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UNIV. OF MICH. 


VỮŨRRENT SEBIA 


'Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy 
-NGUYỄN HỮU DƯƠNG 
¡ chỉ: Thị trấn ạt, h 


ĐÁNG BO HUYỆN BÌNH GIANG 
=..: sIẤI ¡ ẤYì { 
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thứ IX và các Nghị quyết của Ban hành Trung ương, của 

Tỉnh ủy, Đảng bộ và nhân dân Bình Giang đã đoàn kết một lòng 
khắc phục mọi khó khăn thử thách, thực hiện thắng lợi các mục tiêu 
phát triển kinh tế -xã hội mà Nghị quyết Đại cm, — thứ 
XXIV đã đề ra: Giữ vững ổn định chính trị; Kinh tế phát triển mạnh; 
Quốc phòng an ninh được tăng cường; Văn hóa xã hội có nhiều 
chuyển biến tích cực; Công tác xây dựng đảng, chính quyền và các 
đoàn thể có nhiều tiến bộ. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân 
dân không ngừng được cải thiện; bộ mặt quê hương không ngừng đổi 
mới, tạo đà cho huyện nhà phát triển vững chắc hơn trong giai đoạn 
2006-2010. 

NHỮNG MỤC TIÊU CHỦ YẾU: 

1- Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng bình quân hàng năm từ 
10,5% - T1,5%, trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 5% - 6%, công 
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 19% - 20%, thương mại, dịch vụ tăng 
10% - T1%. 

2- Đến năm 2010, cơ cấu kinh tế: nông nghiệp; công nghiệp-tiểu 
thủ công nghiệp, xây dựng; thương mại - dịch vụ là: 37%; 35%; 28%, 
giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp xuống 60%. 

3- Thu nhập bình quân đầu người năm 2010 đạt 7,5 triệu đồng. 

4- Thu ngân sách hàng năm tăng từ 9% - 11% so với kế hoạch tỉnh 
giao. 

5- Nâng cao chất lượng giáo dục đảm bảo 90% học sinh tốt 
nghiệp THCS được học tiếp, trong đó có 10% - 15% học ở các trường 
trung học chuyên nghiệp và dạy nghể. Số học sinh giỏi các cấp và 
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học sinh đỗ vào các trường cao đẳng, đại học năm sau cao hơn năm 
trước. 

6- Nâng cao chất lượng các chương trình chăm sóc sức khỏe cho 
nhân dân, hạ tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống dưới 20% 
vào năm 2010; giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống dưới 0,9%. 

7- Giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 1,5%-2%, đến năm 2010 còn 
dưới 10%(theo c mới). - 

8- Năm 2010, có 95% số dân được sử dụng nước sạch, hợp 
vệ sinh. 

9- Hằng năm tạo việc làm thường xuyên cho từ 1500 đến 2000 lao 
động. 
10- Hoàn chỉnh xây dựng thư viện huyện; 100% xã, thị trấn có đủ 
thiết chế văn hóa, thể thao theo quy định; giữ vững 36 làng văn hóa và 
xây dựng mới 25 làng, khu dân cư văn hóa; 90% số cơ quan đơn vị, 
80% số gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa. 

11- Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh 
chính trị, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo trật tự và 
an toàn xã hội. 

'12- Hằng năm có trên 75% tổ chức cơ sở s_e ty tiêu chuẩn 
trong sạch vững mạnh, không còn cơ sở yếu kém, mỗi năm kết nạp từ 
n0 n6 066600 tvêng 20 cán bộ đảng 

lên. 

13- Hằng năm có trên 80% cơ quan chính quyền đạt trong sạch 


mạnh. 
14- Hằng năm có trên 75% tổ chức cơ sở của MTTQ và đoàn thể 
nhân dân đạt trong sạch vững mạnh. 


Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, BRCH Đảng bộ huyện xây dựng 5 chương trình, 14 đề án phát triền kinh 
tế-xã hội nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra. Nhiệm vụ 5Š năm tới rất nặng nề, với thành tích và kinh 
nghiệm của nhiệm kỳ qua và phát huy truyền thống của huyện Anh hùng, Đảng bộ và nhân dân Bình Giang đoàN 
kết một lòng nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lân thứ XXV, cùng 
nhân dân trong tỉnh và cả nước thực hiện mục tiêu “Dán giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn mình” 
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Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biêu bế mạc Hội nghị lần thứ 14 
Ban Châp hành Trung ương Đảng khóa IX 


Ừ ngày 20-3 đến ngày 24-3-2006, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX 

đã họp Hội nghị lần thứ 14 tại Thủ đô Hà Nội để tiếp tục công việc chuẩn bị 

Đại hội X của Đảng. Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã chủ trì Hội 
nghị, đọc lời khai mạc và bế mạc Hội nghị. 

Ban Chấp hành Trung ương đã nghe báo cáo về ý kiến đóng góp của nhân dân 
vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội X của Đảng. Sau khi toàn văn dự thảo 
Báo cáo Chính trị được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong một 
tháng, từ ngày 3 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3 vừa qua, hàng vạn ý kiến của các tầng 
lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên thuộc nhiều lứa tuổi, nhiều giới, nhiều dân tộc, M 
các vùng, miền trong cả nước, của người Việt Nam học tập, sinh sống xa Tổ quốc 
và kiều bào định cư ở nước ngoài đã gửi đến Văn phòng Trung ương Đảng, các 
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cơ quan, đoàn thê, các báo, đài đóng góp với dự thảo Báo cáo Chính trị. Nhìn 
chung, các ý kiến đều rất thăng thắn, tâm huyết, thể hiện tinh thân trách nhiệm với 
Đảng, VỚI dân tộc, mong muôn Đảng ta ngày càng vững mạnh, đất nước ta ngày 
càng phát triển. Ban Chấp hành Trung ương bày tỏ sự trân trọng cảm ơn các tầng 
lớp nhân dân, cán bộ, đẳng viên đã nhiệt tình góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết 
với Đảng. Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận nghiêm túc, tiếp thu tối đa 
những ý kiến hợp lý, xác đáng để làm cho các văn kiện Đại hội thực sự là kết tinh 
trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân ta. Đối với một số vấn đề phức tạp, còn có ý kiến 
khác nhau, Ban Chấp hành Trung ương xin lắng nghe và cho tiếp tục nghiên cứu 
sau Đại hội, đông thời kiên quyết phê phán và dứt khoát bác bỏ những ý kiến mang 
động cơ xấu, chống đối, thù địch, lợi dụng việc góp ý với Báo cáo Chính trị để 
xuyên tạc, vu cáo, bôi nhọ Đẳng, Nhà nước và nhân dân ta. 

Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến của Ban Chấp hành 
Trung ương đối với các ý kiến đóng góp của nhân dân tại Hội nghị này để hoàn 
chỉnh lần cuối các văn kiện trình Đại hội X của Đảng. 

Hội nghị Trung ương 14 đã tiếp tục xem xét công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp 
hành Trung ương khóa X. Ban Chấp, hành Trung ương đã biểu quyết thông qua 
danh sách nhân sự giới thiệu ứng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X 
đề trình Đại hội X. 

Hội nghị Trung ương 14 đã cho ý kiến về dự kiến Chương trình Đại hội và dự 
thảo Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử Ban Chấp hành Trung ương 
khóa X và giao cho Bộ Chính trị căn cứ ý kiến của Ban Chấp hành Trung ương hoàn 
chỉnh các văn bản này trình Đại hội X của Đảng xem xét, quyết định. Ban Chấp 
hành Trung ương quyết định triệu tập Đại hội X của Đảng từ 18-4 đến 25-4-2006 
tại Thủ đô Hà Nội. 

Ban Chấp hành Trung Ương đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật Đảng băng 
hình thức khiến trách đối với đồng chí Hoàng: Công Hoàn, Ủy viên Trung ương 
Đảng, Bí thư Tĩnh ủy Lạng Sơn, vì có khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chi đạo, 
có biêu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và lề lối làm việc của Đảng. 


Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương khóa IX đã làm việc nghiêm túc, 
dân chủ, thể hiện sự nhất trí cao về những vấn đề được đưa ra thảo luận, quyết định. 

Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy 
những kết quả quan trọng đã đạt được trong nắm 2005 và những năm đổi mới vừa 
qua, tăng cường đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động, phần đấu thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006, thi đua lập thành tích cao 
nhất chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng. 
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Thưa các đông chí Trung ương, 

Sau 5 ngày làm việc tích cực, khẩn 
trương, với tinh thần trách nhiệm cao, 
Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa IX đã hoàn 
thành tốt đẹp những nhiệm vụ đề ra. 

Trong khi xem xét và cho ý kiến lần 
cuối về các dự thảo văn kiện trình Đại 
hội X, Ban Chấp hành Trung ương bày 
tó sự cảm ơn chân thành và trân trọng 
cân bộ, đảng viên và nhân dân đã nhiệt 
tình góp ý kiến với Đảng, tiếp thu 
những ý kiến hợp lý, xác đáng để hoàn 
chỉnh các dự thảo văn kiện, đồng thời 
đề chỉ đạo trong hoạt động thực tiễn. 
Đối với những vấn đề còn có nhiều ý 
kiến khác nhau, chưa thể giải quyết 
ngay trong Đại hội này, Trung ương xin 
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NÔNG ĐỨC MẠNH 


Tống Bí thư Bơn Chốp hành Trung ương 


Đỏng Cộng són Việt Nam 


ghi nhận và cho tiếp tục nghiên cứu sau 
Đại hội. Những ý kiến mà Trung ương 
quyết định tiếp thu lần này đều tập 
trung vào làm rõ và làm sâu sắc thêm 
nội dung các vấn đề trọng yếu nhất 
thuộc về chủ đề của Đại hội, về kiểm 
điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại 
hội IX và nhìn lại 20 năm đôi mới, về 
phương hướng và các giải pháp đê phát 
triên đất nước trong thời kỳ 5 năm tới 
trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, 
văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối 
ngoại, hệ thống chính trị, đặc biệt là về 
nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến 


* Bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa IX (24-3-2006). Đâu đề là 
của Tạp chí Cộng sản 
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đâu của Đảng, làm cho Đảng ta thật sự 
trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, 
tư tưởng và tô chức, xứng đáng với vai 
trò lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ 
mới; đồng thời Trung ương cũng đã 
điều chỉnh việc diễn đạt các khái niệm 
và sử dụng từ ngữ trong các văn kiện 
cho chính xác hơn. Với những điểm bổ 
sung và sửa chữa lần này, các dự thảo 
văn kiện được hoàn chính, thực sự là 
kết tỉnh trí tuệ của toàn Đảng và toàn 
dân ta. 

Về giới thiệu nhân sự ứng cử Ban 
Chấp hành Trung ương khóa X, trên cơ 
sở cân trọng xem xét, cân nhắc, lựa 
chọn, bổ sung vào kết quả đạt được tại 
Hội nghị lần thứ 13, Hội nghị Trung 
ương lần này đã nhất trí thông qua danh 
sách đề giới thiệu với Đại hội X. 

Ban Chấp hành Trung ương cũng đã 
quyết định về thời gian họp Đại hội, 
thông qua dự kiến Chương trình và Quy 
chế làm việc của Đại hội X để trình Đại 
hội quyết định. 

Với thành công của Hội nghị lần thứ 
14, Ban Chấp hành Trung ương khóa IX 
đã nêu cao tỉnh thần đoàn kết, ý thức 
trách nhiệm, nguyên tắc tập trung dân 
chủ, hoàn thành cơ bản chương trình 
toàn khóa, chuẩn bị chu đáo cho Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng. 
Việc chuân bị các văn kiện và phương 
án giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành 
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Trung ương khóa X đều thuộc trách 
nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương 
khóa IX, song quyết định về những vấn 
đề trọng đại nói trên là thuộc thấm 
quyền của Đại hội. 

Thưa các đông chĩ, 

Từ nay đến ngày khai mạc Đại hội X, 
thời gian còn rất ít. Cùng với việc khân 
trương hoàn chỉnh các văn kiện đề trình 
Đại hội, chúng ta còn phải dành nhiều 
công sức cho công tác tổ chức về mọi 
mặt để bảo đảm thành công của Đại hội. 
Đồng thời, các cấp ủy đảng, các cơ 
quan nhà nước, các địa phương và cơ sở 
đều phải thúc đây mạnh mẽ hơn việc 
thực hiện những nhiệm vụ của kế hoạch 
nhà nước năm 2006, tiếp tục đà thuận 
lợi của quý I, bước sang quý II với 
nhiều cố gắng mới và thành tựu mới. 
Chúng ta phải tiếp tục giữ vững và tăng 
cường ôn định chính trị, xã hội, giải 
quyết kịp thời và đúng đắn những vấn 
đề mới nảy sinh về đối nội và đối ngoại 
nhằm tạo nên sự phát triển hài hòa, 
vững chắc; đây mạnh phong trào thi đua 
lập thành tích chào mừng Đại hội lần 
thứ X của Đảng đạt hiệu quả thiết thực. 

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế 
mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 14 
Ban Chấp hành Trung ương khóa IX. 

Chúc các đồng chí mạnh khỏe và 
hạnh phúc. 

Xin trân trọng cảm ơn. LÌ 
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A mươi mốt năm trước đây, dưới lá 
Ệ cờ vẻ vang của Đảng, cán bộ, chiên 
sỹ và đồng bào thành phô Sài Gòn - 


Gia Định nêu cao khí phách chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng, đã giành toàn thắng trong 
sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 
với chiến dịch mang tên Bác Hồ vĩ đại. 
Ngày 30-4-1975 đã đánh dấu bước ngoặt 
lịch sử kết thúc thắng lợi vẻ vang hai cuộc 
kháng chiến thần thánh của dân tộc, chấm 
dứt những tháng năm hy sinh gian khổ của 
thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ trên đất 
nước ta, đưa thành phố Hồ Chí Minh chuyển 
tiếp sang giai đoạn cách mạng mới - giai 
đoạn cùng cả nước tiến hành xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, ra sức thực 
hiện Di chúc thiêng liêng của Bác Hô: 
“Còn non, còn nước, còn người 
Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng 
hơn mười ngày nay! 


Ra sức kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh 
"hơn mười ngày nay" và quyết tâm xây 
dựng thành phố “đàng hoàng hơn, fo đẹp 
hơn”, là mục tiêu hành động nhất quán, là 
điều tâm nguyện thiết tha của Đảng bộ 


,t 


và nhân dân thành phố. Việc Đảng và Nhà 
nước ta quyết định phong tặng danh hiệu 
"Thành phố anh hùng" cho thành phố Hồ 
Chí Minh trong dịp kỷ niệm 30 năm ngày 
giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 
là biêu tượng rực rỡ chứng minh điều đó. 
Trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh đã trải 
qua hai chặng đường lịch sử. Mười năm đầu 
sau ngày giải phóng, Đảng bộ đã hướng mục 
tiêu hoạt động của mình vào việc thực hiện 
những nhiệm vụ kinh tế - xã hội bức xúc. 
Kết hợp chặt chẽ khôi phục và phát triển sản 
xuất với cải tạo và xây dựng kinh tế; đồng 
thời tạo ra bước đột phá nhằm tháo gỡ 
những vướng mắc của cơ chế cũ, tìm ra 
phương hướng, bước đi và cách làm đúng 
đắn, gÓP phân tích cực vào việc hình thành 
đường lối đối mới của Đảng. Hai thập niên 
kế tiếp, từ năm 1986 đến nay, Đảng bộ và 
nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng cả 
nước tiến hành sự nghiệp đổi mới đất nước, 


* Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố 
Hồ Chí Minh 
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đưa công cuộc đổi mới triển khai một cách 
sâu rộng và đồng bộ. 

Sau khi chiến dịch Hồ Chí Minh toàn 
thắng, với bản lĩnh chính trị kiên định và 
tính năng động sáng tạo vốn có, Đảng bộ và 
nhân dân thành phố đã nỗ lực phấn đấu trên 
cả ba mặt trận. Một mặt ra sức hàn gắn vết 
thương trên cơ thể của nền kinh tế bị suy 
kiệt và khắc phục hậu quả nặng nề về nhiều 
mặt do quá khứ để lại. Mặt khác, phải trực 
diện đương đầu với những thử thách vô cùng 
nghiệt ngã như: chính sách cấm vận, bao 
vây kinh tế của Mỹ, thiên tai nghiêm trọng 
Xây ra dồn dập tại khu vực các tỉnh đồng 
bằng châu thổ sông Cửu Long, cuộc chiến 
tranh biên giới Tây Nam, nguồn viện trợ từ 
các nước cộng đồng xã hội chủ nghĩa anh 
em ngày càng SUuy giảm, giá cả trên thị 
trường quốc tế tăng đột biến... Chúng ta 
đồng thời còn phải vượt qua lực cẩn do sự 
non yếu của chính mình gây ra trong công 
tác quản lý kinh tế, quản lý xã hội và quản 
lý đô thị. 

Chính trong bối cảnh lịch sử đó, Đảng 
bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã 
kiên trì tìm tòi, thử nghiệm, tìm ra những mô 
hình mới, biện pháp mới, cách làm mới, tạo 
nên xung lực mạnh mẽ mở đường cho lực 
lượng sản xuất phát triển, đóng góp có ý 
nghĩa vào quá trình đôi mới, tìm ra những 
giải pháp thích hợp để giải quyết những vấn 
đề kinh tế - xã hội bức xúc. 

Tám năm sau ngày thành phố Sài Gòn - 
Gia Định được giải phóng, tại Đại hội đại 
biểu lần thứ III của Đảng bộ thành phố 
Hồ Chí Minh - tháng -1983, thay mặt Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng ta, đồng chí 
Tổng Bí thư Lê Duẩn đã tuyên dương Đảng 
bộ thành phố Hồ Chí Minh với những 


nhận xét thật sâu sắc: "$ài Gòn — Gia Định 
từ một thành phố xa xỉ, phục vụ bọn 
thống trị, bọn bóc lột, đã được cải tạo, xây 
dựng thành thành phố của người lao 
động". Mới đây, Đại hội đại biểu Đảng bộ 
thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII cũng đã 
khẳng định: "Mười năm đâu sau giải 
phóng là thởi kỳ đặc biệt trong quá trình 
ổn định, khôi phục, xây dựng và bảo vệ 
thành phố Hô Chí Minh. Đó là thời 


kỳ Đảng bộ và nhân dân thành phố 


Hồ Chí Minh đã có những đóng góp rất 
quan trọng vào đường lối chung của 
Đảng ". 

Chúng ta có thể tái hiện diện mạo thành 
phố Hồ Chí Minh trong 10 năm đầu sau giải 
phóng qua bức tranh phác thảo trên biểu đồ 
thống kê phản ánh nhịp độ phát triên chỉ tiêu 
tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Nếu như 
năm 1976, GDP trên đầu người chỉ có 
215USD thì năm 1980 đã tăng lên 290USD 
và năm 1985 là 395USD. Hiệu quả trực tiếp 
của cải cách trong giai đoạn này đã làm cho 
hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn 
thành phố Hồ Chí Minh khởi sắc, báo hiệu 
một thời kỳ phát triển kinh tế năng động. 
Trong những năm 1976 - 1980, tốc độ tăng 
trưởng bình quân của GDP là 2,2%/năm, thì 
giai đoạn 1981 - 1985 đã đẩy tốc độ tăng 
trưởng vượt lên 8,2%/năm. Ở khu vực nông 
thôn ngoại thành, trong những năm 1976 - 
1980 sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 
1,0%/năm, sang giai đoạn 1981 - 1985 đã 
nâng lên 4,9%/năm. Rõ ràng, thành phố 
mang tên Bác đã sớm tự khắng định mình 
trước khi bước vào ánh rạng đông của thời 
kỳ đôi mới. 

Cố nhiên, trong 10 năm đó, có lúc thành 
phố đã trải qua những bước thăng trầm trong 
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phát triên kinh tế, còn tiềm ẩn nhân tố bất ốn 
trong xã hội, gặp phải va vấp, khuyết điêm, 
yếu kém trong chỉ đạo, quản lý và tô chức 
thực hiện. Song, thành tựu đạt được là cơ 
bản và có ý nghĩa lịch sử. Điều quan trọng 
là những sự va vấp, yếu kém, thậm chí sai 
lầm của chúng ta đã được ra sức khắc phục 
trên cơ sở nhận thức sự đôi mới là yêu 
cầu bức thiết, là vấn đề có tầm quan trọng 
sống còn. 
* 
** 

Từ trong hiện thực sinh động của công 
cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội trên địa bàn thành phố 
Hồ Chí Minh 10 năm sau ngày giải phóng, 
đã nâng cao vốn kiến thức quý báu về lý 
luận và thực tiễn trong cán bộ, đẳng viên; 
đổi mới tư duy kinh tế và bồi đưỡng năng 
lực công tác tô chức thực hiện cho đội ngũ 
cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý; phát huy 
vai trò chủ động của các tầng lớp nhân dân 
trong việc tham gia quản lý các lĩnh vực 
hoạt động đa dạng của đời sống xã hội. 

Nghiên cứu về những động lực phát triển 
của thời kỳ này, một vấn đề đặc biệt thu hút 
sự quan tâm của chúng ta là sức mạnh tổng 
hợp đã được triệt để tận dụng và phát huy từ 
trong cơ chế tông thể: "Đảng lãnh đạo, 
Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ". 
Ba mặt đó có quan hệ mật thiết với nhau và 
tác động lẫn nhau một cách biện chứng. 
Không thể chỉ nhẫn mạnh mặt này mà hạ 
thấp, hoặc xem nhẹ mặt kia. Thực tiễn cho 
thấy rõ, nếu không có những phong trào 
hành động của quân chúng được khơi dậy 
liên tục vì sự phát triên sâu rộng thì Đảng bộ 
thành phố Hô Chí Minh không thể nào xây 
dựng thành công các loại mô hình, nhân 
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rộng điển hình, thúc đấy phong trào học tập 
đuổi kịp và vượt điên hình tiên tiến ở các 
cơ sở, các ngành, các địa phương đề thực 
hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị và 
kinh tế. Song, nếu không có sự lãnh đạo của 
Đảng, không có sự quản lý và chế định ra - 
những cơ chế, chính sách đúng đắn của Nhà 
nước, thì nhân dân không thể nào thực hiện 
được sự nghiệp đổi mới trên thực tế. Vả 
chăng, kết quả việc đổi mới tư duy của Đảng 
đã khơi nguôn cảm hứng sáng tạo cách 
mạng và định hướng hành động đúng đắn 
cho sự đối mới tư duy của môi cán bộ, đảng 
viên cũng như của toàn xã hội. 

Chúng ta điều biết, để thoát khỏi tình 
trạng suy thoái về kinh tế trong những năm 
cuối thập niên 70 của thế kỷ XX, Đảng bộ 
thành phố Hô Chí Minh đã chủ động tìm 
kiếm các biện pháp và hình thức để tháo gỡ 
khó khăn, vướng mắc. Hai cuộc hội nghị 
lịch sử lần thứ 9 và lần thứ 10 của Ban Chấp 
hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh vào 
mùa hè năm 1979 và năm 1980 đã mở đầu 
những điểm đột phá trên mặt trận kinh tế 
theo hướng nâng cao tính chủ động, sáng tạo 
của cơ sở, phát huy mọi khả năng phát triển 
sản xuất ở cơ sở. Chính trong thời điểm này, 
chúng ta đã được chứng kiến những cảnh 
tượng ngoạn mục về sự liên tiếp xuất hiện 
hàng loạt mô hình sản xuất kinh doanh tiên 
tiến như: Công ty bột giặt (VISO), xí nghiệp 
thuốc lá, nhà máy bia Sài Gòn, các xí nghiệp 
đệt và cơ khí hàng đầu trên địa bàn thành 
phố,v.v.. Hàng vạn lao động tiên tiến, 
7.000 chiến sỹ thi đua, 2.000 tô đội lao động 
xã hội chủ nghĩa, 60 đơn vị kinh tế cơ sở 
được Hội đồng Nhà nước tặng huân chương, 
90 đơn vị được Hội đồng Bộ trường cấp 
bằng khen. Hàng nghin tô dân phó, tô nhân 
dân tiên tiến cấp thành phố cùng với 


9 


Giấn tới (Đại khói đại biểu loàn quốc lần thứ  eua (Đảng  TYạp chí Gệng sản 


34.000 sáng kiến có giá trị cũng đã xuất 
hiện tập trung trong khoảng thời gian lịch sử 
này. 

Những sự kiện trên đây, tự nó đã minh 
chứng rằng: công cuộc cải cách và đối mới 
được tiến hành trên địa bàn thành phố 
Hồ Chí Minh xuất phát từ nơi công xưởng, 
xí nghiệp, nhà máy rồi phát triển lan ra các 
quận, huyện, phường, xã và nhiều đơn vị sản 
xuất kinh doanh, do đội ngũ giai cấp công 
nhân công nghiệp làm nòng cốt tiến hành, 
dưới sự lãnh đạo của Thành ủy thành phố 
Hồ Chí Minh và sự quản lý của các cơ quan 
chính quyền nhà nước ở địa phương. 

Tính đến những năm đầu thập niên 80 
của thế kỷ XX, Thành ủy thành phố 
Hồ Chí Minh đã mở rộng diện chỉ đạo nhằm 
kiên quyết xóa bỏ cơ chế tập trung, quan 
liêu, bao cấp, thực hiện hạch toán kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền tự 
chủ sản xuất, kinh doanh trong hơn 160 đơn 
vị kinh tế cơ sở, chế tạo ra hơn 800 chủng 
loại sản phẩm cung ứng do nhu cầu xã hội. 

Những thành quả trong công cuộc đối 
mới của Đảng bộ và nhân dân thành phố 
Hồ Chí Minh nỗ lực phấn đấu đạt được 
trong mấy mươi năm qua, còn bắt nguồn từ 
sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và sự 
quản lý của Nhà nước trung ương. Không 
thể nhận thức vấn đề này theo quan điểm 
chủ nghĩa hư vô. Chúng ta hắn còn nhớ, 
trong những tháng năm Đảng bộ thành phố 
Hồ Chí Minh thực hiện quyết sách "tháo 
gỡ", Đảng và Nhà nước ta đã quan tâm chi 
đạo sát sao, chi viện kịp thời về mọi mặt 
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thành phố 
phát huy tối ưu sức mạnh tông hợp đề 
"bung" ra nhằm tiến hành có kết quả việc cải 
cách, mở cửa và làm sống động nền kinh tế. 
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Trước hết, cần khẳng định rằng: nếu như 
không được sự chấp thuận, khích lệ, cổ vũ 
và quan tâm chỉ đạo của Ban Chấp hành 
Trung ương và các đông chí Cố Tống Bí thư 
Lê Duẩn, Trường Chinh, Nguyễn Văn Linh, 
thì Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh không 
thể nào tổ chức thực hiện được quyết sách 
cấp bách trong 2 năm 1979 - 1980, nhằm 
tháo gỡ khó khăn trước mắt, khắc phục tình 
trạng sa sút trong sản xuất kinh doanh và 
tiến hành đôi mới cơ chế quản lý ở các đơn 
vị kinh tế cơ sở. Chính Nghị quyết "bung 
ra" của Hội nghị Trung ương lần thứ 6, 
Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị (khóa IV) và 
nhiều nghị quyết khác trong thời gian cuối 
thập niên 70 - đầu thập niên 80 là những 
điểm tựa về tư tưởng, cũng cố niềm tin vững 
chắc cho Đảng bộ và nhân dân thành phố 
Hồ Chí Minh hăng hái tiến quân trên mặt 
trận kinh tế. 

Chúng ta còn cần phải nhắc đến sự quản 
lý của Nhà nước trung ương đã hỗ trợ việc 
"tháo gỡ", "cởi trói" và làm "bung" sản xuất 
trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh bằng 
cách từng bước thể chế hóa về mặt nhà 
nước các chủ trương, chính sách đổi mới. 
Quả vậy, nếu Chính phủ không sớm ban 
hành Quyết định 25/CP vào đầu mùa xuân 
năm 1981 và nhiều quyết định, nghị định 
quan trọng tiếp theo sau đó, thì thành phố 
Hồ Chí Minh không thể sử dụng có kết quả 
những biện pháp tháo gỡ" đề tạo điều kiện 
các xí nghiệp quốc doanh thực hiện thành 
công việc vận dụng hình thức đối lưu hàng 
hóa để giải quyết cân đối thêm vật tư cho 
sản xuất; thực hiện kế hoạch ba phần 
(phân Nhà nước g1aO, phần xí nghiệp tự 
làm và phần sản xuất phụ); phát huy quyền 
chủ động sản xuất kinh doanh và quyên tự 
chủ vê tài chính; thực hiện lương khoán, 
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trả lương theo sản phẩm, áp dụng chế độ 
tiền lương, kết hợp hài hòa ba lợi ích, trong 
đó đặc biệt quan tâm đến lợi ích của người 
lao động. Nếu không có sự hỗ trợ mạnh mẽ 
của Trung ương, thành phố Hồ Chí Minh 
cũng không thể tiến hành suôn sẻ việc quyết 
định thí điểm khu vực quốc doanh sản xuất 
kinh doanh theo cơ chế thị trường - điển 
hình là Công ty lương thực thành phố. 
* 


x * 

Hơn hai mươi năm trôi qua, giờ đây vững 
tin nhìn lại tiến trình đối mới, chúng ta có 
thể rút ra kết luận quan trọng: nhân tố có 
tính chất quyết định sự thành bại công cuộc 
đôi mới ở thành phố Hô Chí Minh là, ngay 
từ đâu, chúng ta đã định hướng đúng đắn sự 
đôi mới trong lĩnh vực quan trọng và nhạy 
cảm nhất. Đó là sự đổi mới về tư duy — tư 
duy lý luận và tư duy kinh tế. 

Từ trong "đêm trước" của thời kỳ đối 
mới, do việc nhập tâm sâu sắc những bài học 
kinh nghiệm được hun đúc bằng xương máu 
của Đảng ta trong thời kỳ cách mạng dân 
tộc, dân chủ và trải qua 20 năm xây dựng 
chủ nghĩa xã hội Ở miền Bắc, chúng ta đã 
xác lập nguyên tắc nhất quán cho sự đối 
mới. Đó là đôi mới có tính nguyên tắc - 
đôi mới trên cơ sở không đi chệch hướng 
con đường cách mạng thiêng liêng do Bác 
Hồ và Đảng ta đã lựa chọn và dày công vun 
đắp. Đối mới lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và 
tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng 
và kim chỉ nam cho hành động. Đối mới 
không thoát ly sự lãnh đạo của Đảng Cộng 
sản, không phủ nhận sứ mệnh lịch sử của 
giai cấp công nhân, không xóa nhòa những 
thành quả vĩ đại của cách mạng. 

Ngay trong những tháng năm đang nỗ lực 
tiến hành những biện pháp cấp bách để 
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"thảo gỡ", "cởi trói" nhằm làm "bung" sản 
xuất, trên cơ sở của sự thống nhất ý chí và 
hành động trong toàn Đảng bộ, Đại hội đại 
biêu lần thứ III của Đảng bộ thành phố 
Hồ Chí Minh vào cuối năm 1983 đã khẳng 
định dứt khoát: “Phải làm cho hệ tư tưởng 
Mác - Lê-nin giữ địa vị thống trị trong đời 
sống xã hội"'. Đó là ranh giới để phân định 
sự khác nhau về chất giữa sự nghiệp đối mới 
trên đất nước ta và công cuộc cải tổ ở Liên 
Xô trước đây. Đó cũng là "bảo pháp" mầu 
nhiệm giúp cho Đảng ta vững vàng vượt qua 
cơn địa chấn đữ dội về chính trị làm sụp đổ 
Nhà nước Liên bang Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Xô-viết và cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa ở khu vực các nước Trung và Đông 
Âu. 

Trải qua sự thử thách khắc nghiệt của 
thời gian và lịch sử, đối với chúng ta, chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh 
mãi mãi tiêu biểu cho trí tuệ, danh dự, lương 
tâm của dân tộc và của thời đại. 

Trước đây, nhờ quán triệt và vận dụng 
bản chất cách mạng và sáng tạo của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh 
trong thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ 
nên Đảng bộ và nhân dân thành phố Sài 
Gòn - Gia Định đã giành được những kỳ tích 
vẻ vang trong hai cuộc kháng chiến thần 
thánh của dân tộc. 

Ngày nay, tiếp tục quán triệt, vận dụng 
bản chất cách mạng và sáng tạo chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong 
giai đoạn hòa bình xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, Đảng bộ, nhân dân thành phố 
Hồ Chí Minh nhất định sẽ thực hiện thành 
công công cuộc đôi mới, góp phần vào sự 
nghiệp chấn hưng và đổi mới đất nước vì 
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh. 


| 
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Lời Bộ Biên tập: Để góp phần thúc đấy tiến trình cổ phần hóa nhằm sắp xếp, 
đổi mới và không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà 
nước, ngày 14-3-2066, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ngân hàng 
Ngoại thương Việt Nam (VCB), Bộ Biên tập Báo Nhân Dân và Đảng ủy Khối 
các cơ quan Kinh tế Trung ương đã tổ chức hội thảo Khoa học - Thực tiễn: 
'Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng đối với tiến trình cổ phần hóa doanh 
nghiệp nhà nước". Các đông chí: Lê Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, 
Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Võ Đức Huy, Ủy viên Trung ương Đẳng, 
Bí thư Đẳng ủy Khối các cơ quan Kinh tế Trung ương; Đinh Thế Huynh, 
Ủy viên Trung ưƯƠng Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Vũ Viết Ngoạn, 
Bí thư Đảng ủy, Tông Giám đốc VCB chủ trì Hội thảo. Nhiều đông chí Ủy viên 
Trung ương Đảng, đại diện các bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị — xã hội, các 
doanh nghiệp nhà nước... tham dự Hội thảo. 

Sau đây, xin giới thiệu với bạn đọc Báo cáo Đê dẫn và Tông thuật Hội thảo. 


DÁO Cứ O BỒ ĐÂP 


LÊ HỮU NGHĨA 


Ô phần hóa doanh nghiệp nhà nước 
| | là một chủ trương lớn của Đảng và 
Nhà nước ta, là một trong những giải 
pháp quan trọng nhăm sắp xếp, đôi mới và 


nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, ˆ 


xây dựng kinh tế nhà nước vững mạnh, đủ sức 
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giữ vai trò chủ đạo nền kinh tế quốc dân, 
trong quá trình phát triển nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thực 
tiễn sau 13 năm thực hiện cô phần hóa doanh 
nghiệp nhà nước, kê từ năm 1992, nhất là từ 
sau Nghị quyết Trung ương 3 và Nghị quyết 
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Trung ương 9, khóa IX, trở lại đây cho thấy, 
chủ trương đó là hoàn toàn đúng đắn, ngày 
càng đi vào cuộc sống. Nếu 6 năm kể từ 1992 
đến 1998, chúng ta chỉ cổ phần hóa được 
30 doanh nghiệp; và 5 năm sau đó, kể từ 1998 
tới trước Hội nghị Trung ương 3, khóa IX, 
(tháng 8-2001), có 523 doanh nghiệp nhà 
nước được cô phân hóa thì trong vòng chỉ hơn 
4 năm trở lại đây, chúng ta đã hoàn thành cổ 
phân hóa 2.347 doanh nghiệp nhà nước, nâng 
số doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa 
lên tới 2.890 đơn vị trong tổng số 5.655 
doanh nghiệp nhà nước cần phải cổ phân hóa. 

Nhìn chung, trên cơ sở nắm chắc những 
quan điểm chỉ đạo đúng đắn của Đảng và Nhà 
nước, lựa chọn những bước đi ban đầu tỏ ra 
phù hợp (vừa đi vừa dò; đi từ thí điểm đến 
triển khai đại trà; đi từ một số ít doanh nghiệp 
nhỏ, thua lỗ trong một số lĩnh vực sang các 
doanh nghiệp lớn, kinh doanh có hiệu quả, kể 
cả một số tổng công ty; từ "khép kín" sang 
thực hiện đấu giá công khai, minh bạch, theo 
nguyên tắc thị trường...), các doanh nghiệp 
được cổ phần hóa đã mang lại hiệu quả kinh 
tế - xã hội rõ rệt; việc làm và đời sống của 
người lao động cơ bản được sắp xếp phù hợp, 
có mặt cải thiện đáng kể (qua khảo sát hơn 
850 công ty hơn 1 năm sau cổ phần hóa cho 
thấy vốn điều lệ tăng bình quân 44%, doanh 
thu tăng gần 24%, lợi nhuận tăng 140%, nộp 
ngân sách tăng gần 25%, thu nhập của người 
lao động tăng 12%); chưa có biểu hiện trầm 
trọng biến thành tư nhân hóa làm chệch 
hướng mục tiêu và lộ trình cổ phần hóa... 

Một trong những nguyên nhân cơ bản, có 
ý nghĩa quyết định của những thành công 
bước đầu 13 năm qua là, sự lãnh đạo tập trung 
của Đảng ở các cấp, sự chỉ đạo chặt chẽ và kịp 
thời của Chính phủ, của các cấp chính quyên, 
sự ủng hộ của các bộ, ngành, địa phương và 
các doanh nghiệp. 


Số 7 (tháng 4 năm 2006) 
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Nhưng thực tiễn 13 năm qua và đặc biệt 
tình hinh hiện nay cũng đồng thời ngày càng 
cho thấy, trên lộ trình cổ phần hóa và sau cổ 
phân hóa doanh nghiệp nhà nước đang tôn tại 
những khó khăn, vướng mắc không nhỏ, thậm 
chí có mặt trầm trọng, tiếp tục đặt ra trước 
Đảng, Nhà nước và người lao động những 
thách thức không nhỏ. Nhìn bao quát, bước 
đầu chúng tôi nêu mấy nhóm vấn đề chính 
Sau: 

Thứ nhất: Nhóm vấn đề tại các doanh 
nghiệp trước và trong tiến trình cổ phân 
hóa. 

a — Việc xác định giá trị doanh nghiệp còn 
không ít bất cập. Tình trạng cố tình bỏ ngoài 
số sách tài sản doanh nghiệp, với muôn vàn 
thủ thuật, mánh lới để biển thủ, để trục lợi cá 
nhân đã và đang trở thành vẫn nạn ở không ít 
doanh nghiệp khi bước vào ngưỡng cửa cổ 
phân hóa. Đây là vấn đè được dự báo trước 
nhưng vẫn xảy ra, có nơi khá trầm trọng. 
Chúng ta có không ít ví dụ về loại này. 

b- Việc áp dụng các văn bản luật còn 
nhiều lo ngại. Các cơ quan chức năng đã 
không ngừng ban hành những văn bản mới 
nhằm khắc phục những bất cập trong quá 
trình cổ phần hóa nhưng nhiều doanh nghiệp 
đã cố tình "quên", thậm chí cố lờ đi, vẫn thực 
hiện theo các văn bản cũ để trục lợi. Cũng 
không ít vĩ dụ về vấn nạn này. 

c- Việc bán cổ phân còn nhiêu lệch lạc, 
việc chỉ phí để cổ phần hóa còn nhiêu mờ ám 
hoặc lãng phí. Theo quy định, các doanh 
nghiệp phải công khai việc bán cô phân và 
thực hiện bán đấu giá trên thị trường chứng 
khoán nhưng không ít doanh nghiệp không 
thông tin rộng rãi hoặc thông tin sai lệch, 
sử dụng các hình thức thông tin sơ sài hoặc 
sử dụng các tiêu chí khó hiêu, phức tạp,... để 
bán trong nội bộ cho một nhóm hoặc trong 
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doanh nghiệp nhằm giảm giá trị cô phần và 
trục lợi cá nhân. 

d - Đối với người lao động, còn không ít 
vấn đề cấp bách phải giải quyết. Nhiều doanh 
nghiệp đã cố tình sa thải người lao động, xếp 
họ vào diện dôi dư để đây gánh nặng cho trợ 
cấp của Nhà nước, mặc dù họ vẫn đủ khả 
năng đảm đương công việc. Nhiều nơi quyền 
của người lao động không được tôn trọng, họ 
không được thông tin, không được công khai 
bàn bạc..., do đó, dù họ có được mua cô phần 
nhưng vẫn lúng túng hoặc khó khăn nên đã 
bán đi, và vô hình trung "tiếp tay" cho một số 
ít người chỉ chờ có vậy để mua lại và trở 
thành "ông chủ mới" của công ty cô phân. 
Đây chính là mầm mống làm cho cổ phân hóa 
có nguy cơ biến thành tư nhân hóa - điều mà 
chúng ta lo ngại và đã lường trước. 

đ - Việc chủ động chuẩn bị một đội ngũ 
cán bộ chủ chốt ngang tầm với đòi hỏi của sự 
phức tạp trong quá trình cổ phân hóa vẫn 
đang là một hạn chế, thậm chí là một khiếm 
khuyết lớn. Sự chắp vá, gượng ép, thậm chí 
tình trạng kéo bè, kéo cánh, cố tình loại bỏ 
những cán bộ đủ năng lực và phẩm chất trong 
việc lựa chọn và bố trí cán bộ đang là những 
bất cập lớn, thậm chí gây không ít bức xúc, 
nhức nhối ở không ít doanh nghiệp... 

Thứ hai: Nhóm vấn đề ở các doanh 
nghiệp sau cổ phân hóa. 

Một là, chưa lôi cuốn được các nhà đầu tư 
chiến lược và chưa hấp dẫn được các cổ đông 
ngoài nước. Có thể nói, chúng ta mới bước 
đầu đạt được mục đích đa sở hữu mà chưa đạt 
được mục đích đa ngành nghề, đa quốc gia 
trong doanh nghiệp nhà nước. Phải chăng do 
phương án cổ phân hóa cơ bản còn khép kín? 
Và lại, bộ máy lãnh đạo công ty cổ phân CƠ 
bản chuyển từ doanh nghiệp nhà nước sang, 
do đó khó có bước đột phá về tư duy chiến 
lược kinh doanh và quản trị doanh nghiệp? 


Yạp chí Cộng sản 


Vấn đề đặt ra ở đây là, cán bộ và công tác cán 
bộ của chúng ta chưa ngang tầm. Hơn 10% số 
doanh nghiệp cổ phần đang trong tình trạng 
như thế. 

Hai là, vẫn còn những hiện tượng phân 
biệt đối xử vê đất đai, "tiền kiếm", "hậu kiêm" 
và chính sách thuế. Các ngành chức năng, 
nhất là thuế, ngân hàng, nhà đất... ở trong 
trạng thái đó, đề ra những quy định riêng áp 
dụng cho công ty cổ phần. Chẳng hạn, như 
vấn đề thế chấp của ngân hàng, hợp đồng 
ngắn hạn khi thuê đất của các cơ quan nhà 
đất, vấn đề "tiền kiểm", "hậu kiểm" đối với 
hoàn thuế nhập khẩu... gây không ít phiền 
toái cho các doanh nghiệp cô phần. 

Ba là, quản lý nhà nước đang có những 
diễn biến phức tạp. Đang tồn tại song hành 
các khuynh hướng quản lý: hoặc là ấp dụng 
chế độ "chủ quản" đối với công ty cô phần 
nhà nước giữ cổ phân chi phối; hoặc là buông 
lỏng quản lý tới mức đối xử như thể "con đẻ, 
con nuôi”, Bức xúc nhất là tình trạng "canh 
vốn" của sở tài chính hoặc sở chủ quản đại 
diện phần vốn đang gây không: ít phiên toái 
cho doanh nghiệp; những. bất ổn trong việc 
giải quyết vấn đề nguôn vốn. 

Bốn là, việc kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh 
đạo, quản lý, nhất là ban lãnh đạo các công ty 
cô phân đang gặp không ft phức tạp. Đây là 
một trong những vấn đề nhạy cảm và bức xúc 
nhất. Đã xuất hiện tình trạng tranh giành 
quyền lực của một nhóm người làm phương 
hại tới lợi ích chung, đây không ít doanh 
nghiệp vào sự rối ren, lôi cuốn các cấp ‹ chính 
quyên, cơ quan báo chí vào cuộc gây rắc tối, 
tốn kém cho doanh nghiệp, làm phiền toái 
cho địa phương, bộ, ngành... Đó là chỗ yếu, là 
khuyết điểm của các tô chức đảng ở đó. 

Năm là, vị trí lãnh đạo của các tổ chức 
đẳng, vai trò của các tô chức chính trị và các 
đoàn thể quần chúng vẫn đang là mối trăn trở 
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lớn của các đơn vị. Từ thực tế cho thấy, ở các 
công ty có cổ phân nhà nước chi phối, nhìn 
chung tình hình vẫn không khác doanh 
nghiệp nhà nước; số còn lại, đang rơi vào lắng 
túng, mặc dù cấp ủy, nhất là bí thư cấp ủy, 
đều giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt từ doanh 
nghiệp nhà nước chuyển sang. Các tổ chức 
quân chúng khác như Công đoàn, Đoàn 
Thanh niên... cũng rơi vào lúng túng trong 
việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, 
ở không ít doanh nghiệp. Sẽ tới một lúc nào 
đó, hội đồng quản trị và ban giám đốc doanh 
nghiệp, đảng viên chiếm số ít và cổ đông bên 
ngoài tham gia nắm giữ và điều hành thì vai 
trò của cấp ủy nói riêng, tổ chức đảng nói 
chung ra sao? Có dư luận cho rằng, một số 
cấp ủy bị vô hiệu hóa từng mặt. 

Sáu là, vấn đê thực thí dân chủ theo khuôn 
khổ pháp: luật hà một trong những vấn đề nổi 
cộm. Nhiều vấn đề chưa được làm sáng tỏ cả 
về lý luận và thực tiễn. Mối quan hệ giữa cổ 
đông (bao hàm cả người lao động) với người 
lao động và người làm thuê ra sao?, dân chủ 
tập thể và dân chủ trong nội bộ công ty cổ 
phân như thế nào, vai trò của các tổ chức quân 
chúng ra sao?..., trong khi lợi ích giữa các 
nhân tố này vận động ngày càng phức tạp vần 
đang là những vấn đề chưa có lời giải thỏa 
đáng. 

Nhin tổng thể, toàn bộ thực trạng bất cập, 
với nhiều mặt đáng lo ngại đó dẫn tới những 
hậu quả không thể coi thường. Để có đối sách 
kịp thời và hiệu quả, điều quan trọng mà tất 
cả chúng ta tiếp tục phải quan tâm là, hiện 
trạng ấy có nguyên nhân từ đâu, chúng như 
thế nào? 

Từ thực tiễn, bước đầu có thể rút ra mấy 
loại nguyên nhân sau: 

Một: Nguyên nhân từ vị trí, vai trò của 
tổ chức đảng các cấp. Chính đây là nguyên 
nhân cơ bản, có ý nghĩa quyết định trước hết 
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làm cho tiến trình cổ phần hóa và sau cổ phần 
hóa ở các doanh nghiệp cổ phần chưa phát 
huy được thế mạnh của mình, làm cho chủ 
trương cổ phân hóa của Đảng và Nhà nước ta 
tiến triển chậm, chưa đáp ứng tốt yêu cầu và 
kế hoạch đề ra. Có thể phân định một cách 
tương đối thành mấy loại vấn đề: Thứ nhất, 
những vấn đề về tư tưởng: các tổ chức đảng 
chưa làm tốt công tác này, nên đông đảo đảng 
viên, thậm chĩ cả cấp ủy và người lao động 
chưa thấu triệt tầm quan trọng của vấn đề cổ 
phân hóa, chưa ý thức đâu là quyền, đâu là 
trách nhiệm của mình, dẫn tới thờ ơ, nghỉ 
hoặc, thậm chí do dự, ngập ngừng, lúng túng 
trong thực hiện cô phần hóa... Thứ haï, những 
vấn đề về tô chức và cơ chế hoạt động: dù đã 
có rất nhiều văn bản hướng dẫn của Trung 
ương, nhất là Hướng dẫn 12-HD/BTCTW, 
ngày 24-01-2000, của Ban Tổ chức Trung 
ương và Quy định 140-QĐ/TW của Ban 
Bí thư Trung ương khóa X, ngày 16-5-2005, 
nhưng các tổ chức đảng vẫn lúng túng, chưa 
thể định hình về phương thức hoạt động của 
mình. Điều đố cho thấy hai vấn đề: phải 
chăng hoặc do sự bất cập của cấp ủy hoặc sự 
bất cập của các văn bản trên đối với thực tế. 
Thứ ba, về mô hình và cơ chế phối hợp giữa 
cấp ủ Uy, Các tổ chức chính trị - xã hội và hội 
đồng quản trị doanh nghiệp, giữa cấp. Ủy 
doanh nghiệp với cấp Ủy cấp trên trực tiếp... 
còn không ít "độ" vênh, cần xem xét, sửa đối. 
Có thể khái quát, bước chuyển từ cơ chế 
lãnh đạo toàn diện sang cơ chế lãnh đạo 
bảo đảm theo các văn bản trên vẫn đang là 
vấn đề mới mẻ, chưa thể đi vào thực tiễn, như 
mong muốn? 

Hai: Nguyên nhân từ công tác quản lý 
nhà nước và hệ thống chính sách bảo đảm. 
Có thể nói, ở thời kỳ đầu và cả hiện nay, 
song hành 2 luật về doanh nghiệp, không ít 
doanh nghiệp nhà nước ngần ngại thực thi 
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cổ phần hóa. Trong tình hình đó, nhiều chính 
sách còn không ít kẽ hở, nên dễ bị lợi dụng 
khiến cho tiến trình và thực tiễn cổ phần hóa 
gặp không ít khó khăn. Chúng ta có không ft 
thí dụ về vấn đề này. Quá trình cô phần hóa 
được thực hiện theo các quy định tại các 
Nghị định số 28/NĐ-CP, số 44/NĐ-CP, số 
64/NĐ-CP/2002 và từ đầu năm 2005 tới nay 
đang thực thi Nghị định số 187/NĐ-CP/200A... 
Nhưng không ít vấn đề chưa được áp dụng 
nghiêm chỉnh, chưa nói đến sự cố tình thực thi 
các văn bản cũ có lợi cho mình, chậm trễ thực 
thi các quy định mới của một số doanh 
nghiệp, làm cho tình hình xấu thêm. Trong 
tình hình đó, cơ chế ràng buộc về trách nhiệm 
của các tổ chức, cá nhân liên quan... bị buông 
lỏng hoặc khiếm khuyết nên đã tác động 
không tốt tới quá trình này. Chẳng hạn, tổ 
chức tài chính trung gian là cơ quan quyết 
định cổ phần hóa trong việc xác định giá trị 
doanh nghiệp, thi lại chưa có quy định trách 
nhiệm cụ thể nên một số công ty kiểm toán 
hoặc tắc trách hoặc dễ chạy theo số lượng để 
hưởng phí dịch vụ. 

Ba: Nguyên nhân từ cơ chế vận hành và 
kiểm tra, giám sát dân chủ. Đây là vấn đề 
rất nhạy cảm và có ý nghĩa rất quan trọng. Sự 
bất Cập, thậm chí sự khiếm khuyết của cơ chế 
phối hợp hoạt động, của các chế độ kiểm tra, 
giám sát đã tạo ra những kế hở gây ra những 
hạn chế, thậm chí hậu quả không đáng có. 
Giám đốc doanh nghiệp nhà nước là người 
chịu trách nhiệm trước Nhà nước về doanh 
nghiệp, và họ thường được bổ nhiệm. Theo 
đó, cơ quan nào bổ nhiệm họ sẽ là người đại 
diện chủ sở hữu doanh nghiệp. Nhưng, khi bổ 
nhiệm giám đốc và trong quản lý nhân sự, lại 
thường không quy định rõ về trách nhiệm, 
quyền hạn, quyền lợi và nghĩa vụ của họ, 
thêm vào đó lại thiếu biện pháp kiểm tra, 
kiểm soát họ (của tổ chức đảng, của cơ quan 
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hữu trách, của các đoàn thể...) một cách 
tương xứng, chặt chẽ, thật sự dân chủ, nên 
không ít giám đốc quản lý thiếu trách nhiệm, 
làm thất thoát tài sản, thậm chí đục khoét tài 
sản doanh nghiệp, tự cho mình các "quyền" 
của ông chủ (!). 

Bốn: Nguyên nhân từ công tác cán bộ 
quản lý doanh nghiệp. Trong các doanh 
nghiệp nhà nước, chúng ta thiếu nhiều cán bộ 
có kinh nghiệm và năng lực quản lý trong 
điều kiện kinh tế thị trường và mở cửa; chưa 
có trường chính quy đào tạo chuyên sâu cho 
đội ngũ cân bộ này. Công tác nhân sự hiện 
nay chưa đáp ứng được việc tìm ra những nhà 
quản lý doanh nghiệp thật sự có năng lực 
trong nền kinh tế thị trường: chưa có cơ chế 
thi tuyển giám đốc (tổng giám đốc). Cán bộ 
quản lý doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần 
hóa như tổng giám đốc, hội đồng quản trị và 
kế toán trưởng chưa có quy định rõ ràng về 
trách nhiệm, quyền lợi, điều đó cũng tạo nên 
sự thiếu quyết tâm cổ phần hóa của doanh 
nghiệp ở đội ngũ cán bộ này.v.V. 

Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp 
hành Trung ương khóa IX trình Đại hội X của 
Đảng: nhắn mạnh: "Tiếp tục đẩy mạnh việc 
sắp xếp, đôi mới và nâng cao hiệu quả doanh 
nghiệp nhà nước, trọng tâm là cổ phần hóa. 
Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, tập trung 
chủ yếu vào một số lĩnh vực kết cấu hạ tầng, 
sản xuất tư liệu sản xuất và dịch vụ quan 
trọng của nền kinh tế, vào một số lĩnh VỰC 
công ích. Đẩy mạnh và mở rộng: diện cô phần 
hóa doanh nghiệp nhà nước, kể cả các tông 
công ty nhà nước, đề phòng và khắc phục 
những lệch lạc, tiêu cực trong quá trình cổ 
phần hóa... Thúc đây việc hình thành một số 
tập đoàn kinh tế mạnh tầm cỡ khu vực, có sự 
tham gia cô phần của Nhà nước, của các nhà 
đầu tư tư nhân trong và ngoài nước, các 
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công ty bảo hiểm, các quỹ đầu tư... trong đó 
Nhà nước giữ cổ phần chi phối". 

Nếu Đại hội X của Đảng thông qua quyết 
định trên, theo lộ trình đã được hoạch định, 
dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, thì kết thúc 
năm 20606, tông số doanh nghiệp cần được sắp 
xếp là 3.852 đơn vị, trong đó số doanh nghiệp 
cần phải cổ phần hóa là 2.660 đơn vị. Sẽ có: 
7 - 10 tập đoàn kinh tế mạnh, 90 tổng công ty 
hoạt động theo mô hình "công ty mẹ - công ty 
con” „ một số tông công ty theo mô hình Nhà 
nước đầu tư và 5 - 7 tổng công ty được cổ 
phần hóa toàn tống công ty hoặc "công ty 
mẹ"; 900 công ty nhà nước giữ cô phân chỉ 
phối, 700 doanh nghiệp đã cổ phần hóa 
nhưng Nhà nước không giữ cổ phần chỉ phối, 
500 công ty cổ phần được thành lập có vốn 
góp của Nhà nước; với tông số vốn của Nhà 
nước có tại doanh nghiệp được cổ phân hóa 
chiếm khoảng từ 16% đến 20%... 

Đó là một công việc to lớn, đặt ra yêu cầu 
rất cao đối với sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực 
quản lý của Nhà nước từ trung ương tới cơ sở 
và sự nỗ lực của toàn xã hội. Từ những kinh 
nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo thành công và 
những bài học không thành công, sắp tới 
chúng ta phải làm gì và làm như thế nào để 
tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng 
nhằm đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa doanh 
nghiệp nhà nước một cách đúng hướng, đúng 
tiến độ và thực sự hiệu quả? 

Trong rất nhiều vấn đề, ở đây, nôi bật và 
cấp bách mấy vấn đê chính yếu sau: 

Một là, phải làm gì và làm như thế nào để 
tăng cường Công tác giáo dục tư tưởng chính 
trị, tạO ra sự thống nhất vê nhận thức trước hết 
trong các cấp ủy, đội ngũ cán bộ, đẳng viên 
và người lao động về chủ trương cô phân hóa 
doanh nghiệp nhà nước; về vị trí, vai trò của 
tổ chức đảng trong các công ty cô phần đang 
giữ vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế 
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nước nhà; về quyên, trách nhiệm và lợi ích 
của người lao động mà các tổ chức đoàn thể 
là người đại điện chân chính cho họ trong các 
công ty cô phân hóa? 

Hai là, trên cơ sở phân định mô hình tổ 
chức, tiếp tục đổi mới chức năng, nhiệm vụ, 
mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của tổ 
chức đảng, trước hết và tẬp trung là cấp ủ Ủy với 
hội đồng quản trị, giám đốc ( tông giám đốc)... 
trong các công ty cổ phần ở các loại hình 
(doanh nghiệp nhà nước giữ cổ phân chi phối 
hoặc không chí phối, "công ty mẹ - công ty 
con”...) sẽ ra sao? 

Ba là, theo đó tiếp tục đổi mới nội dung, 
phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức 
đảng, vai trò của các đoàn thể; nhất là xây 
dựng đội ngũ đảng viên, trong đó xây dựng 
đội ngũ cân bộ lãnh đạo, quản lý ngang tâm 
trong doanh nghiệp cổ phân hóa bao gồm 
những vấn đề gì? mối quan hệ của các tổ 
chức đảng trong các doanh nghiệp đó với cấp 
ủy câp trên trực tiếp và Ban cán sự Đảng ra 
sao? Những điêu kiện cần và đủ bảo đảm thực 
hiện những điều đó? 

Bồn là, cơ chế phối hợp thống nhất, chặt 
chẽ và hiệu quả giữa sự lãnh đạo của Đảng . ở 
các cấp với tăng Cường hiệu lực quản lý của 
Nhà nước, của chính quyên các cấp bằng sức 
mạnh tông hợp: đối với các doanh nghiệp cổ 
phần hóa trên tâm vĩ mô như thế nào? 

Với kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo toàn 
diện và phong phú, sự nghiên cứu rộng rãi và 
sâu sắc, sự tông kết kinh nghiệm sinh động, 
kịp thời và đây tâm huyết của các đồng chí, 
trong bầu không khí cởi mở, dân chủ và thẳng 
thắn, hy vọng rằng Hội thảo của chúng ta sẽ 
góp phân trả lời trúng và đúng những câu hỏi 
bức xúc đang đặt ra từ thực tiễn, nhằm tiếp tục 
nâng CaO Vai trÒ lánh đạo của Đảng, không 
ngừng thúc đây tiến trình cố phần hóa doanh 
nghiệp nhà nước tiến những bước mới, 
đúng lộ trình, vững chắc và hiệu quả. 1 
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TỔNG THUẬÁT HỘI THẢO 


ƠN bốn nươi tham luận được gửi 
tới Ban tổ chức Hội thảo, đề cập 


một cách khá toàn diện và cụ thể 
chủ đề Hội thảo đặt ra. Sau đây là những vấn 
đề chính yếu từ các bản tham luận. 

I~ Cổ phân hóa doanh nghiệp nhà nước - 
thực tẾ và những vấn đề đặt ra đối với sự 
lãnh đạo của Đảng 

Cùng với quá trình phát triển kinh tế của 
đất nước, doanh nghiệp nhà nước cũng ngày 
càng phát triên và đóng vai trò quyết định 
trong việc củng cố nền tảng kinh tế - xã hội 
của nước ta. Tuy nhiên, trước yêu cầu của sự 
nghiệp đối mới và xu thế hội nhập kinh tế 
quốc tế, hầu hết các doanh nghiệp nhà nước đã 
không kịp chuyên mình để đáp ứng hiệu quả 
các yêu cầu mới, mà trái lại ngày càng bộc lộ 
những hạn chế, yếu kém, nhất là về hiệu quả 
kinh doanh, quy mô sản xuất, sức cạnh tranh 
trên thị trường trong nước và quốc tế, làm hạn 
chế vai trò chủ đạo, định hướng, đặc biệt là 
khả năng điều tiết vĩ mô nền kinh tế quốc dân. 

Đảng và Nhà nước sớm nhận thấy điều đó 
và có nhiều biện pháp tháo gỡ kịp thời, nhằm 
phát huy mạnh mẽ hơn vai trò chủ đạo của 
kinh tế nhà nước trong nên kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Một trong những 
giải pháp mà Đảng ta lựa chọn là, thực hiện cô 
phân hóa doanh nghiệp nhà nước, với mục tiêu 
chủ yếu là tạo ra loại hình doanh nghiệp có 
nhiều chủ sở hữu, huy động thêm vốn cho 
doanh nghiệp, tạo động lực mới và cơ chế 
quản lý mới, qua đó nâng cao hiệu quả, sức 


cạnh tranh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, 
tạo động lực đẩy nhanh tốc độ và chất lượng 
tăng trưởng kinh tế, tạo nền tảng vững chắc 
cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
Hội nghị Trung ương 2, khóa VỊI nêu rõ: 
"Chuyển một số doanh nghiệp quốc doanh có 
điều kiện thành công ty cổ phần và thành lập 
một số công ty quốc doanh cổ phần mới". Hội 
nghị Trung ương 3, khóa IX, tiếp tục khẳng 
định: "Đẩy mạnh cổ phần hóa những doanh 
nghiệp mà Nhà nước không cần giữ 100% 
vốn, xem đó là khâu quan trọng để tạo chuyển 
biến cơ bản trong việc nâng cao hiệu quả 
doanh nghiệp nhà nước". 

Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ, 
mục tiêu đó, trước hết, theo đồng chí Hà Đăng 
(Trợ lý Tổng Bí thư): chúng ta phải hiểu đúng 
và làm đúng những chủ trương của Đảng về 
vấn đề cô phần hóa doanh nghiệp nhà nước, 
cần thống nhất nhận thức về cô phần hóa 
doanh nghiệp nhà nước không phải là tư nhân 
hóa để không bị lạc hướng, hoặc chệch hướng 
trên lộ trình này. 

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở 
nước ta được bắt đầu từ năm 1992, với nhiều 
thử nghiệm, tìm tòi. Về hướng đi, cách thức 
thực hiện, đồng chí Hồ Xuân Hùng (Phó 
Trưởng Ban Chỉ đạo Đôi mới và Phát triên 
doanh nghiệp) khái quát: Quá trình cổ phần 
hóa doanh nghiệp nhà nước thời gian qua là 
quá trình "vừa đi, vừa dò”, từ "khép kín" sang 
thực hiện đấu giá công khai theo nguyên tắc 
thị trường, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm với 
tỉnh thần chủ động, từng bước vững chắc. 
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Các báo cáo, ý kiến tham luận tại Hội thảo 
đều chung nhận định: sau I3 năm thực hiện cổ 
phân hóa doanh nghiệp nhà nước cho thấy, 
chủ trương đó là hoàn toàn đúng đắn, quá trình 
thực hiện đang đi đúng hướng; chưa có biểu 
hiện trầm trọng biến thành tư nhân hóa làm 
chệch hướng lộ trình và mục tiêu cổ phân hóa. 
So với trước khi cổ phần hóa, các doanh 
nghiệp cổ phần hoạt động hiệu quả hơn và đã 
thu hút được hàng chục ngàn tỉ đồng của các 
cá nhân, tổ chức xã hội vào mua cổ phần đầu 
tư cho phát triển sản xuất. Từ thực tiễn hoạt 
động của ngành mình, đơn vị mình, báo cáo 
của các đồng chí: Hoàng Trung Hải (Ủy viên 
Trung ương Đẳng, Bộ trưởng Bộ Công 
nghiệp), Nguyễn Bình Niệm (Bí thư Đảng ủy 
Tống Công ty Điện lực Việt Nam), Nguyễn 
Văn Long (Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch 
Hội đồng quản trị Tập đoàn Than và Khoáng 
sản Việt Nam), Nguyễn Kim Sơn (Chủ tịch 
Hội đồng quản trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng 
Tông Công ty Thép Việt Nam), đều chung 
đánh giá: Cô phần hóa mang lại cho doanh 
nghiệp cơ chế quản lý năng động, có hiệu quả, 
từng bước thích nghi với cơ chế thị trường, 
hoạt động Ô ồn định và phát triển tốt hơn trước, 
kết quả sản xuất kinh doanh đều có lãi, vai trò 
làm chủ trong doanh nghiệp của người lao 
động được bảo đâm. 

Về những hạn chế, yếu kém, những vấn đề 
mới cần giải quyết, nhất là sau khi đã cổ phần 
hóa, các báo cáo cho răng: Cô phần hóa chủ 
yếu mới ở các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, 
với phương án khép kín trong nội bộ từ bộ, 
ngành, địa phương mà chưa có sự chỉ đạo và 
sắp xếp theo ngành trên địa bàn lãnh thô, nên 
chưa thống nhất được chiến lược kinh doanh, 
không thu hút được các nhà đầu tư chiến lược. 
Theo đồng chí Hồ Xuân Hùng, chúng ta mới 
chỉ đạt mục đích đa sở hữu chứ chưa đạt 
được mục đích đa ngành nghề, đa quốc gia 
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trong doanh nghiệp nhà nước. Các đồng chí 
Hoàng Trung Hải, Doãn Đình Huê (Tạp chí 
Cộng sản) nêu: việc quá trình tiến hành cổ 
phần hóa chậm, bởi nhiều doanh nghiệp chần 
chừ, có tư tưởng kéo dài thời gian không muốn 
cổ phần hóa để cố đeo bám "bầu sữa bao cấp" 
với cơ chế ưu đãi của Nhà nước. Ở không ít 
công ty cô phần, đã xuất hiện tình trạng tranh 
giành quyền lực, tiến hành cổ phần hóa xong 
đã tìm mọi cách để thôn tính dần số cổ phiếu 
của cô đông là doanh nghiệp nhà nước, mua 
gom số cổ phiếu khác dưới nhiều thủ đoạn rất 
tinh vi, nhằm thâu tóm quyền lực, thao túng 
công ty cổ phần dưới nhiều hình thức. 

Yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho cổ phân hóa 
doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới cần 
chú trọng vào chiều sâu. Việc thành lập các 
doanh nghiệp nhà nước chủ yếu theo hình thức 
cổ phần, có cổ đông thuộc các thành phân kinh 
tế khác và ngoài nước. Trên phương diện này, 
PGS, TS Tô Huy Rứa (Ủy viên Trung ương 
Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia 
Hồ Chí Minh) đặt vấn đề: Cổ phần hóa doanh 
nghiệp nhà nước phải chú trọng đến sự ôn 
định, phát triển bên vững và phai đặt nó trong 
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội bền vững 
của đất nước; làm thế nào để vừa không gây 
ra những tiêu cực có thể xảy ra, vừa thu hút 
được đông đảo công nhân tham gia cổ phân. 
TS Phạm Khôi Nguyên (Thứ trưởng Thường 
trực Bộ Tài nguyên và Môi trường) nêu ý kiến: 
tiến trình cô phần hóa doanh nghiệp nhà nước 
phải gắn liền với việc bảo vệ môi trường, 
sinh thái. 

II - Thực trạng, nguyên nhân và kinh 
nghiệm lãnh đạo của Đảng trong tiến 
trình thực hiện cổ phân hóa doanh nghiệp 
nhà nước 

Những mặt được, những hạn chế, yếu kém 
trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà 
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nước thời gian vừa qua xuất phát từ nhiều 
nguyên nhân cả chủ quan và khách quan, trong 
đó có nguyên nhân quan trọng là sự lãnh đạo 
của Đảng mà trực tiếp là các tổ chức cơ sở 
đảng ở các doanh nghiệp. Đánh giá đúng thực 
trạng hoạt động của tổ chức đảng, đội ngũ 
đảng viên ở các công ty cổ phần có vốn của 
Nhà nước; tìm ra những nguyên nhân và tổng 
kết thực tiễn về vai trò, năng lực lãnh đạo, sức 
chiến đấu, rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó 
nêu những giải pháp nhằm nâng, Cao Vai trÒ 
lãnh đạo và SỨC chiến đấu của tổ chức đảng 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, là một yêu cầu 
hết sức cấp thiết, xuất phát từ đòi hỏi của thực 
tế Ở cơ sỞ. 

Tổ chức đảng trong công ty cổ phần có vốn 
nhà nước cũng có các nhiệm vụ tương tự như 
các loại hình tô chức đảng khác. Nhưng do đặc 
điểm, tính chất của loại hình doanh nghiệp 
này, nên chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, mức 
độ, phương thức lãnh đạo mang những đặc thù 
so với tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà 
nước. Thực tế cho thấy, hầu hết các công ty cổ 
phần có vốn nhà nước đều được chuyển đối từ 
doanh nghiệp nhà nước, tổ chức đảng (đẳng 
bộ, chí bộ) và các đoàn thể quần chúng đều từ 
doanh nghiệp nhà nước chuyển sang. 

Nhiều báo cáo và ý kiến phát biểu đều cho 
rằng: Hoạt động của tổ chức đảng tương đối có 
nền nếp, phát huy được vai trò là hạt nhân 
chính trị ở doanh nghiệp trong quá trình cô 
phần hóa, sau cô phần hóa các doanh nghiệp 
nhà nước. Tham luận của đồng chí Nguyễn 
Đông Sương (Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung 
ương), nêu rõ: Để phù hợp với cơ chế quản lý 
mới, nhiều đảng bộ, chi bộ cơ sở đã xây dựng 
được quy chế hoạt động, xác định mối quan hệ 
phối hợp giữa cấp ủy và Hội đồng quản trị, 
giám đốc... Tuy nhiên, do có sự thay đôi về 
chế độ sở hữu và cơ chế quản lý; sự chỉ đạo 
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của cấp ủy cấp trên và nhận thức của cán bộ, 
đảng viên về vai trò, vị trí của tô chức đảng 
trong loại hình doanh nghiệp này chưa đúng 
mức; đội ngũ cán bộ làm công tác đảng, đoàn 
thể chủ yếu là kiêm nhiệm... Theo đó, nội 
dung và phương thức hoạt động chậm được đổi 
mới, nên hoạt động của nhiều tổ chức đẳng 
còn lúng túng, hiệu quả thấp. Ở những doanh 
nghiệp mà Nhà nước giữ cổ phần chi phối, cổ 
phân đặc biệt, hầu hết các tổ chức đảng hoạt 
động có nền nếp; những doanh nghiệp mà Nhà 
nước không giữ cổ phần chi phối thì tổ chức 
đảng hoạt động yếu; những doanh nghiệp mà 
Nhà nước không còn cổ phân, hoạt động của tổ 
chức đảng gặp khó khăn. Cũng về vấn đề này, 
tham luận của đồng chí Tạ Xuân Đại (Phó 
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương) cho rằng: 
Sau khi có Luật Doanh nghiệp và Luật Doanh 
nghiệp nhà nước sửa đối, các công ty cổ phần 
có vốn nhà nước chuyển sang hoạt động theo 
những luật này, do đó hoạt động của tổ chức 
đảng gặp không ít lúng túng, khó khăn. 

Vấn đề được Hội thảo quan tâm là vai trò, 
nhiệm vụ và phương thức hoạt động của tổ 
chức đảng ở các công ty cổ phần mà Nhà nước 
không giữ cổ phần chỉ phối (Nhà nước chỉ nắm 
giữ một tỷ lệ vốn nhất định, dưới 50%). Các ý 
kiến đều cho răng, ở những doanh nghiệp này 
hoạt động của tô chức đẳng gặp khó khăn, hiệu 
quả hoạt động không rõ; phương thức lãnh đạo 
còn lúng túng, chậm đối mới; mối quan. hệ 
giữa đảng bộ, chi bộ, cấp ủy với Hội đồng 
quản trị, giảm đốc chưa được phân định rõ 
ràng, nhất là ở những nơi Chủ tịch Hội đồng 
quản trị, giám đốc không tham gia cấp ủy hoặc 
không phải là đẳng viên. Theo ŒS, TS Nguyễn 
Thị Doan (Ủy viên Irung ương Đảng, Phó 
Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra 
Trung ương), việc phát huy hiệu lực, hiệu quả 
lãnh đạo của tổ chức đảng ở đây phụ thuộc rất 
nhiều vào ý thức và trách nhiệm, tính đảng của 
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người chủ hay người quản lý doanh nghiệp. 
Đồng chí Trân Văn Tuấn (Phó Bí thư Đảng ủy 
Khối các cơ quan Kinh tế Trung ương) cho 
rằng, trong quá trình thay đối ban lãnh đạo 
công ty cổ phần, do nhiều nguyên nhân, chủ 
đại điện sở hữu nhà nước tại công ty không 
phải tất cả là thành viên của cấp Ủy, dẫn đến 
vai trò của cấp ủy suy giảm, sức chiến đấu của 
tổ chức đảng hạn. chế nhiều. Thậm chí, ở một 
số công ty cổ phân, còn quan niệm phổ biến 
răng, nhiệm vụ xây dựng chiến lược phát triên, 
xác định mục tiêu, chỉ tiêu sản xuất, kinh 
doanh là của Hội đồng quản trị, của giám đốc, 
của cơ quan chuyên môn, cấp ủy chỉ tham gia 
ý kiến để Hội đồng quản trị, giám đốc, bộ phận 
chuyên môn tham khảo; cấp ủy chỉ giới hạn 
phạm vi lãnh đạo về công tác tư tưởng, chính 
trị, động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên 
quân chúng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước. Về vấn đề 
này, một số ý! kiến chỉ ra nguyên nhân là do sự 
bất cập của cấp Ủy và của các văn bản khi thể 
hiện trong thực tế. Có ý kiến cho răng, Quy 
định 140 của Ban Bí thư khóa IX đã hạ thấp ở 
một mức độ nào đó vị trĩ, vai trò, chức năng 
của tổ chức đảng trong các công ty cổ phần có 
vốn nhà nước; đặt tô chức đảng, cấp ủy vào 
"thế thụ động", chỉ giới hạn trong vị thế như là 
cơ quan tham mưu, bộ phận giúp việc, hoặc 
hợp pháp hóa các quyết định cho Hội đồng 
quản trị, giám đốc doanh nghiệp mà thôi. 
Nhiều tham luận đi sâu phân tích những 
hạn chế, yếu kém về năng lực và phương thức 
lãnh đạo của tổ chức đảng trong các doanh 
nghiệp nhà nước cô phần hóa và nêu giải pháp. 
Để phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong 
tiền trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, 
cần xác lập cho được vai trò hạt nhân chính trị, 
vị. trí lãnh đạo của tổ chức đảng trong công ty 
cổ phần hóa; nâng cao tính chiến đầu của tô 
chức đảng và đảng viên, trên cơ sở tiếp tục đôi 
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mới chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng: 
duy trì sinh hoạt đảng đều đặn, giữ vững 
nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, 
cá nhân phụ trách, có sự phân công và phối 
hợp đồng bộ trong cấp ủy. 

HI - Phương hướng, giải pháp chủ yếu 
nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức 
chiến đấu của tổ chức đẳng trên lộ trình cổ 
phân hóa và sau cổ phân hóa doanh nghiệp 
nhà nước 

Để đẩy nhanh, vững chắc và đúng hướng 
tiền trình cổ phần hóa, để các doanh nghiệp cổ 
phần hóa hoạt động có hiệu quả cả về kinh tế, 
xã hội, không làm thất thoát tài sản nhà nước, 
phải đề ra được hệ thống các giải pháp thực 
hiện đồng bộ, tạo được sự chỉ đạo tập trung, 
quyết tâm cao của Đảng, Chính phủ, sự ủng hộ 
của các ngành, các cấp, các doanh nghiệp và 
của nhân dân. Trong đó, yêu câu nâng cao vai 
trò, năng lực lãnh đạo của Đảng được xắc định 
là một vấn đề có ý nghĩa quyết định, bảo đảm 
cho sự thành công của lộ trình cổ phần hóa 
doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới. 

Về vấn đề này, các báo cáo nêu lên những 
giải pháp: 

Một là, các cấp ủ ỦY, nhất là tổ chức đảng 
trong doanh nghiệp tiếp tục đổi mới nhận thức 
về sự thay đối, đa dạng hóa chế độ sở hữu, về 
vị trí, chức năng, nhiệm vụ, hình thức tổ chức 
bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đẳng 
trong công ty để có nội dung và phương thức 
hoạt động phù hợp, hiệu quả. 

Từ thực tiễn và kinh nghiệm của ngành 
mình, đồng chí Nguyễn Đức Hưng (Phó Bí thư 
Thường trực Đảng ủy Khối Công nghiệp 
Hà Nội) cho răng, cân xây dựng, kiện toàn mô 
hình tổ chức đảng cho các doanh nghiệp nhà 
nước đối với các công ty cô › phân. Đề phát huy 
tốt vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, cần tiếp 
tục đổi mới hệ thống tổ chức phù hợp; quy 
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định rõ về chức năng trong quá trình lãnh đạo 
phòng ngừa, khắc phục tình trạng "bao biện, 
lấn sân" hoặc "trống sân, bỏ sót"; thường 
xuyên điều chỉnh, sửa đối, bổ sung quy chế 
làm việc của cấp ủy cho phù hợp với tình hình, 
điều kiện mới; có các quy định xử lý các mối 
quan hệ bên trong, bên ngoài, cấp trên, cấp 
dưới, các quy định về sinh hoạt đẳng; xây 
dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất, 
đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. Tham luận 
của đồng chí Nguyễn Đông Sương phân tích: 
Trước cổ phần hóa, tổ chức đảng thực hiện 
chức năng, nhiệm vụ theo Quy định số 49 của 
Ban Bí thư khóa VII và Quy định số 96 của 
Ban Bí thư khóa IX. Sau khi cô phần hóa, tổ 
chức đảng ở đây phải thực hiện theo Quy định 
số 140 của Ban Bí thư khóa IX. Tổ chức cơ sở 
đẳng phải làm tốt vị thế là "hạt nhân chính trị", 
có trach nhiệm tham gia xây dựng mục tiêu, 
phương hướng, nhiệm vụ chính trị của doanh 
nghiệp và lãnh đạo cân bộ, đảng viên, người 
lao động thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản 
xuất kinh doanh; xây dựng tổ chức đẳng trong 
sạch, vững mạnh. Tham luận của các đồng chí 
Võ Đức Huy, Nguyên Đức Hà (Vụ trưởng Vụ 
Cơ sở đảng, Ban Tổ chức Trung ương) đều 
đồng tình với phân tích đánh giá trên, và chỉ ra 
răng, Quy định 140 của Ban Bí thư khóa IX đã 
nêu những vấn đề chung và cơ bản nhất, Ban 
Cán sự đảng, của bộ, ngành, các tính ủy, thành 
ủy và cấp ủy cấp trên trực tiếp cần cụ thể hóa 
bằng các hướng dẫn cụ thể để cấp ủy, tổ chức 
đảng ở các công ty cổ phần thực hiện. 

Hai là, làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, 
tạo sự thống nhất về nhận thức trong cấp ủy, 
cán bộ, đảng viên, quân chúng về chủ trương 
cô phân hóa, về Vai trò của các công ty cô 
phần hóa đối với nền kinh tế nước ta hiện nay 
và về vai trò, trách nhiệm của cấp ỦY, tô chức 
đảng trong công ty cổ phần hóa có vốn của 
Nhà nước. 
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Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành cổ 
phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thường xuất 
hiện tư tưởng hoang mang, dao động trong cán 
bộ, đảng viên, công nhân viên về sự chuyển 
đôi của doanh nghiệp; băn khoăn lo lắng về 
công ăn, việc làm, các chế độ tiền lương, tiền 
thưởng sau khi doanh nghiệp cố phần hóa. 
Nếu không chủ động giải quyết sẽ gây khó 
khăn cho doanh nghiệp và cho chính tổ chức 
đảng... Về vấn đề này, tham luận của PGS,TS 
Tô Huy Rứa, đồng chí Nguyễn Thị Hằng (Ủy 
viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội), đồng chí Vũ 
Trọng Kim (Ủy viên Trung ương Đảng, Phó 
Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung 
ương), TS Đặng Ngọc Chiến (Phó Chủ tịch 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam), 
TS Thang Văn Phúc (Thứ trưởng Bộ Nội vụ), 
đều thống nhất cho rằng: Thời gian này cấp ủy 
cấp trên và tổ chức đảng trong doanh nghiệp 
phải làm tốt công tác tuyên truyền giải thích để 
tạo sự thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng 
viên và người lao động là cổ phần hóa doanh 
nghiệp nhà nước không phải tư nhân hóa các 
doanh nghiệp nhà nước mà là một bước đi tất 
yếu, có tính quá độ để đập ứng yêu cầu của 
quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính 
chất và trình độ của lực lượng sản xuất. Từ đó, 
họ vững tin tham gia tiến trình cổ phần hóa, dù 
Nhà nước có nắm giữ tỷ lệ cổ phiếu nhất định 
hay không. Nhất là, đó không phải là di sản 
của thời bao cấp như một số người quan niệm. 
Đồng thời vận động, khuyến khích mọi thành 
viên trong doanh nghiệp tham gia mua cổ 
phần. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc chuẩn 
bị quy trình tiến hành cô phần hóa như: 
xác định giá trị tài sản doanh nghiệp, định 
hướng xử lý công nợ, sắp xếp tổ chức, bộ máy 
và bố trí cán bộ, giải quyết việc làm cho người 
lao động đôi dư; chuẩn bị nhân sự Hội đồng 
quản trị, ban giám đốc... Phối hợp với Ban 
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Chấp hành Công đoàn và Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh cấp trên lựa chọn 
những cán bộ, đảng viên, quần chúng tốt 
chuẩn bị nhân sự cho bộ máy của các đoàn thể, 
sau khi doanh nghiệp chuyển sang hoạt động 
theo mô hình mới. 

Ba là, về công tác cán bộ. Cấp ủy, tổ chức 
đảng chủ động giới thiệu những cán bộ, đảng 
viên có phẩm chất đạo đức, có năng lực và 
kinh nghiệm để bầu vào các vị trí lãnh đạo chủ 
chốt trong bộ máy quản lý của doanh nghiệp. 
Đây là vấn đề then chốt, nhân tố quyết định 
bảo đảm cho tiến trình cổ phần hóa doanh 
nghiệp nhà nước không đi "chệch hướng". 
TS Thang Văn Phúc nhấn mạnh: Để làm tốt 
công tác xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý 
doanh nghiệp, Đảng và Nhà nước cần xây 
dựng quy định khung, có quy hoạch, lựa chọn, 
dự phòng, thay thế cho những vị trí khi chuyển 
sang cổ phần hóa, bổ nhiệm cán bộ có năng 
lực thực sự, có đủ phẩm chất, chuyên môn để 
quản lý phần vốn của Nhà nước hay quản lý 
điều hành doanh nghiệp sau cổ phần hóa. Để 
phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong công 
ty cổ phần, theo đồng chí Trần Văn Tuấn, cần 
xem xét trên các góc độ: chọn cán bộ đại diện 
chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước đủ tiêu 
chuẩn, có ứn nhiệm cao và năng lực tham gia 
chủ chốt cấp ủy; chủ chốt cấp ủy được giao giữ 
vị trí quan trọng về đại diện phần vốn nhà 
nước trong doanh nghiệp... 

Bồn là, xác định rõ mối quan hệ giữa tổ 
chức đảng, cấp ủy với Hội đồng quản trị, giám 
đốc. Đây được coi là nội dung có ý nghĩa đặc 
biệt quan trọng, quyết định chất lượng lãnh 
đạo của tổ chức đảng trong công ty cổ phần. 
Về vấn đề này, các ý kiến đều thống nhất: Cấp 
Ủy tôn trọng các quyết định của Hội đồng quân 
trị, tổng giám đốc, giảm đốc, có trách nhiệm 
tạo điều kiện để Hội đồng quản trị, tổng giám 
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đốc (giám đốc) thực hiện trách nhiệm, quyền 
hạn được giao; khi thấy quyết định nào chưa 
đúng, nếu không thống nhất được thì báo cáo 
với cấp ủ Ủy. Và CƠ quan quản lý cấp trên. Ngược 
lại, Hội đồng quản trị, tổng giám đốc (giám 
đốc) có trách nhiệm bảo đảm và tạo điều kiện 
để tổ chức đảng hoạt động; định kỳ trao đổi 
với cấp ủy về những chủ trương, nhiệm vụ của 
doanh nghiệp. 

Năm là, gắn chặt và tăng cường công tác 
kiêm tra, giám. sát của cấp ủy đảng và Ủy ban 
Kiểm tra các cấp đối với tiến trình cổ phần hóa 
doanh nghiệp. 

GŒS, TS Nguyễn Thị Doan cho rằng, muốn 
cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đạt hiệu 
quả cao nhất cả về kinh tế - xã hội và không 
làm thất thoát tài sản của Nhà nước, phải đề ra 
được hệ thống giải pháp và biện pháp thực 
hiện đồng bộ, trong đó gắn chặt và tăng cường 
công tác kiêm tra, giám sát của cấp Ủy và Ủy 
ban Kiểm tra các cấp; phải coi đây là một 
nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, gắn liền 
với chức năng lãnh đạo của các cấp ủy đảng. 
Từ thực tiễn của đơn vị mình, ngành mình, 
đồng chí Nguyễn Bỉnh Niệm đề nghị: Ban Cán 
sự đảng của Chính phủ quy định cơ chế quản 
lý doanh nghiệp nhà nước, nhất là cơ chế kiểm 
tra, giám sát về tài chính, cơ chế phối hợp giữa 
công tác kiểm tra của Đảng với các cơ quan 
chức năng của Nhà nước trong quản lý nhà 
nước đối với các công ty cổ phần. Đảng đoàn 
Tông Liên đoàn Lao động Việt Nam nghiên 
cứu, xem xét lại tổ chức và hoạt động của các 
tổ chức công đoàn một cách thống nhất, vì 
hiện nay tổ chức công đoàn được thành lập rất 
khác nhau, một số nơi tổ chức đảng không 
lãnh đạo tổ chức công đoàn. 

Sáu là, lãnh đạo thực hiện dân chủ và Quy 
chế Dân chủ ở cơ sở. 


(Xem tiếp trang 29) 
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CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ-NIN 
VÀ TƯ TUÔNG HỒ CHÍ MINH 
MÃI MÃI LÀ NÊN TẢNG TƯ TUÔNG 
CỦA ĐANG CÔNG SÀN VIỆT NAM 


LÊ-NIN đã đánh giá: "Học 
W. || thuyết của Mác là học thuyết 

Q vạn năng vì nó là một học 
thuyết chính xác."Œ) ",.nó kết hợp tính chất 
khoa học chặt chế và cao độ (đó là đính cao 
nhất của khoa học xã hội) với tinh thần cách 
mạng..."2), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "Chủ 
nghĩa Lê-nin... là cái "cẩm nang" thần kỳ, 
không những là cái kim chỉ nam, mà còn là mặt 
trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi 
cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sản"), Trong tác phẩm Đường cách 
mệnh, Người khẳng định: Trước hết phải có 
đảng cách mệnh... Đảng muốn vững phải có 
chủ nghĩa làm cốt, trong đẳng ai cũng phải 
hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà 
không có chủ nghĩa cũng như người không có 
trí khôn, tầu không có bàn chỉ nam. Bây giờ 
học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều nhưng 
chủ nghĩa chân chính nhất,... cách mệnh nhất là 
chủ nghĩa Lê-nin"€), 

Học thuyết của C. Mác là khoa học và cách 
mạng triệt để nên nó có sức sống mãnh liệt. 
Thực tế lịch sử cho thấy, từ khi hình thành, phát 
triển và được xác lập vào cuối thế kỷ XIX, 
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hệ thống các tư tưởng, quan điểm và những quy 
luật kinh tế - xã hội mà hệ thống khoa học đó 
phát hiện ngày càng được chứng minh bằng 
cuộc sống, được thừa nhận rộng rãi và trở thành 
nên tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động 
cách mạng của giai cấp công nhân trên toàn thế 
giới, là vũ khí lý luận sắc bén của giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động trên các châu lục và 
của các đảng tiên phong, chân chính của giai 
cấp đó. 

Từ khi mới chỉ là một "bóng ma" ở châu Âu 
chủ nghĩa cộng sản khoa học đã được thực 
nghiệm bằng những cuộc cách mạng vô sản, nổ 
ra và thành công, chính quyền công nông được 
xác lập trong thực tiễn, chủ nghĩa xã hội hiện 
thực đã tồn tại với tất cả tính ưu việt và 
sức sóng mãnh liệt của nó trên thế giới. Nó là 


* GS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

(1) V. L Lê-nin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
1980, t 23, tr 50 

(2) V. L Lê-nin: Sđđ, t 1, tr421 

(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1996, t 10, tr 128 

(4) Hồ Chí Minh: Sđữ, t 2, tr 267 - 268 
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linh hôn của các phong trào tiến bộ, giúp các 
dân tộc đập tan chủ nghĩa phát-xít, giải phóng 
khỏi chủ nghĩa thực dân, thuộc địa (những sản 
phẩm tất yếu của chủ nghĩa tư bản), giành độc 
lập dân tộc, dân quyền và tự do. Bản thân chủ 
nghĩa tư bản cũng đã sử dụng chủ nghĩa Mác 
nhằm điều chỉnh, thích nghỉ để tồn tại đến ngày 
hôm nay. 

Ở nước ta, kể từ Đường cách mệnh do 
Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi thảo và Luận 
cương chính trị do Hội nghị Trung ương tháng 
10-1930 thông qua cho đến Đại hội VI, Đảng ta 
đều khẳng định chủ nghĩa Mác - Lê-nin là nền 
tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động 
của Đảng. Từ Đại hội VI đến Đại hội IX có 
sự bô sung mới: "Đảng lấy chủ nghĩa Mác - 
Lê~nin và tư tưởng Hô Chí Minh làm nên tảng 
tư tưởng của Đảng... ". Báo cáo của Ban Chấp 
hành Trung ương tại Đại hội VI, do đồng chí 
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh trình bày 
đã khẳng định: "... tư tưởng Hồ Chí Minh chính 
là kết quả sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin trong điều kiện cụ thể của 
nước ta, và trong thực tế tư tưởng Hồ Chí Minh 
đã trở thành một tài sản tỉnh thần quý báu 
của Đảng và của cả dân tộc. Đảng Cộng sản 
Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin với phong trào công nhân và 
phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân trọn vẹn 
nhất cho sự kết hợp đó, là tiêu biểu sáng ngời 
cho sự kết hợp giai cấp và dân tộc, dân tộc 
và quốc tế, độc lập dân tộc với chủ nghĩa 
xã hội. "Õ), 

C. Mác là nhà khoa học thiên tài và cách 
mạng triệt để nhất đã vạch trần một cách chính 
xác bản chất bóc lột, của chế độ tư bản. Bản 
chất bóc lột của chủ nghĩa tư bản vẫn không 
thay đối, bản chất phản động toàn diện của nền 
chính trị tư sản hiện đại vẫn tổn tại hiện thực, 
bản chất mâu thuẫn, khủng hoảng và xu hướng 
diệt vong tất yếu của chủ nghĩa tư bản vẫn là 
vấn đề thời sự của thời đại ngày nay. 
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Trước thêm Đại hội X của Đảng, có những 
ý kiến tán phát trên In-tơ-nét răng: "Học thuyết 
Mác là sản phẩm của giữa thế kỷ XIX, đặt nó 
trone bối cảnh thế kỷ XXI nếu không lạc hậu 
thì không phải là khoa học. Chân lý bao giờ 
cũng là sản phẩm trong không gian và thời 
gian, không có chân lý vĩnh cửu".. 

Những lý lẽ đó không thể đánh lừa được ai. 
Lương tri của nhân loại vẫn rất tỉnh táo và sáng 
suốt khi đánh giá rằng ' 'chủ nghĩa Mác vẫn giữ 
nguyên ý nghĩa và tầm quan trọng của nó trong 
thế giới hiện đại..." 6) "vẫn luôn luôn là một 
căn cứ quyết định cho các tổ chức cách mạng 
của giai cấp công nhân quốc tế, cho các đảng 
cộng sản chân chính đề ra đường lối chiến lược, 
sách lược cách mạng của mình" {), Tư tưởng, 
quan điểm khoa học của học thuyết Mác là 
chân lý thời đại. Nó đánh dấu trí tuệ của nhân 
loại trong thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản 
lên chủ nghĩa xã hội. 

Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu 
sụp đồ không phải vì tư tưởng khoa học của học 
thuyết Mác không còn tính thời đại, mà là sự 
phá sản của một đường lối sai lầm, chẳng 
những sa vào quan liêu hóa các đường lối lãnh 
đạo của Đảng, lại còn đi chệch khỏi chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin chân chính, là sự xét lại và phản 
bội Đảng và chủ nghĩa xã hội khoa học; đông 
thời không thể không kể đến những âm mưu 
thâm độc trong chiến lược "diễn biến hòa bình" 
mà chủ nghĩa đề quốc quốc tế sử dụng. Họ đã 
lợi dụng triệt để những sai lầm trong đường lối, 


(5) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lân thứ VII, 
Nxb Sự thật, 1991, tr 127 - 128 

(6) Đánh giá của Đại hội Mác quốc tế họp ở Pa-ri từ 
ngày 27 đến 30-9-1995 để kỷ niệm 100 năm chủ nghĩa 
Mác với 500 đại biểu của gần 100 viện nghiên cứu, tạp chí 
mắác-xít và 30 trường đại học đến từ 22 nước trên thế giới 
(xem Tạp chí Cộng sản, số 9, 5-1996, tr 27 - 31). 

ø) Đánh giá của Tuần báo Giải phóng, ngày 7-7-1995, 
tiếng nói của hàng vạn chiến sĩ cách mạng các nước Mỹ 
La tinh cư trú ở Thụy Điển (xem Tạp chí Cộng sản số ], 
1-1996) 
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những khiếm khuyết không được khắc phục 
kịp thời trong lãnh đạo và điều hành đất nước... 
để mua chuộc, kích động và cổ vũ những phần 
tử cơ hội bên trong, khuyến khích những hành 
động phản cách mạng bên ngoài. Nhất là những 
sai lầm trong công tác cán bộ đã vô tình tiếp tay 
cho những sự phản bội, tới mức chính bản thân 
M. X. Goóc-ba-chốp, đã tự thú nhận: "Mục 
đích của tôi là tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản... 
Khi đích thân làm quen với phương Tây, tôi 
hiểu ra rằng, mình không thể nào rời bỏ mục 
tiêu đã đề ra. Để thực hiện mục tiêu này, tôi 
cần phải giành lấy toàn bộ sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản Liên Xô và Nhà nước Liên Xô, 
cũng như lãnh đạo tất cả các nước trong phe 
xã hội chủ nghĩa. Tôi đã tìm được các chiến 
hữu để thực hiện mục tiêu này, trong số đó 
A.N.la-cốp-lép và E. A. Sê-vát-nát-de giữ 
vai trò đặc biệt. Trong sự nghiệp chung của 
chúng tôi, không thể nào đánh giá hết công lao 
của họ..." (8), 

Những người mác-xít đủ tỉnh táo để biết 
rằng, C. Mác và Ph. Ăng-ghen đã xuất phát từ 
giả định khoa học, rằng chủ nghĩa xã hội tương 
lai sẽ thắng lợi đông thời ở các nước tư bản có 
nên công nghiệp phát triển cao, tiểu sản xuất 
của nông dân và thợ thủ công đã căn bản bị đại 
tư bản xóa bỏ, do đó không còn những thành 
phần kinh tế dựa trên những hình thức sở hữu 
khác nhau. Chế độ công hữu xã hội chủ nghĩa 
được thiết lập trên cơ sở một hình thức sở hữu 
toàn dân duy nhất và một trình độ xã hội hóa 
cao về tư liệu sản xuất, cho nên không còn cơ 
sở kinh tế khách quan (phân công xã hội và chế 
độ tư hữu hay sở hữu khác nhau) cho sự tôn tại 
tất yếu của sản xuất và lưu thông hàng hóa, 
không còn kinh tế thị trường. Thế nhưng các 
quan điểm sai trái và phản động đã vin vào bối 
cảnh này để hô hoán lên rằng, kinh tế thị trường 
và chủ nghĩa xã hội là như “nước với lửa”, có 
cái này thì không thể có cái kia và ngược lại. 
Chính họ đã tự phơi bày một lối hiểu “trích cú”, 


“tầm chương”, thiếu tính toàn diện và phản 
khoa học về chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 

Trong thực tế, cách mạng vô sản (do tác 
động của quy luật phát triển không đều của chủ 
nghĩa tư bản trong thời đại đế quốc chủ nghĩa) 
lại nổ ra trước tiên ở Nga, khi đó không phải là 
nước có nên công nghiệp phát triển Cao mà 
kinh tế tiểu nông và tiểu sản xuất còn rộng 
khắp; bước vào thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư 
bản lên chủ nghĩa xã hội, nên kinh tế bao gồm 
nhiều thành phân, nhiều mảng kinh tế với các 
trình độ phát triển rất khác nhau của lực lượng 
sản xuất. Và do đó tất yếu có nhiều quan hệ sản 
xuất với nhiều hình thức sở hữu khác nhau. Bởi 
vậy, sự tồn tại của sản xuất và lưu thông hàng 
hóa là một tất yếu khách quan, phù hợp với 
quy luật phát triển (quan hệ sản xuất phải phù 
hợp với tính chất và trình độ của lực lượn 
sản xuất). Chính từ thực tiễn đó, sau khi kết 
thúc chiến tranh, nước Nga Xô-viết chuyển 
sang thời kỳ khôi phục và hòa bình xây dựng, 
trong Đại hội X của Đảng Cộng sản Liên Xô, 
V.L Lê-nin đặt ra vấn đề đổi mới mang tính 
bước ngoặt cách mạng trong chiến lược phát 
triên kinh tế: thay thế chính sách cộng sản thời 
chiến (sản phẩm tất yếu của thời chiến, nhưng 
đã kéo dài sang thời kỳ hòa bình khôi phục và 
phát triển) bằng chính sách kinh tế mới (NEP) 
với nội dung thực chất là chuyển từ chế độ kinh 
tẾ tập trung tuyệt đối sang chế độ kinh tế thị 
trường có sự điều tiết của nhà nước chuyên 
chính vô sản hướng lên nền kinh tế xã hội 
chủ nghĩa. 

Trên cơ SỞ những nguyên lý mác-xít trong 
cách tiếp cận vần đề, V. I. Lê-nin đã nhận thức 
rõ rằng, kinh tế thị trường với nhiều hình thức 
SỞ hữu khác nhau trở thành một cách thức điều 
tiết nên kinh tế và kết hợp được những cái 
tưởng chừng như không thể kết hợp được 


(8) Xem: Tạp chí Thông tin Công tác tư tưởng, số 9, 
2000, tr 45, đăng lại bài của báo "USVTT", Slovaquia 
Rạng đông, số 24/1999 
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(lợi ích xã hội, tập thể và cá nhân) để một mặt 
sẽ khuyến khích được phát triển sản xuất, khôi 
phục nông nghiệp và công nghiệp. Cụ thể là 
khôi phục thương nghiệp tư nhân và chủ nghĩa 
tư bản, nhưng theo V. I. Lê-nin điều đó hoàn 
toàn không đáng sợ vì có sự điều tiết và quản lý 
của nhà nước chuyên chính vô sản. Bên cạnh 


đó, đã có khu vực kinh tế công hữu của nhà 
nước do quá trình quốc hữu hóa, "chuộc lại" và 
xây dựng mới làm nên tảng. Không những I thế, 
V. I. Lê-nin còn chủ trương và thực hiện chế độ 
tô nhượng, cho phép tư bản quốc tế (dưới các 
hình thức của chủ nghĩa tư bản nhà nước) được 
đầu tư vào nền kinh tế để tranh thủ vốn, kỹ 
thuật, kinh nghiệm quản lý, phát triển nền đại 
công nghiệp; nhượng quyền kinh doanh một số 
ngành cho tư sản dân tộc bằng cách cho thuê 
những xí nghiệp nhà nước mà nhà nước không 
cần giữ độc quyền kinh doanh; cho nhà tư bản, 
nông dân, công nhân, cán bộ, nhân viên nhà 
nước bao thầu để khai thác một số khoảnh đất, 
một số khu rừng, một số vùng mỏ mà nhà nước 
chưa cần thiết và chưa có khả năng đầu tư, nhà 
nước thu địa tô hiện vật, từ đó mà có sản phẩm 
cho xã hội; SỬ dụng các hợp tác xã của những 
người ( tiểu sản xuất do các nhà tư bản nhỏ lãnh 
đạo để làm cung - tiêu sản phẩm công nghiệp 
và nông nghiệp, thành lập những công ty 
thương mại hỗn hợp vốn của nhà nước, của tư 
bản trong nước và tư bản ngoài nước để phát 
triển ngoại thương v.v.. V. I. Lê-nin coi đó là 
những hình thức cơ bản của chủ nghĩa tư bản 
nhà nước dưới nên chuyên chính vô sản. 

Chủ nghĩa tư bản nhà nước, theo V. I. Lê-nin, 
là những quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa 
được phép tổn tại và phát triển dưới sự kiểm 
soát của nhà nước vô sản. Nó là một bước 
lùi cần thiết để tiến lên những bước cao hơn. 
V.L Lê-nin đã sử dụng hình tượng, của người 
leo, núi, nếu cứ tiếp tục leo thẳng đến đỉnh thì 
chắc chắn sẽ không thể lên được, đành phải 
quay trở xuống để đi đường vòng, tuy xa hơn 
nhưng lại bảo đảm chắc chắn lên được tới đỉnh. 
Cái “gút” quan trọng của quá trình đó là phát 
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triển chủ nghĩa tư bản nhà nước. Nó, nếu được 
SỬ dụng đúng đắn, sẽ có tác dụng to lớn đối với 
quá trình tiến từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa. Với ưu thế của sản xuất lớn 
cơ khí hóa, xí nghiệp tư bản nhà nước sẽ là trợ 
thủ đắc lực của xí nghiệp xã hội chủ nghĩa 
trong việc phát triển lực lượng sản xuất. Nó sẽ 
tạo hình thức cạnh tranh giữa xí nghiệp xã hội 
chủ nghĩa với xí nghiệp tư bản chủ nghĩa để 
tăng sản xuất xã hội và củng cố kỷ luật lao 
động. Sản phẩm do xí nghiệp tư bản nhà nước 
cung cấp có thể nhanh chóng thỏa mãn nhu cầu 
tiêu dùng và nhu cầu sản xuất. Kỹ thuật do tư 
bản quốc tế nhận tô nhượng cung cấp có thể 
giúp nhanh chóng cải tạo kỹ thuật cho các 
ngành sản xuất của nên kinh tế quốc dân. 

.Với những tác dụng như vậy, theo 
V. L Lê-nin, chủ nghĩa tư bản nhà nước là "cái 
cầu trung gian để quá độ dần từ chủ nghĩa tư 
bản lên chủ nghĩa xã hội". Và cũng bằng thế 
giới quan mác-xít V. L. Lê-nin đã coi “kẻ thù 
nguy hiểm” trên con đường nước Nga tiến lên 
chủ nghĩa xã hội lại là lối sản xuất nhỏ, tùy 
tiện, vô chính phủ, chứ không phải là chủ nghĩa 
tư bản nhà nước. 

Con đường của chủ nghĩa tư bản nhà nước 
trong thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ 
nghĩa xã hội không phải là hòa bình giai cấp, 
mà là đấu tranh giai cấp dưới một hình thức 
mới, "một cuộc chiến tranh kinh tế" với đầu cơ, 
buôn lậu, trốn thuế, làm hàng giả, gian lận 
thương mại, tham những, hối lộ và không loại 
trừ cả âm mưu phá hoại,... nhưng giai cấp công 
nhân không có lý do để sợ điều đó vì "... chính 
quyền nằm trong tay chúng t ta" và "nhà nước vô 
sản nắm những khâu kinh tế chủ chốt và có thể 
trùng trị thắng tay bọn tư bản không nghiêm 
chỉnh chấp hành những thể lệ, quy định...". 

V.I.Lê-nin vẫn khẳng định rằng, chính 
sách này không loại bỏ việc kế hoạch hóa, mà 
thay đối biện pháp kế hoạch hóa. Sau khi đọc 
bản thảo cuốn sách Trao đổi hàng hóa và công 
tác kế hoạch của G. M. Crô-gi-gia-nốp-xki, 
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(Ặíghiêm cứ - rao đổi 


V.I.Lê-nin đã viết thư gửi ông ta, rằng: 
"chính sách kinh tế mới không thay đổi kế 
hoạch kinh tế thống nhất của nhà nước và 
không vượt ra ngoài giới hạn của kế hoạch đó, 
nhưng thay đổi biện pháp thực hiện kế hoạch 
đó" ®), V. I. Lê-nin cũng nhắc nhở: "Mối nguy 
to lớn nhất là quan liêu hóa công tác xây dựng 
kế hoạch kinh tế quốc dân... Một kế hoạch toàn 
vẹn, hoàn chỉnh, chân chính đối với chúng ta 
hiện nay = "một thứ không tưởng quan liêu chủ 
nghĩa". Đừng theo đuôi cái đó" d0, Ngày nay 
đọc lại những ý tưởng của chính các học giả 
tư sản, tiêu biểu là trong tác phẩm "Chủ nghĩa 
xã hội đi về đâu" (Joseph E. Stiglitz: Wither 
Socialisrn, Cambridge, MA: MIT press, 1994) 
học giá Dô-dép Stíc-gơ-lít - người được giải 
thưởng Nô-ben về kinh tế học năm 2001, đã 
không hề phủ nhận vai trò của kế hoạch trong 
việc tìm lời giải cho vấn đề các nguồn lực của 
xã hội phải được phân bổ một cách có hiệu quả, 
đồng thời ông cũng phản đối việc đánh giá quá 
mức vai trò của thị trường với quyền sở hữu tư 
nhân trong việc phục hồi các khuyến khích và 
nên kinh tế lành mạnh. 

C. Mác và Ph. Ăng-ghen cũng đã khẳng 
định, học thuyết của mình không "nhất thành 
bất biến". V. I. Lê-nin cũng đã nói rằng: 
C.Mác và Ph. Ăng-ghen không trói buộc 
những nhà cách mạng tương lai trong việc vận 
dụng một cách giáo điều, mà luôn mở ra những 
chân trời mới cho sự sáng tạo học thuyết và tư 
tưởng của mình trong sự vận động không 
ngừng của thực tế khách quan. Điều đó là vì 
học thuyết của C. Mác và Ph. Ăng-ghen là biện 
chứng, mà "biện chứng tức là học thuyết về sự 
phát triển dưới hình thức hoàn bị nhất, sâu sắc 
nhất...". Đã là học thuyết về sự phát triên, thì tự 
thân nó luôn mang tính sáng tạo và gợi mở cho 
sáng tạo. Nó cũng phát triên cùng với sự phát 
triển của thực tiễn cuộc sống trên cơ sở những 
nguyên lý cơ bản bất biến của học thuyết đó. 
Chủ nghĩa giáo điều và tính cứng nhắc mâu 
thuẫn với nguyên tắc vận động mãi mãi và 
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Tạp chí Cộng sản 


không ngừng của phép biện chứng mác-xít. 
Chính vì vậy, Ph. Ảng-phen đã nhắc lại tư 
tưởng củà ông và của C. Mác khi viết lời tựa 
cho Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, bằng 
tiếng Anh, năm 1888 rằng: "Chính ngay 
"Tuyên ngôn" cũng đã giải thích rõ rằng bất cứ 
ở đâu và bất cứ lúc nào, việc áp dụng những 
nguyên lý đó cũng phải tùy theo hoàn canh lịch 
sử đương thời, và do đấy, không nên quá câu nệ 
vào những biện pháp cách mạng nêu ra ở cuối 
chương II" Œ), 

.Tư tưởng quá độ dàn lên chủ nghĩa xã hội 
cũng đã được Ph. Ăng-ghen đề cập trong tác 
phẩm Nguyên lý của chủ nghĩa cộng sản, khi 
ông đặt câu hỏi: "Liệu có thể thủ tiêu chế độ tư 
hữu ngay lập tức được không? Trả lời: Không 
thể được, cũng y như không thể làm cho lực 
lượng sản xuất hiện có tăng lên ngay lập tức 
đến mức cần thiết để xây dựng một nền kinh tế 
công hữu". Vì "Bất cứ một sự thay đổi nào của 
chế độ xã hội, bất cứ một sự cải biến nào về mặt 
quan hệ sở hữu cũng đều là kết quả tất yếu của 
việc tạo nên những lực lượng sản xuất 
mới" (12, Như vậy, Ph. Ăng-ghen đã rất chú 
trọng việc vận dụng một cách đúng đắn mối 
quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và 
quan hệ sản xuất. 

Ở Việt Nam, trình độ lực lượng sản xuất còn 
lạc hậu, đất nước lại bị kiệt quệ do gần 30 năm 
chiến tranh ác liệt của đế quốc Mỹ, bước sang 
thời kỳ xây dựng hòa bình với những bước đi 
đầu tiên của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
chúng ta đã duy trì quá lâu một cách giáo điều 
trong vận dụng cơ chế kinh tế kế hoạch hóa 
tập trung, quan liêu, bao cấp của thời chiến, 
Sai lầm đó đã thành một trong số những 


(9) V. L. Lê-nin: Sớd, t 54, tr 131 

(10) V. I. Lê-nin: Sđở, t 52, tr 96 

(11) C. Mác, Ph. Ăng-ghen: Toàn tập, Nxb Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 1995, t 21, tr 524 

(12) C. Mác, Ph. Áng-ghen: Sđd, t 4, tr 467 
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nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh 
tế - xã hội trong những năm 80 của thế kỷ XX; 
sau khi các nước xã hội chủ nghĩa Liên Xô và 
Đông Âu đã bị tan rã, nước ta lại bị "cắt giảm 
viện trợ và quan hệ kinh tế bao cấp quốc tế". 

Đảng ta đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa 
Mắc - Lê-rún trong việc phát triển các thành 
phần kinh tế, thực hiện chính sách phát triển 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
(lấy điều tiết của Nhà nước để hạn chế các 
khuyết tật của thị trường và bảo đảm định 
hướng phát triển lành mạnh của nền kinh tế; lấy 
thị trường để làm căn cứ cho việc phân bổ các 
nguồn lực đất nước thật hiệu quả; chủ động và 
tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững độc 
lập tự chủ, đa phương hóa và đa dạng hóa các 
họat động đối ngoại...), cũng như với việc vận 
dụng đúng đắn mối quan hệ biện chứng giữa 
lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong 
quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng 
và lãnh đạo trong 20 năm qua trên cơ sở 
những nguyên lý đúng đắn của chủ nghĩa Mắc - 
Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh đã đem lại 
những thắng lợi rất quan trọng, về kinh tế cũng 
như vê chính trị, Xã hội và đối ngoại. Tất cả 
đòi hỏi một sự tổng kết thực tiễn, nghiên cứu 
sâu hơn những tư tưởng của C. Mác và 
Ph. Ăng-ghen vi về chủ nghĩa xã hội, những luận 
điểm của V. I. Lê-nin về chủ nghĩa tư bản nhà 
nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc 
gắn liên với chủ nghĩa xã hội, xác định và hoàn 
thiện những giải pháp mới, đúng đắn và sáng 
tạo trong quá trình xây dựng đất nước trong 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa duy vật biện 
chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tránh những giáo điều, XƠ 
cứng trong tư duy lý luận là bí quyết thành 
công và là sự bảo đảm chắc chắn sẽ luôn tìm 
được những lời giải đúng đắn cho mọi vấn đề 
thực tiễn phát triển của đất nước đặt ra cho dù 
có những khó khăn phức tạp.) 


TỔNG THUẬT HỘI THẢO 
(Tiếp theo trang 23) 


Dân chủ ở doanh nghiệp là một đặc trưng 
cơ bản của các doanh nghiệp nói chung và các 
doanh nghiệp cổ phần hóa nói riêng ở nước ta. 
Vì vậy, theo ŒS, TS Nguyễn Thị Doan, các 
cấp ủy ở doanh nghiệp phải lãnh đạo và tổ 
chức thực hiện tốt Quy chế, bảo đảm và tạo 
điều kiện cho các đoàn thể chính trị - xã hội 
trong doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, đúng 
chức trách, quyên hạn của mình, đồng thời bảo 
đảm cho cổ đông được thực sự tham gia quản 
lý doanh nghiệp. Tham luận của đồng chí 
Vũ Quốc Hùng (Ủy viên Trung ương Đảng, 
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương), 
TS Lê Xuân Đình (Tạp chí Cộng sản), TS Lê 
Minh Hồng (Phó Vụ trưởng, Văn phòng Chính 
phủ) nhấn mạnh: thực hiện dân chủ là một 
hướng quan trọng của việc phát huy vai trò 
lãnh đạo của Đảng trong các doanh nghiệp nhà 
nước cổ phần hóa; là để hạn chế, ngăn ngừa 
những hành động vô trách nhiệm của những 
người quản lý khi được giao nhiêu quyên hạn, 
nhưng những biện pháp để kiểm soát họ thì 
không tương xứng, không thích hợp và thiếu 
những động lực khuyến khích họ hành động vì 
quyên lợi của Nhà nước. | 

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến 
đấu của tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà 
nước cổ phân hóa là nhiệm vụ rất quan trọng. 
Nhiều vấn đề cần được tiếp tục phân tích và lý 
giải thật cặn kẽ hơn nữa, theo đó tiếp tục bổ 
sung, hoàn thiện các quy chế cụ thể, đáp ứng 
thực tiễn đang vận động rất phong phú và sinh 
động, khi đất nước bước sang thời kỳ đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

NGUYÊN THÁI SƠN 
(tổng thuật) 
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1. Bản chất của "thể 
chế kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ 
nghĩa"' ở Việt Nam. 

Trên thực tế, lý luận về 
mô hình thể chế kinh tế thị 
trường ở các quốc gia hết 
sức đa dạng, phong phú và 
phức tạp. Hầu như không 
thể tìm được hai quốc gia 
nào có hệ thống thể chế 
kinh tế hoàn toàn giống 
nhau và cũng không thể áp 
dụng mô hình thể chế kinh 
tế thị trường của nước này cho nước khác. Vì 
vậy, mỗi một quốc gia phải tự chủ động nghiên 
cứu, tìm tòi mô hình thể chế riêng phù hợp với 
điều kiện, hoàn cảnh cụ thể về kinh tế, xã hội, 
chính trị, truyền thống văn hóa... của quốc gia 
mình, dân tộc mình và xu thế khách quan của 
thời đại. 

Ở Việt Nam, mô hình thể chế kinh tế do 
Đảng khởi xướng và lãnh đạo thực hiện đã có 
những thay đổi lớn cùng với những đổi mới 
trong hoạt động kinh tế - xã hội của đất nước. 
Sau 20 năm đổi mới, nhận thức của Đảng, Nhà 
nước và nhân dân ta về kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa đã ngày càng trở nên 
sáng tỏ. Những nét cơ bản của một hệ thống lý 
luận về mục tiêu và bản chất của một nên kinh 
tế hoạt động theo cơ chế thị trường tự do cạnh 
tranh, nhưng vẫn bảo đảm tính định hướng xã 
hội chủ nghĩa đã bước đầu được hình thành; 
trong đó, bước đầu đã xác định phát triển nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
nhằm: 

Thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ và văn minh". Giải 
phóng mạnh mẽ và không ngừng phát triển 
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Vê xây dụng thể chế 
kinh tế thị trường 
định hương xã hội chủ nghĩa 
Ở VIỆT NAM 


LÊ XUÂN BÁ ° 


sức sản xuất, huy động và sử dụng có hiệu quả 
mọi nguồn lực, nâng cao đời sống nhân dân. 
Đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo, khuyến khích 
mọi người dân vươn lên làm giàu chính đáng, 
giúp đỡ người khác thoát nghèo và từng bước 
khá giả hơn. 

Phát triển nền kinh tế nhiều hình thức sở 
hữu, nhiều thành phần, trong đó, kinh tế nhà 
nước giữ vai trò chủ đạo; kinh tế nhà nước và 

tế tập thể ngày càng trở thành nên tảng 
vững chắc của nền kinh tế quốc dân. 

- Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay 
trong từng bước và từng chính sách phát triển; 
tăng trưởng Ì kinh tế đi đôi với phát triển xã hội, 
văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo..., giải quyết 
tốt các vấn đề xã hội vì mục tiêu phát triển 
con người. Hoàn thiện chế độ phân phối theo 
lao động, hiệu quả kinh tế, mức đóng góp vốn 
cùng các nguồn lực khác và thông qua phúc lợi 
xã hội. 

Phát huy quyền làm chủ xã hội của nhân 
dân, bảo đảm vai trò quản lý, điều tiết nền 


* TS, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế 
Trung ương 
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kinh tế của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Ô), 

Như vậy, mô hình kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa là sự kết hợp giữa cái 
chung là kinh tế thị trường với cái đặc thù là 
định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Kinh 
tế thị trường phải vừa là động lực, vừa là công 
_ €ụ, phương tiện để phát triển kinh tế, định 
hướng xã hội chủ nghĩa giữ vai trò dẫn dắt quá 
trình phát triển nền kinh tế. Thể chế kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa sẽ là công 
cụ hướng dẫn cho các chủ thể trong nền kinh tế 
vận động theo đuổi mục tiêu kinh tế - xã hội tối 
đa, chứ không chỉ đơn thuần theo đuôi mục tiêu 
lợi nhuận tối đa. Sự lựa chọn mô hình phát triển 
"kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" 
- được khẳng định tại Đại hội IX của Đảng: 
"nhất triên kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa, coi đó là đường lối chiến lược nhất 
quán trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội ở Việt Nam" - đã thể hiện quyết tâm khắc 
phục triệt để (đoạn tuyệt) hệ thống kế hoạch hóa 
tập trung, quan liêu, bao cấp để xây dựng hệ 
thống kinh tế thị trường hiện đại. 

2. Thực trạng quá trình xây dựng và 
vận hành thể chế kinh tế ở Việt Nam những 
năm qua. | 

Thực tiễn quá trình đổi mới hệ thống thể 
chế kinh tế trong hai thập niên qua cho thấy, 
Việt Nam đang thực hiện theo phương thức "tiến 
dần từng bước" và "điều chỉnh từng bước". 
Phương thức này đã tỏ ra hữu hiệu nhằm giúp 
Việt Nam tránh được các "cú sốc" về kinh tế - 
xã hội, bảo đảm mục tiêu kết hợp chặt chẽ giữa 
phát triển kinh tế với ốn định và duy trì trật tự 
xã hội. Cùng với cải cách kinh tế, quá trình hoàn 
thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa ở Việt Nam đã đạt được một số 
thành tựu nhất định. Tổ hợp ba hệ thống "con" 
của cả hệ thống thể chế kinh tế gồm: các quy tắc 
quy định "luật chơi" kinh tế; các chủ thể tham 
gia "trò chơi" kinh tế và cơ chế tổ chức thực thi 
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"luật chơi” kinh tế - đã được xây dựng tương đối 
đầy đủ và đang dần hoàn thiện. 

- Bàn về hệ thống "con" liên quan đến "luật 
chơi” kinh tế: Thời gian qua ở Việt Nam, điểm 
nổi bật là đã thiết lập rất nhiều văn bản pháp luật 
và dưới luật... Nội dung pháp luật kinh tế ngày 
càng phù hợp hơn với cơ chế thị trường, với 
thông lệ quốc tế. Đặc biệt, khung pháp luật đã 
cho phép thực hiện những bước đi đầu tiên trong 
quá trình chuyển đối hoạt động quản lý về kinh 
tế của Nhà nước từ can thiệp trực tiếp sang tác 
động gián tiếp vào hoạt động sản xuất, kinh 
doanh. Bên cạnh đó, một loạt cải tiến trong công 
tác soạn thảo, thấm định, ban hành văn bản cũng 
như kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa các văn 
bản pháp luật trên diện rộng và việc phổ biến 
thông tin pháp luật một cách tích cực đã góp 
phần làm cho "luật chơi" đi nhanh vào cuộc 
sống và chấp hành nghiêm chỉnh hơn. Có thể 
nói, toàn bộ hệ thống "luật chơi" kinh tế hiện 
nay đã không chỉ tạo hành lang pháp lý cho việc 
thực hiện quyền tự do kinh doanh, phát triển 
kinh tế nhiều thành phần, khai thác hiệu quả các 
nguồn lực của toàn xã hội, giúp cho thị trường 
các yếu tố sản xuất quan trọng (thị trường lao 
động, thị trường bất động sản, thị trường tài 
chính, thị trường khoa học - công nghệ,...) hình 
thành và vận hành hiệu quả hơn, mà còn tạo 
đựng và thúc đấy nhanh quá trình hội nhập kinh 
tế quốc tẾ. 

Tuy đã có những cố gắng và đạt được những 
kết quả quan trọng trong hệ thống "luật chơi", 
song cũng phải thừa nhận rằng, hệ thống này 
hiện vẫn chưa theo kịp nhu cầu, đòi hỏi của 
công cuộc đổi mới để phát triển nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhiều văn 
bản luật pháp quan trọng còn thiếu hoặc không 
đầy đủ, đặc biệt là những luật liên quan đến điều 
chỉnh hành vi cạnh tranh, đến bảo hộ quyền sở 
hữu, đến xử lý các vấn đề tranh chấp khác nhau 


(1) Xem: Tạp chí Cộng sản, số 4/2006, tr Ï 


3] 


(X{gitôw eứu - rao đổi 


(nhất là tranh chấp về các quyết định hành 
chính). Trong một số luật đã ban hành có biểu 
hiện không nhất quán, nội dung của nhiều luật 
còn thiếu tính cụ thể, dồn những vấn đề cho các 
văn bản dưới luật xử lý, nên dễ làm giảm tính ổn 
định của luật. Nội dung một số luật còn mang 
nặng tư duy chủ quan, bao cấp, cục bộ, không 
còn phù hợp với cơ chế thị trường và lợi ích toàn 
xã hội. 

Tính khả thi của một số luật chưa cao do quá 
trình nghiên cứu xây dựng dự luật chưa được 
thực hiện nghiêm túc và cặn kế, chưa hình dung 
được đầy đủ các khả năng có thể phát sinh trong 
quá trình thực hiện luật. Tính khả thi của luật 
chưa cao cũng có phần còn do quy trình lập 
pháp chưa được thực hiện một cách hợp lý với 
một số lý do khác nhau như: quá trình xây dựng 
dự luật chưa có thời gian thỏa đáng để được thảo 
luận công khai, nhất là ít tiếp thu được ý kiến 
đầy đủ của những đối tượng bị điều chỉnh; dự án 
luật thông thường được xây dựng với tư duy 
hướng về phía thuận lợi cho công tác quản lý 
của các cơ quan nhà nước và thường được chính 
các cơ quan quản lý chuyên ngành soạn thảo. 
Bởi vậy, không ít luật và các văn bản pháp luật 
mới đưa ra đã xuất hiện những bất hợp lý cần 
chinh sửa, thậm chí khó đi vào cuộc sống. 


- Bàn về các chủ thể tham gia "trò chơi" kinh 
tế: hai trong ba chủ thể rất quan trọng là doanh 
nghiệp và các tô chức xã hội dân sự đã ngày 
càng thể hiện vai trò to lớn, tích cực trên thị 
trường. Doanh nghiệp nhà nước đang được đôi 
mới trên cơ sở xác định rõ chức năng sở hữu nhà 
nước với chức năng quản lý nhà nước đề bảo 
đảm minh bạch quyên của chủ sở hữu và đang 
phải cạnh tranh bình đăng với các doanh nghiệp 
thuộc mọi thành phần kinh tế khác. Doanh 
nghiệp ngoài quốc doanh, đặc biệt là khối doanh 
nghiệp trong nước, cũng đang thực sự đóng gÓp 
có chiều sâu vào phát triên kinh tế của đất nước. 
Khối các tô chức xã hội dân sự ngày càng thể 
hiện vai trò trong việc tham gia tích cực vào các 
hoạt động cung cấp dịch vụ công, thay thế dần 
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vị trí của các cơ quan công quyền trong việc bảo 
đảm một số dịch vụ công cộng. 

Một chủ thể đặc biệt quan trọng là Nhà nước, 
với đặc thù vừa tham gia điều hành hoạt động 
kinh tế và vừa tham gia hoạt động kinh tế, thời 
gian qua cũng có nhiều đổi mới tích cực, đó là: 
đổi mới cơ cấu hệ thống bộ máy quản lý nhà 
nước; đổi mới chức năng kinh tế, nhà nước theo 
hướng gần hơn với cơ chế thị trường. Tuy nhiên, 
do chưa xác định và lý giải thấu đáo vai trò của 
Nhà nước trong nền kinh tế, nên việc xác định 
chức năng của bộ máy nhà nước nói chung và 
của từng cơ quan nói riêng gặp nhiều khó khăn. 
Chính vì vậy, quá trình sắp xếp lại bộ máy tỏ ra 
còn nhiều lúng túng trong suốt 20 năm qua. 
Cũng vì lý do này, sự can thiệp của Nhà nước 
nhiều khi còn chưa đúng chỗ và chưa đúng lúc, 
do đó nhiều biện pháp thực thi còn kém hiệu 
quả, thậm chí còn có tác động ngược lại với 
mong đợi. 

Yếu tố quan trọng trong hệ thống tổ chức là 
yếu tố con người. Chuyên sang nên kinh tế thị 
trường, bộ máy nhà nước vẫn tiếp tục sử dụng 
những công chức của cơ chế cũ. Việc thay đổi tư 
duy, trang bị kiến thức mới còn rất chậm chạp. 
Chất lượng đội ngũ công chức cho đến nay vẫn 
chưa đáp ứng được những yêu cầu của công 
cuộc cải cách về cả tư duy lẫn kiến thức, điều đó 
đã cản trở đáng kể tiến trình cải cách và sự phát 
triển của đất nước. 

- Bàn về "cơ chế tổ chức thực thi" luật chơi 
kinh tế: ở đâu cũng vậy, dù là thực thi cơ chế tự 
do cạnh tranh thị trường; cơ chế phân cấp quản 
lý kinh tế; cơ chế phân bổ nguồn lực; cơ chế 
phối hợp hay cơ chế tham gia, báo cáo, giải 
trình,... bị ảnh hưởng rất lớn trước hết bởi tư duy 
của các cơ quan hoạch định chính sách. Ở nước 
ta tư duy phân biệt đối xử, lợi ích cục bộ, đùn 
đây trách nhiệm, ôm đồm nhiều nhìn vụ quá 
khả năng, đặc biệt. tư duy ' công chức" đóng vai 
trò là "quan"... vẫn còn tôn tại trong một bộ 
phận không nhỏ cán bộ, công chức. Vì vậy, với 
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các cách tư duy này đã đẩy doanh nghiệp và 
người dân luôn ở vào thế "người đi xin" và công 
chức là "người cho" - ban phát, hạn chế rất nhiều 
sáng kiến kinh doanh trong xã hội cũng như làm 
nảy sinh thêm nhiều chỉ phí giao dịch dẫn đến 
làm xấu môi trường đầu tư kinh doanh. Ngoài 
ra, việc giám sát thực thi luật thực hiện rất lỏng 
lẻo ở nhiều lĩnh vực dẫn đến xuất hiện rất nhiều 
hiện tượng lừa đảo, tham nhũng gây hậu quả 
nghiêm trọng trong đời sống kinh tế - xã hội. 
Trong điều kiện đội ngũ công chức ở một số lĩnh 
vực còn hạn chế cả về chất lượng và số lượng, 
việc giám sát càng trở nên rất khó khăn. Trong 
khi đó, chúng ta vẫn chưa hình thành được một 
cơ chế khuyến khích sự giám sát của các tổ chức 
ngoài nhà nước, của cộng đồng. Để thực hiện 
điều này đòi hỏi phải thúc đẩy nhanh hơn nữa 
quá trình dân chủ và công khai, minh bạch các 
chính sách, các quyết định từ các cơ quan công 
quyền. 

Đi liền với việc xác định nhiệm vụ của Nhà 
nước trong nền kinh tế là quá trình phân cấp 
quản lý. Trong thời gian qua, việc phân cấp hầu 
như dựa chủ yếu vào tiêu thức quy mô, ít dựa 
vào đặc điểm và tính chất của vấn đề, của công 
việc. Phân cấp không phù hợp đã dẫn đến hiện 
tượng "xin - cho", hiện tượng đùn đấy giải quyết 
công việc lên cấp trên. Sự phân cấp không hợp 
lý trong công việc tất yếu sẽ dẫn đến sự bất hợp 
lý trong hệ thống tổ chức Ở các cấp. Bên cạnh 
đó, hiệu quả của phân cấp cũng lệ thuộc rất 
nhiều vào cơ chế phối hợp giữa các cấp cũng 
như giữa các cơ quan đồng cấp. Hiện Dây, Sự 
phối hợp giữa các cấp tỏ ra không hiệu quả, sự 
phối hợp giữa CáC cơ quan đồng cấp cũng rất 
yếu, kể cả việc trao đối những thông tin cần 
thiết. Cho đến nay, hầu như chưa có một quy 
định pháp lý nào chế định việc trao đổi thông tin 
bắt buộc hoặc công bố thông tin công khai đối 
với các cơ quan nhà nước. Như vậy, có thể nói 
trong ba hệ thống "con", hệ thống "cơ chế tổ 
chức thực thi" đang là hệ thống yếu nhất. 
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3. Quan điểm và định hướng xây dựng thể 
chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa ở Việt Nam trong thời gian tới. 

3.1. Về quan điểm: 

— Cần khẳng định tính tất yếu lịch sử của quá 
trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa. Tính tất yếu này là đo: mô hình 
kế hoạch hóa tập trung (tồn tại nhiều năm) tỏ ra 
thiếu SỨC sống. và khả năng phát triển nội sinh về 
kinh tế; kinh tế thị trường được nhìn nhận như là 
một phương thức sản xuất có tính lịch sử, là 
thành quả của văn minh nhân loại, nó được sử 
dụng phục vụ cho sự phát triển và thịnh vượng 
của mọi dân tộc mà không phải là tài sản riêng 
có của chủ nghĩa tư bản. Qua tổng kết thực tiễn 
20 năm đổi mới và trên cơ sở nhận thức sâu sắc 
tính quy luật tất yếu của thời đại, trong bối cảnh 
toàn cầu hóa, việc Việt Nam lựa chọn con 
đường phát triển kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa là ¡quyết định vừa phù hợp với 
xu hướng phát triển khách quan của thời đại, 
vừa là sự tiếp thu các giá trị truyền thống của đất 
nước và những yếu tố tích cực trong quá trình 
phát triển. 

- Nội hàm và bản chất của "kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa" phải được xác 
định rõ và được khẳng định chắc chắn thông qua 
hệ thống thể chế kinh tế của Việt Nam trong giai 
đoạn tới. Mặc dù những nét cơ bản của hệ thống 
lý luận đã được hình thành, song trong đó vẫn 
còn khá nhiều khái niệm chưa được sáng tỏ. Vì 
vậy, cần sớm xác định rõ hơn nữa nội hàm của 
"kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" 
làm cơ sở cho việc xây dựng mới hoặc tiếp tục 
hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường hiện có ở 
nước ta. 

~ Xây dựng thể chế kinh tế thị trường ở Việt 
Nam phải phù hợp với các cam kết của quá trinh 
hội nhập. Hội nhập kinh tế quốc tế là xu thế tất 
yếu đối với mọi quốc gia trong giai đoạn hiện 
nay. Các thể chế kinh tế ở nước ta phải được 
xây dựng và vận hành theo hướng thúc đây 
hoạt động kinh tế đối ngoại, hỗ trợ tốt cho việc 
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chủ động và tích cực hội nhập kinh tẾ với các 
thể chế kinh tế toàn cầu, khu vực và song 
phương mà Việt Nam đã cam kết thực hiện. 

- Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa phải cho phép xóa bỏ mọi sự phân 
biệt đối xử, sử dụng có hiệu quả mọi nguôn lực 
xã hội và tạo lập môi trường đâu tư hấp dẫn, ổn 
định, có tính cạnh tranh cao. 

— Bảo đảm tính đông bộ, công khai, dân chủ 
trong quá trình xây dựng thể chế kinh tế ở Việt 
Nam: tính đồng bộ trong hệ thống pháp luật, 
trong hệ thống chính sách, cơ chế là một tiền đề 
để bảo đảm tính hiệu lực và hiệu quả thi hành. 

3.2. Định hướng một số giải pháp: 


— Tiêp tục làm rõ nội hàm cơ bản của thê chê 


kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: 
đặc biệt một số vấn đề cơ bản liên quan đến bản 
chất của "kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa" như: công cụ thực hiện kinh tế thị 
trường, các vấn đề liên quan đến sở hữu, vai trò 
của Nhà nưỚC,... cần sớm được làm sáng tỏ và 
được thể chế hóa. 


— Hoàn thiện khung pháp luật cho nên kinh tế 


thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: đó là 
khung pháp luật về sở hữu (làm rõ nội hàm cụ 
thê của sở hữu toàn dân, sở hữu nhà nước và xác 
định rõ quyền của chủ sở hữu, quyền của người 
sử dụng, cơ chế quản lý tài sản thuộc sở hữu 
toàn dân,...); khung pháp luật bảo vệ quyền tự 
do kinh doanh, tạo lập môi trường cạnh tranh 
lành mạnh, bình đẳng, phù hợp với cam kết 
quốc tế; xác định nguyên tắc và làm rõ giới hạn 
của sự can thiệp của Nhà nước bằng. các biện 
pháp hành chính vào hoạt động của doanh 
nghiệp; xây dựng khung pháp luật về: hợp đồng 
mang tính thống nhất, giao dịch điện tử, tài 
chính công, thuế, tài nguyên và môi trường... 

_ Nâng cao hiệu quả hoạt động của các chủ 
thể kinh tế thị trường: đối với chủ thể là Nhà 
nước, để hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về 
kinh tế, cần: 

+ Cải cách mạnh hơn nữa tổ chức bộ máy 
hành chính thông qua việc từng bước điều chỉnh, 
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khắc phục những chồng chéo, trùng lắp. về chức 
năng, nhiệm vụ giữa. chính quyền các cấp, cũng 
như các cơ quan đồng cấp, chuyển giao cho 
doanh nghiệp hoặc tổ chức xã hội dân sự thực 
hiện một số dịch vụ công không nhất thiết do cơ 
quan hành chính nhà nước trực tiếp đảm nhiệm; 
cải tiến phương thức quản lý cũng như lề lối làm 
việc của cơ quan nhà nước các cấp,...; 

+ Kiên quyết đầy mạnh cải cách thủ tục hành 
chính trong tất cả các linh vực, đặc biệt xóa bỏ 
những quy định không cần thiết về cấp phép, 
thanh tra, kiểm tra, giảm định, kiểm dịch...; 


+ Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công 
chức thông qua đổi mới công tác tuyển chọn, sử 
dụng, sa thải và quản lý cán bộ, đồng thời tăng 
cường các biện pháp giáo dục cán bộ về tỉnh 
thần trách nhiệm, ý thức tận tâm, tận tụy với 
công việc đi đôi với trả lương thỏa đẳng (lương 
đủ cao và có các chế tài đi kèm để góp phần 
chống tham nhũng), thực hành kỷ luật nghiêm 
minh, nghiêm khắc. 

Đối với chủ thể là doanh nghiệp, cần tiến 
hành: đối mới phương thức giám sát doanh 
nghiệp theo hướng nâng cao tính chủ động và tự 
chịu trách nhiệm; hoàn thiện, sắp xếp, đổi mới 
doanh nghiệp nhà nước; hoàn thiện cơ chế hỗ 
trợ, hoạt động và cạnh tranh của doanh nghiệp 
thuộc mọi thành phần kinh tế; mở rộng thu hút 
vốn đầu tư nước ngoài, tăng cường năng lực thị 
trường cho các chủ thê kinh tế nông nghiệp và 
nông thôn,... 

Đối với các tổ chức xã hội dân sự, - một bộ 
phận cấu thành quan trọng và ngày càng thể 
hiện vai trò không thê thiếu của nền kinh tế, cần 
có cơ. chế khuyến khích, hỗ trợ hoạt động cho 
các tổ chức này mạnh hơn nữa, đặc biệt là tạo 
điều kiện cho VIỆC tham gia thực thi một số 
nhiệm vụ: cung cấp các dịch vụ công; thay thế 
Nhà nước trong việc thực hiện một sô chức 
năng kinh tế - xã hội; thực hiện vai trò giám 
sát, giám định xã hội và phân biện chính sách; 


(Xem tiếp trang 40) 
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0ÄI 0ÄH HÀNH PHÍNH - 


nhung tấn tÈÊ 
(/778/01((1078((/7/, 


TBẦN QUANG NHIẾP 


RONG nhiều năm nay, để tăng cường 
f3» lực quản lý của nhà nước trong 

điều kiện kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa, mở cửa hội nhập kinh tế 
quốc tế, Đảng ta chủ trương cải cách hành 
chính một cách mạnh mẽ, toàn diện. 

Cải cách hành chính nhằm góp phần xây 
dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, 
có hiệu lực và hiệu quả. Trên cơ sở đó làm cho 
bộ mây nhà nước thực hiện tốt nhiệm vụ thể 
chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và tổ 
chức tốt việc điều hành, quản lý đất nước thông 
suốt, tạo điều kiện cho nên kinh tế nhiều thành 
phân phát triển, giải quyết tốt các vấn đề xã 
hội, củng cố quốc phòng, an ninh, mở rộng 
quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội 
nhập kinh tế quốc tế. Đây là việc làm không 
đơn giản, đòi hỏi trong quá trình cải cách hành 
chính phải tính toán kỹ lưỡng, lựa chọn 
chính xác tập trung giải quyết từng bước các 
vấn đề để tạo sự chuyển biến vững chắc theo 
chiêu sâu. 

Một là, cải cách thể chế hành chính 

Những năm qua, Chính phủ tập trung chi 
đạo xây dựng và hoàn thiện thể chế phục vụ 
trực tiếp cho cải cách hành chính. Chú trọng 
xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành số lượng 
lớn nghị định hướng dẫn thi hành luật, pháp 
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lệnh. Tính từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XI 
đến hết tháng 4-2005, Chính phủ đã trình Quốc 
hội 49 dự án luật, qua đó đã tẠO CƠ SỞ vững 
chắc cho cải cách thể chế, kết hợp giữa cải 
cách lập pháp và cải cách hành chính. Các luật 
đã thể hiện TỔ Các quan điểm, các chủ trương 
của Đảng về phát triển kinh tế, tạo sự bình 
đẳng giữa các thành phần kinh tế, sắp xếp và 
đổi mới doanh nghiệp nhà nước, giảm sự can 
thiệp bằng các biện pháp hành chính của các 
cơ quan nhà nước vào các quan hệ dân sự, kinh 
tế, thương mại và hoạt động của các doanh 
nghiệp, giảm bớt cơ chế xin - cho. Nhờ vậy, 
nước ta được thế giới xem như một nước có 
nhiều nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, 
là một trong nhóm các quôc gia có tốc độ cải 
cách nhanh. Chính quyên các địa phương tăng 
cường công tác cải cách thể chế, ban hành các 
văn bản theo thẩm quyền để thi hành các thể 
chế do Trung ương quy định và cụ thể hóa việc 
thực hiện vào điều kiện. cụ thể của từng địa 
phương trong thu hút đầu tư, xây dựng khu 
công nghiệp, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ các 
thành phần kinh tế phát triển, phân cấp, Ủy 
quyền cho các sở và cấp huyện trên nhiều lĩnh 
vực.. . Tiếp tục làm rõ chức năng, nhiệm vụ, 
thẩm quyền và trách nhiệm của từng cơ quan 
trong hệ thống hành chính, loại bỏ dần sự 
chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ 
và bước đầu phân biệt rõ hoạt động của cơ 
quan hành chính với doanh nghiệp, đơn vị sự 
nghiệp, dịch vụ công. 

Thể chế quan hệ giữa nhà nước với nhân 
dân tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện. Nổi 
bật là việc lẫy ý kiến nhân dân trước khi quyết 
định các chủ trương, chính sách quan trọng. 
Tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với 
hoạt động của cơ quan nhà nước. Xử lý các 
hành vi trái pháp luật của cơ quan và cán bộ, 
công chức trong khi thi hành công vụ. Tăng 
thấm quyền, trách nhiệm của cơ quan hành 
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chính trong giải quyết khiếu nại của nhân dân. 
Thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, cơ chế 

một cửa", công khai ngân sách, tài chính, đầu 
thầu, thanh tra nhân dân... Điều đó góp phần 
xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyên 
xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì 
nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân tham gia 
và giám sát các hoạt động của chính quyền và 
đội ngũ cán bộ, công chức các cấp. 

Quy trình xây dựng và ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật trong phạm vi trách nhiệm 
của Chính phủ bước đầu được đổi mới, góp 
phần hoàn thiện hệ thống thể chế của nước ta. 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của 
hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân được Quốc 
hội thông qua năm 2004 đã tạo cơ sở pháp lý 
cho việc đưa công tác xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật của các cơ quan chính quyền 
nhà nước ở địa phương vào nên nếp, khắc phục 
tinh trạng tùy tiện trong ban hành văn bản. 

Các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực xây 
dựng, hộ tịch, hộ khẩu, đầu tư, đăng ký doanh 
nghiệp, hải quan, thuế, kho bạc, xuất nhập 
khẩu... đã được rà soát, loại bỏ những thủ tục 
phức tạp, gây phiền hà, từng bước công khai 
hóa các quy định, thủ tục cần thiết, phù hợp với 
tỉnh hình mới. 

Tuy nhiên, vấn đề này vẫn bộc lộ các hạn 
chế sau. 

Số lượng văn bản được ban hành nhiều, 
nhưng còn thiếu tính toàn diện, đồng bộ. Tính 
cục bộ ngành, lĩnh vực theo phương thức truyền 
thống giao cho bộ chủ trì xây dựng luật chậm 
được khắc phục. Tình trạng có luật, nhưng chưa 
thị hành được ngay vì còn thiếu nghị định, 
thiếu thông tư hướng dẫn vẫn còn khá phô biến. 


Một số thể chế cơ bản về hoạt động công vụ, 
về trách nhiệm thực thi công, vụ của từng cơ 
quan hành chính, chức trách của từng vị trí cán 
ĐỘ, công chức chưa đủ rõ và cụ thê. Đặc biệt 
thiếu những quy định pháp lý cụ thể về trách 
nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành 
chính, của từng cân bộ, công chức trong thực 
thi công vụ. Thủ tục hành chính được cải cách 
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từ nhiều năm nay, nhưng nhìn chung vẫn phức 
tạp, phiền hà cho người dân, cho doanh nghiệp. 
Việc tổ chức thực hiện thể chế còn nhiêu yêu 
kém, chưa tiễn hành tổng kết, sửa đối, bổ sung 
kịp thời. 

Hai là, cải cách tổ chức bộ máy hành 
chính 

Quá trình xây dựng và ban hành đầy đủ các 
nghị định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ 
chức của các bộ, ngành trung ương đã mang lại 
kết quả quan trọng, khắc phục những chồng 
chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, bảo 
đảm nguyên tắc một việc chỉ giao cho một cơ 
quan thực hiện và phân cấp cho chính quyên 
địa phương. 

Xu hướng. lựa chọn đúng việc để phân cấp 
và chính quyền địa phương chịu trách nhiệm 
một số việc như thấm quyền giao đất, cấp đất, 
thu hồi đất. Trước đây những việc này vừa 
thuộc Thủ tướng Chính phủ vừa thuộc chủ tịch 
ủy ban nhân dân tỉnh, nay đa glao toàn bộ cho 
chủ tịch tỉnh phân cấp thấm quyền quyết định 
các dự á án đầu tư, về ngân sách, về giáo dục, y 
tế, về thấm quyền quyết định bộ máy và biên 
chế sự nghiệp. Nhờ vậy, thâm quyền và trách 
nhiệm của chính quyên địa phương các cấp 
được gia tăng và mở rộng 

Bước đầu phân biệt hoạt động của cơ quan 
hành chính nhà nước với hoạt động của đơn vị 
SỰ nghiệp, dịch vụ công. Thông qua các thể chế 
về nhân sự, tô chức, tài chính công, đã tạo lập 
được những cơ sở để tiếp tục quá trình tách 
hành chính với doanh nghiệp, hành chính 
với sự nghiệp theo quan điêm của Nghị quyết 
Đại hội IX của Đảng. 

Tuy nhiên, đây là vấn đề lớn, phức tạp, việc 
cải cách tô chức bộ máy hành chính nhà nước 
vẫn chưa đáp ứng yêu câu của cơ chế quản lý 
mới và yêu cầu hội nhập quốc tế. Chức năng 
của từng cơ quan hành chính nhà nước chưa 
được phân định thật rõ Tàng và phù hợp, còn 
chồng chéo về thầm quyền và nhiệm vụ quân lý 
nhà nước. 
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Tổ chức của các sở ở cấp tỉnh và phòng ở 
cấp huyện đều tăng. đặc biệt tô chức bên trong 
các bộ, ngành trung ương và các sở đều tăng. 
Việc chia tách các đơn vị hành chính kéo theo 
phân tăng tương ứng số lượng các sở và phòng 
chuyên môn và biên chế hành chính sự nghiệp 
cũng tăng theo. Xu hướng nâng cấp tổ chức còn 
khá phổ biến như phòng lên vụ, vụ lên cục, cục 
lên tổng CỤC; CỤC, tổng cục lên loại Ï; trường 
trung câp lên cao đẳng, trường cao đẳng lên đại 
học... dẫn đến gia tăng tô chức bên trong, tăng 
biên chế, khiến cho bộ máy công kềnh thêm. 

Ba là, cải cách công chức hành chính 

Thời gian qua, công tác quản lý đội ngũ cần 
bộ, công chức tiếp tục được. cải cách theo 
hướng xác định rõ ràng hơn về phân công và 
phân cấp. Đã có sự phân định khá rõ vê trách 
nhiệm, thẩm quyền quản lý đội ngũ cán bộ, 
công chức hành chính của Thủ tướng Chính 
phủ, của các bộ và chính quyền địa phương. 
Thẩm quyền và trách nhiệm trong bổ nhiệm, sử 
dụng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức 
cũng được xác định khá rõ nét cho người đứng 
đầu các cơ quan hành chính và thủ trưởng các 
đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công. 

Pháp lệnh cán bộ, công chức sửa đôi năm 
2003 đã tiếp tục phân loại rõ hơn đội ngũ cán 
bộ, công chức trong hệ thống chính trị: cán bộ 
qua bầu cử, công chức hành chính, viên chức sự 
nghiệp, cân bộ giữ chức vụ lãnh đạo trong 
doanh nghiệp nhà nước, cân bộ chuyên trách và 
công chức câp xã. Tiến hành rà soát, đánh giá 
lại hệ thống tiêu chuẩn chức danh công chức 
hiện có, kịp thời điều chính, ban hành mới một 
số chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
công chức, viên chức. Bước đầu có sự phân biệt 
đối với công chức hành chính bắt buộc qua thi 
tuyển, còn viên chức sự nghiệp được á 4p dụng 
cả hai hình thức là thi tuyên và xét tuyên theo 
chế độ hợp đồng. Nội dung chương trình đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đã được đối 
mới theo hướng phù hợp với các đối tượng. 
Phân công giữa các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ, công chức các bộ, ngành trung ương tập 
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trung vào bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà 
nước ngạch cán sự, chuyên viên. Các trường 
của tỉnh, ngoài đối tượng là cán sự, chuyên 
viên, còn bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước 
cho cán bộ, công chức cấp xã, cho đại biêu hội 
đồng nhân dân cấp huyện và _cấp xã. Chính 
sách tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội đã có 
những cải cách bước đầu, góp phần ổn định 
cuộc sống của cán bộ, công chức. 


Tuy nhiên, chất lượng của đội ngũ cán bộ, 
công chức vẫn chưa đáp ú ứng được yêu cầu quản 
lý nhà nước trong điều kiện mới. Một bộ phận 
không nhỏ suy thoái về phẩm chất đạo đức lối 
sống, tham nhũng, cửa quyền, thiếu ý thức 
trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân. 

Những giải pháp mang tính đổi mới, theo 
hướng hiện đại hóa công tác quản lý cán bộ, 
công chức chậm được triển khai, dẫn đến các 
cơ quan hành chính vẫn ôm đồm và cần trở, can 
thiệp sâu vào hoạt động của các đơn vị cơ sở, 
ảnh hưởng đến sự chủ động, sáng tạo ở đó. 

Công tác quản lý, tuyển dụng, sử dụng, thi 
tuyển, thi nâng ngạch, đánh giá, luân chuyển, 
đề bạt cán bộ, công chức chậm đổi mới. 
Phương pháp đánh giá cán bộ, công chức 
còn có lúc, có nơi thiếu công tâm khách quan, 
khoa học. 

Bồn là, cải cách tài chính công 

Luật Ngân sách nhà nước sửa đối xác định 
phân cấp | theo hướng tăng tính chủ động, tăng 
thầm quyền và trách nhiệm của các bộ, ngành, 
địa phương. Quyền và trách nhiệm quyết định 
ngân sách địa phương của hội đồng nhân dân 
cấp tỉnh được bảo đảm. Quyền quyết định ngân 
sách và phân bô ngân sách hàng năm được 
Quốc hội thực hiện dần đi vào nền nếp. 


Tiếp tục đổi mới quản lý và điều hành ngân 
sách. Nguôn thu ngân sách tiếp tục tăng và 
được tập trung kịp thời. Việc cấp phát vốn đầu 
tư và hạn mức kinh phí cho các đơn vị dự toán 
và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ 
đã cải tiến, tạo chủ động cho các đơn vị giảm 
nhiều thủ tục không cần thiết. Bước đầu đổi 
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mới cơ chế tài chính cho các loại hình tổ chức 
trong hệ thống hành chính bằng cách khoán 
biên chế, kinh phí quản lý hành chính và cơ chế 
tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu. 

Qua việc khoán biên chế và kinh phí quản lý 
hành chính glao quyền tự chủ và tự chịu trách 
nhiệm cho các cơ quan trong tô chức, sắp xếp 
bộ máy đã thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, 
nâng cao hiệu suất lao động, hiệu quả công 
việc. Trên cơ sở đó tạo điều kiện cho cán bộ, 
công chức tham gia giám sát quá trình thực 
hiện cơ chế khoán theo đề án đã được duyệt, 
thúc đấy sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả 
thông qua xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, 
xây dựng tiêu chuẩn định mức chỉ của cơ quan; 
tăng thu nhập cho cán bộ, công chức thông qua 
các biện pháp tiết kiệm. Các đơn vị sự nghiệp 
có thu được giao quyên tự. chủ về tài chính đã 
chủ động sử dụng các nguồn kinh phí đáp ứng 
yêu câu hoạt động của đơn vị bảo đảm ch tiêu 
hiệu quả, tiết kiệm trên cơ sở quy chế chị tiêu 
nội bộ do đơn vị xây dựng. Thực hiện tốt hơn 
quy định công khai, minh bạch trong quản lý và 
SỬ dụng nguôn tài chính công. Phát triên và mở 
rộng các hoạt động dịch vụ, chủ động huy động 
các nguồn lực, nguồn vốn và cơ sở vật chất để 
tô chức các hoạt động sản xuất hàng hóa, cung 
ứng dịch vụ, nâng cao chất lượng hoạt động sự 
nghiệp tăng thu nhập cho người lao động. 

Năm là, vấn đề cân rút ra 

Công tác cai cách hành chính đã được các 
cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo và đã dần đi 
vào chương trình, kế hoạch. Ban chỉ đạo cải 
cách hành chính các cấp tiếp tục kiện toàn và 
nâng cao chất lượng hoạt động.Trương ban 
phải là người đứng đầu như bộ trưởng, chủ tịch 
ủy ban nhân dân các tinh, thành phô. Các ban 
chỉ đạo cải cách hành chính có quy chế làm 
việc, phân công rõ trách nhiệm các thành viên 
và định rõ chương trình, kế hoạch, mục tiêu 
phương hướng biện pháp cụ thê, sát hợp. 

Cần chỉ đạo thí điểm, làm thử, sơ kết, tổng 
kết, rút kinh nghiệm kịp thời. Tăng cường công 
tác kiểm tra việc triên khai cải cách hành chính 
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qua đó chấn chỉnh ngay những mặt yếu kém và 
có biện pháp khắc phục kịp thời. 

Công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách 
hành chính cân được coi trọng và đây mạnh. 
Nói rõ những nơi làm tốt và kinh nghiệm hay 
trong cải cách hành chính, và chỉ rõ những vấn 
đề tôn tại, bất cập, đặc biệt là thái độ phục vụ 
nhân dân của cán bộ công chức trong từng đơn 
vị. Thực sự coi cải cách hành chính là khâu đột 
phá, thúc đấy phát triển kinh tế - xã hội. 

Thực hiện tốt công tác tư tưởng đối với cán 
bộ, công chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, 
đơn vị tạo chuyển biến về nhận thức và tỉnh 
thần trách nhiệm của mọi người. Tập trung chỉ 
đạo, điều hành nghiêm túc, thường xuyên đạt 
tới sự đồng bộ, gắn kết giữa cải cách hành 
chính với công. tác chính đốn, xây dựng Đảng, 
VỚI Các cuộc cải cách về kinh tế, lập pháp, tư 
pháp. Khắc phục các hoạt động hình thức của 
ban chỉ đạo cải cách hành chính, để có nội dung 
sinh hoạt thường xuyên, chất lượng, hiệu quả 
cao. Đội ngũ công chức chuyên làm công tác 
cải cách hành chính cần được tăng cường. Đầu 
tư về nhân lực, trí lực, nguồn lực cho cải cách 
hành chính. Tăng kinh phí triển khai các đề án, 
nhiệm vụ cải cách hành chính. Thống nhất 
trong bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ cải 
cách hành chính ở cả bộ, ngành trung ương và 
địa phương. 

Công tác chi đạo thực hiện cái cách hành 
chính bảo đảm tính thường xuyên, liên tục, nhất 
quần và quyết liệt đúng với vị trí là một trong 
3 giải pháp quan trọng thực hiện chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Sớm 
nghiên cứu, kết luận và thê chế hóa các vấn đề 
liên quan mật thiết tới cải cách hành chính. 
Tiến hành đồng bộ cải cách hành chính, cải 
cách kinh tế, cải cách tư pháp, cải cách lập 
pháp và đối mới từng bước hệ thống chính trị. 
Có biện pháp, CƠ chế tạo động lực, hưởng ứng 
cải cách của đa số cán bộ, công chức. Xử lý 
nghiêm bộ phận cán bộ, công chức thoái hóa, 
kém phẩm chất trong thực thi công vụ. 
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Từ kết quả đạt được và vấn đề đặt ra, công 
tác cải cách hành chính thời gian tới càn tập 
trung làm tốt những việc sau: 

1 - Tiếp tục đầy mạnh quá trình trao quyền 
chủ động cho chính quyền địa phương 

Đối với cấp tĩnh, vấn đề chủ yếu là đề cao 
thẩm quyền quyết định các vấn đề như thu, chỉ 
ngân sách, sử dụng đất đai, quy hoạch và kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương. Bởi lễ quá trình phi tập trung hóa 
trong nước cùng với quá tình toàn cầu hóa đang 
là xu thế khách quan cần được nhận thức đầy 
đủ đúng đắn, kịp thời trong quá trình quản lý, 
điều hành ở địa phương. Cùng với đó, tính lưu 
động ngày càng tắng của hàng hóa và con 
người, những cập nhật về thông tin đã giúp cho 
chính quyền địa phương điều hành có hiệu quả 
các hoạt động kinh tế - xã hội. 

Song song với quá trình phi tập trung hóa 
làm xuất hiện nhu cầu tập trung hóa nhằm đáp 
ứng những thách thức của quá trình toàn cầu 
hóa. Từ kết quả phát triển kinh tế - xã hội trong 
những năm qua cho thầy phạm vi điều hành Ở 
cấp tỉnh càng trở nên quan trọng. Sự năng động 
của lãnh đạo chính quyền địa phương sẽ tạO 
nên những bộ mặt mới hấp dẫn, thu hút đầu tư 
phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. 

2 - Đề cao trách nhiệm của viên chức, công 
chức nhà nước thực hiện dân chủ, công khai, 
minh bạch. 

Các yếu tố nêu trên không tồn tại độc lập mà 
tác động lẫn nhau như một công Cụ giúp cho 
quân lý hành chính đạt kết quả. Chế độ trách 
nhiệm được quy định cụ thể rõ ràng, xác định 
rõ phận sự là của ai, về cái gì, như thế nào trong 
công việc. 

Tính công khai, minh bạch phát huy quyền 
làm chủ đối với mọi cấp, mọi cơ quan, mọi 
người dân không chỉ về những công VIỆC, về 
các thông tin mà còn tăng tính chính xác, kịp 
thời, dễ hiểu của các thông tin trong thực hiện 

ác khâu của cải cách hành chính. Trách nhiệm 


của công chức và công dân khi được công khai, 
minh bạch là để tham gia vào những công VIỆC 
có liên quan xây dựng các chính sách và 
chương trình kinh tế - xã hội đúng đắn của 
chính quyền địa phương. Đồng thời giúp họ 
tham gia với tư cách là những chủ thể các hoạt 
động kiểm soát đối với các cơ quan liên quan. 
Tăng chế độ trách nhiệm của công chức, viên 
chức thể hiện chất lượng và hiệu quả công VIỆC 
được giao trước cơ quan quản lý và trước nhân 
dân. Tăng chế độ trách nhiệm là xác định rõ vị 
trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của từng cá 
nhân, từng đơn vị trong bộ máy công quyền. 
Nó nói rõ anh là ai, làm gì, làm như thế nào, 
tránh chung chung, trùng lấp, chế độ chức trách 
không cụ thể, đùn đấy nhau gây ách tắc, trì trệ, 
khó quy trách nhiệm khi công việc không hoàn 
thành. 

3 - Xây dựng và quản lý nguồn nhân lực của 
bộ máy hành chính nhà nước. 

Để xây dựng nguồn nhân lực cần thường 
xuyên đào tạo công chức hành chính và bảo 
đảm đội ngũ Ấy hoạt động có hiệu quả trong bất 
kỳ hoàn cảnh nào. Đồng thời phát triển thể chế 
quản lý từ những qu3 định và biện pháp kém 
hiệu quả trở thành tích cực, có hiệu quả cao. 

Củng cố tô chức, phât triển nguồn nhân lực 
hướng tới những quY tác hợp lý, có hiệu quả 
cao của từng công chức, tổ chức trong bộ mây 
hành chính. Phát triển nguồn nhân lực cần 
chuẩn hóa đầu vào thông qua chế độ tuyển 
chọn cạnh tranh để có được những người thực 
đức, thực tài tận tụy với công VIỆC, hết lòng 
phục vụ nhân dân. Có cơ chế loại bỏ những 
phân tử sâu mọt, cơ hội nịnh bợ, chui vào nắm 
giữ những trọng trách trong bộ máy, cơ quan 
hành chính nhà nước. Cùng với đó, có chế độ 
lương thích hợp, bảo đảm tiền lương là nguồn 
thu chủ yếu, chính đáng đủ bảo đảm cuộc sống 
của người lao động trone bộ máy nhà nước đề 
họ yên tâm phục vụ lâu dài. Đồng thời giáo dục 
tnh thần phục Vụ, chống quan liêu, tham 
nhũng, làm trong sạch bộ máy nhà nước. 
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4- Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ mây 
nhà nước kết hợp với quá trình ra quyết định và 
thực thi quyết định. 

Việc ban hành các quyết định có hiệu quả, 
phù hợp với thực tẾ, cÓ giá trị thực thi là chức 
năng cơ bản của bộ máy nhà nước. Khắc phục 
tính chủ quan, duy ý chí, ban hành nhiều quy 
định, quyết định, không tính đến các điều kiện 
và hiệu quả thực thi làm giảm lòng tin của nhân 
dân và mất đi tính nghiêm minh của cơ quan 
ban hành quy định. Đông thời phải tính đến khả 
năng điều hành thực thị, tránh gây lăng phí, làm 
cho các quy định có sức sống trong xã hội. Đề 
được như vậy cần xây dựng cơ chê lập và điều 
phối chính sách có hiệu quả tuân thủ các 
nguyên tẮc: tôn trọng tính kỷ luật nhằm loại bỏ 
những quyết định không có khả năng tài chính, 
không có khả năng thực thi. 


Đề cao tính công khai, minh bạch của quá 
trình ra quyết định mà vẫn bảo toàn tính tập 
trung cần thiết cho quá trình thảo luận dân chủ 
thắng thắn. Kết hợp tính dự báo định hướng 
chính sách trong điều kiện biến đối để duy trì 
sự cân đối, bình ổn, không sa vào những công 
việc sự vụ lúng túng, trì trệ. 

Những vấn đề nêu trên cho thấy cải cách 
hành chính ở nước ta hiện nay không. chỉ đơn 
thuần cải cách thủ tục hành chính mà còn là 
công việc của bộ máy hành chính, là đội ngũ 
công chức hành chính, là xây dựng nên hành 
chính công... đụng chạm đến toàn bộ các hoạt 
động của hệ thống chính trị. Điểm mấu chốt có 
ý nghĩa quyêt định bảo đảm cho cải cách hành 
chính thành công là giữ vững quan điểm chỉ 
đạo kiên quyết, tập trung của cả hệ thống chính 
trị và ý thức chủ động, tự giác của mọi cán DỘ, 
công chức nhà nước và tỉnh thần làm chủ của 
nhân dân. Tiến hành các hoạt động cải cách 
hành chính một cách cơ bản, hệ thống, đồng 
bộ, không chắp vá, làm tăng tính năng động 
sáng tạo của các cơ quan trong bộ máy hành 
chính, ngăn chặn, đây lùi tình trạng quan liêu, 
tham nhũng, tiêu cực, làm trong sạch bộ máy 
nhà nước, xây dựng Nhà nước ta thực sự là 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa của nhân dân, 
do nhân dân, vi nhân dân. C] 


40 


Yạp chí Cộng sản 


VỀ XÂY DỰNG... 
(Tiếp theo trang 34) 


khuyến khích tham gia vào quá trình xây dựng 
và thực thi pháp luật... 

- Hoàn thiện từng bước cơ chế thực thi thể 
chế kinh tế thị trường: 

+ Bảo đảm lấy "tự do cạnh tranh thị trường ` 
làm cơ chế chủ yếu cho việc vận hành nền kinh 
tế, tập trung vào các hướng điều chỉnh cấu trúc 
thị trường, điều chỉnh hành vi và giám sát các 
hành vi lạm dụng vị thế trên thị trường; 

+ Hoàn thiện việc phân cấp trong quản lý 
nhà nước về kinh tế, trong đó đặc biệt là xác 
định rõ những nhiệm vụ Nhà nước cần làm và 
những việc không nhất thiết phải thực hiện, 
phân định TỐ các công việc địa phương có toàn 
quyền quyết định và những việc phải tham vấn 
ý kiến của Trung ương hoặc phải thực hiện theo 
quyết định của Trung ương, cần nghiên cứu kỹ 
để thực hiện cơ chế phân cấp khác nhau cho các 
địa bàn khác nhau tùy theo điều kiện và năng 
lực các cấp; 

+ Tăng cường khả năng phối hợp giữa các cơ 
quan nhà nước trong việc hoạch định, thực thi 
chính sách và cung cấp dịch vụ công. Song song 
với việc phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của 
từng cơ quan quản lý nhà nước, cần có các quy 
định, chế tài bảo đảm nguyên tắc minh bạch, 
trách nhiệm giải trình, có sự tham gia của cộng 
đông, làm rõ trách nhiệm phối hợp giữa các cơ 
quan và cá nhân...; 

+ Tạo lập các cơ chế hữu hiệu đê mở rộng 
quyền tham BIA, quyền giám sát thực hiện chính 
sách và quyền được thông tin của người dân, đặc 
biệt chú trọng nâng cao chất lượng, lưu lượng 
thông tin cho các chủ thể tham gia thị trường và 
thể chế hóa quyền được tham gia và cơ chế tham 
gia của người dân băng việc sớm ban hành Luật 
Trưng cầu ý dân và các văn bản hướng dẫn thi 
hành Luật này. QC 
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ĂM 2006 đánh dấu mốc son lịch sử 
100 năm các Đảng Cộng sản và Công 


nhân thực hiện nguyên tắc tập trung dân 
chủ. Nhìn lại 100 năm qua, có thê ghi nhận 
không ít kinh nghiệm; đồng thời tiếp tục giải 
quyết rất nhiều vấn đề nảy sinh trong việc thực 
hiện nguyên tắc này. 

Tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức cơ 
bản của Đảng Cộng sản. Song, nguyên tắc này 
không chỉ đóng khung trong Đảng Cộng sản, mà 
nó đã được thực hiện trong quản lý và hoạt động 
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của Nhà nước xã hội. chủ nghĩa và của nhiều tổ 
chức xã hội trong chế độ xã hội chủ nghĩa. 


Nguyên tắc tập trung dân chủ được C.Mác và 
Ph. Ăng-ghen nêu ra lần đầu vào năm 1847 trong 
VIỆC tô chức "Liên minh những người cách 
mạng": sau đó, được tiếp tục khẳng. định trong tô 
chức "Liên minh Công nhân quốc tế" (Quốc tế I) 
do chính C.Mác sáng lập vào năm 1864 và cùng 
với Ph. Ăng- ghen lãnh đạo tô chức này nhằm 
đáp ứng nhu câu của phong trào công nhân là 
phải thông nhất lực lượng trong cuộc đầu tranh 
chống lại chủ nghĩa tư bản, bảo đảm sự ổn định 
nhất trí và tính tổ chức của đội tiên phong. 


V.I. Lê-nin là người kế thừa và phát triển 
sáng tạo nguyên tắc tập trung dân chủ, phù hợp 
với những điều kiện lịch sử và thời đại mới. 
Tại nước Nga, năm 1895, V.I. Lê-nin thành lập 
tô chức "Liên minh chiến đầu giải phóng giai câp 
công nhân", mầm mồng đầu tiên cho sự ra đời 
của Đảng Cộng sản ở Nga, hoạt động trên cơ sở 
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kết hợp chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân 
ở Nga. Năm 1898, V.J. Lê-nin thành lập "Đảng 
Công nhân dân chủ xã hội Nga", năm 1918, đôi 
tên thành "Đảng Cộng sản (Bôn-sơ-vích) Nga". 
Đây là lần đầu tiên trên thế giới, một Đảng Cộng 
sản được thành lập. 

Nguyên tắc tập trung dân chủ được đề cập sâu 
hơn từ năm 1905. Năm này, Tại Hội nghị Trung 
ương Đảng Công nhân dân chủ xã hội Nga, 
V.I.Lê-nin đề nghị đưa nguyên tắc tập trung dân 
chủ vào Chương trình nghị sự của Hội nghị và 
được Hội nghị chấp thuận. Tuy 
nhiên, tại Hội nghị này, nguyên 
tắc tập trung dân chủ vân chưa 
được đưa vào Điều lệ của Đảng 
Công nhân dân chủ xã hội Nga, 
vì còn những ý kiến khác nhau. 
Năm 1906, Đẳng Công nhân 
dân chủ xã hội Nga họp Đại hội 
từ ngày 23-4 đến ngày 8-5, để 
thống nhất lực lượng và nguyên 
tắc tô chức của Đảng. Tại Đại 
hội này, V.I. Lê-nm trình bày 
"Cương lĩnh hành động" của 
Đảng, và các nguyên tắc tô chức 
của Đảng. V.LLê-nin viết: 

"nguyên tắc tập trung dân chủ trong đảng hiện 
nay được mọi người thừa nhận"). Đại hội nhất 
trí thông qua Điêu lệ mới của Đảng. Điều lệ ghi 
rõ: "Tất cả các tô chức đảng đều phải được xây 
dựng theo nguyên tắc tập trung dân chủ"). Như 
vậy, nguyên tắc tập trung dân chủ, lần đầu tiên 
được ghi trong Điều lệ của Đảng Cộng sản là vào 
năm 1906. 

V.I. Lê-nin thường viết "dân chủ" là tính từ 
của tập trung, nên khi dịch sang tiếng Việt ghi là 
"tập trung dân chủ". Còn Chủ tịch Hồ Chí Minh 
thường viết "dân chủ tập trung". Trong "Báo cáo 
chính trị" tại Đại hội II (1951) của Đảng ta do 


* PGS, TS, Vụ trưởng, Thư ký Khoa học Hội đồng 
Lý luận Trung ương 

(I) V.ILê-nin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
1979, t 12, tr 279 

(2) Dẫn theo Chủ nghĩa cộng sản khoa học — Từ điển, 
Nxb Sự thật, Hà Nội, 1986, tr 313 
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Người trình bày, ghi rõ: "Về tổ chức, Đảng Lao 
động Việt Nam theo chế độ dân chủ tập trung"), 
V.I. Lê-nin viết "tập trung dân chủ" là với ý: ở 
một nước công nghiệp như nước Nga, công nhân 
làm việc tập trung, sô lượng rất đông, đảng viên 
là công nhân cũng rất lớn, đã có truyền thống dân 
chủ (dân chủ tư sản), nên V.I. Lê-nin đặt vấn đề 
"tập trung dân chủ". Việt Nam khác với nước 
Nga ở chỗ, gần 90% dân số là nông dân, công 
nghiệp nhỏ bé, đảng viên là công nhân chiếm 
số rất ít so với đảng viên là nông dân, lại chưa có 
truyền thống dân chủ, nên Hồ Chí Minh viết 
"dân chủ tập trung" là Người đã vận dụng 
sáng tạo nguyên lý "tập trung dân chủ" của 
V.I. Lê-nin vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam. 
Sự vận dụng sáng tạo này hoàn toàn không ảnh 
hưởng đến bản chất của Đảng, đồng thời, nó rất 
phù hợp với hoàn cảnh thực tế của Việt Nam. 
Tập trung dân chủ (dân chủ tập trung) là một 
nguyên tắc xây dựng Đảng đã được kiểm nghiệm 
lâu dài và có hiệu quả nhất đối với việc xây dựng 
tổ chức; là cơ sở vững chắc cho hoạt động của 
Đảng Cộng sản và Đảng Công nhân. Nguyên 
nhân dẫn đến sự cần thiết xây dựng Đảng Cộng 
sản theo nguyên tắc dân chủ bắt .nguôn trước hết 
từ vai trò quyết định của giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động trong quá trình sáng tạo lịch 
sử, theo nguyên tắc tập trung bắt nguồn từ tính 
chất giai câp của xã hội cũng như tính chất của 
bản thân Đảng Cộng sản với tư cách là một tổ 
chức chính trị thống nhất, nhưng cũng rất dân 
chủ. V.I. Lê-nin viết: "Trong cuộc đấu tranh để 
giành chính quyên, giai cấp vô sản không có vũ 
khí nào khác hơn là sự tổ chức"), Kết hợp giữa 
"tập trung" và "dân chủ" thành nguyên tắc "tập 
trung dân chủ" là quan điểm nhất quán của C. 
Mác, Ph. Ăng- -ghen, V.I. Lê-nin, bởi sự tác động, 
ch phôi và chế ước lẫn nhau của hai thành tố đó. 
Tách rời chúng là thiếu đi sự tổ chức thống nhất. 
Không. thê tùy tiện tăng thêm tính tập trung và 
hạn chế tính dân chủ và ngược lại, vi nêu làm như 
vậy, sẽ gây thiệt hại đến tô chức và năng lực hoạt 
động, làm méo mó bộ máy tô chức của Đảng 
Cộng sản. Xét về mặt lý thuyết và thực tiên, chủ 
nghĩa xã hội càng phát triển và củng cố, thì 
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những khả năng khách quan để tiếp tục phát triển 
cả dân chủ lẫn tập trung. 

Tại Việt Nam, thuật ngữ "nguyên tắc tập 
trung" xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1929 trong 
Điều lệ "Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên" 
(gọi tắt là Thanh niên), một tổ chức tiền thân của 
Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều lệ này được 
thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
nhất của Hội (tháng 5- 1229): "Hội tổ chức theo 
nguyên tắc tập trung "©). Tiếp đó, tháng 6-1929, 
Đông Dương Cộng sản Đảng, họp Đại hội 
lần thứ nhất (Đại hội thành lập), thông qua 
Điều lệ Đảng, trong đó ghi: "Đảng Cộng sản tổ 
chức theo lối dân chủ tập trung"), Tại Đại hội 
lần thứ nhất (Đại hội thành lập, tháng I-1929), 
An Nam Cộng sản Đảng, thông qua Điều lệ 
Đảng, trong đó ghi: "Đảng tổ chức theo dân chủ 
tập trung") . Trong "Điều lệ vắn tắt của Đảng 
Cộng sản Việt Nam” được thông qua tại Hội nghị 
thành lập. Đảng ngày 3-2-1930, không thấy ghi 
nguyên tắc tập trung dân chủ. Tháng 10-1930, 
Trung ương Đảng họp Hội nghị lần thứ nhất, 
quyết định đối tên Đảng thành Đảng Cộng sản 
Đông Dương và thông qua "Điều lệ Đảng Cộng 
sản Đông Dương”, trong đó ghi: "Đảng Cộng sản 
Đông Dương cũng như các chi bộ của Quốc tế 
Cộng sản phải tổ chức theo lối dân chủ tập 
trung"), Điều lệ Đại hội I Đảng Cộng sản Đông 
Dương (tháng 3-1935), Điều lệ Đại hội II Đảng 
Lao động Việt Nam (tháng 2-1951), đều ghi 
nguyên tắc tố chức của Đảng là "dân chủ 
tập trung". Điều lệ Đảng Đại hội III (năm 1960), 
Đại hội IV (năm 1976), Đại hội V (năm 198]), 
Đại hội VI (năm 1986), Đại hội VI (năm 1991), 
Đại hội VIII (năm 1996), Đại hội IX (2001) 
đều ghi: "Đảng tổ chức theo nguyên tắc tập trung 
dân chủ", là nguyên tắc tô chức cơ bản của Đảng. 


(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà 
Nội, 1995, t6, tr 174 

(4) V. I Lê-nin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
1979, t8, tr 490 

(5) (6) (7) Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb Chính trị quốc 
gia, Hà Nội, 1998, t 1, tr 120, 220, 360 

(8) Văn kiện Đảng đã dẫn, t2, tr ïI9 


Số 7 (tháng 4 năm 2066) 


(Xgiiêm eứu - rao đổi 


Về mặt Nhà nước, Điều 6, Hiến pháp nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, 
ghi: "Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các cơ 
quan khác của Nhà nước đêu tổ chức và hoạt 
động theo nguyên tắc tập trung dân chủ"G), 

Mối quan hệ giữa tập trung và dân chủ 

Đảng ta nhận thức rõ việc tô chức sinh hoạt 
nội bộ của Đảng trên cơ sở tập trung dân chủ 
(dân chủ tập trung) là sự bảo đảm có tính quyết 
định trong việc vạch ra đường lối, chiến lược, 
sách lược, trong việc hình thành các cơ quan lãnh 
đạo và cơ quan tham mưu, tạo ra những tiền đề 
cần thiết đê bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng 
được đúng hướng và phát triển. 

Trong Đảng đều có chung nhận thức là, thực 
hiện tập trung dân chủ (dân chủ tập trung) đúng 
đắn sẽ dẫn đến sự thống nhất về chính trị, tư 
tưởng, tổ chức, thể hiện sự sinh hoạt chặt chẽ và 
đoàn kết nội bộ. Kết hợp đúng đắn tập trung và 
dân chủ là yếu tố quyết định sức mạnh và hiệu 
lực của bộ máy Nhà nước ta. Đảng được xây 
dựng và hoạt động trên cơ sở những nguyên tắc 
thống nhất về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Cơ 
quan lãnh đạo cao nhất là Đại hội đại biểu toàn 
quốc của Đảng. Trong thời gian giữa hai Đại hội, 
sự lãnh đạo của Đảng tập trung vào Ban Chấp 
hành Trung ương. Những nghị quyết của Đại hội 
đại biểu toàn quôc của Đảng là trí tuệ của Đảng. 
Khi nghị quyết của Đại hội Đảng và nghị quyết 
của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
đã được thông qua, thì trở thành "pháp lệnh" đối 
với các tổ chức đảng và đảng viên. Nghị quyết đó 
chính là thành quả của một quá trình dân chủ 
trong Đảng. Nghị quyết đúng và đi vào cuộc 
sống là sự thể hiện một cách đầy đủ nguyên tắc 
(chê độ) tập trung dân dân chủ (dân chủ tập 
trung) trong Đảng và trong sinh hoạt của Đảng. 
Vì vậy, không ai được có quyên tùy tiện tăng 
thêm "liều lượng tập trung”, giảm "liều lượng 
dân chủ" và ngược lại. Bởi vì, nếu tùy tiện 
"tăng - giảm" sẽ gây ra những thiệt hại đáng kể 
đến năng lực hoạt động của Đảng, đến vai trò 
lãnh đạo và ảnh hưởng của Đảng trong xã hội. 
Mối quan hệ giữa tập trung dân chủ (dân chủ 
tập trung) trong hoạt động thực tiễn của Đảng 
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được xác định bởi những nhiệm vụ đang đặt ra 
trước Đảng. 

Mối quan hệ giữa tập trung và dân chủ có liên 
quan đến mối quan hệ giữa tập thể và cá nhân. 
Tập thể là sự liên kết các cá nhân để thực hiện 
nhiệm vụ chung nào đó, cùng nhau hoạt động và 
phối hợp thường xuyên với nhau trong công tác 
và hoạt động trong một tổ chức nhất định. Cá 
nhân là một thành viên của tập thể. Xét về 
phương diện tổ chức, thì không có cá nhân đơn 
lẻ. Khi cá nhân đã gia nhập vào một tập thể nào, 
đều có mối quan hệ nhất định với tập thể đó. 
Tính chất của những quan hệ đó phụ thuộc vào 
môi trường xã hội mà tập thể đó đang hoạt động 
và cá nhân đó đang sinh hoạt trong tập thể đó. Sẽ 
là sai lầm nếu nhận thức răng, sự tự do của cá 
nhân phải được tách ra khỏi tập thể. Chế độ 
xã hội chủ nghĩa tạo ra môi trường thuận lợi để 
thiết lập quan hệ qua lại giữa tập thể và cá nhân 
trên cơ sở lợi ích và mục đích của cả hai bên. Chế 
độ tập trung dân chủ (dân chủ tập trung) trong 
Đảng tạo môi trường thuận lợi đề thiết lập quan 
hệ giữa đảng viên với tổ chức đảng, giữa đẳng 
viên với người lãnh đạo Đảng. Đảng viên trong 
tập thể, trong tổ chức sẽ có điều kiện để phát huy 
khả năng của mình. Tập thể được mọi thành viên 
ủng hộ, hết lòng vì công việc chung là một tập 
thê mạnh. Vì vậy, môi quan hệ giữa cá nhân và 
tập thể mở rộng ra là mối quan hệ giữa cá nhân 
và xã hội. Một cá nhân mà tùy tiện quyết định 
những vấn đề trong Đảng là vi phạm cả tập trung 
và dân chủ. 

Vấn đề đặt ra là, làm thế nào để không sa vào 
tập trung quan liêu và không phạm phải dân chủ 
quá trớn, dân chủ hình thức. Muốn khắc phục 
được tập trung quan liêu, thì cơ quan lãnh đạo và 
người lãnh đạo phải giải quyết những vấn đề đã 
được dân chủ bàn bạc tập thể. Muốn khắc phục 
được dân chủ quá trớn, dân chủ hình thức, phải 
đặt dân chủ trong tổ chức, trong Điều lệ Đảng, 
trong pháp luật. 


(9) Hiến pháp Việt Nam (từ năm 1946 đến năm 1992) 
và các Luật về Tổ chức Bộ máy Nhà nước, Nxb Lao động - 
Xã hội, Hà Nội, 2002, tr 178 


Số 7 (tháng 4 năm 20/6) 
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Đảng Cộng sản Việt Nam với việc thực 
hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh 
hoạt đẳng, nhất là qua thực tiễn 20 năm đổi 
mới vừa qua 

Trong sinh hoạt đảng, dân chủ được mở rộng 
hơn. Đảng đã thôi luồng sinh khí dân chủ vào 
trong sinh hoạt đâng. Tập trung cũng được thực 
hiện đúng mức. Đảng. viên có quyên phát biểu 
ý kiến trái với những ý kiến chung và được bảo 
lưu để xem xét. Mọi đảng viên đều chấp hành 
nghiêm chỉnh nghị quyết của Đảng. Đây là một 
nên nếp sinh hoạt lành mạnh được Đảng ta duy 
trì từ ngày thành lập đến nay. 


Một số văn bản nhằm tăng cường tập trung, 
mở rộng dân chủ được ban hành, quy định rõ 
trách nhiệm, quyên hạn của các cập bộ dáng, 
trách nhiệm và quyền hạn của các chức danh 
lanh đạo trong Đảng ở tất cả các cấp. Cấp ủy, 
chính quyên các cập quan tâm hơn đên công tác 
lánh đạo, chỉ đạo giải quyết công tác khiếu nại, 
tố cáo. Nhiều địa phương, bộ, ngành đã xây dựng 
quy chế công khai tiếp dân, bổ trí nơi tiếp dân 
thuận tiện hơn; phân công cấp ủy, cấp lãnh đạo 
tiếp dân, trực tiếp đôi thoại với dân; tăng Cường 
kiêm tra thực hiện tập trung dân chủ, xác định rõ 
trách nhiệm mỗi Câp, chủ trì trong việc làm rõ 
đúng, sai những vân đề mà cán bộ, đảng viên, 
nhân dân khiếu nại. Nhiều vụ việc phức tạp, kéo 
dài được chỉ đạo, giải quyết có kết quả; đại bộ 
phận nhân dân đã chấp hành và thực hiện quyền 
khiếu nại, tố cáo theo quy định của luật pháp. 
Theo thống kê chưa đây đủ, từ năm 1999 đên 
năm 2004, cơ quan hành chính nhà nước các cấp 
đã nhận 12.300 đơn tố cáo, giải quyết được 
1.700 đơn. Qua xem xết kết quả giải quyết cho 
thấy: số đơn có nội dung tố cáo đúng chiếm 33%, 
đúng một phân, chiếm 41%, có nội dung tố cáo 
sai hoàn toàn chiếm 26%. Qua giải quyết. tranh 
chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai, đã thu hồi cho 
Nhà nước, tổ chức, cá nhân gần 66 tỉ đồng, trên 
17 nghìn héc-ta đất; xử lý trên 703 cán bộ các 
cấp (10, Điều này chứng tỏ, nếu không đây mạnh 
việc thực hiện dân chủ, không thể giải quyết 
được một khối lượng lớn công việc như vậy. Đây 
cũng là một bước tiến trong quá trình thực hiện 
nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng theo 
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Điều lệ Đảng và trong Nhà nước theo Hiến pháp 
năm 1992. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nguyên 
tắc tập trung dân chủ, trong sinh hoạt đàng cũng 
còn bộc lộ không ít những khiếm khuyết. 
Tình trạng tập trung quan liêu và dân chủ hình 
thức vân còn nặng. Một số cấp ủy, nhất là ở cơ 
sở, việc tô chức thực hiện tập trung dân chủ chưa 
nghiêm, còn qua loa, hình thức. Sinh hoạt đảng ở 
không ít tô chức cơ sở còn đơn điệu, nội dung SƠ 
sài. Trong sinh hoạt, vẫn còn hiện tượng nề tránh 
khuyết điểm, không dám nhìn thắng vào sự thật, 
nói rõ sự thật, nê nang nhau, 'dĩ hòa vi quý”.. 
Một số nơi, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể 
yếu kém, nội bộ mất đoàn kết. Nhiều cần bộ, 
đảng viên, công chức không chịu học tập để nâng 
cao trình độ chuyên môn. Không ít cán bộ, đảng 
viên thoái hóa, biến chất, quan liêu, tham nhũng, 
mất dân chủ, vi phạm pháp luật, nhưng vân 'lọt 
lưới" hoặc "hạ cánh an toàn", gây bất bình trong 
nhân dân. Không ít người có năng lực, chuyên 
tâm với công VIỆC, thắng thắn, trung thực lại 
không được tổ chức quan tâm. Hiện tượng "làm 
láo báo cáo hay ”, dối trên, lừa dưới, vân đang gây 
bất bình, nhức nhối. Công tác kiêm tra, thanh tra 
ở không ít nơi đạt kết quả thấp. Tình trạng phát 
ngôn, tán phát tài liệu sai nguyên tắc, vẫn còn 
Xây Ta, V.V.. 


V.I. Lê-nin là người đầu tiên đặt ra và thực 
hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng 
Cộng san, nhưng Người lại không có điêu kiện 
và thời gian để đề ra cơ chế bảo đảm thực hiện 
với đúng nghĩa của nó, nên nguyên tắc này đã bị 
vi phạm trong hoạt động của một số đảng cộng 
sản. Trong quá trình tông kết, bước đầu TÚt ra 
một số kinh nghiệm thực hiện nguyên tắc tập 
trung dân chủ: 

Một là, xây dựng mối quan hệ tác động qua 
lại giữa tập trung và dân chủ, giữa dân chủ và tập 
trung. Đây là môi quan hệ biện chứng tác động 
lẫn nhau rất mật thiết. Nếu cô lập chúng ra, 
lập tức nguyên tắc này sẽ bị méo mó, sai lệch. 
Muốn thực hiện có hiệu quả nguyên tắc tập trung 


(Xem tiếp trang 49) 


(10) Tài liệu lưu trữ tại Hội đồng Lý luận Trung ương 


Số 7 (tháng 4 năm 2006) 


(Xgiiêm cứu - rao đói 


Công tác tt [IỞHĐ 
đề tôn giáo 
(rên đa bàn 
Tây Nguyên ĐIiỆH 114 


đối Uuói uẫấn 


TRƯƠNG MINH TUẦN ° 


ẤY Nguyên có một vị trí chiến lược 
rât quan trọng về kinh tê, chính trị và 


quân sự. Vì vậy, từ sau ngày thống 
nhất đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã sớm 
có chủ trương và tiến hành đầu tư để phát 
triên Tây Nguyên thành một vùng kinh tế 
động lực, nâng cao đời sống nhân dân, đặc 
biệt đối với đông bào các dân tộc thiêu số, 
đồng bào ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc 
biệt khó khăn. Nhờ đó đã tạo cho nơi đây 
một diện mạo mới, hình thành những nông - 
lâm trường, công ty lớn kinh doanh những 
loại cây trồng và sản phẩm có tính chiến 
lược của nền kinh tế như cà phê, cao su, chè, 
dâu tằm... Phát huy truyền thống Tây 
Nguyên kiên cường bất khuất, anh hùng 
trong các cuộc kháng chiến chống ngoại 
xâm năm xưa, hôm nay nhân dân các dân 
tộc Tây Nguyên, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, đoàn kết một lòng, quyết tâm chiến 
thắng đói nghèo, lạc hậu, cùng với quân và 
dân cả nước thực hiện mục tiêu “dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh ”. 
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Bên cạnh những 
thành tựu đã đạt được, 
trong nhiều năm qua, 
mặc dù đầu tư vào 
Tây Nguyên khá nhiều 
(nếu tính trung bình đầu 
tư của Nhà nước cho một 
người dân, thì tỷ lệ này ở 
Tây Nguyên là cao nhất), 
nhưng hiện nay nơi đây 
vân là vùng kinh tế tăng 
trưởng chưa vững chắc, 
chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế còn chậm, kết cấu hạ tầng thiếu đồng bộ, 
nhiều vùng còn nghèo nàn, lạc hậu. Việc 
chăm lo phát triển sản xuất, đời sống vùng 
dân tộc thiêu số chưa đủ làm thay đối được 
tập quán sản xuất và cải thiện đời sống cho 
đồng bào, tỷ lệ đói nghèo còn cao. Việc giải 
quyết đất sản xuất cho đồng bào dân tộc 
chưa đạt yêu cầu, còn nhiều hộ không có đất 
sản xuất; giải quyết việc làm, nâng cao dân 
trí còn chậm trễ, lúng túng; khoảng cách 
giàu nghèo còn chênh lệch; tình trạng lấn 
chiếm đất rừng, chặt phá rừng xảy ra nhiều 
nơi. 

Lợi dụng tỉnh hình và những khó khăn 
trên, các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh 
các hoạt động chống phá, ra sức tuyên 
truyền, kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, 
ly khai trong một bộ phận đồng bào dân tộc 
thiểu số ở Tây N guyên. Từ đó chúng lôi kéo, 
lừa mị, kích động đồng. bào và gây ra các 
cuộc biểu tình, gây rối ở Tây Nguyên 


* Vụ trưởng, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương 
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(tháng 2-2001 và tháng 4-2004). Các thể lực 
thù địch vẫn ráo riết thực hiện âm mưu lợi 
dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo ở Tây Nguyên 
để kích động tư tưởng ly khai, lôi kéo người 
vượt biên trái phép; lợi dụng việc phát triển 
"đạo Tïn lành Đê—ga" để tìm cách hình thành 
"Nhà nước Đê-ga độc lập . nhằm từng bước 
công khai hóa, quốc tế hóa, tạo cớ can thiệp, 
chống phá cách mạng nước ta. Chính vì vậy, 
vấn đề ổn định và phát triển Tây N guyên 
toàn diện, bền vững vừa mang: tính chiến 
lược lâu dài, vừa mang tính cấp bách, là 
mối quan tâm to lớn của Đảng, Nhà nước 
và các cấp, các ngành từ trung ương đến 
địa phương. 

Tây Nguyên là vùng có nhiều tôn giáo. 
Qua các giai đoạn cách mạng, bên cạnh việc 
giải quyết tốt các vấn đề về chính sách kinh 
tế - xã hội, Đảng và Nhà nước ta luôn xác 
định công tác tôn giáo là vấn đề có tầm quan 
trọng đặc biệt. Tính đến cuối tháng 12-2005, 
toàn vùng có 4 tôn giáo chính: Công giáo, 
Phật giáo, Tin lành và Cao đài, với tông số 
chiếm hơn 33,6 % dân số, trong đó khoảng 
một phân ba tín đồ là người dân tộc thiểu số. 
Tín đồ người dân tộc thiểu số chủ yếu theo 
đạo Công giáo và Tin lành. Thực hiện Chỉ 
thị số 01/2005/CT-TTg ngày 04-2-2005 của 
Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối 
với đạo Tin lành, đã có 47 chi hội Tin lành 
được công nhận chính thức. Vấn đề cơ sở thờ 
tự đã được các tỉnh chú ý giải quyết từng 
bước (Gia Lai 27/29 chi hội đã có hướng bố 
trí đất xây dựng nhà thờ; Đắc Lắc có 3/6 chì 
hội có chủ trương giao đất, cấp giấy phép 
xây dựng cho 1 nhà thờ; Lâm Đồng đã bàn 
giao 2 nhà thờ cũ cho S3 chị hội). Việc phong 
chức, đào tạo chức sắc,... từng bước giải 
quyết các nhu cầu tôn giáo theo pháp luật. 
Những năm qua, số lượng tín đồ tăng cao, 
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trong đó, tín đồ người dân tộc thiểu số tăng 
khá nhanh trong cộng đồng Công giáo và 
chiếm tỷ lệ tuyệt đối trong cộng đồng đạo 
Tin lành. Một điểm đáng lưu ý là người dân 
tộc thiểu số tại chỗ chiếm hơn 83% tổng số 
tín đồ người dân tộc thiêu số nói chung. 

Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và 
Nhà nước, sự quan tâm và tạo điều kiện 
thuận lợi của lãnh đạo các địa phương ở Tây 
Nguyên, hầu hết, đồng bào dân tộc thiểu số 
và quần chúng tín đồ các tôn giáo đều tin 
tưởng và đi theo con đường của Đảng, Bác 
Hồ đã lựa chọn, thực hiện “sống tốt đời, đẹp 
đạo”; đoàn kết với các dân tộc anh em, đoàn 
kết các tôn giáo, phát huy truyền thống cách 
mạng, lao động sản xuất, vươn lên cùng 
cộng đông, xây dựng quê hương giàu đẹp. 
Trong những năm qua, đời sống vật chất và 
tinh thần của đồng bào các dân tộc ở Tây 
Nguyên, trong đó có đồng bào các tôn giáo 
từng bước được cải thiện. Đồng bào các tôn 
giáo đã tích cực lao động để nuôi sống mình, 
làm giàu cho chính minh và cho xã hội, hăng 
hái tham gia xóa đói giảm nghèo, xây dựng 
cuộc sống văn hóa ở khu dân cư, xóa mù 
chữ..., tích cực tham gia vào công cuộc xây 
dựng vi bảo vệ Tổ quốc. Trong dịp Nô-en 
2005, trên địa bàn Tây Nguyên tổ chức 
423 điểm để bà con giáo dân sinh hoạt mừng 
Giáng sinh, hàng trăm điểm tổ chức lễ ở 
buôn làng. Đồng bào có đạo phấn khởi, tin 
tưởng, góp phần làm thất bại âm mưu của 
các thế lực thù địch và bọn phản động 
FULRO lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để 
kích động biểu tình, bạo loạn và vượt biên 
trái phép. 

Tuy nhiên vẫn còn nơi này, nơi khác có 
những hoạt động tôn giáo không theo đúng 
pháp luật. Việc truyền đạo trái phép gắn VỚI 
ý đồ chính trị phản động của một số phần tử 
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đội lốt tôn giáo, lợi dụng tự do tín ngưỡng 
kích động, lừa mị và lôi kéo một số nhóm 
sinh hoạt đạo bất hợp pháp, có những hoạt 
động gây rối, chia rẽ tôn giáo này với tôn 
giáo khác, giữa đồng bào có tôn giáo và 
không tôn giáo, đặc biệt âm mưu chia rẽ 
đông bào tôn giáo với Đảng, Nhà nước nhằm 
phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất 
ốn định chính trị... Đạo Tin lành tiếp tục phát 
triển, các hệ phái Tin lành chưa được công 
nhận tư cách pháp nhân tôn giáo gia tăng 
hoạt động mạnh trong vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số. Việc lập các Hội thánh cơ sở, 
phong chức sắc trái phép vẫn diễn ra nhiều 
nơi. Hiện nay, trong một số ít đồng bào dân 
tộc thiểu số vẫn bị tác động của tư tưởng lập 
ra tổ chức đạo Tin lành riêng của người dân 
tộc (“Tin lành Đê-ga" - mà thực chất là một 
tổ chức chính trị phân động đội lốt tôn giáo). 
Trong khi đó, việc giải quyết vấn đề Tin lành 
theo chủ trương của Đảng ở một số nơi làm 
còn chậm, đã gây mặc cảm giữa tín đô, chức 
sắc có nhu câu tín ngưỡng với chính quyền 
cơ sở, gây bất lợi cho việc tập hợp quân 
chúng. Thêm vào đó là sự tác động từ bên 
ngoài và bọn xấu ở bên trong đã làm cho 
một bộ phận không nhỏ đồng bào dân tộc 
thiểu số, phần lớn là thanh, thiếu niên còn 
nhận thức mơ hồ về vấn đề dân tộc, vấn đề 
đoàn kết giữa người Kinh với người các dân 
tộc khác, về tư tưởng ly khai, về "Nhà nước 
Đê~-ga", tư tưởng vọng ngoại vẫn đang có 
chiều hướng tiếp tục gia tăng. 

Vấn đề nối lên về tôn giáo ở Tây Nguyên 
trong những năm qua là do hai nguyên nhân 
chính. Trước hết, đó là sự lợi dụng tôn giáo 
của các thế lực thù địch thực hiện âm mưu 
trước mắt và lâu dài, lấy tôn giáo làm điểm 
khác biệt để chia rẽ đồng bào có tôn giáo và 
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đồng bào không theo tôn giáo nào. Những 
ý đồ muốn tạo dựng "Tin lành Đê-ga" là âm 
mưu của các thế lực thù địch, phục vụ cho 
mục đích chia rế Kinh - Thượng, phá hoại 
khối đại đoàn kết toàn dân, phá hoại sự 
nghiệp cách mạng Việt Nam. Thứ hai, quá 
trình phát triển của tôn giáo cũng chịu ảnh 
hưởng của các yếu tố kinh tế. Những tác 
động chủ quan của các tổ chức tôn giáo gắn 
liền với những lợi ích kinh tế trước mắt, làm 
phức tạp thêm tình hình tôn giáo ở Tây 
Nguyên hiện nay. Tuy nhiên, do đặc điểm 
niềm tin tôn giáo ở nước ta trước hết xuất 
phát từ cảm tính, từ niềm tin hơn là sự hiểu 
biết về giáo lý, nên mức độ tin theo tôn giáo 
có giới hạn và ít có sự cuồng tín tôn giáo. 

Công tác tư tưởng là hoạt động có mục 
đích, nhằm xây dựng, phát triển và hoàn 
thiện hệ tư tưởng, phổ biến truyền bá hệ tư 
tưởng vào quần chúng, cổ vũ, động viên 
quân chúng tạo ra các phong trào quần 
chúng rộng rãi thực hiện các nhiệm vụ chính 
trị, kinh tế - xã hội. Trong nhiều năm qua, 
đội ngũ những người làm công tác tư tưởng - 
văn hóa ở Tây Nguyên đã hướng về cơ sở đề 
nắm tình hình, phản ánh diễn biến tư tưởng, 
tâm trạng của các tầng lớp nhân dân, phát 
hiện âm mưu của các thế lực phân động, từ 
đó tham mưu cho cấp ủy có hướng chỉ đạo, 
giải quyết tình hinh; góp phân xây dựng và 
phát triển Tây Nguyên trên các lĩnh vực kinh 
tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. 


Các cấp ủy đã coi trọng công tác tư tưởng 
trong các lĩnh vực, đặc biệt đối với đồng bào 
dân tộc thiểu số và giáo dân. Cùng với công 
tác vận động quân chúng, công tác tư tưởng 
đã góp phần tác động vào nhận thức của 
cán bộ, đảng viên và nhân dân, cung cấp 
những thông tin về đặc điểm các dân tộc và 
quan hệ giữa các dân tộc, truyền thống và 
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tầm quan trọng của khối đại đoàn kết toàn 
dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc, từng bước làm cho mọi người phân 
biệt được giữa tín ngưỡng, tôn giáo với các 
hoạt động mê tín dị đoan; khăng định rõ 
Đảng và Nhà nước ta luôn tôn trọng tự do tín 
ngưỡng, tôn giáo. Trong Hiến pháp năm 
1992 và Trong Pháp lệnh vê tín ngưỡng, tôn 
giáo nêu rõ:: "Công dân có quyên tự do tín 
ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một 
tôn giáo nào”, "Nhà nước bảo đảm quyên tự 
do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Không 
ai được xâm phạm quyên tự do ấy". Luôn tôn 
trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công 
dân, nhưng chúng ta kiên quyết bài trừ các 
hoạt động mê tín, dị đoan, vì thực chất 
những hoạt động này là phân khoa học, nhân 
danh tôn giáo, nhưng không phải vì mục 
đích tôn giáo, gây tác hại nghiêm trọng cho 
xã hội, cho nhân dân. Cùng với việc kiên 
quyết bài trừ các hoạt động mê tín, dị đoan, 
chúng ta cũng kiên quyết chống mọi hành vi 
lợi dụng, giá danh tôn giáo để hoạt động 
chống phá Nhà nước cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam. Khoản 2, Điều 8, Pháp lệnh 
về tín ngưỡng, tôn giáo chỉ rõ: "Không được 
lợi dụng quyên tự do tín ngưỡng, tôn giáo để 
phá hoại hòa bình, độc lập thống nhất đất 
nước; kích động bạo lực hoặc tuyên truyền 
chiến tranh, tuyên truyền trái với pháp luật, 
chính sách của Nhà nước; chia rế nhân dân, 
chia rẽ các dân tộc, chia rẽ tôn giáo; gây rối 
trật tự công cộng, xâm hại đến tính mạng, 
sức khỏe, nhân phẩm, danh dự, tài sản của 
người khác, cẩn trở việc thực hiện quyên và 
nghĩa vụ công dân; hoạt động mê tín dị đoan 
và thực hiện các hành vị vị phạm pháp luật 
khác”. 

Để không ngừng nâng cao hiệu quả của 
công tác tư tướng, øóp phần giải quyết các 
vấn đề dân tộc, tôn giáo ở Tây Nguyên, 
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trong thời gian tới, công tác tuyên truyền, 
giáo dục tư tưởng, cung cấp thông tin cần tập 
trung vào các nội dung trọng tâm sau: 

Một là, tiếp tục tuyên truyền về truyền 
thống đoàn kết, gắn bó của cộng đồng dân 
tộc Việt Nam; đường lối, chính sách nhất 
quán của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân 
tộc, thực hiện "bình đẳng, đoàn kết, tương 
trợ, giúp nhau cùng phát triển". Vạch rõ âm 
mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chia 
rẽ cộng đồng dân tộc Việt Nam. Tăng cường 
nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đẳng 
viên thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo 
của Đảng, phổ biến các quy định hoạt động 
tôn giáo theo pháp luật. 

Công tác tư tưởng làm cho mọi người 
nhận thức rõ tôn giáo là nhu cầu tỉnh thần 
của một bộ phận nhân dân, là vấn đề còn tồn 
tại lâu dài. Đạo đức tôn giáo có nhiều điều 
phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới. 
Mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh là yếu tố cơ bản để 
đồng bào các tôn giáo gắn bó với sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cần phân biệt 
rõ giữa mặt tư tưởng và mặt chính trị của tín 
ngưỡng, tôn giáo. Bản thân tôn giáo, tín 
ngưỡng ngay từ khi mới ra đời không gắn 
với chính trị. Nhưng trong quá trình tôn tại 
và phát triên lâu dài trong lịch sử, tôn giáo bị 
các lực lượng chính trị lợi dụng đê phục vụ 
cho lợi ích của họ. 

Trong giai đoạn hiện nay cần tập trung 
triên khai rộng rãi, sâu sắc Nghị quyết 25 
của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về 
công tác tôn giáo, thực hiện chương trình 
"Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo của 
Đảng và Nhà nước ta" của Ban Tư tưởng - 
Văn hóa Trung ương. Đối với Tây Nguyên, 
cần triên khai mạnh mẽ chương trình này 
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đến cán bộ, đảng viên cơ sở, đoàn viên các 


đoàn thể chính trị, xã hội; già làng, trưởng MỘT TRĂM NAM... 
thôn, ban... (Tiếp theo trang 44) 
Hai là, bình thường hóa trong sinh hoạt dân chủ phải kèm theo những quy chế, quy định, 


Lẻ 


quy trình, hướng dẫn cụ thể. Nêu không. nguyên 
tắc này cũng chỉ dừng lại ở lý thuyết. 

Hai là, để thực hiện có hiệu quả nguyên tắc 
tập trung dân chủ, các cấp ủy, các tôÔ chức, 
bộ mây đảng phải làm rõ chức năng, nhiệm vụ 
của cập ủy, tÔ chức, bộ máy của mình. Như thê 
sẽ khắc phục được tình trạng tập trung giảm đạp 
lên nhau giữa dân chủ và tập trung. Nguyên tặc 
tập trung dân chủ phải được thực hiện đồng bộ Ở 
trong Đảng, Nhà nước, trên các lĩnh vực kinh tê, 
xã hội, v.V... 

Ba là: Quy luật hoạt động của tập trung dân 
chủ còn được thê hiện ở mối liên hệ bản chât, tác 
động lẫn nhau và sự cân bằng, thể hiện ở việc ra 
nghị quyêt và tô chức thực hiện nghị quyết của 
Đảng. 

Đề tổ chức, thực hiện có kết quả hơn nữa 
nguyên tác tập trung dân chủ trong thời kỷ đổi 
mới, cần thực hiện tôt các giải pháp: 

1 - Xây dựng và thực hiện quy chế tập trung 
dân chủ nhắm tránh xảy ra tình trạng lẫn lộn bởi 
thiêu sự phân định và mức độ thực hiện. Xây 
dựng quy chê tập thể lanh đạo, cá nhân phụ trach; 
quy chế kiểm tra thực hiện nguyên tắc tập trung 
dân chủ của các tổ chức đảng, cấp ủy, đảng viên. 

2 - Tập trung dân chủ phải được thể hiện một 
cách đây đủ trong tô chức bộ máy, trong sinh 
hoạt và hoạt động của Đảng, trong phương thức 
lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, xã hội, 
đoàn thể, bảo đảm cho các thành viên của hệ 
thống chính trị tham gia binh đăng vào đời sống 
chính trị, xã hội của đât nước. 

3 - Mở rộng dân chủ trong sinh hoạt đẳng. Cải 
tiến nội dung sinh hoạt, hình thức sinh hoạt sát 
với tình hình, đặc điểm ở địa phương, đơn VỊ. 
Sinh hoạt đẳng phải trở thanh sinh hoạt chính trị, 
sinh hoạt phâm cách của người cán Độ, đảng 
viên, qua đó xây dựng tư cách của người cần bộ, 
đẳng viên trong quá trình vận hành nên kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội 
nhập kinh tế quốc tế. 


tôn giáo; tạo các điều kiện cần thiết để các 
tín đồ, chức sắc tôn giáo thực hiện tốt VIỆC 
đạo và VIỆC đời. Vận động quần chúng tín 
đồ, xây dựng cơ SỞ cốt cán và thực lực chính 
trị trong tôn giáo và các vùng có đông tín đồ. 
Làm tốt công tác vận động tuyên truyền để 
đồng bào nâng cao cảnh giác, hiểu rõ âm 
mưu bọn phản động và các phần tử xấu, 
không nghe theo, không để bọn xấu lôi kéo. 
Làm tốt công tác tập hợp. vận động, tuyên 
truyền, giáo dục thanh, thiếu niên dân tộc 
thiểu số về ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ 
trong việc xây dựng, bảo vệ Tây Nguyên, 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Ba là, tích cực nâng cao chất lượng và 
hiệu quả của hệ thống chính trị cơ sở. Tăng 
cường cán bộ, xây dựng bộ máy đảng, chính 
quyền mạnh, đủ sức tự giải quyết những vấn 
đè phát sinh, nắm được dân, coi trọn§ thực 
hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, tìm giải pháp 
giúp đỡ sản xuất, xóa đói giảm nghèo cho 
đồng bào. Làm cho hệ thông chính trị cơ SỞ 
chuyên kịp với yêu cầu, đòi hỏi của tình hình 
thông qua đội ngũ cán bộ cần đào tạo có hệ 
thống, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị 
của cán bộ, đảng viên ở một số xã trọng 
điểm. Tích cực phát triển đảng viên là người 
có đạo và người dân tộc thiểu số, thu hẹp số 
buôn làng "trắng" cơ sở đàng, "trắng" đảng 
viên. Xây dựng các đoàn thể mạnh cả về tô 
chức và chất lượng hoạt động. Tăng cường 
công tác xây dựng cốt cán; bám dân, phát 
động quần chúng, kịp thời xử lý, rút kinh 
nghiệm các vụ tranh chấp, kiến nghị, không 
để bọn xấu, bọn phân động lợi dụng xuyên 
tạc, lừa mị đồng bào. 
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_I- TÂY NGUYÊN 
LA VŨNG VĂN HÓA 


DÂN GIAN PHONG sành 


PHÚ VÀ ĐỘC ĐÁO 
NHẬT Ở NƯỚC TA Bp. 

Tây Nguyên xa xưa 
cũng như hiện nay là 
nơi gặp gỡ của nhiều 
luồng dân cư, nơi 
giao lưu văn hóa của 
nhiêu tộc người, do 
vậy các tộc người Tây 
Nguyên và văn hóa Tây Nguyên là bức thảm 
nhiều màu sắc. 

Tây Nguyên là vùng văn hóa cổ, dấu tích 
con người có mặt ít nhât cũng từ thời kỳ đô đá 
mới, đặc Diệt. là với những phát hiện khảo cổ 
học gân đây ở Lung Leng (Kom Tum) và Cát 
Tiên (Lâm Đồng) đã đặt Tây Nguyên vào 
vùng đã từng có nên văn hóa đạt trình độ CaO, 
tương đương về trình độ và niên đại với văn 
hóa Đông, Sơn ở Bắc Bộ, Sa Huỳnh ở Trung 
Bộ và Đông Nai ở Nam Bộ. lây Nguyên 
là một_ vùng gân như duy nhất của Đông - 
Nam Á không chịu ảnh hưởng của văn hóa 
Trung Quốc và Ấn Độ (phi Hoa phi Ẩn). 
Do vậy, văn hóa Tây Nguyên cổ truyền được 
coi là kho vốn văn hóa khá nguyên gộc của 
Đông - Nam Á trước khi bước vào quá trinh 
"Ấn Độ hóa" và "Trung Hoa hóa". 


Văn hóa Tây Nguyên, là văn hóa dân gian 
truyền miệng thời kỳ tiên nhà nước, tiên giai 
câp, về quy mô là văn hóa buôn làng. Do vậy, 
văn hóa ít biêu hiện thành các dạng vật thể có 
quy mô to lớn, bền chắc, mà chủ yếu bằng tre 
gøô, quy mô nhỏ tương, ứng với từng cộng đông 
làng buôn, sự kỳ vĩ của nó biêu hiện chủ yêu 
trong văn hóa phi vật thể hơn là vật thể. Thí 
dụ, những bộ sử thi của người Mnông, Xê 
Đăng quy mô đồ sộ dài hàng chục vạn trang, 
những nghệ nhân có thể nhớ và hát sử thi liên 
tục trên dưới một trăm giờ... 
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Người Tây Nguyên còn ở trình độ tư duy 
hiện thực huyện ảo, hiện thực vi mọi cái đều 
được con người quy về các hiện tượng tự 
nhiên, quy về thê giới động vật, thực vật quanh 
mình. Nói cách khác, họ ưa lấy các hiện tượng 
tự nhiên làm hệ quy chiếu cho con người; còn 
huyện ảo là vì tât cả các hiện tượng tự nhiên 
Ấy đều mang trong nó cái "Yang” (hồn, thân), 
khiến thế giới bao quanh. con người luôn là 
một thế giới vật chất có hôn, chứ không phải 
là vô tri, vô giác... Con người. thực Sự là một 
bộ phận của tự nhiên, bình đẳng và gắn kết 
với tự nhiên. Đó là nhân tố quan trọng tạo 
nên tính nhân bản sâu sắc của nền văn hóa 
Tây Nguyên. 

Ngôn ngữ của con người Tây Nguyên là 
ngôn ngữ giàu hình ảnh và vân điệu. Đó là thứ 
ngôn ngữ lời nói vân, một hình thức trung gian 
giữa ngôn ngữ thường ngày và ngôn ngữ văn 
học. Đặc tính tư duy và hình thức ngôn ngữ đó 
của con người Tây Nguyên đã khoác lên văn 
hóa của họ những màu sắc, đường nét thật độc 
đáo, thật kỳ ảO. 

Cho đến trước ngày giải phóng miền Nam 
(1975), Tây Nguyên còn tiềm ấn những kho 
tàng văn hóa dân gian thật phong phú và đô Sộ. 
Đó là văn học truyền miệng với nhiều thể loại 


* GS, TS, Viện khoa học Xã hội và Nhân văn 
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phong phú, trong đó tiêu biểu nhất là kho tàng 
sử thí với hàng trăm tác phẩm, được trình diễn 
trong sinh hoạt cộng đồng, là dạng sử thi sống, 
khiến Tây Nguyên được coi là vùng sử thi duy 
nhất ở Ở nước ta và là vùng sử thi hiếm, quý trên 
thế giới. Đó là nên âm nhạc công Chiêng, mà 
tiền thân của nó là những bộ đàn đá tiền sử, vật 
sở hữu duy nhất của Tây Nguyên hiện nay. Đó 
là những bộ luật tục bằng văn vân truyên 
miệng, nơi chứa . đựng những tri thức phong 
phú về quản lý cộng đồng, về bản sắc văn hóa 
của từng dân tộc. Đó là kiến trúc nhà ở, nhà 
công cộng (nhà Rông, nhà Gơi, nhà dài ..) điêu 
khắc tượng nhà mô, mỹ thuật trang trí độc đáo, 
ở đó thể hiện những mối quan hệ văn hóa xa 
xưa với thế giới hải đảo ở Đông - Nam Á và 
Thái Bình Dương. Đó là hệ thống tín ngưỡng, 
phong tục lễ hội mang đậm chất tự nhiên và 
nhân văn, khiến con người không chỉ gần gũi 
và hòa đồng với thiên nhiên, mà hòa đồng giữa 
con người với nhau thành một cộng đồng gắn 
kết bền chắc...) 


I - CÁC KHUYNH HƯỚNG BIÊN ĐÔI 
VĂN HÓA TÂY NGUYÊN HIỆN NAY 

1 - Giao lưu và ảnh hưởng văn hóa 

Giao lưu, ảnh hưởng văn hóa giữa các tộc 
người nội vùng Tây N guyên và với bên ngoài 
có tác động nhiều mặt, cả tích Cực và tiêu cực. 
Giao lưu, ảnh hưởng góp phân thúc đây quá 
trình xích lại gần nhau và hiểu biết giữa các 
dân tộc, là tác nhân quan trọng thúc đây nhanh 
quá trình biến đôi văn hóa truyền thống các 
dân tộc, khiến cho nhiều hiện tượng và giá trị 
văn hóa mới đã thâm nhập và phát huy tác 
dụng trong đời sống, như. về ngôn ngữ, chữ 
viết, giáo dục, khoa học, về ăn, mặc, Ở, đi lại, 
sinh hoạt văn hóa và vui chơi giải trí... 

Tuy nhiên, do cường độ và phạm vi của 
giao lưu, ảnh hưởng mạnh mẽ và rộng lớn, đã 
tạo ra SỰ choáng nEỢP, nhiêu loạn giữa Cái mới 
và cũ, cái hiện đại và cái cổ truyền, trong khi 
cái mới, cái từ bên ngoài và cái hiện đại ở trình 
độ phát triển cao hơn, áp lực mạnh mẽ hơn, 
khiên chủ thể tiếp nhận văn hóa không có điều 


kiện và thời gian để lựa chọn, tiếp thu và tái 
tạo, liên kết hóa. Hậu quả tất yếu là cái cũ, cái 
truyền thống, cái nội lực bị lẫn át, áp đảo, thậm 
chí chủ nhân văn hóa bị ngộ nhận, chối bỏ, 
quay lưng lại với truyền thống, còn cái mới thì 
xô bô, chưa được lựa chọn, Ò ạt chiếm lĩnh đời 
sống văn hóa các tộc người. 

2 - Đứt gãy giữa truyền thống và hiện đại 
trong quá trình đổi mới văn hóa các tộc 
người 

Đó là sự đổi mới văn hóa truyền thống diễn 
ra một cách bình thường, có nghĩa là không có 
kế thừa và phát triển, không có tiếp thu và loại 
bỏ, mà thường là sự đan xen hỗn loạn giữa cái 
cũ và cái mới, không tạo nên sự liên kết hữu cơ 
giữa chúng với nhau, cái cũ mất đi, cái mới 
chưa hình thành, tạo nên sự hụt hãng trong đời 
sống văn hóa và hệ quả thường là đời sống văn 
hóa của nhân dân bị suy kiệt và trở nên nghèo 

nàn. Do vậy, nhiều truyền thống, giá trị và đi 
sản văn hóa quý báu đã và đang bị mất đi 
nhanh chóng, thậm chí ngộ nhận. Trên bình 
diện quan hệ xã hội, nhiều chuẩn mực đạo đức 
và ứng xử gắn với xã hội cô truyền nay đã lỗi 
thời và đang dần mất đi. Tuy nhiên, các chuân 
mực ứng xử của xã hội mới lại chưa hình thành 
và định hình, khiến trong quan hệ xã hội 
những giá trị đạo đức dễ bị lệch chuân, đảo lộn 
và nhiều loạn. 

Đây là xu hướng biến đôi văn hóa mang 
tính chung ö ở hầu khắp các tộc người. ở nước đ, 
nhưng với Tây Nguyễn tình hình trở nên trầm 
trọng hơn. Đó là vì: Thứ nhất các tộc người 
bản địa TâyN guyên từ một xã hội phát triên 
thấp nay tiếp cận với xã hội kinh tế thị trường 
phát triên nhanh chóng khiến họ chưa kịp tự 
bảo vệ, nên dễ bị tôn thương và ngộ nhận. 
Thứ hai tình trạng di dân ô ạt, cư trú xen cài đã 
làm tăng lên ở mức cao quá trình giao lưu, 
đồng hóa văn hóa giữa các tộc người, nhất là 
giữa người Kinh với các dân tộc thiểu số, 
dẫn tới tình trạng nhiễu loạn trong biến đôi 
văn hóa. 
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3 - Khuynh hướng đông hóa tự nhiên về 
văn hóa 

Đồng hóa tự nhiên là một quá trình tiếp 
xúc, giao lưu ảnh hướng văn hóa tự nhiên giữa 
các tộc người, thường là giữa các tộc người có 
dân số lớn, trinh độ phát triển kinh tế, xã hội 
và văn hóa cao hơn các tộc người hay nhóm 
nhỏ tộc người láng gièng, dẫn đến tình trạng 
các tỘC người hay các nhóm nhỏ tộc người đó 
tiếp thu văn hóa của tộc người có trình độ phát 
triên cao hơn, thậm chí các tộc người nhỏ ây 
có thể bị đồng hóa một phần hay hoàn toàn 
vào các tộc người lớn hơn và tự coi minh là 
thành viên của tộc người ấy. Theo chúng tôi, ở 
Tây Nguyên hiện nay đã và đang diễn ra hai 
quá trình đồng hóa tự nhiên, đó là: 


- Các nhóm tộc người. nhỏ bản địa, thường 
là các nhóm địa phương của các tộc người hiện 
đang sinh sông ở các vùng giáp ranh giữa các 
tộc người lớn. Quá trinh đông hóa tự nhiên 
giữa các nhóm bản địa vốn trình độ phát triển 
không chênh lệch nhau lắm, nên không diễn ra 
mạnh mẻ và đặc trưng, do vậy cũng không dẫn 
đến sự đảo lộn đáng kể nào về diện mạo văn 
hóa Tây Nguyên .. 

- Có lẽ mạnh mẽ hơn và dề gây ra những 
thay đối lớn về sự biến đôi văn hóa Tây 
Nguyên là quá trình đồng hóa tự nhiên giữa 
văn hóa người Kinh và các tộc người bản địa. 


Chúng ta nên đánh giá quá trinh đồng hóa 
tự nhiên này như thế nào. Đồng hóa khác với 
BlaO lưu văn hóa ở chỗ nó tiếp nhận văn hóa 
của tộc người khác không trên cơ SỞ cái truyền 
thống. của mình mà tiêp biến để đôi mới, mà 
chủ yếu là vay mượn thuần túy. Đo vậy, quá 
trình đồng hóa đồng thời cũng là quá trình 
đánh mất cái gì là bản sắc văn hóa của dân tộc 
minh. Dù đây hoàn toàn là đồng hóa tự nhiên, 
không có sự áp đặt chủ ý nào, nhưng dù sao nó 
vân là một xu hướng tiêu cực, cân có biện pháp 
khắc phục. 

4 - Xu hướng phục hôi văn hóa truyền 
thống 

Với nhân dân các dân tộc Tây nguyên xu 
hướng này chưa thực sự là tự ý thức, là một 


Yạp chí Cộng sản 


nhu cầu tự thân, mà chủ yếu mới là áp lực từ 
bên ngoài, từ những chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước, nhất là sau khi có 
Nghị quyết Trung ương 5, khóa VỊII về "xây 
dựng nên văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà 
bản sắc dân tộc" và sau đó là hàng loạt các 
cuộc vận động, các dự ân nhằm bảo tốn và 
phát huy bản sắc văn hóa truyền thống. Đây là 
một chính sách văn hóa vừa phù hợp với xu 
thế thời đại, vừa hợp với nguyện vọng của 
nhân dân nước ta nói chung. Do có một 
khoảng cách nào đó giữa tự ý thức và nhu cầu 
cấp thiết về việc bảo tồn văn hóa cổ truyền của 
người dân Tây Nguyên với chủ trương chung 
của Nhà nước, nên trong quá trình thực thi chủ 
trương này ở các dân tộc Tây Nguyên bộc lộ 
nhiều vấn đề cần phải xem xét. 

5 — Các nguyên nhân 

Nếu coi văn hóa là kết quả của sự thích ứng 
của con người với môi trường tự nhiên vì nhu 
cầu tôn tại và phát triển của bản thân mỗi cộng 
đồng, thì căn nguyên của sự suy thoái hay 
phát triển đó của văn hóa trước nhất và sâu xa 
nhất vẫn lại từ nguồn cội tự nhiên. Đối với 
Tây Nguyễn mấy thập kỷ qua, rừng bị tàn phá, 
nguôn nước bị suy giảm, đất đai bị thiếu hụt và 
ô nhiễm đã trực tiếp ảnh hưởng đến văn hóa. 
Đối với các dân tộc thiểu số ở vùng núi, rừng 
bị mất thì văn hóa cũng sẽ tiêu điều, suy kiệt. 


Đối với các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, 
cái khung xã hội buôn làng có vai trò rầt quan 
trọng đối với việc sản sinh, duy dưỡng nên văn 
hóa, bản sắc văn hóa dân tộc. Cơ câu xã hội 
buôn làng truyền thống của các dân tộc thiểu 
số Tây Nguyên trong những thập ký gân đây 
chịu những. va đập, biến động mạnh, khiến 
động lực và tính năng động của nó bị suy 
giảm, thậm chí bị triệt tiêu, đã trực tiếp ảnh 
hưởng đến đời sống kinh tế, xã hội và văn hóa 
của các tộc người bản địa. 


Áp lực của quá trinh giao lưu, ảnh hưởng 
nội vùng và ngoại vùng, mà nhiều khi là Kinh 
hóa", "Tây hóa" cũng tác động không nhỏ đến 
thực trạng và sự biến đối văn hóa các dân tộc 
hiện nay. Đó là quy luật tất yếu, thậm chí có 
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mặt tích cực tác động đến sự biến đối văn hóa 
các dân tộc. Tuy nhiên, liều lượng, mức độ của 
quá trình giao lưu, ảnh hưởng ngày một mạnh 
mề, trong khi đó nội lực, sự chọn lựa, sức "đề 
kháng ` của văn hóa dân tộc lại yêu ớt. Do vậy, 
áp lực đó lấn lướt, áp đặt, gây nên sự 
nhiễu loạn trong tiếp thu ảnh hưởng văn hóa từ 
bên ngoài. 


Trong định hướng và quản lý các quá. trình 
phát triên văn hóa các dần tộc thiểu số của 
chúng ta còn tô ra nhiều bất cập, non kém và 
thậm chí sai lầm. Đó là có một thời gian đài, 
chúng ta ít quan tâm tới lĩnh vực này, chưa 
thấy hết được vai trò của văn hóa đối với sự 
phát triển xã hội, nhận thức về văn hóa truyền 
thống còn lệch lạc, mang nặng tính giai câp, 
phủ nhận các giá trị của quá khứ... Trong chỉ 
đạo công tác văn hóa còn nặng hình thức, phô 
trương tuyên tru yên, bao cấp, áp đặt, chưa thấy 
văn hóa là "của dân, do dân, vì dân”, tức là 
chưa thấy rõ tính dân chủ của văn hóa. Do vậy, 
tiền của, công sức bỏ ra nhiều mà hiệu quả rất 
hạn chế. 


II - MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG 
VIỆC BẢO TỘN VÀ PHÁT HUY VĂN HÓA 
TRUYỀN THỐNG CÁC TỘC NGƯỜI Ở TÂY 
NGUYÊN 


1. Đầu tiên và quan trọng nhất là nhận thức 
vỆ văn hóa, vai trò của văn hóa trong phát 
triên. Văn hóa là "hệ điêu tiết” đối với sự phát 
triển xã hội của mọi tộc người và mọi quôc 
gia. Vậy cái "hệ điêu tiết văn hóa " đó là gì ? 
Phải chăng ˆ cái hệ điều tiết" đó là tông hoà 
của các nhân tố, như quan niệm sống, lối sống, 
VỀ ước - Vọng hạnh phúc, vê bản lĩnh, bản sắc 
của mỗi dân tộc, là tri thức và những kỹ năng 
đã được tích lũy, là những giao lưu ảnh hưởng 
đã được hấp thụ... Điều đó quy định c ở môi tộc 
người một quan niệm về phát triển, về sự tốt 
đẹp, về sự no đủ, cũng như các phương thức, 
cách thức, biện pháp để đạt được những mục 
tiêu ấy. 

Chúng ta cũng cần làm thay đổi nhận thức 
của nhân dân các dân tộc bản địa Tây Nguyên 
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về nên văn hóa truyền thống của mình, khắc 
phục tư tưởng tự tỉ, hướng ngoại, không đánh 
giá đúng các giá trị văn hóa của dân tộc minh, 
thậm chí quay lưng lại, chối từ các giá trị 
truyền thống, nhất là ở thế hệ trẻ. Chỉ trên cơ 
SỞ nhận thức đúng, có lòng tự hào chính đáng 
về truyền thống văn hóa của cha ô ông để lại thì 
mới có thể bảo vệ và phát huy nó trong xã hội 
hiện tại, cũng như có cơ sở đê tiếp thu các giá 
trị văn hóa tôt đẹp của các dân tộc khác. 


2 - Phải thống nhất chủ thể của việc bảo tôn 
và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Tây 
Nguyên là của nhân dân các dân tộc Tây 
Nguyên; đó. là sự nghiệp của người 1 ây 
Nguyên, cho người Tây Nguyên Và Vì người 
Tây Nguyên. Đó chính là bản chất dân chủ của 
sự nghiệp bảo tồn và phát triển văn hóa. Nếu 
thiếu điều đó thì mọi ý định tốt đẹp, mọi nhân 
lực, vật lực mà chúng ta bỏ ra đều không bao 
giờ đạt được kết quả mong muốn. Đơn cử vài 
thí dụ: 

Những năm gân đây, học tập kinh nghiệm 
của người Kinh, các tỉnh Tây Nguyên thực 
hiện việc soạn thảo quy ước buôn làng (có nơi 
gọi là hương ước). Thực ra, chủ trương này 
nên lồng ghép vào phong trào xây dựng gia 
đình văn hóa và buôn làng văn hóa, vì văn hóa 
là nội dung cơ bản của quy ước buôn làng, thì 
nhiều địa phương lại thực hiện riêng rẽ, ngành 
tư pháp và văn hóa chưa kết hợp với nhau chặt 
chẽ, cũng như phối hợp với các đoàn thể quân 
chúng trong Mặt trận Tổ quốc đề triển khai, 
giám sát thực hiện. | 

Từ sau Nghị quyết Trung ương 5, 
khóa VII, ở Tây Nguyên cũng như nhiều 
vùng dân tộc khác, chúng ta đã triên khai 
nhiều hoạt động văn hóa truyền thống, như các 
liên hoan văn hóa - nghệ thuật, các chương 
trình trình diễn giới thiệu những nét đặc sắc 
văn hóa của mỗi dân tộc... Những hoạt động 
như vậy là cần thiết nhằm cổ động và nâng cao 
lòng tự hào của nhân dân về nền văn hóa của 
mình cũng như tăng cường sự hiểu biết giữa 
các dân tộc. Tuy nhiên, cách tổ chức còn mang 
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nặng tính "trình diễn"(show) hình thức, nhiều 
khi còn giả tạo, phô trương, thậm chí xuyên 
tạc, không phản ánh đúng thực tế, các hoạt 
động trình diễn này phần lớn do các nghệ sỹ 
chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp thực hiện. 
Bên cạnh những hoạt động đó, đời sống văn 


hóa thường nhật của quân chúng ở cơ sở lại 


chưa được chú ý đúng mức. 

3 - Trong mấy thập kỷ qua, do phân bố lại 
dân cư, do phát triển kinh tế thị trường, cơ cấu 
xã hội buôn làng bị đão lộn, tính cộng đồng bị 
suy giảm, từng hộ nông dân vốn được. `. 
làng bao bọc, che chở thì nay bị "phơi trần" 
trước sự va đập của những biến động xã hội v và 
thường bị tổn thương. Văn hóa dân tộc về cơ 
bản là văn hóa buôn làng cũng chịu chung số 
phận như vậy. Do đó, muốn bảo tôn và phát 
huy các giá trị văn hóa truyền thống, cũng như 
đưa các nhân tố văn hóa mới vào đời sông dân 
tộc thì đều phải thông qua cơ cấu xã hội làng 
buôn. Trước mắt cũng như trong tương lai , đối 
với Tây Nguyên, xét về cả kinh tế, xã hội và 
văn hóa tất cả đều phải từ làng buôn và tất cả 
đêu phải đến làng buôn. Do vậy, khôi phục lại 
làng buôn, năng động hóa tính tích cực của 
làng buôn phải COï là giải pháp quan trọng 
nhăm thúc đây sự ồn định và phát triển xã hội, 
văn hóa và an ninh quốc phòng. 


4 - Trong bảo tồn và phát huy những giá trị 
văn hóa cổ truyền của các dân tộc, thường có 
hai hình thức khác nhau, đó là bảo tôn tĩnh và 
bảo tôn động. Bảo tồn tĩnh là bảo tồn hình thái 
các hiện tượng văn hóa ở ngoài môi trường nó 
nảy sinh và tôn tại, như trong sách báo, các 
viện bảo tàng, các trưng bày, triển lãm, các 
kho lưu trữ... Thường các hình thức bảo tồn 
tĩnh này phục vụ chính cho nhu cầu nghiên 
cứu khoa học, cho tuyên truyền, tìm hiểu, cho 
việc lưu giữ lâu dài các hiện tượng văn hóa để 
sau này khi cần thiết có thê phục chế, tái tạo 
nó trong đời sống. 

Bảo tồn động là hình thức bảo tồn các hiện 
tượng văn hóa trong chính môi trường xã hội 
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mà nó nảy sinh và tồn tại, để nó tiếp tục biến 
đổi và phát huy vai trò dưới tác động của 
những điều kiện xã hội cụ thê. Thí dụ, sử thi là 
một hiện tượng văn hóa truyền miệng độc đáo 
của các tộc người ở Tây Nguyên. Hiện nay, 
chúng ta đang thực hiện việc điều tra, sưu tầm, 
biên dịch và xuất bản hàng trăm bộ sử thi. Đó 
chính là hình thức bảo tôn tĩnh, tuy rất cần 
thiết nhưng vẫn là sự đối phó và thụ động. Tuy 
nhiên, có hình thức chủ động hơn là làm sao 
bảo tôn các tác phẩm sử thi này trong môi 
trường sinh hoạt diễn xướng sử thi của cộng 
đồng, để Sử thi tiếp tục đời sống tự nhiên của 
nó, để nó tiếp tục đóng vai trò là một hình thức 
sinh hoạt văn hóa, thỏa mãn nhu cầu văn hóa 
và nghệ thuật của nhân dân. Bảo tồn văn hóa 
trong trạng thái động, trong môi trường xã hội 
chính là thê hiện quan điềm chủ thể văn hóa 
trong sự nghiệp bảo tồn và phát huy bản sắc 
văn hóa dân tộc. Điều đó có nghĩa nhân dân là 
người sáng tạo các giá trị văn hóa đồng thời 
cũng là người bảo tôn và phát huy các giá trị 
văn hóa đó, nhà nước không thể làm thay mà 
chỉ có thể hỗ trợ mà thôi. 

5 - Ở Tây Nguyên cũng như nhiều địa 
phương khác, các thiết chế văn hóa cũng đang 
có những vấn đề phải bàn. Để thực hiện các 
chương trình phát triển văn hóa, thì từ ngân 
sách, cán bộ đến các thiết chế văn hóa đều là 
của Nhà nước, do vậy cái văn hóa mà chúng ta 
đang làm thường là mang dấu ấn "văn hóa nhà 
nước". Bây giờ chúng ta thử suy nghĩ khác, 
làm khác, tức coi văn hóa phải là hoạt động tự 
thân của nhân dân, nhân dân là chủ thể thực 
hiện và hướng thụ các giá trị văn hóa, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước. 
Nếu chấp nhận quan điểm như vậy thì từ con 
người làm văn hóa, thiết chế văn hóa, cơ chế 
hoạt động phải như thế nào? Nếu trước kia 
hoạt động văn hóa chủ yếu là từ trên xuống, thì 
bây giờ lại phải từ dưới lên hay kết hợp giữa 
chúng, trong đó nhân dân vẫn là chủ thể của 
mọi hoạt động văn hóa. C 
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HỒ TBỌNG HOÀI 


l. Năm nay, vào ngày 8-3, Bộ Ngoại giao 
Mỹ cho công bố về tình hình nhân quyền trên 
thế giới. Trong báo cáo ấy, nhân danh người 
bảo vệ, cổ súy cho quyền con người, Chính 
phủ Mỹ tự cho minh cái quyền được phán xét 
vê tình hình nhân quyền của các quốc gia. khác. 
Thế là, trong báo cáo của Mỹ, 196 quốc gia 
trên toàn thế giới bỗng trở thành những "học 
trò" kém về nhân quyền và Mỹ là "quan tòa" 
duy. nhất có quyền phán xét. Ai cho Mỹ cái 
quyền phán xét đó?? 

2. Như chúng ta biết, nhân quyền là một giá 
trị thiêng liêng của con người mà xã hội càng 
tiến bộ, giá trị đó càng được khẳng định và 
thực thi đầy đủ hơn. Vì vậy, những ai đấu tranh 
cho quyền con người, bảo vệ và thực thi quyền 
con người chân chính bao giờ cũng được nhân 
loại ngợi ca. Ngược lại, những ai tự mạo danh 
là người đại diện và bảo vệ nhân quyền để trục 
lợi thì không khỏi bị nhân loại tiến bộ phê 
phán, lên ân! 

Ngược dòng lịch sử, ta thấy, kể từ ngày lập 
quốc, các Chính phủ Mỹ nhân danh văn minh, 
đã tiêu diệt gần hết cả tộc người da đỏ. Bằng 
vũ lực, họ đã chiếm đoạt một nửa đất nước 
Mê-hi-cô. Nhân danh quân đồng minh tiêu diệt 
phát-xít, họ đã ném 2 quả bom nguyên tử 
xuống Nhật Bản trong khi hầu như không còn 
sự kháng cự đáng kể nào của thế lực phát-xít, 
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i ngày nay những dị chứng 
. s6 của nó vân còn. đối với 
những người sống sót. 
Phải chăng vì họ quan 
niệm, một bộ phận người 
phải chấp nhận thiệt thòi 
để đối lại sự sung sướng 
cho đa phần còn lại? Nếu 
vậy, tại sao nhân danh bảo 
vệ người thiểu số gốc An-ba-ni ở Nam Tư họ 
lại phát động cuộc chiến tàn phá Nam Tư trong 
hơn 2 tháng bằng những vũ khí hiện đại nhất 
mà kết cục là chưa biết người gốc An-ba-ni có 
được bảo vệ không nhưng đất nước Nam Tư bị 
chia cắt tàn phá, xung đột sắc tộc chưa giải 
quyết được, vô số người lương thiện phải thiệt 
mạng lại là sự thật đang tiếp diễn? 

Những ví dụ trên là không thể kể hết. Ngay 
ở Việt Nam, nhân danh bảo vệ thiểu số hay 
đa số mà có lúc Mỹ đã đưa hơn nửa triệu quân 
xâm lược đến giày xéo và tiến hành chiến tranh 
hủy diệt đối với một dân tộc rất yêu chuộng 
hòa bình? Bom rải thảm của Mỹ ném xuống 
Hà Nội, Hải Phòng, nhiều thành phố khác phải 
chăng là để tiêu diệt Chính phủ Hà Nội hay lại 
nhằm tiêu diệt dân thường vô tội? Nhân danh 
bảo vệ ai mà Tông thống Mỹ thời đó lại tuyên 
bố "sẽ đưa Bắc Việt trở về thời kỳ đồ đá"? Trả 
lời câu hỏi Tây, có lẽ phải trích lời của cựu Bộ 
trường Quốc phòng Mỹ R.Mc Na-ma-ra rong 
hồi ký của mình khi đề cập đến cái chết của 
Mo-ri-sơn - một người Mỹ tự thiêu để phản đối 
chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam. 
Trong cuốn sách đó, Mc Na-ma-ra viết: "Cái 
chết của Mo-ri-sơn không chỉ là bi kịch cho gia 
đình anh ta mà còn cả cho tôi và nước Mỹ. Đó 
là tiếng kêu gào chống lại những giết chóc 
đang hủy hoại cuộc đời của những người Mỹ 
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và người Việt" ), Tại sao Mỹ dội hơn 80 triệu 
lít chất độc da cam xuống Việt Nam để lại di 
chứng khủng khiếp cho hàng vạn nạn nhân mà 
cho đến nay họ vẫn làm ngơ không chịu trách 
nhiệm? 

Chính phủ Mỹ thường phê phán Việt Nam 
là chế độ độc đảng, toàn trị. Thử hỏi, khi tiến 
công I-rắc, Mỹ phớt lờ Liên hợp quốc, đơn 
phương hành động, hay việc Mỹ tự cho mình 
quyền làm quan tòa để thấm định nhân quyền 
của Việt Nam và nhiều quốc gia khác có phải 
là toàn trị không? 

Nhiều người cho rằng, nước Mỹ không chỉ 
giàu có nhất thế giới mà còn là "thiên đường 
của dân chủ, tự do, nhân quyền”. Thực sự thì 
sao? Đúng là nước Mỹ là nước giàu có nhất thế 
giới. Tuy nhiên, sự giàu có đó bắt nguôn từ đâu 
và giàu có là giàu có của ai? Phải trả lời rằng, 
sự giàu có của nước Mỹ có một cơ sở là từ sự 
trục lợi trong các cuộc chiến tranh, từ quá trình 
xuất khẩu tư bản mà về thực chất là sự tước 
đoạt, sự bóc lột nhân dân các nước chậm phát 
triển với vô vàn tập đoàn kinh tế xuyên quôc 
gia. Sự giàu có đó cũng có nguôn gôc từ việc 
buôn bán vũ khí - một công cụ để tiêu diệt con 
người, làm gia tăng các xung đột xã hội. Bởi 
thế, người ta còn gọi Mỹ là kẻ lái súng lớn nhất 
hành tinh. Còn sự giàu có của nước Mỹ là giàu 
có của ai? Đó không thể là của hơn 35 triệu 
người Mỹ sống dưới mức nghèo khổ mà là sự 
giàu có của những ông chủ các tập đoàn kinh 
tế. Trong năm 2005, khi cơn bão Ca-tri-na đồ 
bộ vào nước Mỹ làm hơn 10.000 người thiệt 
mạng (chủ yếu là dân nghèo da màu), cả thế 
giới mới được chứng kiến hình ảnh về một 
nước Mỹ giàu có, hùng mạnh, “quan tâm” đến 
COn người đến mức độ nào! Còn dân chủ, nhân 
quyên ư? Mệnh danh là thiên đường, song tệ kỳ 
thị dân tộc, phân biệt đối xử vẫn là chuyện 
thường ngày đến mức, diễn viên da màu không 
được phép hôn người da trắng trên phim ảnh. 
Thử hỏi có bao nhiêu phần trăm phụ nữ, người 
da màu tham gia vào bộ máy chính quyền? 
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Hẳn mọi người còn nhớ, trong cuộc biểu tình 
của sinh viên Mỹ chống chiến tranh xâm lược 
Việt Nam ngày 4-5-1970, vệ binh quốc gia đã 
nô 61 phát đạn vào đám đông và kết quả là 4 
sinh viên chết, 9 người khác bị thương. Nhân 
danh chống khủng bố, các nhân viên an ninh 
Mỹ được trao quyền lục soát, khám xét bất cứ 
người nào và gân đây Tổng thống Mỹ còn 
tuyên bố, chính quyên có quyên đặt máy nghe 
các cuộc đàm thoại của công dân v.v... Thử hỏi, 
đó là bảo vệ nhân quyên hay vi phạm 
nhân quyền? 

Xem ra, tư cách quan tòa về nhân quyền của 
Chính phủ Mỹ có vẫn đề. Đó là suy nghĩ chung 
của nhiều người ở 196 quốc gia được đề cập 
trong Báo cáo về nhân quyên của Mỹ năm nay. 
Ngoài ra, Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ còn 
bộc lộ cách nhin sai lệch về tình hình nhân 
quyền trên thế giới khiến chính phủ nhiều 
quốc gia phải lên tiếng bác bỏ. Cách nhìn sai 
lệch ây phản ánh, Chính phủ Mỹ đã cố tình bóp 
méo thực tế tình hình nhân quyền dựa trên 
tiêu chí thiếu tính khách quan nhằm mục đích 
vụ lỢI. 

Lấy trường hợp Việt Nam làm ví dụ. Trong 
Báo cáo của Bộ Ngoại lao Mỹ, mặc dù không 
thể phủ nhận những tiến bộ về nhân quyên mà 
Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã đạt được 
trong thời gian qua song phía Mỹ vẫn cho răng, 
những tiến bộ đó là chưa thỏa đáng, "không tạo 
sự thỏa mãn" và Việt Nam vần bị cáo buộc là 
"tiếp tục có những vi phạm". Theo đó, quyền tự 
do phát biểu, báo chí, hội họp, lập hội vẫn bị 
hạn chế. Người dân Việt Nam vẫn còn bị giam 
giữ vì các hoạt động chính trị và tôn giáo... 

Những nhận định trên, thực ra, không có gì 
mới, không chỉ phản ánh rất sai lệch những 
diễn biến thực tế mà còn biểu hiện một động cơ 
xấu Xa. 

Xin lấy một số ví dụ sau đây để chứng minh. 
Hiện ở Việt Nam có gần 700 ấn phẩm báo chí 


(1) Trích lại theo Báo Thanh niên điện tửngày 1-4-2005 
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các loại. Các ấn phẩm này, hăng ngày, hằng giờ 
phản ánh khá đây đủ và chân thực muôn mặt 
cuộc sống của người dân Việt Nam, phản ánh 
tâm tư nguyện vọng, ý kiến của người dân với 
Đảng và Chính phủ. Ngoài ra, người dân còn có 
quyền bày tỏ ý kiến của mình thông qua các tô 
chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề 
nghiệp. Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí 
và thông tin được luật định trong nhiều văn bản 
pháp luật của Nhà nước. Nhờ đó, không chỉ 
nhân dân có cơ sở pháp lý để thực hiện quyền 
tự do của mình mà còn tạo thuận lợi cho VIỆC 
tham gia các công việc của đất nước. Thống kê 
cho thấy, khoảng 90% vụ việc tiêu cực trong Xã 
hội được báo chí phát hiện và viỆc người dân 
sôi nổi tham gia đóng góp các văn bản pháp 
luật của Nhà nước, tham gia góp ý dự thảo Báo 
cáo Chính trị trình Đại hội X của Đẳng thời 
gian gần đây đã xác nhận quyền tự do của công 
dân được thực hiện và phát huy. Không chỉ có 
tự do ngôn luận, báo chí và thông tin, công dân 
Việt Nam còn được pháp luật cho phép có 
quyền tự do hội họp và lập hội. Đến năm 2002, 
cả nước có 18.259 cơ sở của tổ chức xã hội, 
1.681 cơ sở của tổ chức xã hội nghề nghiệp 
ngoài các tổ chức chính trị - xã hội như Công 
đoàn, Đoàn Thanh niên... 

Ngoài các phương diện trên, ở Việt Nam, 
việc bảo đảm các quyền cơ bản khác của công 
dân như quyền tự do tôn giáo, quyền bình đẳng 
giữa các dân tộc... cũng có những tiến bộ không 
thể phủ nhận. 

Hãy tự đặt mình vào hoàn cảnh Việt Nam, 
chắc chắn những người có lương tri đều thông 
cảm, chia sẻ, đồng tình với cách làm của Đảng 
và Nhà nước Việt Nam, ghi nhận những nỗ lực 
to lớn, không mệt mỗi của của toàn xã hội vì 
mục tiêu giải phóng và phát triển con người. 

Là đất nước vừa thoát ra khỏi cuộc chiến 
tranh vào loại tàn khốc nhất trong lịch sử do 
các thế lực để quốc phát động. đến hôm nay, dù 
hòa bình đã có thời gian hơn 30 năm (kể từ 
năm 1975), song hậu quả của chiến tranh vân 

òn rất nặng nề. Nạn nhân của chiến tranh, 


nhất là nạn nhân chất độc da cam vẫn phải chịu 
rất nhiều thiệt thòi, đau đớn trong khi kẻ gieo 
rắc hậu quả cho họ vẫn nhởn nhơ và mia mai 
thay, những kẻ đó lại tự nhận là quan tòa của 
nhân quyền !!! Chả lẽ đó là kết cục của xã hội 
hiện đại, của thứ văn minh mà nhiều người ngộ 
nhận là hiện đại??? Vì vậy, nhân dân Việt Nam 
và những người tiến bộ trên toàn thế giới có 
quyền đặt vấn đề, nếu Mỹ tự nhận mình là 
người đại diện cho nhân quyền thì tại sao họ 
lắng tránh trách nhiệm khắc phục hậu quả 
chiến tranh mà họ là thủ phạm? Họ có vì những 
nạn nhân đau khổ không hay vì động cơ chính 
trị đen tối nào đó? 

Việt Nam là quốc gia đa dân tộc và đa tôn 
giáo, tín ngưỡng. Nhìn chung sự tồn tại đa dạng 
đó cũng nảy sinh nhiều phức tạp do những khác 
biệt nhất định về đức tin, về những đặc điểm 
tâm lý dân tộc, nếu không có cách giải quyết 
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hợp lý, phù hợp lòng dân. Với bản chât nhân 
đạo, nhân vấn, kể từ ngày cách mạng thành 
công, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã không 
ngừng nỗ lực vì sự bình đẳng, hợp tác, giúp đỡ 
nhau cùng tiến bộ giữa các dân tộc và kiên trì 
nguyên tác "tín ngưỡng tự do, lương giáo đoàn 
kết" theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì vậy, tron 
2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đề 
quốc Mỹ xâm lược, cũng như trong giai đoạn 
xây dựng hòa binh, mặc dù khó khăn, gian khô 
song tuyệt đại người dân Việt Nam đoàn kết 
một lòng xung quanh Đảng và Chính phủ quyết 
đấu tranh để giành, giữ độc lập, thống nhất cho 
dân tộc, tự do, hạnh phúc cho đồng bào. Thử 
hỏi, nếu Nhà nước Việt Nam kỳ thị dân tộc, 
xâm hại tự do tín ngưỡng, tôn giáo thì lấy đâu 
ra sự ủng hộ từ nhân dân, lấy đâu ra sỨc mạnh 
để kháng chiến và kiến quốc? Chúng ta không 
cần dân chứng những số liệu cụ thể vân có thể 
biết rằng, Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ phản 
2nh rất sai lệch thực tế lịch sử ở Việt Nam. 

Còn vấn đề Chính phủ Việt Nam giam g1ữ 
những người có chính kiến khác, những người 
đấu tranh cho tự do dân chủ, tự do tôn giáo như 
cáo buộc của Mỹ thì sao? 
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Chúng ta chưa vội trả lời vấn đề này mà thử 
soi vào cách làm của Chính phủ Mỹ xem có 
học tập được gì không? Gần đây nhất, trong 
cuộc chiến ở I-rắc, chắc là Mỹ không bắt bớ, 
giam cầm những nhân vật dưới thời Sa-đam 
Hu-se-in? Không tra tấn, nhục mạ các tù nhân 
chiến tranh? Điều này thì cả nhân loại đều biết 
rõ, nhất là từ khi vụ lăng nhục tù nhân ở nhà tù 
Goan-ta-na-mô bị phanh phui. Qua đó, mọi 
người đều thấy, đằng sau 2 chữ "nhân quyền" 
kiểu Mỹ vẫn tổn tại một thực tế trái ngược với 
quyền con người dù nó bị Chính phủ Mỹ cố 
tình che dấu, bưng bít. 

Ngược dòng lịch sử, trong thời kỳ tiến hành 
chiến tranh xâm lược Việt Nam, chính quyền 
Sài Gòn dưới sự bảo trợ của Mỹ có bắt bớ, giam 
cầm, tra tắn những người đấu tranh cho độc lập, 
tự do và thống nhất Tô quốc không? Trong số 
họ có bao nhiêu người bị thủ tiêu mà không hè 
xét xử? Thiết nghĩ, điều này không cần phải trả 
lời bởi một khi chúng ta chứng kiến tận mắt hệ 
thống chuông cọp được gọi là "địa ngục trần 
gian mọc lên khắp miền Nam mà điển hình 
nhất là hệ thống nhà tù Côn Đảo. 

Trở lại vấn đề Chính phủ Mỹ cáo buộc 
Việt Nam, thấy răng, những ai đã từng đến Việt 
Nam và có một cái nhìn thực tế, khách quan 
đều ghi nhận những cố gắng to lớn của Chính 
phủ và nhân dân Việt Nam trong việc phát triển 
đất nước, duy trì ổn định xã hội - cơ sở cực kỳ 
quan trọng cho việc thực thi quyền con người. 
Quá trình đó đã đạt được nhiều thành tựu to 
lớn, nhất là trong 20 năm đổi mới. Thành tựu 
đó không giới hạn ở ở nỗ lực xóa đói giảm nghèo, 
nâng cao mức sống của các tầng lớp dân cư ở 
mọi miền đất nước mà còn mở rộng ra trong 
mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có 
việc bảo đâm và thực hiện quyền COn người. 
Hơn ai hết, người Việt Nam ghi thấm lời dạy 
của Bác Hồ, rằng, nước có độc lập mà nhân dân 
không tự do, hạnh phúc thì độc lập ấy cũng 
chẳng có ý nghĩa. Bởi thế, Nhà nước Việt Nam 
chủ trương phát triển kinh tế kết hợp với việc 


Tạp elt Cộng sản 


thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, giữ gìn 
và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Trong đó, 
mở rộng và phát huy quyền tự do, dân chủ của 
nhân dân, thực thi chiến lược đại đoàn kết toàn 
dân tộc được xác định là động lực nhằm thực 
hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh. Nhờ các chủ 
trương và chính sách đúng đắn đó mà đất nước . 
Việt Nam, nhất là từ ngày đối mới đã có sự phát 
triển mạnh mẽ về nhiều mặt khiến dư luận 
quốc tế phải thừa nhận. Ngay vị Đại sứ Mỹ ở 
Việt Nam, trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo 
Việt Nam Net ngày 17-3-2006 cũng không thể 
không thừa nhận. Ông nói rằng: "Tôi quay trở 
lại đây đâm nhận nhiệm kỳ cách đây 18 tháng, 
tức là sau 15 năm không đến Việt Nam, tôi đã 
nhận thấy sự thay đối cực kỳ mạnh mẽ... Và 
mọi người ai cũng tỏ ra có thể nắm bắt bất cứ 
cơ hội nào để sử dụng tài năng của mình. 

Tôi thấy, VỚI thực tế như vậy, tương lai của 
Việt Nam rất sáng sủa"(?, 

Mặc dù sự nghiệp đôi mới của nhân dân 
Việt Nam đã nhận được sự đồng tình ủng hộ 
của tuyệt đại bộ phận nhân dân cả nước cũng 
như những người. tiến bộ trên thể giới, song, 
vẫn còn những thế lực ở bên ngoài cấu kết với 
một số phần tử cực đoan, phản động trong nước 
tìm cách chống phá bằng nhiều phương thức, 
thủ đoạn thâm độc hỏng phá hoại độc lập, 
thống nhất của quốc gia, xóa bỏ chế độ chính 
trị. Một số trong đó đã bị nhân dân phát hiện, 
bị Nhà nước xử lý theo qui định của pháp luật. 
Cách làm này thiết nghi, cũng là thông lệ của 
mọi quốc gia trên thế giới. 


Thử hỏi, cách làm trên đây của Chính phủ 
Việt Nam có trái với thông lệ quốc tế và có vi 
phạm nhân quyền không? 

Theo ý nghĩa đó, lợi dụng nhân quyên là vi 
phạm nhân quyên. 


(Xem tiếp trang 72) 


(2) Báo Việt Nam Net ngày 17-3-2006 
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ÔNG cuộc đôi mới do Đảng Cộng sản 

Việt Nam khởi xướng, và lãnh đạo từ 

giữa những năm 80 (thế kỷ XX) đã đột 
phá cơ chế cũ, phát huy sáng tạo, khơi nguôn 
nội lực, giải quyết những nhiệm vụ kinh tẾ, xã 
hội của nước. ta, tham gia vào liên kết kinh tế và 
hội nhập quốc tế ngày càng sâu sắc. 


Cùng thời gian này, tình hình quốc tế diễn 
ra những thay đôi sâu rộng. Từ giữa những 
năm 80 (thế kỷ XX), các nước lớn điều chỉnh 
chính sách, thương lượng với nhau dàn xếp 
các xung đột khu vực, trong đó có quan hệ 
tới Đông Dương. Từ đầu những năm 90 
(thế kỷ XX), “chiến tranh lạnh” châm dứt, các 
thể chế xã hội chủ nghĩa ở ở Liên Xô và Đông Âu 
tan rã. Cục diện thể giới hai cực kết thúc, trật tự 
thế giới mới chưa định hình rõ, nhưng hình thái 
đa dạng hóa trong quan hệ chính trị, kinh tế 
quốc tê không ngừng tăng cường mở rộng. 
Khoa học và công nghệ phát triển như vũ bão; 
liên kết kinh tế khu vực và toàn cầu hóa ngày 
càng sâu sắc. Đông Á trở thành một trung tâm 
phát triển kinh tế của thế giới, xuất hiện các 

"con rồng", "con hổ" - những quốc gia công 
nghiệp hóa mới. Đến cuối thế kỷ XX, đầu 
thế kỷ XXI, Trung Quốc trôi dậy thành một 
đầu tàu kinh tế thế giới, một trung tâm quyền 
lực mới tại khu vực. 

Trước những thay đối và đảo lộn trên trường 
quốc tế, đường lối, chính sách đối ngoại của 
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nước ta đã có điều chính lớn, tập trung giải 
quyết những vấn đề trọng yếu trong quan hệ 
quôc tế của Việt Nam nhằm tạo thế ôn định và 
điều kiện quốc tế thuận lợi phục vụ cho quá 
trình đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 


Trong những năm 1986 - 199l, ngoại giao 
Việt Nam tích cực tham gia các cơ chế đối 
thoại quốc tế tìm giải pháp chính trị cho vấn đề 
Cam-pu-chia, đồng thời đầy mạnh đàm phần 
bình thường hóa quan hệ với các nước ở khu 
vực và các nước lớn. Về kinh tế đối ngoại, Việt 
Nam cùng các nước thành viên Hội đồng tương 
trợ kinh tế (SEV) điều chỉnh cơ chế hợp tác, 
nhằm tiến tới thực hiện quan hệ thương mại 


_ trên cơ sở giá quốc tế và đóng: tiền chuyên đôi. 


Ngay sau khi Hiệp định quốc tế về Cam-pu- 
chia được ký kết thắng 10-1991, ngoại g1aO 
Việt Nam bước vào chặng đường mới, nhạy 
bén và quyết đoán, tạo ra các đột phá làm tan 
băng quan hệ với láng giêng, khu vực và các 
nước lớn, đưa nước ta vượt qua bao vây cấm 
vận quốc tế. Các trở ngại trên con đường hội 
nhập quốc tế được tháo gỡ, lộ trình ngày một 
thông thoáng. 

Đến năm 1995, Việt Nam gặt hái nhiều 
thành quả trên toàn phương vị đối ngoại. Đầu 
năm, Việt Nam và Hoa Kỳ mở cơ quan ngoại 


* TS, Đại sứ Việt Nam tại Thụy Điển và Phần Lan 
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giao tại thủ đô hai nước. Tháng 7, Việt Nam và 
Hoa Kỳ tuyên bố bình thường hóa quan hệ và 
thiết lập quan hệ ngoại giao; Việt Nam và Liên 
minh châu Âu (EU) ký Hiệp định khung hợp 
tác; Việt Nam gia nhập ASEAN. Việt Nam và 
Trung Quốc thúc đẩy đàm phán về biên giới và 
lãnh thổ, dẫn tới ký kết các Hiệp định lịch sử 
phân định biên giới trên bộ và vịnh Bắc Bộ 
trong các năm 1999 và 2000. 

Việc mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng CaO 
uy tín và vị thế của đất nước trên trường quốc 
tê, tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho xây 
dựng và bảo Mã Tô quôc, như đánh giá của 
Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ 
khóa VII (tháng 1- 1994), là một trong ba thành 
tựu của công cuộc đối mới. 


Cơ sở lý luận của công cuộc đổi mới trên 
các lĩnh vực đối nội được hình thành qua quá 
trình đổi mới tư duy nhận thức, đổi mới cơ chế, 
vừa làm vừa đúc rút tông kết kinh nghiệm thực 
tiễn. Về đối ngoại, nhận thức cũng là một quá 
trình. Các nghị quyết của Đảng qua các thời kỳ 
đã làm sáng tỏ nhiêu quan điểm mới mẻ về thời 
đại, thời cuộc, vận nước, đối tác, đối tượng, 
cũng như về đường lối quốc tế và chính sách 
đối ngoại của đất nước.. 

Hoạt động đối ngoại tiếp thu những bài học 
đã được tổng kết qua thực tiễn đấu tranh giải 
phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội: 
nguyên lý kết hợp sức mạnh dân tộc với sức 
mạnh thời đại; độc lập tự chủ, tự lực tự cường 
và tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế; phát 
huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; xây dựng 
quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước lắng 
giềng và xử lý đúng đắn quan hệ với các nước 
lớn... Ngoại giao thời kỳ hội nhập đã vận dụng 
tư tưởng Hồ Chí Minh, phương pháp và phong 
cách ngoại g1ao của Người vào các quyêt sách 
và XỬ thể đối ngoại, trước hết trong quan hệ 
lắng giêng, nước lớn. N goại giao cũng kế thừa 
những kinh nghiệm lịch sử của các quan hệ 
địa - chính trị truyền thống, các suy Xét sâu xa, 
phương lược ứng xử của ông cha ta trong bang 
ØlaO quốc tế. 


60 


Cách mạng Việt Nam trong toàn bộ lịch SỬ 
của mình luôn được đặt trong trào lưu tiến bộ 
của nhân loại, mà một trong những nhân tố 
thắng lợi là kết hợp được sức mạnh dân tộc và 
thời đại. Vận dụng nguyên lý này trong thời kỳ 
toàn cầu hóa, hội nhập quôc tế, Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ IX của Đảng và Hội nghị Ban 
Chấp hành Trung ương lần thứ tám, khóa X, 
tiếp tục nhân mạnh chủ động hội nhập kinh tế 
quốc tế và khu vực theo tinh thần phát huy tối 
đa nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quôc tế; 
khẳng định Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác 
tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế. 


Trên cơ SỞ tự cường, đổi mới, phát huy nội 
lực, nên kinh tẾ Việt Nam gắn kết vào đoàn tàu 
kinh tế Đông Á và tiến hành hội nhập kinh tế 
thế ĐIỚI. Đồng thời, liên kết kinh tế và hội nhập 
quốc tẾ tác động trở lại, thúc đẩy quá trình đôi 
mới cơ chế trong nước, hình thành thể chế kinh 
tế, hệ thống pháp luật, tập quán... Hai quá trình 
phát huy nội lực và khai thác ngoại lực được kết 
hợp ngày càng khăng khít, liên hệ trực tiếp và 
biện chứng với. nhau. 

Hợp tác quốc tế lâu bền luôn dựa trên mẫu 
số chung về lợi ích. Thực tiễn ¡quan hệ quốc tế 
những năm gần đầy cho thấy các quôc gia 
không thể trông chờ ngoại viện theo lối cũ. 
Một quốc gia muốn hợp tác quốc tế hiệu quả 
cân phát huy được thực lực bên trong của 
mình. Đây là điểm cốt lõi trong tư tưởng 
Hồ Chí Minh: "muốn người ta giúp cho, thị 
trước mình phải tự giúp lấy, mình đã"“, Ngày 
nay tranh thủ hợp tác quôc tế chủ yếu là thu hút 
nguôn vốn FDI, tận dụng các quy chế ưu đãi 
thương mại đối với những nước đang phát triển, 
chủ động hội nhập kinh tế, tham  g1a liên kết thị 
trường, phân công lao động quốc tẾ, cũng như 
các thể chế kinh tế toàn cầu. Một số nhà chính 
trị ở các nước "cách mạng màu" vẫn hy vọng 
lớn vào viện trợ nước ngoài; đại sứ của một 
nước lớn phương Tây khuyên họ nên làm quen 


(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 2000, t 2, tr 293 
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"với tư duy tự chịu trách nhiệm về mình”. Tại 
một số khu vực của châu Phi, qua nhiều năm 
thiên tai hạn hán, cùng với sự bất lực của hệ 
thống chính trị, những lời kêu gọi cứu trợ ít 
được quốc tế lắng nghe hoặc phản ứng chậm 
chạp, một số nước đang đối mặt với thảm họa 
của nạn đói và bệnh tật lan rộng. Một số chính 
phủ phương Tây nhấn mạnh rằng viện trợ phát 
triển chi riêng nó không thể xóa đói giảm 
nghèo. Họ có thiên hướng ưu tiên cấp ODA cho 
những nước sử dụng viện trỢ có trách nhiệm và 
hiệu quả. Nói thẳng ra là họ chỉ muốn giúp 
những nước có thể tự giúp mình. 

Trong trào lưu cải cách, mở cửa với mọi 
khuynh hướng chính trị khác nhau nở rộ trên 
thế giới, có những nước thành công, cũng 
không ít nước trải qua những cuộc thể nghiệm 
thất bại cay đẳng, tiếp tục "thập kỷ mất mát" và 
tình trạng xung đột chính trị - xã hội triền miên. 
Trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam, sự gắn 
kết mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội tạo động lực cho phát triển. Sự kiên định 
trong mục tiêu và định hướng chiến lược phát 
triển, các nỗ lực to lớn đổi mới cơ chế, hiện đại 
hóa đất nước, đã góp phần tạo nên các thành 
tựu kinh tế - xã hội quan trọng của nước ta. Qua 
15 năm từ khi đất nước mở cửa, hội nhập quốc 
tế, so với một số nước cùng cấp độ phát triển 
trước đây, Việt Nam đã vượt lên với tốc độ phát 
triển cao hơn. 

Một quốc gia muốn có môi trường thuận lợi 
để thực hành cải cách thì không thể không thực 
hiện các quan hệ lắng giêng tôt đẹp. "Nội yên, 
ngoại tính vừa là tiêu chí vừa là điều kiện cần 
của phát triển. Ngoại giao Việt Nam kế thừa 
tư tưởng hòa mục, từng được Trần Hưng Đạo 
nêu lên: "Hòa mục là đạo rất hay trong việc trị 
nước, hành binh. Hòa Ở trong nước thì ít 
phải dùng binh, hòa ở ngoài biên thì không sợ 
báo động. 

Trong thời kỳ đổi mới, Việt Nam đã tích cực 
giải quyết những vấn đề tồn tại với các nước 
láng giêng trên cơ sở tìm ra mẫu sô chung về 
lợi ích; các chương trình liên kết kinh tế khu 
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vực được mở rộng, phần đấu tăng tính hiệu quả 
thiết thực. Sự hợp tác được thực hiện trên nhiêu 
tầng nấc, song phương và đa phương: với Các 
nước láng gièng, các quốc gia ở Đông - Nam À, 
Đông Á, châu À - Thái Bình Dương và diễn 
đàn Á - Âu. Nhờ vậy đã góp phần tạo môi 
trường và mở rộng thị trường cho Việt Nam. 

Trong lịch sử hiện đại, Đông Dương là nơi 
hầu hết các cường quốc trên thế giới dính líu và 
can dự trực tiếp. Do vị trí địa lý - chính trị của 
Việt Nam, kể từ năm 1945, các quan hệ nước 
lớn luôn có vị trí đặc biệt trong quan hệ đối 
ngoại của nước ta. Chính sách nước lớn tác 
động vừa trực tiếp vừa thông qua các mối liên 
hệ tương tác với các nước láng giềng khu vực 
của Việt Nam. Ngày nay đù các thiết chế chính 
trị thế giới có nhiêu thay đối, tương quan lực 
lượng nước lớn thường xuyên biên đổi, nhưng 
bản chất nền chính trị nước lớn vẫn không đổi. 
Sự tương tác đa chiều của quan hệ nước lớn với 
các nước láng giềng khu vực và với nước ta vẫn 
hiện hữu và mang tính quy luật. Đối sách ứng 
xử của Việt Nam những năm qua phù hợp với 
các đặc điểm đó. 

Những năm tới, sự tăng trưởng mạnh mẽ của 
kinh tế châu Á và việc gia tăng các liên kết thị 
trường tại khu VỰC này SẼ tiếp tục thu hút nguồn 
lực kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ từ 
các khu vực khác của thế giới. Ở một phương 
diện khác, cán cần quyền lực và bàn cờ chính 
trị - an ninh ở châu À - Thái Bình Dương tiệp 
tục vận động. Môi trường Đông À tạo ra CƠ hội 
vàng cho sự phát triển của các quốc gia trong 
vùng, nhưng cũng tích tụ nhiều bất trắc. Cũng 
tương tự như vậy, tron§ thế giới toàn cầu hóa 
hiện nay, các thách thức mới luôn đồng hành 
với Câc CƠ hội. Khi đã vào "sân chơi" toàn cầu, 
không nên kinh tế nào, dù mạnh đến mấy, được 
ngoại lỆ trước các thách thức luôn phát sinh, và 
đều phải luôn thích nghi, không ngừng đôi mới, 
điều chỉnh các chính sách và cơ cầu kinh tế. 
Chiều hướng phát triển tình hình châu À sắp tỚi 
phụ thuộc nhiều vào nỗ lực của các quốc gia 
trong vùng làm cho tính có kết khu vực đi vào 


ˆ^ 


chiều sâu, ôn định, bèn vững; đông thời thực 


61 


Ghựe tiễn - 2Vinh nghiệm 


hiện quan hệ cần bằng. và đa dạng hóa, không 
đặt cược vào một hệ thông quốc tê riêng lẻ nào. 


Đường lối quốc tế và chính sách đối ngoại 
độc lập, tự chủ của Đảng và Nhà nước ta đã làm 
chuyển hóa các quan hệ quốc tế của nước ta, 
tăng cường, thế của đất nước, đóng góp | tích cực 
vào cuộc đấu tranh của nhân dân thê giới vì hòa 
bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội; 
đồng thời cũng đặt cơ sở cho các quan hệ quôc 
tế lâu dài. Với các quan hệ quốc tế rộng mở, 
vừa đa phương hóa, đa dạng hóa, vừa có trọng 
tâm trọng điềm, những cân bộ hoạt động trên 
các lĩnh vực đối ngoại ở thời kỳ đất nước. muốn 
là "bạn của tất cả các nước” được rộng bẻ hành 
xử. Sang thế kỷ XXI, những cán bộ ngoại giao, 
cùng mọi lực lượng khác hợp thành binh chúng 
đối ngoại Việt Nam, bước vào chặng đường 
mới, tích cực chủ động đóng gÓp trực tiếp phát 
triên kinh tế của đất nước và thúc đẩy các quan 
hệ quốc tế đã được thiết lập đi vào chiều sâu, 
bền vững và hiệu quả. 

Trải qua Sự CỌ xát trực tiếp trên trường quốc 
tế, ngoại giao Việt Nam thời kỳ hội nhập đã thể 
hiện tính chừng mực, hợp lý trong các đề xuất 
tại các diễn đàn đa phương; cân trọng và cân 
bằng trong các quan hệ đa chiều. "Làm bạn với 
tất cả các nước' ' không chỉ là nguyên tắc mà 
hiện hữu trong phong cách đối ngoại. 


N goại giao phản anh thực lực quốc g1a. Diện 
mạo của ngoại giao là diện mạo của một đất 
nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Thực lực 
là cái chiêng mà ngoại giao là cái tiếng. Chiêng 
có to tiếng mới lớn" 2), Một đất nước có thực 
lực lớn mạnh thì các thông điệp ngoại glaO 
thường mang sức nặng tương xứng. Bên cạnh 
đó, nên kinh tế tăng trưởng, thị trường nội địa 
. tiềm lực, môi trường kinh tế cạnh tranh, nguôn 
nhân lực dồi dào là những yếu tố tạo nên sức 
hấp dẫn của đất nước. 

Thực lực mang nội dung tông hợp, gồm cả 
nội hàm văn hóa và tinh thân. Bạn bè quôc tế 
quý trọng Việt Nam anh hùng trong chiến tranh 
và đạt được nhiều thanh tựu kỳ diệu trong xây 
dựng hòa bình. Nhiều đức tính người Việt Nam 
được đánh giá cao: lạc quan, hướng về tương 
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lai, thân thiện, cới mở. Tuy vậy, người Việt 
Nam ta cần tăng cường tính nguyên tắc, kế 
hoạch, thiết thực; bồi bổ các văn hóa ứng xử về 
bảo vệ môi trưởng, chống tham những, công 
khai minh bạch; khắc phục những nhược điểm 
từ nền sản xuất nhỏ nông nghiệp cùng các quán 
tính thời chiến, thời bao cấp... 

Con đường cải biến xã hội ở mọi quốc gia 
đều muôn vàn khó khăn. Qua 20 năm đổi mới, 
đất nước ta đã tiến những bước dài trên đường 
phát triển với uy tín được nâng cao trên trường 
quốc tế. Điều bức xúc lúc này chính là tốc độ 
và cường độ những cải biến chưa đủ nhanh, đủ 
mạnh trước những điều còn bất cập của cơ chế, 
các vấn đề kinh tế, xã hội bức bách và trước 
một thế giới đang thay đối vô cùng nhanh 
chóng, mạnh mẽ, phức tạp. Để hiện thực hóa 
mô hình xây dựng một nước Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, công bằng, 
dân chủ và văn minh, chúng ta cần thực hiện 
với tỉnh thần quyết đoán và dứt điểm những 
chương trình trọng tâm, trong đó có cải cách hệ 
thống hành chính, hệ thống tư pháp, hệ thống 
giáo dục, quyết liệt chống tham nhũng, nhằm 
đạt tới những kết quả cụ thể vào năm 2010 - 
giai đoạn then chốt của phát triển và hội nhập 
quốc tế. Có như vậy, mới tạo nền tảng để đến 
năm 2020, nước ta có thể hoàn thành căn bản 
các mục tiêu dài hạn mà Đại hội IX của Đảng 
đề ra. 

Mỗi dân tộc có sự lựa chọn riêng của mình 
con đường phát triển phù hợp với đặc điểm lịch 
sử, văn hóa dân tộc, với thực tiễn đời sống của 
đất nước và trào lưu tiến bộ của nhân loại. 
Chúng ta không nhăm tạo ra một mô hình phát 
triên của mình với mục đích tự thân. Nhưng 
nếu Việt Nam kiên định thực hiện thành công 
lý tướng và những mục tiêu của sự nghiệp 
đôi mới, có thể đem lại các kinh nghiệm bổ ích 
đối với những quốc gia đang tìm con đường 
phát triển. C) 


(2) Hồ Chí Minh: Sđd, t 4, tr 126 
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__ ŒÑI ŒIIÊH HẰNH CHÍNH 
Ứ THĂNH PHỦ HỖ ŒHÍ MINH - 
NHỮNG BI HỌC KINH N&HIỆM 


NHƯ HÙNG 


k 


ÔNG tác cải cách hành chính được 
(? và Nhà nước ta rất quan tâm, 

nhất là những năm gần đây. Cải cách 
hành chính là nhu cầu khách quan của sự 
nghiệp đổi mới và quá trình xây dựng nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, góp phần tích cực khơi dậy mọi nguồn 
lực phát triên kinh tế - xã hội, thúc đầy quá 
trình mở rộng đối ngoại, hội nhập kinh tế khu 
Vực và quốc tế. 

Là một trung tâm kinh tế lớn, năng động, 
sáng tạo của cả nước, thành phố Hỗ Chí Minh 
đã đi đầu về thực hiện cải cách hành chính, 
chuyển nền hành chính, quan liêu, bao cấp 
sang nên hành chính dựa trên cơ sở luật pháp 
và lấy việc phục vụ tốt các yêu cầu của nhân 
dân làm trọng tâm. 

Năm năm qua (2001 - 2005), công tác cải 
cách hành chính ở thành phố đã có bước 
chuyển biến đáng kể cả 4 nội dung: thể chế; tổ 
chức bộ máy; cán bộ công chức; tài chính 
công, tạo ra những bước đột phá mới, gÓP 
phần tắc động tích cực vào quá trình phát triển 
kinh tế - xã hội của thành phố. 

Trong 5 năm, thành phố đã ban hành 1.159 
văn bản quy phạm pháp luật nhằm tăng cường 
vai trò quản lý nhà nước và tạo môi trường 


Số 7 (tháng 4 năm 2006) 


thông thoáng cho phát triển 
kinh tế - xã hội. Nhiều quy 
trình, thủ tục hành chính đã 
được đơn giản và công khai 
hóa, thời gian giải quyết được 
rút ngắn, qua đó tạo thuận lợi 
cho các tổ chức, doanh 
nghiệp và người dân trong 
giao dịch hành chính đối với 
các cơ quan nhà nước. Việc 
ứng dụng công nghệ thông tin 
và tiêu chuẩn ISO trong quản 
lý nhà nước và phục vụ công chứng ở một số 
sở - ngành, quận - huyện bước đầu có kết quả 
và phát huy tác dụng tích cực. Thành phố đã 
từng bước chuẩn hóa , công. khai hóa nhiều 
thủ tục “hành chính, thống nhất ứng dụng 185 
biểu mẫu về lĩnh vực nhà đất, cấp phép xây 
dựng, xử lý vi phạm hành chính và công 
chứng, chứng thực. Đồng thời, tiếp tục xem 
xét để ban hành tiếp 90 biểu mẫu hành chính 
thuộc thẩm quyền giải quyết của phường, xã, 
thị trấn... 

Hệ thống tổ chức bộ máy ở các cấp, các 
ngành tiếp tục được kiện toàn và tăng cường 
hơn về năng lực, hiệu lực hoạt động; quy chế 
tổ chức và hoạt động của sở, ngành và ủy ban 
nhân dân quận, huyện được bố sung hoàn 
thiện, tiếp tục thực hiện cơ chế một cửa ở các 
sở, ngành, phường, xã, thị trấn. Kết quả giải 
quyết hô sơ hành chính đúng hẹn đã đạt đến tỷ 
lệ 90% - 95%. Các quận, huyện hoàn thiện cơ 
chế một cửa, một dấu, đáp ứng các nhu cầu 
về thủ tục hành chính của doanh nghiệp và 
công dân. 

Công tác quy hoạch, kế hoạch, đào tạo, bồi 
dưỡng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức 
cũng như công tác luân chuyên, đề bạt cán bộ 
trẻ có trình độ, năng lực được thực hiện đồng 
bộ ở các ngành, các cấp; chất lượng đội ngũ 
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cán bộ, công chức của thành phố từng bước 
được nâng lên. Năm năm qua, thành phố đào 
tạo, bôi dưỡng 124.713 lượt cán bộ, công chức 
về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên 
môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ. Sự quan 
tâm đó đã nâng số cán bộ, công chức có trình 
độ đại học lên 65%, trên đại học là 2% và 10% 
có trình độ cao đẳng, trung cấp... 

Kết quả hoạt động của bộ máy hành chính 
nói chung, của cải cách hành chính nói Tiêng 
thời gian qua không những phục vụ đắc lực 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở thành 
phố theo đường lối đổi mới của Đảng, mà còn 
góp phần nâng cao đời sống nhân dân, giảm 
thiểu tốn kém tiền bạc và lãng phí thời gian, 
đưa nên hành chính đến gần dân. Cải cách 
hành chính đã tạo ra cung cách phục vụ nhân 
dân ngày càng tốt hơn, thể hiện ngày càng rõ 
hơn quan điểm nhà nước của dân, định hướng 
nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp và 
pháp luật, góp phân tạo sự ổn định chính trị. 

Cải cách hành chính đã góp phần làm thay 
đôi tư duy quản lý, tư duy lãnh đạo, chỉ đạo và 
điều hành trong các cơ quan hành chính, góp 
phân nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả 
quản lý hành chính nhà nước. Thành phố đã 
ban hành nhiều văn bản giải. quyết các điểm 

"nóng" của hoạt động kinh tế - xã hội, ở các 
lĩnh vực quản lý nhà đất, xây dựng cơ bản, thu 
hút đầu tư, mạnh dạn thực hiện việc phân 
công, phân cấp quản lý cho sở - ngành, quận - 
huyện, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt 
động của bộ máy hành chính, từng bước xóa 
bỏ cơ chế "bao cấp, xin - cho", làm thay đối 
nếp nghĩ và thói quen trong quan hệ giữa chính 
quyên với nhân dân. Qua đó, đưa hoạt động 
của các cơ quan chính quyền ngày càng gần 
dân hơn, góp phân làm thay đối tư duy cải 
cách thể chế hành chính. 

Những thí điểm cải cách hành chính thành 
công bước đầu của thành phố có tác dụng 
lan tỏa ra nhiều địa phương trong phạm vi cả 
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nước. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo Cải 
cách hành chính của Chính phủ, thành phố 
Hô Chí Minh là địa phương có nhiêu sáng kiến 
cải cách hành chính có giá trị. Từ những thành 
quả cải cách hành chính nói chung và thực 
hiện thí điểm thành công của thành phố, đã 
góp phân quan trọng vào hiện thực hóa chủ 
trương của Đảng và Chính phủ đối với 
Chương trình cải cách hành chính quốc gia 
như: khoán biên chế và Tịnh phí quản lý hành 
chính, cơ chế một cửa", xây dựng và củng cố 
chính quyên cơ sở, ứng dụng công nghệ thông 
tin trong quản lý nhà nước và phục vụ người 
dân, tách dịch vụ công - hành chính công và 
hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 
ISO 9001 v.v.. Những kết quả thu được từ cải 
cách đã được Chính phủ đánh giá là thành 
công và cho mở rộng thực hiện ở một số lĩnh 
vực trong phạm vi cả nước. 

Qua thực tiễn 5 năm cải cách hành chính ở 
thành phố Hồ Chí Minh, có thể rút ra một số 
bài học kinh nghiệm sau: 

Một là, đổi mới về nhận thức đối với cải 
cách hành chính. Trước hết bộ máy chính 
quyền các cấp ở địa phương phải coi cải cách 
hành chính là khâu đột phá, mở đường cho quá 
trình phát triển kinh tế - xã hội. Cải cách gắn 
liền với quá trình vận hành của bộ máy hành 
chính, vì thế phải luôn có cách nhìn mới để 
duy trì tính bền vững của những kết quả đã đạt 
được qua cải cách hành chính. Đặc biệt, phải 
xem những đối tượng sử dụng các dịch vụ do 
cơ quan hành chính nhà nước cung ứng là 
"khách hàng" thật sự. Đây là quan điểm mới 
đối với bộ máy hành chính, được hình thành từ 
thực tiễn của quá trình cải cách, được chính bộ 
máy hành chính tiếp nhận đê điều chỉnh 
nguyên tắc hoạt động của mình. 

Hai là, về tổ chức và cán bộ. Để thực hiện 
có kết quả công cuộc cải cách hành chính, yếu 
tố quyết định hàng đầu chính là tổ chức bộ 
máy và cán bộ, công chức. Bởi vậy, hệ thống 
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bộ máy hành chính phải được tổ chức sắp xếp 
hợp lý, gọn nhẹ và thường xuyên được kiện 
toàn. Cán bộ, công chức phải được cập nhật 
kiến thức, đào tạo nâng cao trình độ lý luận 
chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và thật sự tâm 
huyết với nghề nghiệp. Gắn trách nhiệm cải 
cách với nghĩa vụ và quyên lợi đề mỗi cán bộ 
phải luôn xem nhu cầu giải quyết công việc 
của tô chức và công dân như nhu cầu của 
chính minh. 

Ba là, phân định rõ giữa chức năng quản 
lý hành chính nhà nước với chức năng quản 
lý điều hành sản xuất - kinh doanh và hoạt 
động sự nghiệp. Làm được như vậy, trước hết 
tạo điều kiện cho các cơ quan hành chính nhà 
nước nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản 
lý hành chính nhà nước theo pháp luật. Hạn 
chế và loại trừ tình trạng can thiệp trực tiếp 
vào hoạt động sản xuất - kinh doanh của các 
doanh nghiệp. Giao cho các doanh nghiệp 
quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước pháp 
luật và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 
và các đơn vị sự nghiệp 100% vốn nhà nước. 

Bồn là, đấy mạnh công tác phân cấp, ủy 
quyên. Phải coi đây là yếu tố quan trọng trong 
quá trình phát triển và hội nhập, nhằm nâng 
cao quyền chủ động và tính tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm của các ngành, các cấp trong hệ 
thống bộ máy nhà nước. Nguyên tắc được đặt 
ra trong quá trình cải cách hành chính là việc 
gì mà cấp nào, ngành nào làm tốt thì cấp trên 
phân cấp hoặc ủy quyền cho cấp đó, ngành đó 
làm. Biện pháp này BÓp phần hạn chế tình 
trạng quan liêu, cửa quyên của bộ máy và cán 
bộ, công chức. 


Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện phân 
cấp phải có Sự đồng bộ cả về nhiệm vụ, thấm 
quyền, nguồn lực và các điều kiện bảo đảm 
cân thiết để đơn vị nhận phân cấp chủ động tổ 
chức thực hiện. Mặt khác, phải phân định rạch 
Tòi chức năng, nhiệm vụ giữa các ngành, các 
cấp thật cụ thể, tránh chồng chéo, trùng lắp. 
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Đồng thời, xác định rõ mối quan hệ trách 
nhiệm rõ ràng giữa các ngành, các cấp sau 
phân cấp, để tạO Sự phối hợp đồng bộ liên 
thông trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. 

Năm là, tăng cường ứng dụng công nghệ 
thông tin trong quản lý và phục vụ nhân 
dân. Vẫn đề thiết lập các hệ thông thông tín 
phục vụ quản lý hành chính nhà nước và cung 
cấp cho các tổ chức và công dân là một hướng 
đi đúng đắn, nhằm nâng cao hiệu quả, chất 
lượng hoạt động của bộ máy chính quyên địa 
phương. Đây chính là những cơ sở thiết thực 
cho việc tạo ra phương thức hoạt động mới 
trong môi trường quản lý hành chính, xuất 
phát từ tính hệ thống, thông suốt, chính xác, rõ 
ràng, minh bạch; đòi hỏi từ các hệ thống thông 
tin sẽ tác động làm thay đôi phương pháp tiếp 
cận và phương thức tổ chức thực hiện các mục 
tiêu quản lý, điều hành của bộ máy chính 
quyền địa phương. 

Sáu là, sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy — 
nhân tố quyết định sự thành công của tiến 
trình cải cách. Có thể nói, những thành công 
bước đầu về cải cách hành chính của thành 
phố Hồ Chí Minh trong 5 năm qua là kết quả 
của sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời, đúng đắn của 
các cấp ủy trên toàn thành phố. Vai trò chỉ đạo 
đó được thể hiện rõ như sau: 

- Mọi chủ trương, đường lối cải cách hành 
chính của Đảng và Nhà nước đều được Đảng 
bộ thành phố nghiên cứu, quán triệt một cách 
kịp thời và đầy đủ, trên cơ sở đó đưa ra những 
biện pháp, bước đi phù hợp với điều kiện, 
hoàn cảnh cụ thể của thành phố trong từng giai 
đoạn. 

- Đảng bộ thành phố đã thể hiện tinh thần 
dâm nghĩ, dám làm, dâm đi tiên phong trong 
cải cách hành chính, dám chịu trách nhiệm 
trước Đảng và nhân dân. Vì vậy, dưới sự lãnh 
đạo của Đảng bộ, thành phố Hồ Chí Minh đã 
tạo được mô hình cải cách hành chính hoạt 
động có hiệu quả, không những đã được áp 
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dụng rộng rãi trong toàn thành phố mà còn 
được các địa phương trong cả nước học tập, 
vận dụng có hiệu quả. 

- Bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo và 
triển khai thực hiện giữa cấp ủy và chính 
quyền các cấp là sức mạnh to lớn giúp cho tiễn 
trình cải cách hành chính của thành phố triển 
khai đồng bộ, có hiệu quả, thể hiện vai trò lãnh 
đạo toàn diện của Đảng. 

Mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ cải cách 
hành chính của thành phố giai đoạn 2006 - 
2010 là: Xây dựng một nên hành chính dân 
chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, 
hiện đại hóa, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả 
theo nguyên tắc của Nhà nước pháp quyên xã 
hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; xây 
dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất 
và năng lực đáp ứng yêu câu của công cuộc 
xây dựng, phát triên đất nước. Đến năm 2010, 
hệ thống hành chính về cơ bản được cải cách 
phù hợp với yêu cầu quản lý nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Để đạt được mục tiêu đó, thành phố Hồ Chí 
Minh đã đề ra những giải pháp cải cách hành 
chính trên cả 4 mặt: Thể chế thủ tục hành 
chính; tổ chức bộ máy; chất lượng đội ngũ cán 
bộ, công chức; cải cách tài chính công và đề ra 
những nhiệm vụ trọng tâm trong từng giai 
đoạn phù hợp nhằm xây dựng nền hành chính 
thật sự phục vụ nhân dân, thể hiện rõ bản chất 
Nhà nước của dân, do dân và vì dân. 


Trước hết, tập trung cải cách cơ bản tổ 


chức bộ máy hành chính. Công việc trước 
tiên là phải rà soát và hoàn thiện Quy chế tổ 
chức và hoạt động của sở - ngành thành phố, 
ủy ban nhân dân quận - huyện và các phòng 
thuộc ủy ban nhân dân các phường, xã, thị 
trần. Trong đó, xác định rõ chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị và các bộ 
phận cấu thành; phân định rõ chế độ trách 
nhiệm đơn vị và trách nhiệm cả nhân, xác định 
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hợp lý; tránh chông chéo nhiệm vụ, đùn đấy 
trách nhiệm và tránh lạm quyền. Kiện toàn bộ 
mắy hành chính các cấp từ thành phố đến cơ 
sở theo hướng tỉnh gọn, làm rõ trách nhiệm 
của tập thể và cá nhân. Đôi mới phương thức 
hoạt động của chính quyền cơ sở đề sát với 
dân hơn và phù hợp với tính chất quản lý hành 
chính nhà nước về kinh tế - xã hội ở địa bàn 
dân cư giữa nông thôn và đô thị. 

Tiếp tục mở rộng việc hình thành tổ chức 
các đơn vị thực hiện một số loại hình dịch vụ 
công để tách dịch vụ công ra khỏi hành chính 
công trong các lĩnh vực: nhà, đất; xây dựng: 
lao động - thương binh và xã hội; giao thông 
công chính; công nghiệp; thương mại... thành 
lập Trung tâm Thông tin địa lý (GIS) của 
thành phố. Xây dựng và hình thành các trung 
tâm giao dịch bất động sản; trung tâm hoặc 
công ty tư vấn định giá bất động sản; xây dựng 
và ban hành Quy chế quản lý và điều tiết thị 
trường bất động sản của thành phố, sơ kết, 
nhân rộng mô hình tổ nghiệp vụ hành chính 
công Ở các quận - huyện. Tiến hành thí điểm 
đấu thầu một sô lĩnh VỰC dịch vụ đồ thị. Tiếp 
tục phần cấp và ủy quyền ‹ cho sở, ngành, quận, 
huyện, phường, xã, thị trấn phù hợp với chức 
năng và điều kiện quản lý của từng ngành, 
từng địa phương. 

Đây mạnh ứng dụng công nghệ tin học 
trong hoạt động quản lý nhà nước, thực hiện 
chính quyền điện tử, thành phố điện tử, đồng 
thời với việc mở rộng áp dụng hệ thống quản 
lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong các cơ 
quan hành chính nhà nước ở thành phố nhằm 
cung cấp thông tin và các dịch vụ hành chính 
công cho các tô chức và công dân một cách 
nhanh chóng và thuận tiện. Phấn đấu đến 
năm 2007, tất cả các phường, xã, thị trấn được 
trang bị phương tiện làm việc tương đối hiện 
đại, hệ thống thông tin quản lý ở từng đơn vị 
được nối kết mạng diện rộng với quận, huyện, 
sở, ngành. 
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Công việc tiếp theo là tập trung cho công 
tác đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ 
cán bộ, công chức. Thực hiện chế độ tuyên 
dụng cán bộ, công chức vào các cơ quan nhà 
nước các cấp của thành phố một cách chặt ché, 
công khai, cạnh tranh thông qua thi tuyên công 
chức dự bị. Bảo đảm mọi công dân có đủ tiêu 
chuẩn có cơ hội thì tuyên vào làm việc ở các 
cơ quan nhà nước. Tăng cường thực hiện thanh 
tra công chức, công vụ, nhằm nâng cao hiệu 
quả giảm sát hoạt động của công chức, nâng 
cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân 
dân của đội ngũ công chức. Thực hiện việc thi 
tuyên chức danh trưởng, phó phòng sở, ngành, 
quận, huyện tạo Sự cạnh tranh công bằng, chọn 
những người có đủ phâm chất và năng lực thật 
sự tham gia vào đội ngũ điều hành, quản lý Ở 
các đơn vị. 

Tiếp tục rà soát lại việc quy hoạch đội ngũ 
cán bộ chủ chốt để có kế hoạch đào tạo. bồi 
dưỡng tạo nguôn, sẵn sàng đáp ứng cho việc 
bổ nhiệm khi có nhu cầu, đồng thời có kế 
hoạch cập nhật bồi dưỡng kiến thức kinh tế đối 
ngoại, kiến thức quản trị kinh doanh và chuyên 
môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và cân bộ 
được cử tham gia liên doanh với nước ngoài. 
Thường xuyên mở các khóa đào tạo ngoại ngữ 
trình độ nâng cao cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ 
quản lý. Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về tin 
học cho cán bộ, công chức các cơ quan quản lý 
hành chính nhà nước các cấp của thành phố. 
Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng hành 
chính cho cán bộ, công chức làm việc ở các cƠ 
quan quản lý hành chính các cấp của thành 
phố bằng các hình thức tập trung dài hạn và 
tại chức. 

Đổi mới phương pháp, nội dung đánh giá 
năng lực cán bộ, công chức qua đó bế trí và sử 
dụng cho sát hợp. Có chính sách đãi ngộ thỏa 
đáng để thu hút nhân tài, đưa những người có 
trình độ cao vào làm việc ở các cơ quan, đơn 


vị thuộc các ngành, các cấp của thành phố. Có 
chính sách khuyến khích đối với cân bộ, công 
chức được đào tạo trình độ đại học làm việc Ở 
chính quyền cơ sở, vùng khó khăn. 

Cải cách hành chính đã thực sử trở thành 
"chuyện sống còn" của thanh phố Hồ Chí Minh. 
Mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới, Hội 
đồng nhân dân thành phố kỳ họp thứ 6, 
khóa VII vừa qua đã quyết định chọn cải cách 
hành chính là chủ đề của năm 2006. Hoạt động 
cải cách hành chính năm 2006 gồm nhiều giải 
pháp trên cả 4 lĩnh vực nhưng tập trung quyết 
liệt nhất để giải quyết 3 yêu cầu là: thực hiện 
dứt điểm, triệt đề các giải pháp cải cách hành 
chính đã triển khai các năm qu4, lấy ý kiến 
người dân, các doanh nghiệp về đánh giá tác 
dụng, kết quả cải cách hành chính; giảm hội 
họp, tăng tính hiệu quả của hoạt động chính 
quyền các cấp. 

Công việc trọng tâm hàng đầu của năm 
2006 - năm cải cách hành chính là xây dựng và 
công khai hóa các dịch vụ phục vụ người dân, 
tô chức và doanh nghiỆp. Đổi mới sâu sắc mối 
quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với 
người dân và doanh nghiệp. Bảo đảm tất cả 
các quy trình, thủ tục hành chính, chuân hóa, 
công khai, mình bạch, đơn giản, nhanh gọn. 
Áp dụng cơ chế một cửa liên thông ở phường 
xã, quận, huyện các thủ tục về nhà đất, xây 
dựng, quy hoạch, đăng ký kinh doanh, hộ 
khẩu. Phân cấp hợp lý, có cơ sở khoa học, có 
hiệu quả, tạo điều kiện cho người dân và 
doanh nghiệp giảm sát đánh giá chất lượng 
phục vụ của cơ quan công quyền... 

- Những nỗ lực của thành phó Hồ Chí Minh 
trong năm cải cách hành chính này nhằm kiên 
tả mục tiêu xây dựng nèn hành chính thành 
phố từng bước hiện đại, dân chủ, trong sạch, 
vững mạnh và chuyên nghiệp trước hết "lây sự 
hài lòng của dân làm thước đo”. 
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và Phát triên nông thôn (uảng Nam 
úp phân chuyên tich c0 câu 
kinh tê trên fia hàn tỉnh 


VÕ VĂN LÂM “ 


là sau chín năm tái lập, bằng nỗ lực, vượt 
qua khó khăn, tận dụng thời cơ, kinh tế - 
xã hội tỉnh Quảng Nam đã đạt được những 
thành tựu khá quan trọng và có nhiều chuyển 
biến tích cực, cơ cấu kinh tế đã dần được điều 
“chính phù hợp. Trong GDP, tý trọng nông 
nghiệp từ 49,98% (năm 1997) giảm xuống còn 
dưới 32% (năm 2005), tương ứng công nghiệp, 
dịch vụ từ 50,14% tăng lên 68,82%. Tốc độ tăng 
GDP bình quân trong 5 năm gần đây đạt 
10,38%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng bỉnh 
quân 25,85%, dịch vụ tăng 14%, nông nghiệp 
tăng 4,32%. Nhiều khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp được hình thành, đặc biệt Khu kinh tế 
mở Chu Lai, Khu công nghiệp Điện Nam - Điện 
Ngọc đã tạo được những "điểm nhấn" cho phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cơ chế khuyên 
khích đầu tư đã và đang tiếp tục được hình 
thành và từng bước hoàn thiện nhằm thu hút và 
tạo điều kiện cho sự ra đời của nhiều doanh 
nghiệp, giải quyết công ăn việc làm cho người 
lao động, tăng nguồn thu cho ngân sách. Bức 
tranh chung về kinh tế - xã hội của Quảng Nam 
ngày càng thêm tươi màu bởi sự khôi phục của 
nhiều làng nghề truyền thống, sự phát triển của 
nhiều cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp. 
Với thành tựu kinh tế - xã hội đạt được, cùng 
lợi thế là tỉnh có vị trí quan trọng trong khu vực 


K€ từ ngày được giải phóng đến nay, nhất 


Yạp chí CGòng sản 


kinh tế động lực của miền 
Trung với các nguồn lực 
về vốn, đất đai, tài nguyên 
biển, tài nguyên rừng, 
tài nguyên văn hóa, 
nguồn lực con người... 
Quảng Nam có tiềm năng 
lớn và những điều kiện, 
tiền đề để chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế từ thuần nông 
sang công nghiệp, dịch 
vụ. Điều đó đã được thể 
hiện trong Nghị quyết 08 
của Tỉnh ủy về việc xây 
dựng Quảng Nam thành 
tỉnh công nghiệp vào giai đoạn 2015 - 2020, 
phấn đấu phát triển công nghiệp với tốc độ cao, 
bền vững, nâng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ 
trong GDP khoảng 80% vào năm 2010, và 
khoảng 86% - 90% vào năm 20185. 

Là một ngân hàng thương mại nhà nước trên 
địa bàn, từ ngày đầu mới thành lập (năm 1997), 
Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn Quảng Nam (sau đây gọi tắt là 
Chi nhánh) đã sớm nhận thức rõ vai trò, trách 
nhiệm của mình trong sự nghiệp phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh. Tập thể ban lãnh đạo và cán 
bộ, viên chức của Chi nhánh đã cùng nhau số 
chia với những khó khăn chung của tỉnh, phấn 
đấu vượt qua gian nan, thử thách, lấy nhiệm vụ 
chính trị của đơn vị làm mục tiêu quan trọng 
hàng đầu, gắn công tác xây dựng đảng với tổ 
chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được 
giao, hướng mọi hoạt động vào mục tiêu 
đấy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội ở 
Quảng Nam. 

Để thực hiện thành công những mục tiêu đó, 
Chi nhánh đã chú trọng thực hiện sắp xếp lại 
mô hình tổ chức, tăng cường lực lượng cán bộ, 
viên chức nòng cốt phù hợp với yêu cầu thực 


* TS, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 


nông thôn tình Quảng Nam 
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đu tiễn - “Kinh nghiệm Tạp chí Gộng sản 


tiễn, đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực theo xã hội của nh theo hướng công nghiệp hóa, 
hướng "đức" đi đôi với "tải”. Không ngừng đổi hiện đại hóa. Trên 76 doanh nghiệp nhà nước, 
mới công nghệ cả về chất lượng lẫn quy mô, đặt 83 doanh nghiệp dân doanh và trên 17 vạn hộ 
ra nhiều chính sách khuyến mại phù hợp để thu sản xuất kinh doanh của Quảng Nam đã được 
hút khách hàng, thực hiện điều hành toàn hệ VAÿ vốn Chỉ nhánh Ngân hàng Nông nghiệp vả 
thống theo hướng kinh doanh đa năng trước XU Phát triển nông thôn. Các đối tượng là kết cầu 
thế cạnh tranh và hội nhập kinh tế khu vực và hạ tầng nông thôn, nông nghiệp đã được đầu tư 
thế giới... vốn. Mặt khác, vốn Ngân hàng Nông nghiệp và 


Đến nay, Chỉ nhánh Ngân hàng Nông nghiệp đr¬ trên nóng lời được chủ MiẾ đầu H phát 
và Phát triển nông thôn Quảng Nam đã vở triển các VÙng CƠN canh sản xuâi CIẾ 
nguyên liệu cho các nhà máy, cơ SƠ san xuât 


thành một ngân hàng thương mại hàng đầu trên na A (ớF, 
< lớn về mạng lưới với 0† Hội mía đường, dứa, săn, !Ơ tằm... Nhờ võn vay 


địa bàn, có ưu thê ST : thung: à 
s tình: 29 chỉ nhánh cấp 2; 7 chỉ nhánh cấp 3; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nóng 


ca ` bà ảnh CấP ở; thôn, nhiều doanh nghiệp đã mở rộng quy mô 
7 phòng QC Lạnh Má sử v. lu huyện, thị CA sản xuất, thu hút nhiều lao động, tăng kim 
khu công nghiệp và Khu Kinh tế mở Chu Lai. Chỉ TRUNG TẾ , -0Ư” 
, AM bà D2 ni . ` ngạch xuất khẩu, từng bước gOP phần xây dựng 
nhánh đã cÓ 71906 bu hoạt động rộng khắp JỨ mạng lưới các doanh nghiệp nhà nước trở 
đồng bằng đến miền núi cao, từ thành thị đến _ tanh những "đầu máy" kéo "đoàn tàu kinh tế" 
bu thôn, tự địa bản vụn9 Kế thuận lợi đền _ của địa phương phát triển, góp phần phát huy tốt 
DÌNHg An kinh tố đặc biệt khó khả n như. VIP9 vai trò chủ đạo của thành phần kinh tê nhà 
su, vụng K Tây Giang, Nam Trà My, tƯ VũP9 nước; các hợp tác xã sản xuất kinh doanh tổng 
kinh tế thuần nông đến các khu, cụm côn nợp Duy Sơn, Duy Trinh (huyện Duy Xuyên), 
nghiệp, khu kinh tê mƠ - Đại Hiệp (huyện Đại Lộc), Điện Phước I (huyện 
Thời gian qua, trong điều kiện kinh tế địa - Điện Bàn), Công ty Du lịch Hội An đã được Đảng 
phương còn nhiều khó khăn, Chỉ nhánh Ngân và Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Ề 
hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn _ đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. 
Quảng Nam đã chủ động xây dựng chiến lược Với cơ chế phù hợp, nhiều doanh nghiệp dân 
phát triển, đề ra các giai pháp điều hành hiệU doanh ra đời tại các khu, cụm công nghiệp được 
quả và nhạy bén trong việc huy động vồn từ nội _ tiếp cận vốn tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp 
bộ nên kinh tế đề đầu tƯ chuyển dịch cơ câu và Phát triển nông thôn Quảng Nam. Dư nợ cho 
kinh tế, thúc đầy kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát vay của khối doanh nghiệp dân doanh đã lên 
triển. Từng bước Chỉ nhánh đã đập ưng được đến hàng trăm tỉ đổng, đáp ứng nhu cầu xây 
nhu cầu vốn tín dụng cho tắt ca các loại hình, dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc thiết bị 
các thành phần kinh tê, trên tât cả các lĩnh VỰC chuyên dùng, chỉ phí sản xuất... góp phần vào 
nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và du lịch... thúc đẩy nhanh giá trị công nghiệp của tỉnh. 
theo hướng kinh doanh 49 năng. Với số vốn ban Trên nh vực công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đầu chì cò 125 t¡ đồng tư khi mới thành lập, đến nông nghiệp, nông thôn từ năm 1997 đến nay, 
nay nguồn vốn huy động đã đạt được 1.547! Chỉ nhánh đã cấp tín dụng cho hàng trăm ngàn 
đồng, tăng gấp 1ˆ lần; tổng dư nợ (kể cả ngoại  tượt hộ vay với doanh số 2.976 tỉ đồng đầu tư 
tệ quy đổi) đạt 1.365 tỉ đồng, SỐ với 195 tỉ đồng khôi phục các làng nghề truyền thống, phát triển 
vào năm đầu thành lập, nghĩa là tăng gấp 7,2 các cơ sở tiểu thủ công nghiệp; trong đó hàng 
lần trong vòng 9 năm (1997 - 2006). chục ngàn lượt hộ vay sản xuất kinh doanh có 
Thông qua lĩnh vực huy động vốn và đầu tư _ liên quan đến làng nghề và phát triển kinh tế du 
tín dụng cho nên kinh tế, Chi nhánh Ngân hàng lịch với doanh số 712 tỉ đồng. Vốn tín dụng của 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Chỉ nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và 
Nam đã góp phần thúc đẩy nhanh quá trình Phát triển nông thôn Quảng Nam trong những 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển kinh tế- năm qua đã góp phần tích cực vào việc phát 
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Øiluợe tiễn - %Kinh nghiệm 


triển kinh tế hộ, khôi phục các làng nghề truyền 
thống tại khắp các huyện, thị trong tỉnh, cải thiện 
thu nhập trong cư dân, tạo ra những chuyển 
biến tích cực làm thay đối đáng kể bộ mặt nông 
thôn Quảng Nam, nhất là hoạt động sản xuất 
kinh doanh tại các vùng có tiềm năng phát triển 
du lịch ngày càng sôi động, khởi sắc.. 


Để chuẩn bị các tiền đề cho thời kỳ phát triển 
mới 2006 - 2010, với mục tiêu phấn đấu đưa 
Quảng Nam trở thành tỉnh công nghiệp vào 
thời kỳ (2015 - 2020) như định hướng của 
Ban Chấp hành tỉnh Đảng bộ Quảng Nam, các 
cấp các ngành trong tỉnh, trong đó có Chỉ nhánh 
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, phải quyết tâm đổi mới thật mạnh mẽ, tiếp 
tục thực hiện cơ chế mở cửa, thông thoáng, thu 
hút vốn, khuyến khích đầu tư phát triển, tạo 
những khâu đột phá, thúc đẩy tăng trưởng cao, 
chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng 
tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. 

Trước triển vọng và vận hội mới trên quê 
hương Quảng Nam đang chuyển mình và tạo đà 
để cất cánh. Hơn lúc nảo hết, tập thể ban lãnh 
đạo và cán bộ, viên chức Chỉ nhánh Ngân hàng 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng 
Nam cảng ý thức sâu sắc về vai trò trách nhiệm 
của ngành, của từng cá nhân, từng vị trí công 
tác, cùng nhau quyết tâm phấn đấu hoàn thành 
tốt nhiệm vụ, tiếp tục phát huy thành quả đã đạt 
được, giữ vững vai trò và vị trí của Chỉ nhánh 
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Quảng Nam đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
của tính. Với tỉnh thần đó, nhằm tập trung khai 
thác các nguồn lực, thể mạnh hiện có, khắc 
phục những khó khăn, yếu kém để phấn đấu đạt 
được những định hướng và các mục tiêu cơ bản 
trong phát triển kinh tế - xã hội của tính, Chỉ 
nhánh xác định nhiệm vụ chính trị trong năm 
2006 và những năm tiếp theo đó là: Tiếp tục 
hoạch định, điều chính chiến lược kinh doanh 
phù hợp với yêu cầu thực tiên mới, phấn đấu đạt 
tốc độ tăng trưởng nguồn vốn bình quân hàng 
năm là 22% - 25%, tăng trưởng dư nợ bình quân 
hằng năm đạt 20% - 25%; tăng trưởng dư nợ 
phải đi đối với việc nâng cao chất lượng tín dụng 
theo hướng từng bước xử lý những vướng mắc, 
dây dưa trong quan hệ tín dụng đối với một số 


Yạp chí Gộng sản 


doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, điều chỉnh cơ cấu 
đầu tư theo hướng tập trung cho lĩnh vực công 
nghiệp và dịch vụ, đáp ứng thỏa đáng nhu cầu 
tín dụng cho phát triển nông nghiệp, nâng dần tỷ 
trọng phù hợp về dư nợ trung và dài hạn lên 
45%, tăng dư nợ cho vay ngắn hạn hợp lý. Tiếp 
tục tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và 
chính quyền các cấp, các ban ngành hữu quan, 
nội bộ ngành ngân hàng từ địa phương đến 
trung ương; phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, 
chuyên môn, đoàn thể xây dựng khối đoàn kết 
vững mạnh; tăng cường công tác thi đua, tạo 
động lực thúc đẩy toàn Chỉ nhánh hoản thành 
thắng lợi nhiệm vụ chính trị; góp phần vào 
chuyển dịch cơ cấu của tính theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần đưa 
Quảng Nam trở thành tính công nghiệp giai 
đoạn 2015 - 2020. Trong thời gian tới, Chỉ nhánh 
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Quảng Nam tập trung vào một số giải pháp cơ 
bản sau: 

1 - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án huy 
động vốn trong dân cư, trọng tâm là tạo sự 
chuyển biến mạnh mẽ từ lãnh đạo đến viên chức 
về tầm quan trọng của công tác huy động vốn 
nhằm nâng dần tỷ trọng tiền gửi trong dân cư lên 
trên 60%/tổng nguồn huy động. Tích cực huy 
động vốn tại các địa bàn có nguồn lực về vốn 
dồi dào để thực hiện điều hòa vốn trong hệ 
thống tăng cường đầu tư cho vay tại các địa bàn 
có nhu cầu tín dụng cao nhưng nguồn vốn huy 
động không đủ đáp ứng. 

2 - Tiếp tục mở rộng mạng lưới theo địa giới 
hành chính mới và theo thầm quyền được phân 
cấp, đến những vùng sâu, vùng xa, thị tứ, thị 
trấn, các khu, cụm công nghiệp theo hướng cơ 
cấu lại ngân hàng cấp tỉnh và cơ sở để chỉ đạo 
trực tuyến, bỏ qua cấp trung gian, thực hiện 
mạnh mẽ cải cách hành chính. Thông qua mạng 
lưới các chi nhánh rộng khắp, lấy nông nghiệp 
nông thôn làm địa bàn chính, giữ vững khách 
hàng là các doanh nghiệp có uy tín, xác định hộ 
nông dân luôn là người bạn đồng hành nhằm 
khai thác thị trường tin dụng vả mở rộng việc huy 
động vốn. Triển khai huy động nguồn vôn ngoại 
tệ và thực hiện thanh toán quốc tế trên toàn 
Chi nhánh nhằm bổ sung vốn ngoại tệ cho các 
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doanh nghiệp có nhu cầu vay nhập khẩu thiết bị, 
vật tư nông nghiệp, xây dựng các nhà máy tại 
khu, cụm công nghiệp... Áp dụng giá dịch vụ 
thấp, khuyến khích khách hàng có số dư tiền gửi 
lớn, ổn định thanh toán qua hệ thống của Chỉ 
nhánh nhiều hơn. MỞ rộng các khách hàng có 
quan hệ tín dụng với Chi nhánh thực hiện quan 
hệ khép kín tử tín dụng nội tệ, ngoại tệ, thanh 
toán quốc tế và các dịch vụ khác. 

3 - Chú trọng đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu 
Lai, Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc và 
các khu, cụm công nghiệp khác nhằm đáp ứng 
nhu cầu vốn cho doanh nghiệp. Tăng cường tín 
dụng trung, dài hạn cả vẻ quy mô và chất lượng 
để phục vụ yêu cầu phát triển các ngành nghề 
sản xuất, gia công, lắp ráp điện tử, hàng tiêu 
dùng, xe máy, may mặc, chế biến nông, lâm, 
thủy hải sản, công nghiệp chế biến hàng xuất 
khẩu, đặc biệt phát triển ngành công nghiệp SỬ 
dụng nhiều lao động nhằm góp phần chuyển 
dịch cơ cấu lao động trong nông nghiệp, nông 
thôn, phát triển; từng bước hình thành cơ cấu 
công nghiệp có hiệu quả cao đi đôi với việc phát 
triển mạnh các cơ sở đào tạo và dạy nghề... bảo 
đảm tính cân đối và bền vững trong suốt quá 
trình phát triển. Đầu tư khôi phục và phát triển 
các làng nghề truyền thống ở khu vực nông thôn 
và ven đô thị nhằm khai thác tiểm năng và 
lợi thế. - 

4 - Tổ chức triển khai khảo sát, điều tra, thu 
thập số liệu, năm bắt chủ trương định hướng 
phát triển kinh tế du lịch của từng địa phương 
huyện, thị, nhu cầu vốn tín dụng trong nhân dân 
để xây dựng Đề án đầu tư tín dụng kinh tế hộ 
sản xuất kinh doanh du lịch, chú trọng đến các 
địa bàn có tiềm năng lớn về du lịch, như: Hội Ấn, 
Duy Xuyên, Tam Kỳ, Phước Sơn, Núi Thành, 
Khu Kinh tế mở Chu Lai, dọc tuyến đường 
Hỏ Chí Minh. Hằng nắm tổ chức sơ kết rút kinh 
nghiệm để có giải pháp tiếp tục chỉ đạo trong 
giai đoạn tiếp theo. Có chính sách động viên 
khen thưởng kịp thời đối với những Chỉ nhánh và 
cá nhân làm tốt máng đầu tư tín dụng này. 

5 - Chú trọng đầu tư chiều sâu vào phát triển 
nông nghiệp gắn liền phát triển kinh tế lâm 
nghiệp cùng với các chương trình kinh tế - xã hội 

lên núi để hình thành các vùng cây công 


Yạp chí Cộng sản 


nghiệp và cây thực phẩm tập trung; đầu tư tích 
cực tạo điều kiện chuyển dịch mạnh cơ cấu 
trong nông nghiệp theo hướng đa dạng hóa các 
loại cây trồng, vật nuôi, phát triển đại gia sÚc tại 
các huyện miền núi, trung du, và gia cầm tại các 
huyện, thị xã, bảo đảm an toàn, góp phần vào 
phòng chống được dịch bệnh. 

6 - Đẩy mạnh đầu tư có trọng tâm, trọng 
điểm đối với ngành kinh tế dịch vụ, như: dịch vụ 
xuất khẩu, dịch vụ qua cảng biển và sân bay... 
Trong lĩnh vực phát triển thương mại, dịch vụ du 
lịch, khách sạn, cần tập trung đầu tư vào Khu 
thương mại thị xã Hội An, thị xã Tam Kỳ và Khu 
thương mại tại cửa khẩu biên giới thuộc địa bàn 
huyện Nam Giang. 

7 - Tăng cường công tác phối hợp với các 
Trung tâm đạy nghề, Trung tâm giới thiệu 
việc làm, hệ thống các phòng lao động - thương 
binh - xã hội trên địa bản tỉnh để có kế hoạch 
mở rộng quy mô đầu tư vốn vay đối với người đi 
lao động xuất khẩu, nhất là lao động xuất khẩu 
vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, gÓP phần 
giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân 
dân. Cung cấp dịch vụ chuyển tiền tốt nhất, đáp 
ứng mong muốn và tạo sự yên tâm cho người đi 
lao động trước khi xuất cảnh. 

8 - Củng cố các hoạt động kinh doanh trên 
nền tảng vững chắc, thực hiện chiến lược khách 
hàng gắn với việc làm tốt công tác xã hội hóa 
ngân hàng, tiếp nhận kỹ thuật, công nghệ ngân 
hàng hiện đại cùng với việc triển khai mạnh mề 
sản phẩm mới, các dịch vụ tiện ích mới để khách 
hàng tiếp cận một cách nhanh nhất. Chú trọng 
làm tốt công tác phân tích tải chính, phân loại và 
xếp loại khách hàng, tiếp cận nhanh các dự án 
khả thi trên cơ sỞ năm bắt thị trường để kịp thời 
điều chỉnh các giải pháp kinh doanh gắn với việc 
phát huy các công CỤ điều hành nhằm tăng tính 
tự chủ, tự chịu trách nhiệm của từng tập thể, cá 
nhân đi đôi với việc thường xuyên kiểm tra, giảm 
sát. Cụ thể hóa và hoản thiện các quy trình, quy 
chế điều hành hoạt động của Chỉ nhánh nhằm 
tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa các bộ phận, các 
phòng, gắn mối liên hệ giữa trách nhiệm, hiệu 
quả trong hoạt động kinh doanh với lợi ích vật 
chất người lao động, tạo Sự thông thoáng, cung 
cấp nhiều tiện ích cho khách hàng, đáp ứng Sự 


- 
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cạnh tranh tích cực và lành mạnh với các ngân 
hàng thương mại khác trên địa bản. Nâng lên 
tầm cao mới lĩnh vực kiểm tra, kiểm toán nội bộ 
một cách toàn diện, thường xuyên và kịp thời để 
khắc phục tồn tại, củng cố các nghiệp vụ truyền 
thống theo hướng khả thi, an toàn và hiệu quả; 
hạn chế đến mức thấp nhất về rủi ro trong quá 
trình tác nghiệp; làm cho công tác kiểm tra, kiếm 
toán nội bộ thiết thực phục vụ cho việc nâng cao 
hiệu quả hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực 
ngân hàng. 

9 - Nghiên cứu, đề xuất với Ngân hàng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam về cơ 
chế, chính sách tin dụng đối với các thành phần 
kinh tế tại Khu kinh tế mở Chu Lai, Khu công 
nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc và các cụm công 
nghiệp khác trên địa bàn Quảng Nam để 
khuyến khích đầu tư phát triển. 

10 - Coi trọng công tác cán bộ nhằm đáp ứng 
yêu cầu của sự nghiệp đổi mới. Chi nhánh xác 
định mục tiêu phấn đấu trong công tác đào tạo 
nguồn nhân lực đến năm 2010 là phải có trên 
15% cán bộ, viên chức đạt trình độ trên đại học, 
trên 90% cán bộ, viên chức đạt trình độ đại học, 
80% cán bộ viên chức là đẳng viên, 25% cán bộ, 
viên chức có trình độ cao cấp lý luận chính trị và 
cử nhân chính trị. Tiếp tục thực hiện công tác 
đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực theo 
hướng nâng cao trình độ chuyên môn thông qua 
nhiều kênh đào tạo, chú trọng tăng cường công 
tác đào tạo chuyên sâu về từng mảng chuyên 
đề nghiệp vụ cụ thể, nhất là các nghiệp vụ về 
kinh doanh đối ngoại, thẩm định dự án đầu tư, 
công nghệ thông tin, ngoại ngữ, nghiệp vụ kinh 
doanh thẻ... Duy trì chủ trương cấp học bổng 
cho con em đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 
2010 đạt 40 suất, tuyển dụng mới đối với các em 
đồng bào dân tộc thiểu số theo định biên hằng 
năm để góp phần ổn định lâu dài nguồn nhân 
lực cho hoạt động kinh doanh tại các chi nhánh 
ngân hàng của các huyện miền núi. Trong đào 
tạo, cần nâng cao trình độ chuyên môn đi đôi với 
lý luận chính trị nhằm đáp ứng công cuộc đổi 
mới của Đảng và Nhà nước, bảo đảm cán bộ, 
viên chức được bồi dưỡng, đào tạo phải "vừa 
hồng, vừa chuyên". Q 
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MỸ KHÔNG CÓ QUYỄN... 
(Tiếp theo trang 58) 


3. Bảo đảm và thực hiện quyền con người là 
một trong những mục tiêu mà lịch sử hướng tới. 
Tuy nhiên, có 2 điểm cần phải nhân mạnh. Một 
là, việc thực hiện mục tiêu trên là một quá trình 
lâu dài với sự nỗ lực chung của toàn nhân loại 
và không một quốc gia nào có thể tự hào mình 
đã đạt đến chuẩn mực ưu việt nhất. Hai /à, do 
sự phong phú về lịch sử, văn hóa cũng như 
những đặc trưng khác về kinh tế - xã hội nên 
việc bảo đảm và thực hiện quyền con người 
không thể rập khuôn như nhau ở mọi quốc gia. 
Trong khi hướng đến thực hiện mục tiêu 
chung, mỗi quốc gia sẽ đưa vào quá trình đó 
những cách làm riêng, những đặc điểm riêng 
của quốc gia mình. Vì vậy, một mặt phải thừa 
nhận những giá trị có tính phổ quát của nhân 
quyền và mặt khác cũng cần tôn trọng những 
đặc điểm riêng của mỗi khu vực, quốc gia, 
cộng đồng. 

Phải lưu ý 2 phương diện trên bởi nhờ nó, 
toàn nhân loại mới có thể đoàn kết, cùng nỗ lực 
phần đấu một cách lâu dài, đồng thời cũng biết 
chia sẻ, thông cảm, tôn trọng, học hỏi và khoan 
dung lẫn nhau vì một mục tiêu rất cao cả và 
nhân đạo - vì quyền con người. Dĩ nhiên, mục 
tiêu đó không thể vì danh nghĩa gì, động cơ gì 
mà mạo đanh, mà lợi dụng bởi sự mạo danh, 
sự lợi dụng là trái nhân quyền, là vi phạm 
nhân quyền. 

Nhân dân Việt Nam rất lấy làm tiếc, bởi, 
trong khi quan hệ 2 nước đang tiến triên thuận 
lợi về nhiều mặt thì Báo cáo về tình hình nhân 
quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ lại đi ngược lại 
xu thế đó. Việc làm này không giúp cho quan 
hệ 2 nước phát triển thêm, mà ngược lại gây ra 
làn sóng phân đối của những người tiến bộ, có 
lương tri trên thế giới đòi phía Mỹ phải chấm 
dứt, vì lợi ích của 2 quốc gia, của nhân dân 
2 nước cũng như của nhân loại. C] 
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tiếp, việc đầu tiên 
cần có là biết mình, biết 
người. 

Biết người là khó nhưng 
biết mình cũng không dễ. 
Muốn thật sự biết mình, 
trước hết phải biết mình là 
ai. Có người không hiểu 
được điều đó nên hề cứ thấy 
nơi nào sang trọng là tìm 
cách “lộ diện”, thấy diễn 
đàn nào được tham dự là 
tranh thủ phát biểu ý kiến 
mà nói không đầu vào đâu, 
nói với những người hiểu 
biết hơn mình mà cứ như rắn 
dạy cấp dưới. Có người tuy 
đã chuyển đổi công tác và 
chức danh mà khi hành xử, 

vẫn cứ như mình đang giữ 
cương vị CŨ. 

Chuyện kể rằng, ở một 
hội nghị của một cơ quan 
nhà nước cấp cao, có đại 
đoàn thê 


Sinh họat tư tưởng 


[sinh hoạt tư tưởng — ——P 8H 


tà & Ÿ 


NHĂN ĐĂNG 


chính trị - xã hội được mời 
dự. Chủ đề của hội nghị là 
“kiểm điểm công tác của 
quý cuối năm và bàn chương 
trình công tác quý đầu năm 
sau”. Chương trình nghị sự 
gồm khá nhiều nội dung, 
trong đó có kiểm điểm việc 
thực hiện kế hoạch xóa đói, 
giảm nghèo. Người chủ trì 
hội nghị nói mấy lời khai 
mạc và đề dẫn chương trình 
nghị sự. Chủ chưa kịp bàn 
thảo gì thì khách đã xin cÓ 
lời. Vì phép lịch sự, người ta 
đã mời và lắng nghe ông. 
Ông nói đài đến non một giờ 
mà người nghe không thấy 
gì đính dáng đến chương 
trình nghị SỰ, ngoài VIỆC 
tuyên truyền cho vị trí quan 
trọng của tô chức chính trị - 
xã hội mà ông đại diện. Về 
xóa đói, giảm nghèo, ông lại 
thuyết giảng về đạo lý của 
vấn đề mà không đã động gì 
đến giải pháp là điều hội 


Tạp chí ceng sơn 


Sau hội nghị, một thành 
viên tham dự nói: Thật là 
quá thể. Ông ấy nói mà 
không biết mình là ai, không 
biết mình nói gì và cũng 
không biết mình nói với a1”. 
Chữ ai trước chỉ rõ vị trí của 
ông là khách chứ không phải 
là chủ. Chữ ai sau nói rằng, 
trong hội nghị, có rất nhiều 
nhân vật lãnh đạo cấp cao 
hơn ông, ít ra cũng ngan 
vai ngang về với ông và đặc 
biệt là sự hiểu biết của họ 
trong các vấn đề phụ trách 
hơn hẳn ông. 

Người nhận xét hạ luôn 
một câu: đó là cái kiểu “ba 
không” của thời nay. 

- Thời kháng chiến, khẩu 
hiệu “ba không” - không 
nghe, không thấy, không 
biết - đã được sử dụng như là 
vũ khí của người dân để giữ 
gìn bí mật, chống lại các 
hoạt động tỉnh báo, gián 
điệp và phá hoại của kẻ địch 
đối với vùng căn cứ. 

Thời nay, cái kiểu “ba 
không” mới - không biết 
mình là ai, không biết mình 
nói gì và không biết mình 
nói với ai - như đã nói 
trên lại là thứ “vũ khí” làm 
bộc lộrõ ràng nhất và 
cũng nhanh chóng năng lực 
yếu kém của mình - người 
sở hữu nó. LÌ 


biểu của một nghị đang cân. 
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CHÂU Fil TR0XG CIƑÊN LƯỢC CỦA CÁC RƯỚC LỚi 


Châu Phi là châu lục sản sinh ra những 
nền văn minh lớn của nhân loại, như Ai Cập cổ đại, 
Ga-na thời kỳ đồ sắt, và các nền văn minh ở 
Trung, Đông và Tây châu Phi. Với các cao nguyên 
rộng lớn và những khu rừng ôn đới xanh tươi ở phía 
Tây và Trung Phi, sa mạc rộng lớn nhất thể giới ở 
phía Bắc, châu Phi được xem là châu lục có tiềm 
năng to lớn về tài nguyên và nhân lực. 

Thiên nhiên đã ban tặng cho châu Phi những 
đồng cỏ xanh tươi và những động vật quý hiếm 
như hươu cao cổ, sư tử, hổ, voi và nhiều động vật 
quý hiếm khác. Ngoài ra, châu Phi còn được biết 
đến bởi dòng sông Nin dài nhất thế giới, các khu 
bảo tồn quốc gia - những địa điểm có sức thu hút 
khách du lịch. Châu Phi còn có nguồn khoáng sản 
phong phú như đồng, kim cương, vàng, u-ra-ni-um, 
bô-xít, sắt và dầu mỏ. 

Sự phong phú về tài nguyên cũng là nguyên 
nhân khiến cho châu Phi một thời trở thành nơi bị 
các nước châu Âu tranh giành làm thuộc địa. Sau 
những cuộc đấu tranh kéo dài trong nhiều năm, 
nhân dân châu Phi đã giành được quyền làm chủ 
lục địa của họ. Cùng với thời gian, châu Phi đang 
"thay da đổi thịt", và hiện nay, các nước trong khu 
vực đang thực hiện công cuộc xóa đói giảm nghèo, 
đẩy mạnh cải cách, liên kết khu vực, thu hút đầu 
tư, viện trợ phát triển từ các nước lớn. 

Hiện nay, châu Phi được các nước lớn quan 
tâm bởi các nguyên nhân: 

Thứ nhất, Mỹ và các nước phương Tây rất lo 
ngại một số chính phủ ở châu Phi bị chủ nghĩa 
khủng bố lôi kéo và lợi dụng có thể trở thành "thiên 
đường" của chủ nghĩa khủng bố. 

Thứ hai, dân số châu Phi vẫn tiếp tục tăng 
nhanh bất chấp đại dịch AIDS. Hiện nay dân số 
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châu Phi là 861 triệu người, nhưng theo dự báo của 
Liên hợp quốc năm 2005 sẽ lên tới 1,289 tỉ người 
và năm 2050 tới 1,883 tỉ người, chiếm hơn 20% 
dân số thế giới (hiện nay là 13,6%). Từ đó vai trò 
kinh tế của châu Phi cũng tăng lên. 


thứ ba, châu Phi là kho tài nguyên vô tận. 
Chẳng hạn như Nam Phi chiếm 88% trữ lượng pla- 
tin, 72% trữ lượng crôm, 80% trừ lượng măng-gan, 
30% trữ lượng ti-tan, 44% trữ lượng va-na-đi ¡ (một 
loại kim loại có màu trắng, đôi khi được dùng để 
chế tạo hợp kim thép), 29% trữ lượng kẽm... của 
thế giới; Ghi-nê chiếm 30% trữ lượng bô-xít của thế 
giới; Bốt-xoa-na chiếm 24% trữ lượng kim cương 
của thế giới; Dim-ba-bu-ô chiếm 12% trữ lượng 
crôm của thế giới; Công-gô có các mỏ đồng, vàng 
rất lớn chưa được khai thác. Ngoài ra châu Phi có 
tiềm năng đầu mỏ không kém vùng Vịnh Trung 
Đông. Riêng ở Bắc Phi, thu nhập từ dầu mỏ đã 
chiếm tới 45% GDP của toàn châu lục. 

II 

1. Châu Phí trong chiến lược của Mỹ 

Chiến lược của Mỹ ở châu Phi nhằm 3 mục 
tiêu. Thứ nhất, thúc đấy dân chủ theo chủ thuyết 
"khuếch tán" các giá trị kiểu Mỹ. Thứ hai, thúc đẩy 
mở cửa thị trường, tự do hóa buôn bán để mở ra cơ 
hội làm giàu cho các công ty Mỹ. Thứ ba, tăng 
cường sự hiện diện của Mỹ, kể cả quân sự, ở một 
châu lục được Mỹ coi là trọng điểm trong cuộc 
chiến chống khủng bố toản cầu. Tuy nhiên, đầu 
mỏ mới là mục tiêu số một của Mỹ. Điều này chính 
báo chí phương Tây từng bình luận. Phó. Tổng 
thống Mỹ, Ð. Chen-ny, trong một báo cáo về năng 
lượng quốc gia cũng tuyên bố, dầu khí của châu 
Phi sẽ là một trong những nguồn năng lượng bền 
vững của Mỹ. Vì thế, Mỹ đang tìm mọi cách tăng 
cường sự hiện diện và gây ảnh hưởng nhằm tiến tới 
kiểm soát tài nguyên dầu mỏ của "lục địa đen". 
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Tháng 7-2003, Tổng thống Mỹ G. Bu-sơ đã có 
chuyến thăm 5 nước châu Phi, gồm Xê-nê-gan, 
Nam Phi, Bốt-xoa-na, U-gan-đa và Ni-giê-ria. 
“Chuyến đi này của G. Bu-sơ được sắp xếp và bố 
trí rất kỹ lưỡng vì Mỹ muốn đạt được những mục 
tiêu quan trọng: 

Một là, Mỹ muốn đóng vai trò "Người cứu thế 
châu Phí". Về viện trợ kinh tế, trước chuyến thăm, 
G. Bu-sơ cho công bố khoản viện trợ 15 tỉ USD 
trong 5 năm để phòng chống đại dịch HIV/AIDS, 
trong đó có 12 nước trọng điểm. Thông qua viện 
trợ này, Mỹ hy vọng trở thành nước chủ yếu giúp 
người dân châu Phi trừ nạn dịch và giành được 
nhân tâm. 

Hai là, kêu gọi các nước châu Phi ủng hộ Mỹ 
trong cuộc chiến chống khủng bố. Những thông tin 
của CIA cho biết có không ít những kẻ khủng bố là 
người châu Phi. Vì vậy, Mỹ cần xây dựng hệ thống 
chống khủng bố ngay tại "sào huyệt" này. 

Ba là, Mỹ muốn giành quyền kiểm soát dầu mỏ 
châu Phi sau khi khống chế được nguồn dầu mỏ 
Trung Đông. Các nước nằm quanh vịnh Ghi-nê có 
nguồn dầu mỏ phong phú. Bởi vậy, kiểm soát được 
nguồn dầu mỏ châu Phi là Mỹ cơ bản có thể kiểm 
soát được nguồn dầu mỏ thế giới... 

Ngoài ra, từ tháng 4-2004, G. Bu-sơ đã quyết 
định cho phép các công ty Mỹ tiếp tục phần lớn 
hoạt động buôn bán với Li-bi và mua dầu thô của 
Li-bi sau khi nước này tử bỏ chương trình vũ khí 
huỷ diệt hàng loạt (WMD). Các nhà phân tích cho 
rằng, các công ty được hưởng lợi nhiều nhất từ 
động thái này là các công ty dầu mỏ Mỹ. 

2. Châu Phi trong chiến lược của Anh 

Ngoài mục tiêu chống khủng bố, châu Phi là 


nơi mà nước Anh muốn thể hiện vai trò "nhà giảu” 
để thông qua đó nâng cao hình ảnh quốc tế của 
họ. Bởi vì, các nước phát triển đã từng bị chỉ trích 
là không hề đoái hoài tới châu Phi nghèo đói và 
bệnh tật. Vào năm 2004, Anh đã thành lập Ủy ban 
về châu Phi, có kế hoạch hỗ trợ các nước châu Phi 
phát triển. Ủy ban này vừa lập một kế hoạch đầy 
tham vọng, được gọi là "Kế hoạch Mác-san chầu 
Phí", nhằm tăng thêm hàng ứ đô la viện trợ hẳng 
năm chơ châu Phi. Thủ tướng Anh T. Ble rất ủng 
hộ kế hoạch này, bởi việc giúp các nước nghèo sẽ 
giúp ông ta lấy lại được Uy tín sau cuộc chiến tranh 
I-rắc năm 2003. Bộ trưởng Tải chính Anh, G. Brao, 

ả xuất một kiến nghị phát hành trái phiếu đặc biệt 
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để huy động vốn bằng tiền mặt. Theo đó sẽ lập ra 
một cơ quan mới để vay tiền trên thị trường tài 
chính. Các khoản vay này sẽ được thanh toán 
thông qua ngân sách viện trợ từ các nước giàu. Kế 
hoạch của ông Brao không chỉ gây nên sự dè dặt 
mà cả sự phản đối, chủ yếu từ Mỹ. Nếu Mỹ trả lời 
"không" thì cũng có nghĩa là kế hoạch của ông 
Brao không được chấp thuận. Sở dĩ như vậy vì kế 
hoạch của G. Brao đụng chạm tới kế hoạch viên 
trợ của Mỹ, cũng đề nghị tăng viện trợ cho châu 
Phi, nhưng để nhận được viện trợ, các nước châu 
Phi phải đạt được các tiêu chí của Mỹ về năng lực 
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điều hành và chồng tham nhũng, ngoài ra các 
nước này còn phải hợp tác với Mỹ trong CUỘC chiến 
chống khủng bố. 

Tuy nhiên, Anh không chỉ thể hiện sự hảo tâm 
mà muốn thông qua đó để tăng cường bán vũ khí 
cho châu Phi. Báo Người quan sát (Observer), Số 
ra ngày 12-6-2005 cho biết, số tiền mà Anh thu 
được nhờ bán vũ khí sang châu Phi hằng năm đã 
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lên đến 1 tỉ bảng (khoảng 1,82 tỉ USD), tăng gập 
4 lần từ năm 1999 đến nắm 2004. Các nhà vận 
động cho chương trình cấm buôn bán vũ khí và 
một số nghị sỹ Anh cho hành động trên là không 
thể chấp nhận được vào thời điểm chính phủ Anh 
đang đầu tư nhiều "vốn chính trị" để giảm đối 
nghèo ở châu Phi. Người phát ngôn của đáng 
Dân chủ tự do và phụ trách vấn đề phát triển quốc 
tế của Anh cho rằng, thật bẩn thu khi chính phủ 
Anh đang tập trung nỗ lực giảm nợ cho châu Phi, 
nhưng đẳng sau lại tăng cường hoạt động buôn 
bán vũ khí. 

4. Châu Phi trong chiến lược của Pháp 

Pháp là nước có ảnh hưởng lâu đời vả mạnh 
mẽ ở châu Phi. Khác với nhiều nước thực dân trước 
đây, Pháp vẫn rất quan tâm đến các vùng lãnh thổ 
truyền thống của họ (thậm chí đôi khi còn tiếp tục 
triển khai quân đội ở đó) vả vẫn có ảnh hưởng rõ 
ràng đến chính sách đối ngoại của các nước thuỘC 
địa cũ. Chính sách của Pháp ở châu Phi bao gồm 
3 yếu tố: ngôn ngữ và văn hóa; địa - chính trị và 
kinh tế. Chính sách của Pháp đối với nước Cộng 
hòa nhỏ bé Ga-bông, một nước có trữ lượng lớn 
dầu lửa trên đất liền và ngoài biển (được gọi là 
Cô-oét của châu Phì), chính là một ví dụ thuyết 
phục về chính sách mang động cơ kinh tế của 
Pháp ở châu Phi. Hiện nay vai trò truyền thống của 
Pháp ở châu Phi đang bị Mỹ thách thức. Thậm chí 


một nước gần gũi với Pháp là Xê-nê-gan (nước nói 


| 
T5 


Số 7 (tháng 4 năm 2006) 


Chế giới: (ấn đề - ồự kiện 


tiếng Pháp duy nhất ở châu Phi) cũng có vẻ ngả 
theo Mỹ. Theo các con số thống kê, Mỹ đã vượt 
Pháp để trở thành nước đầu tư lớn nhất vào châu 
Phi (khoảng 66 tỉ USD năm 2002). 

Để giành lại vị thế ở châu Phi, Pháp đã thực 
hiện nhiều biện pháp, trong đó có tăng cường quan 
hệ với các nước châu Phi, đặc biệt là Nam Phi. 
Pháp là một trong những bạn hàng quan trọng 
nhất của Nam Phi, đứng thứ 7 về nhập khẩu và thứ 
9 về xuất khẩu. Pháp và Nam Phi đã hợp tác trong 
việc giải quyết cuộc xung đột ở vùng Hồ lớn, đặc 
biệt là trong những nỗ lực hòa bình ở Bu-run-đi và 
CHDC Công-gô, nơi Pháp dẫn đầu lực lượng gìn 
giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Pháp và Nam Phi 
cũng là đồng minh trong việc phản đối cuộc chiến 
tranh I-rắc của Mỹ... Ngoài ra, Pháp còn tăng 
cường quan hệ với Tuy-ni-di và các nước châu Phi 
khác. Đặc biệt, từ tháng 5-2005, Pháp đã nối lại 
quan hệ chặt chẽ với Li-bi. 

4. Châu Phi trong chiến lược của Nga 

Quan hệ Nga - châu Phi đã có truyền thống lâu 
dài. Nhiều nước châu Phi trước đây có quan hệ tốt 
đẹp với Liên Xô. Từ thập niên 60 đến hết thập niên 
80 của thế kỷ XX, nhiều sinh viên châu Phi đã học 
tại các trường đại học và viện nghiên cứu của Liên 
Xô. Sau khi Liên Xô sụp đổ, chính sách đối ngoại 
của Nga thay đổi, không còn chú trọng nhiều đến 
châu Phi. Năm 2001, Tổng thống Nga, V. Pu-tin, 
cũng có kế hoạch thăm một số nước châu Phi như 
Ai Cập, Nam Phi và Li-bi, nhưng chuyến đi đó đã 
bị hoãn lại, do nhiều lý do, trong đó có sự kiện 
11-9-2001 ở Mỹ. 

Tuy nhiên, tiếp nối truyền thống quan hệ trước 
đây, Nga đã hỗ trợ nỗ lực của các nước châu Phi 
trong việc tìm kiếm cơ chế phát triển bền vững, 
chiến đấu chống nghèo khổ và hội nhập vào kinh 
tế thế giới. Nga đã thực hiện những bước đi vững 
chắc để phát triển quan hệ với từng nước châu Phi 
và các tổ chức khu vực và tiểu khu vực. Kể từ năm 
2001, Nga tiếp tục viện trợ nhân đạo cho nhiều 
nước châu Phi. Cùng với nhiều nước khác, Nga 
cũng đồng ý xóa nợ cho các nước châu Phi nghèo 
nhất, và tiếp tục hợp tác với các nước châu Phi trên 
nhiều lĩnh vực, kể cả chương trình "Đối tác mới vì 
sự phát triển của châu Phi". 

Nhân Ngảy châu Phi (25-5-2004), Tổng thống 
Nga, V. Pu-tin, đã gửi một bức thông điệp chúc 
mừng đến nhân dân châu Phi. Bức thông điệp viết: 
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"Một phần quan trọng trong chính sách đối ngoại 
của Nga là phát triển đối thoại chính trị và hợp tác 
cùng có lợi với các nước châu Phi trên các lĩnh vực 
thương mại, kinh tế, khoa học, công nghệ và văn 
hóa. Chúng tôi tin tưởng rằng, việc hợp tác gần gũi 
sẽ giúp chúng ta sử dụng được tiềm năng đối tác 
to lớn đầy đủ". 

Ngày 26-4-2005, Tổng thống Nga, V. Pu-tin, đã 
có chuyến thăm chính thức Ai Cập hai ngày, 
chuyến thăm chính thức đầu tiên của một nguyên 
thủ quốc gia Nga tới Ai Cập; và mới đây đi thăm 
ArI-giô-ri. Tuy nhiên hiện nay, với tư cách là một 
thành viên của nhóm "Bộ tứ" đồng bảo trợ cho tiến 
trình hòa bình Trung Đông, có lẽ Nga muốn khẳng 
định vai trò và gia tăng ảnh hưởng ở Trung Đông 
nhiều hơn là châu Phi. 

5. Châu Phi trong chiến lược của Trung Quốc 


Quan hệ giữa Trung Quốc và châu Phi đã có 
lịch sử nửa thế kỷ. Mặc dù có những tốn thất nhất 
định ở cuối những năm 60, thế kỷ XX, do ảnh 
hưởng của Cách mạng văn hóa, nhưng về cơ bản, 
quan hệ đó luôn phát triển tốt đẹp và được tăng 
cường trong những năm gần đây. Năm 2004, 
Chủ tịch Trung Quốc, Hồ Cẩm Đào, đã đi thăm ba 
nước châu Phi là Ai Cập, An-giê-ri và Ga-bông. 

Với Trung Quốc, châu Phi là một thị trường ốn 
định. Thị phần của châu Phi trong nền ngoại 
thương Trung Quốc tuy còn yếu nhưng đã gia tăng 
đáng kể. Trước đây, trao đổi song phương chỉ 
chiếm 2% giá trị ngoại thương của Trung Quốc và 
5% giá trị ngoại thương của châu Phi. Nhưng từ 
năm 1991 đến năm 2002, giá trị này đã tăng tới 
700%. Thêm vào đó, là nước tiêu thụ và nhập khẩu 
đầu lớn thứ hai thế giới, hiện Trung Quốc đang tìm 
kiếm những nguồn cung cấp mới. Châu Phi với 
tiềm năng dự trữ dầu lớn thứ hai thế giới đã trở 
thành mục tiêu ưu tiên của Trung Quốc. 

Hiện nay, Trung Quốc đã can dự toàn diện vào 
châu Phi. Sự can dự này chủ yếu được thực hiện 
bằng con đường thương mại, đầu tư và đẩy mạnh 
các chương trình chính trị, kinh tế. Trung Quốc đặc 
biệt quan tâm mở rộng quan hệ thân thiện với các 
nước sản xuất dầu mỏ ở châu Phi như An-giô-ri, 
Ăng-gô-la, Ni-giê-ri-a và Xu-đăng. Trung Quốc 
tăng cường can dự với các nước châu Phi bằng các 
khoản viện trợ kỹ thuật và giảm nợ nhằm thực hiện 
chiến lược xây dựng ảnh hưởng đối với khu vực. 
Mười năm qua, Bắc Kinh đã ký hơn 30 thỏa thuận 


.-ˆ ¬_——————-r-r-rmm_._....ennensem.,.,...F...-—.——— 


76 


Số 7 (tháng 4 năm 2006) 


Chế giới: (ân đề - ổự kiện 


Yạp ehí Gộng sản 


khung liên quan đến các khoản cho vay tới hơn 20 
nước châu Phi. Một số sự án - được các khoản 
"cho vay mềm" tài trợ - đã đạt được thành công ấn 
tượng như: thăm dò dầu mỏ ở Xu-đăng, cải tạo 
đường sắt ở Bốt-xoa-na, hợp tác phát triển nông 
nghiệp với Ghi-nê, khai thác và chế biến gỗ ở 
Ghi-nê Xích đạo, xây dựng nhà máy xi măng ở 
Dim-ba-bu-ô... Các nhà quyết sách của Bắc Kinh 
coi sức mạnh kinh tế của các nước châu Phi và 
Trung Quốc là sự bổ sung chơ nhau. Họ khẳng 
định, Trung Quốc có thể cung cấp công nghệ, kinh 
nghiệm quản lý và vốn chơ các nước châu Phi; 
ngược lại, các nước châu Phi có thể cung cấp cho 
Trung Quốc các nguồn tài nguyên quý giá. 

Nỗ lực phát triển quan hệ mới với châu Phi của 
Trung Quốc đang tạo nên thách thức to lớn cho Mỹ 
và các nước phương Tây. Tại Hội nghị Á - Phi 
(tháng 4-2005), Chủ tịch Trung Quốc, Hồ Cẩm 
Đào, đã gặp gỡ các nguyên thủ các nước châu Phi 
để thảo luận về tăng cường hợp tác kinh tế, buôn 
bán và giúp đỡ kinh tế cho các nước châu Phi. 
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Một nguyên nhân quan trọng khiến cho châu 
Phi được các nước lớn quan tâm là do vùng Vịnh - 
nguồn cung cấp dầu chủ yếu của thế giới - tiềm ẩn 
những biến động khó lường. Do đó, châu Phi với 
tiềm năng dầu mỏ to lớn đã trở thành nguồn cung 
cấp bố sung và thay thế trong hiện tại và tương lai. 
Để lôi kéo các nước châu Phi không chỉ giàu tài 
nguyên dầu lửa về phía mình, các nước lớn, đặc 
biệt là các nước phương Tây, đều sử dụng con bài 
hợp tác kinh tế - viện trợ. Tuy nhiên, số tiền họ bỏ 
ra thật nhỏ nhoi so với lợi ích họ khai thác được. 
Hiện nay, mặc dù đã bước vào thời kỳ hậu công 
nghiệp, lượng tiêu thụ nguồn tài nguyên tuy giảm 
tương đối, nhưng các nước tư bản phát triển vẫn là 
những nước tiêu thụ chủ yếu nguồn tài nguyên 
thiên nhiên của châu Phi. Ví dụ, dân số Mỹ chỉ 
chiếm 5% dân số thế giới, nhưng lượng tiêu thụ 
dầu lửa chiếm tới 30% của cả thế giới. Bình quân 
tiêu thụ xăng dầu hằng năm tính theo đầu người 
của Mỹ tới 3,17 tấn, đứng hàng đầu thế giới. Ngoài 
dầu lửa, Mỹ còn nhập lượng lớn khoáng sản của 
châu Phi, như quặng đồng của Dăm-bi-a, kim loại 
quý hiếm của Nam Phi. Các nhà kinh tế thế giới 
cho biết, tất cả các công ty xuyên quốc gia Mỹ đều 
tiến hành khai thác tại những khu vực giàu tài 
nguyên của châu Phi. 
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Các nước phương Tây và Nhật Bản cũng đổ tới 
châu Phi để khai thác tài nguyên, phục vụ cho nhu 
cầu tiêu thụ ngày cảng tăng. Hiện nay, lượng tiêu 
thụ nhôm bình quân đầu người của Nhật Bản và 
Đức từ 17 kg tới 20 kg, gấp 4, 5 lần mức tiêu thụ 
bình quân của thế giới, trong đó chủ yếu nhập 
khẩu từ châu Phi. 

Số liệu thống kê của các tổ chức kinh tế thế giới 
cho biết, trong thế ký XX, Mỹ đã tiêu thụ tổng cộng 
35 tỉ tấn dầu lửa, hơn 7 tỉ tấn đồng, hơn 200 triệu 
tấn nhôm, trong đó đồng và nhôm chủ yếu nhập từ 
châu Phi. Từ thập niên 50 đến thập niên 80 của 
thế kỷ XX, Nhật Bản tiêu thụ hơn 8 tỉ tấn dầu lửa, 
hơn 40 triệu tấn đồng, hơn 60 triệu tấn nhôm, trong 
đó đồng và nhôm chủ yếu nhập từ châu Phi. Các 
nước phương Tây khác trong thời gian nảy cũng 
tiêu thụ một lượng tương đương Nhật bản, chủ yếu 
cúng nhập từ châu Phi. Vì vậy, hiện nay đang có 
dư luận đòi hỏi Mỹ và các nước phát triển phải có 
trách nhiệm với châu Phi để giúp châu lục này 
thoát khỏi đói nghèo và lạc hậu. 

Tại Hội nghị Thượng đỉnh G8 năm 20085 tại 
Xcốt-len, các nước G8 đã ra tuyên bố chung cam 
kết tăng viện trợ cho châu Phi từ 25 tỉ USD/năm 
hiện nay lên 50 tỉ USD/năm vào năm 2010. Các 
nhà lãnh đạo G8 cũng tuyên bố xóa nợ cho 18 
nước nghèo nhất thế giới, trong đó có 14 nước 
châu Phi. Tuy nhiên, các nước châu Phi đang lạc 
quan một cách thận trọng vì khoản viện trợ 50 tỉ 
USD nói trên đều kèm theo điều kiện, và chưa đến 
20 trong số 50 tỉ USD nói trên là tiền viện trợ mới, 
còn lại là số tiền tái phân bổ trong ngân sách viện 
trợ hiện nay. Dư luận cũng chơ rằng, việc thông 
báo khoản viện trợ 50 tỉ USD là quá muộn; nếu các 
nhà lãnh đạo G8 thật sự nghiêm túc trong việc biến 
đói nghèo thành quá khứ thì họ phải cung cấp tiền 
ngay từ bây giờ chứ không phải trong 5 năm. Hơn 
nữa, các nước phát triển cần phải chấm dứt trợ cấp 
xuất khẩu nông sản càng sớm càng tốt. Bởi vì, đa 
số các nước đang phát triển, trong đó có ở châu 
Phi, là những nước có nền kinh tế chủ yếu dựa vào 
nông sản bị đẩy bật ra khỏi thị trường vì trợ cấp 
nông sản của các nước phát triển. Buôn bán toàn 
cầu của châu Phi đã giảm từ 6% trong những năm 
80 của thế kỷ XX xuống còn 2% hiện nay. Vì vậy, 
nhiều nước châu Phi mong muốn cải cách 
hệ thống thương mại quốc tế hơn là tăng viện trợ 
phát triển. 
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kà<, À Đông - vùng đất hấp dẫn với nhiều 
mâu thu 


Trung Cận Đông là vùng đất tiếp giáp châu Phi, 
châu Á, châu Âu. Nơi đây có khoảng hơn 20 quốc 
gia với hơn nửa tỉ người làm ăn, sinh sống. Đây là 
vùng đất nổi tiếng với di sản nền văn minh Ai Cập 
cổ đại. Hơn 3.000 năm đã trôi qua, nhưng nền khoa 
học ngày nay vẫn chưa giải thích nổi nhiều điều mà 
người xưa đã làm ở đây. Điều này góp phần khiến 
Trung Đông càng trở nên linh thiêng và huyền bí. 
Vùng đất này cũng là quê hương của những câu 
chuyện say đắm được cả thế giới biết tới với cái tên 
"Nghìn lẻ một đêm". Những di sản văn hóa, những 
phong tục, tập quán... của vùng đất này cũng đã 
góp phần không nhỏ vào sự phong phú trong đời 
sống tinh thần của nhân loại. Trong quá trình tạo 
lập, duy trị, truyền bá những giá trị văn hóa, những 
tư tưởng tôn giáo... đã xây ra những mâu thuẫn, 
những xung đột gay gắt. Điển hình là mâu thuẫn và 
xung đột lịch sử giữa người A-rập và người Do Thái. 
Cuộc xung đột dai dẳng, quyết liệt và tàn khốc này 
làm cho đời sống chính trị, tôn giáo ở đây luôn căng 
thăng. Ngay giữa những người đạo Hồi trong cùng 
một đất nước, nhưng theo các dòng khác nhau 
cũng có mâu thuẫn gay gắt dẫn tới xung đột 
đẫm máu. 

Nét nổi bật. nhất của Trung Đông - đây là 
"cái rốn" dầu mỏ của thế giới. Năm 1990, trong số 
125 tỉ tấn trữ lượng dầu được phát hiện trên thế giới, 
thi có khoảng 63% nằm ở vùng Trung Đông. Dầu 
mỏ là niềm tự hào của người A-rập. Họ cho răng vì 
họ trung thành với Đức Thánh A-la nên mới được 
ban tặng nguồn của cải lớn như vậy. Dầu mỏ đã 
mang lại cho vùng đất này vị thế quan trọng và sự 
hấp dẫn lớn, nhưng nó cũng là nguồn gốc của 
những cuộc xung đột quốc tế và những cuộc chiên 
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tranh liên miên. Trong vòng vài chục năm gần đây 
đã xảy ra nhiều cuộc chiến tranh "sặc mùi dầu mỏ".. 
Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước châu Âu phụ thuộc rất: 
lớn vào nguồn cung cấp dầu mỏ ở đây, nên họ cố 
gắng bằng mọi giá kiểm soát được tình hình. Tuy 
nhiên, thực tế cho thấy là dùng sức mạnh quân sự 
không mang lại kết quả như mong muốn. 

Dầu mỏ - nguyên nhiên liệu quan trọng và 
công cụ chính trị có sức nặng 

Từ hàng ngàn năm trước, loài người đã biết sử 
dụng dầu mỏ phục vụ đời sống. Tuy vậy, vào đầu. 
thế kỹ XX, dầu mỏ mới được sử dụng rộng rãi và 
thực sự trở nên quan trọng đối với đời sống kinh tế - 
chính trị của xã hội loài người. Cũng bắt đầu từ đây, 
ngành thăm dò, khai thác và hóa dầu mới thực sự 
phát triển, trở thành một ngành kinh tế quan trọng, 
thu được nhiều lợi nhuận. 

Ngày nay khi khoa học công nghệ đã phát triển 
ở mức cao, nhưng tính trung bình cứ 10 mũi khoan 
thăm dò thì 9 mũi thất bại, chỉ 1 mũi thành công. Dù 
tỉ lệ cách biệt 9 - 1 nhưng rất nhiều công ty, nhiều 
tổ hợp kinh doanh dầu mỏ trên thế giới "ăn nên làm 
ra". Nhiều tỉ phú là những nhà kinh doanh trong lĩnh 
vực dầu mỏ. Vào đầu thế kỷ XX, nhiều tổ hợp kinh. 
doanh dầu mỏ đa quốc gia ra đời. Đến trước năm 
1971, chính các tổ hợp đa quốc gia này quyết định 
giá dầu trên thế giới. Từ năm 1971 đến 1986, 
OPEC (Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ) quyết 
định giá dầu. Còn từ năm 1986 tới nay, giá dầu 
được hình thành thông qua giao dịch tại Luân-đôn, 
Niu Oóc và Xin-ga-po. Quy luật cung - cầu được tôn 
trọng, tuy nhiên giá dầu vẫn bị ảnh hưởng bởi rất 
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nhiều yếu tố khác. Một trận bão lớn ở Mỹ, một vụ đe 
dọa đánh bom vào một cơ sở lọc dầu quan tron9 Ở 
Trung Đông, một đảng mới lên cầm quyền ở một 


nước nhiều dầu mỏ... cũng khiến giá dầu biến động. 


Mà giá dầu biến động thì ảnh hướng tới nền kinh tê 
của toàn thế giới. 

Do tình hình an ninh - chính trị tại I-rắc bất Ổn, 
I-ran tỏ ra độc lập và khác biệt trong chính sách hạt 
nhận, nhu cầu về dầu mỏ không ngừng tăng lên, do 
vậy giá dầu luôn ở mức cao và lên xuống thất 
thường. Năm 2006, mỗi ngày thế giới sử dụng 83 
triệu thùng, con số nảy sẽ tăng lên 119 triệu thùng 
vào năm 2025. 

Dầu mỏ không chỉ là nhiên liệu mà còn là 
nguyên liệu quan trọng của nhiều ngành công 
nghiệp khác. Vì vậy, nếu quốc gia nào chỉ xuất khẩu 
dầu thô thì quốc gia đó đã bỏ đi một nguồn lợi lớn. 
Nhiều quốc gia có nguồn dầu mỏ lớn hiện nay có 
khuynh hướng phát triển ngành công nghiệp hóa 
dầu của mình, hạn chế xuất khẩu dầu thô. Điều này 
đe dọa những nước có ngành công nghiệp hóa dầu 
phát triển nhưng lại không có dầu mỏ như 
Nhật Bản, Xin-ga-pO, thâm chí cả Mỹ, mặc dù quốc 
gia này cũng có dầu. Hiện nay, Mỹ sử dụng tới 50% 
số dầu xuất khẩu trên thế giới (20 triệu thùng/ngày), 
trong khi đó các quốc gia Liên minh châu Âu chỉ sử 
dụng 14 triệu thùng/ngày. Trung Quốc là nước sử 
dụng dầu mỏ nhiều thứ hai trên thế giới. Nếu trung 
bình một năm 1 người Trung Quốc sử dụng 140 kg 
dầu thì 1 người Mỹ sử dụng tới 4.200kg! Vì vậy hơn 
ai hết, Mỹ rất quan tâm tới Trung Đông và muốn có 
ảnh hưởng vững chắc, lâu dải ở đó. Có thể nói vì 
dầu mỏ mà Mỹ đã đổ vào Trung Đông rất nhiều SỨC 
người, sức của, mặc dù có sự phê phán, phản đối 
của nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế, trong đó có 
cả sự phản đối quyết liệt của một bộ phận không 
nhỏ nhân dân Mỹ. Mỹ đã cố gắng rất nhiều nhưng 
chưa có gì bảo đảm là Mỹ làm chủ được tình hình, 


làm chủ được nguồn dầu cung cấp với giá cả hợp lý. 
Nhiều quốc gia năm giữ phần lớn nguồn "vàng đen" 
này có tôn giáo và phong tục tập quán khá khác biệt 
với Mỹ và châu Âu. Do đó, dù Mỹ, Nhật Bản và 
châu Âu là những quốc gia phát triển, rất giàu 
mạnh, nhưng ở mức độ nào đó họ vẫn bị lệ thuộc 
vào Trung Đông. Chính Tổng thống Mỹ G. Bu-sơ đã 
phải thừa nhận đây là vấn đề an ninh của nước Mỹ. 
An ninh năng lượng và an ninh chính trị 
toàn cầu 
Thế giới rộng lớn với hơn 200 quốc gia, 6,5 t 
gười, các chế độ chính trị, kinh tế, xã hội, tư tưởng, 
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tôn giáo... khác nhau nhưng dường như được cột 
chặt với nhau vì vấn đề an ninh. Trong thời đại toàn 
cầu hóa, mỗi một biến động dù lớn, nhỏ ở một nơi 
nào đấy trên trái đất đều có khả năng ảnh hướng tới 
tất cả các nước. Vấn đề dầu mỏ, khí đốt và giá cả 
các mặt hàng này lại là vấn đề rất lớn nên nó ảnh 
hưởng tới cả an ninh năng lượng và an ninh chính trị 
trên toàn cầu. Chỉ một trục trác nhỏ trong việc Nga 
bán khí đốt cho U-crai-na đã làm châu Âu rung 
động. Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và nhiều nước khác 
muốn có sự bảo đảm về an ninh năng lượng. Họ 
đang tìm cách khai thác nhiều nguồn năng lượng 
khác nhau. Con người có thể tạo ra năng lượng tử 
rất nhiều nguồn như than đá, sức nước, sức gió, mặt 
trời... Nhưng chỉ có dầu mỏ, khí đốt và năng lượng 
nguyên tử mới có khả năng đáp ứng nhu cầu ngày 
càng lớn của các quốc gia, nhất là các quốc gia có 
trình độ phát triển cao và các quốc gia đông dân. 
Thụy Điển có quyết tâm cao nhất trong việc thoát ra 
khỏi sự phụ thuộc vào dầu mỏ. Năm 1970, 77% 
nguồn năng luợng của nước này phụ thuộc vào dầu 
mỏ, đến nay con số đó giảm xuống còn 32%. Thụy 
Điển phấn đấu đến năm 2020 sẽ chấm dứt tình 
trạng phụ thuộc vào dầu mỏ. Nhưng Thuy Điển là 
một nước có nhiều nguồn năng lượng dồi dào khác, 
lại chỉ có khoảng 10 triệu dân nên mới có thể không 
cần đến dầu mỏ và năng lượng hạt nhân. Còn 
các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ, In-đô-nê- 
xi-a, Bra-xin, Đức, Nhật Bản... và nhiều quốc gia 
khác thì hiện chưa tìm được nguồn năng lượng nảo 
thay thế dầu mỏ, ngoài năng lượng hạt nhân. 

Trong bối cảnh hiện nay, nước Nga có vai trò rất 
quan trọng trong vấn đề an ninh năng lượng toàn 
cầu. Họ có nguồn năng lượng vô cùng dồi dào gồm 
than đá, dầu mỏ (năm 2004 họ xuất khẩu dầu mỏ 
đạt gần 60 tỉ USD), khí đốt, thủy điện, u-ra-ni-um 
(Chính Nga cung cấp cho Mỹ 50% số u-ra-rii-um 
cho các nhà máy điện nguyên tử của Mỹ)... Nước 
Nga là thành viên G-8, đồng thời là quan sát viên 
của Tổ chức các nước Hồi giáo. Họ là cầu nối giữa 
phương Đông và phương Tây, là nhân tố quan trọng 
trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Cộng hòa 
dân chủ nhân dân Triểu Tiên và l-ran, đồng thời 
cũng là quốc gia xuất khẩu công nghệ và nguyên 
liệu hạt nhân. 

Hạt nhân là vấn đẻ vô cùng nhạy cảm đối với 
thế giới hiện đại. Loài người vẫn không thể quên hai 
vụ ném bom nguyên tử mà Mỹ đã ném xuống Nhật 
Bản vào cuối chiến tranh thế giới thứ hai. Vụ tai nạn 
khủng khiếp tại nhà máy điện hạt nhân Tréc-nô-bưn 
năm 1986 ở U-crai-na một lần nữa khiến nhân loại 
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Số 7 (tháng 4 năm 206) 


Chế giới: (ấn đề - đự kiện 


YVạp chí Gộng sản 
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phải cảnh giác. Nhiều quốc gia đã tuyên bố là 
không khi nào chấp nhận có lò phản ứng hạt nhân 
trên lãnh thổ của mình, cho dù đó là lò hạt nhân vì 
mục đích hòa bình. Nhưng sự phát triển kinh tế - xã 
hội của thế giới không tùy thuộc vào những quyết 
định mang nặng sắc thái cảm xúc. 

Năng lượng hạt nhân 

Việc tìm ra năng lượng hạt nhân là phát minh 
thuộc loại vĩ đại nhất của con người ở thế kỷ XX. 
Tuy nhiên, cũng chính phát minh này biến loài 
người thành "con tin" của chính mình; bởi vì dựa vào 
phát minh này, con người đã sản xuất ra một lượng 
vũ khí hạt nhân có thể hủy diệt nhiều lần toàn bộ 
sự sống trên trái đất. Vào những thập niên cuối 
thế ký XX, phong trào chống hạt nhân trên thế giới 
rất mạnh mẽ khiến các siêu cường hạt nhân là Nga 
và Mỹ phải hạn chế chạy đua vũ trang, thậm chí đã 
tiến hành dỡ bỏ một lượng vũ khí hạt nhân đáng kế. 
Phong trào xây dựng nhà máy điện hạt nhân cũng 
chững lại, mặc dù xét về mặt kinh tế thì điện hạt 
nhân có giá thành thấp nhất, ưu việt nhất. 

Dẫu phải tạm nhượng bộ phong trào chống hạt 
nhân, nhưng các nhà khoa học (và cả một số các 
nhà chính trị và kinh tế) không cưỡng lại được sức 
hấp dẫn của thứ năng lượng vô cùng mạnh mẽ và 
hết sức dồi dào này. Sau thảm họa Tróc-nô-bưn, 
các nhà khoa học Nga vẫn miệt mài nghiên cứu và 
hoàn thiện công nghệ hạt nhân của mình. Các nhà 
khoa học Mỹ, Anh, Pháp, Nhật Bản, Trung Quốc 
cũng không chịu thua kém. Ấn Độ, Pa-ki-xtan cũng 
đạt được những thành tựu đáng kể trong lĩnh vực 
này; bất chấp sự trừng phạt của quốc tế, họ đã sản 
xuất... bom nguyên tử. Rồi một loạt quốc gia, trong 
đó có Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, I-ran, 
I-xra-en... cũng chứng tỏ họ có năng lực nắm bắt và 
sử dụng được năng lượng hạt nhân. Lúc này thì thế 
giới đã cảnh giác, một số nước như Mỹ, Anh, Pháp, 
Đức... phần đối rất quyết liệt việc các quốc gia này 
phát triển công nghệ hạt nhân. Dẫu I-ran, Cộng hòa 
dân chủ nhân dân Triều Tiên đều ra sức khẳng đi định 
họ nghiên cứu hạt nhân vì mục đích hòa bình thì 
các nước phản đối vẫn tỏ ra hết sức cứng rắn. 
Nhưng l-ran cũng không có ý định từ bỏ chương 
trình hạt nhân của mình. Một câu hỏi được đặt ra: 
I-ran là một trong những quốc gia nằm giữa "rốn 
dầu", vậy tại sao họ lại quan tâm đến năng lượng 
hạt nhân một cách mạnh mẽ như vậy? 

Trả lời câu hỏi này không dễ, hay nói chính xác 
hơn, hiện tại chưa có câu trả lời, chỉ có những dự 
đoán và những giả thiết. lI-ran (và có thể một số 
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quốc gia khác nữa) đã nhận ra sức mạnh khống lồ 
của năng lượng hạt nhân. Nắm được nó trong tay, 
họ sẽ nâng cao được vị thế của mình trên trường 
quốc tế. Ai cũng biết nguồn dầu mỏ tuy đang khá 
dồi dào nhưng không phải là vô tận. Với tốc độ khai 
thác như hiện nay thì đến cuối thế kỷ XXI, dầu mỏ 
sẽ cạn kiệt. Các nước ở Trung Đông giàu có nhờ 
dầu mỏ nhưng chưa nước nào đứng vào hàng ngũ 
các nước phát triển, có trình độ kỹ thuật, công nghệ 
cao. Nếu dầu mỏ cạn, các nước Trung Cận Đông sẽ 
lâm vào hoàn cảnh rất khó khăn (họ không có than 
đá, không có tiểm năng thủy điện) và sẽ không 
tránh được cảnh thiếu năng lượng. Có thể I-ran đã 
sớm nhận ra vấn đề này. Thế giới vẫn nghỉ ngại là 
I-ran vẫn có mục đích sản xuất vũ khí hạt nhân, 
nhưng thế giới không thể tước đi của họ cái quyền 
sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. 
Cụ thể là l-ran muốn xây dựng nhà máy điện 
nguyên tử. Trong hoàn cảnh này đề nghị của Nga 
là hợp lý: u-ra-ni-um sẽ được làm giàu (nguyên liệu 
của nhà máy điện nhân, đồng thời nguyên liệu 
để sản xuất vũ khí hạt nhân) trên lãnh thổ Nga, 
được giám sát chặt chẽ, chỉ cung cấp cho việc 
sản xuất điện. 

Trên thế giới hiện nay đã có hàng trăm nhà máy 
điện hạt nhân hoạt động và cung cấp cho con người 
sản lượng điện rất đáng kể. Mỹ đã ngừng xây dựng 
mới nhà máy điện hạt nhân hơn 30 năm nay (họ đã 
có 108 lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động), 
nhưng trước tỉnh hình nguồn cung cấp và giá dầu 
không ổn định, cuối tháng 2-2006, Tổng thống Mỹ 
G. Bu-sơ tuyên bố Mỹ sẽ xây dựng thêm 19 nhà 
máy điện hạt nhân mới. Mỹ sẽ hợp tác với Nga, 
Pháp, Nhật Bản... để thực hiện việc này. Các nước 
khác như Trung Quốc, Ấn Độ... cũng đã và đang 
đẩy mạnh việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân. 
Sau thảm họa Tréc-nô-bưn, các nhà khoa học đã 
đưa kỹ thuật an toàn hạt nhân lên một bước mới. 
Thế hệ nhà máy điện hạt nhân hiện đại có độ an 
toàn rất cao, bảo đảm hầu như không để xảy ra sự 
cố. Còn nếu trong trường hợp hãn hữu xảy ra sự cố 
thì nhà máy sẽ được chôn một cách an toàn, bảo 
đảm không rò rỉ chất phóng xạ. 

Muốn hay không thì vào đầu năm 2006, thế giới 
lại một lần nữa quan tâm mạnh mẽ tới vấn đề 
năng lượng hạt nhân mà đích thân Tổng thống Mỹ 
G. Bu-sơ là người khởi xướng. Đương nhiên, có 
nhiều nhân vật quan trọng trên thế giới hoặc công 
khai, hoặc âm thầm ủng hộ và làm theo. Sức mạnh 
của hạt nhân là điều không cần phải bàn cãi. 


Số 7 (thắng 4 năm 2006) 
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“trườn, 'ĐHSP Hà Nội 2 có 5 khoa, 13 ngành đào tạo 
ˆ trình độ đại học trong đó có 9 ngành sư phạm, 4 
- ngành ngoài sư phạm và có 2 chuyên ngành đào tạo 
- Tổng số sinh viên của trường là 6,000, trong đó có 
4.000 hệ chính quy, hơn 200 SV hệ cử tuyển, 500 SV hệ 
đào tạo theo địa chỉ và hơn 1.000 SV hệ giáo dục thường 
xuyên. Trường THPT Dân lập Châu Phong trực thuộc 
trường có 500 HS. Trung tâm giáo dục quốc phòng Hà Nội 
2 thuộc trường có lưu lượng 1.000 SV, trong đó có lớp học 
viên là giáo viên thể dục được đào tạo để giảng dạy giáo 
dục quốc phòng cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trúng 
tỹng về các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng. 
* Đội ngũ viên chức của trường có 430 người, trong 
đó có 6 NGUT. 6 PGS, 40.TS, 107 ThS, 82GVC, 126GV, 
190 nữ VC. Năm 2005, trường thành lập khoa Hóa học, 
khoa Tín học và Trung tâm khảo thí. Trường đang tiếp tục 
thành lập các khoa, trung tâm mới: Trung tâm nghiền cứu 


Và ứng dụng công nghệ, khoa giáo đục chính trị, khoa 


ngoại ngữ... Hiện có 5 cHuyên ngành đào tạo SĐH và 
đang tiếp tục được mở thêm. 
* Nhà trường đã có những biện nhấp tích cực tuyển 


viên chức, cử đi đào tạo bồi dưỡng, hợp tác khoa học, quy 
“hoạch cán bộ, giáo dục nâng cao phẩm chất chính trị... 


Năm học qua, nhiều cán bộ được cử đi đào tạo: 9 NCS, 7 
HVCH, 2 hợp tác KHCN với nước ngoài, 3 cán bộ bảo vệ 
luận án TS, Trường đang tổ chức thi tuyển 22 GV, 5 CV và 
2 thư viện viên. 

: * Vệ * đổi mới nội dung, chương trình và phương 
nhấp gio đục theo hướng hiện đại và phủ hợp với thực 
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Hột nghị về thực hiện chỉ thị 40- CTí TW của Ban Bí (hi 


* Nhà trường đã tạo ra phong trào thi đua trên cơ sở 
nhận thức có chiều sâu, thiết thực, đã được các đơn vị và 
viên chức tích cực tham g1a. ¬-ˆ - 

* Công tác đào tạo được kết hợp chặt chế với công 
tác NCKH: Khoa học- Đào tạo- Thực tiễn. .. 

* Nhà trường phấn đấu có thêm 20 nghiên cứu sinh, 
15 cán bộ đạt trình độ TS, 100% cán bộ trẻ được tuyển 
trước năm 2000 đạt trình độ thạc sĩ, có 10PGS, có GS, có 
10 NGƯT và có NGND. Tăng số cán bộ được cử đi đào 
tạo sau ĐH ở nước ngoài. §0% GV có trình độ sau ĐH. 


1 số hoạt động đang được triển khai: 

1. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đào tạo, bồi 
dưỡng GV, CBQL. 

2. Xây dựng các chương trình đào tạo ngành sư 
pham mới. 

3. Trang bị và khuyến khích sử dụng các phương 
tiện đạy học hiện đại, 

4. Nâng cấp thư viện, hệ thống thiết bị tin học, 
phòng thí nghiệm... 


5. Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo GV, nâng § 


cao lý tưởng nghề nghiệp cho giáo sinh. 
6. Đầy mạnh phong trào thi đua 2 tốt, xây dựng môi 
trường sư phạm... 


Trong nhiệm kỳ 2005 - 2008 Đảng bộ trường ĐHSP | 


Hà Nội 2 phấn đấu thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư về 


xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ 
quản lý giáo dục. Đây là khâu đột phá quan trọng để phát Š 
triển nhà trường và sự nghiệp giáo dục, đáp ứng những đòi Ê 


hỏi ngày càng cao của sự nghiệp CNH, ch 8b đất MbC, 
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“thịnh trị vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo 


..eác tổ chức Đảng, quản lý điều hành của chính quyển, kết. 


.› hợp với phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Quyết tâm 
Xây dựng quận Cẩm Lệ đến năm 2010 phát triển đồng bộ về 
- kết cấu hạ tầng đô thị, tạo thế và lực để phát triển mạnh về 
` 'công nghiệp, TU mại, dịch vụ và du tử ở cửa ngõ: phía 
` Nam thành phố. | _ i 
› Những chí tiêuchủyếu: . 
1. Tổng giá trị sản xuấtfăng bình quân: 17 - 18%. 
2 Giá trị hgành tông nghiệp - xây dựng tăng bình quân: 
_ 18% - 19%, trong đó công nghiệp dân doanh tăng bình quân 
là22-23%/ --. 
..#;Giá trị ngành thương mại dịch vụ tăng bình quân: 15 - 
„16%: Giá trị XKtrên địa bàn tăng bình quân 22-24%. 


lusbbas leo làaBgieài)pzlede: St voi 
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4 đhnghenlệmeiBe ng đn set 8d eo Mi. \ 
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ĐẠI HỘI 
LẦN THỨ I \NHIỆM KỲ 2005- 20 VN 
Cẩm Lệ, ngày 28. 11. 2005 


Ỷ hà » 


4:Giá trị nông nghiệp tăng bình quân: 2, 8%inăm.. 

5. Tăng thu ngân sách nhà nước hằng năm từ 10- S`„ pho 

6. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2010 đạt : 0c. 
20 triệu đồng/người/näăm và giải quyết ko: làm từt: 


- 1.500 lao động/năm. : 
7. Giảm tỷ suất sinh tử 0,45% - 0,5%. _ N cũ 
8. Giảm hếthộ nghèo hiện nay. ve XÊY 


9, ưng. quân hằng năm có chất tượng và dại 100% “ 
lượng. - 

10. Phấn đấu hằng năm đạt 70% tổ hức Cơ sở đăng QIY... 
trong sạch vững mạnh, không có tổ chức cơ sử đáng JN ` 
Hằng năm phát triển từ80 đến 100 đảng viên mới. xsˆVới 

Đến năm 2010, tỷ trọng giá trị công nghiệp - xw lựng -- 


ĐỊA CHỈ:133 ÔNG ÍCH ĐƯỜNG - ĐÀ NẴNG * ĐIỆN THOẠI: 0511. 698 728 


Bị Ị 


BỊA CIẾ: tệ NI Vòu: tụ, nưyệi lý: NAM 


ý Nhân là huyện nằm ở phía Đông- Bắc tỉnh Hà Nam, phía Nam 
giáp tỉnh Nam Định, phía Tây và Bắc giáp huyện Bình Lục và 
huyện Duy Tiên, phía Đông giáp tỉnh Hưng Yên, Thái Bình. 
BI Nói Diện tích tự nhiên 167.042 km2, dân số: 192.488 người. Đơn vị hành 
BỊ! TÔI LÍY TRE TTHU Ị chính: 22 xã và 01 thị trấn 

¬ _ Huyện là vùng chiêm trũng còn gặp nhiều khó khăn, đến nay nhờ sự 
đoàn kết, năng động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, phát huy sức 
mạnh của hệ thống chính trị, ý chí quyết tâm của cán bộ, đảng viên và 
nhân dân trong toàn Đảng bộ, Lý Nhân đang từng bước chuyển mình 
đi lên bắt nhịp với sự chuyển mình của quê hương, đất nước. 


BCH Đảng bộ huyện khóa XXIII 


iực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam về chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong công nghiệp, 
Huyện Lý Nhân đã chỉ đạo tích cực áp dụng Khoa học kỹ thuật, đưa các giống cây, con có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, 
nhân rộng mô hình sản xuất, phát triển chăn nuôi tập trung theo mô hình trang trại xa khu dân cư. 
Quan tâm bảo vệ các nguồn gien quý hiếm tại địa phương với chuối ngự Đại Hoàng, hồng Nhân Hậu và quýt hương Văn Lý, 
từng bước giới thiệu và tạo thương hiệu cho đặc sản quê hương. 
ông nghiệp - tiểu thủ công nghiệp được quan tâm đầu tư. Huyện ủy chỉ đạo có cơ chế phù hợp thu hút các nhà đầu tư vào 
; các cụm Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Hòa Hậu, Phú Phúc... Khuyến khích nhân dân phát huy các ngành nghề thủ 
công truyền thống ở địa phương như: mộc Cao Đà, dệt Nhân Hậu, tằm Văn Lý đồng thời tìm các nghề mới đáp ứng nhu cầu của 
thị trường trong và ngoài nước. Nhờ đó đã giải quyết việc làm tại chỗ cho người lao động góp phần nâng cao thu nhập và đời 
sống cho nhân dân, đóng góp cho nguồn thu ngân sách của địa phương. Giá trị sản xuất bình quân đạt 126 tỉ đồng/ năm, tăng 
bình quân 13,71% năm. 
ăn hoá - xã hội tiếp tục thu được nhiều thành tích rất đáng phấn khởi. Lý Nhân tự hào là quê hương của nhà văn Nam Cao, 
cái nôi của phong trào thi đua hai tốt với trường Bắc Lý, hai lần được nhà nước phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động. 
ắc định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt , Huyện Lý Nhân đặc biệt quan tâm, đẩy mạnh cuộc vận động xây 
dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIll. Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, 
Huyện Lý Nhân đổi mới phương thức ban hành các nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực 
công tác. Công tác tổ chức và cán bộ được coi trọng, tích cực tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tới các tầng lớp 
nhân dân. Phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứX. 
TRONG THỜI GIAN TỚI, ĐẢNG BỘ, QUÂN VÀ DÂN LÝ NHÂN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI 
ĐẢNG BỘ LẦN THỨXXIII VỚI CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU SAU: 
TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ BÌNH QUÂN 9,9%/NĂM. THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI ĐẠT TỪ 7,5-8 TRIỆU 
ĐỒNG/NGƯỜI/NĂM. CƠCẤU KINH TẾ: NÔNG , LÂM, THỦY SẢN:39%; THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ:30%; CN-XÂY DỰNG:31% 
PHẤN ĐẤU ĐẾN NĂM 2010 LÀ ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH XUẤT SẮC. 


Toàn cảnh trung tâm huyện 
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. HỌC KINH TẾ QUÔC DÂN 


NỀU. VIÊN QUẢN TRị KINH DOANH | 


GHtMJWNG le THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH BẰNG TIẾNG ANH 
(E-.MBA) KHÓA 5 ` 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION | 

(MBA) INTAKE 5 


® Với sự hỗ trợ của Dự án USAID và Đại học Boise State (Mỹ) về công nghệ và chương trình giảng dạy 
® Phương pháp giảng dạy hiện đại áp dụng công nghệ đào tạo tiên tiến của Hoa Kỳ, giảng dạy và học 
bằng tiếng Anh 

#®` Do các giáo sư nước ngoài và các giảng viên đã tốt nghiệp các chương trình thạc sỹ và tiến sỹ tại Mỹ 
và châu Âu giảng dạy 

® Thời gian: 2 năm 

® Bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) 

® Cơ hội tốt nhất để bạn phát triển nghề nghiệp tương lai 


Anh Cao Thanh Phong ĐT: (04) 869 0055- 869 4250 máy lc: 104 
Viên Quan trị Kinh doanh Fax: (04) 869 1682 

Đại học Kinh té Quốc dân - mail: e- mba (@' bsneu.edu.vn 

207 Đương Giai Phóng, Hà Nói Website: www. bsneu @ edu.vn 


SỈ CHỈ $9 LẺ LỆ TP TUY HÓA * ĐT 057.810206 * FAX 057. 824347 


| 

hi nhánh ngôn hỏng chính sóch xð hội tỉnh Phú Yên chính †hức đi vòo hod† ; 
động kể từ ngòy 01/04/2003. Qua gần 3 năm, từng bước vượt khó, hình : | 
†hònh vò phét† triển, Chi nhóánh đỡ hoàn †thònh nhiệm vụ chính trị được gio, ; - 
%. góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo củd tỉnh nhà. Đội ngũ nhôn viên 
NHCSXH có hơn 90% lờ mới tuyển, nhiệt tình, năng động, được đòo †go bời bỏn, 

chính quy, thường xuyên được củ đi học cóc lớp tập huốn nghiệp vụ. Bộ móy tóc 

nghiệp điều hònh của chi nhónh từ Hội sở đến cóc huyện hodt động trôi chỏy, 

hoàn thònh xuốt sốc nhiệm vụ được gioo. Năm 2005 Phú Yên là một trong những 

tỉnh lờm tết công †éc xóo đói giảm nghèo. Vốn cho voy hộ nghèo đỡ góp phồn 

tăng sỏn lượng nông nghiệp vò chờn nuôi, giỏi quyết vò †ạo ra nhiều công ăn việc 

làm, góp phồn giỏm nghèo, xóa đói. Kinh tế xở hội tỉnh Phú Yên có những chuyển 

biến vượt bộc, tốc độ tăng trưởng bình quôn trên 10% hòng năm. Ước tính tổng 

sản phổm xở hội năm 2005 đọt 2.58 tỷ. Cùng với sự tăng trưởng hồng năm, tình ; 

hình xóa đói giảm nghèo đỡ có chuyển biến rõ rệt. 

Năm 2005 dự kiến tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí cũ còn đưới 5% . 

¡nh hướng trong những năm tiếp theo, ngân hàng chính sách tỉnh ¡ 

Phú Yên phát huy hơn nữa năng lực, phẩm chất đạo đức, kiện toàn 

hệ thống thực hiện thành công chương trình xóa đói giảm nghèo, thực : 

hiện một xã hội công bằng, văn minh, dân chủ, nh PHNE-- _ 
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(067) 851900 - 851452 ˆ (067) 851452 


0138 lô 8, Chung cư Lạc Long Quần - P.5 - quận 11 
Tel/Fax; {84.8) 8652490 * Email: ctycpsindt@hcm.vnn\.VII 
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lể ⁄, //ật L7) Màu Ouúc, Đài ÉoaH, CTIIƒ VÀ 2À 


CÔNG TY TNHH 


ĐC: Tổ 20 thôn Vạn Hạnh - TT Phú Mỹ - H.Tân Thành - lÍnh Bà Rịa Vũng Tàu 
ĐT: 064.9219849 * Fax: 064921947 DĐ: 0918.327542 - 0909.375566 


Giám đốc: NGUYÊN NGỌC ĐỤC 


Gia công 6ø khí và xây dựng cäc công trình 


| dân dụng, san lấp' mật bằng, mua bản 


VLXD, gia công các loại của sắt, cửa cuốn 
Dài Loan, cửa kéo, lan c&”! câu tHang. nhà 
vòm, nhà tiền chế. 


~.~`” 


TỔỒNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜỠNG I 


- Sân xuất, chế biến đường Và các sản phẩm sau đường 
- Sản lượng đường 24.000 - 26.000 tấn/năm 


~— 


- Đường R§ tiêu chuẩn - Đường vàng chất lượng ca0 


Không dùng hóa chất tẩy màu, an toàn thực phẩm ca0 


* Phân bón vỉ sinh: 
* Các luại nấm sản xuất từ bã mí2: 


“ quy huạch vùng mía nguyên liệt: 5.600 ha. 


Trong đó: €6 3.000 ha giống mía mi cho năng suất, ch 
VN84-4137; VN85-1859; K84-200; 0Đ86-368; 0Đ15; 


ROC20;, R0OG22, R0G23, 
R570; 0911; 0Đ13 


HUDAVIL; Sản lượng 10.000 tấn/năm 
Nấm Bào ngư (nấm sồ), nấm mèo trắng, nấm mèo đen, 
nấm rơm. Sản lượng: 30-40 tấn/năm. 


Địa chỉ: xã Lưu Nghiệp Anh - huyện Trà Cú - tỉnh Trà Vinh 
Điện thoại: 074. 871 042 - 871 032 


Fax: 074. 871 812 


Giám đốc: Kỹ sư Vũ Đức Hòa 


# đường cao như: R0010; ROGI6, : 


ượt qua nhiều khó khăn, được sự qũ lò của Đảng ủy khối Côñg nghiệp Hà Nội, lãnh đạo Bộ 
Công nghiệp, Đảng ủy và ban lãnh đaÖđ, ty đã chủ động đề ra nhiều giải pháp chỉ đạo và động viên 
toàn thể CBCNV, đảng viên đoàn kết X/ HW xây đựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc 


các mục tiêu SXKD, nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ2003-2005 với các kết quả đáng biểu dương trên các mặt như sau: 


ăm 2003 


: thun 
G trưởng BQ % 


MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ Y TØƯỢC: 


| Tổng doanh thu |Tiđồn |  1il46|  Il944|  13906| Ilil70 _ 


Nhìn chung, các chỉ tiêu tăng trưởng bình quân đều đạt cao hơn Nghị quyết đề ra, thu nhập bình quân cũng tăng 


12,2%/năm (NQ đề ra tăng 5%)... 
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CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG: 

* Công tác quy hoạch và tạo nguồn cán bộ luôn được Đảng ủy quan tâm và triển khai rộng rãi với cách làm dân chủ. 

* Thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình. 

* Về phát triển đảng: kết nạp 4 quần chúng vào Đảng và đã hoàn tất thủ tục đề nghị Đảng ủy Khối CN Hà Nội tiếp tục 
kết nạp 6 quần chúng ưu tú. 

* Tổ chức nhiều lớp học tập chính trị, lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, lớp lí luận chính trị, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công 
tác đảng... 

MỘT SỐ THÀNH TÍCH TIỂU BIÊU NHIỆM KỲ (2003- 2005): 

* Đảng bộ và các chi bộ được công nhận đạt danh hiệu là cơ sở đảng trong sạch vững mạnh và vững mạnh tiêu biểu. 

* 100% đảng viên được công nhận là đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

* Nhiều cán bộ, đảng viên đã đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua các cấp, Huân chương Lao động, nhiều Bằng khen của 
Chính phủ, của Bộ và Tổng công ty. 


`... „1 * ¬ MS 23E5-2À sà22— >x: KỆ „ 


Bị, l6 n0 3Vê trÖx 990 Bà th 30v) 071350 100,1606.100) âu 
PHÓ CHỦ TỊCH: TRẤN QUANG HIỂN * ĐT: 030 871710, 872618 * FAX: 030 871209 


r œ . Thực hiện sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và ban chỉ đạo tỉnh Ninh Bình, LĐLĐ tỉnh tổ chức tổng kết 5 năm Công : 
1 đoàn tham gia xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Kết quả, qua 5 năm đã xây dựng được 3 làng văn hóa công nhân; 232 đơn vị cơ quan, trường : 
học đạt tiêu chuẩn cơ quan văn hóa cấp tỉnh, 542 đơn vị cấp huyện. Năm 2005, LĐLĐ tỉnh phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra thẩm : 
: định 80 cơ quan, trường học đạt danh hiệu cơ quan văn hóa cấp tỉnh năm 2004. 
c4 . Năm 2005 nhìn chung thu nhập và đời sống của Công nhân viên chức lao động được đảm bảo và có cải thiện. Nhiều doanh nghiệp đầu : 
tư phát triển sản xuất, tạo thêm việc làm cho người lao động. Số doanh nghiệp sau khi thực hiện đổi mới, sắp xếp lại hoặc chuyển đổi hình 
thức sở hữu đã sớm ổn định tổ chức, duy trì sản xuất bước đầu có hiệu quả. Nhiều doanh nghiệp có mức thu nhập bình quân tăng từ 100.000đ : 
:- đến 300.000 đ/người/tháng. Trong năm 2005, đã bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng 975 đoàn viên công đoàn ưu tú để các cấp ủy đẳng xem xét : 
: kết nạp vào Đảng CSVN. 
:œ . LĐLĐfỉnh tham gia cùng các ngành chức năng, đóng góp có hiệu quả cùng ban đổi mới, sắp xếp Doanh nghiệp trong quá trình triển khai 
: thực hiện Quyết định số 395/ QĐ-TTg ngày 10/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả thực hiện QÐ 295 của Thủ tướng Chính phủ, từnăm : 
: 2003 đến nay LĐLĐ tỉnh đã tham gia sắp xếp được 23 doanh nghiệp. Trong đó, cổ phần hóa: 11 doanh nghiệp, chuyển sự nghiệp có thu: 01 
: doanh nghiệp. Đã giao cho tập thể NLĐ: 8 DN, bán cho tập thể NLĐ và các tổ chức: 3 doanh nghiệp. Đã giải quyết chế độ cho 1.456 lao động 
: trong diện dôi dư với tổng số tiền chỉ trả là 44.117 triệu đồng. 
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ị PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM 2006 : 
ăm 2006, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh Ninh Bình; năm đầu thựchiện : 
`. N kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2006-2010; năm sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đơàn Việt Nam, Nghị quyết : 
Đại hội XII công đoàn tỉnh Ninh Bình. : 

Công tác tuyên truyền giáo dục và các hoạt động xã hội : 
LĐLĐ tỉnh tổ chức đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong Công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn để học tập, quán triệt Nghị quyết 
: 

Ệ 


:. Đại hội XIX đẳng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội X của Đảng, tham gia với chuyên môn tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính 
:_ sách của Đảng và Nhà nước cho cán bộ, Công nhân viên chức lao động và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT nhân các sự kiện 
: trọng đại và các ngày lớn của đất nước. 
:..... Tham gia phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện luật thực hành tiết kiệm, luật phòng chống tham 
: nhũng, luật doanh nghiệp và các luật khác có liên quan tác động đến cán bộ, công nhân viên chức lao động và tổ chức công đoàn, nêu cao tinh : 
:. thần trách nhiệm trong công tác xây dựng cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn cơ quan văn hóa các cấp. Vận động Công nhân viên chức lao động tích 
: cực tham gia phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội trong công nhân viên chức lao động; tích cực tham gia các hoạt động xã hộitừ 
: . thiện do tỉnh và các ngành phát động. Ì 
:.... Công tác tổ chức và xây dựng công đoàn vững mạnh F 
_ Công đoàn ngành, LĐLĐ huyện, thị xã tăng cường hướng dẫn, kiểm tra Công đoàn cơ sở thực hiện hiện Thông tri số: 02/ TLĐ về xây dựng : 
:. Công đoàn cơ sở vững mạnh; nghiên cứu hướng dẫn Công đoàn cơ sở các đơn vị ngoài quốc doanh hoạt động có hiệu quả, phù hợp với từng loại : 
: hình doanh nghiệp, tránh tình trạng thành lập công đoàn chỉ là hình thức. 
:..... Ban Tổchức cùng các LĐLĐ huyện, thị xã có khu công nghiệp, cụm công nghiệp: Tam Điệp, Gián Khẩu, Ninh Phúc...tổ chức khảo sát nắm tình - i 
: hình Công nhân lao động, trên cơ sở đó có phương án tập hợp Công nhân lao động, phát triển đoàn viên công đoàn, thành lập Công đoàn cơ sởở ỉ 
: những nơi có đủ điều kiện theo điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định. ' 
:... LĐLĐfnh hoàn chỉnh và triển khai thực hiện đề án phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn xã, phường, thị trấn. Đẩy mạnh công tác phát triển -ƒ 
: đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở khu vực kinh tế Ngoài quốc doanh, nâng cao chất lượng xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; phấn đâu ị 
: _ hoàn thành chỉ tiêu do Hội nghị BCH kỳ họp thứ lII đề ra. È 
LĐLĐ tỉnh thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lX CĐVN. Đại hội XII Công đoän › 
tỉnh và Nghị quyết Đại hội công đoàn ngành, huyện, thị xã. ' 
LĐLĐ tỉnh và LĐLĐ huyện, thị xã, Công đoàn ngành xây dựng kế hoạch mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn sạu ĐạihộiCông ' 
.. đoàn cơsở, nhằm bồi dưỡng kỹ năng kiến thức hoạt động của cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ công đoàn kiệm, BhẨ cán bộ công đoàn cơ sở. _ ‹; 
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sia VớI lợi thế là huyện đông 


bãng ven biên, có nhiều tiêm năng 
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¡ công d ngiềệu mới Ngh 
Tình và Trung ương dâu tử 
q 5 năm qua (2001-2005) 
mạnh tông hợp, Đảng bộ: 
dân trong huyện ra 
3: (hằng lợi mục tiêu 
mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
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ố trườn g dạt chuân quốc gia: 50%, 


th tran Cong - H. 


Tình Gia - F. Thanh Hoá 


1. Kinh tê: Tốc độ tăng trưởng kinh tê 
đạt khá và binh quân cao hơn so với nhiệm 
kỳ 7996-2000. 

* Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 
hằng năm đạt 11%, cao hơn 4% 


' lốc độ tăng GDP nông lâm, ngư 


nghiệp bình quân 9.2%⁄/năm, cao hơn 
4, 75%. vượt 2, 224 so với chi tiêu Đại hội 

" lốc độ tăng trưởng GDP công 
nghiệp - xây dựng bình quân 14⁄/năm 

" lốc độ GDP các ngành dịch vụ, 
thương mại tăng bình quân 11.83%⁄4/năm, 
cao hơn 4,4%, vượt chi tiêu Đại hội 2,8%. 

* Cơ câu kinh tế chuyên dịch đúng 
hướng. theo hướng tăng tý trọng dịch vụ. 
thương mại, tiếu thủ CN, giảm tỷ trọng 
nông nghiệp 

` Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp 
tục được tăng cường: Tống vốn đầu tư xây 
dựng cơ bản trong 5 năm là 780 tí đồng, 


(rong đó vốn do huyện huy động là 380 ti 


đồng, vượt chỉ tiêu Đại hội để ra 


sờ 


ì nam 2010 có 75% số xã, thị trấn đạtchuẩn quốc gia Về ý tế. 
Giai quyêt việc làm mới hang namtữ4,500-5.000 laø động. - 
" Đến năm 2010 “hư: còn hộ đói, giảm hộ nghèo mỗi năm 3%. Nẻ 
' Tô chức cơ sơ Đang trong sạch vững mạnh hằng năm đạt 80%, hằng năm pháttriển 250 đảng viên mới. .. ` 


Điện thoai: 


()3/. &61 (W1 


2. Văn hoá - xã hội: 

” Sự nghiệp giáo dục được huyện đặc 
biệt quan tâm, Quy mô các ngành học, câp 
học ổn định và phát triển: chất lượng giáo 
dục toàn diện được nâng lên. Hằng năm 
có trên 95% học sinh các cấp thí dậu tốt 
nghiệp, 10%-15% học sinh thị đồ vào các 
trường cao đẳng và đại học. Toàn huyện 
có T1 trường đạt chuân quốc gia 

* Công tác y tế chăm sóc sức khoẻ 
nhân dân có chuyên biến tiên bộ, có 8.8% 
Số xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. 
trên 80% trạm y tế có bác sĩ... đáp ứng 
ngày một tôt hơn nhu câu khám chữa bệnh 
của nhân dân. 

3. Công tác xây dựng Đang: quan 
tâm xây dựng Đảng về chính trị, tư tướng 
và tố chức, tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận 
động xây dựng chỉnh dốn Đảng. góp phần 
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến 
đấu: của tố chức Đảng và đảng viên 
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[ốc độ tang trưởng kính tế bình quân hàng năm 14% trở lên, GDP bình quân dầu người đạt 780 USD. 

âu 6Ia trị các ngành sản xuất: Nông - lâm nghiệp: 24%; ngư nghiệp: 14%; công nghiệp - xây dựng: 31,5%; dịch vụ: 30,8%. 
tá trị san lượng trên 1 héc ta canh tác đến năm 2010 đạt 35 triệu đồng trở lên. 
(4 trị sản xuất hàng xuất khâu đạt trên 12 triệu USD. 
3y vốn đâu tư xây dựng cơ bản trong 5 năm là 1.500 tỉ đồng, trong đó vốnhuyện huy động đầu tư là 600 tỉ đồng. 
cơ bản chương trình phổ cập THPT vào năm 2010. 
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CHUYÊNW CUNG CẤP : 


THANG MÁY TẢI KHÁCH 
THANG MÁY TẢI GIƯỜNG BỆNH 
THANG MÁY LÔNG KÍYH 
THANG MÁY TẢI HÀNG 

THANG MÁY TẢI XE HƠI 
THANG CUỐN 

HBĂNG TẢI NGƯỜI 


vấn sử dụng, 
“bảo trì 


TP.HCM HÀ NỘI : ĐÀ NÀNG : KIÊN GIANG CÁN THƠ : 

LQC Hoàng Việt, Q. Tân Bình 9 Giải phóng, Q. Hai Bà Trường 38 Lê Hồng Phong, Đà Nắng 11 Hùng Vương, 97BI TT. Thương Mại Cái Khế 
Tel : 089.4490210 ~ 1õ Tel : 046980584 ~ 8õ Tel : 0511.829015 IX Rạch Giá Tel : 071.7862404 

Fax : 038.4490208 ~. 09 Fax : 046280582 Fax : 0ð11.897969 Tel : 077922171 Fax : 0/1. 769490 


Email : thiennam.elv@hcmvnnvn Email : thiennam.elv@fptvn Email : thienram.dn®dng.vnn.vn Fax : 077.922161 Email : thiennamct.elv@hcm.vnn: 


NHA TRANG HAI PHONG : QUANG NINH HUE LAM ĐỒNG : 

92C LA Hồng Phong. 170H LÀ Lai, Q.Lê Chân 402 Hạ Long, TP. Hạ Long 06 An Dương Vương 57 Nguyễn Văn Trỗi, Đà Lạt 
Tel : 068870111 Tel : 031.7668898 Tel : 0983.843126 Tel : 064815262 

Fax : 0658.870112 Fax : 0981.767885 Vax : 083846722 Fax : 054815262 
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Huy động vốn với nhiều hình thức vò lỡi suốt hếốp dễn. 
> Thơnh †toén quốc tế, kinh dodnh ngodi tệ. 
»> 


VÀ PHÁT TRIỀN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG 


Chuyền tiền điện †ử trong nước; chuyền tiền ra nước ngoòi; chuyền tiền nhơnh †ừ 


nước ngoòi về Việt Nam quo hệ thống We@etem 
> Nghiệp vụ bỏo lõnh, cho thuê †ời chính, cm đò;... 
»> Cho voy ngón vò †rung hơn đối với các thònh phổn kinh tế. 


13. NHNo huyện Phú Tân: 

Ấp Trung III, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân. 
14. NHNo cấp 3 - Chợ Vàm: 

Ấp Phú Xương, thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân. 
15. Phòng Giao dịch Hòa Lạc: 

Ấp Hòa Bình, xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân. 
16. NHNo huyện Chợ Mới: 

10 Lê Lợi, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới. 
17. NHNo cấp 3 - Mỹ Luông: 

Nguyễn Huệ, TT. Mỹ Luông, huyện Chợ Mới. 
18. NHNo cấp 3 - Hòa Bình: 


19. NHNo huyện Tri Tôn: 

63 Trần Hưng Đạo, TT. Tri Tôn, huyện Tri Tôn. 
20. NHNo cấp 3 - Ba Chúc: 

Thị Trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn. 
21. NHNo huyện Tịnh Biên: 

21/23 Thới Hòa, TT. Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên. 
22. NHNo cấp 3 - Chỉ Lăng: 

Thị trấn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên. 
23. NHNo cấp 3 - Xuân Tô: 

Xã Xuân Tô, huyện Tịnh Biên. 
24. NHNo huyện Thoại Sơn: 

179 Nguyễn Huệ, TT. Núi Sập, huyện Thoại Sơn. 
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1. NHNo tỉnh An Giang: ® 852688656425 Fax: 856748 
51B Tôn Đức Thắng, P. Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên. 

2. Phòng Giao dịch Bình Khánh: Ø 956303 


220 - 222 Hàm Nghi, P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên. 


3. NHNo thành phố Long Xuyên: ®? 846367 25. NHNo cấp 3 - Vọng Thê: 
73 - 75 Nguyễn Trãi, P. Mỹ Long, thành phố Long Xuyên. Thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn. 
4. Phòng Giao dịch Mỹ Long: + 841346 26. NHNo cấp 3 - Phú Hòa: 
40-42 Hai Bà Trưng, Mỹ Long, thành phố Long Xuyên. Thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn. 
5. Phòng Giao dịch Vàm Cống: + 9322552 
28/10 An Hưng, Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên. 
6. NHNo thị xã Châu Đốc: £ 868186 
4 - 5 Quang Trung, phường Châu Phú B, thị xã Châu Đốc. 
7. NHNo huyện Châu Thành: #t 636032 
Quốc lộ 91, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành. 
8. NHNo cấp 3 - Vĩnh Bình: + 839861 
Tỉnh lộ 941, xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành. 
9. NHNo huyện Châu Phú: #? 688217 
Quốc lộ 91, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú. 
10. NHNo huyện An Phú: ® 826743 
472 Thoại Ngọc Hầu, thị trấn An Phú, huyện An Phú. 
11. NHNo huyện Tân Châu: ® 822194 
01 Trần Hưng Đạo, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu. 
12. NHNo cấp 3 - khu TT Thương mại Tân Châu: #? 532277 


169 Tôn Đức Thăng, thị trần Tân Châu, huyện Tân Châu 


Muốn biết chỉ (iết xin Khách hàng liên hệ 


Tỉnh lộ 942, ấp An Thuận, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới. 


®#? 827319 
®#? 829159 
#? 893242 
#? 883242 
®? 625279 
#? 638088 
®? 874790 
#? 872168 


®? 875259 
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SỐ T54 


4-2006 
e BỘ BIÊN TẬP : 
52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội 
Điện thoại : (04) 7 753 605 
Fax : (04) 7 753 633 
Email: bbttccs @hn.vnn.vn 
œe€C ơ quan thường trú 
tại miên Trung : 
26 Trần Phú, R 
Thành phố Đà Năng 
Điện thoại : (080) 51301 
Fax : (080) 51303 
œe €Cơ quan thường trú 
tại miền Nam : 
19 Phạm Ngọc Thạch, 
Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại : (08) 8 274 638 
Fax : (08) 8 231 664 
e Tạp chí Cộng sản điện tử : 
http:/Awww.tapchicongsan.org.vn 


e Tổng Biên tập : 
LÊ HỮU NGHĨA 


Bìa I: Chào mừng Đại hội X của Đảng. 
Tranh: Nguyễn Nhật Huỳnh 
(chính sửa TCCS) 
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RONG không khí toàn Đảng, 

toàn dân, toàn quân ta phấn 
Q09 khởi thi đua lập thành tích chào 
mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X 
của Đảng, hôm nay, chúng ta họp mặt tại 
đây đề long trọng Kỷ niệm 100 năm Ngày 
sinh đồng chí Hà Huy lập, cố Tông Bí thư 
của Đảng - một tấm gương kiên trung, bất 
khuất, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách 
mạng của Đảng và dân tộc. 

Đồng chí Hà Huy Tập sinh ngày 24-4-1906 
trong một gia đình nhà nho ở làng Kim Nặc, 
tổng Thổ Ngọa, nay là xã Cẩm Hưng, huyện 
Cẩm Xuyên, tính Hà Tĩnh, một vùng quê 
giàu truyền thống cách mạng. 

Sau khi tốt nghiệp Trường Quốc học Huế, 
năm 1923, đồng chí Hà Huy Tập dạy học 
ở Trường tiểu học Pháp - Việt, thị trấn 
Nha Trang (Khánh Hòa). Cuối năm 1925, 
đồng chí gia nhập Hội Phục Việt, một tổ 
chức yêu nước, tiền thân của Hội Hưng 
Nam, Việt Nam Cách mạng Đảng, Tân Việt 
Cách mạng Dáng (hay Đảng Tân Việt) sau 
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này. Vì tuyên truyền tư tưởng yêu nước trong 
học sinh, giáo ` viên và luôn đấu tranh chồng 
lại những quyết định tùy tiện, độc đoán của 
nhà trường, giữa năm 1926 đồng chí bị trục 
xuất khỏi Nha Trang. 

Tháng 8-1926, đồng chí về Vinh dạy học 
ở Trường Cao Xuân Dục, được Hội Hưng 
Nam giao nhiệm vụ tổ chức các lớp học buôi 
tối cho công nhân ở Vinh - Bến Thủy, lập ra 
tổ chức “Thanh niên học sinh cách mạng” 
trong trường tiểu học và tuyên truyền cách 
mạng trong nông dân. Do những hoạt động 
yêu nước đó, đồng chí bị chính quyền thực 
dân đưa lên dạy ở một trường Ở vùng núi 
Nghệ An. Đồng chí chống lại quyết định vô 
lý đó, liền bị chúng cách chức giáo viên, 
không cho dạy học nữa. 


* Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư 
Trung ương Đảng 

** Diễn văn đọc tại LỄ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố 
Tổng Bí thư Hà Huy Tập, tổ chức tại Hà Nội ngày 10-4-2006. 
Đầu đề là của Tạp chí Cộng sản. 
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Tháng 3-1927, Hội Việt Nam Cách mạng 
Đảng nhận thấy đồng chí là người có khả 
năng tô chức và vận động quần chúng nên đã 
cử đồng chí vào Nam Kỳ hoạt động. Tại đây, 
đồng chí đã hoạt động trong nhiều môi 
trường khác nhau như: trường học, đồn điền, 
sở hỏa xa, tham gia dịch sách, mở lớp huấn 
luyện, tổ chức các cuộc đình công, lập ra các 
lớp học xóa mù chữ, v.v.. Những hoạt động 
của đồng chí đã góp phần mở rộng ảnh 
hướng của Tân Việt ở Nam Kỳ. 

Tháng 12-1928, nhân xây ra vụ ân đường 
Bác-bi-ê (Sài Gòn), bọn cảnh sát tô chức vây 
ráp, lùng bắt những người cách mạng, tổ 
chức Tân Việt đã tìm cách đưa đồng chí tạm 


lánh sang Trung Quốc. Với sự giúp đỡ của tổ 


chức cách mạng Việt Nam ở nước ngoài và 
Lãnh sự quán Liên Xô tại Thượng Hải 
(Trung Quốc), tháng 7-1929, Hà Huy Tập 
được giới thiệu sang học ở Trường đại học 
Phương Đông (Liên Xô), khóa học 1929 - 
1932. Vừa học lý luận, đồng chí vừa đi thực 
tập, học nghề ở nhà máy, thâm nhập thực 
tiền xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô. 
Trong thời gian học ở trường, đồng chí viết 
nhiều bài đăng trên báo chí quốc tế lúc bấy 
giờ, nhất là Tạp chí Bôn—sơ-vích, cơ quan lý 
luận của Đảng Cộng sản Pháp, đông thời 
tham gia soạn thảo một số tài liệu quan trọng 
khác. Chính nhờ những thành tích xuất sắc 
đó, đồng chí Hà Huy Tập đã trở thành đảng 
viên của Đảng Cộng sản Liên Xô. 

Kết thúc khóa học, đồng chí Hà Huy Tập 
tìm cách trở về hoạt động trong nước, nhưng 
hành trình về nước khá gian nan, kéo dài do 
sự kiểm soát, truy lùng của mật thám quốc 
tế. Thời gian này, cách mạng ở trong nước 
đang bị kẻ thù khủng bố gắt gao, chịu 
những tổn thất nặng nề, bộ máy đảng bị phá 
vỡ, đông chí Tông Bí thư Trần Phú, nhiều 


4 


Yạp chí Cộng sản 


Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và 
chiến sĩ cộng sản bị cầm tù, hãm hại, phong 
trào tạm thời lắng xuống. Đầu tháng 8-1933, 
các đông chí Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Dựt 
và Lê Hồng Phong gặp nhau ở Quảng Châu 
họp bàn quyết định triệu tập một Hội nghị 
Đảng đề thành lập Ban Chỉ huy ở ngoài của 
Đảng làm nhiệm vụ chắp nối và khôi phục 
các tô chức đảng ở trong nước. Tại Hội nghị 
đó (tháng 3-1934), đồng chí Hà Huy Tập 
được phân công phụ trách công tác tuyên 
truyền cổ động kiêm Tổng Biên tập Tạp chí 
Bôn-sơ-vích (sau chuyển thành cơ quan lý 
luận của Đảng Cộng sản Đông Dương). 
Tháng 6-1934, tại Ma Cao (Trung Quốc), 

đồng chí Hà Huy Tập tham dự Hội nghị Ban 
chỉ huy ở ngoài mở rộng để bàn về các công 
việc chuẩn bị cho Đại hội I của Đảng dự 
định sẽ họp vào mùa xuân năm 1935. Giữa 
lúc việc chuẩn bị Đại hội đang bộn bề thì 
Quốc tế Cộng sản triệu tập Đại hội VII. 
Đồng chí Lê Hồng Phong dẫn đầu đoàn đại 
biêu Đảng ta đi dự, công việc chuân bị Đại 
hội Đảng do đông chí Hà Huy Tập cùng các 
đồng chí còn lại tiếp tục gánh vác. 

Từ ngày 27 đến ngày 31-3-1935, tại Ma 
Cao (Trung Quốc), đồng chí Hà Huy Tập đã 
chủ trì Đại hội lần thứ I của Đảng. Đại hội đã 
thông qua Báo cáo Chính trị do đồng chí 
Hà Huy Tập trinh bày, thông qua Điều lệ 
Đăng và một số nghị quyết quan trọng khác; 
bầu ra Ban Chấp hành Trung ương và Ban 
Thường vụ do đông chí Lê Hồng Phong làm 
Tông Thư ký (tức Tổng Bí thư), đồng chí 
Hà Huy Tập là Thư ký Ban Chỉ huy ở ngoài. 
Thành công của Đại hội đánh dấu Đảng ta 
đã được khôi phục về tố chức. Nhưng 
Ban Chấp hành Trung ương do Đại hội l 
bầu ra không tôn tại được lâu, chỉ một năm 
sau, đến đầu năm 1936 hầu hết các đồng chí 
trong Ban Thường vụ Trung ương Đảng 
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đang hoạt động trong nước đã bị địch bắt, 
Ban Thường vụ và Trung ương thực tế 
không còn hoạt động. 

Cuối tháng 7-1936, tại Thượng Hải 
(Trung Quốc), đồng chí Lê Hồng Phong chủ 
trì Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương 
để điều chỉnh đường lối chính trị và tổ chức 
của Đảng cho phù hợp với tinh thần Nghị 
quyết Đại hội VI Quốc tế Cộng sản. Tại Hội 
nghị này, đồng chí Hà Huy Tập được phân 
công về nước tổ chức lại Ban Chấp hanh 
Trung ương mới và khôi phục mối liên lạc 
với các tô chức đảng ở trong nước. Đông chí 
Hà Huy Tập là Tổng Bí thư của Đảng từ giữa 
năm 1936. 

Đầu tháng 8-1936, Tổng Bí thư Hà Huy 
Tập rời Trung Quốc về nước. Đồng chí lao 
ngay vào việc khôi phục tô chức đẳng và 
lãnh đạo phong trào cách mạng. Tháng 
10-1936, tại Bà Điểm, Hóc Môn (Gia Định), 
đồng chí triệu tập Hội nghị cán bộ, bầu ra 
Ban Chấp hành Trung ương lâm thời. Tháng 
3-1937, đồng chí triệu tập Hội nghị mở rộng 
nhằm thống nhất các tô chức đảng ở Bắc Kỳ, 
Trung Kỳ và Nam Kỳ; xác định những chủ 
trương mới, thúc đấy phong trào cách mạng 
phát triên. Tháng 9-1937, đồng chí triệu tập 
và chủ trì Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành 
Trung ương. Hội nghị đã kiêm điểm sự lãnh 
đạo của Đảng trong một năm qua, đề ra 
những nhiệm vụ cần kíp của Đảng trong điều 
kiện mới và bầu ra Ban Chấp hành Trung 
ương gồm 11 đồng chí và Ban Thường vụ 
gồm năm đồng chí. Với những nỗ lực không 
mệt mỏi của đồng chí Tông Bí thư Hà Huy 
Tập, chỉ trong vòng hơn một năm trời, cơ 
quan lãnh đạo của Đảng và các tô chức đảng 
trong cả nước một lần nữa được phục hồi, 
vượt qua thoái trào, phong trào cách mạng 
lại phát triển ngày càng lớn mạnh. 
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Tháng 3-1938, tại Bà Điêm, Tổng Bí thư 
Hà Huy Tập chủ tr Hội nghị Ban Chấp hành 
Trung Ương quyết định nhiều nội dung quan 
trọng đề củng cố tô chức đảng và lãnh đạo 
phong trào cách mạng trong giai đoạn mới 
đấu tranh cho những cải cách dân chủ ở 
Đông Dương, cho việc thành lập Mặt trận 
Dân chủ Đông Dương. 

Tháng 5-1938 trên đường đi công tác, 
đồng chí Hà Huy Tập bị thực dân Pháp bắt. 
Biết đông chí là lãnh đạo của Đảng nhưng 
trong bối cảnh Mặt trận Nhân dân Pháp đang 
cầm quyền, thực dân Pháp không thể lấy cớ 
đồng chí là cộng sản để bắt giam. Chính 
quyền thực dân kết tội đồng chí trộm cắp 
giấy tờ và mang căn cước của người khác, 
phạt đông chí 8 tháng tù và 5 năm quản thúc. 
Hết hạn tù, đồng chí bị đưa về quản thúc tại 
Hà Tĩnh. Ngày 30-3-1940, đồng chí bị bắt 
lại, bị buộc tội chịu trách nhiệm tinh thần 
về cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ và bị tòa án 
thực dân tuyên án tử hình cùng với một 
số đồng chí: Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Tần, 
Nguyễn Thị Minh Khai... Ngày 28-8-1941, 
đồng chí bị địch xử bắn tại trường bắn 
Hóc Môn, tỉnh Gia Định (nay thuộc thành 
phố Hồ Chí Minh). 

Ba mươi lăm tuôi đời, 16 năm hoạt động 
cách mạng, gần hai năm làm Tông Bí thư 
của Đảng, đồng chí Hà Huy Tập đã có những 
đóng góp to lớn cho Đảng và cách mạng 
Việt Nam. 

Công lao lớn của đồng chí là đã góp phần 
tích cực vào việc khôi phục Ban lãnh đạo 
của Đảng và các tô chức đảng trong hoàn 
cảnh hết sức khó khăn, khi các tổ chức đảng 
bị địch phá vỡ sau cao trào 1930 - 1931. 

Đồng chí là người chuẩn bị và tô chức 
Đại hội lần thứ I của Đảng. Đại hội đã thông 
qua Báo cáo Chính trị, Điêu lệ Đảng, Điều lệ 
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của các tô chức quần chúng và nhiều Văn 
kiện quan trọng khác, đã cử ra một Ban 
Chấp hành Trung ương và một Ban Thường 
vụ của Đảng, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng 
lãnh đạo kéo dài suốt 4 năm liền (4-1931 đến 
3-1935). 

Khi Ban Chấp hành Trung ương và tổ 
chức đảng nhiều nơi trong nước một lần nữa 
bị kẻ thù phá vỡ, được Đảng phái trở về 
nước, tận dụng những thuận lợi do tình hình 
quốc tế đem lại, đồng chí đã tích cực hoạt 
động trong phong trào quần chúng, khôi 
phục và bắt liên lạc với các tổ chức đảng ở 
trong nước, thành lập lại Ban Chấp hành 
Trung ương của Đảng. Trong một năm đồng 
chí Hà Huy Tập đã triệu tập và chủ trì 
ba Hội nghị Trung ương (3-1937, 9-1937 và 
3-1938). Các Hội nghị đó đã tổng kết tình 
hình, đề xuất nhiều chủ trương, biện pháp 
quan trọng, lãnh đạo, đưa phong trào đấu 
tranh cách mạng tiến lên những bước mới. 
Đến trước Hội nghị Trung ương tháng 
3-1938, Đảng ta dưới sự lãnh đạo của Ban 
Chấp hành Trung ương do đồng chí đứng 
đầu đã khôi phục được các cơ quan lãnh đạo 
của cả ba xứ ủy và nhiều tỉnh ủy ở các địa 
bàn trọng điểm trong cả nước, tạo cơ sở về 
tô chức và lực lượng để Đảng ta vững bước 
tiến lên trong các giai đoạn sau. 

Đồng chí có công lao lớn trong xây dựng 
và phát triển phong trào cách mạng của 
Đảng ta thời kỳ Mặt trận Dân chủ. Với 
cương vị là Tông Bí thư, đồng chí đã cùng 
với Trung ương Đảng nắm bắt kịp thời tinh 
hình trong nước và quốc tế, giải quyết đúng 
đắn nhiều vấn đề chiến lược, sách lược của 
cách mạng nước ta trong thời kỳ này. Đây là 
yếu tố quyết định tạo nên phong trào đấu 
tranh dân chủ mạnh mẽ, phong phú ở nước 
ta những năm 1937 - 1938, một trong những 
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phong trào cách mạng sôi nối, rằm rộ, một 
cuộc tập dượt lớn của Đảng ta trong việc vận 
động, tập hợp và tổ chức quần chúng đấu 
tranh, tạo cơ sở quan trọng đi đến thắng lợi 
của Cách mạng Tháng Tám sau này. 

Trong lãnh đạo, chỉ đạo phong trào cách 
mạng, đồng chí Hà Huy Tập đã tÓ rõ năng 
lực tư ; duy lý luận sắc sảo và rất quan tâm 
đến tông kết các kinh nghiệm lịch sử, thành 
công và chưa thành công ở những thời kỳ đã 
qua của Đảng để soi sáng việc chỉ đạo cho 
các vấn đề hiện tại; đồng chí đã viết nhiều 
tác phâm tổng kết kinh nghiệm hoạt động 
của Đảng ta những năm đầu thời kỳ xây 
dựng Đảng như: Lịch sử của Tân Việt cách 
mệnh Đảng (1929); Hoạt động của Đảng 
Cộng sản Đông Dương (1931); Đảng Cộng 
sản Đông Dương đứng trước chủ nghĩa cải 
lương quốc gia (1932); Thư gửi Ban biên tập 
lạp chí Bôn-sơ-vích (1932); Kỷ niệm ba 
năm ngày Đảng Cộng sản Đông Dương 
thống nhất (1933), v.v.. Nổi bật là tác phẩm 
Sơ thảo lịch sử phong trào cộng sản ở Đông 
Dương (1933). Đây là tác phâm công phu 
đầu tiên viết về lịch sử hình thành, quá trình 
xây dựng, phát triên và sự lãnh đạo đấu tranh 
của Đảng ta đến tháng 3-1933. Các bài viết 
của đồng chí đã góp phần làm sáng tổ và 
tuyên truyền cho đường lối của Đảng, nêu 
cao truyền thống đấu tranh anh dũng của 
Đảng, chống lại các luận điệu xuyên tạc 
của kẻ thù, đem lại niềm tự hào, tin tưởng 
cho quần chúng cách mạng ở thời điểm cách 
mạng thoái trào. 

Trên mặt trận đấu tranh vạch trần bộ mặt 
giả hiệu, đầu cơ cách mạng của bọn Tờ-rốt- 
xkít, đồng chí Hà Huy Tập là một trong 
những cây bút sắc sảo. 

Ngay từ khi đồng chí còn ở nước ngoài, 
các năm 1931, 1932 khi kẻ thù khủng bố tàn 
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bạo, phong trào cách mạng tạm thời lắng 
xuống, phụ họa với luận điệu của chủ nghĩa 
để quốc, bọn Tờ-rốt-xkít đã vội la lên: 
“Đảng Cộng sản Đông Dương đã bị tiêu 
diệt?”. Bác lại luận điệu đó, đồng chí Hà 
Huy Tập đã viết nhiều bài vạch trần những 
thủ đoạn gian trá của bọn Tờ-rốt-xkít ở 
Đông Dương. Sau khi về nước, trên cương vị 
Tổng Bí thư của Đảng, trực tiếp chỉ đạo 
phong trào Đông Dương Đại hội, thời kỳ 
Mặt trận Dân chủ, đồng chí đã lãnh đạo cuộc 
tiến công trên mặt trận tư tưởng lý luận, báo 
chí nhằm vạch mặt đội lốt cách mạng “cực 
tả” của bọn Tò-rốt-xkít. Đông chí Hà Huy 
Tập đã viết hai cuốn sách: Tò-rốt-xky phân 
cách mạng, Ai chia rẽ nhóm La Lutte và một 
số bài báo xoay quanh chủ đề này. Các cuốn 
sách và bài báo của đồng chí đã góp phần 
quan trọng vào cuộc tranh luận nhăm đập tan 
các luận điệu xuyên tạc của bọn giả danh 
cách mạng, đưa tư tưởng và lý luận chân 
chính của Đảng đến với quần chúng trong 
thời kỳ Mặt trận Dân chủ Đông Dương. 
Cuộc đấu tranh chống bọn Tờ-rốt-xkít 
gắn liền với cuộc đấu tranh ủng hộ Mặt trận 
Nhân dân Pháp, vận động thành lập Mặt trận 
Nhân dân Đông Dương, sau này là Mặt trận 
Dân chủ Đông Dương, tập hợp đông đảo các 
tầng lớp nhân dân trong phong trào dân chủ, 
phong trào yêu nước dưới sự lãnh đạo của 
Đảng. Các tác phẩm của Hà Huy Tập như: 
Vị một Mặt trận Nhân dân Đông Dương, Vì 
sao cân ủng hộ Mặt trận Bình dân bên Pháp; 
Thư ngỏ về Đại hội Đông Dương gửi Việt 
Nam Quốc dân Đảng, các Đảng cách mạng, 
Đẳng lập hiến, các nhóm cải lương dân chủ, 
các hội ái hữu, các tổ chức công, nông, binh, 
phụ nữ, sinh viên, người buôn bán, các báo 
chí, các tổ chức quân chúng và toàn thể nhân 
dân Đông Dương (tháng 6-1936), Thư ngỏ 
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øử Chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp 
(tháng 10—-1936), v.v. là những tác phẩm lý 
luận và chính trị có giá trị to lớn trong lịch 
sử Đảng ta. 

Được Quốc tế Cộng sản đào tạo, hướng 
dẫn, đồng chí Hà Huy lập quán triệt sâu sắc 
tinh thần các nghị quyết của Quốc tế Cộng 
sản và có ý thức rất cao trong chấp hành các 
chỉ thị đó. Tiếc rằng các chỉ thị đó của Quốc 
tế Cộng sản không phải lúc nào cũng phù 
hợp với thực tiễn cách mạng các nước 
phương Đông, nhất là với các nước chậm 
phát triển như Đông Dương. Điều đó đã ảnh 
hưởng tiêu cực nhất định đến nhận thức, 
quan điểm của Hà Huy Tập lúc này hay lúc 
khác. Nhưng với cái tâm trong sáng, tất cả vì 
sự nghiệp cách mạng và với tinh thân cầu 
thị, rất thắng thắn tự phê bình và phê bình 
của người cộng sản, càng đi sâu vào hoạt 
động cách mạng thực tiễn, đồng chí Hà Huy 
Tập càng điều chỉnh được nhiều những 
sự ngộ nhận ban đầu, càng đến gần vỚiI cái 
đúng, cái chân lý, càng thống nhất cao 
hơn với những quan điểm sáng suốt của 
Nguyễn Ái Quốc về cách mạng Việt Nam, 
với tư tưởng Hồ Chí Minh và đấy cũng chính 
là lý do trong những năm cuối đời, trở về 
nước lãnh đạo cách mạng, trên cương vị 
Tông Bí thư của Đảng, đồng chí Hà Huy Tập 
đã có những đóng góp ngày càng to lớn, xuất 
sắc cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của 
dân tộc. 

Tự nguyện dấn thân vào con đường đấu 
tranh cách mạng gian khổ, đồng chí Hà Huy 
Tập sẵn sàng chấp nhận mọi hy sinh, hiến 
dâng cuộc sống của mình cho sự nghiệp lớn 
lao của Đảng và của dân tộc. Sự tàn bạo của 
kẻ thù không thể khuất phục được ý chí kiên 
cường của người cộng sản. Trước tòa, nêu 
cao khí tiết của người cách mạng, bác lại lời 
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cầu xin của trạng sư bào chữa, đồng chí 
kháng. khái tuyên bố: “Tôi chẳng có gi ¡ phải 
hối tiếc. Nếu còn sống, tôi vẫn sẽ tiếp tục 
hoạt động!". 

Cùng với các bậc tiên liệt cách mạng 
khác, đồng chí đã anh đũng hy sinh dưới 
họng súng của kẻ thù. Đồng chí Hà Huy Tập 
ngã xuống với niềm vững tin vào thắng lợi 
cuối cùng của sự nghiệp cách mạng. Tỉnh 
thần Hà Huy Tập bất tử. Tên tuổi và sự 
nghiệp của đồng chí sống mãi trong lịch sử 
vinh quang của Đảng và của dân tộc Việt 
Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại 
và kính yêu của Đảng và dân tộc ta từng nói: 
“Các đông chí ta như đồng chí Trần Phú, 
đồng chí Ngô Gia Tự, đồng chí Lê Hồng 
Phong, đông chí Nguyễn Thị Minh Khai, 
đông chí Hà Huy Tập, đồng chí Nguyễn Văn 
Cừ, đông chí Hoàng Văn Thụ, và trăm nghìn 
đồng chí khác đã đặt lợi ích của Đảng, của 
cách mạng, của giai cấp, của dân tộc lên trên 
hết, lên trước hết. Các đồng chí đó đã tin 
tưởng sâu sắc, chắc chắn vào lực lượng vĩ đại 
và tương lai vẻ vang của giai cấp và của dân 
tộc. Các đồng chí ấy đã vui vẻ hy sinh hết 
thảy, hy sinh cả tính mệnh mình cho Đảng, 
cho giai cấp, cho dân tộc. Các đồng chí ấy đã 
đem xương mâu mình vun tưới cho cây cách 
mạng, cho nên cây cách mạng đã khai hoa, 
kết quả tốt đẹp như ngày nay”. 

Vượt qua biết bao khó khăn, thử thách, 
công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng, 
lãnh đạo 20 năm qua đã đạt những thành tựu 
to lớn có ý nghĩa lịch Sử, chính trị ôn định, 
kinh tế - xã hội phát triên, quốc phòng - an 
ninh được củng cô, đời sống vật chất, tính 
thần của nhân dân được cải thiện, vị trí quốc 
tế và uy tín của đất nước được nâng cao, đưa 
đất nước ta vững vàng bước vào giai đoạn 
phát triên mới. 
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Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của 
Đảng sắp tới sẽ đề ra đường lối nâng cao 
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của 
Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy 
mạnh toàn diện công cuộc đối mới, sớm đưa 
nước ta ra khỏi tỉnh trạng kém phát triển. Đại 
hội sẽ là một mốc son mới trong lịch sử vẻ 
vang của Đảng ta, dân tộc ta. 

Trước mắt chúng ta còn nhiêu khó khăn, 
thử thách. Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục 
các âm mưu và hành động chống phá cách 
mạng Việt Nam; tệ quan liêu, tham nhũng, 
lãng phí, thói lười biếng, ỷ lại, bảo thủ đang 
là trở lực lớn trong công cuộc đối mới của 
chúng ta. Vì vậy, hơn bao giờ hết, mỗi cán 
bộ, đảng viên cần phải xác định rõ trách 
nhiệm của mình đối với Đảng, với nhân dân 
đề vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn 
thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân 
giao phó. 

Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập tấm gương 
đồng chí Hà Huy Tập và các vị cách mạng 
tiên bối, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta 
quyết đưa ngọn cờ cách mạng Việt Nam tới 
đích cuối cùng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
chúng ta tin tưởng vững chắc răng sự nghiệp 
đối mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa 
nhất định thành công; mục tiêu dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh nhất định sẽ trở thành hiện thực. 

Vinh quang mãi mãi thuộc về những 
chiến sĩ và đồng bào, đồng chí đã hy sinh 
phần đấu quên mình vì sự nghiệp cách mạng 
của Đảng, của dân tộc. 

Đảng ta, nhân dân ta mãi mãi tưởng 
nhớ và tự hào về đồng chí cố Tổng Bí thư 
Hà Huy Tập, người chiến sĩ cộng sản 
kiên cường, nhà lãnh đạo tài năng của 
Đảng, người con ưu tú của dân tộc ta, 
nhân dân ta. CÌ 
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t4 LỤô LÂN FẠO 


FÀ Sứ tEẾN t1 tÚA Tổ trít t3 SJE03 


À Tĩnh là địa phương giàu truyền 
thống văn hóa, yêu nước và cách 


mạng: là quê hương hai Tổng Bí thư 
của Đảng: Trần Phú và Hà Huy Tập. Phát huy 
những truyền thống tốt đẹp đó, noi gương các 
bậc tiền bối cách mạng, Đảng bộ và nhân dân 
Hà Tĩnh luôn đoàn kết, nhất trí, khắc phục 
khó khăn, nỗ lực phần đấu vươn lên giành 
được nhiều thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp 
đâu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc 
cũng như trong công cuộc đôi mới quê hương, 
đất nước. Đặc biệt, trong 5 năm, 2001 - 2005, 
kinh tế của tỉnh đã tăng trưởng với tốc độ khá 
cao; cơ câu kinh tế chuyến dịch theo hướng 
tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ 
trọng nông, lâm, ngư nghiệp. Lĩnh vực văn 
hóa, xã hội có nhiều khởi sắc, là tỉnh đứng ở 
tốp đầu của cả nước về nhiều tiêu chí phát 
triển giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, xã hội. 
Tình hình chính trị ôn định, quốc phòng - an 
ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 
Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức 
trong hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến 
tiến bộ, tạo được niềm tin trong Đảng bộ và 
nhân dân. 
Đạt được những kết quả trên là nhờ sự 
quan tâm chỉ đạo của Trung ương Đảng, 
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Quốc hội, Chính phủ, sự giúp đỡ của các bộ, 
ban, ngành, đoàn thể ở trung ưƯƠNg, SỰ nỗ lực 
phấn đấu vươn lên của toàn thể Đảng bộ và 
nhân dân tỉnh nhà. Trong đó, sự lãnh đạo và 
tô chức thực hiện trực tiếp của cấp ủy và tổ 
chức đẳng c Ở CƠ SỞ giữ Vai trò Tất quan trọng. 


Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, 
là hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn diện mọi 
hoạt động ở cơ sở. Tổ chức cơ sở đảng vững 
mạnh là nhân tố quan trọng để nâng cao chất 
lượng hệ thống. chính trị ở cơ sở. Nhận thức 
đúng đắn vấn đề đó, trong thời gian qua, bên 
cạnh VIỆC lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, 
củng cố quốc phòng - an ninh, Tĩnh ủy Hà 
Tĩnh chỉ đạo các câp ủy tập trung xây dựng và 
nâng cao chất lượng hệ thống chính trị, trong 
đó xác định xây dựng tô chức cơ sở đảng và 
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẳng viên 
là khâu then chốt. Tỉnh ủy chỉ đạo, quân triệt 
và cụ thê hóa các chủ trương, nghị quyết... của 
Trung ương về công tác xây dựng Đảng vào 
tình hình của địa phương. Đặc biệt là Nghị 
quyết Trung ương 3 (khóa VIII), Nghị quyết 
Trung ương 5 (khóa IX) và Kết luận Hội nghị 


* Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Chủ tịch Hội đồng nhân 
dân tỉnh Hà Tĩnh 
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Trung ương 4 (khóa IX), đã được cụ thể 
hóa băng Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 
05-6-2000, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 
(khóa XIV). 'Về tiếp tục nâng cao năng lực và 
sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong 
tình hình mới", Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 
17-12-2001, BÉ Ban Thường vụ Tĩnh ủy 
(khóa XV) "Về kết nạp đảng viên mới để xóa 
tình trạng xóm không có đảng viên và thu 
hẹp điện chi bộ sinh hoạt ghép ở nông thôn 
hiện nay", Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 
01-10-2003, của Ban Chấp hành Đảng bộ “Về 
tăng cường sự lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán 
bộ trong những năm tới". Trên cơ sở các chủ 
trương, nghị quyết, chỉ thị... của Trung ương 
và Tỉnh ủy, các huyện, thị ủy, đảng ủy trực 
thuộc đã tổ chức quân triệt và cụ thể hóa bằng 
các chương trình, kế hoạch phù hợp với chức 
năng, nhiệm vụ và quy chế hoạt động của tổ 
chức CƠ SỞ đẳng; thường xuyên gắn Xây dựng 
tô chức cơ sở đảng với xây dựng, củng cố hệ 
thống chính trị cơ sở. Tập trung hoàn thiện 
quy chế hoạt động, nghiên cứu đôi mới nội 
dung, phương thức sinh hoạt của chi bộ, đảng 
bộ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho đang viên; 

chú trọng thực hiện nguyên tắc tập trung dần 
chủ, duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng, tự 
phê bình, phê bình, chất lượng công tác kiêm 
tra, đánh giá, phân loại tố chức cơ sở đẳng và 
đảng viên. Quan tâm công tác đào tạo, bôi 
dưỡng nâng cao trinh độ, năng lực cho đội ngũ 
cán bộ, đẳng viên với các hình thức: Mỡ các 
lớp tại chức ở huyện, thị, cử đi học ở Trường 
Chính trị Trần Phú của tỉnh và các trường của 
Trung ương, đông thời các ban đảng định kỳ 
tổ chức các đợt tập huấn ngắn ngày cho đội 
ngũ cán bộ cốt cán cơ sở. Tập trung đối mới 
mạnh mẽ tư duy và hành động trong toàn 
Đảng bộ, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu 
của cán bộ, đẳng viên trên tất cả các lĩnh vực. 
Chăm lo phát triển đảng viên mới, nhất là 
đảng viên nữ, đảng viên trẻ, đảng viên vùng 
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xa, đẳng viên gốc giáo, người dân tộc thiểu số, 
góp phần giảm tý lệ thôn xóm không có đảng 
viên, không có chi bộ, và giảm chi bộ sinh 
hoạt ghép. Nhờ đó, chất lượng tổ chức cơ sở 
đang và đảng viên ở Hà Tĩnh trong những 
năm qua được nâng lên rõ rệt. Tổ chức cơ sở 
đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh được xếp loại 
trong sạch vững mạnh năm sau tăng cao hơn 
năm trước. Năm 2005 đạt 76,1%; tô chức yếu 
kém giảm xuống còn 0,9%; tỷ lệ đảng viên đủ 
tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 65, 3%, 
số đảng viên vi phạm tư cách giảm xuống 
còn 0,7%. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác 
xây dựng tô chức cơ sở đảng ở Hà Tĩnh thời 
gian qua vẫn còn một số hạn chế: Năng lực 
lãnh đạo, chỉ đạo của một số tổ chức cơ sở 
đảng còn yếu; nội dung và phương thức hoạt 
động chậm được nghiên cứu đổi mới; chất 
lượng sinh hoạt chi bộ, đâng bộ chưa cao. 
Trinh độ, năng lực của đội ngũ cán bộ cơ sở 
chưa đáp ứng yêu. cầu nhiệm vụ; công tác quy 
hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, nhận xét 
cán bộ còn thiếu đồng bộ. Thực hiện dự phê 
binh và phê binh chưa thường xuyên, nên nếp. 
Công tác phát triên đẳng viên và tô chức đẳng 
Ở vùng, Xa, vùng đồng bào theo đạo, vùng dân 
tộc thiểu sô còn khó khăn. Trên phạm vi toàn 
tỉnh vẫn còn tình trạng thôn xóm chưa có 
đảng viên, chưa có chỉ bộ và chi bộ sinh hoạt 
ghép. Những hạn chế, khuyết điểm này là một 
trong những nguyên nhân kim hãm sự phát 
triên kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như của 
các địa phương, đơn vị. 

Để khắc phục kịp thời hạn chế, khuyết 
điểm nêu trên, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XVI, nhiệm kỳ 2005 - 2010, đã xác định 
nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ trong 
công tác xây dựng tô chức cơ sở đảng là: 
"Tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 5 (khóa IX) về nâng cao chất 
lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, 
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thị trấn, Nghị quyết 15 của Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về nâng cao năng 
lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tô chức cơ 
sở đảng, Chỉ thị 16 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy (khóa XV) về kết nạp đảng viên mới để 
xóa tỉnh trạng xóm không có đàng viên và thu 
hẹp diện chỉ bộ sinh hoạt ghép ở nông thôn. 
Quán triệt, cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, 
quy chế hoạt động của các loại hình tổ chức 
cơ sở đảng: gắn xây dựng tổ chức cơ sở đảng 
với xây dựng, củng có hệ thống chính trị cơ 
sở". Đại hội đề ra chỉ tiêu phấn đấu trong 5Š 
năm tới là bình quân hằng năm kết nạp 3.600 
người vào Đảng, đến năm 2010, 100% thôn, 
xóm có chi bộ đảng, trên 80% đảng bộ, chỉ bộ 
cơ sở đạt trong sạch vững mạnh. 

Để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Tỉnh ủy Hà 
Tĩnh tiếp tục coi công tác xây dựng tổ chức cơ 
SỞ đăng trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ 
then chốt, thường xuyên và tập trung vào một 
số giải pháp chủ yếu sau: 


Một là, quân triệt sâu sắc quan điêm, chủ 
trương, nghị quyết của Đảng để cập ủy, chính 
quyền, Mặt trận, các đoàn thể và cán bộ, đảng 
viên nhận thức được nhiệm vụ xây dựng tổ 
chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, là 
tiền đề quan trọng để xây dựng hệ thống chính 
trị CƠ SỞ trong sạch, vững mạnh, là điều kiện 
cần thiết để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - 
an ninh ở địa phương, đơn vị. 

Hai là, tiếp tục nghiên cứu bổ sung hoàn 
thiện quy chế hoạt động của tổ chức cơ sở 
đảng: đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt 
chi bộ, đảng bộ theo hướng sinh hoạt chuyên 
đề là chủ yếu. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho 
từng cấp Ủy viên và đảng viên phù hợp VỚI SỞ 
trường và năng lực, nhất là phân công cấp ủy 
viên trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các tổ chức cơ 
sở yếu kém. Chuân bị nội dung các hội nghị, 
các buổi sinh hoạt một cách chu đáo, có trọng 
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tâm, trọng điểm, có biên bản và nghị quyết rõ 
ràng đề triển khai thực hiện. 

Ba là, quan tâm công tác quy hoạch, đào 
tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở, 
xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng 
lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ 
đạo ở địa phương, đơn vị. Có chính sách đào 
tạo, bồi dưỡng tại chỗ và thu hút cán bộ có 
năng lực, trinh độ và cán bộ trong diện quy 
hoạch về công tác ở cơ sở. 

Bốn là, tiếp tục chỉ đạo thực hiện có chất 
lượng, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 
(lần 2), khóa VIII và cuộc vận động xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng, coi đây là nhiệm vụ then 
chốt và thường xuyên trong mọi hoạt động 
của Đảng. Duy trì nền nếp và nâng cao chất 
lượng sinh hoạt tự phê bình và phê bình; phát 
huy tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và trí tuệ 
tập thể; tăng cường xây dựng khối đoàn kết 
thống nhất trong nội bộ. Tập trung giải quyết 
dứt điểm các vụ việc liên quan đến công tác 
quản lý, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, 
đảng viên, nhất là ở cơ sở. 

Năm là, đấy mạnh công tác phát triển đảng 
viên mới, chú trọng tạo nguồn, bôi dưỡng 
phát triên đảng viên mới trong đoàn viên 
thanh niên, trí thức và phụ nữ. Trên cơ sở quy 
định của Điều lệ Đảng, tiếp tục nghiên cứu để 
có những giải pháp thích hợp bồi dưỡng, kết 
nạp đảng viên mới ở các vùng có đông đồng 
bào Thiên chúa giáo, đồng bào dân tộc thiêu 
số và vùng còn khó khăn. Tập trung sự lãnh 
đạo, chỉ đạo của các cấp ủy và bằng những 
giải pháp hữu hiệu để nhanh chóng xóa tình 
trạng thôn, xóm không có đang viên và chưa 
có chi bộ đáng. Quan tâm xây dựng chi bộ, 
đảng bộ trong các cơ quan, doanh nghiệp, 
nhất là các doanh nghiệp trong khu vực kinh 
tế ngoài quốc doanh. 


(Xem tiếp trang 16) 
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li v¿C CUẦN E] VÀ TÔ Ciứt 
DẠI S1 LÂ¡ i77 I:IẤT CỦA ĐÂN8 


À một trong những đảng viên thuộc 
lớp cán bộ tiên bôi của Đảng, đồng chí 


Hà Huy Tập đã hiến dâng trọn đời 
mình cho lý tưởng cao cả của Đảng và dân 
tộc ta. Mười sáu năm hoạt động cách mạng 
q925- 1241), ở vào những thời điểm gay EO, 
quyết liệt, đồng chĩ một lòng trung thành với 
Đảng và đã có những cống hiến quan trọng cả 
vê lý luận và thực tiễn trong thời kỳ dựng 
Đảng. Đồng chí là người chuẩn bị và tô chức 
thành công Đại hội toàn quốc lần thứ I của 
Đảng (3-1935), và là Tông Bí thư của Đảng 
(7-1936 - 3-1938). 

Sinh ra trong một gia đình nho học nghèo 
ở nông thôn, thuộc huyện Cẩm Xuyên, tỉnh 
Hà Tĩnh, Hà Huy Tập và gia đình cũng trải 
qua cảnh thiếu thốn, vất vả như mọi gia đình 
khác. Ngay từ nhỏ, Hà Huy Tập đã tỏ rõ tấm 
lòng yêu nước, tính cách cương trực, thăng 
thắn, sẵn sàng bênh vực những người nghèo 
khô, bị áp bức. Bản tính đó cùng với truyền 
thống quê hương và sự giáo dục của gia đình 
là những nhân tố sớm đưa Anh dẫn thân vào 
con đường cách mạng. 

Bước đi đầu tiên trong cuộc đời viên chức 
đã cho Hà Huy Tập thấy không thể nào cộng 
tác được với chế độ thực dân. Anh tiếp xúc dần 
với báo chí tiến bộ từ Pháp và Trung Quốc 
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gửi về. Cuối năm 1925, Hà Huy Tập gia nhập 
Hội Phục Việt (1), một tổ chức yêu nước do các 
cựu chính trị phạm cùng với một số sinh viên 
cao đẳng lập ra ở Vinh, và trở thành một thành 
viên năng nổ của tổ chức này. 

Nhân xảy ra vụ án đường Bác-bi-ê (12-1928), 
cảnh sát Nam Kỳ tổ chức vây ráp, lùng bắt 
những người cách mạng. Chúng tình cờ đánh 
Vào văn phòng bí mật của Kỳ bộ Tân Việt, thu 
được nhiêu văn bản, tài liệu, mà phân lớn là do 
Hà Huy Tập khới thảo khi Anh là Thư ký của 
Kỳ bộ. Chúng ra sức lùng bắt Anh. Tô chức 
Tân Việt đã tìm cách đưa Anh tạm lánh sang 
Trung Quốc. Từ đây, cuộc đời cách mạng của 
Hà Huy Tập chuyển sang giai đoạn mới, Anh 
hoàn toàn thoát ly gia đình, trở thành nhà hoạt 
động cách mạng chuyên nghiệp. 

Được tổ chức cách mạng Việt Nam ở nước 
ngoài và lãnh sự quán Liên Xô tại Trung Quốc 
giúp đỡ và giới thiệu, Hà Huy Tập sang học 


* TS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

(1) Hội Phục Việt được thành lập tháng 7-1925 ở Vinh 
(Nghệ An): tháng 3-1926, Hội đổi tên thành Hưng Nam. 
tháng 7-1926. đôi thành Việt Nam Cách mạng Đảng. Tháng 
7-1927, Việt Nam Cách mạng Thanh niên (tên gọi chung khi 
hai tổ chức Việt Nam Cách mạng Đảng và Việt Nam Cách 
mạng Thanh niên đồng ý sáp nhập). Tháng 7-1928, thành lập 
Tân Việt Cách mạng Đang (gọi tắt là Tân Việ?) 
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tập ở Trường đại học Phương Đông (Liên Xô), 
khóa 1929 - 1932, với tên Nga Xi-nhi-trơ-kin. 
Đây là một cơ hội lớn đối với Hà Huy Tập để 
Anh có điều kiện trang bị một cách hệ thống 
về chủ nghĩa Mặc - Lê-nin, tạo cơ SỞ khoa học 
tiếp tục củng cố và nâng cao niềm tin vào 
thăng lợi của lý tưởng cộng sản, điều mà trước 
đó Anh mới tin theo một cách cảm tính. 

Ngay sau khi tốt nghiệp, Hà Huy Tập được 
Quốc tế Cộng sản cử về nước tham gia lãnh 
đạo cách mạng. Trong thư giới thiệu Hà Huy 
Tập với Lê Hông Phong đề ngày 10-2-1932, 
Ban Phương Đông Quốc tế Cộng sản đã đánh 
giá rất cao về Hà Huy Tập: "Đồng chí này rất 
chắc trong đường lối về phương diện chính trị, 
đồng, chí ấy đã được huấn luyện tốt về lý 
thuyết và có kinh nghiệm công tác quần 
chúng. "Ó). 

Hành trình về nước của Hà Huy Tập khá 
gian nan và kéo dài, mãi đến đầu tháng 8-1933, 
Anh và Nguyễn Văn Dựt mới gặp được Lê 
Hồng Phong ở Quảng Châu, đi tới quyết định 
triệu tập một hội nghị của Đẳng. vào tháng 
3-1934 đề thành lập Ban Chỉ huy ở ngoài của 
Đảng, gồm 3 đồng chỉ: 

- Lê Hồng Phong (Lít-vi-nốp), Thư ký 

- Hà Huy Tập (Xi-nhi I-trơ-kin), Ủy viên 
phụ trách tuyên truyền cổ động, kiêm Tông 
Biên tập Tạp chí Bôn-sơ-vích. 

- Nguyễn Văn Dựt (Svan), Ủy viên phụ 
trách Kiêm tra. 

Hội nghị cũng quyết định sẽ triệu tập một 
hội nghị Ban chỉ huy Ở ngoài mở rộng vào 
tháng 6-1934, để bàn về các công việc chuẩn 


bị tiên tới Đại hội Đảng sẽ họp vào mùa xuân 
năm 1935. 


Giữa lúc Ban Chỉ huy ở ngoài đang khẩn 
trương bắt tay vào dự thảo các văn kiện cho 
Đại hội thị nhận được triệu tập của Quốc 
tế Cộng sản, về việc cử đoàn đại biểu của 
Đảng Cộng sản Đông Dương đi Mát-xcơ-va 
dự Đại hội VII Quốc tế Cộng sản. Ban Chỉ 
huy ở ngoài đã quyết định cử các đồng chí: 
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Lít-vi-nốp (Lê Hồng Phong), Bà Vai (Nguyễn 
Thị Minh Khai), Cao Bằng (Hoàng Văn Nọn) 
và một số đại biểu tham dự Đại hội (3), Đầu 
tháng 2-1935, Lê Hồng Phong dẫn đầu đoàn 
đại biểu Đảng Cộng sản Đông Dương lên 
đường sang Mát-xcơ-va dự Đại hội VI Quốc 
tế Cộng sản. Lúc này, đồng chí Svan (Nguyễn 
Văn Dựt) đã được cử về Nam Kỳ công tác, 
khối lượng công VIỆC nặng nề dôn lên vai Hà 
Huy Tập, vừa thay Lê Hồng Phong phụ trách 
Thư ký Ban Chỉ huy ở ngoài làm chức năng 
của một Ban Trung ương lâm thời chỉ đạo các 
hoạt động của Đẳng; vừa dự thảo các văn 
kiện của Đại hội; vừa lo duy trì mối liên hệ với 
tổ chức đảng trong nước và với Quốc tế 
Cộng sản. 


Theo thư Hà Huy Tập, thay mặt Ban Chỉ 
huy ở ngoài báo cáo với Quốc tế Cộng sản về 
công việc chuân bị cho Đại hội lần thứ nhất 
của Đảng (3-1935), sẽ có ba báo cáo chính cần 
được soạn thảo: 

l) Tình hình quốc tế, tình hình Đông 
Dương, tình hình của Đảng, của các tô chức 
quân chúng, phong trào cách mạng, những 
nhiệm vụ trước mắt; 

2) Các vấn đề về tô chức; 

3) Công việc xây dựng chủ nghĩa xã hội Ỡ 
Liên Xô. Cách mạng Tàu. Cuộc đấu tranh 
chống chiến tranh đế quốc. 

Những tài liệu sau đây sẽ được trinh bày 
trước Đại hội: 

1) Đề cương chính trị về những nhiệm vụ 
trước mắt của Đảng: 

2) Chương trinh hành động; 

3) Các điều lệ của Đảng và của các tổ chức 
quân chúng 1, 

Ngày nay, đọc lại toàn bộ các văn kiện Đại 
hội lần thứ nhất của Đảng ta có thê thấy được 


(2) Văn kiện Đảng: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà 
nội, 1999, t 4, tr 249 

(3) Xem: Văn kiện Đảng: Sđủ, t 5, tr 203 

(4) Văn kiện Đảng: Sdd, t 4, tr 194 
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Tạp chí Gộng sản 


khối lượng công việc mà Ban Trù bị Đại hội 
do Hà Huy Tập phụ trách đã hoàn thành lớn 
lao như thế nào. 

Trong Báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản, Hà 
Huy Tập đề nghị Quốc tế Cộng sản cho ý ỹ kiến 
về nhân sự của Ban chỉ huy ở ngoài và Ban 
Trung ương trong nước như thế nào, mối quan 
hệ giữa hai cơ quan đó; dự kiến của Quốc 
tế Cộng sản về Tổng Thư ký và Ban Thường 
vụ Ô), 

Là người chịu trách nhiệm chính tổ chức và 
lãnh đạo Đại hội, trong thư bổ sung gửi Quốc 
tế Cộng sản cùng ngày, Hà Huy Tập đã nêu ý 
kiến cá nhân của mình về vấn đề nhân sự như 
sau: "Chúng tôi đề nghị cử đồng chí Lít-vi-nốp 
về nước làm Tổng Thư ký để cho đường lối 
chính trị của Quốc tế Cộng sản được bảo đảm 
tốt. Nếu các đồng chí giữ Lít-vi-nốp ở nước 
ngoài, thi phải đưa Xi-nhi-trơ-kin (tức Hà Huy 
Tập) vào Ban Trung ương Chấp ủy ở trong 
nước" (6), 

Để hướng dẫn các đảng bộ trong nước tiến 
hành công tác trù bị tiến tới Đại hội, Hà Huy 


Tập đã viết bài Trước lúc Đại hội Đảng, phải 


nghiên cứu bản Chương trình hành động của 


Đẳng một cách thế nào?, đăng trên Tạp chí 


Bôn-sơ-vích số 10 (2-1935), trong đó đồng chí 
nhấn mạnh: Phải coi bản Chương trình đó 
"là kim chỉ nam cho tất thảy các Đảng bộ về 
đường lý thuyết, tổ chức và thực hành", 
"Nhiệm vụ của các đảng bộ và các đồng chí là 
cần nghiên cứu bản Chương trình cho tường tế 
để mà thực hành cho đúng điều kiện hiện thực 
ở từng địa phương" ©), 

Trong điều kiện hoạt động bí mật, việc 
chuẩn bị Đại hội càng khó khăn hơn và càng 
đòi hỏi phải khoa học, khẩn trương. Không ít 
cán bộ đảng ở trong nước, trong quá trình hoạt 
động chuẩn bị Đại hội đã không may rơi vào 
tay quân thù (hơn 100 cán bộ, trong đó có 49 
người của Xứ ủy Nam Kỳ đã bị bắt), cũng có 
những kẻ hèn nhát, đầu hàng phản bội làm lộ 
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những bí mật công tác chuẩn bị. Điều đó đã 
gây thêm những khó khăn trở ngại cho việc 
chuẩn bị tổ chức Đại hội. 

Theo kế hoạch, Đại hội dự kiến họp vào 
ngày 18-3-1935 và sẽ tiến hành trong 10 ngày. 
Nhưng do kinh phí quá eo hẹp và nhiều khó 
khăn khác trong hoàn cảnh hoạt động bí mật, 
Đại hội không thể hoán lâu hơn nữa, Hà Huy 
Tập đành cho tiến hành và rút ngắn thời 
gian họp. 

Đại hội lần thứ nhất của Đảng họp từ ngày 
27 đến ngày 31-3-1935, với sự có mặt của 13 
đại biều thuộc các đảng bộ Bắc Kỳ, Trung Kỳ, 
Nam Kỳ, Xiêm, Lào, Cao Miên. Hà Huy Tập 
chủ trì Đại hội và đọc Báo cáo Chính trị, nêu 
bật tình hình thế giới, tỉnh hình xứ Đông 
Dương, chính sách mới của để quốc Pháp và 
mưu mô mới của bọn thống trị bản xứ, cao trào 
cách mạng mới, tình hình Đảng và nhiệm vụ 
của Đảng. 

Về tình hình thế giới, Báo cáo Chính trị 
nhận định, thắng lợi của Cách mạng Tháng 
Mười đã làm cho thanh thế của Liên Xô ngày 
càng thêm mạnh trên trường quốc tế, bảo đảm 
cho nên tảng cách mạng thế giới được củng cố, 
ảnh hưởng rất lớn đến quần chúng lao động bị 
áp bức. Vì vậy, mục tiêu xã hội chủ nghĩa đã 
trở thành một sự tất nhiên mở rộng đường giải 
phóng cho lao động và các dân tộc bị áp bức 
toàn thế giới. Trong khi đó hệ thống tư bản chủ 
nghĩa lâm vào khủng: hoảng kinh tế. Con 
đường độc nhất đưa đế quốc ra khỏi khủng 
hoảng kinh tế là một mặt ra sức bóc lột quân 
chúng lao động và các dân tộc thuộc địa, mặt 
khác là gây ra chiến tranh đế quốc để chia 
nhau thị trường thế giới. Nạn phát-xít xuất 
hiện nhằm cứu nguy chế độ tư bản sắp đô. Bọn 
lãnh tụ xã hội dân chủ và tờ-rốt-kít là tôi tớ 


(5) Xem: Văn kiện Đảng: Sdd, t 4, tr 195 
(6) Văn kiện Đảng: Sđd. t 4, tr 200 
(7) Văn kiện Đảng: Sđd, t 5, tr 407 
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trung thành của đề quốc ủng hộ và dọn đường 
cho phát-xít lên cầm quyền và tự chúng đương 
phát-xít hóa. Chúng chia rế giai câp thợ 
thuyền, phá hoại cuộc cách mạng tranh đâu, cổ 
động chống Xô-viết liên bang. Tình hình đó 
làm nảy sinh cuộc vận động cách mạng của 
công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân 
lao động khác ở nhiều nước. Cuộc vận động 
cách mạng này được thực hiện xoay quanh 
khẩu hiệu "Chính quyên Xô-viết", khẩu hiệu 
trung tâm cho hết thảy các Đảng Cộng sản. 


Về tình hình xứ Đông Dương, Báo cáo 
Chính trị nhận định, khủng hoảng: kinh tế đã 
đấy nhân dân lao động vào đời sống cực kỳ 
khó khăn. Công nhân bị thất nghiệp tới một 
nửa so với tổng số thợ thuyền ở Đông Dương. 
Nông dân bị tịch ký hoặc bị bân gân hết ruộng 
vườn, trâu, bò, nhà cửa, gây nên sự phá sản 
ngày càng đông. Các tầng lớp tiểu tư sản, tiểu 
thương, tiểu chủ bị nhà chức trách đánh thuế 
môn bài rất nặng, cũng bị phá sản rất nhiều. 
Cuộc khủng hoảng kinh tế càng đây tới mâu 
thuẫn rõ rệt trong các giai câp bóc lột, nhất là 
giữa giai cấp địa chủ, tư sản dân chủ với tư bản 
Pháp ở Đông Dương. 

Về cao trào cách mạng mới, Báo cáo 
Chính trị nhận định, sự thoái trào của cách 
mạng Đông Dương chỉ diễn ra trong khoảng 
2 năm (1931 - 1932). Sau đó từ năm 1933 trở 
đi, cách mạng dần dần được phục hồi, Đẳng ta 
lại chiếm vị trí ưu thể trong các cuộc tranh đấu 
có tính chất tô chức của quần chúng, đây cũng 
là điều kiện thuận tiện cho Đảng của vô sản 
giai cấp dễ phát triển. "Một điều đặc sắc là đa 
số trong các cuộc tranh đấu của quần chúng do 
Đảng chỉ huy trong khoảng hai năm sau này 
đều được thắng lợi hoặc hoàn toàn, hoặc từng 
phân, khiến cho công nông thêm hăng hái 
tranh đấu " (8), 

Báo cáo Chính trị phân tích khá sâu sắc về 
tình hình Đảng. Thế lực của Đảng hiện thời 
đã lan rộng tới các miền trong toàn xứ 
Đông Dương. Sự phục hồi hệ thống tổ chức 
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của Đảng khắp Đông Dương là kết quả của 
những hoạt động nỗ lực của các tổ chức cơ sở 
đảng và đảng viên cộng sản. Tuy nhiên, công 
tác phát triên Đảng chưa chú ý hướng vào 
những trung tâm công nghệ: nhà máy, hầm 
mỏ, đồn điền. Trong hàng ngũ của Đảng, đẳng 
viên là công nhân chiếm tỷ lệ thấp. Sự liên lạc 
giữa tô chức đảng cấp trên với cơ sở còn lỏng 
lẻo. Cuộc tranh đấu piữa hai xu hướng tư 
tưởng, cách mạng và cải lương diễn ra gay gắt. 
Tuy nhiên, be. Đảng ta còn có nhiều xu 
hướng đầu cơ "tả" khuynh và hữu phái, cả về 
lý thuyết và he hành"). Ban Chỉ huy ở 
ngoài của Đảng và Tạp chí Bôn-sơ-vích "giữ 
thái độ không thỏa hiệp với các xu hướng 
đầu cơ, biết hiệu triệu và chỉ thị các đàng bộ 
chống mọi sự cải biến chủ nghĩa. Mác-Lê-nin, 
chống mỗi bước đi trái đường lối của Đảng, 
của Quốc tế Cộng sản". 


Sau khi kiểm điểm tình hình Đảng, Báo cáo 
Chính trị đề ra ba nhiệm vụ của Đảng là củng 
cố. và phát triển Đảng, thu phục quảng đại 
quần chúng lao động, chống đế quốc chiến 
tranh. Đảng phải bảo đảm cho chủ nghĩa Mác- 
Lê-nin được trong sạch, cho hàng ngũ Đảng 
được thống nhất về lý thuyết và thực hành. 
Đảng phải biết cách thu phục quảng đại quần 
chúng, tranh đầu bênh vực quyên lợi cho quân 
chúng, củng cố và phát triển các tô chức quân 
chúng, đưa quần chúng ra tranh đấu. 

Báo cáo Chính trị được thông qua tại Đại 
hội, trở thành Nghị quyết Chính trị của Đại 
hội. Nghị quyết Chính trị tuy còn một số hạn 
chế do nhiều nguyên nhân khách quan và do 
nhận thức lý luận và thực tiễn của các đồng chí 
ta, nhưng những nội dung cơ bản về tình hình 
thế giới, tình hình cách mạng Đông Dương; 
những â âm mưu và thủ đoạn của thực dân ¡ Pháp 
và phong kiến tay sai; những nhiệm vụ cần kíp 


(8) Văn kiện Đảng: Sđd, t 5, tr17 
(9) Văn kiện Đang: Sớd, t 5, tr 21 
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trước mắt về xây dựng tổ chức đảng, xây dựng 
các đoàn thể cách mạng của quần chúng... 
đã được phân tích một cách khoa học, chính 
xác và cơ bản đáp ứng những yêu cầu của 
phong trào cách mạng Đông Dương thời kỳ 
này. Báo cáo Chính trị cũng thể hiện sự phân 
tích sắc sảo, khả năng lý luận xuất sắc của 
Hà Huy Tập. 

Cùng với việc thông qua Nghị quyết Chính 
trị, Đại hội lần thứ nhất của Đảng còn thông 
qua nhiều nghị quyết về Công nhân vận động: 
Nông dân vận động; Thanh. niên vận động; 
Phụ nữ vận động; Nghị quyết về vấn đề vận 
động binh lính; Nghị quyết về công tác vùng 
dân tộc thiểu số; Nghị quyết về phản để liên 
minh... Đặc biệt, Đại hội đã ra nghị quyết về 
bản Chương trình hành động của Đảng Cộng 
sản Đông Dương; thông qua Điều lệ mới của 
Đảng và Điều lệ của các tổ chức Công hội, 
Nông hội, Thanh niên, của Đông Dương phản 
đề liên minh Đông Dương... 

Trong hoàn cảnh Đảng vừa khôi phục tổ 
chức, phong trào cách mạng đang từng bước 
phục hôi, Ban Chỉ huy ở ngoài dưới sự chỉ đạo 
trực tiếp của Hà Huy Tập đã chuẩn bị và tổ 
chức thành công Đại hội lần thứ nhất Đảng 
Cộng sản Đông Dương, bầu Ban Chấp hành 
Trung ương chính thức của Đảng gồm 12 
người (đồng chí thứ 13 sẽ do Ban Trung ương 
chỉ định sau) và Ban Thường vụ gồm 5 người 
do đồng chí Lê Hồng Phong làm Tổng Bí thư. 
Đây là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử hết sức 
to lớn. 

Thành công của Đại hội đánh dấu việc 
Đang ta đã khôi phục được về tô chức, sau gần 
4 năm nỗ lực hoạt động (4-1931 đến 3- 1235), 
các cơ quan lãnh đạo từ r trung ương đến cơ sở 
đã được lập lại, Đảng vẫn ø1ữỮ vững và øI1ương 
cao ngọn cờ lãnh đạo cuộc cách mạng giải 
phóng dân tộc. Lịch sử ghi nhận công lao và 
cống hiến của Hà Huy Tập và nhiều chiến sỹ 
ưu tú trung kiên của Đâng. C 
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Sáu là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, 
kiếm tra của cấp ỦY, cấp trên đối với việc 
xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đẳng: coi 
trọng việc nhận xét, đánh giá, phân loại tô 
chức cơ sở đảng và đảng viên; nâng chất 
lượng tổ chức CƠ SỞ đảng trong sạch, vững 
mạnh. Tổ chức sơ, tổng kết, khen thưởng kịp 
thời để động viên những điển hình tiên tiến, 
gương đảng viên tốt; xử lý nghiêm những tổ 
chức đảng, cán bộ, đẳng viên vi phạm khuyết 
điểm, làm trong sạch nội bộ Đảng. 

Bảy là, song song với việc xây dựng tổ 
chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, các 
cấp ủy phải thường xuyên quan tâm xây dựng 
chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể vững 
mạnh toàn diện nhằm nâng cao chất lượng, 
hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ 
thống chính trị Ở cơ sở. Đổi mới phương thức 
lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng đôi với 
chính quyền và các đoàn thể, phát huy vai trò 
của các đoàn thể trong việc tham gia xây 
dựng Đảng. 

Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh tin tưởng 
răng, việc đấy mạnh công tác xây dựng tổ 
chức cơ sở đẳng trong sạch vững mạnh và 
những kết quả đạt được sẽ là nhân tố quan 
trọng đề nâng cao năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đầu của Đảng bộ Hà Tĩnh, là điều kiện 
để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ 
trương, nghị quyết, chính sách.... của Đảng, 
Nhà nước ở các địa phương, đơn vị, góp phần 
thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Hà Tĩnh từ 
một tỉnh nông nghiệp sớm trở thành tỉnh có 
công nghiệp và dịch vụ phát triên mà Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI 
đã xác định, xứng đáng là địa phương 
giàu truyền thống văn hóa, yêu nước và 
cách mạng, xứng đáng là quê hương của hai 
đồng chí Tổng Bí thư của Đảng: Trần Phú và 
Hà Huy Tập. L 
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Cũ PHẨN HÚA DŨANH NGHIỆP HHÀ HƯỚC 
__ VỮIVIỆ0 HUY ĐỘNG 
WÄ PHÁT HUY CÁC NGUŨN LỰC 


INH nghiệm từ nhiều nước trên thế 
JK:s cho thấy, cổ phần hóa Có vai trò 
ầt quan trọng trong VIỆC đôi mới Các 
doanh nghiệp nhà nước, nhất là những nên 
kinh tế đang trong quá trình chuyên đôi như 
Việt Nam. Cổ phân hóa có tác động mạnh mế 
và rất hiệu quá đến VIỆC khai thác, sử dụng và 
phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và con 
người để phát triển sản xuất kinh doanh, thúc 
đây tăng trưởng kinh tế. Tuy vậy, cổ phần hóa 
doanh nghiệp nhà nước là quá trình khó khăn, 
phức tạp, vừa đi vừa tiếp tục tìm tòi để lựa 
chọn phương thức phù hợp với những đặc tính 
riêng, có của hệ thông doanh nghiệp nhà nước 
Ở nước ta. Trong thời gian qua, hệ thống cơ 
chế chính sách về cổ phần hóa doanh nghiệp 
nhà nước không ngưng được hoàn thiện để thu 
hút các nguôn lực, tạo điều kiện thúc đầy tiễn 
trình cô phân hóa nhanh, có hiệu quả. Nhin 
nhận, đánh giá toàn diện quá trình cổ phần hóa 
doanh nghiệp nhà nước hơn 13 năm qua Ở 
nước ta là việc lớn, ở đây chỉ bước đầu đánh 
giá việc huy động và phát huy các nguôn lực 
trong tiến trình cô phần hóa các doanh nghiệp 
nhà nước. 
1 — Vê nguôn vốn và tài sản 
Trong các nên kinh tế thị trường phát triển, 
phát hành cổ phiếu là một trong những kênh 
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huy động vốn quan trọng của các doanh 
nghiệp, đông thời qua đó các nguôn vốn trong 
xã hội cũng được Sử dụng, phát huy hiệu quả. 
Ở nước ta, nền kinh đế đang trong quá trình 
chuyển đổi, các nguôn lực còn ở dạng tiềm 
năng. Cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước 
là giải pháp thích hợp và hữu hiệu để khai 
thác, khơi thông và sử dụng hiệu quả Các 
nguôn vốn. Về phía Nhà nước, ua cô phần 
hóa cũng thu lại được một phần vốn trước đây 
đã đầu tư cho các doanh nghiệp nhà nước để 
tập trung đầu tư vào các lĩnh vực khác, đồng 
thời giảm bớt được khoản bổ sung vốn cho các 
doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa. Đối 
với doanh nghiệp sau cổ phần hóa, chủ động 
thu hút nguôn vôn nhàn TỐi trong xã hội để đầu 
tư phát triển sản xuất, kinh doanh, giảm bớt 
tình trạng thiếu vốn sản xuất. Về phía người 
lao động, thông qua việc mua cổ phần Sẽ trở 
thành người chủ của doanh nghiệp, quyên lợi 
gắn liền với hiệu quả kinh doanh của doanh 
nghiệp, do đó sẽ thêm nguồn kích thích họ 
tăng năng suất lao động, tiết kiệm chỉ phí. 
Công tác quản lý doanh nghiệp, nhất là công 
tác quản lý tài chính được tăng cường do sự 


M Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước 
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giám sát của người lao động đồng thời là chủ 
doanh nghiệp. 

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Đổi mới và 
Phát triển doanh nghiệp nhà nước, tính đến 
thời điểm 31-12-2005, cả nước đã thực hiện cổ 
phần ' hóa được 2.242 doanh nghiệp nhà TƯỚC, 
với tông số vốn của các doanh nghiệp cô phần 
hóa lên tới 17.700 tỉ đồng, bằng 8,2% toàn bộ 
vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Tính bình 
quân trong các doanh nghiệp cổ phần, 
Nhà nước nắm giữ 46,5% vốn điều lệ; cán 
bộ, người lao động trong doanh nghiệp 
nắm 38,1%, ngoài doanh nghiệp nắm 15,4%. 
Qua cổ phần hóa, đã huy động được khoảng 
12.411 tỉ đồng của các cá nhân, tổ chức ngoài 
xã hội đầu tư vào doanh nghiệp, Nhà nước thu 
lại được khoảng 10.169 tỉ đồng. Vốn của Nhà 
nước tại các doanh nghiệp nhà nước chưa cổ 
phần (tính đến 31-12-2004) còn khoảng 
200.000 tỉ đồng. Khai thác, thu hút và sử dụng 
có hiệu quả các nguồn vốn này sẽ tạo điều kiện 
thuận lợi để đẩy nhanh tiến trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Tuy nhiên, qua số liệu trên cũng cho thấy, 
VIỆC huy động vốn trong dân cư còn hạn chế, 
số lượng cổ phiếu bán ra ngoài doanh nghiệp 
thấp, chủ yếu bán trong nội bộ doanh nghiệp. 
Tuy số lượng doanh nghiệp đã cổ phần nhiều, 
nhưng tỷ trọng vốn của nó chỉ chiếm 8,2% 
tông số vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp 
nhà nước. Nguyên nhân chủ yếu là do hầu hết 
các doanh nghiệp đã cố phân hóa thường có 
quy mô nhỏ. Trong tông số doanh nghiệp được 
cổ phần hóa, số doanh nghiệp có vốn dưới 5 tỉ 
đồng chiếm 59,2%; số doanh nghiệp có vốn từ 
5 - 10 tỉ đồng là 500 đơn vị, chiếm 22,3%; số 
doanh nghiệp có vốn trên 10 tỉ đồng chỉ có 
415, chiếm 18,5%. Như vậy, nhiều doanh 
nghiệp có quy mô lớn, hiệu quả sản xuất kinh 
doanh cao chưa được cổ phân hóa, số vốn của 
nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước còn 
chiếm tỷ trọng lớn và do các tông công ty nhà 
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nước nắm giữ. Do đó, chưa thu hút được các 
nhà đầu tư có tiềm lực về vốn, công nghệ, thị 
trường, kinh nghiệm quản lý, nhất là các nhà 
đầu tư nước ngoài, tham gia mua cổ phân. Để 
thu hút thêm các : nguồn vốn nhàn rỗi ngoài xã 
hội vào sản xuất kinh doanh, nâng cao sức 
cạnh tranh của doanh nghiệp, cần tiến hành cổ 
phần hóa một bộ phận lớn các doanh nghiệp 
nhà nước, nhất là những doanh nghiệp hoạt 
động trong các lĩnh vực nhà nước không cần 
nắm giữ. Việc cổ phần hóa phải được công 
khai để thu hút các thành phần kinh tế, các nhà 
đầu tư chiến lược, tiềm năng, nhất là các nhà 
đầu tư nước ngoài cùng tham gia. Tình trạng 
cổ phần hóa “khép kín” trong nội bộ doanh 
nghiệp là nguyên nhân làm hạn chế lượng vốn 
thu hút từ các nhà đầu tư bên ngoài. Tiềm lực 
vốn của người lao động trong các doanh 
nghiệp còn nhỏ (thực tế có nhiều trường hợp 
người lao động không đủ tiền mua cổ phiếu 
theo giá ưu đãi, phải bán "cổ phiếu non" hoặc 
chỉ đứng tên mua cổ phiếu); hơn nữa, tâm lý 
đầu tư, nhất là đầu tư vào chứng khoán vẫn còn 
xa lạ đối với đại đa số người lao động, nên việc 
huy động vốn từ người lao động chưa nhiều, 
không đủ đáp ứng yêu cầu về vốn của doanh 
nghiệp sau cổ phần hóa. 

Sự ra đời của Nghị định 187/2004/NĐ-CP, 
ngày 16-11-2004, của Chính phủ, về việc 
chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ 
phân, với bước đối mới cơ bản là xóa bỏ tình 
trạng cô phần hóa “khép kín", đẩy mạnh thị 
trường hóa cổ phân hóa, bán đấu giá công khai 
cổ phần, đã cơ bản khắc phục được tình trạng 
trên. Việc bán bớt cổ phần của Nhà nước tại 
Công ty cô phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) 
vào đầu năm 2005 là một minh chứng về thành 
công và hiệu quả, nếu thực hiện tốt việc bán 
đấu giá cổ phần qua thị trường chứng khoán 
(Nhà nước đã thu thêm 389 tỉ đồng, bình quân 
tăng 213,1 so với mệnh giá). Qua đó cũng 
thấy, tiềm năng về nguôn lực và thương hiệu 
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của các doanh nghiệp nhà nước còn lớn, nếu 
chúng ta có cơ chế khai thác tốt thì hiệu quả 
của cô phần hóa sẽ cao hơn nữa. 

2 - Về đánh giá vốn, tài sản để xác định 
giá trị doanh nghiệp 

Đây là vấn đề phức tạp của công tác cổ 
phần hóa, cũng là vấn đề được các nhà đầu tư 
quan tâm nhất. Nếu xác định giá trị doanh 
nghiệp quá thấp sẽ làm thất thoát tiền vốn của 
Nhà nước, ngược lại nếu xác định giá trị doanh 
nghiệp quá cao sẽ không được các nhà đầu tư 
chấp nhận, và do vậy làm chậm tiến trình cổ 
phần hóa. 

Trong nền kinh tế thị trường, giá trị doanh 
nghiệp không chỉ là vốn, tài sản hiện hữu, mà 
còn một số yếu tố vô hình như: lợi thế ._kinh 
doanh, thương hiệu, thị phân, giá trị quyền Sử 
dụng đất, cũng được col là vôn của doanh 
nghiệp. Đây là những yếu tố khó xác định 
chính xác, dễ gây thất thoát. Trong quá trình 
xác định giá trị doanh nghiệp để cô phần hóa 
còn tình trạng chậm giải quyết dứt điểm số tài 
sản chờ xử lý, không tính vào giá trị doanh 
nghiệp; không phản ánh đầy đủ số vốn góp 
của Nhà nước vào doanh nghiệp, gây thiệt hại 
cho Nhà nước trong tiến trình cổ phần hóa các 
doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tình trạng cổ phần 
hóa “khép kín” cũng dễ dẫn đến hiện tượng 
định giá doanh nghiệp thấp so với giá thị 
trường, gây thất thoát tài sản nhà nước, không 
thực hiện được mục tiêu thu hút thêm các 
nguôn lực để nâng cao hiệu quả cho doanh 
nghiệp sau cô phần hóa. Năm 2002, qua kiểm 
toán, Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện một số 
doanh nghiệp cổ phần hóa lợi dụng thời gian 
chờ chuyển sang công ty cô phần (thường mất 
khoảng từ I đến 1,5 năm, kể từ khi định giả 
doanh nghiệp) và quy định. của Nhà nước về 
kết chuyên kết quả sản xuất kinh doanh của 
giải đoạn từ khi xác định giá trị doanh nghiệp 
đến khi chính thức chuyên sang công ty cổ 
phần (lãi thì tăng vốn nhà nước, lỗ thì giảm 
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vốn nhà nước), đã tìm mọi cách hạch toán tăng 
chi phí, giảm doanh thu, chuyển lỗ cho nhà 
nước phải gánh chịu. Riêng tại 3 công ty thành 
viên thuộc Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam 
(Seaprodex) báo cáo lỗ trong giai đoạn chờ 
chuyên đổi (sau khi đã định giá doanh nghiệp) 
từ 1 đến 2 tỉ đồng: qua kiểm toán, Kiểm toán 
Nhà nước đã xác định các doanh nghiệp này 
đều có lãi. Cũng tại Tống Công ty Thủy sản 
Việt Nam, tống số tài sản và các khoản không 
tính vào giá trị khi cổ phần hóa (6 doanh 
nghiệp) gần 37 tỉ đồng chưa được xử lý dứt 
điểm theo chế độ, số vốn cổ phần của Nhà 
nước hơn 23 tỉ đồng không được phản ánh trên 
báo cáo tài chính. 

3 ~ Về hiệu quả sử dụng vốn, tài sản tại 
doanh nghiệp sau cổ phân hóa 

Phần lớn các doanh nghiệp nhà nước, sau 
khi chuyển sang công ty cổ phần đều hoạt 
động có hiệu quả hơn trước, tất cả các tiêu chí 
chủ yếu đều tăng: huy động vốn, doanh thu, 
nệp ngân sách, lợi nhuận, cổ tức, số lao động 
sử dụng, thu nhập của người lao động: nhiều 
doanh nghiệp sau cô phần hóa làm ăn có hiệu 
quả đã tăng cường đầu tư máy móc, công nghệ 
mới, mở rộng nhà xưởng, quy mô sản xuất. 

Tuy nhiên, qua kiểm toán một số công ty cổ 
phần mà Nhà nước giữ cổ phần chi phối cho 
thấy, bên cạnh những doanh nghiệp kinh 
doanh hiệu quả, cũng còn không ít các doanh 
nghiệp khai thác, sử dụng vốn, tài sản kém 
hiệu quả, bị thua lỗ, không bảo toàn được vốn, 
cổ đông có nguy cơ mất vốn. Chẳng hạn, tại 
tỉnh Lạng Sơn, có công ty cổ phân báo cáo kết 
quả kinh doanh lãi 7,8 triệu đồng, nhưng thực 
tế lỗ gàn 2,5 tỉ đồng; một công ty cổ phần khác 
ở tỉnh Bắc Giang, báo cáo lãi 27 triệu đồng, 
kiểm toán xác định lỗ 694 triệu đồng. Nguyên 
nhân cơ bản của tỉnh trạng này là công tác 
quản lý doanh nghiệp sau cô phần hóa chưa 
thực sự đôi mới, doanh nghiệp chưa xây dựng 
được những phương án sản xuất, kinh doanh 
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có hiệu quả. Bên cạnh đó, trong quá trình triển 
khai cổ phần hóa nảy sinh tình trạng “bình 
mới, rượu cũ” đối với các doanh nghiệp mà 
Nhà nước nắm giữ trên 51% vốn điều lệ. Lãnh 
đạo doanh nghiệp vẫn là những người cũ (quân 
lý kém hiệu quả, gây thua lỗ) với tư duy, trình 
độ quản lý và điều hành doanh nghiệp ít thay 
đối, thiểu SỨC sáng tạo, kém năng động. Ngoài 
ra, tỷ lệ năm giữ cổ phần của cổ đông ngoài 
doanh nghiệp còn thấp (trung bình 15,4% vốn 
điều lệ), vì vậy, các cổ đông chiến lược ít có 
cơ hội để trở thành những người chủ có vai trò 
nhất định trong hoạt động sản xuất kinh doanh 
của doanh nghiệp cổ phần. 

Qua kiểm toán cũng cho thấy, có tình trạng 
một số công ty cổ phần làm ăn hiệu quả, có lãi 
cao, nhưng báo cáo không trung thực số lợi 
nhuận thực tế, giấu lãi, từ đó phân chia cổ tức 
cho các cổ đông không đúng số lãi thực tế của 
doanh nghiệp, cô đông bị mất lãi, trong đó có 
Nhà nước. Chắng hạn, tại một công ty cổ phần 
thuộc Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và 
Đô thị (HUD) có vốn cổ phần của Nhà nước 
chiếm 70% vốn điều lệ, qua kiểm toán xác 
định công ty báo cáo lợi nhuận sau thuế thiếu 
18,7 tỉ đồng. 

Một thực tế về hiệu quả kinh doanh của các 
doanh nghiệp cũng cần được quan tâm, đó là 
các doanh nghiệp cô phần hóa chủ yếu là các 
doanh nghiệp độc lập, có quy mô vốn nhỏ, 
hoặc là các doanh nghiệp là thành viên của các 
tông công ty nhà nước. Khi một bộ phận trong 
tổng công ty cố phần hóa, nhưng lại cổ phần 
hóa "khép kín", đã dẫn đến một thực tế là các 
doanh nghiệp sau cổ phần hóa đều có lãi, còn 
các thành viên khác đều lỗ hoặc không hiệu 
quả. Trong khi đó, những hợp đồng có khả 
năng có lợi nhuận cao, dễ thực hiện thì tông 
công ty đều giao cho các công ty cô phần thực 
hiện, còn các doanh nghiệp thành viên khác lại 
phải thực hiện các hợp đồng với tỷ suất lợi 
nhuận thấp, khó có khả năng thu hồi vốn. 
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4 - Về nguôn nhân lực trong các doanh 
nghiệp sau cô ỗ phân hóa 


Quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà 
nước, ngoài việc sắp XÊp, bố trí lại vôn, tài sản, 
đồng thời cũng là quá trình tổ chức, sắp xếp lại 
lực lượng lao động, giảm bớt số lao động 
không đáp ứng được yêu cầu, không có nhu 
câu SỬ dụng, nên hiệu quả sử dụng nguồn nhân 
lực tốt, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, 
kinh doanh. Chính vì vậy, sau khi chuyển 
thành công ty cổ phần, nhiều doanh nghiệp đã 
giảm tới 15% - 20% số lao động so với trước. 
Trong khi đó, quy mô sản xuất, doanh thu, lợi 
nhuận không những không giảm mà lại có xu 
hướng tăng, năng suất lao động cũng tăng lên. 
Mặt khác, người lao động được ưu đãi trong 
việc tham gia góp vốn mua cổ phiếu, trở thành 
những người chủ sở hữu của doanh nghiệp, 
tránh được xáo trộn về lao động, tạo tâm lý 
yên tâm cho người lao động, bảo đẫm cho 
doanh nghiệp duy trì các hoạt động sản xuất, 
kinh doanh ngay sau khi cổ phần hóa và có 
bước phát triển trong những năm tiếp theo. 

Qua kiểm toán cho thấy, bên cạnh những 
doanh nghiệp sau cô phần hóa phát huy tốt 
nguôn nhân lực sẵn có, ốn định việc làm, tăng 
cường đào tạo, tuyển dụng thêm những lao 
động có tay nghề, trình độ cao, còn có những 
doanh nghiệp sử dụng lao động không hợp lý, 
thiếu chính sách thu hút và sử dụng nhân tài, 
cơ cấu ngành nghè, trình độ không hợp lý, tỷ 
lệ lao động gián tiếp còn ở mức CaO (có công 
ty tỷ lệ lao động gián tiếp/trực tiếp là 1/1 ›1). 
Thực tế không ít lao động có trình độ cao về 
làm việc tại một số công ty cổ phân, sau một 
thời øIan phải bỏ đi, vì cơ chế quản lý, sử dụng 
lao động bất hợp lý, sức ỳ trong bộ máy quản 
lý còn lớn. Một bộ phận cán bộ chủ chốt của 
doanh nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu, còn nặng 
tư tưởng bao cấp, kém năng động, năng lực 
hạn chế, sợ trách nhiệm. Công tác đào tạo, 
bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý doanh 
nghiệp chưa theo kịp yêu cầu của cơ chế 
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thị trường, họ vẫn làm theo thói quen, kinh 
nghiệm bản thân... 

Tóm lại, trong những năm qua, công tác cổ 
phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, tuy đã 
đạt một số kết quả tích cực, nhưng, chưa đáp 
ứng được yêu câu đối mới, tiến độ cổ phần hóa 
chậm. Việc huy động vốn trong quá trình cổ 
phần hóa chưa cao, chưa tương xứng với tiềm 
năng, chưa thu hút được nhiều các nhà đầu tư 
chiến lược, các nhà đầu tư tiềm năng. Nhiều 
công ty cổ phần chưa có sự đổi mới mạnh 
trong quản trị doanh nghiệp; phương pháp 
quản lý, lề lối làm việc, tư duy vân còn như khi 
còn là doanh nghiệp nhà nước, nên hiệu quả 
kinh doanh thấp, chưa khai thác tốt các nguồn 
lực để phát triển sản xuất kinh doanh. 

5 - Một số giải pháp nâng cao hiệu quả 
cổ phân hóa doanh nghiệp nhà nước 

Để thực hiện tốt hơn công tác cổ phân hóa 
doanh nghiệp nhà nước, khai thác, thu hút và 
sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Nhà 
nước và xã hội, theo chúng tôi cần thực hiện 
một số giải pháp sau đây: 

— Một là, đấy mạnh hơn nữa cổ phần hóa 
doanh nghiệp nhà nước, coi cổ phần hóa là giải 
pháp quan trọng để tạo chuyển biến cơ bản 
trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh và 
sức cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước. 
Đối tượng cổ phần hóa đà những doanh nghiệp 
mà Nhà nước không cần nắm giữ 100% vốn, 
kể cả một số tống công ty và doanh nghiệp 
nhà nước lớn trong một số ngành, lĩnh vực 
quan trọng. Mở Tộng diện các doanh nghiệp 
nhà nước cần cố phần hóa, triển khai việc cô 
phần hóa. Nhà nước giữ cô phần chi phối 
đối với tông công ty và doanh nghiệp nhà 
nước quy mô lớn theo tinh thần Nghị quyết 
Trung ương 9, khóa IX. Lựa chọn một số tông 
công ty "90" để thí điểm cổ phần hóa toàn tổng 
công ty. 

— Hai là, hoàn thiện cơ chế, chính sách cổ 
phần hóa, tạo lập môi trường pháp lý để 
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khuyến khích, thúc đẩy cổ phần hóa và đa 
dạng hóa hình thức sở hữu. Có cơ chế và 
phương pháp định giâ doanh nghiệp khoa học, 
hợp lý, thực hiện định giá qua các tổ chức 
chuyên nghiệp đủ uy tín, năng lực, bảo đảm 
thực hiện nguyên tắc thị trường quyết định giá 
trị tài sản của doanh nghiệp, trong đó có giá trị 
quyền sử dụng đất. Đẩy mạnh công khai việc 
mua bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán 
theo phương thức đấu giá để thu hút các nhà 
đầu tư có tiêm năng về vôn, công nghệ, thị 
trường, kinh nghiệm quản lý. 

— Ba là, hoàn thiện cơ chế quản lý phần vốn 
của Nhà nước tại các công ty cổ phân, tiêu 
chuẩn người trực tiếp quản lý phần. vốn của 
Nhà nước; làm rõ môi quan hệ giữa tổ chức cơ 
sở của Đảng - Hội đồng quản trị - Giám đốc 
doanh nghiệp trong công ty cổ phần, đặc biệt 
là về vấn đề tổ chức cán bộ. 

- Bốn là, tổng kết và phổ biến kịp thời kinh 
nghiệm công tác cổ phần hóa. Thực tế cho 
thấy, thông qua các cuộc họp, hội thảo khoa 
học, những đợt tông kết các thời kỳ và nội 
dung cô phần hóa trong thời gian qua, chúng 
ta đã thu được nhiều bài học kinh nghiệm quý 
báu. Trên cơ sở đó, Đảng và Nhà nước đã có 
những điều chỉnh kịp thời về môi trường pháp 
lý, kiện toàn công tác tô chức và đưa ra các 
quyết sách lớn trong quá trình chỉ đạo cô phần 
hóa. Đối với các doanh nghiệp cổ phần hóa và 
trong diện cổ phần hóa trong thời gian tới, việc 
tông kết, trao đôi kinh nghiệm sẽ giúp các 
doanh nghiệp học tập những kinh nghiệm 
thành công và tránh mắc phải các hạn chế của 
các doanh nghiệp đi trước. 

Đẩy mạnh hơn nữa việc sắp xếp và đổi mới 
doanh nghiệp nhà nước theo các Nghị quyết 
Trung ương 3 và 9 (khóa IX), là góp phần 
quan trọng để phát triển kinh tế, nâng cao sức 
cạnh tranh của doanh nghiệp trong tiến trình 
hội nhập kinh tế quốc tế, nhằm thực hiện thắng 
lợi đường lối phát triển kinh tế mà Đại hội IX 
của Đảng đề ra. L] 
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VỀ ĐỊNH HUỚNG VÀ GIẢI PHÁP 


CÔNG T/ÁC TÀI CHÍNH - 


NGẮÀN SÁCH 


NHÀ NUỐC GIAI ĐOAN 2006 - 2010 


UÁN lý thống nhất nền tài chính quốc 

gia nhằm mục tiêu sử dụng tiết kiệm, 

hiệu quả đồng vốn để tăng tích lũy, 
thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước là một nhiệm vụ rất quan trọng. Nghị 
quyết Đại hội IX của Đảng đã đề ra mục tiêu 
công tác tài chính - ngân sách giai đoạn 2001 - 
2005 là "Tiếp tục đối mới và lành mạnh hóa 
hệ thống tài chính - tiền tệ, tăng tiềm lực và 
khả năng tài chính quốc gia, thực hành triệt để 
tiết kiệm; tăng tỷ lệ chi ngân sách dành cho 
đầu tư phát triển; duy trì ôn định các cân đối 
vĩ mô; phát triên thị trường vốn đáp ứng nhu 
cầu phát triển kinh tế - xã hội"0). Qua 5 năm, 
công tác tài chính - ngân sách của chúng ta đã 
đạt được những kết quả sau: 

- Thực hiện vượt mức nhiệm vụ động viên 
GDP vào ngân sách nhà nước (NSNN), góp 
phân quan trọng nâng cao tiềm lực tài chính 
quốc gia (tăng từ 26,5% GDP năm 2001 lên 
30,7% GDP năm 2005). Đạt được điều đó 
trong bối cảnh có nhiều thay đối trong chính 
sách thu NSNN, như: miễn giảm thuế sử dụng 
đất nông nghiệp (từ năm 2003); để lại toàn bộ 
số thu sử dụng vốn NSNN cho doanh nghiệp; 
tăng cường hoàn thuế giá trị gia tăng trong 
chính sách khuyến khích xuất khẩu; giảm thuế 


TÀO HỮU PHÙNG “ 


suất thuế thu nhập doanh nghiệp (từ 32% 
xuống 28%); bỏ thuế thu nhập bổ sung, thuế 
chuyên lợi nhuận ra nước ngoài, cắt giảm thuế 
nhập khẩu theo lộ trình của CEPT/AFTA, 
Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, 
Hiệp định Việt Nam - EU, Hiệp định trị giá 
GATT..., là một cố gắng rất lớn của các 
ngành, các cấp. Rõ ràng công tác tổ chức thu 
NSNN ngày càng có nhiều tiến bộ: các cơ chế, 
chính sách đã phù hợp hơn với quy luật của 
kinh tế thị trường, khuyến khích đầu tư, tăng 
khả năng tích tụ vốn của các doanh nghiệp để 
phát triển sản xuất kinh doanh và thúc đẩy nền 
kinh tế tăng trưởng nhanh (tốc độ tăng trưởng 
bình quân hằng năm giai đoạn 2001 - 2005 
đạt 7,5%). 

- Cơ cấu thu NSNN có chiều hướng vững 
chắc hơn do có sự chuyển dịch tích cực (với 
tốc độ tăng khá ôn định khoảng 20%/năm) của 
số thu nội địa (không kể xuất khẩu dầu thô) và 
đã trở thành nguồn thu chủ yếu của NSNN. Tỷ 
lệ thu nội địa đã tăng từ 50,7% tông thu NSNN 


* GS. TS, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Ngân sách của 


Quốc hội 
(I) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị quốc gia. Hà Nội, 2001, tr 263 
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năm 2001 lên gần 55% năm 2005. Thu từ khu 
vực kinh tế quốc doanh tuy có giảm. về tỷ 
trọng, nhưng tốc độ tăng hằng năm vẫn đạt 
khá (13,8%). Thu từ khu vực ngoài quốc 
doanh và doanh nghiệp FDI cũng tăng bình 
quân 29,4%/năm. Công tác quản lý và huy 
động nguôn lực từ đất đai thông qua đấu thầu, 
đấu giá quyên sử dụng đất đã tạo nguồn thu 
cho NSNN với tốc độ tăng bình quân 
71,3%/năm. 

- Trong cơ cấu chỉ NSNN, tốc độ tăng chỉ 
NSNN bình quân đạt 17,3%/năm. Cơ cấu 
phân phối và sử dụng nguồn lực ngân sách đã 
có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng 
giảm dần các khoản chi bao biện và bao cấp, 
tập trung ưu tiên chi cho các nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội quan trọng và giải quyết 
những vấn đề xã hội bức xúc. Tỷ lệ chi đầu tư 
phát triển tăng cao, đạt 30,5% tông chỉ NSNN 
(mục tiêu 25% - 26%); đồng thời, đã huy động 
hàng chục nghìn tỉ đồng công trái giáo dục, 
trái phiếu chính phủ để đầu tư cho trường - lớp 
học, công trinh giao thông và thủy lợi quan 
trọng của đất nước. Chi giáo dục - đào tạo và 
dạy nghề tăng từ 15% năm 2000 lên 18% tổng 
chỉ NSNN năm 2005. Chi khoa học, công 
nghệ đạt trên 2% tổng chỉ NSNN. Nhìn chung, 
chi NSNN tăng nhanh, đáp ứng yêu cầu quản 
lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội, củng 
cố quốc phòng, an ninh, tăng Cường hoạt động 
đối ngoại, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế, khắc phục kịp thời thiên tai, bão 
lụt, dịch bệnh và các nhu cầu cấp bách 
phát sinh. 

- Để phát triển các vùng kinh tế, thực hiện 
Nghị quyết 37 và Nghị quyết 39 của Bộ Chính 
trị, NSNN đã đầu tư thêm trên 40.000 tỉ đồng 
cho các tỉnh Tây Nguyên, miền núi phía Bắc, 
Tây Nam Bộ, vùng miền núi khó khăn. Đây 
mạnh phân cấp quản lý tài chính - ngân sách 
cho các cấp chính quyền địa phương, đặc biệt 
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là chính quyền cấp tỉnh. Số tỉnh tự cân đối 
được ngân sách tăng nhanh (từ 5 lên 15 tỉnh); 
đồng thời, vẫn bảo đảm vai trò chủ đạo của 
ngân sách trung ương thực hiện những nhiệm 
vụ quan trọng của quốc gia, các chính sách ổn 
định kinh tế vĩ mô, thực hiện vai trò điều 
phối tài chính quốc gia, hỗ trợ đối với các 
vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Giai đoạn 
2001 - 2005, ngân sách trung ương chiếm 
70% thu NSNN, chiếm 56% chỉ NSNN; ngân 
sách địa phương chiếm 30% thu NSNN, 
chiếm 44% chỉ NSNN. Kiểm soát chặt chẽ 
mức bội chỉ NSNN trong phạm vi Quốc hội 
cho phép (dưới 5%GDP). Thanh toán đây đủ 
và kịp thời các khoản nợ đến hạn, cả nợ trong 
và ngoài nước, kết hợp vay mới với thời gian 
và lãi suất hợp lý. Dư nợ chính phủ đến cuối 
năm 2005 (bao gồm cả dư nợ trái phiếu chính 
phủ, công trái giáo dục) khoảng 36% GDP, dư 
nợ quốc gia khoảng 32% GDP, là mức an toàn 
theo tiêu chuẩn quốc tế, vừa bảo đảm an ninh 
tài chính quốc gia, vừa tăng thêm nguồn vốn 
cho đầu tư phát triên. 

- Trong quản lý và điều hành NSNN đã có 
những cải cách mang tính đột phá, đặc biệt là 
cải cách hành chính về thủ tục chi NSNN, cơ 
chế giao quyền tự chủ về tài chính cho các đơn 
vị sự nghiệp có thu, thực hiện chế độ công 
khai, minh bạch ngân sách và tăng cường 
trách nhiệm giám sát của các cơ quan dân cử. 
Thủ tục chỉ ngân sách qua hệ thống kho bạc 
nhà nước, giải ngân vốn các dự án đã được cải 
cách khá cơ bản: đơn vị sử dụng ngân sách căn 
cứ dự toán được giao cả năm và chế độ tiêu 
chuẩn định mức chi ngân sách để chủ động 
quản lý và sử dụng ngân sách trong phạm vi 
dự toán được duyệt; bỏ thủ tục cấp phát ngân 
sách có tính chất hành chính; từng bước xây 
dựng và hoàn thiện định mức phân bổ ngân 
sách, quy định rõ hơn về tiêu chuẩn, định mức 
chi tiêu ngân sách, định mức sử dụng tài sản 
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công. Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán 
đã đạt được những kết quả nhất định trong 
việc đầu tranh phòng và chống tham nhũng, 
lãng phí, thất thoát; đã phát hiện, xử lý, ngăn 
chặn nhiều vụ việc ví phạm chế độ quản lý tài 
chính - ngân sách, góp phần chấn chỉnh và 
tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách quốc 
gia. Chính sách khuyến khích xã hội hóa đã 
đạt được những kết quả quan trọng, bước đầu 
huy động được một phân đáng kể nguồn lực 
trong xã hội để thúc đây phát triên sự nghiệp 
giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao. 

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận nêu 
trên, công tác tài chính - ngân sách vẫn còn 
tồn tại một số vấn đề: 

- Nền tài chính quốc gia còn những yếu tố 
chưa vững chắc, thể hiện ở quy mô thu ngân 
sách còn nhỏ bé và phụ thuộc nhiều vào các 
khoản thu bấp bênh, không chắc chắn nếu có 
sự biến động của thị trường thế giới và các 
nhân tố khách quan. Các khoản thu không 
chắc chắn còn chiếm tỷ lệ lớn (thu từ xuất 
khẩu dầu thô chiếm 44% tổng thu NSNN). Tỷ 
lệ thu nội địa tuy có tăng nhưng chưa tương 
xứng với tiềm năng và dưới khả năng phát 
triên của nên kinh tế. Phần giá trị tăng thêm 
của nền kinh tế được động viên vào NSNN 
còn rất hạn chế. Thêm vào đó là một số chính 
sách động viên tài chính chậm được sửa đôi bố 
sung: chính sách thuế còn chưa bao quát hết 
nguồn thu, tình trạng thất thu, nợ đọng thuế 
còn lớn; quy định trong chính sách thuế còn 
nhiều bất cập, chưa phù hợp với thông lệ quốc 
tế về bảo hộ sản xuất trong nước; lông ghép 
chính sách xã hội trong chính sách thuế... 

- Chính sách phân phối tài chính còn một 
số nội dung bất hợp lý, bao cấp ở một số lĩnh 
vực còn lớn, chưa gắn kết đầy đủ nghĩa vụ, 
quyền hạn và trách nhiệm trong quản lý và sử 
dụng NSNN. Cơ cấu đầu tư chưa hợp lý, tình 
trạng dàn trải, phân tán trong chi đầu tư chậm 
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được khắc phục (giai đoạn 2001 - 2005 có 
khoảng 50.000 dự án); đầu tư của Nhà nước 
còn chiếm tỷ trọng lớn (khoảng 54% tổng vốn 
đầu tư toàn xã hội), nhưng tác dụng đóng góp 
vào tăng trưởng và tạo việc làm của lượng vốn 
đầu tư này còn thấp. Thất thoát, lãng phí trong 
quản lý và sử dụng đất đai, quản lý vốn đầu tư 
xây dựng cơ bản còn diễn ra phô biến, chưa có 
biện pháp ngăn chặn hữu hiệu. Đầu tư ngân 
sách cho các lĩnh vực xã hội còn thấp so với 
nhu cầu, trong lúc nhiều lĩnh vực xã hội phát 
triên chậm làm hạn chế thành quả phát triển 
toàn diện và bên vững của nền kinh tế. Công 
tác sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế 
chậm. Triển khai thực hiện chính sách đối với 
các đơn vị dịch vụ công chưa đạt yêu cầu đề 
ra, chưa phát huy được tính năng động, tự chủ, 
tự chịu trách nhiệm của các đơn vị dịch vụ 
công. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương tài 
chính chưa nghiêm; tình trạng không thực hiện 
đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ chỉ tiêu 
ngân sách và tài sản công còn diễn ra phô biến 
ở nhiều bộ, ngành và địa phương, biện pháp 
xử lý vi phạm chưa thật kiên quyết. 

- Thu ngân sách địa phương chậm được cải 
thiện do tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa cao, 
hiệu quả thấp. Số tỉnh tự cân đối được ngân 
sách và có điều tiết về ngân sách trung ương 
chưa nhiều, chủ yếu là do chuyển nguôn thu 
thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước 
và lệ phí xăng dầu từ nguồn thu 100% của 
ngân sách trung ương thành nguôn thu phân 
chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách 
địa phương. Quyền tự chủ và khả năng tăng 
thu của ngân sách địa phương từ sự phát triên 
kinh tế, khai thác tiềm năng thế mạnh của địa 
phương còn rất hạn chế. Số bổ sung từ ngân 
sách trung ương cho ngân sách địa phương 
còn lớn. Cơ chế giao dự toán NSNN còn nhiều 
bất cập: giao chỉ tiêu quá chỉ tiết, làm hạn chế 
tính chủ động, sáng tạo của các cấp chính 
quyền địa phương. 
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- Tỉnh trạng quản lý tài chính - ngân sách, 
tài sản công lỏng lẻo diễn ra ở không ít bộ, 
ngành và địa phương: tiêu chuẩn, chế độ, định 
mức bất hợp lý, chậm được sửa đối; tình trạng 
vi phạm các quy định về quản lý tài chính - 
ngân sách còn xảy ra khá phô biến. 

Bước vào kế hoạch 5 năm 2006 - 2010, sự 
nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và công tác 
tài chính - ngân sách sẽ đứng trước những 
thuận lợi, khó khăn và thách thức mới. Vì vậy, 
mục tiêu và nhiệm vụ NSNN nên hướng vào 
các vấn đề cơ bản như sau: 

Một là, phải đổi mới chính sách động viên 
GDP vào NSNN, tạo môi trường thuận lợi để 
thúc đấy sản xuất kinh doanh phát triển, nâng 
cao chất lượng và hiệu quả của nền kinh tế, 
vừa tăng tích tụ vốn cho khu vực sản xuất kinh 
doanh, vừa bảo đảm được nguồn lực tập trung 
vào NSNN để thực hiện những chức năng cơ 
bản của Nhà nước; hiện đại hóa công tác thu 
thuế và hải quan, tăng cường quản lý thuế, 
chống gian lận, trốn thuế và nợ đọng thuế. 

Hai là, thực hiện chính sách phân phối 
NSNN hợp lý, công bằng, hiệu quả nhằm mục 
tiêu thúc đấy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng 
đầu tư phát triển và đầu tư cho con người, thúc 
đây phát triên các lĩnh vực xã hội đồng bộ với 
phát triên kinh tế, bảo đảm sự phát triên bền 
vững và toàn diện, nâng cao hiệu quả sử dụng 
nguôn lực tài chính quốc gia. 

Ba là, thực hiện cân đối NSNN tích cực, 
vững chắc ở cả ngân sách trung ương và ngân 
sách địa phương; bảo đâm vai trò chủ đạo của 
ngân sách trung ương (tối thiểu 60% - 65% thu 
NSNN) để thực hiện những nhiệm vụ chiến 
lược quan trọng của quốc gia; tăng cường 
phân cấp quản lý ngân sách để tăng số địa 
phương tự cân đối được ngân sách, phát huy 
vai trò chủ động của ngân sách địa phương; bố 
trí và phân bố ngân sách hợp lý giữa các vùng 
kinh tế trên cơ sở phát huy lợi thế của từng 
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vùng và sức mạnh tổng hợp trong sự liên kết 
giữa các vùng; ưu tiên đầu tư đối với vùng 
miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có 
hoàn cảnh khó khăn. 

Bồn là, thực hiện chính sách ngân sách 
chặt chẽ, thận trọng, bội chỉ NSNN ở mức hợp 
lý trong giới hạn cho phép của Quốc hội; thực 
hiện cơ cấu lại nguồn vay trong nước và vay 
ngoài nước để bù đắp bội chi, đối với vay 
ngoài nước chỉ vay ưu đãi ODA; đông thời 
tiếp tục cơ cấu lại nợ quốc g1a, nỢ chính phủ; 
giữ mức dư nợ chính phủ, dư nợ quốc gia 
không quá 50%GDP nhằm bảo đảm vững 
chắc an ninh tài chính quốc gia trong phát 
triển và hội nhập. 

Năm là, nghiên cứu đổi mới chính sách 
phân bổ ngân sách dựa trên cơ sở kết quả đầu 
ra ở một số lĩnh vực, gắn với việc thực hiện 
các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, các tiêu chí 
đánh giá kết quả đầu ra; phân định rõ nội dung 
và phạm vi mà NSNN phải bảo đảm; xác định 
những nhiệm vụ quan trọng, thiết yếu cần có 
sự đầu tư của NSNN, như: kết câu hạ tầng 
kinh tế - xã hội, đào tạo nguôn nhân lực, phát 
triên vùng kinh tế trọng điểm, hỗ trợ các vùng 
khó khăn, vùng sâu, vùng xa; xóa đói giảm 
nghèo, củng cố quốc phòng - an nỉnh...; đây 
mạnh thực hiện xã hội hóa, đa dạng hóa công 
tác huy động nguồn lực ở những khu vực có 
điều kiện đê chăm lo sự nghiệp giáo dục, y tế, 
văn hóa, thể thao... 

Để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 
nêu trên và với tư duy mới trong chính sách 
tài chính - ngân sách quốc gia nhằm hoàn 
thành Chiến lược phát triên kinh tế - xã hội 
2001 - 2010 của Đảng, thiết nghĩ trong kế 
hoạch 5 năm 2006 - 2010, cần tập trung vào 
một số giải pháp sau: 

1 - Chú trọng chính sách đầu tư tạo 
nguôn thu nội địa vững chắc cho ngân sách 
nhà nước: Giải pháp này xuất phát từ thực 
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trạng nguồn thu của ngân sách nhà nước hiện 
nay chưa ồn định, chưa vững chắc. Khoảng 
50% tổng thu NSNN chưa xuất phát từ kết quả 
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và kết 
quả của quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 
Những khoản thu bấp bênh (như thu từ dầu 
khí, xuất nhập khẩu, đất đai...) còn chiếm tỷ 
trọng lớn trong tông thu NSNN. Vì vậy, để tạo 
nguồn thu vững chắc cho NSNN cần: 

- Tập trung hồ trợ tài chính và tín dụng nhà 
nước vào các doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả 
để giúp họ đối mới công nghệ, nâng cao chất 
lượng sản phẩm, sức cạnh tranh, hạ giá thành, 
từ đó tạo nguôn thu vững chắc cho NSNN; 

- Động viên nguôn thu vào NSNN cần có 
chính sách hợp lý để tăng tích lũy cho doanh 
nghiệp thông qua cơ chế đề lại nguồn thu cho 
doanh nghiệp đầu tư chiều sâu, chẳng hạn như 
ngành dầu khí; 

- Thực hiện chính sách đầu tư, hỗ trợ tài 
chính và ưu đãi một cách hợp lý để khuyến 
khích các địa phương tăng cường phát triển 
kinh tế, thu hút đầu tư, chủ động, sáng tạo 
trong khai thác các tiềm năng và lợi thế của 
địa phương. Tăng số lượng các địa phương có 
số thu NSNN trên 1000 tỉ đồng và các địa 
phương tự cân đối được ngân sách. Hỗ trợ các 
địa phương nghèo, miền núi khó khăn, nhưng 
cũng cần có cơ chế đặc thù đê khuyến khích 
các địa phương có khả năng và tiềm lực phát 
triển lớn có điều kiện bứt phá, tạo động lực để 
kéo các địa phương còn khó khăn. 

2 — Có chính sách tài chính thông thoáng 
để động viên, thu hút mọi nguồn lực trong 
xã hội cho đâu tư phát triển, đặc biệt là đầu 
tư phát triển kết cấu hạ tầng và các dịch vụ 
công: Miễn giảm thuế theo Luật Đầu tư cho 
các doanh nghiệp tại các địa bàn quan trọng, 
ngành sản xuất công ích, đầu tư vào nông 
nghiệp, nông thôn. Có cơ chế huy động và sử 
dụng có hiệu quả nguồn vốn vay nước ngoài, 
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khắc phục tình trạng sử dụng kém hiệu quả, 
lăng phí và thất thoát, tham những, nhất là đối 
với vôn vay ODA. Ví dụ: hiện tượng SỬ dụng 
ODA mua hàng trăm ô tô đắt tiền để cho 
mượn, hối lộ; sử dụng ODA đánh bạc, cá độ 
bóng đá, vụ lợi cá nhân... Cần có cơ chế quản 
lý chặt chẽ việc huy động và sử dụng vốn bằng 
trải phiếu chính phủ, hàng năm cần đưa vào 
cân đối NSNN và báo cáo Quốc hội, coi đây 
như là một nguồn thu của NSNN. Hằng năm, 
chúng ta huy động khoảng 15.000 tỉ đồng vốn 
trái phiếu chính phủ, nên cần tránh tình trạng 
huy động rồi đề tồn đọng, vốn chết, tạo ra lãi 
khống lớn mà Nhà nước phải trả trong tương 
lai. Có biện pháp tài chính thích hợp để huy 
động mọi nguôn lực thông qua xã hội hóa đầu 
tư cho giáo dục, đào tạo, y tế, thể dục thể thao 
và các dịch vụ công. Nên mạnh dạn giao cho 
các doanh nghiệp ngoài nhà nước thực hiện và 
đảm nhận các dịch vụ công (như mở rộng các 
trường bán công, dân lập, tư thục) để thực hiện 
xã hội hóa và giảm gánh nặng của NSNN. 
Từng bước cho phép đấu giá để chuyển giao 
quyền sử dụng một số cơ sở thuộc kết cấu hạ 
tầng do Nhà nước đầu tư (như đấu giá bến 
cảng, đường cao tốc, cầu đường bộ...) để 
chuyên giao cho tư nhân và các doanh nghiệp 
quản lý khai thác có hiệu quả hơn, từ đó tạo 
thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển. Triển 
khai các biện pháp thích hợp để phát triển thị 
trường tài chính, thị trường dịch vụ tài chính 
nhăm thu hút nguồn vốn trung và dài hạn. Phát 
triên thị trường chứng khoán, kết hợp chặt chẽ 
với việc cổ phần hóa và sắp xếp lại doanh 
nghiệp nhà nước theo Luật Doanh nghiệp 
(chung cho mọi thành phần kinh tế). Khân 
trương ban hành Luật Chứng khoán. Xây dựng 
chính sách và đề án đối mới, hoàn thiện cơ chế 
sử dụng tài chính công có hiệu quả. Sớm có cơ 
chế quản lý tài chính đối với đất đai và bất 
động sản, kết cấu hạ tầng quan trọng của Nhà 
nước, trong đó cố gắng khai thác nguôn lực từ 
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đất đai để có nguồn xây dựng kết cấu hạ tầng. 
Tính toán điều chỉnh lại quy hoạch và phát 
triển các khu công nghiệp, khu chế xuất, tránh 
lãng phí vốn và đất đai, ảnh hưởng đến đời 
sống và việc làm của nông dân bị thu hồi đất. 
Kiểm soát việc khai thác các nguồn tài nguyên 
khoáng sản của đất nước, nhất là các tài 
nguyên quý hiếm, nhằm duy trì nguồn lực cho 
phát triển bền vững. 

3 ~ Hoàn thiện và đổi mới chính sách tài 
chính trong việc phân phối và sử dụng có 
hiệu quả, hợp lý các nguồn lực tài chính 
quốc gia: Sớm hoàn thiện và đổi mới chính 
sách phân phối, bảo đảm hợp lý, công bằng, 
có hiệu quả. Tăng cường khai thác các nguôn 
lực đầu tư toàn xã hội nhằm thúc đẩy chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế, nhất là cơ cấu kinh tế 
nông nghiệp, nông thôn, phát triển các vùng 
kinh tế động lực, thu hẹp khoảng cách giữa 
vùng đô thị với vùng sâu, vùng xa, bảo đảm đủ 
nguôn lực để thực hiện mục tiêu phát triển 
kinh tế gắn với công bằng xã hội và xóa đói, 
giảm nghèo. Bảo đảm vai trò định hướng và 
chủ đạo của tài chính nhà nước trong việc đầu 
tư phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong việc 
xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông 
thôn, các công trình trọng điểm quốc gia và ưu 
tiên hỗ trợ hợp lý cho các vùng khó khăn, 
chậm phát triển. Điều chỉnh cơ cấu đầu tư gắn 
với tốc độ và tiến trình chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế; phát triển ngành mũi nhọn, công nghệ 
cao, thúc đẩy đối mới khoa học, công nghệ; 
khuyến khích đầu tư vào dịch vụ tài chính - 
ngân hàng và các dịch vụ chất lượng cao. 
Trong phân bô vốn đầu tư từ NSNN, cần sớm 
trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định 
các tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư 
theo nguyên tắc công bằng, có căn cứ khoa 
học dựa trên tình trạng hiện tại và yêu cầu phát 
triển kinh tế - xã hội, phát triển các ngành, 
vùng, củng cố quốc phòng - an ninh, các công 
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trình trọng điểm nằm trong quy hoạch đã được 
cấp có thâm quyền phê duyệt ghi trong kế 
hoạch 5 năm (2006 - 2010); trong phân bổ vốn 
đầu tư cần ưu tiên giúp các tỉnh nghèo vượt 
khó, tỉnh mới chia tách, miền núi và Tây 
Nguyên. 

4 - Về đổi mới chính sách chỉ ngân sách 
nhà nước: Tăng cường quản lý chi và sử dụng 
ngân sách tiết kiệm, có hiệu quả, nhất là trong 
chi đầu tư xây dựng cơ bản cần có chính sách 
và cơ chế quản lý thích hợp dựa trên cơ sở 
thực hiện các Luật: Luật Xây dựng, Luật Đấu 
thầu, Luật Đầu tư (chung), Luật Thực hành tiết 
kiệm chống lãng phí... đã được Quốc hội 
thông qua. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn 
đầu tư từ ngân sách nhà nước cho các chương 
trình mục tiêu quốc gia; thực hiện lồng ghép 
nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia 
để sử dụng có hiệu quả và sớm đạt mục tiêu đề 
ra. Trong chi thường xuyên, cần quản lý chặt 
chế việc mua sắm, sử dụng tài sản công trên 
cơ sở có tiêu chuẩn định mức cụ thể, kết hợp 
với việc khoán và tăng cường kiêm tra, giám 
sát. Sửa đôi các định mức chỉ tiêu đã lạc hậu 
(như công tác phí, lưu trú, ưu đãi theo nghề... ). 
Giảm dần và tiến tới chấm dứt tình trạng bù lỗ 
xăng dầu, có chế tài để các ngành, các cấp 
phải triệt đê thực hành tiết kiệm xăng dầu. 
Ngân sách nhà nước không hỗ trợ cho các 
doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nhập khâu. 
Phần đấu bảo đâm mức chi ngân sách cho giáo 
dục, đào tạo đến năm 2010 đạt 20% tông chị 
NSNN, đi đôi với tăng cường quân lý và sử 
dụng hiệu quả nguồn ngân sách dành cho giáo 
dục, đào tạo. Đối mới công tác thanh tra, kiểm 
tra và giám sát của các cơ quan nhà nước đối 
với thu và chi tài chính quốc gia; chấp hành 
nghiêm các luật đã được Quốc hội thông qua 
và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật; thực 
hiện nghiêm kỷ luật tài chính trong các ngành, 
các cấp. L] 
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“XÓA ĐÓI, GIÁM NGHÈO 


THEO HUỚYG PHÁT TRIẾN BÉW VỮNG 
Ở NUỚC TA HIẾN NAY” 


Lời Bộ Biên tập: Ngày 5-4-2006, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, 
Bộ Lao động. — Thương bỉnh và Xã hội đã tổ chức Hội thảo Khoa học - Thực tiễn: 
"Xóa đói, giảm nghèo theo hướng phát triển bèn vững ở nước ta hiện nay". 
Dự Hội thảo có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng đại diện lãnh đạo và đại 


biểu một số bộ, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội,.. 


. Ở trunø ương và 


địa phương, cùng một số cơ quan thông tin, báo chí trung ương và Hà Nội. Ban Tổ 
chức Hội thảo đã nhận được 4l bản tham luận gửi tới. 


Sau đây là Báo cáo Đề dẫn và Tổng thuật Hội thảo. 


BÁO CÁO ĐỀ DẪN 


1— Xóa đói, giảm nghèo góp phần thực hiện 
tiến bộ và công bằng xã hội là một chủ trương 
lớn của Đảng và Nhà nước ta. 

Ngay từ khi nước ta mới giành được độc lập 
(1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quan tâm 
ngay đến nhiệm vụ chống đói nghèo. Người coi 
đói nghèo là một thứ "giặc" như "giặc dốt", 

"giặc ngoại xâm". Người khẳng định phải làm 
sao cho mọi người dân ai cũng ăn no, mặc ấm, 
ai cũng được học hành. Người chủ trương: 
"Làm cho người nghèo thì đủ ăn. Người đủ ăn 
thì khá giàu. Người khá giàu thì giàu thêm”0®', 
Tư tưởng này của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
được Đảng ta quán triệt trong quá trình xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, nhất là trong thời kỳ đối 
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mới. Trong Văn kiện Đại hội IX của Đảng, 
Đảng ta khẳng định: "Khuyến khích làm giàu 
hợp pháp, đồng thời ra sức xóa đói, giảm 
nghèo"), Mục tiêu Chiến lược xóa đói, giảm 
nghèo thời kỳ 2001 - 2010 do Đại hội IX đề ra 
là: "Phấn đấu đến năm 2010 về cơ bản không 
còn hộ nghèo. Thường xuyên củng cố thành 
quả xóa đói, giảm nghèo”ö), Dự thảo Báo cáo 
Chính trị trình Đại hội X của Đảng cũng khẳng 
định: "Khuyến khích, tạo điều kiện để mọi 
người dân làm giàu theo luật pháp, thực hiện có 


(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 


Hà Nội, 2000, t 5, tr 65 
(2), (3) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, 
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hiệu quả các chính sách xóa đói, giảm nghèẻo...; 
phấn đấu không còn hộ đói, giảm mạnh hộ 
nghèo, tăng nhanh số hộ giàu, từng bước xây 
dựng gia đình, cộng đồng và xã hội phôn vinh". 
Có thể nói chủ trương xóa đói, giảm nghèo của 
Đảng ta ngày càng thể hiện rõ quan điêm xóa 
đói, giảm nghèo gắn với phát triên bên vững, 
gắn với phương châm tăng trưởng kinh tế đi đôi 
với thực hiện tiễn bộ và công bằng xã hội ngay 
trong từng bước và từng chính sách phát triển, 
góp phân thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". 

2~ Sau 20 năm đổi mới, nên kinh tế nước ta 
phát triển với tốc độ tương đối nhanh và đạt 
được thành tựu to lớn. Với chủ trương, chính 
sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, sự giúp 
đỡ của cộng đồng quốc tế, sự nỗ lực của nhân 
dân, nước ta hiện đang dẫn đầu thế giới về xóa 
đói, giảm nghèo, là một trong những nước giảm 
nghèo thành công, nhất là trong vòng 10 năm 
gân đây. Trong Báo cáo “Việt Nam thực hiện 
các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ" công bố 
ngày 16-9-2005, Việt Nam đã giảm được trên 
60% số người nghèo. Tuy nhiên, cùng với một 
bộ phận dân cư trở nên giàu có, ngày một 
phong lưu thì vẫn còn không ít người nghèo, hộ 
nghèo đói, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, 
vùng đông bào dân tộc thiểu số đang là thách 
thức đối với sự phát triển đất nước theo hướng 
nhanh và bền vững. Nhìn lại chặng đường đã 
qua có thể nhận thấy những thành tựu không 
nhỏ mà chúng ta đã đạt được trong công tác xóa 
đói, giảm nghèo. 

Trước hết, đó là nhận thức, năng lực, trách 
nhiệm ở các cấp, các ngành và mọi người dân 
vê xóa đói, giảm nghèo đã được nâng cao. 
Thông qua việc thực hiện các Chương trình 
mục tiêu quốc gia về xóa đói, giảm nghèo giai 
đoạn 1998 - 2000; giai đoạn 2001 - 2005, nhận 
thức của các cấp, các ngành và chính người 
nghèo được nâng cao, ngày càng thấm sâu vào 
ý chí của đội ngũ cán bộ và người dân quyết 
tâm thoát nghèo vươn lên làm giàu. Đảng và 
Nhà nước ta coi xóa đói, giảm nghèo là vấn đề 
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có tính chiến lược lâu dài và luôn đặt công tác 
này như một nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong 
các chính sách phát triển kinhtế - xã hội 
quốc gia. 

Hai là, đã đạt được các mục tiêu xóa đói, 
giảm nghèo. Cùng với sự tăng trưởng kinh tế 
cao và tương đối ốn định, hàng loạt các chính 
sách xóa đói, giảm nghèo được triên khai đồng 
bộ trên tất cả các địa phương với đa dạng hóa 
nguồn kinh phí, cải thiện đáng kể diện mạo 
nghèo đói ở các vùng, miền trong cả nước, nhất 
là khu vực miền núi, hải đảo. Những nỗ lực trên 
đã góp phần giảm nhanh tỷ lệ nghèo của cả 
nước từ 30% năm 1992 còn 8,3% năm 2004, 
dưới 7% năm 2005. Bộ mặt các xã nghèo, xã 
đặc biệt khó khăn có sự thay đối đáng kể, nhất 
là về kết câu hạ tầng. Chất lượng cuộc sống của 
người dân ở các xã nghèo được nâng cao, nhất 
là nhóm hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở 
miền núi và phụ nữ. 

Ba là, tạo cơ hội để người nghèo tiếp cận 
các dịch vụ sản xuất, góp phân tăng thu nhập, 
giảm nghèo. Trong 4 năm 2001 - 2004, có 
khoảng 15% số hộ nghèo được vay vốn, chiếm 
15,8% tông số hộ trong cả nước. Nhờ vốn vay 
nhiều hộ đã thoát nghèo, có điều kiện mua săm 
thêm các phương tiện, công cụ sản xuất. Thực 
hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất, nhiều tỉnh 
đã giải quyết cho đồng bào dân tộc thiểu số 
thiếu đất sản xuất bằng cách hỗ trợ vốn cho 
đồng bào, hộ nghèo khai hoang ruộng bậc 
thang để bảo đảm an ninh lương thực tại chỗ, 
nhất là các tỉnh Tây Bắc, Tây N guyên, một số 
tỉnh miền Tây Nam Bộ. Xây dựng các mô hình 
chuyển giao tiến bộ về giống mới, quy trình kỹ 
thuật chăm sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi. 
Nhiều mô hình xóa đói, giảm nghèo có hiệu 
quả được nhân rộng ở các địa phương trong cả 
nước, đặc biệt là ở 19 xã đặc thù thuộc 3 vùng 
sinh thái đặc trưng (vùng cao, vùng ngập lũ sâu 
và vùng bãi ngang ven biến). 

Bón là, tạo cơ hội để người nghèo tiếp cận các 
dịch vụ xã hội cơ bản vê y tế, giáo dục, nhà ở. 
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Trong giai đoạn 2001 - 2004, đã có 14 triệu 
lượt người được khám chữa _bệnh miễn phí, 
tông quỹ khám chữa bệnh miễn phí cho người 
nghèo trong 3 năm 2003 - 2005 đạt 2.304 tI 
đồng. Hằng năm có 3 triệu lượt học sinh nghèo, 
con em các dân tộc thiểu số được miễn giảm 
học phí và các khoản đóng góp xây dựng 
trường, 2,5 triệu lượt học sinh nghèo dân tộc 
thiểu số được cấp, mượn sách giáo khoa và hỗ 
trợ trẻ em đi học trong độ tuổi với tổng kinh phí 
bình quân 100 tỉ đồng/năm. Trợ giúp hộ nghèo 
về nhà ở được các địa phương đặc biệt quan 
tâm. Đây là hoạt động mang tính đột phá quan 
trọng trong chương trinh giai đoạn 2001 - 2005. 


Năm là, huy động được nhiêu nguôn lực với 


các hình thức phong phú, đa dạng. Tông nguồn 
lực thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm. nghèo 
trong 5 năm qua đạt khoảng 41.000 tỉ đồng, 
bao gồm Chương trình 143, Chương: trinh 
135,... các dự án hợp tác quốc tế. Nguôn lực 
đầu tư cho Chương trình mục tiêu xóa đói, 
giảm nghèo đạt khoảng 21.000 tỉ đồng: huy 
động từ cộng đồng là 1.500 tỉ đồng; từ lông 
ghép chương trình, dự án là 2.000 tỉ đồng và tín 
dụng 12.000 tỉ đồng. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu to lớn 
đạt được, chương trình xóa đói, giảm nghèo 
còn những hạn chế, bất cập: 

Thứ nhất, một bộ phận không nhỏ người 
nghèo, xã nghèo vẫn còn tư tưởng ỷ lại, trông 
chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa chủ động 
vươn lên thoát nghèo. Do bệnh thành tích, một 
số địa phương đã khống chế tý lệ đói nghèo 
thấp hơn so với thực tế dân đến một bộ phận 
người nghèo chưa tiếp cận được các chính sách 
của chương trình, gầy ra những nhận thức sai 
lệch về chủ trương của Đảng, chính sách của 
Nhà nước. Chương trinh chưa bao quất hết số 
hộ thực sự nghèo, do chuân nghèo giai đoạn 
2001 - 2005 quy định còn thấp, vì nguôn lực 
của Nhà nước còn khó khăn, việc xác định đối 
tượng ở một số địa phương thiếu chính xác dẫn 
đến một bộ phận không thật sự nghèo được tiếp 
cận, hưởng ưu đãi của các chính sách, dự án. 
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Thứ hai, nguồn lực huy động cho chương 
trình còn hạn chế, chưa đáp ứng được mục tiêu 
đề ra. Hằng năm, kinh phí nhà nước bố trí cho 
chương trình tính bình quân người nghèo 
khoảng 120.000 đồng/người là quá thấp; trong 
khi đó, một số địa phương chưa chủ động huy 
động nguồn lực tại chỗ hoặc huy động chưa 
tương xứng với tiềm năng của địa phương, còn 
trông chờ vào sự trợ giúp của trung ương; chưa 
huy động được các đoàn thể, doanh nghiệp có 
điều kiện tham gia vào công cuộc xóa đói, giảm 
nghèo. 

Thứ ba, hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát, 
đánh giá chương trình xóa đói, giảm nghèo 
chưa được tổ chức một cách có hệ thống và 
đồng bộ. 

Do mức sống của người dân ngày càng tăng 
cùng với định hướng chung là từng bước tiếp 
cận với các nước đang phát triển trong khu vực 
về xóa đói, giảm nghèo, nên chuẩn nghèo giai 
đoạn 2001 - 2005 không còn phù hợp. Vì vậy, 
chuẩn nghèo giai đoạn 2006 - 2010 được Chính 
phủ thông qua tại phiên họp thường kỳ tháng 
4-2005 là: đối với khu vực nông thôn những hộ 
có thu nhập bình quân. đâu người một tháng từ 
200.000 đông trở Xuông và đối với khu vực 
thành thị từ 260.000 đông trở xuỐng. Những 
hộ có mức thu nhập bình quân đầu người thấp 
hơn hoặc bằng chuẩn nghèo được xác định là 
hộ nghèo. 

Sau 20 năm đổi mới, thu nhập, mức sống 
của đại đa số người dân đều được cải thiện, do 
vậy mức độ nghèo đói của người dân cũng có 
sự thay đổi. Một số tài liệu của các tô chức 
quôc tế như Chương trình phát triển Liên hợp 
quốc (UNDP), Ngân hàng thế giới (WB) cho 
răng bản chất của nghèo đói đã thay đối, đó là 
nghèo về lương thực, thực phẩm (nhu cầu ăn 
no, mặc ấm) cơ bản đã được giải quyết. Vấn đề 
nghèo hiện nay và trong những năm tới là 
nghèo về các nhu câu phi lương thực, thực 
phẩm (nhu cầu về nhà ở, chăm sóc sức khỏe khi 
ốm đau, giáo dục, văn hóa, đi lại và giao tiếp xã 
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hội) và sự phân hóa giàu nghèo đang có xu 
hướng tiếp tục gia tăng. N goài ra, người nghèo 
mong muốn vị thế và tiếng nói của mình được 
nâng cao và bình đẳng với nhóm không nghèo 
trong tiếp cận các dịch vụ xã hội và thành quả 
của SỰ phát triển. Công cuộc xóa đói, giảm 
nghèo ở nước ta hiện nay đang có những cơ hội 
thuận lợi cho việc thực hiện những mục tiêu 
mới đặt ra. Đó là: 

+ Nền kinh tế tăng trưởng tương đối cao và 
ổn định trong nhiều năm và sẽ tiếp tục giữ được 
nhịp độ tăng trưởng cao trong những năm tới. 
Trong suốt thời kỳ 1986 - 2005 nền kinh tế 
luôn tăng trưởng, GDP hoặc GDP bình quân 
đầu người luôn luôn đạt năm sau cao hơn năm 
trước. Nhờ đó nguồn lực cho xóa đói, giảm 
nghèo được củng cô và tăng cường. 

+ Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa không ngừng được hoàn thiện, 
tạo điều kiện thuận lợi hơn để huy động mọi 
nguôn lực cho phát triển sản xuất kinh doanh 
và qua đó tạo nhiều việc làm và tăng thu nhập 
cho người lao động. 

+ Các chỉ số xã hội cơ bản như tỷ lệ nhập 
học ở các lứa tuôi, sức khỏe và dinh dưỡng, tuôi 
thọ, chỉ số phát triển con người (HDI... không 
ngừng được cải thiện. Theo Báo cáo phát triển 
con người năm 2005 của Chương trình phát 
triên Liên hợp quốc công bố ngày 8-9-2005, 
Việt Nam đang tiến nhanh nhất trong các nước 
Đông - Nam A về phát triển con người (HDÙ), 
đứng thứ 108 trong danh sách 177 nước xếp 
hạng, tăng 4 bậc so với năm 2004. 

+ Các kết cấu hạ tầng như điện, đường giao 
thông, trường học, trạm y tế, hệ thống thủy lợi, 
thông tin, liên lạc, điện thoại,... được xây dựng 
và mở rộng nhanh chóng, từng bước phát huy 
tác dụng. 

+ Qua 10 năm thực hiện chương trình xóa 
đói, giảm nghèo đã xây dựng được những mô 
hình xóa đói, giảm nghèo có hiệu quả, tìm ra 
những khâu đột phá quan trọng, tổng kết được 
những kinh nghiệm vận động nhân dân, khơi 
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dậy và phát huy tỉnh thần "tương thân, tương 
ái”, "lá lành, đùm rá rách” trong công cuộc xóa 
đói, giảm nghèo. Chưa bao giỜ Việt Nam nhận 
được những Sự cam kết và hỗ trợ mạnh mẽ và 
có hiệu quả của cộng đông quốc tẾ, của các tổ 
chức đa phương và song phương đối với các 
hoạt động xóa đói, giảm nghéo như hiện nay. 
Nhờ đó, Việt Nam có thể đạt được sự kết hợp 
có hiệu quả cao của các nguôn nội lực và ngoại 
lực cho công cuộc xóa đói, giảm nghèo. 

Bên cạnh những thuận lợi và cơ hội, công 
cuộc xóa đói, giảm nghèo nước ta cũng phải 
đối mặt với không ít những khó khăn và 
thách thức: 

+ Nước ta vẫn là một trong các nước nghèo, 
trong thời kỳ đôi mới kinh tế phát triên nhanh, 
đời sống của các tầng lớp dân cư được cải thiện, 
song thu nhập bình quân và chi tiêu bình quân 
đầu người hiện nay vẫn ở mức thấp. 

+ Xu hướng gia tăng bất bình đẳng và gia 
tăng khoảng cách chênh lệch giàu nghèo. Tỷ lệ 
người nghèo là người dân tộc thiểu số, vùng 
cao, vùng sâu còn cao, chiếm khoảng 31% 
trong tông số người nghèo. 

+ Thành tựu xóa đói, giảm nghèo chưa bền 
vững, nguy cơ tái nghèo còn lớn; tỷ lệ thất 
nghiệp ở thành thị và thiếu việc làm ở nông 
thôn còn cao. Ngân sách hằng năm trong những 
năm qua dành cho xóa đói, giảm nghèo còn hạn 
chế, bộ máy tô chức và năng lực cán bộ làm 
công tác xóa đói, giảm nghèo chưa đáp ứng so 
với yêu cầu thực tế đặt ra. 

+ GDP bình quân đầu người rất thấp, 
khoảng 640 USD năm 2005, do vậy tông đầu tư 
của toàn xã hội cho cho xóa đói, giảm nghèo 
còn hạn chế. 

Để nắm bắt được thời cơ, thuận lợi, vượt qua 
những thách thức, trở ngại, đưa công cuộc xóa 
đói, giam nghèo theo hướng phát triển bên 
vững, trong Hội thảo này, chúng ta cần tập 
trung thảo luận một số vấn đề cụ thể như sau: 

1 - Đánh giá một cách toàn diện và khách 
quan thành tựu cũng như những hạn chế, 
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bất cập trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo 
trong những năm vừa qua, để hướng tới giảm 
nghèo toàn diện, khách quan, công bằng và hội 
nhập hơn trong giai đoạn tới (2006 - 2010). 

2- Về mục tiêu, đối tượng và thời gian 
thực hiện của Chương trình đến năm 2010. 
Mục tiêu là đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, hạn 
chế tái nghèo; củng cố thành quả giảm nghèo, 
tạo cơ hội cho hộ đã thoát nghèo vươn lên khá 
giả; cải thiện một bước điều kiện sống và sản 
xuất ở các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn; 
nâng cao chất lượng cuộc sống của nhóm hộ 
nghèo, hạn chế tốc độ gia tăng khoảng cách 
chênh lệch về thu nhập, mức sông giữa thành 
thị và nông thôn, giữa đồng bằng và miền núi, 
giữa nhóm hộ giàu và nhóm hộ nghèo. 

Đối tượng của chương trình là người nghèo, 
hộ nghèo, xã đặc biệt khó khăn, xã nghèo; ưu 
tiên đối tượng hộ nghẻo mà chủ hộ là phụ nữ, 
hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có đối 
tượng bảo trợ xã hội (người già, người tàn tật, 
trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt); ưu tiên vùng còn 
nhiều khó khăn trong quá trình phát triên kinh 
tế, xã hội và lấy địa bàn là xã và thôn để xây 
dựng kế hoạch trợ giúp. 

3 - Đẩy mạnh các hoạt động trợ giúp 
người nghèo phát triển sản xuất, tạo và tăng 
nhanh thu nhập, vượt nghèo vươn lên khá 
giả và làm giàu. Cung cấp tín dụng ưu đãi hộ 
nghèo; hỗ trợ đất sản xuất cho hộ nghèo dân tộc 
thiểu số đối với những hộ nông dân không còn 
đất sản xuất, có nhu cầu sử dụng đất để bảo 
đảm cuộc sống; chuyên giao kỹ thuật, khuyến 
nông - lâm - ngư và hỗ trợ phát triển sản xuất, 
phát triên ngành nghề; giúp cho người ngheo 
nâng cao năng lực sản xuất, sản xuất với năng 
suất, hiệu quả, chất lượng cao hơn. Hỗ trợ phát 
triển kết cấu hạ tầng thiết yếu các xã đặc biệt 
khó khăn vùng miên núi, vùng bãi ngang ven 
biển và hải đảo, nhằm tạo cho các xã này có 
những điều kiện cơ bản để phát triển sản xuất 
theo hướng sản xuất hàng hóa và phục vụ đời 
sống dân sinh. Hỗ trợ dạy nghề cho người 
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nghèo; nhân rộng mô hình giảm nghèo ở các 
vùng sinh thái, các vùng đặc thù, tạo ra nhiều 
cách làm hay, sáng tạo, có hiệu quả cao, nâng 
cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân. 
Chú trọng mô hình liên kết doanh nghiệp với 
hộ, xã nghèo tạo nên sự liên kết chặt chẽ giữa 
nhà nông, nhà băng, nhà khoa học và nhà 
doanh nghiệp ở các vùng có khả năng phát triển 
cây, con theo hướng tập trung chuyên canh quy 
mô lớn và vừa. Hỗ trợ phát triên các xã nghèo, 
tạo cho họ tính làm chủ, tính chủ động, sáng 
tạo trong việc lập kế hoạch phát triển cộng 
đồng với sự tham gia của người dân. 

4 - Tạo cơ hội để người nghèo tiếp cận các 
dịch vụ xã hội công bằng và chất lượng hơn, 
đặc biệt là vê y tế, giáo dục, nước sạch và 
nhà ở, bao gồm Các chính sách hỗ trợ cho 
người nghèo về y tế, giáo dục, về nhà ở và nước 
sinh hoạt. Đây chỉ là các chương trinh, chính 
sách mang tính ngắn hạn, tạm thời, tình thế, 
nhằm giải quyết những nhu cầu bức xúc trước 
mắt, về lâu dài phải tạo cơ hội cho họ tham gia 
một cách bình đẳng như mọi đối tượng khác 
theo nguyên tắc tự nguyện hoặc nguyên tắc 
Nhà nước và nhân dân cùng làm. 

Š~ Đấy mạnh các hoạt động truyên thông 
về giảm nghèo và về pháp luật, nâng cao 
nhận thức của người nghèo và cộng đông 
nghèo. Tạo cơ chế để thúc đấy, tăng cường sự 
tham gia của người dân vào mọi hoạt động của 
chương trình từ các khâu xác định đối tượng; 
Xác định nhu cầu trợ giúp; lập kế hoạch phát 
triên thôn bản, xã; đóng góp và quản lý nguồn 
lực; tham gia vào quá trình thực hiện các kế 
hoạch phát triên của thôn, xã. Gắn kết thực 
hiện chương trình với thực hiện Quy chế Dân 
chủ ở cơ sở; tăng cường phân cấp cho cơ sở, tạo 
cho họ quyền chủ động trong quá trình lập kế 
hoạch, điều hành quản lý mọi hoạt động của 
chương trình ở cơ sở. 

6 — Tăng cường các giải pháp để thực hiện 
Chương trình xóa đói, giảm nghèo. Một là, 
phải tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, 
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các ngành từ trung ương đến cơ sở và người dân 
về xóa đói, giảm nghèo. Xóa đói, giảm nghèo 
không chi là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, 
các tô chức chính trỊ - Xã hội mà trước hêt còn 
là nghĩa vụ, bôn phận của chính người dân. 
Ý chí tự vươn lên của người nghèo là điều kiện 
cơ bản để xóa đói, giảm nghèo bền vững. Hai 
là, xã hội hóa nguôn lực cho xóa đói, giảm 
nghèo bao gồm ngân sách trung ương, ngân 
sách địa phương, cộng đồng, doanh nghiệp, 
quốc tế, vốn tín dụng... Tranh thủ tối đa sự tài 
trợ của các tổ chức quốc tế đa phương, song 
phương và phi chính phủ trên cả ba phương 
điện là tài chính, kỹ thuật và kinh nghiệm. Dựa 
trên những định hướng phát triển kinh tế - 


xã hội của các vùng, miền trọng điểm để có 
những chính sách xóa đói, giảm nghèo phù 
hợp. Ba là, xóa đói, giảm nghèo có hiệu quả 
hay không không thê không có đội ngũ cán bộ 
chuyên trách ở cơ sở và sự tham gia tích cực 
của người dân vào mọi hoạt động của chương 
trình xóa đói, giảm nghèo từ việc lập kế hoạch, 
quản lý nguôn lực, triển khai thực hiện, đánh 
giá, giám sát một cách công khai, dân chủ, 
minh bạch. Có chế độ phụ câp thỏa đáng cho 
cán bộ chuyên trách làm công tác xóa đói, giảm 
nghèo ö ở cơ sở, nhất là các xã đặc biệt khó khăn 
để bảo đảm chủ trương của Đảng, chính sách 
của Nhà nước, mục tiêu của chương trình thực 
sự đi vào cuộc sống. Q 


TỔNG THUẬT HỘI THẢO 


ÁC bản tham luận gửi tới Ban tổ chức 
m tập trung vào chủ đề mà Hội thảo 
đặt ra. Sau đây là một số vấn đề chính. 
1 - "Những thành tựu giảm nghèo của 
Việt Nam là một trong những câu chuyện 
thành công nhất trong phát triển kinh tế..." 
Đó là sự đánh giá của cộng đồng quốc tế về 
thành tựu xóa đói, giảm nghèo của nước ta thời 
gian qua trong “Báo cáo phát triển Việt 
Nam” năm 2004 và đã được nhiều đại biểu 
khẳng định trong Hội thảo. Thành tựu này được 
các đại biêu bàn thảo trên các khía cạnh sau: 
Thứ nhất, xóa đói, giảm nghèo đi từ mô hình 
đến phong trào sôi động (1992 - 1997) qua sự 
vận động của thực tiễn. Đồng chí Nguyễn Thị 
Hằng (Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng 
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), Nguyễn 
Hải Hữu (Vụ trưởng, Bộ Lao động, Thương 
binh và Xã hội) cho biết: Bước vào thời kỳ đôi 
mới, từ 1986 đến nay, trước những bức xúc của 
người nghèo, nhiều địa phương đã chủ động tạo 
ra phong trào xóa đói giảm nghèo mà mở đầu 
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là thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1991 với 
chủ trương "cộng đông giúp người nghèo vốn 
và cách làm ăn" và sau một năm thử nghiệm ở 
2 ấp, đã thu được kết quả rất khả quan, hàng 
chục hộ đã thoát nghèo. Đồng chí Hà Đăng 
(Trợ lý Tông Bí thư) cho rằng, xét dưới góc độ 
quy mô, thì xóa đói giảm nghèo từ sáng kiến 
của một địa phương đã trở thành phong trào 
toàn quốc. Năm 1992 thành phố Hồ Chí Minh 
triển khai trên diện rộng và được người dân 
đồng tình ủng hộ; chủ trương hợp lòng dân, 
cách làm này sau đó lan tỏa ra nhiều địa 
phương khác và trở thành phong trào xóa đói, 
giảm nghèo sôi động trong cả nước. Thực hiện 
các chủ trương của Đảng và Chính phủ, phong 
trào xóa đói, giảm nghèo đã trở thành cuộc vận 
động lớn của các câp, các ngành, các đoàn thể 
trong hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở 
như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông 
dân, hội Cựu chiến binh, Mặt trận Tổ quốc V.V. 
có tác dụng thiết thực làm giảm đáng kể số hộ 
nghèo đói, giúp cho các hộ còn nghèo, đói 
giảm bớt khó khăn, từng bước vươn lên khá giả 
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và giàu có. Đồng chí Hà Thị Khiết (Ủy viên 
Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ 
nữ Việt Nam) phát biêu: Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Việt Nam đã có đóng góp rất lớn trong công 
cuộc xóa đói, giảm nghèo qua các phong trào 
“Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình", 
“Ngày tiết kiệm vị phụ nữ”, "Quỹ hỗ trợ phụ nữ 
nghèo"... Đồng chí Vũ Ngọc Kỳ, (Ủy viên 
Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt 
Nam) cho biết, Hội Nông dân cũng tích cực 
tham gia giảm nghèo với các phong trào “Nông 
dân thỉ đua sân xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết 
giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu, 
"Xây dựng kết cấu hạ tầng", "Xây dựng gia 
đình văn hóa, làng xã văn hóa”.. 

Thứ hai, xóa đói, giảm Nền từ phong trào 
trở thành chương trình mục tiêu quôc gla và là 
một chiến lược quan trọng của đất nước (1998 — 
2005). Tham luận của các đông chí: Phạm Gia 
Khiêm (Phó Thủ tướng Chính phủ); Nguyễn 
Thị Hằng; Đàm Hữu Đấc (Thứ trưởng Bộ Lao 
động, Thương binh và Xã hội); Cao Viết Sinh 
(Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư); Trân 
Quang Nhiếp (Phó Tổng Biên tập Thường trực 
Tạp chí Cộng sản) đều khẳng định, thành tựu 
nôi bật (rong thời kỳ đối mới của nước ta về 
xóa đói, giảm nghèo được đánh giá. cao không 
chi trong nước mà cộng đồng quôc tế cũng phải 
ghi nhận "là một điểm sáng về xóa đói giảm 
nghèo". Thành tựu này đã góp phần củng cố 
những thành quả của công cuộc đối mới, giữ 
vững ổn định chính trị của đất nước, nâng cao 
vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Xuất 
phát từ quan điểm, vấn đề nghèo khó không 
được giải quyết thì không có một mục tiều 
nào mà cộng đồng quốc tế, cũng như quốc gia 
đặt ra như tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời 
sống nhân dân, hòa bình, ổn định, bảo đảm 
các quyền con người được thực hiện. Ngày 
29-11-1997 Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
đã ra Chỉ thị số 23-CT/TW “Về lãnh đạo thực 
hiện công tác xóa đói, giảm nghèo” và 
Chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói, 
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giảm nghèo lần đầu tiên được Chính phủ phê 
chuẩn vào năm 1998. Đến cuối năm 2005, công 
cuộc xóa đói, giảm nghèo của Việt Nam đã đi 
qua 2 chặng đường, đó cũng chính là 2 giai 
đoạn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
về xóa đói, giảm nghèo 1998 - 2000 và 2001 - 
2005. Ở mỗi giai đoạn ‹ có những mục tiêu, điều 
kiện cụ thể không giống nhau nhưng cơ bản 
đều hướng tới mục tiêu chung là giảm tỷ lệ hộ 
sống dưới chuẩn nghèo. 

Thứ ba, kết quả thực hiện các chính sách 
chương trình xóa đói, giảm nghèo giai đoạn 
2001 - 2005 là rất đáng tự hào. Đồng chí Trân 
Văn Thuật, (Vụ trưởng, Ủy ban Dân tộc), Phạm 
Thị Túy, (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí 
Minh) cho biết, bộ mặt các xã nghèo, xã đặc 
biệt khó khăn đã có sự thay đổi đáng kể, nhất là 
về kết cầu hạ tầng phục vụ cho phát triển sản 
xuất hàng hóa. Chất lượng cuộc sống của người 
dân ở các xã nghèo được nâng cao, nhất là 
nhóm hộ nghèo, đồng bào dân tộc ở miền núi 
và phụ nữ. Bên cạnh thước đo về tỷ lệ hộ 
nghèo, những thước đo về nghèo đói khác như 
các chỉ số xã hội, từ số lượng học sinh được đi 
học cho đến tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh cũng 
đạt được những thành tựu đáng kể. Chương 
trình luôn tạo cơ hội để người nghèo tiếp cận 
các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, 
nước sạch, vệ sinh môi trường... Đồng chí 
Phạm Vũ Luận, (Thứ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo) nêu rõ, chính sách hỗ trợ học sinh, 
sinh viên con em người nghèo trong giáo dục, 
đào tạo được ngành giáo dục và các tính, thành 
phố quan tâm, với nhiều cách làm linh hoạt 
như: Quỹ học bổng, Quỹ tín dụng cho con em 
hộ nghèo; thực hiện chế độ cử tuyên ở các vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn. 
Hằng năm có trên 3 triệu lượt học sinh nghèo 
và dân tộc thiêu số được miễn giảm học phí và 
các khoản đóng góp xây dựng trường; Vấn, triệu 
lượt học sinh nghèo dân tộc thiểu số được cấp, 
mượn sách giáo khoa và hỗ trợ vở viết với tổng 
kinh phí bình quân hằng năm trên 100 tỉ đồng. 
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Đồng chí Bùi Thị Kim Dung (Phó Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai), Trịnh Thị Cúc 
(Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái 
Nguyên) cho biết, thực hiện chính sách hỗ trợ 
đất sản xuất, các tỉnh đã giải quyết đất sản xuất 
cho đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản 
xuất, hỗ trợ vốn cho hộ đồng bào dân tộc thiểu 
số, hộ nghèo thiếu đất khai hoang ruộng bậc 
thang để bảo đảm an ninh lương thực tại chỗ. 
Hướng dẫn cách làm ăn, chuyển giao kỹ thuật 
và kinh nghiệm sản xuất cho người nghèo. là 
giải pháp quan trọng đề thực hiện xóa đói, giảm 
nghèo bền vững. Các địa phương đã tập trung 
chỉ đạo xây dựng các mô hình để chuyển giao 
tiến bộ về giống mới, quy trình kỹ thuật chăm 
sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi.. 

Để có những giải pháp xóa đới, giảm nghèo 
phù hợp, theo đồng chí Chu Thái Thành (Tạp 
chí Cộng sản) thì phải xây dựng nhiều mô hình 
xóa đói, giảm nghèo cho từng vùng, từng địa 
phương. Đồng chí Vũ Trí Thành, (Phó Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam, Bắc Giang) 
cho biết, N phị quyết Đại hội Đảng bộ huyện 
lần thứ XVII xác định Chương trình xóa đói, 
giảm nghèo là một trong sáu chương trình phát 
triển kinh tế - xã hội của huyện trong giai đoạn 
2001 - 2005; tập trung chuyển. đổi mạnh mẽ cơ 
cầu kinh tế theo hướng chuyển dịch mùa vụ, 
cây trồng, vật nuôi, chú ý năng suất, chất lượng 
sản phẩm; đưa tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào 
sản xuất. Phát biểu tại Hội thảo, đại biểu xã 
Quang Kim, huyện Bát Xát, tính Lào Cai; xã 
Lão Hộ, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang nêu 
lên những kinh nghiệm thực tiễn của địa 
phương, những khó khăn vướng mắc trong thực 
hiện chương trình xóa đói, giảm nghèo. Đây là 
hai trong hàng ngàn những mô hình xóa đói, 
giảm nghèo có hiệu quả ở nước ta trong những 
năm qua. 

Về huy động nguồn lực, đồng chí Trần Văn 
Thuật cho biết, tổng vốn ngân sách nhà nước 
hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng các xã thuộc 
Chương trình 135 từ năm 1998 - 2005 khoảng 
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8.852 tỉ đồng và huy động từ cộng đồng, các 
tông công ty, CáC địa phương ủng hộ khoảng 
508 tỉ đồng. Tính đến hết năm 2005 đã làm 
khoảng 25.000 công trình kết cấu hạ tầng. 
Bước đầu các công trình kết cầu hạ tầng đã phát 
huy tác dụng, góp phân cải thiện bộ mặt nông 
thôn miền núi. 

Thứ tư, kết quả thực hiện các chính sách 
chương trình xóa đói, giảm nghèo không chỉ 
được biểu hiện bằng các con số trên lĩnh vực 
kinh tế mà nó còn biểu hiện qua các tác động 
tích cực trên các linh vực chính trị, xã hội, văn 
hóa, đối ngoại... Các tham luận đều cho rằng, 
thông qua việc thực hiện Chương trình mục tiêu 
xóa đói, giảm nghèo, nhận thức, trách nhiệm 
của các câp, các ngành và người nghèo được 
nâng cao. Xóa đói, giảm nghèo là một nội dung 
quan trọng trong Chiến lược. toàn diện về tăng 
trưởng theo hướng phát triển bền vững. Việt 
Nam đã cam kết mạnh mẽ thực hiện các mục 
tiêu thiên niên kỷ mà trong đó có các chỉ tiêu 
về xóa đói, giảm nghèo sẽ góp hần ôn định xã 
hội, tạo môi trường . cho phát triên kinh tế. Nhận 
thức về xóa đói, giảm nghèo và ý chí vươn lên 
làm giàu ngày càng được thâm sâu vào đội ngũ 
cán bộ và người dân. 

Phong trào xóa đói, giảm nghèo được triển 
khai sâu rộng, có sức lôi cuốn trong phạm vi cả 
nước, theo phương châm xã hội hóa, thu hút sự 
tham gia của toàn xã hội, của cả hệ thống chính 
trị và cộng đồng quốc tẾ đã được đồng chí 
Nguyễn Thị Hoài Thu (Ủy viên Trung ương 
Đảng, Chủ nhiệm Ủy. ban các vấn đề xã hội của 
Quốc hộn); Lê Truyền (Phó Chủ tịch Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) và 
các đại biểu khẳng định, luận giải khá sâu sắc. 

2 - Những hạn chế, yếu kém trong quá 
trình thực biện Chương trình mục (tiêu 
quốc gia xóa đói, giảm nghèo giai đoạn 
2001 - 35 

Các đồng chí Đàm Hữu Đắc, Cao Viết Sinh 
cho rằng, một bộ phận không nhỏ người nghèo, 
xã nghèo vẫn còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào 
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sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa chủ động vươn 
lên thoát nghèo. Do mắc bệnh thành tích, ở một 
số địa phương đã khống chế tỷ lệ nghèo thấp 
hơn so với thực tế, dẫn đến một bộ phận người 
nghèo chưa tiếp cận được các chính sách của 
chương trình, gây ra những hiểu biết sai lệch về 
chính sách của Nhà nước. Chương trình chưa 
bao quát hết số hộ thực sự nghẻo, do chuẩn 
nghèo giai đoạn 2001 - 2005 quy định còn thấp, 
vì nguồn lực của nhà nước còn khó khăn. 
Nguôn lực huy động cho chương trình còn hạn 
chế, chưa đáp ứng được mục tiêu đề ra. Hằng 
năm kinh phí nhà nước bố trí cho chương trình 
tính bình quân đầu người nghèo thấp, khoảng 
120. 000 đồng/người. Do đó, chưa đáp ú ứng được 
nhu cầu cần hỗ trợ của người nghèo; vì vậy, 
VIỆC gIÚp họ thoát nghèo trong thời gian ngắn 
và bền vững là khó thực hiện được. Cơ chế 
phân bổ vốn giữa các dự án, các địa phương 
chưa thực sự rõ ràng, minh bạch, chưa đủ căn 
cứ xác đáng. 

Đồng chí Nguyễn Thị Hằng cho biết, trong 
khi nhiều địa phương như thành phố Hồ Chí 
Minh, Bình Dương, Đà Nẵng, Tuyên Quang, 
Hà Giang, Hà Tĩnh, Phú Yên, Bến Tre,... chỉ 
đạo thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo rất 
quyết liệt thì một số địa phương có điều kiện 
tương tự lại chưa làm được điều đó. Đến năm 
2005 vẫn chưa có nghị quyết chuyên đề, chưa 
bố trí được đội ngũ cán bộ chuyên trách; chưa 
đầu tư cho việc xây dựng chương trình, kế 
hoạch. Tình trạng này cũng xảy ra ở một số 
huyện và xã. Phần lớn đội ngũ cán bộ xóa đói, 
giảm nghèo ở xã vẫn là kiêm nhiệm, chưa được 
tập huấn cơ bản và thường xuyên thay đối, 
trong khi đó khối lượng công việc nhiều, vì vậy 
họ khó thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Hơn 
nữa công tác xóa đói, giam nghèo đòi hỏi người 
cán bộ ngoài chuyên môn nghiệp vụ còn phải 
có nhiệt huyết, nhạy bén và tính sáng I tạO, song 
các địa phương chưa coi đó là một vấn đề cần 
thiết để bố trí cho phù hợp nhu cầu của công 
VIỆC. 
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Đồng chí Đàm Hữu Đắc khẳng định, hệ 
thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát, đánh giá kết 
quả thực hiện Chương trình mục tiêu xóa đối, 
giảm nghèo chưa thống nhất. Công tác sơ kết, 
tông kết đánh giá chương trình chủ yếu dựa trên 
báo cáo của các ngành và các địa phương gửi 
về, song tình trạng không gửi báo cáo hoặc có 
báo cáo nhưng không đầy đủ thông tin vẫn xảy 
ra. Hơn nữa các báo cáo thường mang tính liệt 
kê số liệu, chưa có sự phân tích, đánh giá đầy 
đủ. Cơ quan thường trực chương trình chưa có 
đủ thâm quyền trong điều phối và giám sát các 
hợp phần do các cơ ' quan khác thực hiện nên 
không có đủ cơ sở để tham mưu đề ra các quyết 
định điều chỉnh. Thiếu hệ thống cơ sở dữ liệu 
ban đầu do chưa có các cuộc khảo sát chuyên 
sâu để đánh giá hiệu quả của chương trình. 
Điều này đã gây khó khăn cho công tác giám 
sát và đánh giá tổng thể chương trình ở tất cả 
các cấp. 

Các tham luận đều khẳng định công cuộc 
xóa đói, giảm nghèo của nước ta có được những 
thắng lợi như hiện nay là có sự đóng góp quan 
trọng của chương trình xóa đói, giảm nghèo 
trong mấy năm qua. Tuy nhiên cũng phải nhìn 
thắng. vào thực trạng nghèo đói hiện nay để 
thấy răng công cuộc xóa đói, giảm nghèo chưa 
thê dừng lại ở đây, còn nhiều vấn đề nảy sinh 
cần quan tâm đặc biệt. Đó là, tốc độ giảm 
nghèo không đồng đều; tốc độ giảm nghèo của 
nhóm dân tộc thiêu số chậm. Tuy khu vực miền 
núi tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh hơn khu VỰC 
đồng bằng, thành thị, nhưng tỷ lệ hộ nghèo ở 
khu vực miền núi vẫn cao hơn nhiều. Phân bố 
nghèo đói không đồng đều và tập trung cao ở 
khu vực miền núi, nông thôn, thành tựu xóa 
đói, giảm nghèo chưa bền vững. 

Những kết quả thực hiện Chương trình mục 
tiêu quôc gia xóa đói, giảm nghèo giai đoạn 
1998 - 2000 và 2001 - 2005 cùng với những 
vấn đề nảy sinh từ bức tranh nghèo đói hiện nay 
cho thấy việc điều chỉnh chuẩn nghèo theo 
hướng tiếp cận dần với chuẩn quốc tế và tiếp 
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tục thực hiện chương trình giảm nghèo giai 
đoạn 2006 - 2010 là hết sức cân thiết. Đồng chí 
Mai Bá Luyến, (Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) và một . số đại biểu 
cho biết, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới cao 
g1ai đoạn (2006 - 2010) cũng là một thách thức 
không nhỏ trong công cuộc xóa đói, giảm 
nghèo thời gian tới. 

3 - Định hướng và giải pháp giảm nghèo 
đến 2010 

Nhiều đại biểu khẳng định, để tiếp tục thực 
hiện mục tiêu giảm nghèo theo định hướng 
chung là toàn diện, bền vững, công bằng và hội 
nhập hơn, trước mắt từ nay đến năm 2010 vẫn 
cần thiết phải duy trì chương trình mục tiêu 
quốc Ø1a VỀ giảm nghèo để huy động nguồn lực 
tập trung giải quyết những nhu câu bức xúc của 
người nghèo và nhu cầu bức xúc của một số 
vùng nghèo trọng điểm, tạo cho họ có những 
điều kiện cơ bản để hòa nhập cộng đồng và 
phát triển toàn diện. Nhưng về lâu dài không 
nên duy trì quá lâu các chương trình mục tiêu 
quốc gia, cách tiếp cận này chỉ nên là các 
chương trình ngắn hạn, nếu tiếp tục kéo dài sẽ 
tạo ra tâm lý ÿ lại và lâu dài trở thành một thói 
quen khó sửa đối; khi quyết tâm sửa lại bị một 
áp lực rất lớn từ cộng đồng, xã hội. Cách tiếp 
cận khoa học hơn là thay thế việc hỗ trợ này 
bằng phát triên hệ thống an sinh xã hội hiện đại 
theo hướng luật hóa, theo hướng xây dựng nhà 
nước pháp quyền, quản lý xã hội bằng hệ thống 
văn bản quy phạm pháp luật. Theo đồng chí 
Nguyễn Duy Bắc (Học viện chính trị quốc gia 
Hồ Chí Minh) phải phát triển văn hóa để góp 
phần xóa đói, giảm nghèo cho dân cư ở các 
vùng đang đô thị hóa. Đồng chí Chu Tiến 
Quang ( Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung 
ương) nhấn mạnh phải giảm những khả năng 
rủi ro đối với người nghèo từ các chính sách 
tăng trưởng kinh tế của Nhà nước; phải xác 
định rõ ràng mục tiêu và đối tượng của chính 
sách giảm nghèo, không làm cho người nghèo 
trở nên thụ động, lệ thuộc quá nhiều vào các 
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biện pháp hỗ trợ, làm mất đi tính chủ động, tự 
vươn lên của họ. 

Để giải quyết được căn bản tinh trạng nghèo 
đói, về quan điểm chỉ đạo cần xác định giải 
pháp trước mắt và lâu dài, theo đồng chí 
Nguyễn Thị Hăng được chia làm 2 giai đoạn: 

- Giai đoạn 2006 - 2010: - Tiếp tục. thực hiện 
chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 
như thời gian qua, có bố sung, sửa đối những 
chính sách, cơ chế cho phù hợp nhằm mục tiêu 
giải quyết CƠ bản tình trạng nghèo về lương 
thực, thực phẩm. 

— Từ năm 2010 trở đi: Thay đổi cách thức 
giải quyết nghèo đói bằng cách đầu tư tập 
trung, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm cho 
những địa bàn khó khăn nhất để phát triển kinh 
tế - xã hội, khuyến khích làm giàu trên cơ sở 
khai thác tiềm năng, thế mạnh của các địa 
phương này. 

Xuất phát từ thực trạng nghèo đói, cơ hội và 
thách thức trong cuộc chiến chống nghèo đói, 
quan điểm của Đảng và Nhà nước ta, trong 
chương trình iảm nghèo giai đoạn 2006 - 
2010, phấn đầu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 22% 
năm 2005 còn khoảng I1 vào năm 2010; 
cải thiện rõ nét đời sông vật chất, tinh thần 
nhóm hộ nghèo nhằm hạn chế tốc độ gia tăng 
khoảng cách chênh lệch giàu nghèo, về thu 
nhập, mức sống giữa thành thị và nông thôn, 
giữa các vùng, các nhóm dân cư, các đại biểu 
tập trung bàn thảo một số giải pháp cơ bản 
sau đây: 

Một là, đây mạnh các hoạt động trợ giúp 
người nghèo phát triên sản xuất, tạo và tăng 
nhanh thu nhập, vượt nghèo vươn lên khá giả 
và làm giàu. Các tham luận đều đưa ra các giải 
pháp xóa đói, giảm nghèo như: giải quyết VIỆC 
làm ở nông thôn góp phân xóa đói, giảm nghèo 
theo hướng phát triển bền vững (đồng chí 
Lê Xuân Định, Vụ trưởng, Tạp chí Cộng sản); 
đẩy mạnh phát triển nông nghiệp nông thôn 
góp phần xóa đói, giảm nghèo ở nước ta hiện 
nay (đông chí Hoàng Văn Tuệ, Vụ trưởng, 
Tạp chí Cộng sản), hỗ trợ đất sản xuất cho 
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hộ nghèo dân tộc thiểu số đối với những hộ 
nông dân không còn đất sản xuất, có nhu cầu sử 
dụng đất để bảo đảm cuộc sống (đồng chí 
Nguyễn Quốc Phẩm, Học viện Chính trị quốc 
gia Hồ Chí Minh). Chuyên giao kỹ thuật, 
khuyến nông - lâm - ngư và hỗ trợ phát triển 
sản xuất, phát triển ngành nghệ, giúp cho người 
nghèo nâng cao năng lực sản xuât, sản xuất với 
năng suất, hiệu quả, chất lượng Cao hơn. Hồ trợ 
phát triển kết câu hạ tầng thiệt yêu các xã đặc 
biệt khó khăn vùng miên núi, vùng bãi ngang 
ven biển và hải đảo, nhằm tạo cho các xã này 
có những điều kiện cơ bản để phát triển sản 
xuất theo hướng sản xuất hàng hóa và phục vụ 
đời sống dân sinh. Đông chí Phạm Vũ Luận 
cho rằng, hỗ trợ dạy nghề cho người nghèo, 
trang bị cho họ một nghề phù hợp VỚI năng lực 
và trinh độ của họ VỚI CƠ chế miễn giảm phí 
học nghề; học nghề phải gắn với tạo việc làm 
trong các doanh nghiệp; việc làm tại chỗ, hoặc 
tham gia lao động ngoài nước sẽ tạo cho họ cơ 
hội thoát nghèo vươn lên khá giả. Đông chí 
Đàm Hữu Đắc đặc biệt nhân mạnh cách làm 
nhân rộng mô hình giảm nghèo ở các vùng sinh 
thái, các vùng đặc thù, tạO ra nhiều cách làm 
hay, sảng tạo, có hiệu quả. Cao, nâng cao thu 
nhập cải thiện đời sống của người dân. Chú 
trọng mô hình liên kết doanh nghiệp với hộ, xã 
nghèo tạo nên sự liên kết chặt chẽ giữa nhà 
nông, nhà băng, nhà khoa học và nhà doanh 
nghiệp ở các vùng có khả năng phát triển các 
vùng cây, con theo hướng chuyên canh quy mô 
lớn và vừa. 

Hai là, (ao cơ hội để người nghèo tiếp cận 
các dịch vụ xã hội CÔng bằng và chất lượng 
hơn, đặc biệt là vê y tế, giáo dục, nước sạch và 
nhà ở. Đây chỉ là các chương trình, chính sách 
mang tính ngắn hạn, tạm thời, tình thế, nhằm 
giải quyết những nhu cầu bức xúc trước mắt, về 
lâu dài phải tạo cơ hội cho họ tham gia một 
cách bình đẳng như mọi đối tượng khác theo 
nguyên tắc tự nguyện hoặc nguyên tắc Nhà 
nước và nhân dân cùng làm. Đến một thời điểm 
nhất định chúng ta phải hòa đồng cơ chế đối 
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với mọi người dân, sự hỗ trợ phải mang tính 
chất gián tiếp thông qua phát triển kinh tế - xã 
hội ở từng vùng. 

Ba là, nâng cao năng lực tham gia của người 
dân và xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá 
hiệu quả. Đồng chí Lê Anh Vũ (Viện Kinh tế, 
Viện khoa học Xã hội Việt Nam) cho răng cần 
đây mạnh hơn nữa các hoạt động truyền thông 
về giảm nghèo và pháp luật, nâng cao nhận 
thức của người nghèo và cộng đồng nghèo, tạo 
cơ chế để thúc đây, tăng cường sự tham gia của 
người dân vào mọi hoạt động của chương trình 
từ các khâu xác định đối tượng: xác định nhu 
cầu trợ giúp; lập kế hoạch phát triển thôn bản, 
xã; đóng góp và quản lý nguồn lực; tham gia 
vào quá trinh thực hiện các kế hoạch phát triển 
của thôn, xã. Gắn kết thực hiện chương trình 
với thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở; tăng 
cường phân cấp cho cơ sở, tạo cho họ quyền 
chủ động trong quá trình lập kế hoạch, điều 
hành quản lý mọi hoạt động của chương trình ở 
cơ sở. Tăng cường các hoạt động giám sát, 
đánh giá đối với chương trình. Việc giám sát, 
đánh giá cần được thực hiện thường xuyên và 
đồng bộ bao gồm sự giám sát, đánh giá của các 
cơ quan quản lý chương trình, của các cơ quan 
khoa học, của các cơ quan dân cử, đặc biệt là 
của người dân. Làm tốt công tác giám sát, đánh 
giá sẽ giúp cho việc thực hiện chương trình đi 
đúng mục tiêu và khắc phục được những yếu 
kém trong quá trinh thực hiện. 

Bốn là, huy động sự tham gia, phối hợp chặt 
chẽ, đông bộ của các tổ chức, đoàn thể trong hệ 
thống chính trị. Mặt trận Tổ quốc và các tổ 
chức thành viên chủ động tham gia thực hiện 
chương trình xóa đói, giảm nghèo; mỗi một tổ 
chức trực tiếp tham gia vào một hoặc hai vấn đề 
cụ thể; Nhà nước có cơ chế để các tổ chức đoàn 
thể tham gia thực hiện có hiệu quả; tiếp tục thực 
hiện quỹ Ngày vì người nghèo”; xây dựng 
mạng lưới 'rổ tiết kiệm - tín dụng”, "tổ tương 
trợ”; quỹ tín dụng cho người. nghèo, người có 
thu nhập thấp quy mô vừa và nhỏ; nhân rộng 
các mô hình giảm nghèo có hiệu quả. CÌ 
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GIỮ VỮNG ĐỊNH HƯỚNG 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
TRONG CÔNG CUỘC ĐỐI MỚI 


RƯỚC thềm Đại hội X, vấn đề "định 

| hướng xã hội chủ nghĩa" đang được dư 
luận quần chúng quan tâm. Trong các 

tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã có 
những cuộc tranh luận sôi nổi. Theo tôi, nét 
nổi bật là sự nhất trí cao, tán thành việc khẳng 
định tiếp tục con đường xã hội chủ nghĩa trong 
các văn kiện của Đảng, việc đây mạnh đổi mới 
để biến mục tiêu xã hội chủ nghĩa thành hiện 
thực. Ý kiến còn khác nhau về các khái niệm 
"chủ nghĩa xã hội", "định hướng xã hội chủ 
nghĩa", những giải pháp đổi mới là điều bình 
thường, nhất là khi mỗi bước tiến của công 
cuộc đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội đặt ra 
hàng loạt vấn đề không có sẵn lời giải đáp. 
Tuy nhiên cũng có nhiều tiếng nói hoài nghị, 
thậm chí bác bó con đường xã hội chủ nghĩa. 
Tiếng nói phủ định con đường xã hội chủ 
nghĩa, trên Ín-tơ-nét, trên một số phương tiện 
thông tin đại chúng, dường như cao giọng hơn 
tiếng nói khẳng định. Ý kiến bác bỏ con đường 
xã hội chủ nghĩa được diễn đạt bằng những 
cách khác nhau, thường là quanh co, không 
trực tiếp, điển hình là đối lập "đổi mới" VỚI 
"định hướng xã hội chủ nghĩa"; cho rằng quan 
tâm đến "định hướng xã hội chủ nghĩa" là do 
dự, chập chờn trong đổi mới; giữ vững định 
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hướng xã hội chủ nghĩa là cản trở sự phát triển; 
tiếp tục con đường xã hội chủ nghĩa chỉ làm 
cho đất nước ta "lạc điệu trong tiến trình phát 
triển của thế giới". Nhiều ý kiến cho rằng hiện 
nay mà còn khẳng định "thời đại quá độ", 
khẳng định "kinh tế nhà nước chủ đạo", "công 
hữu là nền tảng" thì vẫn là tư duy cũ, chưa đôi 
mới. Có ý kiến đề nghị Đảng từ bỏ việc lẫy 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin làm nên tảng tư tưởng 
vì Đảng cần xuất phát từ cuộc sống hiện nay, 
không nên "trung thành mang tính ý thức hệ 
với những nguyên tắc ra đời từ cuộc sống thể 
kỷ XIX". Đó là chưa kể đến những giọng điệu 
hẳn học của các thế lực thù địch với sự nghiệp 
cách mạng của nhân dân ta. Theo tôi, cần có 
những cuộc thảo luận, tranh luận để tăng 
cường sự nhất trí trong Đảng trên vấn đề 
nguyên tắc quan hệ đến vận mệnh của Đảng, 
tương lai của đất nước, đó là vấn đề: trong điều 
kiện hiện nay chúng ta có nên tiếp tục con 
đường xã hội chủ nghĩa nữa hay không? 

Vì sao 20 năm qua và mãi mãi về sau, thể 
giới có nhiều đôi thay, Đảng và nhân dân ta 


* GS, TS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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vẫn sẽ kiên định con đường mà mình đã chọn? 
Lịch sử hơn một thế kỷ vừa qua đã có câu trả 
lời: chỉ có con đường độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội, Tổ quốc ta mới được độc lập, tự 
do, nhân dân ta mới trở thành người làm chủ, 
tự quyết định con đường phát triển của mình. 
Trong bối cảnh thế giới phức tạp của những 
năm 80, 90 của thế kỷ XX, nếu Đảng ta không 
kiên định con đường xã hội chủ nghĩa thì 
không thể có công cuộc đối mới vừa giữ vững 
những thành tựu cách mạng và mục tiêu cách 
mạng, vừa kiên quyết, dũng cảm từ bỏ những 
phương pháp sai lầm, mô hình sai lầm, sáng 
tạo phương pháp mới, mô hình mới để xây 
dựng chủ nghĩa xã hội có hiệu quả hơn. Nói 
một cách hình ảnh: trong khi hắt chậu nước 
tắm đi, chúng ta không hắt cả đứa trẻ trong 
chậu tắm đó. Chính độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội đem lại sự đối mới kỳ diệu đó. 
Cách đây hơn 80 năm, trong đêm tối nô lệ, 
dân tộc Việt Nam, thông qua người con ưu tú 
của mình, đã tìm đến con đường cứu nước, giải 
phóng dân tộc hết sức đúng đắn. Sự lựa chọn 
của nhân dân ta cũng là sự lựa chọn của lịch 
sử. Nhân dân ta không lựa chọn con đường tư 
bản chủ nghĩa bởi con đường ấy không thể đưa 
đến độc lập tự do và quyền làm chủ của nhân 
dân mà đại bộ phận là công nhân, nông dân và 
trí thức. Thực ra, ở nước Việt Nam thuộc địa 
không có những tiền đề, điều kiện, khả năng 
giải phóng đất nước với con đường tư bản chủ 
nghĩa; ở một đất nước nô lệ thì chủ nghĩa tư 
bản cũng chỉ là thứ "chủ nghĩa tư bản bản xứ" 
èo uột, phụ thuộc vào chế độ thực dân. Trở lại 
lịch sử nửa đầu thế kỷ XX: sau Cách mạng 
Tháng Tám, dân tộc ta muốn hòa bình, nhưng 
chủ nghĩa đế quốc không để chúng ta yên. 
Chúng đã "phê phán” con đường độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội không chỉ bằng những 
lời lẽ thâm độc, mà còn bằng sức mạnh của vũ 
khí. Ngày nay, nhiều học giả ở các nước 
phương Tây, kể cả ở Mỹ nói răng: không có 
cuộc chiến đấu và chiến thắng của nhân dân 
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Việt Nam thì bộ mặt thế giới đã khác. Nếu 
không có 30 năm chiến tranh và hàng chục 
năm khắc phục hậu quả chiến tranh thì sự phát 
triên của Việt Nam đã hoàn toàn khác! 

Có người nói: con đường độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội có tác dụng diệu kỳ trong giải 
phóng dân tộc (khó có thể phủ nhận!), nhưng 
ngày nay không còn thích hợp nữa. Ý kiến này 
"quên" một điều căn bản: con đường độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội sở đĩ có sức mạnh 
trong giải phóng dân tộc vì độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân. 

Chúng ta cần làm rõ vấn đề mà nhiều người 
quan tâm: "Định hướng xã hội chủ nghĩa" 
có phải là "vòng kim cô" không cho phép đổi 
mới tư duy, kìm hãm sự phát triển của đất 
nước, phát triển theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa là đường lối phát triển không hiệu quả 
hay không? 

Hai mươi năm qua, chúng ta đã tiến hành 
công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Các nhà quan sát phương Tây, các tổ 
chức kinh tế tài chính quốc tế như WB, IME... 
đều thừa nhận Việt Nam là một trong những 
nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất 
thế giới. Cụ thể là trong 5 năm 1991 - 1995 
GDP tăng bình quân 8,2%, 1996 - 2000 tăng 
binh quân 7%, 2001 - 2005 tăng binh quân 
7,5%/năm, trong đó năm 2005 tăng 8,4%. Nếu 
giữ được đà phát triển tương đối nhanh và 
vững chắc như l5 năm vừa qua, nâng cao hơn 
nữa sức cạnh tranh của nền kinh tế thì 15 năm 
tới, mặc dầu Việt Nam vẫn là nước đang phát 
triên, song không có chuyện "tụt hậu" xa hơn 
nữa về kinh tế. Trong 15 năm qua kinh tế tăng 
trưởng nhanh nhất không phải những nước 
tư bản, mà là những nước xã hội chủ nghĩa, 
đang đôi mới thành công, đó là Trung Quốc và 
Việt Nam. Đương nhiên, chúng ta biết rõ khi 
đã trở thành một nước công nghiệp thì giữ 
được mức tăng trưởng cao không phải dễ dàng. 
Định hướng xã hội chủ nghĩa không triệt tiêu 
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những động lực phát triển, như ai đó quả 
quyết, trái lại định hướng xã hội chủ nghĩa đòi 
hỏi phát huy những động lực ấy. Đó là động 
lực của nền kinh tế nhiều thành phân, vận hành 
theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đó là động 
lực của VIỆC kết hợp hài hòa các lợi ch, đặc 
biệt là sự kết hợp hài hòa lợi ích của người lao 
động với lợi ích của các doanh nhân, các nhà 
tư bản. Đó là động lực của khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc trên cơ sở lợi ích dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 
Đó là động lực của thể chế thị trường ngày 
càng hiện đại hóa. Đó là động lực của sự cạnh 
tranh lành mạnh giữa các đơn vị kinh tế thuộc 
các thành phân khác nhau, trong đó doanh 
nghiệp nhà nước cũng phải cạnh tranh bình 
đăng, sòng phẳng với các doanh nghiệp khác. 
Đó là động lực của sự hội nhập kinh tế quốc tế, 
hợp tác quốc tế, cạnh tranh quốc tế mà 
Việt Nam tham gia một cách tích cực và chủ 
động. Một nền kinh tế thiếu động lực không 
thể tăng trưởng bình quân trên 7% trong hàng 
chục năm liên tục như Việt Nam. Định hướng 
xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phát huy cao độ mọi 
tiềm năng của các thành phần kinh tế, trong đó 
có kinh tế tư bản tư nhân. Có thể nói ở nước ta 
kinh tế tư nhân đang có điều kiện phát triên 
mạnh mẽ. Với sự quản lý tốt của Nhà nước, sự 
phát triển lành mạnh, đúng pháp luật của kinh 
tế tư bản tư nhân không mâu thuẫn với định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Trái lại đó là một 
trong những động lực mạnh mẽ của nền kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Những người muốn bác bỏ định hướng xã 
hội chủ nghĩa thường tập trung mũi nhọn phê 
phán vào vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước. 
Họ nói kinh tế nhà nước ở bất cứ nước nào 
cũng yếu kém, không hiệu quả vì "cha chung 
không ai khóc”, là bộ phận kinh tế không có 
động lực. Đó là nhận thức không khách quan. 
Quản lý một doanh nghiệp nhà nước khó khăn 
hơn nhiều so với quản lý một doanh nghiệp tư 


nhân có quy mô như nhau vì phải xử lý những 
mối quan hệ phức tạp hơn điều đó hoàn toàn 
đúng. Song nếu quản lý tốt, khắc phục được 
những khuyết điểm chủ quan thì tiểm năng của 
kinh tẾ nhà nước vốn rất lớn sẽ được phát huy. 
Kinh tế Nhà nước có những ưu việt mà ngày 
nay mới chỉ được khai thác một phân rất nhỏ. 
Trong thực tế sự phát triên tốt của kinh tế nhà 
nước không những không cản trở, mà còn tạo 
điều kiện thuận lợi cho sự phát " 
thành phần kinh tế khác, kể cả kinh tế tư nhân. 
Chính những yếu kém hiện nay của một bộ 
phận kinh tế nhà nước không những ảnh hưởng 
đến sự phát triển chung của toàn bộ nền kinh 
tế, mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển 
của kinh tế tư nhân. Có người định nghĩa sai 

"vai trò chủ đạo" rồi dựa vào đó mà phê phán. 
Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà. nước không 
phải ở 'quy mô càng lớn càng tốt, ở sự hiện 
diện các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước 
trong tất cả hoặc hầu hết các ngành, mà thể 
hiện trước hết ở sức mạnh tạo môi trường, điều 
kiện hỗ trợ phát triển và là lực lượng vật chất 
quan trọng để Nhà nước điều tiết và định 
hướng phát triển kinh tế. Có thể dự đoán rằng 
trong nên kinh tế tri thức của tương lai, thế 
mạnh của kinh tế nhà nưỚc Sẻ được phát huy 
cao hơn nữa. Những yếu kém của kinh tế nhà 
nước là có thật, cần được khắc phục và hoàn 
toàn có khả năng từng bước khắc phục. 

Có người cho rằng định hướng xã hội chủ 
nghĩa có nghĩa là Nhà nước can thiệp quá 
nhiều vào đời sống kinh tế - xã hội. Người ta 
nói "Nhà nước" cần "nhỏ", "nhân dân" mới là 
"lớn". Thế nhưng, trong thực tế họ lại đòi hỏi 
Nhà nước quá nhiều. Chắng hạn, đòi hỏi 
Nhà nước gánh chịu mọi khó khăn, thua thiệt 
trong cạnh tranh quốc tế. Họ cho rằng trong 
kinh tế có những lĩnh vực rất cần cho xã hội 
nhưng ít lợi nhuận nên tư nhân không ai 
muốn làm, và đó là những lĩnh vực "dành cho 
Nhà nước". Đây chính là quan điểm muốn 
Nhà nước và kinh tế nhà nước là "cha chung”, 
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là "không của ai cả”. " Đòi hỏi Nhà nước nhiều 
nhưng không muốn Nhà nước có trong tay lực 
lượng kinh tế (ngoại trừ thuế), để quản lý, điều 
tiết nên kinh tế, đó là quan điểm tự mâu thuẫn. 
Định hướng xã hội chủ nghĩa có nghĩa là 
thực hiện một quan điểm phát triên đúng đắn. 
Đặc biệt là phát triển kinh tế, vấn đề sống còn 
đối với đất nước ta, một nước từ nông nghiệp 
lạc hậu đi lên. Nội dung cốt lõi của sự phát 
triên là thực hiện thành công công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa theo phương thức công nghiệp 
hóa rút ngắn. Nhưng phải phát triển bền vững. 
Có người khuyên ta nên theo quan điểm phát 
triển của chủ nghĩa tự do mới. Họ nói: "nghèo 
như ta thì cứ phát triển đã, đừng bận tâm 
những cái kèm theo như định hướng này nọ...; 
có phát triển sẽ có tất cả; mọi thứ hạ hồi phân 
giải, không thể cái gì cũng muốn. Nhưng ở 
phương Tây có những người kiến thức 
uyên bác, kinh nghiệm đầy minh, như giáo sư 
Súc-gơ-lít, người được giải thưởng Nô-ben về 
kinh tế, khuyên ta cần lựa chọn con đường 
phát triển bền vững, kết hợp hài hòa kinh tế và 
Xã hội; phát triển hôm Tay không để lại cái giá 
phải trả quá đắt cho thế hệ tương lai. Ý kiến đó 
có nhiều điểm gần gũi quan điểm phát triển 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Chúng ta 
xác định rõ: đường lối phát triển của Việt Nam 
là phát triển vì dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh; phát triên 
hướng về con người, vì con người. Nói "con 
người. ' không phải chỉ là nói một bộ phận đặc 
thủ của xã hội. Con người không chỉ là một 
giai cấp, một tầng lớp, một địa phương, mà 
con người là tất cả cộng đồng và môi cá nhân; 
tất cả đều có cơ hội phát triên và được hưởng 
mọi thành quả của phát triên tương xứng với 
đóng góp của mình vào sự phát triển chung 
của đất nước. Con người được xem xét không 
chỉ như động lực của sự phát triên, mà được 
xem xét trước hết như mục đích của phát triển. 
Sự phát triển của chúng ta bảo đảm lợi ích 
chính đáng của người lao động và các chủ thê 
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thuộc mọi thành phần kinh tế; nhưng không 
bình quân, cào bằng, thực hiện phân phối theo 
kết quả lao động và hiệu quả kinh tế là chủ 
yếu, đồng thời phân phối theo mức đóng góp 
vôn và các nguôn. lực khác vào sản xuất kinh 
doanh và phân phối thông qua phúc lợi xã hội. 

Đảng ta chủ trương thống nhất chính sách kinh 
tế với chính sách xã hội, xem phát triên kinh tẾ 
là điều kiện vật chất để giải quyết các vấn đề 
xã hội ở trình độ ngày càng cao; thực hiện tốt 
chính sách xã hội là động lực quan trọng thúc 
đầy phát triển kinh tế. Một trong những đặc 
trưng nổi bật của định hướng xã hội chủ nghĩa 
là kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với 
tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước và 
từng chính sách phát triển. Định hướng xã hội 
chủ nghĩa không có nghĩa là thực hiện chủ 
nghĩa bình quân, nghèo cùng nghèo, giàu cùng 
giàu, không chấp nhận mọi sự chênh lệch, bất 
bình đăng, kê cả những bất bình đẳng không 
thể tránh được, thậm chí là cần thiết trong quá 
trình phát triên. Chúng ta coi trọng binh đẳng 
trong cơ hội phát triển, coi trọng việc tạo điều 
kiện để mọi người sử dụng tốt năng lực của 
minh. Chính sách của Đảng và Nhà nước là 
khuyến khích làm giàu hợp pháp, vừa thúc đẩy 
phát triển kinh tế, vừa vì lợi ích của bản thân; 
không chấp nhận sự làm giàu phi pháp, bất 
chính, chẳng hạn như lừa đảo, tham những. 
Khuyến khích làm giàu chính đáng phải đi đôi 
với chiến lược rộng lớn xóa đói, giảm nghèo, 
chủ yếu bằng cách tạo công ăn việc làm, tạo cơ 
hội cho những người nghèo tự cải thiện đời 
sống của mình. Định hướng xã hội chủ nghĩa 
đòi hỏi phát triển kinh tế đi đôi với phát triên 
văn hóa, giáo dục; xem văn hóa là nền tảng 
tinh thần của xã hội; xem phát triển giáo dục 
và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là 
quốc sách hàng đầu nhằm phát huy nguôn lực 
COn người - yêu tố cơ bản để phát triên xã hội. 

Sự phát triển trong nền kinh tế thị trường tất 
yếu dẫn đến phân hóa giàu nghèo. Bỏ mặc cho 
sự phân hóa đó diễn ra tự phát, viện cớ rằng có 
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phân hóa mới có động lực hoặc viện bất cứ lý 
do nào khác cũng đều trái với mục đích của 
chủ nghĩa xã hội. Định hướng xã hội chủ nghĩa 
đòi hỏi Nhà nước và xã hội phải làm chủ được 
quá trình phân hóa giàu nghèo, không để cho 
sự phân hóa diễn ra quá mức dẫn đến một xã 
hội bất công "kẻ ăn không hết, người lần 
không ra" mà sự đau khổ thiệt thòi thuộc về 
những người lao động và những người làm ăn 
chân chính. 

Hai mươi năm qua, đi đôi với sự phát triển 
kinh tế, nước ta đã đạt được những thành tựu 
to lớn về mặt xã hội. Công tác xóa đói giảm 
nghèo được đẩy mạnh và thu được nhiều kết 
quả tốt: Theo chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ đói 
nghèo đã giảm từ 30% năm 1992 xuống 12% 
năm 2003. Còn theo chuẩn quốc tế thì tỷ lệ 
nghèo chung đã giảm từ 58% năm 1993 xuống 
28,9% năm 2002. Đến cuối năm 2005, tỷ lệ hộ 
nghèo còn 7% (theo chuẩn Việt Nam cho giai 
đoạn 2001 - 2005), Việt Nam được cộng đồng 
quốc tế xem là một trong những nước xóa đói 
giảm nghèo thành công nhất. Năm 2000, cả 
nước đã đạt chuẩn quốc gia về xóa mù chữ và 
phổ cập giáo dục tiểu học; đến cuối năm 2005, 
trên 30 tỉnh, thành phố đã đạt chuẩn phổ cập 
trung học cơ sở. Công tác chăm sóc sức khỏe 
nhân dân có nhiều thành tựu. Tuổi thọ 
trung bình của người Việt Nam đã lăng, từ 68 
(năm 1999) lên 71,3 (năm 2005). Chỉ số phát 
triển con người (HDD cao hơn mức phát triển 
kinh tế. Rõ ràng, chúng ta không "tụt hậu" về 
mặt xã hội. Nhân dân ta không thể biết đến 
những lợi ích về mặt xã hội như vậy nếu sự 
phát triển của đất nước không theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa. 

Về mặt chính trị, định hướng xã hội chủ 
nghĩa là không ngừng tăng cường quyền làm 
chủ về mặt Nhà nước của nhân dân, xây dựng 
và phát triển nên dân chủ xã hội chủ nghĩa, 
xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa. Trong 20 năm đổi mới, việc xây dựng 
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Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa có tiến 
bộ trên cả ba lĩnh vực lập pháp, hành pháp và 
tư pháp. 

Những thành tựu kinh tế, xã hội, chính trị 
của đất nước ta trong 60 năm qua, đặc biệt là 
trong 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 
không thể có được và không thể giữ được nếu 
không có sự lãnh đạo của Đảng. Sự lãnh đạo 
của Đảng và quyền lực Nhà nước ở trong tay 
quân chúng nhân dân là tiền đề chính trị, là 
điều kiện tiên quyết để đất nước phát triển theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Chính vì thế kẻ 
thù của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội 
chĩa mũi nhọn công kích vào vai trò lãnh đạo 
của Đảng. Nói xây dựng chủ nghĩa xã hội, và 
định hướng xã hội chủ nghĩa mà không chủ 
trương giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, 
củng cố chính quyên nhân dân, thì chỉ là nói 
suông. Việc truyền bá quan điểm "dân chủ" đa 
nguyên, đa đảng đối lập chỉ là sự chuẩn bị về 
tư tưởng mở đường cho việc thay đối chế độ 
chính trị, chấm dứt định hướng xã hội chủ 
nghĩa theo kịch bản mà các thế lực chống độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mong muốn. 


Như trên đã nói, 20 năm qua, trên con 
đường phát triển theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa, Đảng và nhân dân ta đã giành được 
thắng lợi quan trọng có ý nghĩa lịch sử. Công 
cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa đang được đẩy mạnh, 
hướng tới mục tiêu đến năm 2020, nước ta căn 
bản trở thành nước công nghiệp theo hướng 
hiện đại nhằm xây dựng cuộc sống ấm no, 
hạnh phúc của nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh 
ưu điểm và thành tựu, sự phát triển theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa của đất nước còn 
nhiều khó khăn, thách thức; sự lãnh đạo của 
Đảng, công tác xây dựng Đảng và sự quản lý 
của Nhà nước còn nhiều khuyết điểm, yêu 
kém; xã hội còn có những mặt phát triển 


(Xem tiếp trang 48) 
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HỦ nghĩa xã hội 
luôn luôn là ước 
mơ cao đẹp của 
toàn nhân loại, là đích 
vươn tới của những chiến 
sỹ cách mạng, những lực 
lượng tiến bộ, tiên phong 
của loài người, đặc biệt là 
của những người cộng sản. 

C.Mác và Ph.Ăng-ghen 
là những người cộng sản 
đầu tiên, với ước vọng và 
tình cảm thiết tha với sự nghiệp giải phóng con 
người thoát khỏi tình trạng người áp bức bóc lột 
người, với tư duy khoa học sắc bén, chặt chẽ 
trên cơ sở phép biện chứng duy vật, đã xây 
dựng nên một học thuyết khoa học và cách 
mạng, học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học. 
Học thuyết này từ khi ra đời đến nay đã trở 
thành một vũ khí lý luận hữu hiệu, là kim chỉ 
nam vạch đường cho nhân loại hiện thực hóa 
ước mơ, lý tưởng của minh. 

Học thuyết xã hội chủ nghĩa của C. Mác, 
một mặt, chỉ ra sự diệt vong tất yếu của chủ 
nghĩa tư bản với tính cách là một giai đoạn phát 
triển của xã hội loài người, mặt khác, vạch TỔ 
chủ nghĩa xã hội, với tính cách là giai đoạn đầu 
của một chế độ xã hội tiến bộ hơn chế độ xã hội 
tư bản chủ nghĩa, nhất định sẽ ra đời thay thế 
cho chủ nghĩa tư bản. 

Đặc biệt, trong lý luận khoa "học về hình thái 
kinh tế - xã hội, C. Mác đã khẳng định, chế độ 
xã hội xã hội chủ nghĩa, mà loài người tất yếu 
sẽ tiến tới, là một câu trúc hữu cơ sinh động, 
một cơ thê sống có tính hiện thực khả thi. Đồng 
thời, C. Mác cũng đã. chỉ ra những nguyên 
lý khái quát cho một cấu trúc kinh tế - xã hội 
hợp lý, tối ưu, để nó có thể ra đời, tỒn tại và 
phát triển. 

Trong quá trình tham gia và lãnh đạo phong 
trào đấu tranh cách mạng của giai cấp vô sản 
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V,I. LÊ-WLV 
té œ0? thwờng tiến lên 
Chủ ng hít tí hội 


TBẤN NGỌC LINH °* 


nước Nga, V.I. Lê-nin đã kế thừa, phát triển, và 
lần đầu tiên đã hiện thực hóa trong cuộc sống 
những quan điểm lý luận học thuyết Mác về 
chủ nghĩa xã hội. 

Những quan điểm của V.I. Lê-nin về chủ 
nghĩa xã hội đóng vai trò vô cùng quan trọng 
trong cuộc cách mạng của nhân dân Nga lật đổ 
ách thống trị của giai cấp tư sản, địa chủ bóc lột, 
giành chính quyền về tay giai cấp vô sản; trong 
quá trình xây dựng chế độ xã hội xã hội chủ 
nghĩa ở nước Nga, một chế độ xã hội chưa hề có 
tiền lệ trong lịch sử loài người. Đông thời, 
những quan điểm này cùng với những kinh 
nghiệm được rút ra qua quá trình xây dựng 
chủ nghĩa xã hội do V.I. Lê-nin lãnh đạo đã trở 
thành những chỉ dẫn quan trọng, vạch đường 
chỉ lối cho nhân dân lao động toàn thế giới tiến 
lên trên con đường đi tới chủ nghĩa xã hội. 

Vào những năm đầu của thế kỷ XX, khi giai 
cấp tư sản Nga đã không thể và cũng không 
muốn tiến hành một cách triệt để cuộc cách 
mạng dân chủ tư sản, V.I. Lê-nin đã chỉ ra rằng 
giai cấp vô sản cần và có thể đóng vai trò lãnh 
đạo cuộc cách mạng này. Cuộc cách mạng dân 
chủ tư sản dưới sự lãnh đạo của giai cấp vô sản 


* PGS, TS Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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được gọi là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu 
mới, và khi cuộc cách mạng này giành được 
thắng lợi, giai cấp vô sản cần phải thực hiện 
cách mạng không ngừng, chuyển ngay sang tiến 
hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Thắng 
lợi rực rỡ của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
Tháng Mười vĩ đại đã chứng minh tính đúng 
đắn của quan điểm cách mạng không ngừng của 
V.I. Lê-nin. 

Dưới sự lãnh đạo của Người, sau khi giành 
được chính quyền, mặc dầu còn phải đối phó 
với mọi âm mưu thủ đoạn của thù trong giặc 
ngoài nhằm bóp chết chính quyền xô-viết non 
trẻ, giai cấp công nhân đã tiến hành ngay công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, biến ước mơ, 
lý tưởng xã hội chủ nghĩa của loài người thành 
hiện thực. 

V.J. Lê-nin khẳng định rằng, tất cả các quốc 
gia dân tộc khác nhau trên thế giới, bằng cách 
này hay cách khác, theo quy luật khách quan, 
tất yếu đều phải tiến lên chủ nghĩa xã hội. Vấn 
đề là ở chỗ cần phải tiến lên chủ nghĩa xã hội 
bằng cách nào, theo con đường nào, với những 
điều kiện nào? 

V.I. Lê-nin đã chỉ ra rằng, có thể thay đối 
những mô hình cụ thể, những yếu tố cụ thể nào 
đó của kết cấu xã hội xã hội chủ nghĩa tùy theo 
điều kiện lịch sử cụ thể của từng quốc gia dân 
tộc, nhưng có những yếu tố cơ bản không thể 
thay đối, nhất thiết phải có, nếu không thì 
không thể có được chủ nghĩa xã hội. Những yếu 
tố cơ bản, bất biến đó vừa là những yếu tố 
nội tại, tự thân, tất yếu, vừa là những điều kiện 
vật chất thiết yếu để xây dựng nên một chế độ 
xã hội xã hội chủ nghĩa. Một cách khái quát, 
V.J. Lê-nin đã nêu rõ: một mặt, là điều kiện 
kinh tế, sản xuất, kinh tế - xã hội; mặt khác, là 
điều kiện chính trị. 

Về những điều kiện. chính trị, trước hết, 
V.I. Lê-nin nhấn mạnh rằng đảng của giai cấp 
công nhân cần phải giữ vai trò lãnh đạo trong 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đảng 
Cộng sản là nhân tố có ý nghĩa quan trọng nhất, 
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không thể thiếu được trong công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, không có sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản thì không thể có chủ nghĩa 
xã hội. Đảng Cộng sản, trên cơ sở nên tảng học 
thuyết chủ nghĩa Mác, cần căn cứ vào những . 
điều kiện hiện thực khách quan của đất nước đề 
đề ra cương lĩnh và kế hoạch hành động cho 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Người luôn nhắc nhở, phải dựa trên sự phân 
tích đúng đắn những điều kiện hiện thực khách 
quan mới tránh được tỉnh trạng lặp đi, lặp lại 
những lời lẽ cách mạng suông, mà trong đó 
“những danh từ “quyến rũ” thuộc về một quá 
khứ đã qua rồi che lấp những nhiệm vụ của 
tương lai”. Và theo Người, “Sự quyến rũ của 
một danh từ đã có tác dụng trong lịch sử, trong 
những trường hợp như thế sẽ trở thành một thứ 
hào nhoáng trống rỗng và có hại, một thứ lòe 
loẹt vô dụng” (Ð, 

V.I.Lê-nin nhấn mạnh rằng, sức mạnh 
cương lĩnh của Đảng chính là ở chỗ nó được 
xây dựng trên cơ sở căn cứ vào những sự thật 
được xác định một cách tuyệt đối chính xác và 
một Cương lĩnh đúng đắn sẽ có tầm quan trọng 
to lớn đối với hoạt động nhất trí và triệt để cách 
mạng của Đảng. 

Đồng thời, V.I. Lê-nin cũng chỉ ra, khi đã có 
Cương lĩnh đúng đắn, Đảng cần làm tốt công 
tác tuyên truyền, giáo dục cho từng đảng viên 
cũng như cho quân chúng nhân dân thấm nhuần 
nội dung cơ bản của Cương lĩnh, nhất trí hoàn 
toàn với những đường lối, kế hoạch xây dựng 
chủ nghĩa xã hội mà Cương lĩnh nêu ra, tạo nên 
sức mạnh muôn người như một trong công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. Để Đảng Cộng sản 
giữ vững được vai trò lãnh đạo, theo Người, mỗi 
một đảng viên cần phải nêu cao tính tiên phong, 
gương mẫu, thực sự đóng vai trò là người đi đầu 
trong việc thực hiện Cương Ĩnh, tiến hành sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. 


(1) V.LLê-nin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ Mát-xcơ-va, 
1979, t11, tr§7 
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Yếu tố thứ hai của điều kiện chính trị, không 
kém phần quan trọng quyết định thành công của 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, đó, là vai 
trò của bộ máy nhà nước trong quản lý, tô chức, 
điều hành các hoạt động của toàn xã hội tiến 
hành cải tạo, xóa bỏ những tàn dư của chế độ xã 
hội cũ, xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật cũng 
như cơ sở tư tưởng, văn hóa, tỉnh thần cho chế 
độ xã hội mới - chế độ xã hội chủ nghĩa, biến 
Cương lĩnh của Đảng thành hiện thực trong 
cuộc sống. 

Ngay sau Cách mạng Tháng Mười thắng lợi, 
khi giai cấp vô sản giành được chính quyên, 
V.L Lê nin đã khẳng định rằng, bộ máy nhà 
nước trong tay giai cầp vô sản chính là điều 
kiện tiên quyết để xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Bộ máy nhà nước này là một công cụ sắc bén để 
giai câp vô sản sử dụng nhằm thực hiện những 
mục tiêu lý tưởng của mình, đem lại cuộc sông 
ấm no, hạnh phúc, công bằng, văn minh cho đại 
đa số nhân dân. 


V.I. Lê nin đã chỉ ra tính tất yếu phải thu hút, 
huy động được sự tham gia đông đảo của quân 
chúng nhân dân lao động vào việc xây dựng. bộ 
máy nhà nước xã hội chủ nghĩa. Người khẳng 
định, chính quyền Xô-viết là chính quyền của 
nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; bởi vậy 
nhiệm vụ hàng đầu là phải thu hút đông đảo 
quân chúng tham gia vào việc quản lý. Và chỉ 
có sự tham gia rộng rãi của quân chúng nhân 
dân lao động vào việc xây dựng bộ máy nhà 
nước thì nhà nước đó mới thực sự trở thành nhà 
nước xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân 
dân, vì nhân dân. Song, vấn đề là ở chỗ, sự tham 
gia đông đảo của quân chúng phải. được tô chức 
như thế nào để có thể thực hiện tốt nhất những 
biện pháp đạt tới mục tiêu cuối cùng của cuộc 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. Phát triển chế độ 
dân chủ một cách đầy đủ, theo V.I. Lê-nin, 
nghĩa là làm cho toàn thể quần chúng nhân dân 
tham gia thực sự bình đẳng, thực sự rộng rãi vào 
mọi công việc của nhà nước. 

Để bảo đảm cho quyền làm chủ của quần 
chúng nhân dân trở thành hiện thực, V.I. Lê-nin 


46 


Vạp chí Gòng sản 


cũng đã chỉ ra sự cần thiết của việc kiến lập mối 
liên hệ mật thiết giữa toàn bộ bộ máy chính 
quyền nhà nước và quản lý nhà nước với quần 
chúng nhân dân lao động. Chính mối liên hệ 
mật thiết, sự gần gũi của chính quyền nhà nước 
với nhân dân đã tạo ra những hình thức đặc biệt 
của sự bãi miễn và của hoạt động kiểm tra khác 
"từ dưới lên”. 

V.L Lê-nin cũng đã chỉ ra một vấn đề hết 
SỨC quan trọng và cấp thiết trong việc tham gia 
của quần chúng nhân dân lao động xây dựng 
chế độ dân chủ, đó là phải xây dựng chế độ dân 
chủ bắt đầu từ cơ sở, coi xây dựng dân chủ từ cơ 
sở là bảo đảm cho một nền tự do chân chính. Và 
điều quan trọng hơn cả là phải thực hiện chế độ 
dân chủ từ cơ sở trong thực tiễn chứ không phải 

“chỉ tuyên truyền về dân chủ, tuyên bố và ra sắc 
lệnh về dân chủ”, thông qua thực tiễn tất cả 
những người lao động sẽ học tập được nghệ 
thuật quản lý nhà nước. 

V.I. Lê-nin khẳng định: “Chủ nghĩa xã hội 
không phải là kết quả của những sắc lệnh từ trên 
ban xuống. Tính chất máy móc hành chính và 
quan liêu không dung hợp được với tỉnh thần 
của chủ nghĩa xã hội; chủ nghĩa xã hội sinh 
động, sáng tạo là sự nghiệp của bản thân quần 
chúng nhân dân” 2), Chỉ đến khi đông đảo quân 
chúng nhân dân lao động tự bắt tay vào việc xây 
dựng nhà nước và đời sống kinh tế mới, thực 
hiện triệt để quyền làm chủ của mình thì lúc đó 
cách mạng xã hội chủ nghĩa mới thực sự đạt 
được mục tiêu, chủ nghĩa xã hội mới thực sự 
được xây dựng thành công. 

Cùng với điều kiện chính trị - vai trò lãnh 
đạo của Đảng Cộng sản, vai trò tổ chức quản lý 
của nhà nước - thì điều kiện kinh tế, sản xuất, 
kinh tế - xã hội cũng là những điều kiện vô cùng 
quan trọng, là cái nguồn và nền tảng sản xuất 
vật chất của chủ nghĩa xã hội, quyết định sự 
thành công của công cuộc xây dựng chủ nghĩa 


(2) V.I.Lê-nm: Sđd, t 35, tr 64 
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xã hội. Về điều này, V.I. Lê-nin viết: “Chỉ khi 
nào chính quyền nhà nước vô sản tổ chức lại 
được toàn bộ nền công nghiệp trên cơ sở nền 
đại sản xuất tập thể và kỹ thuật hiện đại nhất 
(dựa trên việc điện khí hóa toàn bộ nền kinh tế), 
sau khi đã hoàn toàn đập tan mọi sự phản kháng 
của bọn bóc lột và đảm bảo cho chính quyền 
nhà nước vô sản được ổn định hoàn toàn, chính 
quyền nhà nước vô sản hoàn toàn nắm quyền 
chỉ phối thì khi đó mới có thể coi là chủ nghĩa 
xã hội đã chiến thắng được chủ nghĩa tư bản và 
chủ nghĩa xã hội đã được củng cố” Ô), 

Vấn đề là ở chỗ phải tìm cho ra những biện 
pháp quá độ thích hợp để vận dụng vào hoàn 
cảnh cụ thể của nước NÑ ga những năm sau Cách 
mạng Tháng Mười, nhằm phát triển lực lượng 
sản xuất, tăng cường những điều kiện vật chất 
cho chủ nghĩa xã hội. V.I. Lê-nin chỉ ra, “Vì 
chúng ta chưa có điều kiện để chuyển trực tiếp 
từ nền tiểu sản xuất lên chủ nghĩa xã hội, bởi 
vậy, trong một mức độ nào đó, chủ nghĩa tư bản 
là không thể tránh khỏi... bởi vậy, chúng ta phải 
lợi dụng chủ nghĩa tư bản (nhất là bằng cách 
hướng nó vào con đường chủ nghĩa tư bản nhà 
nước) làm mắt xích trung gian giữa nền tiêu sản 
xuất và chủ nghĩa xã hội, làm phương tiện, con 
đường, phương pháp, phương thức đề tăng lực 
lượng sản xuất lên” ), 

Chính sách kinh tế mới (NEP) chính là tập 
hợp tất cả những biện pháp quá độ đặc biệt 
thích hợp, trong đó có các biện pháp sử dụng 
chủ nghĩa tư bản nhà nước, để biến khả năng 
thành hiện thực, xây dựng thành công chủ nghĩa 
xã hội. V.I Lê-nin viết “Việc chuyển sang 
chính sách kinh tế mới chính là do chỗ: sau 
cuộc thí nghiệm trực tiếp xây dựng xã hội chủ 
nghĩa trong những điều kiện khó khăn chưa 
từng thấy, trong điều kiện nội chiến, trong điều 
kiện giai cấp tư sản buộc chúng ta phải tiến 
hành cuộc đấu tranh ác liệt, thì đến mùa xuân 
năm 192] chúng. ta đã nhận thấy rõ là chưa nên 
xây dựng trực tiếp chủ nghĩa xã hội, mà trong 
nhiều lĩnh vực kinh tế chúng ta cần phải lùi về 


Số 8 (tháng 4 năm 2006) 


Tạp chí Gộng sản 


chủ nghĩa tư bản nhà nước, từ bỏ biện pháp tấn 
công chính diện” 6), 

Một trong những nội dung cơ bản của NEP 
đó là: sử dụng chủ nghĩa tư bản nhà nước dưới 
hình thức tô nhượng, hợp tác xã, tư nhân làm 
đại lý, cho tư nhân thuê cơ sở sản xuất v.v.. coi 
như là những biện pháp “quá độ đặc biệt”, một 
mắt khâu “trung gian” để quá độ gián tiếp lê lên 
chủ nghĩa xã hội; và coi đó là những - Chiệc câu 
nhỏ, vững chắc” mà giai cấp vô sản cần phải có 
để “xuyên qua” nó đi vào chủ nghĩa xã hội, bảo 
đảm cho chủ nghĩa xã hội được củng cố. 

Để áp dụng có hiệu quả những biện pháp 
quá độ nói trên, V.I. Lê-nin đưa ra những quan 
điểm sau: 

- Chủ nghĩa tư bản có lợi cho chúng ta trong 
chừng mực nó giúp chúng ta chống lại tinh 
trạng phân tán của người sản xuất nhỏ và phần 
nào chống lại cả bệnh quan liêu. 

- Cần có sự kiểm kê, kiểm soát của nhà 
nước. Sự kiểm soát đó sẽ giúp chúng ta hướng 
chủ nghĩa tư bản - chủ nghĩa tư bản là :¡ không 
tránh khỏi đến một mức nào đó và là cần thiệt 
cho chúng ta - vào con đường chủ nghĩa tư bản 
nhà nước. 

- Phát huy đầy đủ tính chủ động và tỉnh thần 
sáng kiến, tính độc lập của các tổ chức địa 
phương, nhằm khuyến khích sự trao đổi giữa 
nông nghiệp và công nghiệp. 

- Học tập kinh nghiệm của các chuyên gia 
tư sản. 

Trong quá trinh lãnh đạo công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước N BA, 
V.J. Lê-nin đã hiện thực hóa những lý tưởng của 
chủ nghĩa Mác, bổ sung, làm phong phú thêm 
kho tàng lý luận chủ nghĩa Mắc. Chế độ xã hội 
xã hội chủ nghĩa đã dần dân hình thành trên 
cơ sở những điều kiện cơ bản mà V.I. Lê-nin đã 
nêu ra. Đáng tiếc, những người kế tục sự nghiệp 


(3) V.LLê-nimn: Sđớd, t 41, tr 218 - 219 
(4) V.I.Lê-nin: Sđớd, t 43, tr 276 
(5Š) V.I.Lê-nin: Sđd, t 44, tr 255 
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của Người đã không thực hiện được đầy đủ, 
đúng đắn những di huấn của V.I. Lê-nin dẫn 
đến hậu quả vô cùng tai hại đối với chủ nghĩa 
xã hội trên toàn thế giới. 

Trung thành với những di huấn của 
V.J. Lê-nin về chủ nghĩa xã hội, Đảng Cộng sản 
Việt Nam trong suôt quá trình lãnh đạo cách 
mạng Việt Nam đã cùng nhân dân Việt Nam 
tiến hành thắng lợi cuộc cách mạng dân tộc dân 
chủ và thực hiện tư tưởng cách mạng không 
ngừng tiến lên thực hiện cuộc cách mạng xã hội 
chủ nghĩa. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt 
Nam là nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn 
đến những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt 
Nam trong mọi thời kỳ. Đó là vì Đảng ta đã đề 
ra Cương lĩnh đúng đắn cho từng thời kỳ cách 
mạng, đã giáo dục đẳng viên và quần chúng 
nhân dân thấm nhuần tinh thân, nội dung cơ bản 
của Cương lĩnh, tạo nên một sức mạnh thống 
nhất “ý Đảng, lòng Dân” giành thắng lợi to lớn 
trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. 

Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến hành xây 
dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
của dân, do dân, vì dân. Tuy còn nhiều hạn chế 
trong quá trinh xây dựng, nhưng Nhà nước ta 
cũng đã thực hiện được nhiệm vụ quản lý, điều 
hành mọi hoạt động của xã hội góp phân đem 
lại những thành tựu đáng kể trong sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước Việt Nam. 

Trong sự nghiệp xây dựng nền kinh tế, cơ sở 
vật chất của chủ nghĩa xã hội, vận dụng những 
tư tưởng, quan điểm của V.IL. Lê-nin về NEP 
vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể của đất nước, Đảng 
ta đã đề ra những chủ trương chính sách để có 
thể phát triển mạnh các thành phần kinh tế, các 
loại hình tổ chức kinh doanh, đặc biệt là thu hút 
nguồn lực của các nhà đầu tư nước ngoài vào 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Phát huy những thành quả đã đạt được trong 
thời gian qua, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới, 
tiếp tục trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
Đại hội X của Đảng chắc chắn sẽ là một mốc 
son chói lọi trên con đường xây dựng chủ nghĩa 
xã hội của toàn Đảng, toàn dân ta.) 
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GIỮ VỮNG ĐỊNH HƯỚNG... 
(Tiếp theo trang 43) 


không lành mạnh. Dự thảo Báo cáo Chính trị 
trình Đại hội X của Đảng đã nêu rõ những 
khuyết điểm và yếu kém đó như: chất lượng, 
hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn 
thấp; nhiều vấn đề xã hội bức xúc chưa được 
giải quyết tốt; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng 
phí vẫn nghiêm trọng; một bộ phận cán bộ, 
đảng viên, kể cả một số cán bộ chủ chốt thoái 
hóa, biến chất, cơ hội, tham nhũng. Những 
khuyết điểm ấy đang làm giảm sút uy tín của 
Đảng, gây nên sự giảm sút niềm tin, sự lo lắng, 
bất bình trong đại bộ phận đẳng viên và trong 
quần chúng nhân dân. Không kiên quyết khắc 
phục, không khắc phục có hiệu quả những 
khuyết điểm, tệ nạn trên đây, đặc biệt là tệ 
tham nhũng, thì không thể bảo đảm đất nước 
tiếp tục phát triển theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Những yếu kém sai lầm, khuyết điểm 
nêu trên tuyệt nhiên không phải do "định 
hướng xã hội chủ nghĩa" gây ra, mà chủ yếu 
do nguyên nhân chủ quan, trước hết do những 
yếu kém trong công tác xây dựng Đảng. 

Trong bối cảnh chủ nghĩa xã hội đang gặp 
khó khăn, chủ nghĩa tư bản đang thắng thế, 
việc kiên định con đường xã hội chủ nghĩa 
không phải là vấn đề đơn giản đối với các 
đàng cộng sản và công nhân. Lúc này càng đòi 
hỏi chúng ta cần phải có nhận thức lý trí, niềm 
tin và ý chí, niềm tự hào về con đường mà dân 
tộc mình đã chọn. Qua thực tiễn đổi mới, 
chúng ta nhận thức rõ hơn bản chất cách mạng 
và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
tư tưởng Hỗ Chí Minh. Có niềm tin vững chắc 
vào con đường xã hội chủ nghĩa nhất định 
chúng ta biến "định hướng xã hội chủ nghĩa" 
thành hành động thực tiễn và truyền niêm tin 
ấy cho thế hệ tương lai. Cì 


Số 8 (tháng 4 năm 2006) 
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Ử khi mới chỉ là "một bóng ma âm 

ảnh châu Âu", 158 năm về trước cho 

đến hôm nay, lý tưởng của chủ nghĩa 
cộng sản luôn bị mọi thế lực đại diện cho các 
giai cấp bóc lột cũ và mới liên minh lại để tấn 
công nhằm loại trừ nó. Điều đó không có gi 
lạ, bởi lý tưởng của chủ nghĩa cộng sản đụng 
chạm đến những quyền lợi căn bản nhất của 
các giai câp bóc lột khi tuyên bố xóa bỏ tận 
gốc cơ sở xã hội của sự bóc lột, áp bức và 
quyết tâm xây dựng một xã hội không còn chế 
độ người bóc lột người. 


NGUYÊN NGỌC HÔI ° 


Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu 
và Liên Xô đã tạo cơ hội 'vàng” cho những kẻ 
chống cộng điên dự S4 nhất hoan hỷ tuyên bố 
về "sự cáo chung của chủ nghĩa cộng sản". 
R. Ních-xơn đã từng nói rằng, chủ nghĩa tư 
bản sẽ "chiến thắng không cần chiến tranh". 
Hòa đồng với tư tưởng đó, Phu-cu-y-a-ma 
cũng xem chủ nghĩa tư bản là " sự tận cùng 
của lịch sử”, đồng nghĩa với sự biến mất của 
chủ nghĩa cộng sản. Những dự báo đó chi là 
những ảo tưởng. 

Lo sợ về sự phục hồi của chủ nghĩa xã hội 
và những ảnh hướng tích cực của chủ nghĩa xã 
hội hiện thực trong thời gian gần đây, các nhà 
tư tưởng và lý luận tư sản đang ra sức bôi nhọ, 
thóa mạ chủ nghĩa xã hội hiện thực, phủ nhận 
các thành tựu và những đóng góp lớn lao của 
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chủ nghĩa xã hội hiện thực đối với nhân loại 
trong suốt thế kỷ XX. Điều này cho thấy, 
cuộc đấu tranh ý ý thức hệ đâu đã mờ nhạt trong 
bối cảnh toàn cầu hóa như một số người lầm 
tưởng. Nghị quyết 1481 của một nhóm những 
phần tử cánh hữu, nặng đầu óc chống cộng 
đưa ra thảo luận và được thông qua với đa số 
ít ỏi tại Hội đồng Nghị viện của Hội đồng 
châu Âu (PACE) trong tháng 1-2006 vừa qua, 
cũng chẳng có gì lạ, bởi đó là sự tiếp diễn tự 
nhiên của những tư duy có từ bao năm trước. 
Họ đã cố tình bóp méo lịch sử, dựng lên cái 
gọi là "sự cần thiết 
quốc tế lên án tội ác 
của các chế độ cộng 
sản cực quyền". Họ 
vẫn ca những "điệu 
kèn" cũ rích về vấn đề 
nhân quyền, khi vu 
khống các nước xã hội 
chủ nghĩa trước đây 
cũng như hiện nay là 
"có chung đặc điêm vi 
phạm nhân quyền 
nghiêm trọng". Trắng trợn hơn, họ đánh đồng 
người có công với kẻ có tội, phủ nhận sự hy 
sinh xương máu của hàng triệu chiến sỹ cộng 
sản trong việc cứu nhân loại khỏi thảm họa 
phát-xít trong chiến tranh thế giới thứ hai. 
Thông điệp Liên bang (2006), ông Bút-sơ còn 
nói: Chúng + ta (Mỹ) là quốc gia đã cứu văn tự 
do ở châu Âu, và đã giải phóng các trại giết 
người, đã giúp dựng lên các nên dân chủ và 
đập tan một chế độ xấu xa! 

Các nhà tư tưởng, lý luận tư sản không từ 
một thủ đoạn nào để thóa mạ những giá trị 
hiện thực của chủ nghĩa xã hội với hy vọng 
làm lung lạc, trước hết là thế hệ trẻ và sau đó 
là những ai mong muốn khôi phục lại các giá 


* PGS, TS Học viện Chính trị - quân sự 
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trị của chủ nghĩa xã hội. Nhưng sự thật lịch sử 
đã chỉ rõ, nguôn gốc nảy sinh 2 cuộc chiến 
tranh thế giới chính là sự tranh giành quyền 
lợi của các tổ chức tư bản độc quyền. Đồng 
thời, cũng chính sự phát triển của chủ nghĩa tư 
bản độc quyền trong những năm 30 của thế 
kỷ XX đã sản sinh ra các thế lực phát-xít Đức, 
Ývà quân phiệt Nhật. Ngay trước ngưỡng cửa 
của cuộc thế chiến thứ hai, chính phủ các 
nước tư bản Anh, Pháp, Mỹ đâu đã có những 
cố gắng để ngăn chặn thảm họa phát-xít, mà 
ngược lại, còn nuôi ảo tưởng lợi dụng chủ 
nghĩa phát-xít (thông qua ký Hiệp định 
Muy-ních, tháng 3-1938) để tiêu diệt nhà 
nước công nông đầu tiên do những người 
cộng sản lãnh đạo. Nếu không có sự chiến 
đấu kiên cường của Hồng quân Liên Xô dưới 
sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô chặn 
đứng những bước tiến của quân phát-xít trước 
cửa ngõ Thủ đô Mát-xcơ-va, làm phá sản 
chiến lược chiến tranh chớp nhoáng của phát- 
xít Đức, chuyển sang phản công với các chiến 
dịch tiến công quy mô lớn ở Xta-lin-grát và 
vòng cung Cuốc-xcơ thì không có bước ngoặt 
cơ bản trong cuộc chiến này với thế chủ động 
thuộc về quân Đồng Minh. Chính những 
thắng lợi của Hồng quân Liên Xô trên mặt 
trận Xô - Đức đã tạo điều kiện cho phong trào 
kháng chiến chống phát-xít phát triển ở các 
nước bị Đức chiếm đóng, buộc Anh, Pháp, 
Mỹ phải mở mặt trận thứ hai ở châu Âu, tiến 
tới đánh bại chủ nghĩa phát-xít ngay tại sào 
huyệt của chúng. Lịch sử đã ghi nhận: chính 
những người cộng sản của đất nước Xô-viết 
và của các dân tộc khác dưới sự lãnh đạo của 
các Đảng Cộng sản và công nhân với sự dẫn 
dắt của lý tưởng cộng sản, đã đoàn kết xung 
quanh mình mọi tầng lớp nhân dân luôn đi 
đầu trên các mặt trận của cuộc chiến tranh và 
công đầu đánh bại chủ nghĩa phát-xít, cứu 
nhân loại khỏi thảm họa lịch sử trong cuộc 
chiến tranh đó thuộc về Liên Xô. 
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Ngày 24-1-2006, Ủy ban Cựu chiến binh 
Nga đã ra tuyên bố vạch rõ: "Chính các dân 
tộc Liên Xô đưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng 
sản đã góp phân quyết định vào việc đánh tan 
chủ nghĩa phát-xít"” và "Trên các mặt trận 
chiến tranh thế giới lần thứ hai đã có hơn 
3 triệu đảng viên cộng sản Xô-viết ngã 
xuống: bên cạnh đó, những người cộng sản 
Pháp, I-ta-li-a và của nhiều nước châu Âu 
_ cũng đấu tranh chống chủ nghĩa phát- 

t". Ngay cả A. Di-nô-vi-ép, một người Nga 
không ưa gì chủ nghĩa cộng sản, sống lưu 
vong lâu năm ở Mỹ thời còn Liên Xô, gần đây 
cũng đã có một sự phân tích, khẳng định rằng: 
Nhờ có cuộc cách mạng vô sản và tất cả 
những gì gắn liên với cuộc cách mạng đó mà 
nhân loại đã được cứu thoát khỏi sự thụt 
lùi đáng sợ nhất, thoát khỏi sự suy tàn, 
thoái hóa 0), 

Lễ kỷ niệm long trọng và đầy xúc động 
60 năm chiến thắng chủ nghĩa phát-xít tại 
nước Nga, với sự có mặt của nhiều nguyên 
thủ quốc gia tư bản chủ nghĩa, đã tiếp tục 
khẳng định sự thật đó. Âm mưu bôi nhọ, xóa 
sạch những ảnh hướng của chủ nghĩa xã hội 
hiện thực là một trò lố bịch. A. Di-nô-vi-ép 
thừa nhận: Những thành tựu của hệ thống xã 
hội chủ nghĩa thế giới trong suốt thế kỷ XX 
đã thấm vào máu thịt của loài người. Theo 
A. Di-nô-vi-ép, nếu không có Lê-nin, không 
có Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười 
và sau đó là Liên bang Xô-viết thì trong lịch 
sử không thể xuất hiện cả một tuyến tiễn hóa 
có ảnh hướng to lớn đến toàn bộ sự phát triển 
của nhân loại... Ảnh hưởng của cuộc, cách 
mạng và của những việc đã được làm ở Nga 
đối với toàn thể loài người là lớn lao đến mức 


(1) Xem A.Di-nô-vi-p: "Người vĩ đại nhất của thế kỷ XX", 
Thông tin những vấn đề lý luận, Học viện Chính trị quốc gia 
Hồ Chí Minh, số 9 (5-2004) 
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toàn thế giới kể cả phương Tây, bất chấp mọi 
hoàn cảnh, đã đi theo hướng đó. Nhiều thành 
tựu mà ta có thể quan sát thấy ở phương Tây, 
sẽ không thể có được nếu không có Liên bang 
Xô-viết, nếu không có sự cạnh tranh đó của 
hai hệ thống. Phân tích thế giới phương Tây, 
tôi có thể chỉ ra rằng, phương Tây đã vay 
mượn biết bao thứ và đã làm những øì dưới 
ảnh hưởng những thành quả của phong trào 
cộng sản ở thế kỷ XX ®. Lời của một người ở 
phía bên kia nói về sức sống của chủ nghĩa xã 
hội hiện thực đối với nhân loại; cũng là câu 
trả lời cho những kẻ dối trá, lừa bịp khi cố nặn 
ra cái Nghị quyết 1481 nói trên. 

Ước mơ được sống trong một xã hội công 
bằng, không còn cảnh người bóc lột người đã 
xuất hiện ngay từ khi xã hội có giai cấp, có 
đấu tranh giai cấp và các dân tộc đã đấu tranh 
không mệt mỏi để thực hiện ước mơ ngàn đời 
ấy. Sự ra đời của chủ nghĩa tư bản, thay thế 
các chế độ áp bức, bóc lột trước đó đã là một 
bước tiến nhảy vọt. Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là 
sự thay thế chế độ áp bức, bóc lột này bằng 
một chế độ áp bức, bóc lột khác tinh vi và xảo 
quyệt hơn. Mấy trăm năm phát triển của chủ 
nghĩa tư bản không thể khắc phục được sự bất 
công, bất bình đẳng giữa các dân tộc và giai 
cấp trong xã hội để lại những tội ác chống loài 
người trong "thời kỳ tích lũy nguyên thủy", 
như C.Mác nói: máu và nước mắt của những 
người lao động đã thấm đẫm vào từng lỗ chân 
lông của các nhà tư bản; đông thời nó phơi 
bày các thủ đoạn bóc lột tàn bạo, man rợ của 
chủ nghĩa thực dân đối với các dân tộc trên 
thế giới, điển hình là tội ác của đế quốc Mỹ và 
các nước chư hầu trong cuộc chiến tranh xâm 
lược Việt Nam. 

Mới đây, loài người lại được chứng kiến 
những "phát minh" mới nhất của chủ nghĩa tư 
bản trong việc tấn công các dân tộc khác bằng 
các loại vũ khí công nghệ cao, kể cả các loại 


Yạp chí Cộng sản 


vũ khí giết người hàng loạt bị quốc tế ngăn 
cấm và bằng những thủ đoạn truy bức, làm 
nhục con người một cách quái đản nhất ở 
I-rắc, Áp-ga-ni-xtan. Những hành động kinh 
tớm của binh lính Mỹ (kể cả của quân nhân 
nữ) trong việc ngược đãi, làm nhục các tù 
nhân ở nhà tù A-bu-Grai-ip (I-rắc) được công 
khai gần đây trên các phương tiện truyền 
thông không chỉ gây xốc và sự căm phẫn 
trong lòng những người Hồi giáo, mà cả trong 
toàn thể nhân loại. Đó là chưa kể đến những 
tội ác của chủ nghĩa tư bản trong hủy hoại 
môi trường, sinh thái, bản sắc văn hóa của các 
dân tộc trong mấy trăm năm phát triển của nó, 
Ngày nay, sự phát triển của chủ nghĩa tư bản 
dù có những điều chỉnh, thích nghi theo 
hướng xoa dịu các mâu thuẫn, xung đột trong 
lòng xã hội tư bản, nhưng về cơ bản vẫn 
không thể xóa bỏ được những mâu thuẫn cố 
hữu giữa lao động và tư bản, giữa người bị áp 
bức, bóc lột và kẻ đi áp bức, bóc lột - những 
mâu thuẫn mà theo quy luật khách quan, 
trước, sau rồi sẽ dẫn đến sự thay thế chủ nghĩa 
tư bản bằng một xã hội tốt đẹp hơn, đó là xã 
hội xã hội chủ nghĩa, mà ở đó, nhân dân lao 
động là người làm chủ. 

Chủ nghĩa xã hội với bản chất của nó là 
một xã hội tốt đẹp, thỏa mãn được ước 
nguyện ngàn đời của loài người. Trong thế 
kỷ XX, loài người đã từng chứng kiến những 
thành tựu vĩ đại của chủ nghĩa xã hội hiện 
thực trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội 
và giải phóng con người, đưa Liên Xô đứng 
vào vị trí của một siêu cường trên thế giới và 
các nước xã hội chủ nghĩa khác ở Đông Âu 
vào vị thế của các nước công nghiệp phát 
triển. Chính sự tôn tại Ấy đã tạo điều kiện 
thuận lợi cho phong trào giải phóng dân tộc 
và phong trào đấu tranh vì hòa bình, dân chủ, 


(2) Xem: Tài liệu đã dẫn 


Số 8 (tháng 4 năm 2006) 


3l 


dân sinh, phát triển, buộc chủ nghĩa tư bản 
phải điều chỉnh nhằm xoa dịu mâu thuẫn 
Xã hội. 

Đáng tiếc, những thập niên cuối của thế kỷ 
trước, với nhiều lý do khác nhau, trong đó, có 
sai lầm về đường lối làm cho chủ nghĩa xã hội 
ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, hệ 
thống xã hội chủ nghĩa thế giới không còn. 
Song, đó chỉ là sự sụp đồ của một mô hình xã 
hội chủ nghĩa cụ thể, chứ không phải là sự 
tiêu vong của lý tưởng xã hội chủ nghĩa. 
Những thành tựu của công cuộc đối mới, cải 
cách của các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, 
trong đó sự phát triển của Trung Quốc và Việt 
Nam đang tạo nên nhiều ấn tượng tốt đẹp đối 
với thế giới về tương lai của chủ nghĩa xã hội. 
Các lực lượng cánh tả ở Mỹ La-tinh được 
đông đảo dân chúng ủng hộ lên cầm quyền 
đang lựa chọn con đường phát triển không tư 
bản chủ nghĩa trong mấy năm gần đây. Sự 
phục hôi một số giá trị của chủ nghĩa xã hội ở 
nước Nga, cùng những thay đổi đang diễn ra 
ngay trong các nước tư bản phát triển trước 
những ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội hiện 
thực đã khẳng định sức sống mãnh liệt của lý 
tưởng chủ nghĩa cộng sản trong thế kỷ XXI. 

Đối với nước ta, thế kỷ XX là thế kỷ đấu 
tranh oanh liệt giành độc lập, tự do, thống 
nhất Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
là thế kỷ khẳng định sự thắng lợi của lý tưởng 
độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã 
hội, thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh. Lịch sử đấu tranh 
oanh liệt của dân tộc ta những năm cuối thế 
kỷ XIX, đầu thế kỷ XX đã chứng kiến sự tiếp 
nối của nhiều phong trào yêu nước dưới các 
ngọn cờ của giai cấp phong kiến, tiểu tư sản 
và tư sản dân tộc. Nhưng tất cả đều không 
thành công vì không có một đường lối đúng 
cho phép giải quyết được các mâu thuẫn cơ 
bản của xã hội Việt Nam lúc bấy giờ. Chính 
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sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 
1930 đã kết thúc thời kỳ khủng hoảng đường 
lối cứu nước, giải phóng dân tộc của nhân dân 
ta, đưa cách mạng nước ta bước vào quỹ đạo 
của cách mạng vô sản, đi theo lý tưởng cộng 
sản. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 
Việt Nam và lãnh tụ Hồ Chí Minh, nhân dân 
ta đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám 
thắng lợi, thành lập Nhà nước công nông đầu 
tiên ở Đông - Nam Á; tiếp sau đó là đánh 
thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, giành lại 
độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, từng 
bước đưa cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

Ngày nay, trong bối cảnh phức tạp của tình 
hình thế giới, gắn liền với sự thoái trào tạm 
thời của chủ nghĩa xã hội thế giới, công cuộc 
đổi mới của nước ta dưới sự lãnh đạo của 
Đảng vấn giành được những thành tựu ngoạn 
mục trên tất cả các phương diện. Nền kinh tế 
liên tục đạt nhịp độ tăng trưởng khá cao với 
tốc độ tăng GDP khoảng 7,5% - 8% và có sự 
phát triển toàn diện. Từ một nước phải nhập 
khâu lương thực, đến nay đã trở thành nước 
xuất khẩu gạo đứng hàng thứ hai trên thế giới. 
Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát 
triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa đang được đấy mạnh. Cơ cấu kinh tế có 
sự chuyển dịch tiến bộ. Năm 2005, tỷ trọng 
giá trị nông - lâm - ngư nghiệp trong GDP chỉ 
còn 20,9%, công nghiệp và xây dựng đã 
chiếm 41%, dịch vụ 38,1%; đời sống nhân 
dân được cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân 
đầu người đã đạt khoảng 640 USD (tăng gấp 
4 lần so với năm 1986); tuổi thọ trung bình 
là 71,3; chỉ số HDI liên tục tăng vững chắc 
(năm 1995 là 0,539 nay 0,691). Công cuộc 
xóa đói, giảm nghèo đạt được những tiến bộ 
to lớn, được Liên hợp quốc xếp vị trí đứng 
đầu thế giới và đánh giá cao về những nỗ lực 
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ở Liên Xô và các nước "Đông Âu, bọn 

phản động lưu vong người Việt và quan 
thây của chúng chắc mẩm là "chế độ cộng sản” 
ở Việt Nam cũng không tránh khỏi sụp đố. 
Chúng hí hứng và nóng lòng chờ đợi sự kiện đó 
Xây ra. 

Nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam với bản 
lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, VỚI trí tuệ 
sáng suốt đã khởi xướng đường lối đối mới năng 
động, sáng tạo. Đường lối đó đáp ứng yêu cầu và 
nguyện vọng của nhân dân nên được nhân dân 
nhiệt liệt hưởng ứng, biến thành phong trào cách 
mạng dưới sự lãnh đạo của Đẳng. Gần hai mươi 
năm đổi mới, Đảng đã cùng với nhân dân vượt 
qua những thách thức nặng nề của khủng hoảng 
kinh tế - xã hội, đứng vững trước cơn chân động 
chính trị dữ dội làm sụp đồ chế độ xã hội chủ 
nghĩa ö ở Liên Xô và Đông Âu; vượt qua cơn bão 
táp tiền tệ Đông - Nam A, thu được những, thành 
tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi diện 
mạo của Việt Nam, đưa đất nước chuyển sang 
glai đoạn mới, đây mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, phần đấu vì mục tiêu dân Øiàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

Những thành tựu to lớn đó được dư luận thế 
giới hoan nghênh và khâm phục. Ngược lại, bọn 
phản động và quan thầy của chúng thì cay cú, 


`1 sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa 
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t(¡(., tức tối. Không cam tâm chịu 
thất bại, chúng vẫn ngoan cố 


›?cy tiếp tục hoạt động chống 
c phá cách mạng Việt Nam. 
Chúng tung lên mạng 


In-tơ-nét những luận điệu 
tuyên truyền xuyên, tạc, vu 
cáo một cách bỉ ối Đảng 
Cộng sản Việt Nam, Nhà 
nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam hòng bôi 
nhọ uy tín của Đảng và Nhà 
nước ta, nhằm thực hiện 
chiến lược “diễn biến hòa 
bình”, gây Đạo loạn và lật 
đổ, làm thay đổi chế độ xã hội ở Việt Nam. 
Những luận điệu mà chúng vân “nhai đi, nhai 
lại” là: Nhà cầm quyên Việt Nam vi phạm. nhân 
quyền, đàn áp tôn giáo và các dân tộc thiểu số, 
tham nhũng, không có dân chủ; Đảng Cộng sản 
Việt Nam độc đoán, chuyên quyên.. . Những luận 
điệu tuyên tuyên, xuyên tạc, vu cáo của chúng 
nói trên là hoàn toàn sai trái cần được vạch trần 
trước nhân dân ta và nhân dân thế giới. 

Nói tới quyền con người trước hết là quyền 
được sống trong một nước độc lập, tự do. Quyền 
cơ bản đó nhân dân Việt Nam đã giành được 
bằng cuộc đầu tranh lâu dài, gian khổ, quyết 
liệt chống để quốc thực dân và phong kiến 
dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh vĩ đại và Đảng Cộng sản Việt Nam 
do Người sáng lập, rèn luyện. Có được quyền cơ 
bản đó, nhân dân Việt Nam mới có được các 
quyền khác của con người. 

Ngay từ khi nước Việt Nam dân chủ cộng 
hòa được thành lập, các quyền của con người, 
của công dân được ghi vào Hiến pháp, pháp luật 
và được bổ sung ngày càng hoàn thiện trong 
Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam. Việt Nam đã tham gia 
hầu hết các Công ƯỚC quôc tẾ CƠ bản về quyên 
con người và thực hiện các quyền ấy trong quá 
trình đối mới. Đảng và Nhà nước ta khẳng định 


Số 8 (tháng 4 năm 2006) 


53 


(Xghiôr cứu - rao đổi Vạp chí CGệng sản 


con người là vốn quý nhất, sự phát triển con 
người được đặt vào vị trí trung tâm của chiến 
lược kinh tẾ - xã hội và là động lực cơ bản của 
phát triển kinh tế - xã hội. Việc phát triển nên 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
với sự đa dạng về sở hữu và thành phân kinh tế. 
Luật pháp thừa nhận quyền SỞ hữu của tất cả mọi 
người, mọi thành phân kinh tế và quyên tự do 
sản xuất, kinh doanh. Với việc bảo hộ của Nhà 
nước về hai quyền này, cơ sở kinh tế của quyền 
con người được xác lập trong thực tế. Thành tựu 
nổi bật nhất trong việc bảo đảm quyền kinh tế là 
giải quyết việc làm và xóa đói giảm nghèo. Thực 
hiện Chương trinh quốc gla VỀ việc làm và 
chương trình xóa đói giảm nghèo của Chính phủ 
đã đem lại hiệu quả to lớn. Tính từ năm 1996 
đến năm 2000, đã có trên 6 triệu người được giải 
quyết việc làm. Tỷ lệ hộ nghèo trong cả nước đã 
giảm từ 30% (năm 1222) xuống còn 7% (năm 
2005), được Liên hợp quốc đánh giá hoàn thành 
sớm so với kế hoạch toàn câu của Liên hợp quốc 
là giảm một nửa hộ nghèo vào năm 2015. 

Việc chăm sóc sức khỏe cho con người, trước 
hết là cho trẻ em cũng đạt được hiệu quả. Đến 
nay đã loại trừ về cơ bản 6 bệnh nguy hiểm như 
lao, sởi, ho gà, bạch hầu, uôn ván, bại liệt. Năm 
2000, nước ta được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) 
ghi nhận đã xóa được bệnh bại liệt và uôn ván ở 
trẻ sơ sinh. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm 
liên tục trong nhiều năm. Từ chỗ 51,5% các cháu 
suy dinh dưỡng vào năm 1986, đến năm 2000 
chỉ còn 33%. Nhà nước chi từ ngân sách giúp 
khám chữa bệnh cho người nghèo, chỉ tính trong 

năm 2003 là 520 tỉ đồng. Về việc mua bảo hiểm 
y tế cho người nghèo, riêng 20 tỉnh phía Nam, 
chính quyên địa phương đã mua 1.600.218 thẻ 
bảo hiêm y tê, tuôi thọ trung bình của người dân 
từ 63 (năm 1990) lên 71,3 (năm 2005). 

Về giáo dục, Nhà nước đã xây dựng hệ thống 
giáo dục quốc dân hoàn chỉnh, từ mầm non đến 
đại học và trên đại học. Năm 1986, cả nước mới 
có 98 trường đại học đến nay đã có 198 trường, 
trong đó có 23 trường đại học, cao đẳng dân lập; 
100% tình, thành phô đạt tiêu chuẩn xóa mù chữ 
và phổ cập tiêu học, 30 tỉnh, thành phố đạt chuân 
phô cập trung học cơ sở. Cả nước đang hình 


34 


thành xã hội học tập nhằm không ngừng nâng 
cao dân trí để mọi người tham gia ngày càng có 
hiệu quả vào việc quản lý xã hội, quản lý nhà 
nước, phát huy quyên. làm chủ của mình trong 
mọi ÏĨĩnh vực của đời sống xã hội. 


Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến việc 
phát triên con người, làm mọi việc Vì con người, 
đem lại hạnh phúc cho con người. Theo thống kê 
của Chương trình phát triên Liên hợp quốc 
(UNDP), chỉ số phát triển con người (HD) của 
Việt Nam, thứ tự xếp hạng tăng liên tục hằng 
năm. Chỉ số HDI từ dưới mức trung bình 0,498 
(năm 1991) tăng lên mức trung bình 0,688 (năm 
2002), 0,691 (năm 2004) và 0,708 (năm 2005). 
Điều đáng nói là thứ tự xếp hạng HDI cao hơn 
thứ tự xếp hạng phát triển kinh tế. Chẳng hạn, 
năm 2002 vượt lên 19 bậc: GDP bình quân đầu 
người xếp thứ 128 trên tổng số 173 nƯỚC được 
thống kê, còn HDI xếp thứ 109/174. Điều đó nói 
lên sự phát triển con người bảo đảm tiến bộ và 
công băng Xã hội tốt hơn so với một số nước 
đang phát triển có GDP bình quân đầu người cao 
hơn Việt Nam. Đảng và Nhà nước Việt Nam 
quyết tâm xây dựng đất nước hòa bình, ổn định 
và phát triển bền vững, nhân dân được an cư lạc 
nghiệp, không phải sông trong sự bất an, lo lắng, 
tính mạng con người được bảo đảm. Những việc 
làm đó là vi phạm nhân quyền ự? Không phải 
ngẫu nhiên mà Việt Nam đ bầu vào Ủy ban 
nhân quyên của Liên hợp quôc nhiệm kỳ 2001- 
2003 và được cộng đồng quÔC tế đánh giá là một 
trong những nước có thành ch xóa đói giảm 
nghèo nhanh nhất, là một trong số Ít quốc g1a an 
ninh được bảo đảm tốt nhất. 


Đối với tôn giáo và các dân tộc thiểu số. Sự 
thật như thế nào? Đảng, Nhà nước ta khẳng định 
tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một 
bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại lâu dài cùng 
với dân tộc. Luật pháp bảo đảm mọi công dân 
đều có quyền theo đạo hoặc “không theo đạo, đó 
là quyền tự do tín ngưỡng của mỗi người không 
ai được ép buộc, cưỡng bức. Mọi công dân có 
đạo hay không có đạo đêu bình đăng trước pháp 
luật về quyên lợi và nghĩa vụ không, có bất cứ sự 
phân biệt đối xử nào. Đảng, Nhà nước ta còn tạo 
điều kiện giúp đỡ để các tôn giáo hoạt động bình 
thường theo pháp luật, để đồng bào các tôn giáo 
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làm tròn bổn phận của tín đồ và nghĩa vụ công 
dân, kính chúa yêu nước, tốt đời đẹp đạo, cùng 
với nhân dân cả nước đoàn kết xây dựng đât 
nước hòa bình, phát triển và phồn vinh. Nhưng, 
đối với những tà đạo và những kẻ lợi dụng tôn 
giáo vì ¡mục đích chính trị phản động, phá hoại 
đoàn kết dân tộc, gây rối trật tự trị an, xâm phạm 
an ninh quốc gia, làm mất uy tín của giáo hội, 
gây ảnh hưởng. xâu trong nhân dân, vi phạm kỷ 
cương phép nước thì phải bị xử lý theo pháp luật. 
Điều đó được các chức sắc tôn giáo, các nhà 
tu hành chân chính đồng tình và ủng hộ. Đến 
nay, Việt Nam có 18.358.345 tín đồ tôn giáo, 
chiếm tỷ lệ 24% dân số. Các cơ sở đào tạo chức 
sắc tôn giáo được mở rộng đáng kể. Chẳng hạn, 
Phật giáo hiện có 3 học viện, 4 lớp cao đẳng, 
30 trường trung cấp, 37 trường sơ câp phật học 
với hàng vạn tăng sinh. Công giáo có 6 đại 
chủng viện với 1.044 giáo sinh. Các đại diện của 
tôn giáo được nhân dân bầu vào CÁC cơ quan 
quyên lực nhà nước các cấp, như Quốc hội và 
Hội đồng nhân dân. Những việc làm đó là đàn áp 
tôn giáo ư? 

Đối với các dân tộc thiểu số, Đảng và Nhà 
nước ta thực hiện chính sách " các dân tộc trong 
nước đa số hay thiểu số đều bình đẳng, đoàn kêt 
tương, trợ, gIÚp. nhau cùng phát triển; đưa miền 
núi tiến kịp miễn xuôi” trong cơ cấu nhà nước, 
số đại biểu Quốc hội thuộc các dân tộc thiểu số 
ngày càng nhiều. Cơ quan đại diện các dân tộc, 
Hội đồng Dân tộc. CÓ vị trí cao trong Quốc hội. 
Chính phủ cũng có Ủy ban Dân tộc, giúp Chính 
phủ thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và 
Nhà nước. Thực hiện Chương trình 135 (xóa đói 
giảm nghèo), Nhà nước đã đầu tư hàng ngàn tỉ 
đồng xây dựng CƠ SỞ vật chất - kỹ thuật vùng 
đồng bào các dân tộc thiểu số như: điện, đường, 
trường, trạm... đề đông bào có điện phục vụ sinh 
hoạt và sản xuất; có đường giao thông để đồng 
bào đi lại buôn bán, giao lưu thuận tiện; có 
trường để con em đồng bào đến học; có trạm y 
tế để chăm sóc sức khỏe cho đồng bào. Đưa phát 
thanh, truyền hinh phát bằng tiêng các dân tộc 
đến các vùng dân tộc thiểu số để cung cấp thông 
tin, phổ biến kinh nghiệm làm ăn và chủ trương, 
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 
cho đồng bào. Đảng và Nhà nước quan tâm 
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thực hiện việc bảo tồn và phát huy truyền thống 
văn hóa tốt đẹp của các dân tộc; xây dựng nên 
văn hóa tiên tiên, đậm đà bản sắc dân tộc thống 
nhất trong đa dạng, tạo điều kiện để đồng bào 
hướng thụ những thành quả văn hóa của các dân 
tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam. Trong 
giáo dục, Nhà nước đã dành cho đồng bào các 
dân tộc thiểu số nhiều ưu đãi như chính sách 
cử tuyên vào các trường đại học và cao đăng. 
Hiện có trên 6.000 con em đồng bào được hưởng 
chế độ này; có 393 trường với 60.000 con em 
đồng bào được nuôi dưỡng và học tập không 
mất tiền... Những việc làm đó là đàn áp các dân 
tộc thiểu số ư? Vừa qua, lợi dụng một số đồng 
bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên bị bọn xâu 
lừa phỉinh theo chúng vượt biên trái phép sang 
Cam-pu-chia, bọn phản động rêu rao là do đồng 
bào bị phân biệt đối xử, bị ngược đãi. Sự thật, 
khi số đồng bào này, do bị đối xử tàn tệ, ăn uống 
thiếu thốn lại bị đe dọa, cưỡng bức trong các trại 
tập trung, trái với những điều chúng hứa hẹn nên 
nhiều người không chịu được, kiên quyết bỏ về 
quê cũ. Họ được chính quyên địa phương và 
đồng bào đón tiếp niềm nở, ân cân với tỉnh thần 
tương thân, tương HÀI không hề có thành kiến, 
giúp họ ổn định sản xuất và đời sống. Cảm động 
trước sự giúp đỡ chân tình đó, chính họ đã đứng 
lên tố cáo những â âm mưu và thủ đoạn xâu xa của 
bọn phản động đối với họ. Thực tế đó được các 
đoàn đi khảo sát tại chỗ của cơ quan Cao ủy Liên 
hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) xác nhận, đã 
bác bỏ sự vu cáo, tung tin thất thiệt VỀ người 
thiểu số hồi hương bị phân biệt đối xử. 


Về chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa mà 
chúng ta đang xây dựng và từng bước hoàn 
thiện, chúng ra sức phủ nhận, xuyên tạc vả VU 
cáo. Chúng rêu rao răng, Đảng Cộng sản cầm 
quyền duy nhất là độc đoán, chuyên quyên, phản 
dân chủ... Chúng đòi xóa bỏ điều 4 của Hiến 
pháp về quyên lãnh đạo hợp hiến của Đảng và 
thay bằng chế độ "dân chủ đa nguyên, đa đảng" 
theo quan điểm tư sản mà chúng ra sức tán 
dương là "chế độ dân chủ duy nhất". 

Chúng quên là trước chế độ dân chủ tư sản đã 
từng có chê độ dân chủ nguyên thủy rồi đến chế 
độ dân chủ chủ nô. Chế độ dân chủ tư sản là 
một bước tiến lịch sử so với các chế độ dân chủ 
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trước đó và chế độ chuyên chế phong kiến. 
Nhưng thực chất cũng chỉ là chế độ dân chủ của 
thiểu số giai cấp tư sản thống trị. Còn chế độ dân 
chủ xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Nhà nước và 
nhân dân ta đang xây dựng tuy chưa hoàn thiện, 
cần tiếp tục phát triên, nhưng đó là nên dân chủ 
của đại đa sô nhân dân sau khi đã giành được 
chính quyền từ tay bọn thực dân, phong kiến. 
Các quyên tự do, dân chủ của nhân dân chẳng 
những được pháp luật bảo vệ mà còn được thê 
hiện trong thực tế. Chẳng hạn như. đường lối, 
các chính sách lớn của Đảng và những luật quan 
trọng của Nhà nước đều đưa ra lấy ý kiến của 
nhân dân để bô Sung, chính lý trước khi ban 
hành. Các đại biểu Quốc hội thường xuyên tiếp 
Xúc với cử trị, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và 
những kiến nghị của cử tri, lấy đó đê Quốc hội 
tr căn cứ xây dựng các văn bản pháp luật hợp 

ới “ý Đảng, lòng dân”. Vai trò phản biện và 
giám sát xã hội của Mặt trận Tổ quôc Việt Nam 
và các tổ chức chính trị - xã hội thành viên của 
Mặt trận được Đảng và Nhà nước tôn trọng, góp 
vào việc xây dựng đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước. Đảng và Nhà 
nước đã ban hành Quy chế Dân chủ ở cơ sở 
nhăm phát huy quyên dân chủ tự quản của nhân 
dân, quyền kiểm tra, „ giám sát của nhân dân đối 
với hoạt động của tổ chức đảng và chính quyền 
cơ sở, thực hiện phương châm “dân biết, dân 
bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Quy chế Dân chủ ở 
cơ sở là sự kết hợp dân chủ đại điện và dân chủ 
trực tiếp của nhân dân thật sự đã động viên được 
nhân dân tham gia xây dựng Đảng và chính 
quyền cơ sở, củng cô sự đoàn kết thống nhất 
giữa Đảng, chính quyên với nhân dân, cùng 
nhau xây dựng và phát triển mọi mặt ở cơ sở, 
không ngừng nâng cao đời sống vật chất và văn 
hóa của nhân dân. Những việc làm đó là phản 
dân chủ ư? 

Lợi dụng VIỆC chống tham nhũng của Đảng 
và Nhà nước chưa đạt kết quả như mong muôn, 
chúng ra sức thối phông vân đề tham nhũng 
nhằm bôi đen chế độ, làm mất uy tín của Đảng 
và Nha nước, phục vụ cho mưu đồ chính trị phan 
động của chúng. 

Tham những là một hiện tượng xã hội liên 
quan đến quyền lực nhà nước, do đó đã diễn ra 


khá phổ biến ở nhiều nước trên thế giới. Chừng 
nào còn nhà nước, quyền lực chính trị bị tha hóa 
bởi thói tham lam ích kỷ của con người thì còn 
khả năng xảy ra hiện tượng trên. Ơ Việt Nam, 
Đảng và Nhà nước coi tham nhũng là một ' quốc 
nạn” cần phải bài trừ. Do đó, Đảng và Nhà nước 
chủ trương kiên quyết trừng trị những kẻ lợi 
dụng chức quyền tham những, hối lộ, bất kể 
người đó là ai, ở cương vị nào. Nhà nước đã ban 
hanh Luật phòng chống tham nhũng được nhân 
dân đồng tình và ủng hộ. Nhiều vụ án tham 
nhũng lớn đã bị phát hiện và XỬ lý công khai 
theo pháp luật. Tuy nhiên, kết quả chống tham 
nhũng còn bị hạn chế, điều đó cũng được Đảng 
và Nhà nước công khai thừa nhận. Vì vậy, trong 
thời gian tới, Đảng và Nhà nước sẽ có những 
biện pháp đồng bộ đấu tranh quyết liệt, một 
trong những biện pháp quan trọng là xây dựng 
cơ chế :. hợp lý để nhân dân thực hiện quyền kiểm 
tra, giảm sát một cách hữu hiệu, tố giác những 
hành vi tham những của cán bộ, công chức trong 
bộ mây công quyên, đưa ra pháp luật trừng trị. 

Những việc làm đó của Đảng và Nhà nước là rõ 
ràng, minh bạch, được nhân dân đồng tình cùng 
Đảng và Nhà nước quyết tâm thực hiện, chứ 
không phải như những luận điệu xuyên tạc, vu 
cáo đây ác ý của bọn phản động. 

Còn đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, không 
phải ngấu nhiên mà nhân dân Việt Nam coi là 
Đảng của mình. Vì trước kia, chỉ có dưới sự lãnh 
đạo của Đẳng, nhân dân mới đầu tranh xóa bỏ 
được ách nô dịch của đề quốc, thực dân và 
phong kiến, giành độc dập và thống nhất 
Tổ quôc, thu giang sơn về một mối, giành lại 
quyên làm chủ của mình. Ngày nay, cũng chỉ có 
dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân mới sống 
trong đất nước hòa bình, ổn định, an cư lạc 
nghiệp, cùng nhau đoàn kết, phân đấu vì mục 
tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh, xây dựng thành , Công chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quôc. Do 
đó, cái "món xúp" dân chủ, đa nguyên, đa đẳng 
mà bọn phản. động ra sức tán tụng là không hợp 

ới "khâu vị" của nhân dân Việt Nam, là phí 
xIP vô ích. Nhân dân Việt Nam quyết tâm 
bảo vệ Đảng của mình, ra sức xây dựng Đảng 
ngày càng trong sạch, vững mạnh để làm tròn 
sứ mệnh lịch sử được nhân dân giao phó.Q 
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RONG những năm gần đây, Đảng, 
Chính phủ đã có nhiều chủ trương, 


chính sách và biện pháp cấp bách 
nhằm tăng cường bảo vệ an nỉnh, trật tự an 
toàn xã hội trong tình hình mới. Các chủ 
trương, chính sách và biện pháp được các bộ, 
ngành, các cấp và toàn thể nhân dân tích cực 
hưởng ứng, tham gia. Tình hình trật tự, an toàn 
xã hội nói chung đã có những chuyển biến 
tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng, 
góp phần ổn định chính trị, xã hội, phục vụ 
sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa 
đất nước. 

Tuy nhiên, tình hình tội phạm ở nước ta 
hiện nay vẫn diễn biến phức tạp và có xu 
hướng gia tăng. Cơ cấu thành phần tội phạm 
có những thay đôi, đối tượng phạm tội là người 
lao động chiếm 70%, trong đó 30% không có 
việc làm, số thanh niên phạm tội chiếm tỷ lệ 
ngày càng cao. Đặc biệt tình trạng phạm tội có 
tổ chức như tham nhũng, buôn lậu, mua bán 
phụ nữ, xâm hại trẻ em..., phạm tội có sử dụng 
bạo lực, cướp của, giết người, chống người thi 
hành công vụ, đâm thuê, chém mướn, bảo kê 
nhà hàng và các hành vi phạm tội khác có tính 
chất côn đồ hung hãn gây ra những hậu quả hết 
sức nghiêm trọng. 


` r^¬ 
—Ă MN —°\ /n ® A xZ“aà &®& ÁA đa : -“ In + 6-'*% 


Ñ "cà Sœ 


- . Thực tiễn - Kmh nghiệm Tạp chí Cệng sản 


F4 


lạ. , Ỉ ) 
_“NT 0C Ñ % ẩ Ñ “ágqgd4 hếu Ê 
# 


?0320?7 A2/2°† 


` 
Lị ^ae“^ 
#ấ£e@wáã #zZøw& 


LỆ THẾ TIỆM ° 


Tình hình trên do nhiều nguyên nhân 
nhưng chủ yếu do những tác động của mặt trái 
nên kinh tế thị trường cùng với những yếu kém 
trong việc quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội của 
các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức 
xã hội. Hệ thống luật chưa đồng bộ, việc thí 
hành pháp luật lại chưa nghiêm, sự phối hợp 
hoạt động của cơ quan bảo vệ pháp luật còn 
thiếu chặt chẽ, nhiều ngành, nhiều cấp chưa 
coi trọng đúng mức công tác tham gia phòng, 
chống tội phạm. Một bộ phận cán bộ bị tha 
hóa, ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân; 
công tác phòng ngừa tội phạm trong gia đình, 
nhà trường, cộng đồng dân cư chưa được quan 
tâm đúng mức. 

Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công 
tác đấu tranh có hiệu quả với các loại tội 
phạm, phát huy được sức mạnh tông hợp của 
toàn bộ hệ thống chính trị và trách nhiệm của 
các ngành, các cấp trong phòng ngừa đấu tranh 
chống tội phạm, ngày 31-7-1998 Chính phủ đã 
ban hành Nghị quyết 09/1998/NQ-CP Về tăng 
cường công tác phòng chống tội phạm trong 
tình hình mới. Thủ tướng Chính phủ cũng phê 


* TS, Thượng tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, 
Thứ trưởng Bộ Công an 
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duyệt Chương trình quốc gia phòng chống tội 
phạm. Đồng thời Chính phủ đã phê duyệt các 
Chương trình hành động phòng chống ma túy 
giai đoạn 1998 — 2000, 2001 - 2005. 

Chương trình quốc gia phòng, chống tội 
phạm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
gồm những mục. tiêu cơ bản: Tạo sự chuyển 
biến mạnh mẽ về trật tự an toàn xã hội, giữ 
vững kỷ cương pháp luật, xây dựng môi trường 
sống lành mạnh, nếp sống làm việc theo pháp 
luật; làm giảm một cách đáng kể các loại tội 
phạm, phục vụ có hiệu quả công cuộc xây 
dựng và phát triển đất nước; nâng cao ý thức 
tôn trọng pháp luật trong cộng đồng và đẩy 
mạnh tính cộng đồng, sáng tạo của các cấp cơ 
sở trong công tác phòng, chống tội phạm; 
nâng cao hiệu lực điều hành, quản lý của 
Chính phủ và chính quyền các cấp trong công 
tác quản lý hành chính nhà nước về trật tự xã 
hội và phòng chống tội phạm. 

Chương trình quốc gia phòng, chống tội 
phạm gồm 4 đề án: Đề án thứ nhất. Phát động 
toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố 
giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo 
người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân 
cư, do Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam chủ trì. Đề 
án thứ hai: Xây dựng và hoàn thiện pháp luật 
về phòng, chống tội phạm; tăng cường tuyên 
truyền giáo dục pháp luật và trách nhiệm công 
dân về bảo vệ an ninh trật tự, do Bộ Tư pháp 
chủ trì. Đề án thứ ba: Đấu tranh phòng, chống 
các loại tội phạm có tô chức, tội phạm hình sự 
nguy hiểm và tội phạm có tính quốc tế, do Bộ 
Công an chủ trì. Đề án thứ tư: Đấu tranh 
phòng, chống các loại xâm phạm trẻ em, tội 
phạm trong lứa tuổi vị thành niên, do Bộ Công 
an chủ trì. 

Trước tình hình tội phạm buôn bán phụ nữ, 
trẻ em gia tăng và diễn biến phức tạp, ngày 
14-7-2004 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 


Quyết định 130/2004/QĐ-TTg phê duyệt 
Chương trình hành động phòng, chống lội 
phạm buôn bán phụ nữ, trẺ em từ năm 2004 
đến năm 2010 nhằm tạo sự chuyển biến mạnh 
mẽ về nhận thức và hành động trong các cấp, 
các ngành, đoàn thể và toàn xã hội về công tác 
phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em để 
phòng ngừa, ngăn chặn và giảm cơ bản loại tội 
phạm này vào năm 2010. 

Chương trình gồm 4 Đề án: Đề án thứ nhất: 
Tuyên truyền, giáo dục trong cộng đồng về 
phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ 
em. Đê án thứ hai: Đấu tranh chống tội phạm 
buôn bán phụ nữ và trẻ em. Đề án thứ ba: Tiếp 
nhận và hỗ trợ những phụ nữ, trẻ em là nạn 
nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về. Đề án 
thứ tư: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn 
bản pháp luật liên qua đến công tác phòng 
ngừa, đấu tranh chống tội phạm buôn bân phụ 
nữ, trẻ em. 

Qua 7 năm thực hiện Nghị quyết số 
09/ 1228/NQ- -CP về tăng cường công tác 
phòng, chống tội phạm trong tình hình mới 
và Chương trình quốc gia phòng, chống tội 
phạm, chúng ta đã đạt được những kết quả 
quan trọng: 

- Từng bước nâng cao nhận thức của toàn 
xã hội về trách nhiệm đấu tranh phòng, chống 
tội phạm; tạo lập cơ chế phối hợp đồng bộ, 
phát huy được sức mạnh tông hợp của hệ 
thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham 
gia phòng, chống tội phạm; từng bước kiểm 
chế sự gia tăng của các loại tội phạm, làm 
giảm một số loại tội phạm nghiêm trọng; giữ 
vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, 
góp phân quan trọng vào công cuộc phát triên 
kinh tế - xã hội của đất nước. 

- Lực lượng Công an cả nước đã điều tra, 
khám phá 266.297 vụ phạm tội các loại, triệt 
phá 16.485 băng nhóm tội phạm hình sự gồm 
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44.852 đối tượng phạm tội. Năm 1999 tội 
phạm giảm 3,41% so với năm 1998. Năm 
2000 tội phạm giảm 6,6%. Năm 2001 tội 
phạm giảm 2,22% so với năm 2000. Năm 
2003 tội phạm giảm 8,15 % so với năm 2002 
và giảm 23,7% so với năm 1998. Năm 2004 
tội phạm giảm 2,5% so với năm 2003. Bốn 
thành phố lớn là Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà 
Nẵng, Hải Phòng phạm pháp hình sự giảm 
10,02%. Do sự tham gia tích cực của nhân dân, 
sự phối hợp tốt của các ngành, các cấp, các 
đoàn thể và sự đấu tranh, trấn áp liên tục của 
lực lượng Công an nhân dân nên đã khám phá 
hàng trăm đường dây buôn bán ma túy và 
chuyển hóa, xóa bỏ hàng nghìn tụ điểm ma túy 
lớn, làm giảm tình hình lạm dụng ma túy trong 
nhà trường và việc trồng cây thuốc phiện ở 
nước ta. 

- Công tác đấu tranh chống tham những, 
chống tội phạm kinh tế được quan tâm chỉ đạo, 
tập trung điều tra, khám phá nhiều vụ án kinh 
tế lớn như các vụ án tham nhũng trong các lĩnh 
vực dầu khí, thương mại, xăng dầu hàng 
không, bưu điện, đồng thời tăng cường đấu 
tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại. 
Qua đấu tranh chống tội phạm kinh tế đã góp 
phần thúc đấy sản xuất, phát triển kinh tế của 
đất nước. 

- Hiệu lực quản lý hành chính về trật tự xã 
hội trên các lĩnh vực giữ gin trật tự an toàn 
giao thông đường bộ, đường sắt , đường thủy, 
trật tự đô thị, đăng ký quản lý hộ khẩu, quản lý 
vũ khí, vật liệu nổ, phòng cháy chữa cháy... đã 
được tăng cường và nâng cao. 

- Đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình 
tiên tiến xuất sắc như: Chương trình 3 giảm 
của thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố 5Š 
không của Đà Nẵng, phường Lam Sơn, thị xã 
Bim Sơn (Thanh Hóa); phường Thượng Lý 
(thành phố Hải Phòng), quận Sơn Trà (thành 


phố Đà Nẵng), phường Lê Lợi, phường Bến 
Thủy, thành phố Vinh (Nghệ An)... và một số 
mô hình tiên tiến như. mô hình 1+2 của Hội 
Cựu chiến binh phường Ba Đình, thành phố 
Thanh Hóa (Thanh Hóa), mô hình xây dựng 
"phố văn hóa, không có tội phạm" tại phường 
Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa (Thanh Hóa)... 

- Ở cấp nhà nước, cấp bộ chúng ta đã ký 
15 hiệp định và nghị định thư hợp tác phòng 
chống tội phạm, 7 hiệp định hợp tác phòng 
chống ma túy, 15 hiệp định tương trợ tư pháp; 
tham gia 3 công ước của Liên Hợp Quốc về 
phòng chống ma túy, 8 công ước và nghị định 
thư về chống khủng bố, tham gia đàm phán và 
ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm 
có tổ chức xuyên quốc gia, Công ước Liên hợp 
quốc về chống tham những. Trong khuôn khổ 
INTERPOL, Š năm qua lực lượng Công an 
nhân dân đã phối hợp xử lý thông tin gần 10 
ngàn đối tượng truy nã quốc tế, đối tượng 
khủng bố. Chúng ta cũng đăng cai và tổ chức 
thành công, bảo đảm tuyệt đối an toàn nhiều 
hội nghị, hội thảo tầm cỡ quốc tế, được bạn bè 
đánh giá cao. 

Qua hơn 7 năm triển khai thực hiện Nghị 
quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng, 
chống tội phạm có thể rút ra một số bài học 
kinh nghiệm: 

Một là, chỉ có thể đấu tranh phòng, chống 
tội phạm được kết quả cao khi phát huy được 
sức mạnh tông hợp của hệ thống chính trị, 
dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, triệt để 
của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự chỉ đạo, 
điều hành của Chính phủ và Ủy ban nhân dân 
các cấp và sự tham gia tích cực của các ban, 
ngành, đoàn thể, quần chúng nhân dân, dưới 
sự tham mưu, hướng dẫn của lực lượng Công 
an nhân dân. 

Hai là, vai trò thường trực, tham mưu, 
hướng dẫn của lực lượng Công an nhân dân là 
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rất quan trọng. Ở đâu Công an làm tốt chức 
năng thường trực, tham mưu cho cấp ủy và 
chính quyền thì nơi đó công tác đấu tranh 
phòng chống tội phạm, thực hiện Nghị quyết 
09/CP và Chương trình quốc gia phòng, chống 
tội phạm đạt hiệu quả cao. 

Ba là, việc triển khai Nghị quyết 09/CP, 
Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm 
" ghép chặt chế với các chương trinh kinh 

- xã hội khác của Đảng và Nhà nước mới đạt 
.. quả cao, nhất là lồng ghép với Chương 
trình phòng, chống ma túy, Chương trình 
phòng, chống tệ nạn xã hội, Chương trình xóa 
đói giảm nghèo... 

Bốn là, phòng ngừa tội phạm luôn đi đôi 
với trần áp, xử lý nghiêm minh tội phạm; coi 
trọng phòng ngừa và điều tra, xử lý kịp thời, 
nghiêm minh tội phạm. 

Năm là, phát huy tính tích cực, chủ động, 
sáng tạo của quần chúng nhân dân trong 
phòng, chống tội phạm, nhất là trong phát 
hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục 
người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, coi trọng 
vai trò của gia đình, nhà trường, Đoàn Thanh 
niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và các 
tổ chức, đoàn thể, già làng, trưởng bản... trong 
đấu tranh phòng, chống tội phạm ở cấp cơ sở. 

Sáu là, công tác tuyên truyền vận động 
quân chúng nhân dân tham gia thực hiện cần 
đi trước một bước, phát huy tối đa khả năng 
của các cơ quan thông tin đại chúng, thông tin 
nội bộ để tuyên truyền toàn dân tham gia 
thực hiện. 

Bảy là, coi trọng công tác kiểm tra, hướng 
dẫn, đề cao vai trò, trách nhiệm của các cá 
nhân, cơ quan, đoàn thể, thực hiện nghiêm chế 
độ thông tin, báo cáo; kịp thời biêu đương, 
khen thưởng những cá nhân, tổ chức có thành 
tích xuất sắc trong phòng ngừa, đấu tranh 
chống tội phạm. 


Vạp shí Gộng sản 


Tuy nhiên, tình hình tội phạm ở nước ta vẫn 
còn diễn biến phức tạp trên tất cả các lĩnh vực 
hình sự, kinh tế, ma túy và đã xuất hiện các 
loại tội phạm mới như lợi dụng công nghệ tin 
học, sử dụng thẻ tín dụng giả để lừa đảo rút 
tiền qua hệ thống máy ATM của ngân hàng... 
Bên cạnh đó, tình hình thế giới và khu vực thời 
gian tới còn diễn biến phức tạp, khó lường. 
Tuy chúng ta đang có nhiều thuận lợi, điều 
kiện và thời cơ để phát triên kinh tế - xã hội 
nhưng cũng phải đối mặt với nhiều thách thức, 
khó khăn to lớn, có tác động đến tình hình trật 
tự an ninh trong nước. 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch 
tổng thể phòng chống ma túy đến năm 2010, 
Chỉ thị 37/2004/CT-TTEg, ngày 8-11-2004 
về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 
09/1998/NQ-CP và Chương trình quốc gia 
phòng chống tội phạm của Chính phủ đến 
năm 2010. 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị 
quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng, 
chống tội phạm của Chính phủ, tạo điều kiện 
cho sự ổn định chính trị - xã hội, góp phần xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, 
trong thời gian tới các bộ, ngành, ủy ban nhân 
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
cân tập trung thực hiện các chủ trương, biện 
pháp sau đây: 

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 
09/CP, Chương trình quốc gia phòng, chống 
tội phạm gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát 
triên kinh tế - xã hội của các bộ, ngành, đơn vị, 
địa phương; kết hợp thực hiện Nghị quyết số 
08- _NQ/TW ngày 02-1-2002 của Bộ Chính trị 
về một số nhiệm vụ trọng tâm của công. tác tư 
pháp trong thời gian tới và Nghị quyết Hội 
nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc 
trong tinh hình mới. 
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Thứ hai, các bộ, ngành, địa phương tăng 
cường thanh tra, kiểm tra khắc phục những sơ 
hở, thiếu sót trong các cơ chế chính sách quản 
lý kinh tế - xã hội, không để cho tội phạm lợi 
dụng hoạt động, hạn chế tối đa tham những, 
tiêu cực, đặc biệt trong các lĩnh vực đất đai, 
đầu tư xây dựng cơ bản, xuất nhập khẩu, quản 
lý ngân sách... Hoàn thiện quy chế phối hợp, 
tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết 
liên tịch, Chương trình hành động đã ký kết 
giữa các bộ, ngành, đoàn thể trong phòng, 
chống tội phạm. Nâng cao hiệu quả hoạt động 
của hệ thống chính trị ở cơ sở, trước hết là 
nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, hiệu 
lực quản lý của chính quyền, sự tham gia tích 
cực của các đoàn thể quần chúng ở xã, 
phường, thị trấn và vai trò tham mưu tích cực 
của công an xã, phường, thị trấn. 

Thứ ba, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về 
Nghị quyết số 09/CP và Chương trình quốc gia 
phòng, chống tội phạm để mọi người dân nhận 
thức đầy đủ và tự giác thực hiện quyền lợi và 
nghĩa vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm; kịp 
thời biểu dương những gương "người tốt, việc 
tốt" và các điển hình tiên tiến trong phong trào 
toàn dân phòng, chống tội phạm. 

Thứ tư, tăng cường lực lượng, phương tiện, 
kinh phí cho các cơ quan bảo vệ pháp luật, xây 
dựng các cơ quan này thật sự trong sạch, vững 
mạnh bảo đảm thực hiện có hiệu quả Chương 
trình quốc gia phòng, chống tội phạm. 

Thứ năm, tiếp tục thực hiện 4 đề án của 
Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm. 
Nghiên cứu, xây dựng trình Chính phủ bổ sung 
một số đề án, dự án, chương trình hành động 
nhằm tập trung giải quyết những vấn đề bức 
xúc mới nối lên về an ninh, trật tự và nâng cao 
năng lực hoạt động phòng, chống tội phạm. 
Nâng cao chất lượng công tác nắm bắt tình 


hình, nghiên cứu dự báo tình hình tội phạm 
trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế . Xây 
dựng trình Chính phủ phê duyệt bố sung các 
đề án: Phòng, chống các loại tội phạm sử dụng 
công nghệ cao; tăng cường năng lực giáo dục, 
dạy nghê cho phạm nhân trong các trại giam; 
xây dựng Trung tâm thông tin tội phạm; tăng 
cường năng lực của cơ quan điều tra các cấp 
trong điều tra khám phá các loại án kinh tế, 
hình sự, ma túy. 

Thứ sáu, tiếp tục bố sung hoàn thiện các 
văn bản pháp luật có liên quan đến công tác 
phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, bảo 
đảm thực hiện có hiệu quả Bộ luật Hình sự, Bộ 
luật Tố tụng hình sự, Pháp lệnh Tổ chức điều 
tra hình sự. Sử dụng đồng bộ các biện pháp 
giáo dục phòng ngừa, ngăn chặn, trấn áp, 
truy tố và xét xử kịp thời các loại tội phạm 
nghiêm trọng như: Tội phạm có tổ chức, tội 
phạm ma túy, tham nhũng, buôn lậu, các loại 
tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm xâm hại 
trẻ em... Tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn 
công trấn áp tội phạm trên các tuyến, địa bàn 
trọng điểm; truy bắt các đối tượng truy nã. 
Nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá và xử lý 
nghiêm bọn tội phạm. 

Thứ bảy, tăng cường hợp tác quốc tế trong 
phòng, chống tội phạm nhất là với Tổ chức 
Cảnh sát hình sự quốc tế (INTERPOL), Hiệp 
hội Cảnh sát các nước Đông - Nam Á 
(ASEANAPOL), các nước láng giềng, khu 
vực ASEAN và các nước có quan hệ truyền 
thống. Thực hiện có hiệu quả các hiệp định, 
hiệp ước tương trợ tư pháp về hình sự, hợp tác 
quốc tế trong phòng, chống tội phạm đã ký kết 
với các nước, các tổ chức quốc tế nhằm chủ 
động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các 
loại tội phạm xuyên quốc gia, có tính quốc tế, 
tội phạm khủng bố. 
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KON TUM VỚI MỤC TIỂU THOÁT NGHEO, 
SỚM TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIÊN 
NHANH, MẠNH VÀ TOÀN DIỆN 


ĂM ở cực Bắc Tây Nguyên, Kon 
ế là cửa ngõ nôi các tính Đông 

Bắc Thái Lan, Nam Lào, Đông Bắc 
Cam-pu-chia với các tỉnh miền Trung - 
Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. So với các tĩnh 
khác trong khu vực thi Kon Tum ít thuận lợi 
hơn vê tự nhiên bởi địa hình cao và chia 
cắt, lắm đèo dốc, ít vùng bình nguyên bằng 
phẳng thuận lợi cho các nhóm cây công 
nghiệp và cây xuất khẩu điển hình ở 
Tây Nguyên. Nguồn lợi. từ tài nguyên rừng bị 
cạn kiệt do bom đạn, chất độc hóa học tàn phá 
trong chiến tranh và nạn phá rừng trong những 
năm 70 - 80 thể ký XX gây ra. Cơ cầu dân cư 
và các đặc điểm về sinh hoạt tôn giáo ở Kon 
Tum có đặc điểm riêng biệt. Hiện có khoảng 
30 dân tộc anh em sinh sống, trong đó dân tộc 
thiểu số chiếm trên 53%, có 6 dân tộc tại chỗ: 
Xê-đăng, Ba Na, Gia Rai, Giẻ Triêng, Brâu, 
Rơ-măm. Nhân dân tham gia sinh hoạt nhiều 
tồn giáo khác nhau. Một số tôn giáo lớn có lịch 
sử tôn tại trên địa bàn như. Phật giáo, Ki tô 
giáo... và cũng có một số tôn giáo mới được du 
nhập vào Kon Tum trong những năm nửa cuối 
thế kỷ vừa qua. Đặc điêm, tình hình trên vừa 
tạo nhiều lợi thế cho Kon Tum trong phát 
triển, nhưng đồng thời cũng đặt ra cho tỉnh 
những khó khăn, thách thức. Do vậy, ngay từ 
khi tái lập tỉnh (1991) nhiệm vụ quan trọng đặt 


Y VÊNG ° 


ra cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Kon 
Tum là phải giữ vững ổn định chính trị và quốc 
phòng - an ninh trên địa bàn để tạo điều kiện 
cho phát triển kinh tế - xã hội. 

Thực hiện các Nghị quyết của Trung ương 
Đảng về phát triển kinh tế trong thời kỳ đối 
mới, Kon Tum đã tập trung trí tuệ và nguồn 
lực nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh 
tế, nâng cao đời sống nhân đân, thu hẹp 
dần khoảng cách giữa nông thôn và thành thị. 
Ngay từ nhiệm kỳ sau tái lập tính, Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI đã ra Nghị 
quyết 01 “Về tiếp tục xây dựng các xã vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số, vùng. kinh tế mới 
khó khăn”. Đây là Nghị quyết. có ý nghĩa và 
sát hợp với đặc điểm cụ thể của địa phương, 
thể hiện sự chăm lo về đời sống vật chất, tỉnh 
thần đối với nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng 
căn cứ cách mạng, tạo ra những chuyển biến 
căn bản về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc 
phòng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. 
Kết quả 10 năm triển khai thực hiện Nghị 
quyết này, cho thấy: Cơ cấu cây trông, vật 
nuôi được chuyển dịch theo hướng sản xuất 
hàng hóa; các phong trào định canh định cư, 
tách hộ lập vườn, xóa đói giảm nghèo... được 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum 
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nhân dân tiếp thu và triển khai mạnh mẽ, xuất 
hiện nhiều mô hình sản xuất nông - lâm kết 
hợp, kinh tế vườn rừng, kinh tế trang trại có 
hiệu quả và đang tiếp tục được nhân rộng; đời 
sống của đông bào được cải thiện một bước 
quan trọng; bộ mặt nông thôn đổi thay, tiến 
bộ. Đặc biệt, tính ỷ lại vào Nhà nước, vào cấp 
trên ở dưới cơ sở đã giảm; mối quan hệ giữa 
cán bộ các cấp ngày càng gắn bó mật thiết, hạn 
chế được tình trạng quan liêu, xa cơ sở. Cán bộ 
nắm bắt kịp thời các khó khăn, vướng mắc từ 
Cơ SỞ, qua đó chủ động tìm biện pháp ,giải 
quyết ngay tại chỗ, làm cho nhân dân hiểu và 
tin vào Đảng, tin vào chính quyên hơn. 


Nhiều chương trình, dự án của Chính phủ 
được chỉ đạo sát Sao, nên đã đạt kết quả tốt, 
như: Dự án sắp xếp lại dân cư, các 
Chương trình 134, 139, 159 của Chính phủ... 
Riêng Chương trình 135 thực hiện từ 1999 đến 
nay đã có 330 lượt xã được hướng lợi với vốn 
đầu tư trên 157 tỉ đồng; Xây dựng 1.017 công 
trình kết cấu hạ tầng thiết yếu như: lưới điện, 
đường giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y 
tế, nước sạch nông thôn. Tỉnh cũng đã huy 
động, khai thác nhiều nguồn lực khác đầu tư 
và đưa vào sử dụng hàng trăm công trình mới. 
Có 91,6% số xã trong tỉnh đường ô-tô đến 
được trung tâm cả trong mùa mưa; 100% xã có 
điện lưới về đến trung tâm bảo đảm cho 89% 
số hộ dùng điện; 100% số hộ được phủ sóng 
phát thanh và 85% số hộ được phủ sóng truyền 
hình; 87% số xã có trạm y tế kiên cố, với 48% 
số xã có bác sỹ đa khoa, 90% trẻ dưới 1 tuổi 
được tiêm chủng phòng bệnh; 100% số xã có 
trường tiêu học; 89% số xã có trường trung 
học cơ sở, 45,3 số xã được công nhận đạt 
chuẩn phổ cập trung học cơ sở; 65% dân số 
nông thôn được sử dụng nước sạch. Các tuyến 
quốc lộ trong tỉnh được nâng cấp, nhiều công 
trình thủy lợi được đầu tư xây dựng, trung tâm 
thương mại của các huyện và một số chợ xã, 
cụm xã đã hình thành. Khu kinh tế cửa khẩu 
quốc tế Bờ Y và các khu, cụm công nghiệp 


Hòa Bình, Đăk La đang dần trở thành các 
trọng điểm phát triển kinh tế, thu hút các nhà 
đầu tư trong và ngoài nước. 

Các chỉ số phát triển trên đây, đồng thời 
cũng phản ánh sự vững mạnh và hoạt động CÓ 
hiệu lực của cả hệ thông chính trị, là CƠ SỞ để 
củng cố và tăng cường sức mạnh về quốc 
phòng, an ninh. Do đó, những năm vừa qua 
tỉnh đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời các 
hoạt động, kích động, dụ dỗ, lôi kéo chốn phá, 
tổ chức các hoạt động biểu tình, gầy rôi của 
các thế lực thù địch ngay từ cơ sở. Về an ninh - 
trật tự, an toàn xã hội, tỉnh thường xuyên triển 
khai các nhiệm vụ trọng tâm như: Công tác cải 
cách tư pháp, Chương trình quốc gia phòng 
chống tội phạm, tệ nạn xã hội, kịp thời triệt 
phá các băng nhóm thanh thiếu niên vi phạm 
pháp luật; làm rõ và xử lý nghiêm nhiều vụ án 
hình sự, kinh tế phức tạp, kiêm chế sự gia tăng 
số vụ phạm pháp hình sự và tai nạn giao 
thông; giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của 
công dân... 


Công tác xây dựng Đảng, củng cố các tổ 
chức cơ sở đảng tạo được sự chuyên biến tích 
cực. Sinh hoạt chỉ bộ, nhất là chi bộ Ở nông 
thôn đã có nền nếp, có nội dung thiết thực. 
Hiệu lực lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đáng và 
chính quyền các cấp từng bước đối mới về chất 
lượng. Mặt trận và các tổ chức đoàn thể cũng 
được chú trọng đôi mới về nội dung, phương 
thức tập hợp, vận động quân chúng, chú trọng 
nội dung tuyên truyền cụ thể, giáo dục toàn 
diện đoàn viên, hội viên giúp họ nâng cao 
nhận thức và nâng cao cảnh giác cách mạng, 
tích cực làm giàu, phát triển kinh tế gia đình, 
giúp đỡ hội viên gặp khó khăn. Công tác quy 
hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ dân tộc 
thiếu số, cán bộ nữ được quan tâm đúng mức; 
các chế độ, chính sách đối với cán bộ dân tộc 
thiểu số, cán bộ thôn, làng được thực hiện đầy 
đủ, kịp thời. 

Văn hóa — xã hội cũng được tính xác định là 
một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo 
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ra động lực phát triển đồng bộ, nhất là công tác 
xóa đói giảm nghèo, định canh định cư, phổ 
cập giáo dục trung học cơ sở, chăm sóc sức 
khỏe cho nhân dân. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo 
toàn tính còn 9,23% (tương đương 38,63% 
theo tiêu chí mới). Tỉ lệ này còn khá cao 
nhưng nếu so với năm 2001 đã giảm được 
22,62%. Các di tích lịch sử, các di sản văn hóa 
được kiểm kê, bảo vệ và từng bước tôn tạo. Di 
sản văn hóa đặc sắc của các dân tộc thiểu số 
bản địa ở tỉnh Kon Tum hiện còn rất giá trị. 
Không riêng ngành văn hóa - thông tin mà từ 
trong cầp ủy, chính quyên các cấp, các ngành 
và nhân dân đều có ý thức trân trọng giữ gìn. 
Theo kết quả khảo sát và kiểm chứng của các 
nhà nghiên cứu thì Kon Tum được coi là một 
"vùng văn hóa dân gian đậm đặc”. Các giá trị 
văn hóa gồm nhiều loại hình như văn hóa nhà 
rông chứa đựng nhiều hoạt động văn hóa đậm 
đà bản sắc, văn hóa ấm thực, văn hóa trang 
phục.... trong đó nối trội là văn hóa công 
chiêng và diễn xướng sử thi. Thống kê bước 
đầu, cả tỉnh hiện còn 1853 bộ công chiêng và 
trên 100 bộ sử thi lớn nhỏ. 

Nắm vững và triển khai tốt nhất đường lối 
đổi mới của Đảng, đặc biệt là các Nghị quyết 
chuyên đề của Trung ương Đảng và các chủ 
trương của Chính phủ về phát triển Tây 
Nguyên, qua hơn 14 năm kể từ sau tái lập tỉnh, 
nhất là 5 năm trở lại đây, kinh tế của Kon Tum 
luôn duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tổng sản 
phẩm. xã hội binh quân hằng năm tăng 11%; 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng; văn 
hóa - xã hội có bước tiến bộ, nhiêu vân đề xã 
hội bức xúc đã được giải quyết; quốc phòng - 
an ninh luôn được giữ vững, ôn định và tăng 
cường; công tác xây dựng Đăng, xây dựng hệ 
thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. 

Đạt được những thành tựu mới trong các 
lĩnh vực cơ bản nêu trên đây, trước hết là do sự 
thống nhất mục tiêu và ý chí trong toàn đảng 
bộ và quân dân các dân tộc trong tĩnh, đã xác 
định đúng vị trí, tầm quan trọng của việc kết 
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hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội đúng hướng 
với tăng cường, bảo đảm quốc phòng - an 
ninh, giữ vững ôn định chính trị; chăm lo đời 
sống cho nhân dân các xã vùng sâu, vùng xa, 
vùng căn cứ cách mạng; đông thời chú trọng 
công tác vận động và giáo dục quần chúng, 
củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và 
đề cao tỉnh thần cảnh giác trước mọi mưu đồ 
của kẻ thù dân tộc. Thứ hai là thường xuyên 
coi trọng củng cố và xây dựng khối đại đoàn 
kết dân tộc, giữ #ìn tình đoàn kết Kinh - 
Thượng lâu đời và khối đoàn kết giữa các tôn 
giáo trong cộng đông dân cư. Từ đó chủ động 
giải quyêt kịp thời, đúng đắn chính sách và 
pháp luật Nhà nước về các vẫn đề thiết thân, 
bức xúc của nhân dân, không để các thế lực 
thù địch lợi dụng để kích động, xúi giục, lừa 
mị đồng bào. Thứ ba là tích cực tiền khai và 
tổ chức thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở, 
quan tâm xây dựng: thực lực chính trị vững 

mạnh, nhất là ở cơ sở, bảo đảm hoạt động của 
hệ thống chính trị thật sự có hiệu lực, hiệu quả, 
thực sự vi dân, trọng dân, cố trách nhiệm 
với dân, tránh bệnh quan liêu hình thức trong 
từng lĩnh vực, trong từng cán bộ công chức 
nhà nước. 

Hiện thời, Kon Tum vấn còn là tỉnh kém 
phát triển về kinh tế. Công tác lãnh đạo của 
cầp ủy và điều hành của chính quyền các cấp 
vẫn chưa đáp ứng tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ 
trong tình hình mới. Trong đó đáng chú ý là 
khả năng tổ chức hiện thực hóa các chủ 1 trương 
phát triển kinh tế - xã hội còn nhiều yếu kém. 
Điều này bộc lộ rõ nhất trong chi đạo đầu tư 
phát triên kinh tế; chưa dồn sức tập trung đúng 
mức các nguồn vốn vào những lĩnh vực và 
công trình trọng điểm để tạo ra bước đột phá 
thực sự để có một diện mạo khả quan về bức 
tranh kinh tế - xã hội. Tình trạng đầu tư dàn 
trải gây lãng phí, thất thoát, hiệu quả thấp 
chậm được khắc phục. Một bộ phận cán bộ 
chưa năng động, trinh độ, năng lực thấp và 
chưa thực sự tâm huyết, nhiệt tình với công 
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việc, với nhân dân; chất lượng nguồn lực lao 
động còn thấp, số chưa qua đào tạo nghề còn 
chiếm đa số. 


Đại hội XII Đẳng bộ tỉnh Kon Tum đã 
thống nhất ý chí cao và xác định rõ quyết tâm: 
Phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục các 
yếu kém, khuyết điểm tiếp tục giữ vững ồn 
định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an nính 
và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, 
tạo điêu kiện thuận lợi để phát triển nhanh, 
mạnh về kinh tế, sớm đưa tỉnh Kon Tum thoát 
nghèo. Mục tiêu đặt ra để phần đấu đến năm 
2010: giá trị tổng sản phẩm xã hội tăng gấp đôi 
so với năm 2005 (bình quân hằng năm tăng 
trên 15%); thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 
600 tỉ đồng; giá trị xuất khẩu đạt trên 30 triệu 
USD; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 
550 USD/năm; các trung tâm xã đều có chợ 
hoặc cửa hàng thương mại; tỷ lệ hộ nghèo còn 
dưới 18% (tiêu chí mới), xóa hết nhà tạm; trên 
35% số trường tiểu học đạt chuẩn quốc g1a, 
tỉnh được công nhận đạt chuẩn quốc gia về 
phổ cập giáo dục trung học cơ sở, trên 35% lao 
động được qua đào tạo; 100% số xã có trạm y 
tế được xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố và 
có bác sỹ chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

Giải pháp chủ yếu có tính khả thi để đạt 
mục tiêu phát triển đến năm 2010 mà Kon 
Tum đặt ra là: 

1 — Huy động mọi nguôn lực đầy nhanh tốc 
độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao và bên vững, 
gắn với chuyên dịch cơ cấu kinh tế theo hướng 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trước mắt tỉnh 
tập trung rà soát, điều chỉnh bổ sung quy 
hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy 
hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, trước hết là 
các quy hoạch, kế hoạch về sử dụng đất đai, 
phát triên rừng, giao thông, thủy lợi, thủy điện, 
đô thị và dân cư, công nghiệp, dịch vụ, du 
lịch... Phát triển toàn diện kinh tế nông nghiệp 
theo hướng sản xuất hàng hóa; khai thác tốt 
nhất các tiềm năng về rừng, đất đai, tài nguyên 
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nước. Tiếp tục thực hiện tốt việc giao đất, giao 
rừng và khoán quản lý, bảo vệ rừng cho hộ gia 
đình và cộng đông dân cư sống gần rừng theo 
đúng chính sách của Nhà nước và phù hợp với 
điều kiện thực tế của địa phương; phát triển 
các cơ sở công nghiệp thuộc nhóm ngành trực 
tiếp thúc đầy phát triển nông nghiệp và một số 
ngành công nghiệp có lợi thế. Trước hết, tỉnh 
tập trung ưu tiên đâu tư phát triên công nghiệp 
chế biến một số loại nông, lâm sản có thị 
trường ốn định và khả năng cạnh tranh cao; 
đây mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, 
củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ sản 
phẩm, xây dựng và mở rộng hệ thống chợ 
nông thôn, phát triển mạng lưới thương mại 
dịch vụ ở các trung tâm cụm xã, để kích thích 
các thành phần. kinh tế tham gia lưu thông 
hàng hóa trực tiếp phục vụ đời sông nhân dân 
nông thôn vùng sâu, vùng xa, bảo. đảm cung 
ứng đầy đủ các mặt hàng thiết yếu của đời 
sông. Tỉnh cũng sẽ có cơ chế phù hợp để phần 
lớn nông sản hàng hóa do nông dân sản xuất ra 
được tiêu thụ. Khai thác có hiệu quả các tuyến, 
điểm, khu du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử. 
Trong nhiệm kỳ này Đảng bộ Kon Tum chủ 
trương ưu tiên đầu tư và khai thác khu du lịch 
Măng Đen, rừng đặc dụng Đắc Uy, lòng hô 
thủy điện Ya Ly, khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y, 
đường Hồ Chí Minh và các khu bảo tồn thiên 
nhiên, vườn quốc gia nhằm khai thác tốt nhất 
lợi thể so sánh của tỉnh cho mục tiêu phát 
triển. Đẩy mạnh cô phần hóa các doanh nghiệp 
nhà nước, đối mới và phát triển kinh tế tập thể, 
đồng thời tạo môi trường thuận lợi và có cơ 
chế chính sách khuyến khích các loại 
hình kinh tế tư nhân, kinh tế hộ trong tỉnh 
cùng phát triên. 

2 - Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác 
xóa đói giảm _ngheo, từng bước rút ngắn 
khoảng cách vê mức sống gøIữa các vùng dân 
cư, nhất là giữa các vùng sâu, vùng xa, vùng 
có nhiêu đông bào dân tộc thiểu số với các 
khu vực thị trấn, thị xã. Tiếp tục thực hiện 
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tốt Nghị quyết 01 của Tỉnh ủy (khóa XI), 
chủ động vực dậy các xã đặc biệt khó khăn, 
vùng sâu, vùng xa. Kết hợp việc phát huy vai 
trò, trách nhiệm của các cơ quan kết nghĩa với 
tỉnh thân tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên của 
cơ sở để xóa đói giảm nghèo một cách bền 
vững và phát riển phù hợp với đặc điểm từng 
tiểu vùng sinh thái, trình độ nhận thức và 
phong tục tập quán canh tác của từng dân tộc. 
Tổng kết, đánh giá để nhân rộng các mô hình 
tiên tiến trong phát triển sản xuất xóa đói, 
giảm nghèo. Thực hiện có chất lượng các 
chương trình, dự án quốc gia, nhất là Chương 
135 theo hình thức "cuốn chiếu" để từng bước 
giảm số xã trong diện đặc biệt khó khăn và có 
quy chế cụ thể để nâng cao ý thức trách nhiệm 
của cộng đồng dân cư và người dân trong VIỆC 
tiếp nhận, quản lý, sử dụng, tu sửa các công 
trình phúc lợi xã hội. 

3 — Hình thành và phát huy vai trò đòn bầy 
của các vùng kinh tế động lực, tạo sự liên kết 
phát triển giữa các địa bàn trong tỉnh, giữa tỉnh 
với khu vực miễn Trung - Tây Nguyên và cả 
nước. Đầu tư, phát triển mạnh thị xã Kon Tum 
theo hướng mở rộng, phát triển thêm các khu 
đô thị mới, trước mắt là Khu đô thị mới Nam 
cầu Đăk Bla; phát triển Khu kinh tế cửa khẩu 
quốc tế Bờ Y trở thành trung tâm tăng trưởng 
và liên kết kinh tế của tam giác phát triển 
3 nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, khai 
thác có hiệu quả các tuyến đường giao thông 
quốc lộ và tỉnh lộ; xây dựng và phát triển thị 
trần huyện ly Kon Plong trở thành trung tâm 
du lịch, nghỉ dưỡng lớn của khu vực Bắc 
Tây Nguyên. 

4 - Giữ vững ôn định chính trị, bảo đâm 
quốc phòng — an ninh - trật tự và an toàn xã hội 
trong mọi tình huống. Tổ chức và thực hiện có 
hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương Đảng 
về quốc phòng - an ninh quốc gia, nhất 
là Nghị quyết 10-NQ/TƯ của Bộ Chính trị. 
Thường xuyên coi trọng và đây mạnh tuyên 


truyền, giáo dục kiến thức về quốc phòng - an 
ninh cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp 
nhân dân, nêu cao tỉnh thần cảnh giác cách 
mạng, làm thất bại mọi âm mưu "diễn biến hòa 
bình", "bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù 
địch; tích cực ngăn chặn và đấu tranh, xử lý 
các vi phạm pháp luật, tội phạm và tệ nạn xã 
hội. 

5 —- Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của tổ chức đẳng; phát huy hiệu lực, 
hiệu quả quản lý, điêu hành của chính quyên 
và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp. Đẩy 
mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng, 
chỉnh đốn đảng: tăng cường công tác tư tưởng, 
giáo dục, học tập chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
tưtưởng Hồ Chí Minh, làm cho mọi chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp 
luật của Nhà nước được thấm nhuần, đi vào 
Cuộc sống. Rà soát, sắp xếp lại hệ thống tổ 
chức cơ sở đảng, tổ chức, bộ mây chính quyền 
các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ, đáng. viên, 
công chức đủ về số lượng và đạt yêu cầu về 
chất lượng: Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám 
sát của Đảng, Hội đồng nhân dân, của Mặt trận 
và các đoàn thể quần chúng thông qua việc 
xây dựng cơ chế phù hợp để nhân dân được 
tham gia góp ý và nhận xét, đánh giá đối với 
cán bộ, đảng viên. 

Năm 2066 là năm đầu thực hiện Nghị quyết 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và 
Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Với quyết 
tâm triển khai thực hiện đưa các nghị quyết 
của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sông, 
Kon Tum đang tiếp tục phát huy sức mạnh 
tông hợp đoàn kết trong Đảng, sức mạnh đại 
đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, không 
chấp nhận đói nghèo, lạc hậu, quyết giữ vững 
ổn định chính trị, phát triển nhanh, mạnh về 
kinh tế, sớm đưa tỉnh thoát nghèo, xứng đáng 
với truyền thống, tương xứng với tiềm năng, 
thế mạnh của mảnh đất anh hùng ở vùng cực 
Bắc Tây Nguyên. 
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HÀ nông trồng chuối không 

mong muốn gì hơn là có 

những vườn chuối năng 
suất cao, mỗi cây có một buồng dài 
nhiều nải, mỗi nải có nhiều quả mà 
quả nào cũng bụ bẫm, chín đều, 
không có quả chín, quả xanh. 

Người làm công tác xây dựng 
Đảng ai chăng muốn tạo được một 
đội ngũ cán bộ giàu năng lực và 
phẩm chất, có trình độ đẳng đều, 
đủ sức hoàn thành nhiệm vụ. 

Ấy vậy mà khi được hỏi về công 
tác chuẩn bị nhân sự cho cấp ủy 
khóa mới, đồng chí bí thư bỗng thở 
dài: chuối chín cả nải! 

- Lả sao vậy? 

- Là như thế này đây: tôi năm 
nay 59, đến Đại hội sẽ là 60. Đồng 
chí phó bí thư trực và đồng chí phó 
bí thư kiêm chủ tịch cũng lại cùng 
tuổi. Các đồng chí khác trong 
thường vụ có kém một vài tuổi 
nhưng cũng đều ngấp nghé tuổi 
hưu. Có nghĩa là trong nhiệm kỳ tới, 
chúng tôi sẽ đồng loạt nghỉ. Chăng 
phải chuối chín cả nải là gì? 

- Còn các đồng chí cấp ủy viên 
khác? 

- Đều trứng gà trứng vịt cả thôi! 

- Cỏn nhớ là 5 năm trước, các 
anh đều rất tự hào là đã có được 
một dàn cán bộ đồng đều, "đang 
dàn hàng ngang bay về phía trước 
như một đàn sếu” cơ mà. 

- Quả vậy, tôi đã từng khoe với 
đồng chí về điều đó. Lúc ấy, chúng 
tôi đều ở tuổi 54, 55. Sự thật là 
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5 năm qua, chúng tôi đã là tập thể 
mạnh, đạt được nhiều thành tích. 

- Thế các anh không nghĩ gì về 
cơ cấu cấp ủy có 3 độ tuổi sao? 

- Theo hướng dẫn chung của 
Trung ương thì khi xây dựng cấp ủy, 
nên chú ý cả hai mặt tiêu chuẩn và 
cơ cấu, nhưng tiêu chuẩn là quan 
trọng nhất. Chúng tôi cũng nghĩ 
không vì cơ cấu mà châm chước về 
tiêu chuẩn, cho nôn ở Đại hội trước, 
đã gạt rất nhiều đồng chí trẻ, tuy có 
triển vọng nhưng chưa đủ độ chín, 
gạt cả một số đồng chí nữ vì thấy 
năng lực của họ hạn chế quá. Sau 
này nghĩ lại, chúng tôi hiểu là mình 
đã làm không đúng. Sao có thể đưa 
lên bàn cân để đo đếm về tiêu 
chuẩn (nhất là tiêu chuẩn về năng 
lực) giữa những đồng chí lớn tuổi đã 
trưởng thành với các đồng chí trỏ, 
giữa những đồng chí nam và đồng 
chí nữ... Không phải đã là cán bộ 
trỏ thì nhất định thua kóm cán bộ 
trưởng thành. Càng không phải đã 
là nữ thì lúc nào trình độ cũng 
không bằng nam giới. Thực tế, có 
rất nhiều trường hợp ngược lại. 
Vả chăng, cán bộ lớn tuôi dù giỏi 
đến đâu cũng không thể làm tốt 
công tác thanh niên. Cán bộ nam 
dù có tài đến mấy cũng không thể 
đảm đương chức vụ chủ tịch hội 
phụ nữ v.v... và v.V... 

Anh bí thư còn say sưa luận về 
cơ cấu địa phương. Anh nói: tôi 
nghĩ, trong tổ chức đảng, không 


nên có tư tưởng cục bộ hay địa 


phương chủ nghĩa. Nên bầu cử 
những người có đức, có tài. Phải 


chấp nhận việc luân chuyển cán bộ 
giữa địa phương nảy và địa phương 
khác. Song một tỉnh có nhiều 
huyện, một huyện có nhiều xã, nếu 
cấp ủy dồn người cho một huyện 
hay một xã nào đó thì có ốn không? 
Lúc đó, chủ nghĩa địa phương lại có 

„đồ ra từ một góc độ khác. 
Chăng phải đã từng có tình trạng ở 
nơi này hay nơi khác cứ ai năm giữ 
chức vụ lãnh đạo công táe tổ chức 
là y như rằng, cán bộ của địa 
phương đồng chí đó, hoặc quen biết 
với đồng chí đó thường là người 
trước tiên được đồ bạt, cất nhắc. Tôi 
không ủng hộ tư tưởng “rừng nào 
cọp ấy", song tôi cũng cho rằng 
người địa phương nào thường hiểu 
địa phương mình hơn người của địa 
phương khác, rằng xóa bỏ tư tưởng 
cục bộ, địa phương không đồng 
nhất với việc trong cấp ủy chỉ có 
người của một địa phương, dẫu cho 
những đồng chí đó là xuất sắc hơn 
người của địa phương khác. 

Để trở về với chủ đề ban đầu, tôi 
hỏi lại đồng chí bí thư: 

- Thế bây giờ, các anh định xử lý 
như thế nào về tỉnh trạng “chuối 
chín cả nải”? 

- Đã chín cả nải thì đành để cho 
cả nải “rụng” thôi. Chúng tôi, những 
người trong thường trực và cả 
thường vụ, ai đã đến hoặc ngấp 
nghé tuổi hưu đương nhiên là sẽ 
nghỉ. Theo quy định, một số đồng 
chí chủ chốt có thể được giữ lại, nếu 
còn tuổi để làm việc được nửa 
nhiệm kỷ. Nhưng ngay những người 
như vậy chúng tôi cũng không có. 
Vậy chỉ có cách là mạnh dạn đề cử 
nhiều hơn vào cấp ủy những đồng 
chí trẻ và cấp ủy lần này nhất thiết 
phải có ba độ tuổi, để luôn có sự kế 
thừa và phát triển. Ngoài cơ cấu về 
độ tuổi, các loại cơ cấu khác như 
nam - nữ, dân tộc, ... cúng không 
được coi nhẹ. 

Phải chăng chọn đúng người 
cho một cơ cấu hợp lý, xét đến 
cùng cũng là tiêu chuẩn xây dựng 
cấp ủy? Q 
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Thể qiói: Vấn đề - Sự kiện 


TRUNG QUỐC VỚI KẾ HOACH 
PHÁT TRIÊN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂkI 2006 
VÁ QUY HOACH 5 NĂM LẦN THỨ XI 


Ỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa X của Trung 
Quốc (từ ngày 3-3 đến 14-3-2006) đã 
thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội năm 2006 và quy hoạch 5 năm lần thứ XI 
(2006 - 2010), trong đó nhấn mạnh phương 
châm chỉ đạo "phát triển một cách khoa học" và 
"xây dựng xã hội hài hòa”. 
I- TÌNH HÌNH PHÁT TRIÊN KINH TẾ - 
XÃ HỘI TRUNG QUỐC NĂM 2005 
Trung Quốc thông qua kế hoạch năm 2006 và 
quy hoạch 5 năm lần thứ XI trong bối cảnh lịch 
sử phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động đối 
ngoại trong kế hoạch 5 năm lần thứ X (2001 - 
2005), nhất là trong năm 2005, đã thu được 
những thành tựu rất lớn, nhưng đồng thời cũng 
bộc lộ những vấn đề trong tầng sâu của nền kinh 
tế và trong đời sống xã hội đã tích tụ từ lâu hoặc 
mới nảy sinh trong quá trình cải cách, phát triên. 
Trong 5 năm (2000 - 2005), tông giá trị sản 
phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc tăng bình 
quân hằng năm là 9,5% (năm 2004 tăng 10,1%, 
năm 2005 tăng 9,9%); sản xuất nông nghiệp, 
nhất là sản xuất lương thực khắc phục được tình 
trạng giảm sút, sản xuất công nghiệp tăng mạnh, 
công nghệ thông tin được sử dụng trong hoạt 
động kinh tế - xã hội với tốc độ nhanh. Đời sống 
cư dân nói chung được cải thiện một bước quan 
trọng. Trong 5 năm đó, thu nhập của cư dân 
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thành phố, thị trấn tăng 58,3%; thu nhập của cư 
dân nông thôn tăng 29,2% (), Năm 2005, GDP 
đạt 18.230 tỉ NDT (tương đương 2.240 tỉ USD), 
Trung Quốc trở thành quốc gia có GDP đứng 
thứ tư trên thế giới (sau Mỹ, Nhật Bản, Đức); 
thu ngân sách nhà nước tăng 523,2 tỉ NDT (đạt 
trên 3.000 tỉ NDT); mặt bằng giá tiêu thụ của cư 
dân tăng 1,8%. Nói chung, nên kinh tế tiếp tục 
đà tăng trưởng tương đối nhanh, hiệu quả, giá 
cả ốn định. Tổng kim ngạch ngoại thương đạt 
1.420 tỉ USD, tăng 23,2% so với năm 2004, sử 
dụng thực tế đầu tư vốn ngoại tệ đạt 60,3 tỉ USD, 
dự trữ ngoại tệ tính đến cuối năm 2005 đạt 
818,9 tỉ USD. Đời sống cư dân được cải thiện 
một bước, thu nhập bình quân đầu người của cư 
dân thành thị đạt 10.493 NDT, khẩu trừ nhân tố 
giá cả, tăng 9,6% so với năm 2004; của cư dân 
nông thôn đạt 3.255 NDT, tăng 6,2% so với năm 
2004. Trong năm 2005, Chính phủ Trung Quốc 
đã áp dụng nhiêu giải pháp để hạn chế tình trạng 
kinh tế phát triển quá nóng bắt đầu từ năm 2003; 
tích cực đây mạnh điều chỉnh kết cấu kinh tế, 


* PGS, bá Khoa bu Xã hội Việt Nam 

(1) Những số liệu về phát triển kinh tế - xã hội Trung 
Quốc trong 5 năm (2000 - 2005) đều dẫn từ "Báo cáo công 
tác của Chính phủ" do Thủ tướng Ôn Gia Bảo trình bày tại 
Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa X Trung Quốc, ngày 5-3-2006 
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chú trọng vấn đề "Tam nông › đi sâu cải cách thể 
chế và tăng cường mở cửa đối ngoại; ra sức phát 
triển khoa học - kỹ thuật, giáo dục, y tế, văn 
hóa..., cố gắng tạo việc làm mới và cải thiện bảo 
đảm xã hội; tăng cường xây dựng pháp chế 
dân chủ. 

Mặt khác, tình hình kinh tế - xã hội Trung 
Quốc hiện nay cũng đứng trước không ít những 
vấn đề quan trọng phải giải quyết, "chủ yếu là: 
kết cấu kinh tế không hợp lý; năng lực tự chủ 
sáng tạo yếu kém; phương thức tăng trưởng 
chuyển biến chậm; tiêu hao vật tư năng lượng 
quá lớn; môi trường ô nhiễm ngày càng nghiêm 
trọng; mâu thuần trong vấn đề tạo việc làm 
tương đối gay gắt; quan hệ giữa đầu tư và tiêu 
dùng không hài hòa; chênh lệch vê trình độ phát 
triển giữa thành phố và nông thôn, giữa các khu 
VỰC, chênh lệch về thu nhập giữa các tầng lớp xã 
hội tiếp tục lớn thêm; phát triển các sự nghiệp xã 
hội còn chậm chạp" 2), 

Điểm lại tình hình Trung Quốc năm 20605, 
Chính phủ Trung Quốc nhận thấy có 5 khó khăn 
và vấn đề: Việc tăng sản lượng lương thực và 
tăng thu nhập cho › nông dân càng khó khăn; mức 
tăng đầu tư tài sản cô định vân tương đối cao; 
hậu uả xấu của một số ngành đầu tư quá mức 
bắt đầu thể hiện rõ; nhiều vấn đề liên quan đến 


lợi ích thiết thân của quần chúng ' vân chưa được - 


giải quyết thỏa đáng; tình hình mất an toàn trong 
lao động sản xuất rất nghiêm trọng". Trong các 
vấn đề trên, nổi cộm nhất là "khám bệnh khó 
khăn, khám bệnh đắt đỏ; đi học khó khăn, đi học 
đắt đỏ". 

Kế hoạch năm 2006 và quy hoạch 5 năm lần 
thứ XI (2006 - 2010) phát triên kinh tế - xã hội 
của Trung Quốc được xác định dựa trên CƠ SỞ 
tình hình đất nước và bối cảnh quốc tế hiện nay. 

II - KẾ HOẠCH PHÁT TRIÊN KINH TẾ - 
XÃ HỘI NĂM 2006 VÀ QUY HOẠCH 5 NĂM 
LẦN THỨ XI (2006 - 2010) 

1 - Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
năm 200% 

Trong năm 2006, năm mở đầu quy hoạch 
3 năm phát triển kinh tế - xã hội lần thứ XI, 
Trung Quốc sẽ quăn triệt quan điểm phát triển 


Vạp chí Gộng sản 


một cách khoa học, đây mạnh cải cách mở cửa 
và tự chủ sáng tạo, tiếp tục điều chỉnh kết cấu 
kinh tế và chuyển đổi phương thức tăng trưởng, 
thực sự đặt những vấn đề liên quan tới lợi ích 
thiết thân của quân chúng nhân dân lên vị trí 
hàng đầu, tăng cường toàn diện công cuộc xây 
dựng kinh tế, xây dựng chính trị, xây dựng văn 
hóa và xây dựng xã hội hài hòa. Chỉ tiêu đề ra 
cho năm 2006 là GDP tăng trưởng khoảng 8%, 
mức tiêu hao năng lượng trên mỗi đơn vị GDP 
giảm khoảng 4%; mặt băng giá cả tiêu thụ của 
cư dân tăng dưới 3%; tạo thêm 9 triệu việc làm 
ở thành thị, tilệ thất nghiệp có đăng ký ở 
thành thị giữ ở mức 4,6%; thu chỉ quốc tê cơ bản 
cân bằng. 

Trong quá trình thực hiện kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội năm 2006, Chính phủ 
Trung Quốc sẽ tuân theo các nguyên tắc: ổn 
định chính sách, điều tiết thích đáng: nắm vững 
đại cục, chú ý trọng điểm; trù tính toàn diện, chú 
ý dân sinh; tập trung trước mắt, tính toán lâu dài. 

Trong năm 2006 Trung Quốc sẽ tập trung nỗ 
lực làm tốt các mặt công tác sau đầy: Một hà, tiếp 
tục duy trì sự phát triển vững chắc và tương đôi 
nhanh của nền kinh tế. Hai là, thực SỰ đây mạnh 
công cuộc xây dựng nông thôn mới xã hội chủ 
nghĩa. Nhà nước chuyển trọng điểm đầu tư xây 
dựng kết cấu hạ tầng về về nông thôn. Ba à, tăng 
cường điều chỉnh kết cầu ngành nghề, tiết kiệm 
năng lượng và bảo vệ môi trường. Bồn là, tiếp 
tục thúc đây sự phát triển cân đối giữa các khu 
VỰc, khuyến khích khu vực miền Đông làm đầu 
tàu phát triển. Năm là, thực thị chiến lược dựa 
vào khoa học - giáo dục để chấn hưng đất nước 
và chiến lược dựa vào nhân tài để làm cho đất 
nước cường thịnh, đẩy mạnh công cuộc phát 
triển văn hóa, trong thời gian hai năm hoàn 
thành việc xóa bỏ hoàn toàn nghĩa vụ đóng học 
phí ở nông thôn. Sáu là, đấy mạnh hơn nữa cải 
cách, mở cửa, phải tạo được chuyển biến mới 
trong cải cách những thể chế quan trọng quan hệ 


(2) Báo cáo đã dẫn 
Những câu để trong ngoặc kép nói về quy hoạch 5 năm và kế 


hoạch năm 2006 đều trích dẫn từ tài liệu này 
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tới toàn Cục. Bảy là, đặc biệt coi trọng việc giải 
quyết những vấn đề có liên quan tới lợi ích thiết 
thân của quần chúng, nhất là từng bước giải 
quyết việc khám chữa bệnh khó khăn, chỉ phí 
khám chữa bệnh đắt đỏ cho nhân dân. Tám là, 
tăng cường xây dựng chính trị dân chủ và giữ 
vững ổn định xã hội, coi xây dựng quốc phòng 
và quân đội là nhiệm vụ chiến lược quan trọng. 

Nói về nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2006, 
Báo cáo công tác của Chính phủ Trung Quốc 
cũng khẳng định sẽ tiếp tục quán triệt nguyên tắc 

"một nước hai chế độ" ở Hồng Công và Ma Cao, 
và nguyên I tắc "hòa bình thông nhất, một nước 
hai chê độ” trong việc giải quyết vấn đề Đài 
Loan. Về chính sách đối ngoại, Trung Quốc sẽ 
tăng cường ngoại giao. toàn phương vị trên cơ 
SỞ 5 nguyên tắc chung sống hòa bình, củng cố và 
tăng cường hợp tác hữu nghị với các nước đang 
phát triển; kiên tri phương châm lắng giềng thân 
thiện, láng giềng hợp tác với các nước xung 
quanh, thúc đẩy việc xây dựng cơ chế hợp tác 
khu VỰC, nâng hợp tác thực chất lên một tầm cao 
mới; mở rộng lợi ích chung với các nước phát 
triển, xử lý thỏa đáng những bất đồng, thúc đây 
giao lưu và hợp tác; tích cực tham gia và triển 
khai ngoại giao đa phương, phát huy vai trò xây 
dựng trong các công việc quốc tế và khu vực.. 

2— Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
5 năm lần thứ XI (2006 - 2010) 

Trên cơ sở "Kiến nghị của Trung ương Đảng 
Cộng sản “Trung Quốc về Quy hoạch quôc gia 
5 năm phát triển kinh tế - xã hội lần thứ XI" 
(được thông qua tại Hội nghị Trung ương 5, 
khóa XVD, Quốc hội Trung Quốc đã thông qua 
mục tiêu phấn đầu, phương châm chi đạo và 
nhiệm vụ chủ yếu của công cuộc phát triển kinh 
tế - xã hội trong 5 năm tỚI: 

Mục tiêu phấn đấu về tăng trưởng kinh tế 
trong 5 năm tới là GDP tăng bình quân hằng 
năm 7,5% (cao hơn so với kiên nghị của Trung 
ương Đảng là đến năm 2010 GDP bình quân đầu 
người gấp 4 lần so với năm 2000); trong thời 
gian 5 năm, tiêu hao năng lượng trên mỗi đơn vị 
GDP giảm khoảng 20%, tổng lượng chất thải 
ô nhiễm giảm 10%. 


Phương châm chỉ đạo là quán triệt toàn diện 
quan điểm "phát triển một cách khoa học". Cụ 
thể là phải duy trì sự phát triển vững chắc và 
tương đối nhanh; đẩy nhanh SỰ chuyển đổi 
phương thức tăng trưởng kinh tế; nâng cao năng 
lực tự chủ sáng tạo; thúc đẩy sự phát triển cân 
đối giữa thành phố và nông thôn, giữa các khu 
vực; tăng cường xây dựng xã hội hài hòa; không 
ngừng đưa cải cách, mở cửa vào chiều sâu. 

Nhiệm vụ chủ yếu của Trung Quốc trong 
5 năm tới- được xác định là xây dựng nông thôn 
mới xã hội chủ nghĩa; đẩy nhanh việc điều chỉnh 
kết cấu kinh. tế và chuyển phương thức tăng 
trưởng kinh tế; thúc đẩy sự phát triển nhịp nhàng 
giữa các khu vực; ra sức tăng cường năng lực tự 
chủ sáng, tạo; đi sâu cải cách và tăng cường mở 
Cửa; ra SỨC xây dựng xã hội hài hòa. 

II- MẤY QUAN ĐIỂM, ĐƯỜNG LỐI 
MỚI VỀ PHÁT TRIỀN KINH TẾ - XÃ HỘI 

1 - Quan điểm "phát triển một cách 
khoa học'" 

Thế hệ lãnh đạo thứ tư của Đảng Cộng sản 
Trung Quốc do đồng chí Hồ Cẩm Đào làm Tổng 
Bí thư trong mấy năm qua đã nhấn mạnh quan 
điểm phát triển một cách khoa học". Quan điểm 
đó đã quán triệt trong kế hoạch năm 20 và quy 
hoạch 5 năm lân thứ XI phát triển kinh tế - xã 
hội mà Quốc hội Trung Quốc vừa thông qua. 

Từ sau khi chuyển sang cải cách, mở cửa, 
Đặng Tiểu Bình chủ trương "phát triển là 
nguyên tắc hàng đầu" (nguyên văn: "đạo lý 
cứng”). Qua 20 năm cải cách, mở cửa, Trung 
Quốc đã thu được những thành tựu to lớn về phát 
triển kinh tế - xã hội. Nhưng sự phát triên đó 
chưa toàn diện, chưa hài hòa, một số mặt chưa 
khoa học. Biểu hiện chủ yếu là tăng trưởng kinh 
tế chưa thật gắn liền với phát triển xã hội; phát 
triển kinh tế chưa thật gắn liền với tiết kiệm vật 
tư năng lượng và bảo vệ môi trường: trình độ 
phát triển quá chênh lệch giữa thành phố và 
nông thôn, giữa các vùng v.v.. Bước sang thế 
kỷ XXI, kinh tế thế giới chuyển nhanh sang toàn 
câu hóa, tri thức hóa. Trong giai đoạn mới này 
đòi hỏi Trung Quốc phải có sự chuyển hướng 
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trong quan niệm và phương châm chi đạo phát 
triển kinh tế - xã hội. 

Đại hội XVI Đảng Cộng sản Trung Quốc 
(tháng 11-2002) đã đề ra nhiệm vụ chiến lược 

"xây dựng toàn diện xã hội khá giả" trong 

20 năm đầu của thế kỷ mới. Hội nghị Trung 
ương 3 khóa XVI của Đảng Cộng sản Trung 
Quốc (ngày 14-10-2003) đã ra Nghị quyết của 
Trung ƯƠng Đảng Cộng sản Trung Quốc vê một 
số vấn đê hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường 
xã hội chủ nghĩa, chủ trương "kiên trì lấy con 
người làm gốc, xác lập quan điểm \ phát triển toàn 
diện, hài hòa, bền vững, thúc đây sự phát triển 
toàn diện của kinh tế, xã hội và con người" 6), 

Quan điểm "phát triển một cách khoa học" 
đã được thể hiện trong các nguyên tắc chỉ đạo 
quy hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần 
thứ XI. Quán triệt những nguyên tắc đó có nghĩa 
là phải đổi mới quan niệm phát triển, sáng tạo 
mô hình phát triển mới, nâng cao chất lượng 
phát triển, để phát triển kinh tế - xã hội thực sự 
"lấy con người làm gốc", toàn diện, hài hòa và 
bền vững. 

2 - Xây dựng nông thôn mới xã hội 
chủ nghĩa 

Vấn đề "Tam nông" hiện nay được đặt lên vị 
trí hàng đầu trong các nhiệm vụ chiến lược của 
quy hoạch phát triên kinh tế - xã hội 5 năm lần 
thứ XI. "Tam nông” trước đây được giải thích là 
nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Gần đây với 
quan điểm "lấy con người làm gốc" được giải 
thích lại là nông dân, nông nghiệp, nông thôn. 
Trong quá trình cải cách, nông nghiệp và kinh tế 
nông thôn nói chung ở Trung Quốc đã có sự phát 
triển đáng khích lệ, mức sống của cư dân nông 
thôn nói chung được cải thiện một bước quan 
trọng. Nhưng mức tăng thu nhập của nông dân 
chậm hơn nhiều so với mức tăng của cư dân 
thành thị. Nhiều vấn đề mới phát sinh trong quá 
trình cải cách, hiện đại hóa ảnh hưởng tiêu cực 
tới sự phát triển của nông thôn và đời sống của 
nông dân: diện tích đất trồng bị thu hẹp, dịch vụ 
nông nghiệp yếu kém, thị trường nông phẩm trì 
trệ, gánh nặng đóng góp của nông dân ngày càng 
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nhiều, tình trạng dôi thừa lao động nghiêm 
trọng... Tình hình đó không những dẫn tới 
những hậu quả về kinh tế mà còn dẫn đến 
nguy cơ mất ổn định về chính trị, xã hội. 

Trong mấy năm gân đây, Đảng và Nhà nước 
Trung Quốc ngày càng ý thức được tầm quan 
trọng của vấn đề "Tam nông, đặc biệt chú ý vân 
đề cải cách, phát triển nông thôn, nhất là tìm 
cách cải thiện đời sống của nông dân. Nghị 
quyết của Trung ương Đảng Cộng sản 
Trung Quốc về một số vấn đề hoàn thiện thể chế 
kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa" đã đề ra 
nhiệm vụ "đi sâu cải cách nông ' thôn, hoàn thiện 
thể chế kinh tế ; nông thôn" , nhất là "hoàn thiện 
chế độ ruộng đất nông thôn, kiện toàn dịch vụ Xã 
hội hóa nông nghiệp, thị trường sản phẩm nông 
nghiệp và hệ thống hỗ trợ, bảo vệ nông nghiệp, 
đi sâu cải cách chế độ thuế và phí ở nông thôn, 
cải thiện hoàn cảnh cho lao động đôi thừa ở nông 
thôn chuyển ra thành phố tìm việc làm ), 

Tuy nhiên, giải quyết vấn đề "Tam nông" 
vẫn là một nhiệm vụ khó khăn và lâu dài của 
Trung Quốc. Trong kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội năm 2006 và quy hoạch 5 năm lần thứ XI, 
Trung Quốc đã đưa ra những chủ trương mạnh 
dạn, mang tính đột phá về vấn đề đó. Quan trọng 
nhất là chủ trương chuyển trọng tâm đầu tư 
kết cấu hạ tầng về nông thôn. Năm 2006, ngân 
sách nhà nước sẽ chỉ 339,7 tỉ NDT đầu tư hỗ trợ 
cho nông dân, nông nghiệp, nông thôn (tăng 
42,2 tỉ so với năm 2005). Từ năm 2006 sẽ xóa bỏ 
hoàn toàn thuế nông nghiệp (ước tính khoảng 
33,6 tỉ NDT) và một số khoản phí khác ở nông 
thôn. Từ năm 2006, hăng năm ngân sách trung 
ương sẽ chí 103 tỉ NDT để duy trì hoạt động của 
chính quyền cơ sở và thực hiện giáo dục nghĩa 
vụ ở nông thôn. Mục tiêu lâu dài là xây dựng 


(3) Nghị quyết của Trung ương Đảng Cộng sản Trung 
Quốc về một số vấn đề hoàn thiện thể chế kinh tế thị 
trường xã hội chủ nghĩa, Nxb Nhân dân, Bắc Kinh, 2003, 
tr3 

(4) Nghị quyết của Trung ương Đảng Cộng sản Trung 
Quốc về một số vấn đề hoàn thiện thể chế kinh tế thị 
trường xã hội chủ nghĩa: Sđd, tr 7 - 8 
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"nông thôn mới xã hội chủ nghĩa" có kinh tế 
phát triển, có văn hóa phong phú, có môi trường 
trong lành, có chính trị dân chủ, có cuộc sống 
văn minh, nông thôn phát triển hài hòa với thành 
thị. Tuy nhiên, "xây dựng nông thôn mới xã hội 
chủ nghĩa" còn là một nhiệm vụ khó khăn, lâu 
đài đòi hỏi Nhà nước và nhân dân Trung Quốc 
phải không ngừng nỗ lực phấn đấu hơn nữa. 

3 — Xây dựng xã hội hài hòa 

"Xây dựng xã hội hài hòa" là nhiệm vụ chiến 
lược quan trọng được đề ra ở Trung Quốc trong 
mấy năm gần đây. Trong hơn 25 năm cải cách 
và phát triển, nhất là từ khi chuyển sang kinh tế 
thị trường, kết cấu xã hội Trung Quốc đã có 
nhiều thay đổi. Sự phân hóa giai tầng xã hội là 
kết quả tất yếu của cải cách và phát triển kinh tế, 
của sự thay đối kết cấu sở hữu và những chính 
sách tương ứng của nhà nước. 

Sự phân hóa giai tầng xã hội một mặt có 
những ảnh hưởng tích cực, mặt khác cũng có 
những ảnh hưởng tiêu cực. Mâu thuẫn lợi ích 
giữa các giai tầng xã hội, cùng với những vấn đề 
dân tộc, tôn giáo nếu không được giải quyết thỏa 
đáng, sẽ dẫn tới nguy CƠ mất ổn định chính trị, 
gây tác hại tới phát triển kinh tế - xã hội. 

Trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
5 năm lần thứ XI, Trung Quốc xác định xây 
dựng xã hội hài hòa "là mục tiêu quan trọng và 
là bảo đảm cho việc thúc đây phát triển kinh tế - 
xã hội". Mục tiêu xây dựng xã hội hài hòa đã 
được thể hiện trong nhiều chủ trương, chính sách 
của kế hoạch năm 2006 cũng như trong quy 
hoạch 5 năm lần thứ XI. Quy hoạch 5 năm đề ra 
những nhiệm vụ: làm tốt công tác dân số, tạo ra 
nhiều việc làm, kiện toàn hệ thống bảo đam xã 
hội, không ngừng nâng cao mức sống và sức 
khỏe của nhân dân, tăng cường an ninh công 
cộng, tăng cường xây dựng chính trị dân chủ và 
phát triển đời sông văn hóa, hoàn thiện thể chế 
quản lý xã hội. Kế hoạch năm 2006 đặc biệt 
nhấn mạnh việc giải quyết những vấn đề liên 
quan đến lợi ích thiết thân của quần chúng, nhất 
là vấn đề khám chữa bệnh và vấn đề học hành, 
vấn đề việc làm, vấn đề an toàn lao động. 1 
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TƯƠNG LAI... 
(Tiếp theo trang 52) 


phấn đấu đạt nhiều mục tiêu phát triển thiên 
niên kỷ. Hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. 
Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an 
ninh được giữ vững. Nước ta được xem là nơi 
an toàn nhất thế giới. Vị thế nước ta trên 
trường quốc tế không ngừng được nâng cao 
với sự thiết lập quan hệ thương mại với 
224/255 nước và vùng lãnh thổ, trở thành 
thành viên của các thể chế kinh tế quốc tế 
hàng đầu: WB, IMF, ADB và gia nhập 
ASEAN, AFTA, APEC; đồng thời, đang ' tiến 
hành những phiên đàm phán cuối cùng để gia 
nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). 

Những thành tựu trong phát triển kinh tế, 
văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh của đất 
nước sau 20 năm đổi mới đã làm cho sức 
mạnh tông hợp của Việt Nam tăng lên rất 
nhiều, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp 
tục đi lên với triển vọng tốt đẹp. Những thắng 
lợi đó có một nguyên nhân gốc rễ rất cơ bản 
là sự kiên định của Đảng ta, của nhân dân ta 
vào lý tướng cộng sản; kiên định và vận dụng 
sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào thực tiễn 
của cách mạng Việt Nam để đối mới mà 
không "đôi hướng, hòa nhập mà chẳng "hòa 
tan". Những thắng lợi đó đang củng cố quyết 
tâm của toàn Đảng, toàn dân ta phấn đấu 
"Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 
của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, 
đây mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm 
đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển" 
như chủ đề của Đại hội X sắp tới của Đảng, 
nhằm hướng tới xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội với niềm tin vững chắc: fương 
lai của nhân loại vẫn thuộc vệ chủ nghĩa 
Xã hội. Q 
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ông ty Thực phẩm miền Bắc là một doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Thương mại, được thành lập 
ngày 13/6/1996 trên cơ sở sáp nhập nhiều đơn vị kinh doanh thực phẩm thuộc Bộ. Công ty kinh 
doanh đa đạng trên nhiều lĩnh vực, hoạt động khắp cả nước; có vốn chủ sở hữu trên 40 tỉ. 


: 
` 


Kể từ khi thành lập: năm 1996, nhất là trong Š5- 7 năm gần đây, Công ty luôn là doanh nghiệp hoàn 
thành vượt mức kế hoạch Bộ giao. Mức tăng trưởng các chỉ tiêu chủ yếu đạt 15- 20% hàng năm. 


Năm 2001 


_ Các chỉ tiêu Năm 2002 Năm 2004 | Năm 2005 
Tổng doanh thu (% 100 10846| 9447| 12651| 108,69. 

gi nhuận (triệu đông), |, | I00|-  II1737| 13456| 12145 
p ngân sách (triệu đồng) | 100| 12613| 2510| 14794[ 15600 


- Tạo việc làm cho 1500 lao động với thu nhập từ 1.200.000 đ- 1.500.000 đ/ tháng. 

- Góp phần tiêu thụ hàng nông sản cho nông dân, tạo nhiều sản phẩm, nhiều loại hình dịch vụ cung ứng 
ra thị trường. 

- Tiềm lực Công ty ngày càng lớn mạnh. 


N 


Nhằm đổi mới cơ chế quản lý cho phù hợp với cơ chế thị trường; liên kết, tập trung về vốn; tăng sức 
mạnh tài chính; gắn kết giữa Cty với các đơn vị thành viên cùng thực hiện mục tiêu chiến lược của Cty trên 
cơ sở điều hành bằng tài chính, công nghệ thị trường; đảm bảo lợi ích của Nhà nước, Công ty Thực phẩm 
miền Bắc đã chọn mô hình quản lý phù hợp là mô hình Công ty mẹ - Công tycon. ˆ ¬- 

Công ty mẹ là Cty CP Thực phẩm miền Bắc giữ nguyên 100% vốn nhà nước, được hình thành trên cơ sở 
văn phòng Cty và một số đơn vị được sắp xếp lại từ 24 đơn vị. nh 

- Công ty mẹ trực tiếp kinh doanh và thực hiện việc đầu tư tài chính vào các Cty con, thực hiện quyền, 
nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với phần vốn đâu tư vào các Cty con. \ 

- Cơ cấu quản lý của Cty mẹ gôm: Hội đông quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám 
đốc, kế toán trưởng và bộ máy giúp việc. 

Hệ thống các Công ty con: Cty con là Cty cổ phân hoạt động theo luật doanh nghiệp, do Cty thực phẩm 
miền Bác sở hữu trên 50% vốn điều lệ, gồm: 

- Công ty CP Bánh kẹo cao cấp Hữư Nghị. 

- Công ty CP Lương thực thực phẩm tp. Hồ Chí Minh. 

- Công ty CP Nông sản thực phẩm Hà Nội. 

'Với mô hình hoạt động mới này chắc chắn sẽ tạo điều kiện cho Công ty Thực phẩm miền Bắc tiếp tục 
phát triển trên quy mô lớn hơn, hiệu quả hơn vươn tới tập đoàn kinh tế mạnh, giữ vị trí nòng cốt trong hệ 
thống kinh doanh thực phẩm ở nước ta. 
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hiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ và nhân dân huyện nhà đã đoàn kết, nỗ 

lực phấn đấu, đạt được những kết quả quan trọng: Kinh tế phát 

triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng, cơ sở vật 
chất , kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường, văn hóa - xã hội có 
tiến bộ, đời sống nhân dân được ổn định và được cải thiện, bộ mặt nông thôn 
có nhiều đổi mới; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự xã hội được 
đảm bảo, hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố, năng lực lãnh đạo, 
sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng lên. 


Đảng bộ. Tăng cường đoàn kết, mở rộng dân chủ, giữ vững kỷ cương; phát huy lợi thế của địa phương, 
chú trọng xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp, khai thác và huy động mọi nguồn lực để đầu tư, phát triển 
với tốc độ cao hơn. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Tập trung đầu tư phát 
triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ. Phát triển nông nghiệp theo hướng toàn diện, sản 
xuất hàng hóa, hiệu quả, bền vững. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, 
xóa đói giảm nghèo, giảm các tệ nạn xã hội. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao trách 
nhiệm và năng lực chỉ đạo, điều hành, sự phối hợp giữa các ngành các cấp. 
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 12%/ năm 
- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng năm: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 5%; công nghiệp, 
tiểu thủ công nghiệp - xây dựng tăng 21%; dịch vụ tăng 14% 
- Cơ cấu kinh tế đến năm 2010: Nông - lâm - thủy sản: 43%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng: 32%; 
dịch vụ: 25%. 
- Sản lượng lương thực có hạt bình quân 82 ngàn tấn/năm. 
- Đến năm 2010, đưa vụ đông thành vụ sản xuất chính, có trên 50% diện tích đất canh tác sản Xuất vụ đông. 
- Giá trị sản xuất trên 1 ha đất nông nghiệp đến năm 2010 đạt 40 triệu đồng (giá hiện hành) 
- Thu ngân sách trên địa bàn hàng năm tăng thu bình quân 14%/ năm . Đến năm LỄ SU tổng thu ngân sách 75 tỉ 
đồng, trong đó thu trên địa bàn 24 tỉ đồng. PS 
- Thu nhập Dinh quân dâu người đến năm 2010 dạt 0, 3 triệu đồng/ năm, hộp 3 


ld:= hướng trong 5 năm tới của Đảng bộ là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn 
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* Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 13% trở lên. 

* Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2010 đạt trên 12 triệu đồng. 

* Cơ cấu kinh tế: Nông - lâm - thủy sản 44%, công nghiệp - xây dựng 24%, 

Dịch vụ 32%. 

* Tổng sản lượng lương thực hàng năm đạt 130 ngàn tấn trở lên. 

* Tổng sản lượng đánh bắt, nuôi trồng thủy sản 13 ngàn tấn. 

* Hàng hóa tham gia xuất khẩu đến 2010 đạt 15 triệu USD. 

* Hằng năm giải quyết việc làm cho 6.000 lao động trở lên. 

* Tỷ lệ hộ nghèo dưới 15% vào năm 2010. 

* 80% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh; Đảng bộ huyện giữ vững danh 


hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh. 


* Chương trình xây dựng cánh đồng 50 triệu đồng/héc - ta trở lên. 

* Chương trình phát triển đàn bò lai ngoại và lợn hướng nạc. 

* Chương trình phát triển thủ công nghiệp. 

* Chương trình xây dựng kết cấu hạ tâng với trọng tâm là phát triển giao thông. 
NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG: 

- Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ cho cán bộ, 


quân và dân huyện Quảng Xương. 


Tum kénh In 


- 125 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu “Mẹ Việt Nam anh hùng”. 
- 1 tập thể và 2 cá nhân được phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động. 
- 1 tập thể được phong tặng đanh hiệu “Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới”. 


ĐÔNG TY 0Ổ PHẨN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP 0UẢNG NAM - ĐÀ NẤNG 
QUANG NAM-DA NANG URBAN AND INDUSTRIAL70NES DEVELOPMENT J0INT-ST0CK COMPANY 


'KHU CÔNG NGHIỆP ĐIỆN NAM - ĐIỆN NGỌC 


Văn phòng chính: 21 Lê Hồng Phong - TP.Đà Nẵng 
Tel: 0511.821 844 - 816 707 * Fax: 84.511.827 322 
_ Email: uiddn@dng.vnn.vn ồ 


⁄ | à chủ đầu tư cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, 0ông ty còn thực hiện: Xây dựng các công 


#Ƒ*P trình công nghiệp, công trình dân dụng và kinh doanh nhà, địa ốc, xây dựng đường sá, cấp thoát nước, kênh 
z mương thủy lợi, điện, đường giao thông và dịch vụ vận tải. 


-| LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG: nu n6... 
| Ị „nu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc được UBND................................. 
: tỉnh Quảng Nam xác định là khu vực kinh tế trọng zx 3O 0-c TAEDHE LỘ Y 2u, 
điểm với diện tích 145 ha giai đoạn I, giai đoạn lI sẽ kem ——— 


ị mở rộng thêm 330 ha. Nằm trên địa bàn các xã Điện Nam - Bổ %V ¬sL 


| phố Đà Nẵng và sân bay Quốc tế Đà Nẵng 
——\ 20 km, cách Cảng Tiên Sa 29 km về phía Bắc. Các ngành... 
| công nghiệp khuyến khích đầu tư là các ngành công nghiệp .- 
nhẹ, ít gây ô nhiễm như: - 
> ông nghiệp lắp ráp xe máy, điện tử, điện lạnh. 
> Công nghiệp chế biến nông - lâm sản, thủy sản 

>. Uông nghiệp may, lưới đánh cá, giày. 


ĐÀ NẴNG VÀ VÙNG PHỦ ko - >_ Œngnghiệp sản xiất mỹ phẩm, văn phòng phẩm. 
B : M : : 
Hạ TẦNG VÀ KHU CỦäo NI - >_ 0ðng nghiệp hóa mỹ phẩm, hàng tiêu dùng 


^ -? ~ ` ^ 
CÔNG TY CO PHAN HOA VIỆT 
Địa chỉ: Phường Long Bình - thành phố Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai 
Điện thoại: 061.981 631 * Fax: 061.981 630 
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HƯỚNG ĐẾN XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH - VỮNG MẠNH. - 


Tiên thân của công ty CP Hòa Việt là công ty nguyên liệu thuốc lá Nam (thành viên của Tổng công ty thuốc lá 
Việt Nam) có chức năng cung cấp nguồn nguyên liệu cho các đơn vị sản xuất thuốc lá điếu. Năm 2005, Công ty 
đã tiến hành cổ phần hóa, giao khoán chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cho các đơn vị cơ sở trên các định mức kỹ 
thuật theo tiêu chuẩn của nhà nước. Công ty đã xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn 
ISO 9001:2000. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với chủ trương đúng đắn của Ban giám đốc, cùng với sựn 
lực phấn đấu của toàn thể cán bộ công nhân viên... Năm 2005, Công ty đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu Í 
hoạch trong năm, doanh thu đạt được 522 tỉ đồng, nộp ngân sách 12 tỉ đồng, thu nhập bình quân của người lao 
động đạt 1,9 triệu đồng/người/tháng. ? | là 

Công tác xây dựng đảng luôn được Công ty đặc biệt quan tâm. Trong năm 2005, Đảng ủy Công ty đã thực hiện 
tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền các 
chủ trương chính sách, nghị quyết của Đảng đến từng cán bộ, đảng viên sau các đợt sinh hoạt, học tập... Niễm 
tin của các đảng viên và quần chúng trong Công ty ngày được giữ vững và nâng cao, đã có tác động tích cực đến 
nhận thức, phấn đấu và rèn luyện của mỗi thành viên. Đến nay, Công ty đã có 10 chi bộ với tổng số 
17 đẳng viên, Chi đoàn có 243 đoàn viên. Đảng ủy Công ty còn đề ra chỉ tiêu xây dựng phát triển đảng viên 

¡¡, tăng cường hoạt động theo dõi hồ sơ và quản lý đảng viên ở nơi công tác và cư trú, thực hiện tốt quy định 

/QĐ-TW cũng như tiến hành xác minh lý lịch chính trị của các cán bộ chưa là đảng viên theo chỉ thị 

/CT-TW... Công ty CP Hòa Việt không những thành công trong sản xuất kinh doanh mà còn hướng đến xây 

ng một Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. 


0ÔNG TY ĐIỆN LỰC 
THANH PHÔ Hô CHÍ MINH 


Nhà phân phối các dịch vụ VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC 
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Dịch vụ tiện thoại 
cố định cú tây 
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- RƯỜNG * xỸ “HUẬT NGHIỆ v “." 
tao THÔNG - VẬN TÁI: 


1. KẾT QUÁ ĐÀO TẠO: 
2. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 


nggtNf 3. CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ ĐÀO TẠO: 


h HA 4. THÀNH TÍCH VÀ NHỮNG DANH HIỆU CAO QUÝ ĐÃ 
.. ĐƯỢC TRONG SỰNGHIỆP 40 NĂM ĐÀO TẠO NGHỀ: 
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- Cơ sơ 2: Số 360 đường Lạc Long Quân - P. Xuân La - Q. Tây Hồ- Hà Nội “ Điện thoại: 84.4.753 4271 


Bịa chỉ: Phường Trung $ú' - thị rả Tam Öiệy - tỉnh Ninh Bình 
Biện Thai: 3.864 096 


Hiệu trưởng 
VŨ TƯỜNG NHUỆ 


Hội diễn văn nghệ chào mừng 
ngày Phụ nữ Việt Nam 


Thực tập kiểm tra động cơ ôtô 
bằng thiết bị hiện đại 


£ˆ Học sinh nghề mộc 
am khắc luyện tay nghề 


'Ñ 1Ì 


Trường trung học và dạy nghề cơ điện xây dựng nông nghiệp và 
PTNT được thành lập ngày 3/1/1997. Trên cơ sở hợp nhất 3 trường: 
Trường trung học cơ khí nông nghiệp trung ương, thành lập năm 1960; 
Trường công nhân xây dựng, thành lập năm 1968; Trường CNCK nông 
nghiệp Việt-Xô thành lập năm 1979. 


(Trường được kế thừa kinh nghiệm đào tạo trên 40 năm của các trường cũ, 
đặc biệt là kinh nghiệm đào tạo hiện đại của Liên Xô trước đây. Ngày nay, 
sau gần 10 năm hoạt động, trường đã trở thành một trong những trường 
điểm có quy mô chất lượng hàng đầu của Bộ và khu vực. Với đội ngũ 250 
cán bộ giáo viên CNVC, trong đó 174 giáo viên trực tiếp giảng dạy, 164 đồng 
chí có trình độ trên đại học, đại học và cao đẳng. Phần lớn giáo viên thực 
hành có tay nghề thợ bậc cao. Chỉ tiêu đào tạo hằng năm từ 1200 đến 1500 
học sinh hệ chính quy, 500 tại chức, lưu lượng học sinh thường xuyên có từ 
3500 đến 4000. Trường đã và đang liên kết đào tạo với 3 trường đại học, 10 
trường cao đẳng, THCN,DN của các bộ, các tỉnh và các ngành. 

(Trong những năm qua Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm tới công tác 
giáo dục và đào tạo coi đây là nhiệm vụ quốc sách hàng đầu. Đảng ủy đã 
nắm bắt và vận dụng sáng tạo chủ trương chính sách háp luật của Nhà 
nước, lãnh đạo thực hiện tốt các chương trình trọng điểm của ngành. Xây 
dựng trường ngày càng phát triển. Ban chấp hành Đảng ủy tập trung được 
sức mạnh đoàn kết thống nhất của toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân 
viên trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ lll đã đề ra. 
Chúng ta đã xây dựng và hoàn thiện quy chế dân chủ trong đảng, chỉ đạo 
chính quyền xây dựng quy chế nội bộ nhằm cụ thể hóa văn bản pháp quy 
của Nhà nước vào tạo điều kiện thực tế. Trong trường đã xây dựng được một 
xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Trong quá trình thực hiện công tác 
lãnh đạo, đảng bộ luôn nhận được sự chỉ đạo sâu sát của BCH Đảng bộ thị 
xã Tam Điệp và của Ban Cán sự Đảng bộ NN& PTNT. 


Năm 2003 thực hiện chương trình đào tạo nghề ngắn hạn cho nông dân. 

Năm 2004, thực hiện xây dựng chương trình khung nhằm chuẩn hóa nội 
dung chương trình đào tạo. Năm 2005, thực hiện năm chất lượng đào tạo thông 
qua việc chuẩn hóa giáo trình, giáo án và mô hình học cụ. 

Tiếp tục thực hiện nghị quyết TW 2 khóa 8 của Đảng về công tác giáo dục và 
đào tạo. Bằng việc mở rộng ngành nghề, đa dạng hóa các loại hình đào tạo. Mở 
rộng và phát triển quy mô nhằm đáp ứng kịp thời nguồn nhân lực qua đào tạc 
cho sự nghiệp CNH- HĐH nông nghiệp và nông thôn. 


Tuyển sinh là một nhiệm vụ quan trọng quyết định sự tổn tại và phát triển 
của mỗi nhà trường. Dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ, công tác tuyển sinh 
được tổ chức và thực hiện bằng nhiều biện pháp đảm bảo vượt chỉ tiêu và chất 
lượng đầu vào đúng quy chế tuyển sinh đối với từng ngành học. 

Năm học 2003-2004 tuyển sinh 1985/1500 chỉ tiêu vượt 32% 

Năm học 2004-2005 tuyển sinh 2291/1850 chỉ tiêu vượt 22% 

Ngoài những kết quả trên nhà trường còn liên kết với các trường Đại học 
đào tạo hơn 900 cử nhân khoa học các ngành Silicát, tự động hóa, điện nông 
nghiệp, kỹ sư cơ khí, kỹ thuật xây dựng công tình nông thôn, quản trị kinh 
doanh và kế toán doanh nghiệp. 

Tổ chức dạy hướng nghiệp cho 2610 học sinh phổ thông trung học trên địa 
bàn thị xã Tam Điệp. 


‹»2 Huân chương Lao động hạng Ba. 

s*1 Huân chương Lao động hạng Nhì | 
‹+*Từ năm 1997 đến nay, trường liên tục là trường tiên tiến Và! tiên t nxu: 
Có một chiến sĩ thi đua cấp toàn quốc, 20 lượt eF lến sỹ. đua cất 
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Kỹ sư NGUYÊN VĂN TÁNH 


Đảng bộ bộ phận Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 
trực thuộc Đảng bộ Công ty Sông Đà 10, đơn vị có 
truyền thống là khoan nổ mìn tạo hố móng các 
công trình ngắm và lộ thiên, khoan phun gia cố nên 
móng công trình, nền đất đá yếu. 

Tập thể cán bộ, đáng viên và công nhân viên 
chức có trình độ, tay nghề cao, tỉnh thần đoàn kết 
gán bó, luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Đảng bộ luôn nhận được sự chỉ đạo sâu sát của 
ban chỉ đạo công tác đảng Tổng Công ty Sông Đà 
tại miền Trung và Ban thường vụ Đảng ủy Công ty 
Sóng Đà 10. 


- Đảm bảo việc làm, đời sống cho 500 CBCNV, 
nâng cao uy tín của công ty trên thương trường 

- Hoàn thành các mục tiêu tiến độ các cóng trình 
trọng điểm của Nhà "rớN cũng như các công trình 
đâu tư của Tổng Công 

- Được Tổng cm 4 tin tưởng giao thí công các 
công trình trọng điểm: Thủy điện Sê San 3, 
Sê San 4, Plêikrông, Krông K Mar và thủy điện 
Đồng Nai 4. 

- Công tác xây đựng và phát triển nguồn lực con 
người, từng bước được thực hiện theo định hướng 
và Nghị quyết VIH của Tổng Công ty. 

- Tập trung phát huy khai thác có hiệu quả các 
thiết bị xe, máy được trang bị phục vụ cho công tác 


Địa chỉ: 138 Lê Lợi TP. Plâyku Gid Lai." 


khoan nổ khai thác đá và thi công hố móng các 
công trình, đảm bảo các mục tiêu tiến độ thi công 
các công trình trọng điểm, đồng thời nâng cao năng 
lực cạnh tranh của Công ty trên thương trường. 

- Công ty đã hoàn thành công tác cổ phần hóa 
theo đúng lộ trình đề ra. 

- Việc làm và đời sống của 500 CBCNV tiếp tục 
nâng cao, thu nhập bình quân mỗi CBCNV năm 
204 đạt 2,5 triệu đông/ người/ tháng so với 1,8 
triệu đồng năm 2003. 


- Mức tăng trưởng hàng năm từ 12% - 20% 

- Doanh thu hằng năm tăng từ 12% - 20% 

- Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu hàng năm từ 
S%c -8% 

- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hằng 
năm tăng 35% - 42% 

- Không có nợ phải trả quá hạn 

- Thu nhập bình quân 1 CBCNV(tháng, hàng | 
năm tăng 5% - 10% 

- Phấn đấu trở thành một đơn vị mạnh với tính 
chuyên môn hóa cao, đủ năng lực sản xuất kinh 
doanh, sản phẩm có sức cạnh tranh cao trên thị 
trường khu vực miền Trung và Tây Nguyên; 

- Xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản 
lý năng động, có năng lực quản lý và trình độ 
chuyên môn cao, tăng cường chất lượng đội ngũ 
cán bộ để đấu thầu các công trình. Đội ngũ công 
nhân lành nghề, có tác phong công nghiệp đáp ứng 
được yêu cầu của cơ chế thị trường. 

- Sử dụng hiệu quả năng lực thiết bị, mở rộng 
địa bàn thi công, nâng cao năng lực quản lý và chất 
lượng lao động; thực hiện tăng suất lao động, tiết 
kiệm nguyên vật liệu, giảm tối đa chỉ phí giá thành; 
tiêu chuẩn hóa các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tiên 
tiến đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước 
và trong khu vực. 

- Áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 - 2000 trong sản 
xuất nhằm xây dựng và nâng cao uy tín thương 
hiệu của Công ty. 
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CÔNG TY CÔ PHẦN CHÈ 
KIM ANH 


ủng ty có nhân chè Kim Anh được thành lập cuối nâm 1959 (Lúc đóla - 
xương chè Hà Nội). Là đơn vị đâu tiên cua nuành chè Việt Nam chuyên 
sản xuât các l0ai chè xanh, chè đen, chè vàng, chè 0n hương hoa, củ, 
qua và các l0ai cây thuốc. Hơn nưa thê lty qua, san nhâm chè Kim Anh úa có 
mát trên kháp mọi miên T0 quốc và xuất Ithâu ra nước ngoài từ châu Á, Âu, Phi 
chø đên My La tỉnh... 

$an nhâm chè Kim Anh không nhừng là thức uông giai khát hôi hô súc 
khe mà còn có tác dụng phùng ngua một số bệnh tiêu húa, ca0 huyết áp, 
bệnh béo phì và có khả năng chống nhiêm xa. 


Ù 


' §an phâm trà hộp ca0 cấp: dược tuyên chọn và chẽ hiên tư vùng che đặc 
san Tân buøng Thái Nguyên và che Tuyết Shan trên ca0 nguyên, có hương vi 
(lộc đáo cua vùng chè đặc san. Hương thơm- Vị đậm- Nước xanh. 

' San nhâm tra tui lọc. 

" Trà gói các:l0ai u0p hương tụ nhiên: gôm có trả Nhải, Sen, Đặc san, 
Thanh Hương. Hông 0ào, Ngọc Sơn với công thúc hào chế sa0 tâm đúc đáo tạo 
nên hương vị đặc hiệt lthó quên cua trà Kim Anh. 

' Trà uông liên: dược phi hợp giua che TE với hương vị cú trong Ais0, La 
Hán qua, Dâu, Cam) Chanh :Táo, Bung ta0 ra'san phâm trà hòa tan uống liên 
tiện dụng. giai nhiệt lợi tiêu, nhùòng ngua é0 mập, ho sót, long dơm. 

" Trà xuât khâu: gôm cú chè ten ( 0PA, 0P, P, FB0P, F, 0), chè xanh 

( 0PA, F, xanh). 

: Trả hộp giây. 

Mạng lưới tiêu thụ sàn phâm trong nưúc: Hà Nội, Hải Phùng, Hải Dương, 
(uảng Ninh, Bác Ninh, Lạng Sơn, Bác Kạn, Thái Nguyên, Vinh Phúc, Phú Thọ, 
Yên Bái, Søn.Tây. Hà Đông, Hòa Bình, Ninh Binh, Hưng Yên, Nam Định, Thái 
Binh, Thanh Húa, (\uảng Binh, Đà Năng, Tp. Hồ hí Minh. 

Mạng luơi tiêu thụ sản phâm trên thế giúi: Lào, êampuchia, Trung Quốc, 
Đài Loan, Nhật Ban, Latvia, Pháp, Đúc, Hoa Kỷ, Liên Bang Nga, Pakistan, 
Alganistan. 
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Điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư 
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Q Khu kinh tế Nhơn Hội được thành lập theo Quyết định số 141/2005/QĐ-TTg ngày 
14/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ, nằm ở vị trí thuận lợi có nhiều lợi thế so sánh vượt 
trội so với các khu vực khác, được phép áp dụng các chính sách ưu đãi đầu tư ở mức cao 
nhất tại Việt Nam và cơ chế quản lý thông thoáng theo nguyên tắc “một cửa”. 


QUBND tỉnh Bình Định cam kết thực hiện các chính sách ưu đãi đầu tư ổn định lâu dài, 
đảm bảo những quyền lợi và cơ hội kinh doanh thật sự hấp dẫn cho các nhà đầu tư; sẵn 
sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi và chào đón các doanh nhân, các tổ chức kinh tế trong và 
bạ taYÊ vận TiỆN ngoài nước đầu tư vào KKT Nhơn Hội. 


Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Định 
Trường ban Ban Quản lý KKT Nhơn Hội 


TIM: 0i O2NG 
QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG KHU NINH TẾ NHƠN HỘI 


DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ: 
O Dự án đầu tư kinh doanh cảng biển tổng hợp 
© Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu phi thuế quan 
© Dự án đầu tư các khu du lịch: Hải Giang, Tân Thanh, Nhơn 
Lý - Cát Tiến, Khu du lịch sinh thái đầm Thị Nại - nằm trong 


tuyến du lịch trọng điểm quốc gia 

© Dự án đầu tư Nhà máy đóng tàu 100.000 tấn trở lên 

O Dự án cấp nước và xử lý nước thải Khu kinh tế 

O Các dự án phát triển công nghiệp điện, điện tử; cơ khí, ô tô, 


sản xuất hàng tiêu dùng... đầu tư vào KCN, Khu phi thuế 
quan... 


ND MIUND DÑIIHỦIIDANE TURNIUD0 LRÌN THƯ 


Ỹ : BẠN QUÁNL LÝ KHU KINH TẾ NHƠN HỘI 


83 Lê Hồng Phong - TP. Quy Nhơn - tỉnh Bình Định 
ĐT: (056) 820 957 - 820 958 * Fax: 056. 820 96S 

-mail: - website: 
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Cầu vượt biển dài nhất Đông - Nam Á nối TP. Quy Nhơn với KKT Nhơn Hội 
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- eBỘ BIÊN TẬP : 
52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội 
Điện thoại : (04) 7 753 605 
Fax : (04) 7 753 633 
Email: bbttccs @hn.vnn.vn 
- ®Cơ quan thường trú 
tại miền Trung : 
26 Trần Phú, _ 
Thành phố Đà Năng 
Điện thoại : (080) 51301 
Fax : (080) 51303 
| 
| e Cơ quan thường trú 
tại miền Nam : 
19 Phạm Ngọc Thạch, 
Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại : (08) 8 274 638 
' Fax : (08) 8 231 664 
| ® Tạp chí Cộng sản điện tử : 
._ hftp:/www.tapchicongsan.org.vn 
eTổng Biên tập : 
LÊ HỮU NGHĨA 


Bìa l: Đại hội X Đảng Cộng sản 
_„— Việt Nam 
Anh: TTXVN 


cầu hóa 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐANG CỘNG SAN VIỆT NAM 


JIUD LŨÙbĐ 
DAI NỘI BA! BIÊU TDÀN QUÔC LẦN THỨ \ CÚA BANG 
XÃ LUẬN - Nắm vận hội mới, quyết sách đột phá, nỗ lực vượt bậc, vì sự phát triển 
mạnh mẽ và bền vững 
Tiếu sử đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh 
Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa X 
Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X 
Diễn văn khai mạc 
Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về các văn kiện tại Đại hội X 
Diễn văn bế mạc 
Nghị quyết Đại hội 
DƯA NöMI UYÊT BÃI Hôi X CỦA nÁNE VÀ0 CUộC SÔNG 
LÊ HỮU NGHĨA - Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình đổi mới 
NGUYÊN DUY QUÝ - Đổi mới tư duy lý luận - thành tựu và một số vấn đề đặt ra 
THANG VĂN PHÚC - Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước trong 
điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
HỒ XUÂN HÙNG - Để Việt Nam có tập đoàn kinh tế mạnh trong kinh tế thị trưởng, 
hội nhập 
VÕ THANH THU - Phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020 - triển vọng 
và thách thức 
NGUYÊN HẢI HỮU - Hướng tới giảm nghèo toàn diện, bền vững, công bằng và 
hội nhập 
TƯ LIEU 
*** Số lượng đảng viên kết nạp trong năm qua 
NGHItM ƯU, 00 TẬP VÂ LAM THE0 TƯ TU0N6 Hồ CNÍ MINH 
VŨ TRỌNG DUNG - Những giá trị lý luận trong tác phẩm "Đường cách mệnh" 
NGUYỄN XUÂN THÔNG - Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò, vị trí và chức năng 
của tổ chức cơ sở đảng 
NGUYỄN VĂN THỤY - Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống 
quan liêu, tham nhũng 


MfGMIÉM CUU - TRA0 BÙI 

LÊ XUÂN ĐÌNH - Vấn đề bóc lột giá trị thặng dư và quan hệ giữa tư bản với lao động 
hiện nay 

NGUYỄN LINH KHIẾU - Thách thức nổi bật về chính trị - xã hội trong quá trình toàn cầu 
hóa kinh tế ở nước ta 

VŨ ANH TUẤN - Cơ sở lý luận và thực tiễn phân định các thành phần kinh tế 


THỤC TIÊN - KINH NGHIÊM 

NGUYỄN THỊ HẰNG - Bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động trong các doanh 
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VÌ SỰ PILÁT' 'TI+IE)V 
MAVH MĨ/ VÀ BÉ)V VỮNG 


diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng — một Đại hội có ý nghĩa đặc 
biệt quan trọng, đánh dấu giai đoạn phát triên mới trong tiến trình cách mạng nước ta 
ở thế kỷ XXI đã thành công tốt đẹp. 

Tham dự Đại hội có I. 176 đại biểu, thay mặt cho trên 3, Ì triệu đẳng viên, cùng các đông chí 
nguyên là lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước qua các thời ky, đại diện các Bà mẹ Việt Nam 
Anh hùng, các nhân sĩ, trí thức, đại biểu các tôn giáo, thế hệ trẻ... tiêu biêu cho trí tuệ, bân lĩnh 
và sức mạnh đoàn kết thống nhất của toàn Đảng, toàn dân tộc ta. 

Đại hội lần thứ X của Đảng là một sự kiện chính trị đặc biệt, ngày hội lớn trong đời sống 
chính trị của Đảng ta, của nhân dân ta; một mốc son chói lọi trên chặng đường 76 năm Đẳng 
sinh thành và lãnh đạo cách mạng nước ta. Đại hội mang một ý nghĩa lịch sử trọng đại: 20 năm 
thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; nửa thập kỷ đâu thế kỷ XXI; 
2 năm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng. Đại hội lần này không chỉ diễn ra 
trong hoàn cảnh đất nước và trên thế giới đang có những chuyển biến mới mà còn mang trọng 
trách to lớn: Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội IX, nhiệm vụ phát triển kinh tế — 
xã hội 5 năm 2001 — 2005 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội I0 năm 2001 — 2010, tông kết 
20 năm đổi mới, quyết định phương hướng phát triển đất nước và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương 
khóa IX, đề ra phương hướng xây dựng Đảng, bổ sung, sửa đổi một số điểm trong Điêu lệ Đẳng; 
bâu Ban Chấp hành Trung ương khóa X. 

Với tỉnh thần trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua 
các văn kiện quan trọng: Báo cáo Chính trị; Báo cáo phương hướng, nhiệm vụ, phát triển 


T Ừ ngày 18 đến ngày 25-4-2006, tại Hội trường. Ba Đình —- Thủ đô Hà Nội, long trọng 
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kinh tế - xã hội 5Š năm 2006 - 2010; Báo cáo công tác xây dựng Đảng; Báo cáo một số vấn 
đề về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi); Báo cáo kết quả thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII trong nhiệm kỳ Đại hội IX và Báo cáo 
kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa LX. Các văn kiện đó là sự kết 
tỉnh cao độ trí tuệ tập thể của toàn Đảng, toàn dân, phản ánh ý chí, nguyện vọng của toàn thể 
dân tộc; thể hiện sự chuẩn bị tích cực nhất những tiên đề kinh tế — chính trị — xã hội, những điêu 
kiện vật chất và tỉnh thần cho đất nước ta "tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đối mới", với 
thế và lực mới, với gia tốc và tằm vóc mới, giành nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở 5 năm cuối thập kỷ thứ nhất, phần đấu xây dựng nước ta cơ bản 
trở thành một nước công nghiệp, theo hướng hiện đại vào năm 2020. 

Thành công tiêu biểu của Đại hội thể hiện trước hết ở sự nhất trí rất cao đối với toàn bộ các 
nội dung của các văn kiện Đại hội, phản ánh sự thống nhất về chính trị tư tưởng trong toàn Đảng, 
giữa Đảng với nhân dân; khẳng định quyết tâm không gì lay chuyển nổi của toàn Đẳng, toàn 
dân tộc nhịp bước trên con đường xã hội chủ nghĩa, dưới ánh sáng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hô Chí Minh, đưa sự nghiệp đổi mới không ngừng phát triển, tiếp tục đạt được những 
thành tựu to lớn hơn nữa. 

Thành công tiêu biểu của Đại hội còn được thể hiện ở Việc thảo luận, quyết sách các vấn đề 
vê nhân sự và bầu các cơ quan lãnh đạo của Đẳng. Ban Chấp hành Trung ương khóa X do Đại 
hội bâu gồm 160 đông chí Ủy viên chính thức và 21 đông chí Ủy. viên dự khuyết đứng đâu là 
đông chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, vừa chung đúc tỉnh thần đổi mới, vừa bảo đảm giữ vững 
sự ổn định để phát triển, kết hợp hài hòa ba độ tuổi, bảo đảm tính liên tục, tính kế thừa và phát 
triền, thật sự tiêu biểu cho trí tuệ, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và năng lực tổ chức 
thực tiễn của Đẳng ta, trước yêu câu phát triển mới của đất nước, trong giai đoạn cách mạng mới. 

+ 
* + 


Hai mươi năm đổi mới, trong đó có 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đẳng, là một 
chặng đường phần đấu đây gian khổ, vô cùng quyết liệt nhưng rất vẻ vang và rất đáng tự hào 
của toàn Đẳng, toàn dân và toàn quân ta. Đây là giai đoạn chuyên tiếp đặc biệt, có tính bước 
ngoặt giữa hai thế kỷ, đưa nước ta vượt qua rất nhiêu thử thách, để phát triển không ngừng. Công 
cuộc đổi mới đã được toàn Đẳng, toàn dân và toàn quân ta triển khai ngày càng mạnh mẽ, vững 
chắc không chỉ về quy mô, tính chất mà còn ở chiêu sâu, một cách độc lập, sáng tạo và hiệu quả, 
vì sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. 


Nhìn lại nhiệm kỳ 2001 — 2005 và 20 năm đổi mới, Đại hội nhận định: Những thành tựu trong 
5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lX đã góp phân quan trọng vào thành tựu chung của 20 năm 
đổi mới. Hai mươi năm qua, với sự nỗ lực vượt bậc của toàn Đảng, toàn thể dân tộc, công Cuộc 
đổi mới ở nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Đất nước đã ra 
khỏi khủng hoảng kinh tế — xã hội, có sự thay đôi cơ bản và toàn diện. Kính tế tăng trưởng khá 
nhanh; sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triên kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa đang đây mạnh. Đời sống nhân dân đươc cải thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị và khối 
đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Chính trị - xã hội ôn định. Quốc phòng 
và an ninh được giữ vững. Vị thế nước ta trên trường quốc tế không ngừng nâng CaO. Sức mạnh 
tổng hợp của quốc gia đã tăng lên rất nhiêu, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên 
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với triển VỌng tốt đẹp. Nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày 
càng sáng tỏ hơn; hệ thống quan điểm lý luận về công cuộc đôi mới, vê xã hội xã hội chủ nghĩa 
và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã hình thành trên những nét cơ bản. 

Đại hội đánh giá tông quát: Những thành tựu đạt được trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 
Đại hội IX là rất quan trọng; những thành tựu của 20 năm đôi mới là to lớn và có ý nghĩa 
lịch sử. 

Khẳng định những thành tựu đã đạt được, Đại hội thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, 
khuyết điểm, đáng chú ý là: Tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với khả năng; chất lượng, hiệu 
quả, sức cạnh tranh của nên kinh tế còn kém; cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm. Cơ chế, chính 
sách về văn hóa — xã hội chậm đổi mới; nhiều vấn đề xã hội bức xúc chưa được giải quyết tốt. 
Các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại còn một số hạn chế. Tổ chức và hoạt động của 
Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân còn một số khâu chậm đổi mới. Công tác 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng chưa đạt yêu cầu. 

Trên cơ sở phân tích khách quan, khoa học và toàn diện thực tiễn 20 năm đôi mới vừa qua, 
Đẳng ta nêu bật một số bài học lớn: 

Một là, trong quá trình đổi mới phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội 
trên nên tảng chủ nghĩa Mác — Lê—nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Hai là, đôi mới toàn diện, đông bộ, có kế thừa, có bước đi, hình thức và ì cách làm phù hợp. 


Ba là, đổi mới phải vì lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò chủ động, 
sáng tạo của nhân dân, xuất phát từ thực tiễn, nhạy bén với cái mới. 

Bến là, phát huy cao độ nội lực, đông thời ra sức khai thác ngoại lực, kết hợp sức mạnh 
dân tộc với sức mạnh thời đại trong điều kiện mới. 

Năm là, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, không ngừng đôi mới tổ 
chức và hoạt động của hệ thống chính trị, xây dựng và từng bước hoàn thiện nên dân chủ xã hội 
chủ nghĩa, bảo đâm quyên lực thuộc vê nhân dân. 

Đó là những bài học có ý nghĩa rất quan (rọng, tiếp tục chỉ đạo hoạt động và bảo đảm 
thành công cho công cuộc đôi mới của chúng ta trong những năm sắp tới. 


Từ sự phân tích và dự báo tình hình thế giới và trong nước, đứng vững trên kết quả 20 năm 
đôi mới, dựa vào những tiên để quan trọng và vững chắc đã được tạo ra, Đại hội nhận định: 
Tuy khó khăn còn nhiều nhưng đất nước ta có nhiều cơ hội để tiến lên. Đại hội khẳng định: 
Tiếp tục đấy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tranh thủ cơ hội, vượt qua thách thức, 
tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đông bộ hơn, phát triển với tốc độ nhanh hơn và 
bèn vững hơn. 

Xuất phát từ tình hình thực tế và yêu cầu phát triển đất nước, Đại hội quyết định mục tiêu 
bao trùm là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh 
toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng 
kém phát triển; và chỉ rõ phương hướng tổng quát từ nay tới khi kết thúc thập kỷ thứ nhất của 
thế kỷ XXI: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đẳng, phát huy sức mạnh toàn 
dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, huy động và sử dụng tốt mọi nguôn lực cho 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phát triển văn hóa; thực hiện tiến bộ và công bằng xã 
hội; tăng cường quốc phòng và an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội 
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nhập kinh tẾ quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém 
phát triên; tạo nên tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp, theo 
hướng hiện đại. 

Những biện pháp cơ bản, quan trọng, có tính đột phá sáng tạo và tích cực để thực hiện 
thắng lợi mục tiêu trên, được Đại hội hoạch định là: Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ ¡ nghĩa; đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa sắn với phát triển kinh 
tế tr thức; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ; tăng CƯỜng 
quốc phòng và an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc 
tế, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; hoàn thiện Nhà nước pháp quyên 
xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân... 


Nhân tố cơ bản, có ý nghĩa then chốt, qu yết định thắng lợi toàn bộ công cuộc đối mới trong 
những năm tới là, tiếp tục đổi mới, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến 
đấu của Đẳng ngang tầm nhiệm vụ mới. Đại hội chỉ rõ: Phải nâng cao bản lĩnh chính trị và trình 
độ trí tuệ của Đảng; kiện toàn và đổi mới ! hoạt động của tổ chức cơ sở đẳng, nâng cao chất lượng 
đội ngũ đảng viên; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đẳng; tăng Cường 
quan hệ gãn bó giữa Đẳng với nhân dân; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra; 
đôi mới tổ chức, bộ má y và công tác cán bộ; và, đổi mới không ngừng phương thức lãnh đạo của 
Đảng. Hơn lúc nào hết, toàn bộ công tác xây dựng Đảng phải tạo ra bước phát triển căn bản mới 
vê chất, Đẳng phải thật sự trong sạch, vững mạnh; đồng thời, phải là người lãnh đạo, đi tiên 
phong chống quan liêu, tham những, lãng phí và các tiêu cực khác một cách mạnh mẽ, triệt để... 
nhằm bảo đảm vai trò lãnh đạo thật sự có hiệu quả đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, trong bất cứ hoàn cảnh và tình huống nào. 

* 
* + 

Đại hội lần thứ X của Đảng là Đại hội của trí tuệ, đổi mới, đoàn kết, phát triển bền vững, 
vì hạnh phúc của nhân dân. 

Đại hội lần thứ X đánh dấu bước trưởng thành quan trọng vê tâm nhìn xa trông rộng, bản lĩnh 
Chính trị vững vàng và trình độ trí tuệ sáng suốt của Đảng trong việc hoạch định đường lối và 
lãnh đạo đất nước đổi mới thành công theo định hướng xã hội chủ nghĩa, trong bối cảnh hết sức 
phức tạp, diễn biến khôn lường vừa qua. Ý chí kiên định và quyết sách đột phá của Đại hội 
lân thứ X là tấm 8ương phản ánh tập trung và sinh động nguyện vọng, trí tuệ, quyết tâm sắt đá 
và sự đoàn kết thống nhất của toàn Đẳng, toàn dân và toàn quân ta trên con đường xã hội chủ 
nghĩa, vi tương lai tươi sáng của dân tộc. 

Kế thừa thành tựu và kinh nghiệm 20 năm đổi mới, phát huy truyền thống vẻ vang hơn 
7ó năm của Đẳng, tỉnh thần và sức mạnh quật cường mấy nghìn năm của dân tộc, kiên định 
ØIƯƠng cao ngọn cở độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, không ngừng nỗ lực vượt bậc và toàn 
diện, chủ động nắm chắc thời cơ, quyết tâm vượt qua thách thức, chuyển ý chí, quyết sách của 
Đại hội lân thứ X thành phong trào hành động cách mạng Tộng khắp, sâu sắc và hiệu quả, tiếp 
tục đây mạnh thắng lợi công Cuộc đôi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh, nhịp bước tiến lên bên vững cùng thời đại.L] 
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Đồng chí NÔNG ĐỨC MẠNH 
Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương 
Đảng Cộng sản Việt Nam khóa X 
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| TIỂU SỬ 
ĐÔNG CHÍ THÔTIG ĐỨC RIẠTTH, 
TÔN8 BÍ TEƯ BAN DHẤP HÃKH TRUNS U0N8 


DAK6 (Ê?28 


Đồng chí Nông Đức Mạnh sinh ngày 
11-9-1940, tại xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tính 
Bắc Cạn, xuất thân trong gia đình nông dân, 
dân tộc Tày. 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

1958 - 1961: Học viên Trường trung cấp 
Nông lâm Trung ương, Hà Nội. 

1962 - 1963: Công nhân lầm nghiệp, kỹ thuật 
viên điều tra rừng Ty Lâm nghiệp Bắc Cạn. 

Vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1963. 

1963 - 1965: Đội phó đội khai thác gỗ Bạch 
Thông. 

1966 - 1971: Sinh viên Học viện Lâm nghiệp 
Lê-nin-grát, Liên Xô. 

1972 - 1973: Phó Ban Thanh tra, Ty Lâm 
nghiệp tỉnh Bắc Thái. 

1973 - 1974: Giám đốc Lâm trường Phú 
Lương, Bắc Thái. 

1974 - 1976: Học viên Trường Đảng cao cấp 
Nguyễn Ái Quốc. 

1976 - 1980: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 
bộ tỉnh Bắc Thái, Phó Ty Lâm nghiệp tỉnh Bắc 
Thái kiêm Chủ nhiệm Công ty Xây dựng Lâm 
nghiệp rồi Trưởng Ty Lâm nghiệp tỉnh Bắc 
Thái. 

1980 - 1983: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 
bộ tỉnh Bắc Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh Bắc Thái. 

1984 - 10-1986: Phó Bí thư Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh Bắc Thái, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bắc Thái. 


SẢN VIỆT HAI 


11-1986 - 2-1989: Bí thư Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh Bắc Thái. 

12-1986: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VI. 

3-1989: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng Cộng sản Việt Nam. 

8-1989: Trưởng Ban Dân tộc Trung ương. 

11-1989: Đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa 
Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VII, Phó Chủ 
tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội 

6-1991: Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa 
VII). 

9-1992: Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa 
Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX. 

6-1996: Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 
khóa VI. 

9-1997: Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa 
Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X. 

1-1998: Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản 
Việt Nam khóa VIII. 

4-2001: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam, được bầu 
làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa IX (2001 - 2006). 

4-2006: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam, 
được bầu tái cử làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa X (206 - 2010). Q 
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BO CHINH TRỊ 

BCH THRUNG ƯƠNG ĐANG KHOA X 
1 - NÔNG ĐỨC MANH _ 8 - PHÙNG QUANG THANH 
2 - LÊ HÔNG ANH 9 - TRƯƠNG VĨNH TRỌNG 
3 - NGUYÊN TÂN DŨNG 10 - LÊ THANH HẢI 
4 - NGUYÊN MINH TRIÊT 11 - NGUYÊN SINH HÙNG 
5 - TRƯƠNG TÂN SANG 12 - NGUYÊN VĂN CHI 
6 - NGUYÊN PHỦ TRỌNG 13 - HÔ ĐỨC VIỆT 
7 - PHAM GIA KHIÊM 14 - PHẠM QUANG NGHỊ 


Tổng Bí thư: NÔNG ĐỨC MẠNH 


BAN BI THƯ 
TRUNG ƯƠNG ĐANG KHOA X 
1 - NÔNG ĐỨC MANH 5 - PHẠM QUANG NGHỊ 
2 - TRƯƠNG TÂN SANG 6 - LÊ VĂN DŨNG 
3 - TRƯƠNG VĨNH TRỌNG 7 - TÒNG THỊ PHÓNG 
4 - NGUYÊN VĂN CHI § - TÔ HUY RỨA 


ỦY BAN KIỂM TRA. 
TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA X 


1 - NGUYỄN VĂN CHI 8 - LÊ HỒNG LIÊM 

2 - NGUYÊN THỊ DOAN 9 - LÊ VĂN GIẢNG 

3 - TRẤN VĂN TRUYÊN . 10 - NGUYÊN VĂN ĐẢM 

4 - PHẠM THỊ HẢI CHUYÊN 11 - SA NHƯ HÒA 

5 - TRẦN HÒA | 12 - NGUYÊN MINH QUANG 
6 - PHẠM CHÍ HÒA 13 - BÙI VĂN THÊ 

7 - PHẠM THỊ HÒE 14 - TÔ QUANG THU 


Chủ nhiệm: NGUYÊN VĂN CHI 
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KHÓA X 


Đồng chí Đồng chí Đồng chí 
NÔNG ĐỨC MẠNH LÊ HỒNG ANH NGUYỄN TẤN DŨNG 
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Đồng chí Đồng chí Đồng chí 
£ 
NGUYỄN MINH TRIẾT TRƯƠNG TẤN SANG NGUYỄN PHÚ TRỌNG 
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Đồng chí 
TRƯƠNG VĨNH TRỌNG 


im: 2n :.. 2C 2 


Đồng chí Đồng chí Đồng chí 
LÊ THANH HẢI NGUYỄN SINH HÙNG NGUYỄN VĂN CHI 


Đồng chí Đồng chí 
HỖ ĐỨC VIỆT PHẠM QUANG NGHỊ 
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DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH 
TRUNG ƯƠNG ĐANG KHÓA X 


ỦY YIÊN CHÍNH THỨC : 
HOÀNG TUẤN ANH, Phó Tổng cục trưởng Tổng 
cục Du lịch 
LÊ HỒNG ANH, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an 
LÊ THỊ THU BA, Thứ trưởng Bộ Tư pháp 
LÊ THỊ BÂN, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh 


HUỲNH VĂN BE, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tính Bến Tre 


TRỊNH LONG BIÊN, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên 


NGUYỄN THÁI BÌNH, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh Trà Vinh 


TRƯƠNG HÒA BÌNH, Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ 
Công an 

VÕ THANH BÌNH, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh Cà Mau 

ĐÀO XUÂN CẤN, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh Bắc Giang 


.. NGUYÊN VĂN CHÍ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 


Trung ương khóa IX 


. NGUYÊN VĂN CHIỀN, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ 


tịch nước 
VÕ MINH CHIẾN, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 
Sóc Trăng 


VŨ TIẾN CHIẾN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban 
Chỉ đạo Tây Bắc 


._ PHẠM THỊ HẢI CHUYỀN, Phó Chủ nhiệm Ủy ban 


Kiếm tra Trung ương khóa IX 


._ TRẤN THỊ KIM CÚC, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang 
.. NGUYỄN THĂNH CUNG, Thiếu tướng, Chính ủy 


Quân khu 7 

HOÀNG XUÂN CỪ, Trưởng ban Nghiên cứu của 
Bộ Chính trị về an ninh quốc gia 

ĐINH VĂN CƯƠNG, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh Hà Nam 


HÀ HÙNG CƯỜNG, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình 


._ NGUYÊN QUỐC CƯỜNG, Trưởng Ban Tài chính - 


Quản trị Trung ương 


NGUYỄN THỊ DOAN, Phó Chủ nhiệm Thường trực 
Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa IX, Phó Bí thư 
Đảng ủy khối l cơ quan Trung ương 

NGÔ VĂN DỤ, Chánh văn phòng Trung ương 
Đảng 

ĐÀO NGỌC DƯNG, Bí thư thứ nhất Trung ương 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 


._ BÙI TIẾN DŨNG, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 


tỉnh Thái Bình 
HỒ NGHĨA DŨNG, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịnh HĐND 
tỉnh Quảng Ngãi 


LÊ VĂN DŨNG, Thượng tướng, Chủ nhiệm Tổng 
cục Chính trị 


.. NGUYỄN TẤN DŨNG, Phó Thủ tướng Thường trực 


Chính phủ 


TRỊNH ĐÌNH DŨNG, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc 


MAI THẾ DƯƠNG, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Cạn 


._ HUỲNH ĐẢM, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy 


ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
TRẦN ĐÌNH ĐÂN, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh 


33. CHU VĂN ĐẠT, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 


4à. 


tính Nam Định 
PHAN TẤN ĐẠT, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu 


.. NGUYỄN VĂN ĐẲNG, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 


HĐND tỉnh Lâm Đồng 


HUỲNH MINH ĐOÀN, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh Đồng Tháp 


.. NGUYỄN VĂN ĐƯỢC, Thượng tướng, Thứ trưởng 


Bộ Quốc phòng 


NGUYỄN VĂN GIẦU, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh Ninh Thuận 


.. VŨ HOÀNG HÀ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 


UBND tỉnh Bình Định 
HOÀNG TRUNG HẢI, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp 


.. LÊ THANH HẢI, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch 


UBND thành phố Hồ Chí Minh 


TRẦN LƯU HẢI, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịnh HĐND 
tỉnh Hòa Bình 
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51. 


Sà. 


61. 
62. 


NGUYỄN ĐỨC HẠT, Phó Trưởng ban Thường trực 
Ban Tổ chức Trung ương 

TRẦN VĂN HNG, Phó Trưởng Ban Đối ngoại 
Trung ương, Bí thư Ban Cán sự Đảng ngoài nước 
HÀ VĂN HIỀN, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tây 


VŨ VĂN HIỀN, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói 
Việt Nam 


NGUYÊN VĂN HIẾN, Phó Đô đốc, Tư lệnh Quân 
chủng Hải quân 


._ VŨ VĂN HIẾN, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình 


Việt Nam 

PHÙNG QUỐC HIỂN, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái 
NGUYỄN VĂN HIỆN, Chánh án Tòa án nhân dân 
tối cao 

ĐẶNG VĂN HIẾU, Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ 
Công an 

NGUYỄN HUY HIỆU, Thượng tướng, Thứ trưởng 
Bộ Quốc phòng 

NGUYỄN THỊ THANH HÒA, Phó Chủ tịch Hội Liên 
hiệp Phụ nữ Việt Nam 


PHƯƠNG MINH HÒA, Thiếu tướng, Chính ủy 
Quân chủng Phòng không - Không quân 


VŨ NGỌC HOÀNG, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam 


VŨ HUY HOÀNG, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn 


. LÊ DOÃN HỢP, Phó Trưởng Ban Tư tưởng - 


Văn hóa Trung ương 


BÙI VĂN HUẤN, Trung tướng, Phó Chủ nhiệm 
Tổng cục Chính trị 


. VƯƠNG ĐÌNH HUỆ, Phó Tổng Kiếm toán Nhà 


nước 


ĐINH VĂN HÙNG, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tính Ninh Bình 


NGUYỄN SINH HÙNG, Bộ trưởng Bộ Tài chính 
PHẠM XUÂN HÙNG, Trung tướng, Phó Giám đốc 
Thường trực Học viện Quốc phòng 

VÕ ĐỨC HUY, Phó Trưởng ban Thường trực Ban 
Kinh tế Trung ương, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan 
Kinh tế Trung ương 

ĐINH THẾ HUYNH, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, 
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam 

NGUYỄN TẤN HƯNG, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Phước 


NGUYỄN VĂN HƯỞNG, Thượng tướng, Thứ 
trưởng Bộ Công an 
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NGUYỄN TUẤN KHANH, Phó Trưởng Ban Nội 
chính Trung ương, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan Nội 
chính Trung ương 

TRƯƠNG QUANG KHÁNH, Trung tướng, Chủ 
nhiệm Tổng cục Kỹ thuật 

PHẠM GIA KHIÊM, Phó Thủ tướng Chính phủ 

HÀ THỊ KHIẾT, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Việt Nam 


.. NGUYỄN ĐỨC KIÊN, Ủy viên Ủy ban Thường vụ 


Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân sách 
của Quốc hội 

PHAN TRUNG KIÊN, Thượng tướng, Thứ trưởng 
Bộ Quốc phỏng 

VŨ TRỌNG KIM, Phó Trưởng ban Thường trực Ban 
Dân vận Trung ương, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan 
Dân vận Trung ương 

NGÔ XUÂN LỊCH, Thiếu tướng, Chính ủy Quân 
khu 3 


._ ĐÀO TẤN LỘC, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên 


NGUYỄN VĂN LỢI, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh Thanh Hóa 
UÔNG CHU LƯU, Bộ trưởng Bộ Tư pháp 


TRƯƠNG THỊ MAI, Phó Chủ nhiệm Ủy ban 
Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi 
đồng của Quốc hội 


. HỒ XUÂN MÃN, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế 


VI VĂN MẠN, Thiếu tướng, Chính ủy Quân khu 1 


.. NỖNG ĐỨC MẠNH, Tổng Bí thư Ban Chấp hành 


Trung ương khóa IX 


._ ĐĂNG VŨ MINH, Chủ tịch Viện Khoa học và Công 


nghệ Việt Nam 


83. NGUYỄN TẤN MINH, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 


HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 


84. ĐỖ HOÀI NAM, Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội 


85. 


86. 


87. 


88. 


89. 


Việt Nam 

MAI VĂN NĂM, Phó Trưởng ban Thường trực Ban 
Chỉ đạo Tây Nguyên 

NGUYỄN THỊ KIM NGÂN, Thứ trưởng Bộ Thương 
mại 

PHẠM QUANG NGHỊ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - 
Thông tin 

LÊ HỮU NGHĨA, Tống Biên tập Tạp chí Cộng sản, 
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung 
ương 

NGUYỄN KHẮC NGHIÊN, Trung tướng, Phó Tổng 
tham mưu trưởng QĐNN Việt Nam 
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90. 


91. 


92. 


100. 


101. 


102. 


103. 


104. 


105. 


106. 


107. 


108. 
109. 


110. 


†11. 
112. 


113. 
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PHẠM KHÔI NGUYÊN, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên 
và Môi trường 

HUỲNH THỊ NHÂN, Thứ trưởng Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội 

NGUYỄN THIỆN NHÂN, Thường vụ Thành ủy, 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Chí 
Minh 


._ HOÀNG MINH NHẤT, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang 


HÀ SƠN NHIN, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai 


._ VŨ VĂN NINH, Thứ trưởng Bộ Tài chính 


NGUYỄN THỊ NƯƠNG, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, 
Phó Chủ tịch kiêm nhiệm Hội đồng Dân tộc của 
Quốc hội 


.. NGUYỄN ĐÌNH PHÁCH, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 


HĐND tỉnh Hưng Yên 


CAO ĐỨC PHÁT, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 


._ MAI QUANG PHẤN, Thiếu tướng, Chính ủy Quân 


khu 4 

HOÀNG VĂN PHONG, Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ 

TÒNG THỊ PHÓNG, Trưởng ban Dân vận Trung 
ương 


PHÙNG HỮU PHÚ, Phó Bí thư Thường trực 
Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội 


LÊ HỮU PHÚC, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh Quảng Trị 

NGUYỄN XUÂN PHÚC, Phó Tổng Thanh tra 
Chính phủ 

VÕ HỒNG PHÚC, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư 

GIÀNG SEO PHỬ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung 
ương 

KSOR PHƯỚC, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban 
Dân tộc 


NGUYỄN MINH QUANG, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu 


NGUYỄN PHONG QUANG, Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang 


TRẤN ĐẠI QUANG, Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ 
Công an 

HOÀNG BÌNH QUÂN, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang 
LÊ HOÀNG QUÂN, Phó Bí thư Thường trực 
Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh 


NGUYỄN VIỆT QUÂN, Thiếu tướng, Chính ủy 
Quân khu 9 


114. 
115. 


116. 


117. 


118. 


119. 


120. 


121. 


122. 


123. 


124. 


125. 


126. 


127. 


128. 


129. 


130. 


131. 


132. 


133. 


134. 


135. 


NGUYỄN HỒNG QUÂN, Bộ trưởng Bộ Xây dựng 


NGUYỄN TẤN QUYÊN, Bí thư Thành ủy thành phố 
Cần Thơ 

BÙI THANH QUYẾN, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh Hải Dương 

NGUYỄN VĂN QUYNH, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh Quảng Ninh 

TÔ HUY RỨA, Giám đốc Học viện Chính trị 
quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan 
Trung ương về Công tác tư tưởng 

TRƯƠNG TẤN SANG, Trưởng Ban Kinh tế 
Trung ương 

TRƯƠNG VĂN SÁU, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long 
NGUYỄN BẮC SON, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên 
NGUYỄN VĂN SON, Trưởng Ban Đối ngoại 
Trung ương, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan Đối ngoại 
Trung ương 

HUỲNH NGỌC SƠN, Trung tướng, Tư lệnh Quân 
khu 5 

SƠN SONG SƠN, Phó Chủ nhiệm Thường trực 
Uy ban Dân tộc 

THÀO XUÂN SÙNG, Bí thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh Sơn La 

TẠ NGỌC TẤN, Giám đốc Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị quốc gia 
Hồ Chí Minh 

NGUYỄN BÁ THANH, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch 
HĐND thành phố Đà Năng 

PHÙNG QUANG THANH, Thượng tướng, Thứ 
trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng 
Quân đội nhân dân Việt Nam 

TRẤN ĐÌNH THÀNH, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh Đồng Nai 

NGUYỄN THẾ THẢO, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh Bắc Ninh 

ĐINH LA THĂNG, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty 
Dầu khí Việt Nam 

ĐÀO TRỌNG THỊ, Giám đốc Đại học quốc gia 
Hà Nội 

PHẠAM VĂN THỌ, Trưởng Ban Bảo vệ Chính trị nội 
bộ Trung ương, Bí thư Đảng ủy khối l cơ quan 
Trung ương 

NGUYỄN VĂN THUẬN, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch 
HĐND thành phố Hải Phòng 


NIÊ THUẬT, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 
Đắc Lắc 
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136. 


137. 


138. 


139. 


140. 


141. 


142. 


143. 


14A. 


145. 
146. 


147. 


148. 


149. 


150. 


151. 


152. 
153. 


154. 


155. 


156. 


157. 
158. 
159. 


160. 


LÊ ĐỨC THỦY, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam 

LÊ THẾ TIỆM, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ 
Công an 

TRƯƠNG VĂN TIẾP, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh Long An 

NGUYỄN KHÁNH TOÀN, Thượng tướng, Thứ 
trưởng Thường trực Bộ Công an 

HUỲNH PHONG TRANH, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 
Tây Nam Bộ 

NGUYỄN MINH TRIẾT, Bí thư Thành ủy thành phố 
Hồ Chí Minh 

NGUYỄN QUỐC TRIỆU, Phó Bí thư Thành ủy, 
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội 

NGUYÊN PHÚ TRỌNG, Bí thư Thành ủy thành phố 
Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương 
TRƯƠNG VĨNH TRỌNG, Trưởng ban Nội chính 
Trung ương 

MAI THẾ TRUNG, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương 
NGUYỄN THẾ TRUNG, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh Nghệ An 

TRẤN VĂN TRUYỀN, Phó Chủ nhiệm Ủy ban 
Kiểm tra Trung ương khóa IX 

TRẤN VĂN TUẤN, Phó Trưởng Ban Tổ chức 
Trung ương 

TRƯƠNG QUỐC TUẤN, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh Kiên Giang 

ĐĂNG NGỌC TÙNG, Phó Chủ tịch Thường trực 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

PHẠM MINH TUYÊN, Phó Trưởng ban Thường trực 
Ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương 

NGUYỄN VĂN TỰ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa 
HUỲNH VĂN TỶ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tính Bình Thuận 

ĐỖ BÁ TY, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh, Tham mưu 
trưởng Quân khu 2. 

Y VÊNG, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum 


HỒ ĐỨC VIỆT, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và 
Môi trường của Quốc hội 


NGUYỄN HOÀNG VIỆT, Bí thư Tỉnh ủy An Giang 
BÙI QUANG VINH, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai 


NGÔ ĐỨC VƯỢNG, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh Phú Thọ 


TRẤN QUỐC VƯỢNG, Phó Chánh Văn phòng 
Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng 


20. 


21. 


ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT: 
PHAN THANH BÌNH, Thành ủy viên, Phó Giám 
đốc Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 
ĐỖ VĂN CHIẾN, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Tuyên Quang 


MAI VĂN CHÍNH, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy 
Thủ Thừa, tỉnh Long An 

PHẠM BIÊN CƯƠNG, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện 
ủy Tịnh Biên, tỉnh An Giang 

PHAN XUĂN DŨNG, Viện trưởng Viện Ứng dụng 
công nghệ, Bộ Khoa học vả Công nghệ 

VÕ VĂN DŨNG, Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy 
thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

VŨ ĐỨC ĐAM, Thứ trưởng Bộ Bưu chính - 
Viễn thông 

BÙI THỊ MINH HOÀI, Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng 
ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Nam 

ĐIỂU KRÉ, Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại 
biểu Quốc hội tỉnh Đăc Nông 

HẦU A LỄNH, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 
UBND huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai 


._ NGUYỄN HỒNG LĨNH, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện 


ủy Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
TRẤN THANH MẪN, Thường vụ Thành ủy, Bí thư 
Quận ủy Bình Thủy, thành phố Cần Thơ 


PHẠM BÌNH MINH, Vụ trưởng Vụ Các tổ chức 
quốc tế - Bộ Ngoại giao 


._ VÕ VĂN PHUÔNG, Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị 


ủy Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 


.. NGUYỄN XUÂN QUANG, Thường vụ Tỉnh ủy, Bí 


thư Thành ủy thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 
NGUYỄN THANH SƠN, Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư 
Huyện ủy Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 


ĐĂNG THỊ NGỌC THỊNH, Phó Chủ nhiệm Ủy ban 
Dân số, Gia đình và trẻ em 


._ VÕ VĂN THƯỞNG, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy 


quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

NGUYỄN THỊ KIM TIẾN, Viện trưởng Viện 
Pasteur, thành phố Hồ Chí Minh 

TRẦN CẨM TÚ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy 
Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

TRIỆU TÀI VINH, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 
UBND huyện Hoàng Su Phi, tỉnh Hà Giang. 
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DIEN VñII HHHI hDINHC 
(Do đông chí Trần Đức Lương, Ủy viên Bộ Chính trị 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, đọc ngày 10-4-2006) 


Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội, 

Thưa các vị khách quý, 

Thưa các đông chí đại biểu Đại hội, 

Hôm nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam long 
trọng khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Thay mặt 
Đoàn Chủ tịch, tôi xin nhiệt liệt chào mừng 
1.176 đại biểu, được bầu ra từ đại hội đại biểu 
các cấp, đại diện cho trên 3,1 triệu đảng viên, 
tiêu biểu cho sức mạnh đoàn kết, ý chí và 
nguyện vọng của toàn Đảng, về dự Đại hội 
trong thời điểm lịch sử quan trọng của cách 
mạng và của dân tộc ta. 

Đại hội chúng ta nồng nhiệt chào mừng các 
đồng chí nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành 
Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư 
Trung ương Đảng, các đại biểu lão thành cách 
mạng, các đồng chí nguyên Phó Chủ tịch 
nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch 
Quốc hội, các đồng chí nguyên là Ủy viên Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng các khóa, các 
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các nhân sĩ, trí 
thức và đại diện thế hệ trẻ là khách mời của 
Đại hội. 

Trong giờ phút trọng thể này, Đại hội 
chúng ta thành kính tướng nhớ và bày tö lòng 
biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người 
sáng lập và rèn luyện Đảng ta, lãnh tụ vĩ đại 
của Đảng và dân tộc ta, Anh hùng giải phóng 
dân tộc, Danh nhân văn hóa thế gIỚI, chiến sI 
lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế. Sự 
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nghiệp cách mạng của Đảng và của nhân dân 
ta 76 năm qua đã khẳng định rằng, tư tưởng 
vĩ đại của Người cùng với chủ nghĩa Mác - Lê- 
nin mãi mãi là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam 
cho hành động của Đảng và cách mạng Việt 
Nam, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và 
dân tộc ta. Tư tưởng đó đã dẫn dắt chúng ta 
trên mỗi chặng đường xây dựng và phát triển 
đất nước, là ngọn cờ thắng lợi của cách mạng 
Việt Nam, là sức mạnh tập hợp và đoàn kết 
toàn dân tộc trong sự nghiệp cách mạng của 
chúng ta hôm nay và mai sau. 

Đại hội chúng ta thành kính tướng nhớ các 
thể hệ cán bộ, chiến sĩ, đông bào, đồng chí đã 
hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng 
dân tộc, xây đựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự 
lãnh đạo của Đảng. Đại hội bày tỏ lòng tiếc 
thương các đồng chí Ủy viên Trung ương 
Đảng khóa IX đã qua đời. 

Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh và trân trọng 
cảm ơn sự tham gia nhiệt tình và sự đóng góp 
quý báu, đây trách nhiệm của các tô chức 
đảng, của toàn thể đẳng viên, của các đoàn thể 
chính trị xã hội các cấp, của các vị lão thành 
cách mạng, các nhân sĩ, trí thức, các nhà khoa 
học và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong 
nước, đồng bào Việt Nam đang sinh sống ở 
nước ngoài, bạn bè quốc tế vào các văn kiện 
Đại hội lần thứ X của Đảng, góp phần quan 
trọng làm cho các văn kiện trình Đại hội hôm 
nay thực sự là kết tinh của trí tuệ và sức sáng 
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tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. 
Chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương 
phong trào thi đua sôi nối của các tầng lớp 
nhân dân, các ngành, các cấp, các địa phương 
và đơn vị lập những thành tích xuất sắc chào 
mừng Đại hội. 

Thưa Đại hội, 

Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ X của 
Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra trong thời 
điểm lịch sử có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Sự 
nghiệp đối mới trên đất nước ta đã trải qua 20 
năm. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vừa 
kết thúc 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 
IX của Đảng, cũng là 5 năm đầu tiên của thế 
kỷ XXI. Trong 5 năm ấy, bên cạnh những 
thuận lợi cơ bản, nước ta cũng gặp không ít 
khó khăn, thách thức do những diễn biến phức 
tạp của tình hình thế giới, những khó khăn vốn 
có của nên kinh tế đang ở trình độ kém phát 
triên, thiên tai, dịch bệnh và những yếu kém 
chủ quan trong tổ chức và quản lý. Nhưng với 
sự nỗ lực vượt bậc của toàn Đẳng, toàn dân và 
toàn quân ta, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại 
hội IX của Đảng đã đạt được những thành tựu 
rất quan trọng. Nhìn khái quát cả 20 năm đối 
mới, chúng ta thấy những thành tựu đạt được 
là to lớn và có ý nghĩa lịch sử, đã đưa lại cho 
đất nước ta một sự thay đối cơ bản và toàn 
diện, làm cho thế và lực, uy tín quốc tế của 
nước ta tăng lên nhiều so với trước. 

Trong những năm sắp tới, tình hình quốc tế 
sẽ có nhiều diễn biến nhanh chóng và phức 
tạp, khó lường. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc của chúng ta có những thuận lợi và cơ 
hội lớn để tiến lên, đồng thời cũng gặp nhiều 
khó khăn, thách thức không thể xem thường. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của 
Đảng có nhiệm vụ nhìn thẳng vào sự thật để 
kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện 
thành tựu và những yếu kém, khuyết điểm, 
đồng thời rút ra được những bài học kinh 
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nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết 
Đại hội IX của Đảng, thực hiện nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội 5 năm (2001 - 2005), 
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 
(2001 - 2010) và nhìn lại 20 năm đôi mới; từ 
đó tiếp tục phát triển và hoàn thiện đường lối, 
quan điểm, định ra phương hướng, mục tiêu, 
nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm tới (2006 - 
2010); phương hướng, nhiệm vụ Xây dựng 
Đảng, bô sung, sửa đôi một số điểm trong 
Điều lệ Đảng: bầu Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa X thực sự tiêu biểu về phẩm chất 
chính trị và đạo đức cách mạng, có đủ trí tuệ 
và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết Đại hội X, đặc biệt là thực hiện nhiệm 
vụ xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững 
mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, gắn bó 
mật thiết với nhân dân, nâng cao năng lực lãnh 
đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ 
mới. 

Thưa Đại hội, 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của 
Đảng nêu cao ý chí sắt đá của toàn Đảng, toàn 
dân và toàn quân ta phấn đấu đưa nước ta sớm 
ra khỏi tình trạng kém phát triển và vươn lên 
trở thành một nước công nghiệp theo hướng 
hiện đại. Chúng ta nhất định làm hết sức mình 
cho việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đầu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn 
dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi 
mới, thực hiện bằng được mục tiêu "dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh", vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội, 
sánh vai cùng các nước tiên tiến trên thế giới. 

Với niềm tin sâu sắc đó, thay mặt Đoàn 
Chủ tịch, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Cộng sản Việt 
Nam. 

Chúc các đại biểu và các vị khách quý sức 
khỏe, hạnh phúc. 

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 
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(Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đẳng khóa IX 
về các văn kiện tại Đại hội đại biểu toàn quốc lân thứ X của Đảng 
do đông chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trình bày ngày 18-4-2006) 


Thưa Đoàn Chủ tịch, 

Thưa các vị khách quý, 

Thưa các đông chí đại biêu Đại hội, 

Đại hội X của Đảng họp vào lúc toàn 
Đảng, toàn dân ta kết thúc 5 năm thực hiện 
Nghị quyết Đại hội IX và đã trải qua 20 năm 
đôi mới. 

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực 
hiện Nghị quyết Đại hội IX và quyết định 
phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 
trong thời gian tới. Chủ đề của Đại hội là: 
Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 
của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, 
đây mạnh toàn diện công cuộc đôi mới, sớm 
đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. 

Ban Chấp hành Trung ương xin trình 
Đại hội các văn kiện: Báo cáo Chính trị; Báo 
cáo phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh 
tế — xã hội 5 năm 2006 - 2010; Báo cáo công 
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tác xây dựng Đảng; Báo cáo một số vấn đề về 
bổ sung, sửa đối Điều lệ Đẳng; Báo cáo kết 
quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 
(lân 2) khóa VIII trong nhiệm kỳ Đại hội IX 
và Báo cáo kiếm điêm sự lãnh đạo của Ban 
Chấp hành Trung ương khóa IX. 

Trong quá trình chuẩn bị các văn kiện, 
đang bộ các cấp, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, 
các đoàn thê nhân dân, các tổ chức chính trị - 
xã hội, các đồng chí lão thành cách mạng, các 
nhà trí thức đã đóng góp nhiều ý kiến phong 
phú và sâu sắc. Sau khi dự thảo Báo cáo 
Chính trị được công bố rộng rãi, đông đảo các 
tầng lớp nhân dân trong nước và đồng bào ta 
định cư ở nước ngoài đã sôi nôi đóng góp 
nhiều ý kiến quý báu, đầy tâm huyết, thể hiện 
tinh thần trách nhiệm với Đảng, với dân tộc, 
mong muốn Đảng ta ngày càng vững mạnh, 
đất nước ta ngày càng phát triển, Đại hội X 
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đánh dấu bước phát triển về đường lối, chính 
sách, về tô chức và nhân sự đáp ứng được đòi 
hỏi của cuộc sống. Các văn kiện trình Đại hội 
lần này là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn 
dân ta. 

Từ diễn đàn trọng thể này, Đại hội chúng 
ta nhiệt liệt hoan nghênh và bày tỏ lòng biết 
ơn chân thành về sự đóng góp xây dựng quý 
báu ấy của đông chí, đồng bào! 

Thưa các đông chí, 

Sau đây, thay mặt Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa IX, tôi xin trình bày những 
nội dung chủ yếu trong các văn kiện trình Đại 
hội. 


I - ĐÁNH GIÁ 5 NĂM THỰC HIỆN 
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX CỦA ĐÁ«NG 
VÀ NHÌN LẠI 20 NĂM ĐỔI MỚI 

Năm năm qua, bên cạnh những thuận lợi 
cơ bản do tiến trình đối mới tạo ra, nước ta 
cũng Bấp không ít khó khăn, thách thức do 
những yếu kém vốn có của nền kinh tế trình 
độ thấp; thiên tai, dịch bệnh xảy ra ở nhiều 
nơi; tình hình thế giới và khu vực diễn biến 
hết sức phức tạp. Trong hoàn cảnh đó, toàn 
Đảng, toàn dân và toàn quân ta ra sức phấn 


đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội IX và đã 


đạt những thành tựu rất quan trọng: 

Nền kinh tế đã vượt qua thời kỳ suy giảm, 
đạt tốc độ tăng trưởng khá cao, năm sau cao 
hơn năm trước, bình quân trong Š năm 
(2001 - 2005) là 7,5% và phát triển tương đối 
toàn vời Văn hóa và xã hội có ó tiến bộ trên 
quyết các vẫn đề xã hội có chuyên biến tốt, 
nhất là trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo; 
đời sống các tầng lớp nhân dân được cải 
thiện. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng 
và an ninh được tăng cường; quan hệ đối 
ngoại có bước phát triển mới. Việc xây dựng 
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Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa có 
tiến bộ trên cả ba lĩnh vực lập pháp, hành 
pháp và tư pháp. Sức mạnh khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc được phát huy. Công tác xây 
dựng Đảng đạt một số kết quả tích cực. 

Đạt được những thành tựu trên là nhờ 
đường lối đúng đắn của Đảng: sự quản lý 
thống nhất theo pháp luật của Nhà nước, sự 
điều hành năng động của Chính phủ và sự nỗ 
lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Đó 
còn là do tác động tích cực của những cơ chế, 
chính sách đã ban hành; do kết quả đầu tư 
trong nhiều năm qua đã làm cho năng lực sản 
xuất của nhiều ngành và toàn bộ nền kinh tế 
tăng khá. Nhân dịp này, Đại hội chúng ta 
nhiệt liệt biểu dương các ngành, các cấp, các 
cơ sở sân xuất, kinh doanh, các tầng lớp nhân 
dân đã lao động quên mình, góp phần đem lại 
những thành tựu rất quan trọng đó. 

Bên cạnh những thành tựu đạt được, 
chúng ta còn nhiều khuyết điểm và yếu 
kém: 

Tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với 
khả năng; chất lượng, hiệu quả, sức cạnh 
tranh của nên kinh tế còn kém; cơ cấu kinh tế 
chuyển dịch chậm. Cơ chế, chính sách về văn 
hóa - xã hội chậm đối mới; nhiều vấn đề xã 
hội bức xúc chưa được giải quyết tốt. Các 
lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại còn 
một số mặt hạn chế. Tổ chức và hoạt động 
của Nhà nước, Mặt trận Tô quốc và các đoàn 
thể nhân dân còn một số khâu chậm đối mới. 
Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng chưa đạt 
yêu cầu. 

Có những khuyết điểm đó là do nhiều 
nguyên nhân khách quan và chủ quan, chủ 
yếu là những nguyên nhân chủ quan như: Tư 
duy của Đăng trên một số lĩnh vực chậm đối 
mới; một số vấn đề ở tầm quan điểm, chủ 
trương lớn chậm làm rõ nên chưa đạt được sự 
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thống nhất cao về nhận thức và thiếu dứt 
khoát trong hoạch định chính sách, chỉ đạo, 
điều hành. Sự chỉ đạo tổ chức thực hiện chưa 
tốt, nhất là trong ba lĩnh vực: xây dựng đồng 
bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa; tạo bước chuyển mạnh về phát 
triên nguồn nhân lực; đổi mới tô chức và 
phương thức hoạt động của hệ thống chính 
trị. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả một 
số cán bộ chủ chốt các cấp yếu kém về phẩm 
chất, năng lực và tỉnh thần trách nhiệm, vừa 
thiếu tính tiên phong, gương mẫu, vừa không 
đủ trình độ, năng lực hoàn thành nhiệm vụ. 

Những khuyết điểm nói trên, trước hết 
thuộc về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của 
Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là của 
Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ban Chấp hành 
Trung ương xin tự phê bình nghiêm túc về 
những khuyết điểm của mình trước Đại hội 
và trước nhân dân. 

Thưa các đồng chí, 

Những thành tựu trong 5Š năm thực hiện 
Nghị quyết Đại hội IX đã góp phần quan 
trọng vào thành tựu chung của 20 năm đổi 
mới. 

Hai mươi năm qua, với sự nỗ lực phấn 
đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, 
công cuộc đổi mới ở nước ta đã đạt những 
thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. 

Đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - 
xã hội, có sự thay đối cơ bản và toàn diện. 
Kinh tế tăng trưởng khá nhanh; sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
đang đây mạnh. Đời sống nhân dân được cải 
thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị và khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng 
cường. Chính trị - xã hội ôn định. Quốc 
phòng và an ninh được giữ vững. Vị thế nước 
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ta trên trường quốc tế không ngừng nâng cao. 
Sức mạnh tông hợp của quốc gia đã tăng lên 
rất nhiều, tạo ra thế và lực mới cho đất nước 
tiếp tục đi lên với triển vọng tốt đẹp. 

Nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng sáng 
tỏ hơn; hệ thống quan điềm lý luận về công 
cuộc đối mới, về xã hội xã hội chủ nghĩa và 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 
Nam đã hình thành trên những nét cơ bản. 

Xã hội xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Nhà 
nước và nhân dân ta xây dựng là một xã hội 
dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, 
văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh 
tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất 
hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp với 
trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; có 
nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; 
con người được giải phóng khỏi áp bức, bất 
công, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, 
phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng 
đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tương 
trợ, gIÚp - nhau cùng tiến bộ; có Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, 
do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo 
của Đảng Cộng sản; có quan hệ hữu nghị và 
hợp tác với các nước trên thế giới. 

Để đi lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta phải 
phát triển nên kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa; đây mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa; xây dựng nên văn hóa tiên tiến, 
đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tỉnh 
thần của xã hội; xây dựng nên dân chủ xã hội 
chủ nghĩa, thực hiện đại đoàn kết toàn dân 
tộc; xây dựng Nhà nước pháp quyên xã hội 
chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân 
dân; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; 
bảo đâm vững chắc quốc phòng và an ninh 
quốc gia; chủ động và tích cực hội nhập kinh 
tế quốc tế. 
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Thưa các đông chí, 

Ban Chấp hành Trung ương rất vui mừng 
báo cáo với Đại hội, trong quá trình thảo luận 
và đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện 
trình Đại hội lần này, trong Đảng và trong 
nhân dân, đã có sự nhất trí cao với đánh giá 
tổng quát: Những thành tựu đạt được trong 
5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX là rất 
quan trọng; những thành tựu của 20 năm đổi 
mới là fo lớn và có ý nghĩa lịch sử. 

Từ thực tiễn đổi mới, Đảng và Nhà nước ta 
càng tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm lãnh 
đạo và quản lý. Có thể rút ra một số bài học 
lớn sau đây: 

Một là, trong quá trình đổi mới phải kiên 
định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin và 
tư tưởng Hỗ Chí Minh. 

Hai là, đối mới toàn diện, đồng bộ, có kế 
thừa, có bước đi, hinh thức và cách làm phù 
hợp. 

Ba là, đối mới phải vì lợi ích của nhân 
dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò chủ 
động, sáng tạo của nhân dân, xuất phát từ 
thực tiễn, nhạy bén với cái mới. 

Bốn là, phát huy cao độ nội lực, đồng thời 
ra sức khai thác ngoại lực, kết hợp sức mạnh 
dân tộc với sức mạnh thời đại trong điều kiện 
mới. 

Năm là, nầng cao năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của Đảng, không ngừng đổi mới tô 
chức và hoạt động của hệ thống chính trị, xây 
dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã 
hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc về 
nhân dân. 

Thực tiễn chứng minh hùng hồn rằng, 
đường lối đôi mới do Đảng ta khởi xướng và 
lãnh đạo thực hiện là hoàn toàn đúng đắn, 
sáng tạo, phù hợp với thực tiễn của đất nước 
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và giai đoạn hiện nay. Tại Đại hội này, Đẳng 
ta khẳng định "tiếp tục đấy mạnh toàn diện 
công cuộc đôi mới", một chủ trương được 
toàn dân ủng hộ và dư luận quốc tế đánh giá 
cao. 

Qua tổng kết lý luận - thực tiễn 20 năm đối 
mới, chúng ta càng thấy rõ giá trị định hướng 
và chỉ đạo có ý nghĩa to lớn của Cương lĩnh 
xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội (năm 1291) đồng thời cũng 
thấy rõ thêm những vấn đề mới đặt ra cần 
được giải đáp. Sau Đại hội X, Đảng ta cần 
tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và phát triển 
Cương lĩnh, làm nền tảng chính trị, tư tưởng 
cho mọi hoạt động của Đảng, Nhà nước và 
nhân dân ta trong quá trình đưa nước ta đi lên 
chủ nghĩa xã hội. 

H-~ MỤC TIỂU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG 
PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC § NĂM 
2 - 210 

Thưa các đông chí, 

Trong những năm sắp tới, (rên thế giới, 
hòa bình, hợp tác và phát triên vẫn là xu thế 
lớn. Kinh tế thế giới và khu VỰC tiếp tục phục 
hôi và phát triển nhưng vẫn tiềm ân những 
yếu tố bất trắc khó lường. Toàn cầu hóa kinh 
tế tạo ra cơ hội nhưng cũng chứa đựng nhiều 
yếu tố bất bình đẳng, gây khó khăn, thách 
thức cho các quốc gia, nhất là các nước đang 
phát triên. Khoa học và công nghệ sẽ có 
những bước đột phá mới. Mặt khác, những 
cuộc chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, 
xung đột dân tộc, tôn giáo, chạy đua vũ trang, 
hoạt động can thiệp, lật đố, tranh chấp về 
lãnh thổ và tài nguyên thiên nhiên tiếp tục 
diễn ra ở nhiều nơi với tính chất ngày càng 
phức tạp. Đồng thời, nhiều vấn đề toàn cầu 
bức xúc đòi hỏi các quốc gia và các tô chức 
quốc tế phải phối hợp giải quyết như khoảng 
cách chênh lệch giữa các nhóm nước giàu và 
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nước nghèo ngày càng lớn; tình trạng môi 
trường tự nhiên bị hủy hoại, khí hậu diễn biến 
ngày càng xấu... 

Ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói 
chung và Đông - Nam Á nói riêng, xu thế hòa 
bình, hợp tác và phát triên tiếp tục gia tăng, 
nhưng luôn tiềm ấn những nhân tố gây mất 
ốn định. 

Trong nước, những thành tựu Š năm qua 
(2001 - 2005) và 20 năm đổi mới (1986 - 
2006) tạo thêm nhiều thuận lợi cho đất nước 
ta đối mới, phát triển kinh tế - xã hội với nhịp 
độ nhanh hơn, chất lượng cao hơn. Tuy 
nhiên, nước ta đang đứng trước nhiều thách 
thức lớn, đan xen nhau, tác động tông hợp và 
diễn biến phức tạp, không thể coi thường bất 
cứ thách thức nào. Nguy cơ tụt hậu xa hơn về 
kinh tế so VỚI nhiều nước trong khu vực và 
trên thế giới vẫn tôn tại. Tình trạng suy thoái 
về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của 
một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên 
gắn liền với tệ quan liêu, tham nhũng, lãng 
phí vẫn đang diễn ra nghiêm trọng chưa được 
ngăn chặn có hiệu quả. Những biểu hiện xa 
rời mục tiêu lý tưởng của chủ nghĩa xã hội 
chưa được khắc phục. Các thế lực thù địch 
vẫn đang ráo riết thực hiện âm mưu "diễn 
biến hòa bình", gây bạo loạn, lật đỗ, sử dụng 
các chiêu bài "dân chủ", "nhân quyền", "dân 
tộc", "tôn giáo" hòng làm thay đối chế độ 
chính trị ở nước ta. 

Thưa các đông chỉ, 

Từ sự phân tích các mặt nêu trên, chúng ta 
khăng định răng: những năm tới tuy khó khăn 
còn nhiều nhưng đất nước ta có nhiễu cơ hội 
để tiến lên. Đòi hỏi bức bách của toàn dân tộc 
ta lúc này là phải tranh thủ cơ hội, vượt qua 
thách thức, tiếp tục đôi mới mạnh mẽ, toàn 
diện và đông bộ hơn, phát triển với tốc độ 
nhanh hơn và bên vững hơn. 
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Năm năm 2006 ~ 2010 có ý nghĩa quyết 
định đối với việc hoàn thành Chiến lược phát 
triển kinh tế — xã hội 10 năm đầu thế kỷ XXI. 

Mục tiêu và phương hướng tổng quát của 
5 năm 206 - 2010 là: Nâng cao năng lực 
lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy 
sức mạnh toàn dân tộc, đây mạnh toàn diện 
CÔng Cuộc đổi mới, huy động và sử dụng tốt 
mọi nguôn lực cho công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước; phát triển văn hóa; thực hiện 
tiến bộ và công bằng xã hội; tăng cường quốc 
phòng và an ninh, mở rộng quan hệ đối 
ngoại; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế 
quốc tế; giữ vững ôn định chính trị - xã hội; 
sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát 
triên; tạo nên tảng để đến năm 2020 nước ta 
cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo 
hướng hiện đại. 

Trong chủ đề của Đại hội cũng như trong 
mục tiêu và phương hướng tổng quát của 
5 năm 206 - 2010, sớm đưa nước ta ra khỏi 
tình trạng kém phát triển là mục tiêu trực tiếp 
của Đại hội X. Như chúng ta đều biết, Đại 
hội IX đã đề ra Chiến lược phát triển kinh tế — 
xã hội 10 năm 2001 — 2010 nhằm "đưa nước 
ta ra khỏi tình trạng kém phát triển". Nay 
chúng ta nêu lên chữ sớm là thể hiện quyết 
tâm phấn đấu đạt mục tiêu chiến lược ấy 
trước năm 2010. Đây là điều mong ước thiết 
tha và là đòi hỏi bức xúc của toàn Đảng, toàn 
dân ta. Nêu "sớm đưa nước ta ra khỏi tình 
trạng kém phát triển" là thể hiện sự nhìn nhận 
nghiêm túc, khách quan về tình hình đất nước 
hiện nay, đồng thời cổ vũ nhân dân ta vươn 
lên với tinh thần tự tôn dân tộc và quyết tâm 
cao để đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém 
phát triên không chỉ ở mức thu nhập thấp mà 
còn ở những lĩnh vực khác như kết câu hạ 
tầng kinh tế - xã hội, đời sống văn hóa tinh 
thần, chỉ số phát triển con người... 
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Việc thực hiện thắng lợi mục tiêu này, sẽ 
đánh dấu một bước phát triển mới trên con 
đường đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. 

Với quyết tâm cao, chúng ta đề ra những 
chỉ tiêu định hướng về phát triển kinh tế - xã 
hội chủ yếu trong 5 năm 2006 - 2010, trong 
đó, quan trọng nhất là: đến năm 2010, tổng 
sản phẩm trong nước (GDP) gấp 2,1 lần so 
với năm 2000; mức tăng GDP bình quân đạt 
7,5% - 8%/năm, phân đấu đạt trên 8%/năm. 
Cơ cấu ngành trong GDP: khu vực nông 
nghiệp khoảng 15% - 16%; công nghiệp và 
xây dựng 43% - 44%; dịch vụ 40% - 41%. 
Tạo việc làm cho § triệu lao động, tỉ lệ thất 
nghiệp ở thành thị dưới 5%. Tỉ lệ hộ nghèo 
(theo chuẩn mới) giảm xuống còn 10% - 
11%... 

II - TIẾP TỤC HOÀN THIỆN 
THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 
ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA. 
ĐÂY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, 
HIỆN ĐẠI HÓA GẮN VỚI PHÁT TRIỀN 
KINH TẾ TRI THỨC 

Thưa các đông chí, 

Trong sự nghiệp xây dựng đất nước, Đảng 
và Nhà nước ta luôn coi phát triển kinh tế là 
nhiệm vụ trung tâm. Trong 5 năm tới, chúng 
ta chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và 
đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn 
với phát triển kinh tế tri thức. 

Để hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa, điều cần thiết 
trước hết là nắm vững định hướng xã hội chủ 
nghĩa trong nền kinh tế thị trường ở nước ta. 
Đó là: thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh"; 
giải phóng mạnh mẽ và không ngừng phát 
triên sức sản xuất, nâng cao đời sống nhân 
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dân. Phát triển nền kinh tế nhiều hình thức sở 
hữu, nhiều thành phân kinh tế, trong đó, kinh 
tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; kinh tế nhà 
nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở 
thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế 
quốc dân. Thực hiện tiến bộ và công bằng xã 
hội ngay trong từng bước và từng chính sách 
phát triển; hoàn thiện chế độ phân phối chủ 
yếu theo kết quả lao động, hiệu quả kinh tế, 
đồng thời theo mức đóng góp vốn cùng các 
nguôn lực khác và thông qua phúc lợi xã hội. 
Phát huy vai trò làm chủ xã hội của nhân dân, 
bảo đảm vai trò quản lý, điều tiết nền kinh tế 
của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Về nội dung, cần tiến hành đồng thời cả ba 
mặt: 

- Nâng cao vai trò và hiệu lực quản lý của 
Nhà nước. Nhà nước tập trung làm tốt các 
chức năng: Định hướng sự phát triển bằng các 
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính 
sách trên cơ sở tôn trọng và tuân thủ các 
nguyên tắc của thị trường. Tạo môi trường 
pháp lý thuận lợi để phát huy các nguồn lực 
của xã hội cho phát triển. Bảo đảm tính bền 
vững và tích cực của các cân đối kinh tế vĩ 
mô, hạn chế các rủi ro và tác động tiêu cực 
của kinh tế thị trường. Thực hiện quản lý nhà 
nước bằng hệ thống pháp luật, giảm tối đa sự 
can thiệp hành chính vào hoạt động của thị 
trường và doanh nghiệp... 

- Phát triển đông bộ và quản lý có hiệu quả 
sự vận hành các loại thị trường cơ bản theo cơ 
chế cạnh tranh lành mạnh. Cùng với việc 
phát triên mạnh thị trường hàng hóa, dịch vụ 
và thị trường sức lao động, cần phát triển 
vững chắc (h/ trường tài chính, bao gồm thị 
trường vốn và thị trường tiền tệ theo hướng 
đồng bộ, cơ cấu hoàn chỉnh; phát triển th/ 
trường bất động sản, bao gồm thị trường 
quyền sử dụng đất và bất động sản gắn liền 
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với đất, làm cho đất đai thực sự trở thành 
nguồn vốn cho phát triển, thị trường bất động 
sản trong nước có sức cạnh tranh so với thị 
trường khu vực; phát triển thị trường khoa 
học và công nghệ trên cơ sở đối mới cơ chế, 
chính sách để phân lớn sản phẩm khoa học và 
công nghệ (trừ nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu 
phục vụ xây dựng đường lối, chiến lược, 
chính sách phát triển quốc phòng và an ninh) 
trở thành hàng hóa. 

- Phát triên mạnh các thành phần kinh tế, 
các loại hình tổ chức sản xuất, kinh doanh. 
Các thành phần kinh tế nhà nước, kinh tế tập 
thể, kinh tế tư nhân (cá thể, tiểu chủ, tư bản tư 
nhân), kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế có vốn 
đầu tư nước ngoài hoạt động theo pháp luật 
đều là bộ phận hợp thành quan trọng của nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, bình đẳng trước pháp luật, cùng tôn tại 
và phát triên lâu dài, hợp tác và cạnh tranh 
lành mạnh. 

Chúng ta chủ trương xây dựng và thực 
hiện Chiến lược quốc gia về phát triển doanh 
nghiệp, xây dựng một hệ thống doanh nghiệp 
Việt Nam có sức cạnh tranh cao, chủ lực là 
một số tập đoàn kinh tế và công ty lớn dựa 
trên hình thức cô phân. Theo đó, cân tiếp tục 
đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả 
doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là cổ phần 
hóa; đôi mới và phát triển các loại hình kinh 
tế tập thể; phát triển mạnh các hộ kinh doanh 
cá thể và các loại hình doanh nghiệp của tư 
nhân, đông thời thu hút mạnh nguồn lực của 
các nhà đầu tư nước ngoài. 

Về đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa gắn với phát triển kinh tế trỉ thức, 
chúng ta tranh thủ các cơ hội thuận lợi do bối 
cảnh quốc tế tạo ra và tiềm năng, lợi thế của 
nước ta để rút ngắn quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa gắn với phát triển kinh tế tri 
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thức. Phải coi kinh tế tri thức là yếu tố quan 
trọng của nền kinh tế và công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa; phát triển mạnh các ngành kinh 
tế và các sản phẩm kinh tế có giá trị gia tăng 
cao dựa nhiều vào tri thức. 

Chúng ta chủ trương đẩy mạnh hơn nữa 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp 
và nông thôn, giải quyết đông bộ các vấn đề 
nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Phải 
phát triển toàn diện nông nghiệp, chuyên dịch 
mạnh cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông 
thôn theo hướng tạo ra giá trị gia tăng ngày 
càng cao, gắn với công nghiệp chế biến và thị 
trường; thực hiện cơ khí hóa, điện khí hóa, 
thủy lợi hóa, đưa nhanh tiến bộ khoa học kỹ 
thuật và công nghệ sinh học vào sản xuất, 
nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh 
tranh, phù hợp với đặc điểm từng vùng, từng 
địa phương. Khẩn trương xây dựng các quy 
hoạch phát triển nông thôn và thực hiện 
chương trình xây dựng nông thôn mới; xây 
dựng các làng, xã, thôn, ấp, bản có cuộc sống 
no đủ, văn minh, môi trường lành mạnh; hình 
thành các khu dân cư đô thị hóa với kết cấu 
hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ. Phát huy dân 
chủ ở nông thôn đi đôi với xây dựng nếp sống 
văn hóa, nâng cao trình độ dân trí; chuyển 
địch cơ cấu lao động ở nông thôn theo hướng 
giảm nhanh tỉ trọng lao động làm nông 
nghiệp, tăng tỉ trọng lao động làm công 
nghiệp và địch vụ. 

Trong việc phát triển công nghiệp, xây 
dựng và dịch vụ, chúng ta khuyến khích phát 
triên các ngành công nghiệp công nghệ cao, 
công nghiệp chế tác, công nghiệp phần mềm 
và công nghiệp bổ trợ có lợi thế cạnh tranh, 
tạo nhiều sản phẩm xuất khẩu và thu hút 
nhiều lao động: phát triển một số khu kinh tế 
mở và đặc khu kinh tế. Khuyến khích, tạo 
điều kiện để các thành phần kinh tế tham gia 
phát triên mạnh các ngành công nghiệp sản 
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xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu; sản 
xuất tư liệu sản xuất quan trọng theo hướng 
hiện đại; ưu tiên thu hút đầu tư của các tập 
đoàn kinh tế và các công ty xuyên quốc gia. 
Khẩn trương thu hút vốn trong và ngoài nước 
đầu tư thực hiện một số dự án quan trọng về 
khai thác dầu khí, lọc dầu và hóa dầu, luyện 
kim, cơ khí chế tạo, hóa chất cơ bản, phân 
bón, vật liệu xây dựng, xây dựng các kết cầu 
hạ tầng kinh tế - xã hội. Tạo bước phát triển 
vượt bậc của các ngành dịch vụ, nhất là 
những ngành có chất lượng cao, tiềm năng 
lớn và có sức cạnh tranh; đưa tốc độ tăng 
trưởng của các ngành dịch vụ cao hơn tốc độ 
tăng GDP. 


Chúng ta chủ trương phát triển kinh tế 


vùng thông qua các chính sách phù hợp tạo 
điều kiện cho các vùng trong cả nước cùng 
phát triển, đồng thời tạo sự liên kết giữa các 
vùng và nội vùng: phát triển kinh tế biển theo 
một chiến lược toàn diện, có trọng tâm, trọng 
điểm, sớm đưa ƯỚC ta thành một quốc gia 
mạnh về kinh tế biên trong khu vực, gắn với 
bảo đảm quốc phòng, an ninh và hợp tác 
quốc tế. 

Phát triển khoa học và công nghệ ở nước 
ta phải phù hợp xu thế phát triển nhảy vọt của 
cách mạng khoa học - công nghệ trên thế 
giới. Cố gắng đi ngay vào công nghệ hiện đại 
đối với một số lĩnh vực then chốt và từng 
bước mở rộng ra toàn bộ nên kinh tế. Chú 
trọng đúng mức việc phát triển công nghệ cao 
đề tạo đột phá và ứng dụng công nghệ dùng 
nhiêu lao động để giải quyết VIỆC làm. 

IV - GIẢI QUYẾT TỐT CÁC VẤN ĐÈ 
XÃ HỘI, VĂN HÓA, GIÁO DỤC, KHOA 
HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Thưa các đông chí, 

Từ thực tiễn xây dựng đất nước mấy chục 
năm qua, chúng ta nhận thức ngày càng sâu 
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sắc răng, xã hội, văn hóa là những lĩnh vực 
thể hiện rõ nhất bản chất của chế độ xã hội 
chủ nghĩa. Trong những năm tới, cần đưa 
việc giải quyết các vấn đề xã hội và phát triển 
văn hóa lên nhanh hơn nữa, tương xứng với 
nhịp độ phát triên kinh tế. 

Về xã hội, chúng ta chủ trương kết hợp 
chặt ché, hợp lý các mục tiêu kinh tế với các 
mục tiêu xã hội trong phạm vi cả nước, ở 
từng lĩnh vực, địa phương; thực hiện tiến bộ 
và công băng xã hội ngay trong từng bước và 
từng chính sách phát triển, thực hiện tốt các 
chính sách xã hội trên cơ sở phát triển kinh 
tế, gắn quyền lợi với nghĩa vụ, cống hiến với 
hưởng thụ, tạo động lực mạnh mẽ hơn cho 
phát triển kinh tế - xã hội. 

Chúng ta khuyến khích mọi người dân làm 
giàu theo pháp luật, đồng thời thực hiện có 
hiệu quả các chính sách xóa đói, giảm nghèo, 
thực hiện tốt hơn công bằng xã hội. Xây dựng 
hoàn chỉnh hệ thống chính sách bảo đảm dịch 
vụ công cộng thiết yếu, tạo điều kiện cho mọi 
người dân, kế cả người nghèo được đáp ứng 
nhu câu về giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức 
khỏe, văn hóa - thông tin, thể dục - thể thao, 
tạo việc làm... Xây dựng hệ thống an sinh xã 
hội đa dạng: phát triển mạnh hệ thống bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tẾ, tiến tới bảo hiểm 
y tế toàn dân. Đôi mới và hoàn thiện hệ thống 
y tế theo hướng công bằng, hiệu quả và phát 
triển, tạo cơ hội cho mọi người dân được bảo 
vệ, chăm sóc và nâng cao SỨC khỏe. Xây 
dựng chiến lược quốc gia về nâng cao SỨC 
khỏe, tầm vóc con người Việt Nam, tăng tuôi 
thọ và cải thiện chất lượng giống nòi. Thực 
hiện tốt các chính sách dân số và kế hoạch 
hóa gia đình, các chính sách ưu đãi xã hội. 

Về văn hóa, chúng ta chủ trương tiếp tục 
phát triên sâu rộng và nâng cao chất lượng 
nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, 
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gắn kết chặt chẽ và đồng bộ hơn với phát 
triển kinh tế - xã hội, làm cho văn hóa thấm 
sâu vào mọi Ïĩnh vực của đời sống xã hội, tạo 
ra chất lượng mới của cuộc sống: xây dựng và 
hoàn thiện giá trị, nhân cách con người Việt 
Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Ba lĩnh vực cần tập trung thực hiện bằng 
được là: xây dựng môi trường, lối sống và đời 
sống văn hóa của mọi người dân ở cơ sở, phát 
huy tinh thần tự nguyện, tính tự quản và năng 
lực làm chủ của nhân dân; khuyến khích sáng 
tạo văn học, nghệ thuật, tạo ra những tác 
phâm, công trình có giá trị cao về tư tưởng và 
nghệ thuật; xây dựng và nâng cấp đồng bộ hệ 
thống thiết chế văn hóa, chú trọng các công 
trình văn hóa lớn, tiêu biểu. 

Theo phương hướng ấy, cần tiếp tục đầu tư 
cho việc bảo tôn và tôn tạo các di tích lịch sử 
và di sản văn hóa; tạo điều kiện cho các lĩnh 
vực xuất bản, thông tin đại chúng phát triển; 
bảo đảm tự do dân chủ cho mọi hoạt động 
sáng tạo văn hóa, văn học nghệ thuật đi đôi 
với phát huy trách nhiệm công dân của văn 
nghệ sĩ, chăm sóc các tài năng văn hóa, nghệ 
thuật; đôi mới nội dung và phương thức quản 
lý của Nhà nước về văn hóa... 

Về giáo dục và đào tạo, chúng ta phấn 
đâu để lĩnh vực này cùng với khoa học và 
công nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu 
thông qua việc đôi mới toàn diện giáo dục và 
đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng 
cao, chấn hưng nền giáo dục Việt Nam. 
Những biện pháp cụ thể là: đối mới cơ cấu tổ 
chức, nội dung, phương pháp dạy và học theo 
hướng "chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa". 
Phát huy trí sáng tạo, khả năng vận dụng, 
thực hành của người học. Đề cao trách nhiệm 
của gia đình, nhà trường và xã hội. Chuyển 
dần mô hình giáo dục hiện nay sang mô hình 
giáo dục mở - mô hình xã hội học tập với hệ 
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thống học tập suốt đời, đào tạo liên tục, liên 
thông giữa các bậc học, ngành học. Phát triển 
giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và hệ 
thống hướng nghiệp, dạy nghề. Đổi mới hệ 
thống giáo dục đại học và sau đại học; gắn 
đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ với 
sử dụng, trực tiếp phục vụ chuyển đổi cơ cấu 
lao động. Đôi mới cơ chế quản lý giáo dục; 
thực hiện phân cấp, tạo động lực và sự chủ 
động của các cơ sở, các chủ thể tiến hành 
giáo dục. Nhà nước tăng đầu tư tập trung cho 
các mục tiêu ưu tiên, các chương trình quốc 
gia phát triển giáo dục, hỗ trợ các vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên 
giới, hải đảo; thực hiện miễn giảm việc đóng 
góp và cấp học bổng cho học sinh nghèo, các 
đối tượng chính sách, học sinh giỏi. 

Về khoa học và công nghệ, chúng ta 
phấn đấu đến năm 2010, năng lực khoa học 
và công nghệ nước ta đạt trình độ của các 
nước tiên tiến trong khu vực trên một số lĩnh 
vực quan trọng. 

Phát triển khoa học xã hội hướng vào việc 
tiếp tục góp phần làm sáng tỏ những nhận 
thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta, cung cấp luận cứ 
khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. 
Phát triên khoa học tự nhiên theo hướng tập 
trung nghiên cứu cơ bản định hướng ứng 
dụng, đặc biệt các lĩnh vực Việt Nam có nhu 
cầu và thế mạnh. Phát triển công nghệ, đây 
mạnh có chọn lọc việc nhập công nghệ, mua 
sáng chế kết hợp với công nghệ nội sinh để 
nhanh chóng đối mới và nâng cao trình độ 
công nghệ; phát triển công nghệ cao, nhất là 
công nghệ thông tin, công nghệ sinh học và 
công nghệ vật liệu mới. 

Chúng ta chủ trương đôi mới cơ chế quản 
lý khoa học và công nghệ theo hướng 
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(Đai kội đại liêu toàn quốc lần thứ X sủa (Đăng Vạp chí Gộng sản 


Nhà nước đầu tư vào các chương trình nghiên 
cứu quốc gia đạt trình độ khu vực và thế giới, 
xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ của 
một số lĩnh vực trọng điểm. Đa dạng hóa các 
nguôn lực đầu tư, huy động các thành phần 
kinh tế tham gia và đẩy mạnh hội nhập quốc 
tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Có 
chính sách trọng dụng nhân tài, các nhà khoa 
học đầu ngành, tống công trình sư, kỹ sư 
trưởng, kỹ thuật viên lành nghề và công nhân 
kỹ thuật có tay nghề cao; thu hút các nhà 
khoa học, công nghệ giối ở trong nước, ngoài 
nước và trong cộng đồng người Việt Nam 
định cư ở nước ngoài. 

V - TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG 
VÀ AN NINH, MỞ RỘNG QUAN HỆ 
ĐÓI NGOẠI; CHU ĐỘNG VÀ TICH 
CỰC HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 

Thưa các đông chí, 

Về quốc phòng và an nỉnh, cần thực hiện 
mọi biện pháp cần thiết, có hiệu quả đề xây 
đựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh 
nhân dân vững mạnh toàn diện; bảo vệ vững 


chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn - 


lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà 
nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; 
bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, văn 
hóa - tư tướng và an ninh xã hội; duy trì trật 
tự, kỷ cương, an toàn xã hội; góp phần giữ 
vững ôn định chính trị của đất nước, ngăn 
chặn, đây lùi và làm thất bại mọi âm mưu, 
hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, 
không để bị động, bất ngờ. 

Chúng ta chủ trương kết hợp phát triển 
kinh tế - xã hội với tăng cường sức mạnh 
quốc phòng và an ninh trên cơ sở phát huy 
mọi tiềm năng của đất nước, xây dựng thế 
trận quốc phòng toàn dân kết hợp chặt chẽ 
với thế trận an ninh nhân dân; đây mạnh xây 
dựng các khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố; 
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tiếp tục phát triển các khu kinh tế - quốc 
phòng, xây dựng các khu quốc phòng - kinh 
tế. Xây dựng Quân đội nhân dân và Công an 
nhân dân cách mạng, chính quy, tính nhuệ, 
từng bước hiện đại, là lực lượng nòng cốt của 
sức mạnh quốc phòng - an ninh; nâng cao 
chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu để lực 
lượng vũ trang thực sự là lực lượng chính trị 
trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành 
với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân 
dân, luôn được nhân dân tin cậy, yêu mến. 

Về quan hệ đối ngoại, chúng ta thực hiện 
nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, 
hòa binh, hợp tác và phát triển; chính sách 
đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng 
hóa các quan hệ quốc tế. Việt Nam là bạn, đối 
tác tin cậy của các nước trong cộng đông 
quốc tế, tham gia tích cực vào tiến trình hợp 
tác quốc tế và khu vực. 

Nhiệm vụ của công tác đối ngoại là giữ 
vững môi trường hòa bình, tạo các điều kiện 
quốc tế thuận lợi cho công cuộc đối mới, đây 
mạnh phát triên kinh tế - xã hội, công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo 
vệ Tô quốc, đồng thời góp phần tích cực vào 
cuộc đầu tranh chung của nhân dân thế giới 
vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến 
bộ xã hội. 

Chúng ta chủ trương đưa các quan hệ quốc 
tế đã được thiết lập đi vào chiêu sâu, ôn định, 
bền vững, đồng thời phát triển quan hệ với tất 
cả các nước, các vùng lãnh thô trên thế giới 
và các tô chức quốc tế theo các nguyên tắc: 
tôn trọng độc lập, chủ quyên và toàn vẹn lãnh 
thổ của nhau, không can thiệp vào công việc 
nội bộ của nhau; không dùng vũ lực hoặc đe 
dọa dùng vũ lực; giải quyết các bất đồng và 
tranh chấp thông qua thương lượng hòa 
bình; tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng: 
có lợi.  - 


27 


(Đại hội đại Mẫn toàn quốc lằn thứ X của (Đảng 


Tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ 
với các đảng cộng sản, công nhân, đảng cánh 
tả, các phong trào độc lập dân tộc, cách mạng 
và tiến bộ trên thế giỚI; mở rộng quan hệ với 
các đảng cầm quyên; mở rộng công tác đối 
ngoại nhân dân theo phương châm “chủ 
động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả". 

Đẩy mạnh hơn nữa hoạt động kinh tế đối 
ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế sâu hơn và 
đầy đủ hơn với các thể chế kinh tế toàn câu, 
khu vực và song phương, lấy phục vụ lợi ích 
đất nước làm mục tiêu cao nhất. Cụ thể là: 
chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế 
theo lộ trình, phù hợp với chiến lược phát 
triển đất nước từ nay đến năm 2010 và tầm 
nhìn đến năm 2020; thực hiện cam kết với 
các nước về thương mại, đầu tư và các lĩnh 
vực khác; chuẩn bị tốt các điều kiện để ký kết 
và thực hiện các hiệp định thương mại tự do 
song phương và đa phương. Thúc đẩy quan 
hệ hợp tác toàn diện và có hiệu quả với các 
nước ASEAN, các nước châu Á - Thái Bình 
Dương: củng cố và phát triển quan hệ hợp tác 
song phương tin cậy với các đối tác chiến 
lược; khai thác có hiệu quả các cơ hội và vượt 
qua những thách thức, rủi ro khi nước ta là 
thành viên Tổ chức Thương mại thế giới 
(WTO). 

VI - PHÁT HUY DÂN CHỦ VÀ SỨC 
MẠNH DẠI ĐOÀN KẼT TOÀN DÂN 
TỘC. HOÀN THIÊN NHÀ NƯỚC PHÁP 
QUYÊN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


Thưa các đồng chí, 


Đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng 
liên minh giai cấp công nhân với giai cấp 
nông dân và đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng là đường lối chiến lược nhất quán 
của cách mạng Việt Nam; là nguôn sức 
mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý 
nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bên vững 
của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
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Đại đoàn kết toàn dân tộc cần lấy mục tiêu 
giữ vững độc lập, thống nhất của Tổ quốc, vì 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh làm điềm tương đồng để gắn 
bó đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, các 
tầng lớp nhân dân ở trong nước và đông bào 
ta định cư ở nước ngoài; xóa bỏ mọi mặc 
cảm, định kiến, phân biệt đối xử về quá khứ, 
thành phần giai cấp; tôn trọng những ý kiến 
khác nhau không trái với lợi ích của dân tộc; 
đề cao truyền thống nhân nghĩa, khoan dung, 
xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau, 
giữ gìn sự ồn định chính trị và đồng thuận xã 
hội vì tương lai tươi sáng của dân tộc. 

Đại đoàn kết là sự nghiệp của toàn dân 
tộc, của cả hệ thống chính trị mà hạt nhân 
lãnh đạo là các tổ chức đảng, được thực hiện 
bằng nhiều biện pháp, hình thức, trong đó các 
chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật 
của Nhà nước có ý nghĩa quan trọng hàng 
đầu. Các chính sách và pháp luật của Nhà 
nước phải nhằm phát huy mạnh mẽ hơn nữa 
dân chủ (dân chủ đại diện, dân chủ trực tiếp 
và chế độ tự quản của cộng đông dân cư) 
đỏng thời giữ vững kỷ cương xã hội và đạo lý 
dân tộc. 

Chúng ta cần tiếp tục đôi mới và hoàn 
thiện các chính sách cụ thể đối với các giai 
cấp, các tầng lớp, các dân tộc, các tôn giáo; 
chú trọng chính sách đối với giai cấp công 
nhân, giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức, các 
doanh nhân, thế hệ trẻ, phụ nữ, cựu chiến 
binh, người cao tuôi, đồng bào định cư ở 
nước ngoài v.v.. 

Đảng ta luôn coi vấn đê dân tộc và đoàn 
kết các dân tộc là vẫn đề chiến lược, cơ bản, 
lâu dài của sự nghiệp cách mạng nước ta. Các 
dân tộc trong đại gia đình Việt Nam bình 
đăng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau 
cùng tiền bộ; cùng nhau thực hiện thắng lợi 
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sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 

nghĩa. Chúng ta thực hiện nhất quán chính 
sách tôn trọng và bảo đảm quyên tự do tín 
ngưỡng, theo hoặc không theo tôn giáo của 
công dân, quyền sinh hoạt tôn giáo bình 
thường theo pháp luật. Đoàn kết đồng bào 
theo các tôn giáo khác nhau, đồng bào theo 
tôn giáo và đồng bào không theo tôn giáo. 
Đấu tranh ngăn chặn các hành vi lợi dụng các 
vấn đề dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt 
động trái pháp luật, kích động, chia rẽ nhân 
dân, chia rẽ các dân tộc, tôn giáo, làm phương 
hại đến lợi ích chung của đất nước. 

Thưa các đông chí, 

Thực hiện đại đoàn kết, phát huy sức 
mạnh toàn dân tộc, vì thắng lợi của sự nghiệp 
đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là một 
nội dung trọng yếu trong chủ đề của Đại hội 
này, là quyết tâm không gì lay chuyển nối 
của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. 

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân 
dân có vai trò rất quan trọng trong việc tập 
hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp 
nhân dân; đại diện cho quyên lợi hợp pháp và 
nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đưa 
các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà 
nước, các chương trình kinh tế, văn hóa, xã 
hội, an ninh, quốc phòng thành hoạt động 
thực tiến sinh động trong cuộc sống của nhân 
dân. 

Nhà nước ban hành và bổ sung pháp luật 
để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân 
dân thực hiện tốt vai trò giám sát và phản 
biện xã hội. Các cấp ủy đảng và các cấp 
chính quyền tăng cường tiếp xúc, đối thoại 
trực tiếp với nhân dân; thường xuyên lắng 
nghe ý kiến của Mặt trận và các đoàn thể 
nhân dân phản ánh với Đảng, Nhà nước 
những vấn đề mà nhân dân quan tâm, 
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tham gia xây dựng chủ trương, chính sách, 


pháp luật sát hợp với cuộc sống. Thực hiện 
tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở để Mặt trận, các 
đoàn thể và các tầng lớp nhân dân tham gia 
xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống 
chính trị. Về phần mình, Mặt trận Tổ quốc, 
các đoàn thể và các hội quần chúng cần đối 
mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng hoạt 
động, khắc phục cho được tình trạng hành 
chính hóa, phô trương, hình thức; làm tốt 
công tác dân vận theo phong cách trọng dân, 
gân dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm 
với dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm 
dân tin. 

Dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa là mục 
tiêu vừa là động lực của công cuộc đối mới, 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thể hiện mối 
quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân 
dân. Nhà nước là đại diện quyền làm chủ của 
nhân dân, đông thời là người tổ chức và thực 
hiện đường lối chính trị của Đảng. Mọi 
đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật 
của Nhà nước đều phải phản ánh lợi ích của 
đại đa số nhân dân. Nhân dân không chỉ có 
quyền mà còn có trách nhiệm tham gia hoạch 
định và thi hành các chủ trương, chính sách 
của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

Chúng ta chủ trương xây dựng một xã hội 
dân chủ, trong đó cán bộ, đảng viên và công 
chức phải thật sự là công bộc của nhân dân, 
đặt mình dưới sự kiểm tra, giám sát của nhân 


ˆ^ 


dân. 


Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa. Cần xây dựng cơ chế vận 
hành của Nhà nước, bảo đảm nguyên. tắc tất 
cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân 
dân. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự 
phân công, phối hợp giữa các cơ quan trong 
việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và 
tư pháp. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng 
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tính cụ thê, khả thi của các quy định trong 
văn bản pháp luật. Xây dựng và hoàn thiện 
thê chế giám sát, kiểm tra tính hợp hiến và 
hợp pháp trong các hoạt động và quyết định 
của các cơ quan công quyền. 

Theo phương hướng đó, tiếp tục đối mới 
tô chức và hoạt động của Quốc hội, của 
Chính phủ, của các cơ quan tư pháp, đấy 
mạnh cải cách hành chính và cải cách tư 
pháp, tăng cường hiệu lực và hiệu quả các 
hoạt động lập pháp, hành pháp và tư pháp. 
Nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng 
nhân dân và ủy ban nhân dân các cấp. 


Tăng cường phòng ngừa và chống tham 
những, lãng phí là đòi hỏi bức xúc của xã 
hội, là quyết tâm chính trị của Đảng ta, nhằm 
xây dựng một bộ máy lãnh đạo và quân lý 
trong sạch, vững mạnh, khắc phục một trong 
những nguy cơ lớn đe dọa sự sống còn của 
chế độ ta. 

Năm năm qua, việc thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 6 (lần 2) và Kết luận của Hội 
nghị Trung ương 4 khóa IX trên lĩnh vực đấu 
tranh phòng và chống quan liêu, tham nhũng, 
lãng phí... tuy đã đạt được một số kết quả, có 
tác dụng cảnh báo, răn đe, ngăn ngừa, kiềm 
chế nhất định nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu đề 
ra, chưa ngăn chặn và đây lùi được các tệ 
nạn đó. 

Sắp tới, phải thi hành một cách kiên quyết 
và đồng bộ hệ thống các biện pháp phòng, 
chống tham nhũng, lãng phí, bao gôm: bô 
sung, hoàn thiện các quy định về quản lý kinh 
tế - tài chính, về thanh tra, kiểm tra; tiếp tục 
đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tổ 
chức bộ máy gọn nhẹ; bảo đảm công khai, 
minh bạch các hoạt động kinh tế, tài chính 
trong các cơ quan, đơn vị; tiếp tục đối mới 
chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức. 
Khân trương và nghiêm chỉnh thực hiện Luật 
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phòng, chống tham những, Luật thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí; bỗ sung, sửa đối 
Luật khiếu nại và tố cáo. Xử lý kiên quyết, 
kịp thời, công khai người tham nhũng bất kể 
ở chức vụ nào, đương chức hay đã nghi hưn, 
tịch thu, sung công tài sản có nguôn gốc từ 
tham nhũng; xử lý nghiêm những người bao 
che cho tham nhũng, hoặc lợi dụng việc tố 
cáo tham nhũng đề vu khống, làm hại người 
khác; có cơ chế khuyến khích và bảo vệ 
những người tích cực đấu tranh chống tham 
nhũng, tiêu cực; biểu dương và nhân rộng 
những gương cần kiệm, liêm chính, chí công 
vô tư. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, 
phát huy vai trò của cơ quan dân cử, của 
Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã 
hội và của nhân dân trong việc giám sát cân 
bộ, công chức và cơ quan công quyền; phát 
hiện, đấu tranh với các hành vi tham nhũng, 
lãng ph. — 

VII - ĐỔI MỚI, CHỈNH ĐỒN ĐẢNG, 
NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH DẠO 
VÀ SỨC CHIẾN DẦU CỦA ĐẢNG; BỐ 
SUNG, SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ ĐẢNG 

Thưa các đông chí, 

Năm năm qua, trong quá trình lãnh đạo 
toàn diện công cuộc đôi mới, Đảng ta đã kiên 
trì và nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ then 
chốt về xây dựng Đảng trên cả ba mặt chính 
trị, tư tưởng và tổ chức, chú trọng cơ sở và địa 
bàn trọng yếu, nhờ đó đã đạt được một số kết 
quả tích cực. Tuy vậy, nhìn chung, cuộc vận 
động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tự phê bình 
và phê bình trong các cơ quan, tổ chức đảng, 
đảng viên chưa đạt yêu cầu đề ra. Tình trạng 
suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo 
đức, lối sống, bệnh cơ hội, giáo điều, bảo thủ, 
chủ nghĩa cá nhân và tệ quan liêu, tham 
nhũng, lãng phí trong một bộ phận không nhỏ 
cán bộ, công chức còn diễn ra nghiêm trọng. 
Nhiều tổ chức cơ sở đảng bị tê liệt, thiếu sức 
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chiến đấu và không đủ năng lực lãnh đạo và 
chỉ đạo để giải quyết những vấn đề phức tạp 
này sinh. Công tác tư tưởng còn nhiều bất cập 
và thiếu tính thuyết phục, tính chiến đấu. 
Công tác lý luận chưa làm sáng tỏ được một 
số vẫn đề quan trọng trong công cuộc đối 
mới. Công tác tổ chức và cán bộ còn bộc lộ 
nhiều mặt yếu kém. Chất lượng và hiệu quả 
kiểm tra, giám sát chưa cao. 

Trong những năm tới, chúng ta phải dành 
nhiều công sức tạo được chuyển biến rõ rệt về 
xây dựng Đảng, phát huy truyền thống cách 
mạng, bản chất giai cấp công nhân và tính 
tiên phong của Đảng; xây dựng Đảng ta thực 


sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư 


tưởng và tổ chức, đoàn kết nhất trí cao, gắn 
bó mật thiết với nhân dân, có phương thức 
lãnh đạo khoa học, có đội ngũ cán bộ, đảng 
viên đủ phẩm chất và năng lực. Đây là 
nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối 
với Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân 
dân ta. 

Trước hết, phải nâng cao bản lĩnh chính 
trị và trình độ trí tuệ của Đảng, kiên định chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, 
vận dụng và phát triển sáng tạo trong thực 
tiễn hoạt động của Đảng. Nâng cao chất 
lượng nghiên cứu lý luận và đối mới công tác 
giáo dục lý luận chính trị, công tác tư tưởng 
trong Đảng, nhất là cho đội ngũ cán bộ lãnh 
đạo và quản lý chủ chốt các cấp. 

Hai là, kiện toàn và đôi mới hoạt động của 
tổ chức cơ sở đẳng, nâng Cao chất lượng đội 


ngũ đẳng viên, làm cho mỗi tô chức cơ sở, 


đảng có trách nhiệm tổ chức và quy tụ được 
sức mạnh của toàn đơn vị hoàn thành nhiệm 
vụ chính trị được giao, mỗi đẳng viên thật sự 
tiên phong, gương mẫu, có phâm chất, đạo 
đức cách mạng, có ý thức tô chức kỷ luật và 
năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Phải kiện toàn 
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hệ thống tổ chức cơ sở đảng, thể chế hóa về 
mặt nhà nước vai trò, chức năng, nhiệm vụ 
của các loại hình tổ chức cơ sở đảng: gắn việc 
nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên với 
việc nâng cao chất lượng tô chức cơ sở đảng. 

Đảng ta chủ trương: đảng viên làm kinh tế 
tư nhân phải gương mẫu chấp hành pháp luật, 
chính sách của Nhà nước, nghiêm chỉnh chấp 
hành Điều lệ Đảng và quy định cụ thể của 
Ban Chấp hành Trung ương. Những quy định 
ấy cần sớm được ban hành và chỉ đạo thực 
hiện, bảo đảm vừa phát huy khả năng làm 
kinh tế của đảng viên, vừa giữ được tư cách, 
phẩm chất đảng viên và bản chất của Đảng, 
kịp thời đưa ra khói Đảng những người thoái 
hóa, biến chất. 

Ba là, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 
tập trung dân chủ trong Đảng; tăng cường 
quan hệ ệ gắn bó giữa Đẳng với nhân dân; nâng 
cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra. 
Mọi cân bộ, đảng viên có quyền bàn bạc, 
tham gia quyết định công việc của Đảng, 
đồng thời có trách nhiệm thực hiện nghiêm 
chỉnh các nghị quyết của Đảng. Lãnh đạo các 
cấp phải lắng nghe ý kiến của cấp dưới, của 
đảng viên và nhân dân. Xây dựng quy chế ra 
quyết định của Đảng, bảo đảm phát huy trí 
tuệ tập thể; hoàn thiện quy chế kiểm tra, giám 
sát trong Đảng: kết hợp giám sát trong Đảng 
với giám sát của Nhà nước và giảm sát của 
nhân dân. 

Bốn là, đổi mới tổ chức, bộ máy và công 
tác cán bộ. Sắp xếp, đối mới tổ chức, bộ máy 
của Đảng, đặc biệt là các ban đẳng, đãng 
đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy khối ở Trung 
ương và cấp ủy các địa phương gắn với kiện 
toàn tổ chức bộ máy của cơ quan nhà nước, 
đối mới tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ 
quốc và các đoàn thể nhân dân, bảo đảm tỉnh 
gọn, hoạt động thiết thực, hiệu quả; khắc 
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phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp; chức 
năng, nhiệm vụ, quyên hạn, trách nhiệm của 
các cơ quan và người đứng đầu không TỐ. 
Xây dựng đội ngũ cán bộ đồng bộ, có cơ cấu 
hợp lý, chất lượng tốt, nhất là đội ngũ cân bộ 
lãnh đạo kế tiếp vững vàng. Có cơ chế, chính 
sách bảo đảm phát hiện, đánh giá, tuyển 
chọn, đào tạo, bôi dưỡng, trọng dụng và đãi 
ngộ xứng đáng người có đức, có tài, dù là 
đảng viên hay người ngoài Đảng. Cụ thể hóa, 
thể chế hóa nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh 
đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán 
bộ đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ 
chức và người đứng đầu tổ chức trong hệ 
thống chính trị về công tác cán bộ. 

Năm là, đổi mới phương thức lãnh đạo 
của Đảng, trong đó tập trung đối mới phương 
thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước. 
Đảng lãnh đạo Nhà nước bằng đường lối, 
quan điểm, các nghị quyết; lãnh đạo thể chế 
hóa, cụ thể hóa thành Hiến pháp, pháp luật; 
bố trí đúng cán bộ và thường xuyên kiểm tra 
việc tô chức thực hiện. Đảng lãnh đạo nhưng 
không bao biện, làm thay Nhà nước; trái lại, 
phát huy mạnh mẽ vai trò chủ động, sáng tạo 
của Nhà nước trong quản lý đất nước và xã 
hội. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng 
đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
nhân dân, tạo điều kiện để Mặt trận và các 
đoàn thể xác định đúng mục tiêu, phương 
hướng hoạt động: đồng thời phát huy tỉnh 
thần tự chủ, sáng tạo của Mặt trận và các 
đoàn thể trong xây dựng, đối mới tổ chức và 
hoạt động của minh. 

Về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng, Ban 
Chấp hành Trung ương đề nghị kiên định các 
nguyên tắc cơ bản về Đảng và xây dựng 
Đảng theo chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời tiếp thu kết 
quả tổng kết 20 năm đối mới, các công trình 
nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn về 
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xây dựng Đảng để xem xét, bố sung, sửa đổi 
một số điểm cần thiết, chín mui. 

Trong các vấn đề đề nghị bổ sung, sửa đổi 
lần này, có 3 vấn đề lớn là: 

- Bổ sung cách diễn đạt về Đảng: "Đảng 
Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai 
cấp công nhân, đông thời là đội tiên phong 
của nhân dân lao động và của dân tộc Việt 
Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp 
công nhân, nhân dân lao động và của dân 
tộc”. 

- Bổ sung điều khoản "Bầu Ủy viên Trung 
ương dự khuyết" nhằm cả hai mục đích là bồi 
dưỡng, đào tạo, tạo nguôn cán bộ cho Trung 
ương và thay thế Ủy viên Trung ương chính 
thức khi khuyết. 

- Giao thêm chức năng giám sát cho cấp 
ủy đảng và ủy ban kiểm tra các cấp, coi kiếm 
tra, giám sát trước hết là nhiệm vụ của cấp 
ủy, gắn công tác kiểm tra với công tác giám 
sát, có giám sát mới phát hiện được các vấn 
đề mới, khắc phục được thiếu sót, khuyết 
điểm ngay từ lúc mới manh nha. 

Thưa các đông chí đại biểu Đại hội, 

Đất nước ta ngày càng lớn mạnh. Thế giới 
đang thay đổi rất nhanh. Dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, nước ta phải sớm trở thành một nước 
công nghiệp theo hướng hiện đại. Nhân dân 
ta xứng đáng được hưởng cuộc sống ngày 
càng ấm no, tự do, hạnh phúc. 

Đại hội X của Đảng nêu cao ý chí sắt đá 
của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, triệu 
người như một, năng động và sáng tạo, nắm 
bắt thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm 
đổi mới toàn diện và mạnh mẽ theo con 
đường xã hội chủ nghĩa, nhằm thực hiện bằng 
được mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh", sánh vai 
cùng các nước trên thế giới trong nhịp bước 
khẩn trương của thời đại. Cl 
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(Do đông chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng Cộng sản Việt Nam khóa X, đọc ngày 25-4-2006) 


Thưa đoàn Chủ tịch Đại hội, 

Thưa các đông chí, các vị khách quý, 

Thưa các đông chí đại biểu Đại hội, 

_ Sau những ngày làm việc tích cực, nghiêm 
túc, với tỉnh thần trách nhiệm cao trước Đảng 

và nhân dân, Đại hội đại biêu toàn quốc lần 

thứ X của Đảng đã hoàn thành toàn bộ chương 

trình đề ra. 

Đại hội đã thảo luận và thông qua những 
văn kiện quan trọng: Báo cáo Chính trị; Báo 
cáo phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010; Báo cáo công 
tác xây dựng Đảng và Điều lệ Đảng (bổ sung, 
sửa đôi). 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương 
gồm những đồng chí tiêu biểu cho 3, triệu 
đảng viên, có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và 
năng lực gánh vác những trọng trách do Đảng 
và nhân dân giao phó. 

Thưa các đông chí 

Các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần 
này là kết tỉnh trí tuệ và ý chí của toàn Đảng, 
toàn dân ta, là sự tổng kết sâu sắc thực tiễn và 
lý luận 20 năm đổi mới để tiếp tục hoàn thiện 
và phát triển đường lối, quan điểm đổi mới 
trong giai đoạn cách mạng hiện nay của 
nước ta. 

Đại hội biểu thị quyết tâm to lớn của Đảng 
ta, trong những năm tới, lãnh đạo toàn Đảng, 
toàn dân và toàn quân phần đấu "nâng cao 
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, 
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phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh 
toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta 
ra khỏi tình trạng, kém phát triển", tạo nền tảng 


.để đến 2020, nước ta cơ bản thành một nước 


công nghiệp theo hướng hiện đại. Nhằm mục 
tiêu cao cả đó, Đại hội đã thông qua những 
quyết sách quan trọng trên tất cả các lĩnh Vực 
cơ bản và trọng yêu của sự nghiệp phát triển 
đất nước, xây dựng và bảo vệ Tô quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa; thông qua những nhiệm 
vụ to lớn nhằm tiếp tục đối mới, chỉnh đốn 
Đảng, nâng cao tầm trí tuệ, bản lĩnh chính trị 
và đạo đức, xây dựng Đảng ta thực sự trong 
sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ 
chức, đoàn kết nhất trí cao, gắn bó mật thiết 
với nhân dân, có phương thức lãnh đạo khoa 
học, có đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất và năng 
lực. Chúng ta đặc biệt coi trọng các biện pháp 
có hiệu quả nhằm phát huy cao nên dân chủ xã 
hội chủ nghĩa, xây dựng SỰ, vững mạnh của 
toàn bộ hệ thống chính trị, đầy mạnh đồng bộ 
cuộc đấu tranh phòng ngừa và chống tham 
nhũng, lãng phí, quan liêu, kiên quyết ngăn 
chặn, đẩy lùi các (Ệ nạn này, làm lành mạnh tổ 
chức và bộ máy của chúng ta. Chúng ta nhất 
quyết tạo nên một sự chuyển biến rõ rệt và đạt 
tới chất lượng cao hơn trong việc thực hiện 
nhiệm vụ then chốt xây dựng Đảng, làm cho 
Đảng ta luôn xứng đáng là đội tiên phong của 
giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong 
của nhân dân lao động và của dân tộc Việt 
Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp 
công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. 
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Với những kết quả nêu trên, chúng ta vui 
mừng báo cáo với toàn Đảng, toàn dân: Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Cộng 
sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp. 

Thưa các đông chí, 

Tại Đại hội X của Đảng, nhiều đồng chí 
trong Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính 
trị và Ban Bí thư khóa IX không tái ứng cử vào 
Ban Chấp hành Trung ương khóa X, tạo điều 
kiện để trẻ hóa cơ quan lãnh đạo của Đảng 
trong nhiệm kỳ mới, Đại hội đánh giá cao 
những công hiến vừa qua của các đồng chí. Xin 
chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và 
tiếp tục đóng góp năng lực, trí tuệ, kinh 
nghiệm của mình cho sự nghiệp của Đảng, của 
nhân dân. 

Ban Chấp hành Trung ương khóa X được 
Đại hội bầu, trao trọng trách trước Đảng, trước 
nhân dân, nguyện đem hết sức mình, đồng tâm 
hiệp lực, phân đầu không ngừng nâng cao bản 
lnh, trí tuệ, phẩm chất đạo đức, cùng toàn 
đẳng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết của Đại hội. 


Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh và chân 
thành cảm ơn các đồng chí lão thành cách 
mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các 
nhân sĩ, trí thức, các vị chức sắc tôn giáo, đồng 
bào, chiến sĩ cả nước và cộng đồng người Việt 
Nam ở nước ngoài, với tình cảm và ý thức 
trách nhiệm trước Đảng và trước dân tộc, đã 
tâm huyết, chân thành, thắng thắn đóng góp trí 
tuệ xây dựng các văn kiện Đại hội, ra sức thi 
đua lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội và 
đã gửi đến Đại hội nhiều thư, điện chúc mừng 
nông nhiệt. 


Đại hội chân thành cảm ơn các đảng cộng 
sản và công nhân, các đảng cầm quyên của các 
nước, các tô chức quôc tế đã gửi điện chúc 
mừng đến Đại hội, biểu thị những tình cảm 
đoàn kết hữu nghị tốt đẹp với Đảng ta và nhân 
dần ta. 

Đại hội chân thành cảm ơn các cơ quan 
thông tấn, báo chí trong và ngoài nước đã đến 
dự và đưa tin kịp thời vê Đại hội. 


Tạp chí Gộng sản 


Đại hội biểu dương và cảm ơn toàn thể cán 
bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức đã tận tụy 
làm tốt công tác phục vụ Đại hội, góp phần tích 
cực vào thành công của Đại hội. 

Thưa các đông chí, 

Thành công của Đại hội đại biêu toàn quốc 
lần thứ X của Đảng cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, 
toàn dân và toàn quân ta tiến lên tranh thủ cơ 
hội, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh 
mẽ, toàn diện và đồng bộ hơn, phát triển với 
tốc độ nhanh hơn và bền vững hơn. Ngay sau 
Đại hội, các tổ chức đảng phải tổ chức tốt việc 
nghiên cứu, quán triệt sâu sắc đường lối, quan 
điểm mà Đại hội đã thông qua, tô chức tuyên 
truyền rộng rãi trong toàn Đảng, toàn dân về 
kết quả của Đại hội và có kế hoạch cụ thể để 
đưa Nghị quyết vào cuộc sống, biến Nghị 
quyết thành hành động cách mạng của toàn 
Đảng, toàn dân, toàn quân; tạo sự chuyển biến 
mạnh mẽ có hiệu quả cao trong mọi lĩnh vực 
ngay từ những tháng đầu, năm đâu của kế 
hoạch 5 năm (200 - 2010). 

Đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân, đồng bào ta ở trong cũng như ở ngoài 
nước, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 
của Đảng, của dân tộc, nêu cao tỉnh thần yêu 
nước, ý chí tự cường, ra sức thi đua thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết của Đại hội, sớm đưa 
nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển và 
tiến mạnh trên con đường công nghiệp hóa - 
hiện đại hóa, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh. 

Với niềm tin tưởng sâu sắc vào tương lai 
của đất nước, tôi xin long trọng tuyên bố bế 
mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của 
Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Đảng Cộng sân Việt Nam quang vinh muôn 
năm! 

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
muôn năm! 

Chủ tịch Hô Chí Minh vĩ đại sống mãi trong 
sự nghiệp của chúng ta! 
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HGHI QUYẾT 
ĐẠI HỘI ĐẠI BIÊU TOÀN QUỐC LẦN THỨ X 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 

18-4-2006 đến ngày 25-4-2006 tại Thủ đô Hà Nội. 
QUYẾT NGHỊ 

1 - Thông qua Báo cáo Chính trị, Báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 và Báo cáo về công tác xây dựng Đảng của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX trình Đại hội; giao Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa X căn cứ vào kết quả biểu quyết và những kết luận của Đại hội 
đề hoàn chỉnh và chính thức ban hành. 

2 - Thông qua toàn văn Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã được bổ sung, 
sửa đối. 

3 - Giao Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và các cấp ủy, tổ chức đẳng 
xây dựng chương trình và kế hoạch hành động cụ thể để tổ chức thực hiện thắng 
lợi đường lỗi và những chủ trương đã nêu trong các văn kiện Đại hội. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Cộng sản Việt Nam kêu gọi toàn 
Đảng, toàn dân, toàn quân nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phát huy truyền 
thống vẻ vang của toàn Đảng, toàn dân tộc, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội, năng động và sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, 
quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, nâng cao năng lực 
lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đây mạnh 
toàn diện công cuộc đôi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, 
thực hiện “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. 

Hà Nội, ngày 25-4-2006 
__ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC 
LẦN THỮỪ X ĐÁNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
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1. Trong 20 năm đổi mới, nhờ vận dụng 
sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh, nhờ sự nỗ lực phấn đấu của 
toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và sự giúp đỡ, 
hợp tác của cộng đồng quốc tế, nhân dân ta 
đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý 
nghĩa lịch sử, tạo ra thế và lực mới cho đất 
nước tiếp tục đi lên với triên vọng tốt đẹp. 

Những thành tựu đó do nhiều nguyên 
nhân, trong đó một nguyên nhân quan trọng 
là Đảng luôn kiên định mục tiêu độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội trên nên tảng chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hô Chí Minh 
trong quá trình đôi mới, coi đó là bài học đầu 
tiên, là nguyên tắc bất biến của sự nghiệp 
đôi mới. 

Ngay từ khi mới ra đời, trong Cương lĩnh 
đầu tiên của mình, Đảng ta đã khẳng định 
mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội 
và trong suốt hơn 76 năm qua Đảng luôn kiên 
trì mục tiêu đó. Kết hợp độc lập dân tộc với 
chủ nghĩa xã hội là "sợi chỉ đỏ" xuyên suốt 
đường lối cách mạng Việt Nam. Đường lối đó 


LÊ HỮU NGHĨA 


không chỉ phù hợp trong giai đoạn cách mạng 
dân tộc dân chủ trước đây khi nhiệm vụ giải 
phóng dân tộc được đặt lên hàng đầu, mà còn 
là đường lối chỉ đạo trong giai đoạn cách 
mạng xã hội chủ nghĩa khi nhiệm vụ đổi mới 
và kiến quốc nôi lên hàng đầu. Độc lập dân _ 
tộc là tiền đề, điều kiện của chủ nghĩa xã hội, 
còn chủ nghĩa xã hội là bước phát triển tất 
yếu, là điều kiện để củng cố và bảo vệ vững 
chắc nền độc lập dân tộc. Hồ Chí Minh khẳng 
định rằng "cách mạng giải phóng dân tộc 
phải phát triển thành cách mạng xã hội chủ 
nghĩa thì mới giành được thắng lợi hoàn 
toàn"), "có tiến lên chủ nghĩa xã hội thì 
nhân dân mình mỗi ngày một no ấm thêm, Tổ 
quốc mỗi ngày một giàu mạnh thêm"t?, 

Từ thực tiễn cách mạng thế giới và từ kinh 
nghiệm của bản thân cách mạng Việt Nam, 
Đảng ta nhận thức sâu sắc rằng: chỉ có con 


(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1996, t 12, tr 305 
(2) Hồ Chí Minh: Sđd, t 9, tr 173 
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đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, 
Tổ quốc ta mới được độc lập, tự do, nhân dân 
ta mới trở thành người làm chủ, tự quyết định 
con đường phát triển của mình. Trong bối 
cảnh thế giới phức tạp của những năm 80, 90 
của thế kỷ XX, khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở 
Đông Âu và Liên Xô bị sụp đổ, Đảng ta vẫn 
kiên định con đường xã hội chủ nghĩa. Vì đó 
là con đường hợp quy luật phát triển của cách 
mạng Việt Nam để có được một nước Việt 
Nam giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn 
minh. Đối với Đảng ta, đổi mới không phải là 
từ bỏ mục tiêu xã hội chủ nghĩa mà là làm 
cho chủ nghĩa xã hội được nhận thức và xây 
dựng có hiệu quả hơn; đối mới không phải là 
đổi màu; đổi mới có nguyên tắc mà nguyên 
tắc hàng đầu là bảo đảm độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội cho đất nước. Nếu Đảng ta 
không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa 
thì không thể có công cuộc đổi mới vừa giữ 
vững những thành quả cách mạng và mục 
tiêu cách mạng, vừa kiên quyết, dũng cảm từ 
bỏ những phương pháp và mô hình sai lâm, 
sáng tạo phương pháp và mô hình mới đề xây 
dựng chủ nghĩa xã hội có hiệu quả hơn. Sự 
nghiệp đôi mới không chỉ đem lại thành tựu 
mới mà còn đem lại phương pháp mới, cách 
làm mới để xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Việc kiên định con đường xã hội chủ 
nghĩa đòi hỏi Đảng ta không chỉ có bản lĩnh 
chính trị vững vàng mà còn phải có trí tuệ, 
dám đổi mới và biết đôi mới. Đây không phải 
là một công việc giản đơn, dễ dàng, có sẵn 
đáp án. Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
là một sự nghiệp lâu dài, vô cùng khó khăn, 
gian khổ bởi điểm xuất phát của nước ta rất 
thấp, lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề, luôn 
bị các thế lực thù địch phá hoại. Đặc biệt sự 
nghiệp đổi mới theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa là một sự nghiệp mới mẻ, chưa có tiền 
lệ trong lịch sử, lại diễn ra trong bối cảnh chủ 
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nghĩa xã hội trên thế giới lâm vào khủng 
hoảng và thoái trào nên lại càng khó khăn. 
Đây là quá trình vừa làm, vừa học, vừa làm, 
vừa tổng kết, vừa rút kinh nghiệm, khái quát 
thành lý luận trên cơ sở lấy thực tiễn làm tiêu 
chuẩn của chân lý. Chính trong quá trình đó, 
Đảng ta từng bước hình thành những nhận 
thức mới về chủ nghĩa xã hội ngày càng phù 
hợp hơn, từng bước khắc phục những quan 
niệm giáo điều, đơn giản, ấu trĩ về chủ nghĩa 
xã hội. 

Trong những năm đổi mới, thể hiện tập 
trung nhận thức mới của Đảng ta về chủ 
nghĩa xã hội là trong Cương lĩnh xây dựng 
đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội được Đại hội VII của Đảng 
(năm 1991) thông qua. Cương lĩnh đó đã khái 
quát những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta. Những đặc trưng đó vừa thể hiện tính 
phổ biến theo học thuyết Mác - Lê-nin về chủ 
nghĩa xã hội, vừa thể hiện tính đặc thù dân 
tộc, có tính đến những đặc điểm của thời đại. 
Từ đó đến nay, qua tổng kết 20 năm đôi mới, 
Đảng ta đã có sự bổ sung, phát triển một số 
điểm trong nhận thức về mục tiêu, bản chất, 
đặc trưng của chủ nghĩa xã hội nước ta và 
chắc chắn chúng ta sẽ phải tiếp tục đi sâu 
nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để bổ 
sung, phát triển hơn nữa nhận thức đó. Điều 
đó cũng là đương nhiên, phản ánh quá trình 
phát triển của thực tiễn và nhận thức. - 

Để có đường lối đổi mới đúng đắn, 
Đảng phải nắm vững, vận dụng và phát triển 
sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh, coi đó là cơ sở phương pháp 
luận quan trọng nhất đê phân tích tình hình 
thực tế, đê hoạch định và hoàn thiện đường 
lối đôi mới. 

Từ khi ra đời đến nay, Đảng ta và Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã tiếp thu, vận dụng và 
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phát triên sáng tạo chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin trong điều kiện thực tiễn của cách 
mạng Việt Nam. Qua nghiên cứu lý luận và 
trải nghiệm thực tiễn ở nhiều nước trên thế 
giới, Hồ Chí Minh rút ra kết luận rằng ngày 
nay học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều nhưng 
chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, 
cách mạng nhất là chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 
Từ chỗ coi chủ nghĩa Mác - Lê-nin là "cái cốt 
của Đảng", "cái gốc của Đảng”, đến Đại hội 
IIH (năm 1960), Đảng khẳng định chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin là nền tảng tư tưởng và kim chỉ 
nam cho mọi hành động của Đảng. Đặc biệt, 
đến Đại hội VII (năm 1991) Đảng ta khẳng 
định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh là nên tảng tư tưởng của Đảng 
và kim chỉ nam cho hành động cách mạng. 
Việc chính thức đưa tư tưởng Hồ Chí Minh 
vào nên tảng tư tưởng của Đảng đánh dấu 
một bước tiến mới, một bước phát triển quan 
trọng trong tư duy lý luận của Đảng ta. 
Trong những năm đôi mới, Đảng ta đã có 
sự nhận thức sâu sắc hơn, đúng đắn hơn đối 
với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, đối với thực chất 
những tư tưởng của các nhà kinh điển mác-xít 
trên nhiều vấn đề quan trọng. Đối với chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, chúng ta ngày càng xác 
định rõ những luận điểm gì trước đây đúng, 
bây giờ vân đúng và lâu dài về sau vẫn đúng: 
những luận điểm gì trước đây đúng nhưng 
bây giờ không còn phù hợp do thực tiễn đã 
thay đổi; những luận điểm gì vốn trước đây 
đã không phù hợp; những luận điểm gì vốn 
đúng nhưng bị nhận thức sai, làm sai; những 
luận điểm gì mới cần được bổ sung vào lý 
luận qua tổng kết thực tiễn mới. Với tinh thần 
ấy, trong những năm đôi mới, Đảng ta đã bổ 
sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin trên 
một loạt các vấn đề như vấn đề mục tiêu của 
chủ nghĩa xã hội, vấn đề sở hữu tư liệu sản 
xuất, vấn đề phát triển kinh tế thị trường định 
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hướng xã hội chủ nghĩa, vấn đề xây dựng 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, v.v.. 
Nhờ đó, tư duy lý luận của Đảng ngày càng 
sâu sắc hơn, đông thời có sự vận dụng, phát 
triển phù hợp hơn với thực tiễn Việt Nam, 
khắc phục bệnh giáo điều, bệnh chủ quan duy 
ý chí trong nhận thức và hành động. 

Trong những năm đổi mới, Đảng ta 
cũng ngày càng nhận thức đây đủ hơn, sâu 
sắc hơn vai trò, vị trí và nội dung tư tưởng 
Hồ Chí Minh, đã tổ chức nhiêu hoạt động 
nhằm nghiên cứu, học tập và làm theo tư 
tưởng Hồ Chí Minh. Trong nền tảng tư tưởng 
của Đảng ta, tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin là một thể thống nhất, có 
mối liên hệ nội tại cả về lịch sử và lô-gíc. 

Thực tiễn cách mạng nước ta từ khi có 
Đảng nhất là trong 20 năm đổi mới đã khẳng 
định, chứng minh giá trị, sức sống của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. 
Thắng lợi của công cuộc đôi mới cũng là 
thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hô Chí Minh ở Việt Nam. Trung thành 
và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên 
định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội là những điều kiện bảo đảm cho thắng lợi 
sắp tới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc trong bối cảnh mới vô cùng phức tạp 
của tình hình thế giới. 

2. Trong quá trình lãnh đạo công cuộc đổi 
mới, Đảng ta đã kiên quyết đấu tranh chống 
những quan điểm sai trái, thù địch của các thế 
lực phan động và cơ hội chính trị, phê phân 
bệnh bảo thủ, giáo điều và những sai lầm tả 
khuynh và hữu khuynh. Gân đây, lợi dụng 
việc góp ý kiến dự thảo Báo cáo Chính trị 
trình Đại hội X của Đảng, một số ý kiến cực 
đoan với động cơ xấu đòi xóa bỏ chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội và 
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định hướng xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ sự lãnh 
đạo của Đảng, đòi "đa nguyên, đa đảng"... 
Một số ý kiến cố tình khai thác, khoét sâu vào 
những yếu kém, khuyết điểm của chúng ta để 
xuyên tạc, vu cáo, bôi nhọ Đảng và Nhà nước 
ta. Họ cố tình quy kết một cách sai trái những 
yếu kém, khuyết điểm đó là do chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, do Đảng Cộng sản, do định 
hướng xã hội chủ nghĩa gây ra. 

Những ý kiến bác bỏ con đường xã hội 
chủ nghĩa, phủ nhận định hướng xã hội chủ 
nghĩa thường cho rằng "đi vào chủ nghĩa xã 
hội là đi vào vết xe đồ của Liên Xô”; "đi lên 
chủ nghĩa xã hội là không tưởng, viền vông”: 
"chỉ có kinh tế thị trường chứ làm gì có kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"; 
"định hướng xã hội chủ nghĩa là cái gì đó còn 
mù mờ". Những ý kiến này thường đem đối 
lập "định hướng xã hội chủ nghĩa" với "đối 
mới", với "phát triển", cho rằng giữ vững 
định hướng xã hội chủ nghĩa là cản trở sự 
phát triển, làm cho đất nước ta "lạc điệu trong 
tiến trình phát triển của thế giới" v.v. và v.v. 

Thực tiễn lịch sử Việt Nam trong hơn một 
thế kỷ qua đã cho thấy rằng con đường kết 
hợp độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội là 
con đường tất yếu khách quan của dân tộc, là 
chân lý lớn, là động lực xuyên suốt của cách 
mạng Việt Nam. Sự lựa chọn con đường 
xã hội chủ nghĩa là sự lựa chọn của Đảng, 
Bác Hồ và cũng chính là sự lựa chọn của 
nhân dân, của lịch sử. Sự ra đời của Đảng ta 
năm 1930, thắng lợi của Cách mạng Tháng 
Tám năm 1945 với sự ra đời của nước Việt 
Nam dân chủ cộng hòa, thắng lợi của cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp năm 1954, 
thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước năm 1975, thắng lợi của công cuộc 
đối mới từ 1986 đến nay là những mốc son 
chói lọi trên con đường đó, của sự lựa chọn 
lịch sử dân tộc. 
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Trong những năm đổi mới nhờ kiên định 
con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội nên công cuộc đối mới đã đạt được những 
thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà thế 
giới phải khâm phục. Chúng ta vừa giữ vững 
ổn định chính trị - xã hội, vừa phát triển 
kinh tế — xã hội với tốc độ tương đối nhanh so 
với khu vực và thế giới; vừa giữ vững nền độc 
lập dân tộc vừa chủ động và tích cực hội nhập 
kinh tế quốc tế, mở rộng hợp tác, giao lưu 
quốc tế. Ngày nay Việt Nam đã là bạn, là đối 
tác tin cậy của các nước trong cộng đồng 
quốc tế. Như vậy, không phải định hướng xã 
hội chủ nghĩa cản trở cho đổi mới, cho phát 
triên mà trái lại nó đòi hỏi phải đối mới mạnh 
mẽ, toàn diện và đông bộ hơn, đòi hỏi phát 
triên nhanh và bền vững hơn. Nhưng sự phát 
triển đó phải nhằm mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, 
phát triên vì con người, hướng ` Về COn người - 
mục tiêu cao nhất của phát triển. 

Còn có ý kiến nói răng "định hướng xã hội 
chủ nghĩa là mù mờ”, là không khách quan, 
cổ tình nhắm mắt trước thực tế. So với cách 
đây 20 năm, nhận thức của chúng ta về chủ 
nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa 
xã hội đã rõ hơn nhiêu, ngày càng sáng tỏ 
hơn (tất nhiên, bên cạnh những điêm đã rõ, 
vẫn còn những điêm chưa rõ mà chúng ta 
phải tiếp tục đi sâu nghiên cứu để làm sáng tỏ 
hơn nữa). Ngày nay, nói đến định hướng xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta tức là hướng đến xây 
dựng một xã hội "dân giàu, nước mạnh, công 
bằng, dân chủ, văn minh", do nhân dân làm 
chủ; giải phóng và phát triển mạnh mẽ lực 
lượng sản xuất, thực hiện phát triển nhanh và 
bền vững: phát triển nền kinh tế nhiều hình 
thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong 
đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh 
tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày 
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càng trở thành nên tảng vững chắc của nền 
kinh tế quốc dân. Định hướng xã hội chủ 
nghĩa đòi hỏi phải xây dựng nên dân chủ xã 
hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của 
nhân dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa thực sự của nhân dân, do nhân 
dân, vì nhân dân, nhân dân là chủ thể của 
quyền lực nhà nước. Định hướng xã hội chủ 
nghĩa cũng đòi hỏi phát triển kinh tế đi đôi 
với phát triển văn hóa, xem văn hóa là nền 
tảng tỉnh thần của xã hội; kết hợp hài hòa 
giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công 
bằng xã hội ngay trong từng bước và từng 
chính sách phát triển; hoàn thiện chế độ phân 
phối theo hướng lấy phân phối theo kết quả 
lao động và hiệu quả kinh tế là chủ yếu, đồng 
thời phân phối theo mức đóng góp vốn và các 
nguồn lực khác và thông qua phúc lợi xã hội. 
Định hướng xã hội chủ nghĩa không có nghĩa 
là thực hiện chủ nghĩa bình quân mà phải 
khuyến khích làm giàu chính đáng đi đôi với 
đầy mạnh xóa đói, giảm nghèo, tạo bình đẳng 
về cơ hội phát triển cho mọi người, tạo điều 
kiện cho người nghèo nâng cao cuộc sống 
của mình, không chấp nhận làm giàu phi 
pháp, bất chính bằng tham những, tiêu cực..., 
khống chế phân hóa 2 đầu, coi trọng các 
chính sách xã hội, an sinh xã hội v.v.. 

Toàn bộ những thành tựu qua 20 năm đổi 
mới đất nước không thể có được và không thể 
giữ được nếu không có sự lãnh đạo của Đảng. 
Sự lãnh đạo của Đảng và chính quyên nhà 
nước của nhân dân là tiền đề chính trị, là điều 
kiện tiên quyết để phát triển đất nước theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Chính vì hiểu 
rõ điều đó nên các thế lực để quốc, phản động 
và cơ hội chính trị luôn tập trung tấn công 
vào vai trò lãnh đạo của Đâng. Việc chúng 
tuyên truyền quan điểm "đa nguyên, đa đảng" 
chính là sự chuẩn bị về tư tưởng hòng nhằm 
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thay đối chế độ chính trị, xóa bỏ định hướng 
xã hội chủ nghĩa theo "kịch bản" mà các thế 
lực thù địch chống độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội mong muốn. Bài học về "đa 
nguyên, đa đảng" dẫn đến sự sụp đổ chế độ 
xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu 
vẫn còn nóng hồi, nhắc nhở chúng ta luôn 
cảnh giác. 

Để giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, 
giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng cần đây 
mạnh đối mới và chỉnh đốn Đảng, kiên quyết 
đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, nâng 
cao tầm trí tuệ, bản lĩnh và sức chiến đấu của 
Đảng, kiên định và bảo vệ, phát triển nền 
tảng tư tướng của Đảng, kiên quyết đấu tranh 
chống lại những luận điêm sai trái, phản động 
muốn phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin với 
lập luận cho rằng chủ nghĩa Mác - Lê-nin là 

"ngoại lai”, ""goại nhập", "xa lạ với Việt 
Nam", đã lỗi thời vì chỉ thích hợp với nền văn 
minh cơ khí ở thế kỷ XIX chứ không thích 
hợp với nền văn minh tin học, với kinh tế tri 
thức trong thế kỷ XXI v.v.. 

Đồng thời phải kiên quyết khắc phục bệnh 
giáo điều (cả giáo điều cũ và giáo điều mới), 
nâng cao chất lượng nghiên cứu lý luận, tông 
kết thực tiễn, thường xuyên đổi mới nội dung 
và phương pháp nghiên cứu lý luận, phương 
pháp dạy và học chủ nghĩa Mác - Lê-nin và 
tư tưởng Hồ Chí Minh một cách thiết thực, 
hiệu quả, gắn với thực tiễn. 


Sự nghiệp đổi mới đòi hỏi Đảng ta phải 
kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội, kiên định và vận dụng, phát 
triên sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh, giải đáp được những 
vấn đề mới do thực tiễn đặt ra, tiếp tục 
làm sáng tỏ hơn con đường đi lên chủ nghĩa 
xã hội của nước ta trong bối cảnh mới của 
thời đại ngày nay. 
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Ừ năm 1986, Việt Nam thực hiện 
công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. 
So với công Cuộc cải tổ, cải cách và 
chuyển đối từ kinh tế kế hoạch tập trung sang 
kinh tế thị trường ở các quốc gia khác, đổi 
mới ở nước ta có những nét đặc thù riêng. Đổi 
mới ở nước ta diễn ra từ hai chiều: "từ dưới 
lên", tức là ở các hợp tác xã, doanh nghiệp và 
"từ trên xuống", tức là các quyết định của 
Đảng và Nhà nước. Mối liên hệ hai chiều ấy 
đã làm cho công cuộc đôi mới ở nước ta diễn 
ra không có sự xung đột giữa "phía trên” và 
"phía dưới", cũng như không có các "cú sốc" 
được tạo ra bởi các chính sách và biện pháp 
điều chỉnh vĩ mô quá cứng rắn và duy ý chí 
của bộ máy lãnh đạo ' phía trê trên" như ở một số 
nước khác. Đó là đặc điểm nổi bật của quá 
trình đổi mới ở Việt Nam. Nói một cách khái 
quát, đặc điểm nổi bật của quá trình đổi mới 
ở Việt Nam là, vừa có sự sáng tạo của nhân 
dân ở cơ sở, vừa có sự lãnh đạo từ trên xuống. 
Do vậy, đổi mới ở nước ta đã dẫn đến những 
thành công to lớn, có ý nghĩa lịch sử. 
Khác với các nước Đông Âu và Liên Xô, 
ở Việt Nam, nhu cầu đổi mới các chính sách 
trước hết xuất phát từ chính lĩnh vực kinh tế, 
chứ không phải là hệ quả của những biến 
động chính trị. Đối mới ở Việt Nam do Đảng 
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Cộng sản Việt Nam đề xướng và lãnh đạo, 
tổ chức thực hiện. Ngay từ đầu, Đảng ta đã 
xác định, đôi mới không phải là xóa bỏ chủ 
nghĩa xã hội mà chính là để có chủ nghĩa xã 
hội nhiều hơn, từng bước xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội phù hợp với điều kiện 
lịch sử, xã hội nước ta trên cơ sở đổi mới tư 
duy lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường 
đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta. 

Đổi mới ở nước ta không phải là chuyển từ 
mô hình cũ sang một mô hình đã có sẵn lấy từ 
một nước nào đó, mà là quá trình xóa bỏ các 
yêu tổ của mô hình cũ và thay thế bằng những 
yếu tố mới thích hợp hơn với điều cm cụ thể 
Của nước ta. 

Quá trình đổi mới ở Việt Nam không phân 
chia thành các giai đoạn - giai đoạn chuẩn bị 
lý luận về đổi mới và giai đoạn áp dụng lý 
luận đó vào thực tế, mã là quá trình vừa khái 
quát lý luận từ thực tiễn đôi mới, vừa áp dụng 
lý luận ấy vào cuộc sống. 

Đổi mới ở Việt Nam diễn ra trong bối 
cảnh quốc tế có nhiều biến đối lớn lao, hầu 
như tất cả các nước đều có sự điều chỉnh 
chính sách của mình. Những kinh nghiệm cải 
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tổ, cải cách của các nước cũng là sự gợi mở 
cho Việt Nam trong sự tìm tòi con đường đối 
mới. Vì vậy, tư duy lý luận đổi mới của nước 
ta được hình thành không chỉ từ việc đúc kết 
kinh nghiệm của bản thân nước ta, mà còn 
được đúc kết từ những kinh nghiệm thành 
công và không thành công của các nước xã 
hội chủ nghĩa khác. 

Đôi mới ở Việt Nam là một quá trình kết 
hợp biện chứng giữa đôi mới tư duy lý luận và 
chỉ đạo hoạt động thực tiễn. Trong quá trình 
đó, cái mới và cái cũ xen kế nhau; cái cũ 
không mất đi ngay mà lùi dần và có nơi, có 
lúc còn chiếm ưu thế so với cái mới, nhưng xu 
hướng chung là cái mới dần dân được khẳng 
định và đưa tới thành công. Điểm nối bật của 
công cuộc đôi mới ở nước ta là luôn luôn lấy 
sự ôn định chính trị - xã hội làm tiền đề, làm 
điều kiện tiên quyết cho sự nghiệp đổi mới 
phát triển và chính sự phát triển lại tạo ra sự 
ổn định mới. Ôn định và phát triển gắn liền 
với nhau trong quá trình đổi mới: ổn định để 
phát triển và có phát triển mới có ổn định 
vững chắc hơn. 

Văn kiện Đại hội VI của Đảng nhắn mạnh: 
"Đối với nước ta, đối mới đang là yêu cầu 
bức thiết của sự nghiệp cách mạng, là vấn đề 
có ý nghĩa sống còn... Vì vậy, phải đôi mới, 
trước hết là đối mới tư duy"), Để đối mới tư 
duy, Đại hội VỊ của Đảng nêu rõ: "Tính bao 
thủ, sức y của những quan niệm cũ là trở ngại 
không nhỏ, nhất là những quan niệm ấy lại 
gắn chặt với những người mang nặng chủ 
nghĩa cá nhân và đầu óc thủ cựu. Cần tạo 
những điều kiện xã hội thuận lợi cho quá trinh 
đối mới tư duy: bầu không khí dân chủ trong 
xã hội, nhất là trong sinh hoạt đẳng, trong 
nghiên cứu khoa học, tỉnh thần tôn trọng sự 
thật, tôn trọng chân lý, hệ thống thông tin 
chính xác; tự phê bình và phê bình được 
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tiến hành một cách thường xuyên và nghiêm 
túc, v.v. Điều quan trọng là phải coi trọng 
công tác lý luận nhằm cung cấp nội dung 
khoa học cho việc đối mới tư duy"), 


Như vậy, đôi mới tư duy lý luận có vai trò 
rất quan trọng, nếu không nói là hàng đầu 
trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta. 

Trong bài viết này, chúng tôi muốn đi sâu 
làm rõ những thành tựu của đôi mới tư duy lý 
luận ở nước ta. Cụ thể như sau: 

Thứ nhất, chúng ta đã chuyển từ tư duy 
dựa trên mô hình kinh tế hiện vật với sự tuyệt 
đối hóa sở hữu nhà nước và tập thể, với sự 
phát triển vượt trước của quan hệ sản xuất đối 
với sự phát triển của lực lượng sản xuất... sang 
tư duy mới xây dựng nền kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phân, trong đó kinh tế nhà nước 
giữ vai trò chủ đạo trong sự thống nhất biện 
chứng với tính đa dạng của các hình thức sở 
hữu và tính đa dạng của các hình thức phân 
phối, lấy phân phối theo kết quả lao động và 
hiệu quả kinh tế làm hình thức phân phối chủ 
yếu, kết hợp với phân phối theo mức đóng 
góp vốn và các nguồn lực khác vào sản xuất, 
kinh doanh và thông qua phúc lợi xã hội. 

Đây là bước đôi mới tư duy căn bản mà ý 
nghĩa sâu xa của nó là tôn trọng quy luật 
khách quan về sự phù hợp giữa quan hệ sản 
xuất với trình độ phát triên của lực lượng sản 
xuất và tùy thuộc vào trình độ phát triển của 
lực lượng sản xuất mà từng bước thiết lập 
quan hệ sản xuất tương ứng. Nhờ đó, mọi 
tiềm năng xã hội cũng như sức sản xuất được 
giải phóng. Nhân tố quan trọng bậc nhất của 
lực lượng sản xuất là nhân tố con người - 


(1) Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đối mới, Nxb 
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, tr 132 - 133 
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người lao động làm chủ, được thúc đây bởi 
quy luật lợi ích, trong đó lợi ích cá nhân của 
người lao động là động lực trực tiếp và là cơ 
sở để thực hiện và phát triển lợi ích của tập 
thể và của toàn xã hội. 


Bước đổi mới tư duy này có ý nghĩa cách 
mạng, bởi nó đặt đúng vị trí và tầm vóc của 
cái tất yếu kinh tế trong sự phát triển tới chủ 
nghĩa xã hội của các nước phải đi con đường 
phát triển "rút ngắn" theo loại hình quá độ 
gián tiếp mà lịch sử đã quy định. 

Thứ hai, chúng ta đã chuyển từ tư duy 
quản lý dựa trên mô hình một nền kinh tế tập 
trung, kế hoạch hóa tuyệt đối, với cơ chế bao 
cấp và bình quân sang tư duy quản lý mới 
thích ứng với nên kinh tế hàng hóa nhiều 
thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, 
có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa. Đó chính là nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có sự 
điều tiết của kế hoạch ở tầm vĩ mô, thông qua 
quản lý, kiểm soát bằng pháp luật của Nhà 
nước. Nền kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa đã dẫn tới sự tác động, thâm 
nhập lẫn nhau giữa các thành phần kinh tế, tạo 
thành sự đan xen các hình thức sở hữu, các 
phương thức tô chức quản lý, các phương thức 
phân phối lợi ích phù hợp với quan hệ sản 
xuất mới có tác dụng thúc đây sự phát triên 
của lực lượng sản xuất ở thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội. 

Theo đó, con người với tư cách vừa là chủ 
thê sản xuất — kinh doanh, vừa là chủ thể tiêu 
dùng các sản phẩm hàng hóa được đặt vào 
những cơ hội như nhau để phát triển, được 
bộc lộ tài năng, được thử thách về trình độ, 
năng lực, tính chủ động, sáng tạo trong hoạt 
động kinh tế. Cơ chế thị trường đòi hỏi sự 
thừa nhận cạnh tranh, dẫn tới sự chênh lệch 


thu nhập, sự phân hóa giàu - nghèo. Đây là 
mặt trái của cơ chế thị trường. Vấn đề đặt ra 
là phải có chính sách đúng đắn để cho cơ chế 
thị trường không dẫn tới sự phân hóa giàu — 
nghèo vượt quá giới hạn cho phép, vi phạm 
mục tiêu công bằng xã hội là mục tiêu mà 
chúng ta phần đấu trên con đường xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đây là một nét 
mới tiêu biểu cho tư duy kinh tế mới của 
Đảng ta. 

Thứ ba, chúng ta đã tiến hành đổi mới tư 
duy về hệ thống chính trị - chuyển từ chế độ 
tập trung quan liêu với phương thức quản lý 
hành chính mệnh lệnh sang dân chủ hóa các 
lĩnh VựC của đời sống xã hội, thực hiện dân 
chủ gắn liền với tôn trọng pháp luật, pháp 
chế, kỷ Cương xã hội, phát huy quyền làm chủ 
thực sự của nhân dân. Bước đổi mới tư duy 
này đã góp phần quan trọng vào việc tháo gỡ 
từng bước những lực cản đối với tăng trưởng 
kinh tế, phát triển văn hóa, xã hội; sản sinh ra 
những nhân tố mới, động lực mới của sự 
nghiệp đôi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước. 

Nội dung cơ bản của đôi mới hệ thống 
chính trị ở nước ta là thực hiện đầy đủ quyền 
làm chủ của nhân dân, xây dựng nên dân chủ 
xã hội chủ nghĩa. Chính trị là vẫn đề hết sức 
nhạy cảm. Bởi vậy, ngay từ đầu, khi đối mới 
toàn diện đất nước, Đảng ta chủ trương phải 
giữ vững ổn định chính trị. Thực tiễn 
chứng minh chủ trương đó là hoàn toàn 
đúng đắn. Nhà nước là công cụ chủ yếu để 
thực hiện quyền làm chủ của nhân dân. Do 
đó, Đại hội IX của Đảng đề ra chủ trương xây 
dựng Nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa. 
Chủ trương này là một thành tựu quan trọng 
của đổi mới tư duy lý luận về nhà nước ở nước 
ta, nhằm mục tiêu xây dựng Nhà nước ta thực 
sự là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, 
vì nhân dân. 
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Đảng ta đã tiến hành bên bỉ cuộc vận động 
đổi mới và chỉnh đốn Đảng, tăng cường mối 
quan hệ giữa Đảng và nhân dân, phát huy ảnh 
hưởng và uy tín của Đảng trong xã hội, thực 
hiện đại đoàn kết toàn dân, xây dựng và tăng 
cường hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với 
mọi mặt của đời sống xã hội. 

Thực tiễn đổi mới kinh tế và đổi mới hệ 
thống chính trị ở nước ta đã xác nhận tầm 
quan trọng của những nguyên tắc, biện pháp 
và bước đi mà Đảng ta đã hoạch định trong 
đường lối đổi mới nói chung và đổi mới tư 
duy lý luận nói riêng. 

Thứ tư, đối mới tư duy lý luận đã làm rõ 
hơn quan niệm về sự hình thành và phát triển 
của chủ nghĩa xã hội ở một nước xuất phát từ 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin và điều kiện rất quan 
trọng nữa là từ chính những đặc điểm, điều 
kiện và hoàn cảnh lịch sử cụ thể của nước đó. 
Đây cũng chính là tính khách quan, là cơ sở 
thực tiễn quy định nhận thức và những tìm tòi, 
sáng tạo của chủ thể lãnh đạo sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Nó cũng đồng thời 
làm sáng tỏ một lần nữa quan điểm thực tiễn 
là tính thứ nhất (so với lý luận), là yếu tố chi 
phối sự hoạch định đường lối, chính sách. 
Phải phát huy tỉnh thần độc lập, tự chủ và 
sáng tạo để tìm cách giải quyết phù hợp và có 
hiệu quả nhất những vấn đề do thực tiễn của 
nước mình đang đặt ra trên con đường xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội với 
tư cách là một chế độ xã hội, giai đoạn đầu 
của hình thái kinh tế — xã hội cộng sản chủ 
nghĩa, là một tất yếu lịch sử của quá trình phát 
triển xã hội loài người, nên sớm muộn các dân 
tộc, các quốc gia trên thế giới sẽ đi tới chủ 
nghĩa xã hội. Song, sẽ không có một mô hình 
duy nhất để giải quyết các vấn đề của chủ 
nghĩa xã hội giống hệt nhau ở mọi nước; cũng 
không có một hình mẫu duy nhất về chủ 


nghĩa xã hội được áp dụng cho tất cả các 
nước, mặc dù những nguyên tắc, nguyên lý 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin về chủ nghĩa xã 
hội - chỗ dựa của các Đảng Cộng sản - đều 
như nhau. Tất nhiên, không phải vì thế mà có 
thể chấp nhận lý luận "chủ nghĩa xã hội dân 

tộc". Đó là thứ lý luận của chủ trương khép 
an đóng kín sự phát triên xã hội chủ nghĩa 
trong phạm vi quốc gia dân tộc, tách khỏi sự 
giao lưu, hợp tác quốc tế giữa các nước xã hội 
chủ nghĩa và giữa các nước xã hội chủ nghĩa 
với cộng đồng thế giới. 

Vấn đề đặt ra là phải kết hợp dân tộc với 
quốc tế, truyền thống với hiện đại. Đó cũng là 
cơ sở của đường lối đối ngoại vừa hợp tác, 
vừa đấu tranh của nước ta. Nó mở ra khả năng 
để Việt Nam hội nhập vào thị trường kinh tế 
thế giới, vào đời sống chính trị quốc tế, vào sự 
giao lưu, hợp tác văn hóa. Tuy nhiên, để giữ 
vững định hướng xã hội chủ nghĩa, chúng ta 
không chỉ phải khắc phục những ảnh hưởng 
của chủ nghĩa giáo điều, thứ chủ nghĩa tiếp 
nhận một cách máy móc và sao chép mô hình 
nước ngoài, mà còn phải đấu tranh chống lại 
âm mưu và hành động "diễn biến hòa bình" 
của các thế lực thù địch, giữ vững nguyên tắc, 
quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời linh hoạt, mềm 
dẻo trong sách lược. 

Thực tiễn 20 năm đổi mới của nước ta cho 
thấy, kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa, 
phát triên kinh tế, văn hóa và quản lý xã hội 
thông qua hàng loạt những biện pháp thực 
tiễn, sáng tạo vừa phù hợp với đặc điểm trong 
nước, vừa thích ứng với xu thế của thời đại là 
cơ sở bảo đảm cho sự phát triển lành mạnh, 
tích cực của sự nghiệp đối mới của nước ta. 

Thứ năm, đối mới tư duy lý luận đã lầm 
rö những nhận thức mới về nhân tố con người 
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nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp 
đổi mới. Khắc phục những hạn chế và khiếm 
khuyết của mô hình xây dựng chủ nghĩa xã 
hội có liên quan đến vấn đề con người, tư duy 
lý luận mới đã làm sáng tỏ hơn tư tưởng nhân 
đạo, khoa học và cách mạng của Chủ tịch 
Hỗ Chí Minh về vấn đề này. Trong khi phê 
phán và kiên quyết đấu tranh loại bổ chủ 
_ nghĩa cá nhân, chúng ta thừa nhận và bảo vệ 
những lợi ích chính đáng của cá nhân, coi lợi 
¡ch cá nhân của người lao động là một trong 
những động lực trực tiếp thúc đây sự phát 
triển kinh tế — xã hội, là cơ sở thực hiện lợi ích 
chung của tập thể và của toàn xã hội. Hơn 
nữa, lợi ích xã hội, lợi ích tập thể không phải 
là cái gì trừu tượng, mà là cái rất cụ thể, 
gắn bó thiết thực với lợi ích chính đáng của 
từng người trong tập thể và trong cộng đồng 
xã hội. 

Theo tư duy lý luận mới, con người là 
nguôn lực của mọi nguồn lực, vừa là động lực, 
vừa là mục tiêu của mọi chính sách kinh tế — 
xã hội. Sự phát triển của con người, thực chất 
là sự phát triên và hoàn thiện nhân cách của 
nó. Do đó, đầu tư cho con người là đầu tư cho 
phát triển. Đầu tư cho giáo dục và đào tạo, 
khoa học và công nghệ là đầu tư theo chiều 
sâu, đáp ứng đòi hỏi của phát triển và đón 
trước yêu cầu của phát triển trong thời kỳ đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 


* 
* * 

Bước vào thiên niên kỷ mới, thế giới có 
nhiều biến động phức tạp. Khoa học, công 
nghệ có những bước tiến kỳ diệu. Kinh tế tri 
thức có vai trò ngày càng nối bật trong quá 
trình phát triển lực lượng sản xuất. Hội nhập 
kinh tế quốc tế, toàn cầu hóa kinh tế là một xu 
thế khách quan lôi cuốn nhiều nước tham gia; 
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xu thế này đang bị một số nước phát triển và 
các tập đoàn kinh tế tư bản xuyên quốc gia chỉ 
phối, bởi vậy nó chứa đựng những mâu thuẫn, 
vừa có mặt tích cực, vừa có mặt tiêu cực, vừa 
có hợp tác, vừa có đầu tranh. Các mâu thuẫn 
cơ bản trên thế giới biểu hiện dưới những hình 
thức và mức độ khác nhau vẫn tôn tại và phát 
triển, có mặt sâu sắc hơn. 

Tình hình trên vừa tạo ra cơ hội, vừa tạo 
ra thách thức đối với công cuộc đổi mới ở 
nước ta. Không ít vấn đề của thực tiễn công 
cuộc đối mới đặt ra mà tư duy lý luận mới 
chưa giải quyết một cách sáng tỏ, cần tiếp tục 
nghiên cứu, giải quyết. Chẳng hạn, các vấn đề 
về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa, về chế độ sở hữu và thành phần 
kinh tế; về kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập 
kinh tế quốc tế trong điều kiện toàn cầu hóa; 
về biến động của các giai tầng xã hội trong 
điều kiện hiện nay; về phân hóa giàu — nghèo; 
về cơ chế phản biện và giám sát xã hội; về 
nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự, về tiêu 
chí nước Việt Nam công nghiệp theo hướng 
hiện đại; về dân chủ, văn hóa và phát huy 
nhân tố con người trong quá trình đổi mới; về 
quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong tình 
hình mới; và tổng quát là về thời đại, về chủ 
nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta, v.v. 

Những vấn đề đó cần được tiếp tục nghiên 
cứu trên cơ sở đối mới tư duy lý luận, lấy đối 
mới kinh tế làm trọng tâm, xây dựng Đảng là 
then chốt, phát triển văn hóa - nền tảng tỉnh 
thần của xã hội. Đây là ba trụ cột quan trọng 
để tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đôi mới, xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công băng, dân chủ, 
văn minh. C 
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HƯƠNG thức lãnh đạo của Đảng đối 
| Nhà nước là hệ thông các phương 


pháp, các hình thức, các biện pháp mà 
Đảng tác động vào Nhà nước để hiện thực hóa 
ý chí và mục tiêu của Đảng. Về nguyên tắc, 
mục tiêu cao nhất của Đảng lãnh đạo Nhà nước 
là tăng cường bản chất giai cấp công nhân của 
Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân 
dân bằng Nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả của Nhà nước trong quá trình xây dựng xã 
hội mới, nhằm làm cho mục tiêu của toàn bộ sự 
nghiệp cách mạng nói chung, của từng thời kỳ 
nói riêng được thực hiện có hiệu quả cao. Theo 
đó, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với nhà 
nước bị quy định bởi đặc tính khách quan và 
chức năng cơ bản của hệ thống tô chức nhà 
nước và tính chất lãnh đạo của Đảng đối với 
Nhà nước. Nội dung và phương thức lãnh đạo 
của Đảng đối với Nhà nước phản ánh mối quan 
hệ giữa mục tiêu và phương tiện, điều kiện 
đạt mục tiêu, hay nói rộng ra, đó là mối quan 
hệ giữa chức năng của hệ thống và cơ chế 
thực hiện. 
Kinh nghiệm chỉ rõ răng, phương thức lãnh 
đạo của Đảng đối với hoạt động của bộ máy 
nhà nước và toàn xã hội là một trong những 
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phương diện quan trọng của mối quan hệ giữa 
Đảng và Nhà nước nói chung. 

Ở nước ta, yêu cầu giải quyết mối quan hệ 
giữa Đảng và Nhà nước được đặt ra ngay từ khi 
Đảng ta giành. được chính quyền và trở thành 
Đảng cầm quyền. Về vấn đề này, từ năm 1922, 
V.I. Lê-nin đã phát hiện "những quan hệ không 
đúng" giữa Đảng và các cơ quan Xô-viết và 
thừa nhận "sửa chữa được hiện tượng đó là việc 
rất khó vì ở nước ta chỉ có một đáng ‹ cầm quyền 
duy nhất đang lãnh đạo". Người đề nghị Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng "cần phân định 
một cách rõ ràng hơn nữa những nhiệm vụ của 
Đảng (và của Ban Chấp hành Trung ương của 
nó) với nhiệm vụ của chính quyền Xô-viết; 
tăng thêm trách nhiệm và tính chủ động cho 
các cán bộ Xô-viết và các Cơ quan Xô-viết;... 
còn về đăng thi dành quyền lãnh đạo chung 
công tác của tất cả các cơ quan nhà nước Bộp 
chung lại, mà không can thiệp một cách quá 
thường xuyên, không chính qui và thường là 
nhỏ nhặt, như hiện nay"0), 


* TS, Thứ trương Bộ Nội vụ 
(1) Lê-nin: Toàn tập, Nxb Tiến Bộ, Mát-xcơ-va, 1978, 
t45, tr 75 
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Từ khi cầm quyền, đặc biệt là trong quá 
trình thực hiện công cuộc đôi mới, Đảng Cộng 
sản Việt Nam không ngừng chăm lo, xây dựng, 
củng cố và hoàn thiện bộ máy, nâng cao hiệu 
lực và hiệu quả quản lý của Nhà nước, và thực 
tế đã đạt được những thành tựu quan trọng. 
Thành tựu đó thể hiện sự phát triển, trưởng 
thành của Nhà nước ta trong hoạt động quản lý 
và tổ chức thực tiễn, đồng thời cũng đánh dấu 
sự phát triển của tiến trình đổi mới phương thức 
lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước. 

Đại hội VI của Đảng (12-1986) đã quyết 
định đường lối đổi mới kinh tế - xã hội của đất 
nước, trong đó có nội dung quan trọng là đối 
mới nội dung và phương thức lãnh đạo của 
Đảng đối với Nhà nước; xác định rõ hơn chức 
năng, nhiệm vụ của Nhà nước trong điều kiện 
chuyển đối cơ cấu kinh tế và cơ chế quản lý. 
Đó là các nhiệm vụ: Thể chế hóa đường lối, 
chủ trương của Đảng thành pháp luật, chính 
sách cụ thể; xây dựng chiến lược kinh tế - xã 
hội và cụ thể hóa chiến lược đó thành những kế 
hoạch phát triên kinh tế - xã hội; quản lý hành 
chính - xã hội và hành chính - kinh tế; điều 
hành các hoạt động kinh tế, xã hội trong toàn 
xã hội theo kế hoạch, giữ vững pháp luật, kỷ 
cương nhà nước và trật tự xã hội, giữ vững quốc 
phòng và an ninh; kiểm tra việc thực hiện kế 
hoạch của Nhà nước, phát hiện những mất cân 
đối và đề ra những biện pháp để khắc phục; 
thực hiện quy chế làm việc khoa học, có hiệu 
suất cao; xây dựng bộ máy gọn nhẹ, có chất 
lượng, với một đội ngũ cán bộ có phẩm chất 
chính trị, năng lực quản lý nhà nước, quân lý 
kinh tế, quản lý xã hội. 

Đại hội VI của Đảng (6-1991) đã thông qua 
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trong đó nêu rõ 
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quan điểm cân thiết sửa đôi hệ thống tổ chức 
nhà nước, cải cách bộ máy hành chính, kiện 
toàn các cơ quan luật pháp để thực hiện có hiệu 
quả chức năng quản lý của Nhà nước. "Tổ chức 
và hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước theo 
nguyên tắc tập trung dân chủ, thống nhất quyền 
lực, có sự phân công phân cấp, đồng thời bảo 
đảm sự chỉ đạo thống nhất của Trung ương". 
"Nhà nước Việt Nam thống nhất ba quyên lập 
pháp, hành pháp và tư pháp, với sự phân công 
rành mạch ba quyền đó". Đại hội VII cũng đã 
chủ trương cải tiến tổ chức và hoạt động của 
Quốc hội và Hội đồng nhân dân, sửa đổi cơ câu 
tô chức và phương thức hoạt động của Chính 
phủ, coi trọng bàn bạc tập thể, đồng thời đề cao 
trách nhiệm và quyền hạn cá nhân của người 
đứng đầu Chính phủ, đứng đầu bộ, ngành trong 
quản lý và điều hành. Tăng cường hiệu lực của 
các cơ quan bảo vệ pháp luật. Đối mới hệ thống 
tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân 
dân các cấp và Tòa án nhân dân các cấp. 

Theo đó, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 
(12-1991), khóa VII, nhấn mạnh: "Đổi mới sự 
lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước là điều 
kiện quan trọng nhất để tiến hành đổi mới tổ 
chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, làm 
cho sự lãnh đạo của Đảng có chất lượng và có 
hiệu quả hơn, đồng thời làm cho sự quản lý và 
điều hành của nhà nước có hiệu quả, pháp luật 
được tôn trọng, quyên làm chủ của nhân dân 
được phát huy”. Đảng lãnh đạo Nhà nước chứ 
không làm thay Nhà nước. Cần phân định rõ 
chức năng, nhiệm vụ và giải quyết tốt mối quan 
hệ giữa Đảng và Nhà nước. Nhà nước thể chế 
hóa đường lối, chính sách của Đảng. 

Thực hiện quan điểm chỉ đạo đó, ngày 
15-4-1992, Quốc hội khóa VIII đã thông qua 
Hiến pháp : sửa đôi, quy định những vấn đề cơ 
bản nhất về tổ chức và hoạt động của bộ máy 
nhà nước: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, 
Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân. 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (1-1995), 
khóa VII, chủ trương tiếp tục xây dựng và 
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hoàn thiện Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam, trọng tâm là cải cách một 
bước nền hành chính. "Tăng cường pháp chế xã 
hội chủ nghĩa; xây dựng Nhà nước pháp quyền 
Việt Nam quản lý xã hội bằng pháp luật, đồng 
thời coi trọng giáo dục, nâng cao đạo đức xã 
hội chủ nghĩa" 

Nghị quyết Trung ương 3 (6-1997), khóa VIII, 
đã khẳng định những thành tựu quan trọng về 
xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa và những đổi mới về nội dung và phương 
thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, để 
vừa bảo đảm tăng cường vai trò lãnh đạo của 
Đảng, vừa phát huy trách nhiệm, tính chủ động 
của các cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, trước 
thực tế là tổ chức bộ máy nhà nước còn nặng nề 
và chưa thật sự trong sạch, vững mạnh; sự lãnh 
đạo của Đảng chưa đáp ứng yêu cầu của quá 
trình đổi mới tổ chức, hoạt động của Nhà nước, 
Nghị quyết đã đề ra yêu cầu là cân nắm vững 
và thực hiện tốt ba nội dung trọng yếu về sự 
lanh đạo của Đảng đối với Nhà nước là: 

- Lãnh đạo các cơ quan nhà nước kịp 
thời thể chế hóa đường lối của Đảng thành 
pháp luật. 

- Tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên 
trong bộ máy nhà nước; xây dựng đội ngũ cán 
bộ, công chức trong sạch, vững mạnh, thực sự 
vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung 
thành của nhân dân. 

- Tăng cường kiểm tra tổ chức đảng và đảng 
viên trong việc thực hiện các nghị quyết của 
Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (năm 
1999), khóa VI, chủ trương tiếp tục hoàn 
thiện bộ máy nhà nước trong tổng thể bộ máy 
của hệ thống chính trị. Coi cải cách hành chính 
là nhiệm vụ thường xuyên, ứng dụng công nghệ 
thông tin vào công tác cải cách hành chính. 

Kết quả là, đã giảm dần sự can thiệp trực 
tiếp của các cơ quan đảng đối với Nhà nước; 
khắc phục phong cách hoạt động theo kiểu 
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quan liêu, nặng về mệnh lệnh hành chính, xem 
nhẹ sự thuyết phục, giáo dục, nêu gương, kiếm 
tra của tổ chức đảng: cán bộ đẳng bị công chức 
hóa - từng bước quy chế hóa mối quan hệ lãnh 
đạo của các cơ quan đảng đối với các cơ quan 
nhà nước tương ứng; từng bước dân chủ hóa 
mối quan hệ giữa Đảng và Nhà nước. Nêu cao 
vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước 
bằng việc đưa ra cương lĩnh chính trị, đường lối 
chiến lược, chủ trương và chính sách lớn về 
chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an 
ninh... Chú trọng việc kiện toàn các tổ chức 
đảng và giáo đục, rèn luyện đàng viên trong các 
cơ quan nhà nước, tăng cường đào tạo cán bộ 
nhà nước... 

Đồng thời về phía Nhà nước cũng đã hạn 
chế dần, đi tới khắc phục tình trạng quản lý 
XƠ cứng, giảm tính thụ động, ÿ ÿ lại vào cơ quan 
lãnh đạo của Đảng. Các tổ chức trong. hệ thống 
bộ máy nhà nước đã được kiện toàn, củng cố và 
từng bước thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm 
vụ của mình. 

Đại hội IX của Đảng đã tiếp tục khẳng định 
nội dung đổi mới phương thức lãnh đạo của 
Đảng đối với Nhà nước: "Đảng lãnh đạo 
Nhà nước thông qua việc đề ra đường lối, chủ 
trương, các chính sách lớn, định hướng cho sự 
phát triển và kiểm tra việc tô chức thực hiện 
đường lối, chủ trương của Đảng và Hiến pháp, 
pháp luật của Nhà nước...". 

Việc khẳng định Nhà nước ta là Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân 
và vì dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng (Văn kiện 
Đại hội IX của Đảng và Điều 2, Hiến pháp năm 
1992 và Hiến pháp năm 192 sửa đối, bổ sung) 
đã thể hiện bước phát triển mới về quan điểm 
chính trị của Đảng ta; đồng thời cũng là sự đôi 
mới có tính nguyên tắc trong quan hệ giữa 
Đảng với Nhà nước nói chung và phương thức 
lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống tổ chức bộ 
máy nhà nước nói riêng. Nó đặt ra nhiều vấn đề 
cần tiếp tục hoàn chỉnh cả về phía Đảng và cả 
phía Nhà nước. 


Số 9 (tháng Š năm 2006) 


Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa IX tại Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ X của Đảng nêu rõ: "Khẩn trương 
xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy 
định cụ thể về nguyên tắc, nội dung và cơ chế 
Đảng lãnh đạo đối với Nhà nước trong từng 
nh vực: lập pháp, hành pháp, tư pháp và từng 
cấp, từng loại hình tô chức nhà nước. Đó chính 
là sự đổi mới nhằm phát triển và tiếp tục hoàn 
thiện phương thức lãnh đạo của Đảng đối với 
Nhà nước. 

H- - MỘT sỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ PHƯƠNG 
HƯỚNG HOÀN THIỆN, ĐÔI MỚI PHƯƠNG 
THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐÔI VỚI 
NHÀ NƯỚC 

1 — Tiếp tục nghiên cứu những vấn đề có 
tính lý luận về mối quan hệ giữa Đảng và 
Nhà nước trong điều kiện xây dựng Nhà 
nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa 

Một là, tiếp tục đôi mới, nhận thức về Đảng 
và Nhà nước. 

Đảng ta là đảng cầm quyền, là lực lượng 
lãnh đạo toàn xã hội, nhưng không phải là cơ 
quan quyên lực nhà nước; quyên lực của Đảng 
khác với quyền lực nhà nước. 

Sự khác nhau đó quy định những điểm khác 
biệt về chức năng, nhiệm vụ, phương thức và 
phương pháp hoạt động giữa Đảng và Nhà 
nước, giữa Đảng với các tổ chức, đoàn thể 
chính trị - xã hội khác. Nếu không phân biệt rõ 
ràng, thấu đáo những khác biệt đó và đặc biệt 
là không kiên quyết, mạnh dạn chuyển biến từ 
đối mới nhận thức sang đối mới tổ chức và hoạt 
động của Đảng và cả Nhà nước thì không tránh 
khỏi tình trạng đã xảy ra là "Nhà nước hóa 
Đảng" và "hình thức hóa Nhà nước" làm cho 
Đảng trở nên hành chính hóa, quan liêu hóa 
kiểu nhà nước và Nhà nước thì không có thực 
quyên, vừa thụ động vừa trì trệ, xơ cứng trong 
quân lý. Thước đo hiệu quả sự lãnh đạo của 
Đảng phải được thể hiện ở sức mạnh, hiệu lực 
thực tế của Nhà nước. Để quản lý, Nhà nước 
buộc phải dùng đến sức mạnh của tổ chức và 
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hành chính cũng như sức mạnh cưỡng chế của 
luật pháp. 

Đảng lãnh đạo Nhà nước bằng đường lối, 
nghị quyết, bằng công tác tổ chức cán bộ và 
kiêm tra việc Nhà nước thực hiện chấp hành 
đường lối, nghị quyết như thế nào, thông qua tổ: 
chức đảng trong các cơ quan nhà nước và thông 
qua các cơ quan chuyên trách của hệ thống 
đảng. Là lực lượng lãnh đạo chính trị, Đảng 
quyết định những: vấn. đề chính trị thuộc về 
chiến lược phát triên, về đường lối, chủ trương, 
quan điểm, nguyên tắc đối với tổ chức và hoạt 
động của Nhà nước nhưng Nhà nước lại tổ chức 
quyên lực, thực thi vai trò, chức năng quản lý 
mọi mặt đời sống xã hội bằng pháp luật. Do đó, 
Đảng không can thiệp sâu vào hoạt động quản 
lý của các cơ quan nhà nước có tính chất đặc 
thù của khoa học quản lý. Đảng cũng không thể 
lấn sân, bao biện, làm thay những công việc 
của chính quyền các cấp trong hệ thống quản lý 
hành chính... Điều đó chẳng những không hạ 
thấp và làm suy giảm vai trò lãnh đạo của 
Đảng, mà trái lại, còn làm tăng thêm sức mạnh 
bảo vệ và tự bảo vệ của Đảng, tránh cho Đảng 
rơi vào tỉnh trạng độc đoán, lạm quyền, vị 
phạm pháp luật và vi phạm dân chủ. 

Hai là, phân định rõ mục tiêu lãnh đạo của 
Đảng đối với Nhà nước và mục tiêu hoạt động 
của Nhà nước. 

Mục tiêu lãnh đạo của Đảng đối với Nhà 
nước là phát huy vai trò của Nhà nước trong 
việc thể chế hóa, tổ chức thực hiện có hiệu quả 
những quan điểm chỉ đạo của Đảng đối với sự 
phát triên kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, 
quốc phòng, đối ngoại. Mục tiêu quản lý của 
Nhà nước là biến toàn bộ quan điêm chỉ đạo 
của Đảng trên các phương diện tương Ứng nói 
trên trở thành hiện thực. 

Mục tiêu lãnh đạo của Đảng và mục tiêu 
quản lý của Nhà nước có nội dung tương tự như 
nhau, nhưng nội dung phương thức lãnh đạo 
của Đảng đối với Nhà nước và nội dung quản 
lý của Nhà nước nhằm đạt mục tiêu đó lại có 
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nhiều điểm khác nhau. Điều đó được bộc lộ ở 
sự khác biệt giữa nhiệm vụ của Đảng với nhiệm 
vụ của Nhà nước. Với tư cách là Đảng cầm 
quyền, Đảng đề ra các chủ trương, đường lối, 
quan điểm có tính chiến lược và lãnh đạo việc 
tuyên truyền, cô động quần chúng thực hiện; 
mặt khác, Đảng lãnh đạo các cơ quan nhà nước 
thể chế hóa, tổ chức thực hiện các đường lối, 
chủ trương, quan điểm, chính sách đó. Đảng 
không trực tiếp giải quyết các công việc của 
Nhà nước 

Nhà nước bằng quyền lực của mình có 
nhiệm vụ "bảo đảm và không ngừng phát huy 
quyền làm chủ về mọi mặt của nhân dân, 
nghiêm trị mọi hành động xâm phạm lợi ích 
của Tổ quốc và của nhân dân, xây dựng đất 
nước giàu mạnh, thực hiện công bằng xã hội, 
mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh 
phúc, có điều kiện phát triên toàn diện". 

Ba là, hệ thống tổ chức bộ máy của Đảng 
khác với hệ thống tổ chức bộ máy của Nhà nước. 

Hiện nay, cả "hai hệ thống này đều đang 
đứng | trước yêu cầu bức xúc phải đổi mới theo 
yêu cầu dân chủ - pháp quyền, trong sạch, vững 
mạnh, chống quan liêu tham nhũng có hiệu 
quả. Đảng đối mới cơ chế lãnh đạo của mình 
đối với Nhà nước trên cơ sở tự chỉnh đốn Đảng, 
thực hiện dân chủ trong Đảng, "phải kiện toàn 
tô chức bộ máy của Đảng ở tất cả các cấp từ 
Trung ương đến cơ sở" theo hướng tinh gọn và 
tỉnh nhuệ, thể hiện thật rõ tính đặc thù của lãnh 
đạo chính trị. Sử dụng các chuyên gia giỏi vào 
công việc được chuyên môn hóa là một trong 
những cách tốt nhất để khắc phục tình trạng 
"thừa" bộ máy mà "thiếu" hoạt động, như tình 
hình đã xảy ra. 

Đồi hỏi bức xúc hiện nay đối với Nhà nước 
trên con đường tiến tới Nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa là tạo lập một hệ thống pháp 
luật đồng bộ, cải cách bộ máy hành chính nhà 
nước bảo đâm trong sạch, vững mạnh, hiệu lực 
và hiệu quả với đội ngũ công chức được đào tạo 
cơ bản, tỉnh thông chuyên môn nghiệp vụ, 
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tận tụy mãn cán, am hiểu pháp luật và tôn trọng 
pháp luật, có chế độ công vụ, kỷ luật và đạo 
đức công chức được đề cao. 

Bốn là, phương pháp lãnh đạo của Đảng 
khác với phương pháp quản lý của Nhà nước; 
đào tạo, huấn luyện và bố trí, sử dụng cán bộ 
đảng khác với đào tạo, bôi dưỡng và bố trí, sử 
dụng cán bộ, công chức nhà nước. 

Để bảo đảm thực hiện có hiệu quả phương 
thức lãnh đạo của Đảng cần đổi mới tổ chức bộ 
máy đảng và nhà nước cùng đội ngũ cán bộ, 
công chức, nâng cao mặt bằng dân trí, nhất là 
tri thức pháp luật; nâng cao vai trò của các cơ 
quan có chức năng thể chế hóa đường lối, quan 
điểm của Đăng, tô chức thực hiện pháp luật; 
nâng cao chất lượng của các ban đẳng có chức 
năng tư vấn trong việc chỉ đạo của Đảng đối 
với các cơ quan nhà nước tương ứng. 

Năm là, đề cao tính tiên phong, gương mẫu 
của cán bộ đảng viên. 

Tiếp tục xây dựng Đảng trong tình hình 
mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng và 
hiệu quả thực tế của các nghị quyết, xây dựng 
đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự là đội ngũ 
tiên phong trong sự nghiệp mới, mỗi cán bộ, 
đảng viên thực sự là hạt nhân lãnh đạo, là tắm 
gương có sức lôi cuốn, tập hợp nhân dân ,trong 
tiến trình thực hiện các mục tiêu của đối mới 
kinh tế, cải cách hành chính, xây dựng Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trong cải 
cách tư pháp, trong thực hiện huy động sức 
mạnh của khối đoàn kết toàn dân. Phát huy 
truyền thống người đảng viên cộng sản đã đi 
đầu, hy sinh trong sự nghiệp cách mạng giành 
độc lập dân tộc trước đây, cũng vẫn và mãi mãi 
là người đi đầu trong mọi lĩnh vực của sự 
nghiệp đôi mới, xây dựng phát triển đất nước, 
hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. 


Lãnh đạo chính trị của Đảng là lãnh đạo 
toàn diện ở tầm quan điêm, đường lối, nguyên 
tắc, phương hướng, chủ trương lớn, những 
vấn đề nhạy cảm, do đó, nó đòi hỏi trình 
độ khoa học, tư tưởng, trí tuệ cao, nhạy bén, 
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sâu sắc, luôn vươn kịp tới trình độ hiện đại của 
thời đại. 

2 - Yêu câu thể chế hóa phương thức lãnh 
đạo của Đảng đối với Nhà nước và việc xây 
dựng hệ thống tổ chức bộ máy nhà nước 

Trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp 
quyên, những quan hệ cơ bản, nhất là quan hệ 
lãnh đạo và quản lý, phải được thể chế hóa - cả 
về quyền hạn lẫn trách nhiệm. Đảng vừa là một 
bộ phận cấu thành hệ thống chính trị, vừa là 
người lãnh đạo hệ thống đó. Đảng là người lãnh 
đạo xây dựng Hiến pháp và pháp luật, nhưng 
Đảng cũng là một tổ chức chính trị, một bộ 
phận hữu cơ của xã hội; do đó, trong tổ chức và 
hoạt động của mình, Đảng phải tuân thủ đúng 
pháp luật, đảng viên và các tô chức đảng không 
được đứng trên, đứng ngoài pháp luật. Hơn nữa, 
sự hoạt động của các tô chức đàng và đẳng viên 
không phải chỉ chịu sự kiểm tra, giám sát của 
Nhà nước mà còn chịu sự kiểm tra, giám sát 
của quần chúng nhân dân và các tổ chức xã hội. 


Mặt khác, trên phương diện pháp lý, có thể 
nói, trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp 
quyên, mọi nghị quyết của Đảng chỉ có giá trị 
bắt buộc đối với đảng viên và tổ chức đang 
tương ứng. Muốn những nghị quyết đó được 
thực hiện bằng sức mạnh của toàn dân, của toàn 
bộ quần chúng trong phạm vi lãnh đạo của cơ 
quan đảng tương ứng, chúng phải được thể chế 
hóa thành pháp luật, hay quy chế, quy định, 
chính sách... của cơ quan nhà nước. Nói cách 
khác, trong quản lý xã hội, pháp luật cần được 
xem là tối thượng, VIỆC quản lý Nhà nước đơn 
thuần bằng nghị quyết cần được khắc phục 
triệt để. 

Nhu cầu thể chế hóa phương thức lãnh đạo 
của Đảng đối với Nhà nước nói chung và hệ 
thống tổ chức bộ máy nhà nước nói riềng xuất 
phát từ đòi hỏi khách quan của nền kinh tế thị 
trường, xã hội công dân ngày càng phát triên, tô 
chức và hoạt động của bộ máy nhà nước ngày 
càng trở nên chuyên nghiệp, hiện đại, nhu câu 
dân chủ hóa đời sống xã hội ngày càng cao... 
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Thể chế hóa vai trò và phương thức lãnh đạo 
của Đảng còn có ý nghĩa đề cao trách nhiệm 
của Đảng bằng pháp luật trước nhân dân. 
Nhưng hiện nay, trong Hiến pháp chỉ mới 
ghi nhận vai trò lãnh đạo của Đăng đối với Nhà 
nước và xã hội nói chung (Điều 4). Do đó, các 
quan điểm chỉ đạo cơ bản của Đảng về tổ chức 
bộ máy, nội dung và mục tiêu căn bản trong 
hoạt động của Nhà nước cần phải được thể chế 
hóa, công khai hóa và triển khai thực hiện bằng 
Nhà nước theo hệ chuẩn pháp luật đã xác định. 
Hệ thống quy phạm đó phải xác định rõ thấm 
quyên, phạm vi và trách nhiệm... lãnh đạo của 
Đảng, nhiệm vụ của Nhà nước trong quan hệ 
với chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng. 


Thể chế hóa phương thức lãnh đạo của Đảng 
đối với Nhà nước cần được cụ thể hóa cho phù 
hợp với chức năng, nhiệm vụ, cơ chế vận hành 
của từng loại cơ quan trong bộ máy lập pháp, 
hành pháp, tư pháp, thích hợp với từng lĩnh vực 
và từng câp hành chính. Ở đây, trước hết từ các 
nguyên tắc hiến pháp, hiến định, cần xác định 
rõ vai trò và phương thức lãnh đạo của Bộ 
Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đối với 
Quốc hội trong công tác tổ chức bộ máy nhà 
nước và việc thực hiện các chức nắng lập hiến, 
lập pháp; giám sát tối cao; quyết định những 
vân đề ; quan trọng của đất nước; đồng thời, cần 
tính đến khả năng ban hành đạo luật quy định 
chị tiết về vai trò và phương thức lãnh đạo của 
các cấp ủy đối với chính quyền các cấp. 


Đôi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối 
với việc xây dựng hệ thống tô chức bộ máy nhà 
nước nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của 
Đảng và phát huy hiệu lực, hiệu quả của Nhà 
nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là 
vấn đê hệ trọng, lớn và khó. Việc nghiên cứu, 
tông kết kinh nghiệm thực tiền trong quá trình 
cải cách, đôi mới để bô sung, hoàn thiện hơn 
nữa cả nhận thức lý luận lẫn tổ chức thực hiện 
những quan điểm đó chắc chắn sẽ mang lại 
cho Đang và Nhà _TƯỚC ta những năng lực 
mới đáp ứng nhu câu trong giai đoạn đôi mới 
hiện nay.CÌ 
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DỂ VIỆT HAï1 bÚ TẬP D0ẢH KI?tI TẾ F1At:il 
TR0!!6 KIIH TẾ THỊ TRƯỜNG, HỘI NHẬP 


HEO quy luật thị trường, cạnh tranh tất 

yếu thúc đẩy tích tụ, tập trung vốn và 

| quy mô sản xuất; doanh nghiệp thắng 

trong cạnh tranh thì phát đạt, ngược lại bị thua 

thì dẫn đến phá sản. Quá trình đó thúc đẩy sự 

liên kết ngang, thôn tính hay hợp nhất... Một 

trong số những sản phẩm của quá trình đó là 
tạo ra các tập đoàn kinh tế. 

Bản thân mô hình tập đoàn là một hình thái 
tổ chức giữa các doanh nghiệp. Còn nhiều quan 
niệm khác nhau về tập đoàn, song cũng có một 
điểm chung nhất là: Tập đoàn doanh nghiệp là 
tổ chức kinh tế có kết cấu tổ chức nhiều tầng, 
liên kết với nhau bằng quan hệ tài sản và quan 
hệ hợp tác nhằm đáp ứng đòi hỏi của nền sản 
xuất hàng hóa; và các doanh nghiệp trong tập 
đoàn đều có pháp nhân độc lập. 

Lịch sử phát triển các tập đoàn doanh 
nghiệp thế giới cho thấy sự ra đời tập đoàn có 
hai cách. Một là, doanh nghiệp tự lớn, tự liên 
kết gia nhập hoặc thôn tính lẫn nhau. Hzi là, 
Chính phủ Sử dụng các chính sách vĩ mô có 
tính đến quyên lực hành chính thông qua các 
hình thức sáp nhập, tô chức lại các doanh 
nghiệp theo cách làm và bước đi thích hợp. 

Tập đoàn đã hoạt động phổ biến trên thế 
giới nhiều thập niên qua. Người dân Việt Nam 
cũng đã quen dùng hàng hóa của các tập đoàn, 
như: TOYOTA, HONDA, SUZUKI (Nhật 
Bản), SAMSUNG (Hàn Quốc), NOKIA (Phần 
Lan), SIEMEN (Đức), DUNHILL (Anh), 
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HÔ XUÂN HÙNG “ 


ALCATEL (Pháp) COCA COLA (Mỹ)... 
Trong bối cảnh toàn cầu hóa về kinh tế, để duy 
trì được tiềm lực kinh tế trong việc hợp tác và 
cạnh tranh quyết liệt, các quốc gia đều phải có 
các tập đoàn kinh tế mạnh và thông qua chúng 
để nâng cao năng lực cạnh tranh trên cả ba cấp 
độ: quốc gia, doanh nghiệp, sản phâm. Các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển dù có vai 


trò bảo đảm cho sự phát triển kinh tế, ổn định 


xã hội ở mỗi nước, nhưng cũng chỉ là những 
"tắm thép" cho những "con tàu lớn" ra khơi. 

Thực tế cho thấy, ảnh hưởng của tập đoàn 
với phát triển kinh tế - chính trị - xã hội - an 
ninh - quốc phòng của từng nước là rất lớn và 
nhiều chiều, tích cực và tiêu cực, cả trong 
trường hợp thành công và thất bại. Tích cực là 
khi chúng như những "con voi" khổng lô kéo 
nên kinh tế, cũng như cạnh tranh với các nền 
kinh tế khác một cách mạnh mẽ. Thế nhưng lúc 
chúng ngã thì cũng gây hậu quả nghiêm trọng, 
không những về kinh tế, mà còn cả chính trị. 
Cuối thế kỷ trước, cả thế giới và nhất là người 
Hàn Quốc bàng hoàng trước sự đổ vỡ của Tập 
đoàn DEAWOO. Năm 2005, thế giới đã chứng 
kiến Thủ tướng Nhật Kôi-du-mi tuyên bố giải 
tán Hạ viện khi họ không ủng hộ ông tư nhân 
hóa Tập đoàn Bưu chính Nhật Bản. 


* Phó Trưởng ban, Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển 
doanh nghiệp nhà nước Trung ương 
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Nước ta nhất định sẽ tham gia Tổ chức 
Thương mại thế giới (WTO). Các doanh nhân 
Việt Nam có trọng trách góp phần làm rạng rỡ 
non sông đất nước ta trong thời đại ngày nay. 
Tuy vậy, thực hiện trách nhiệm đó như thế nào 
đang là câu hỏi lớn chưa có câu trả lời thỏa 
đáng. 

Đứng trước vận hội Và thách thức lớn của 
quá trình hội nhập kinh tẾ thế giới, áp lực của 
cạnh tranh kinh tế là rất lớn, trong khi các 
doanh nghiệp Việt Nam đang rất nhỏ bé, lại 
chứa đựng nhiều yếu tố lịch sử, thị trường chưa 
phát triển, nên Nhà nước phải chủ động tác 
động để hình thành các tập đoàn kinh tế lớn là 
cần thiết. 


Bên cạnh việc tạo hành lang pháp lý đề các 
doanh nghiệp thuộc các thành phân kinh tế phát 
triển tạo điêu kiện đề. các tập đoàn kinh tế 
không có sự tham gia vốn của Nhà nước ra đời, 
phát triển, tăng cường khả năng thu hút các nhà 
đầu tư nước ngoài; Đẳng ta đã có chủ trương: 
"Hình thành một số tập đoàn kinh tế mạnh trên 
CƠ SỞ Các tổng công ty nhà nước, có sự tham gia 
của các thành phân kinh tế, kinh doanh đa 
ngành, trong đó có ngành kinh doanh chính, 
chuyên môn hóa cao và giữ vai trò chỉ phối lớn 
trong nền kinh tế quốc dân..."(), Theo đó, 
Chính phủ đang tập trung chỉ đạo sắp xếp lại 
các doanh nghiệp nhà nước, cùng với quá trình 
cổ phần hóa (đã hơn 2.900 doanh nghiệp cô 
phần hóa), giao bán khoán kinh doanh, cho 
thuê, giải thê, phá sản, hợp nhất, số lượng các 
doanh nghiệp nhà nước đang từng bước giảm 
dần (hiện còn gần 2.700 doanh nghiệp nhà 
nước 100% vốn), nhưng tăng về chất lượng, 
quy mô vốn, hiệu quả và doanh thu. 

Trong quá trình chuyên đôi các mô hình 
mới của các tống công ty cũng đang có nhiều 
vấn đề được đặt ra. Theo nghiên cứu của chúng 
tôi, trong số 100 tổng công ty, có 18 tổng công 
ty “9l”, ngoại trừ Tổng công ty Cà phê đang 
gặp khó khăn về tài chính còn lại đang lớn 
mạnh, đều khẳng định được minh trong cạnh 
tranh trên thị trường trong và ngoài nước. 
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Các tống công ty: Dầu khí, Điện lực, Bưu 
chính - Viễn thông, Công nghiệp tàu thủy, Dệt 
may, Than, Cao su đang có mức tăng trưởng 
nhanh cả về quy mô vốn, mạng lưới và hiệu 
quả kinh doanh. Phân tích sâu quá trình đối 
mới các tông công ty này chúng ta thấy, đã 
hình thành các mối liên kết trong sản xuất kinh 
doanh, liên doanh, liên kết, cơ chế tài chính, 
tuyên chọn lao động, cơ chế đầu tư..., nghĩa là 
đang xuất hiện một khuynh hướng phát triên 
theo kiểu hình thành các tập đoàn kinh tế của 
Việt Nam. 

Trong 80 tổng công ty ˆ90), có gần nửa là 
đang gặp khó khăn về tài chính, một sô thì lúng 
túng trong việc tìm phương hướng kinh doanh. 
Bên cạnh giải pháp kiện toàn, tô chức lại theo 
hướng đa sở hữu các tông công ty yếu kém, một 
số chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty 
mẹ - công ty con, mà trong đó các công ty con 
là đa sở hữu, hạn chế số công ty trách nhiệm 
hữu hạn một thành viên, tiến tới đa sở hữu công 
ty mẹ. 

Việc lựa chọn các tông công ty mạnh, như: 
LILAMA, Xăng dầu, KHATOCO, Rượu - 
Bia - Nước giải khát Sài Gòn và Hà Nội, Tài 
chính, Bảo hiểm, Ngân hàng, một số ð tổng công 
ty trong các lĩnh vực xây dựng, cơ khí, sản xuất 
vật liệu... trong quá trình sắp xếp, đôi mới và 
nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước gần 
đây chính là đê Chính phủ có chính sách tạo 
điều kiện cho nó tích tụ, hợp nhất, liên kết theo 
hướng hoạt động của các tập đoàn kinh tế. 
Bởi vậy, quá trình hình thành các tập đoàn 
doanh nghiệp ở Việt Nam cần lưu ý một số nội 
dung sau: 

1 —- Các tổng công ty phát triển lên tập 
đoàn là để hướng tới việc hình thành những 
tập đoàn mạnh của nền kinh tế 

Vấn đề đặt ra là nội dung, chứ không phải 
là hình thức "bình mới to hơn còn rượu vẫn 


(L Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung 
ương khóa IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 2l 
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như cũ". Ở nước ta, Chính phủ với tư cách là 
người chủ của các doanh nghiệp nhà nước phải 
có vai trò thúc đây doanh nghiệp nhà nước phát 
triên theo hướng tập đoàn kinh tế mạnh. Vì vậy, 
trước hết quá trình đó phải được gắn kết ngành 
và lãnh thổ, giữa doanh nghiệp nhà nước VỚI 
các doanh nghiệp thuộc . các thành phần kinh tế 
khác với việc xem xét tổ chức lại doanh nghiệp 
nhà nước theo hướng sau: 


a) Hình thành các tập đoàn có mối liên kết 
ngang là chính. Đây là dạng phổ biến ở Việt 
Nam. Chính phủ cần lựa chọn những tông công 
ty mạnh, có nhiều doanh nghiệp hoạt động độc 
lập cùng ngành nghề, cần liên kết lại đề chống 
lại một cách hiệu quả sự cạnh tranh của doanh 
nghiệp khác và cùng "đắt tay nhau" đi ra thị 
trường thế giới như: dệt may, công nghiệp CƠ 
khí xây dựng, đóng tàu, rượu bia, thuốc lá, xi- 
măng, than v.v.. Những hạt nhân này thu hút 
các tông công ty, công ty khác, gạt bỏ sự ràng 
buộc bởi bộ chủ quản, tính chủ quản và vùng 
lãnh thô. Việc "hút" các tổng công ty, công ty 
khác có thể là do tổ chức sáp nhập, hoặc mua 
cô › phân, hoặc được nhận đại diện phần vốn nhà 
nước, hoặc tự nguyện. Khuyến khích tập đoàn 
có nhiều công ty liên kết, công ty cô phân, 
giảm thiểu công ty con do Nhà nước nắm giữ 
100% vốn. Thu hút các doanh nghiệp thuộc các 
thành phần kinh tế khác, nhưng cùng ngành 
nghề tự nguyện gia nhập tập đoàn. 

b) Các tập đoàn có mối liên kết dọc là chủ 
yếu. Đây là mô hình mà các doanh nghiệp hoạt 
động độc lập, nhưng lại trong tông thể liên hợp 
sản xuất kinh doanh, hoàn chỉnh chặt chẽ như: 
Dầu khí, Than, Viễn thông, Hàng không, Bảo 
hiêm tài chính, ngân hàng... Với loại hình này, 
Chính phủ cần có chính sách để nó tích tụ 
nhanh, đổi mới công nghệ nhanh, chủ động đầu 
tư, liên doanh liên kết với bên ngoài, lựa chọn 
và tạo điều kiện để có một số tập. đoàn đa 
quốc gia, trong đó phía Việt Nam nắm quyên 
kiểm soát. 


Trong xu hướng hiện nay ở Việt Nam, liên 
kết và tô chức tập đoàn doanh nghiệp chủ yếu 
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là thông qua mối liên kết công ty mẹ - công ty 
con. Nếu như tổng công ty chuyển sang mô 
hình công ty mẹ - công ty con làm ăn phát đạt, 
mở rộng quy mô, mạng lưới "sinh chấu, sinh 
chắt"... tự nâng tầng do phát triển nội tại, hoặc 
là do một quá trình tổ chức lại tiếp theo, có thể 
bằng hành chính hoặc kinh tế hoặc cả hai hình 
thức đó, thì loại tông công ty này đương nhiên 
sẽ trở thành tập đoàn kinh tế mạnh. 

Những tổng công ty khác do tiếp tục kinh 
doanh kém hiệu quả, nội bộ. mất đoàn kết thì 
dẫn đến phân rã hoặc là "chết", hoặc là bị các 
tông công ty khác "thôn tính". 

Điều quan trọng nhất để thúc đấy quá trình 
hình thành tập đoàn là ở chỗ Chính phủ cần tập 
trung chỉ đạo củng cố, cơ cấu lại các tống công 
ty đủ mạnh. Trên cơ sở đó, tạo môi trường pháp 
lý để các tổng công ty trở thành các tập đoàn. 

2— Hình thành tập đoàn gắn với chiến 
lược về cơ cấu ngành 


Xây dựng chiến lược về cơ cấu ngành và 
dòng sản phẩm, trên cơ sở đó xác định lại 
những "chốt kinh tế" nào Nhà nước cần khống 
chế. Các chốt kinh tế này là điều kiện tiên 
quyết để đưa ra chính sách. Bởi vậy, một mặt, 
Chính phủ cần tác động trực tiếp để hình thành 
các tập đoàn doanh nghiệp nhà nước đa sở hữu 
ở các "chốt" đó; mặt khác, khuyến khích các 
tông công ty mở rộng quy mô, lĩnh vực kinh 
doanh trên nguyên tắc nâng cao hiệu quả và 
năng lực cạnh tranh, tự lớn mạnh thành các tập 
đoàn kinh tế chứ không hạn chế ở các tông 
công ty do Chính phủ lựa chọn. 

Nước ta đang trong quá trình chuyển đôi, hệ 
thống thị trường chưa hoàn thiện; hệ thống 
ngân hàng thương mại chưa hướng tới hoạt 
động kinh doanh của doanh nghiệp, ngược lại 
không ít doanh nghiệp nhà nước đang dựa vào 
ngân hàng để tìm "sự sống", đây ngân hàng vào 
tình trạng rủi r0 cao; cơ chế hình thành giá cả, 
cạnh tranh chưa hoàn thiện... Hơn nữa, các 
doanh nghiệp nhà nước vần chưa thực sự tự chủ 
cả trong kinh doanh, tài chính lẫn nhân sự. Vì 
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vậy, việc Chính phủ trực tiếp tác động đê quá 
trình hinh thành các tập đoàn doanh nghiệp nhà 
nước ở nước ta có bước đi phủ hợp, không 
gượng ép, hành chính hóa và găn với chiến lược 
cơ câu ngành là việc làm rất cần thiết hiện nay. 


3 — Lựa chọn tổng công ty làm "hạt nhân” 


Để đáp ứng yêu cầu nêu trên, điều cực kỳ 
quan trọng là Chính phủ xem xét lựa chọn tông 
công ty làm “hạt nhân”, vừa để cơ cầu, tổ chức 
lại tông công ty, vừa tạo điều kiện để tông công 
ty "hút" thêm các tổng công ty, công ty thành 
viên khác trên cơ sở gắn kết công nghệ, kinh tế 
tạo nền tảng cho sự phát triển. Trong trường 
hợp này, cần chống xu hướng sắp nhập tràn lan, 
gây hậu quả khó lường. Ở nước ta, Chính phủ 
nên có chủ trương cho các doanh nghiệp nhà 
nước lớn mua cô phân Của các doanh nghiệp 
nhà nước khác khi cô ' phân hóa và cả của các 
doanh nghiệp thuộc CÁC thành phân kinh tế 
khác, nhằm tạo điều kiện về kinh tế cho doanh 
nghiệp thực sự lớn mạnh. Mặt khác, để tập 
đoàn doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả nâng 
cao năng lực cạnh tranh, cân có cơ chê vận 
hành phù hợp, vừa tạo mối liên kết, phân công, 
vừa tạo cơ chế độc lập tự chủ cho các công ty 
con, tương thích với nền kinh tế thị trường 
trong điều kiện hội nhập ngày một sâu hơn vào 
kinh tế quốc tế. 

4 - Áp dụng nhất quán nguyên tắc đa 
sở hữu _ 

Trong quá trình hình thành và phát triên các 
tập đoàn kinh tế, nhất thiết phải thực hiện đa sở 
hữu, trong đó có cả các thành phần kinh tế 
khác, các nhà đầu tư nước ngoài để huy động 
vốn, và nhất là công nghệ tiên tiến để tạo sự 
ràng buộc trên diện rộng về các mối quan hệ lợi 
ích, cũng như san sẻ rủi ro thị trường, nhưng 
Nhà nước cần giữ quyền chỉ phối. Hầu hết các 
công ty, tổng công ty con là công ty cô phần, 
cần tính đến cổ phân hóa ngay cả "công ty mẹ 
- tập đoàn”, đối với những tập đoàn hoạt động 
theo mô hình công ty mẹ - công ty con, Nhà 
nước giữ chỉ phối ở những lĩnh vực Nhà nước 
không cần nắm giữ 100% vốn. 
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5 - Sửa đổi cơ chế tài chính cho các tập 
đoàn theo hướng chuyển từ chế tài quản lý 
theo chỉ phí trực tiếp sang chế tài quản lý 
theo hiệu quả, lợi nhuận 

Trong thời gian đầu, để tạo điều kiện cho 
một số tập đoàn có điều kiện vươn lên, nhất là 
những tập đoàn ' phải tham gia bình ổn giá có 
thể cho nộp thuế thu nhập doanh nghiệp chung 
toàn tập đoàn. Đồng thời với các chế tài này là 
cơ chế kiêm soát, giám sát chặt chẽ chống tình 
trạng tiêu cực lớn ở công ty con, mà chủ tịch 
tập đoàn không biết hoặc nằm ngoài phạm vi 
trách nhiệm. Có chế tài kiếm soát không đề xảy 
ra tình trạng trốn thuế bằng cách thông qua 
chuyên giá nội bộ, chuyển lợi nhuận, cho vay 
nội bộ và đầu tư chéo... dẫn đến nguy cơ khủng 
hoàng tài chính. 

6 - Cơ chế quản lý cán bộ phải sửa đổi 
mạnh theo nguyên tắc "bàn tay” 

Nghĩa là, Đảng, Nhà nước nắm những vị trí 
quan trọng, khâu then chốt chứ không nắm tất 
cả các khâu, tạo điều kiện để cán bộ có đức có 
tài, có trách nhiệm phát huy hết khả năng. Chủ 
tịch tập đoàn là người mà Đảng và Nhà nước 
cần nắm giữ. Chủ tịch là đại diện chủ sở hữu, 
đại diện pháp nhân cho công ty mẹ - tập đoàn - 
có quyền quyết định nhân sự từ tổng giảm đốc 
điều hành trở xuống. Có thế mới quy được 
trách nhiệm và mới thực sự cới trói cho doanh 
nghiệp nhà nước. Để có các tập đoàn kinh tế 
mạnh, nhất thiết phải có những doanh nhân tầm 
cỡ, không thể theo kiểu "con chị đi, con đì lớn”. 

7 - Chống độc quyền 

Xu hướng hình thành các tập đoàn kinh tế 
tất yếu sẽ dân đến độc quyền nếu hệ thống pháp 
luật không có đủ chế tài để chống lại sự hình 
thành các quan hệ độc quyền trong kinh doanh. 
Vì vậy, để bảo đảm lợi ích người tiêu dùng, 
Nhà nước và Chính phú. cân chủ động trong 
giải pháp chống độc quyên. Hiện nay, có một 
số doanh nghiệp đang sử dụng độc quyền nhà 
nước cho doanh nghiệp. Nghĩa là sử dụng 
quyền năng hành chính của Nhà nước, do sự 
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không tách biệt giữa hành chính nhà nước với 
quản lý doanh nghiệp. Tình trạng này đã tạo 
cho một. số tông công ty có vị thế độc quyên và 
đặc quyên. Còn khả năng độc quyền vê kinh tế 
trong kinh tế mở cửa các doanh nghiệp đó là 
thấp, và thực sự nó vẫn chưa phải đã đủ lớn 
mạnh tới mức độc quyền. 

8 - Chống hội chứng tập đoàn 

Các doanh nghiệp nhà nước phát triển để 
hinh thành tập đoàn là hướng tích cực, phù hợp 
với quy luật kinh tế trong kinh tế thị trường. 
Tuy nhiên, do sự hình thành doanh nghiệp nhà 
nước ở nước ta trong glai đoạn hiện nay đang 
CÓ sự tác động trực tiếp, tích Cực của Nhà nước, 
bên cạnh các giải pháp kinh tế cần phải dùng cả 
biện pháp hành chính. Điều đó dẫn đến các 
tông công ty dễ bị thu hút vào hướng này, trong 
khi điều kiện vật chất bên trong chưa đủ chín 
muỗi. 


Cách đây 7 - 8 năm, Chính phủ cho ra đời 
các tổng công ty nhà nước chủ yêu bằng cách 
gom các doanh nghiệp độc lập lại với hy vọng 
tạo "quả đấm" mạnh trong kinh tế, chủ động 
trong cạnh tranh. Bên cạnh những mặt được, thì 
từng Ấy năm cũng bộc lộ rõ những yêu kém của 
các tổng công ty, yếu kém tới mức quả nhiều 
diễn đàn kinh tế - chính trị chỉ trích nó. Đặc 
biệt, ở đâu cũng phàn nàn: tổng công ty giống 
như "bì khoai tây” hoạt động kém hiệu quả. 


Vậy aI dám chắc 5 - 7 năm nữa, các tập đoàn 
kinh tế mạnh của chúng ta không bị chỉ trích? 
Vì vậy đến nay Thủ tướng Chính phủ mới có 
quy định phê duyệt đề án thí điểm hình thành 
4 tập đoàn: Than - Khoáng sản, Bưu chính - 
Viễn thông, Tài chính - Bảo hiểm, Dệt may. 
Các tập đoàn này đều hoạt động theo nguyên 
tắc mô hình công ty mẹ - công ty con. Từ nay 
đến hết năm 2006, Ban Đối mới doanh nghiệp 
nhà nước Trung ương đang phối hợp với các bộ 
chuẩn bị đề án thí điểm thêm tập đoàn: Công 
nghiệp Tàu thủy, Công nghiệp Cao su, Điện lực 
và Dâu khí. 

Rút bài học kinh nghiệm tô chức tông công 
ty, quá trình hình thành tập đoàn doanh nghiệp 
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phải dựa trên cơ sở củng cố lại, cơ cấu lại của 
tổng công ty, sau đó chọn "hạt nhân" để hình 
thành tập đoàn. Kiên quyết chống "hội chứng" 
tập đoàn. 

9 — Về tiêu chí mang tính định lượng và 
định tính của tập đoàn 

Chính phủ cần xây dựng và ban hành các 
tiêu chí mang tính định lượng, có tính đến tính 
định tính. Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp tự 
xây dựng hoặc là Chính phủ với tư cách là "ông 
chủ" tác động tạo điều kiện thông qua sắp xếp, 
cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước để hình 
thành các tập đoàn theo tiêu chí, giảm thiểu thủ 
tục hành chính phê duyệt (thực chất cũng là cơ 
chế xin - cho, nhất là trong điều kiện chưa có 
tiêu chí). Khi đủ tiêu chí, doanh nghiệp tự đăng 
ký mô hình hoạt động cho chính minh phù hợp 
với Luật Doanh nghiệp (năm 2005). 

10 — Về mô hình tập đoàn kinh tế mạnh ở 
Việt Nam 

Tập đoàn kinh tế so với tổng công ty không 
chỉ khác về quy mô vốn, mạng lưới mà ngay cả 
tư cách pháp nhân, mối liên kết nội bộ; đặc biệt 
là liên kết kinh tế, hợp đồng trên nguyên tắc 
hiệu quả. Vì vậy, việc hình thành các tập đoàn 
kinh tế mạnh vừa có quá trình tự nhiên, vừa kết 
hợp quá trình tổ chức lại doanh nghiệp nhà 
nước, nhưng điều cốt yếu là tạo môi trường "tự 
nó" phát triển, tránh gò ép, hội chứng, phong 
trào. Phòng ngừa động cơ không lành mạnh tổ 
chức lại doanh nghiệp nhà nước theo kiểu 
"đánh bùn sang ao" hoặc là chỉ để nâng hạng, 
nâng cấp doanh nghiệp và cho ban lãnh đạo thì 
hậu quả lớn hơn nhiều so với một số tông công 
ty đang hoạt động kém hiệu quả hiện nay. 

Thực tế của Việt Nam, không thể khác 
được, cần tác động trực tiếp từ Chính phủ để có 
các tập đoàn kinh tế mạnh là tất yếu. Chính phủ 
sẽ điều hành các bước đi phù hợp, tương thích 
với sự phát triển của nên kinh tế, của chính các 
công ty nhà nước cũng như tiến trình hội nhập 
kinh tế quốc tế trong thời gian tới. Cì 
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PHẬT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP, 
KHU CHẺ XUẤT ĐÉN NĂM 2020 - 
TRIẾN VỌNG VÀ THÁCH THÚC 


ĂM 2066, đất nước kỷ niệm 20 năm 
chủ trương mở cửa hội nhập kinh tê 


quốc tế, đưa Việt Nam fừ nên kinh tế 
kế hoạch hóa tập trung sang nên kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội 
nhập có hiệu quả với khu vực và thế giới. Hai 
mươi năm qua, kinh tế Việt Nam có nhiều đổi 
thay ngoạn mục, nối bật nhất là tốc độ tăng 
trưởng kinh tế tương đối cao; chuyên dịch cơ 
cấu kinh tế mạnh mẽ từ nông nghiệp sang 
công nghiệp; đất nước đang thực hiện có hiệu 
quả tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
Những thành tựu đó có sự đóng góp không nhỏ 
của quá trình hình thành và phát triển các khu 
công nghiệp. 

Ngày 18-10-1991, Chính phủ ban hành 
Nghị định 322/HĐÐĐBT về quy chế hoạt động 
khu chế xuất, sau đó ngày 25-11-1991 khu chế 
xuất Tân Thuận (thành phố Hồ Chí Minh), khu 
công nghiệp đầu tiên của cả nước được hình 
thành. Mười lăm năm trôi qua, tính đến tháng 
6 - 2005 cả nước có 116 khu công nghiệp và 
khu chế xuất (110 khu công nghiệp; 2 khu 
công nghệ cao; 4 khu chế xuất; không kể khu 
kinh tế Dung Quất có diện tích 14.000ha). Tất 
cả các vùng kinh tế của nước ta đều có khu 
công nghiệp: vùng trung du miền núi phía 
Bắc: 3 khu công nghiệp; vùng đông bằng 


VÕ THANH THU ° 


sông Hông: 23 khu công nghiệp; vùng duyên 
hải miên Trung: 18 khu công nghiệp; vùng 
Tây Nguyên: 3 khu; vùng miền Đông Nam 
Bộ: 52 khu; vùng đông bằng sông Cửu Long: 
14 khu. Theo số liệu thống kê của Bộ Kế 
hoạch - Đầu tư, tính đến cuối năm 2004, các 
khu công nghiệp của Việt Nam đã thu hút 
2.098 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng số vốn 
đăng ký là 17,8 tỉ USD (chiếm 36% tông thu 
hút vốn FDI của cả nước); thu hút 2.339 dự án 
đầu tư trong nước, với tông số vốn đăng ký đạt 
136,7 ngàn tỉ đồng: tốc độ tăng trưởng công 
nghiệp tại các khu công nghiệp rất nhanh 
(bình quân giai đoạn 2001 - 2005 là 31,9%), 
đưa tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp của 
các khu công nghiệp chiếm 28% giá trị công 
nghiệp và 29% giá trị xuất khẩu của Việt Nam; 
các khu công nghiệp giải quyết việc làm trực 
tiếp cho trên 900 ngàn lao động... (kết quả này 
chưa kế đến sự đóng góp của trên 450 cụm 
công nghiệp do các địa phương quan lý). 

Sau 15 năm phát triển các khu chế xuất, 
khu công nghiệp Việt Nam, có thể khái quát, 
chúng ta đã đạt được ổ nhóm thành tựu cơ bản 
cân phát huy: 


* GS, TS, Giảng viên cao cấp Trường đại học Kinh tế 
thành phố Hồ Chí Minh 
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Đã xây dựng được một hệ thống gồm 120 
khu công nghiệp, khu chế xuất tập trung và 
450 cụm công nghiệp; hình thành cơ chế quản 
lý khu công nghiệp và khu chế xuất khá đây đủ 
từ trung ương đến địa phương; cơ chế quản lý 
hành chính “một cửa tại chỗ" tại các khu công 
nghiệp đang phát huy tác dụng, làm tăng tính 
hấp dẫn của môi trường đầu tư. Mô hình các 
khu công nghiệp đặc biệt ra đời: khu chế xuất, 
khu công nghệ cao, khu kinh tế, khu kinh tế 
mở, khu công nghiệp chuyên ngành... Nhiều 
thành phần kinh tế tham gia xây dựng khu 
công nghiệp, thu hút nhiều loại nguồn vốn đầu 
tư; phân lớn các khu công nghiệp hoạt động có 
hiệu quả, đóng góp vai trò quan trọng đối với 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở 
nước ta; hình thành đội ngũ cần bộ quản lý khu 
công nghiệp có trình độ, năng động; tạo được 
đội ngũ công nhân đông đảo, chất lượng lao 
động ngày càng nâng cao. 

Có thể khẳng định, sau 15 năm hình thành 
và phát triển, hệ thống các khu công nghiệp 
Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò to lớn 
không thể thay thế trong sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần quyết định 
vào thắng lợi của công cuộc đôi mới đất nước. 


Tuy nhiên, vấn đề phát triển các khu công 
nghiệp Việt Nam ở giai đoạn hiện nay vẫn còn 
rất nhiêu bất cập, cần sớm có những giải 
pháp khắc phục. Từ thực tiễn chỉ đạo và tham 
gia nghiên cứu đề tài những giải pháp phát 
triển các khu công nghiệp Việt Nam trong 
điều kiện hiện nay, chúng tôi xin nêu một sô 
nhận định và đề xuất: 


Ở tầm vĩ mô, cho đến nay còn có một 
khoảng cách giữa Vai trò và vị trí của khu công 
nghiệp, khu chế xuất với yêu cầu của sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Do đó, 
về mặt lý luận chúng ta vẫn chưa đủ cơ sở 
khoa học đích thực để có thể đưa ra một chiến 
lược phát triển khu công nghiệp mang tính 
nhất quán, đồng bộ và toàn diện. 


Tuy đạt được một số thành tựu nhưng sự 
thành công của mô hình hoạt động các khu 
công nghiệp không đồng đều. Các khu công 
nghiệp ở miền Bắc, miền Trung gặp không ít 
khó khăn, các khu công nghiệp ở vùng trọng 
điểm phía Nam nhìn chung phát triên tốt, 
nhưng vẫn đang bộc lộ nhiều vấn đề phải tiếp 
tục được nghiên cứu hoàn thiện. 

Ngay cả ở một khu công nghiệp, tính hợp 
tác. liên kết giữa các tỉnh trong vùng nhằm phát 
triển các khu công nghiệp cũng còn rất yếu, 
nhiều tỉnh "xé rào" để xây dựng cơ chế ưu đãi 
riêng nhằm tạo ra các điều kiện cạnh tranh 
không lành mạnh trong thu hút các nhà đầu tư 
vào các khu công nghiệp của tỉnh mình. Việc 
này thể hiện sự không nhất quán, thiếu ôn định 
của môi trường đầu tư chung. 

Vấn đè quy hoạch các khu công nghiệp trên 
bình diện cả nước tại các vùng kinh tế ở các 
tỉnh chưa thật sự khoa học, còn thiếu tính thực 
tế và tính liên kết. Thiếu sự đồng bộ và quan 
tâm đúng mức giữa quy hoạch trong và ngoài 
khu công nghiệp. 

Trong tương lai gần, theo chương trình cắt 
giảm thuế quan của AFTA (ASEAN), APEC, 
gia nhập WTO... lúc đó cả Việt Nam sẽ là khu 
vực kinh tế mở (khu chế xuất). Chúng ta cần 
phải phát triên các khu công nghiệp, khu chế 
xuất như thế nào để đáp ứng yêu cầu nói trên? 
Đây rõ ràng là một bài toán còn đang cần có 
lời giải. 

Hành lang pháp lý cho sự phát triển các khu 
chế xuất và khu công nghiệp còn nhiều bất 
cập, mâu thuần. Phân cấp tô chức quản lý khu 
chế xuất và khu công nghiệp giữa trung ương 
địa phương chưa thật rõ ràng, còn chồng chéo. 
Cần thể chế hóa hơn nữa vấn đề thực hiện cơ 
chế quản lý "một cửa, tại chỗ" ở các khu công 
nghiệp. 

Mười lăm năm qua, chúng ta chưa xác lập 
hệ thống các tiêu chuẩn đánh giá chế độ tự bảo 
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đảm kinh phí hoạt động. của Ban quản lý các 
khu công nghiệp. Thực tế cho thấy, gân 4 năm 
Ban quản lý các khu chế xuất, khu công 
nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động 
đề xuất và xây dựng cho mình những quy định 
về chế độ tự bảo đảm kinh phí, nhưng cho đến 
nay vẫn chưa được tổng kết đánh giá. Liệu chế 
độ tự bảo đảm kinh phí theo mô hình này có 
thể áp dụng được ở các khu công nghiệp khác 
không? 

Các chính sách về thuế, thuê đất, vay vốn 
ngân hàng, thủ tục xuất nhập khẩu... có nhiều 
điểm còn hạn chế gây trở ngại cho hoạt động 
của các khu chế xuất, khu công nghiệp và khu 
công nghệ cao. 

Vấn đề quản lý và xử lý môi trường tại các 
khu công nghiệp còn là điểm yếu trong hoạt 
động tại các khu công nghiệp. Nhiều khu công 
nghiệp chưa có, hoặc chưa có đầy đủ hệ thống 
xử lý môi trường nhưng đã đi vào vận hành, đã 
làm cho môi trường sống ở nhiều vùng bị ô 
nhiễm. Đời sống công nhân chưa được quan 
tâm đúng mức. An nỉnh trật tự ở nhiều vùng 
công nghiệp phức tạp. Đình công, bái công 
diễn ra ở nhiều nơi, tác động xấu đến môi 
trường đầu tư. Cơ chế chính sách có liên quan 
đến lao động, đến đình công, bãi công thiếu 
đồng bộ, chậm đổi mới... nhiều điểm lạc hậu, 
làm cho cơ chế chính sách được ban hành 
chậm đi vào thực tiễn. Vấn đề tưởng chừng 
giản đơn nhất như lao động phô thông cũng bị 
thiếu hụt ở hầu hết các khu công nghiệp vùng 
kinh tế trọng điểm, đặc biệt ở phía Nam, làm 
giảm khả năng tăng quy mô và hiệu quả kinh 
doanh của doanh nghiệp... Các khu công nghệ 
cao gặp nhiều khó khăn trong phát triển, do 
vướng cơ chế chính sách; thiếu nguồn nhân lực 
có chất lượng cao; công tác vận động xúc tiến 
đầu tư vào các khu công nghệ cao chưa có hiệu 
quả. Các vấn đề xã hội của quá trình phát triển 
các khu công nghiệp chưa có biện pháp để giải 
quyết tốt như vấn đề đền bù giải tỏa đất đai, 
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vấn đề tái định cư, ốn định cuộc sống của nhân 
dân vùng bị giải tỏa... 

Những vấn đề kể trên đang là những trở 
ngại cho sự phát triển các khu chế xuất, khu 
công nghiệp và khu công nghệ cao Ở nước ta. 
Để các khu công nghiệp phát triển nhanh, 
đóng gÓp nhiều và có hiệu quả hơn nữa, cần 
tìm kiếm một hệ thống các giải pháp nhằm 
phát huy những thành tựu, khắc phục những 
tồn tại, tận dụng được các cơ hội, hạn chế các 
nguy cơ thách thức đối với quá trình phát triển 
các khu công nghiệp. 

Từ thực tế nêu trên xin kiến nghị một nhóm 
giải pháp sau đây: 

1 - Đổi mới bộ máy tổ chức quản lý các 
khu công nghiệp nhằm 2 mục tiêu: 

- Hoàn thiện cơ chế "m một cửa tại chỗ" ở cấp 
trung ương, tạo đầu mối giúp các ban quản lý 
các khu công nghiệp giải quyết nhanh chóng 
các vấn đề khó khăn, vướng mắc liên quan đến 
cơ chế chính sách ở tầm vĩ mô. 

- Quản lý mọi loại hình các khu công 
nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu 
kinh tế mở, khu kinh tế và cả các cụm công 
nghiệp (hiện nay do các địa phương quản lý). 

Để thực hiện các mục tiêu này cần sớm 
thành lập Ban quản lý các khu công nghiệp 
Việt Nam ở cấp cơ quan ngang bộ, chịu sự chỉ 
đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ. 

Hoàn thiện cơ chế quản lý "một cửa tại 

chỗ" tại ban quản lý các khu công nghiệp. Phải 
coi cơ chế "một cửa tại chỗ” trong hoạt động 
quân lý nhà nước tại các khu công nghiệp vừa 
là điều kiện, vừa là mục tiêu bảo đảm sự thành 
công của các khu công nghiệp. Điêu này sẽ 
góp phần khắc phục tình trạng tùy tiện trong 
thực thi cơ chế quản lý "một cửa tại chỗ" hiện 
nay ở các ban quản lý khu công nghiệp trong 
Cả nước, Øóp phân tạo môi trường hành chính 
lành mạnh nhằm tăng tính hấp dẫn của các khu 
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công nghiệp, tăng tính năng động, chủ động 
phục vụ các doanh nghiệp của cán bộ ở các 
ban quản lý các khu công nghiệp và khu chế 
xuất. Đồng thời góp phần đẩy mạnh tiến trinh 
cải cách thủ tục hành chính đáp ứng yêu câu 
hội nhập kinh tế quốc tế ở một trình độ cao 
hơn trong tương lai. 

Vì vậy, các bộ, ngành nên sớm ủy quyền 
chức năng quản lý nhà nước cho các ban quản 
lý các khu công nghiệp. Nội dung ủy quyền 
phải được thể chế bằng pháp luật. 

2 - Xây dựng luật về khu công nghiệp 

Sớm làm rõ chế định pháp luật của các loại 
hình khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công 
nghệ cao, khu kinh tế mở, khu kinh tế, cụm 
công nghiệp, đặc khu kinh tế... đê thống nhất 
nhận thức và cách thức tổ chức vận hành của 
từng loại hình khu công nghiệp trên cả nước. 
Xây dựng môi trường pháp lý ôn định, bảo 
đảm cho sự phát triển bền vững các khu công 
nghiệp. Tránh tỉnh trạng tùy tiện xé rào, đặt ra 
những cơ chế chính sách mang tính địa 
phương, tạo môi trường cạnh tranh không lành 
mạnh, gây trở ngại cho sự phát triển chung của 
các khu công nghiệp. Xác lập hệ thống luật 
nhằm bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền lợi 
của các chủ đầu tư trong và ngoài nước, của 
nhân dân liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến 
sự phát triển của các khu công nghiệp. 

3 ~ Hoàn thiện quy hoạch phát triển các 
khu công nghiệp 

Quy hoạch phải có tầm chiến lược, trong 
công tác quy hoạch coi trọng tính dự báo. 
Đồng thời bao quát mọi loại hình khu công 
nghiệp với các quy mô khác nhau mang tính 
liên vùng, liên tỉnh. Khắc phục và tránh tình 
trạng 2 khu công nghiệp nằm kề sát nhau, 
nhưng do nằm trong 2 vùng quy hoạch với cơ 
chế quản lý khác nhau, dẫn tới cạnh tranh 
không lành mạnh. Bảo đảm sự phát triển cân 
đối giữa trong và ngoài khu công nghiệp, giữa 
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_ Tạp chí Gộng sản 


nơi doanh nghiệp hoạt động và vùng đô thị 
dân cư lân cận, coi trọng quy hoạch kết cầu hạ 
tầng phục vụ cho xử lý môi trường. Quy hoạch 
phải dựa trên cơ sở luật về các khu công 
nghiệp và cần thiết phải sử dụng biện pháp chế 
tài trong trường hợp phá vỡ quy hoạch. 

4 - Nâng cao khả năng cạnh tranh của 
các khu công nghiệp 

Khả năng cạnh tranh của các khu công 
nghiệp ở nước ta nói lên tính vượt trội trong 
quan hệ so sánh với khu công nghiệp của các 
nước khác trong khu vực. Có nhiều quan điểm 
khác nhau khi đánh giá năng lực cạnh tranh 
của các khu công nghiệp. Qua khảo sát chúng 
tôi xác định các tiêu chí sau đây: 

- Môi trường pháp luật và hành chính tỐt, 
vượt trội so với đối thủ cạnh tranh. 

- Kết cầu hạ tầng tốt, đáp ứng được yêu cầu 
phát triển ở trình độ cao. 

- Tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh 
doanh thuận lợi với chị phí thấp. Nguồn nhân 
lực đáp ứng tốt về SỐ lượng và chất lượng. 
Phương thức tiếp thị đạt chuân quốc tế. 

Đối thủ cạnh tranh của các khu công 
nghiệp, khu chế xuất ở nước ta là các khu công 
nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao của 
các nước trong khu vực. Nâng cao khả năng 
cạnh tranh của các khu công nghiệp sẽ góp 
phân tăng cường thu hút vốn đầu tư vào các 
khu công nghiệp Việt Nam, góp phần nâng 
cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp 
hoạt động trong các khu công nghiệp. 

Š ~ Chiến lược phát triển nguôn nhân lực 
cho các khu công nghiệp 

Tăng cường chất lượng nguồn nhân lực ở 
khâu quản lý nhà nước, đặc biệt là ban quản lý 
các khu công nghiệp và khu chế xuất. Trong 
đó chú trọng và bảo đam sự cân đối giữa số 
lượng và chất lượng cán bộ quản lý doanh 
nghiệp và các chuyên gia. Từng bước đáp ứng 
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đầy đủ số lượng và chất lượng công nhân tại 
các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công 
nghệ cao cả về trước mắt và lâu dài. 


Phát triển nguôn nhân lực chính là góp 
phần tạo ra những ưu thế quyết định lợi thế so 
sánh lớn nhất hiện nay của Việt Nam so với 
các nước trong khu vực. 

6 - Những giải pháp phát triển khu dân 
cư ở các khu công nghiệp 

Đây là giải pháp quan trọng bảo đảm sự 
phát triển bèn vững của các khu công nghiệp. 
Quy hoạch khu công nghiệp phải bao gồm: 
quy hoạch rong và ngoài khu công nghiệp. 
Điều này cần ghi rõ trong luật về các khu công 
nghiệp. 

Quy hoạch phải tính đến yếu tố văn hóa, 
tập quán sản xuất và đời sống ở từng vùng cụ 
thể của đất nước. Sự gắn kết đô thị gắn với các 
khu công nghiệp phải thể hiện rõ tầm chiến 
lược, có đầy đủ kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã 
hội phục vụ cho việc xây dựng một đô thị 
sạch, văn minh, hiện đại và an ninh. 

Quy hoạch đô thị gắn với khu công nghiệp 
phải do các cơ quan có chuyên môn thực hiện 
và có sự đóng EÓp của chính quyền sở tại (nếu 
có điều kiện, có thể tham khảo ý kiến rộng rãi 
của người dân địa phương). Cách làm này làm 
giảm được tính hình thức của quy hoạch, đồng 
thời góp phần nâng cao chất lượng của quy 
hoạch. 

Sau khi quy hoạch được duyệt kết cấu hạ 
tầng khu công nghiệp, các công ty phải dành 
một phần đất (theo tỷ lệ được luật hóa) đê xây 
dựng nhà ở cho công nhân. Ban quản lý khu 
công nghiệp phải tham gia trực tiếp vào các 
quá trình phê duyệt, triển khai, giám sát triển 
khai thực hiện xây dựng khu dân cư, khu đô 
thị, nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp. 

Phát triển khu dân cư chính là giải pháp 
nâng cao chất lượng và bảo đảm nguồn lực ôn 
định cho các khu công nghiệp. 


Tạp chí Cộng 


7 — Giải pháp quản lý môi trường tại các 
khu công nghiệp 

Chỉ tiêu môi trường được coi là chi tiêu 
đánh giá chất lượng của khu công nghiệp. Bảo 
vệ môi trường trong các khu công nghiệp vừa 
là mục tiêu, vừa là những nội dung cần thực 
hiện để phát triển bên vững các khu công 
nghiệp. Cho nên, trong chiến lược, trong quy 
hoạch, phê duyệt, triển khai các khu công 
nghiệp, nội dung bảo vệ môi trường cần được 
phản ánh và quán triệt sâu rộng, bao gồm: 
quản lý môi trường từ khâu quy hoạch và 
xuyên suốt cả quá trình triển khai thực hiện, tổ 
chức hoạt động. Hoàn thiện hệ thông pháp lý 
để làm cơ sở xác lập công tác quản lý môi 
trường, xây dựng hệ thống quy định xử phạt 
gây ô nhiễm môi trường; quy định phí môi 
trường. Thầm định kỹ nội dung môi trường 
trước khi cấp giấy phép cho doanh nghiệp. 

Khuyến khích thành lập các khu công 
nghiệp chuyên ngành để nâng cao hiệu quả 
cho công tác đầu tư xử lý môi trường. 

Mười lăm năm triển khai chiến lược phát 
triên khu công nghiệp, khu chế xuất chúng ta 
đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, BÓp 
phân to lớn vào quá trình phát triển kinh tê, 
thực hiện có hiệu quả mục tiêu chuyên dịch cơ 
cấu nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa 
và hiện đại hóa, đấy nhanh tiến trình hội nhập 
kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, trong quá trinh 
phát triển đã bộc lộ nhiều tôn tại và thách thức. 
Thách thức lớn nhất theo chúng tôi chính là sự 
thiếu nhất quán trong nhận thức của các cấp 
quản lý về tầm quan trọng và vai trò của các 
khu công nghiệp trong công cuộc đối mới kinh 
tế và hội nhập quôc tế của Việt Nam. Sự thay 
đôi quan niệm và nâng cao nhận thức về vai 
trò của khu công nghiệp là "chia khóa" quan 
trọng. đề tô chức giải quyết tốt các vấn đề tồn 
tại có liên quan đến khu công nghiệp, BÓP 
phân thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - 
xã hội theo tinh thần N ghị quyết Đại hội X của 
Đảng. 
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HƯỚNG TỚI GIẢM NGHÈO TOÀN DIÊN, 
BÊN VỮNG, CÔNG BẰNG VÀ HỘI NHẬP 


NGUYÊN HẢI HỮU * 


1 - Xóa đói, giảm nghèo - điểm sáng 
trong công cuộc đổi mới đất nước 

Thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta 
khởi xướng và lãnh đạo, nền kinh tế nước ta 
đạt được tốc độ tăng trưởng cao và tương đối 
ốn định. GDP bình quân đầu người từ 180 
USD vào năm 1990 lên 640 USD vào năm 
2005. Đời sống của đại đa số nhân dân, nhất là 
nhóm người nghèo, đồng bào dân tộc sống ở 
miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, 
hải đão được cải thiện đáng kể. Nước ta được 
cộng đồng quốc tế đánh giá là "điểm sáng về 
giảm nghèo" trong hơn một thập kỷ qua và 
cuộc chiến chống nghèo, đói cũng là một trong 
những thành tựu trong công cuộc đối mới của 
nước ta 20 năm qua. Thành tựu giảm nghèo 
xuất sắc Irong những năm qua đã góp phân làm 
cho vị thế của nước ta trên trường quôc tế được 
nâng cao; nhiều tổ chức quốc tế đa phương, 
song phương và các tô chức phi chính phủ 
quốc tế đã cam kết mạnh mẽ ủng hộ nước ta 
trong cuộc chiến chống nghèo, đói. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: 
"chính sách của Đảng và Chính phủ là phải hết 
sức chăm nom đến đời sống của nhân dân. Nếu 
dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét 
là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt là 
Đảng và Chính phủ có lỗi" và "Dân đủ ăn đủ 
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mặc thì những chính sách của Đảng và Chính 
phủ sẽ dễ dàng thực hiện. Nếu dân đói, rét, dốt, 
bệnh thì chính sách của ta dù có hay mấy thì 
cũng không thực hiện được"0). Tư tưởng này 
luôn luôn được quán triệt và được xây dựng 
thành những chính sách, chương trình cụ thể 
trong suốt 60 năm qua. 


Bước vào thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến 
nay, trước những bức xúc của người nghèo, 
nhiều địa phương đã chủ động tạo ra phong 
trào xóa đói, giảm nghèo, mở đầu là thành phố 
Hồ Chí Minh vào năm 1991 với chủ trương 
"cộng đông giúp người nghèo vốn và cách làm 
ăn” và sau một năm thử nghiệm ở 2 ấp, đã thu 
được kết quả rất khả quan, hàng chục hộ đã 
thoát nghèo. Năm 1992, thành phố Hồ Chí 
Minh triên khai trên diện rộng và được người 
dân đông tình ủng hộ; chủ trương hợp lòng 
dân, cách làm này sau đó lan tỏa ra nhiều địa 
phương khác và trở thành phong trào xóa đói, 
giảm nghèo sôi động trong cả nước. Từ thực 
tiễn phong trào xóa đói, giảm nghèo, Nghị 
quyết Trung ương 5, khóa VỊI đã nêu lên một 
nhiệm vụ có ý nghĩa kinh tế - chính trị, xã hội 


* TS, Vụ trưởng Vụ Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội 

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, năm 1996, t7, tr 572 
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to lớn: “Tăng thêm điện giàu và đủ ăn, xóa đói, 
giảm nghèo, nhất là ở vùng cao, vùng đông 
bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng trước đây 
là căn cứ cách mạng". Thực hiện các chủ 
trương của Đảng và Chính phủ, phong trào xóa 
đói, giảm nghèo đã trở thành cuộc vận động 
lớn, có tác dụng thiết thực làm giảm đáng kể số 
hộ nghèo đói, giúp cho các hộ còn nghẻo, đói 
giảm bớt khó khăn. Đại hội VIII của Đảng 
(1996) đề ra mục tiêu: "Giảm tỷ lệ nghèo đói 
trong tông số hộ của cả nước từ 20% - 25% 
hiện nay xuống còn khoảng 10% vào năm 
200, bình quân giảm 300 nghìn hộ/năm. 
Trong 2 - 3 năm đầu của kế hoạch 5 năm, tập 
trung xóa về cơ bản nạn đói kinh niên"®), 
Trước tình hình đó, Bộ Lao động, Thương binh 
và Xã hội đã phối hợp với các bộ, ngành, địa 
phương chủ động nghiên cứu đánh giá thực 
trạng nghèo đói, xây dựng tiêu chí hộ nghèo, 
xác định chuẩn nghèo và đề xuất với Chính 
phủ một SỐ CƠ chế, chính sách giải pháp trợ 
giúp người nghèo về y tế, giáo dục, trợ cấp xã 
hội và nghiên cứu trình Chính phủ Chương 
trình Mục tiêu quốc gia xóa đói, giảm nghèo. 
Năm 1996, Chính phủ quyết định thành lập 
Ngân hàng phục vụ người nghèo nhằm mục 
đích cung cấp vốn tín dụng, quy mô nhỏ, với cơ 
chế ưu đãi không phải thế chấp, thủ tục đơn 
giản và lãi thấp hơn lãi suất thị trường cho 
người nghèo, giúp họ có vốn sản xuất, kinh 
doanh; cộng đông, dòng họ giúp đỡ cách làm 
ăn, kết hợp với hệ thống khuyến nông - lâm - 
ngư chuyên giao kiến thức, kỹ thuật và công 
nghệ cho người nghèo. 

Cũng trong giai đoạn này, Đảng và Nhà 
nước có nhiều chính sách đối mới theo hướng 
chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung, bao cấp, 
sang nên kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, 
vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý 
của Nhà nước, đã tạo động lực mới cho tăng 
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trưởng kinh tế và xóa đói, giảm nghèo, nhất là 
chính sách khoán 10, giao đất, giao rừng: 
chính sách giao quyền tự chủ sản xuất, kinh 
doanh cho các doanh nghiệp. Các chính sách 
trên đã thực sự giải phóng sức sản xuất, khuyến 
khích người lao động làm giàu cho chính họ. 
Nhờ vậy, nước ta đã thoát khỏi tình trạng 
khủng hoảng kinh tế, đời sống nhân dân ổn 
định và từng bước được cải thiện, nâng cao; từ 
một nước hằng năm phải nhập khâu gạo trở 
thành nước xuất khẩu gạo đứng thứ hai trên thế 
giới và có năm đạt sản lượng xuất khẩu 4 triệu 
tấn gạo; tỷ lệ nghèo, đói giảm nhanh từ 
30,01% vào năm 1992 xuống còn 15,66% vào 
năm 1998, khoảng 10% vào năm 2000 và 7% 
vào năm 2005. 

Một trong những thành tựu nôi bật trong 
thời kỳ đôi mới của nước ta không chỉ được 
nhân dân trong nước đồng tình, ủng hộ, đánh 
giá cao mà cộng đông quốc tế cũng công nhận 
"là một điểm sáng về xóa dói, giảm nghèo ”. 
Xuất phát từ quan điểm, vấn đề nghèo khó 
không được giải quyết thì không có một mục 
tiêu nào mà cộng đông quốc tế, cũng như quốc 
gia đặt ra như tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời 
sống nhân dân, hòa bình, ôn định, bảo đâm các 
quyên con người được thực hiện. Chính vì vậy, 
xóa đói, giảm nghèo trở thành một chủ trương 
lớn, một quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước 
ta, và cao hơn nữa xóa đói, giảm nghèo là một 
nội dung quan trọng của định hướng xã hội chủ 
nghĩa. 

Đến cuối năm 2005, công cuộc xóa đói, 
giảm nghèo của Việt Nam đã đi qua hai chặng 


(2) Xem: Văn kiện Hội nghị lần thứ năm. Ban Chấp 
hành Trung ương, khóa VII, Hà Nội, 1993, tr 9, 7 

(3) Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đôi mới (Đại hội VI, 
VII, VIII, IX), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, 
tr 591 
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đường, đó cũng chính là hai giai đoạn thực 
hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xóa 
đói, giảm nghèo 1998 - 2000 và 2001 - 2005. 
Ở mỗi giai đoạn có những mục tiêu, điều kiện 
cụ thê không giống nhau nhưng cơ bản đều 
hướng tới mục tiêu chung là giảm tỷ lệ hộ sống 
dưới chuẩn nghèo. 

Các nghiên cứu đánh giá gần đây đều khẳng 
định rằng, thành tựu của Việt Nam trong lĩnh 
vực xóa đói, giảm nghèo là một trong những 
thành công nhất trong quá trình phát triển kinh 
tế. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh trong vòng 5 
năm từ 17,2% năm 2001 (2,8 triệu hộ) xuống 
còn 8,3% năm 2004 (1,44 triệu hộ), bình quân 
mỗi năm giảm được 34 vạn hộ và đến cuối 
năm 2005, cả nước còn khoảng 1,1 triệu hộ 
nghèo (7%). Như vậy so với mục tiêu đặt ra 
cho giai đoạn 2001 - 2005 (giảm từ 17,2% năm 
2001 xuống còn 10% năm 2005) thì kết quả 
thực tế đã vượt so với chỉ tiêu đặt ra là 3% và 
không có sự chênh lệch lớn trong tốc độ giảm 
nghèo giữa các vùng. Đến cuối năm 2005, khu 
vực Đông Nam Bộ có tỷ lệ nghèo thấp nhất cả 
nước khoảng 2%; tiếp đến là đồng bằng sông 
Hồng 3,93%; trong khi đó Bắc Trung Bộ có tỷ 
lệ nghèo cao nhất với 9,28%, SOg tốc độ giảm 
nghèo các tính vùng đồng băng chậm hơn so 
với các vùng khác miền núi. 

Bộ mặt các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn 
đã có sự thay đối đáng kể, nhất là về kết cấu hạ 
tầng phục vụ cho phát triển sản xuất hàng hóa. 
Chất lượng cuộc sống của người dân ở các xã 
nghèo được nâng cao, nhất là nhóm hộ nghèo, 
đồng bào dân tộc ở miền núi và phụ nữ. Thu 
nhập bình quân của 20% nhóm nghèo nhất 
năm 2001 đạt 107.000 đồng/người/tháng và 
tăng khoảng 1,45 lần vào năm 2005. Chi tiêu 
bình quân của 20% nhóm nghèo nhất năm 
2001 là 121.000 đông/ngườitháng và tăng 
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8% - 9%/năm trong giai đoạn 2002 - 2005. 
Những kết quả đó đã góp phần tạo được sự 
đồng thuận cao trong xã hội. 

Có thể nói rằng công cuộc xóa đói, giảm 
nghèo của Việt Nam có được những thắng lợi 
như hiện nay là có sự đóng góp vô cùng quan 
trọng của chương trinh xóa đói, giảm nghèo 
trong mẫy năm qua. Tuy nhiền, tốc độ giảm 
nghèo ở nước ta không đồng đều, tốc độ giảm 
nghèo của nhóm dân tộc thiểu số chậm. Khu 
vực miền núi tý lệ hộ nghèo giảm nhanh hơn 
khu vực đông bằng, : thành thị, nhưng tỷ lệ hộ 
nghèo ở khu vực miền núi vẫn cao hơn nhiều 
(xem biểu). 


Bảng I: Tỷ lệ hộ dân tộc thiêu số nghèo 
trong tông số hộ nghèo (%2 
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Mặc dù số lượng hộ nghèo là dân tộc thiểu 
số đã giảm nhưng tỷ trọng trong tông số hộ 
nghèo của cả nước từ năm 1992 đến 2005 có 
chiêu hướng tăng lên. Điều đó cho thấy tốc độ 
giảm nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số 
chậm hơn tốc độ chung của cả nước. Nhóm 
dân tộc có tỷ lệ hộ nghèo cao là Vân Kiều 
chiếm 60,3%; Pakô 58,5% và Mông 35% (vào 
năm 2003). Tốc độ giảm nghèo có xu hướng 
chậm lại do tác động của tăng trưởng kinh tế 
đến giảm nghèo giảm. Phân bố nghèo đói 
không đồng đều và tập trung cao ở khu vực 
miền núi, nông thôn. Thành tựu xóa đói, giảm 


(4) Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam, Tổng Cục 
Thông kê 
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nghèo chưa bền vững. Qua xem xét sự phân bố 
về thu nhập của các hộ gia đình cho thấy còn 
một tỷ lệ khá lớn hộ gia đình nằm ngay sát cận 
trên chuẩn nghèo và nếu rủi ro, sự thay đôi của 
cơ chế chính sách và tác động của quá trình hội 
nhập thì khả năng tái nghèo của nhóm này sẽ 
rất lớn. Nguy cơ tái nghèo có thể tăng do thiên 
tai, dịch bệnh, biến động giá cả, tác động của 
hội nhập và phát triển kinh tế thị trường: cơ hội 
của người nghèo về việc làm ngày càng khó 
khăn hơn do đổi mới khoa học, công nghệ, 
biến động về đầu tư phát triển kinh tế giữa các 
vùng không đồng đều. 

Biểu đô I: Tỷ lệ hộ nghèo phân theo vùng 
năm 2005 5 
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So sánh với chuẩn nghèo các nước đang 
phát triển trong khu vực như Ma-lai-xi-a, Thái 
Lan, thì chuẩn nghèo của Việt Nam chỉ bằng 
2/3, nhưng tỷ lệ nghèo đói của nước ta cao hơn 
gân 2 lần, so với Trung Quốc thì chuẩn nghèo 
của nước ta ngang băng, nhưng tỷ lệ nghèo vẫn 
cao hơn 1,5 lần. 

Những kết quả thực hiện Chương trình Mục 
tiêu quốc gia xóa đói, giảm nghèo giai đoạn 
1998 - 2000 và 2001 - 2005 cùng với những 
vấn đề nảy sinh từ bức tranh nghèo đói hiện 
nay cho thấy, việc điều chỉnh chuẩn nghèo 
theo hướng tiếp cận dần với chuẩn quốc tế và 
tiếp tục thực hiện chương trình giảm nghèo 
giai đoạn 2006 - 2010 là hết sức cần thiết. 
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2 - Định hướng giảm nghèo đến năm 
2010 

Để tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo 
theo định hướng chung là toàn diện, bền vững, 
công bằng và hội nhập hơn, trước mắt từ nay 
đến năm 2010 vẫn cần thiết phải duy trì 
Chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm 
nghèo đê huy động nguôn lực tập trung giải 
quyết những nhu cầu bức xúc của người nghèo 
và nhu cầu bức xúc của một số vùng nghèo 
trọng điểm, tạo cho họ có những điều kiện cơ 
bản để hòa nhập cộng đồng và phát triển toàn 
diện. Nhưng về lâu dài không nên duy trì quá 
lâu các chương trình mục tiêu quốc gia, cách 
tiếp cận này chỉ nên là các chương trình ngắn 
hạn, nếu tiếp tục kéo dài sẽ tạo ra tâm lý ở lại 
và lâu dài trở thành một thói quen khó sửa đổi: 
khi quyết tâm sửa lại bị một áp lực rất lớn từ 
cộng đồng, xã hội. Cách tiếp cận khoa học hơn 
là thay thế việc hỗ trợ này bằng phát triển hệ 
thống an sinh xã hội hiện đại theo hướng luật 
hóa, xây dựng Nhà nước pháp quyền, quản lý 
xã hội bằng hệ thống văn bản quy phạm pháp 
luật. Mục tiêu tổng quát của Chương trình đến 
năm 2010 là đây nhanh tốc độ giảm nghèo, hạn 
chế tái nghèo; củng cố thành quả giảm nghèo, 
tạo cơ hội cho hộ đã thoát nghèo vươn lên khá 
giả; cải thiện một bước điều kiện sống và sản 
xuất ở các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn; 
nâng cao chất lượng cuộc sống của nhóm hộ 
nghèo, hạn chế tốc độ gia tăng khoảng cách 
chênh lệch về thu nhập, mức sống giữa thành 
thị và nông thôn, giữa đồng bằng và miền núi, 
giữa nhóm hộ giàu và nhóm hộ nghèo. 

Mục tiêu cụ thể tập trung vào 3 nhóm mục 
tiêu: góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 22% 


(5) Nguồn: Số liệu Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội 
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năm 2005 xuống còn 11% năm 2010 (trong 5 
năm giảm 50% số hộ nghèo); thu nhập của 
nhóm hộ nghèo tăng 1,45 lần so với năm 2005; 
cải thiện điều kiện cơ bản cho cuộc sống và 
sản xuất ở các xã đặc biệt khó khăn vùng ven 
biển và hải đảo; 50% số xã ra khỏi hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn. Đối tượng của chương trình 
là người nghèo, hộ nghèo, xã đặc biệt khó 
khăn, xã nghèo; ưu tiên đối tượng hộ ngho mà 
chủ hộ là phụ nữ, hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ 
nghèo có đối tượng bảo trợ xã hội (người già, 
người tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt); ưu 
tiên vùng còn nhiều khó khăn trong quá trình 
phát triển kinh tế, xã hội và lấy địa bàn là xã 
và thôn để xây dựng kế hoạch trợ giúp. 

Các chỉ tiêu cần đạt được đến năm 2010 
bao gôm: các xã đặc biệt khó khăn, các xã 
nghèo cơ bản có đủ công trình kết cấu hạ tầng 
thiết yếu theo quy định; 6 triệu lượt hộ nghèo 
được vay vốn tín dụng ưu đãi; 4,2 triệu lượt 
người nghèo được khuyến nông - lâm - ngư, 
chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn cách làm ăn; 
450 nghìn người nghèo được miễn, giảm học 
phi học nghệ; 15 triệu lượt người nghèo khi ốm 
đau được khám chữa bệnh miễn phí; 19 triệu 
lượt học sinh nghèo được miễn, giảm học phí 
và các khoản đóng góp xây dựng trường (trong 
đó có 9 triệu học sinh tiểu học); 170.000 cán 
bộ tham gia công tác xóa đói, giảm nghèo ở 
các cấp được tập huấn nâng cao năng lực, 
trong đó 95% là cán bộ cấp cơ sở; 500.000 hộ 
nghèo được hỗ trợ xóa nhà tạm. 

3 ~ Tâm nhìn đến năm 2020 

Một trong những mục tiêu mà nước ta phân 
đấu là đến năm 2020 phải trở thành nước công 
nghiệp phát triên ở trình độ công nghiệp hóa, 
GDP bình quân đầu người phải đạt trên 2.000 
USD. Cùng với xu hướng hội nhập và toàn cầu 
hóa; quyết tâm xây dựng Nhà nước pháp quyền 
của dân, do dân, vì dân; cài cách hành chính. 
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Bối cảnh trên đòi hỏi nước ta phải từng bước 
phát triển mạnh mẽ hệ thống an sinh xã hội 
ngay từ bây giỜ để thay thế các chương trinh 
mang tính chất trợ ØIÚp ngắn hạn như Chương 
trinh Mục tiêu quốc gia giảm nghèo hiện nay, 
nếu không nói là đã muộn, vì xét cho cùng 
trong nên kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa, nhà nước có hai chức năng quan 
trọng là duy trì sự tăng trưởng kinh tế và phát 
triển hệ thống an sinh xã hội để bảo đảm an 
toàn cho các thành viên xã hội khi họ gặp rủi 
ro về kinh tế. Hệ thống an sinh xã hội sẽ hướng 
tới bao phủ tất cả các thành viên xã hội để bảo 
vệ họ duy trì cuộc sống của mình thông qua 
các chức năng cơ bản của hệ thống an sinh xã 
hội là: phòng ngừa rủi ro; giảm thiểu rủi ro và 
can thiệp khắc phục rủi ro. Mục tiêu bao trùm 
của hệ thống an sinh xã hội là duy trì sự ốn 
định, công bằng, tiến bộ xã hội và phát triển 
bên vững. 

Theo quan điểm phát triển hệ thống an sinh 
xã hội hiện đại thì hệ thống này sẽ có 4 trụ cột 
(hợp phần) cơ bản đó là: các chính sách, 
chương trình bảo hiểm xã hội bao gôm cả bảo 
hiêm thất nghiệp; các chính sách, chương trình 
bảo hiêm y tế; các chính sách, chương trình trợ 
giúp đặc biệt (đối với người có công); các 
chính sách, chương trình trợ giúp xã hội, bao 
gôm cả trợ giúp người nghèo. Hệ thông an sinh 
xã hội sẽ tạo nên nhiều tâng lưới an sinh khác 
nhau, lưới có chức năng như "lưới đỡ” những 
người gặp rủi ro bị suy giảm về kinh tế hoặc 
mất khả năng tạo thu nhập ôn định cuộc sống 

à “tung” họ trở lại vị trí trước khi họ gặp rủi 
ro. Mặc dù các lưới an sinh xã hội được thiết 
kế với 2 chức năng cơ bản là "đỡ và tung" 
nhưng không phải tất cả mọi người gặp rủi ro 
đều được tung trở lại vị trí trước khi gặp rủi ro, 


(Xem tiếp trang 68) 


Số 9 (tháng 5 năm 2006) 


TƯ LIÊU 


SỐ LƯỢNG ĐẢNG VIÊN KẾT NẠP TRONG NĂM QUA 


ỰC hiện Chi thị 44 của Ban Bí thư 
`. ương Đảng về việc kết nạp đảng 
viên mới, trong thời gian qua cấp Ủy Các cấp đã 
luôn quan tâm và làm tốt công tác phát triển 
đảng. Đợt kỷ niệm 11Š năm Ngày sinh của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng đã kết nạp 
thêm 169.461 đẳng viên, tăng 7,59% so với 
năm 2004. Trong số đảng viên mới được kết 
nạp có 63.112 đồng chí là nữ (tăng 11,35% so 
với năm 2004); 65.789 là cán bộ, công chức 
nhà nước, viên chức hoạt động sự nghiệp, kinh 
doanh (tăng 2 236); 20.119 đẳng viên là người 
dân tộc thiểu số (tăng 4,41%); 30.508 đồng chí 
là sỹ quan, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang: 
11.646 đảng viên mới là công nhân lao động 
trong các thành phần kinh tế (chiếm 6,87%); và 
36.722 là nông dân (chiếm 21,67%). 

Có 107.124 đảng viên mới được kết nạp 
là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản 
Hồ Chí Minh bằng 63,2% trong tổng số đảng 
viên mới được kết nạp, tăng 12,66% so với năm 
2004. Trong đó, 4.447 đảng viên là học sinh, 
sinh viên; 105.438 đồng chí có tuổi đời từ 18 - 
30; 56.416 đảng viên mới có trình độ từ cao 
đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến Sỹ, tiến sy khoa học, 
chiếm 33, 29% và tăng 12,75% so với năm 
200A. Trong số 65/75 đảng bộ trực thuộc Trung 
ƯƠng có số đảng viên mới tăng so với năm 
2004, có 15 đảng bộ số lượng đảng viên mới 
kết nạp tăng trên 20% là: Lai Châu, Thừa Thiên 
- Huế, Đắc Lắc, Đắc Nông, Vĩnh Long, thành 
phố Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, Bạc 
Liêu, các Đảng bộ Khối các cơ quan Khoa giáo 
Trung ương về công tác tư tưởng, Khối Đối 
ngoại Trung ương, Khối cơ quan Khoa giáo 
Trung ương, Đảng bộ Đường sắt Việt Nam, 


Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ Công an 
Trung ương: 32.015 tổ chức cơ sở đảng kết nạp 
được đảng viên mới, chiếm 62,68% tống số cơ 
sở đảng trong toàn quốc, tăng 2,43 lần so với 
năm 2004. Ngoại trừ 11 tỉnh vùng Đông Bắc 
Bộ là khu vực có tỷ lệ đảng viên mới tăng thấp 
nhất thì số đảng viên mới được kết nạp trong 
các vùng năm nay đã tăng lên đáng kể. Cụ thê: 

+ Năm thành phố trực thuộc Trung ương, số 
đảng viên mới kết nạp tăng I.458 đồng chí so 
với năm 2004; trong đó các đảng bộ: thành phố 
Cân Thơ tăng 26,2%, thành phố Hô Chí Minh 
tăng 12,48%, thành phố Đà Nẵng tăng 11,59%, 
thành phố Hải Phòng tăng 6,6%. 

+ Chín tỉnh đồng bằng sông Hồng, số 
đảng viên mới kết nạp tăng 710 đông chí; 
trong đó các đảng bộ: Thái Bình tăng 11,94%, 
Nam Định tăng 8,63%, Vĩnh Phúc tăng 5,44%, 
Bắc Ninh tăng 3,36%, Hải Dương tăng 3,03%, 
Hà Nam tăng 2,44%, Hưng Yên tăng 0,9%, 
Hà Tây tăng 0,72%. 

+ Sáu tỉnh Bắc Trung Bộ, số đẳng viên mới 
kết nạp tăng 1.705 đông chí; trong đó các đảng 
bộ: Thừa Thiên - Huế tăng 31,73%, Thanh Hóa 
tăng 10,77%, Quảng Bình tăng 7,55%, Nghệ 
An tăng 6,63%, Hà Tĩnh tăng 0,28%. 

+ Năm tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, số 
đảng viên mới kết nạp tăng 430 đồng chí; 
trong đó các đảng bộ: Khánh Hòa tăng 16,62%, 
Quảng Nam tăng 12,15%, Phú Yên tăng 
3,63%, Binh Định tăng 3,46%. 

+ Bốn tỉnh Tây Bắc Bộ, số đảng viên mới 
kết nạp tăng 555 đồng chí; trong đó các đẳng 
bộ: Hòa Bình tăng 1,1%, Điện Biên tăng 
6,39%, Lai Châu tăng 64,78% (Lai Châu là 
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đảng bộ có tỷ lệ đảng viên mới kết nạp tăng cao 
nhất trong toàn quốc). 

+ Năm tỉnh Tây Nguyên, số đẳng viên mới 
kết nạp tăng 1.265 đồng chí so với năm 2004; 
trong đó, Đắc Lắc tăng 31,37%, Đắc Nông tăng 
29,46%, Kon Tum tăng 17,68%, Gia Lai tăng 
13,94%, Lâm Đồng tăng 0,36%. 

+ Bảy tỉnh ở miền Đông Nam Bộ, số đảng 
viên mới kết nạp tăng 760 đồng chí so với năm 
2004; trong đó các đảng bộ: Bình Dương tăng 
16,96%, Ninh Thuận tăng 26,67%, Bà Rịa - 
Vũng Tàu tăng 17,68%, Gia Lai tăng 13,94%, 
Lâm Đồng tăng 0,36%. 

+ Mười hai tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, 
số đảng viên mới kết nạp tăng 2.376 đồng chí; 
trong đó các đảng bộ: Vĩnh Long tăng 28,33%, 
Hậu Giang tăng 26,79%, Bạc Liêu tăng 
26,28%, Kiên Giang tăng 24,28%, Cà Mau 
tăng 14,43%, Sóc Trăng tăng 13,76%, Tiền 
Giang tăng 11,26%, Đồng Tháp tăng 10,89%, 
Bến Tre tăng 10,57%, Long An tăng 2,94%, 
An Giang tăng 3,39%, Trà Vinh tăng 0,92%. 

Có 11/11 Đảng bộ trực thuộc Trung ương, 
số đảng viên mới kết nạp tăng 2.318 đồng chí 
so với năm 2004; trong đó Đảng bộ Khối các 
cơ quan Trung ương về công tác tư tưởng tăng 
52,38%, Đảng bộ Ngoài nước tăng 35,35%, 
Đảng bộ Đường sắt Việt Nam tăng 31,99%, 
Đảng bộ Khối Đối ngoại Trung ương tăng 
26%, Đảng bộ Khối cơ quan Khoa giáo Trung 
ương tăng 24,31%, Đảng bộ Công an Trung 
ương tăng 20,41%, Đảng bộ khối Nội chính 
Trung ương tăng 15,91%, Đảng bộ Khối dân 
vận Trung ương tăng 8,79%, Đang bộ Quân sự 
Trung ương tăng 6,78%, Đảng bộ Khối I các 
cơ quan Trung ương tăng 2,73%, Đảng bộ 
Khối Kinh tế Trung ương tăng 2,61%. 

Tính đến nay, trong toàn Đảng có trên 
3,1 triệu đảng viên. Cì 


VŨ NGỌC 
(tổng hợp) 
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họ tiếp tục rơi xuống các tầng lưới thấp hơn. 
Các tầng lưới bên dưới cũng sẽ tiếp tục thực 
hiện chức năng của nó như tầng lưới đầu tiên, 
nhưng tâng lưới cuối cùng phải là tầng lưới có 
độ vững chắc rất cao, không để bất cứ thành 
viên xã hội nào lọt được qua đó; vì dưới đó con 
người sẽ rơi vào tình trạng bần cùng hóa, sống 
cuộc sống không phải của con người. Tầng 
lưới đó thuộc trụ cột (hợp phần) thứ 4 của hệ 
thống an sinh xã hội đó là các chính sách, 
chương trình trợ giúp xã hội bao gôm cả trợ 
giúp người nghèo. 

Theo xu hướng hội nhập và phát triển bền 
vững, nước ta phải đôi mới một cách mạnh mẽ 
hệ thống an sinh xã hội hướng tới bao phủ tất 
cả các thành viên xã hội; đôi mới về thể chế tài 
chính để bảo đảm tính bền vững: đổi mới về 
thể chế tổ chức để bảo đảm hoạt động có tính 
chuyên nghiệp cao hơn, hiệu quả hơn, tiết 
kiệm chi phí hơn. Đối với hợp phần trợ giúp 
xã hội thì phải từng bước luật hóa các chính 
sách hiện có theo hướng: mở rộng đối tượng 
bao phủ, bô sung các chính sách mới cho các 
đối tượng có thu nhập thấp (thực chất là những 
người nghèo); nâng cao mức trợ cấp xã hội 
theo hướng gắn chặt với sự biến động về mức 
sống dân cư, tiền lương tối thiêu và các mức 
chuẩn khác của hệ thống an sinh xã hội. Xây 
dựng đội ngũ nhân viên xã hội có tính chuyên 
nghiệp. Công tác xã hội phải trở thành một 
nghề có mã ngành đào tạo từ bậc trung học đến 
bậc cao đăng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ, có mã 
nghệ với hệ thống thang bảng lương riêng, có 
giấy phép hành nghề như nhiều nước trên thế 
giới và khu vực đã thực hiện từ một nửa thế 
kỷ nay. L] 
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NHŨNG GIÁ TRỊ LÝ LUẬN 
- z© 
TRONG TÁC PHẨM 
"ƯỜNG CÁCH MÊNH” 


“Ð)a* cách mệnh” gôm những 
bài viết của Hồ Chí Minh dùng 
đề giang dạy cho thanh niên yêu 
nước Việt Nam tham gia lớp huấn luyện 
chính trị từ những năm 1925 đến 1927 Ở 
Quảng Châu (Trung Quốc) và được xuất 
bản lân đầu tiên năm 1927. Đã có nhiều 
công trình nghiên cứu về lịch Sử, vai trò và 
ý nghĩa to lớn của. cuốn “Đường cách 
mệnh”. Bài viết này đề cập đến những giá trị 
về mặt lý luận của tác phẩm. 

1 -Bước ngoặt. trong lý luận về đường 
lối cách mạng giải phóng dân tộc 

Vào nửa cuôi thế kỷ xIX đầu thế kỷ XX, 
chỉ phối đường, lối phát triển của từng dân 
tộc cũng như của cả thế giới lúc bấy giờ là 
đề quôc tư bản chủ nghĩa. Chúng có tiêm lực 
mạnh vê kinh tế, về quân sự, không những 
thế, ở chúng còn có sự xảo quyệt trong ngôn 
luận, trong chiêu bài cai trị. Các thế lực để 
quốc tư bản chia nhau thế giới thành các 
thuộc địa riêng để thống trị. 

Cũng vào thời điểm đó, ở nước ta, sau 
khi triều đình Huế ký hiệp ước đầu hàng 
thực dân Pháp vào năm 1883, nước ta trở 
thành thuộc địa của Pháp, dân ta mất chủ 
quyền dân tộc, nước ta mất độc lập, tự do. 
Nhưng một nước đã có lịch sử hàng nghin 
năm và người tài không bao giờ thiếu, đã 
từng thắng những đề quốc hùng mạnh trước 
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đây thì không bao giờ chịu khuất phục, chịu 
làm nô lệ. Suốt mấy mươi năm dưới ách 
thống trị của thực dân Pháp, đất nước này 
không ngớt những cuộc khới nghĩa, những 
phong trào vận động nhân dân chống lại sự 
thống trị của thực dân Pháp. Phong trào 
Cần Vương, phong trào Duy Tân, phong 
trào Đông Du, phong trào Đông Kinh 
nghĩa thục, phong trào , chống thuế Ở 
Trung Kỳ, v.v. lần đượt nôi lên và lần lượt 
thất bại. Mỗi một lần thất bại là một lần đặt 
ra vấn đề nhận thức vì sao bị thất bại để 
chuyển sang một nhận thức mới, một đường 
lối cách mạng mới. 

Trước tình hình đó, con đường giải 
phóng dân tộc thực sự lâm vào khủng hoảng 
trầm trọng. Đang lúc ấy thì xuất hiện 
Nguyễn Ái Quốc. Ở đầu những năm 20 của 
thế ký XX, ngôn luận và hành động của 
Nguyễn Ái Quốc không những làm rung 
động những người cách mạng Việt Nam, 
những người yêu nước ở các thuộc địa của 
Pháp, mà còn làm xôn xao cả chính trường 
Pháp. Cùng một lúc Nguyễn Ái Quốc thực 
hiện hai nhiệm vụ, vừa tô cáo chính sách 
thuộc địa của để quốc Pháp, vừa chuẩn bị 


* PGS. TS, Trưởng khoa Triết học, Học viện Chính trị 
Khu vực I. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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xây dựng cho thanh niên yêu nước Việt 
Nam lúc bấy giờ một nhận thức mới về con 
đường giải phóng dân tộc. Kết quả là, hai 
cuôn sách “Bản án chế độ thực dân Pháp” 
(xuất bản năm 1925) và “Đường cách 
mệnh” (xuất bản năm 1927) ra đời cách 
nhau không xa. 

Hai cuôn sách VỚI hai mục tiêu khác 
nhau. Nếu ° "Bản án chế độ thực dân Pháp” là 
tác phẩm tập trung phê phán chủ nghĩa thực 
dân Pháp, vạch trân bản chất giả nhân, giả 
nghĩa của các luận điệu ˆ 'khai hóa”, “văn 
minh”, “dân chủ”, v.v. của thực dân Pháp ở 
Đông Dương thì “Đường cách mệnh” là 
cuôn sách giáo dục cho thanh niên về bản 
chất của thời đại, về mục tiêu của cách 
mạng giải phóng dân tộc, về con đường và 
biện pháp thực hiện nhiệm vụ cách mạng. 

“Đường cách mệnh” tạo nên bước ngoặt 
trong nhận thức vê đường lối cách mạng giải 
phóng dân tộc của Hồ Chí Minh và của dân 
tộc. Điêm mới của cuốn sách so với lý luận 
cách mạng trước đó là trình bày một cách hệ 
thống về đối tượng cách mạng, các loại cách 
mạng trong lịch sử và điều cân thiết phải 
làm cách mạng “cho đến nơi” (tức cách 
mạng triệt để), về gắn cách mạng giải phóng 
dân tộc với cách mạng vô sản thế giới và 
điều kiện phải có để bảo đảm cho cách 
mạng thắng lợi, v.v.. Nội dung và thực chất 
của lý luận cách mạng trong cuốn sách là 
chưa từng có ở nước ta. Cuốn sách ra đời 
như là kết quả của hàng loạt thử nghiệm 
cách mạng trước đó của dân tộc. Tất nhiên, 
lúc bấy giờ ở Nguyễn Ái Quốc đã có đầy đủ 
những tiền đề khách quan và chủ quan để 
thực hiện sứ mệnh mới của dân tộc. 

Về mặt khách quan, cuốn sách có sự kế 
thừa tư tưởng của VI. Lê-nin trong tác 
phâm ° "SƠ thảo lần thứ nhất những luận 
cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc 
địa” (1920) “Sơ thao” đã nêu lên các luận 
điểm mới cực kỳ quan trọng đối với phong 
trào giải phóng dân tộc là giai cấp võ sản 
các chính quốc và quần chúng lao động ở tất 


70 


cả các dân tộc phải gần gũi nhau để tiến 
hành cuộc cách mạng chung lật đổ bọn địa 
chủ và tư sản; là công nhân các chính quốc 
phải tích cực ủng hộ phong trào giải phóng 
dân tộc; là chê độ xô-viết, một chế độ 
thật sự bảo đảm quyền bình đẳng của các 
dân tộc. Qua tác phẩm của .V.J Lê-nin, 
Nguyễn Ái Quốc tìm được nguồn sức mạnh 
hùng hậu và chỗ dựa vững chắc ở nước Nga 
xô-viết và phong trào cách mạng vô sản thế 
gIỚI. Vấn đề chỉ còn là phát "huy nội lực. 

Về mặt chủ quan, Nguyễn Ái Quốc lúc 
bấy giờ đã có đủ các yêu tố cần thiết để tiếp 
thu được những tư tưởng cách mạng ở “Sơ 
thảo” của V.I. Lê-nin. Trong mười năm 
(1911 - 1920), Nguyễn Ái Quốc đã nghiền 
ngẫm nhiều về con đường giải phống dân 
tộc sao cho đi đến thành công. Cũng mười 
nấm Ấy, Người tiếp xÚc với giai cầp vô sản 
thế giới và nhân dân các nước thuộc địa, 
phụ thuộc, thấy ở họ SỨC mạnh, nghĩa khí, 
và sự gần gũi, có thể đoàn kết với nhau, 
hỗ trợ nhau trong sự nghiệp. Tư tưởng của 
V.I. Lê-nin trong “Sơ thảo” như thắp sáng 
cho Nguyễn Ái Quốc một niềm tin, nghị lực 
vô bờ bên. Nếu không có yếu tố chủ quan 
này thì chưa chắc Nguyễn Ái Quốc đã xúc 
động đến nghẹn ngào khi đọc bản “Sơ thảo” 
để từ đó, Người tiếp thu được tư tưởng cách 
mạng của V.I. Lê-nin. 

Lập trường yêu nước của Nguyễn Ái Quốc 
được sự dẫn đường của tư tưởng V.I. Lê-nin 
trong “Sơ thảo” đã giúp Người tạo ra một lý 
luận mới về con đường giải phóng dân tộc 
Việt Nam - một bước ngoặt thật sự trong lý 
luận giải phóng dân tộc. 

2 - Những luận điểm mới trong đường 
lối và phương pháp cách mạng của 
“Đường cách mệnh” 

Cuốn “Đường cách mệnh” tạo ra bước 
ngoặt trong quá trình đấu tranh giải phóng 
dân tộc là đã xây dựng được những điểm 
mới trong đường lối và phương pháp cách 
mạng. Các điểm nổi bật là: 
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Trong các cuộc cách mạng bấy giờ chỉ có 
cách mạng theo chủ nghĩa Lê—nin là có thể 
đưa lại thắng lợi cho SỰ nghiệp giải phóng 
dân tộc. Những năm đầu của thê kỷ XX, cục 
diện chính trị ở Việt Nam không có gì đặc 
biệt, người Pháp yên tâm cai trị, sự thể như 
là dân tộc ta đã chấp nhận sự thống trị của 
Pháp, như là đã thừa nhận sự thành công 
trong công cuộc gọi là “khai hóa” của Pháp. 
Nhưng chăng bao lâu lại dồn dập xây ra một 
SỐ sự kiện chính trị - xã hội làm náo động 
tình hình Đông Dương. Hết các cuộc chống 
đối ở Nam Kỳ lại đến tiếng bom ở Sa Điện, 
Quảng Châu (Trung Quôc) nhằm giết tên 
toàn quyền Đông Dương là Méc-lanh, rồi 
biểu tình đòi ân xá cho Phan Bội Châu và để 
tang Phan Châu Trinh. Các sự kiện ấy báo 
hiệu một cao trào cách mạng mới. Nguyễn 
Ái Quốc thấy mình có trách nhiệm đẩy 
nhanh cao trào cách mạng này. 

Là người đã hoạt động trong phong trào 
cộng sản quốc tế, Nguyễn Ái Quốc thấy 
quan điểm cơ bản của phong trào này là 
phải dựa vào đấu tranh giai câp và làm cách 
mạng vô sản ở các nước thuộc địa và phụ 
thuộc. Điều này theo Người là không phủ 
hợp với thực tê. N guyên Ái Quốc thấy phải 
làm rõ thực trạng xã hội, cơ câu giai cập và 
trình độ con người ở Việt Nam để xác định 
một đường lối cách mạng đúng đắn. Theo 
Người, xã hội, giai cầp và con người phương 
Đông không giông phương Tây, cho nên nội 
dung và tính chất cách mạng cũng phải khác 
phương Tây. Đó là sự khác nhau đầu tiên 
của Nguyễn Ái Quốc so với các nhà cách 
mạng khác lúc bẩy giỜ. 

Trong lúc các nhà cách mạng khác chủ 
trương đấu tranh giai cấp là động lực của 
cách mạng thì Nguyễn Ai Quốc lại đề cao 
chủ nghĩa dân tộc. Người nói “Chủ nghĩa 
dân tộc là động lực lớn của đất nước”°' cần 
phải “Phát động chủ nghĩa dân tộc bản xứ 
nhân danh Quôc tế Cộng sản”), Tư tưởng 
của Nguyễn Ái Quốc lúc bấy BIỜ bị một sô 
người cho là không phù hợp với lý luận cách 
mạng Mác - Lê-nin. 


Số 9 (tháng Š năm 2006) 


Để bảo vệ luận điểm của mình, Người đã 
chỉ rõ hàng loạt sự khác biệt giữa phương 
Đông và phương Tây, giữa cách mạng Việt 
Nam và cách mạng các nước khác trên các 
lĩnh vực: cấu trúc kinh tế, kết cấu giai cấp, 
đấu. tranh giai cấp, giác ngộ giai câp và 
quyền lợi của con người. Người nói: chính 
chủ nghĩa dân tộc “đã gây nên cuộc nổi dậy 
chồng thuế năm 1908, nó dạy cho những 
người culi biết phản đối, nỒ làm cho những 
người “nhà quê” phản ‹ đối ngầm trước thuế 
tạp dịch và thuê muôi. Cũng, chủ nghĩa 
dân tộc đã luôn luôn thúc đẩy các nhà buôn 
AnNam cạnh tranh với người Pháp và 
người Trung Quốc; nó đã thúc giục thanh 
niên bãi khóa, làm cho những nhà cách 
mạng trốn sang Nhật Bản và làm vua 
Duy Tân mưu tính khởi nghĩa năm 1917”6), 
Người còn nói: “Ân Độ hay Trung Quốc về 
mặt cấu trúc kinh tế, không giông các xã hội 
phương Tây thời Trung cô, cũng như thời 
cận đại, và đấu tranh giai cấp ở đó không 
quyết liệt như ở đây”). Không những _ 
Người còn nói: “không thể cắm bồ sung ” 
sở lịch sử” của chủ nghĩa Mác bằng ho 
đưa thêm vào đó những tư liệu mà Mác ở 
thời minh không thể có được”G). Đó là 
những luận điềm dũng cảm và sáng tạo làm 
cho một số người không bằng lòng nhưng 
cũng khó bắt bẻ. 

Nhưng chủ nghĩa dân tộc mà Nguyễn Ái 
Quốc nêu lên không giống với chủ nghĩa 
dân tộc sô vanh, chủ nghĩa dân tộc cực 
đoan hẹp hòi hoặc chủ nghĩa dân tộc của 
một sô người Việt Nam đương thời. Sự khác 
biệt cơ bản của chủ nghĩa dân tộc do 
Nguyễn Ái Quốc đề xướng là chủ nghĩa dân 
tộc do giai câp vô sản lãnh đạo, với công 
nông là chủ cách mạng và đi theo con đường 


(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội. 1995, t 1, tr 466 

(2), (3). (4), (5) Hồ Chí Minh: Sđở, t 1, tr 467, 466, 465, 
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(Íghiên eứu, kọe tập øà làm theo tư tưởng 2ô Ólí im Tạp ehi Gệng sản 


xã hội chủ nghĩa chứ không phải con đường 
tư bản chủ nghĩa. 

Trong cuôn “Đường cách mệnh”, 
Nguyên Ái Quốc nêu lên các loại cách mệnh 
khác nhau, nguyên nhân của cách mệnh, lý 
do sinh ra giai câp cách mệnh, động lực 
cách mệnh, v.v.. Mục đích là trang bị cho 
những người yêu nước kiến thức về cách 
mệnh đề tự giác lựa chọn một loại cách 
mệnh phù hợp, tiến bộ. 

Cuôn sách , Đường cách mệnh” cùng với 
một số tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc trong 
thời gian đó đã phân tích một cách khoa học 
tính chất của thời đại, chiều hướng phát 
triển của phong trào cách mạng vô sản thế 
giới và phong trào giải phóng dân tộc trên 
thế giới, nên đã đi tới những nhận định trở 
thành kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam 
thế kỷ XX. Đó là các nhận định: “Các dân 
tộc ở đó (ở phương Đông) không bao giờ có 
thể ngấng đầu lên được nêu không găn bó 
VỚI giai cập vô sản thế giới (6), “Trong thế 
giới bây giờ chỉ có cách mệnh Nga là đã 
thanh công, và thanh công đến nơi”0), 
“Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, 
nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc 
chắn nhất cách mệnh nhất là chủ nghĩa 
Lê-nin”(8. Đó là những đúc kết khoa học có 
giá trị lý luận và thực tiễn cao. 

Sự thành công của Cách mạng Tháng 
Tâm năm 1945 và của hai cuộc kháng chiến 
chống đề quốc Pháp và Mỹ, đi đến thống 
nhất đất nước đã chứng minh cho sự đúng 
đắn, tài tình trong luận điểm về cách mạng 
giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh đã 
được bắt đầu từ cuốn “Đường cách mệnh”. 


Có con người cách mạng mới đảm đương 


công việc thị cách mạng mới có thể đi đến 
thành công. Để cách mạng thành công, 
trong điều kiện lúc bấy giờ, Việt Nam 
không thể không tranh thủ sự ủng hộ của 
quốc tế. Việc này các nhà yêu nước 
trước kia đã từng làm. Có người trông cậy 
vào Nhật, có người trông cậy vào Mỹ, vào 
Anh v.v... Những đôi tượng mà họ trông cậy 
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đó đều là các nước đế quốc, do tính chất đề 
quốc mà các nước đó gần gũi với để quốc 
Pháp hơn là gần gũi với cách mạng. Cũng là 
tranh thủ sự ủng hộ quốc tÊ, song hướng 
tranh thủ cũng như tính chất tranh thủ ở 
Nguyễn Ái Quốc đã khác. Đối tượng đó là 
lực lượng. cách mạng của thời đại, tức là giai 
cấp vô sản cách mạng thế giới và chính 
quyền Xô-viết Nga. 

Trong hoạt động của mình, Nguyễn Ái Quốc 
đã tận dụng mọi cơ hội để kêu gọi phong 
trào cộng sản quốc tế Ủng hộ cách mạng của 
các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc. Tiếng 
nói của Người trong, các cuộc hội nghị, trên 
các báo chí, trong các cuộc gặp gỡ trao đối 
đã có tiếng vang, gầy được sự đồng. tỉnh, 
ủng hộ. Nhưng một điều khác ở Nguyễn Ái 
Quốc là Người không bao giờ chỉ chú trọng 
ủng hộ của bên ngoài mà không chú ý thực 
lực bên trong. Trái lại, Người cho rằng, cách 
mạng của dân tộc phải do người dân tộc tự 
làm lấy. 

Là người thực tế, Nguyễn Ái Quốc không 
ảo tưởng vào lực lượng sẵn có của dân tộc, 
không những thế, Người còn thấy lực lượng 
mà mình trông cậy vào là công nông và 
thanh niên trí thức yêu nước thì còn rất 
nhiều hạn chế, không thể đảm đương được 
cách mạng. Người nói: ở các dân tộc thuộc 
địa “thiếu khả năng tự giải phóng ở hầu hết 
những người bản xứ”), tỉnh trạng đó còn 
trầm trọng ở thanh niên Việt Nam đương 
thời. Người chỉ rõ: “Nhưng chúng ta thiếu tô 
chức và thiếu người tố chức! Bởi thế công 
nghiệp và thương nghiệp của chúng ta là 
một con số không. Thế thì thanh niên của ta 
đang làm gì? Nói ra thì buồn, buôn lắm: họ 
không làm øi cả. Những thanh niên không 
có phương tiện thi không dâm rời quê nhà; 
những người có phương tiện thi lại chìm 


(6). (7) Hồ Chí Minh: Sớd, t I. tr 483. 280 
(8) Hồ Chí Minh: Sđd. t 2. tr 268 
(9) Hồ Chí Minh: Sơở, t I, tr 444 


Số 9 (tháng 5Š năm 2006) 


(ghiện eứu, họe lập 0à làm to tư tưởng 2ô lí inh — Tạp ehí Gệng sản 


ngập trong sự biếng nhác; còn những kẻ đã 
xuất dương thì chỉ nghĩ đến việc thỏa mãn 
tính tò mò của tuôi trẻ mà thôi 10), Vấn đề 
đặt ra đối với Người, muốn gầy dựng được 
cơ sở cách mạng ở trong nước thì phải tiến 
hành giáo dục những người đó. 

Công việc giáo dục cho thanh niên 
Việt Nam trở thành nhiệm vụ cấp bách của 
Nguyên Ái Quốc. Trong thư từ giã bạn bè 
trong tổ chức “Hội liên hiệp thuộc địa” và 
tòa soạn báo “Người cùng khổ”, Người viết: 
“Đối với tôi, câu trả lời đã rõ ràng: trở về 
nước, đi vào quần chúng, thức tỉnh họ, tổ 
chức họ, đoàn kết họ, huấn luyện họ đưa họ 
ra đấu tranh giành tự do độc lập”(11). Trong 
thư “Gửi Chủ tịch đoàn Quốc tế Cộng sản”, 
Người dự tính: “...rất có thể rồi sẽ phải đem 
tất cả hoặc gần tất cả thì giờ của tôi vào việc 
huấn luyện họ”(2).. Người đã quân triệt 
nhiệm vụ này. 

Nội dung quan trọng, hàng đầu của giáo 
dục đối với Người là giáo dục lý luận cách 
mạng, tiên tiến lúc bấy giờ. Người trích cầu 
nói của Lê-nin trong cuốn “Làm gì” để nói 
lên tầm quan trọng của lý luận cách mạng: 
Không có lý luận cách mệnh, thì không có 
cách mệnh vận động... Chỉ có theo lý luận 
cách mệnh tiên phong, đảng cách mệnh mới 
làm nối trách nhiệm cách mệnh tiền phong. 
Lý luận ở đầy là những kiến thức về 
tình hình thế giới, cách mạng thế giới, điều 
kiện khách quan và chủ quan của cách 
mạng, v.v... 

Nội dung không kém phần quan trọng là 
giáo dục đạo đức cho người cách mạng. 
Người xác định tư cách của người cách 
mạng, trong đó đối với mình, với người, với 
việc. Người cho răng, có đạo đức cách mạng 
thì người cách mạng mới hết lòng với sự 
nghiệp, mới đoàn kết và động viên được các 
người khác. Trong hệ thống lý luận cách 
mạng của mình, vấn đề đạo đức cách mạng 
giữ một vị trí lớn. Việc này được khởi đầu từ 
cuốn “Đường cách mệnh”. 


Số 9 (tháng Š năm 20606) 


Phân đặc biệt quan trọng trong “Đường 
cách mệnh” là phương pháp cách mệnh. Bởi 
vì có phương pháp cách mạng thích hợp thì 
mục tiêu cách mạng mới có thể thực hiện 
được. Chú N đến phương pháp thì các nhà 
yêu nước tiên bối đã làm, song Nguyễn Ái 
Quốc thấy đó là những phương pháp lỗi 
thời, lạc hậu, không thực hiện được kết quả 
mong muốn. Phương pháp đảo chính, bạo 
loạn lật đổ mà các sĩ phu yêu nước chủ 
trương, nếu xảy ra cũng chỉ tác động đến 
một số kẻ bên trên, còn bên dưới thì không 
hề thay đối, không phải là cách mạng vỚi ý 
nghĩa “phá cái cũ đôi ra cái mới, phá cái 
xấu đối ra cái tốt”03) như Người yêu câu. 
Phương pháp đầu độc, bắt cóc, ám sát mà 
Việt Nam quốc. dân đảng hay dùng, theo 
Nguyễn Ái Quốc chỉ lam cho Pháp tăng 
cường đàn áp, dẫn đến đô vỡ các tổ chức 
cách mạng đã được gây dựng. Theo Người, 
phương pháp cách mạng tiến bộ lúc bấy giỜ 
phải là phương pháp mới. Phương pháp mới 
ở đây là tuyên truyền, vận động, thuyết 
phục, xây dựng tô chức, v.v.. - Nghĩa là 
hoạt động theo phương pháp. của các 
phong trào cách mạng của châu Âu lúc bấy 
giờ. “Đường cách mệnh” đã truyền bá 
phương pháp cách mạng trên. Đó chính là 
những điều kiện cần thiết để người cách 
mạng hoàn thành được sứ mệnh giải phóng 
đân tộc và giải phóng xã hội. 

Cuốn “Đường cách mệnh” đã tạo cho 
thanh niên yêu nước Việt Nam đương thời 
những kiến thức về cách mạng giải phóng 
dân tộc và giải phóng xã hội. Những kiến 
thức đó, tự bản thân đã mang những giá trị 
lý luận to lớn không những có tác dụng đối 
với cách mạng đương thời, mà còn ảnh 
hưởng sâu sác tới các bước đường cách 
mạng của Việt Nam về sau. 


(10) Hồ Chí Minh: Sđd, t 2, tr 193 
(11) Hồ Chí Minh: Sớd, t l. tr 192 
(12), (13) Hồ Chí Minh : Sớởd, t2, tr 133, 263 


73 


0à làm (keo tư tưởng 20ô kí .Ấink 


(nittê eiñu, lôe A 


ÕI tới tổ chức 

cơ sở đảng là 

nói tới các chi 
bộ và đảng bộ cơ sở ở 
nông thôn, thành thị, các 
cơ quan, đơn vị, thành 
phần kinh tế, lực lượng 
vũ trang... 

Việc thành lập tổ 
chức cơ sở đảng đã được 
quy định cụ thể trong 
Điều lệ của Đảng. Có thể khái quát tô chức cơ 
sở đảng là tổ chức đảng đông đảo nhất, gần với 
cơ sở và là nơi đưa đường lối của Đảng đến với 
quân chúng, trực tiếp lãnh đạo quần chúng thực 
hiện các nhiệm vụ của Đảng ở cơ sở qua các 
thời kỳ cách mạng. 

Xây dựng tổ chức cơ sở đảng là nhiệm vụ 
hết sức quan trọng, liên quan tới sự tồn tại, phát 
triển, cũng như vai trò lãnh đạo của Đảng đối 
với sự nghiệp cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh chỉ rõ: "Trong công tác xây dựng Đảng, 
cái gốc là chi bộ. Phải làm sao cho chỉ bộ vững 
để lúc thuận lợi cũng như khi gặp khó khăn, họ 
biết phát huy thắng lợi, khắc phục trở ngại, 
vững vàng tiễn lên"0), 

Nhận thức rõ tầm quan trọng của tổ chức cơ 
sở đẳng, nên Đẳng ta ngay từ khi ra đời cũng 
như qua các thời kỳ phát triên, lúc thuận lợi 
cũng như khi gặp khó khăn đều luôn quan tâm 
xây dựng, phát triên tô chức cơ sở đảng. Do đó, 
Đảng ta luôn bám sâu vào quần chúng, lãnh 
đạo quần chúng cách mạng liên tiếp giành được 
thắng lợi này đến thắng lợi khác, trong suốt 
chặng đường lịch sử vẻ vang 76 năm qua. 

Hiện nay, theo số liệu của Ban Tổ chức 
Trung ương Đảng, nước ta có hơn 47.000 tổ 
chức cơ sở đảng, với trên 3, triệu đảng viên, 
trong đó có 10.637 tô chức đảng ở xã, phường, 
thị trấn, chiếm 22,6% tô chức cơ sở đảng toàn 


Yạp chí Cộng sản 


Tìm hiểu tr trởng Hồ Chí Minh 
vê 0di trò, 0‡ trí uà chức năng 
của tổ chức cơ sở đảng 


NGUYÊN XUÂN THÔNG 


quốc, nhưng chiếm tới trên 70% tổng số đảng 
viên cả nước”. 

Nói tới tư tưởng Hô Chí Minh về xây dựng 
tổ chức đảng ở cơ sở, tức là nói tới tư tưởng, 
quan điểm của Đảng ta về xây dựng tổ chức cơ 
sở đảng qua các thời kỳ cụ thê, được thể hiện 
trong đường lối lãnh đạo và tổ chức thực hiện ở 
nước ta. Đây là một vấn đề hết sức quan trọng 
không những đối với trước đây, hiện nay mà cả 
sau này, cần được nghiên cứu một cách sâu sắc, 
toàn diện. Trong bài viết này xin được tập trung 
vào mấy nội dung sau: 

Một là, khẳng định vai trò, vị trí, tẦm quan 
trọng của tổ chức cơ sở đẳng. 

Hồ Chí Minh đã nhiều lần nhân mạnh: "Chỉ 
bộ là gốc rễ của Đảng"; "là động lực của mỗi cơ 
quan", "là hạt nhân lãnh đạo quần chúng ở cơ 
sở”; "các chi bộ mạnh tức là Đang mạnh”. "Chi 
bộ vững mạnh thì mọi chính sách của Đảng và 
Chính phủ nhất định thi hành được tốt". Tại 
Hội nghị phổ biến Nghị quyết Trung ương 
lần thứ ba về kế hoạch Nhà nước năm 1961 


(1) Biên bản Hội nghị Bộ Chính trị ngày 25-12-1961, 
Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh 

* Ở Trung Quốc hiện có hơn 3.460.000 tổ chức cơ sở 
đảng với trên 66.940.000 đảng viên, có bốn loại tổ chức cơ 
sở đang: ở nông thôn; ở xí nghiệp; ở khu dân cư đô thị và 
ở cơ quan, nhà trường, viện nghiên cứu, quân đội, các tổ 
chức xã hội khác 
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(30-1-1961) Bác Hồ nói: muốn làm nhà cho tốt 
phải xây nền cho vững. Muốn thực hiện kế 
hoạch tốt phải chăm lo củng cố chí bộ” 0), 
Trong bài nói chuyện tại Hội nghị tông kết ba 
năm xây dựng chi bộ và đảng bộ cơ sở "bốn 
tốt" (19-4-1966) mở đầu Bác Hồ nêu rõ: "Đối 
với Đảng ta, xây dựng chỉ bộ cho tốt, cho vững 
mạnh là một việc vô cùng quan trọng. Điều đó 
chúng ta đều hiểu rõ"G), 

Nói tới vai trò, vị trí, tầm quan trọng của tổ 
chức đảng ở cơ sở, theo tư tưởng Hồ Chí Minh 
và quan điểm của Đảng ta, đó chính là hạt nhân 
chính trị ở cơ sở, là nền tảng của Đảng, của 
cách mạng và là sợi dây chuyền nối liền Đảng 
với dân. Như vậy cũng có nghĩa là không có tổ 
chức cơ sở đảng, không thể có sự tôn tại, phát 
triển của Đảng. Tổ chức cơ sở đảng được quan 
tâm củng cố, phát triển mạnh mẽ, thực hiện tốt 
vai trò lãnh đạo, tổ chức thực hiện ở địa bàn cơ 
sở, liên hệ mật thiết với quần chúng nhân dân, 
thông qua từng đảng viên của Đảng, thì Đảng 
sẽ phát triển và không ngừng lớn mạnh. Ngược 
lại, tổ chức cơ sở đảng yếu kém, đảng viên của 
Đảng ở cơ sở không gương mâu trước quân 
chúng sẽ có tác hại rất lớn đối với uy tín và sự 
lãnh đạo của Đảng. Bởi vậy, để tổ chức đảng ở 
cơ sở thể hiện được vai trò, vị trí của mình đòi 
hỏi phải quan tâm xây dựng chi bộ, chỉ ủy vững 
mạnh; quan tâm bồi dưỡng, giáo dục đảng viên 
của Đảng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, 
tinh thần trách nhiệm của mình trước Đảng, 
trước nhân dân. Nói chuyện tại lớp huấn luyện 
đảng viên mới (14-5-1966) do Thành ủy thành 
phố Hà Nội tổ chức Bác Hỗ căn dặn: "mỗi đẳng 
viên phải hoạt động trong một tô chức cơ sở 
của Đảng. Cho nên các cô, các chú phải hiểu rõ 
vai trò và nhiệm vụ của chi bộ... Phải hiểu rõ 
quyền hạn, nhiệm vụ của người đảng viên, 
nâng cao tỉnh thần trách nhiệm của mình đối 
với Đảng... Công tác giáo dục đảng viên phải là 
một điều quan trọng trong chương trình công 
tác của cấp ủy", Đồng thời đối với tổ chức 
đảng, hoặc đảng viên yếu kém, vi phạm kỷ luật, 


Vạp chí Gộng sản 


khuyết điểm phải nghiêm khắc, đấu tranh, phê 
bình, giáo dục. Bác Hồ nói: "Chúng ta phải phê 
binh nghiêm khác những chi bộ kém. Ơ những 
chỉ bộ ây, có những đảng viên không gương 
mẫu, nội bộ thiếu đoàn kết, xa rời quân chúng. 
Chẳng những không làm đúng mà có nơi còn 
làm trái ngược đường lối, chính sách của Đảng. 

Tệ hơn nữa là trong những chi bộ ấy có một 
số đảng viên và cần bộ, có cả cán bộ cao cấp, 
cán bộ lãnh đạo quan liêu, mệnh lệnh nặng. 
Đảng cần phải thi hành kỷ luật thật nghiêm 
khắc những cán bộ mắc sai lầm đó". Bác còn 
chỉ rõ: "Để tránh tình trạng có đảng viên kém, 
có chi bộ kém, từ nay các huyện ủy, thành ủy, 
tỉnh ủy cần phải đi sâu đi sát đến các chỉ bộ, 
cần phải giúp đỡ các chi bộ một cách thiết thực 
và thường xuyên”6Õ'), 

Hai là, tổ chức đẳng ở cơ sở có chức năng 
lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương của 
Đẳng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở cơ 
sơ; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn 
vị, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh 
thân cho nhân dân, động viên quân chúng hoàn 
thành nghĩa vụ đối với Nhà nước, lãnh đạo các 
tô chức quân chúng. 

Đây là chức năng hết sức quan trọng của tổ 
chức đảng, trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Để 
làm tốt chức năng này, Bác Hồ và Đảng ta luôn 
quan tâm tới việc xây dựng đội ngũ đảng viên 
Ở cơ sở, từ việc xét kết nạp đẳng, đến việc giáo 


dục, bôi dưỡng, giao nhiệm vụ và kiêm tra đẳng 


viên cũng như các tổ chức đảng. Nhờ đó, có thể 
nói, tuyệt đại đa số đảng viên và các tô chức 
đảng ở cơ sở, qua các thời kỳ đều đã phát huy 
và làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, xứng 
đáng là hạt nhân chính trị ở cơ sơ. Tuy nhiên, 
cũng còn có không ít tô chức đảng và đảng viên 
ở cơ sở chưa làm tốt chức năng nói trên, hoặc 
do trình độ, năng lực còn hạn chế, hoặc phẩm 


(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1996, Hà Nội, t 10, tr 266 
._ (3) (4) (5) Hồ Chí Minh: Sđở, t 12, tr 77, 94 - 95, 70 
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chất chưa tốt mà làm còn lúng túng, có nơi, có 
lúc phạm sai lầm, ảnh hưởng đến uy tín và vai 
trò lãnh đạo của tổ chức đảng. 

Có thể nói qua các thời kỳ, ở nhiều thời 
điểm và môi trường khác nhau, Bác Hồ thường 
xuyên đề cập tới chức năng của tô chức cơ sở 
đẳng, Trong bài viết nhân dịp kỷ niệm 33 năm 
ngày thành lập Đảng (3-2-1963), Người chỉ rõ: 
"Mỗi chỉ bộ của Đảng phải là một hạt nhân 
lãnh đạo quân chúng ó Ở cơ sỞ, đoàn kết chặt chẽ, 
liên hệ mật thiết với quần chúng, phát huy được 
trí tuệ và lực lượng vĩ đại của quân chúng. Mỗi 
cấp bộ của Đảng phải là một cơ quan lãnh đạo 
vững chắc ở địa phương, theo đúng đường lối, 
chính sách của Trung ương”. 

Nói chuyện tại Hội nghị tổng kết ba năm 
xây dựng chi bộ và đảng bộ cơ sở "bốn tốt 
(1966) Bác Hồ nhấn mạnh: "Đảng viên tốt thì 
chỉ bộ mới tôt. Muôn đẳng viên tốt chỉ bộ phải 
thường xuyên giáo dục mỗi đồng chí nhiệm vụ 
của đảng viên là ø1? Tư cách của đảng viên là 
thế nào? Đồng thời giúp đỡ đảng viên hằng 
ngày tự kiểm điểm mình". 


Trong quá trình lãnh đạo thực hiện đường 
lối, chính sách của Đảng ở cơ sở, tổ chức đảng 
cân nhận thức rõ nhiệm vụ và cách thức tiến 
hành, tuyệt đối không được áp đặt, làm thay, 
hay thiếu dân chủ. Ngay từ đầu tháng 4-1954, 
khi đang tập trung vào nhiệm vụ kháng chiến 
chống thực dân Pháp để giành thắng lợi, Bác 
Hồ đã chỉ ra nhiệm vụ của chì bộ là" - Làm sao 
cho toàn thể nhân viên đều cố gắng thực hiện 
đây đủ chính sách của Đảng, của Chính phủ và 
hết lòng hết sức phụng sự nhân dân 

- Làm sao cho mọi người thực hành cần, 
kiệm, liêm, chính. 

- Làm sao để tẩy trừ những bệnh quan liêu, 
hình thức, tham ô, lãng phí, a dua, dôi trá, trái 
luật lệ của Chính phủ, t trái ký luật lao động. 
Vạch rõ các khuyết điểm và đề ra cách sửa 
chữa. 


- Giải thích cho mọi người thấu hiểu chính 
sách của Đảng, của Chính phủ... làm cho mọi 
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người đều hiểu rõ nhiệm vụ vẻ vang của mình, 
bất kỳ ở địa vị nào, làm công việc gì... Chì bộ 
phải dùng cách chính trị, giáo dục, đề nghị, giải 
thích, khai hội bàn bạc với quân chúng... chứ 
tuyệt đối không được lạm quyên... Phải nhớ 
rằng: Ch¡ bộ là một tổ chức lãnh đạo chính trị, 
chứ không phải là một tổ chức hành chính"), 

Để ]anh đạo được quân chúng, để chỉ bộ là 

"cái sốc" trong công tác xây dựng Đảng, đưa 
đường lối, chính sách của Đảng đến với quần 
chúng, biến thành các phong trào cách mạng to 
lớn, rộng khắp, Hồ Chí Minh yêu cầu mỗi đẳng 
viên cũng như các chỉ bộ, chỉ ủy ở cơ sở phải 
nêu cao trách nhiệm, gương mẫu, phát huy vai 
trò của mình. Tại Diễn văn bế mạc Đại hội đại 
biêu toàn quốc lần thứ III của Đảng, Bác Hồ 
kêu gọi: "Mỗi đẳng viên ta phải là một chiến sĩ 
tích cực, gương mâu, xứng đáng với lòng tin 
cậy của Đang và của nhân dân. Mỗi chỉ bộ ta 
phải là hạt nhân vững chắc, lãnh đạo đồng bào 
thi đua yêu nước, cân kiệm xây dựng nước nhà. 
Mỗi cấp ủy Đảng phải là động cơ mạnh mẽ 
thúc đây phong trào cách mạng sôi nổi tiến 
lên 0), 

Ba là, một số nội dung vê xây dựng, củng 
cố tổ chức cơ sở đẳng hiện nay. 

Liên hệ với thực tế, chúng ta thấy không ít 
tô chức đảng ở cơ sở, không ít đảng viên hiện 
nay chưa nhận thức đúng và chưa thực hiện tốt 
chức năng của mình ở cơ sở. Do đó đã xây ra 
tình trạng bao biện, làm thay chức năng của 
chính quyền, đoàn thể, các tổ chức chính trị - 
xã hội, bỏ quên chức năng chính của tô chức 
đảng ở cơ sở. Trái lại, có nơi lại khoán trắng 
cho chính quyên, làm giảm vai trò lãnh đạo của 
tổ chức đảng. Đây là vấn đề cân sớm khắc 
phục, giải quyết để tránh tình trạng: việt vị, sai 
VỊ Và vắng VỊ. 

Ngày nay, trong điều kiện và bối cảnh mới, 
đề thực hiện thành công sự nghiệp đối mới đất 


(6) Hồ Chí Minh: Sdd, t7, tr 268 - 269 
(7) Hồ Chí Minh: Sớd, t 10, tr 205 
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nước vi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công băng dân chủ, văn minh, theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa đòi hỏi càng phải nâng cao sự 
lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Do đó, vị 
trí, vai trò cũng như chức năng của tô chức cơ 
sở đảng, không những không hề giảm mà còn 
phải tăng cường hơn nữa. Muốn vậy, đòi hỏi 
mỗi đảng viên và tổ chức đảng cần nhận thức 
sâu sắc quan điểm của Đảng ta và tư tưởng 
Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng nói chung về 
xây dựng tổ chức cơ sở đảng nói riêng. Cụ thể, 
trong xây dựng, củng cố tô chức cơ sở đảng cần 
làm tốt những nội dung sau: 

- Các đảng bộ, chỉ bộ cơ sở phải phần đấu 
thực hiện đúng và tốt chức năng là hạt nhân 
lãnh đạo chính trị ở cơ sở, thông qua từng tổ 
chức đẳng và từng đảng viên của Đảng. 

- Cấp ủy cấp trên phải tập trung chỉ đạo, 
củng cố các đảng bộ, chi bộ cơ sở yếu kém, xây 
dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, đúng thực 
chất. Khắc phục tình trạng như đồng chí Phạm 
Văn Đồng nói: "Chúng ta thường báo cáo rằng 
chất lượng tô chức đảng và đảng viên là trong 
sạch, vững mạnh chiếm 70% - 80%, nhưng 
thực chất đâu có phải như vậy" (Tạp chí Cộng 
sản số 5-1999). Kiên quyết không để xảy ra 
tình trạng tổ chức đảng bị tê liệt hoặc là bình 
phong cho những ke suy thoái, tham nhũng 
như ở PMUI8§ thuộc Bộ Giao thông - Vận tải 
vừa qua. 

- Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt 
của cấp ủy và chi bộ, bảo đảm sinh hoạt có chất 
lượng, hiệu quả, thể hiện tính chiến đấu của tổ 
chức đẳng: thể hiện trí tuệ và văn hóa Đảng. 

- Phân công, hướng dẫn, kiểm tra đẳng viên 
chấp hành nhiệm vụ và thực hiện đúng Điều lệ 
Đảng, pháp luật của Nhà nước. "Trong nội bộ 
Đảng có dân chủ rộng rãi, đông thời có kỷ luật 
nghiêm khắc. Người đẳng viên phải khiêm tốn, 
thành khân, không có đảng viên nào có thể 
đứng trên Đâng, tự cho mình là hơn Đảng” 
(Hồ Chí Minh). 


Số 9 (tháng Š năm 2006) 


Yạp chí Gộng sản 


- Tô chức đảng và đảng viên. Ở CƠ SỞ phải 
quan tâm và thường xuyên giữ mối quan hệ gắn 
bó chặt chế với quân chúng. 


- Coi trọng việc phát triển đảng viên đúng 
tiêu chuẩn, bảo đảm chất lượng, thực sự là 
những người ưu tú, ,ương mẫu trong quân 
chúng đề như Bác Hồ nói: cán bộ, đẳng viên 
phải được dân tin, dân phục, dân yêu. 

- Đối mới việc phân tích, đánh giá chất 
lượng tổ chức đảng và đảng viên ngay từ địa 
bàn cơ sở. 

Cùng với việc xây dựng, củng cố tổ chức cơ 
sở đảng, một nội dung rất quan trọng hiện nay 
là phải đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ 
chức đảng ở cơ sở với những nội dung chính 
như sau: 

Thứ nhất, đẳng bộ, chi bộ cơ sở phải làm 
đúng vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn diện, nắm 
vững "phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng 
Đảng là then chốt", chăm lo xây dựng chính 
quyên, Mặt trận và các đoàn thể quần chúng ở 
cơ sở vững mạnh. 

Thứ hai, mọi đảng viên đều phải nêu cao 
vai trò tiên phong, gương mẫu trong mọi việc, 
trước quân chúng, vững vàng về tư tướng chính 
trị, có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, 
gắn bó với quân chúng nhân dân. 


Thứ ba, đôi mới việc ra nghị quyết của 
đàng bộ, chỉ bộ, của cấp Ủy, xây dựng quy chế 
làm việc giữa bí thư với người đứng đầu chính 
quyền, Mặt trận, đoàn thể. Đổi mới sự lãnh đạo 
của Đảng đối với các cuộc bầu cử ở cơ sở; tăng 
cường và làm tốt công tác kiểm tra của Đảng từ 
CƠ SỞ. Làm tốt công tác kiêm tra phải bao gôm: 
kiểm tra chấp hành đường lối, chính sách: của 
Đảng: kiểm tra việc thực hiện các nguyên tắc tổ 
chức sinh hoạt đẳng, giữ gìn kỷ luật trong 
Đảng, khắc phục tình trạng. kiêm tra hời hợt, 
kết luận không chính xác, xử lý không nghiêm 
hoặc sai lệch, làm ảnh hưởng đến uy tín và vai 
trò của Đảng, làm giảm lòng tin của quân 
chúng. Nghĩa là, phải nhận thức đầy đủ và vận 
dụng đúng đắn tư tưởng Hồ Chí Minh về xây 
dựng tô chức cơ sở đảng trong điều kiện mới. C) 


Tì 
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Ư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống 
tỆ quan liêu, tham những là một chỉnh 
thê hoàn thiện và có tính nhât quán cao. 


Người để lại trên 60 tác phẩm chuyên sâu về 
phòng, chống tệ quan liêu, tham những. 


Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, 
chống quan liêu, tham những để thấu triệt trách 
nhiệm của chúng ta đối với cuộc đầu tranh lâu 
đài, cam go và không kém phần quyết liệt này, 
chúng ta càng thấy thấm thía nỗi trăn trở của 
Người về vấn đề sinh tử này. 

Một là, cần phải loại trừ chủ nghĩa cá nhân. 

Hồ Chí Minh kịch liệt 
lên án và kiên quyết loại trừ 
chủ nghĩa cá nhân trong chế 
độ xã hội chủ nghĩa. Rất 
nhiều bài viết, bài nói, nhất 
là từ khi khôi phục và xây 
dựng kinh tế sau hòa bình 
lập lại, đã thê hiện rõ thái 
độ của Người đối với chủ 
nghĩa cá nhân. Người chỉ 
rõ: chủ nghĩa cá nhân là trái 
ngược với chủ nghĩa tập 
thê; trái ngược với chủ 
nghĩa xã hội, là vết tích xấu 
nhất và nguy hiểm nhất của xã hội cũ để lại. 
Chủ nghĩa cá nhân trải ngược với đạo đức cách 
mạng, nêu nó còn lại trong mình, đủ là ít thôi, 
thì nó sẽ chờ dịp đề phát triển, để che lấp đạo 
đức cách mạng. Người lên án: "Chủ nghĩa cá 
nhân là một thứ rât gian glảO, xảo quyệt; nó 
khéo dỗ dành người ta đi xuống dốc"); và cho 
rằng, "thắng lợi của chủ nghĩa xã hội không thể 
tách rời thắng lợi của cuộc đấu tranh trừ bỏ chủ 
nghĩa cá nhân”), 

Người nhắc đị, nhắc lại rằng, nguôn gốc của 
sự suy thoái về đạo đức, lối sống, nguồn gốc 
của tệ tham nhũng, không gì khác là chủ nghĩa 
cá nhân, nó đẻ ra tất cả tính hư, nết xấu như: 
lười biếng, suy bì, kiêu căng, kèn cựa, nhút 
nhát, lãng phí, tham ô, v.v... Nó là kẻ thù hung 
ác của đạo đức cách mạng, của chủ nghĩa xã 
hội. Trong tác phẩm Sửa đôi lối làm việc, 


Người cảnh báo: "Chủ nghĩa cá nhân như một 
thứ vi trùng rất độc, do nó mà sinh ra các thứ 
bệnh rất nguy hiểm". Các thứ bệnh nguy hiểm 
đó, thực chất là tệ quan liêu, tham nhũng, được 
biêu hiện thành tệ: tham lam, lười biếng, kiêu 
ngạo, hiếu danh, thiếu kỷ luật, óc hẹp hòi, óc 
địa phương, óc lãnh tụ, hữu danh vô thực, kéo 
bè, kéo cánh, cận thị, cá nhân, lười biếng... 
Trong tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách 
mạng, quét. sạch chủ nghĩa cá nhân” viết năm 
1969 một lần nữa Người chỉ rõ: "Do ca nhân 
chủ nghĩa mà ngại gian khổ, khó khăn, sa vào 


[Hạc tậ2 tư tr¿ng Hồ Chí tinh, 
Cây f321 cuậc Èấ+ trea1 
chếng ozzn liêu, thzm n^?ng 
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tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa. Họ tham danh 
trục lợi, thích địa vị quyền hành. Họ tự cao tự 
đại, coi thường tập thể, xem khinh quân chúng, 
độc đoán chuyên quyền. Họ xa rời quần chúng, 
xa rời thực tế, mắc bệnh quan liêu, mệnh lệnh". 

Hai là, trau dôi đạo đức cách mạng là nhiệm 
vụ trọng tâm trong phòng chống quan liêu, 
tham nhũng. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho răng, tham 
nhũng, lãng phí là hậu quả của việc thiếu rèn 
luyện, trau dôi đạo đức cách mạng, suy thoái 
đạo đức cách mạng. Vì vậy, nâng cao đạo đức 


* TS, Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 6 (lần 2), khóa VIII 

(1). (2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1996, tr 9, tr 284, 291 
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cách mạng là biện pháp phòng, chống cơ bản tệ 
quan liêu, tham những. Trong quan hệ giữa cân 
bộ, đảng viên VỚI nhân dân, đạo đức cách mạng 
trong tư tưởng Hồ Chí Minh, là "việc gì lợi cho 
dân ta phải hết sức làm, việc gì hại cho dân đa 
phải hệt sức tránh", là "hòa mình với quân 
chúng thành một khối, tin quân chúng, lắng 
nghe ý ý kiến của quân chúng", khắc phục những 
việc làm trái phép, những hành vi cậy thế, cậy 
quyền, tư túi, kéo bè, kéo cánh, hủ hóa xa hoa, 
chia rẽ, bè phái, kiêu ngạo, khinh dân, lên mặt 
quan cách mạng. 

Những năm gân đây, trong điều kiện phát 
triên nền kinh tê thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa, do tập trung cao vào nhiệm vụ trung 
tâm là phát triển kinh tế, việc nâng cao đạo đức 
cách mạng cho cán bộ, đảng viên đã chưa được 
quan tâm đúng mức. Vì thế, tình trạng suy thoái 
tư tướng chính trị và đạo đức lối sông trong cán 
bộ, đảng viên và trong xã hội diễn biến phức 
tạp. Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), khóa VII 
đã phân tích tình hình đó; các Nghị quyết Hội 
nghị Trung ương 4, Hội nghị Trung ương 9, 
khóa IX tiệp tục chỉ ra thực trạng đáng lo ngại 
đó. Đây chính là nguy cơ đe dọa công cuộc đi 
mới, đe dọa vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tôn 
vong của chế độ. 

Ba là, phải tây sạch tệ tham ô, lãng phí và 
bệnh quan liêu. 

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn trăn 
trở, lo lắng về tệ tham ô, lãng phí và bệnh quan 
liêu trong Đảng và trong bộ máy của Nhà nước. 
Năm 1952, khi cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp cân dành mọi sự tập trung cao độ vào 
việc chuẩn bị tông phản công, với phương châm 
"trường kỳ kháng chiến, dựa vào sức mình là 
chính", Người dành sự quan tâm đặc biệt về 
thực hành tiết kiệm và chống tham ô, lãng phí, 
chống bệnh quan liêu. Người coi "chống tham 
ô, lãng phí và bệnh quan liêu cũng quan trọng 
và cân kíp như việc đánh giặc trên mặt trận”. 
Người chỉ rõ một số biêu hiện chính của lang 
phí: lãng phí lao động, lãng phí thời giờ, lãng 
phí của công... Theo Người: "Có nạn tham ô, 
lãng phí là vi bệnh quan liêu”, là do "không sát 
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công việc thực tẾ, không theo dõi và giáo dục 
cán bộ, không gần gũi quân chúng, đối với công 
việc thì trông hình thức mà không xem xét khắp 
mọi nơi, không vào sâu vấn đè, chỉ biết khai 
hội, viết chỉ thị, xem báo cáo trên BIẤY, chứ 
không kiểm tra đến nơi, đến chốn". Kết quả là, 

"có mắt mà không thấu suốt, có tai mà không 
nghe thấu, có chế độ mà không giữ đúng, có kỷ 
luật mà không nắm vững, kết quả là những 
người xấu, những cán bộ kém tha hồ tham ô, 
lăng phí". 

Người coi "tham ô là trộm cướp”, là một tệ 
nạn, mà mọi xã hội, mọi công, dân không thể 
chung sống, không thể chứa chấp, phải loại trừ 
chúng. Người chỉ rõ, tham ô, lãng phí và bệnh 
quan liêu là "kẻ thù" của nhân dân, của Chính 
phủ và là "kẻ thù khá nguy hiểm. Vì nó không 
mang gươm, mang súng, mà nó nằm trong các 
tổ chức của ta, để làm hỏng công việc của ta", 
nó "là thứ giặc ở trong lòng", "giặc nội xâm”. 
Tháng 3-1961, trong bài Xây dựng những con 
người của chủ nghĩa xã hội, tư tưởng được 
Người nêu lên từ 10 năm trước đó vẫn nhất 
quản: "Tham ô, lãng phí tài sản của Nhà nước, 
của tập thê, của nhân dân là hành động trộm 
cướp, mà ai cũng phải thù ghét, phải trừ bỏ”. 
Phải chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh vi nó là 
nguôn gốc sinh ra tham ô, lãng phí. 

Sáu năm qua, thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 6 (lần 2), Đảng và Nhà nước ta đã nỗ lực 
thực hiện tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, ngăn 
chặn, đây lùi một bước quan trọng tệ tham 
những, lãng phí và bệnh quan liêu. Tuy nhiên, 
trong báo cáo của Ban Chi đạo Trung ương 
6 (2) trinh Bộ Chính trị, nhận xét, "tuy có 
những chuyền biến tích cực nhưng tệ quan liêu, 
tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên nhiều lĩnh 
vực, cả những lĩnh vực mà Trung ương xác định 
là trọng điểm tập trung chỉ đạo, vẫn chưa giảm, 
thậm chí có mặt còn trầm trọng hơn và đã xuất 
hiện những biểu hiện mới". Đây là vấn đề bức 
xúc nhất trong Đảng và trong xã hội ta hiện nay. 
Hơn lúc nào hết, tình trạng này phải được ngăn 
chặn, đây lùi. 
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Bồn là, xây dựng con người xã hội chủ nghĩa 
là chiến lược cơ bản để phòng chống tệ quan 
liêu, tham những. 

Theo Hồ Chí Minh, việc xây dựng con người 
xã hội chủ nghĩa được coi là chiến lược lâu dài 
nhăm khắc phục tệ tham nhũng, lãng phí và 
bệnh quan liêu. "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã 
hội trước hết cần có con người xã hội chủ 
nghĩa". Ngay từ khi còn đang tìm đường cứu 
nước, vấn đề xây dựng con người mới đã được 
Người đặt ra. Trong tác phâm Đường cách 
mệnh (năm 1927), Người viết: Đối với tự mình 
phải "Cần kiệm. Hòa mà không tư. Cả quyết sửa 
lỗi mình. Cẩn thận mà không nhút nhát. Hay 
hỏi. Nhân nại (chịu khó). Hay nghiên cứu xem 
xét. Vị công vô tư. Không hiếu danh. Không 
kiêu ngạo. Nói thì phải làm. Giữ chủ nghĩa cho 
vững. Hy sinh. Ít lòng tham muốn về vật chất. 
Bí mật". Đối với người, phải "Khoan thứ. Với 
đoàn thể phải nghiêm. Có lòng bày vẽ cho 
người. Trực mà không táo bạo. Hay xem xét 
người". Khi làm việc phải "Xem xét hoàn cảnh 
kỹ càng. Quyết đoán. Dũng cảm. Phục tùng 
đoàn thể". 

Trên cơ sở tỉnh hoa văn hóa dân tộc và văn 
hóa phương Đông, Chủ tịch Hồ Chí Minh xây 
dựng chuẩn mực con người xã hội chủ nghĩa với 
8 chữ: "cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư". 
Theo Người, con người có tư tưởng và tác 
phong xã hội chủ nghĩa là những người "có ý 
thức làm chủ Nhà nước, tinh thần tập thể xã hội 
chủ nghĩa và tư tưởng minh vì mọi người, mọi 
người vì minh”; _phải "luôn luôn chăm lo đến 
đời sống của quần chúng, phải chí công vô tư, 
có tỉnh thần lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ". 
Nghĩa là, trong mọi hành động, con người xã 
hội chủ nghĩa trước hết phải vì lợi ích của xã 
hội, của tập thể. Để có con người xã hội chủ 
nghĩa, Người dành sự quan tâm đặc biệt đến 
giáo dục, đào tạo. Người nhắc nhở các cấp ủy 
và chính quyên: "Giáo dục nhằm đào tạo những 
người kế tục sự nghiệp cách mạng to lớn của 
Đảng và nhân dân ta, do đó các ngành, các cấp 
đẳng và chính quyên địa phương phải thật sự 
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quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp này, phải chăm 
sóc nhà trường vê mọi mặt" ®), 

Song, những năm gần đây việc xây dựng con 
người xã hội chủ nghĩa của ta đã bộc lộ nhiều 
bất cập. Tư tưởng "mình vì mọi người", trước 
khi nhận được hệ quả là "mọi người vì mình" đã 
không còn là ý thức định hướng hành động của 
nhiều cán bộ, đẳng viên. Tại kỳ họp thứ 5, Quốc 
hội khóa XI, ngày 12-6-2004, Thủ tướng Phan 
Văn Khải đã khái quát thực trạng này khá đậm 
nét và sâu sắc, như sau: "Một điều đang làm cho 
nhân dân ta cảm thấy nhức nhối và các đồng chí 
lão thành cách mạng hết sức lo lắng, đó là tình 
trạng nhiều tệ nạn xã hội kéo dài dai dẳng đi 
liền với sự xuống cấp của xã hội trên một số 
mặt, đặc biệt là nhiều đức tính tốt đẹp của con 
người được hun đúc trong lịch sử và trong 
kháng chiến bị phai nhạt, hệ giá trị xã hội có 
phân bị đảo lộn, nhiều nét đồi bại trôi dậy, nối 
lên là bệnh ham quyền, ham chức, ham lợi, ham 
danh, chạy theo đồng tiền bất chấp pháp luật và 
đạo lý; bệnh không trung thực, không thăng 
thắn, nói dối và làm giả với nhiều biến dạng lắt 
léo. Phải thắng thắn thừa nhận rằng: cái hư 
hỏng, đôi bại chính từ sự thoái hóa (quan liêu, 
tham nhũng, hám chức, quyền, danh, lợi, đối 
trá, mất đoàn kết) trong một số những. người có 
chức có quyền thuộc bộ mây công quyên và khu 
vực kinh tê nhà nước, nêu gương xâu, lây lan ra 
xã hội, đặc biệt là tác động mạnh đến thế hệ 
trẻ”. 

Rõ ràng đây là vấn đề rất bức xúc, ; Đảng và 
Nhà nước cân có những giải pháp quyết liệt mới 
có thê khắc phục, ngăn chặn, đẩy lùi được. 
Trước mắt, theo tôi, cân xem xét lại các vấn đề 
trong định hướng chiến lược giáo dục - đào tạo 
và y tế, vì đây là hai lĩnh vực đang có xu thế 
thương mại hóa, thị trường hóa, làm ảnh hướng 
trực tiếp tới nhiệm vụ, mục tiêu xây dựng con 
người và đang để lại những hậu quả không tốt 
đối với chúng ta trên con đường xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. 


(3) Hồ Chí Minh: Sđở, t 12, tr 404 
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Năm là, không ngừng nâng cao hiệu quả vũ 
khí tự phê bình và phê bình. 

Tự phê binh và phê bình là . nguyên tắc của 
xây dựng Đảng và luôn được Hồ Chí Minh nhân 
mạnh trong quá trình xây dựng đạo đức cách 
mạng. Người chỉ ra, những khuyết điểm khá 
phổ thông và nghiêm trọng” trong cơ quan lãnh 
đạo các câp là "những bệnh chủ quan, quan liêu, 
mệnh lệnh, hẹp hòi và bệnh công thần" mà 
nguyên nhân là do "dân chủ trong Đảng chưa 
được thực hiện rộng rãi. Phê bình và tự phê bình 
chưa thành nên nếp thường xuyên". Người yêu 
cầu: "Phải mở rộng phong, trào phê bình và tự 
phê bình ở trong Đảng, ở các cơ quan, các đoàn 
thể, trên các báo chí cho đến nhân dân. Phê bình 
và tự phê binh phải thường xuyên, thiết thực, 
dân chủ, từ trên xuống và từ dưới lên ®, Trong 
bài Đạo đức cách mạng, Người viết: Trong suôt 
quá trình cách mạng, Đảng ta không ngừng phát 
triển và đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, 
cũng vì "Đảng ta khéo dùng cái vũ khí sắc bén 
phê binh và tự phê bình". Không thực hiện tốt 
tự phê bình và phê bình thì "nhât định lạc hậu, 
thoái bộ". Người nhắc nhở phải phát hiện và 
tuyên dương. những gương "người tốt, việc tốt", 
đề mọi người học tập và noi theo. Trong Di 
chúc, Người viết: " Nghiêm chính tự phê bình và 
phê bình là cách tốt nhất để cúng cô và phát 
triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng". 

Theo tư tưởng. đó, thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 6 (lần 2), khóa VI, từ ngày 
19-5-1999 đến 19-5-2001, Đảng ta đã tiến hành 
cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tự 
phê bình và phê bình trong toàn Đảng, với yêu 
cầu đưa việc đó trở thành nền nếp, thường 
xuyên. Nhưng cuộc vận động đó đã không đạt 
yêu cầu đề ra, Và liên tục 6 năm, đến nay vẫn 
chưa đạt yêu cầu đó. Tình trạng chung hiện nay 
tự phê binh và phê binh là hình thức, nề nang, 
né tránh, không thực chất, hiệu quả rất thấp, 
không mang tính giáo dục, tác dụng cảnh tỉnh, 
răn đe. Trong cơ chế thị trường hiện nay, tự phê 
binh và phê bình phải có những đổi mới từ ' trong 
nhận thức, chỉ đạo và trong quy trình, tô chức 
thực hiện, kiểm tra, đôn đốc... 
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Sáu là, phải dựa vào nhân dân để đấu tranh 
có hiệu quả với tệ tham nhũng, lãng phí và bệnh 
quan liêu. 

Xuyên suốt trong tư tưởng, đạo đức Hỗ Chí 
Minh về chống quan liêu, tham những chúng ta 
thấy rất rõ quan điểm ' 'Đảng chịu sự giám sát 
của nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng 
Đảng” như trong Điều lệ Đảng đã ghi. Hồ Chí 
Minh thường coi đây như là "bảo bối", khi gặp 
việc gì dù khó khăn đến mấy, nếu dựa vào dân 
ắt VưỢt qua được. Nhân dân là nguồn sức mạnh 
vô địch của Đảng. Trong đấu tranh chống tệ 
quan liêu, tham những, vai trò quan trọng của 
quân chúng lại càng không thể thiếu. Người nêu 
rõ. Phong trào chống tham ô, lãng phí, quan 
liêu ắt phải dựa vào lực lượng quân chúng mới 
thành công”. 

Gần đây, Hội nghị Trung ương 4, khóa IX 
kết luận, một trong 6 nguyên nhân làm cho cuộc 
đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí chưa đạt 
yêu cầu là "nhiều cấp ủy, tổ chức đảng chưa 
thực sự dựa vào dân, chưa coi trọng tiếp thu ý 
kiến phê bình của dân” . Thấu triệt và thực hiện 
tư tưởng dựa vào nhân dân của Hồ Chí Minh, 
chắc chắn chúng ta sẽ tạo ra động lực mới, khắc 
phục tình trạng ấy. 

Thực hiện tư tưởng của Người, ngày 
18-02-1998, Bộ Chính trị khóa VIII đã ra Chi 
thị 30-CT/TW Về xây dựng Quy chế Dân chủ ở 
cơ sở. Chỉ thị đã giao cho Ban Cán sự đẳng 
Chính phủ cùng Đảng đoàn của Quốc hội chỉ 
đạo nghiên cứu và thực hiện. Ngày 28/3/2002 
Ban Bí thư đã đánh giá lại việc thực hiện và ra 
tiếp Chỉ thị 10-CT/TW về Tiếp tục đây mạnh 
việc xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở 
cơ sở. Để thực hiện tốt chỉ thị này trong thời kỳ 
mới, cần chú trọng phát huy vai trò của nhân 
dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu 
tranh chống tham nhũng, tiêu cực, dựa vào nhân 
dân đề đấu tranh có hiệu quả với tệ tham nhũng, 
lãng phí và bệnh quan liêu. 


(4) Hồ Chí Minh: Sđd, t 6, tr 168 


6] 


' Nghiên cứu - Trao đổi 


Tạp chỉ Cệtrtg sơn 


VẤN ĐỀ BÓC LỘT GIÁ TRỊ THĂNG DƯ 
VÀ QUAN HỆ GIỮA TƯ BẢN 
VỚI LAO ĐỘNG HIỆN NAY 


RONG nghiên cứu xã hội, Mác đã có 
| phương pháp tiếp cận mang bản chất 
khoa học và nhân văn, khắc xa so với 
các học giả. tư sản. Như VI. Lê-nin đã nói: 
"Phàm Ở chỗ nào các nhà kinh tế học tư sản 
nhin thấy quan hệ giữa vật với vật (hàng hóa 
này đổi lấy hàng hóa khác), thì ở chỗ đó, Mác 
đã tìm thấy quan hệ gøIữa người. VỚI người ˆ t, 
Trong Lời tựa viết cho lần xuất bản thứ nhất 
của "Từ bản", Mác đã nói răng, "Hình thái của 
giá trị, với cái dạng hoàn chính của nó là hinh 
thái tiền, thì rất không có nội dung và rất đơn 
giản. Tuy vậy, từ trên 2000 năm nay, trí tuệ 
của loài người đã tìm hiểu nó một cách vô 
hiệu, trong khi trí tuệ đó đã phân tích được, ít 
ra cũng là gần sát, những hình thái có nội dung 
phong phú và phức tạp hơn nhiều... Vì nghiên 
cứu một cơ thể đã phát triển thì dễ hơn là 
nghiên cứu tế bào của cơ thể đó"), Thật vậy, 
đến giữa thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản đã phát 
triển đến đỉnh điểm của tự do cạnh tranh, có 
nghĩa là các hình thức ban đầu của chủ nghĩa 
tư bản độc quyền đã ra đời và phát triển. Và 
rằng, khi phân tích những hình thái kinh tế, 
theo Mác, người ta không thể dùng kính hiển 
vi hay những phản ứng hóa học được. Sức trừu 
tượng hóa phải thay thế cho tất cả các phương 
pháp phân tích, mô xẻ trực tiếp. 
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"Tư bản" là một tác phẩm thiên tài của 
Mác. Để viết tác phẩm đó ông đã làm việc 
trong thời gian bốn chục năm và đã phát hiện 
ra răng, chế độ kinh tế là cơ sở để trên đó kiến 
trúc thượng tầng chính trị được xây đựng, nên 
Mác chú ý ý đến việc mổ xẻ, nghiên cứu chế độ 
kinh tế. Mác đã phát hiện ra cơ sở khoa học 
của sự bóc lột tư bản chủ nghĩa, sự đối lập lợi 
ích không thể điều hòa được giữa các nhà tư 
bản và công nhân làm thuê, giữa tư bản và lao 
động, tính chất đối kháng và nhất thời của tất 
cả các quan hệ kinh tế của chủ nghĩa tư bản. 

"Tư bản " là hệ thống các phạm trù kinh tế, 
phản ánh các quy luật của xã hội tư bản. Hệ 
thống đó đem lại một quan niệm hoàn chỉnh 
về xã hội đó và làm rõ các quy luật vận động 
của nó. Và đó chính là sự độc nhất vô nhị của 
tác phẩm “Tư bản" trong lịch sử tư tưởng 
kinh tế. 

"Tư bản" là một tác phẩm phê phán mẫu 
hình chủ nghĩa tư bản đã được hình thành 
trong khoa học kinh tế. Không phải ngẫu 


(1) V.LLê-nin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
1980, t 23, tr 54 

(2) C.Mác và Ph. Ăng-ghen: Toàn tập, Nxb Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 1993, t 23, tr 16 
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nhiên mà cho đến nay ở phương Tây không chỉ 
các nhà kinh tế, mà chủ yếu là các nhà xã hội 
học, các nhà tư tưởng xã hội - những người mà 
đối tượng nghiên cứu trước hết là các hình thức 
nhận thức xã hội - vẫn tôn kính Mác. Tác 
phẩm “Những bóng ma của Mác" của nhà triết 
học người Pháp J.Đê-ri-đa là một trong số đó. 
Theo cách tiếp cận của Mác, bản chất của 
bóc lột chính là giá trị thăng dư của lao động 
làm thuê không được trả cho người lao động 
hay nói cách khác bị nhà tư bản chiếm đoạt. 
Trên thực tế, giá trị thặng dư biểu hiện qua bề 
ngoài của nó là lợi nhuận. Mác là nhà kinh tế 
đầu tiên giải thích thành công nguôn gốc của 
giá trị thặng dư, sản xuất ra giá trị thặng dư 
dưới dạng một hệ thống các phạm trù và các 
quan hệ khách quan, quy luật kinh tế khách 
quan, có một lô-gíc nội tại thống nhất. Nghĩa 
là không mâu thuẫn giữa quy luật giá trị, quy 
luật trao đôi ngang giá, với việc tạo ra giá trị 
thặng dư trong quá trình tái sản xuất tư bản 
xuất phát từ tính chất hai mặt của một loại 
hàng hóa đặc biệt, đó là sức lao động, mà giá 
trị sử dụng của nó có chức năng tạo ra giá trị 
mới. Giá trị mới này lại không thuộc về người 
có sức lao động mà là người sở hữu tư bản. 
Từ đó đến nay, các học giả tư sản dù muốn 
cũng chưa ai đưa ra được một lý thuyết nào 
bác bỏ học thuyết giá trị thặng dư của Mác. 
Ngày nay có người dựa vào nhu cầu "nôn 
nóng muốn đi đến kết luận và khao khát muốn 
biết mối liên hệ giữa những nguyên lý chung 
với các vấn đề trực tiếp mà họ đang quan tâm" 
của đông đảo quần chúng, đã nêu lên cách 
tiếp cận thiên về chủ nghĩa thực chứng, 
không nhằm giải thích nguồn gốc của giá trị 
thặng dư, mà mô tả một cách cơ học quá trình 
luân chuyển, hay nói cách khác là quá trình 
phân phối giá trị tăng thêm của hàng hóa trên 
thị trường. 
Với cách tiếp cận này, những người ủng hộ 
nó thường quan niệm bóc lột dưới nhiều hình 
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thức rất khác nhau, như: cướp đoạt lẫn nhau; 
tham nhũng: đặc quyền đặc lợi; thậm chí có cả 
chuyện người lười nhác bóc lột lại người siêng 
năng; người nghèo bóc lột lại người giàu, 
người kém cỏi bóc lột lại người tài năng... Bản 
thân các lý thuyết này đã xây dựng nên những 
mô hình toán học để đo độ bất bình đẳng trong 
phân phối của cải xã hội. Đơn cử là hệ số 
GINI. Theo hệ số này, những giả định của sự 
phân phối công bằng vẫn là cào bằng, nghĩa là 
ai cũng như ai (bình đắng tuyệt đối là đường 
thắng 459 trên hệ tọa độ Đề-các). Trong khi về 
mặt bản chất trong hiện thực xã hội không thể 
có những con người như nhau về sức khỏe, 
hoàn cảnh, kỹ năng lao động..., cho nên những 
lý thuyết này ra đời, tuy có giải quyết được 
một phần nào. đó nhu câu của cuộc sông thực 
tiễn, nhưng vẫn sa vào những ước lệ và thiên 
về lô-gíc hình thức, và nhất là chưa thể phản 
ánh được đầy đủ, chứ chưa nói là giải thích 
đúng bản chất của các hiện tượng kinh tế - 
xã hội. 

Ở một chừng mực nào đó, cách tiếp cận 
lượng có thể giúp chúng ta có thêm một cách 
giải thích được sự trì trệ của thời kỳ tôn tại cơ 
chế bình quân trong phân phối. Nghĩa là, khi 
sự phân phối quân bình làm cho chênh lệch thu 
nhập giữa các cá nhân trong xã hội không lớn 
(hệ sô GINI thấp) thì đồng thời cũng làm cho 
người lười biếng và người có năng lực lao 
động kém hơn bóc lột lại những người siêng 
năng, chăm chỉ và có năng lực lao động cao 
hơn. Từ đó làm cho động lực lao động sản 
xuất, nâng cao năng suất và hiệu suất công 
việc, - một nhân tố mà theo V.I Lê-nin - bảo 
đảm sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội trong 
cuộc thi đua với chủ nghĩa tư bản, trong suốt 
gần 8 thập niên tôn tại của hệ thống đó bị triệt 
tiêu..., xã hội rơi vào trạng thái trì trệ về mặt 
năng suất lao động. 

Cách tiếp cận lượng trong kinh tế chính trị 
cổ điên nói chung thường lấy y nguyên những 
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thuật ngữ mà nó tìm thấy ở trong đời sống 
thương nghiệp và công nghiệp, và nó đã dùng 
những thuật ngữ ấy mà hoàn toàn không thấy 
răng làm như thế là tự gò bó mình vào trong 
cái khuôn khổ chật hẹp của những khái niệm 
do các danh từ ấy diễn đạt. Như Ăng-ghen đã 
nhận xét, khoa kinh tế chính trị cổ điển đã biết 
rõ rằng lợi nhuận và địa tô chỉ là những phân, 
những mẫu của cái bộ phận sản phâm không 
được trả công mà người lao động phải nộp cho 
nhà kinh doanh (người này chỉ là kẻ đầu tiên 
chiếm được phần sản phẩm Ấy, nhưng lại 
không phải là kẻ độc nhất và cuối cùng : sở hữu 
phân sản phẩm ấy). Nhưng khoa kinh tế chính 
trị cổ điển cũng không bao giờ vượt quá những 
giới hạn của các quan điểm thông thường về 
lợi nhuận và địa tô, nó không bao giờ nghiên 
cứu toàn bộ cái phần sản phâm không được trả 
công ấy (Mác gọi là sản phẩm thặng dư với tư 
cách là một chỉnh thể). Vì vậy, nó không bao 
giờ hiểu được một cách rõ ràng nguồn gốc và 
bản chất của bộ phận sản phẩm không được trả 
công ấy, cũng như những quy luật điều tiết sự 
phân phối sau này đối với giá trị của bộ phận 
sản phâm ấy. Ngày nay, có học giả viện dẫn ra 
khu vực dịch vụ, kinh tế tri thức... xuất hiện 
làm cho giá trị thặng dư nói riêng, và giá trị 
của hàng hóa nói chung, không còn giải thích 
được bằng hao phí lao động xã hội cần thiết 
của học thuyết Mác... Có tác giả đưa ra quan 
điểm bóc lột chỉ xuất hiện khi có độc quyền, 

còn giới chủ hưởng lợi nhuận theo tỷ suất lợi 
nhuận trung bình của xã hội thì không có bóc 
lột v.v. và v.v. Chính họ cũng không thoát 
khỏi những ước lệ có tính chất đạo đức xã hội 
khi cho răng, người lao động đã thỏa thuận với 
giới chủ để có công ăn, việc làm và thu nhập, 
nhưng trong học thuyết Mác đã nói: nếu mọi 
hiện tượng đều trùng khớp với bản chất của nó 
thì mọi khoa học đều thừa. Bản chất của sự vật 
năm ngay trong quá trình vận động không 
ngừng của nó, đó là biện chứng và đó cũng là 
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phát triển. Cần phải nói rằng, việc nhìn ra bản 
chất của lao động thặng dư và bóc lột lao động 
là một vấn đề, nhưng việc tuân thủ các bước 
phát triển theo quy luật khách quan và chấp 
nhận ở một chừng mực nhất định của bóc lột 
để đây mạnh sự phát triển lực lượng sản xuất 
xã hội lại là một vấn đề khác. Những cách làm 
xơ cứng, giáo điều hoàn toàn xa lạ với phương 
pháp luận mác-xít. 

Nếu trong kinh tế lượng người ta có thể 
dùng các thuật toán (chẳng hạn như phân tích 
tương quan) để dự báo xu hướng vận động của 
hiện tượng trong tương lai, thì đó cũng chỉ là 
cách tính toán trên cơ sở những con số thống 
kê của quá khứ, nghĩa là chỉ bằng sự phân tích 
lượng, mà không thể đưa vào mô hình phân 
tích những nhân tố mới sẽ xẩy ra trong tương 
lai. Nhưng trong sự đánh giá bản chất của hiện 
tượng, chủ nghĩa Mác đã phát hiện ra quy luật 
vận động khách quan của xã hội, - quan hệ sản 
xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ của 
lực lượng sản xuất, từ đó dự báo tính chất lịch 
sử nhất thời của chế độ tư bản chủ nghĩa, và sự 
ra đời tất yếu của chủ nghĩa xã hội. Dự báo 
đó là kết quả tất yếu của phương pháp luận 
mác-xít, - phương pháp luận duy vật biện 
chứng và duy vật lịch sử. 

Mác đã thừa nhận là tác phâm “Từ bản” đã 
vẽ hình dáng của nhà tư bản và địa chủ hoàn 


toàn không phải bằng màu hồng, nhưng ông 


cũng giới hạn răng, đó chỉ là con người hiện 
thân của những phạm trù kinh tế, là kẻ đại biểu 
cho những quan hệ và những lợi ích giai cấp 
nhất định. Và vì thế ít quy trách nhiệm hơn 
cho các cá nhân về những điều kiện mà xét 
theo ý nghĩa xã hội thì cá nhân đó trước sau 
vẫn là một sản phẩm của những điều kiện đó, 
dù cho về mặt chủ quan cá nhân đó có muốn 
vươn lên khỏi những điều kiện ấy tới mức nào 
chăng nữa), 


(3) Xem: C.Mác và Ph. Ăng-ghen: Sđở, t 23, tr 21 
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Mác cho răng, quy luật tích lũy của chủ 
nghĩa tư bản tất yếu sẽ dẫn đến bần cùng hóa 
cả về tương đối và tuyệt đối và ắt sẽ dẫn đến 
bùng nổ cách mạng. Trong khi chủ nghĩa tư 
bản đã tìm thấy được các nguồn dự trữ để tự 
đổi mới, tồn tại và phát triển. Điều dễ hiểu là 
chủ nghĩa tư bản đã tìm cách chữa trị, bốc 
đúng toa thuốc để chữa trị bằng cách giảm bớt 
sự xung đột xã hội có thể dẫn đến bùng nổ 
cách mạng bằng nhiều thủ thuật: my dân, mua 
chuộc giai cấp công nhân, tăng số dân cư trung 
lưu giảm bớt sự phân hóa giàu nghèo - dẫn tới 
bần cùng hóa dân cư, tuy vẫn còn nhưng ở mức 
có thể chịu đựng được... 

Trong chủ nghĩa tư bản hiện đại, các vấn đề 
xã hội có thể được giải quyết phần nào. Nhưng 
sẽ là sai lầm về mặt nhận thức luận nếu như 
không đánh giá được rằng, chính những sự 
thay đổi theo hướng giảm bớt các mâu thuẫn 
nội tại, thì bản thân chủ nghĩa tư bản hiện đại 
cũng đã tự biến đổi. Nhưng dù có biến đổi như 
thế nào, nó cũng chỉ bảo đảm cuộc sống sung 
túc cho một nhóm người thiểu số là các tỉ phú. 
Nếu năm 1985 cả thế giới có 147 tỉ phú đô-la 
Mỹ, thì năm 2005 con số đó đã là 793 với tổng 
tài sản của họ lên tới khoảng 2.600 tỉ đô-la(4) 


(xem biểu đồ). Số liệu thống kê một lần nữa . 


khẳng định điều mà các nhà phân tích phương 
Tây đã nhận định đúng từ 10 năm về trước 
rằng, giai đoạn toàn cầu hóa kinh tế, chuyển 
giao Ô ạt công nghệ tiên tiến đang là cơ hội tốt 
để các nhà tỉ phủ này kiếm tiền nhanh hơn. Và 
rằng, khi người ta đã nắm trong tay nhiều tiền 
thì sẽ nắm công nghệ hiện đại do mua và thâu 
tóm các phát minh sáng chế, rồi sử dụng chúng 
để thực hiện cái gọi là chủ nghĩa thực dân kinh 
tế đối với thế giới thứ ba. Thực tế cho thấy, các 
tập đoàn xuyên quốc gia đang tập trung vào 
những khâu sản xuất béo bở, như thiết kế mẫu 
mã và chuyển giao công nghệ với mức tỉ suất 
lợi nhuận siêu ngạch độc quyền. 
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Biêu đô: số các nhà tỉ phú tăng lên nhanh 
trong 2U năm gân đây 


Sõ nhà tí phú 


Trên trái đất hiện có hơn 6 tỉ người. Có thể 
khẳng định rằng, nếu không có những lực 
lượng kiềm chế cái ác, thúc đấy cái tốt thì chủ 
nghĩa tư bản không thể bảo đảm mức sống cao 
cho bộ phận dân cư cơ bản của tuyệt đại đa số 
các nước, không thể giảm bớt khoảng cách thu 
nhập và bất bình đẳng giữa các nước giàu và 
các nước nghèo. Thật trớ trêu là những nước 
giàu có nhất thế giới lại buộc cho những nước 
nghèo bán phá giá (nghĩa là chấp nhận thấp 
hơn chi phí sản xuất) để đánh thuế cao các sản 
phẩm nhập khẩu trong các quan hệ thương mại 
hiện đại dưới khẩu hiệu "tự do hóa". Cũng như 
việc xuất khẩu tư bản, cho vay kèm các điều 
kiện thuê chuyên gia, mua sắm thiết bị giá cắt 
cổ của các chủ nợ... Có lẽ nên nói thế này, nếu 
không có chủ nghĩa Mác chúng ta sẽ "yên 
phận hơn" trong việc chấp nhận các điều kiện 
đó, ngay cả các điều kiện về lao động. Những 
biện pháp bảo hộ chính là giữ giá cả độc 
quyền, trong khi quy luật tất yêu của sự tăng 
năng suất lao động, - một kết quả tất yếu của 
phát triển lực lượng sản xuất, là dẫn tới giảm 
chi phí sản xuất - cơ sở để giảm giá hàng hóa, 
cũng như quy luật tỷ suất lợi nhuận bình quân 


(4) www.forbes.com/forbes/2006/0327 
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giảm... là những điều mà chúng ta dễ tìm thấy 
câu trả lời thỏa đáng trong học thuyết kinh tế 
của Mác. 

Toàn bộ quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa 
là sự kết hợp giữa tư bản và lao động. Tính 
chất và trình độ của lực lượng sản xuất quyết 
định hình thức của các quan hệ sản xuất, tức là 
hình thức các quan hệ giữa người với người 
trong sản xuất và phân phối sản phẩm. Và 
trong quá trình sản xuất là sự thống nhất giữa 
các mặt đối lập là tư bản và lao động. Nhà tư 
bản không thể tồn tại nếu không có người lao 
động và ngược lại, TBƯỜi lao động cũng không 
thê tồn tại nếu thiếu tư bản, cho dù tư bản đó 
là của người khác hay là của chính mình (như 
trong sản xuất hàng hóa giản đơn). Bởi vậy, 
theo chủ nghĩa Mác đấu tranh xóa bỏ bóc lột, 
không có nghĩa là xóa bỏ mọi hình thức kết 
hợp giữa tư bản và lao động hay sở hữu tư 
nhân, mà là đấy nhanh các giai đoạn phát triển 
của lực lượng sản xuất. Mác nói: "Một xã hội, 
ngay cả khi đã phát hiện được quy luật tự 
nhiên của sự vận động của nó, - mà mục đích 
cuối cùng của tác phâm này là tìm ra quy luật 
vận động kinh tế của xã hội hiện đại, - cũng 
không thể nào nhảy qua các giai đoạn phát 
triên tự nhiên hay dùng sắc lệnh để xóa bỏ 
những giai đoạn đó. Nhưng nó có thể rút ngắn 
và làm dịu bớt được những cơn đau đề”), 
Chính Mác đã nhìn thấy sự xuất hiện của một 
hình thức mới nảy sinh từ trong lòng chủ nghĩa 
tư bản, đó là hình thức xí nghiệp tập thể của 
các cô đông, mà ở đó người lao động sử dụng 
tư bản của mình để bóc lột lại chính mình. 

Ngày nay, các chuyên gia đều thừa nhận 
rằng, mâu thuần lợi ích giữa | tư bản và lao động 
vẫn tồn tại ngay cả khi xuất hiện các yêu tổ 
thống nhất chúng. Chẳng hạn, ở Mỹ người ta 
đã cố găng (và có kết quả) hướng doanh 
nghiệp vào giải quyết những vấn đề xã hội 
thông qua ngân sách, thông qua hệ thống đơn 
đặt hàng của nhà nước. Còn ở Tây Âu, luật lao 
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động rất phát triển đã được hình thành, đang 
được tiếp tục hoàn thiện, và nó buộc các nhà 
doanh nghiệp phải tính đến các lợi ích của 
người lao động. Chắc rằng, đã không cân làm 
tất cả những điều đó nếu như mâu thuẫn giữa 
tư bản và lao động đã lùi vào quá khứ. Quả 
vậy, bất cứ ở đâu khi lợi ích của giới chủ được 
tăng lên thì lợi ích của người lao động bị giảm 
đi tương ứng. Sự kiện xây ra trong tháng 3 và 
4-2006 ở Cộng hóa Pháp thêm một lần nữa nói 
lên điều đó. Gần một tháng xuống đường của 
sinh viên và người lao động nhằm chống lại 
Luật hợp đồng lao động lần đầu (CPE) theo đó 
Luật mới cho phép giới chủ có thêm nhiều 
quyền hơn trong việc sa thải công nhân. Chính 
phủ đã phải nhượng bộ theo hướng được "làm 
mềm" đi để bảo đảm tốt hơn quyền lợi của 
người lao động. 

Mặc dù, trong Tuyên ngôn của Đảng cộng 
sản, Mác và Ăng-ghen đã nêu lên mục tiêu 
chung của cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản 
châu Âu và giai cấp vô sản Mỹ là quy định về 
pháp lý ngày làm việc 8 giờ. Thế nhưng điều 
đó đã chỉ có thể đạt được lần đầu tiên trong 
lịch sử chủ nghĩa tư bản vào năm 19109 tại 
Oa-sinh-tơn, nghĩa là sau khi Cách mạng 
Tháng Mười Nga thành công, giai cấp vô sản 
Mỹ đã có điểm tựa để tiếp tục cuộc đấu tranh 
giành lợi ích chính đáng của mình và đã thắng 
lợi, buộc chính quyền Mỹ đưa ra luật quy định 
ngày làm việc § giờ. 

Có người cho rằng, cần xem xét quỹ đạo 
phát triển của phương Tây theo hướng nhà 
nước phúc lợi trong bối cảnh có các "cơn chân 
động cách mạng” của toàn bộ thế giới còn lại, 
nhất là các phong trào của giai cấp công nhân 
và nhân dân lao động trên toàn thế giới. Không 
thể tăng tiền lương cho người lao động, nếu 


(Xem tiếp trang 92) 
(5) C.Mác và Ph. Ăng-ghen: Sơd. t 23, tr 21 


Số 9 (tháng 5 năm 2006) 


(X{giiên cứu - rao đổi 


Thách thức nỗi bát 
về chính {tr - xa hội 
trong qua tr1nh 
toan câu hóa kính (tê 


Ø nước ta 


NGUYÊN LINH KHIẾU 


AI mươi năm qua, cùng với quá 

trình đối mới, mở cửa và hội nhập 

kinh tế quốc tế, Việt Nam đã từng 
bước trực tiếp tham gia vào quá trình toàn 
cầu hóa kinh tế. Toàn cầu hóa là một quá 
trình phát triên mạnh mẽ những mối quan hệ 
phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các quốc gla, 
các khu vực và của toàn thế giới. Khởi đầu 
từ kinh tế, toàn cầu hóa ngày càng tác động 
sâu rộng đến mọi lĩnh vực của đời sống 
xã hội. 

Toàn cầu hóa bắt nguồn từ sự phít triên 
mạnh mẽ và tính chất xã hội hóa cao của lực 
lượng sản xuất; từ sự phát triển cả chiều sâu 
và chiều rộng của kinh tế thị trường: từ sự 
cấu trúc lại phân công lao động quốc tế; từ 
sự ra đời và ngày càng đóng vai trò đặc biệt 
quan trọng của các công ty xuyên quốc 81A, 
các tô chức tài chính và ngân hàng thế gIỚI; 
từ thực tiễn khoa học trở thành lực lượng sản 
xuất trực tiếp... Cuối cùng, toàn cầu hóa còn 
có nguồn gốc từ thực tiễn thế giới ngày càng 
nảy sinh những vấn đề chung mang tính 
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toàn cầu. Để giải quyết nó, 
đòi hỏi phải có sự hợp tác 
của mọi khu vực, mọi quốc 
gia, của tất cả mọi người. Rõ 
ràng, toàn câu hóa là kết quả 
. tất yếu của sự phát triển cao 
độ của lực lượng sản xuất và 
quá trình hình thành, tạo lập 
một quan hệ sản xuất mới 
phù hợp với tính chất và 
trình độ của lực lượng sản 
xuất. 

Toàn cầu hóa là xu thế 
khách quan của quá trình 
phát triển lịch sử thế giới. Đó là bước phát 
triên quá độ bao chứa những biến động và 
đột biến mang tính toàn cầu. Nó cho thấy, 
hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa 
hiện nay đã trở nên lỗi thời, không còn phù 
hợp và báo hiệu nhân loại đang ở bước 
chuyên của sự hình thành và ra đời một hình 
thái kinh tế - xã hội mới phù hợp, cao hơn 
hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa. 

Toàn câu hóa có những đặc trưng cơ bản 
như: 1- là một quá trình tất yếu khách quan 
của sự phát triển lịch sử; 2- diễn ra với tốc 
độ nhanh, mạnh mẽ và toàn diện; 3- tác 
động đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; 
4- mang tính hai mặt cả tích cực và tiêu cực; 
5- làm cho mọi quá trinh, mọi quan hệ và 
mọi lĩnh vực của đời sống thế giới trở nên 
phụ thuộc vào nhau và gắn bó với nhau; 
6- là cơ hội đê các nước giàu càng giàu hơn 
và cho phép nước nghèo có thê trở nên giàu 
có; 7- làm cho sự phân hóa giàu và nghèo 
ngày càng gay gắt; 8- làm sâu. sắc hơn sự bất 
bình đẳng giữa các giai cấp, các nhóm 
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người, các dân tộc, các quốc gia và các khu 
vực;... Mặc dù là quá trinh khách quan, 
nhưng toàn cầu hóa đang bị các thế lực "tài 
phiệt" thao túng về kinh tế và các thế lực "để 
quốc" sử dụng để thực hiện tham vọng thống 
trị thế giới của chúng. 

Trong thời đại thế giới phát triển không 
đều và không thuần nhất hiện nay, toàn cầu 
hóa vừa là cơ hội cho sự phát triên của mọi 
quốc gia, mọi khu vực; đồng thời, cũng là 
nguy cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, 
mọi khu vực, nhất là đối với các nước đang 
phát triển và các khu vực nghèo của thế giới. 
Tuy nhiên, khi quá trình toàn cầu hóa mới ở 
giai đoạn đầu và đang bị các công ty xuyên 
quốc gia, các tô chức ngân hàng - tài chính 
quốc tế chi phối, các thế lực "tài phiệt" thao 
túng, các "cường quốc" sử dụng như một 
phương tiện, nên trong cái nhìn của nhiều 
quốc gia trên thế giới, toàn cầu hóa mang 
khuôn mặt của chủ nghĩa để quốc. Chính vì 
Vậy, phong trào chống toàn cầu hóa đã phát 
triên rộng khắp với quy mô ngày càng lớn 
trên toàn thế giới 

Phong trào chống toàn cầu hóa, lúc đầu, 
là chống lại quá trình toàn cầu hóa kinh tế tư 
bản chủ nghĩa và đề quốc chủ nghĩa, nhưng 
dân dần, chống lại mặt trái, mặt tiêu cực của 
toàn cầu hóa, chống lại việc sử dụng toàn 
cầu hóa để thống trị thế giới của các thế lực 
đế quốc. Phong trào chống toàn cầu hóa 
hiện nay, chỉ chống lại những hậu quả xấu 
do nó gây ra và việc lợi dụng nó áp đặt mô 
hình của quốc gia này đối với quốc gia khác; 
chống lại sự áp đặt những giá trị của chủ 
nghĩa tư bản đối với toàn thế giới, sự đói 
nghèo trong tăng trưởng, sự bất công trong 
phát triên; chống lại chủ nghĩa tự do mới, sự 
du nhập và phổ biến lối sống thực dụng, chủ 
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nghĩa cá nhân vị kỷ, sự bá quyền về kinh tế, 
sự thao túng về chính trị, sự can thiệp quân 
sự khốc liệt của các cường quốc đối với các 
quốc gia khác... 

Khi "chiến tranh lạnh" kết thúc, Liên Xô 
tan rã, hệ thống xã hội chủ nghĩa ở châu Âu 
sụp đô, Mỹ đã trở nên hết sức ngang ngược, 
tự cho mình là bá chủ, là siêu cường duy 
nhất thống trị thế giới. Mỹ bất chấp các 
nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, 
các công ước quốc tế... đã sử dụng toàn cầu 
hóa để phô trương sức mạnh kinh tế và quân 
sự của mình để áp đặt mô hình chính trị - xã 
hội kiểu Mỹ, để truyền bá văn hóa, lối sống, 
lối tư duy Mỹ. Mỹ gây sức ép và sử dụng các 
tổ chức tài chính, ngân hàng quốc tẾ, các 
công ty xuyên quốc gia để bao vây, cấm vận 
những nước trái ý mình, bất chấp sự phản 
đối của cộng đồng quốc tế. Mỹ tự ban hành 
những đạo luật riêng để phán xét các quốc 
gia khác về nhân quyền, tự do, dân chủ, tôn 
giáo, dân tộc. Mỹ tự cho mình cái quyền 
được trực tiếp can thiệp, sử dụng vũ lực, 
kích động ly khai, gây bạo loạn lật đổ đối 
VỚI các quốc gia trái ý mình... Lợi dụng toàn 
cầu hóa, Mỹ thực hiện mưu đồ chiếm đoạt 
các nguôn tài nguyên, năng lượng của thế 
giới; kiềm chế các đối thủ cạnh tranh; tiêu 
diệt các quốc gia trái ý đồ của mình; nhanh 
chóng thiết lập sự cai trị và kiếm soát quân 
sự đối với các khu vực quan trọng nhất của 
thế giới về kinh tế, địa - chính trị. Về chiến 
lược, Mỹ đang ráo riết thực hiện tham vọng 
sắp đặt một trật tự thế ØIỚớI mới, tiến hành 
thiết lập thế giới một cực - nghĩa là toàn thế 
giới do Mỹ đứng đầu, tất cả các nước đều là 
chư hầu, hoặc đều phụ thuộc vào Mỹ. 

Chính với việc thực hiện tham vọng đó 
của Mỹ và một số nước đồng minh của Mỹ 
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trong quá trình toàn cầu hóa hiện nay, nên 
bên cạnh những mặt tích cực đối với các 
nước đang phát triên, toàn cầu hóa, cũng 
mang đến rất nhiều rủi ro và thách thức. 
Nhất là những nước không phát triển theo 
con đường tư bản chủ nghĩa, những nước có 
chế độ xã hội khác với Mỹ. Việt Nam là một 
trong những quốc gia như thế. Vì vậy, cùng 
với những thuận lợi, cơ hội phát triển mạnh 
mẽ khi hội nhập vào quá trình toàn cầu hóa 
kinh tế, Việt Nam cũng đang đứng trước 
nhiều, nhiều thách thức mới. Một số thách 
thức về chính trị - xã hội đối với Việt Nam 
trong toàn cầu hóa kinh tế là: 

1 - Toàn cầu hóa là những quá trình xã 
hội vận động thông suốt xuyên qua mọi khu 
vực thế giới, mọi biên giới quốc g1A, VÌ VẬY, 
thách thức đầu tiên về chính trị đối với Việt 
Nam cũng, như mọi quốc gia khác là chủ 
quyền quốc gĩía, độc lập, tự chủ và an ninh, 
quốc phòng. Chủ quyền quốc gia là quyền 
tối cao trong phạm vi một lãnh thổ nhất 
định. "Quyên lực tối cao" và phạm vị lãnh 
thổ" là hai dấu hiệu đặc trưng của chủ quyền 
quốc gia. Thiếu một trong hai yếu tổ này sẽ 
không còn chủ quyền quốc gia. Có chủ 
quyền quốc gia mới có độc lập, tự chủ và từ 
đó, mới thực hiện được các hoạt động an 
ninh, quốc phòng. Dĩ nhiên, an ninh, quốc 
phòng chính là công cụ để bảo vệ chủ quyên 
quốc gia và độc lập tự chủ. 

Trong các xã hội truyền thông, chủ 
quyền quốc gia mang tính tuyệt đối. Trong 
bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, chủ quyền 
quốc gia mất dần tính tuyệt đối. Với sự ra 
đời và ngày càng có vai trò quan trọng trong 
đời sống quốc tế của Liên hợp quốc và các 
tô chức của nó, các liên minh và hợp tác 
khu vực, các khối quân sự, tòa án quốc tẾ, 
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In-te-pôn, các tô chức thương mại, tài chính 
và tiền tệ quốc tế (IMF, WTO, WB),.. và với 
sự bất chấp của các thế lực đế quốc hiếu 
chiến trực tiếp can thiệp quân sự vào các 
quốc gia, làm cho chủ quyền quốc gia, tính 
độc lập tự chủ của các quốc gia ngày càng bị 
xói mòn, gặp nhiều nguy cơ và trở nên 
tương đối. _ Việt Nam hiện nay, là một trong 
những, quốc gia năm trong nguy cơ Ấy. Về 
kinh tế và quân sự, Việt Nam đều không có 
lợi thế so sánh trong khu vực và quốc tế. 
Trong khi đó, Việt Nam trong quá trình đối 
mới gặp nhiều cản trở và sức ép của nhiêu tổ 
chức quốc tế... Cùng với nó, những thế lực 
thù địch quốc tế và bọn phản động người 
Việt lưu vong vẫn điên cuồng thực hiện âm 
mưu chống phá Việt Nam. Chúng sử dụng 
các con bài "nhân quyền", "tự do", "dân 
chủ", "tôn giáo", "dân tộc"... tuyên truyền 
lôi kéo, kích động, chia rẽ, ly khai, hòng gây 
nên tình trạng bất ổn ở Tây Nguyên và một 
số vùng khác; đông thời, chúng ráo riết thực 
hiện chiến dịch "diễn biến hòa bình", "bạo 
loạn lật đô" trên phạm vi toàn quốc. 

2 - Do sự khác biệt về truyền thống văn 
hóa, hình thái xã hội và chế độ chính trị nên 
khi tham gia vào quá trình toàn cầu hóa, một 
loạt vấn đề về giá trị chính trị — tư tưởng 
của Việt Nam cũng khác biệt với những giá 
trị chính trị của các nước đang chỉ phối toàn 
câu hóa. Đó là các giá trị về hệ tư tưởng, dân 
chủ, nhân quyên, tự do... 

Hiện nay, người ta luôn có cảm tưởng 
toàn cầu hóa thực chất là phương Tây hóa, tư 
bản hóa. Đó là do, những thế lực chi phối 
toàn cầu hóa đang bằng mọi cách phổ biến 
và áp đặt những giá trị của họ ở mọi lĩnh vực 
của đời sống kinh tế - xã hội. Đặc biệt là 
những giá trị tư tưởng - chính trị. Vì thế, sự 
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xung đột hệ giá trị nói chung và những giá 
trị chính trị cơ bản nói riêng giữa Việt Nam 
và các thế lực đế quốc trong toàn cầu hóa là 
không tránh khỏi. Dĩ nhiên, sau khi hệ thống 
chủ nghĩa xã hội thế giới sụp đô ở châu Âu, 
phong trào xã hội chủ nghĩa rơi vào thoái 
trào thì vấn đề đối đầu hệ tư tưởng với tư 
cách là của hai hệ thống thế giới không còn. 

Những thế lực chí phối toàn cầu hóa đang 
vẽ ra một viễn cảnh "thiên đường" rằng, thế 
giới đại đông, thế giới nhất thê và thống 
nhất toàn diện. Theo họ, hệ tư tưởng vô sản 
đã bị phá sản hoàn toàn và trên thế giới chỉ 
còn lại một hệ tư tưởng duy nhất - đó là hệ 
tư tưởng tư sản. Hệ tư tưởng tư sản với cốt 
lõi là chủ nghĩa tự do mới, tôn sùng các giá 
trị cá nhân, tư nhân hóa triệt để, thị trường tự 
do không điều tiết, đa đẳng, đa nguyên 
chính trị, nhân quyền cao hơn chủ quyền, 
dân chủ tư sản và tự do tuyệt đối... Hệ tư 
tưởng tư sản với những đặc trưng như thế, 
đang được siêu cường Mỹ truyền bá và phô 
trương trong toàn câu hóa. Nó hoàn toàn trái 
ngược và xa lạ với hệ tư tướng vô sản của 
chúng ta được xây dựng trên cơ sở lý luận 
của chủ nghĩa Mác-Lê-nn và tư tưởng 
Hồ Chí Minh. 

Trên cơ sở hệ tư tưởng - chính trị, các vẫn 
đề dân chủ, nhân quyền, tự do, tôn giáo và 
dân tộc... cũng đưa đến những quan niệm 
khác nhau và do đó, cũng có cách hành xử 
khác nhau trong thực tiễn. Việt Nam không 
thể chấp nhận một nền dân chủ của số ít, bất 
bình đẳng: tư tưởng nhân quyền cao hơn chủ 
quyền; lối sống cá nhân tự do tuyệt đối, cá 
lớn nuốt cá bé; và không thể chấp nhận 
những thế lực lợi dụng tự do tôn giáo, để 
chống phá, gây bất ôn xã hội, kích động bạo 
loạn, ly khai, khủng bố... 
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Lợi dụng sự khác nhau về hệ tư tưởng dẫn 
đến sự khác nhau về cách đánh giá và nhìn 
nhận những giá trị chính trị, thời gian qua, 
những thế lực phản động quốc tế đã dựng lên 
các "chiêu bài" dân chủ, nhân quyền, tự do 
ngôn luận, tôn giáo và dân tộc để bằng nhiều 
con đường khác nhau can thiệp gián tiếp 
hoặc trực tiếp vào công việc nội bộ của Việt 
Nam. Nhưng, chúng đã, đang và sẽ bị thất 
bại. Bởi lẽ, mỗi dân tộc, mỗi thể chế chính 
trị, mỗi xã hội đang phát triên mạnh mẽ, bao 
giờ cũng có những nội lực, những động lực, 
những bản sắc và những giá trị sinh tồn thực 
sự riêng của nó. Ngày nay, không một thế 
lực nào có thể dùng sức mạnh của mình để 
buộc một dân tộc khác, xã hội khác, cộng 
đồng khác phải tuân theo những giá trị mà 
minh ấp đặt. Tuy nhiên, sự xung đột các giá 
trị chính trị giữa Việt Nam và các cường 
quốc chỉ phối toàn cầu hóa là một thách thức 
gay gắt đòi hỏi chúng ta phải có một nội lực 
phi thường và một bản lĩnh "đĩ bất biến ứng 
vạn biến" mới vượt qua được. 

3 - Việt Nam đang phải đối diện với 
những vấn để xã 3 hội gay gắt nảy sinh đồng 
thời với kinh tế thị trường và toàn cầu hóa. 
Đó là, sự phân hóa giàu nghèo và bất bình 
đẳng xã hội gia tăng: tình trạng di dân tự do 
không kiểm soát được; tệ nạn tham những 
trở thành "quốc nạn"; đạo đức xã hội cố 
nguy cơ xuống cấp nghiêm trọng: tệ nạn mại 
dâm, ma túy, buôn lậu, tội phạm chưa bị đây 
lùi;... Hơn thế, trong điều kiện toàn cầu hóa, 
những tệ nạn xã hội trên đây không chỉ hạn 
chế trong khuôn khổ của Việt Nam mà ngày 
càng mang tính khu vực và quốc tế. Nếu 
chúng ta không sớm nhận diện những hiểm 
họa đe dọa này và có những giải pháp kịp 
thời, phù hợp, sẽ rất dễ dẫn đến tình trạng 
không ốn định về mặt chính trị - tư tưởng. 
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4 - Hệ thống chính trị của Việt Nam được 
thiết lập phù hợp với nguyên tắc tập trung 
dân chủ và vận hành theo cơ chế: Đảng lãnh 
đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ. 
Những kẻ phản đối mô hình này cho rằng sự 
vận hành của nó một cách tự nhiên dẫn đến 
chế độ quan liêu, bao biện, tham nhũng, 
chuyên quyền và mất dân chủ. Trái với nhận 
định này, thời gian qua, cùng với đôi mới 
nội dung và phương thức lãnh đạo của Đẳng 
đối với Nhà nước và xã hội, nâng cao năng 
lực của cả hệ thống chính trị, đề cao vai trò 
của Mặt trận Tổ quốc cùng các tổ chức 
thành viên và thực hiện tốt Quy chế Dân chủ 
ở cơ sở đã làm sụp đổ mọi tham vọng lợi 
dụng toàn cầu hóa tấn công, bôi nhọ và 
tìm cách phá hoại hệ thống chính trị ở 
Việt Nam. 

Thực tế cho thấy, toàn cầu hóa đã và 
đang có những tác động mạnh mẽ đối với 
Nhà nước và toàn bộ nên hành chính của 
Việt Nam. Đó là sự chia sẻ quyền lực của 
Quốc hội và Chính phủ trong các vấn đề 
kinh tế, đối ngoại và trật tự, an ninh. Cụ thê, 
sự tham gia ngày càng nhiều của các công ty 
Xuyên quốc B1a, các tổ chức ngân hàng và tài 
chính quốc tế, các tô chức chống tội phạm 
và khủng bố... vào đời sống kinh tế - xã hội 
Việt Nam); đồng thời, là sự thực hiện các 
hiệp định, các cam kết quốc tế của Việt Nam 
trong quan hệ quốc tế. Thực tế này cũng đặt 
ra nhiều thách thức đối với vị tr1, vai trò và 
chức năng của Nhà nước Việt Nam. Xây 
dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyên xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam, cải cách và đôi mới 
phương thức hoạt động của Chính phủ, cải 
cách một cách triệt đề nền hành chính quốc 
gia mà Việt Nam đã và đang thực hiện chính 
là những chủ trương và giải pháp kịp thời 
nhăm không ngừng nâng cao vị trí, vai trò 
và hiệu quả xã hội của các bộ máy này. 
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Toàn cầu hóa mở rộng giao lưu và tạo ra 
một môi trường tự do và dân chủ mang tính 
quốc tế. Trong điều kiện đó, một mặt, những 
tổ chức chính trị - xã hội của quần chúng 
ngày càng có vị trí và vai trò quan trọng 
trong việc tham gia giải quyết những vận đề 
của các quốc gia, các khu vực và quốc tế; 
nhưng mặt khác, chính các tổ chức này, 
cũng rất dễ bị các thế lực phản động lôi kéo, 
lợi dụng, chi phối và kích động gây mâu 
thuẫn trong hệ thống chính trị dẫn đến mất 
ổn định xã hội. Toàn cầu hóa đặt ra yêu cầu 
cần đổi mới nội dung và phương thức lãnh 
đạo của Đảng Cộng sản, sự quản lý của Nhà 
nước đối với các tổ chức chính trị - xã hội 
của quần chúng theo hướng thúc đây sự lớn 
mạnh của các tô chức này và nâng cao vị trí, 
vai trò của chúng trong hệ thống chính trị và 
đồng thuận cùng cả hệ thống chính trị trực 
tiếp tham gia thực hiện chiến lược phát triển 
quốc gia. 

5 - Về vấn đè Đảng Cộng sản câm quyên. 
Đảng chính trị cầm quyền lãnh đạo đất nước 
là một tất yếu khách quan ở mọi quốc gia. 
Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thành 
công sự nghiệp cách mạng của nhân dân 
Việt Nam mây chục năm qua là sự lựa chọn 
của lịch sử, của dân tộc và là vấn đề riêng 
của nhân dân Việt Nam. Thế nhưng, thời 
gian qua, các thế lực phản động người Việt 
và nước ngoài đã dùng nhiều thủ đoạn 
không ngừng tấn công vào vai trò lãnh đạo 
của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vẫn đề làm 
mất vai trò càm quyền của Đảng Cộng sản 
Việt Nam là trọng tâm trong những âm mưu 
đen tối của chúng. Tuy nhiên, cho đến nay, 
mọi âm mưu và thủ đoạn của các thế lực 
phản động nhằm vào Đảng Cộng sản Việt 
Nam đã thất bại. 

Mặc dù vậy, trong bối cảnh toàn cầu hóa 
hiện nay, vần đề vai trò và vị trí của Đảng 
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Cộng sản cầm quyền vẫn là một vấn đề cần 
hết SỨC quan I tâm. . Quan trọng là Đảng “Cộng 
sản cầm quyên cần phải sáng suốt, đôi mới 
nội dung và phương thức lãnh đạo của mình 
đối với nhà nước và xã hội, phát huy dân chủ 
hơn nữa, tăng cường lắng nghe và tiếp thu sự 
phản biện của các tô chức chính trị - xã hội 
của quần chúng. Điều cơ bản là, muốn giữ 
vững vai trò người lãnh đạo duy nhất ở Việt 
Nam trong điều kiện toàn cầu hóa hiện nay 
thì Đảng Cộng sản Việt Nam phải thực sự 
trong sạch, vững mạnh và các đảng viên của 
Đảng phải trở thành những tám gương sáng, 
những con người mâu mực thực sự: cần, 
kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. 

Như vậy, toàn câu hóa kinh tế đã mang 
đến cho Việt Nam nhiều thời cơ nhưng cũng 
nhiều thách thức trong phát triển. Cho đến 
nay, mặc dù chúng ta đã từng bước nắm bắt 
thời cơ và đã bước đầu vượt qua thách thức, 
nhưng, nhiều thách thức vẫn còn đó và 
những thách thức mới cũng đang nảy sinh. 
Vì vậy, để tiếp tục vượt qua thách thức trong 
quá trình phát triển tiếp theo, chúng ta cần: 
tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, 
nắm bắt thời cơ; kiên định con đường xã hội 
chủ nghĩa, gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa 
xã hội; gắn phát triển kinh tế với giải quyết 
các vấn đề xã hội; kết hợp sức mạnh đại 
đoàn kết toàn dân tộc với sức mạnh của thời 
đại; không ngừng đôi mới và nâng cao sức 
mạnh của cả hệ thống chính trị, nâng cao vị 
trí và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản; 
thực hiện công bằng xã hội, đây mạnh xóa 
đói, giảm nghèo; kiên quyết đấu tranh chống 
tham nhũng, tệ nạn xã hội; kiên quyết đấu 
tranh làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn 
của các thế lực phản động lợi dụng toàn cầu 
hóa để chống phá cách mạng Việt Nam. 
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VẤN ĐỀ BÓC LỘI... 
(Tiếp theo trang 86) 


như không giảm tỷ lệ lợi nhuận trong GDP và 
tỷ lệ tích lũy của cả nền kinh tế... Đó là một 
bằng chứng nữa về sự xung đột lợi ích giữa lao 
động và tư bản. Các nhà khoa học của Nga 
cũng đã phải lên tiếng răng: ' Không nên tuyệt 
đối hóa cách tiếp cận giai cấp, nhưng xem nhẹ 
nó thi thật là đáng chê trách”, Một số nhà 
phân tích cũng đã nhầm lẫn khi đánh đồng 
phân trích nộp vào ngân sách nhà nước giữa 
các nhà nước khác nhau, mà không thấy được 
rằng do bản chất giai cấp của nhà nước mà 
phần trích (như Mác gọi là khấu trừ trong tác 
phâm Phê phán Cương lĩnh Gô-ta) ấy sẽ quay 
lại người lao động hoặc trực tiếp, hoặc giân 
tiếp. Thực tế cho thấy, xu thế tăng lên dần của 
các quỹ phúc lợi công cộng thể hiện ít nhiều sự 
tiến bộ của xã hội. 

Tóm lại, sự tồn tại của các quan hệ bóc lột 
trong nền kinh tế là một tất yếu lịch sử tùy 
thuộc vào tính chất và trình độ của lực lượng 
sản xuất. Bởi vậy, việc vận dụng nó cũng 
giống như vận dụng các quy luật kinh tế khách 
quan. Vận dụng đúng nó sẽ là động lực thúc 
đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững. 
Nếu vận dụng sai thì hoặc là nhà tư bản không 
có động lực đầu tư sản xuất, hoặc là người lao 
động không có động lực để tham gia quá trình 
sản xuất ra sản phẩm hàng hóa, thì xã hội sẽ bị 
đình đốn. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa tư 
bản và lao động trong việc xây dựng thể chế 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
chính là bảo đảm sự hài hòa về lợi ích giữa các 
bên (nhà doanh nghiệp, người lao động và xã 
hội) và thúc đẩy nhanh quá trình phát triển của 
lực lượng sản xuất. L] 


(6) Xem: Thông tin Những vấn đề lý luận (phục vụ lãnh 
đạo) từ sô 5/tháng 3 - 2006 đên số 7/tháng 4-2006 
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Cơ sở lý luận và thực tiễn 


phân định 


càc thành phần kinh tế 


VŨ ANH TUẤN ° 


INH tế nhiều thành phần luôn là nội 

dung lý luận quan trọng trong chính 

sách kinh tế của Đảng và Nhà nước (ta, 
nhăm phát huy các nguôn lực xã hội để phát 
triển đất nước. Tuy nhiên, ở thời kỳ bao câp 
chính sách này chỉ dừng lại ở lý thuyết, hình 
thức; nền kinh tế lúc này chủ yếu là kinh tế 
công với hai hình thức: kinh tế quốc doanh và 
kinh tế tập thể. Kinh tế quốc doanh được ưu 
tiên phát triển, lan rộng nhanh chóng bao trùm 
toàn bộ nền kinh tế quốc dân, ngược lại các 
hình thức khác Dị xem nhẹ, thậm chí bị cấm 
đoán như kinh tế tư nhân. Kết cục đó tất yếu 
dẫn đến hậu quả: xã hội trì trệ, mất động lực 
phát triển, các nguồn lực bị lãng phí... 


về lý thuyết, ở thời kỷ này vẫn tồn tại 
nhiều thành phần kinh tế, nhưng trên thực tế 
không có sự bình đẳng giữa các thành phân, 
cạnh tranh giữa các thành phần không được 
thừa nhận, thị trường hình thành bị chỉ phối 
bởi cơ chế hai giá, công cụ kế hoạch chủ quan 
bao trùm toàn bộ hoạt động kinh tế - xã hội. 
Điều đó vi phạm yêu cầu các quy luật khách 
quan, nhất là quy luật quan hệ sản xuất phù 
hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản 
xuất. 

Trải qua gần hai mươi năm thực hiện đường 
lối đối mới của Đảng, nền kinh tế nước ta đã 
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và đang vận hành theo cơ 
chế mới - cơ chế thị trường 
định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Trong suốt chặng 
đường đó, chúng ta đã 
nhận thức đúng đắn và thực 
hiện một cơ cấu kinh tế 
khách quan - cơ cấu kinh tế 
nhiều thành phần. Trong 
văn kiện Đại hội IX, Đảng 
ta tiếp tục khẳng định 
chính sách kinh tê nhiều 
thành phần là chiến lược 
lâu đài, nhất quán trong phát triển kinh tế - 
xã hội. Quan điểm này thê hiện sự nhận thức 
và vận dụng đúng đắn lý luận của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin. 

Từ sau Đại hội VII của Đảng, nền kinh tế 
nhiều thành phân thật sự khởi động, kinh tế tư 
nhân được khuyến khích phát triên đạt được 
những thành tựu không thể phủ nhận. Tuy 
nhiên vấn đề Tây vân còn nhiều ý kiến. Đề 
khẳng định nên kinh tế nhiều thành phân là 
khách quan, lâu dài, cần thiết xác định rõ cơ sở 
khoa học và thực tiễn phân định các thành 
phân kinh tế nhằm củng cố vững chắc cơ sở lý 
luận của một chính sách kinh tế quan trọng của 
Đảng ta. 

Việc xác định các thành phần kinh tế cần 
dựa trên các căn cứ và cơ - sau đây: 

1- Sự tuân thủ yêu câu của các quy luật 
kinh tế khách quan 


Xuất phát từ quy luật chung phổ biến - mối 
quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và 
quan hệ sản xuất, mỗi thành phần kinh tế bao 
ĐIỜ cũng phải thích ú ứng VỚI một trình độ nhất 
định của lực lượng sản xuất, theo đó lực lượng 
sản xuất là nội dung có vai trò quyết định với 


* PGS, TS, Trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 
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hình thức của quan hệ sản xuất và với thành 
phân kinh tế. 

Thực trạng nước ta hiện nay cho thấy sự đa 
dạng hóa về trình độ của lực lượng sản xuất 
trên tất cả các lĩnh vực nên về hình thức quan 
hệ sản xuất và cơ cấu thành phần kinh tế tất 
yếu phải được đa dạng hóa. Bởi thế nên khi 
xác định cơ cấu thành phần kinh tế cần thiết 
phải xem xét đến trình độ phát triển của lực 
lượng sản xuất, và cố nhiên việc xem xét ấy 
phải được tiến hành trong trạng thái động. 
Trong mối quan hệ này, cần lưu ý rằng mỗi 
thành phần kinh tế vừa tồn tại độc lập tương 
đối vừa có sự tương tác qua lại, thê hiện sự vừa 
hợp tác vừa cạnh tranh, vừa thống nhất vừa 
mâu thuẫn trong một chỉnh thể kinh tế - xã hội 
thống nhất. 

Không nên hiểu các thành phần kinh tế như 
những bộ phận tách rời, những lực lượng độc 
lập tự trị và theo đó cơ cấu nhiều thành phần 
là sự hợp nhất cơ học của các thành phân kinh 
tẾ trong xã hội. Cũng cần nói thêm Tăng trong 
nên kinh tế toàn cầu hóa ngày nay cả lực lượng 
sản xuất và các hinh thức quan hệ kinh tế - xã 
hội đều biến động gia tốc, nên việc xem xét 
chị đúng và hiện thực gắn với tư duy sáng tạo - 
tư duy "cái cũ không ra đi, cái mới không thể 
xuất hiện", để từ đó xóa bỏ triệt để tư duy cũ 
về sự đố ky với kinh tế phi công hữu, ưu tiên 
nâng đỡ quá mức cần thiết cho kinh tế công 
hữu, tạo môi trường bình đẳng thật sự - sân 
chơi lành mạnh cho các thành phân kinh tế. 

. Cả lý luận và thực tiễn đều cho thấy 
yếu tổ quan trọng đê ẽ phân định thành phân 
kinh tế là quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất 


Về mặt lý luận, sở hữu tư liệu sản xuất luôn 
là nhân tố cơ bản, nội dung cốt lõi của quan hệ 
sản xuất và của mọi thời kỳ phát triển kinh tế 
- xã hội. Sơ hữu cũng đồng thời là phạm trủ CƠ 
bản, xuất phát để xem xét các vấn đề kinh tế - 
xã hội. Một mặt, sở hữu phản ánh bản chất 
kinh tế trong quan hệ xã hội giữa người và 
người và đo đó giữa các thành phần kinh tế với 
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nhau. Mặt khác, SỞ hữu gắn liền và liên quan 
đến lợi ích kinh tế, đến động lực phát triển 
kinh tế - xã hội. Xuất phát từ căn cứ này, SỞ 
hữu tư liệu sản xuất luôn giữ vai trò cơ sở kinh 
tế đê xác định sự khác biệt giữa các thành phân 
kinh tế. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng quan hệ sở 
hữu và thành phần kinh tế là những khái niệm 
không đồng nhất. Thật vậy, môi hình thức SỞ 
hữu có thể tham g]a vào nhiêu thành phần kinh 
tế khác nhau, nhiều hình thức tổ chức kinh tế 
khác nhau, đồng thời mỗi hình thức tổ chức 
kinh tế thuộc mỗi thành phần kinh tế lại có thể 
dung hợp nhiều hình thức sở hữu khác nhau. 
Có thể đễ dàng nhận thấy qua xem xét sau đây: 
Sở hữu nhà nước có thể có mặt trong nhiều 
hình thức tổ chức kinh tế khác nhau như trong 
các doanh nghiệp nhà nước, các liên doanh 
kinh tế, trong công ty cổ phần..., ngược lại 
công ty cô phân lại biểu hiện như một tổ chức 
kinh tê dung hợp nhiều hình thức sở hữu thuộc 
nhiều chủ thể khác nhau cấu thành. 

Việc lấy quan hệ sở hữu làm cơ sở chính đề 
phân định thành phần kinh tế một mặt phù. hợp 
với việc xem Xét bản chất quan hệ sản xuất và 
kết cầu giai cấp, mặt khác phản ánh đúng thực 
tiễn diễn biến kinh tế - xã hội qua các giai 
đoạn lịch sử. Tuy nhiên, cũng có những ý ỹ kiến 
khác nhau về căn cứ này, trên thực tế đều 
nhằm định vị đúng hơn và khẳng định bản chất 
kinh tế của mỗi thành phần: 

Thứ nhất, tư tưởng hiện hành cho rằng sở 
hữu là cơ sở và căn cứ chi rõ phạm vi từng 
thành phần kinh tế, theo đó mỗi hình thức sở 
hữu là tiền đề cho sự ra đời, tồn tại và phát 
triển của mỗi thành phần kinh tế. Xuất phát từ 
chức năng kinh tế của nhà nước, từ vai trò 
quân lý nên kinh tế trên cả vĩ mô và vi mô và 
từ quan điểm về sự chủ đạo của kinh tế nhà 
nước, mà thành phần kinh tế nhà nước bao 
gồm các doanh nghiệp 100% vốn do nhà nước 
bỏ vốn đầu tư, những công ty cổ phân mà nhà 
nước tham gia góp vôn với tỷ lệ chị phối, 
những doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ cổ 
phiếu đặc biệt. 
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Thứ hai, thành phần kinh tế nhà nước chỉ 
bao gồm những ‹ doanh nghiệp do nhà nước đầu 
tư hoạt động. gắn với kinh tê tài nguyên môi 
trường, kết cấu hạ tầng, an ninh - quốc phòng, 
phúc lợi xã hội do ngân sách nhà nước trực 
tiếp đầu tư và quản lý. 

Thứ ba, thành phần kinh tế nhà nước nhất 
thiết và chỉ gồm những cơ sở kinh tế 100% 
vốn của nhà nước đầu tư, số còn lại dù bất kỳ 
nhà nước góp vốn với tỷ lệ bao nhiêu cũng 
được coi là kinh tế cổ phần nếu như tổ chức 
kinh tế đó gồm nhiều chủ thể ở nhiều hình 
thức sở hữu khác nhau cùng tham gia đầu tư. 
Còn nếu như chỉ có hai đối tác là nhà nước và 
tư nhân thì bất kể đó là tư nhân trong nước hay 
tư nhân nước ngoài đều được coi là thành phần 
kinh tế tư bản nhà nước. 

Cũng cần lưu ý, trong điều kiện kinh tế thị 
trường hiện nay, việc đa dạng hóa các nguồn 
lực là cần thiết khách quan. Theo đó, một loại 
hình vốn đặc biệt như đất đai, tài nguyên 
khoáng sản thuộc sở hữu nhà nước nhưng lại 
đang trực tiếp cấu thành nguồn vốn nói chung 
ở mọi thành phần kinh tế, mọi loại hình tổ 
chức sản xuất kinh doanh. Bởi vậy, cân thiết 
phải xem xét và xử lý tốt nhất mối quan hệ 
giữa quyền sở hữu (sở hữu pháp lý) với quyền 
quản lý và sử dụng (sở hữu được thực hiện về 
mặt kinh tế) nhất là đối với vốn đất đai và 
nguồn lực lao động. Ngoài ra, cần nhanh 
chóng xem xét và thể chế hóa các nguồn vốn 
khác như: vốn tri thức, chất xám, uy tín, bản 
quyền hay sở hữu trí tuệ nói chung. 

3 —- Sự tương thích giữa các nguyên tắc 
quản lý, hình thức phân phối thu nhập với 
các thành phân kinh tế, Khi nghiên cứu các 
quan hệ giai cấp xã hội và các quan hệ kinh 
tế - xã hội chúng ta nhận thấy quan hệ sở hữu 
tư liệu sản xuất là quan hệ trung tâm, phản ảnh 
bản chất gắn liền với lợi ích thiết thân của chủ 
sở hữu. Ở đây, sở hữu vừa được coi là mục tiêu 
vừa được coi là phương tiện và là căn cứ xuất 
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phát để xem xét các vấn đề kinh tế, chính trị, 
quyền lực và động lực trong mọi hoạt động 
kinh tế - xã hội. Mặc nhiên các quan hệ sở hữu 
giữ vai trò quyết định đến tính chất và nội 
dung các quan hệ xã hội khác, nhưng nó cũng 
chịu sự tác động trở lại của các quan hệ phân 
phối lợi ích. Mỗi thành phân kinh tế chịu sự 
chi phối của những quy luật khách quan của 
nó, theo đó những nguyên tắc quản lý và phân 
phối tương ứng sẽ hình thành. 

Trước thời kỳ đổi mới, nền kinh tế chịu sự 
chi phối của cơ chế kế hoạch hóa tập trung 
quan liêu bao cấp, đi theo là hệ thống quan hệ 
sản xuất xã hội chủ nghĩa nên việc quản lý và 
phân phối lợi ích phải tuân theo kiểu chủ nghĩa 
xã hội. Ngày nay, nền kinh tế vận hành theo cơ 
chế thị trường mở - kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều thành phần 
khác nhau cùng tham gia. Do đó, quan hệ quản 
lý và phân phối tất yếu phải được đa dạng hóa, 
điều đó làm nảy sinh động lực kinh tế mới. Bởi 
vậy, việc xử lý tốt quan hệ giữa quyền sở hữu 
với quyền sử dụng tư liệu sản xuất là cách tốt 
nhất để khẳng định vai trò của chủ sở hữu, để 
khai thông và phát huy các nguồn lực xã hội, 
tạo động lực mới thúc đầy tăng trưởng kinh tế 
và thực hiện công bằng xã hội. 

Hơn một thế kỷ rưỡi trôi qua, nhân loại đã 
chứng kiến hiện thực phát hiện thiên tài của 
C. Mác, khi nghiên cứu chủ nghĩa tư bản tự do 
cạnh tranh với hai chủ đề: vốn cho vay và vốn 
ruộng đất. Ông đã chỉ ra đặc điểm quan trọng 
trong mối quan hệ này đó là sự tách rời giữa 
quyền sở hữu và quyền sử dụng. Ngày nay, với 
quan niệm mới về quản lý (quản lý được coi là 
một nghề như bao nghề nghiệp khác) thì cần 
thiết phải tính đến một đặc điểm mới đó là sự 
tách rời giữa quyền sở hữu với quyền quản lý 
và hưởng lợi từ việc sử dụng tư liệu sản xuất 
mà thực chất quyền này gắn với các hoạt động 
quản lý và phân phối lợi ích. Tuy nhiên, các 
quyền này không thể độc lập với nhau mà trái 
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lại luôn có quan hệ và không thể tách rời nhau, 
hơn nữa chính việc nâng cao hiệu quả của quá 
trình sử dụng và quản lý tư liệu sản xuất là 
biểu hiện cụ thể của quan hệ sở hữu được thực 
hiện về mặt kinh tế, nên VIỆC xem xét cơ cấu 
thành phần kinh tế nhất thiết phải tính tới quan 
hệ quyên sở hữu pháp lý và sở hữu kết quả. 


4 - Tư duy bao cấp của thơi kỳ trước đổi 
mới đã loại trừ và không thun nhận nhiều 
yếu. tố quan trọng của sản xuất, nhiều loại 
nguồn lực chưa được coi là vốn hay hàng hóa 
đã dẫn đến hậu quả. tệ hại. Sự lãng phí nguôn 
lực quan trọng bât tận một cách nghiêm trọng 
(nguôn lực trị thức), trong khi chúng ta lại cô 
vắt kiệt các nguồn lực vôn bị hạn chế khác một 
cách không có hiệu quả (ngân sách ít ỏi, tài 
nguyên hạn chế). 

Ngày nay, quá trình phân tích kinh tế đòi 
hỏi phải coi trọng các nguôn lực mới nên khi 
phân tích cơ sở khoa học, cơ sở kinh tế của 
việc phân định các thành phần kinh tế cần thiết 
xem xét đến tính chất của lao động. trong các 
thành phần kinh tế khác nhau. Vấn đề này từng 
được cho rằng người lao động là người làm 
chủ trong các hoạt động kinh tế - xã hội nhất 
là đối với kinh tế quôc doanh và kinh tế tập 
thê. Cần thiết phải bổ sung cách lý giải khác 
khi cho rằng người lao động - người làm thuê 
hay người lao động đồng thời vừa là người làm 
chủ vừa là người làm thuê. 

Cũng cần nhận thức rõ rằng, mặc dù lao 
động trong mỗi thành phần kinh tế khác nhau, 
mỗi hình thức tố chức kinh tế - xã hội khác 
nhau, trong mỗi khu vực hay ngành nghề khác 
nhau luôn có tính độc lập tương đối và chịu tác 
động khác nhau của những quy luật riêng có 
thích ứng với từng thành phần ấy. Tuy nhiên, 
hết thảy chúng lại cùng chịu sự chi phối của 
một hệ thống phân công lao động thống nhất 
được qui định bởi tính chất chung của nên kinh 
tế - xã hội. Trong điều kiện ngày nay, lao động 
dù ở bất kỳ thành phần kinh tế nào với hình 
thức tô chức gì đi nữa thì cũng là lao động mà 
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trước hết cần được trả công thích đáng theo cơ 
chế thị trường, đồng thời đó cũng là sự đóng 
góp cho tập thê và cho xã hội. 

Tóm lại, cần tiếp tục khẳng định chính 
sách kinh tế nhiều thành phần của Đảng ta là 
chủ trương lớn, đúng đắn, hợp lòng dân, có tác 
dụng khơi dậy và sử dụng có hiệu. quả các 
nguôn lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế 
và thực hiện công bằng xã hội. Đây là chính 
sách nhất quán, lâu dài trong suốt thời kỳ quá 
độ ở nước ta. 

Hơn nữa việc phát triển kinh tế thị trường ở 
nước ta không phải là hiện tượng tự phát và 
sao chép một cách cứng nhắc mà là phát triển 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Đây là mô hình kinh tê chưa từng có 
trong tiền lệ, mà là một sự khám phá mới, một 
quá trình đòi hồi vừa từng bước tiến hành vừa 
từng bước đôi mới không ngừng và hoàn thiện. 

Tuy nhiên, việc mở cửa nền kinh tế, khuyến 
khích các thành phần khác nhau tham gia phát 
triên kinh tế không phải không có những hạn 
chế, tiêu cực. Việc thực hiện đồng thời nhiều 
thành phần kinh tế trong cơ cấu kinh tế - xã 
hội đòi hỏi một mặt phải tạo ra khuôn khổ 
chung, luật chơi chung nhằm bình đẳng, 
không phân biệt các thành phần khác nhau, tạo 
sự lạc quan cho giới doanh nhân, đồng thời 
cũng cần thiết có những đối sách hợp lý nhằm 
quản lý có hiệu quả mọi thành phần kinh tế 
trong nền kinh tế quốc dân. Bởi, đặc tính cơ 
bản của kinh tế thị trường là sự đấu tranh 
chuyển hóa lợi ích giữa công và tư diễn ra rất 
gay gắt dưới nhiều hình thức cả ngắm ngầm và 
công khai. 

Trong bối cảnh đó, việc tăng cường nghiên 
cứu, tìm tòi những căn cứ khoa học làm cơ sở 
cho việc phân định và thực hiện các thành 
phân kinh tế là cần thiết. Từ đó, tiến tới hoàn 
thiện lý luận kinh tế nhiều thành phân là việc 
làm rất có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn ở 
nước ta hiện nay. QC 
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BẢO VỆ LỢI ÍCH CHÍNH ĐÁNG 
CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC 
DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÔ PHÁN HÓA 


doanh nghiệp nhà nước, nhất là từ sau 

Nghị quyết Trung ương 3 và Nghị quyết 
Trung ương 9, khóa IX, chúng ta đã đạt được 
những kết quả đáng khích lệ: thu hút được 
nguôn vốn từ xã hội để phát triển sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ, xuất khẩu, tạo thêm việc làm 
mới, tăng thu nhập cho người lao động; người 
lao động. có cô phân trong doanh nghiệp nên đã 
gắn bó và có trách nhiệm hơn đối với sự tồn tại 
và phát triển của doanh nghiệp. 

Trong tiến trình cổ phân hóa doanh nghiệp 
nhà nước, hai vấn đề được quan tâm nhiều nhât 
là chính sách đối với người lao động và định giá 
doanh nghiệp. Trong đó, chính sách đối với 
người lao động là rât quan trọng, và là vấn đề 
rât nhạy cảm có ảnh hưởng không nhỏ đến tiến 
trình cô phân hóa doanh nghiệp nhà nước. Để 
chính sách này đi vào cuộc sông, thi lợi ích 
chính đáng của người lao động trong các doanh 
nghiệp nhà nước cô phân hóa phải được giải 
quyết thỏa đáng cả việc làm, ồn định đời sông. 


à hơn l3 năm thực hiện cổ phân hóa 


Hay nói một cách khác, quyền làm chủ của. 


người lao động tại doanh nghiệp thực hiện cổ 
phân hóa phải được bảo đảm. 

Bảo đảm việc làm, tăng thu nhập và ưu đãi 
để người lao động có cô phần trong doanh 
nghiệp là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước 
Việt Nam, được thê chế bằng các văn bản pháp 
luật “Nhà nước có chính sách để người lao 
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động mua cổ phần, góp vốn phát triển doanh 
nghiệp” (Điều 11, Bộ luật Lao động). Nghị 
quyêt Hội nghị Trung ương 3, khóa IX, vê tiệp 
tục Sắp: xếp, đối mới, phát triển và nâng cao 
hiệu quả doanh nghiệp nhà nước cũng đã khẳng 
định: “Mục tiêu cô phần hóa doanh nghiệp nhà 
nước là nhằm tạo ra loại hình doanh nghiệp có 
nhiều chủ SỞ hữu, trong, đó có đông đảo người 
lao động, để sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản 
của Nhà nưỚc và huy động thêm vôn của xã hội 
vào phát triển sản xuất, kinh doanh...” 

.Thực hiện chủ trương này, Chính phủ đã có 
nhiều chính sách để người lao động mua cổ 
phân góp vốn xây dựng doanh nghiệp, pắn một 
phân trách nhiệm của người lao động, vỚi tư 
cách là người chủ phần vốn góp của mình tại 
doanh nghiệp: 

Thứ nhất, người lao động được chia số dư 
quỹ khen thưởng, phúc lợi (bằng tiền) không 
phải nộp thuế thu nhập để mua cổ _phân 
(Điều 13, Nghị định 44/1998/NĐ-CP; Điều 14, 
Nghị định 64/2002/NĐ-CP; Điều 15, Nghị định 
187/2004/NĐ- CP). 

Thứ hai, người lao động có quyền chuyển 
số tiền vốn mà công ty vay thành cô phần 
nếu có nguyện vọng (Điều 8, Nghị định sô 
44/1998/NĐ-CP). Trong thực tế nhiều người 


* Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
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lao động đã cho doanh nghiệp vay vốn để hoạt 
động, khi có nguyện vọng, họ muốn chuyển 
thành cổ phần. Quy định này đã đáp ứng được 
nguyện vọng và tạo điều kiện thuận lợi cho 
người lao động. 

Thứ ba, người lao động mua cổ phần ưu đãi 
tại doanh nghiệp cổ phần hóa, được sở hữu cổ 
phần này và được hưởng các quyên lợi theo nó 
(Điều 14, Nghị định 44/ 1998/NĐ-CP, Điều 27, 
Nghị định 64/2002/NĐ-CP; Điều 37, Nghị định 
187/2004/NĐ-CP). 

Nếu như Nghị định số 28/CP ngày 7-5-1996 
của Chính phủ, thực hiện chính sách cấp không 
một số cô phiếu để hưởng cổ tức, nhưng không 
được chuyển nhượng và chính sách cho vay 
trả chậm với lãi suất trong thời gian 3 năm, tông 
mức mua chịu không vượt quá 15% - 20% 
giá trị doanh nghiệp, thì đến Nghị định 
44/1998/NĐ-CP đá thay thế bằng chính sách 
giảm giá 30% đối với số cổ phần được mua theo 
giá ưu đãi cho người lao động trong doanh 
nghiệp. Số lượng cổ phần ưu đãi mà người lao 
động. được mua, được tính theo thâm niên công 
tác của họ. Cứ môi năm làm việc cho nhà nƯỚC, 
người . lao động được mua tối đa 10 cổ phân, trị 
giá môi cô phân là 100.000 đồng mà chỉ phải trả 
70.000 đồng. Người lao động có quyền sở hữu 
cổ phân của mình và có thể chuyên nhượng, 
thừa kế. Chính sách này đã khắc phục được 
những khó khăn, hạn chế khi thực hiện Nghị 
định số 28/CP. 

Tuy nhiên, trong thực tế triên khai thực hiện, 
đa số người lao động không được mua đủ 10 cổ 
phần ưu đãi cho một năm công tác, vì có quy 
định tông giá trị ưu đãi cho người lao động 
không được vượt quá 20% giá trị phân vốn nhà 
nước tại doanh nghiệp. Quy định này đã dẫn 
đến tình trạng bất hợp lý là những doanh nghiệp 
có vốn lớn, lao động ít thì người lao động được 
mua đủ 10 cổ phần ưu đãi cho số năm công tác. 
Ngược lại, những doanh nghiệp có vốn nhỏ, lao 
động nhiều (loại hình doanh nghiệp phố biến ở 
địa phương) thì giá trị cô phần ưu đãi theo quy 
định chỉ đủ bán cho người lao động cứ mỗi năm 
công tác được 6 - 8 cô phân, thậm chí có những 
doanh nghiệp còn thấp hơn. 
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Để khắc phục tình trạng trên, Nghị định 
64/2002/NĐ-CP đã xóa bỏ việc khống chế này 
và quy định doanh nghiệp có thể bán cổ phần 
ưu đãi cho người lao động đến khi hết phân vôn 
của Nhà nước tại doanh nghiệp. Đặc biệt, đối 
với người lao động nghèo còn được mua cổ 
phân theo giá ưu đãi nhưng được hoãn trả trong 
3 năm đầu để hưởng cô tức và trả dân trong 
7 năm tiếp theo không phải chịu lãi suất. 

Nghị định 187/2004/NĐ-CP, ngày 
16-11-2004, của Chính phủ, đã kết hợp hài hòa 
lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người 
lao động, bảo đâm quyền lợi chính đáng của 
người lao động bằng việc tăng, số cổ phần ưu đãi 
tôi đa, người lao động có thể mua lên 100 cổ 
phân (mỗi cô phân. có giá trị 10.000 đồng), với 
giá giảm 40% so với giá đầu bình quân bán cho 
các nhà đầu tư khác (nhà đầu tư trong nước, đầu 
tư TƯỚC ngoài, đầu tư chiến lược). Điều này tạo 
điều kiện cho cổ đông là người lao động tiếp 
cận dần đến giá trị thực của cổ phiếu trên 
thị trường. 

Thứ tư, Nghị định 41/2002/NĐ-CP của 
Chính phủ, ban hành ngày 11-4-2002 đã đáp 
ứng được mong môi của doanh nghiệp và chính 
bản thân người lao động trong các doanh 
nghiệp. Nếu như trước đây, người lao động mất 
việc, thôi VIỆC, được hướng trợ câp theo 
Điều 17, Điều 42 của Bộ luật Lao động (tương 
ứng với l tháng tiền lương và 1⁄2 tháng tiền 
lương cho môi năm làm việc tại doanh nghiệp), 
thì nay đã được hưởng các chính sách hỗ trợ 
khác, bao gôm: 

- Chính sách về hưu trước tuổi (khoản 1, 
Điều 3, Nghị định 41/2002/NĐ-CP), áp dụng 
đối với người lao động đôi dư, thực hiện hợp 
đồng lao động không xác định thời hạn, đủ tuôi 
công tác, công hiến cho doanh nghiệp và thực 
hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng bảo hiêm xã hội, thì 
người lao động đó không bị trừ phần trăm tiền 
lương hưu, mà còn được hưởng thêm 2 khoản 
khuyến khích là 3 thắng tiền lương hiện hưởng 
cho l năm về hưu trước tuôi; 5 tháng tiền lương 
cho 20 năm đầu công tác có đóng bảo hiểm xã 
hội, từ năm thứ 21 trở đi được thêm 1/2 tháng 
tiền lương cho 1 năm công tác. 
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- Chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội và 
giải quyết nghỉ hưu cho những người lao động 
đôi dư (thực hiện hợp, đồng lao động không xác 
định thời hạn), đủ. tuổi nghỉ hưu theo quy định, 
nhưng còn thiếu tối đa 1 năm đóng bảo hiểm xã 
hội (khoản 2, Điều 3 Nghị định 41/2002/NĐ- 
CP). Người lao động được Nhà nước hỗ trợ 
đóng một lần số tiền bảo hiểm xã hội cho những 
tháng còn thiếu với mức 15% tiền lương tháng. 

- Chế độ trợ cấp mất việc làm và trợ câp 
thêm áp dụng cho những người lao động đôi dư 
thực hiện hợp đồng lao động không xác định 
thời hạn không thuộc đối tượng vê hưu trước 
tuôi và thiêu tôi đa l năm đồng bảo hiểm xã hội. 
Đối tượng này được trợ câp mất việc và được 
trợ cấp thêm 1 tháng tiền lương thực. tế làm việc 
trong khu vực nhà nước; 6 tháng tiền lương đi 
tìm việc làm và đào tạo nghệ miên phí (điểm c, 
khoản 3, Điều 3 Nghị định số 41/2002/NĐ-CP). 
Đây là điều khoản hỗ trợ để người lao động sau 
khi rời khỏi doanh nghiệp nhà nước còn có điều 
kiện làm việc sẽ có cơ hột. trở lại làm việc. 
Trong thời gian tìm việc, nêu người lao động 
thây cân phải chuyển nghề, nâng cao tay nghề, 
còn được hỗ trợ đê học nghệ miền phí trong thời 
gian 6 tháng. Chế độ trợ câp mất việc làm còn 
được áp dụng đối với người lao động dôi dư 
thực hiện hợp đồng lao động từ 12 đến 36 tháng 
(khoản 1, Điêu 4, Nghị định 41/2002/NĐ-CP). 
Trường hợp này, người lao động dôi dư được 
hưởng. 70% số tiên lương đang hưởng cho thời 
glan còn lại của hợp đông lao động. 

- Người lao động đôi dư và lao động bị mất 
việc làm, do cơ câu lại công ty cô phân trong 
vòng 12 tháng kể từ ngày doanh nghiệp được 
cầp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
theo Luật Doanh nghiệp, được hướng chính 
sách quy định tại Nghị định 41/2002/NĐ-CP, 
ngày 11-4-2002, của Chính phú, về chính sách 
đôi với lao động đôi dư do sắp xếp lại doanh 
nghiệp nhà nước. 

Ngoài những chính sách, chế độ nều trên 
người lao động dôi dư được quyền bảo lưu thời 
gian đóng bảo hiểm xã hội. Điều này thể hiện 
tính ưu việt vượt trội so với chế độ, chính sách 
mà người lao động được hưởng trước đây. Bảo 
đảm cho người lao động mât việc dù tìm được 
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việc làm hay không tìm được việc làm cũng 
được bảo đâm về cuộc sống sau này. 

Thứ năm, người lao động sản xuất và cung 
cấp nguyên vật liệu cũng được mua cô › phần ưu 
đãi (Điều. 21, Nghị định 64/2002/NĐ-CP). 

Thứ sáu, đối với tài sản đang dùng trong sản 
xuất, kinh doanh đầu tư từ nguôn quỹ khen 
thưởng, quỹ phúc lợi của doanh nghiệp được 
tính vào giá trị doanh nghiệp và chuyên thành 
cổ phần thuộc sở hữu của người lao động tùy 
theo thời gian thực tế của người lao động đã làm 
việc tại doanh nghiệp (Điều 7, Nghị định 
64/2002/NĐ-CP). 

Thứ bảy, ngoài các ưu đãi trên, người lao 
động trong doanh nghiệp cổ phân hóa 
với tưcách là một công dân Việt Nam 
được mua số lượng cô phân theo quy định 
của pháp luật (Điêu 4, Điều 5, Nghị định 
số 64/2002/NĐ-CP, Điều 4, Nghị định 
187/2004/NĐ-CP). 

Người lao động dôi dư tại thời điểm cổ phần 
hóa có nhu cầu đào tạo, đào tạo lại để bố trí việc 
làm mới trong công ty cổ phần thi được nhà 
nước hỗ trợ một phần kinh phí từ Quỹ hỗ trợ sắp 
xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước để 
tô chức đào tạo, đào tạo lại (Điều 37,N phị định 

số 187/2004/NĐ-CP). 

Có thể nói, quá trình xây dựng chính sách 
đối với người lao động trong doanh nghiệp nhà 
nước cô phần hóa gắn liên với các chủ trương 
cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước của Đảng 
và Nhà nước là một quá trinh khó khăn, phức 
tạp với nhiều thử nghiệm, tìm tòi trong nước và 
nghiên cứu kinh nghiệm một sô nước. Tuy 
nhiên, những chính sách ra đời sau cũng kế 
thưa, phát huy những mặt mạnh và khắc phục 
những điêm yêu ‹ của chính sách trước, phù hợp 
với tiên trinh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà 
nước, nhăm hoàn thiện và bảo đảm ngày càng 
cao lợi ích chính đáng của người lao động. 
Chính sách lao động trong cổ phần hóa doanh 

nghiệp nhà nước đã đáp ứng được nguyện vọng 
chính đáng, bảo đảm lợi ích hợp pháp của người 
lao động. Để bảo đảm mục tiêu mà Đảng và 
Nhà nước đặt ra trong quá trình xây dựng nên 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, 
đó là phải giải quyết ngay từ đầu mối quan hệ 
giữa tăng trưởng với bảo đảm an sinh xã hội và 
công băng xã hội. 
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HẦN tài là một bộ phận quan trọng 
lÊ nhân lực, một bậc chất lượng hết 
SỨC quan trọng cần được coi là mục 
tiêu ưu tiên của chiến lược giáo dục và đào 
tạo. Với quan niệm như vậy, dân trí và nhân 
tài là khái niệm không tách rời với khái niệm 
nhân lực. Mục tiêu "Nâng cao dân trí, đào tạo 
nhân lực, bồi dưỡng nhân tài" phản ánh một 
tầm tư duy giáo dục phù hợp với xu thế phát 
triển của thế giới. Đào tạo nhân lực có chất 
lượng là một yêu cầu bức thiết của đất nước 
trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
Đây là vấn đề căn bản thể hiện sự đổi mới tư 
duy giáo dục của Đảng ta. 
Hội nghị Trung ương 6, khóa IX đã đề ra 
3 nhiệm vụ để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 2, khóa VI: Một l2, nâng cao 
chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo nhân 
tài. Trong nhiệm vụ này, trọng tâm là đổi mới 
nội dung, chương trình, phương pháp giáo 
dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, úÚ ứng 
dụng công nghệ thông tin vào các cấp học, 
bậc học. Tiếp. tục hoàn thiện hệ thống cơ chế, 
chính sách tổ chức phát hiện, đào tạo, bôi 
dưỡng, sử dụng nhân tài. Hai là, phát triển 
hợp lý quy mô giáo dục cả đại trà và mũi 
nhọn phục vụ quá trình chuyển đổi cơ cấu 
ngành nghề, cơ cấu trình độ, cơ cấu xã hội; 
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vấn đề bổ túc trên tiểu học cho người lớn và 
phát triển giáo dục không chính quy; xây 
dựng hệ thống trung tâm học tập cộng đồng. 
Ba là, thực hiện công bằng xã hội trong giáo 
dục, tạO CƠ hội học tập cho mọi tầng lớp nhân 
dân, nhất là cơ hội học cao đẳng và đại học 
cho con em nông dân và các gia đình diện 
chính sách. 

Quán triệt những quan điểm của Đảng, 
công tác đào tạo công nhân và cán bộ kỹ thuật 
đã được đây mạnh từng bước. 

Về giáo dục chuyên nghiệp: Số trường dạy 
nghề đã tăng lên khá nhanh kể từ năm 1998 
đến nay. Nếu như năm 1998 cả nước có 
129 trường dạy nghề thì đến năm 2004 con số 
đó đã lên tới 226 trường (tăng 1,75 lần). 
Ngoài ra, một số trường cao đẳng, đại học và 
trung học chuyên nghiệp cũng có hệ dạy 
nghề, do đó tông số cơ sở đào tạo nghề dài 
hạn đã lên tới 391 cơ sở. 

Hệ thống đào tạo nghề ngắn hạn phát triển 
rất nhanh và đa dạng. Tính đến năm 2004, ở 
nước ta có 300 trung tâm dạy nghề, 150 trung 
tâm dịch vụ việc làm, 300 trung tâm giáo dục 
kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp và trung tâm 


* GS,TS, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, 
Tông Biên tập Tạp chí Thê giới trong ta 
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giáo dục thường xuyên có dạy nghề. Số học 
sinh trong ‹ các trường dạy nghê cả hệ dài hạn 
lần hệ ngắn hạn đều tăng. So với năm học 
1998 - 1999, sô học sinh năm học 20053 - 
2004 đã tăng 72% (665700/1145100). 

Hình I: Số học sinh trong các trường dạy 
nghề giai đoạn 1998 - 2004. 


1145100 


1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 


(Nguôn: KẾ hoạch - Tài chính, Bộ Giáo dục và 
Đào tạo) 

Số trường trung học chuyên nghiệp không 
tăng, trong giai đoạn 1998 - 2004 chi tăng từ 
247 trường lên 286 trường. Nhưng, ngoài hệ 
trung học chuyên nghiệp, nhiều trường cao 
đẳng và đại học cũng đào tạo học viên trung 
học chuyên nghiệp. Do vậy, Sang đầu năm 
2004, cả nước đã có 405 cơ sở đào tạo trung 
học chuyên nghiệp. Một số trường trung học 
chuyên nghiệp được nâng câp thành trường 
cao đẳng. Nếu như năm học 1998 - 1333 có 
216.912 học sinh thì hiện nay con số đó là 
360.392 (tăng 66,1%). 

Hình 2: Số học sinh trong cắc trường trung 
học chuyên nghiệp giai đoạn 1998 - 2004. 


1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 
(Nguôn: Vụ Kế hoạch — Tài chính, Bộ Giáo dục và 
Đào tạo) 
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Về giáo dục cao đẳng và đại học: Đến hết 
năm 2004, cả nước có 127 trường cao đẳng, 
87 đại học, học viện và trường đại học. Có 
147 cơ sở đào tạo sau đại học, trong đó 95 cơ 
sở được đào tạo tiến sĩ. Trong 5 năm từ năm 
học 1998 - 1999 đến năm học 2003 - 2004, 
trong nước đã có thêm 23 trường đại học và 
52 trường cao đẳng. 

Nhà nước đã bắt đầu chú ý xây dựng các 
trường cao đẳng và đại học ở một số tỉnh (như 
mở trường đại học công lập ở Ở Thanh Hóa, An 
Giang, Vĩnh Long, Tây Bắc) để đào tạo nhân 
lực tại chỗ và tạo ra những trung tâm nghiên 
cứu khoa học, công nghệ phục vụ sự phát 
triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

Trong thời gian này, số sinh viên cao đẳng 
và đại học tăng bình quân 6,4%/năm, từ 
760.000 năm học 1998 - 1999 lên 1.032.000 
năm học 2003 - 2004. Có thể nói, quy mô đào 
tạo tăng lên khá nhanh. 

Hình 3: SỐ sinh viên cao đẳng và đại học 
giai đoạn 1998 - 2004 
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(Nguôn: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Giáo dục và 
Đào tạo) 

Nhằm cung ứng cán bộ có trình độ đại học 
cho các khu vực khoa học, công nghệ, - 
học, nghệ thuật, hành chính, sự nghiệp... 
trường đại học cũng như số sinh viên đăng 
tăng lên. Tuy nhiên, sự phân bố các cơ sở 
được đào tạo CaO đẳng và đại học chưa hợp lý, 
số trưởng cao đẳng và đại học tập trung nhiều 
nhất là vùng đồng bằng sông Hồng, sau đến là 
vùng Đông Nam Bộ. Sự tăng thêm các cơ SỞ 
đào tạo ở bậc học này chắc chắn phải tính đến 
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các vùng đông dân cư nay còn ít trường, lớp 
cao đăng, đại học và cũng cần ưu tiên cho các 
vùng khó khăn. 


Về CƠ cấu ngành nghệ trong đào tạo, xét 
về tông số thì khối khoa học cơ bản chiếm tỷ 
lệ lớn nhất (53%), tiếp theo là khối kinh tế - 
luật (16%), khối kỹ thuật - công nghệ (12%), 
khối sư phạm (10%), khối nông - lâm - ngư 
(5%), khôi y - dược - thê dục thê thao (3%) và 
khối văn hóa - nghệ thuật (1%). Nếu xét về cơ 
cấu tuyển mới hàng năm thì sư phạm chiếm 
khoảng 24,7%: tin học khoảng 5,4%; các 
nhóm ngành văn hóa - nghệ thuật - thể dục 
thể. thao, y được và nông lâm ngư khoảng 6%, 
khối kỹ thuật - công nghệ khoảng 25%; khối 
kinh tê khoảng 20% và khối khoa học cơ bản 
(cả tự nhiên và xã hội) khoảng 18,9%. 

Sự phát triên hệ thống giáo dục đại học 
đang cho ra trường ngày càng nhiều 
những doanh nhân trẻ, bổ sung vào lực lượng 
quản lý và vận hành các doanh nghiệp. Vào 
năm 2000, số doanh nghiệp nhà nước chỉ còn 
5.280 (giảm đi 7.020 doanh nghiệp SO VỚI 
năm 19289) thi trong lĩnh vực ngoài quốc 
đoanh, sô doanh nghiệp tăng lên rất nhanh. 
Nếu trong năm 1395 cả nước có 17. 655 doanh 
nghiệp ngoài quốc doanh thì đến cuối năm 
2000, con sô đó đã lên tới 47.000, đăng ký 
hoạt động dưới các dạng công ty trách nhiệm 
hưu hạn, công ty tư nhân, công ty cô phần. 

Trong số những nhà quản lý các doanh 
nghiệp, số người được đào tạo đại học và sau 
đại học tăng dần, cộng với hơn 250.000 cân 
bộ khoa học và công nghệ làm việc trong lĩnh 
vực này thì sẽ là một nguồn nhân lực có 
những đóng góp đáng kê vào tăng trưởng 
kinh tế. 

Về bôi dưỡng nhân tài, hệ thống trường 
chuyên đã bồi dưỡng cho nhiều học sinh tham 
dự nhiều kỳ thi học sinh giỏi quốc tế. Số huy 
chương trong các kỳ thi Olympic do học sinh 
Việt Nam đoạt được ngày càng nhiều. Trong 
mấy năm qua, đã có trên dưới 1.000 học sinh 
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năng khiếu được đào tạo, bồi dưỡng thành 
thạc sỹ hoặc tiến sỹ. 

Gần đây, Đại học quốc gia Hà Nội đã mở 
"lớp đào tạo cử nhân khoa học tài năng" với 
những ưu tiên về tuyển chọn sinh viên giỏi, về 
chế độ học bống, về trang thiết bị, về cán bộ 
giảng dạy để đào tạo nhân tài khoa học. 

Trong 5 năm lại đây, công tác đào tạo sau 
đại học được phát triển rất nhanh, nhờ đó, số 
thạc sỹ và tiến sỹ tăng lên đáng kể. Đây là 
lực lượng trí thức được đào tạo chuyên sâu, 
làm cơ sở cho việc xuất hiện nhiều nhân tài 
trong các lĩnh vực hoạt động của nền kinh tế 
quốc gia. 

Hình 4: Số học viên cao học, nghiên cứu 
sinh giai đoạn 1998 - 2004 
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(Nguôn: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Giáo dục 
Đào tạo) 

Sau khi Liên Xô và hệ thống xã hội chủ ` 
nghĩa ở Đông Âu sụp đổ, Đảng ta đã có 
những chuyển hướng về hợp tác quốc tế trong 
đào tạo cán bộ. Nghị quyết 02-NQ/HNTW 
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 
VIII đã nhẫn mạnh quan điểm hợp tác đào tạo 
với các nước như sau: 

- Dành ngần sách nhà nước thỏa đáng để 
cử những người giỎI và CỔ phẩm chất tốt đi 
đào tạo và bôi dưỡng về những ngành nghề và 
lĩnh vực then chốt ở những nước có nên khoa 
học, công nghệ phát triên. 

- Khuyến khích đi học nước ngoài bằng 
con đường tự túc, hướng vào những ngành mà 
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đất nước đang cần, theo quy định của Nhà 
nước. 

Thực hiện Nghị quyết này, Chính phủ đã 
dành 100 tỉ đồng đầu tư cho việc đào tạo ở 
nước ngoài vào năm 2000 (tương đương với 
7,12 triệu USD tại thời điểm đó). Vấn đề 
nhân tài ngày càng trở nên bức thiết, đến Đại 
hội IX, Trung ương Đảng một lần nữa nhấn 
mạnh rằng: "Có chính sách hỗ trợ đặc biệt 
những học sinh có năng khiếu, hoàn cảnh 
sông khó khăn được theo học ở các Dậc học 
cao. Có quy hoạch và chính sách tuyển chọn 
người giỏi, đặc biệt chú ý đến con em công 
nhân và nông dân để đào tạo ở các bậc đại học 
và sau đại học. Tăng ngân sách nhà nước cho 
việc cử người đi học ở các TƯỚC có nền khoa 
học và công nghệ tiên tiến. Khuyến khích 
việc du học tự túc”. 

Hiện nay, nước ta đã có quan hệ hợp tác 
đào tạo cân bộ với trên dưới 50 nước trên thế 
giới, trong đó có nhiều nước có quan hệ hợp 
tác lâu dài như Thụy Điển, Hà Lan, Pháp; các 
nước có nhiều chương trình hợp tác như Pháp, 
Đức, Thụy Điển, Thái Lan, Mỹ, Nhật... Số 
người được tuyển để đào tạo ở nước ngoài 
theo diện Hiệp định đạt khoảng 200 người 
mỗi năm. Cùng với lưu học sinh theo diện học 
bông, số lưu học sinh đi du học tự túc ở nước 
ngoài tăng lên đáng kể. Hiện có 38.500 lưu 
học sinh Việt Nam đang học tại hơn 30 quốc 
gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó 
hơn 70% thuộc diện du học tự túc. 

Là một nước nông nghiệp đang trong quá 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vấn đề 
"trị thức hóa công, nông" có ý nghĩa chiến 
lược. Tính đến hết năm 2004, số lao động làm 
việc trong nền kinh tế khoảng 42.300.000 
người, trong đó 58,6% thuộc lĩnh vực nông, 
lâm, ngư nghiệp, 17,4% thuộc lĩnh vực công 
nghiệp và xây dựng, còn lại 24% thuộc lĩnh 
vực dịch vụ. Nhu cầu công nhân ở các doanh 
nghiệp rất lớn, nên tỷ lệ tăng công nhân khá 
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nhanh. Trong những năm 1998 - 2000, tỷ lệ 
tăng công nhân bình quân là 10%/năm. Số 
lượng công nhân tăng ở 4 loại hình doanh 
nghiệp: doanh nghiệp nhà nước, doanh 
nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài và hộ kinh doanh 
cá thể. 

Ở cơ sở xã, phường, việc học tập của 
người lao động, nhất là nông dân, thường 
được tiến hành ở các trường, lớp bổ túc văn - 
hóa, các trung tâm học tập cộng đồng (xã, 
phường), các trung tâm giáo dục thường 
xuyên (quận, huyện và tính), trung tâm ngoại 
ngữ - tin học. Chương trình học tập đáp ứng 
nhiều yêu câu, từ xóa mù chữ, bổ túc văn hóa 
tiều học, trung học cơ sở, trung học phổ thông 
đến học ngoại ngữ và vi tính. 

Vấn đề học tập của nông dân, công nhân 
và những lao động nghèo luôn được gắn với 
chương trình xóa đói, giảm nghèo, làm giàu 
chính đáng, tăng được việc làm trong xã hội. 
Cùng với các chính sách và giải pháp xóa đói, 
giảm nghèo, những chính sách giáo dục đã 
góp phân giảm được trên 2 triệu hộ nghèo, từ 
17/28% đầu năm 2001 xuống 8,31% cuối 
năm 2004. Đến cuối năm 2005, tỷ lệ đó là 7% 
(theo chuẩn cũ), theo chuẩn mới là 22%. 


Nhiều gia đình nghèo đã chịu khó học hỏi, 
tiếp thu kỹ thuật mới, áp dụng kinh nghiệm 
hay để tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, nhờ 
đó mức thu nhập hằng tháng cũng tăng lên. 
Tính chung trong 2 năm 2001 - 2002, thu 
nhập bình quân đầu người của các tầng lớp 
dân cư theo giá thực tế đạt 357.000 
đồng/tháng, tăng 21% so với năm 1999 (khu 
vực thành thị đạt 626.000 đồng/tháng, khu 
vực nông thôn đạt 275.000 đồng/tháng). 

Vấn đề dạy nghề cho nông dân đang trở 
thành công việc bức thiết của giáo dục - đào 
tạo hiện nay. Bởi vì kinh tế trang trại là vấn 
đề mới cần quan tâm, năm 2001, số trang trại 
tăng 33,9% so với năm 1999, trong đó số 
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trang trại trồng cây dài ngày chiếm một tỷ lệ 
khá cao so với trang trại chăn nuôi; đã bắt đầu 
xuất hiện những trang trại kinh doanh tống 
hợp. Giai đoạn 2006 - 2010 sẽ có hàng triệu 
nông dân rời khỏi ruộng đất và tham gia các 
nghề phi nông nghiệp. 

Trước những yêu cầu mới của sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, công tác chuẩn 
bị nhân lực đặt ra một số vấn đề cấp thiết sau: 

Một là, hệ thống giáo dục Việt Nam có 
nhiệm vụ chính trị hết sức to lớn trong một 
vài thập kỷ tới. Đó là chuẩn bị nguôn nhân lực 
đủ năng lực chuyển nhanh nên kinh tế nông 
nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp, đồng 
thời lại phải chuyển một sô lĩnh vực sản xuất 
thẳng sang nền kinh tế tri thức. 

Đứng trước nhiệm vụ đó, hệ thống giáo 
dục phải thấy được ý nghĩa của sự đổi mới 
mạnh mẽ và vai trò trung tâm của tri thức 
trong quá trình đào tạo nguôn nhân lực. 

Trước bối cảnh phát triển của thế giới và 
mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước, giáo dục phải xuất phát từ 
những tiền đề chính trị, kinh tế và xã hội trong 
nước, mặt khác phải nhận thức đầy đủ những 
yếu tố phi vật chất trong sản xuất và dịch vụ 
để xây dựng một hệ thống giáo dục mềm dẻo 
hơn, đa dạng hơn, tính khả thi cao hơn nhằm 
làm cho mỗi con người trong xã hội, nhất là 
thế hệ trẻ, không bị thất bại trong học tập 
và Nhà nước không bị lãng phí về nguồn 
nhân lực. 

Dư luận chung trong xã hội hiện nay là 
mong mỗi giáo dục cho ra đời những sản 
phẩm có tầm trí tuệ cao hơn, có những phẩm 
chất đạo đức trong sáng hơn để lao động sáng 
tạo phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. Điều đó cho thấy, hệ thống 
giáo dục phải được tổ chức lại, giúp cho mỗi 
con người luôn bám sát được những tiến bộ 
của công nghệ, không rơi vào tình trạng thất 
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nghiệp và được công băng trong quyền lợi và 
nghĩa vụ học tập. 

Hai là, hiện nay, nhu cầu học tập của người 
lớn đang tăng lên. Nhu cầu đó nảy sinh và 
phát triên bởi sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
và cơ câu lao động đang diễn ra theo nhịp độ 
công nghiệp hóa, mỜ rộng thị trường, hội 
nhập kinh tế quốc tế và khu vực. 

Người lớn bắt đầu đòi hỏi những hình thức 
học tập đa dạng như giáo dục cơ sở thông qua 
hình thức không chính quy, đại học tại chức, 
học ngoại ngữ, máy vi tính, đào tạo nghề và 
đào tạo lại để đáp ứng sự phát triển của nghề, 
học ở các trung tâm học tập cộng đồng để làm 
ngay... Sự phát triển của giáo dục cho người 
lớn thuộc hệ thống giáo dục phải tính đến sự 
định hướng và cách tổ chức học tập suốt đời. 

Việc tổ chức học tập suốt đời phải tính đến 
các hướng sau đây: 

- Quá trình giáo dục ban đâu cho thế hệ trẻ 
và quá trình giáo dục tiếp tục giáo dục ban 
đầu phải là chuỗi liên tục. 

- Giáo dục nhà trường và giáo dục ngoài 
nhà trường, giáo. dục chính quy và không 
chính quy phải gắn kết chặt chẽ, sao cho một 
người có thể chuyển việc học của mình từ hệ 
thống này sang hệ thống kia không có những 
vướng mắc, cân trở. 

- Giáo dục công lập và ngoài công lập là 
bình đẳng, cùng nhau phát triển; 

- Mở rộng các hình thức học sau trung học, 
phát triển mạnh hệ đại học, từng bước đại học 
hóa các bộ phận hợp thành nguôn nhân lực 
(đại học hóa giáo viên tiểu học và trung học 
cơ sở, đại học hóa các sĩ quan trong quân đội, 
đại học hóa công nhân trong các lĩnh vực sản 
xuất sử dụng công nghệ cao...). 

Ba là, bồi dưỡng nhân tài, hình thành 
và phát triển đội ngũ trí thức, từ đó xuất hiện 


(Xem tiếp trang 110) 
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Về chính sách đâu tư phát triển 
kết cấu hạ tâng để thục hiện 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp, nông thôn 


CHU TIẾN QUANG ° - NGUYỄN THỊ THU HẰNG ** 


1 - Khái quát về tình hình thực biện 
chính sách đầu tư phát triển kết cấu bạ tàng 
nông nghiệp, nông thôn 

Đầu tư xây dựng và phát triển kết cấu hạ 
tầng trong nông nghiệp, nông thôn là một 
trong những chính sách quan trọng, có tác 
động tích cực đến sự thành công của quá trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, 
nông thôn. Chính sách này càng quan trọng 
đối với những nèn kinh tế có tỷ lệ dân số khu 
vực nông nghiệp, nông thôn lớn như Việt 
Nam. Chính sách đầu tư phát triển kết cấu hạ 
tầng được hiểu là chính sách huy động và phân 
bô các nguồn lực bằng tiền, tài sản vật chất và 
sức lao động bỏ vào đầu tư để tạo ra những kết 
cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất nông 
nghiệp, các hoạt động kinh tế khác diễn ra ở 
nông thôn trong thời gian dài. Kết cấu hạ tầng 
phát triển sẽ là điều kiện bảo đảm cho sản xuất 
nông nghiệp, các hoạt động kinh tế khác ở 
nông thôn tăng trưởng nhanh, có được khả 
năng cạnh tranh cao trong kinh tế thị trường. 

Nhận thức đúng vai trò to lớn đó, trong 
những năm vừa qua Đảng và Nhà nước đã đề 
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ra các chính sách biện pháp, cụ thê đối với đầu 
tư phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông 
thôn. Vốn đầu tư từ ngân sách vào xây dựng 
các công trình hạ tầng, như: điện, đường giao 
thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế... ở nông 
thôn đã không ngừng tăng, nhất là trong 5 năm 
vừa qua. Bên cạnh đầu tư trực tiếp từ ngân 
sách, đã hình thành các nguồn vốn khác như: 
tín dụng đầu tư, các chương trình mục tiêu 
quốc gia... nhờ đó đã thu hút, mở rộng thêm 
các hình thức đầu tư của các thành phần kinh 
tế khác vào phát triển các công trình hạ tầng 
trực tiếp phục vụ sản xuất - kinh doanh như 
nhà xưởng, kho tàng..., trong đó có cả khu vực 
có vốn đầu tư nước ngoài (gồm ODA và FDI). 
Nhờ đó các loại kết cấu hạ tầng nông nghiệp, 
nông thôn đã có bước phát triển nhanh, góp 
phần quan trọng vào phát triên kinh tế, làm 
thay đổi đáng kể diện mạo nông thôn. Theo số 
liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vốn đầu tư xã 


* TS, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 
** ThS, Đại học Ngoại thương, Hà Nội 
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hội vào nông, lâm, ngư nghiệp giai đoạn 
2001 - 2005 theo giá hiện hành đạt trên 
124 ngàn tỉ đồng (vốn ngân sách: 49 ngàn tỉ; 
vốn tín dụng ưu đãi: 25,2 ngàn tỷ; vốn góp của 
dân, của các doanh nghiệp: 44,2 ngàn tỉ; vốn 
đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI: 6,2 ngàn tỉ). 

Vốn đầu tư xã hội vào nông, lâm, thủy sản 
đã tăng từ 19.720 tỉ đồng năm 2001 lên 27.120 
tỉ đồng vào năm 2004 và ước tính lên 30.600 
tỉ đồng vào năm 2005. So sánh các dòng vốn 
cho thấy vốn ngân sách nhà nước chiếm tỷ 
trọng cao nhất, bình quân 5 năm là 39,3%, tiếp 
đó là vốn của dân và doanh nghiệp chiếm tỷ 
trọng 35,5%, vốn tín dụng nhà nước 20,2%, 
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chiếm tỷ 
trọng rất nhỏ: 5%. 

Kết quả phân tích cơ cấu, hiệu quả sử dụng 
các nguồn vốn đầu tư vào nông, lâm, thủy sản 
giai đoạn 2001 - 2005 đã rút ra một số nhận 
xét sơ bộ như sau: 

Một là. Chính sách đầu tư phát triển kết cấu 
hạ tầng nông thôn trong giai đoạn 2001 - 2005 
đã từng bước chuyên từ cơ chế Nhà nước đầu 
tư toàn bộ sang Nhà nước và nhân dân cùng 
đầu tư, ưu tiên đầu tư phát triển kết cầu hạ tầng 
cho những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, 
vùng biên giới hải đảo, vùng đông bào dân tộc 
thiểu số. 

Hai là: Chính sách đầu tư phát triển kết cầu 
hạ tâng nông thôn đôi mới theo hướng huy 
động mọi nguồn lực cả trong và ngoài nước. 
Vốn ngân sách tập trung đầu tư trực tiếp vào 
các công trình hạ tầng cơ bản, quan trọng và 
thiết yếu, nhân dân cùng bỏ vốn, công sức đầu 
tư các công trinh hạ tầng nối tiếp. 

Ba là: TỶ trọng vốn đầu tư trực tiếp từ ngân 
sách trong tổng đầu tư xã hội vào nông nghiệp, 
nông thôn đã giảm từ 46,7% (năm 2001), 
xuống 39,3% hiện nay. Thay vào đó tỷ trọng 
vốn tín dụng đầu tư đã tăng từ 13,3% lên 
20,2% tổng đầu tư xã hội vào nông nghiệp, 
nông thôn. Nếu chỉ tính riêng tỷ trọng vốn 
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ngân sách đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 
trong tổng vốn đầu tư của ngân sách vào nên 
kinh tế, thì kết quả đã giảm từ 13,1% xuống 
8,9% trong giai đoạn 2001 - 2004. 

Động thái giảm các tỷ trọng trên đây phản 
ánh kết quả tích cực trong việc điều chỉnh 
chính sách đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 
của Chính phủ những năm vừa qua, song cũng 
gây ra những tác động chưa thuận đối với phát 
triển một số kết cấu hạ tầng cơ bản của kinh 
tế nông nghiệp, nông thôn mà bài viết này sẽ 
phân tích ở phần sau đây. 

2 — Kết quả thực hiện chính sách đầu tư 
phát triển kết cấu hạ tầng đối với 5 hạng 
mục cơ bản có vai trò quan trọng trong 
phát triển nông nghiệp, nông thôn và vấn 
đề đặt ra 

Hệ thống đường giao thông nông thôn hiện 
nay chiếm tới trên 80% tổng chiều dài đường 
giao thông cả nước. Theo số liệu điều tra 8.934 
xã của Tổng cục Thống kê công bố vào năm 
2003 °' thì, trên 94,5% số xã đã có đường ô-tô 
đến trung tâm, 32,9% số xã có đường liên thôn 
được nhựa/bê-tông hóa, 3,1% số xã có đường 
nội thôn được nhựa hóa hoặc bê-tông hóa. 

Tuy vậy, mạng lưới giao thông tại các 
huyện, xã miền núi chất lượng thấp, đi lại khó 
khăn nhất là vào mùa mưa. Nhu cầu về vốn 
đầu tư cho phát triển hệ thống giao thông nông 
thôn rất lớn, nhưng vốn trong nước còn hạn 
hẹp, chưa thu hút được nguồn vốn nước ngoài 
đầu tư. Do vậy nhiều tuyến đường quan trọng 
chưa có vốn để đầu tư, chất lượng chưa tốt, 
khi mưa lũ dễ bị hư hỏng, làm hạn chế sản 
xuất hàng hóa, chi phí lưu thông cao. 

Hệ thống cấp điện nông thôn: đã phát triên 
nhanh, số hộ nông thôn được sử dụng điện 
ngày càng tăng. Tổng số xã có điện chiếm tỷ 


(1) Tổng cục thống kê: Kết quả tông điêu tra nông thôn, 
nông nghiệp và thủy sản 2001; Nxb Thống kê, 10-2003 
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lệ 89,6%, số hộ sử dụng điện chiếm 79%. Tỷ 
lệ hộ sử dụng điện cao nhất là ở đồng bằng 
sông Hồng (98,8%) và Bắc Trung Bộ (88,4%); 
thấp nhất là các vùng Tây Bắc (51%) và Tây 
Nguyên (51,5%). Một số nơi có điều kiện về 
thủy năng đã phát triển các công trình thủy 
điện nhỏ phục vụ cho sinh hoạt của dân cư 
trong vùng. 

Tuy vậy, mục tiêu phát triển lưới điện nông 
thôn đặt ra quá cao so với khả năng về vốn đầu 
tư nên tính khả thi thấp. Ngành điện chưa triển 
khai chương trình hướng dẫn các cộng đồng 
dân cư nông thôn, hoặc các hợp tác xã nông 
nghiệp hiện đang quản lý một bộ phận lưới 
phân phối điện về kiến thức quản lý và hiểu 
biết kỹ thuật đối với hệ thống biến áp và tải 
điện nên chưa tạo ra được sự thay đối lớn về 
chất trong hoạt động phân phối điện ở nông 
thôn. Ở một số nơi ngành điện triển khai tiếp 
quản hệ thống lưới điện của hợp tác xã nông 
nghiệp để quản lý và bán điện đến từng hộ như 
đối với thành thị, nhưng không khả thi do quá 
tốn kém, lại khó quản lý. Thay vì nỗ lực đó, 
nếu giúp đỡ và hợp tác chặt chẽ với các hợp 
tác xã nông nghiệp nâng cao trình độ quản lý 
phân phối điện cho người tiêu dùng thì ngành 
điện có thể nâng cao được hiệu quả hoạt động 
kinh doanh điện của mình ở các vùng nông 
thôn. 

Kết cấu hạ tâng thủy lợi: Cùng với nguồn 
vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, nông dân đã 
đóng góp một phần chi phí và công sức xây 
dựng hệ thống kênh nội đồng dẫn nước vào 
ruộng theo phương châm “nhà nước và nhân 
dân cùng làm”. Kết quả là tỷ lệ diện tích đất 
nông nghiệp được tưới tiêu chủ động đã lên 
đến 36,2%, trong đó diện tích đất lúa được tưới 
tiêu chủ động chiếm 62,9%, cây hằng năm 
48,1%. Phát triển thủy lợi đã bước đầu tạo điều 
kiện hình thành và phát triển các vùng chuyên 
canh cây trông như lúa ở đồng bằng sông Cửu 
Long và đồng bằng sông Hồng, cao su và cà 
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phê ở miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, chè ở 
vùng Trung Du và miền núi phía Bắc... 

Tuy vậy, kết cấu hạ tầng thủy lợi hiện nay 
vẫn yếu kém, sử dụng tổng hợp nguôn nước 
chưa đạt yêu cầu; các mục tiêu trong quy 
hoạch phát triển thủy lợi vẫn nặng tập trung 
phát triển cây lương thực (đầu tư cho thủy lợi 
phục vụ sản xuất lúa thường chiếm từ 79% - 
80% tông đầu tư vào toàn bộ ngành. thủy lợi). 
Do vậy tạo ra Sự bất : cập SO với yêu cầu chuyển 
dịch cơ cấu sản xuất, nhất là yêu cầu thủy lợi 
cho cây công nghiệp, cho chăn nuôi, nuôi 
trồng thủy sản. Tình trạng xuống cấp của các 
hệ thống công trình thủy nông đã qua nhiều 
năm khai thác, nhưng nguôn thu từ thủy lợi phí 
không đủ để trang trải chi phí thường xuyên, 
không có tích lũy để tự đầu tư cải tạo. Bộ máy 
vận hành các công trình thủy nông quá lớn 
(hiện có 172 doanh nghiệp nhà nước đang 
quản lý các công trình thủy nông lớn, với trên 
20 ngàn cán bộ kỹ thuật, công nhân vận hành). 
Cơ chế hoạt động của các công ty thủy nông 
hiện nay không rõ ràng, vừa phải kinh doanh, 
vừa phải làm “dịch vụ” cho sản xuất nông 
nghiệp và các hoạt động kinh tế khác ở nông 
thôn. Giá nước do Nhà nước xác định, không 
thay đối theo chi phí sản xuất. Đây là mâu 
thuẫn lớn nhất đang cản trở hoạt động của các 
công ty thủy nông hiện nay. Người sử dụng 
chưa thấy tiềm ân những nguy cơ khan hiếm 
nước trong tương lai, dẫn tới sử dụng không 
tiết kiệm, thiếu tính bền vững. Chất lượng 
nước ngày càng giảm, mức độ ô nhiễm ngày 
càng tng do sử dụng phân bón vô cơ, hóa chất 
và do chất thải công nghiệp không được xử lý, 
một số vùng ven đô nông dân đá không thê 
canh tác vì nguồn nước tưới bị ô nhiễm. Chưa 
chú trọng đầu tư phát triên các công trình thủy 
lợi nhỏ, vừa có chức năng cản trở dòng chảy 
của nước lũ vào mùa mưa, vừa là nguồn nước 
dự trữ cho mùa khô hạn ở tất cả các vùng nông 
nghiệp, đặc biệt là những vùng đất dốc. 
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Nghiên cứu về sự phát triển hệ thống thủy 
lợi cho thấy, chính sách đầu tư phát triển thủy 
lợi chưa thực sự phù hợp với thực tiễn. Vốn 
đầu tư 'VàO thủy lợi chiếm tỷ trọng trên 80% 
tông vốn ngân sách đầu tư vào nông, lâm, thủy 
sản, nhưng lại tập trung quá nhiều vào các 
công trình lớn, bỏ qua. các công trình nhỏ và 
vừa có ý nghĩa. cung câp nguôn nước, tạo cân 
bằng sinh thái ở tất cả các vùng. Chưa có quan 
điểm về phát triển thủy lợi nhỏ trong một hệ 
thống chỉnh thể, thống nhất của hệ thống thủy 
lợi lớn. Vốn đầu tư vào thủy lợi không đồng 
đều giữa các vùng nên đã tạo ra chênh lệnh lớn 
về điều kiện thủy lợi. Số liệu điều tra của Tổng 
cục Thống kê cho thấy, trong khi vùng đồng 
bằng sông Hồng đạt tỷ lệ diện tích đất nông 
nghiệp được tưới tiêu chủ động lên tới 71%, 
thì các vùng khác rất thấp. Đồng bằng sông 


Cửu Long: 59%; Bắc Trung Bộ: 36%; duyên : 


hải miền Trung: 31%; Đông Bắc: 23%; Đông 
Nam Bộ: l3%; Tây Nguyên: gần 6%; Tây 
Bắc: 7,7%. Các công trình được đầu tư ở mức 
thấp, chưa đồng bộ, hệ thống kênh mương cấp 
II, cấp III không tốt và thiếu nên năng lực sử 
dụng thấp (khoảng 60% - 65% năng lực thiết 
kế của công trình nguồn). Chưa có cơ chế huy 
động mạnh vốn ngoài ngân sách đề đầu tư vào 
thủy lợi, trong khi đóng góp của nông dân 
không đủ để bù đắp khấu hao cho các công 
trình thủy lợi. Hiện còn trên 1,3 triệu héc-ta 
đất sản xuất lúa dễ bị nước mặn xâm nhập ở 
vùng ven biên đồng bằng sông Cứu Long, các 
vùng khô hạn gay gắt Ở miền Trung, Tây 
Nguyên, miền núi và một số vùng thường 
ngập ứng Ở đồng bằng Bắc Bộ đang rất cần 
được đầu tư về thủy lợi. Sự tham gia của cộng 
đồng VàO phát triển và quản lý tài nguyên nước 
còn rất hạn chế do nhận thức của người dân, 
của cán bộ quản lý chưa đây đủ. 

Kết cấu hạ tâng thương mại trong nông 
nghiệp, nông thôn: Hệ thống này có ý nghĩa 
rất lớn trong thúc đây sản xuất và giao lưu 
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hàng hóa. Trong những năm vừa qua Nhà 
nước đã có chính sách khuyến khích phát triển 
hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại nông 
thôn. Theo kết quả điều tra của Tống cục 
Thống kê, tổng số xã có chợ trong cả nước 
chiếm 56,12%. Tỷ lệ cao nhất là đồng bằng 
sông Cửu Long, gần 72%, tiếp đó đến vùng 
Đông Nam Bộ, gần 70%, duyên hải miền 
Trung: 65%, đồng bằng sông Hồng: 63%, thấp 
nhất là vùng Tây Bắc: 28,4%. 

Tuy vậy, những hạn chế của kết cầu hạ tầng 
thương mại nông thôn hiện nay là, cả nước vẫn 
còn khoảng 50% (khoảng trên 4 ngàn xã) chưa 
có chợ. Hệ thống chợ nông thôn về cơ bản còn 
tạm bợ, đơn sơ. Chợ đã không được sử dụng có 
hiệu quả do chưa thực sự thuận tiện cho nông 
dân, doanh nghiệp. Chưa hinh thành được các 
trung tâm giao dịch thương mại và dịch vụ 
nông thôn có quy mô lớn. 

Kết cấu hạ tầng nước sạch nông thôn: 
Chính phủ đã hình thành chương trình quốc 
gia nước sạch đến năm 2010 với mục tiêu 70% 
dân cư nông thôn được dùng nước sạch, đạt 
tiêu chuẩn vệ sinh quốc gia với mức ít nhất 
60 lí/ngày/người, sử dụng hố xí hợp vệ sinh 
và thực hiện giữ vệ sinh môi trường làng xã. 
Tổng nhu cầu vốn cho toàn chương trình từ 
năm 2000 đến 2020 vào khoảng 50 ngàn tỉ 
đồng. Tính trong 5 năm (1998 - 2003), tông số 
vốn đầu tư xã hội đã được huy động cho đầu tư 
cung cấp nước sạch nông thôn là 4.795 tỉ 
đồng, trong đó đầu tư của người dân đóng góp 
chiếm tỷ lệ lớn nhất: 44%; tiếp đó đến ngân 
sách trung ương: 18%; ngân sách địa phương: 
10%; nước ngoài: 16%; và vốn từ các chương 
trình khác: 12%. 

Những khó khăn và vấn đề đặt ra trong 
chương trình cấp nước sạch là”: Chưa có quy 


(2) Theo báo cáo của Trung tâm nước sạch và vệ sinh 
môi trường nông thôn, 2004 
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hoạch tông thể cấp nước sạch và vệ sinh môi 
trường nông thôn trên địa bàn rộng lớn. Chưa 
giám sát đầy đủ số lượng và chất lượng nước 
đã cung cấp cho dân cư nông thôn. Chưa có số 
liệu thống kê phản ánh tính bền vững của 
chương trình. Đặc biệt là chưa có cơ chế, chính 
sách cho vay tín dụng và chính sách khuyến 
khích các nhà đầu tư bỏ vốn xây dựng các 
công trình sản xuất nước sạch nhỏ ngay tại 
cộng động để bán trực tiếp cho dân. 

3 — Một số kiến nghị 

Thứ nhất: Trong giai đoạn 2006 - 2010 do 
các nguồn vôn của dân và doanh nghiệp tư 
nhân còn rất hạn chế, vì vậy vốn đầu tư nhà 
nước vào nông nghiệp, nông thôn vẫn là 
nguôn chủ đạo. Đề nghị Quốc hội, Chính phủ 
điều chỉnh tăng tỷ trọng phần chi ngân sách 
đầu tư vào nông, lâm, ngư nghiệp và nông 
thôn để đạt mức 20% - 22% tổng chi ngân sách 
đầu tư vào nền kinh tế như những năm đầu kế 
hoạch (năm 2000), đưa tỷ trọng đầu tư từ 
nguôn nhà nước vào nông nghiệp, nông thôn 
(bao gồm đầu tư ngân sách và tín dụng đầu tư 
nhà nước lên khoảng trên 50% tông đầu tư 
toàn xã hội vào nông thôn. Phần còn lại sẽ huy 
động từ khu vực dân cư, doanh nghiệp và 
nguôn FDI, chiếm khoảng gần 50% tổng đầu 
tư xã hội). 

Tuy nhiên, tỷ lệ này sẽ là hợp lý trong trung 
hạn G năm tới), với mục tiêu để tạo ra tương 
đối đầy đủ và đồng bộ đủ các hạng mục kết 
cấu hạ tầng cơ bản nói trên, để phục vụ đắc lực 
hơn cho phát triên nông nghiệp, nông thôn 
theo yêu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. Thông qua các phát triển kết cấu hạ tầng 
đó thúc đẩy các loại hình doanh nghiệp và 
người dân nông thôn bỏ vốn đầu tư kinh doanh 
ở nông thôn, nhất là thúc đây các dòng vốn của 
doanh nghiệp Việt Nam và vốn FDI chuyển 
nhiều hơn vào nông nghiệp, nông thôn trong 
những năm tới. Trong điều kiện trình độ kết 
cấu hạ tầng thấp kém như hiện nay thì chính 
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sách đa dạng hóa vốn đầu tư xã hội vào nông 
nghiệp, nông thôn theo chúng tôi là chưa khả 
thi và chưa thể phát huy mạnh mẽ sức hút của 
nó. 

Thứ hai. Đối với các vùng phát triển tốt các 
loại nông sản hàng hóa xuất khẩu đã được hình 
thành trong những năm qua, như: vùng lúa gạo 
ở đông bằng sông Cửu Long; vùng cà _phê Ở 
lâyN guyên; vùng chè ở Trung Du, miền Núi 
phía Bắc; vùng cao su ở Đông Nam Bộ; vùng 
điều ở miền Trung, vùng cây ăn quả ở Khu 
bốn cũ... thì ngoài vôn đầu tư nhà nước vào các 
hạng mục kết cấu hạ tầng cơ bản hiện nay, cần 
nhanh chóng xây dựng cơ chế, quy định để các 
doanh nghiệp trên địa bàn có nghĩa vụ đóng 
góp đầu tư trở lại vào những kết cấu hạ tầng 
của vùng sản xuất mà doanh nghiệp sử dụng 
trong quá trình sản xuất kinh doanh. 

Thứ ba: Các địa phương cần tìm kiếm các 
hình thức thích hợp để chủ động quảng bá và 
triển khai các hình thức BT, BOT, BOO trong 
đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng ở nông thôn. 
Theo đó, chính quyên các tỉnh, huyện phải 
sớm quy hoạch quỹ đất giành vào phát triên 
kết cấu hạ tầng các loại, công bố công khai 
quy hoạch này và các cơ chế gọi vốn kèm theo 
để các nhà đầu tư trong và ngoài nước có cơ sở 
tin cậy tìm kiếm cơ hội đầu tư cho bản thân họ. 
Hiện nay, một số tỉnh mới mời chào các nhà 
đầu tư vào sản xuất là chính, chưa chú ý mời 
chào đầu tư vào kết cầu hạ tầng. 

Thứ tư: Đối với nguồn vốn đầu tư từ ngân 
sách nhà nước, điều quan trọng là phải được 
phân bô và SỬ dụng có hiệu quả. Mục tiêu sử 
dụng nguồn vốn này là tập trung đầu tư vào 
các hạng mục hạ tầng có ý nghĩa tạo điều kiện 
bản lề để nông dân chuyển đổi cơ cấu sản xuất 
nông nghiệp và mở mang các hoạt động kinh 
tế công nghiệp, dịch vụ ở nông thôn, phát triên 
sản xuất, xóa đói giảm nghèo (đó là đường 
giao thông nông thôn, mạng lưới cung câp 
điện; nước sạch, xử lý ô nhiễm môi trường 
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nông thôn; kết cấu hạ tầng tại các đô thị nhỏ, 
các điểm văn hóa - bưu điện ở làng, xã, các 
trung tâm văn hóa cụm xã...) 

Từ nghiên cứu thực tiễn và tham khảo các 
nghiên cứu khác, chúng tôi cho răng, đã đến 
lúc phải xây dựng một chương trình phát triển 
kết cấu hạ tầng nông thôn thống nhất, xóa bỏ 
cách tiếp cận phân biệt cơ sở hạ tầng riêng cho 
vùng nghèo, xã nghèo với kết cấu hạ tầng 
chung cho vùng không nghèo như hiện nay, 
kết quả đã dẫn đến sự phát triển riêng biệt, nhỏ 
lẻ, không đồng bộ về hệ thống kết cấu hạ tầng 
nông thôn. Chương trình phát triên kết cấu hạ 
tầng nông thôn thống nhất cần được xây dựng 
phù hợp với các mục tiêu phát triên nông 
nghiệp, nông thôn trong dài hạn (đến năm 
2020 và có thể dài hơn nữa). Nội dung của 
chương này bao gồm các cơ chế, chính sách và 
điều kiện bảo đảm cho việc xây dựng, phát 
triển đầy đủ tất cả các loại kết cấu hạ tầng thiết 
yếu ở các vùng nông thôn đến trình độ quốc tế, 
hoặc khu vực. Chương trình được công bố cho 
cấp tỉnh và huyện để địa phương chủ động tiến 
hành quy hoạch đất sử dụng vào phát triển các 
loại kết cấu hạ tầng thuộc chương trình, lập kế 
hoạch về thời gian xây dựng, kế hoạch huy 
động các loại vốn để đầu tư. Tiến tới áp dụng 
cơ chế Chính phủ chỉ phân bổ vốn ngân sách 
đầu tư cho những địa phương đã sẵn sàng về 
quy hoạch và kế hoạch phát triển kết cấu hạ 
tầng. 

Thứ năm: Mục tiêu của nguồn vốn tín dụng 
đầu tư nhà nước là Nhà nước hỗ trợ các địa 
phương đầu tư dưới hình thức tín dụng. Do 
vậy, nên khuyến khích các địa phương sử dụng 
nguồn vốn này để nâng cao hiệu quả sử dụng 
vốn. Song cần phải hoàn thiện hơn nữa các 
nguyên tắc, cơ chế ràng buộc trách nhiệm 
trong việc sử dụng hiệu quả và trả nợ vốn đã 
vay, nhất là các nguyên tắc trong tính toán thu 
hồi vốn từ công trình hạ tầng được xây dựng từ 
nguôn vốn tín dụng đầu tư nhà nước. Cì 
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THÀNH TỰU... 
(Tiếp theo trang 104) 


những người tài giỏi có khả năng chỉ đạo, dẫn 
dắt tập thể của mình trong lao động sản xuất. 
Trong điều kiện kinh tế tri thức thì nhân tài là 
nhân tố quyết định. Sức cạnh tranh giữa các 
quốc gia trong thế kỷ XXI là sức mạnh tổng 
hợp, trước hết là trên lĩnh vực công nghệ cao 
mà then chốt là trình độ nhân tài của mỗi 
nước. Nước nào có ưu thế về nhân tài thì sẽ có 
vị trí cao trên trường quốc tế. 

Các khu công nghiệp sử dụng công nghệ 
cao là nơi thu hút nhiều nhân tài, nhiều nhà 
khoa học. Các phòng thí nghiệm trọng điểm 
cũng đòi hỏi cao về nhân tài. Việc đào tạo, 
bồi dưỡng nhân tài luôn đi kèm với việc bảo 
vệ đội ngũ nhân tài và thu hút nhân tài từ nơi 
khác. 

Muốn có nhân tài phải có trường đại học 
hiện đại và những khu trung tâm nghiên cứu 
khoa học lớn. Đó là nơi thực sự đủ năng lực 
đào tạo nhân tài và cũng là nơi thu hút nhân 
tài từ các nơi khác. Trường đại học của chúng 
ta chưa sánh được với các trường đại học lớn 
của khu vực và của thế giới. Đó là một thách 
thức thực sự. 

Bốn là, ngành giáo dục phải khắc phục 
ngay những tiêu cực trong nhà trường và 
trong hệ thống đào tạo của mình, làm ảnh 
hưởng lớn đến chất lượng nguồn nhân lực. 
Chắng hạn, nạn học giả cấp bằng thật là một 
nguy cơ. Có nhiều thạc sỹ đạt mức xuất sắc 
trong bảo vệ luận văn nhưng thực chất không 
hơn gì một sinh viên giỏi. Có một số tiến sỹ 
mắc phải những sai sót không đáng có trong 
các bài viết và các bài giảng của mình. Cách 
đào tạo và quản lý đào tạo nhân lực thiếu chặt 
chẽ đã có những tác hại lớn, tạo ra một số 
người chưa đạt yêu cầu của mục tiêu giáo dục 
đã ghi trong các văn kiện của Đảng. C 
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DƯ LUẬN QUỐC TẾ VỀ 
BAI HIXBÂNG GŨNG SÀN VIỆT NAM 


1— Báo chí quốc tế viết về Đại hội X 

Trong những ngày từ 18-4 đến 25-4-2006, 
Thủ đô Hà Nội rực màu cờ đỏ, khẩu hiệu chào 
mừng Đại hội X Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Đại hội X là một sự kiện chính trị trọng đại đối 
với toàn Đảng, toàn dân ta và thu hút sự quan 
tâm của bạn bè quốc tế. 


Tờ “Liêu Vọng - Đông Phương Châu San" 


của Tân Hoa Xã (Trung Quốc) ngày 
19-4-2006 có bài viết "Việt Nam 20 năm nhìn 
lại", đã đưa ra nhận định: Đại hội X thu hút sự 
quan tâm chưa từng thấy của quốc tế..., là một 
đại hội có ảnh hưởng quan trọng đối với đất 
nước Việt Nam đang có nền kinh tế phát triển 
với tốc độ cao... 

Báo “Granma”, cơ quan ngôn luận của 
Đảng Cộng sản Cu-ba số ra ngày 19-4-2006, đã 
đăng trên trang quốc tế tin khai mạc Đại hội X 
của Đảng Cộng sản Việt Nam; đánh giá cao sự 
phát triển kinh tế của Việt Nam cũng như 
những thành công mà Việt Nam đạt được 
trong việc giải quyết các vấn đề xã hội, đặc 
biệt là xóa đói, giảm nghèo; quyết tâm đây 
mạnh công tác tư tưởng và đấu tranh chống 
tham những: sự tiếp tục tiến hành đường lối 
độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, 
chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa 
và đa dạng hóa các quan hệ quốc tết), 

Trang quốc tế các báo lớn của Lào như tờ 
Pa-thét Lào, Viêng Chăn Mày, Tìn tức KPL... 
liên tục đưa tin và ảnh về phiên khai mạc Đại 
hội. Trên trang nhất báo Pa-thét Lào đăng điện 
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mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
Nhân dân Cách mạng Lào gửi tới Đại hội. 
Trong những ngày trước đó, Đài Truyền hình 
quốc gia Lào cùng các báo Lào đã đưa nhiều 
tin về hoạt động chuẩn bị Đại hội, giới thiệu 
thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của Việt 
Nam trong 20 năm đối mới đất nước(?, 

Tờ Bưu điện Băng-cốc (Thái Lan) số ra 
ngày 18-4-2006 nêu bật quyết tâm của Đảng 
Cộng sản Việt Nam trong việc xây dựng Đảng 
vững mạnh, có đầy đủ năng lực, phẩm chất, 
phong cách lãnh đạo và quản lý khoa học phù 
hợp với thời kỳ đổi mới, kiên quyết đấu tranh 
chống tham nhũng nhằm giữ vững niềm tin 
của xã hội. Tờ Nhật báo kinh doanh có hai bài 
viết nhan đề "Việt Nam đây mạnh cải cách" và 
"Đảng Cộng sản Việt Nam cảnh báo về tham 
nhũng" cho biết Việt Nam đang đẩy mạnh sự 
nghiệp đối mới nhằm đưa đất nước thoát khỏi 
nghèo nàn, lạc hậu và nỗ lực hội nhập kinh tế 
khu vực đang phát triển năng động), 

Hãng Thông tấn lItar-Tass (Nga) đưa tin: 
Đại hội sẽ tông kết hoạt động 5 năm vừa qua, 
xác định những phương hướng phát triển kinh 
tế - xã hội của Việt Nam đến năm 2010 và 
bầu ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản 
Việt Nam. Hãng tin AFP (Pháp) đưa tin về 


(1) Xem trang tin www. vnanet. vĩ 
(2) Xem: Báo Nhân Dân, ngày 20-4-2006, tr 8 
(3) Xem trang tin www. vnanet. vn 


II 


Đại hội X với nhận định: Việt Nam hiện là 
nên kinh tế phát triển nhanh nhất ở khu vực 
Đông - Nam Á, mức tăng trưởng kinh tế năm 
2005 đạt hơn 8% và đang đặt mục tiêu gia 
nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) 
trong năm nay, cũng như giảm tỷ lệ đói nghèo 
xuống 10% vào năm 2010. Hãng tín AP (Mỹ) 
phát bài viết của phóng viên thường trú tại Hà 
Nội khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam 
tiếp tục đây nhanh tiến trình cải cách, một 
chính sách đã giành được sự ủng hộ rộng. rải 
của nhân dân Việt Nam và được cộng đồng 
quốc tế đánh giá cao, 

Báo “Nước Đức mới" ngày 19-4-2006 dẫn 
lời Chủ tịch Trần Đức Lương khẳng định chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh 
mãi là nền tảng tư tưởng cho hành động của 
Đảng Cộng sản Việt Nam. Bài báo cho rằng từ 
lâu Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là đại 
biểu cho riêng giai cấp công nhân mà còn là 
đội quân tiên phong của cả dân tộc). 

Hãng thông tấn Yon-hap (Hàn Quốc) cũng 
có nhiều bài viết phản ánh không khí chuẩn bị 
Đại hội Đảng X, trong đó đặc biệt nhân mạnh 
đến những đổi mới dân chủ ở Việt Nam. Theo 
nhận định của Yon-hap, dân chủ hóa tại 
Việt Nam được thê hiện rõ trước thêm Đại hội 
Đảng X. Người dân thông qua các cơ quan 
ngôn luận được bày tỏ công khai mong muốn, 
yêu cầu của mình. Phóng viên của hãng 
Yon-hap nêu rõ: "Việc Ban tô chức Đại hội lần 
đầu tiên bố trí trung tâm báo chí có phiên dịch 
trực tiếp phục vụ các nhà báo trong và ngoài 
nước là một "thay đôi lớn" trong tiến trình dân 
chủ hóa thông tin" và việc bầu chọn ban lãnh 
đạo mới của Đại hội X cũng sẽ được tiến hành 
dân chủ. 

Các báo lớn của Nhật Bản như: Y~o-rru- 
n, San—kei, Ni-hon KeI-zal, A—sa-hI, A—ka-ha— 
ta, Japan Times đều đưa tin đậm nét về Đại 
hội. Báo Y-o-rr-u-ïi số ra ngày 18-4-2006 có 


112 


Tạp chí Gộng sản 


bài ca ngợi những thành tựu của Việt Nam sau 
20 năm đối mới, từ một đất nước nghèo đói bị 
chiến tranh tàn phá nặng nề, Việt Nam đã 
vươn lên trở thành nên kinh tế có tốc độ tăng 
trưởng cao, thị trường Việt Nam ngày càng thu 
hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài, tỷ lệ nghèo 
đói ở Việt Nam đã giảm xuống dưới mức 
20%...(6), 

Ngày 25-4-2006, hàng loạt tờ báo và các 
hãng thông tấn trên thế giới như: Trung Quốc, 
Nga, Mỹ, Nhật, Anh, Ô-xtrây-li-a, Tây Ban 
Nha, Niu Di-lân... đã đưa tin, bài, ảnh về thành 
công của Đại hội X Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Hãng AFP dẫn lời Tổng Bí thư Nông Đức 
Mạnh khẳng định: Toàn Đảng, toàn dân và 
toàn quân sẽ nỗ lực cải cách toàn diện, đưa đất 
nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển và 
tạo nền tảng đưa Việt Nam về cơ bản trở thành 
nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào 
năm 2020. 

Báo Kom pas (La Bàn) của In-đô-nê-xi-a 
(ngày 25-4) dẫn các nguồn tin nước ngoài về 
thành công của Đại hội X, nói về quyết tâm 
của Việt Nam trong cải cách kinh tế, hội nhập 
kinh tế quốc tế, nhằm đạt được mục tiêu công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Tần Hoa xã (Trung Quốc) nêu rõ: Đại hội X 
của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bề mạc sau 
khi các đại biểu đạt được sự nhất trí về Báo 
cáo Chính trị, các vấn đề kinh tế - xã hội lớn 
và về công tác xây dựng Đảng. Đại hội đã 
nhất trí nâng cao khả năng lãnh đạo và sức 
chiến đâu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn 
dân tộc, thúc đấy quá trình đôi mới, nhanh 
chóng đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém 
phát triển.) 


(4), (5) Xem trang tin www. vnanet.vn 
(6) Xem: Báo Nhân Dân, ngày 20-4-2006, tr 7 
(7) Xem: Bao Quân đội nhân dân , ngày 26-4-2006 
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2 - Các đảng trên thế giới chúc mừng 
Đại hội X 

Vừa qua, Đại hội X của Đảng Cộng sản 
Việt Nam đã nhận được nhiều điện mừng của 
các Đảng trên thế giới. 

Điện mừng của Đảng Cộng sản Trung 
Quốc có đoạn: 76 năm qua, Đảng Cộng sản 
Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và 
kim chỉ nam cho hành động, đã lãnh đạo nhân 
_ đân Việt Nam thực biện giải phóng dân tộc, 
thống nhất đất nước và không ngừng đạt được 
những bước tiến quan trọng trong quá trình tìm 
tòi con đường phát triển phù hợp với tình hình 
Việt Nam. Công cuộc Đổi mới bắt đầu cách 
đây 20 năm đã mở ra kỷ nguyên mới cho xây 
dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam... Đại hội 
Đảng X là Đại hội quan trọng diễn ra vào lúc 
Đảng và nhân dân Việt Nam hoàn thành thắng 
lợi những nhiệm vụ mà Đại hội X đề ra và 
công cuộc Đối mới bước vào thời kỳ then 
chốt... Đại hội lần này sẽ kế thừa quá khứ, mở 
ra tương lai, trở thành Đại hội đoàn kết, Đại 
hội thắng lợi... 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân 
dân Cách mạng Lào đánh giá cao về công cuộc 
Đối mới của Việt Nam, những thành tựu to lớn 
và toàn diện mà nhân dân Việt Nam đã đạt 
được trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất 
nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Những thành tựu đó đã tạo thế và lực mới cho 
đất nước tiếp tục phát triển, giữ vững ốn định 
chính trị và trật tự xã hội, kinh tế tiếp tục tăng 
trưởng nhanh, đời sống nhân dân được cải 
thiện, quan hệ hợp tác với nước ngoài ngày 
càng được mở rộng, sự nghiệp đôi mới tiếp (ỤC 
được nâng lên tầm cao mới.. 

Đảng Cộng sản Cu-ba ly tó lòng khâm 
phục đối với Đảng và nhân dân Việt Nam, 
đồng thời tin tưởng rằng Đại hội sẽ là một 


đóng góp quyết định cho nỗ lực của những 
người cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp phát 
triển đất nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh bất 
hủ, vì hạnh phúc của nhân dân cũng như trong 
sự nghiệp bảo vệ những thành quả mà chủ 
nghĩa xã hội đã mang lại cho nhân dân Việt 
Nam. Đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam 
là một sự kiện chính trị trọng đại đối với Việt 
Nam, đánh dấu một mốc quan trọng trong 
công cuộc đổi mới, đây là dịp để các nhà lãnh 
đạo Việt Nam đánh øgiá lại những thành tựu 
kinh tế - xã hội trong hơn 20 năm qua và xác 
định phương hướng phát triển của đất nước 
trong tương lai Š), 

Trong điện mừng Đại hội X Đảng Cộng sản 
Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương Đẳng 
Lao động Triêu Tiên bày tỏ sự tin tưởng vào 
việc nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, 
việc phát huy chủ nghĩa yêu nước và tỉnh thần 
đoàn kết của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân 
Việt Nam vì sự nghiệp xây dựng đất nước 
Việt Nam phồn vinh. 

Điện mừng của Đảng Nhân dân Cam-pu-chia 
viết: Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo đất 
nước, nhân dân Việt Nam thu được thắng lợi to 
lớn trên mọi lĩnh vực, và tin tưởng vững chắc 
rằng Đại ;hội X lần này sẽ thông qua những 
nghị quyết mới quan trọng nhằm hoàn thành 
thắng lợi công cuộc đôi mới và mục tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội trong tương lai Ó), 

Đảng Cộng sản Pháp nêu lên quan hệ sâu 
đậm giữa Đảng Cộng sản Pháp và Đảng Cộng 
sản Việt Nam, giữa những người cộng sản hai 
nước Pháp và Việt Nam được thiết lập từ 
năm 1920; khẳng định tầm quan trọng trong 
việc làm sâu sắc thêm các cuộc trao đối giữa 


(8) Xem: Báo. Quân đội nhân dân cuối tuần, ngày 
23-4-2006, tr l6 


(9) Xem trang tin www. vnanet. vn 
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hai đảng cộng sản, và sự đối mới trong quan hệ 
thường xuyên, tin cậy, cởi mở giữa hai nước, 
đặc biệt trong bối cảnh quốc tế hiện nay(10), 
Đảng Cộng sản Mỹ bày tỏ sự phấn khởi về 
những thành tựu kinh tế, chính trị, xã hội mà 
nhân dân Việt Nam đã giành được dưới sự lãnh 
đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; chúc mừng 
những nỗ lực xóa đói nghèo và bệnh tật bất 
chấp những hậu quả kéo dài của các cuộc 
chiến tranh đề quốc để lại; tái khẳng định cam 
kết chung phấn đấu cho hòa bình, công lý và 
chủ nghĩa xã hội. Đảng Cộng sản Liên bang 
Nøa cho rằng nhân dân Việt Nam cần cù đã 
tạo ra những điều kiện thuận lợi để tiến lên 
trên con đường tiến bộ. Đảng Cộng sản Việt 
Nam đang thể hiện cách tiếp cận có tính 
nguyên tắc, sáng tạo trong giải quyết các vấn 
đề phức tạp và quan trọng, đồng thời kiên định 
tư tưởng của chủ nghĩa xã hội Ð, 

Đảng Tiến bộ của nhân dân lao động Síp, 
Đảng Cộng sản các dân tộc Tây Ban Nha 
(PCPE), Đẳng Nhân dân cách mạng Mông Cô, 
Đẳng Cộng sản Séc và Mô-ra-va, Đảng Cộng 
sản U-crai-na, Đảng Công nhân cộng sản 
Hung-ga-ri, Đảng Cộng sản Hy Lạp, Đảng 
Cộng sản Na-uy° đều bày tỏ sự trân trọng đối 
với những thắng lợi mà Việt Nam đã đạt được 
trong các cuộc kháng chiến vì độc lập, tự do và 
thống nhất đất nước; tỏ lòng ngưỡng mộ con 
đường lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam 
cùng sự tưởng nhớ tới sự nghiệp đấu tranh vĩ 
đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con lỗi 
lạc của dân tộc Việt Nam, người đã cống hiến 
cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng đất 
nước, cho cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa để 
quốc; tin tưởng vào chiến lược phát triển đất 
nước khi Việt Nam tạo được những bứt phá 
mới về kinh tế - xã hội; ghi nhận những đóng 
góp tích cực của những người cộng sản Việt 
Nam vào sự nghiệp phát triên các phong trào 
quốc tế chống đế quốc và những nỗ lực củng 
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cố phong trào cộng sản quốc tế, đề cao bản 
sắc, hệ tư tưởng cộng sản và đưa ra đề án về 
tương lai xã hội chủ nghĩa12)... 

3— Những chính khách, chuyên gia nước 
ngoài đánh giá về Đại hội X 

Trả lời phỏng vấn của báo Quân đội nhân 
dân ngày 20-4-2006, Đại sứ Vương quốc Anh 
tại Việt Nam, ông Rô-bớt Go-đơn nhận xét: 
"đợt phát động nhân dân đóng góp ý kiến cho 
dự thảo Báo cáo Chính trị của Đảng Cộng sản 
Việt Nam vừa qua rất cởi mở và sôi nổi. Hàng 
loạt ý kiến với cách nhìn khác nhau đã đăng tải 
trên các phương tiện đại chúng. Điều này 
chứng tỏ Đảng Cộng sản Việt Nam sẵn sàng 
lắng nghe những lời góp ý", và điều này cho 
thấy tỉnh thần dám nhìn thẳng vào sự thật của 
Đảng. Theo Đại sứ, dù có sự thay đổi về ban 
lãnh đạo thì Việt Nam sẽ không thay đối 
hướng đi hiện nay bởi trong Đảng Cộng sản 
Việt Nam luôn có sự đồng thuận(), 

Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, bà An-na 
Lin-xtét khẳng định: Công cuộc Đối mới của 
Việt Nam trong 20 năm qua không chỉ đem lại 
những thay đối về kinh tế mà còn đem lại sự 
thay đôi sâu sắc cả về xã hội, chính trị và quan 
điểm về chính sách đối ngoại của Việt Nam. 
Bà nhắn mạnh việc dự thảo Báo cáo Chính trị 
trình Đại hội X được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi 
của từng người dân địa phương cho thấy rõ nét 
sự phát triển của quyền công dân, dân chủ tại 
Việt Nam), 

Ông Giô-na-than Pin-cớt chuyên gia của 
Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại 
Việt Nam (UNDP) đánh giá: Việc dự thảo 


(10), (11) Xem: Báo Nhân Dân, ngày 20-4-2006, tr 1, 
tr 5 

(12) Xem: Tỉđd, ngày 21-4-2006, tr 2 

(13), (14) Xem: Báo Quân đội nhân dân, ngày 20-4- 
20G, tr8 
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Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng X được 
đưa ra lấy ý kiến rộng rãi trong công chúng là 
một tiến triển rất tích cực. Ông cho rằng trong 
dự thảo Báo cáo Chính trị có đề cập việc đảng 
viên làm kinh tế tư nhân phải tuân thủ pháp 
luật, mọi quy định cũng như quy chế của Đảng 
là một thông điệp cho thấy Đảng Cộng sản 
Việt Nam rất cởi mở. Đó cũng là một bước 
tiến nữa tiến tới chế độ pháp quyền, theo đó 
tấtcả mọi người không kể đảng viên hay 
không phải là đẳng viên đều phải tuân thủ mọi 
pháp luật. 

Ông Z.Pa-vlích, Tùy viên thương mại Ba 
Lan tại Việt Nam bày tỏ sự đánh giá cao về 
việc đưa vấn đê tham nhũng ra trao đổi và tìm 
biện pháp ngăn chặn. Bầu không khí dân chủ 
ở Việt Nam, theo ông, cũng giống như ở các 
nước có đầy đủ các tiêu chí dân chủ khác), 

Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do (LDP), 
Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - 
Việt, ông Chư-tô-mư Ta-kê-bê cho rằng: Đại 
hội X là Đại hội mở và dân chủ. Ông tin tưởng 
răng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp. Ban lãnh 
đạo mới của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ nâng 
cao hơn nữa vai trò lãnh đạo, tiếp tục đây 
mạnh công cuộc Đổi mới để sớm đưa Việt 
Nam ra khói danh sách các nước kém 
phát triển. Về vấn đề chống tham nhũng, ông 
Ta-kê-bê hy vọng rằng, Đại hội X Đảng Cộng 
sản Việt Nam sẽ thảo luận vấn đề này một 
cách thực chất, đồng thời có biện pháp xử lý 
nghiêm khắc để ngăn chặn tình trạng tham 
nhũng, góp phần làm trong sạch bộ máy lãnh 
đạo cũng như nâng cao uy tín của Đảng9), 

Ông Pin-cớt, chuyên gia Liên hợp quốc cho 
rằng: Đổi mới một lần nữa định nghĩa lại bản 
chất của quyền công dân Việt Nam. Theo ông, 
việc phát triển quyền công dân dân chủ 
nhất thiết phải là một tiến trình từng bước. Bởi 
vì nó sẽ dẫn tới quá trình thay đối văn hóa - 
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Yạp chí Gộng sản 


chính trị lâu dài và không có kim chỉ nam nào 
mà mọi nước có thể làm theo. Do vậy, Việt 
Nam phải tìm được con đường riêng dẫn tới 
quyền công dân dân chủ. 

Bà F.Oát-nơ, Cao ủy phụ trách đối ngoại và 
chính sách láng giềng châu Âu, cho rằng: việc 
Việt Nam quyết tâm cải cách và việc tiến trình 
này được khắng định sẽ được tiếp tục ở Việt 
Nam là điều quan trọng nhất đối với Liên 
minh châu Âu (EU). Đây chính là cơ sở để hai 
bên tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác. Ngoài 
ra, bà đánh giá cao việc lấy ý kiến của dân về 
các văn kiện Đại hội Đảng và việc xin ý kiến 
của các đối tác, nhà tài trợ nước ngoài về kế 
hoạch phát triển 5 năm, giúp đối tác nước 
ngoài có cơ hội đánh giá, xem xét khả năng hỗ 
trợ. Việt Nam là một mô hình tốt trong hoạt 
động phối hợp với các nhà viện trợ quốc tế để 
đạt được các mục tiêu thiên niên kỷ”), 

Từ góc độ người Việt Nam sống tại nước 
ngoài hướng về Đại hội X của Đảng, giáo sư 
Trường đại học Mác-tin Luy-thơ (Đức), 
Hoàng Vũ Cường cho rằng: Đại hội lần này có 
nhiều nét mới như việc mọi người dân đều 
được theo dõi và đóng góp ý kiến vào dự thảo 
văn kiện Đại hội. Điều đó cho thấy người dân 
và tầng lớp lãnh đạo ngày càng gần nhau hơn. 
Ông hy vọng vào đường lối, chính sách đổi 
mới của Đảng và đất nước để người dân tin 
hơn vào Đảng và đẳng viên toàn tâm, toàn ý 
cho lợi ích của toàn dân tộc, thực sự phần đấu 
cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh. C] 


NGUYÊN THU PHƯƠNG 
(Tổng thuộ†) 


(15 Xem: Tĩđd, ngày 22-4-2006, tr 8 
(16). (17) Xem trang tin www.vnanet.vn, TLád 
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QUAN HỆ GIỮA CÁC NƯỚC 
TƯ BẢN PHÁT TRIÊN 
TRONG BỒI CANH TOÀN CÂU HÓA 


1945), các nước tư bản chủ nghĩa bước 

vào thời kỳ phát triển mới mà một trong 
những đặc trưng nổi bật là sự hình thành và 
phát triển của ba trung tâm Mỹ, Tây Âu và 
Nhật Bản. Đây vừa là ba mô hình chủ yếu của 
chủ nghĩa tư bản hiện đại xét trên cả hai 
phương diện phương thức sản xuất và chế độ xã 
hội, đồng thời cũng là ba trung tâm quyền lực 
của hệ thống tư bản chủ nghĩa thế giới. Chúng 
duy trì mối quan hệ vừa hợp tác, câu kết chặt 
chẽ, vừa mâu thuẫn, cạnh tranh gay gắt. Ba 
trung tâm này bao gồm tuyệt đại đa số các nước 
tư bản phát triển trên thể giới, bởi vậy mối quan 
hệ giữa ba trung tâm cũng chính là nội dung 
chủ yếu của quan hệ giữa các nước tư bản 
phát triên. 

Từ đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước tới nay, 
mối quan hệ giữa các nước tư bản phát triển 
xoay quanh hai tiêu điểm lớn là tái cấu trúc thế 
giới sau chiến tranh lạnh và thúc đấy xu thế 
toàn cầu hóa. Trong bối cảnh này, họ đã triển 
khai được mối quan hệ phối hợp khá hiệu quả 
trong quá trình thiết lập cục diện địa chiến lược 
thế giới mới của chủ nghĩa tư bản độc quyền, 
trong các chương trình kiểm soát tài chính - 
tiền tệ, tự do hóa thương mại toàn cầu và trong 


ŠY: chiến tranh thế giới thứ hai (1939- 
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chiến lược chống phá các lực lượng cách mạng 
thế giới. 

Sự tan rã của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế 
giới tạo cho chủ nghĩa tư bản cơ hội ngàn vàng 
vẽ lại bản đồ chính trị thế giới. Hơn một thập 
kỷ rưỡi đã trôi qua, các nước tư bản phát triển 
có nhiều nỗ lực phối hợp trong việc củng cố và 
mở rộng không gian chiến lược của chủ nghĩa 
tư bản độc quyên. Gần như trong cùng một thời 
kỳ, cả Mỹ, Tây Âu và Nhật Bản đều điều chỉnh 
chiến lược toàn cầu. Điểm chung trong các điều 
chỉnh này là tận dụng triệt để thời cơ lịch sử, 
củng cố vững chắc vai trò chỉ phối của tư bản: 
độc quyền quốc tế trên hai hướng chiến lược 
châu Âu - Đại -Tây Dương và châu Á - Thái 
Bình Dương, đồng thời tạo thế bao vây chiến 
lược đối với các đối thủ hàng đầu là Liên bang 
Nga và Trung Quốc. 

Xu thế toàn cầu hóa càng làm gia tăng vai 
trò, vị trí địa chiến lược của châu Âu. Các học 
thuyết địa chính trị đều đã gộp đại lục Á, Âu và 
Phi thành hòn đảo khổng lô của thế giới, trong 
đó không gian từ Đông Âu tới Xi-bê-ri được 
xem là vùng đất trái tim; và Đông Âu là cửa 


* TS, Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị 
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ngõ vào vùng đất trái tìm đó. Người ta cho 
rằng, ai khống chế được Đông Âu, sẽ tiến được 
vào vùng đất trái tìm để chế ngự hòn đảo thế 
giới và bá chủ địa cầu. Ngoài vai trò, vị trí địa 
chiến lược này, châu Âu còn có tiềm lực lớn về 
kinh tế, chính trị và quân sự, thường xuyên tác 
động đến sự vận động của thế giới. Đó là những 
cơ sở chủ yếu tạo ra cho châu Âu vị thế là khu 
vực then chốt quyết định chiến tranh và hòa 
bình thế giới từ lịch sử cận đại đến nay. Bởi 
vậy, trong bối cảnh toàn cầu hóa với đây yếu tố 
bất trắc khó lường, Mỹ và các nước tư bản phát 
triển khác đặc biệt coi trọng việc thiết lập cục 
diện an ninh xuyên Đại Tây Dương giữa Tây 
Âu và Bắc Mỹ. 

Trên hướng châu Âu - Đại Tây Dương, Mỹ 
và các cường quốc phương Tây khác tiến hành 
đồng thời hai quá trình mở rộng Tổ chức Hiệp 
ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh 
châu Âu (EU). Năm 1998, NATO kết nạp thêm 
ba quốc gia Đông Âu là Hung-ga-ri, Séc và Ba 


Lan. Năm 2002, bảy nước khác gia nhập tổ chức 


này, trong đó có ba nước Bắc Âu (Lát-vi-a, 
E-xtô-ni-a và Lít-va) và bốn nước Trung Nam 
Âu (Ru-ma-ni, Bun-ga-ri, Xlô-ve-ni-a và 
Xlô-va-ki-a). Tháng 4-1999, sau chiến tranh 
Cô-xô-vô, Mỹ chi phối được quốc gia Nam Âu 
là Nam Tư. Năm 2001, Mỹ và các đông minh 
phương Tây đánh chiếm Áp-ga-ni-xtan và chốt 
giữ được nhiều vị trí trọng yếu ở Trung Á. Và 
năm 2003, liên quân Mỹ - Anh đã bắt đầu cuộc 
chiến tấn công I-rắc. Như vậy là, vòng cung địa 
chiến lược do các đồng minh phương Bắc tạo 
lập thật sự rộng lớn, kéo dài từ Bắc Âu xuống 
Tây Ẫ- - Trung Đông, đồng thời từ Tây Âu chọc 
xiên xuống tận Nam Âu, bao vây được cả sườn 
giữa Án Độ, Nga và Trung Quốc. 

Đến năm 2004, EU đã được mở rộng bao 
gồm 25 quốc gia thuộc hầu như toàn bộ lục địa 
châu Âu, phản ánh khá rõ nét ý tưởng phối hợp 
chặt chế giữa các nước tư bản phát triển nhằm 
nhất thể hóa kinh tế - xã hội châu lục trong 
khuôn khổ của toàn cầu hóa tự do tư bản chủ 
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nghĩa. Trong lúc đó, các nước thành viên Hiệp 
định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) là 
Mỹ, Ca-na-đa và Mê-hi-cô cũng củng cố và 
chuẩn bị phương án mở rộng phạm vi hoạt 
động: đông thời Nhật Bản và các nước công 
nghiệp hóa mới ở Đông Á có nhiều nỗ lực tạo 
lập sỨC mạnh chung. Quá trình tăng cường và 
củng cố ba trung tâm tư bản chủ nghĩa ' là một 
trong nhũng nội dung nổi bật hàng đầu của 
quan hệ giữa các cường quốc tư bản trong xu 
thế toàn cầu hóa. Tư bản độc quyền quốc tế 
tham vọng phân. chia nhau các không gian 
chiến lược toàn cầu. Dây là cơ sở kinh tế - vật 
chất để họ thực hiện ý ỹ đồ thiết lập cục diện thế 
giới bá quyền của chủ nghĩa tư bản trong điều 
kiện toàn cầu hóa. 

Trên hướng châu Á - Thái Bình Dương, các 
nước tư bản phát triển sớm xây dựng hệ thống 
các quan hệ song phương, đa phương trên nhiều 
bình diện. Mỹ thiết lập Cộng đồng Thái Bình 
Dương mới, gắn các lợi ích an ninh khu vực với 
tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy dân chủ. Sự 
hiện diện của 48.000 quân Mỹ tại Nhật Bản và 
37.000 quân khác tại Hàn Quốc; sự điều chỉnh 
Hiệp ước An ninh Mỹ - Nhật mở rộng hoạt 
động tác chiến của Mỹ ra các khu vực phụ cận 
và những hành động nắng nổ của Nhật Bản 
trong cuộc chiến Áp-ga-ni-xtan; những biểu 
hiện về sự đồng thuận chính trị giữa Mỹ và 
Nhật Bản, Mỹ và Ô-xtrây-li-a cộng với hoạt 
động phối hợp giữa các nước tư bản phát triên 
trong Diễn đàn Hợp tác Á-Âu (ASEM) từ đầu 
thập kỷ 90 đến nay v.v.. là những phản ánh khá 
sinh động về sự câu kết, thống nhất giữa các 
cường quốc tư bản trong quá trình tìm kiếm ưu 
thế chiến lược cho quyền lực của tư bản độc 
quyền ở châu Á - Thái Bình Dương, một khu 
vực hứa hẹn nhiêu tiềm năng lớn trong bản đồ 
chính trị thế giới thế kỷ XXI. 

Từ nhiều năm nay, cộng đồng quốc tế ấp ủ u 
hy vọng toàn cầu hóa và hội nhập sẽ tạo cơ hội 
cho tất cả các quốc gia, trong đó có các quốc : 
gia phương Nam, phát huy vai trò, vị trí quốc tế 
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của mình; đồng thời thực hiện sự phát triển 
trong đa dạng. Các nước tư bản phát triển 
dường như cảm nhận những nhân tố tiêm ẩn có 
khả năng đe dọa ưu thế truyền thống, vừa phân 
chia khu vực ảnh hưởng, vừa phối hợp tạo lập 
CỤC “diện chiến lược quốc tế của tư bản độc 
quyền, phục vụ mưu đồ ngăn chặn mọi đối thủ 
chiến lược và biến toàn cầu hóa thành tự do hóa 
tư bản chủ nghĩa. Kết cầu quan hệ quốc tế này 
chứa đầy tính chất co cụm cục bộ, trái ngược 
với bản chất mở của toàn cầu hóa với tính cách 
là một xu thể khách quan. Kiểu quan hệ quốc tế 
này đang và sẽ tiếp tục làm toàn bộ hệ thống 
quôc tế đương đại vận động một cách thiếu cân 
bằng và chứa nhiều nguy cơ bùng nổ. 


Toàn câu hóa được triển khai trên nhiều lĩnh 
vực, nhưng hiện nay chủ yếu là trên lĩnh vực 
kinh tế - thương mại và tài chính tiền tệ. Bởi 
vậy, hệ thống quan hệ nội bộ giữa các nước tư 
bản phát triển cũng đang hướng vào mục tiêu fự 
do hóa thương mại toàn cầu và kiểm soát tài 
chính — tiên tệ quốc tế. 

Trong thế giới toàn cầu hóa hiện nay, các 
quan hệ kinh tế quốc tế xâm nhập lẫn nhau, đan 
xen nhau ngày càng đa dạng, đa chiều. Quan hệ 
giữa các nước, các nền kinh tế tư bản phát triển 
là một điển hình. Ba trung tâm tư bản chủ nghĩa 
nói riêng và các nước phương Tây nói chung đã 
trở thành đối tượng đầu tư và đối tác thương 
mại chính của nhau. Cách mạng khoa học - 
công nghệ, kinh tế tri thức, xu thế toàn cầu hóa 
không chỉ tạo ra cơ sở vật chất - kỹ thuật và thị 
trường liên hoàn cho sự xâm nhập kinh tế giữa 
các nước tư bản phát triển, mà còn mở ra những 
lĩnh vực đầu tư, buôn bán mới; mặt khác cũng 
tạo ra sự tương đồng nội bộ rất lớn trong sản 
xuất kinh doanh, môi trường kinh tế và các mặt 
bảo đảm khác. Gần 45% đầu tư trực tiếp nước 
ngoài (FDI) của Mỹ được đưa vào thị trường 
EU và gần 60% FDI của EU là dành cho Mỹ. 
Hai đối tác Mỹ và EU chiếm tông cộng 63% 
FDI của Nhật Bản. Về buôn bán, Mỹ và EU 
chiếm hơn 20% tổng giá trị kim ngạch song 
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phương, đồng thời cả hai đều chiếm tỷ trọng 
lớn trong tông giá trị ngoại thương của 
Nhật Bản. 

Sự xâm nhập, đan xen giữa các chủ thể kinh 
tế phương Tây còn được thể hiện thông qua quá 
trình sáp nhập, hợp nhất các công ty xuyên 
quốc gia. Mở đầu từ thập kỷ 80, quá trình này 
diễn ra mạnh mẽ trong những năm vừa qua, đưa 
tông giá trị mua bán giữa các đại tư bản độc 
quyền quốc tế lên tới gần 2 nghìn tỉ USD hằng 
năm. 

Từ đầu thập kỷ 80 của thế kỷ XX đến nay, 
Mỹ và các nước G7 phối hợp với nhau khá hiệu 
quả trong viỆc tạo lập một sự Cưỡng chế tập thể 
vê thương mại toàn cầu đối với các nước nghèo 
và đang phát triển. Ngoài việc xuất nhập khẩu 
hàng hóa, họ muốn đưa vào chương trình nghị 
sự và các vòng đàm phán của Tổ chức Thương 
mại thế giới (WTO) hàng loạt vấn đề then chốt 
khác của nền kinh tế mới như dịch vụ, công 
nghệ cao, đầu tư, sở hữu trí tuệ, môi trường, 
chính sách cạnh tranh, xét thầu chính phủ và 
tiêu chuẩn lao động. Những vấn đề này được 
đưa ra bàn bạc và từng bước thê chế hóa tại các 
Hội nghị Bộ trưởng WTO hằng năm, dưới sự 
khống chế tập thể của siêu cường Mỹ và các 
Cường quốc tư bản khác. Họ làm được điều này 
trước hết là nhờ vào ưu thế kinh tế thương mại: 
các nước G7 chiếm 45% GDP toàn thế giới, 
718% kim ngạch buôn bán, 85% FDI ra nước 
ngoài và 70% FDI của nước ngoài, đồng thời 
chiếm cổ phần ập đảo trong tổng quỹ của các 
thiết chế kinh tế thương mại toàn câu. 


Toàn câu hóa trong quỹ đạo của chủ nghĩa 
tự do tư bản hiện nay không xóa bỏ độc quyền, 
mà ngược lại làm cho độc quyền được thực 
hiện gay gắt hơn dưới những hình thức phổ 
biến là độc quyền xuyên quốc. gia, độc quyên 
nhà nước và độc quyên quôc tế nhà nước. Với 
việc sử dụng các hình thức độc quyền này, các 
trung tâm tư bản chủ nghĩa, các cường quốc 
công nghiệp phát triển đã phối hợp, nhân 
nhượng, thỏa hiệp với nhau trong việc phân 
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kế giới: (Dán đề - đự kiện 


chia thị trường thế giới. Đối tượng phân chia 
không chỉ là thị trường tiêu thụ hàng hóa, vùng 
nguyên liệu, lao động rẻ, mà là toàn bộ những 
yếu tố tham gia Vào quá trình đái sản xuất mở 
rộng bao gồm những yêu tố cần thiết cho bản 
thân quá trình sản xuất, những yếu tố thúc đây 
quá trình tiêu thụ sản phẩm và những yếu tố 
bảo đảm sự hoạt động của tư bản. Trong khuôn 
khổ những nỗ lực phân chia thị trường thế giới 
những năm gần đây, các cường quốc phương 
Tây cũng tỏ ra khá đồng thuận trong đối sách 
chiến lược đối với thị trường Liên bang Nga, 
Trung Quốc, các nước chuyển đối và các thị 
trường mới trỗi dậy với mục tiêu chung là đưa 
tất cả vào quỹ đạo phương Tây. 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, Mỹ 
và các đồng minh phương Tây lợi dụng ưu thế 
nhiều mặt, ráo riết thực hiện các chiến lược 
toàn cầu phản cách mạng. Tất cả các chiến lược 
đó đều có chung bản chất phản động, mục tiêu 
phản cách mạng và lợi ích bá quyền thế giới. 

Về bản chất, chủ nghĩa tư bản không có sự 
đoàn kết, thống nhất, nhưng trong điều kiện 
nhất định, các cường quốc tư bản vẫn có khả 
năng tạo lập sự hợp tác, phối hợp, đông thuận 
và tìm kiếm tiếng nói chung trên các lĩnh vực 
kinh tế, chính trị, an ninh và phát triển như đã 
được thể hiện trong thế giới toàn cầu hóa hiện 
nay. Tuy nhiên, trong mọi thời kỳ, họ không 
che giấu nổi những mâu thuẫn cố hữu. N gàY 
nay, mâu thuẫn giữa các nước tư bản hàng đầu 


thể hiện trên ba vấn đề lớn là xác lập trật tự thế 


giới, phân chia thị trường toàn câu và cạnh 
tranh ưu thế phát triên. 

Sau khi Liên Xô tan rã, Mỹ còn lại với tư 
cách là siêu cường thế giới duy nhất. Ưu thế ấy 
của Mỹ đến nay vẫn là một thực tế trên các lĩnh 
vực chủ yếu về kinh tế, quân sự, khoa học - 
công nghệ... Hiện nay và trong những năm tới, 
khó có cường quốc nào cạnh tranh được với Mỹ 
vị trí siêu cường nêu trên. Lợi dụng thời cơ lịch 
sử, các chính quyền Mỹ từ cuôi thập kỷ 80 của 
thế kỷ XX đến nay đều công khai tuyên bố 
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tham vọng bá chủ toàn cầu, vạch ra hàng loạt 
chiến lược nhằm thực hiện vai trò độc quyền 
lãnh đạo thế giới. Cuộc chiến tranh vùng Vịnh 
tháng 8-1990, chiến tranh Bô-xni-a - Héc-xê- 
gô-vi-na năm 1995, tiến trình Đông tiến của 
NATO, cuộc chiến Cô-xô-vô tháng 4-1999, 
chiến tranh Áp-ga-ni-xtan cuối năm 2001, cuộc 
chiến tranh I-rắc năm 2003... là những biểu 
hiện cụ thể của mưu đồ chiến lược Mỹ về một 
trật tự thế giới đơn cực do Mỹ khống chế. Đối 
lập với Mỹ là hàng loạt Cường quốc tư bản 
phương Tây không giấu diễm ý tưởng xây dựng 
một trật tự thế giới đa cực. Họ củng cố sức 
mạnh của các thể chế khu vực không có sự 
tham gia của Mỹ (tiêu biểu là EU). Họ ký kết 
nhiều hiệp định quan hệ đối tác chiến lược vỚI 
các nước lớn khác (ÑN ga, Trung Quốc, Án Ðộ) 
nhằm thành lập nhiều thực thể đối trọng với 
Mỹ. Họ bác bỏ sự áp đặt của Mỹ trong một số 
vấn đề quốc tế quan trọng. Mâu thuẫn về ý đô 
thiết lập trật tự thế giới nổi lên như mâu thuẫn 
hàng đầu trong quan hệ giữa Mỹ và các cường 
quốc tư bản khác. Nó có khả năng làm cho quá 
trình toàn cầu hóa diễn biến một cách không 
đồng điệu với sức nặng chị phối của nhiều 
trung tâm quyền lực quốc tế và trung tâm kinh 
tế toàn cầu đối trọng nhau. 

Phân chía thị trường thế giới được bắt đầu từ 
cuối thế kỷ XIX, khi chủ nghĩa tư bản chuyên 
sang giải đoạn độc quyền đề quốc. Những 
thăng trầm của chủ nghĩa tư bản từ đó đến nay, 
suy cho cùng, đều có căn nguyên và động lực 
từ những mâu thuẫn xảy ra trong quá trình phân 
chia thị trường thế giới giữa các thế lực tư bản 
hàng đầu. Họ sử dụng hàng loạt công cụ, thiết 
chế để cạnh tranh thị trường như tăng cường 
hoạt động của mạng lưới các công ty xuyên 
quốc B13; ập dụng chính sách bảo hộ mậu dịch 
dưới nhiều biến tướng tỉnh vi, chủ động thành 
lập các thị trường liên kết khu vực, v.v... Mâu 
thuần giữa các nước tư bản phương Tây, giữa 
các tập đoàn độc quyền thế giới được thể hiện 
thành những cuộc chiến tranh thương mại diễn 
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ra khá thường xuyên, hoặc những biện pháp trả 
đũa gay cấn, hoặc những vụ khiếu kiện kéo 
dài... Mặc dù ngày nay không quốc gia nào, 
không thế lực nào có thể đạt tới sự độc quyền 
tuyệt đối, nhưng sự cạnh tranh thị trường gay 
gắt giữa các cường quốc tư bản cũng có ảnh 
hưởng phức tạp đến tiến trình toàn câu hóa nói 
riêng và đời sống quốc tế nói chung. 

Trong thời đại của cách mạng khoa học - 
công nghệ và toàn cầu hóa hiện nay, mâu thuần 
giữa các nước tư bản phát triển còn xuất 
hiện trong việc cạnh tranh ưu thể phát triên bao 
gồm công nghệ tiên tiến, truyền bá văn hóa - 
tư tưởng và giải quyết các vấn đề toàn cầu 
cấp bách. 

Theo quan niệm truyền thống, cơ sở chủ yếu 
của quyền lực là sức mạnh quân sự và sức mạnh 
kinh tế. Ngày nay, chính trị học hiện đại đã bổ 
sung cơ sở thứ ba là tri thức, trí tuệ được 
chuyển thành các phát minh khoa học và bí 
quyết công nghệ. Các chính quyền tư bản 
phương Tây rất ý thức được điều này, đã xây 
dựng nhiều chiến lược cạnh tranh với tổng chỉ 
phí cho nghiên cứu và phát triển (R & D) ngày 
càng cao; tiến hành thường xuyên các hoạt 
động tình báo nhằm khai thác bí mật khoa học - 
công nghệ của đối phương và ban hành những 
quy định nghiêm ngặt nhằm bảo vệ độc quyền 
công nghệ tiên tiến. Bản chất ích kỷ này của 
chủ nghĩa tư bản không thể tương dung với tính 
chất xã hội hóa cao độ của khoa học - công 
nghệ với tư cách là lực lượng sản xuất trực tiếp 
và với tính chất mở của xu thế toàn cầu hóa. 

Ngay từ đầu thập kỷ 90, chính quyền Mỹ đã 
công khai khẳng định mục tiêu trong chiến lược 
toàn cầu là phổ biến các giá trị Mỹ ra toàn thế 
giỚI. Mỹ đã lợi dụng tiến trình toàn cầu hóa để 
tiến hành "Mỹ hóa" tư duy, tình cảm, tư F tưởng, 
lối sống, sinh hoạt... của toàn thế giới. Ý đồ bá 
quyền này đã bị ngay các chính quyền phương 
Tây lên ân từ nhiều năm nay. Họ gọi Mỹ là chủ 
nghĩa đế quốc về văn hóa, là siêu cường đơn 
độc... và đã nhiều lần, họ đối lập với Mỹ trong 


đánh giá về tôn giáo và nhân quyền trên thế 
giới. Cuộc đấu tranh trong nội bộ Các cường 
quốc phương Tây chống lại bá quyền. văn hóa 
Mỹ cũng không kém phân kiên quyết SO VỚI 
chống lại nền chính trị đơn phương _CưỜng 
quyền của Mỹ trong quá trình toàn cầu hóa 
hiện nay. 

Các đồng minh phương Tây còn mâu thuẫn 
trong việc giải quyết những vấn đề toàn cầu cấp 
bách đang đe dọa sự sống còn của nhân loại. 
Thế giới nói chung và các cường quốc phương 
Tây nói riêng đều yêu cầu Mỹ phải từ bỏ thái 
độ ích kỷ, thực hiện trách nhiệm lớn hơn nữa 
trong việc khắc phục tình trạng ô nhiễm môi 
trường sinh thái, chữa trị các căn bệnh hiểm 
nghèo; xóa đói, giảm nghèo ở các nước thuộc 
thế giới thứ ba, ngăn chặn ma túy... Sự khác 
biệt về quan điểm giữa Mỹ và các nước phương 
Tây khác được phản ánh rõ nét tại các diễn đàn 
quốc tế, như Hội nghị Ky-ô-tô (Nhật Bản) 
năm 2002 và Hội nghị tài trợ cho phát triển 
Mông-tơ-rây (Mê-hi-cô) tháng 5-2002... 

Những mâu thuẫn, bất đồng nêu trên tôn tại 
một cách thực tế, phản ánh bản chất và hạn chế 
nội tại của chủ nghĩa tư bản. Mặt khác, chúng 
vận động trong một thế giới toàn cầu hóa và 
trong cục diện hợp tác nhiều mặt giữa Mỹ và 
các đồng minh phương Tây. Bởi vậy, những 
mâu thuẫn ấy tuy vẫn gay gắt, phức tạp, nhưng 
được khống chế trong giới hạn nhất định. Một 
số mâu thuẫn, bất đồng đã được tháo gỡ thông 
qua thương lượng, thỏa hiệp. Quan hệ giữa Các 
cường quốc tư bản phát triển hiện nay là mối 
quan hệ vừa hợp tác, vừa cạnh tranh; vừa hướng 
tâm, vừa ly tâm; vừa phối hợp, vừa chế ước 
nhau. Những véc-tơ thuận nghịch đa chiều này 
tạo ra mâu thuẫn biện chứng ngay trong lòng 
mối quan hệ nội bộ của chủ nghĩa tư bản hiện 
đại. Hạn chế lịch sử và khả năng tiếp: tục thích 
nghỉ và phát triển của thực thể kinh tế - xã hội 
này trong những năm tới cũng cần được xem 
xét từ đặc điểm và xu hướng của mối quan hệ 
vừa được đề cập. L1 
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TẴẰ Công ty Thành An là một doanh 

nghiệp kinh tế quốc phòng của quân đội 
hoạt động trên địa bàn cả nước và nước . 
ngoài. Được thành lập lại theo Quyết định số “ 
400/QĐ-QP, ngày 04-4-1996, của Bộ trưởng ˆ 
Bộ Quốc phỏng. 


Tổng giám đốc 
Đại tá TRẤN XUÂN CẢANH 


NGÌNH NGHỀ SÑN XUÂT- HINH DORNH CHỦ VỀU 
* Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, + Khaithác khoáng sản. 
giao thông, thủy lợi, thủy điện, bưu điện,sân baybến + Sản xuất cơkhí, sửa chữa thiết bị và các sản phẩm cơ 
cảng, cầu đường, đường dây tải điện, trạm biến áp,  khíphục vụ xây dựng và tiêu dùng. 
công trình cấp thoát nước, công trình công cộng và + Vậntải phục vụ xây dựng. 


các công trình xây dựng cơ bản khác. * Dịch vụ nhà khách. 
+ Thi công nạo vét và san lấp mặt bằng. + Đào tạo, huấn luyện và cung ứng lao động ngànhxây ' 
+ Lắp đặt thiết bị cơ, điện, nước công trình, trang trí nội dựng. 
ngoại thất và hoàn thiện công trình. + Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị xây dựng phục vụ xây 
+ Lắp đặt và kinh doanh thiết bị máy móc. dựng của Tổng công ty. 
+ Tư vấn khảo sát thiết kế xây dựng. + Đầu tư phát triển hạ tầng và kinh doanh nhà. 


+ Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng. 
CC ĐƠN VỈ THÀNH VIÊN: 


1 bÔN6 TY LẮP MÁY 386 1 PÔN6 TY TƯYẤN VÀ THỬNGHIỆM CÔNGTRÌNH  CHI NHÁNH TP. Hổ CHÍ MINH 
116 Vũ Xuân Thiểu, Phúc Lợi, Long Biên 141 Hồ Đắc DI, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội 364/1A Phan Văn Trị, P3, Q. Gò Vấp 
Hà Nội  CÔN@TY LIÊN D0ANH ACSC0 PHI NHÁNH H0À BÌNH 
 bÔN6TY XÂY LẮP 665 tại CHDCND Lào Tổ 1, P. Tân Thịnh, thị xã Hoà Bình 
Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội  CÔNG@TY BẤU TƯ XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI36 2 CHI NHÁNH MIỄN TRUNG 
CÔNG TY XÂY LẮP 96 141 Hồ Đắc DI, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội. 265 Phan Đình Phùng, TP. Quảng Ngãi 
Số 2 Nguyễn Văn Trỗi, Hải Châu, Đà Nẵng  XÍNGHIỆP 141 TRƯỜNG DẠY NGHỀ $Ố 18 BQP 
CôNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 58 Số 2 Bạch Đằng, Hồng Bàng, Hải Phòng Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 
lš 326 Lê Trọng Tấn, Hà Nội  XÍ NGHIỆP 59  TRUN6 TÂM THÍ NGHIỆM & KB0LXD 
[1 CÔN§TYXÂYLẮP 394 141 Hồ Đắc DI, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội Xuân Đỉnh, Từ liêm, Hà Nội 
, 18H, Cộng Hoà, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh  XÍ NGHIỆP CẢNG VÀ KINM D0ANH VẬT LIỆU  TRUNG TÂM XUẤT KHẨU LA0 ĐỘNG 
'..H BÔN§TY CỐPHẨN7? XÂY DỰNG 141 Hồ Đắc DI, Nam Đồng, Đống Đa, 
Xã Liên Sơn, Kim Bảng, Hà Nam 108 Lê Trọng Tấn, Hà Nội Hà Nội 
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Lấp sóng Công thuỷ đện Bản Võ : Báo tàng Hải Quân 
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Bịa chỉ: 168 Tây Sơn, Đống Ba, Hà Nội * Điện thoại: 04- 8 573 204 (111)/ 8 518 316/ 8 517 078 * Fax: (84-4) 8 518 316 
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rường đại học Công đoàn Việt Nam thành lập ngày 15-5-1946. Trường đã phát triển từng 
bước từ Trường sơ cấp, trung cấp, đến cao cấp và ngày 19-5-1992 đã được Chủ tịch Hội 
c9 sóng s26 3%ssg Sub) 60G Đa Sgbles lay 
Việt Nam. Trưè ọc công à trường đại học đa ngành, đa cấp, là trung tâm 
nghiên cứu Kño & lọc vàt tực tí g lĩnh vực khoa học khác nhau, đặc biệt là lĩnh vực 
: | INẫN về x0 ng | 
hòa nhập vào hệ thống giáo dục quốc gia, thực hiện chức năng đào tạo cán bộ cho 
Ifức công đoàn và đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội, Trường Đại học Công đoàn đã đào 
AO trên 10.000 sinh vận đại học hệ chính quy tập trung và hơn 7.000 sinh viên hệ tại chức. 
hiện các để tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp bộ, cấp. 
TOP Phản vào việc thực hiện Tông ca QUANG | 
nước 


1g mở rộng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực đào tạo 
nẹ sgh «Sãác-<.¡3⁄Qo.loph⁄2a hề — 


-] is mdựb liên nâ/Hui: 6.500 sinh vien 

- Đội ngũ cán bộ giảng dạy: Trường có tổng sò 2Ú 
iắng viên và 190 cán bộ giảng viên kiêm chức và 

hkhoa học. 

ật chất: 01 giảng đường 7 tầng, 01 giảng 

thư viện 4 tảng, 01 nhà thí nghiệm +4 

Õ dục thể chất 2 tầng, 01 ký túc xá 5 

SỐ sàng se nohưÀ ròng có 0 


"ˆñ 


TRq th TỰ2 CÀO — điên xin DoC” 
Chương La0 "¬-- ~ Huân chương Lao động hạng Ba cho Công đuân trường (2000) 
§ phương - Huân chương Lao động hạng Ba cho công tác TDTT (2001) 

ncươn cụ bọn 0) - Huân chương Lao động hạng Nhất của nước EHDCND Lào (2001) 
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€> CÔNG VIÊN VĂN HÓA ĐẲM SEN @ KHU DU LỊCH SINH THÁI VÀM SÁT J Tan cái. N 
đá» NHÀ HÀNG PHONG LAN & KHÁCH SẠN PHÚ THỌ | Dã dc : N | 
€(Ề, của tp bẢu su mail .. l 


CÔNG TY cổ PHẦN ĐẦU TƯ) XÂY DỰNG _. 
HỒNG PHÁT ‹ 


212A, Đường 3/2, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần ¬ P 
Biện thoại: 071.830 150 - Fax:07183408 — —- 


_KHUI DÂN CÚ CÁI SƠN HÀNG BÀNG . 


+ Khu dân cư CÁI SƠN HÀNG BÀNG có vị trí trung tâm TP Cần Thơ, 
nằm cặp đường Nguyễn Văn Cừ nối dài và nối tỉnh lộ 923, dân cư 
đông đúc. ` và ý 

+% Gần Trường đại học Cần Thơ, Bệnh viện đa khoa, Siêu thị METRO, [- 5 n 
bến xe, hội đủ các điều kiện đầu tư, sinh hoạt, học tập .. 
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PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN LINH HOẠT 
TIỀN MĂT HOẶC CHUYỂN KHOẢN 


DỊ ÂN 85 


¡: 038 844 782/841 252; fax; 038 841 253 


an quản lý dự án 85 tiền thân là ban kiến thiết 278 được Bộ GTVT thành lập năm 1979 và 
được đổi tên là Ban quản lý công trình năm 1985 và thành Ban Quản lý dự án 85 năm 
1995 thực hiện nhiệm vụ thay mặt Bộ làm đại diện chủ đầu tư các công trình xây dựng giao 
thông quan trọng. Với sự cố gắng phấn đấu không ngừng vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao, cho đến nay, Ban Quản lý dự án 85 đã tổ chức, quản lý, điều hành xây dựng hoàn 
thành đưa vào khai thác sử dụng nhiều công trình được công nhận đạt chất lượng cao như: 
s* Quốc lộ 8A - Hà Tĩnh (xây dựng 1988 - 1996) đạt danh hiệu con đường ngang đẹp nhất 
Việt Nam 1997-2002. 
s Câu Sông Gianh Km 625 +500 trên Quốc lộ 1A- tỉnh Quảng Bình (XD 1994- 1998), cầu dài 
_ Ban quản lý dự án 8 | 750m có nhịp bê tông cốt thép dự ứng lực dài nhất Đông Nam Á (120m) thi công theo công 
Huân chương Độc lập hạng Ba tại nghệ đúc hãng của Cộng hòa Pháp, đạt huy hiệu công trình áp dụng công nghệ mới Đông 
lễ khánh thành hầm Hải Vân Nam Châu Á và là 10 công trình tiêu biểu ngành GTVT 1990-2000. 
s* Cầu Quán Hàu km 671+500 trên quốc lộ 1A- tỉnh Quảng Bình (XD 1996-2000), cầu dài 
uy§ 550m thi công với công nghệ đúc hãng và đúc đẩy, công trình được cấp bằng chất lượng cao 
cm: trong nước. 
" | %* Các công trình được đánh giá có hiệu quả cao trong Hội nghị tiểu vùng sông Mê Kông 
vn (GMS) đó là Cảng Tiên Sa- Đà Nắng, hầm Hải Vân Quốc lộ 9. 


 ùa qug, Hiệp hội các Công ty tư vốn Hoa Kỳ (ACEC) đỡ bều chọn dự ớn Hầm 
⁄ đường bộ qud đèo Hỏi Vên lờ công trình kỹ thuột chốt lượng coơo (EEA) năm 
2005 vò sẽ tổ chức trao giỏi thưởng uy tín này vào ngòy 2/5/2006 tại Woshington 
D.C cho Bơn Quỏn lý dự ón 85 vò hỡng Luois Berger. Ngày 31 /3/200ó, ACEC đö có 
thư gửi Thủ tướng Phơn Văn Khỏi về việc chúc mừng vò thông bóo sự kiện trên. 


$ATRA TỔNG PÔNE TY THƯỮNG MẠI SÀI EÙN 
SAIB0N TRADINE ER0UP 


Địa chỉ: 275B Phạm Ngũ Lão, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: (84.8) 8 368779-8 368 735 Fax: (84.8) 8 375 902-8369 327 
Email: satra@hcm.vnn.vn Website: www.satra.hochiminhcity.øov.vn 


Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - SATRA được hình 
thành từ những công ty chuyên nghiệp trong các lĩnh 
vực sản xuất và kinh doanh có năng lực và nhiều uy tín 
của thành phố Hồ Chí Minh. SATRA sở hữu một số vốn 
rất lớn và hiện đang chiếm lĩnh một thị phần đáng kể 
trong hoạt động sản xuất kinh doanh của thành phố 
Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực phía Nam Việt Nam. 


Một số lĩnh vực hoạt động chính của Satra: 


1. Sản xưất“ kinh doanh: sản xuất, xuất khẩu, nhập 

khẩu, bán sỉ, bán lẻ và phân phối các loại thực phẩm, 
_ hàng tiêu dùng v và hàng công nghiệp như: thủy hải sản, 
Tương thực; nông sản phẩm, thịt và chế phẩm từ thịt, 

thực phẩm chế biến, hàng bách hóa và gia dụng, gỗ và 

đồ gỗ gia dụng, vải, sợi và quần áo may sẵn, hàng thủ 
«công mỹ nghệ, bao bì; các loại giấy, nhựa, sắt thép, 

máy móc;thiếtbị, rà bìng hóa chất, nhiên liệu, xăng 
=dâầu, chất đốt, v.v.. _ 


=2. Dịch vụ: phục vụ như cầu đa dạng của các doanh 
nghiệp và:cá nhân như: cung ứng tàu biển, giao nhận 

-xuất nhập khẩu; dư †ịch,-cho thuê bất động sản (cao ốc 
văn phòng, cửa hàng, kho bãi), cung ứng lao động và 
„các dịch vụ khác cho cơ quan và người nước ngoài, 

_ dịch vụ kỹ thuật phục vụ công tác thăm dò và khai thác 
dầu khí, v.v... 


3. Đầu tư tài chính: tham gia vào các dự án đầu tư, góp 
vốn,đầu tư vào các doanh nghiệp khác, mua bán cổ 
—T TT — các XG:4<LÁC từ có giá khác, v.v.. 


mĩ... ——wÑN 


ĐỊA CHỈ: TỔ 4- PHƯỜNG CHIỀNG LI 

ảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La | 
thành lập tháng 7 - 1954). Trong quá trình Xây ‹ 
Đảng bộ có 102 đảng viên, chiếm 33% tổng Số 
kỳ 2005 - 2008 gồm 11 đồng chí (Đ/c Lê Nguyên Tì 


c tự trị Tây bắc (Bệnh viện được 
ộ đã [4u _ kỳ đại hội. Hiện nay, 


Đảng bộ bệnh viện đã lãnh đạo bệnh viện hoàn thành ttcôNg NÉ tấp cứu, khám bệnh và điêu trị cho cán bộ 
và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, cán bộ nhân dân tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa dân chú Nhân dân Lào. 


MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2004- 2005: 


°$+ - Số giường bệnh được giao: 300, thực hiện 400, vượt 100 - 
ĐANG BỘ BỆNH VIÊN TINH SƠN t¿ L3 ¬ giường. 
| v - Công suất giường bệnh đạt: 109%. 

- Bệnh nhân điều trị nội trú đạt: 1 16,5%. 

- Tổng số lần khám bệnh đạt: 144%. 

- Tỷ lệ tửvong giảm 0,8% so với KH. 

- Tổng số ca phẫu thuật: 122,2%. 

Công tác xây dựng Đảng: công tác giáo dục bồi 
dưỡng lý luận chính trị luôn được quan tâm. 

- Nhiều năm Đảng bộ bệnh viện được công nhận 
đảng bộ trong sạch vững mạnh. Năm 2000 và 2004 được 
bằng khen đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. 

- Năm 2003, bệnh viện được đón nhận Huân chương 
Lao động hạng Ba. 
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Địa chỉ: 70 Chương Mỹ, thành phố HảiđÖương * Điện thoại: 0320 845 344 * Giám đốc: VƯƠNG VĂN HÙNG 


hí nhánh Ngân hàng Hải Dương bước vào năm thứ 3 sau khi thành lập, bộ máy tổ chức đã ổn định, cơ chế của 
các nghiệp vụ cho vay đối tượn sách và hộ nghèo về cơ bản đã hoàn thiện, trình độ cán bộ NHCSXH và 
trình độ của cán bộ các tổ chú b trị xã hội đã được nâng lên. Cơ sở vật chất và phương tiện làm việc được 


TC. ycsleestnrrrg-t- máy 1 đã được tăng cường từng bước. toi sóc 9 ÖNg GÈi đã ác đít ki ^{ 


» MỤC TIÊU NÀM 2006 

roNg năm 2005, căn cứ vào chỉ đạo của HĐQT và Ban lãnh đạo NHCSXH Việt Nam về kế 

006. ăn cứ vào mục tiêu phát triển kinh-xã hội và mục tiêu xóa đói giảm nghèo, Đại hội 

€ tiêu năm 2006: 

1 năm 2010 còn 7„5% (theo chuẩn mới). 

ụ - Phấn đấu đến năm 2010 có trên 90% hộ dân được 

s====o dùng nước hợp vệsinh. 
› | - Hàng năm giải quyết việc làm mới cho 3 vạn lao động - 

rút EM TH) .. trởlên; đến năm 2010 có trên 40% số lao động qua đào tạo. 


TH TINH) - Chỉ nhánh xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2006 - 
___ trên một số chỉ tiêu cơ bản sau: Tổng yến đạt 506 - 
| So t/#0yợm More cay t Tổng dư nợ cho vay ` 


_ đạt 504,5 tí đồng, tỷ lệ sử dụng vốn đạt 99,7 tăng 114,7 tỉ ˆ 
(me) T/ N q04 Aẹy ¿on ngủ ": sơ “AE M: 


ŨIG TY PHÁN ĐẠI VÀ HÚ& CHẤT BẨU ti 


ĐĐN JẠPHÙ MỜ \Y 


TỔNG CÔNG TY DẦU KHÍ VIỆT NAM _: 
CÔNG TY PHÂN ĐẠM & HÓA CHẤT DẦU KHÍ - PVECCo. 


Số 10 Phó Quang - Phường 2 - Quận Tân Bình - TP. HCM 
ícl: 08, 9 974748 - Fax: 08. 9 974757 
Nhà máy đạm Phú Mỹ 


Khu Công Nghiệp Phú Mỹ I - Tân Thánh - Bà Ria Vũng Tâu 
Iel: 064. 921468 - Fax: 064. 921477 


Địa chỉ: số 01 Đỗ Phúc Tịnh, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 
Điện Thoại: 0511. 846 466, Fax: 0511. 846 251 * Email: datoco(@dng.vnn.vn 


ược sự quan tâm chỉ 
đạo của Thành ủy 
Đà Năng, lãnh đạo 


Tổng công ty thuốc lá, Đảng 
ủy và ban lãnh đạo Công ty 
đã chủ động đề ra nhiều giải 
pháp chỉ đạo và động viên 
toàn thể CBCNV, đảng viên 
đoàn kết, tự tin xây dựng 
Đảng bộ trong sạch vững 
mạnh, hoàn thành xuất sắc 
các mục tiêu SXKD, nhiệm . 
vụ chính trị nhiều năm liền . : 
với các kết quả đáng biểu : s _ —.~ 

| dương tuẫn cáo mặt như xăm: Ban chấp hành ¡ Đứng b bộ Công: ty nhiệm kỳ 2005 -2008 


KẾT QUÁ SẲN XUẤT KINH DOANH NĂM.2005: 

*'Tổng giá trị sản xuất công nghiệp: 196,545 tỉ đông, đạt 123 % KH. 

*'Tổng doanh thu: 207,478 tỉ đông, đạt 126% KH. 

* Sản lượng chế biến lá: 21.000 tấn, đạt 164% KH. 

* Sản lượng thuốc lá điếu: 53.744 triệu bao, đạt 179% KH. 

* Sản lượng thuốc lá đầu tư trực tiếp và thu mua: 800 tấn, đạt 75% KH. 

* Kim ngạnh xuất khẩu: 1.747.000 USD, đạt 97% KH. 

* Nộp ngân sách: 30 tỉ đồng, đạt 200% KH. 

* Lợi nhuận: 28,8 tỉ đồng, đạt 236% KH. 

* Giải quyết việc làm cho ð7 lao động thường xuyên với thu nhập 3.850.000 đồng/người/tháng 
và 600- 7 00 =o động thời vụ tại các vùng trồng nguyên liệu với thu nạp ) bình quân 1.000.000 


Q ĐATT SÔNG CÄ€ØNÑ€'Y'ÊHUỐC LÁĐĂNẴNG: FT `Ý S0 đi: | 
u tư trực tiếp, hướng dẫn kỹ thuật trồng và thu mưa hguyên tiện thuốlá từ `. 
ông V9 2 lađiến in vấp not truậng trừng ng:và suất Nhật 7 Hộ soi ĐẾ 
thuốc lá 


SGXNNG DA CCOXRPORATKỀN 


TRÔNG CôNG 1W SớNG ĐÀ 


: lý bÙ LHHNE)U NG [UỆDH | 
SONG ĐA NO 6.06 JOINT $TOCK COMPANY 


ĐỊA CHỈ: XÃ HƯƠNG VĂN- HUYỆN HƯƠNG TRÀ- TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
SŨNG DA No 0.00 J5, ram ngoẠ1: 84 54 561 158 * 84- B4 BB7 908 EMAIL: son£da.hue@vnn.vn 


GIÁM ĐỐC: TÔ ĐÌNH KỂN. _ 


FT ^^ can ra 8Á 


Giám đốc điều hành ông Tô Đình Kền tại Đại hội cổ đông Khai thác mỏ đá Văn Xá cut 


ới phương chôêâm đem lợi sự thònh công cho khóch hòng chính lò đem lợi sự thönh 
công cho Công ty. Công ty Cổ phồn Sông Đè ó.0ó mong muốn được liên doanh vò 
quœn hệ hợp tác thương mọi với tốt cỏ cóc thònh phồn kinh tế trên các linh vực: 


+ Xêy dựng cóc công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện, dên dụng vò công nghiệp. 

+ Sỏn xuết vò kinh doqnh vột liệu xây dựng, vột tư, thiết bị. 

+ Đều tư, kinh doanh cơ sở hg tầng, kinh doanh xuốt nhộp khổu. | 

+ Kinh doanh nhỏ hòng, khóch sơn vò cóc dịch vụ du lịch. | 

+ Khơi thqac mỏ, nguyên liệu phục vụ cho sản xuốt xi măng vò phụ gio bê tông. | 
| 


ột số công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện dôn dụng vò công nghiệp mỏ 
Công ty đö vò đœng tham gio thi công: 


» Thủy điện Bình Điền- Thừa Thiên Huế. 

s‹» Thủy điện Hương Điền- Thừo Thiên Huế. 

s* Khu tới định cư Thủy điện Bình Điền. 

s*» Thủy điện Xekqamen 3- Lòo. 

s‹*» Khơi thác đó nguyên liệu cung cếp cho Nhò máóy Xi măng Luksvoxi- Thừa Thiên Huế. 

‹*» Cung cốp xi măng, vội tư phụ tùng... tại các công trình thủy điện Sêsơn 3A, Sêsœn 4 (Gia 
Lơi), thủy điện Ròo Quón (Quỏng Trị), thủy điện Bình Điền, thủy điện Sêkœmen 3 (Lòo). | 


“(ÔNG DUÀN TỔN tÌNt TY RAU (UA - NÔNG SÂN 


Ngày 02-07-2003 Han Thường uụ Công đoàn Nông nghiệp uà 


— 


mtertsmmmu em _ đế PTNT ra quyết định số ð5IQĐ- CĐN về uiệc sát nhập công đoàn ` 


Tý.......... Nai TCT: TCT xuất nhậD khẩu nông sản nà thực phẩm chế biến 
T Uuễ TCT rau quả thành Công đoàn TCT rau quả - nông sản. Sau 
khi sát nhập, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, 


tự tưởng bảo đảm mọi hoạt đồNB tiếp tục phát triển, đời sống cán 
bộ công nhân uiên ngày càn 8 được nâng cao. Để có được những 
thành tích này ngoài uiệc chữ đồng linh Höạt trong công s. 


quản lý, sản xuất kinh doanh EÊN cỗ Đối tFồ que@n trong eúa 
bong công đoàn: TRẤN VĂN DUYỆT chức công đoàn tổng công ty - thể hiện qua các mặt như sau: 


1 say le TY 'fY v7:N IÁO DỤC: 
* PM hg0 0ốY 0/0(Vï Q0/9/6M tốc: /c oà hướng dẫn học tập nghị quyết. 
* 1106 tp cúc 6li(T0/ì 90/00) (061) quan đế: r.g vời Lao động. 
X Nai hoại động ch/90n tô: Công đoùr. TCT còn: tích cực tham gia các ho§Ê động xế hội NI: ñuug e0(g 
trái Chính phủ 250 triệu đồng, ủ ủng hộ quỹ uì người nghèo, quỹ đên ơn đáp nghĩa... 
l1 01/0/7/70A(7:ÀO7:/1DUA: 


Tổng công ty đã nhanh chóNg ổn định tổ chức, lãnh đạo chính trị - 


ị 
! 
' 


* 'PhònG (Pêo thí d0 lo động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao chất lượng cải liếN Mẫu IWÑ, đã đựNg hoa ` 


sản phẩm... 

*11/000i 000 Xa (((: Jạci- Đẹp”, oăn: hoá - oăn nghệ - thểthao CNVC - LĐ tích cực  RlNM điú, 

X Phong trào thị đùa lộp thành tích chòo mừng đại hội công đoàn TCT. 

vả NNHiCU 00h (PO Y hi đua lập thùnh tích xuất sắc chòo mừng đại hội Đảng các cấp bŠ Đội hội X của Đăng 


Y1 L(CTHOAT ĐỘNG KHÁC CÙNG CHÍN¡¡ QUYỀN như chỉ đạo các tôNg đoàn eở sở tham - 


go4ã ma S0 X60 lại doarrh nghiệp... 


CÊ,„G DOÀN TÔNG CÔNG TY RAU QUÁ , NÔ#GG SẢM 


HỘI NGHỊ 
TỐNG KẾT CŨNG TÁC CỦNG B0ÀN NĂM 2095 
PHƯƯ — mã „ € TÁC \ ỔÊ 2008 


ới nỗ lực phốn đốu, với tỉnh thần trách nhiệm cao Công đoùòn TCT cùng với chín 
quyền đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phồn đưở 


TCT Rau quỏ - w¿-~s sản ph triển vu chắc ? trong xu thế _. nhập của đết nước. 
le yy-rrn——T---.-.-.——..————— - _ ;--©H-ci<z. Si —¬A—se. 1`. aa ..n. an 


154/1 Tô Ngọc Vân - KP1 - P. Thạnh Xuân - 0.12 - TP. HÉM 
Điện thoại: (08) 7 168 002 - 7 168 603 - Fax. (06) 7169 873 
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` 


hư Xuân là huyện miền núi nằm ở phía Tây tỉnh Thanh Hóa với diện ` 
tích tự nhiên 71 -346, 72 héc - ta; dân số 61.623 người. Là vùng đất ¡ 
giàu tiềm năng về tài nguyên rừng, khoáng sản, đất đai màu mỡ › 
' thuận lợi cho việc trồng các loại cây công nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi 
' ¡ đại gia súc.. . Những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của nhà nước, cơ sở 
' ¡ hạ tầng kỹ thuật của huyện từng bước được tăng cường, có đường Hồ Chí 
' ¡ Minh qua huyện với tổng chiều dài 47,3 km, có đường ngang nối với Xmg: ' 
¡ "ƯỚC Sâu, khu đô thị Nghi Sơn và thành phố Thanh Hóa. 

ằng nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong : 
huyện, trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt - 
10,5%năm. Bước vào nhiệm kỳ 2005-2010, Đại hội Đảng bộ huyện ! ' 
khóa XX đã quyết định những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và những ! ' 
+ giải pháp lớn nhằm phát huy sức mạnh của các dân tộc trong huyện, huy ! 
¡ động tối đa nguồn lực, đấy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ; 
, nông nghiệp, nông thôn; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh 
tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; tăng cường quốc phòng - an ninh; ' Ạ 
\ xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. : 


_* tò 
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- Tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm 14% trở lên. 

- Cơ cấu kinh tế: nông - lâm - thủy sản: 44% ; công nghiệp - tiểu thủ 
công nghiệp - xây dựng: 27 %; địch vụ thương mại - vận tải - bưu chính viên 
thông: 29%. 

- Đảm bảo GDP bình quân đâu người đến năm 2010 đạt 530 USD 
trở lên. 

- Tổng sản lượng lương thực đạt 26 ngàn tấn; bình quân lương thực 
đâu người 400 kg/năm. 

- Tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 4 triệu USD. 

- Thu ngân sách nhà nước hằng năm tăng bình quân 10% trở lên. 

- Độ che phủ rừng 62,5%. 

- 45% số trường đạt chuẩn quốc gia, 90% số xã đạt chuẩn quốc gia 
vệ y tế. 

- Hạ tỷ lệ tăng dân số xuống 1,01%, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh 
dưỡng hãng năm từ 2-3 %. 

- 70% trở lên số làng có tủ sách báo, 100% sô xã có trạm truyện 
thanh, 95% dân sô được xem truyên hình. 

- Giải quyết việc làm ch0 2.000 lao động môi năm, 35% lao động 
qua đào tạo; xóa hộ đói, giảm hộ nghèo môi năm Š% trở lên. 

- 100% đường giao thông liên xã được nhựa hóa và cấp phối hóa; 
100 % thôn bản, tiêu khu phó có nhà văn hóa. 

- Về xây dựng Đảng, hàng năm có 80% tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu 
chuân trong sạch vững mạnh; kết nạp môi năm 150 đảng viên trở lên; 98% 
trơ lên đu tư cách hoàn thành nhiêm vu. 
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31 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỄN NAM 
THÔNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 
30.4.1975 - 30.4.2006 


NIV. OF MICH. 


J.12716 


CURRE;!T S£ERIALS 


Đang BỘ D06 † IỊ Ủy VN 0 


uới sự chỉ ạo của Đảng ủy Tổng Công ty xây dựng 
sông Đà, sự cố gắng hết mình của cán bộ công 
nhân viên trong công ty, Công ty Sông Đà 9 đã có sự bưt 
phá vượt trội. 

Tốc độ tăng trưởng hình quân đạt 30% năm, gấp hai 
lân so với chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ công ty nhiệm kỳ thứ 
XII đề ra.Tổng giá trị sản xuất kinh doanh năm 2003 là 
300,8 tỉ đồng; năm 2004 là 504,8 tỉ đồng; năm 2005 là 
579 tỉ đồng, chỉ tiêu Đại hội lần thứ XI! đến hết năm 
2005 là 395 tí đồng, như vậy vượt mức 46% sø với chỉ 
tiêu Đại hội lần thứ XII đề ra, tăng 6,5 lần s0 với năm 
2000. Lợi nhuận năm 2003 đạt 10,22 tỉ đồng; năm 2004 
đạt 15,48 tỉ đồng; năm 2005 đạt 25,16 tỉ đồng, so với Đại 
hội đến hết năm 2005 là 17,4 tỉ đổng, vượt mức 44% s0 
với chỉ tiêu để ra. 


+ . Về vốn chủ sử hữu hiện có là 77,99 tỉ đổng, tống giá trị tài sản hiện có là 711 
tỉ đồng, tống số Iao động sử dụng hiện nay là 3.341 người. Đảm bảo đủ việc làm 
và không ngừng nâng cao đời sống cho người ao động, thu nhập bình quân hằng 
năm 1,7 triệu đồng/người/tháng. 

‹>.. Về công tác đối mới phát triển doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết Trung 
ương 3 khóa IX, từ năm 2002 đến nay, Đảng bộ công ty đã chỉ đạo cổ phần hóa 05 
chỉ nhánh, xí nghiệp thành các công ty cổ phần, các công ty cổ phần đang từng 
bước được củng cố phát triến, đảm bảo lãi cổ tức cho các cố đông (10 - 17%) 

+. Thực hiện chủ trương đa dạng hóa ngành nghề, đa dạng hóa sản phẩm như 
sản xuất điện, sản xuất các sản phẩm cơ khí, sản xuất que hàn, kinh doanh nhà, 
xây dựng ân dụng, công nghiệp, sản xuất bê tông - Cơ cấu sản xuất kinh tioanh 
đã có sự thay đốt, tỷ trọng sản xuất công nghiệp chiếm 4,3%. 
+» Bã duy trì tốt phong trào thí đua trong ONV©- LP trên các công trường trong 
điểm, tạo không khí lao động sôi nổi, khắc phục khó khăn, chủ động sáng tạo 
(trong nhiệm kỳ vừa qua đã có 25 sáng kiến cải tiến kỹ thuật với giá trị làm lợi 
2,35 tÍ đồng) hoàn thành các mục tiêu quan trọng như: 


Ban chấp hành Đảng bộ Công ty khoá XI II 


- Tống giá trị SXKD: 937 tỉ đồng, tương đương 58,8 triệu USD. 
- Doanh thu: 870 tỉ đồng, tương đương với 54,7 triệu USD. 

- Nộp NSNN: 36 tỉ đồng, tương đương 2,26 USD. 

- Lợi nhuận: 35 tỉ đồng, tương đương 2,2 triệu USD. 


ko Sà án m0 Dòng BÀ 
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Nhiệm kỳ qua, công ty được giao thi công các công trình như đường Wổ 
Chí Minh; các công trình thủy điện Sê San 3, Tuyên Quang, PlêiKrông, Sơn La, 
$ê San 4, Bản Vẽ. Trên các công trình, ông ty Sông Bà 9 đều được Tổng công ty 
tin tưởng giao những phần việc khó khăn, phức tạp và được chủ đầu tư đánh giá 
là đơn vị luôn hoàn thành suất sắc nhiệm vụ trên các công trường. 


Thực hiện định hướng phát triển của nghị quyết của Đại hội Đảng bộ 
tông ty lần thứ XII với mục tiêu đa dạng hóa ngành nghề, đa dạng hóa sản 
phẩm, trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ công ty đã tập trung triển khai thực hiện có 
hiệu quả các dự án như: Nhà máy thủy điện Nậm Mu với tống mức đầu tư 228 tỉ 
đồng, Nhà máy chế tạo cơ khí Sông Đà với tổng mức đầu tư 11,13 tỉ đồng, tòa 
nhà hỗn hợp Mỹ Đình tống mức đầu tư 28,5 tỉ đồng, nhà máy sản xuất que hàn 
mức đầu tư 5,5 tỉ đồng, Trạm bê tông thương phẩm Mỹ Đình tổng mức đầu tư 
11,35 tỉ đồng, Khu đô thị mới Tân Vạn, Biên Hòa tổng mức đầu tư 14,5 tỉ đổng -- 


2* dựng doanh nghiệp là Công ty cổ phần vững mạnh, sản xuất 


kinh doanh đa ngành nghề, đa sản phẩm; lấy thi công cơ giới 


làm chính, lấy hiệu quả kinh tế làm nền tảng cho sự phát triển bền 
vững. Tiếp tục đầu tư các dự án thủy điện vừa và nhỏ, đầu tư và phát 
triển nhanh các sản phẩm cơ khí, lắp máy, nhà ở, khu đô thị và các 
dịch vụ khác... 
cao sức cạnh tranh trong xu thế hội nhập, đảm bảo đủ việc làm và 
không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao 
động, góp phần hoàn thành sản xuất kinh doanh 5 năm (2006- 2010) 
của Tống Công ty. 


, Chủ động phát huy cao độ mọi nguồn lực để nâng 


- Cổ tức: 12 -15%. 
- Tống số lao động: 3995 người. 


- Thu nhập bình quân 1 người từ 2,8 triệu đếy 3/0 WiệW 
đồng/người/tháng. 


THĂNG 2 KỶ 
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e BỘ BIÊN TẬP : 
52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội 
Điện thoại : (04) 7 753 605 
Fax : (04) 7 753 633 
Email: bbttccs@hn.vnn.vn 
e Cơ quan thường trú 
tại miền Trung : 
__ 26TrầnPhú, - 
Thành phố Đà Nẵng 
Điện thoại : (080) 51301 
Fax : (080) 51303 
e Cơ quan thường trú 
tại miền Nam : 
19 Phạm Ngọc Thạch, 
Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại : (08) 8 274 638 
Fax : (08) 8 231 664 
e Tạp chí Cộng sản điện tử : 
http:/www.tapchicongsan.org.vn 
e Tổng Biên tập : 
LÊ HỮU NGHĨA 
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Bìa 1: Tượng đài Bác Hồ với 
đồng bào các dân tộc 
(Hà Giang) 

| Ảnh: TTXVN 
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CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐANG CỘNG SÂN VIỆT NAM 


JJ|lJ 0 b1] b 
BữA N6fJ QUYẾT BẠI Hội X CỦAã BẢNG WÀ0 cuộc SốNG 
TÔ HUY RỨA - Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước - dưới góc 
nhìn phát triển kinh tế - xã hội bền vững 
PHẠM KHÔI NGUYÊN - Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ 
môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước 
NGUYỄN TRỌNG PHÚC - Đổi mới tư duy chính trị của Đảng trong 
lãnh đạo sự nghiệp đổi mới 
NHÂM KÝ NIỆM T16 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỖ CHÍ MÌNH (19-5-1890 - 
19-5-2006) 
LÊ MẬU HÃN - Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự sáng lập và rèn luyện 
Đảng Cộng sản Việt Nam 
ĐOÀN THẾ HANH - Nhận thức và thực tiễn về thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh 
LÊ HUY THỰC - Hồ Chí Minh bàn về công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa 
N&HIÊN GỨU - TRA0 tôi 
TRẦN NGUYỄN TUYÊN - Một số vấn đề về nhận thức bản chất 
khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
MAI TRUNG HẬU - Kiên trì chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh trong đấu tranh phê phán một số quan điểm phản 
mác-xít 
VĂN TẠO - Quan điểm mới về giai cấp công nhân Việt Nam qua 
văn kiện Đại hội X của Đảng 
VÕ VĂN THẮNG - Ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường đến việc 
xây dựng lối sống ở nước ta hiện nay 
THỰC TIÊN - KINH NGHIỆM 
NGUYỄN PHONG QUANG - Hậu Giang tiếp tục vượt khó đi lên 
PHẠM MẠNH HÙNG - Xã hội hóa công tác y tế - kết quả và những 
vấn đề đặt ra 
TỐNG THẾ GIA - Một số bài học từ thực tiễn giải quyết khiếu 
nại, tố cáo của công dân ở thành phố Hồ Chí Minh 
SINH W0AT TƯ TƯỞNG 
HÒA MẠC - Sợ chính mình 
QUñ SÁCH BÁU NỨỨC NGOÀI 
*** Về chính sách xây dựng nông thôn xã hội chủ nghĩa mới ở 
Trung Quốc 
THÊ &1Ú!: VẤN ĐỀ - SỰ KIỆN 
HÀ MỸ HƯƠNG - Quan hệ giữa các nước lớn khu vực châu Á - 
Thái Bình Dương: một vài phân tích và dự báo 
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Ô phần hóa doanh nghiệp nhà nước 
là một trong những hướng quan 
trọng của quá trình cải cách doanh 
nghiệp nhà nước - bộ phận không thể thiếu 
trong thành phần kinh tế nhà nước. Trong đối 
mới kinh tế, một vấn đề lớn được đặt ra là 
phải phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất 
và từng bước xây dựng quan hệ sản xuất mới 
phù hợp với trình độ lực lượng sản xuất. Để 
giải phóng lực lượng sản xuẤt, tất yếu phải 
phát triên mạnh mẽ nên kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phần, xóa bỏ cơ chế tập trung 
quan liêu bao cấp, chuyên sang cơ chế thị 
trường và xây dựng thể chế kinh tế thị 
trường, đa dạng hóa các hình thức sở hữu, 
trong đó kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ 
đạo. Muốn vậy, phải đổi mới mạnh mẽ các 
doanh nghiệp nhà nước. Theo hướng đó, sau 
nhiều năm tìm tòi và thử nghiệm trong thực 
tế, Đảng ta đã lựa chọn cổ phân hóa như một 
phương thức có hiệu quả để đổi mới các 
doanh nghiệp nhà nước như các Nghị quyết 3 
và Nghị quyết 9 của Ban Chấp hành Trung 
ương khóa IX đã chỉ rõ. 
Cho đến nay, với sự chỉ đạo, điều hành 
của Chính phủ và tinh thần chủ động trong 
thực hiện của các cấp, các ngành, từ trung ương 
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tới địa phương, tiến trình cổ phần hóa doanh 
nghiệp nhà nước đã thu được những thành 
tựu bước đầu đáng khích lệ, đủ để chứng 
minh tính đúng đắn của sự lựa chọn đó. Tuy 
nhiên, trong xã hội cũng như trong tư tưởng, 
nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên 
vẫn còn có những băn khoăn, lo lắng. Dựa 
vào những khiếm khuyết thực tế ở một số 
doanh nghiệp đã cổ phần hóa, có ý kiến lo 
lắng rằng, đó là cơ hội cho tình trạng chiếm 
đoạt tài sản của Nhà nước, là một hình thức 
tranh né thuật ngữ "tư nhân hóa”, là sự thủ 
tiêu hoặc làm suy yếu vai trò điều tiết nền 
kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa,... 

Về cơ bản, đó là những suy nghĩ thật tâm 
của những người đã từng gắn bó rất lâu với 
mô hình kinh tế cũ, bởi quan điểm cho rằng 
"càng nhiều quốc doanh thì càng nhiều chủ 
nghĩa xã hội". 

Đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà 
nước cho tới nay đã thực sự trở thành một 
trong những thách thức phải vượt qua, trên 
con đường tiếp tục đổi mới kinh tế, xây dựng 
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và phát triển nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, đồng thời đấy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa nước ta ra 
khỏi tình trạng kém phát triển. Không vượt 
qua được thách thức này là rất nguy hại cho 
chính thành phần kinh tế nhà nước nói riêng 
và cho cả nền kinh tế quốc dân nói chung. 

Theo số liệu của các cơ quan hữu quan, 
đến cuối năm 2005, có 5.000 doanh nghiệp 
nhà nước ở nước ta, tạo ra khoảng 30% GDP 
và 15% việc làm phi nông nghiệp, nhưng lại 
chiếm gần 50% tông số dư nợ tín dụng của 
các ngân hàng trong nước. Xét về hiệu quả 
kinh tế - xã hội, đây thực sự là vấn đề đáng 
lưu ý. Tỷ lệ nợ xấu của khu vực này lai đang 
có chiêu hướng gia tăng (8 tháng đầu năm 
2005 là 3,08% so với cùng kỳ năm 2004 là 
2,41% và năm 2003 là 2,72%) (, Những 
vướng mắc từ việc thu hồi nợ đối với doanh 
nghiệp nhà nước là một bài toán rất nan giải 
trong suốt thời kỳ đôi mới. Điều đáng lưu ý 
là, nhóm doanh nghiệp nhà nước “hoạt động 
yếu kém nhất" theo phân loại dựa trên mức 
lợi nhuận và mức nợ lại bao gồm tất cả các 
loại hình doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ. Rõ 
ràng là, quy mô không phải là nguyên nhân 
chủ yếu dẫn đến thực trạng như trên của 
doanh nghiệp nhà nước. 

Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
ở nước ta, vấn đề có ý nghĩa quyết định là 
phát triển kinh tế — xã hội bên vững. Bài học 
của các nèn kinh tế phát triên nhanh nhưng 
không bền vững là hết sức rõ ràng và cân 
xem xét một cách nghiêm túc. Nếu phát triên 
nhanh trong một vài thập niên như các "con 
rồng", "con hô" châu A, để rồi phải gánh 
chịu khủng hoàng tài chính như năm 1997, 
chấp nhận các điều kiện của IMF làm một lối 
thoát duy nhất là rất nguy hiểm. Tư nhân hóa 
ô ạt để được công nhận là một nên kinh tế thị 
trường như các nước Đông Âu và SNG, cũng 
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có nghĩa là chấp nhận một giai đoạn đổ vỡ về 
kinh tế và xã hội, chấp nhận một đa số nghèo 
đi để có một thiểu số giàu lên rất nhanh đến 
mức có đại diện trong số vài chục người giàu 
nhất thế giới. Nước Nga vào cuối năm 2005, 
với 2% số người giàu nhất chiếm 30% của 
cải xã hội, còn 10% dân số nghèo nhất chỉ có 
2,4% của cải và qua thăm dò dư luận có 74% 
người dân tiếc nuối về Liên bang Xô-viết (2), 
Trung Quốc trong tiến trình cải cách và mở 
cửa, nhất là trong cải cách kinh tế, xây dựng 
thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, 
đã chú ý thử nghiệm chế độ cô phần và có 
những tìm tòi lý luận về vấn đề này đáng để 
chúng ta tham khảo. 

Trong giai đoạn đầu của quá trình công 
nghiệp hóa ở hầu hết các nước, tăng trưởng 
GDP thường được coi là nhu cầu cấp bách, là 
ưu tiên số một trong chiến lược phát triển, 
nhưng về lâu đài người ta càng thấy rõ nó 
không phải là duy nhất của sự phát triển. 
Càng ngày nhân loại càng ý thức được một 
cách rõ ràng hơn tầm quan trọng sống còn 
của sự phát triển bền vững cả về kinh tế và xã 
hội. Thực tiễn thế giới cho thấy, chất lượng 
sống cao nhất không phải là ở những quốc 
gia giàu có nhất theo mô hình kinh tế thị 
trường tư bản chủ nghĩa triệt để nhất. Nhiều 
công trình nghiên cứu từ những góc độ khác 
nhau về thực tiễn đều có chung một kết luận 
răng, loại hình sở hữu hỗn hợp dưới hình 
thức phổ biến là các doanh nghiệp cỏ phân, 
có sức cạnh tranh cao nhất và tạo nên chất 
lượng tăng trưởng tốt nhất. 

Không phải ngẫu nhiên các nhà cải 
cách Trung Quốc đề xuất chế độ cổ phần là 


(1) Nguồn: Ban đổi mới doanh nghiệp nhà nước của Chính 
phủ và một số tin của Thời báo Ngân hàng, quý 4-2005 
(2) Bao: “Độc lập” (Nga), ngày 25-12-2005 


Số 10 (tháng 5 năm 20/6) 


————— _—_-—- 
— 


(ưu (bu 


hình thức thực hiện chủ yếu của chế độ 
công hữu. 

Việc cổ phần hóa phần lớn các doanh 
nghiệp nhà nước mà chúng ta đang nỗ lực 
thực hiện, cũng chính là xác lập chế độ cổ 
phân trong kinh tế nhà nước, nhằm đa dạng 
hóa các hình thức sở hữu, thực chất là phát 
triên hình thức sở hữu hỗn hợp để từng bước 
làm tăng thực lực kinh tế của chế độ sở hữu 
công cộng toàn dân. 

Xét về mặt lịch sử và lý luận, chế độ cổ 
phân (biểu hiện thành giải pháp kinh tế là cổ 
phần hóa doanh nghiệp) đã ra đời trong quá 
trình phát triên kinh tế tư bản chủ nghĩa từ 
mấy thế kỷ trước đây. Do sản xuất - kinh 
doanh càng phát triển, nên yêu cầu tập trung 
và tích tụ vốn càng cao. Cổ phần hóa đáp ứng 
yêu cầu đó. Nó chính là hình thức hùn vốn 
trong sản xuất, kinh doanh, trong đó những ai 
tham gia vào quá trình này sẽ được hưởng lợi 
(hoặc chịu rủi ro), theo tỷ lệ đóng góp cô 
phần. Công ty Đông Ân Độ của Anh trong 
thời kỳ thực dân Anh thống trị Ân Độ là một 
loại hình chế độ cổ phần. Nước Mỹ hồi cuối 
thế kỷ XTIX, khi cần tập trung một nguồn vốn 
lớn để xây dựng đường sắt, cũng đã tổ chức 
xí nghiệp theo chế độ cô phần. 

Áp dụng chế độ cổ phần bằng cách cổ 
phần hóa doanh nghiệp, sẽ liên kết được 
những nguồn vốn và tư liệu sản xuất phân tán 
của các sở hữu tư nhân lại với nhau, làm cho 
nó trở thành nguôn vốn xã hội, thúc đây 
nhanh việc xã hội hóa nguôn vốn và tư liệu 
sản xuất. Đây là điều được rút ra từ thực 
tiễn xã hội hóa sản xuất tư bản chủ nghĩa ở 
thế kỷ XIX, mà các nhà kinh điển của chủ 
nghĩa Mác đặc biệt quan tâm nghiên cứu. 

C. Mác cho rằng, chế độ cổ phân là đòn 
bây mạnh mẽ để phát triển sức sản xuất của 
xã hội hiện đại. Ph. Áng-ghen cũng chỉ rõ, 
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sản xuất tư bản chủ nghĩa do công ty cổ phần 
kinh doanh đã không còn là sản xuất tư nhân, 
quá trình chuyển đối vốn tư nhân thành vốn 
xã hội đã thúc đẩy mạnh mề việc xã hội hóa 
sản xuất và phát triển sức sản xuất. 

Lô-gíc nhận thức ở đây, nhìn từ góc độ 
kinh tế và phát triền kinh tế cho thấy: đã thừa 
nhận kinh tế thị trường thì một cách tất yếu 
tự nhiên cần phải thừa nhận chế độ cổ phần 
và cô phần hóa. Với chế độ sở hữu tư nhân 
(tư hữu) tư bản chủ nghĩa, chế độ cổ phân 
phục vụ cho việc tăng nguồn vốn cho sản 
xuất - kinh doanh tư bản chủ nghĩa, chủ yếu 
đem lại lợi ích cho nhà tư bản. Với chế độ sở 
hữu xã hội (công hữu), cổ phần hóa các 
doanh nghiệp nhà nước phục vụ cho việc 
tăng nguồn lực cho sản xuất - kinh doanh, vì 
lợi ích của người lao động. 

Trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà 
nước, công nhân và người lao động tham gia 
mua cô phiếu, có cô phân và có vị thế làm 
chủ của những người cô đông. Họ trở thành 
đông sở hữu cùng với doanh nghiệp và Nhà 
nước. Đó là sự hiện diện của sở hữu cá nhân, 
hợp thành cơ sở để hình thành sở hữu xã hội. 
Đây thực sự là sở hữu vốn và tư liệu sản xuất, 
tạo cho công nhân và lao động địa vị kinh tế 
để thực sự làm chủ doanh nghiệp. 

Cần khắc phục trong nhận thức là, chỉ 
thấy sở hữu cá nhân về tư liệu sinh hoạt, 
trong khi không ý thức được hoặc phủ nhận 
sở hữu cá nhân về tư liệu sản xuất, mà đây 
mới là bản chất của vấn đề làm chủ kinh tế 
của người lao động. Không có sự tham gia 
của sở hữu cá nhân thì sở hữu xã hội không 
có nội dung hiện thực, trừu tượng, phi lịch sử. 
Cá nhân người lao động không có sở hữu của 
mình, thì hành vi lao động của anh ta thiếu 
vắng căn bản động lực kích thích và trên thực 
tế anh ta chỉ có thể làm chủ một cách hình 
thức, danh nghĩa mà thôi. 


Trước đây do bệnh giáo điều, chúng ta đã 
đồng nhất sở hữu tư nhân với sở hữu cá 
nhân, đó là chưa kể đến sự giản lược, đồng 
nhất mọi hình thức tư nhân (tư nhân tư hữu, 
chiếm hữu bằng bóc lột, phi lao động của tư 
sản là hoàn toàn khác với tư nhân của người 
lao động cá thể). Vượt qua được những hạn 
chế và định kiến này, tôn trọng lợi ích cá 
nhân, tôn trọng sở hữu cá nhân của người lao 
động, chúng ta sẽ thấy cổ phần hóa là giải 
pháp thực hiện hình thức sở hữu hỗn hợp 
giữa sở hữu tư nhân (bao gồm cá thể, tiểu 
chủ, tư bản tư nhân) với sở hữu tập thể và sở 
hữu Nhà nước. Sức mạnh sở hữu toàn dân là 
hợp thành từ nhiều đông sở hữu mà Nhà nước 
(doanh nghiệp nhà nước) có vị trí chỉ phối 
chủ đạo. 

Kinh nghiệm của Trung Quốc qua hơn 28 
năm cải cách cho thấy, cải cách chế độ cổ 
phần được coi là một đột phá lý luận kinh tế 
để xây dựng lý luận kinh tế thị trường xã hội 
chủ nghĩa. Trung Quốc đạt được những bước 
tiến đáng kể trong lĩnh vực này, từ năm 1997 
đến 2001, xí nghiệp chế độ cổ phần (cổ phần 
hóa) tăng từ 7.200 lên tới gần 300.000, số lao 
động từ 6,437 triệu người lên 27,466 triệu 
người, doanh thu từ 813,1 tỉ nhân dân tệ 
(NDT) lên 5.673,3 tỉ NDT. Thực tế đó có sức 
thuyết phục, đem lại nhận thức đúng đắn về 
vai trò của chế độ cô phần, của cổ phần hóa 
trong xây dựng kinh tế quốc hữu. 

Trong điều kiện của nước ta, khi chuyển 
từ mô hình kinh tế có tỷ lệ doanh nghiệp nhà 
nước rất cao nhưng hiệu quả kinh tế - xã hội 
lại rất thấp, sang mô hình kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa, cổ phần hóa bộ 
phận lớn doanh nghiệp nhà nước là một bước 
đi tất yếu, không chỉ vì mục tiêu thoát khỏi 
tình trạng năng suất thấp, mà còn vì sự phát 
triển kinh tế - xã hội bền vững. Sự đóng góp 
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của cô phần hóa doanh nghiệp nhà nước vào 
sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội là ở 
chỗ, nó làm tăng vốn, tăng lợi nhuận, giảm 
nợ xấu, chia xẻ rủi ro cho các chủ sở hữu 
riêng lẻ, tạo động lực làm chủ cho người lao 
động, tạo sức mạnh kinh tế để giải quyết các 
vấn đề xã hội và môi trường... Sau hàng 
chục năm thực hiện, tuy rằng tiến độ còn rất 
chậm, song nguyên nhân không phải vì tính 
không hiệu quả của doanh nghiệp cổ phần 
mà là do nhiều nguyên nhân khác. Cổ phần 
hóa doanh nghiệp của Việt Nam không phải 
là "sự rút lui toàn diện của doanh nghiệp nhà 
nước" hay là tư nhân hóa, như một số người 
lo lắng. 

Tính đến ngày 27-10-2005, cả nước đã cổ 
phân hóa được 1.960 doanh nghiệp nhà nước, 
hầu hết đều hoạt động có hiệu quả, vốn điều 
lệ và doanh thu tăng, thu nhập của người lao 
động được cải thiện rõ rệt. Riêng 10 tháng 
của năm 2005, đã cổ phần hóa được 400 
doanh nghiệp nhà nước. Tại Hà Nội, bình 
quân của 86 doanh nghiệp đã cổ phần hóa 
tăng doanh thư tới 1,5 lần ở). Vốn nhà nước 
được bảo toàn và tiếp tục tăng. Doanh nghiệp 
"tự thân vận động" tốt hơn khi còn được bảo 
lãnh vay vốn của Nhà nước, xóa bỏ được tình 
trạng giãn nợ và khoanh nợ cho Nhà nước, 
tiến dần tới sự liên doanh giữa ngân hàng và 
doanh nghiệp cùng có lợi và cùng chia sẻ rủi 
ro như thông lệ của kinh tế thị trường. Điều 
đáng lưu ý là, có rất ít doanh nghiệp cổ phần 
kinh doanh có hiệu quả mà không hề có cổ 
đông là Nhà nước. Thực tế cho thấy những 
doanh nghiệp mà Nhà nước định bán hết 
100% cổ phần, đều rất khó thực hiện cô phần 
hóa. Đó là một vấn đề cần được quan tâm, 
tìm hiểu kỹ lưỡng. 


(3) Nguồn: Báo Thanh niên, ngày 27-10-2005 
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Khi tham gia cổ phần hóa các doanh 
nghiệp nhà nước, các cá nhân sẽ vững tin hơn 
nhiều nế nêu thấy Nhà nước còn nắm giữ tỷ lệ 
cổ phiếu nhất định, không phải ' vì đó là di sản 
của thời bao cấp như một số người quan 
niệm, mà bởi vì người ta chưa tin có cá nhân 
hay pháp nhân kinh tế nào có đủ độ tin cậy 
hơn Nhà nước, cho dù Nhà nước của ta vẫn 
còn nhiều bất cập, yếu kém về mặt quản lý 
kinh tế. Chừng nào kinh tế nhà nước còn đủ 
sức để đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh 
tế, thì chừng đó Nhà nước vẫn là nhân tố 
quan trọng nhất bảo đảm cho sự phát triển 
bên vững của các thành phần kinh tế khác. 
Nắm giữ một tỷ lệ cổ phiếu nhất định, Nhà 
nước có thể định hướng được doanh nghiệp 
sau cô phần hóa tiếp tục phục vụ lợi ích của 
các cổ đông và bảo đảm lợi ích hợp pháp của 
người lao động, trong điều kiện kinh doanh 
một cách thân thiện với môi trường. Hơn thế, 
với tư cách là một một cổ đông quan trọng, 
Nhà nước bảo đảm thực thi các chính sách, 
luật pháp của mình hữu hiệu hơn tại chính 
doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp nhà 
nước, cổ phần hóa tạo ra khả năng phát 
triển nguồn vố vôn nhà nước bằng cách thu hút 
và tổ chức thêm nhiều nguồn vốn từ xã hội, 
mở rộng phạm vi chi phối của nguồn vốn 
nhà nước. 

Cổ phần hóa còn tạo thuận tiện cho việc 
lưu động vốn nhà nước giữa các doanh 
nghiệp và ngành nghề khác nhau, thông qua 
thị trường vốn, làm tăng hiệu quả vốn trong 
sản xuất - kinh doanh. Đối với người lao 
động, cổ phân hóa tạo điều kiện cho họ trở 
thành cổ đông, tăng thêm lợi ích thông qua 
vốn đầu tư. 

Vấn đề là ở chỗ, làm thế nào để việc thực 
hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước 
không gây ra những tiêu cực trong kiểm kê 


tài sản, đánh giá, thầm định tổng lượng vốn 
của doanh nghiệp, đánh giá toàn bộ tài sản 
doanh nghiệp, định mức cổ phiếu và thu hút 
được đông đảo công nhân tham gia cổ phần. 
Do đó, cần tăng cường các biện pháp quản 
lý, kiểm tra, giám sát và phát huy được vai 
trò làm chủ của công nhân để ngăn chặn 
những tiêu cực có thể xảy ra. Bởi lẽ, giải 
pháp, chủ trương nào, ngoài tính đúng đắn, 
hợp lý của nó cũng có thể phát sinh những 
mặt trái phải phòng ngừa. 

Sự bên vững trong quá trình phát triển 
kinh tế - xã hội, được bảo đảm bởi rất nhiều 
nhân tố chứ không phải chỉ có cổ phần hóa 
doanh nghiệp nhà nước. Như đã phân tích ở 
trên, cổ phần hóa là một trong những giải 
pháp chủ yếu để phát triển kinh tế nhà nước. 
Tính chất bên vững của một quốc gia, một 
nền kinh tế đang trên chặng đường vừa 
chuyển đổi mô hình, vừa thực hiện công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, xét cho cùng lại tùy 
thuộc rất nhiều vào sự bên tâm, vững chí của 
đại đa số nhân dân. Đến lượt nó, sự bên tâm, 
vững chí đó lại được xây dựng trên nền tảng 
của lợi ích trước mắt và lâu dài của người lao 
động và của cộng đồng xã hội. Bảo đảm lợi 
ích thiết thân cho người lao động và giải 
quyết hợp lý mối quan hệ giữa các chủ thể lợi 
ích trong cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà 
nước, đó là thực hiện dân chủ hóa kinh tẾ. 
Theo ý vị nghĩa này, đối với đại đa số người lao 
động ở nước ta, cổ phần hóa các doanh 
nghiệp nhà nước (nơi họ đang làm việc, hoặc 
được hưởng. lợi từ các dịch vụ và hàng hóa 
làm ra) có tầm vóc của một giải pháp mang 
tính đột phá trong quá trình đổi mới doanh 
nghiệp nhà nước vì sự phát triển kinh tế - xã 
hội bên vững, tạo động lực để thực hiện có 
hiệu quả mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, dân chủ, văn minh. L1 
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ÌNH hình kinh tế - xã hội nước ta thời 
gian qua, đặc biệt là từ khi thực hiện 
chính sách đôi mới, đã có bước phát : 


triển hết sức quan trọng. Tốc độ tăng GDP 
luôn đạt mức cao trong suốt hơn mười năm 
qua. Cơ cấu kinh tế chuyển đổi theo hướng 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Các lĩnh vực 
giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội đều có bước 
chuyển biến tích cực, đời sống của nhân dân 
không ngừng được nâng cao. Tuy vậy, cùng 
với quá trình phát triển đó, hiện nay, nước ta 
đang đứng trước nhiều thách thức về môi 
trường. Trong bối cảnh đó, ngày 15-11-2004, 
Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, khóa IX đã ra Nghị quyết 41-NQ/TW, 
Về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước và ngày 22-02-2005, Thủ tướng Chính 
phủ đã có Quyết định số 34/2005/QĐ-TTg 
ban hành Chương trình hành động của Chính 
phủ thực hiện Nghị quyết này. 

Được sự quan tâm đặc biệt của Đảng và 
Nhà nước, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, 
các đoàn thể, sự hưởng ứng của nhân dân và 
sự giúp đỡ thông qua viện trợ, cam kết quốc 
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tế, công tác bảo vệ môi trường ở nước ta 
trong thời gian qua đã đạt được những kết 
quả bước đầu hết sức quan trọng trên các 
mặt sau: 

Điểm nổi bật cơ bản nhất, là chúng ta 
ngày càng nhận thức rõ hơn vai trò của 
bảo vệ môi trường trong sự phát triển bền 
vững của đất nước. Điều đó được thể hiện 
trước hết trong các văn kiện của Đảng. Nghị 
quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng đã nêu rõ: 
" phát triển nhanh, hiệu quả và bên vững, 
tăng trưởng. kinh tê đi đôi với bảo đảm tiên 
bộ, công bằng xã hội và bảo vệ trường". 
Theo tinh thân đó, Nghị quyết 41- NQ/ TW 
của Bộ Chính trị đã khẳng định quan điêm 
chỉ đạo xuyên suốt về bảo vệ môi trường 
phải được gắn kết chặt chẽ, hài hòa với phát 
triên kinh tế và bảo đảm công bằng xã hội. 

Trong xã hội, nhận thức về môi trường 
cũng ngày càng được nâng cao, nhất là trong 
bối cảnh môi trường đã trở thành vấn đề toàn 
cầu và thực tế trong nước cho thấy không thể 


(*) TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực 
Bộ Tài nguyên và Môi trường 
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không bảo vệ môi trường, nếu muốn được 
sống trong môi trường trong lành và có 
được sự phát triển bèn vững. 

Từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ 
thống chính sách, pháp luật về bảo vệ môi 
trường. Các quan điểm của Đảng về bảo vệ 
môi trường trong phát triển bèn vững đã 
nhanh chóng được thê chế hóa bằng các 
công cụ chính sách, pháp luật cụ thể. Bên 
cạnh hệ thống các văn bản quy phạm pháp 
luật về bảo vệ môi trường, nhiều chiến lược, 
kế hoạch cũng đã được ban hành, trong đó 
phải kể đến Chiến lược bảo vệ môi trường 
quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến 
năm 2020, Chiến lược toàn diện về tăng 
trưởng và xóa đói, giảm nghèo và Định 
hướng chiến lược phát triển bền vững ở 
Việt Nam (Chương trinh nghị sự 2l của 
Việt Nam), Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở 
gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Việc 
ban hành và áp dụng các công cụ kinh tế 
trong quản lý bảo vệ môi trường, đã bước đầu 
được triển khai có hiệu quả. Nhiều bộ, ngành 
đã ban hành các quy định, kế hoạch hành 
động về bảo vệ môi trường trong khu vực 
minh quản lý. 

Hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về bảo 
vệ môi trường đã bắt đầu được hình thành từ 
năm 1992 với việc thành lập Bộ Khoa học, 
Công nghệ và Môi trường và sở Khoa học, 
Công nghệ và Môi trường các tính, thành. 
Sau khi thành lập Bộ Tài nguyên và Môi 
trường, bên cạnh việc tăng cường và hoàn 
thiện bộ máy quản lý nhà nước về môi 
trường cấp bộ, hệ thống quản lý nhà nước về 
môi trường đã được hình thành đến cấp 
huyện và một số nơi đã bố trí cán bộ giúp ủy 
ban nhân dân cấp xã quản lý môi trường. 
Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt 
Nam và các hội viên thành viên ở các tĩnh, 
thành được thành lập và đi vào hoạt động 
ôn định. Nhiều hội nghề nghiệp liên quan 
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đến môi trường cũng được thành lập hoặc 
tô chức nhiều hoạt động có hiệu quả về 
môi trường. 

Nhiệm vụ tổ chức triển khai thực thi 
đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước về môi trường đã 
được các cấp, các ngành đặc biệt chú trọng. 
Nhiều đề án, dự án, mô hình nhằm ngăn 
ngừa, ứng phó và khắc phục ô nhiễm, suy 
thoát. và sự cô môi trường đã được thực hiện 

có kết quả. Công tác quan trắc và giảm sát 
môi trường đã đặt trọng tâm vào các vùng 
kinh tế trọng điểm, các khu công nghiệp, các 
đô thị, các lưu vực sông bị ô nhiễm nặng; 
qua đó cung cấp các thông tin cần thiết cho 
công tác giáo dục truyền thông, xây dựng 
các chương trình, dự án khắc phục ê ô nhiễm, 
nhất là ô nhiễm nguồn nước các lưu vực sông 
Cầu, sông Đây, sông Nhuệ, sông Sài Gòn và 
sông Đồng Nai. Hệ thống quan trắc môi 
trường quôc gia đang được tiến hành xây 
dựng và quy hoạch găn với quy hoạch mạng 
lưới trạm quan trắc khí tượng thủy văn. Hiện 
nay số trạm, số điểm quan trắc đã được phân 
bố trên hầu khắp lãnh thô nước ta và tần suất 
quan trắc đã được tăng lên. 

Công tác đánh giá tác động môi trường 
thời gian qua đã được chú ý, vừa tạo thuận 
lợi khuyến khích đầu tư : phát triên vừa có tác 
dụng ngăn ngừa ô nhiễm. Quy trình thâm 
định báo cáo đánh giá tác động môi trường 
đã không ngừng được cải tiến, hoàn thiện. 
Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát thực 
hiện pháp luật về bảo vệ môi trường được 
tăng cường. Việc tổ chức nghiên cứu, ấp 
dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, đào tạo, 
phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực bảo 
vệ môi trường không ngừng được đây mạnh. 
Nhiệm vụ tuyên truyền, nâng cao nhận thức 
và ý thức về bảo vệ môi trường được đặc biệt 
coi trọng. Các lớp đào tạo, tập huấn ngắn 
hạn trong nước và nước ngoài vê môi trường 


đã nâng cao rõ rệt kiến thức và pháp luật về 
môi trường cũng như kỹ năng quản lý cho 
cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành, 
các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội. Hoạt 
động hợp tác quốc tế về môi trường không 
ngừng được củng cố và phát triển. 

Bên cạnh những việc đã làm được, công 
tác bảo vệ môi trường vẫn còn nhiều yếu 
kém và đang tôn tại nhiêu vấn đê cần phải 
giải quyết một cách tích cực hơn trong thời 
gian tới. 

Thứ nhất, tư tưởng coi trọng lợi ích cục 
bộ, trước mắt về kinh tế mà không chú ý đến 
lợi ích về môi trường còn khá phổ biến. Hiện 
tượng xem nhẹ bảo vệ môi trường, không 
thực hiện hoặc chỉ thực hiện một cách đối 
phó còn xây ra ở các cấp, các ngành. Nhiều 
khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, dịch vụ 
chưa tuân thủ nghiêm túc các quy định về 
phòng ngừa ô nhiễm, giảm thiểu ô nhiễm, XỬ 
lý chất thải. Tình trạng vứt rác, phóng uế bừa 
bãi, làm mất vệ sinh nơi công cộng, sử dụng 
các biện pháp hủy diệt trong khai thác thủy 
sản, đánh bắt động vật quý hiếm, thậm chí 
nhập khẩu chất thải xảy ra ở nhiều nơi, 
nhưng chưa có biện pháp khắc phục kịp thời. 

Thứ hai, bộ máy tô chức quản lý nhà nước 
về bảo vệ môi trường tuy đã được tăng 
Cường một. bước, nhưng còn thiếu về số 
lượng và yếu về năng lực; sự phôi hợp liên 
ngành, liên vùng còn kém hiệu quả dẫn đến 
chồng chéo chức năng trong khi lại bỏ trống 
nhiệm vụ quản lý. 

Thứ ba, đầu tư cho bảo vệ môi trường còn 
rất thấp. Các nguôn vốn đầu tư xây dựng cơ 
bản chưa chú trọng khâu đầu tư xây dựng kết 
cầu hạ tầng về bảo vệ môi trường, nguôn chỉ 
thường xuyên của ngân sách nhà nước cho 
hoạt động sự nghiệp môi trường còn quá 
thấp, các doanh nghiệp chưa chú ý đầu tư 
thay đối công nghệ, thiết bị, công trình xử lý 
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chất thải nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường. So với các nước trong khu vực và 
trên thế giới, đầu tư bảo vệ môi trường ở 
Việt Nam còn rất thấp. Ở Trung Quốc và các 
nước ASEAN đầu tư cho môi trường trung 
bình hằng năm chiếm khoảng 1% GDP, 
ởcác nước phát triển thường chiếm từ 
3% - 4% GDP. 

Thứ tư, chúng ta chưa có chế tài đủ mạnh 
nhăm ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp 
luật về bảo vệ môi trường, nhất là chậm phát 
triển các biện pháp kinh tế phù hợp với cơ 
chế thị trường. Đây là một trong những 
nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc hầu hết các 
cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không 
tuân thủ quy định pháp luật. Thực tế cho 
thấy có đến 70% các khu công nghiệp không 
có hệ thống xử lý nước thải, 90% cơ sở sản 
xuất, dịch vụ không xử lý nước thải mà đổ 
thắng ra môi trường. Mặc dù, Bộ luật Hình 
sự đã ban hành, có dành một chương về tội 
phạm môi trường, nhưng triển khai trên thực 
tế gặp rất nhiều khó khăn do quy định dấu 
hiệu phạm tội chưa rõ ràng, khó định lượng 
hậu quả gây ra cho môi trường. 

Thứ năm, chúng ta đang đứng trước thực 
trạng và những thách thức gay gắt đối với 
công tác bảo vệ môi trường. Nguồn (ài 
nguyên nước đang bị ô nhiễm, chủ yếu là ở 
các vùng hạ lưu sông do ảnh hưởng chất thải 
từ các đô thị và các cơ sở công nghiệp. 
Nguồn gây ô nhiễm chính là nước thải chưa 
qua xử lý, xuất phát từ các hoạt động sinh 
hoạt của dân cư đô thị và các hoạt động sản 
xuất công nghiệp. Các dạng thoái hóa đất 
chủ yêu là: xói mòn, rửa trôi, đất có độ phì 
thấp và mất cân bằng dinh dưỡng, đất chua 
hóa, mặn hóa, phèn hóa, bạc màu, khô hạn 
và sa mạc hóa, đất ngập úng, lũ quét, đất 
trượt và sạt lở, đất bị ô nhiễm. Trên 50% 
diện tích đất (3,2 triệu ha) ở vùng đồng bằng 
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và trên 60% diện tích đất q13 triệu ha) ở 
vùng đồi núi có những vấn đề liên quan tới 
suy thoái đất. Các yếu tố gây ô nhiễm không 
khí hiện nay là bụi và khí thải từ sản xuất 
công nghiệp và hoạt động giao thông - vận 
tải rất nghiêm trọng. Chất lượng rừng và đa 
dạng sinh học đang là một trong những vấn 
đề môi trường bức xúc nhất của nước ta hiện 
nay. Theo thống kê, diện tích đất có rừng 
nước ta hiện nay vào khoảng 11,5 triệu ha, 
trong đó 84% là rừng tự nhiên. Trong vòng 
chưa đầy 50 năm, diện tích che phủ rừng đã 
giảm từ 43% xuống còn 27% (năm 1990). 
Sau đó, nhờ những giải pháp kịp thời, diện 
tích rừng đã được nâng lên 33% (năm 2001) 
và 34,4% (năm 2003). Mặc dù vậy, rừng tự 
nhiên đầu nguồn và rừng ngập mặn vẫn tiếp 
tục bị tàn phá nghiêm trọng. Rừng ø1làu, rừng 
kín, rừng nguyên sinh chỉ còn chiếm khoảng 
13% và rừng tái sinh chiếm tới 55% tông 
diện tích rừng. 

Việt Nam được coi là một trong những 
quốc gia có tính đa dạng sinh học cao nhất 
trên thế giới. Tuy nhiên, trong những năm 
gân đây, đa dạng sinh học ở nước ta bị suy 
giảm mạnh. Nguyên nhân chính là do cháy 
rừng, tình trạng phá rừng bừa bãi và chuyển 
đôi mục đích sử dụng đất đai (làm đầm nuôi 
thủy sản, xây dựng đường sá, chuyển đất 
rừng thành đất nông nghiệp), dẫn đến thu 
hẹp nơi cư trú và nguôn nuôi dưỡng các 
giông loài. Tình trạng buôn bán trái phép 
động thực vật quý hiếm, sử dụng các biện 
pháp khai thác có tính hủy diệt và gia tăng ô 
nhiễm môi trường cũng góp phần làm suy 
giảm đa dạng sinh học. 

Trong quá trinh đây mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước, yêu câu bảo vệ 
môi trường đặt ra rất lớn nhưng công tác bảo 
vệ môi trường đang đứng trước nhiều thử 
thách, trong đó nôi lên là: 
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- Ý thức bảo vệ môi trường trong xã hội 
còn thấp, đặc biệt là chưa biến nhận thức về 
bảo vệ môi trường thành hành động trong 
thực tế. 

- Bộ máy tổ chức và nắng lực quản lý môi 
trường chưa đáp ứng yêu câu, vừa thiếu về 
lực lượng vừa yêu vê năng lực. 

- Nhiều vấn đề môi trường bức xúc chưa 
được giải quyết trong khi dự báo mức độ ô 
nhiễm môi trường tiếp tục ø1a tăng. 

- Kết cấu hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi 
trường lạc hậu, nguồn lực bảo vệ môi trường 
của Nhà nước và các doanh nghiệp đều bị 
hạn chế. 

- Sự gia tăng dân số, di dân tự do và đói 
nghèo chưa được giải quyết một cách cơ bản. 

- Hội nhập kinh tế quốc tế đặt ra các yêu 
cầu ngày càng cao về môi trường và tác động 
của các vấn đề môi trường khu vực và toàn 
cầu ngày càng lớn. 

- Mâu thuẫn giữa yêu cầu tăng trưởng 
kinh tế và giải quyết việc làm với yêu cầu 
bảo vệ môi trường chưa được xử lý đang là 
thách thức lớn nhất trong công tác bảo vệ 
môi trường. 

Mục tiêu của chúng ta về bảo vệ môi 
trường, trong thời gian tới là: ngăn ngừa, hạn 
chế mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái và sự 
cố môi trường do hoạt động của con người 
và tác động của tự nhiên gây ra. Sử dụng bền 
vững tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ đa dạng 
sinh học. Khắc phục ô nhiễm môi trường, 
trước hết ở những nơi đã bị ô nhiễm nghiêm 
trọng, phục hôi các hệ sinh thái đã bị suy 
thoái, từng bước nâng cao chất lượng, môi 
trường. Xây dựng nước ta trở thành nước có 
môi trường tốt, có sự hài hòa giữa tăng 
trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ, công 
bằng xã hội và bảo vệ môi trường; mọi người 
đều có ý thức bảo vệ môi trường, sống thân 
thiện với thiên nhiên. 
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Để đạt được mục tiêu đó, các bộ, các cấp, 
các ngành và các địa phương cân phải xác 
định rõ trách nhiệm của mình, chủ động phối 
hợp đề tổ chức thực hiện đồng bộ các giải 
phấp sau: 

1 - Đấy mạnh công tác tuyên truyên, giáo 
dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo 
vệ môi trường. Thông qua các hình thức 
thích hợp, phô biến, quán triệt rộng rãi nội 
dung Nghị quyết 41-NQ/TW, Chương trình 
hành động của Chính phủ, các chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật 
của Nhà nước về bảo vệ môi trường. Hình 
thành và tăng cường năng lực cho các bộ 
phận tuyên truyền về môi trường của các bộ, 
ngành và địa phương. Tăng cường công tác 
tuyên truyền đối với các cơ sở sản xuất kinh 
doanh, cộng đồng dân cư để giúp các cơ sở 
này nhận thức rõ trách nhiệm và tự giác thực 
hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường. 

2 — Tăng cường công tác quản lý nhà nước 
về bảo vệ môi trường. Tiếp tục hoàn thiện hệ 
thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ 
môi trường và các văn bản quy phạm pháp 
luật liên quan. Sửa đối Luật Bảo vệ môi 
trường; xây dựng Luật Đa dạng sinh học và 
cơ sở văn bản hướng dẫn thi hành. Phối hợp 
với các bộ, ngành rà soát, điều chỉnh, bổ 
sung nội dung bảo vệ môi trường đối với các 
văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành 
có liên quan. Xác định rõ trách nhiệm, sự 
phân công, phân cấp hợp lý nhiệm vụ bảo vệ 
môi trường giữa các bộ, ngành và các địa 
phương theo hướng tăng cường sự liên kết, 
phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong 
việc bảo vệ môi trường. 

3 — Tạo sự chuyển biến cơ bản trong đầu 
tư bảo vệ môi trường. Tiếp tục thể chế hóa 
việc áp dụng công cụ kinh tế; ban hành quy 
định về việc thu và sử dụng các loại phí, lệ 
phí bảo vệ môi trường theo danh mục đính 
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kèm Pháp lệnh phí và lệ phí; khẩn trương 
xây dựng Luật Thuế bảo vệ môi trường; 
phân định rõ các nội dung chỉ từ ngân sách 
nhà nước cho các hoạt động sự nghiệp môi 
trường. Trên cơ sở đó hinh thành mục chỉ 
ngân sách nhà nước riêng cho các hoạt động 
sự nghiệp môi trường, xây dựng kế hoạch 
thực hiện để đến năm 2006 bố trí không dưới 
1% tông chỉ ngân sách nhà nước cho mục chi 
các hoạt động sự nghiệp môi trường và bảo 
đảm tăng dần hằng năm theo tốc độ tăng 
trưởng kinh tế. Đa dạng hóa đầu tư bảo vệ 
môi trường đê bảo đảm có đủ nguồn lực bảo 
vệ môi trường, trong đó chú trọng huy động 
mọi nguồn lực trong toàn xã hội để đầu tư 
bảo vệ môi trường. Rà soát, sửa đôi, bổ sung 
CƠ chế, chính sách, biện pháp cụ thể để 
khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và 
ngoài nước đầu tư cho bảo vệ môi trường: 
tăng tỷ lệ đầu tư cho bảo vệ môi trường từ 
nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức 
(ODA). 

4 - Đây mạnh xã hội hóa hoạt động bảo 
vệ môi trường. Phát huy vai trò chủ động, 
tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội, 
các tô chức quần chúng, cộng đồng dân cư 
trong việc tham gia và giâm sát công tác bảo 
vệ môi trường. Đa dạng hóa các loại hình 
hoạt động bảo vệ môi trường, có cơ chế 
khuyến khích các doanh nghiệp thuộc mọi 
thành phần kinh tế thực hiện các dịch vụ bảo 
vệ môi trường, khuyến khích thành lập các 
tô chức đánh giá, tư vân, giám định về bảo 
vệ môi trường. 

5 - Đây mạnh nghiên cứu khoa học, 
chuyên giao, ứng dụng công nghệ và đào tạo 
nguôn nhân lực cho bảo vệ môi trường. 
Xây dựng luận cứ khoa học phục vụ công tác 
hoạch định chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước về bảo vệ môi trường. 


(Xem tiếp trang 18) 
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Tiäi TRỊ EỮA ĐĂNH 


T918 L1 DA0 SỰ RGIEP rồi #J 


OÀN bộ tiến trình cách mạng nói 
| chung, xây dựng chủ nghĩa xã hội nói 
riêng, do Đảng Cộng sản Việt Nam 
lãnh đạo là sự nghiệp chính trị to lớn dưới 
ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 
Trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân 
tộc, toàn Đảng cùng toàn dân trải qua nhiều 
gian khổ, hy sinh và đã giành được thắng lợi 
VỆ vang, qua đó, có những công hiến nôi bật cả 
về lý luận và thực tiễn. Xây dựng chủ nghĩa xã 
hội là sự biến đổi cách mạng sâu sắc, triệt để, 
toàn diện với những khó khăn, thách thức mới 
và Đảng chưa có nhiều kinh nghiệm. Vì vậy, 
Đảng không ngừng khảo nghiệm thực tiễn, tự 
minh nâng cao trình độ nhận thức lý luận và 
khả năng tư duy sáng tạo, đê hoạch định đúng 
và tổ chức thành công đường lối cách mạng. 
Đại hội lần thứ VI của Đảng (12-1986) 
nhận thức rõ: "Đối với nước ta, đôi mới đang 
là yêu cầu bức thiết của sự nghiệp cách mạng, 
là vấn đề có ý nghĩa sống còn"). Nhiều năm 
trước đó, nhận thức của Đảng về chủ nghĩa xã 
hội có nhiều quan niệm lạc hậu, nhất là những 
quan niệm về công nghiệp hóa, về cải tạo xã 
hội chủ nghĩa, về cơ chế quản lý kinh tế, về 
phân phối, lưu thông v.v... Đó là một trong 
những nguyên nhân làm cho đất nước phát 
triên chậm, thậm chí rơi vào khủng hoảng 
kinh tế - xã hội ngay ở chặng: đường đầu của 
thời kỳ quá độ. Vì vậy, phải đôi mới, trước hết 
là đối mới tư duy. Đại hội VI nêu rõ: "Muốn 
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NGUYÊN TRỌNG PHÚC “* 


đổi mới tư duy, Đảng ta phải nắm vững bản 
chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, kế thừa di sản quý báu về tư 
tưởng và lý luận cách mạng của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh". Quan điểm của Đại hội VI là 
rất rõ ràng và có ý nghĩa chỉ đạo sâu sắc. "Đối 
mới tư duy không có nghĩa là phủ nhận những 
thành tựu lý luận đã đạt được, phủ nhận những 
quy luật phổ biến của sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, phủ nhận đường lối đúng đắn đã 
được xác định, trái lại, chính là bổ sung và 
phát triển những thành tựu ấy". 

Đường lối đổi mới là sản phẩm của đổi mới 
tư duy, của sự khảo nghiệm từ thực tiễn xây 
dựng. chủ nghĩa xã hội nhiều năm trước đó, là 
sự kế thừa và phát triển đường lối đã hình 
thành qua các thời kỳ và tổng kết thực tiễn một 
cách nghiêm khắc, sáng tạo. Vì thế, có thể 
khẳng định, đường lối đôi mới do Đại hội VI 
của Đảng khởi xướng và sau này được các 
Đại hội Đảng, và Hội nghị Trung ương tiếp 
theo bổ sung, phát triên, là sự thể hiện tư duy 
chính trị không ngừng đôi mới. 

Trong quá trinh đổi mới, từ thực tế nền kinh 
tế nước ta ở điểm xuất phát thấp kém, lạc hậu, 
lại lâm vào khủng hoảng từ cuối thập niên 


* PGS. TS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
(Ù. (2) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lân thứ VỊ, 
Nxb Sự thật, Hà Nội, 1987, tr 125 


13 


Yạp ehí Gđộng sản 


bảy mươi, Đảng ta chủ trương lấy đối mới 
kinh tế làm trọng tâm, tạo ra bước phát triển có 
tính bứt phá đê sớm đưa đất nước ra khỏi 
khủng hoảng, ổn định và cải thiện đời sống 
nhân dân. Sự đổi mới chính sách kinh tế được 
thực: hiện một cách sâu rộng, nhất quán, từ 
cơ cấu kinh tế đến cơ chế quản lý, từ sự tạo 
ra bước phát triển nhảy vọt trong nông 
nghiệp với Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị 
(ngày 3-4-1988), đến sự phát triển nền kinh tế 
hàng hóa nhiều thành phân vận hành theo cơ 
chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa; từ phát. huy 
tối đa nội lực trên cơ sở giải phóng triệt để sức 
sản xuất đến mở rộng, hợp tác tranh thủ thu hút 
vốn đầu tư nước ngoài, chủ động hội nhập kinh 
tế quốc tế; từ xóa đói giảm nghèo một cách 
thiết thực, vững chắc đến. đây mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện 
chiến lược phát. triển khoa học - công nghệ, 
xây dựng kinh tế tri thức. Với đường lối, chính 
sách đúng đắn đó, Đảng, Nhà nước ta đã đưa 
đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội 
từ 1996 và đạt thành tựu to lớn về kinh tế qua 
20 năm đổi mới. 


Sẽ không t thể Có thành tựu to lớn về kinh tế 
nếu không bắt đầu từ đổi mới tư duy chính trị, 
hình thành và phát triển không ngừng đường 
lối đối mới, khởi đầu từ Đại hội VI đến Cương 
lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội được thông qua tại Đại 
hội VỊI (6-1991), được phát triển, hoàn 
chính tại Đại hội VII (6-1996) và Đại hội IX 
(4-2001). Nhin một cách hệ thống và thấu đáo 
sự phát triên đường lối đôi mới suốt 20 năm 
qua, mới có thê tây rõ tư duy chính trị sáng 
suốt của Đảng. Và có thể khẳng định rõ ràng 
rằng, Xây dựng Đảng về chính trị, bảo đảm 
tính đúng đắn, khoa học, hiện thực của đường 
lối, là nhân tố có ý nghĩa quyết định thắng lợi 
của sự nghiệp đôi mới. \4 nghĩa của việc xác 
định xây, dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt 
chính là ở đó. 


Cố nhiên, chính trị là sự biêu hiện tập trung 
của kinh tế. Song chính trị có vị trí của nó và 
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có tác động to lớn tới kinh tế. V.I. Lê-nin đã 
từng chỉ ra rằng, không có một lập trường 
chính trị đúng, thì một giai cấp nhất định nào 
đó, không thê giữ được sự thông trị của mình 
và do đó cũng không thê hoàn thành được 
nhiệm vụ của mình trong lÏnh vực sản xuất. 
Thấu triệt sâu sắc và xử lý thành công mối 
quan hệ giữa chính trị và kinh tế trong công 
cuộc đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã kêt 
hợp chặt chế ngay từ đầu đổi mới kinh tẾ với 
đôi mới chính trị, lấy đôi mới kinh tế làm 
trọng tâm, đồng thời từng bước đổi mới chính 
trị. "Xét trên tổng. thể, Đảng ta bắt đầu công 
cuộc đổi mới từ đổi mới tư duy chính trị trong 
VIỆC hoạch định đường lối và các chính sách 
đối nội, đối ngoại. Không có sự đối mới đó thì 
không có mọi sự đổi mới khác"G). 

Chính tị trong điều kiện Đảng Cộng sản 
cầm quyền và xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
trước hết là bảo đảm và nâng cao vai trò, năng 
lực lãnh đạo. của Đảng, tăng cường hiệu lực, 
hiệu quả quản lý của Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa và bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân 
trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đối mới 
tư duy chính trị không chỉ nhận thức rõ hơn, 
đúng đắn hơn mục tiêu và con đường đi lên 
chủ nghĩa xã hội, mà còn từ hiện thực khách 
quan, từ thực tiễn làm rõ hơn những vấn đề lý 
luận về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, về vai 
trò, chức năng quản lý của Nhà nước và quyền 
làm chủ của nhân dân. 

Tư duy chính trị của Đảng Cộng sản 
Việt Nam trong thời kỳ đối mới là hệ thống _ 
những quan điểm lý luận về giữ vững độc lập 
dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, vê xây 
dựng và phát huy vai trò, sức mạnh của hệ 
thống chính trị, nhất là vai trò của Đảng và 
Nhà nước, và về vai trò làm chủ của nhân dân. 
Về chính trị, ngay từ đầu Đảng đã xác định là 
đôi mới có nguyên tắc. 


(3) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 71 
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Hội nghị Trung ương 6, khóa VI (3-1989), 
đã đề ra sáu nguyên tắc chỉ đạo công cuộc đối 
mới. Những nguyên tắc đó có giá trị chỉ đạo 
đúng đắn cho toàn bộ sự nghiệp đối mới từ đó 
đến nay. Đi lên chủ nghĩa Xã hội là con đường 
tất yếu, là mục tiêu lý tưởng của Đảng và nhân 
dân ta. Vì vậy, đối mới không phải là thay đối 
mục tiêu xã hội chủ nghĩa mà là làm cho mục 
tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả bằng những 
quan niệm đúng đắn về chủ nghĩa xã hội, 
những hinh thức, bước đi và biện pháp thích 
hợp. Đó là nguyên tắc hàng đầu của sự nghiệp 
đôi mới của Đảng Cộng sản và nhân dân 
Việt Nam. 


Kiên định mục tiêu có tính nguyên tắc đó, 
nên mặc dù nên kinh tế chuyển dần sang nền 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phân, vận hành 
theo cơ chê thị trường, song Đảng ta không 
bao giờ Xa rời mục tiêu xã hội chủ nghĩa. Từ 
thực tiễn của công cuộc đổi mới, con đường đi 
lên chủ nghĩa xã hội đã được nhận thức ngày 
càng rõ hơn về các chặng đường, bước đi của 
thời kỳ quá độ. Đại hội VIII của Đảng khẳng 
định nước ta đã hoàn thành những nhiệm vụ đề 
ra cho chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá 
độ, cho phép chuyên sang thời kỳ đây mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, dự 
kiến sẽ hoàn thành vào năm 2020. Đại hội đã 
khái quát rõ hơn về mô hình của chế độ xã hội 
chủ nghĩa mà nhân dân ta đang phấn đầu xây 
dựng với 6 đặc trưng mà Cương lnh Đại hội 
VI đã đề ra. Đại hội X của Đảng tông kết 20 
năm đổi mới đã khẳng định xã hội xã hội chủ 
nghĩa mà nhân dân xây dựng là một xã hội dân 
giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn 
minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế 
phát triên cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện 
đại và quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ 
phát triên của lực lượng sản xuât; có nền văn 
hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; con 
người được giải phóng khỏi áp bức, bất công, 
có cuộc sống âm no, tự do, hạnh phúc, phát 
triên toàn diện; các dân tộc trong cộng đông 
Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tương trợ và 
giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; có Nhà nước pháp 
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quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân 
dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với 
nhân dân các nước. trên thế giỚI. Đại hội cũng 
đã chỉ ra rõ hơn về nội dung và khả năng bỏ 
qua chế độ tư bản chủ nghĩa để đi lên chủ 
nghĩa xã hội, về cách thức, giải pháp để thực 
hiện mục tiêu xã hội chủ nghĩa. 


Sự phát triên nhận thức trên đây của Đảng 
là kết quả từ sự tông kết quá trình đôi mới và 
là sản phẩm của tư duy chính trị mới. 


Cần phải nhấn mạnh rằng, từ khi bắt đầu và 
trong suốt quá trình đối mới, Đảng đặc biệt 
chú trọng tăng cường củng cố sự ôn định chính 
trị - xã hội, xây dựng và tăng cường sức mạnh 
của hệ thống chính trị. Từ Hội nghị Trung 
ương lần thứ 6 (3-1989) khóa VI, Đảng chính 
thức dùng khái niệm hệ thống chính trị và 
nhắn mạnh: !àm cho các tổ chức trong hệ 
thống chính trị hoạt động năng động, có hiệu 
quả hơn. Cương li lĩnh (năm 1991) đã trình bày 
toàn diện về hệ thống chính trị và Vai trò 
lãnh đạo của Đảng. Cương linh khẳng định: 
Đảng Cộng sản Việt Nam lầy chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nên tảng 
tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập 
trung dân chủ làm nguyên tắc tô chức cơ bản, 
Đảng lãnh đạo xã hội bằng cương lĩnh, chiến 
lược, các định hướng vê chính sách và chủ 
trương công tác, bằng công tác tuyên truyện, 
thuyết phục, vận động, tô _Chức kiểm tra và 
bằng hành động gương mẫu của đảng viên. 
Đảng giới thiệu những đàng viên ưu tú có đủ 
năng lực, phẩm chất vào hoạt động trong các 
cơ quan lãnh đạo chính quyên và các đoàn thể. 
Đảng không làm thay công việc của các tố 
chức khác trong hệ thông chính trị. Cương lĩnh 
cũng xác định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ 
của Nhà nước, của Mặt trận Tổ quôc Việt Nam 
và các đoàn thể nhân dân. Nhà nước Việt Nam 
thống nhất ba quyên lập pháp, hành pháp và tư 
pháp với sự phân công rành mạch ba quyên đó. 
Mặt trận Tô quốc Việt Nam là liên minh chính 
trị của các đoàn thê nhân dân và cá nhân tiêu 
biểu của các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các 
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dân tộc, các tôn giáo, là cơ sở chính trị của 
chính quyên nhân dân. Đẳng Cộng sản Việt 
Nam vừa là thành viên, vừa là người lãnh đạo 
Mặt trận. Toàn bộ tổ chức và hoạt động của hệ 
thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, là 
nhằm xây dựng và từng bước hoàn thiện nên 
dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyên lực 
thuộc về nhân dân. 

Nhằm đổi mới mạnh mẽ hệ thống chính trị, 
bảo đảm sự lãnh đạo, quản lý, vận hành thông 
suốt của toàn bộ sự nghiệp đối mới, Đảng 
không ngừng hoàn thiện tư duy về chính trị, 
chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính 
trị Ở Việt Nam. 


Về xây dựng Nhà nước, Hội nghị Trung 
ương 2, khóa VỊ chủ trương cải cách, đối mới 
một bước tổ chức bộ máy nhà nước nhằm tăng 
cường hiệu lực quản lý nhà nước bằng pháp 
luật. Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm 
kỳ (I- -134) khóa VII, chủ trương xây dựng 
Nhà nước pháp quyên Việt Nam của nhân dân, 
do nhân dân, vì nhân dân. Hội nghị Trung 
ương 8, khóa VI, Hội nghị Trung ương 3, 
khóa VIH, Đại hội IX của Đảng đã phát triên 
hoàn chinh quan điểm về xây dựng Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do 
nhân dân, vì nhân dân. Đại hội X của Đảng 
nhân mạnh: Phát huy dân chủ, hoàn thiện nhà 
nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa. Quan điêm 
cơ bản thống nhất và xuyên suốt của Đảng là: 
quyên lực nhà nước là thống nhất, có sự phân 
công, phối hợp giữa các cơ quan trong việc 
thực hiện quyên lập pháp, hành pháp và tư 
pháp. Xây dựng cơ chê bảo vệ Hiến pháp, định 
TỔ CƠ chế, cách thức bảo đảm tính tối cao 
của Hiến pháp và pháp luật trong đời sống 
kinh tế - xã hội. Trong suốt 20 năm đôi mới, 
Quốc hội đã tập trung xây dựng và từng bước 
hoàn thiện hệ thống pháp luật. Đẩy mạnh công 
cuộc cải cách hành chính cả về chức năng, 
nhiệm vụ, phương thức quản lý điều hành, hệ 
thống tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và 
đội ngũ cán bộ công chức. Cải cách nên tư 
pháp, bộ máy và hoạt động tư pháp. Hoạt động 
thực tiễn đó của Nhà nước có vai trò to lớn 
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trong công cuộc đôi mới đồng thời cũng phản 
ánh tư duy mới của Đảng về vai trò, hoạt động 
của Nhà nước. 


Và xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
và các đoàn thể nhân dân đã được đề ra căn 
bản trong Cương lĩnh (1991), tiếp tục được 
nêu rõ trong Nghị quyết 07/NQTW của Bộ 
Chính trị, khóa VII, các Đại | hội VIII và X của 
Đảng. Từ hoạt động thực tiễn, Mặt trận và các 
đoàn thể nhân dân đã góp phân quan trọng 
củng cố sức mạnh của hệ thống chính trị, phát 
huy quyền làm chủ của nhân dân; phát triên và 
củng cô sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn 
dân tộc. Từ thực tiễn của 20 năm đổi mới, 
Đại hội X của. Đảng nhấn mạnh yêu cầu 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể 
nhân dân thực hiện tốt vai trò giám sát và phản 
biện xã hội. 

Về ây dựng Đảng và thực hiện vai trò lãnh 
đạo của Đảng. Đại hội VI của Đảng đã tổng 
kết các bài học lấy dân làm gốc, xuất phát từ 
thực tế, tôn trọng và hành động theo quy luật 
khách quan là điêu kiện bảo đảm sự lãnh đạo 
đúng đắn của Đảng. "phải xây: dựng Đảng 
ngang tầm nhiệm vụ chính trị của một đảng 
câm quyền lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc 
cách mạng xã hội chủ nghĩa (4). Cương lĩnh 
(1991) của Đảng khẳng định một bài học lớn 
là: Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tổ 
hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cách mạng 
Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội 
tiên phong của giai câp công nhân Việt Nam, 
đại biểu trung thành lợi ích của giai câp công 
nhân, nhân dân lao động và của cả dần tộc. 
Cương lĩnh nhắn mạnh, Đảng phải nắm Vững, 
vận dụng sáng tạo và góp phân phát triền chủ 
nghĩa Mác - Lê-ni, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
không ngừng làm giàu trí tuệ, bản linh chính 
trị, năng lực tổ chức của mình để đủ sức 
giải quyết các vấn đề do thực tiễn cách mạng 
đặt ra. 


(4) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quóc lần thứ VI, đã dẫn, 
Nxb Sự thật, Hà Nội, 1987, tr 31 
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Quan điểm đúng đắn về Đảng và vai trò 
lãnh đạo của Đảng, về xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp đối 
mới phải trên những quan điểm căn bản đó. 
Hội nghị Trung ương 3, khóa VH, Hội nghị 
Trung ương sáu (lần 2), khóa VII, đã phát 
triển và cụ thể hóa những nội dung, yêu câu 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng phù hợp với diễn 
biên và phát triển của công cuộc đôi mới. Từ 
Cương Ĩnh (199]), Đảng đã nhận thức sự cần 
thiết, phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh 
đốn, ra sức nâng cao trình độ trí tuệ, năng lực 
lãnh đạo của Đảng. 


Đại hội IX của Đảng nêu rõ yêu cầu, nhiệm 
vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng Cao năng 
lực lãnh đạo. và sức chiên đâu của Đảng. Đại 
hội chỉ ra rằng, những thành tựu, yêu kém 
trong công cuộc đối mới, xây dựng và bảo vệ 
Tổ quôc gắn liền với trách nhiệm lãnh đạo của 
Đảng và những ưu, khuyết điểm trong công tác 
xây dựng Đảng. Đại hội X của Đảng chủ 

trương tiếp tục đối mới và chỉnh đốn Đảng, 
xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng 
cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của 
Đảng ngang tâm với yêu cầu và nhiệm vụ của 
tình hình mới là đòi hỏi có ý nghĩa sông còn 
đối với Đảng ta và chế độ ta. Sự lãnh đạo đúng 
đắn của Đảng đối với toàn bộ công cuộc đôi 
mới đã được thực tế khẳng định, được nhân 
dân thừa nhận, được bạn bè quốc tế đánh giá 
cao. Thực tế đó không thế lực thù địch nào có 
thể phủ nhận hoặc xuyên tạc được. 

Cùng với những thành tựu về Xây dựng 
Đảng và những thành công của quá trình đôi 
mới, Đảng ta luôn luôn tự phê bình về những 
khuyêt điêm, yếu kém trong lãnh đạo quản lý 
đất nước, xã hội. Tại Đại hội X, Đảng đã thắng 
thắn thừa nhận cuộc vận động xây dựng, chính 
đến Đảng chưa đạt yêu câu đề ra. Tình trạng 
suy thoái về tư tưởng, chính trị, phâm chất, đạo 
đức, lối sống, bệnh cơ hội, thực dụng, tệ quan 
liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu dân 
trong một bộ phận không nhỏ cần bộ, đang 
viên diễn ra rất nghiêm trọng. Nhiều tổ chức 
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CƠ SỞ đảng, thiếu sức chiến đấu và không đủ 
năng lực giải quyết những vấn đề phức tạp nảy 
sinh ó Ở CƠ sở. Công tác tư tưởng còn thiếu tính 
chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả chưa 
cao. Công tác lý luận chưa làm sáng tó được 
một số vân đề quan trọng trong công cuộc đôi 
mới. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ 
thống chính trị thiếu kiên quyết. Công tác tổ 
chức cán bộ trên một số mặt còn yêu kém. 
Chất lượng và hiệu quả kiêm tra, giám sát chưa 
cao. Những khuyết điểm đó chủ yêu và trước 
hết là do tư duy của Đảng trên một sô lĩnh vực 
chậm được đôi mới. Công tác tổ chức chỉ đạo 
thực hiện các nghị quyết của Đảng đề ra chưa 
tốt. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, ; đẳng viên, 
kể cả một. số cán bộ chủ chốt các câp yêu kém 
cả về phẩm chất và năng lực; vừa thiếu tính 
tiên phong gương mẫu, vừa không đủ trình độ, 
năng lực hoàn thành nhiệm vụ. 

Đây là sự tự phê binh thẳng thắn, có trách 
nhiệm. Bản lĩnh chính trị của một Đảng lãnh 
đạo là thẳng thắn thừa nhận khuyết điểm, tìm 
TÕ nguyên nhân của khuyết điểm để đề ra giải 
pháp sửa chữa có hiệu quả. Đó là biểu hiện của 
một Đảng chân chính cách mạng, chắc chắn và 
tiến bộ, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng đòi 
hỏi. Thái độ đúng đắn, xây dựng phải là đánh 
giá đúng những ưu điểm để tiếp tục phát huy 
tốt hơn và nhận rõ những sai lầm, khuyết điểm 
để quyết tâm sửa chữa. Đảng ta luôn luôn hoan 
nghênh, trân trọng những ý kiến đóng góp và 
phê bình của nhân dân. Đợt lấy ý kiến toàn dân 
đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội X 
của Đảng từ 3-2 đến 3-3-2006 đã có hàng vạn 
ý kiên đây tâm huyết và trách nhiệm của các 
tầng lớp nhân dân đối với Đảng, chế độ và đất 
nước. Nhưng cũng có một số người, lợi dụng 
sự phê bình, góp ý để đả kích sự lãnh đạo của 
Đảng, phủ nhận thành quả cách mạng và đôi 
mới, thậm chí hăn học, xuyên tạc lịch sử một 
cách trắng trợn, đòi Đảng Cộng sản Việt Nam 
từ bỏ vai trò lãnh đạo, từ bó con đường xã hội 
chủ nghĩa... và đã bị chính công luận và nhân 
dân ta bác bỏ. Những thắng lợi vẻ vang của 
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cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX và 
thắng lợi của công cuộc đối mới đang diễn ra 
trên đất nước ta hiện nay minh chứng tính 
khoa học, cách mạng và hiện thực của con 
đường đó. 

Trong lịch sử, Đảng không bao giờ thỏa 
mãn với những øì đã làm được, mà luôn luôn 
đặt ra những yêu cầu, đòi hỏi cao hơn. Những 
thành tựu đôi mới 20 năm qua là to lớn và có 
ý nghĩa lịch sử. Song, chặng đường sắp tới còn 
nhiêu khó khăn, thách thức lớn. Làm sao đưa 
nước ta ra khỏi tình trạng một nước kém phát 
triển trước năm 2010, để trở thành một nước 
công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 
2020. Điều đó đòi hỏi nỗ lực của toàn dân tộc, 
nhưng trước hết là nâng cao năng lực lãnh đạo 
và sức chiến đấu của Đảng. 

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến 
đấu của Đảng hiện nay, đòi hỏi phải nâng cao 
trình độ trí tuệ, tư duy và trình độ lý luận của 
Đảng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh, ø1ữ vững mục tiêu độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa Xã hội. Chú trọng tổng 
kết thực tiễn và phát triển lý luận làm cơ sở để 
bổ sung, phát triển Cương lĩnh, đường lối gắn 
liền với nâng cao bản lĩnh chính trị, vững vàng 
vượt qua mọi khó khăn thách thức. Tăng 
cường sức mạnh tổ chức và kỷ luật của Đảng, 
nâng cao chất lượng, hệ thống tổ chức đảng, 
chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thường 
Xuyên sàng lọc đảng viên, đưa ra khỏi Đảng 
những người không đủ tư cách. Phát huy tốt 
hơn nữa những giá đrị truyền thống vẻ vang 
của Đảng, như truyền thống độc lập, tự chủ, 
sáng tạo; truyền thống đoàn kết thống nhất 
trong Đảng: truyền thống kiên cường bất khuất 
của đảng viên cộng sản, tính tiên phong, 
gương mẫu của đảng viên; truyền thống gắn 
bó mật thiết với nhân dân và dân tộc, truyền 
thống chủ nghĩa quốc tế trong sáng. Thành 
công của Đại hội X Đảng Cộng sản Việt Nam 
mở ra một thời kỳ phát triển mới của cách 
mạng và dân tộc Việt Nam. C1 
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(Tiếp theo trang 12) 


Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công 
nghệ môi trường, công nghệ sạch, thân thiện 
môi trường, phát triên các công nghệ xử lý 
và tái chế, tái sử dụng chất thải. Đẩy mạnh 
ứng dụng công nghệ thông tin trong bảo vệ 
môi trường. Xây dựng và nhân rộng các mô 
hình về sản xuất sạch; chỉ đạo, hướng dẫn, 
kiêm tra, thanh tra theo quy định của pháp 
luật về an toàn hạt nhân và an toàn bức xạ. 
Ban hành hệ thống tiêu chuẩn môi trường 
quốc gia; xây dựng và tổ chức thực hiện đề 
án thúc đây chuyển giao và ứng dụng công 
nghệ môi trường. 

6 — Mở rộng hợp tác quốc tế bảo vệ môi 
trường, đáp ứng yêu câu vê môi trường trong 
quá trình hội nhập kinh tế quốc (ế. Thực hiện 
đầy đủ các điều ước quốc tế mà Việt N am đã 
tham gia, các hoạt động hợp tác quốc tế song 
phương và đa phương về môi trường, chú 
trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ để 
bảo đâm hiệu quả của các hoạt động trên. 
Hoàn thiện hệ thống chính sách, tiêu chuẩn 
môi trường Việt Nam phù hợp với quá trình 
hội nhập kinh tế quốc tế, đấy mạnh VIỆC phô 
biến và áp dụng các tiêu chuân về môi 
trường có liên quan đến sản phâm và hàng 
hóa xuất nhập khẩu. Xây dựng chiến lược 
hợp tác và huy động tối đa các nguồn lực 
quốc tế, chú trọng việc nâng cao năng lực 
xây dựng các chương trình, dự án, quản lý và 
sử dụng có hiệu quả các nguồn tài trợ quốc 
tế cho bảo vệ môi trường. Tăng cường hợp 
tác với các quốc gia có chung đường biên 
giới, nhất là có chung các con sông để bảo 
vệ môi trường khu vực biên giới và kiếm 
soát ô nhiễm xuyên biên giới. L) 
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I- CHỦ NGHĨA DÂN TỘC, Ý CHÍ ĐỘC 
LẬP VÀ KHÁT VỌNG TỰ DO LÀ ĐỘNG 
LỰC LỚN CỦA ĐÂT NƯỚC 


Đất nước được hoàn toàn độc lập, dân được 
hoàn toàn tự do là khát vọng của một dân tộc 
có ngàn năm văn hiến. Quá trình dựng nước 
và giữ nước đã sớm tạo dựng Việt Nam thành 
một quốc gia dân tộc. Dân Việt Nam có một ý 
thức rõ rệt về quyền tự chủ. Điều đó đã tạo 
thành một động lực dân tộc mạnh mẽ đề chiến 
thắng ngoại bang xâm lược. Bài thơ Nam 
quốc sơn hà được xem như bản tuyên ngôn 
độc lập đầu tiên của dân tộc Việt Nam đã 
khẳng định: 

"Đất nước Đại Nam, Nam để ngự, 

Sách trời định phận rõ non sông. 

Cớ sao nghịch tặc sang xâm phạm? 

Bay hãy chờ coi, chuốc bại vong I) 

“Bình ngô Đại cáo " cũng tiếp tục khẳng 
định nền dân tộc và chủ quyên quốc gia dân 
tộc Việt Nam. 

Đầu tháng 1-1947, trả lời các nhà báo, 
Hồ Chí Minh nói: "tự do độc lập là quyền trời 
cho của mỗi dân tộc" 0), 

Người từng khẳng định: "tổ tiên đã treo bao 
tắm gương đại đức và dũng cảm, chí khí và tự 
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tôn") và đã lập nên bao chiến công hiên hách 
trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. 
Viết về chiến thắng chống quân phong kiến 
phương Bắc xâm lược đầu thế kỷ XYV, 
Hồ Chí Minh đã nêu rõ: "nhờ ý chí độc lập và 
lòng khát khao tự do hơn là nhờ quân đông 
nước mạnh, nước Nam đã thắng" 4). 

Nghiên cứu truyền thống lịch sử và cấu 
trúc kinh tế, xã hội Việt Nam, Hồ Chí Minh 
chỉ rõ sự xung đột về quyền lợi giai cấp được 
giảm thiểu, cuộc đấu tranh giai cấp ở đây 
không diễn ra quyết liệt như ở phương Tây, 
trái lại dưới ách thống trị của ngoại bang thời 
Trung cô cũng như thời cận đại, mâu thuẫn 
dân tộc lại sâu sắc hơn và cuộc đấu tranh dân 
tộc chống quân xâm lược thống trị đề giành 
độc lập tự do càng quyết liệt hơn. Với tư duy 
khoa học khách quan, nắm vững được phương 
pháp biện chứng duy vật, Hồ Chí Minh nêu rõ 
học thuyết của Mác đã xây dựng trên một triết 


* PGS, Nhà giáo nhân dân, Đại học quốc gia Hà Nội 

(1) Bùi Duy Tân: Theo dòng khả luận văn học trung đại 
Việt Nam, Nxb Đại học quốc gia, Hà Nội, 2005, tr 153 

(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t 5, tr 7 

(3), (4) Hồ Chí Minh: Sđở, t I tr 79, 80 
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lý nhất định của lịch sử châu Âu chứ chưa phải 
là của toàn nhân loại, cho nên cần phải bổ 
sung "cơ sở lịch sử" của chủ nghĩa Mác bằng 
cách đưa thêm vào đó những tư liệu mà Mác ở 
thời mình không thể có được. Xuất phát từ 
nhận định khách quan khoa học đó, Người đã 
đặt vấn đề cần "Xem xét lại chủ nghĩa Mác về 
cơ sở lịch sử của nó, củng cố nó băng dân tộc 
học phương Đông. Đó chính là nhiệm vụ mà 
các Xô-viết đảm nhiệm"®. Đối với Việt Nam, 
"Chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn của đất 
nước. Chính nó đã gây nên cuộc nổi dậy 
chống thuế năm 1908, nó dạy cho những 
người cu li biết phản đối, nó làm cho những 
người 'nhà quê” phân đối ngầm trước thuế tạp 
dịch và thuế muối. Cũng chủ nghĩa dân tộc đã 
luôn luôn thúc đẩy các nhà buôn An Nam 
cạnh tranh với người Pháp và người Trung 
Quốc; nó đã thúc giục thanh niên bãi khóa, 
làm cho những nhà cách mạng trốn sang Nhật 
Bản và làm vua Duy Tân mưu tính khởi 
nghĩa"); "Phát động chủ nghĩa dân tộc bản 
xứ... (là) một chính sách mang tính hiện thực 
tuyệt vời. Giờ đây, người ta sẽ không thể làm 
gì được cho người An Nam nếu không dựa 
trên các động lực vĩ đại, và duy nhất của đời 
sống xã hội của họ. Khi chủ nghĩa dân tộc của 
họ thắng lợi, thì đã lâu lắm rồi, phần lớn thế 
giới sẽ Xô-viết hóa và lúc đó, nhất định chủ 
nghĩa dân tộc sẽ biến thành chủ nghĩa quốc 
tế", "Một chủ nghĩa dân tộc sáng suốt không 
mâu thuẫn với chủ nghĩa quốc tế chân chính. 
Sự thức tỉnh của ý thức dân tộc Việt Nam 
không hề đi theo sự bài ngoại quen thuộc, đặc 
điểm của những cuộc bùng nổ thông thường, 
biệt phái của chủ nghĩa dân tộc”®), 

II - THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN 
VIỆT NAM- SỰ CHUẨN BỊ TIÊN QUYẾT 
CHO CÁC BƯỚC TIÊN LỊCH SỬ NHẢY 
VỌT CỦA DÂN TỘC 

Từ khát vọng nóng bỏng về độc lập và tự 
do thúc giục, Hồ Chí Minh đã dẫn thân trên 
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các nẻo đường thế giới để xem xét, học hỏi, 
tìm suy một giải pháp dân tộc, một con đường 
cứu nước, cứu dân thoát khỏi vòng nô lệ áp 
bức của chủ nghĩa thực dân Pháp. Hành trang 
mang theo của Hồ Chí Minh trên các nẻo 
đường tìm chân lý giải phóng dân tộc là vốn 
giá trị văn hóa tư tưởng truyền thống, là chủ 
nghĩa dân tộc, ý chí độc lập và khát vọng tự 
do. Dựa trên cơ sở vốn quý và giá trị văn 
hóa tư tưởng truyền thống của dân tộc, 
Hồ Chí Minh đã nghiên cứu, tiếp biến và phát 
triên, tông hòa biện chứng tinh hoa văn hóa tư 
tưởng phương Đông và tư tưởng các cuộc cách 
mạng Âu, Mỹ thế kỷ XVIH, XVII, đặc biệt 
lấy học thuyết cách mạng của Mác và Lê-nin 
làm cơ sở thế giới quan và à phương pháp luận, 
xây dựng được một. hệ thống quan điểm toàn 
diện và sáng tạo về tư tưởng giải phóng và 
phát triển làm kim chỉ nam cho cuộc chiến 
tranh vì độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam, 
đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước theo 
xu thế tiến bộ của thời đại mới. Hệ thống quan 
điểm tư tưởng cách mạng sáng tạo của 
Hồ Chí Minh được hình thành về cơ bản trong 
những năm 20 của thế kỷ XX có giá trị như 
một học thuyết giải phóng và phát triển về 
cách mạng thuộc địa, được truyền bá trực tiếp 
có tô chức thích hợp vào Việt Nam. 

Cũng trong t thời gian này ở 'trong nước, tỉnh 
hình các giai cấp có những biến chuyên mạnh. 
Giai cấp công nhân đã phát triển về số lượng 
(khoảng 22 vạn vào năm 1929). Các cuộc đấu 
tranh của công nhân đã diễn ra dưới các hình 
thức và yêu cầu khác nhau, trong đó hình thức 
đặc thù là bãi công với ý thức chính trị ngày 
càng rõ rệt. Cùng với phong trào công nhân, 
phong trào dân tộc, dân chủ của các giai câp 
và tầng lớp nhân dân khác, đặc biệt là phong 


(5), (6), (7) Hồ Chí Minh: Sớd, t 1, tr 465, 466, 467 
(8) Bản án chế độ thực dân Pháp, Nxb Lao động, 
Hà Nội, 1997, tr 123 
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trào thanh niên, học sinh, sinh viên, trí thức 
cũng đang diễn ra ở nhiều nơi với các hình 
thức khác nhau. 

Một số tổ chức yêu nước cấp tiến cũng đã 
lần lượt ra đời. Sau một thời gian hoạt động ở 
châu Âu, Hồ Chí Minh đã về Quảng Châu 
(Trung Quốc), tìm gặp những người Việt Nam 
yêu nước đang hoạt động ở đây, chọn lựa và 
huấn luyện họ thành những cán bộ nòng cốt, 
chuẩn bị để xây dựng một tổ chức tiền phong 
cách mạng để vận động và tổ chức phong trào 
cách mạng ở trong nước. Tháng 6-1925 
Hô Chí Minh thành lập Hội Việt Nam 
Cách mạng thanh niên, mở lớp huấn luyện 
chính trị, đào tạo cán bộ cho Hội. Phần lớn 
cán bộ được đào tạo ở Quảng Châu được phái 
về nước hoạt động, tuyên truyền tư tưởng giải 
phóng của Hồ Chí Minh, tô chức phong trào 
đấu tranh của quần chúng và phát triển tổ chức 
Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. 

Ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh chiếu rọi 
vào Việt Nam đã nhanh chóng nâng cao ý 
thức chính trị của phong trào công nhân và 
phong trào yêu nước của các tầng lớp nhân 
dân Việt Nam. Từ năm 1929 đến 1930, một 
phong trào dân tộc dân chủ với ý thức chính 
trị rõ rệt và có tô chức đã diễn ra ở nhiều nơi. 
Điều đó đã thúc đẩy những người tiên tiến, 
giác ngộ nhất của Hội Việt Nam cách mạng 
thanh niên và Tân Việt cách mạng Đảng thực 
hiện quan điểm cách mạng của Hồ Chí Minh 
"cách mệnh... Trước hết phải có đảng cách 
mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân 
chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức 
và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách 
mệnh mới thành công, cũng như người câm lái 
có vững thuyền mới chạy"®), Đảng cách mệnh 
ấy chính là Đảng Cộng sản. 

Trong bối cảnh ấy, từ Hội Việt Nam cách 
mạng thanh niên đã phân hóa thành Đông 
Dương cộng sản Đảng và An Nam cộng sản 
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Yạp chí Cộng sản 


- Đảng. Tân Việt cách mạng Đảng cũng chuyển 
biến nhanh chóng và lập ra Đông Dương cộng 
sản liên đoàn. Các tô chức cộng sản hoạt 
động riêng rẽ nhau. Biết được tình hình đó, 
Hồ Chí Minh đang hoạt động ở Xiêm đã phải 
quay trở lại Trung Quốc để thống nhất các tổ 
chức cộng sản, với tư cách là phái viên của 


- Quốc tế cộng sản có đầy đủ quyên quyết định 


mọi vấn đề liên quan đến phong trào cách 
mạng ở Đông Dương. 

Hồ Chí Minh đã triệu tập và chủ trì hội 
nghị đại biểu của Đông Dương Cộng sản 
Đảng và An Nam Cộng sản Đảng họp từ ngày 
6-1-1230 tại Cứu Long (Hương Cảng) để 
quyết định thống nhất hai đảng thành một 
đảng, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Ngày 24-2-1930, Đông Dương Cộng sản liên 
đoàn cũng được thống nhất vào Đảng Cộng 
sản Việt Nam, một đảng được vũ trang 
bằng lý luận về giải phóng dân tộc, giải phóng 
xã hội và giải phóng con người của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, trực tiếp là tư tưởng 
Hồ Chí Minh. 

Ngay từ khi mới ra đời, Đảng đã có Cương 
lĩnh chính trị khoa học và sáng tạo, nhuần 
nhuyễn về quan điểm dân tộc và giai cấp, 
thấm đượm tính dân tộc và nhân văn. 

Độc lập tự do là tư tưởng cốt lõi, là viên 
ngọc quý lấp lánh ánh sáng trong cương Ĩĩnh 
đầu tiên của Đảng - Cương lĩnh Hồ Chí Minh. 
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đầu năm 
1930 là sản phâm của dân tộc trong thời đại 
mới, sản phâm của sự kết hợp lý luận giải 
phóng chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh với phong trào công nhân và 
phong trào yêu nước ở Việt Nam trong những 
năm 20 của thế kỷ XX. 

Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành 
người lãnh đạo duy nhất phong trào dân tộc 


(9) Hồ Chí Minh: Sđơ, t 2, tr 267, 268 
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Việt Nam. Đây là sự giao phó lịch sử qua thử 
thách sàng lọc nghiêm khắc trên trường tranh 
đấu cách mạng quyết liệt của nhân dân ta; là 
thành quả của một quá trình chuẩn bị, vận 
động thành lập Đảng của Hồ Chí Minh, của 
một tập thể học trò, của các chiến sĩ cận vệ 
cách mạng do Người đào tạo và rèn luyện. 

Đây là một thành công sáng tạo của 
Hồ Chí Minh về việc thành lập một Đảng cách 
mạng kiểu mới ở một nước thuộc địa, một 
quốc gia dân tộc có nền văn hiến lâu đời. 

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu 
một bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng 
Việt Nam, là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có 
tính quyết định cho những bước phát triển 
nhảy vọt trong tiến trình lịch sử tiến hóa của 
dân tộc được mở đầu bằng thắng lợi của Cách 
mạng Tháng Tám 1945 và sự ra đời của nước 
Việt Nam dân chủ cộng hòa, mở ra một kỷ 
nguyên lịch sử mới - kỷ nguyên độc lập, tự do. 

Tiếp tục sự nghiệp Cách mạng Tháng Tám, 
quyết tâm giữ vững lời thề độc lập ngày 
2-0-1945, phấn đấu dưới ngọn cờ Hồ Chí 
Minh, nhân dân Việt Nam đã kiên trì cuộc đấu 
tranh cách mạng dài 30 năm, đã đánh thắng 
các đội quân xâm lược nhà nghề của hai để 
quốc Pháp, Mỹ, lập nên những chiến công 
hiên hách có ý nghĩa lịch sử vĩ đại và tính thời 
đại sâu sắc và ngày nay đang tiếp tục tiến lên 
giành được những thành tựu lớn trên con 
đường đôi mới và hội nhập quốc tế vì đất nước 
Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh. 

II - ĐẢNG CÁCH MẠNG TIÊN 
PHONG, HIỆN THÂN CỦA TRÍ TUỆ, 
DANH DỤ VÀ LƯƠNG TÂM CUA GIAI 
CẤP CÔNG NHÂN, CỦA DÂN TỘC 
VIỆT NAM 

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách 
mạng, lãnh đạo xã hội bằng cương lĩnh, chiến 
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lược, các định hướng về chủ trương, chính 
sách về hành động tiên phong gương mẫu của 
đảng viên, trước hết là cương lĩnh và chiến 
lược cách mạng. Đảng truyền bá lý luận cách 
mạng vào trong nhân dân, có lý luận cách 
mạng và đường lối chính trị soi đường thì 
quân chúng mới hoạt động đúng đắn, mới 
phát triển tài năng trí tuệ và lực lượng vô tận 
của cả dân tộc, kết hợp nội lực dân tộc với sức 
mạnh của thời đại. Cương lĩnh, chiến lược, 
đường lối, chính sách của Đảng phải sáng tạo 
trên cơ sở thế giới quan khoa học mác-xít, 
phép biện chứng duy vật, đặc biệt là tư tưởng 
Hồ Chí Minh, lấy nguồn giá trị văn hóa tư 
tưởng truyền thống làm bệ-đỡ, phù hợp với 
yêu cầu phát triển của dân tộc và thời đại. 
Trên cơ sở Cương lĩnh Chính trị đầu tiên 
do Hồ Chí Minh soạn thảo, Đảng Cộng sản 
Việt Nam từng bước vượt qua mọi thử thách, 
tiếp tục phát triển cương lĩnh đường lối, chính 
sách phù hợp với hoàn cảnh lịch sử cụ thể của 
đất nước và thế giới trong từng thời kỳ lịch sử. 
Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ như là 
"một cơn lốc lớn đang làm biến đối số mệnh 
của hàng triệu con người", thúc đầy các dân 
tộc vùng lên để tự cứu lấy minh, giải phóng 
khỏi ách nô dịch của chủ nghĩa đề quốc và chủ 
nghĩa thực dân. Pháp - Nhật trở thành kẻ thù 
chính của cả dân tộc Việt Nam. Lúc này, 
“Nhân dân Việt Nam... ai cũng chán ghét cuộc 
đời nô lệ, ai cũng mong muốn độc lập, tự do 
và đang trong tư thế một người lên tiếng vạn 
người ủng hộ”49, Trong hoàn cảnh mới đó, 
Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng quyết định phải thay đôi 
chiến lược cách mạng, coi cách mạng nước ta 
lúc này là một cuộc cách mạng giải phóng dân 
tộc, nhằm tập trung lực lượng của cả dân tộc 
để đánh đuôi Pháp - Nhật, giành lại độc lập tự 


(10) Hồ Chí Minh: Sđd, t3, tr 140 
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do, thành lập một nước Việt Nam dân chủ 
mới. Chính quyên cách mạng của nước Việt 
Nam dân chủ mới là của chung toàn dân tộc. 
Sự thay đối chiến lược cách mạng kịp thời đó 
của Hồ Chí Minh có ý nghĩa quyết định đầu 
tiên dẫn đến thắng lợi của Cách mạng Tháng 
Tám năm 1945. 

Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành 
công, chính quyền cách mạng ở vào tình thế 
"ngàn cân treo sợi tóc". Hồ Chí Minh, Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng đã nêu cao hơn 
nữa ngọn cờ dân tộc, tiền hành kháng chiến và 
kiến quốc với khâu hiệu chiến dịch: "Dân tộc 
trên hết, Tổ quốc trên hết", nắm vững phương 
pháp "dĩ bất biến, ứng vạn biến", thiên biến, 
vạn hóa trong sách lược, kể cả việc tuyên bố 
Đảng Cộng sản tự giải tán, nhưng thực chất là 
rút vào hoạt động bí mật để lãnh đạo cách 
mạng, ra sức xây dựng chế độ mới và nhân 
nhượng đề giữ vững quyền độc lập, tự do. 
Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã tổ chức toàn dân kháng chiến 
với ý chí "Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định 
không chịu mất nước, nhất định không chịu 
làm nô lệ”. 

Tháng 2-1951, Đảng tiến hành họp Đại hội 
lần thứ hai, đề ra những nhiệm vụ chính trong 
những nhiệm vụ mới là: 1. Đưa kháng chiến 
đến thắng lợi hoàn toàn. 2. Tổ chức Đảng 
Cộng sản Việt Nam. 

Để đưa kháng chiến đến thắng lợi, chúng ta 
phải có một đảng công khai, có tô chức thích 
hợp với tên gọi mới là Đảng Lao động 
Việt Nam. Đưa kháng chiến đến thắng lợi là 
nhiệm vụ của cả dân tộc. Nhiệm vụ, quyền lợi 
của giai cấp công nhân và nhân dân lao động 
và của dân tộc là một. Chính vì vậy, như 
Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Đảng Lao động 
Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động, cho nên nó phải là Đảng 
của đân tộc Việt Nam”d)), 
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Đại hội lần thứ hai của Đảng đã đề ra 
những nhiệm vụ và chính sách để đẩy mạnh 
kháng chiến đến thắng lợi và đặt cơ sở kiến 
thiết đất nước. Đặc biệt, Đại hội đã vạch ra 
chiến lược tiến hành thắng lợi cuộc cách mạng 
dân tộc, dân chủ nhân dân và tiến lên chủ 
nghĩa xã hội. Chính cương Đảng Lao động 
Việt Nam xác định thực hiện chiến lược cách 
mạng đó là một quá trình đấu tranh lâu dài. 

Đây là một chiến lược cách mạng khoa 
học, sáng tạo, không rập khuôn giáo điều. 

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước trước hết là thắng lợi của tư tưởng 
"Không có gì quý hơn độc lập tự do", của 
chiến lược kết hợp tiến hành cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc, 
dân chủ ở miền Nam nhằm mục tiêu chủ yếu 
là giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất 
Tổ quốc. Thành tựu của 20 năm xây dựng đất 
nước và bảo vệ Tổ quốc đã minh chứng đường 
lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo 
thực hiện là phù Hợp với thực tiễn đất nước và 
xu thế của thế giới trong giai đoạn hiện nay, 
khẳng định giá trị định hướng và chỉ đạo có ý 
nghĩa to lớn của cương lĩnh xây dựng đất nước 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của 
Đảng được thông qua tại Đại hội lần thứ VII 
của Đảng năm 1991. 

Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là người 
lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của 
nhân dân. Ngay khi mới thành lập, trong toàn 
Đảng chỉ có hơn 300 đảng viên, đến tháng 
8-1945, Đảng cũng chỉ có mấy ngàn đảng 
viên. Các giai đoạn về sau, đội ngũ đảng viên 
tăng lên hàng chục vạn, hàng triệu người. Dù 
ít hay nhiều, cán bộ, đảng viên của Đảng phải 
là những người giác ngộ, cách mạng, phụng sự 
nhân dân, phụng sự Tổ quốc. Đảng phải là 


(11) Hồ Chí Minh: Sớd, t 6, tr 175, 159 - 160 
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một tổ chức đoàn kết thống nhất, xây dựng 
theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Đảng 
không phải là một bè nhóm để tranh địa vị, 
giành tước lộc. Đảng phải gồm những người 
mà “giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó 
không thể chuyển lay, uy vũ không thê khuất 
phục". Chính vì vậy, khi Đảng mới 15 tuổi đã 
lãnh đạo cách mạng thành công, nắm chính 
quyền trong cả nước. Về sự hy sinh của các 
tiên liệt cách mạng, Hồ Chí Minh đã nêu rõ: 
"Các đồng chí ta như đồng chí Trần Phú, đồng 
chí Ngô Gia Tự, đồng chí Lê Hồng Phong, 
đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, đồng chí 
Hà Huy Tập, đồng chí Nguyễn Văn Cừ, đồng 
chí Hoàng Văn Thụ, và trăm nghìn đồng chí 
khác đã đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng, 
của giai cấp, của dân tộc lên trên hết, lên trước 
hết. Các đồng chí đó đã tin tưởng sâu sắc, chắc 
chắn vào lực lượng vĩ đại và tương lai vẻ vang 
của giai cấp và của dân tộc. Các đồng chí ấy 
đã vui vẻ hy sinh hết thảy, hy sinh cả tính 
mệnh mình cho Đảng, cho giai cấp, cho dân 
tộc. Các đồng chí ấy đã đem xương máu mình 
vun tưới cho cây cách mạng, cho nên cây cách 
mạng đã khai hoa, kết quả tốt đẹp như ngày 
nay. Tất cả chúng ta phải nol theo gương anh 
dũng, gương chí công vô tư ấy mới xứng đáng 
là người cách mạng” 2), 

Khi Đảng trở thành một Đảng cầm quyền, 
nếu không coi trọng đúng mức rèn luyện tư 
tưởng, đạo đức cho cán bộ, đẳng viên, sẽ dễ 
dẫn đến tệ quan liêu, độc đoán, tham nhũng, 
làm thoái hóa biến chất đội ngũ của Đảng. 
Hồ Chí Minh đã từng căn dặn, "Đảng ta là một 
Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ 
phải thật sự thám nhuần đạo đức cách mạng, 
thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. 
Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải 
xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ 
thật trung thành của nhân dân”). Người cũng 
đã nhắc nhở chúng ta răng: "Một dân tộc, một 
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đẳng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ 
đại, có sức hấp dân lớn, không nhất định hôm 
nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến 
ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, 
nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân... Mỗi con người 
đều có thiện và ác Ở trong lòng. Ta phải biết 
làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy 
nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần 
đi, đó là thái độ của người cách mạng"), 

Lời dạy của Hồ Chí Minh là một chân lý 
phản ánh đúng thực tiễn. Nó đã và mãi mãi là 
lời cảnh báo đối với Đảng ta, với mỗi cán bộ, 
đảng viên. Đảng Cộng sản phải luôn luôn đề 
phòng và chống nguy cơ lớn là sai lầm không 
chỉ về đường lối mà cả về bệnh quan liêu, 
thoái hóa, biến chất khi trở thành Đảng cầm 
quyền. Đây là vấn đề sống còn của Đảng. 

Đảng Cộng sản Việt Nam do Hỗ Chí Minh 
sáng lập và rèn luyện, là người lãnh đạo duy 
nhất của dân tộc Việt Nam. Sự lãnh đạo đúng 
đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu bảo đảm 
thắng lợi của cách mạng và đang tiếp tục thực 
hiện sứ mệnh xây dựng đất nước theo đường 
lối đôi mới. Đảng phải luôn luôn nắm vững 
thế giới quan và phương pháp luận của học 
thuyết Mác - Lê-nin, đặc biệt là tư tưởng 
Hồ Chí Minh, không ngừng làm giàu trí tuệ, 
bản lĩnh chính trị và năng lực tô chức của 
mình. Mọi đường lối, chủ trương của Đảng 
phải xuất phát từ thực tế, phải tôn trọng quy 
luật khách quan. Đảng Cộng sản Việt Nam 
không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự 
Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đảng là đội tiên 
phong của giai cấp công nhân, của nhân dân 
lao động, của dân tộc Việt Nam, hiện thân của 
trí tuệ, lương tâm, danh dự của dân tộc 
Việt Nam - một đang đạo đức và văn minh. 


(12) Hồ Chí Minh: Sớd t6, tr 175, 159 - 160 
(13) Hồ Chí Minh: Sớd. t 12, tr 510 
(14) Hồ Chí Minh: Sđd, t 12, tr 557 - 558 
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Nbận tbức 0à thực tiễn 


uê thời kỳ quá độ 


lên chủ gbia xã bội ở Việt Nam 
tbeo tư trởng Hô Cbí Minh 


ĐOÀN THẾ HANH 


HỰC tiễn vận động của các hình thái 
| kinh tế - xã hội trong lịch sử loài người 
đã minh chứng rằng, bước chuyển từ xã 
hội trước tiến lên xã hội sau dù đột biến, nhảy 
vọt hay tuần tự, thông thường phải trải qua một 
thời kỳ rung gian, cải biến. Nghiên cứu về quá 
trình chuyển biến từ chủ nghĩa tư bản lên chủ 
nghĩa xã hội, dù nền sản xuất ở đó đã được 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, C.Mác và 
Ph.Ăng-ghen vẫn khẳng định nhất thiết phải 
kinh qua thời kỳ quá độ. Các ông viết: "Giữa 
xã hội tư bản chủ nghĩa và xã hội cộng sản chủ 
nghĩa là một thời kỳ cải biến cách mạng từ 
xã hội nọ sang xã hội kia. Thích ứng với 
thời kỳ ấy... không thể là cái gì khác hơn là 
nên chuyên chính cách mạng của giai cấp 
vô sản”, Đó là giai đoạn cần thiết để cải biến 
xã hội cũ, xây dựng xã hội mới. 

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin cũng chỉ ra hai con 
đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Một là, 
quá độ trực tiếp, đối với trường hợp những 
nước tư bản chủ nghĩa phát triển cao. Hai là, 
quá độ gián tiếp, đối với những nước còn đang 
ở trình độ tiền tư bản chủ nghĩa hoặc tư bản 
trung bình. 
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Cách mạng 
Tháng Mười, nước Nga 
lạc hậu (so với phương 


Sau 


Tây lúc bấy giờ), 
dưới sự dẫn dắt của 
V.I. Lê-ninn bước vào 
thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội, và được 
xác định là tương 
đối lâu dài, gồm nhiều 
bước quá độ nhỏ... 
V.I. Lê-nin viết: "Nếu 
phân tích tình hình 
chnh trị hiện nay, 
chúng ta có thể nói rằng chúng ta đang ở vào 
một thời kỳ quá độ trong thời kỳ quá độ”®). 

Thấm nhuần quan điểm của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin về thời kỳ quá độ, Hồ Chí Minh 
nhận thức sâu sắc rằng, quá độ đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở Việt Nam là thời kỳ tất yếu 
khách quan. Vì thế, Người chủ trương, sau khi 
hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ, chúng 
ta chọn con đường rút ngắn, bỏ qua tư bản 
chủ nghĩa, nhưng phải trải qua thời kỳ quá 
độ. Cách đi này được Hồ Chí Minh chỉ rõ khi 
Người phân tích mâu thuẫn cơ bản giữa yêu 
cầu phải tiến lên trở thành một nước có nên 
công nông nghiệp hiện đại, khoa học - kỹ thuật 
tiên tiến với tình trạng lạc hậu kém phát triên, 
đồng thời phải đối phó với các thế lực cản trở, 
phá hoại mục tiêu xã hội chủ nghĩa. Người nói: 
"Miền Bắc nhất định phải tiến lên chủ nghĩa 
xã hội. Mà đặc điêm to nhất của ta trong thời 
kỳ quá độ là từ một nước nông nghiệp lạc hậu 
tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội không phải 

(1) C. Mác - Ph. Ăng-ghen: Toàn tập, Nxb Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 1995, t 19, tr 47 


(2) V.IL Lê-nin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
1979, t 42, tr 266 
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kinh qua giai đoạn phát triển tư bản chủ 
nghĩa... 

Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng nhất của 
chúng ta là phải xây dựng nên tẳng vật chất và 
kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, đưa miền Bắc 
tiến dần lên chủ nghĩa xã hội..." 6). 


Quan niệm tiến dân lên chủ nghĩa xã hội 


của Hô Chí Minh thể hiện sự nhận thức rằng, 
thời ky quá độ là một chặng tiên gân và trực 


tiêp với chủ nghĩa xã hội, nhưng nó là một giai 


đoạn độc lập tương đối. Về tính chất, có lần 
Hồ Chí Minh đã giải thích nghĩa đen của từ 
quá độ có nghĩa, khoảng thời gian ngồi trên đò 
ngang để qua sông. Đó là lúc đã tạm biệt phía 
bờ A, nhưng cũng chưa tới phía bờ B. Nếu 
hinh tượng một chút, quan niệm bên bờ A (nơi 
xuất phát) là chế độ thuộc địa nửa phong kiến, 
thì con đò đã dời bến; bên bờ B (nơi sẽ tới) là 
chủ nghĩa xã hội, thì đò chưa tới. Như vậy, 
theo Hồ Chí Minh, thời kỳ quá độ mang tính 
độc lập, nó đang từ bó những cái cũ, cái lạc 
hậu và bước đầu xây dựng những cái mới, cái 
tiến bộ. Nó hoàn toàn chưa phải là thời kỳ mới 
hẳn, hàm chứa toàn vẹn những đặc trưng của 
chủ nghĩa xã hội. Đây chính là bước đi tất yếu 
và thích hợp đối với điều kiện Việt Nam. Hồ 
Chí Minh nói, ta bước vào thời kỳ quá độ tiến 
dần lên chủ nghĩa xã hội, không qua con 
đường phát triển tư bản chủ nghĩa với nghĩa là 
bỏ qua một phương thức sản xuất, một hình 
thái kinh tế xã hội, một chế độ chính trị. Sở đĩ 
chọn bước đi đó, vi dân tộc đã độc lập, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng Cộng sản, có sự giúp đỡ 
của các nước xã hội chủ nghĩa đi trước. 

Theo Hồ Chí Minh, quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội ở Việt Nam là thời kỳ xây dựng chế độ 
dân chủ mới với hai đặc điểm cần chú ý: 
Một là, vê chính trị, trên nền tảng công nông 
liên minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân 
dân làm chủ đất nước, xây dựng nền chuyên 
chính dân chủ nhân dân, nghĩa là dân chủ với 
nhân dân, chuyên chính trừng trị bọn phản 
động làm phản đất nước, chống lại nhân dân. 
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Hai là, về thành phần kinh tế, thời kỳ quá độ 
có 5 thành phân kinh tế khác nhau: Kinh tế 
quốc doanh, có tính chất chủ nghĩa Xã hội; 
kinh tế hợp tác xã, có tính chất nửa chủ nghĩa 
xã hội; kinh tế cá nhân của nông dân và thủ 
công nghệ; kinh tế tư bản tư nhân; và kinh tế 
tư bản nhà nước. 

Như vậy, quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội là 
một thời ky phải phát triển kinh tế nhiều thành 
phân. Chỉ có như vậy mới phát huy được sức 
mạnh tông hợp của tất cả mọi nguôn lực, mọi 
đối tượng, dân tộc và thời đại vào công cuộc 
xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho chủ 
nghĩa xã hội. Tuy vậy, với nhiều lý do khách 
quan, chủ quan, trước kia chúng ta lại hiểu bỏ 
qua chế độ tư bản chủ nghĩa là xóa bỏ tất cả 
những hình thức sở hữu khác, chỉ duy trì hai 
hình thức sở hữu là toàn dân và tập thể. Cơ chế 
tập trung quan liêu bao cấp này được lắp ghép 
vào thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội Ỡ 
nước ta, là cách làm duy ý chí, dẫn đến tình 
trạng hiệu quả không cao, thu nhập quốc dân 
nhỏ bé, đời sống nhân dân thấp. Có thể nói, 
thời điểm những năm 80 của thế kỷ XX, đất 
nước ta khủng hoảng về kinh tế - xã hội, cần 
phải được đôi mới. Nguyên nhân của tình 
trạng trên có nhiều, trong đó có do chúng ta 
nhận thức không đầy đủ tư tưởng Hồ Chí Minh 
về quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Hồ Chí Minh khẳng định lộ trình gián tiếp 
đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là trải qua 
thời kỳ quá độ với nhiều thành phân kinh tế, 
trong đó kinh tế tư bản tư nhân và kinh tế tư 
bản nhà nước vẫn được coi trọng, giữ vai trò 
kinh tế - xã hội to lớn. Người chỉ ra rằng, nếu 
ta khéo lãnh đạo, khéo tổ chức thì giai cấp tư 
sản cũng có thể theo chúng ta đi lên chủ nghĩa 
xã hội. Trong. điều kiện có nhiều thành phần 
kinh tế cùng tồn tại và phát triển như vậy, để 
hướng tới chủ nghĩa xã hội, Hồ Chí Minh lưu 


(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1996, t 10, tr 13 
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ý phải làm cho thành phần kinh tế xã hội chủ 
nghĩa phát triên và giữ vai trò chủ đạo. Để đạt 
được cả mục tiêu kinh tế, chính trị, xã hội, ở 
thời kỳ này, Người lưu ý cần giữ 4 điều chủ 
chốt sau đây: 

"1 ~ Công tư đều lợi. Kinh tế quốc doanh là 
công. Nó là nền tảng và sức lãnh đạo của kinh 
tế dân chủ mới. Cho nên chúng ta phải Ta SỨC 
phát triên nó và nhân dân ta phải ủng hộ nó. 
Đối với những npười phá. hoại nó, trộm cắp 
của công, hay gian lậu thuế, thì phải trừng trị. 

Tư là những nhà tư bản đân tộc và kinh tế 
cá nhân của nông dân và thủ công nghệ. Đó 
cũng là lực lượng cần thiết cho cuộc xây dựng 
kinh tế nước nhà. Cho nên Chính phủ cần giúp 
họ phát triển. Nhưng họ phải phục tùng sự lãnh 
đạo của kinh tế quốc gia, phải hợp với lợi ích 
của đại đa số nhân dân. 

2 - Chủ và thợ đều lợi. Nhà tư bản thì 
không khỏi bóc lột. Nhưng Chính phủ ngăn 
cắm họ bóc lột công nhân quá tay. Chính phủ 
phải bảo vệ quyên lợi của công nhân. Đông 
thời, vì lợi ích lâu dài, anh chị em thợ cũng để 
cho chủ được số lợi hợp lý, không yêu cầu quá 
mức. 

Chủ và thợ đều tự giác, tự động, tăng gia 
sản xuất lợi cả đôi bên. 

3 — Công nông giúp nhau... thắt chặt liên 
minh giữa công nông. 

4 - Lưu thông trong ngoài... Đó là chính 
sách mậu dịch, giúp đỡ lẫn nhau rất có lợi cho 
kinh tế nước ta. 

Bốn chính sách ấy là mẫu chốt để phát triền 
kinh tế của nước ta"), 


Quan điểm của Đảng ta ở Đại hội X và 
Báo cáo Chính trị trình Đại hội X, về kinh tế, 
đã thể hiện tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng ta 
xác định bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa tức là 
bỏ qua vị trí thống trị của chủ nghĩa tư bản và 
giai cấp tư sản, nhưng ta kế thừa những yếu tố 
của nên kinh tế thị trường và phát triển nó theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa. Ở đây, cần nhận 
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thức răng, kinh tế thị trường là kết quả của nên 
văn minh nhân loại, nó tạo ra những bước tiến 
đài và là tiến bộ nhất trong lịch sử kinh tế loài 
người từ buổi bình minh tới đó. Dưới sự điều 
tiết của Nhà nước, chúng ta sẽ gạt bỏ những 
hạn chế, sử dụng tính năng động của nó trong 
việc tạo ra cơ sở vật chât với hiệu quả cao nhật 
cho thời kỳ quá độ. 

Về mức độ của thời kỳ quá độ đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta, theo Hồ Chí Minh, đó 
là một công việc hết sức khó khăn, bởi chủ 
nghĩa xã hội là tiến bộ, tốt đẹp, văn minh. 
Nhưng từ lạc hậu đến tiến bộ, từ đã man đến 
văn minh là quá trình phấn đấu hết sức gian 
khổ. Nhận thức được điều đó, cả dân tộc chúng 
ta cùng nhau hành động theo một hướng thì cái 
tốt đẹp nhanh tới hơn. Bản thân việc đi lên chủ 
nghĩa xã hội là khó khăn và đối với hoàn cảnh 
nước ta lại càng khó khăn. Hồ Chí Minh khẳng 
định: "Việt Nam là một nước nông nghiệp lạc 
hậu, công cuộc đối xã hội cũ thành xã hội mới 
gian nan, phức tạp hơn việc đánh giặc”Õ), 
"Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa là một 
Cuộc biến đối khó khăn nhất và sâu sắc nhất. 
Chúng ta phải xây dựng một xã hội hoàn toàn 
mới xưa nay chưa từng có trong lịch sử dân 
tộc ta. _ Chúng ta phải thay đối triệt để những 
nếp sống, thói quen, ỹ nghĩ và thành kiến có 
gôc rê sâu xa hàng ngàn năm."4) So sánh việc 
xây dựng đất nước ở thời kỳ quá độ đi lên 
chủ nghĩa xã hội với việc thắng đế quốc, 
Hồ Chí Minh cho rằng, thắng đế quốc tương 
đối dễ, thắng bần cùng, lạc hậu khó khăn. 
Thắng đế quốc thực chất là giành chính quyền, 
còn giữ chính quyền là xây dựng chế độ mới. 
Thách thức đối với Đảng không chỉ ở việc tổ 
chức nhân dân giành chính quyền mà còn tổ 
chức nhân dân giữ chính quyền. Xây dựng chế 
độ mới tốt đẹp là thiết thực giữ chính quyền 


(4) Hồ Chí Minh: Sđở, t7, tr 221 - 222 
(5) Hồ Chí Minh: Sđd, t9, tr 176 
(6) Hồ Chí Minh: Sđở, t 8, tr 493 
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hiệu quả nhất. Trong Dĩ chúc, khi viết về công 
cuộc khôi phục đất nước sau chiến tranh, 
Người gọi đầy là "cuộc chiến đấu không lô" 
chống nghèo nàn, lạc hậu, xây cái mới. 

Nhận thức rõ tính chất phức tạp của thời kỳ 
quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, 
nên Hồ Chí Minh đòi hỏi Đảng, Nhà nước, 
nhân dân ta phải quyết tâm cao hơn nữa, 
không chủ quan, tự mãn, say sưa với thắng lợi 
trong quá khứ mà thiếu đi sự năng động, sáng 
tạo trước những khó khăn, gian khổ. Xác định 
được như vậy, chúng ta mới vững tâm và quyết 
tâm tìm tòi phương thức, cách đi phù hợp để 
xây dựng đât nước theo hướng đích mà Đảng 
và nhân dân ta đồng thuận lựa chọn. 

Về độ dài của thời kỳ quá độ, Hồ Chí Minh 
xác định là phải lâu dài. Theo Người, sau khi 
giành độc lập dân tộc, ta bước vào thời kỳ quá 
độ. Lúc đầu, N gười cũng đưa ra dự đoán về độ 
dài của thời kỳ quá độ ở nước ta: chắc sẽ đòi 
hỏi ba, bốn kế hoạch dài hạn, nếu nhân dân ta 
cố gắng thì có thể rút ngắn hơn. Về sau, 
Hồ Chí Minh nêu rõ: "Xây dựng chủ nghĩa xã 
hội là một cuộc đấu tranh cách mạng phức tạp, 
gian khổ và lâu đài"). Có nhà báo hỏi: bao giờ 
chủ nghĩa xã hội được xây dựng ở Việt Nam, 
Hồ Chí Minh trả lời: Xây dựng chủ nghĩa xã 
hội là lâu dài, không đơn giản. 

Về bước đi của thời kỳ quá độ, với nhiều lý 
do, Hồ Chí Minh chưa có điều kiện làm rõ, 
nhưng xuất phát từ hoàn cảnh, điều kiện dân 
tộc và thời đại, Người đã chi ra những bước 
dài, ngắn khác nhau cho lộ trình chung, cho 
từng lĩnh vực, tùy theo hoàn cảnh. Nhưng đi 
bước nào phải chắc bước ấy. Do hoàn cảnh 
khác nhau nên bước đi của Việt Nam có thể 
khác với Liên Xô, và điêu đó theo Người, cũng 
là mác- xít. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ 
đang soi sáng sự nghiệp đôi mới 20 năm vừa 
qua và tương lai. 

Trong bối cảnh mới, trước yêu cầu và 
nhiệm vụ mới của thời kỳ đấy mạnh công 
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nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong mỗi 
bước đi lên, chúng ta tiếp tục thám nhuần sâu 
sắc, vận dụng sáng tạo và phát triên tư tưởng 
Hồ Chí Minh: 

- Một là, giữ vững và tăng Cường vai trò 
lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trên 
nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh, đôi với thời kỳ quá độ đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta. Xây dựng, chính đồn 
để Đảng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm 
với nhiệm vụ mới, không chỉ là công việc của 
Đảng mà còn là trách nhiệm của toàn dân tộc, 
bởi Đảng ta là con nòi của dân tộc ta. Cần giữ 
vững "kỷ luật sắt" trong Đảng. Muốn hiện thực 
hóa công tác xây dựng và chỉnh đốn, toàn 
Đảng phải thống nhất với quyết tâm sắt đá, 
tiến hành từ trên xuống dưới, không có vùng 
đặc quyền, không có đối tượng đặc ân, mọi 
đảng viên đều bình đẳng trước Điều lệ Đảng, 
pháp luật và chính sách của Nhà nước. 

- Hai là, điểm xuất phát, của chúng ta SO VỚI 
các nước đi trước là rât thâp với khoảng cách 
khá xa, muốn xây dựng xã hội mới, tốt đẹp 
phải có sức lực và thời gian. Cần tập trung huy 
động tối đa mọi nguồn nội lực nhất là của các 
thành phần kinh tế và phát triên chúng trong 
khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của Nhà 
nước. Tranh thủ cao nhất yếu tố thời đại, khai 
thác mạnh mẽ các mối quan hệ quốc tế trên cơ 
sở tôn trọng chế độ chính trị, luật pháp khác 
biệt; tôn trọng độc lập dân tộc, chủ quyên, 
toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước với phương 
châm: Việt Nam sẵn sàng là bạn với tất cả các 
nước. Do tính chất lâu dài, mọi chủ trương, 
đường lối không thể nôn nóng, càng không thể 
đề ra những "liệu pháp xốc", phải bằng những 
giải pháp phát triển bền vững. 1uy nhiên, nguy 
cơ tụt hậu về kinh tế của chúng ta là có thực. 
Vì vậy, phát triển nhanh, bền vững và đúng 


(Xem tiếp trang 33) 


(7) Hồ Chí Minh: Sđở, t 9, tr 2 
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bàn tê công nghiệp hóa, 
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LÊ HUY THỰC ˆ“ 


1 ~ Về tiền đề, cơ sở để tiến hành công 
nghiệp hóa 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhanh hay 
chậm là tùy thuộc vào tiềm năng, thế mạnh 
của mỗi nước, nhất là trong việc xác định bước 
đi cho phù hợp, phương thức tiến hành và bảo 
đảm tính bên vững của toàn bộ quá trình phát 
triển. Muốn tiến hành công nghiệp hóa, trước 
hết phải tích lũy vốn, phải thực hành tiết kiệm 
để tập trung mọi nguồn lực cho đầu tư phát 
triển kinh tế - xã hội. Thế nhưng, ở các nước 
đang thời kỳ tiến hành công nghiệp hóa, xuất 
khẩu thường nhỏ hơn nhập khẩu. Điều đó làm 
cho cán cân thanh toán thường xuyên bị thiếu 
hụt, dự trữ ngoại tệ nhỏ bé do phải nhập khẩu 
máy móc thiết bị. Bởi vậy, để có vốn chúng ta 
phải đây mạnh sản xuất để có nguồn vốn vững 
chắc lâu dài. Trên thế giới nhiều quốc gia có 
kinh nghiệm là đấy mạnh phát triển nông 
nghiệp để có tích lũy xây dựng công nghiệp và 
tiến hành công nghiệp hóa thành công. Hồ Chí 
Minh đã chỉ rõ: "Phải cải tạo và phát triển 
nông nghiệp để tạo điều kiện cho việc công 
nghiệp hóa nước nhà. Phải có một nền nông 
nghiệp phát triển thì công nghiệp mới có thể 
phát triển mạnh... Nông nghiệp phát triển tốt 
thì công nghiệp sẽ phát triển nhanh" ()), 
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Trong sự phát triển kinh 
tế - xã hội, lực lượng sản 
xuất có vai trò nền tảng và 
quyết định hình thức của 
quan hệ sản xuất. Lực 
lượng sản xuất phát triển 
sẽ thúc đẩy quan hệ sản 
xuất phát triển theo, tạo đà 
để nền kinh tế đi lên. Tại 
Đại hội đại biểu Công 
đoàn tỉnh Thanh Hóa lần 
thứ 6, ngày 19-7-1960, Hồ 
Chí Minh đã căn dặn: 
"Nước ta là một. nước nông nghiệp giống như 
Trung Quốc, Triều Tiên. Muốn phát triển công 
nghiệp, phát triển kinh tế nói chung phải lấy 
việc phát triển nông nghiệp làm gốc, làm 
chính. Nếu không phát triển nông nghiệp thì 
không có cơ sở để phát triên công nghiệp vì 
nông nghiệp cung câp nguyên liệu, lương thực 
cho công nghiệp và tiêu thụ hàng hóa của công 
nghiệp làm ra" 2), Hồ Chí Minh nhấn mạnh, 
muốn phát triển công nghiệp (kế cả công 
nghiệp nhẹ) phải lấy việc phát triển nông 
nghiệp làm gốc, làm chính, làm cơ sở. Theo 
Người, nếu không có cơ sở đó thì công nghiệp 
nói chung, công nghiệp nặng nói riêng, không 
thể phát triển được. 

Quan điểm, tư tưởng nêu trên của Hồ Chí 
Minh về vai trò của nông nghiệp làm cơ sở, 
điều kiện phát triển công nghiệp và công 
nghiệp hóa đã chưa được quán triệt một cách 
đầy đủ từ Đại hội II (năm 1960) đến Đại 
hội V của Đảng (năm 1981), nhất là việc ưu 
tiên quá mức cho công nghiệp nặng “ưu tiên 


(*) Tạp chí Lý luận chính trị, Học viện Chính trị quốc gia 
Hồ Chí Minh 

(1), (2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1996, t 10, tr 14 - 15, 180 
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phát triển công nghiệp nặng một cách hợp 
lý..." €). Đây là một trong sô những nguyên 
nhân làm cho việc phát triển công nghiệp nặng 
cũng như tiến hành công nghiệp hóa gặp 
không ít khó khăn, trở ngại; kết quả thu được 
không mấy khả quan. 

Do chưa chú trọng phát triển nông nghiệp 
nên trong một thời gian dài nước ta đã không 
sản xuất được đủ lương thực, thực phẩm, phải 
trông chờ vào trợ giúp của các nước anh em 
trong phe xã hội chủ nghĩa. Từ đó, nền kinh tẾ 
chẳng những lệ thuộc vào bên ngoài cả về 
lương thực, hàng tiêu dùng, mà còn cả về vốn, 
trang thiết bị cho công nghiệp. Rút cuộc, phát 
triên công nghiệp và công nghiệp hóa cũng chỉ 
đem lại những kết quả rât hạn chế. 


Trong thực tiễn cách mạng, “Đảng ta đã 
nhận thức và khắc phục được sai lầm cũ, quyết 
tâm đổi mới để phát triển, chú trọng phát triển 
nông nghiệp, tạo ra nhiều lương thực, thực 
phẩm, hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu. Văn 
kiện Đại hội VI của Đảng đã chỉ rõ: "khắc 
phục khuyết điểm tách rời công nghiệp với 
nông nghiệp, hướng công nghiệp nặng phục 
vụ thiết thực và có hiệu quả cho nông nghiệp 
và công nghiệp nhẹ” đề "tạo tiền đề đây mạnh 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa" “). Từ Đại 
hội VI của Đảng (năm 1986) và tiếp đến các 
Đại hội VII, VII, IX, đường lối phát triển kinh 
tế - xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã 
được điều chỉnh cho phù hợp và được thực 
hiện có hiệu quả. Thực tế đã chứng minh cả 
linh vực nông nghiệp, công nghiệp, cũng như 
các ngành kinh tế khác ở nước ta đều có bước 
phát triển tốt. Từ một quốc gia thiếu lương 
thực nước ta đã trở thành một quốc gia xuất 
khẩu gạo đứng thứ 2 thế giới. Nền kinh tế Việt 
Nam không những ngày càng phát triển nhanh, 
mà còn hội nhập sâu vào kinh tế quốc tế, trở 
thành đối tác tin cậy đối với các quốc gia trên 
thế giới. Đáng chú ý là việc khơi thông các 
dòng vốn, nhất là thu hút vốn nước ngoài 
không ngừng tăng lên, từ đó càng có điều kiện 
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và nguồn lực để thúc đấy nhanh tiến trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao đời sống 
vật chất và tỉnh thân của nhân dân. 

2 - Lựa chọn những bước đi của công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa phải thích hợp 

Từ đầu những năm 60 của thế kỷ XX, Hồ 
Chí Minh đã chỉ rõ: Ở Việt Nam, nông nghiệp 
còn chiếm một tỷ trọng lớn trong nên kinh tê, 
nên việc tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước phải từ nông nghiệp, lấy nông 
nghiệp làm tiền đề, điều kiện, cơ sở để phát 
triên. Chúng ta tiến. hành công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa từ một nền kinh tế có công nghiệp 
ở trình độ thấp kém. Thực tế này buộc chúng 
ta phải có những việc làm, bước đi tuần tự 
trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
phải chú trọng xây dựng cơ sở vững chắc. 
Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
chúng ta không những phải làm đầy đủ những 
nhiệm vụ như các nước đã có nền công nghiệp 
tương đối phát triển thực hiện công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, mà còn phải đồng thời thực 
hiện những công việc mang tính đặc thù của 
Việt Nam là điểm xuất phát thấp (sản xuất 
nhỏ, nông nghiệp lạc hậu). Trong khi đó, thời 
đại hiện nay, do khoa học, kỹ thuật và công 
nghệ trên phạm vi toàn thế giới đang phát triển 
mạnh, nên chúng ta phải tìm cách đề đi tắt, 
đón đầu", ứng dụng những thành tựu, tiến bộ 
khoa học hiện đại nhất, mới nhất của trí tuệ 
loài người trong một số lĩnh vực quan trọng 
của nên kinh tế. Chẳng hạn, trên thế giới đã 
hình thành và phát triển kinh tế tri thức, thì 
Việt Nam cũng cân phải từng bước phát triển 
kinh tế tri thức để rút ngắn quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Có như vậy mới tận 
dụng được sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc 
và xu thế của thời đại để tiến hành thành công 


(3) Lê Duẩn: Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, 
Nxb Sự thật, Hà Nội, 1976, t II, tr 29 

(4) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, 
Nxb Sự thật, Hà Nội, 1987, tr 171 
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sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. Ngoài ra, cũng phải tính đến bối cảnh 
toàn cầu hóa kinh tế, các quan hệ vừa hợp tác 
cùng có lợi, vừa cạnh tranh gay gắt VỚI các 
quốc gia để phát triển đất nước. Bởi vậy, quá 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa Ỡ nước ta 
cũng phải làm sao để có được cơ cấu kinh tế 
không những vừa bảo đâm độc lập dân tộc. và 
chủ nghĩa xã hội, vừa xác định đúng tiềm 
năng, thế mạnh Việt Nam trong sự phân công 
lao động quốc tế. 

Trong quá trình tiến hành công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa hiện nay chúng ta phải quán 
triệt tư tưởng Hô Chí Minh vê kết hợp nội lực 
với ngoại lực. Chúng ta tiếp tục phát huy nội 
lực và lợi thế so sánh, tranh thủ ngoại lực - 
nguồn vốn, công nghệ mới, kinh nghiệm quản 
lý, mở rộng thị trường - phục vụ sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong việc 
phát huy nội lực, chúng ta có SỨC mạnh về con 
người Việt Nam lao động cần cù, tiết kiệm, 
thông minh, sáng tạo. 

Trong những năm đôi mới, nhiều ngành đã 
mạnh dạn đầu tư đối mới công nghệ trong sản 
xuất, kinh doanh, lựa chọn đúng các bước đi 
tắt đón đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao, nâng 
cao năng lực cạnh tranh góp phần vào tăng 
trưởng kinh tế của đất nước. 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa thực chất đà 
để xây dựng cơ: sở vật chất - kỹ thuật cho nên 
kinh tế phát triển theo một chiến lược với các 
mục tiêu và các chỉ tiêu cụ thể được tính toán 
và dự báo có cơ sở khoa học. Bên cạnh việc 
phải tính đến xu thế về sự lệ thuộc, sự tham gia 
của một nước vào nền kinh tế quốc I tế về nhiều 
ngành, lĩnh vực, dây chuyên sản xuất... để tăng 
cường hợp tác, trao đối, học tập lần nhau về 
khoa học, kỹ thuật, kinh nghiệm tô chức, quản 
lý trong việc tẠO Ta sản phẩm ngày một tốt 
hơn, năng suất lao động ngày một cao hơn, 
chúng ta cần phải kết hợp khôn khéo nội lực 
với ngoại lực, sức mạnh bên trong với những 
nhân tố tích cực, tiến bộ bên ngoài. Mở cửa, 
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hợp tác, tranh thủ ngoại lực là chủ trương đúng 
với tinh thần, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời 
cũng là xu thế tiến bộ của thời đại. 

3 - Tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa phải đông bộ 

Tại Hội nghị Trung ương họp vào tháng 
11-1959, Hồ Chí Minh đã nhắn mạnh, phải 
hiện đại hóa nông nghiệp, chú trọng cải tiến 
kỹ thuật, công nghiệp nặng và công nghiệp 
nhẹ phải phục vụ nông nghiệp, gắn với nông 
nghiệp. Khi công nghiệp đã có bước phát triển 
mạnh, mà nông nghiệp không tiến bộ như 
công nghiệp hoặc câm chừng, Hồ Chí Minh 
sử dụng hình ảnh và dễ hiểu về vai trò, vị trí 
của hai ngành kinh tế chủ yếu thì như người có 
hai chân bị què một chân: "Công nghiệp và 
nông nghiệp như hai chân của con người... 
Nông nghiệp không phát triển thì công nghiệp 
cũng không phát triên được. Ngược lại, không 
có công nghiệp thi nông nghiệp cũng khó 
khăn. Công nghiệp và nông nghiệp quan hệ 
với nhau rất khăng khít... nông nghiệp là cơ sở 
cho công nghiệp... Công nghiệp phải phục vụ 
nông nghiệp cho tốt, phải làm mây bơm, làm 
công cụ cải tiến, chế thuốc trừ sâu, v.v. cho 
nông nghiệp ©). 

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh và văn kiện 
Đảng không chỉ chú trọng hiện đại hóa hai 
ngành kinh tế là nông nghiệp và công nghiệp, 
mà còn nhấn mạnh vấn đề hiện đại hóa tất cả 
các ngành kinh tế quốc dân đề tạo nên sự phát 
triên đồng bộ trong đời sống kinh tế, xã hội. 
Chủ trương hiện đại hóa nhiều lĩnh VỰC của 
ngành công nghiệp nặng cũng được tiến hành 
như: Tiếp tục đây mạnh công nghiệp khai thác 
dầu khí, công nghiệp năng lượng, phân bón, 
hóa chất từ dầu khí; phát triên công nghiệp kỹ 
thuật hiện đại; phát triên công nghiệp ở các 
tính, tránh tập trung quá mức công nghiệp vào 
các đô thị lớn. Đi đôi với phát triển công 


(5) Hồ Chí Minh: Sđữ, t 10, tr 619 
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nghiệp nặng, việc hiện đại hóa đối với ngành 
công nghiệp nhẹ cũng được tiến hành đồng bộ. 
Nghị quyết Đại hội IX của Đảng chỉ rõ: "Phát 
triển công nghiệp chế biến lương thực, thực 
phẩm, công nghiệp may mặc, dệt, da giày, chế 
biến thức ăn gia súc, cơ khí, vật liệu xây dựng, 
hóa chất"(6). 

Nhờ quán triệt đúng tư tưởng của Hồ Chí 
Minh về công nghiệp hóa, và được Chính phủ 
tiến hành đồng bộ ở các ngành kinh tế đã có 
tác dụng tích cực làm cho nền kinh tế phát 
triển. Trong mỗi chặng đường phát triển của 
cách mạng, có những điển hình tiên tiến lan 
tỏa cả bề rộng và bè sâu đem lai hiệu quả kinh 
tế và xã hội. Thực tế đã chứng minh tính đúng 
đắn của chủ trương trên và nó đã đi vào thực 
tiễn cuộc sống, phù hợp với lòng dân, được 
nhân dân đông tình ủng hộ. 

4 - Muốn chú trọng khoa học - công 
nghệ, phải phát triển mạnh giáo dục và đào 
tạo để nâng cao trí 

Trong một nền kinh tế dựa vào kinh tế tri 
thức thì mọi người phải học tập thường xuyên 
để có thể thích nghỉ với sự phát triển và làm 
chủ những thành tựu mới nhất của khoa học - 
công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triên sản xuất 
kinh doanh. Mục tiêu của giáo dục đào tạo là 
phát triển nguồn nhân lực nhằm tạo ra những 
con người có khả năng, bản lĩnh để thực hiện 
thành công công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
Không phải đến ngày nay việc nâng cao tri 
thức mới được coi trọng, mà ngay từ khi đất 
nước mới giành được độc lập, Hô Chí Minh đã 
huấn thị: "Phải học. N gày nay không phải học 
để có bằng cấp, đề thoát ly sản xuất. Phải học 
chính trị, học văn hóa, học kỹ thuật để nâng 
cao hiểu biết. Bởi vì công nghiệp, nông nghiệp 
của ta ngày càng tiến bộ thì người công nhân, 
người nông dân, người lao động trí óc _phải 
càng ngày càng tiến bộ mới làm được tốt"Ớ), 
Để các ngành của nền kinh tế phát triên theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đòi hỏi 
mọi người lao động phải ra sức học tập nâng 


cao tri thức, hiểu biết để sản xuất, làm được 
việc, đáp ứng được yêu cầu của công việc. Cần 
mở rộng giao lưu vê giáo dục đào tạo với các 
nước, tiếp cận với những mô hình giáo dục 
tiên tiến nhất để vận dụng sáng tạo vào nước 
ta. Có chính sách cử tuyến giáo viên, sinh viên 
đi học tập, nghiên cứu ở các nước phát triển, 
thu hút nhiều giáo sư, chuyên gia nước ngoài 
vào nước ta để giảng dạy, nghiên cứu khoa 
học, trao đối kinh nghiệm. Trong bối cảnh 
toàn cầu hoá kinh tế hiện nay, nước ta cần chủ 
động, tích cực lựa chọn con đường ngắn nhất 
tranh thủ ngoại lực, phát huy nội lực ngay cả 
trong nh vực tiếp thu khoa học, chuyển giao 
công nghệ... làm cho tiềm lực khoa học, kỹ 
thuật và công nghệ của đất nước ngày càng 
thêm mạnh. Tuy vậy, cũng cần tránh những 
bước đi nóng vội, chủ quan lẫn chần chữ, 
chậm trễ; vì cả hai đều dẫn đến sai lầm gây 
lăng phí các nguồn lực và tụt hậu hoặc xa hơn 
về kinh tế so với các nước trong khu vực và 
trên thế giới. 

Trong các văn kiện Đại hội VI, VI, VII 
và IX của Đảng đều rất chú trọng ứng dụng 
khoa học, kỹ thuật, nâng cao tri thức cho người 
lao động, đôi mới công tác giác. *ục và đào tạo 
thể hiện đường lối nhất quán của Đảng và Nhà 
nước ta. Trong văn kiện Đại hội VI”; Đảng ta 
đã nhắn mạnh: "Phát triển khoa học và công 
nghệ, nâng cao năng lực nội sinh, coi đó là 
nhân tố quan trọng để thúc đẩy sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa"(8). Văn kiện 
Đại hội IX của Đảng đã chỉ rõ: "Để đáp ứng 
yêu cầu về con người và nguôn nhân lực là 
nhân tố quyết định sự phát triển đất nước 
trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 


(6) Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 315 

(7) Hồ Chí Minh: Sđd, t 8, tr 413 

(8) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VHII, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr 187 
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cần tạo chuyển biến cơ bản, toàn diện về giáo 
dục và đào tạo"”Ó@). 

Như 'VẬY, Hỗ Chí Minh và Đảng ta luôn coi 
trọng công tác giáo dục và đào tạo, coi đây là 
một trong những phương thức đề công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa thành công. Về công tác vừa 
mang tính câp bách, vừa mang tính chiến lược 
lâu dài này chúng ta đã quán triệt tư tưởng 
Hồ Chí Minh và thực hiện chủ trương, đường 
lối của Đảng, đã thu được khá nhiều kết quả 
đáng ghi nhận. Hiện nay, ở nước ta có nhiều 
người, phần đông trong lớp trẻ, được học tập, 
đào tạo đề nhằm nâng cao trình độ chuyên 
môn, nắm bắt công nghệ mới, tri thức mới để 
làm việc trong các doanh nghiệp, trong bộ 
máy của Đảng và Nhà nước, làm cán bộ để 
phục VỤ. Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tuy 
nhiên, để làm việc có hiệu quả, Người đã dạy: 
học phải kết hợp với hành; dụng nhân như 
dụng mộc, phải vì việc mà chọn người 
chứ không vi người mà đặt việc. Tư tưởng 
Hồ Chí Minh về phát triển giáo. dục, đào tạo 
nhân tài là: "Đào tạo trí thức mới. Cải tạo trí 
thức cũ. Công nông trí thức hóa. Trí thức công 
nông hóa 'd0). Người còn căn dặn: phải đi sâu 
vào việc điều tra nghiên cứu, tông. kết kinh 
nghiệm; học phải liên hệ với thực tế, phải có 
thí nghiệm và thực hành. Vì vậy, các trường 
đào tạo khoa học nghiệp vụ chuyền môn cân 
chuyên sâu trên từng lĩnh Vực để đáp ứng được 
yêu câu của cách mạng, của xã hội, phục vụ 
cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. 

Ngày nay, tư tưởng Hồ Chí Minh bàn về 
công nghiệp | hóa, hiện đại hóa vấn còn nguyên 
giá trị của nó. Càng thấm nhuân những những 
lời dạy của Người, đường lối phát triển nền 
kinh tê thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
Ở nước ta càng rõ nét và sẽ thu thêm nhiều 
thắng lợi. Œ 


(9) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lân thứ IX, đã dẫn, 
tr 201 
(10) Hồ Chí Minh: Sđd t 6, tr 203 - 204 
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hướng là phương châm phù hợp đối với nền 
kinh tế nước ta trong thời kỳ quá độ. 


- Ba là, cụ thể hóa hơn nữa cơ chế: Đảng 
lánh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ 
thành nguyên tắc hoạt động của các tổ chức 
trong hệ thống chính trị, trong xã hội; làm cơ 
sở cho cho sự phối hợp thống nhất và đồng bộ. 
Khắc phục tình trạng chung chung, nặng về lý 
thuyết. 

- Bốn là, tái cấu trúc bộ máy của Đảng và 
Nhà nước khoa học hơn, hiệu quả hơn, bảo 
đảm vững mạnh hơn và trong sạch hơn theo 
hướng tỉnh gọn. Đổi mới chính sách cán bộ và 
xây dựng, chỉnh đốn lại đội ngũ cần bộ thích 
hợp với bộ máy mới, với đòi hỏi của sự phát 
triên nền kinh tế thị trường BH hướng xã hội 
chủ nghĩa. 


- Năm là, Chính phủ sớm có chiến lược 
phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn mà 
chúng ta có ưu thế, phù hợp VỚI điều kiện 
chúng ta là nước nghèo, đi sau, để :tạo động lực 
riêng mạnh mẽ của sự phát triển trong nền 
kinh tế thế gIỚI. Để tránh thiệt hại cho các 
thành phần kinh tẾ, các doanh nghiệp, cá nhân, 
chính quyền các cấp, các hội nghề nghiệp cần 
nhận rõ trách nhiệm, hợp tác chặt chế, thống 
nhất VÌ SỰ phát triển lành mạnh của nền kinh tế 
quốc dân, nhất là ở những ngành mà ta có ưu 
thế. 


- ấu là, có những giải pháp hữu hiệu để 
tăng hiệu quả đầu tư, tạo nên thế mạnh, mũi 
nhọn trong cơ cấu kinh tế của mỗi doanh 
nghiệp, địa phương, ngành và lớn hơn là cả 
nước, tránh dàn trải, thât thoát. Thực hành tiêt 
kiệm, chống lãng phí từ trung ương tới địa 
phương bằng mọi cách đề tập trung vốn cho 
đầu tư, tập trung trí tuệ cho công cuộc phát 
triển, giảm giá thành, tăng chất lượng sản 
phâm, tạo ưu thế cạnh tranh trong điều kiện 
hội nhập kinh tế quốc tế. 1 | 
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Ừ thực tiễn cách mạng Việt Nam, 
| Đảng ta đã khẳng định chủ nghĩa Mắc - 
Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền 
tảng tư tưởng của Đảng, và kim chỉ nam cho 
hành động cách mạng ở nước ta. Trong những 
năm đổi mới, Đảng ta đã có sự phát triển sáng 
tạo chủ nghĩa Ì Mác - Lê-nin vào hoàn cảnh cụ 
thể của thực tiễn cách mạng Việt Nam trên một 
loạt vấn đề lý luận mới, như: về mục tiêu của 
chủ nghĩa xã hội, phát triên kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà 
nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa... Tư duy lý 
luận của Đảng ngày càng phát triển và nhận 
thức sâu sắc hơn bản chất khoa học và cách 
mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 

Sự phát triển của thế giới và công cuộc đối 
mới của Việt Nam hiện nay đang đặt ra nhiều 
vấn đề đòi hỏi phải có nhận thức đúng về bản 
chất, xu thế phát triển của thời đại và đặc điềm 
của quốc gia dân tộc, trên cơ sở này xác định 
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội phù hợp. 
Có nhiều nhân tố mới đang và sẽ tác động đên 
sự vận động và phát triên của toàn thế giới và 
từng quốc gia trong những thập niên đầu thế kỷ 
XXI, như: cách mạng khoa học - công nghệ, 
quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tẾ quôc 
tế, bước quá độ của nhân loại từ kinh tế công 
nghiệp sang kinh tế tri thức... Trong bối cảnh 
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như vậy, để có chiến lược và chính sách phát 
triển đúng ‹ đắn đòi hỏi phải có nhận thức đúng 
về bản chất cách mạng và khoa học của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin. 

Mặc dù đã trải qua hơn 150 năm, nhất là 
sau khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
Đông Âu tan rã, lịch sử thế giới đang ở trong 
một "khúc quanh" phức tạp của sự phát triển, 
song chủ nghĩa Mắc - Lê-nin vẫn tỏ rõ sức sống 
của nó trong đời sống hiện thực, những giá trị 
tỉnh thần, tính khoa học và cách mạng của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin được thực tiễn khẳng định 
tính đúng đắn của nó. 

Một học thuyết được thừa nhận là cách 
mạng phải xuất phát từ những nhận thức khoa 
học về thế giới khách quan, tính khoa học càng 
cao thì tính cách mạng càng triệt để. Khác vê 
cơ bản so với các học thuyết khác trên các 
phương diện về đối tượng, phương pháp nghiên 
cứu, nội dung, tính giai câp... học thuyết của 
C. Mác, theo V.I. Lê-nin: "Là sự thừa kế thắng 
và trực tiếp những học thuyết của các đại biểu 
xuất sắc nhất trong triết học, trong kinh tế 
chính trị học và trong chủ nghĩa xã hội"(1). Dựa 


* PGS, TSKH, Viện trưởng Viện Kinh điền Mác - Lê-nin 
(1) V.L Lê-nin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1980, 
t 23, tr 49 - 50 
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trên những thành tựu của tư tưởng nhân loại, 
nhất là của triết học cổ điển Đức, kinh tế chính 
trị tư sản cổ điển Anh, chủ nghĩa xã hội không 
tưởng Pháp, áp dụng phương pháp duy vật 
biện chứng và duy vật lịch sử trong nghiên cứu, 
C. Mác và Ph. Ảng-ghen đã làm cuộc cách 
mạng sâu sắc nhất trong tư tưởng, nhận thức 
của nhân loại, tạo nền móng cho lý luận khoa 
học về chủ nghĩa xã hội. 

Học thuyết do C. Mác và Ph. ẮÁng- ghen 
sáng lập là sự thống nhất giữa tính khoa học và 
tính cách mạng. Các ông đã vạch TỔ SỰ phát 
sinh, phát triển của phương thức sản xuất tư bản 
chủ nghĩa, nêu lên những mặt tiền bộ, đồng thời 
cũng vạch rõ những khuyết tật và mâu thuần 
của chủ nghĩa tư bản. Phù hợp với lý thuyết về 
hình thái kinh tế - xã hội, coi sự phát triên của 
xã hội loài người là một quá trình lịch sử - tự 
nhiên, C. Mác cho răng, chủ nghĩa tư bản tất 
yếu sẽ bị thay thế bởi một phương thức sản xuất 
mới, cao hơn, tiến bộ hơn, đó là phương thức 
sản xuất cộng sản chủ nghĩa. 


V.I. Lê-nin đã bảo vệ và phát triển T 
thuyết của Mác - Ăng-ghen, nâng lên trình độ 
cao mới trong bối cảnh chủ nghĩa tư bản phát 
triển lên giai đoạn cao của nó là chủ nghĩa đề 
quốc trong hoàn cảnh lịch sử cuối thế kỷ XIX 
và đầu thê kỷ XX. 

Kế thừa học thuyết của C. Mác trong điều 
kiện mới, Y.L Lê-nin đã Sáng tạo ra lý luận 
khoa học về chủ nghĩa đế quốc, khởi thảo lý 
luận mới về cách mạng xã hội chủ nghĩa, phát 
hiện quy luật phát triên không đều của chủ 
nghĩa tư bản: và chỉ ra cho giai cấp công. nhân 
Nga cái "mắt xích" yếu nhất của nó để tiến 
hành thành công Cách mạng Tháng Mười Nga. 
Người đã xác định kế hoạch xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, đề ra Chính sách Kinh tế mới 
(NEP), phác họa những đường nét cơ bản của 
sự quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở những nước 
kinh tế chậm phát triển. 

Để nhận thức được tính khoa học và cách 
mạng trong học thuyết của C. Mác, cần phải có 
quan điểm thực tiễn. Như V.I. Lê-nin đã khẳng 
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định, lý luận nhận thức phải xuất phát từ thực 
tiễn và trở về thực tiễn thì lý luận mới mang 
tính khoa học, khắc phục căn bệnh giáo điều 
hay lý luận suông. Theo V.I. Lê-nin, bản chất 
và linh hồn sông của chủ nghĩa Mác là phân 
tích cụ thể một tình huống cụ thể. 


Bản thân các nhà kinh điên không coi học 
thuyết. của mình như một cái gì đó hoàn thiện, 
bất biến, mà luôn đòi hỏi phải có sự bổ sung, 
vận dụng phát triển sáng tạo trong những điều 
kiện lịch sử cụ thể. Bởi lẽ, chân lý là cụ thể, 
cách mạng là sáng tạo, do vậy phải căn cứ vào 
những điều kiện cụ thể mới có những định 
hướng giải pháp phù hợp. Các nhà kinh điển 
cũng không bao giờ coi học thuyết của mình 
như là những cầu trả lời vạn năng cho mọi tình 
huống của cuộc sống, mà đòi hỏi phải luôn 
được xem xết gắn VỚI SỰ phát triển của thực 
tiễn, với tư cách là động lực của nhận thức, là 
tiêu chuẩn khách quan của mọi chân lý. 

Trong lời tựa Tuyên ngôn của Đảng Cộng 
sản viết cho bản tiếng Đức vào năm 1872, 
C. Mác và Ph. Ăng-ghen đã khăng định: 
"Chính ngay Tuyên ngôn n cũng đã giải thích 
rõ răng bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào, việc áp 
dụng những nguyên lý đó cũng phải tùy theo 
hoàn cảnh lịch sử đương thời, và do đấy, không 

nên quả cầu nệ vào những biện pháp cách mạng 
nêu ra. ở cuối chương II. Đoạn này, ngày nay 
mà viết lại thì về nhiều mặt, cũng phải việt 
khác đi. Vì đại công nghiệp đã có những bước 
tiến hết sức lớn trong hai mươi lăm năm 
qua”). Các ông lý giải lý do không sửa lại là 
vi: "Tuyên ngôn là một tài liệu lịch sử mà 
chúng tôi không có quyền sửa lại". 

Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác, Lê-nin 
đã xuất phát từ điêu kiện cụ thể của nước Nga, 
với tư cách là mắt xích yếu nhất của hệ thông 
đề quốc chủ nghĩa sau Chiến tranh thế gIỚI lần 
thứ nhất, để đi đến kết luận khoa học răng, 
nước Nga đã hội tụ đầy đủ các điều kiện khách 


(2) C. Mác và Ph. Ăng-phen: Toàn tập, Nxb Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 1995, t 18, tr 128 
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quan và chủ quan để cách mạng xã hội chủ 
nghĩa có thê nô ra (điêu này trái với dự báo của 
Mác và  Ẩng-ghen là cách mạng, vô sản có khả 
năng nô ra đông loạt ở các nước tư bản phát 
triên, nơi mà mâu thuẫn giữa vô sản và tư sản 
đã đấy đến mức độ cùng cực). Cũng do nắm 
vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ 
nghĩa Mác, Lê-nin đã vạch ra Chính sách Kinh 
tê mới mùa xuân năm 1921 thay cho Chính 
sách Cộng sản thời chiến được áp dụng trong 
điều kiện nước Nga bị bao vây bởi các nước đề 
quốc và nội chiến trong nước. Nhờ có Chính 
sách Kinh tế mới mà nước Nga đã ra khỏi 
khủng hoảng kinh tế - xã hội, tăng cường tiềm 
lực kinh tế, quốc phòng, tạo tiền đề quan trọng 
để thực hiện công nghiệp hóa đất nước. 

Thực chất của Chính sách Kinh tế mới là đổi 
mới nhận thức về chủ nghĩa xã hội với thừa 
nhận sự tôn tại của nền kinh tế nhiều thành 
phần, phát triển quan hệ hàng hóa tiền tệ, kinh 
tế thị trường, thực hiện sự trao đổi giữa thành 
thị và nông thôn, giữa công nghiệp và nông 
nghiệp, thay chính sách trưng thu lương thực 
bằng chính sách thuế lương thực, chú trọng 
khuyến khích lợi ích vật chất coï đó là động lực 
quan trọng để phát triển kinh tế, sử dụng các 
hình thức của chủ nghĩa tư bản nhà nước. Ơ đây 
dường như có mâu thuẫn về quan niệm của 
Mác và Ăng-ghen khi cho rằng, chủ nghĩa cộng 
sản xóa bỏ buôn bán, cùng VỚI VIỆC xã hội nắm 
lấy những tư liệu sản xuất thì sản xuất hàng hóa 
cũng bị loại trừ. 

Thực ra phải hiểu điều kiện lịch sử cụ thể 
của những quan điểm của các nhà kinh điển, 
điều khẳng định ở trên đủa Mác và Ảng- -phen là 
những dự đoán vê giai đoạn CaO của chủ nghĩa 
cộng sản chứ không phải nói về glai đoạn thấp 
của nó, tức là chủ nghĩa xã hội. Điều này Mác 
đã khẳng định: Đó là một xã hội vừa thoát thai 
từ xã hội tư bản chủ nghĩa, do đó là một xã hội 
về mọi phương diện - kinh tế, đạo đức, tỉnh 
thần còn mang những dấu vết của xã hội cũ mà 
nó đã lọt lòng ra,.. Như vậy làm sao xóa ngay 
được cái dấu vết đặc trưng của chủ nghĩa tư bản 


36 


Yạp chí Gộng sản 


là kinh tế hàng hóa. Các nhà kinh điển đã chỉ ra 
một cách . đúng đắn về mặt phương pháp luận 
khi cho rằng CƠ sở để xóa bỏ chế độ tư hữu là 
lực lượng sản xuất phải được phát triển đến một 
trình độ nhất định với trình độ xã hội hóa cao, 
chứ không phải chỉ bằng quyết định mệnh lệnh 
hành chính hay mong muôn chủ quan. 


Trong tác phẩm Những nguyên lý của chủ 
nghĩa cộng sản” viết năm 1847, Ph. Ăng-ghen 
đã chỉ rõ răng, chủ nghĩa cộng sản là đối lập với 
chế độ tư hữu, và sẽ có lý khi các đảng cộng sản 
đều khẳng định mục tiêu của mình là xóa bỏ 
chế độ tư hữu, Tuy nhiên, khi được hỏi có nên 
xóa bỏ chế độ tư hữu ngay hay không sau khi 
cách mạng vô sản thành công, Ph. Ăng-ghen đã 
trả lời dứt khoát rằng: Không, không và không 
thể thủ tiêu chế độ tư hữu ngay lập tức, "cũng y 
như không thể làm cho lực lượng sản xuất hiện 
có tăng lên ngay lập tức đến mức cần thiết để 
xây dựng một nên kinh tế công hữu. Cho nên... 
chỉ có thể cải tạo xã hội hiện nay một cách dần 
dần, và "chỉ khi nào đã .tạO nên được một khối 
lượng tư liệu sản xuất cần thiết cho việc cải tạo 
đó thì khi ấy mới thủ tiêu được chế độ tư 
hữu"6). 

Biện chứng của lịch sử là ở chỗ, để thủ tiêu 
chế độ tư hữu. thì phải phát triển mạnh mẽ lực 
lượng sản xuất, kinh tế hàng hóa, kinh tế thị 
trường và như vậy phải trải qua chế độ tư hữu 
trong một thời gian dài. Đây là quy luật khách 
quan, biện chứng của sự phát triển, chính vì 
không nhận thức và vận dụng được quy luật 
này, nhiều nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và 
Đông Âu trước đây đã không thực hiện đúng 
đường lối của V.I. Lê-nin trong Chính sách 
Kinh tế mới, chủ trương nhanh chóng xóa bỏ 
chế độ tư hữu, không thừa nhận nên kinh tế 
hàng hóa nhiều thành phân, không phát triển 
quan hệ hàng hóa - tiên tệ và kinh tê thị trường, 
thực hiện chiến lược công nghiệp hóa theo 
hướng nội là chủ yếu, không tích cực tham gia 


(3) C. Mác và Ph. Ăng-ghen: Sđữ, t 4, tr 469 
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vào phân công hợp tác quốc tế, coi nhẹ vai trò 
của dịch vụ trong nên kính tế. 

Ở Việt Nam, nhất là trong quá trình thực 
hiện đường lối đổi mới, chúng ta đã nhận thức 
đầy đủ hơn về mối quan hệ giữa mục tiêu và 
phương tiện, Đại hội đại biểu toàn quốc | lần thứ 
VII của Đảng đã khẳng định: "sản xuất hàng 
hóa không đối lập VỚI chủ nghĩa xã hội, mà là 
thành tựu phát triển của nên văn minh nhân 
loại, tồn tại khách quan, cần thiết cho công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, và cả khi chủ 
nghĩa xã hội đã được xây dựng") 

Rõ ràng, C. Mác và Ph. Ăng-ghen mới chỉ 
nêu ra những dự báo khoa học về xã hội cộng 
sản thông qua sự phân tích hiện thực của chủ 
nghĩa tư bản, điều này đòi hỏi các đảng cộng 
sản phải vận dụng phát triển sáng tạo học 
thuyết của Mác, Ăng-ghen trong điều kiện cụ 
thể của nước mình. Chính V.I. Lê-nin xuất phát 
từ thực tiễn nước Nga đã tổng kết: "Chúng ta 
không hình dung một thứ chủ nghĩa xã hội nào 
khác hơn là chủ nghĩa : xã hội dựa trên cơ sở tất 
cả những bài học mà nền văn minh lớn của chủ 
nghĩa tư bản đã thu được"G'), 

Để nắm vững bản chất cách mạng và khoa 
học của chủ nghĩa Mác phải thầm nhuần răng, 
chủ nghĩa Mác không phải là một gIÁO - điều 
chết, một học thuyết đã hoàn thành hắn, có sẵn 
- đầu vào đây, bất di bất dịch nào đó, mà là một 
kim chỉ nam sống cho hành động, chính vì thế 
nên nó không thê không phản ánh sự biến đổi 
đặc biệt nhanh chóng của điều kiện xã hội. 

Trong việc vận dụng, phát triên sáng tạo chủ 
nghĩa Mắc - Lê-nin vào điều kiện cụ thể của 
mỗi nước cần tránh khắc phục quan điểm chủ 
quan duy ý chí, giáo điều, tả khuynh làm. cho 
học thuyết tư tưởng của các nhà kinh điển bị 
méo mó. Thực tiễn công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở các nước Đông Âu và Liên Xô 
và thực tiễn Việt Nam thời kỳ trước đổi mới đã 
cho thấy rõ điều đó. Cuộc sống cho thấy, mô 
hình chủ nghĩa xã hội cũ với tính kế hoạch hóa 
tập trung cao độ, tập trung đây mạnh cải tạo, 
phát triên quan hệ sản xuất mà không chú trọng 
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đầy đủ đến Vai trÒ của lực lượng sản xuất, cũng 
như phát triển nó, coi nhẹ yếu tố khuyến khích 
vật chất gắn với sử dụng quan hệ hàng hóa - 
tiền tệ và kinh tế thị trường đã làm cho mô hình 
này không có sức sông và lâm vào khủng 
hoảng trầm trọng, 

Những kết quả của quá trình cải cách ở 
Trung Quốc gân” 30 năm qua gắn với chủ 
trương Trung Quốc hóa chủ nghĩa Mác, phát 
triển chủ nghĩa Mác trong điêu “kiện Trung 
Quốc; cho răng những nguyên lý của chủ nghĩa 
Mác có tính phổ biến, còn đối tượng vận dụng 
chủ nghĩa Mắc có tính đặc thù, đặc tính riêng, 
nếu xa rời tình hình cụ thể của Trung Quốc và 
đặc tính của thời đại thì chủ nghĩa Mác không 
thể phát huy tác dụng. Muốn thực hiện Trung 
Quốc hóa chủ nghĩa Mác, thì không những phải 
nghiên cứu phân tích một cách khoa học tỉnh 
hình Trung Quốc, mà còn phải nắm bắt chính 
xác nhịp đập thời đại và đặc trưng thời đại mà 
chúng ta đang sống. Các nhà nghiên cứu Trung 
Quốc cho rằng, các bậc tiền bối đều là những 
người. của xã hội, đều ở trong một hoàn cảnh 
lịch sử nhất định, sự từng trải thực tiền và nhận 
thức của họ. đều chịu hạn chế của lịch sử nên 
đều mang dấu ấn của thời ¡ đại đó, tính dự đoán 
của họ cũng chỉ có thể lấy điều kiện thời đại 
đương thời để làm căn cứ, không thể VƯỢT qua 
không gian lịch sử đang sống để giải quyết mọi 
vân đề có thể nảy sinh trong lịch sử sau đó hàng 
thế kỷ. 

Nguyên tắc trong thúc đầy Trung Quốc hóa 
chủ nghĩa Mác là phải vừa có sự kế thừa, vừa 
CỐ Sự đổi mới, trong quá trình cải cách, thực 
tiễn mới sẽ nảy sinh vấn đề mới, việc giải quyết 
vấn đề mới hình thành lý luận mới, qua đó 
không ngừng phát triên chủ nghĩa Mác. 
Chủ nghĩa Mác vôn không phải là một giáo 
điều, mà là kim chỉ nam cho hành động, đòi hỏi 


(Xem tiếp trang 46) 
(4) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb 


Chính trị quốc gia, Hà Nội 1996, tr 97 
(Š) V.IL Lê-nin: Sđớd, 36, tr 334 
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Ư sụp đổ của chế độ 

xã hội chủ nghĩa ở 

Liên Xô và các 
nước Đông Âu đã gây nên 
một sự biến lịch sử to lớn: 
hệ thống xã hội chủ nghĩa 
thế giới bị phá vỡ, phong 
trào cách mạng xã hội chủ 
nghĩa rơi vào bước thoái 
trào nghiêm trọng. Một số 
Đảng Cộng Sản. bị khủng 
hoảng sâu sắc về tư tưởng 
và tổ chức, chuyển hướng 
sang Đảng Xã hội dân chủ. Không ít 
người trước đây vốn tin tưởng vào chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, vào chủ nghĩa xã hội nay cũng 
bị ngả nghiêng, chao đảo, không đứng vững 
trước những thử thách khắc nghiệt của lịch sử. 
Tình hình đó đã tạo lợi thế cho các thế lực 
chống cộng của chủ nghĩa đế quốc tấn công 
vào chủ nghĩa Mác - Lê-nin và chủ nghĩa xã 
hội. Chúng luôn luôn lấy sự sụp đổ của chế độ 
xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu để cố 
chứng minh rằng, chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã 
thật sự lỗi thời, chủ nghĩa xã hội chỉ là không 
tướng, là một bước đi chệch hướng tạm thời 
của lịch sử do sự áp đặt chủ quan của các Đảng 
Cộng sản nên không thể tôn tại; chỉ có chủ 
nghĩa tư bản là có sức sống vì nó luôn luôn 
thích nghi với thời đại. Chúng còn cho rằng, 
học thuyết về đấu tranh giai cấp, về bạo lực 
cách mạng và chuyên chính vô sản của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin được các Đảng Cộng sản 
sùng bái, tin theo một cách mù quáng, nên đã 
gây ra các cuộc đấu tranh giai cấp đẫm máu 
trong lịch sử. Khi các Đảng Cộng sản trở thành 
đảng cầm quyên thì thiết lập nền chuyên chính 
vô sản độc tài, phân dân chủ; do đó, phải đánh 
đô chế độ một đảng cầm quyên và thay vào đó 
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bằng chế độ đa đảng, đa nguyên chính trị mới 
thiết lập được một xã hội thật sự dân chủ. 

Ở nước ta cũng có một số người đưa ra những 
lập luận phản bác chủ nghĩa Mác - Lê-nin, trái 
với quan điểm, đường lối của Đảng. Vì vậy, 
chúng ta cần phê phán những quan điểm 
phản mác-xít đó để bảo vệ sự trong sáng của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin, bảo vệ quan điểm, 
đường lối đúng đắn của Đảng trong công cuộc 
đổi mới. 

Sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các 
nước Đông Âu có phải đã chứng minh cho "sự 
đúng đắn" trong những luận điểm của bọn 
chống cộng và những kẻ phụ họa theo chúng 
không? Hoàn toàn không phải. Sự kiện xây ra 
ở Liên Xô và các nước Đông Âu do nhiều 
nguyên nhân, nhưng nguyên nhân cơ bản là 
các Đảng Cộng sản cầm quyền ở đó sa vào 
giáo điều, chủ quan, bảo thủ, sai lâm về đường 
lối, không đáp ứng được yêu cầu phát triển 
của xã hội, dẫn đến sự khủng hoảng kinh tế - 
xã hội ngày càng trầm trọng. Khi tiến hành 


* PGS, Học viện Chính trị quốc gia Hỗ Chí Minh 
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cải tổ, cải cách lại xa rời chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
phạm phải sai lầm này đến sai lầm khác, lúc tả 
khuynh, lúc hữu huynh, kể cả sự phản bội 
(ở Liên Xô) Œ. Có quan điểm khá phổ biến 
cho rằng, khủng hoảng kinh tế - xã hội là 
nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của chế độ xã 
hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông 
Âu. Nếu thế thì tại sao Trung Quốc, Việt Nam 
cũng bị khủng hoảng kinh tế - xã hội và gặp rất 
nhiều khó khăn nhưng chẳng những vẫn đứng 
vững mà còn có bước phát triển mới? Điều đó 
chỉ có thể được giải thích là, các Đảng Cộng 
sản cầm quyền ở đó có đường lối đúng đắn, có 
đội ngũ cán bộ quyết tâm phấn đấu lãnh đạo 
nhân dân thực hiện công cuộc cải cách, đối 
mới, giữ vững mục tiêu xã hội chủ nghĩa, trung 
thành với chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Rõ ràng, ở 
đây nhân tố chủ quan - vai trò của Đảng Cộng 
sản câm quyền là vô cùng quan trọng, đặc biệt 
là cơ quan lãnh đạo cấp cao và lãnh tụ của 
Đẳng. Sở đĩ một đảng cầm quyền hùng mạnh 
nhất, với hơn 20 triệu đẳng viên, giàu truyền 
thống và kinh nghiệm đấu tranh cách mạng 
như Đảng Cộng sản Liên Xô, lại chịu sự thất 
bại nhanh chóng và thảm hại như vậy là bởi, 
Đảng Cộng sản Liên Xô bị thoái hóa, biến 
chất, trước hết là trong giới lãnh đạo cấp cao 
của Đảng, đã hướng công cuộc cải tổ của họ đi 
chệch mục tiêu xã hội chủ nghĩa, phản lại chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin. Đó là bài học quý giá mà 
các Đảng Cộng sản, đặc biệt là các Đảng Cộng 
sản cầm quyền, cần rút ra về công tác xây 
dựng Đảng. Nếu Đảng Cộng sản cầm quyền 
thật sự trong sạch, vững mạnh, biết vận dụng 
và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
phù hợp với thực tiến cách mạng của nước 
mình thi^các thế lực thù địch không thể thực 
hiện được chiến lược "diễn biến hòa bình" 
của chúng. 

Như vậy, có thể rút ra kết luận: sự thất bại 
của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu 
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là sự thất bại của việc xa rời chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin chứ không phải là sự lỗi thời của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, của chủ nghĩa xã hội, như 
bọn chống cộng và những kẻ theo đuôi chúng 
lập luận. Tất nhiên, mô hình chủ nghĩa xã hội 
hiện thực, bên cạnh tính ưu việt như chúng ta 
đã biết, cũng có những nhược điểm, khuyết tật. 
Những nhược điểm, khuyết tật đó, xét cho 
cùng, là do những điều kiện lịch sử sản sinh ra 
nó. Do đó, các Đảng Cộng sản cầm quyền cần 
có nhận thức đúng, có những biện pháp khắc 
phục những nhược điểm, khuyết tật đó và phát 
huy những ưu điểm vốn có của nó, đổi mới nó, 
làm cho nó ngày càng hoàn thiện và đứng 
vững, như Trung Quốc và Việt Nam đã làm. 
Có phải chủ nghĩa tư bản sẽ tồn tại vĩnh 
viễn vì nó luôn luôn biết thích nghỉ với thời 
đại không? Ngày nay, sự phát triển mạnh mẽ 
của khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới đã 
làm cho lực lượng sản xuất đạt đến trình độ xã 
hội hóa cao, dẫn đến quá trình toàn cầu hóa 
kinh tế dưới dự chỉ phối của các tập đoàn tư 
bản lũng đoạn xuyên quốc gia. Bản thân quan 
hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa cũng có những 
biến đối để thích nghỉ với sự phát triển của lực 
lượng sản xuất, làm nấy sinh những nhân tố 
trái với chính nó như là những mầm mống của 
xã hội tương lai (chế độ "sở hữu cổ phần" 


(1) Về sự phản bội của những người lãnh đạo cấp Cao Ở 
Liên Xô đã được chính Goóc-ba-chốp, nguyên Tổng Bí thư 
Đảng Cộng sản Liên Xô, tự phơi bày trong diễn văn đọc ở 
Trường đại học Tông hợp Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ông ta nói: 
"Mục đích của tôi là tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản... Khi đích 
thân làm quen với phương Tây, tôi hiểu ra rằng mình không 
thể nào rời bỏ mục tiêu đã đề ra. Để thực hiện mục tiêu này, 
tôi cần phải giành lấy toàn bộ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 
Liên Xô và Nhà nước Liên Xô, cũng như lãnh đạo tất cả các 
nước trong phe xã hội chủ nghĩa. Tôi đã tìm được chiến hữu 
để thực hiện mục tiêu này, trong số đó A.N. la-cốp-lép và 
E.A. Sê-vát-nát-de giữ vai trò đặc biệt. Trong sự nghiệp 
chung của chúng tôi, không thể nào đánh giá hết công lao 
của họ" (xem Tạp chí Thông tin công tác tư tưởng, số 9, 
năm 2000, tr 45) 
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"dân chủ hóa” quản lý và "tham dự lợi nhuận ” 
của những người lao động làm thuê...). Thực tế 
đó đã được phản ánh dưới hình thức méo mó, 
xuyên tạc trong các mô hình xã hội của các 
nhà tương lai học phương Tây như "chủ nghĩa 
tư bản nhân dân", "chủ nghĩa tư bản của người 
lao động”, "xã hội hậu công nghiệp"... 

Khi quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa biến 
đối, giai cấp công nhân cũng biến đổi theo. 
Trước kia, giai cấp công nhân là sản phẩm của 
nên đại công nghiệp cơ khí thi ngày nay, nền 
sản xuất tự động hóa và sự ra đời của nền kinh 
tế tri thức đã làm cho họ chuyển hóa dần thành 
giai cấp công nhân trí thức (sự hòa nhập giữa 
lao động trí óc và lao động chân tay). Khi quan 
hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa không còn thích 
nghỉ với lực lượng sản xuất đạt đến trình độ xã 
hội hóa rất cao và giai cấp công nhân trí thức 
đã trưởng thành, thì họ sẽ gánh lấy sứ mệnh 
lịch sử của mình là đưa chủ nghĩa tư bản quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội. Tất nhiên, sự biến đổi 
của giai cấp công nhân sẽ khiến cho đội tiền 
phong của nó là Đảng Cộng sản cũng phải 
phát triển lên một trình độ cao hơn về tri thức, 
đạo đức cách mạng và phong cách lãnh đạo; 
có như vậy mới lãnh đạo được giai cấp công 
nhân hoàn thành sứ mệnh lịch sử của minh. 
Trong điều kiện lịch sử mới, chủ nghĩa xã hội 
được xây dựng cũng có nhiều cái mới, phong 
phú hơn mà học thuyết của chủ nghĩa xã hội 
khoa học, do bị hạn chế bởi những điều kiện 
lịch sử sản sinh ra nó, chưa thể đề cập đến. Do 
đó, các Đảng Cộng sản cần vận dụng và phát 
triên sáng tạo học thuyết ấy để nó luôn luôn 
trở thành ngọn cờ lý luận soi đường cho phong 
trào cách mạng xã hội chủ nghĩa thế giới. 

Có phải các Đảng Cộng sản sùng bái, tin 
theo một cách mù quáng học thuyết về đấu 
tranh giai cấp, về bạo lực cách mạng nên đã 
gây ra cuộc đấu tranh giai cấp đẫm máu trong 
lịch sử? Chủ nghĩa Mác - Lê-nin cho răng, đấu 
tranh giai cấp chỉ là một giai đoạn nhất định 
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trong lịch Sử phát triển Xã hội loài người. 
Đấu tranh giai cấp tất yếu dẫn đến chuyên 
chính vô sản. Chuyên chính vô sản chỉ là bước 
quá độ tiến lên xóa bỏ mọi giai cấp. Chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin coi bạo lực cách mạng không 
phải là mục đích mà chỉ là phương tiện, là 
"bà đỡ" để đưa xã hội mới ra đời trong lòng xã 
hội cũ. T rong cuộc đấu tranh giai cấp, sở dĩ 
giai cấp vô sản phải dùng bạo lực cách mạng 
để chống lại bạo lực phản cách mạng của giai 
cấp tư sản cầm quyên là bởi giai cấp tư sản đã 
SỬ dụng bộ máy bạo lực phản cách mạng 
không lồ (quân đội và cảnh sát) để đàn á Ập đẫm 
máu cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản và 
nhân dân lao động ở cả chính quốc và thuộc 
địa. Chủ nghĩa Mác - Lê-nin cũng đề cập đến 
khả năng dùng biện pháp hòa bình nếu giai 
cấp tư sản tự nguyện rút lui khỏi vũ đài chính 
trị, nhưng khả năng này rất hiếm. Thực tiễn 
lịch sử đã chứng minh tội ác của giai cấp tư 
sản thống trị trong việc đàn áp giai cấp vô sản 
và nhân dân lao động: bởi vậy, không thể "đổi 
trắng thay đen", đổ tội cho chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin được. l 

Phải chăng nền chuyên chính vô sản của 
giai cấp công nhân được thiết lập sau khi giành 
được chính quyền do Đảng Cộng sản lãnh đạo 
là độc tài, phản dân chủ? Trong xã hội có giai 
cấp và đối kháng giai cấp, chế độ dân chủ bao 
giờ cũng có hai mặt là dân chủ và chuyên 
chính. Ở đây cần hiểu vấn đề là dân chủ với ai 
và chuyên chính với ai. Chế độ dân chủ trong 
xã hội nô lệ thực hiện dân chủ với giai cấp chủ 
nô và chuyên chính với giai cấp nô lệ. Chế độ 
dân chủ trong xã hội tư bản thực hiện dân chủ 
với giai cấp tư sản và chuyên chính với giai 
cấp vô sản và nhân dân lao động. Chế độ dân 
chủ tư sản là một bước tiến lịch sử so với chế 
độ dân chủ chủ nô và chế độ chuyên chế 
phong kiến, nhưng thực chất vẫn là chế độ 
dân chủ của thiểu số giai cấp tư sản thống trị. 
Phải chăng giai cấp tư sản xây dựng bộ máy 
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quyền lực nhà nước khống lồ là để thực thi dân 
chủ trong toàn xã hội? Không phải như vậy. 
Bộ máy Ấy dùng để đàn áp các lực lượng 
chống đối khi chế độ tư bản bị đe dọa, nhằm 
bảo vệ lợi ích và địa vị thống trị của giai cấp 
tư sản. Mặc dù luật pháp tư sản ghi nhận các 
quyền tự do, dân chủ của công dân, nhưng trên 
thực tế, các quyền đó lại bị nhà nước tư sản vi 
phạm. Điển hình là vụ đàn áp người da đen nổi 
dậy chống tệ phân biệt chủng tộc ở thành phố 
Lốt-an-giơ-lét của Mỹ. Trong vụ đàn áp đó, 
Tổng thống Mỹ (Bu-sơ cha) và chính quyền 
địa phương đã huy động 6.000 vệ binh quốc 
gia, trên 9.000 cảnh sát, 3.000 lính của sư đoàn 
7 và 1.300 lính thủy đánh bộ đàn áp, làm 
58 người chết (hầu hết là người da đen), trên 
2.000 người bị thương, 2.500 người bị bắt. 

Kế thừa và phát triển tư tưởng chuyên chính 
vô sản của C. Mác, V.I. Lê-nin đề cập nhiều 
mặt, nhiều khía cạnh của chuyên chính vô sản. 
Nhưng vấn đề cốt lõi của nó, theo V.I. Lê-nin, 
là giai cấp vô sản nắm quyền thống trị chính 
trị với ý thức là chỉ một mình mình nắm, thông 
qua đội tiên phong của mình là Đẳng Cộng 
sản. Trong thời kỳ quá độ lên chủ ¡ nghĩa cộng 
sản, giải cấp vô sản nắm quyền thống trị chính 
trị là nắm lấy nhà nước. Tất nhiên, đó phải là 
một nhà nước dân chủ kiểu mới (dân chủ đối 
với giai cấp vô sản và nhân dân lao động) và 
chuyên chính kiểu mới (chống lại giai cấp tư 
sản đã bị lật đổ nhưng luôn luôn tìm cách khôi 
phục lại địa vị thống trị của mình). Do đó, 
V.I. Lê-nin gọi chuyên chính vô sản là dân chủ 
vô sản. Giai cấp vô sản sử dụng chính quyền 
nhà nước của mình để thực thi và bảo vệ các 
quyền tự do, dân chủ của đại đa số nhân dân; 
giáo dục, động viên và tổ chức họ tham gia 
quản lý nhà nước, tham gia công cuộc cải tạo 
xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội; đồng thời, kiên quyết trấn áp các thế lực 
thù địch vi phạm pháp luật, gây bạo loạn hòng 
lật đổ nhà nước vô sản và chế độ xã hội mới. 
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Như vậy, chuyên chính vô sản là phương 
tiện tất yếu để giai cấp vô sản thực hiện sự quá 
độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, 
tiến tới chủ nghĩa cộng sản văn minh, xóa bỏ 
các giai cấp, xây dựng xã hội mới không còn 
áp bức, bóc lột. Rõ ràng, về bản chất, chuyên 
chính vô sản luôn mang tính nhân đạo cao cả. 
Chuyên chính vô sản là một hình thức dân chủ 
kiểu mới, chưa từng có trong lịch sử trước đây, 
do đó, trong quá trình thực hiện, nó không 
tránh khỏi những biểu hiện sai lầm, thiếu sót 
về mặt này, mặt khác. Những sai lầm, thiếu sót 
mang tính độc đoán, chuyên quyền của một số 
nhà lãnh đạo trong các Đảng Cộng sản cầm 
quyền vì động cơ địa vị và quyền lực cá nhân, 
Xa rỜI nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ 
trách, thiểu số phục tùng đa số trong hoạt động 
chính trị, đó không phải là sản phẩm của nền 
chuyên chính vô sản như các thế lực chống 
cộng và bọn theo đuôi chúng đã xuyên tạc. 

Chuyên chính vô sản có nhiêu hình thức 
chính trị khác nhau, phù hợp với đặc điểm 
của mỗi nước và trong từng thời kỳ lịch sử. Ở 
Việt Nam trong thời kỳ đối mới, chúng ta đang 
xây dựng hệ thống chính trị dân chủ, bao gồm 
Đảng lãnh đạo, Nhà nước pháp quyên xã hội 
chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vi 
nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 
chính trị - xã hội. Vai trò lãnh đạo Nhà nước 
và xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam đã 
được hiến định. Điều đó chính là sự xác nhận 
một thực tế lịch sử: chỉ có Đảng Cộng sản 
Việt Nam là người lãnh đạo duy nhất cách 
mạng Việt Nam và đã đưa cách mạng Việt 
Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác - 
Cách mạng Tháng Tám, hai cuộc kháng chiến 
thần thánh chống thực dân Pháp và đế quốc 
Mỹ xâm lược, những thành tựu to lớn có ý 
nghĩa lịch sử trong thời kỳ đổi mới được dư 
luận thế giới đồng tình và khâm phục. Đảng 
lãnh đạo Nhà nước xây dựng và hoàn thiện hệ 
thống pháp luật nhằm bảo đảm và thực thi các 
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quyền của công dân và nghĩa vụ. của công dân 
đối với Nhà nước cũng như đối với xã hội. 
Đảng, Nhà nước và công dân đều hoạt động 
trong khuôn khổ của pháp luật. Đảng cố gắng 
đôi mới phương thức lãnh đạo đối với hệ thống 
chính trị nhằm nâng cao hiệu lực quản lý của 
Nhà nước, vai trò giám sát và phản biện xã 
hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính 
trị - xã hội đối với hoạt động của Đảng, Nhà 
nước, cán bộ, đảng viên và công chức trong bộ 
máy công quyên. 

Đảng và Nhà nước ta đã làm được nhiều 
việc để thực hiện chế độ dân chủ của đại đa số 
nhân dân, đồng thời đề cao trật tự, kỷ cương xã 
hội, nhằm chống lại những hành động vị phạm 
pháp luật và những hoạt động chống đối của 
các thế lực thù địch, giữ vững sự ốn định chính 
trị và môi trường hòa bình để nhân dân an cư 
lạc nghiệp, cùng nhau đoàn kết, Xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã 
hội chủ nghĩa. Những đường lối, chủ trương 
lớn của Đảng, những dự án luật quan trọng của 
Nhà nước đều đưa ra để Mặt trận Tổ quốc thực 
hiện nhiệm vụ phản biện xã hội và nhân dân 
tham gia ý kiến; qua đó, chúng được chỉnh lý, 
sửa đôi trước khi ban hành hợp với "ý Đảng, 
lòng dân”. Đảng và Nhà nước từng bước xây 
dựng và hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa, coi đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực 
phát triên xã hội. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực thi dân chủ 
xã hội chủ nghĩa, chúng ta cũng có những 
thiếu sót, khuyết điểm, như tệ tham nhũng, 
lãng phí, quan liêu, cửa quyền, nhũng nhiễu, 
ức hiếp nhân dân còn xảy ra ở không ít cán bộ, 
công chức. Đặc biệt, nạn tham nhũng, lãng 
phí còn xảy ra nghiêm trọng. Đó là cái ung 
nhọt trong bộ máy công quyền cần kiên quyết 
cắt bỏ. 

Các thế lực thù địch và những kẻ theo đuôi 
chúng đã thổi phòng những thiết sót, khuyết 
điểm đó để phủ nhận nền dân chủ xã hội 
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chủ nghĩa, công kích Đảng Cộng sản Việt 
Nam là độc tài, phân dân chủ. Chúng làm như 
vậy nhằm chia rẽ Đảng, Nhà nước và nhân dân 
ta, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, hòng 
thực hiện chiến lược và âm mưu "diễn biến hòa 
bình", gây bạo loạn và lật đổ, xóa bỏ chế độ 
dân chủ xã hội chủ nghĩa, thiết lập chế độ dân 
chủ đa nguyên, đa đảng kiểu phương Tây. 
Chúng ta cần làm cho nhân dân thấy rõ âm 
mưu đen tối của chúng, kiên quyết bảo vệ 
Đảng, Nhà nước và chế độ mà chúng ta đã 
tốn bao xương máu mới gây dựng nên. Đảng ta 
vẫn kiên trì khẳng định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và 
kim chỉ nam cho hành động cách mạng của 
mình; kiên trì xây dụng và chỉnh đốn Đảng để 
Đảng luôn xứng đáng là đội tiên phong của 
giai cấp công nhân, đồng thời cũng là đội tiên 
phong của nhân dân lao động và của dân tộc 
như Chủ tịch Hô Chí Minh đã dạy. 

Chúng ta khẳng định chắc chắn rằng, còn 
chủ nghĩa tư bản, còn đấu tranh giai cấp và đấu 
tranh dân tộc trong quá trình toàn cầu hóa thì 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin vẫn còn giữ nguyên 
giá trị, chưa có một học thuyết nào khác thay 
thế được, Đúng như sự đánh giá của Đại hội 
quốc tế về C. Mác năm 1395: "Chủ nghĩa Mác 
vẫn giữ nguyên ý nghĩa và tầm quan trọng của 
nó trong thế giới hiện đại..."), và chủ nghĩa 
Mác "vẫn luôn luôn là một căn cứ quyết định 
cho các tổ chức cách mạng của giai cấp công 
nhân quốc tế, cho các Đảng Cộng sản chân 
chính đề ra đường lối chiến lược và sách lược 
của mình" Ö), C 


(2) Đại hội quốc tế về C.Mác diễn ra từ ngày 27 đến ngày 
30-9-1995, nhân kỷ niệm 100 năm ngày ra đời chủ nghĩa 
Mác, với 500 viện nghiên cứu, tạp chí mác-xít và 30 trường 
đại học đến từ 22 nước trên thế giới 

(3) Tuần báo Giải phóng, tiếng nói của hàng vạn chiến sĩ 
cách mạng các nước Mỹ La-tinh cư trú ở Thụy Điển, số ra 
ngày 7-7-1995 
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ˆ. Ấ„K . À 
_ Năm 1960, tông kêt về ba 

VÂN TẠO" Sợ 


ƯỚC vào Đại hội X của Đảng, giai cấp 
E công nhân Việt Nam vui mừng được 

thấy Báo cáo Chính trị của Đại hội 
khăng định: "Đảng Cộng sản Việt Nam là 
Đảng của giai câp công nhân và của dân tộc 
Việt Nam". Như vậy, Đảng đã sáng suốt kế 
thừa và phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh về việc 
xây dựng một đảng kiểu mới theo chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin ở một nước từ cách mạng giải 
phóng dân tộc tiến lên cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. 

Như chúng ta biết, sau thành công của Cách 
mạng Tháng Tám và thắng lợi bước đầu của 
kháng chiến chống thực dân Pháp, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã rút ra một chân lý về tính chất 
của đẳng tiên phong. Trong Báo cáo Chính trị 
tại Đại hội H, ngày 11-2-1951, Người nêu rõ: 
"Đảng Lao động Việt Nam phải là người lãnh 
đạo sáng suốt, kiên quyết, trung thành của giai 
cấp công nhân và nhân dân lao động, của nhân 
dân Việt Nam, để đoàn kết và lãnh đạo dân tộc 
kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn, để thực 
hiện dân chủ mới. Trong giai đoạn này, quyền 
lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao 
động và của dân tộc là một. Chính vì Đảng Lao 
động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân 
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mươi năm hoạt động của 

Đảng, Người nói: Chủ 

nghĩa Mác - Lê-nin kết 

hợp với phong trào công 
nhân và phong trào yêu nước đã dẫn tới việc 
thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương vào đầu 
năm 1930. Điều đó cũng có nghĩa là: Đảng 
Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công 
nhân và của dân tộc Việt Nam. 

Ngày nay, sau 20 năm đổi mới thành công, 
nhìn lại về mặt lý luận, chúng ta thấy, nếu từ 
Đại hội I đến Đại hội VI, Đảng ta vẫn khẳng 
định chủ nghĩa Mác - Lê-nin là nên tảng tư 
tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của 
Đảng, thì đến Đại hội VII (năm 1991), Đảng 
đã khẳng định: "Đảng lấy chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng 
tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động"0), 
Căn cứ vào thực tiễn cách mạng hiện nay, 
chúng ta nhận thấy, luận điểm của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đề ra tại Đại hội lần II của 
Đảng: "Đảng Lao động Việt Nam là đẳng của 
giai cấp công nhân và của dân tộc Việt Nam" 
vân còn thích hợp với mục tiêu xây dựng xã 


*GS 

(1) Văn kiện Đảng: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 2001, t 12, tr 37 - 38 

(2) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI], 
Nxb Sự thật, Hà Nội, 1991, tr 159 
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hội Việt Nam hiện nay là "Dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". 
Đây cũng chính là nội dung cơ bản của chính 
thể "Dân chủ mới" mà Chủ tịch Hồ Chí Minh 
và Đảng đề ra trong Chương trình cứu 
nước của Mặt trận Việt Minh từ Cách mạng 
Tháng Tám. 

Bỏ qua những điều khoản nhằm thủ tiêu chế 
độ thuộc địa nửa phong kiến trong Chương 
trình cứu nước của Mặt trận Việt Minh, thì nội 
dung cơ bản của "Dân chủ mới" là: "a - Về 
mặt chính trị: 1- Thi hành phổ thông đầu 
phiếu. 2 - Ban bố quyền tự do dân chủ: Tự do 
tư tưởng, tự do tín ngưỡng, tự do tổ chức, tự do 
hội họp, tự do đi lại trong nước và tự do xuất 
dương... 5 - Đàn bà, đàn ông ngang quyền... 
b- Về mặt kinh tế: . .. 4- - Mở mang các ngành 
kinh tẾ, nhất là kỹ nghệ nặng, khiến cho nên 
kinh tế quốc gia phát triển một cách độc lập và 
mau chóng: khuyến khích các nghề thủ công... 
7 - Mở mang các công trình lấy nước vào 
ruộng; bồi đấp đê điều làm cho nghề nông 
phôn thịnh. § - Nhân dân tự do khai khân đât 
hoang do chính phủ giúp đỡ. 9 - Thuế đoan độc 
lập. 10 - Mỡ mang các đường giao thông - vận 
tài và các hải cảng... € — Về mặt xã hội: 1 - Thi 
hành luật ngày làm 8 giờ và các luật xã hội 
khác. 2 - Bài trừ nạn thất nghiệp và mại dâm... 
4 - Cấp dưỡng những người tàn tật và dạy nghề 
cho họ. 5 - Lập thêm nhà thương và nhà đỡ 
đẻ... d - Về mặt văn hóa: l - Mở mang nền 
Tân văn hóa Việt Nam... 3 - Cưỡng bách giáo 
dục đến bậc sơ học. 4 - Lập các trường chuyên 
môn huấn luyện chính trị, quân sự và kỹ thuật 
để đào tạo các hạng nhân tài. 5 - Khuyến khích 
và giúp đỡ về mọi mặt làm: cho các hạng trí 
thức và nghệ sĩ được phát triển tài năng đến tột 
Đậc... 7 - Khuyến khích và BIÚp đỡ nên thể dục 
quốc dân. e — Chính sách đối với các tầng lớp 
nhân dân: 1 - Tư sản - được tự do kinh doanh. 
Được giúp đỡ trong việc mở mang các ngành 
kỹ nghệ cần thiết... 3 - Nhà buôn - Được tự do 
thông thương. Sản nghiệp thương mại được 
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pháp luật binh vực. 4 - Thợ thuyền - Được 
hưởng luật lao động. 5 - Dân cày - Có đủ ruộng 
cày cấy. 6 - Binh lính - Hậu đãi binh lính có 
công gìn giữ Tổ quốc và phụ cấp đầy đủ cho 
gia đình họ. 7 - Công chức - Hậu đãi công chức 
xứng đáng với tài năng của mỗi người... 
11 - Người già và kẻ tàn tật - Được Chính phủ 
chăm nom và câp dưỡng °°. 

Chế độ xã hội như thế, đã có lúc chúng ta 
coi như "bước đi ban đầu của thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội". Về cơ bản, nó cũng 
tương tự như nội dung chế độ xã hội mà chúng 
ta đang xây dựng trong giai đoạn hiện nay. 
Cương lĩnh của Đảng năm 1991 xác định rõ 
xã hội Việt Nam mà chúng ta đang xây dựng 
là: "- Do nhân dân lao động làm chủ. - Có một 
nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng 
sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư 
liệu sản xuất chủ yếu. - Có nên văn hóa tiên 
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. - Con người được 
giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất công, làm 
theo năng lực, hưởng theo lao động, có cuộc 
sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện 
phát triên toàn diện cá nhân. - Các dân tộc 
trong nước bình đẳng, đoàn kết và giúp đỡ lẫn 
nhau cùng tiến bộ. - Có quan hệ hữu nghị và 
hợp tác với nhân dân tất cả các nước trên thế 
giới "), 

Như vậy, chúng ta có thể giữ vững quan 
điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tính chất 
của Đảng ta hiện nay là "Đảng của giai cấp 
công nhân và của dân tộc .Việt Nam". Tuy 
nhiên, cần có sự thống nhất về nhận thức: trong 
mệnh đề "Đảng của giai cấp công nhân Việt 
Nam”, khái niệm “giai cấp công nhân” phải 
xuất phát từ thực tiên mới hiện nay. 

Sang thế kỷ XXI, giai cấp công nhân nước 
ta đang cùng cả dân tộc tích cực hoàn thành 


(3) Xem: Văn kiện Đảng: Toàn tập, sđd, t 7, tr 467 - 470 
(4) Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1991, tr 8 - 9 
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cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ II, nhanh 
chóng kết thúc thời đại "văn minh công 
nghiệp" để tiến lên nền "văn minh trí tuệ". 


Từ đầu những năm 1980, nước ta bắt đầu đi 
vào cuộc cách mạng thông tin. Từ đó đến nay, 
giai cấp công nhân nước ta đã có những nét đối 
mới như sau: 


1 - Về cơ bản, giai cấp công nhân đã được 
trí thức hóa. Một bộ phận lớn giai cấp công 
nhân đã là trí thức. Đó là những người lao động 
chân tay và lao động trí óc có trình độ cử nhân, 
thạc sĩ, tiến sĩ. Bên cạnh đó là những doanh 
nhân trong công, nông, thương nghiệp, du lịch, 
dịch vụ, trong đó có người tuy không có bằng 
cấp, học vỊ, nhưng có tri tuệ cao, có nhiều sán 
tạo trong sản xuất, kinh doanh. Nhờ vậy, khối 
liên minh công nhân, nông dân, trí thức ngày 
càng có sự gắn kết chặt chẽ. 

^2~ Trong tất cả các lĩnh vực lao động sản 
xuất, người công nhân không còn thuần túy là 
người làm thuê (chỉ có quyên được bán sức lao 
động để sống), mà đã có phân nào làm chủ, chí 
ít là làm chủ đất nước, góp phần làm chủ Nhà 
nước (định ra Hiến pháp, pháp luật...), nhằm 
làm chủ trong cả sản xuất lẫn phân phối sản 
phẩm lao động. 

3 - Đại bộ phận công nhân không còn hoàn 
toàn là vô sản như hồi đầu thế kỷ XX, mà đã là 
hữu sản, trong đó một số công nhân tri thức đã 
có sở hữu trí tuệ - một thứ sở hữu có thể tạo ra 
của cải làm giàu cho xã hội và cho bản thân 
mình; một sô công nhân đã có cô . phân xí 
nghiệp, được hưởng lợi nhuận từ cổ phân góp 
vào, theo đúng pháp luật nhà nước của chính 
giai cấp mình quy định. 

4 - Giai cấp công nhân vẫn đóng vai trò tiền 
phong, đang trên đà đưa "khoa học, kỹ thuật 
trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp ", đang đi 
đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, nắm những vị trí then chốt về khoa học, 
công nghệ, tạo ra năng suất lao động cao và 
một lượng : sản phẩm xã hội cao nhất trong nên 
kinh tế quốc dân. 
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5 - Giai cấp công nhân Việt Nam đã có một 
vị thế quốc tế của một nước có nên kinh tế sánh 
vai được với 5Š châu, một trong những nước 
tăng tiến nhanh về xuất khẩu, tăng trưởng 
nhanh về khoa học, công nghệ, kể cả về tin 
học. 

6 - Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam 
đang lãnh đạo thành công công cuộc đổi mới 
của dân tộc. Bản thân giai cấp công nhân cũng 
là lực lượng tiền phong trong công cuộc đổi 
mới của dân tộc. 

Trong công cuộc đổi mới đất nước, chúng 
ta luôn chú trọng đến SỰ đối mới tư duy của 
giai cấp công nhân. Nếu trong đổi mới tư duy 
lần thứ nhất, diễn ra vào cuối thế kỷ XIX, đầu 
thế kỷ XX, khi giai cấp công nhân Việt Nam từ 
nhận thức về è "giai cấp tự mình" đến nhận thức 

về "giai cấp cho mình", dẫn đến sự ra đời của 
Đảng Cộng sản Việt Nam, thì nay giai cấp 
công nhân đang cần có sự đôi mới tư duy lớn 
lần thứ hai - - một sự lặp lại trong cái không lặp 
lại của lịch sử. Đó là {mm nhận thức rõ bản chất 
của "giai cấp tự, mì à "giai cấp cho mì 
hiện nay như thế nào. 

Với tính cách là ' giai cấp tự mình", giai cấp 
công nhân đã có nhiều đối mới, được khái quát 
thành 6 điểm kể trên; còn với tính cách là "giai 
cấp cho mình", đòi hỏi giai cấp công nhân phải 
thấy được trách nhiệm thực hiện mục tiêu "dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh" ở mức cao hơn thế kỷ thứ XX. 
Bởi vì: 

- Thứ nhất, "dân giàu" Ở thế kỷ XXI là trong 
điều kiện mới - điều kiện "kinh tế toàn cầu 
hóa" với những thuận lợi đáng kể nhưng có 
những khó khăn to lớn. Thuận lợi ai cũng rõ, 
còn khó khăn lại khôn lường. Đó là sự cạnh 
tranh quyết liệt giữa các quốc gia dân tộc, các 
thành phần kinh tế, các khu vực kinh tế; sự 
phân hóa giàu nghèo sâu sắc; sự lũng đoạn tỉnh 
vi của các siêu cường; sự phân cực mãnh liệt 
giữa các xu thế kinh tế, chính trị... 
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Thứ hai, 'TIƯỚC mạnh" trong một tương 
quan mới về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, 
quân sự, khoa học - kỹ thuật của thế kỷ XXIL. Ở 
nửa cuối thể kỷ trước, nhờ đánh thắng được 

"các để quốc to", giành được độc lập dân tộc, 
thống nhất Tổ Nhớ: xây dựng được một xã hội 
mới, nên nước ta đã mạnh lên gấp nhiều lần so 
với hồi đầu thế kỷ. Bước sang thế kỷ XXI, 
chúng ta phải vươn lên là "nước mạnh", nhất là 
"nước mạnh" về kinh tế. Tất nhiên, để tiếp tục 
vươn lên, chúng ta phải khắc phục kỳ được 
những thách thức lớn mà Đảng ta đã chỉ ra. 

Thứ ba, về "xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh", chúng ta đã phấn đấu xây dựng, đạt 
được nhiều thành quả. Tuy nhiên, để tiến vào 
thế kỷ XXI, chúng ta còn phải giải quyết nhiều 
vấn đề lớn về "công bằng". Mặt bằng tối thiểu 
của "công bằng" là phải hoàn toàn xóa được 
đói, giảm được nghèo, mà cái nghèo của thế 
kỷ XXI đã khác cái nghèo của thế kỷ XX. 

Thế hệ mới của giai cấp công nhân nước ta 
nhất định sẽ đưa đất nước vững vàng bước vào 
thế kỷ mới, trong đó lực lượng trẻ của giai cấp 
công nhân, nhất là lao động tri thức sẽ đóng vai 
trò tiên phong. Lớp lao động tri thức này đang 
hình thành và phát triển nhanh chóng. Họ có 
mặt trong tất cả các lĩnh vực công nghệ hiện 
đại như tin học, sinh học, nguyên tử, điện tử, 
điều khiển học, vật liệu mới. Họ đang được đào 
tạo rộng rãi về công nghệ thông tin ở tất cả các 
ngành như công nghiệp, thương nghiệp, nông 
nghiệp, giao thông vận tải, bưu chính - viễn 
thông, vô tuyến truyền hình, văn hóa - giáo 
dục, du lịch - dịch vụ... Về số lượng, lớp lao 
động tri thức hiện đã lên đến hàng vạn người 
và trong tương lai gần có thể lên đến hàng triệu 
người. Trong xu thế hiện đại hóa, toàn cầu hóa, 
với hướng tiến tới nền thương mại điện tử, 
chính phủ điện tử, cùng với sự gia nhập WTO, 
tương lai của sự ra đời một đội ngũ công nhân 
hiện đại của nên văn minh trí tuệ ở nước ta 
không còn xa nữa. 


46 


Yạp chí Cộng sản 


MỘT SỐ VẤN ĐỀ... 
(Tiếp theo trang 37) 


phải căn cứ vào những nguyên tắc, phương 
pháp cơ bản của chủ nghĩa Mác, không ngừng 
kết hợp với thực tiễn đang thay đổi, biến hóa, 
từ đó tìm ra lời giải đáp để giải quyết vấn đề 
mới, qua đó phát triển bản thân lý luận chủ 
nghĩa Mác. Do vậy, phủ nhận tính khoa học 
của chủ nghĩa Mác là sai lầm, là có hại, nhìn 
nhận chủ nghĩa Mác theo kiểu giáo điều cũng 
là sai lầm, có hại. Phải đột phá trong lý luận 
của những người đi trước, kế thừa phát triển lý 
luận đó trong điều kiện mới. 

Ở Việt Nam, qua 20 năm đổi mới, Đảng ta 
đã khẳng định, kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Thực 
tế đất nước cho thấy, đôi mới là yêu cầu bức 
thiết của sự nghiệp cách mạng, là vấn đề có ý 
nghĩa sống còn. Tuy nhiên, đổi mới không phải 
là phủ định thành tựu và cách làm trước đây, 
mà là khẳng định những gì đã hiểu đúng làm 
đúng, loại bỏ những øì hiểu sai làm sai, hoặc 
những øì trước kia đúng nhưng nay không còn 
phù hợp, bổ sung nhận thức mới và cách làm 
mới, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn cách mạng. 
Đổi mới không phải từ bỏ mục tiêu chủ nghĩa 
xã hội, mà làm cho chủ nghĩa xã hội được nhận 
thức đúng đắn hơn, được xây dựng hiệu quả 
hơn. Đây là quá trình không phải xa rời chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, 
mà là nhận thức đúng, vận dụng sáng tạo và 
phát triển học thuyết, tư tưởng đó. Nắm vững 
bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, lấy đó làm nền tảng tư tưởng và 
kim chỉ nam cho hành động cách mạng, dùng 
lý luận tư tưởng đó làm cơ sở quan trọng đề 
đánh giá tình hình, với tinh thần nhìn thắng vào 
sự thật, đánh giá đúng sự thật, lây đó làm cơ sở 
xuất phát để hoạch định đường lối đối mới thì 
cách mạng sẽ không ngừng phát triên và đi tới 
thắng lợi. Q 
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Ừ sau Đại hội lần thứ VI của Đảng, nền 
kinh tê nước ta chuyên sang mô hình, 


cơ chế mới. Đó là nên kinh tế thị trường 
có sự quản lý của nhà nước, định hướng xã hội 
chủ nghĩa, nhằm mục tiêu "dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". 
Đấy là cơ sở kinh tế tạo tiền đề cho các quan 
hệ chính trị, đạo đức, pháp luật, văn hóa,... 
hình thành phù hợp với bản chất chế độ xã hội 
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thức đẹp hơn cho toàn xã hội. Với thể chế dân 
chủ của nên kinh tế mở, ngoài vai trò chủ đạo 
của kinh tế nhà nước, sự tổn tại đa dạng của các 
quan hệ sản xuất, quan hệ sở hữu, các thành 
phần kinh tế khác đã đóng góp một cách tích 
cực, lớn lao vào sự phát triển nền kinh tế chung 
của đất nước. Khu vực kinh tế tư nhân có bước 
phát triên vượt bậc, đóng góp đáng kể cho việc 
giải quyết việc làm cho người lao động và ngân 

sách của nhà nước. Đến nay 

có khoảng 120.000 doanh 


Â+? 4. .L xử buốt vã nghiệp đăng ký kinh doanh. 
Ảnh J4 tỞHgƠ của T?C Tì Hàng chục triệu người làm 
: ' việc trong khu vực tư nhân. 
EiD tê tị [ritÒn Nền kinh tế có sự chuyển 
l ng. c dịch tích cực: Tỷ trọng công 

” | + e 9 ¬ 2 “%® %4 * ^ : £ Á ) mg. 1€ r ^2 `⁄` ®/7) hiệ xâ d tron 
iJØŒ†I T12T© *°⁄4\' /://7110 lí: ©C@)27@x  PNEHIỆP, Xây dựng Ề 
(G71 ¿ ˆ< .X(?t) ttt1HtS £{ Lj Hee GDP năm 2005 là 41%; tỷ 
+ -3uuyổ 4 3⁄3 suy trọng nông, lâm, ngư 
Ở HTHÓC Íd Di C?1 T?di } nghiệp 20,9%; dịch vụ 
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ta. Từ đó, chúng ta xây dựng lối sống văn 
minh, lành mạnh trong toàn xã hội. Những 
năm qua, cơ chế kinh tế mới thay thế cho cơ 
chế tập trung, quan liêu, bao câp đã nhanh 
chóng thể hiện ưu thế của nó và được đông đảo 
quân chúng nhân dân, các thành phần kinh tế ở 
nước ta đồng tình, ủng hộ. 


Kinh tế thị trường đã có nhiều ảnh hưởng 
tích cực, nhưng đồng thời cũng có không ít tác 
dụng tiêu cực đối với đời sông xã hội và với 
việc xây dựng lối sống ở nước ta. 

1-— ~ Những ảnh hưởng tích cực 

Thứ nhất, kinh tế thị trường đã góp phân 
giải phóng các tiềm năng kinh tế: tài nguyên 
vốn, nguồn lực con người, khoa học, công 
nghệ tạo ra sản phẩm lao động VỚI số lượng 
nhiều hơn, chất lượng tốt hơn, mẫu mã, hình 
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38,1%. Trong cơ cấu vốn 
đầu tư xã hội, tỷ trọng vốn 
huy động trong nước ngày 
một gia tăng, nhất là nguồn 
vốn huy động trong dân cư 
tăng mạnh. Điều này gÓP 
phân quan trọng cho việc tăng trưởng kinh tế 
đất nước, tạo điêu kiện cho lối sống xã hội ô ổn 
định về mặt vật chất. 

Thứ hai, kinh tế thị trường đã góp phần đa 
dạng và năng động hóa nền sản xuất, tạo điều 
kiện cho quá trình dân chủ hóa các thành phần 
kinh tế - xã hội, thúc đây nhanh tiến trình hội 
nhập kinh tế quốc tẾ. Khai thác mặt tích cực 
này, trong những năm gần đây, để đẩy nhanh 
tốc độ phát triển kinh tế, Đảng và Nhà nước ta 
chủ trương đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước, làm cho lực lượng sản xuất 
phát triển đa dạng, phong phú và nhanh hơn, 
để tăng năng suất lao động, có đủ sức mạnh 
cạnh tranh và điều kiện hội nhập kinh tế quốc 


* TS, Trường đại học An Giang 
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tế, khắc phục tình trạng lạc hậu của lực lượng 
sản xuất, của lao động thủ công, lao động nông 
nghiệp, manh mún... Với sự nỗ lực phát huy 
sức mạnh trong thời gian qua, nền kinh tế nước 
ta từng bước hội nhập với nên kinh tế khu vực 
và thế giới. Chúng ta đang bắt đầu thực hiện 
giảm thuế nhập khẩu trong AFTA; thực hiện 
Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ; 
xúc tiến hợp tác toàn diện Việt Nam - Nhật 
Bản, Việt Nam - EU; nỗ lực khắc phục mọi 
khó khăn, đấy nhanh lộ trình đàm phán gia 
nhập WTO; tham gia tích cực việc hình thành 
khu vực mậu dịch tự do ASEAN với Trung 
Quốc, Nhật Bản, Ân Độ. Có thể nói, nền kinh 
tế nước ta từng bước chuyển mình theo chiều 
hướng tích cực. Theo Diễn đàn kinh tế thế giới 
năm 2003, năng lực cạnh tranh quốc gia của 
Việt Nam năm 2001 và 2002 đứng thứ 60 trong 
tổng số 75 nước. Thực tế cho thấy, từ khi thực 
hiện nền kinh tế thị trường ở nước ta, thu nhập 
của các cá nhân và cộng đồng tăng lên, có 
người thu nhập rất cao. Mức sống của người 
dân từng bước được nâng lên, tạo điều kiện cho 
dân trí phát triển, góp phần hình thành nếp 
sống của xã hội công nghiệp, tạo điều kiện xây 
dựng lối sống văn minh, tiên tiến, hiện đại. 


Thứ ba, kinh tế thị trường tác động đến việc 
hình thành thói quen suy nghĩ về tính hiệu quả, 
tính thiết thực của công việc. Nước ta hiện nay 
đang tiến hành nền kinh tế thị trường có sự 
quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa, lấy hiệu quả kinh tế làm thước đo, 
do vậy, tạo điều kiện kích thích năng lực cá 
nhân phát triển, chủ động, sáng tạo trong lao 
động. Hầu hết các cơ quan, tổ chức, đơn vị 
công tác, cá nhân, gia đình đã phát huy được 
năng lực ch cực, sáng tạo của mình trong lao 
động sản xuất kinh doanh, khắc phục khó khăn 
vươn lên và thành đạt trong cuộc sống, lây 
năng suất, kết quả lao động làm tiêu chuẩn 
binh xét, đánh giá con người và công việc. Từ 
đây, hinh thành từng bước thói quen trong suy 
nghĩ, hình thành lối sống công nghiệp trong 
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thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước: khẩn trương, tích cực chứ không trì trệ, 
chú trọng kết quả lao động, có ý thức, ý chí tìm 
tòi, sáng tạo, năng động, hoạt bát trong đời 
sống nói chung, trong công việc nói riêng. 

Thứ tư, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học 
và công nghệ trong thời đại bùng nổ thông tin 
ngày nay và nền kinh tế thị trường cũng làm 
ảnh hưởng to lớn đến đời sống của nhân dân. 
Những tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ 
trên thế giới và trong nước đã làm tăng năng 
suất lao động, giảm thời gian lao động, tăng 
thời gian nhàn rỗi, nghỉ ngơi, giải trí. Những 
tiến bộ khoa học và công nghệ thâm nhập vào 
nhiều lĩnh vực khác nhau, tạo nên sự thu hút và 
hấp dẫn các tầng lớp công chúng khác nhau. 
Các dịch vụ viễn thông, các phương tiện truyền 
thông hiện đại, các hãng điện ảnh nổi tiếng, 
các trung tâm và các loại hình vui chơi giải trí 
gắn với cạnh tranh trong kinh doanh xuất hiện 
ngày càng nhiều... Nhân dân không chỉ là 
người tiếp nhận thụ động mà trở thành người 
chủ động trong các sinh hoạt văn hóa tỉnh thần. 
Có điều kiện thực hiện thỏa mãn nhu cầu tính 
thần ngày càng cao trong nên kinh tế thị trường 
như vậy, con người đã từng bước xây dựng lối 
sống văn minh, hiện đại. 

2 - Những ảnh hưởng tiêu cực 

Nên kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa đã và đang được thực hiện ở nước ta, 
cùng với nhiều tác động tích cực, nó còn có 
những ảnh hưởng tiêu cực trong việc xây dựng 
lối sống mới hiện đại cho con người Việt Nam 
hiện nay. 

Một là, nền kinh tế thị trường đã dẫn đến sự 
phân hóa xã hội sâu sắc. Đó là sự cách biệt 
giữa khu vực nông thôn và thành thị, giữa các 
ngành nghề khác nhau trong xã hội, giữa người 
có thu nhập quá thấp với người có thu nhập quá 
cao. Điều này đã dẫn đến chỗ các chủ thể trong 
cộng đồng có sự mất bình đẳng, "cá lớn nuốt cá 
bé" và do vậy, nhiều mâu thuẫn về lợi ích xuất 
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hiện trong xã hội. Thực tế cho hay, trong nền 
kinh tế thị trường, nhìn chung, nhiều người, 
nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh trở nên giàu 
có, vững mạnh, nhưng cũng có không phải là 


cá biệt những người, đơn vị sản xuất phải phá 


sản, thất bại, thua lỗ. Cả hai thái cực này đều là 
những điều kiện, cơ sở nảy sinh những quan 
niệm suy nghĩ, hành vi, lối sống tiêu cực. Đó là 
một trong những mặt trái của nền kinh tế thị 
trường đối với việc xây dựng lối sống mới ở 
nước ta hiện nay. 

Hai là, dưới tác động của nền kinh tế thị 
trường, hiện tượng suy thoái đạo đức, lối sống 
đang diễn ra ngày càng nhiều. Biểu hiện của 
hiện tượng này là lối sống thực dụng, sùng bái 
đồng tiền, cá nhân vị kỷ, tham nhũng, tệ nạn xã 
hội mỗi ngày một phát triển; nạn thất nghiệp, ô 
nhiễm môi trường, sinh thái, bệnh. tật, xem 
thường luân lý và các giá trị tinh thần, giá trị 
nhân văn, đề cao lợi ích vật chất, bàng quan 
với cuộc sống, v.v. Không ít thanh niên có lối 
sống buông thả, thiếu hoài bão, lý tưởng, 
không quan tâm đến cộng đồng, họ chỉ lo cho 
cá nhân, vị kỷ, không quan tâm đến chính trị, 
quay lưng với truyền thống, tham gia vào các 
tệ nạn xã hội. Tất cả đều xa lạ với thuần phong, 
mỹ tục của dân tộc. Nghiêm trọng hơn là hiện 
tượng suy thoái về đạo đức, lối sống ở một bộ 
phận không nhỏ cán bộ, đẳng viên, trong đó có 
cả cán bộ có chức, có quyên khá cao. 

Khi sức mạnh đồng tiên chỉ phối thi tệ nạn 
xã hội cũng có chiều hướng gia tăng. Số lượng 
các vụ tham những ngày càng tăng về quy mô 
lẫn số lượng. Các vụ buôn lậu ma túy bị phát 
hiện, vụ sau lớn hơn vụ trước, tính chất nguy 
hiểm và nghiêm trọng cũng tăng lên. Những 
cán bộ, đảng viên tham nhũng là những người 
làm việc trong cơ quan nhà nước, tổ chức, đoàn 
thể chính trị, xã hội, lợi dụng quyền hạn tham 
ô tài sản, lừa đảo hay lạm dụng chức quyền, tín 
nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa. Chỉ 
tính những vụ tham nhũng bị phát hiện và xử 
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lý từ tháng 7-1990 đến tháng 12-1991 đã có 
1.750 tỉ đồng bị chiếm đoạt, 37 triệu USD, 
2.235 lượng vàng, 36.350 tấn thóc, khoảng 
200 tỉ đồng tiền nợ của các doanh nghiệp nhà 
nước. Dệt Nam Định làm cho Nhà nước thiệt 
hại gần 100 triệu USD. Minh Phụng chiếm 
đoạt khoảng 500 triệu USD của Nhà nước. 

Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu sự 
suy thoái đạo đức, lối sống hiện nay ở nước ta 
còn biểu hiện ở bệnh cơ hội, diễn ra đưới nhiều 
hình thức mà điển hình là các kiểu chạy chức 
trước khí bầu cử, chạy quyền trước khi bổ 
nhiệm; chấp nhận "chức nhỏ" miễn là được 
"quyền lớn"; chấp nhận "chức bé" ở cơ quan 
nhà nước hơn là "quan to" ở cơ quan đẳng: 
chạy "chỗ" trước khi bố nhiệm, phân công 
công tác; tìm chỗ ngon, chỗ kiếm được nhiều 
"lợi'; chạy "lợi" khi phân chia ngân sách, xét 
duyệt dự ân; chạy "tội" khi vi phạm pháp luật, 
thậm chí chạy cho cả tội phạm. Điều đáng lo 
ngại về sự suy thoái đạo đức, lối sống hiện nay 
là nó đã lan sang cả lĩnh vực vốn dĩ trước đây 
chưa từng xảy ra, đó là lĩnh vực khoa học, văn 
hóa - nghệ thuật và xâm nhập cả trong cơ quan 
bảo vệ pháp luật. Có thể thấy điều này ở việc 
gian đối trong làm đề tài khoa học, hội thảo 
khoa học, dự án, mua bán bằng cấp. Nhận định 
về vấn đề này, Hội nghị Trung ương 10, 
khóa IX có nhấn mạnh: những biểu hiện của 
lối sống không lành mạnh, thoái hóa về đạo 
đức xã hội chưa được đấu tranh quyết liệt nên 
có xu hướng gia tăng. 

Ba là, kinh tế thị trường làm biến dạng 
nhiều giá trị dẫn đến đánh mất bản sắc văn hóa 
dân tộc. Ngày nay, cùng với việc phát triển 
kinh tế thị trường là sự tác động mạnh mẽ của 
xu thế toàn cầu hóa kinh tế, hội nhập quốc tế, 
các giá trị văn hóa truyền thống có những biến 
đổi nhất định và nó đang đặt ra nhiều vấn đề 
thật bức xúc cho xã hội. Hội nghị Trung ương 5, 
khóa VIH đã nhận định: "Tệ sùng bái nước 
ngoài, coi thường những giá trị văn hóa dân 
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tộc, chạy theo lối sống thực dụng, cá nhân vị 
kỷ... đang gây hại đến thuần phong mỹ tục của 
dân tộc. Không ít trường hợp vì đồng tiền và 
đanh vị mà chà đạp lên tình nghĩa gia đình, 
quan hệ thầy trò, đông chí, đồng nghiệp. Buôn 
lậu và tham nhũng phát triển. Ma túy, mại dâm 
và các tệ nạn xã hội khác gia tăng"0), Lối sống 
hưởng thụ, thờ ơ với những vấn đề chung của 
dân tộc, né tránh trách nhiệm hoặc không dám 
chịu trách nhiệm trước công việc, không muốn 
cống hiến cho xã hội có xu hướng ngày càng 
phát triển trong một bộ phận dân cư, trong đó 
có cả cán bộ, đảng viên và tuôi trẻ. 

Ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân - gia 
đình - làng - nước là một giá trị nổi bật trong 
xây dựng lối sống của dân tộc Việt Nam, 
nhưng dưới tác động của nên kinh tế thị trường, 
ngày nay, giá trị này cũng bị thay đổi, có phần 
theo hướng tiêu cực. Mối quan hệ cộng đồng . - 
làng xã - quốc BlA, không được găn chặt. Ở 
nhiều nơi, ngay cả nông thôn, nơi mà cộng 
đồng làng xã từng được coi là "bức rào chắn" 
vững vàng nhất đối với mọi thứ xâm lược văn 
hóa, nơi mà "tinh làng, nghĩa xóm” sâu đậm 
nhất, cũng không còn gần gũi, thắt chặt như 
xưa. Hiện tượng "đèn nhà ai nấy rạng" có chiều 
hướng gia tăng. 

Lòng thương người, khoan dung, thấm 
nhuần tỉnh thần lạc quan, tin tướng vào sự 
chiến thắng của chính nghĩa, cái đẹp trước cái 
phi nghĩa, cái xấu, sẵn sàng cưu mang những ai 
gặp hoạn nạn, khó khăn, bất hạnh vốn có 
truyền thống giờ đây cũng ít nhiều bị biến 
dạng, tỉnh làng, nghĩa xóm, quan hệ người với 
người, lòng bao dung bị mờ nhạt dần. Sự đùm 
bọc cưu mang, giúp đỡ người khó khăn ít được 
_ diễn ra từ tình cảm chân thật, nơi đáy lòng. 
Quan hệ mật thiết của truyền thống xã hội 
nông nghiệp xưa kia không còn đậm nét. Có 
thể nói, nếp sống công nghiệp và hiện đại đã 
làm xơ cứng lối sống tình cảm, mất đi những 
cảnh sinh hoạt thanh bình của làng quê, tinh 
cảm gắn con người với thiên nhiên. Thế giới 


tinh thân, tình cảm không những ít được quan 
tâm mà ngày càng bị nghèo đi, thậm chí còn Dị 
què quất. Đây là sự mất mát to lớn đối với lối 
sống của người Việt Nam hiện nay. 


Một điều cần lưu ý nữa là, khi đất nước 
chuyển sang nền kinh tế thị trường, tính năng 
động của con người dần dân được phát huy, thu 
nhập tăng lên, nhiều cá nhân và cả các cơ quan 
nhà nước bắt đầu tập nhiễm lối sống xa hoa, 
lãng phí, thực dụng, đua đòi vật chất, tiêu xài 
phung phí. Tinh thần cân cù lao động, tiết kiệm 
không được chú ý phát huy trong xây dựng: lối 
sông. Điều này là trái với đức tính truyền thống 
của dân tộc ta. Họ không thấy rằng, ngày nay, 
chính các nước phát triển cũng lên án lối sống 
này. Hội nghị Trung ương 9, khóa IX đã chỉ ra: 
"Điều làm cho nhân dân bất bình lo lắng, bức 
xúc nhất hiện nay là tình trạng quan liêu, tham 
những, lăng phí, suy thoái về tư tưởng, chính 
trị và phẩm chất, đạo đức, lối sống của một số 
cán bộ, đảng viên vẫn còn nghiêm trọng..." (2) 

Những tác động tích cực và ảnh hưởng tiêu 
Cực của kinh tế thị trường trong xây dựng lối 
sống mới ở nước ta hiện nay đang đặt ra gay 
gắt. Chúng ta cần phát huy được cao nhất tác 
dụng tích cực và hạn chế được nhiều nhất ảnh 
hưởng tiêu cực của nền kinh tế đó để xây dựng 
lối sống cho con người Việt Nam trong thời đại 
mới.Những biến đổi của lối sống đã đặt ra vẫn 
đề phải làm sao hình thành lối sống mới thích 
ứng được với nhu cầu của đời sông hiện thực; 
lỗi sống đó có vai trò duy trì và thúc đây sự ồn 
định và phát triển của xã hội, vừa mang đậm 
bản sắc dân tộc vừa mang tính nhân loại phổ 
quát, kế thừa có chọn lọc, phát triển tất cả 
những giá trị nhân văn tốt đẹp mà nhân loại 
sáng tạo ra trong lịch sử. CÌ 


(1) Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành 
Trung ương khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1998. tr 64 

(2) Xem: Văn kiện Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ IX, 
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2001, tr 78 - 79 
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VƯỢT ' I{H() ĐI LÊV 


ỚI tách ra từ nh Cần Thơ năm 

2004, Hậu Giang phải đối mặt với 

nhiều khó khăn, thử thách: kết cấu 
hạ tầng yếu kém, cần đầu tư xây dựng nhiều, 
nhưng nguồn vốn hạn hẹp, nhất là nguồn vốn 
từ ngân sách nhà nước; chất lượng nguồn nhân 
lực, mặt bằng dân trí, trình độ phát triển kinh 
tế còn thấp, đội ngũ cán bộ thiếu, khả năng 
tiếp thu khoa học - kỹ thuật còn nhiều hạn chế: 
năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành 
của một số cấp ủy, chính quyền và cán bộ chưa 
tương xứng với yêu cầu.. 

Hậu Giang ỠỞ trung tâm của tiểu vùng tây 
sông Hậu, điểm gắn kết trung chuyển giữa tây 
sông Hậu và bán đảo Cà Mau, cầu nối giữa 
thành phố Cần Thơ với các tỉnh Kiên Giang - 
Bạc Liêu, Sóc Trăng, tạo thành trục phát triển; 
lại có lợi thế về sản xuất nông nghiệp, hệ 
thống giao thông thủy bộ thuận tiện nối liên 
với vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

Nhân dân các dân tộc Hậu Giang có truyền 
thống đoàn kết, đấu tranh anh dũng, kiên 
cường trong kháng chiến; cần cù trong lao 
động, sáng tạo trong xây dựng, phát triển kinh 
tế, văn hóa - xã hội. Do đó, lợi thế và tiềm 
năng phát triển của tỉnh Hậu Giang không chỉ 
là của địa phương mà còn mang ý nghĩa quan 
trọng đối với Nam Bộ và cả nước. 
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Từ những ngày đầu mới thành lập, Tỉnh ủy 
đã chú trọng xây dựng hệ thống chính trị; tập 
trung xem xét, phân công, bố trí cán bộ trong 
tô chức đảng, chính quyền, đoàn thể phù hợp 
với năng lực, điều kiện và yêu cầu công tác, 
kịp thời đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ 
chính trị của địa phương. Trên cơ sở tiếp thu 
sự chỉ đạo từ Trung ương, tỉnh đã đề ra các 
trọng tâm công tác sát hợp tình hình thực tế 
của địa phương và đề cao kế hoạch trong tổ 
chức thực hiện. Công tác kiểm tra, giải quyết 
những vấn đề vướng mắc trong thực hiện 
thường xuyên được duy trì, xây dựng được tỉnh 
thần đoàn kết, tạo động lực phần đấu, thi đua 
thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều khắp ở 
các ngành, các cấp. Việc củng cố tổ chức bộ 
máy hợp lý, kịp thời, luôn được quan tâm bảo 
đảm thực hiện yêu cầu nhiệm vụ chính trị của 
địa phương. Tĩnh xác định rõ những thuận lợi, 
khó khăn, thách thức, từ đó đề ra mục tiêu định 
hướng và các trọng tâm, giải pháp đột phá 
đồng thời coi trọng Sự phối hợp đồng bộ giữa 
chính quyền và các tô chức đoàn thể trong tổ 
chức thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, 
ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

Thực tế đã cho thấy, việc huy động các 
nguồn lực tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang 
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tầng, cải thiện điều kiện sản xuất, cải thiện 
điều kiện sinh hoạt của người dân đã giải 
quyết được những vấn đề bức xúc của địa 
phương, tạo được sự đông thuận trong các tầng 
lớp nhân dân. Trong 2 năm qua, tỉnh đã đầu tư 
gần bốn nghìn tỉ đồng, cải tạo hệ thống thủy 
lợi, giao thông, chợ, cụm công nghiệp, trường 
học, bệnh viện... quy hoạch phát triển đô thị, 
các lĩnh VỰC ngành, nghề, nhờ đó đã BỘP phần 
thúc đấy tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh 
với bình quân 2 năm 2004 - 2005, đạt 10,95%, 
trong đó khu vực Ï (nông - lâm - thủy sản) tăng 
5,48§%, khu vực HĨ (công nghiệp - xây dựng), 
tăng 16,15%, khu vực HI (dịch vụ) tăng 
13,43%. 

Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch đúng 
hướng, tỷ trọng khu vực I giảm từ 51,31% 
(năm 2000) xuống còn 48,88% (2005); khu 
vực IĨ tăng từ 26,16% (năm 2000) lên 27,83% 
(năm 2005), đứng sau Cần Thơ và cao hơn 1l 
tỉnh trong vùng. Khu vực III tăng từ 22,53% 
(năm 2000) lên 27,39% (2005), cao hơn 5 tỉnh 
trong vùng. 

Thu nhập bình quân đầu người năm 2005 
đạt 6,7 triệu đồng, tăng 1,7 lần so với năm 
2000, mức tăng khá đều, ở khu vực phi nông 
nghiệp tăng 1,55 lần, khu vực nông nghiệp 
tăng 1,65 lần. 

Huy động nguồn vốn đầu tư phát triển trên 
địa bàn trong 2 năm 2004 - 2005 đạt trên 3.900 
tỉ đông, bằng 51,3% tông vốn đầu tư huy động 
trong 5 năm (2000 - 2005). Tỷ lệ huy động 
vốn/GDP năm 2005 đạt 38,9%, chủ yếu là vốn 
trong nước, cơ cấu đầu tư tập trung cho các 
công trình trọng điêm, trong đó khu vực II 
chiếm 60%, khu vực II chiếm 33%, khu vực I 
chiếm 7%. 

Văn hóa - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển. 
Giáo dục - đào tạo có bước chuyển biến tích 
cực cả về quy mô và chất lượng. Năm 2004, 
tỉnh được công nhận đạt chuẩn quốc gia về 
phổ cập trung học cơ sở và có 18 xã, phường, 


284 ấp đạt đơn vị văn hóa. Công tác chăm sóc 
sức khỏe cho nhân dân và kế hoạch hóa gia 
đình đi vào chiều sâu, đạt kết quả tốt. Chính 
sách ưu đãi, chăm sóc thương binh, gia đình 
liệt sỹ, người có công với cách mạng, hộ 
nghèo, đồng bào Khơ-me được quan tâm. 
Công tác xóa đói, giảm nghèo, đạt kết quả tốt. 
Trên 81% lao động trong độ tuổi có việc làm 
ổn định. | 

Phát huy kết quả bước đầu đã đạt được, 
trong những năm tới Hậu Giang phần đấu đấy 
nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp, nông thôn, phấn đấu xây dựng 
tỉnh trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa 
học - công nghệ của vùng tây sông Hậu. Để 
đạt được mục tiêu trên, Hậu Giang tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm 
vụ, chủ yếu sau đây: 

Một là, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa nông nghiệp, nông thôn 

Phần đấu trong 5 năm tới (2006 - 2010) tốc 
độ tăng trưởng kinh tế nông nghiệp đạt 7,5% - 
8%/năm, đạt giá trị 50 triệu đồng/ha canh tác. 
Đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật 
nuôi, hình thành một số vùng sản xuất nguyên 
liệu nông sản hàng hóa tập trung gắn với công 
nghệ chế biến hiện đại. Ôn định diện tích trồng 
lúa 80.000 ha, trong đó có 70.000 ha lúa chất 
lượng cao, 10.000 ha lúa đặc sản, bảo đảm 
tông sản lượng lúa của tỉnh trung bình khoảng 
l triệu tấn/năm. Bảo đảm diện tích trồng 
mía khoảng 10.500 ha tập trung ở các huyện 
Phụng Hiệp, Long Mỹ, Vị Thanh, để cung cấp 
nguyên liệu cho hai nhà máy đường trong khu 
vực. Đầu tư khôi phục lại vùng trồng dứa công 
nghiệp ở các huyện Vị Thanh, Long Mỹ, với 
diện tích 3.000 - 4.000 ha. Tiếp tục nâng cao 
thương hiệu các sản phẩm đặc sản của địa 
phương. Đẩy mạnh đầu tư cải tạo vườn tạp, 
khai thác lợi thế tự nhiên để mở rộng diện tích 
cây ăn trái như xoài, bưởi, măng cụt, cam, 
quýt. Phát triển các loại cây lâm nghiệp vừa 
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tập trung vừa phân tán tạo cảnh quan, môi 
trường, kết hợp nuôi trồng thủy sản và du lịch 
sinh thấi. Khai thác tốt 54.000 ha mặt nước để 
nuôi trồng thủy sản nước ngọt. Sử dụng giống 
tốt có năng suất chất lượng cao, để tăng tổng 
đàn heo, gia cầm mỗi loại từ 10% - 12%/năm, 
phát triển nhanh đàn ®râu, bò, dê... 

Đẩy nhanh ứng dụng công nghệ sinh học 
__ trong chọn lọc, nhập nội, nhân giống cầy trồng 
con vật nuôi phục vụ cho sản xuất nông 
nghiệp của tỉnh và cả vùng tây sông Hậu. Áp 
dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến để nâng 
cao năng suất, chất Tượng sản phẩm nông - ngư 
nghiệp và hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo 
vệ môi trường. Ứng dụng công nghệ, thiết bị 
tiên tiến trong canh tác, thu hoạch, bảo quản, 
chế biến, hạ giá thành, tăng giá trị nông sản đủ 
sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài 
nước. 

Hai là, phát triển mạnh công nghiệp, 
thương mại, dịch vụ, du lịch 

Phấn đấu đưa giá trị sản lượng công nghiệp 
của tỉnh năm 2010 đạt 5.500 tí đồng, tăng hai 
lần so với năm 2005, bình quân hằng năm tăng 
16% - 17%. Trong đó đặc biệt ưu tiên đầu tư 
đề sớm hoàn thành kết cấu hạ tầng, lấp kín hai 
khu công nghiệp tập trung: sông Hậu và Tân 
Phú Thạnh - Vị Thanh cùng các trung tâm 
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp các huyện, 
thị. Phát triển các ngành, nghề ở nông thôn, 
tạo việc làm, thu hút nhiều lao động, tập trung 
cho công nghiệp chế biến các mặt hàng nông - 
thủy sản xuất khấu, cơ khí phục vụ nông 
nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng, hàng tiêu 
dùng, dệt may, da giày. Tăng nhanh các sản 
phẩm công nghiệp sử dụng công nghệ cao để 
tạo ra một số sản phẩm công nghiệp chế biến 
chủ lực của tỉnh về nông - thủy sản có thương 
hiệu, có uy tín trong nước và quốc tế. 

Đầu tư hoàn chỉnh các trung tâm thương 
mại, siêu thị ở trung tâm thị xã Vị Thanh, 


Tân Hiệp và một số huyện. Quy hoạch, sắp 
xếp, tổ chức lại, mở rộng và xây dựng mới 
mạng lưới chợ nông thôn. Đẩy mạnh xuất 
khẩu các mặt hàng nông - thủy sản qua chế 
biến có thế mạnh và tiềm năng của tỉnh. Củng 
cố, giữ vững thị trường đã có và tìm kiếm mở 
rộng thêm thị trường mới. Phấn đấu đến 
năm 2010 giá trị hàng hóa xuất khẩu của tỉnh 
đạt 300 - 350 triệu USD. 

Phát triển mạnh du lịch sinh thái, du lịch 
văn hóa mang nét đặc thù sông nước Hậu 
Giang. Xã hội hóa dịch vụ du lịch, khuyến 
khích các tổ chức và cá nhân nâng cấp, mở 
rộng hệ thống nhà hàng, khách sạn, đa dạng 
hóa hoạt động du lịch. Xây dựng Hậu Giang 
thành một trong những quần thể du lịch quan 
trọng, liên hoàn của vùng đồng bằng sông Cửu 
Long, đặc biệt là cụm du lịch xung quanh 
thành phố Cần Thơ và các tỉnh tây sông Hậu. 

Xây dựng và mở rộng khu du lịch sinh thái 
Tây Đô, đầu tư xây dựng, khai thác khu du lịch 
sinh thái Tầm Vu, khu bảo tôn thiên nhiên 
Long Ngọc Hoàng, làng nghề và chợ nổi ngã 
bảy Phụng Hiệp, khu du lịch sinh thái rừng 
Tràm chim Long Mỹ, Vị Thủy. Nâng cấp cụm 
du lịch văn hóa gắn liên với các di tích lịch sử 
đã được xếp hạng quốc gia và các chùa chiên, 
lễ hội văn hóa truyền thống của đồng bào 
Khơ-me. 

Trên cơ sở phát triển kinh tế nông, công 
nghiệp, thương mại, du lịch nói trên, phấn đấu 
đến năm 2010 cơ cấu kinh tế của tỉnh có một 
bước chuyến dịch quan trọng: khu vực I còn 
29% - 30% (hiện nay 43,88%), khu vực HÍ tăng 
lên là 35% - 36% (hiện nay 28,3%), khu vực 
II là 34% - 35% (hiện nay 27,30%). 

Ba là, huy động các nguôn lực, đâu tư 
xây dựng kết cấu hạ tâng kinh tế - xã hội 
của tĩnh 

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm 
(2005 - 2010) dự kiến phải đạt 13.000 - 
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15.000 tỉ đồng, bình quân mỗi năm khoảng 
2.600 - 3.000 tỉ đồng, tỷ lệ huy động vốn đầu 
tư/GDP khoảng từ 40% - 42%. Để có nguồn 
vốn đầu tư trên, ngoài nguồn vốn của trung 
ương đầu tư bình quân trên 500 tỉ đồng/năm, 
tỉnh sẽ thực hiện đồng bộ. nhiều giải pháp: đây 
mạnh công tác xúc tiến đầu tư, có nhiều chính 
sách thu hút vốn đầu tư trong và ngoài tỉnh, 
khai thác và sử dụng tốt các nguồn vốn đầu tư 
khác trên thị trường. 

Tập trung xây dựng, từng bước hoàn chính 
để sớm đưa vào sử dụng các công trình trọng 
điểm trên địa bàn tỉnh, bảo đảm đây nhanh tốc 
độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 
cơ cấu lao động, nâng cao mọi mặt đời sống 
của nhân dân, trong đó trọng tâm được xác 
định là: 

- Đầy nhanh tiến độ và sớm hoàn thành các 
công trình trọng điểm quốc gia về giao thông 
như: các quốc lộ 1A, 61B nam sông Hậu; các 
tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp, Bốn Tổng - Một 
Ngàn; cầu Cái Tư, các trục đường huyết mạch 
liên tỉnh, liên huyện theo quy hoạch. Xây dựng 
mới đường Hậu Giang, đường Tây sông Hậu 
và các tuyến thuộc nội ô thị xã Vị Thanh, 
Tân Hiệp. 

- Ưu tiên đầu tư hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng 
khu công nghiệp tập trung sông Hậu có quy 
mô quốc gia, cụm công nghiệp tập trung Tân 
Phú Thạnh, khu công nghiệp VỊ Thanh quy 
mô cấp tỉnh và các trung tâm công nghiệp, tiêu 
khu công nghiệp các huyện. 

- Hoàn chính các dự án thủy lợi do trung 
Ương đầu tư, đầy mạnh tu sửa, nạo vét kênh 
mương tưới tiêu để phục vụ sản xuất tốt hơn, 
giảm nhẹ thiên tai do lũ gây ra, sử dụng có 
hiệu quả nguôn tài nguyên nước. 

- Đầu tư hoàn thiện hai trại giống nông 
nghiệp Vị Thủy, Châu Thành A, vùng lúa chất 
lượng cao, mĩa, khóm nguyên liệu, vùng nuôi 
thủy sản, vùng cây ăn trái tập trung. 
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- Mở rộng và cải tạo mạng lưới chuyến tải 
điện, tăng cường 5 trạm biến thế 110 kV với 
tông dung lượng 170 MVA để cung cấp cho 
các khu công nghiệp, 6 huyện và nhu cầu tiêu 
dùng của nhân dân. Lắp đặt mới và cải tạo 
đường dây hạ thế có độ dài từ 1.468 km (năm 
2005) lên 1.968 km (năm 2010). Tống dung 
lượng sẽ tăng từ 40.047 KVA (năm 2005) lên 
90.144 KVA (năm 2010). 

- Triển khai và mở rộng nhà máy nước 
Vị Thanh công suất 20.000m3/ngày đêm, 
nhà máy nước Phụng Hiệp công suất 
10.000 m°/ngày đêm, nhà máy nước các huyện 
công suất từ 2.000 - 5.000 m?/ngày đêm và hệ 
thống cấp nước sinh hoạt nông thôn. Xây dựng 
hệ thống thoát nước thị xã Vị Thanh giai đoạn 
một: 5.500 m3/ngày đêm, giai đoạn hai: 5.500 
m3/ngày đêm để bảo đảm môi trường sinh thái 
đô thị. _ 

- Phát triển mạng lưới bưu chính - viễn 
thông với các dịch vụ mới ở khắp các địa bàn 
trong tỉnh, phấn đấu đến năm 2010 đạt 
10 máy/100 dân. 

- Đầu tư xây dựng mới bệnh viện tỉnh tại Vị 
Thanh với 500 giường bệnh, nâng cấp xây 
dựng mới một số bệnh viện huyện. Xây dựng 
trường dạy nghề, các trung tâm dạy nghề ở các 
huyện, trường cao đẳng cộng đồng, trường dân 
tộc nội trú, trung tâm thể dục - thể thao tỉnh... 

Bốn là, nâng cao hiệu quả và sức cạnh 
tranh của các thành phân kinh tế 

Tiếp tục sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà 
nước, bố trí cơ cấu nguồn vốn hợp lý, đây 
mạnh hoạt động dịch vụ, thương mại, xuất 
nhập khẩu của tinh. Bảo đảm đủ các điều kiện 
cho doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, đặc 
biệt chú trọng trình độ năng lực cán bộ quản lý 
chủ chốt, tăng cường vai trò lãnh đạo của 
Đảng, thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở 
trong doanh nghiệp, bảo đảm cho doanh 
nghiệp hoạt động theo đúng luật pháp Nhà 
nước. 
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Khuyến khích và tạo điều kiện để các 
doanh nghiệp ngoài tỉnh, doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài đầu tư hoặc liên kết, liên 
doanh với các doanh nghiệp trong tỉnh đầu tư 
sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

Tập trung chỉ đạo đưa kinh tế tập thể thoát 
khỏi những yếu kém hiện nay, phấn đấu có tốc 
độ tăng trưởng cao hơn, tiến tới có tỷ trọng 
ngày càng lớn trong GDP của tỉnh, có những 
giải pháp mạnh về đầu tư, có chính sách cụ 
thể, tạo điều kiện để kinh tế phát triển mạnh 
hơn. Tiếp tục củng cố các hợp tác xã hiện có, 
xây dựng các hợp tác xã mới đủ điều kiện, 
đúng luật và Điều lệ hợp tác xã. Phát triên 
rộng rãi các hình thức tổ hợp tác giản đơn, 
nhất là trong sản xuất nông nghiệp, đầu tư kinh 
phí hoạt động phù hợp. Bố trí cán bộ chỉ đạo 
quản lý cấp huyện, thị xã có đủ năng lực, hiểu 
biết, có khả năng tham mưu cho cấp ủy và ủy 
ban nhân dân các cấp. Quan tâm đào tạo đội 
ngũ cán bộ quản lý các hợp tác xã. Chú trọng 
mở rộng các hình thức liên kết giữa hợp tác xã 
với các thành phần kinh tế khác, nhất là các 
doanh nghiệp nhà nước, hộ nông dân trong sản 
xuất, tiêu thụ sản phẩm, cung ứng vật tư và 
chuyển giao khoa học - công nghệ. 

Vận dụng các chủ trương, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước, ban hành các chính sách 
thông thoáng tạo môi trường kinh doanh thật 
sự | thuận lợi cho tư nhân đầu tư phát triên, BÓp 
phần thúc đây chuyên dịch cơ câu kinh tẾ, cơ 
câu lao động, giải quyết việc làm. Đặc biệt, 
khuyến khích sân xuất kinh doanh các ngành 
nghề trong nông thôn, tạo nhiều việc làm cho 
người lao động. Tiếp tục thực hiện cải cách các 
thủ tục hành chính từ khâu đăng ký kinh 
doanh, nộp thuế đến kiểm tra, kiểm soát tránh 
phiền hà cho các chủ đầu tư. Kịp thời biêu 
dương, khen thưởng, suy tôn những người sản 
xuất giỏi, chấp hành tốt pháp luật; khuyến 
khích, tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát 
triển không hạn chế quy mô trên mọi lĩnh vực 
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mà luật pháp không cấm. Mở rộng cửa đón 
tiếp và kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài đến 
Hậu Giang mở cơ sở sản xuất, kinh doanh. 

Để tổ chức thực hiện những nhiệm vụ chủ 
yếu trên, Đảng bộ Hậu Giang xác định việc tập 
trung đẩy mạnh Cuộc vận động xây dựng: 
chỉnh đốn Đảng, thực hiện tốt Quy chế Dân 
chủ ở cơ sở, xây dựng hệ thống chính trị trong 
sạch vững mạnh là khâu then chốt. Công tác 
giáo dục, rèn luyện đạo đức, phẩm chất, lối 
sống, nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu 
trong đội ngũ cán bộ, đẳng viên, theo gương 
Bác Hồ phải được chú trọng, tăng cường. 
Nâng cao chất lượng đảng viên đi đôi với yêu 
cầu tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong 
sạch, vững mạnh, để đáp ứng vai trò hạt nhân 
nòng cốt trong mọi lĩnh vực công tác. Thực 
hiện tốt công tác đào tạo, bố trí, luân chuyển 
cân bộ và sắp xếp tổ chức bộ mấy . đề đáp ứng 
yêu cầu về năng lực lãnh đạo, tổ chức thực 
hiện. Tăng Cường sự lãnh đạo, kiểm tra đối với 
chính quyền các cấp, đối mới công 'tác tô chức 
để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của 
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trong ` 
triên khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chủ 
trương của Trung ương và của Tỉnh ủy. Bên 
cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt Quy chế Dân 
chủ ở cơ sở, đối mới công tác tuyên truyền và 
vận động quân chúng LạO Sự thống nhất cao 
với chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn 
dân, công tác tôn giáo, dân tộc. 


Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, 
song, với những nỗ lực, quyết tâm vượt khó 
mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã thể 
hiện, làm nên những thành tựu trong 2 năm 
vừa qua, Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh Hậu 
Giang với tính thần quyết tâm, đoàn kết, nỗ 


đực phấn đấu thi đua trong công tác, lao động 


sản xuất, kinh doanh... để lập thành tích chào 
mừng Đại hội lần thứ X của Đảng, phấn đấu 
đưa Hậu Giang tiến kịp các tỉnh trong vùng 
đồng bằng sông Cửu Long. 
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HÁI niệm "Xã hội hóa chăm sóc sức 
IỆ °# hay "xã hội hóa y tế" lần đầu 

tiên được đề cập đến trong Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban Châp hành 
Trung ương Đảng khóa VỊI (năm 1993). 
Nghị quyết 4 của Trung ương đã chỉ rõ: sự 
nghiệp chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của 
cộng đồng và mỗi người dân, là trách nhiệm 
của các cấp ủy và chính 
quyền, các đoàn thể nhân 
dân và các tô chức xã hội, 
trong đó ngành y tẾ giữ 
vai trò nòng cốt. 

Thực hiện chủ trương 
xã hội hóa y tế, 12 năm 
qua chúng ta thấy có 
những thành tích nôi bật 
sau: 

Trước hết, ý thức tự 
bảo vệ và chăm sóc sức 
khỏe của nhân dân đã có 
nhiều tiến bộ. Điển hình 
là phong trào rèn luyện - 
thân thể của các tầng lớp 
nhân dân, đặc biệt là của 
lớp người cao tuổi, việc 
thực hiện cuộc vận động 
không hút thuốc lá, 
phong trào xây dựng làng văn hóa - sức khỏe 
trong toàn quốc đã trở thành một phong trào 
sâu rộng, thu hút. nhiều người tham gia và 
mang lại kết quả rất đẳng khích lệ. Ý thức của 
người dân trong chia sẻ với nhau về những thử 
thách và gánh nặng của những khoản tiền chỉ 
tiêu cho khám chữa bệnh đã được hình thành 
và nhiều hình thức tổ chức đã xuất hiện: bảo 
hiểm y tế, quỹ từ thiện, quỹ khám chữa bệnh 
cho người nghèo... 

Y tế công lập không ngừng được củng cố 
và phát triên, cơ sở y tẾ tư nhân cũng xuất 
hiện với nhiều hình thức kinh tế khác nhau: 
42 bệnh viện tư trên địa bàn 9 tĩnh thành với 
3.500 giường (chiếm 3% số giường bệnh cả 
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nước), 4 bệnh viện có vốn đầu tư nước ngoài, 
khoảng 30.000 phòng khám tư, 6.652 nhà 
thuốc, 6.414 phòng chấn trị y học cổ truyền. 


Tuy vậy, việc xã hội hóa y tế vẫn còn nhiều 
hạn chế và bất cập. Đứng trước nhu cầu chăm 
sóc sức khỏe ngày một tăng lên và khả năng 
đáp ứng của nhà nước còn có hạn, việc thực 
hiện chủ trương xã hội hóa là một yêu 
cầu „khách quan. N chị 
quyết 46/N Q-TW của 
Bộ Chính trị Về công 
tác bảo vệ, chăm sóc và 
nâng cao sức khỏe nhân 
dân trong tình hình 
mới ban hành ngày 
23-2-2005 đã nêu rõ 
quan điểm về xã hội 
hóa như sau: Xã hội 
hóa các hoạt động 
chăm sóc sức khỏe găn 
với tăng Cường đâu tư 
của Nhà nước, thực 
hiện tốt việc trợ giúp 
cho các đối tượng chính 
sách và người nghèo 
trong chăm sóc và nâng 
cao sức khóc. Bảo vệ, 
chăm sóc và nâng cao 
sứC khỏe là bôn phận 
Của mỗi người dân, mỗi 814 đình và cộng 
đồng; là trách nhiệm của các cấp ủy, chính 
quyên, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân 
dân và các tổ chức xã hội, trong đó ngành y tế 
giữ vai trò nòng cốt vê chuyên môn và ký 
thuật. Khuyến khích các thành phân kinh tế 
đầu tư phát triên các dịch vụ chăm sóc và nâng 
cao sức khỏe. 

Chúng ta cần hiểu đúng nội hàm của chủ 
trương xã hội hóa y tế và vận dụng một cách 
đúng đắn để bảo đảm ngành y tế đi đúng định 
hướng "công bằng, hiệu quả và phát triển". 


* GS, TSKH, Phó Trưởng ban Khoa giáo Trung ương 
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Trong chủ trương xã hội hóa y tế, phải làm 
cho mỗi cá thể biết tự bảo vệ sức khỏe, đó 
chính là cách tích cực nhất để góp phần giảm 
gánh nặng bệnh tật của xã hội. Thực tế cho 
thấy có không ít người chủ quan với sức khỏe, 
không quan tâm, hoặc không biết tự bảo VỆ sức 
khỏe của mình, đến khi ốm đau chỉ biết ỷ lại 
và đòi hỏi ở cộng đồng xã hội sự quan tâm, 

chia sẻ cho bản thân mình. Việc hút thuốc lá, 
nghiện rượu hoặc lạm dụng rượu, tiêm chích 
ma túy... của một số người hiện nay ở nước ta 
là những ví dụ điển hình cho việc coi nhẹ tự 
bảo vệ sức khỏe. Nhiều người coi thường việc 
phòng tránh tai nạn giao thông đã gây nên 
những hậu quả khôn lường. Thời gian qua, 
trung bình mỗi năm đã có gần 12.000 người 
chết vì tai nạn giao thông, ngoài ra còn biết 
bao nhiêu người bị thương tật để lại những hậu 
quả đau lòng về tỉnh thần và vật chất cho chính 
bản thân, gia đình và xã hội. Nghèo đói là 
nguyên nhân dẫn đến bệnh tật, nhưng mặt 
khác, chính bệnh tật lại là một trong những 
nguy cơ hàng đâu dẫn đến nghèo đói. Bệnh tật 
làm cho người đã nghèo lại càng bị nghèo hơn, 
vì tốn tiền của, công sức chữa bệnh. Khi đã 
giảm sút sức khỏe thì khả năng lao động yếu 
kém và khó làm ra đồng tiền. Bệnh tật làm cho 
người 'cận nghèo” sẽ rơi vào tình trạng tái 
nghèo. Nếu biết tự bảo VỆ : sức khỏe cho chính 
mình thì đó là cách tốt nhất làm giảm bệnh tật 
và giảm nguy cơ dẫn đến nghèo đói. 

Mỗi người không chỉ cần biết tự bảo vệ sức 
khỏe, mà còn phải chủ động và tích cực tham 
gia vào các hoạt động chăm sóc sức khỏe 
của cộng đồng xã hội. Tính thụ động và tính 
không tích cực tham gia vào các hoạt động 
chăm sóc sức khỏe được biêu hiện đa dạng. 
Hiện nay có không ít người còn thờ ơ trước các 
hoạt động chăm sóc sức khỏe của cộng đồng. 
Họ không để ý đến các cuộc vận động chăm 
sóc sức khỏe, từ cuộc vận động cung câp nước 
sạch, vệ sinh môi trường tại nơi cư trú, đến 
việc tập thể dục rèn luyện thân thể và cao hơn 


Số 10 (tháng 5 năm 2006) 


Vạp œ4 Gộng sản 


là vận động sinh đẻ có kế hoạch hay chăm sóc 
sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS... 
Đó là chưa nói tới có một số ít người còn có 
các hoạt động vô tình hay cố ý đi ngược lại 
những hoạt động chăm sóc sức khỏe của cộng 
đông. 

Nộ. hàm tiếp theo của chủ trương xã hội 
hóa y tế là huy động cộng đồng thể hiện trách 
nhiệm với các cá thê người trong chăm SsÓC SỨC 
khỏe. Trước hết, cộng đồng phải biết chía sẻ 
những rủi ro trong ốm đau, bệnh tật với các cá 
thể sống trong cộng đồng đó. Con người tồn 
tại trong cộng đồng nhưng tôn tại đưới dạng cá 
thể, đơn chiếc. Quy luật khách quan mà mọi cá 
thể người phải tuân theo, đó là "sinh, lão, 
bệnh, tử". Bệnh và tật luôn gắn liền với quá 
trình tồn tại của loài người. Ngoài ra cấu trúc 
của cơ thể con người rất đa dạng và được bộ 
gien của cơ thể đó xác định. Có cá thể may 
mắn và cũng có cá thể thiếu may mắn về 
phương diện cấu trúc cơ thể. Bản chất xã hội 
của con người hay nói cách khác là tính nhân 
đạo được thể hiện trước hết ở sự sẵn lòng chia 
sẻ những rủi ro về bệnh tật của đồng loại, thậm 
chí biết chia sẻ một phần cơ thể của mình để 
cứu sống đồng loại (ví dụ: cho các mô hoặc 
các tạng để ghép). Vì vậy, cộng đồng phải 
khích lệ và đề cao giá trị nhân phẩm của các 
hành động nhằm mục đích chia sẻ đó. 

Nhiều cá thể sẵn lòng chia sẻ, nhưng họ 
không có cơ hội để thể hiện. Vì vậy, cộng 
đồng phải có trách nhiệm fổ chức để các cá 
thể người có điều kiện tham gia các hoạt 
động chăm sóc sức khỏe. Tổ chức để các cá 
thể trong một cộng đồng tham gia các hoạt - 
động chăm sóc SứC khỏe chính là biết tạo ra 
sức mạnh của số đông người trong chăm sóc 
sức khóe. Một ví dụ dễ thấy là: một người 
không ‹ đủ tiền để chữa bệnh khi ô ốm đau, nhưng 
nếu biết tô chức bảo hiểm tế để người khỏe 
chia sẻ với người ốm, người giàu chia sẻ với 
người nghèo, người trong độ tuôi lao động, biết 
chia sẻ với độ tuôi trẻ em và người cao tuổi và 
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mỗi người dành dụm lúc khỏe để có nguôn 
tiền chi cho lúc ốm đau, thì cả cộng đồng có 
thể vượt qua khó khăn về tài chính y tế. Cũng 
như mọi hoạt động khác, hoạt động chăm sóc 
sức khỏe của cá thể người từ tự phát chỉ có thể 
biến thành tự giác khi có tác động của cộng 
đồng thông qua các hoạt động tập thể. Bởi 
vậy, vai trò hướng dẫn, tổ chức của cộng đồng 
là điều không thê thiếu trong mọi nơi mọi lúc 
của sự nghiệp chăm sóc sức khỏe. Biết hướng 
dẫn, tổ chức đúng cách thì cá thể người và 
cộng đồng sẽ hài hòa và không có xung đột 
với nhau. Trái lại hướng dẫn, tổ chức không 
đúng cách thì không những không tạo ra sự hài 
hòa giữa cá thể và cộng đồng mà còn có thể 
làm tai hại đến sự nghiệp chăm sóc sức khỏe. 

Vai trò hướng dẫn, tổ chức của cộng đồng 
trong chủ trương xã hội hóa thể hiện ở 4 khía 
cạnh sau đây: 

Một là, cộng đồng phải phát động những 
phong trào và những cuộc vận động chăm sóc 
sức khỏe. Nếu không có một cuộc vận động 
lớn mang tính quốc gia để mọi người hãy tự 
chăm sóc sức khỏe và tham gia tích cực vào 
các hoạt động chăm sóc sức khỏe thì một mình 
ngành y tế sẽ chẳng bao giờ làm được sự 
nghiệp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Cần 
nêu cao khâu hiệu mới: "Mọi người vì sức 
khỏe" bên cạnh khẩu hiệu: "Sức khỏe cho mọi 
người". Khẩu hiệu: "Sức khỏe cho mọi người" 
tuy đã nói lên sự công bằng nhưng lại chưa thể 
hiện sự tham gia tích cực của môi cá thể con 
người trong chăm sóc sức khóc. Nêu thêm 
"Mọi người vì sức khỏe" không những thể hiện 
sự công bằng trong chăm sóc sức khỏe mà còn 
nói lên vai trò, tác động tích cực của mỗi người 
vào sự nghiệp chung này. 

Hai là, làm thế nào phát huy vai trò của các 
đoàn thể chính trị hay các tổ chức xã hội - 
nghề nghiệp trong các hoạt động chăm sóc sức 
khỏe. Với tính chất tự nguyện và mạng lưới 
sâu rộng trong quân chúng, với sỐ lượng hội 
viên đông, các đoàn thể chính trị và tô chức 


xã hội - nghề nghiệp là một lực lượng đông 
đảo nhất trong thực hiện các hoạt động chăm 
sóc sức khóe. Quan niệm này cần được nhận 
thức đầy đủ để tạo môi trường thuận lợi cho 
các tô chức xã hội - nghề nghiệp này được 
thành lập và tham gia hoạt động chăm sóc sức 
khỏe. Ví dụ: Hội hành nghề y tế tư nhân, Hội 
các thầy thuốc nghỉ hưu, các Hội nghề nghiệp 
y tế, Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo... Gần đây 
nhiều tố chức phi chính phủ trong nước đã 
được thành lập đã có những hoạt động rất hiệu 
quả trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đặc 
biệt là phòng chống HIV/AIDS. Chỉ có phát 
triên các hình thức hoạt động này chúng ta mới 
thực sự gọi là xã hội hóa chăm sóc sức khỏe và 
cải cách nên hành chính theo tinh thần gọn nhẹ 
và hiệu quả. Chính thông qua các hội này mà 
một số hoạt động quản lý nhà nước được phối 
hợp và tăng cường. 

Ba là, kêu gọi và tạo môi trường thuận lợi 
để các thành phần y tế ngoài công lập xuất 
hiện và trở thành một bộ phận của ngành y tế: 
y tẾ tư nhân, y tế hợp tác, tế tư bản tư nhân, 
y tế tư bản nhà nước, ÿ tế với vốn 100% của 
nước ngoài. Trước hết phải thực sự coi y tế 
ngoài công lập là một bộ phận cầu thành của 
ngành y tế về tất cả các phương diện: giáo dục 
chính trị tư tưởng và đạo đức nghề nghiệp y tế, 
bôi dưỡng chuyên môn và tay nghề, tham gia 
các hoạt động nhân đạo và công ích, tuyên 
dương và khen thưởng... Mở rộng y tế ngoài 
công lập sẽ huy động được nguôn lực tài chính 
trong cộng đồng. để đầu tư cho ngành y tế các 
trang thiết bị y tế (nhất là những trang thiết bị 
công nghệ cao) trong khi nguôn ngân sách nhà 
nước chưa đủ lo cho công việc này. Mở rộng y 
tẾ ngoài công lập cũng sẽ huy động được nhiều 
nguồn nhân lực, đặc biệt là những công chức, 
viên chức y tế đã nghỉ hưu. Họ là những người 
có kinh nghiệm nghề nghiệp và từng trải, tham 
gia vào chăm sóc sức khỏe. Mở rộng y tế ngoài 
công lập sẽ còn tạo ra nhiều khả năng lựa chọn 
cho người dân trong sử dụng các dịch vụ y tế 
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và thông qua sự lựa chọn này sẽ tạo ra sự cạnh 
tranh lành mạnh trong việc cung cấp các dịch 
VỤ Y tế. Cần nhấn mạnh: Phát triển y tế ngoài 
công lập không đông nghĩa với tư nhân hóa 
ngành y tế. 

Bồn là, mối quan hệ giữa quản lý nhà nước 
và xã hội hóa y tế. Bất luận trong hoàn cảnh 
nào, dù huy động được sự tham gia đông đảo 
của các tầng lớp nhân dân và đoàn thể, tổ chức 
xã hội thì Nhà nước vẫn đóng vai trò quan 
trọng trong việc đề xuất những chủ trương và 
chính sách chăm sóc sức khỏe để hướng sự 
nghiệp này đi đúng hướng. Đó là "công bằng, 
hiệu quả và phát triển". Nhà nước phải đóng 
vai trò chủ đạo trong đầu tư và điều phối các 
nguôn đầu tư trong chăm sóc sức khỏe. Nhà 
nước còn cần thực hiện chức năng thanh tra và 
kiểm tra để làm cho các hoạt động chăm sóc 
sức khỏe không đi trượt ra ngoài các hành lang 
pháp lý. Trong tình huống nào, nhà nước cũng 
không thể buông lỏng công tác quản lý trong 
chăm sóc sức khóe. 

Năm là, phải đề ra và nhận thức đúng mục 
tiêu ưu tiên của chủ trương xã hội hóa y tế 
trong giai đoạn hiện nay. Chủ trương xã hội 
hóa y tế là một chủ trương lâu dài của Đảng và 
Nhà nước nhằm "phát huy tiềm năng trí tuệ và 
vật chất trong nhân dân, huy động toàn xã hội 
tham gia vào sự nghiệp bảo vệ chăm sốc sức 
khỏe nhân dân. Tạo điều kiện đề toàn xã hội 
được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ chăm sóc 
sức khóe ngày càng cao”), Tuy vậy, trong 
mục tiêu chung đó cần xác định mục tiêu ưu 
tiên cho giai đoạn hiện nay. Có như vậy mới 
có các giải pháp tập trung, tránh dàn trải và 
quên nhiệm vụ ưu tiên. Trong giai đoạn hiện 
nay, xã hội hóa y tế nhằm: "thực hiện tốt việc 
trợ giúp các đối tượng chính sách và người 
nghèo trong chăm sóc sức khỏe”), Mọi hoạt 
động của xã hội hóa y tế, trước hết phải ưu tiên 
nhằm vào mục tiêu này để thể hiện bằng được 
tính chất nhân đạo của y tế và định hướng 
công bằng, hiệu quả và phát triển" của nền y tế 


Yạp chí Cộng sản 


Việt Nam. Trong lý thuyết quản lý y tế, cần 
phân biệt khái nệm "nhu cầu" (need) và “yêu 
cầu" (demand). Khái niệm " nhu cầu" là muốn 
nói tới những đòi hỏi do thực trạng bệnh tật và 
sức khóe tạo ra (người nghèo thường có nhu 
cầu cao hơn người giàu), còn khái niệm "yêu 
cầu" mang tính phụ thuộc vào khả năng chỉ trả 
của người sử dụng địch vụ (người có nhiều tiền 
thì có yêu cầu cao hơn). Trong giai đoạn hiện 
nay, xã hội hóa y tế phải ưu tiên tập trung vào 
việc trợ giúp các đối tượng chính sách và 
người nghèo trong chăm sóc sức khỏe. 

Nhận thức đúng đắn những nội hàm của 
chủ trương xã hội hóa y tế có một ý nghĩa rất 
quan trọng. Một mặt, nhận thức đúng đắn giúp 
chúng ta huy động được toàn xã hội vào chăm 
sóc sức khỏe, nhân tố bảo đảm cho sự thành 
công của sự nghiệp này. Mặt khác, nhận thức 
đúng đắn giúp chúng ta tránh được những 
khuynh hướng "thương mại hóa" y tế, làm mất 
đi tính chất " công bằng" của nên y tế. Những 
khuynh hướng này luôn dễ xuất hiện trong cơ 
chế thị trường và lại thường được ngụy biện 
bởi khái niệm Xã hội hóa. Ví dụ: tư nhân hóa 
ngành y tế; coi tất cả các dịch vụ y tế là dịch 
vụ tiêu Hồng mà không phải là dịch vụ công 
cộng: tìm mọi giải pháp đầu tư chỉ để trang bị 
những kỹ thuật cao, rồi tận thu viện phí, thậm 
chí lạm dụng kỹ thuật cao để thu viện phí tạo 
ra lợi nhuận; quá đề cao giải pháp viện phí 
trong tạo nguồn ' tài chính y tế; đánh thuế trên 
các dịch vụ y tế... Những biểu hiện này tuy 
chưa xuất hiện một cách phổ biến nhưng cân 
được nhận dạng và đề phòng, bởi vì chúng sẽ 
làm chệch hướng "nhân đạo" và "xã hội chủ 
nghĩa" của nền y tế nước ta. L] 


(1) Kế hoạch thực hiện xã hội hóa bảo vệ, chăm sóc 
và nâng cao sức khỏe nhân dân - Bộ Y tế ban hành ngày 
21-6-2005 

(2)_Nghị quyết 46/NQ-TW của Bộ Chính trị về "bảo vệ, 
chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình 
mới ” ban hành ngày 23-2-2005 
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ÀNH phố Hồ Chí Minh có 
24 quận, huyện, 317 phường, 
xã, thị trấn với dân số 
6,5 triệu người, chiếm 7,5% dân 
số cả nước, trong đó gần 2 triệu 
ười tạm trú. Từ năm 1990, do 
độ đầu tư phát triển kinh tế - 
xã hội và tiến trình đô thị hóa 
diễn ra nhanh chóng kéo theo sự 
biến động về cơ cấu dân cư, đất 
đai; việc chính trang xây dựng 
mới kết cấu hạ tầng liên quan 
đến đất đai, nhà ở đụng chạm 
đến quyền lợi thiết thân của 
người dân; công tác quản lý đô 
thị còn nhiều yếu kém... làm phát 
sinh nhiều vụ việc khiếu nại, tố 
cáo trên địa bàn. Trong nhiều 
năm qua số lượng đơn thư khiếu 
nại tố cáo ở thành phố luôn 
chiếm tỷ lệ cao so với cả nước. Đặc biệt về lĩnh 
vực nhà đất, xây dựng chiếm 70% các vụ khiếu 
kiện, trong đó khiếu kiện đông người ở các dự án 
gia tăng về số lượng, gay gắt về tính chất và kóo 
dài đã ảnh hưởng đến ổn định xã hội và phát triển 
kinh tế trên địa bàn thành phố 
Trước tình hình đó thành phố đã lập 4 đoàn 
khảo sát tình hình phát sinh khiếu nại, tố cáo 
ở một số quận, huyện trọng điểm, chỉ đạo 
củng cố, kiện toàn cơ quan tiếp công dân, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo ở các cấp, các ngành. 
Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Nghị quyết 
18-NO/TU ngày 8-8-1998 về công tác quy hoạch, 
đền bù khi thu hồi đất và tái bố trí dân cư. Chấn 
chỉnh Văn phòng tiếp dân, tăng cường công tác 
- giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo của công 
dân. Thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư 
ngày 6-3-2002 về một. số vấn để cấp bách cần 
thực hiện trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 
hiện nay (gọi tắt là Chỉ thị 09- -CT/IW), Kế hoạch 
01-KH/TW của Ban Bí thư về kiểm tra lãnh đạo, 
chỉ đạo thực hiện giải quyết khiếu nại tố cáo 
của công dân, Ban Thường vụ Thành ủy đã có 
Kế hoạch số 16 KH/TU thành lập Ban chỉ đạo 
kiểm tra thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo 
của công dân, kiểm tra 2 đơn vị thành phố (Văn 
phòng tiếp công dân và Sở Địa chính - Nhà đất) 
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vả 6 quận, huyện (quận 2, 7, 9, Phú Nhuận, Bình 
Thạnh, Bình Chánh) có nhiều vụ khiếu kiện phức 
tạp. Đến cuối tháng 11-2002 Ban Thường vụ 
Thành ủy tổ chức sơ kết về thực hiện Kế hoạch 
01-KH/TU của Ban Bí thư đề ra giải pháp nâng 
cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư 
Trung ương Đảng, công tác giải quyết khiếu nại, 
tố cáo trên địa bàn thành phố có chuyển biến 
đáng kể theo chiều hướng tích cực. Rõ nét nhất 
là nhận thức, trách nhiệm của tổ chức đẳng và 
đảng viên về giải quyết khiếu nại, tố cáo của 
công dân được nâng lên. Thành phố đã xác định 
tố chức tiếp công dân, đối thoại để giải quyết 
khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ trọng tâm, là 
nguyên tắc xuyên suốt trong công tác lãnh đạo 
của các cấp ủy chính quyền các cấp thành phố. 
Các cấp ủy đã tập trung kiểm tra việc giải quyết 
khiếu nại, tố cáo công dân nhất là các vụ khiếu 
nại kéo dài, những vụ mà trong khi giải quyết, 
còn có ý kiến khác nhau, tìm nguyên nhân 
để lãnh đạo chủ trì giải quyết. Hội nông dân, 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tham gia 


* Vụ trưởng, Báo Nhân Dân 
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giám sát chính quyền các cấp giải quyết khiếu 
nại, tố cáo. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các cấp, 
thủ trưởng các ngành tiếp công dân hằng tuần. 
Trong 6 năm qua chính quyền các cấp thành phố 
tố chức tiếp 104.495 lượt công dân. Đối với 
những vụ việc kéo dài phức tạp, các ngành thành 
phố đã bàn bạc, tham mưu cho lãnh đạo thành 
phố giải quyết từng vụ việc. 

Những năm qua thành phố đã tiếp nhận 
70.551 đơn khiếu nại, tố cáo, đã giải quyết theo 
__ thẩm quyền 90,2% đơn khiếu nại và 87,9% đơn 
tố cáo. Phần lớn nội dung đơn khiếu nại tập trung 
vào các lĩnh vực nhà đất, quy hoạch, đền bù giải 
tỏa, tái định cư. Nội dung đơn tố cáo tập trung 
vào hành vỉ tham những, vi phạm pháp luật trong 
lĩnh vực tư pháp, vi phạm kỷ luật trong quản lý 
kinh tế. Thành phố đã giải quyết 224 vụ khiếu nại 
đông người, chủ yếu là giá đền bù và chính sách 
tái định cư như dự án chợ Cầu Sáng (Bình 
Chánh), dự án mở rộng đường Xô-viết Nghệ Tĩnh 
(quận Bình Thạnh), đường song hành xa lộ Hà 
Nội (quận 2) dự án khu dân cư Rạch Miễu (Phú 
Nhuận), dự án trường tiểu học phường 4, quận 9. 

Thành phố quan tâm làm công tác hòa giải ở 
cơ sở, coi đây là biện pháp tích cực phòng ngừa, 
hạn chế khiếu nại tố cáo phát sinh từ cơ sở. 
Hội Nông dân các cấp tham gia hòa giải hơn 
7.000 vụ khiếu kiện ở nông thôn, xây dựng 8.700 
tổ hòa giải ở cơ sở. Hầu hết các vụ phát sinh 
trong nội bộ nhân dân đều được đưa ra hòa giải 
ở cơ sở, tỷ lệ hòa giải thành công 75%, góp phần 
hạn chế các điểm nóng phát sinh, giữ vững an 
ninh trật tự trên địa bàn. Qua giải quyết khiếu nại, 
tố cáo đâ phát hiện nhiều công chức sai phạm, kỷ 
luật hành chính 643 cán bộ, thu hồj cho nhà nước 
gần 15 tỉ đồng, 920 ha đất. 

Cùng với giải quyết khiếu nại, tố cáo hành 
chính, thành phố cũng đã tập trung giải quyết 
khiếu nại, tố cáo về hoạt đông tư pháp. Cấp ủy, 
thủ trưởng cơ quan tư pháp thành phố đã tập 
trung kiện toàn tố chức bộ máy, cán bộ, chọn cán 
bộ có phẩm chất và năng lực bổ sung cho bộ 
phận tiếp dân, rà soát các vụ khiếu nại kéo dài 
để giải quyết dứt điểm. Sáu năm qua ngành tư 
pháp thành phố đã giải quyết 23.660 vụ khiếu 
nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 93,5%. Qua 
giải quyết khiếu nại, tố cáo ngành tư pháp đã xử 
lý hình sự 44 người, xử lý hành chính 279 người. 
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Từ thực tế ở những quận huyện, cơ sở giải 
quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc - 
phức tạp đông người trong thời gian vừa qua, có 
thể rút ra mấy kinh nghiệm sau. 

Thứ nhất, tạo sự chuyển biến, nâng cao nhận 
thức và trách nhiệm của các cấp ủy chính quyền, 
các ngành trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 
của công dân là yếu tố quan trọng hàng đầu. Từ 
đó, tăng sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp 
Ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị 
vào cuộc, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ 
kéo dài, không để phát sinh khiếu kiện tiếp. Đặc 
biệt bí thư ủy trực tiếp lãnh đạo, kiểm tra 
công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đồng thời 


cấp trên kịp thời hướng dẫn nghiệp vụ để cơ sở 
phòng ngừa, giải quyết sớm khi khiêu kiện mới 
phát sinh. 


Thứ hai, trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, thủ 
trưởng các ngành, các cấp phải trực tiếp đối thoại 
với công dân; cơ chế giải quyết khiếu nại, tố cáo 
phải công khai dân chủ, làm rõ đúng, sai, tạo sự 
đồng thuận giữa cấp giải quyết và người khiếu 
kiện, khi giải quyết sai thì phải sửa nghiêm túc; 
kết hợp giải quyết theo chính sách pháp luật thấu 
lý đạt tình với hòa giải để chấm dứt khiếu kiện và 
tăng cường đoàn kết trong nội bộ nhân dân. 

Thứ ba, quan tâm phân tích nguyên nhân 
phát sinh khiếu kiện để có giải pháp giải quyết và 
phỏng ngửa trong đó coi việc thực hiện đúng 
chính sách, pháp luật Nhà nước là điều kiện cơ 
bản hạn chế khiếu kiện. Vì vậy, thời gian qua 
thành phố đã điều chỉnh, bố sung chính sách quy 
hoạch, đền bù, giải tỏa, tái định cư bảo đảm 
quyền lợi chính đáng của người dân, tập trung 
thực hiện có hiệu quả chính sách này đã góp 
phần giảm nhiều "điểm nóng" khiếu kiện. Những 
khiếu kiện phức tạp kéo dài do lịch sử để lại sau 
quá trình cải tạo công thương nghiệp, cải tạo 
nông nghiệp liên quan đến nhà, đất còn chờ 
hướng dẫn của Trung ương thì cơ quan giải quyết 
cũng trả lời cho dân rõ, 

Thứ tư, bổ sung đội ngũ cán bộ các cơ quan 
tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo về số 
lượng và bồi dưỡng huấn luyện về kỹ năng, 
nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, quan điểm quần 
chúng, thái độ phục vụ nhân dân; đồng thời quy 
định rõ trách nhiệm cá nhân trong việc xem xót, 
kết luận, kiến nghị, giải quyết, xử lý phù hợp 
với pháp luật, nâng cao hiệu quả giải quyết 
khiếu nại, tố cáo. 
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Những cố gắng trong công tác giải quyết 

khiếu nại, tố cáo ở thành phố Hồ Chí Minh vừa 

ua là rất đáng ghi nhận, đã góp phần giữ vững 
ốn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy 
kinh tế - xã hội phát triển. Số lượng đơn thư khiếu 
nại, tố cáo không tăng cao như thời gian trước. 
Khiếu nại vượt cấp và "điểm nóng" có giảm. Chất 
lượng giải quyết các vụ việc bảo đảm chính xác, 
đúng pháp luật hơn hạn chế được sai sót. Nhưng 
nghiêm. túc nhin nhận, việc giải quyết khiếu nại, 
tố cáo ở thành phố chưa có chuyển biến thực cơ 
bản, còn nhiều bất cập. Khiếu nại, tố cáo của 
công dân trên địa bàn thành phố hiện nay vẫn 
còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ bùng 
phát nơi này, nơi khác ảnh hưởng tới an ninh 
chính trị, an toàn xã hội. Trong khi đó, nhiều cấp 
ủy, chính quyền chưa thật sự quan tâm có trách 
nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, 
giải quyết khiếu nại, tố cáo phần lớn còn giao 
khoán cho cơ quan thanh tra và các ngành chức 
năng giải quyết. Đơn thư khiếu kiện còn chuyển 
lòng vòng. Đơn thư khiếu nại, tố cáo để quá thời 
hạn luật định còn phổ biến, lượng đơn tồn đọng 
còn nhiều. Khá nhiều quyết định giải quyết khiếu 
nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật chưa được 
thực hiện, làm giảm sút niềm tin của nhân dân 
vào hiệu lực của bộ máy nhà nước. 

Sở dĩ có tình hình trên là do nhiều nguyên 
nhân nhưng nguyên nhân mấu chốt, trực tiếp là 
Việc quán triệt các quan điểm yêu cầu cấp bách 
trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo theo 
tinh thần Chỉ thị 09- CTI/TW của Ban Bí thư chưa 
sâu sắc ở nhiều cấp Ủy và nhiều SỞ, ngành. Thực 
hiện chính sách nhất là quản lý và sử dụng đất 
đai, quy hoạch, giải tỏa đến bù khi thu hồi đất và 
tái định cư nhiều trường hợp chưa "thấu tình, đạt 
lý" là nguyên nhân cơ bản làm phát sinh khiếu 
nại, tố cáo nhưng thành phố chậm phát hiện và 
chấn chỉnh kịp thời. Hiệu lực, hiệu quả quản lý 
nhà nước, kỷ cương kỷ luật trong bộ máy hành 
chính, trong xã hội chưa nghiêm. Việc giải quyết 
khiếu nại, tố cáo nhìn chung còn nặng tính hành 
chính, khép kín thiếu dân chủ, chưa coi trọng đối 
thoại công khai giữa người khiếu nại, người bị 
khiếu nại và người giải quyết khiếu nại dân đến 
việc ra quyết định cuối cùng không chuẩn xác, 
phải chỉnh sửa nhiều lần, giải quyết kéo dài, phức 
tạp. Dù quy trình và cơ chế giải quyết khiếu nại, 
tố cáo có được cải tiến nhưng nguyên nhân cơ 
bản làm cho công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 
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kém hiệu quả là một bộ phận không nhỏ cán bộ 
công chức giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa có 
quan điểm, thái độ phục vụ nhân dân, non yếu về 
năng lực nghiệp vụ và kiến thức pháp luật, thiếu 
công tâm, đùn đẩy, nhũng nhiễu tiêu cực. 

Thành phố đề ra nhiệm vụ thời gian tới là tiếp 
tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị 09-CT/TW, tạo sự 
chuyển biến mạnh về nâng cao nhận thức, trách 
nhiệm và hành động của các cấp Ủy Và chính 
quyền các cấp, các ngành, đảng viên coi giải 
quyết | khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ thường xuyên 
của cả hệ thống chính trị. Ban Thường vụ cấp ủy 
và bí thư cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công 
tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Bí thư cấp ủy, 
người đứng đầu chính quyền, cơ quan tư pháp, 
các đoàn thể chịu trách nhiệm về công tác giải 
quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương, đơn vị 
minh. Phân công một cán bộ lãnh đạo chủ chốt 
của mỗi cấp, mỗi ngành chịu trách nhiệm công 
tác quan trọng này. Đối với vụ việc phức tạp phải 
thống kê định rõ giải quyết dứt điểm. Cấp ủy chỉ 
đạo, chính quyền tiếp xúc với người khiếu kiện, 
có sự tham dự cơ quan liên quan để thống nhất 
biện pháp giải quyết dứt điểm. Cần thực hiện 
nghiêm túc việc tổ chức đối thoại tiếp xúc với 
người khiếu nại, người bị khiếu nại và các cơ 
quan liên quan. Tuyệt đối không kéo dài tình 


trạng "một cửa", khép kín đối với cơ chế giải 


quyết khiếu nại, tố cáo. Lãnh đạo, thủ trưởng các 
cấp các ngành đề cao trách nhiệm chống quan 
liêu trì trệ trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn 
thế nhân dân kiểm tra, giám sát thực hiện công 
tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh việc 
thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thực hiện đúng 
phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân 
kiểm tra trong quy hoạch, trình tự thu hồi đất, 
giao đất, phương án đền bù tái định cư. Điều 
quan trọng là tìm các giải pháp nhằm ngăn chặn 
đến mức tồi thiểu việc phát sinh khiếu nại, tố cáo. 
Trong tinh hình hiện nay Ban Thường vụ Thành 
ủy chỉ đạo sớm bổ sung xây dựng cơ chẽ, chính 
sách đối với các dự án, kiện toàn bộ máy cán bộ 
làm công tác đền bù, giải tỏa. Không bố trí cán 
bộ thiếu phẩm chất, năng lực về công tác ở lĩnh 
vực này. Xử lý cán bộ thiếu trách nhiệm, sai 
phạm. Đưa nội dung tiếp công dân giải quyết 
khiếu kiện thành một chỉ tiêu bình xét thi đua 
khen thưởng hằng năm. 
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NG trưởng ban - sếp 
trực tiếp của chúng tôi 
được nghi hưu, trong 
bữa tiệc chia tay, tâm tình cới 
mở ông nói: "Làm việc dưới 
quyền anh, các em sợ nhất 
điều gì?". Bọn tôi nhìn nhau 
chẳng ai chịu lên tiếng trước. 
Anh phó trưởng ban, người 
kế nhiệm sếp trong tương lai, 
sau một hồi rào đón đưa đấy 
cười nói: có lẽ cái khó của 
chúng em là giữ được lòng tin 
yêu của sếp. Cái sợ lớn nhất 
của chúng em là sợ không 
được anh ủng hộ trong công 
việc; công việc không xuôi, 
lương lậu chậm lên; đề tài, dự 
án không được tham gia... là 
ảnh hướng đến miếng cơm, 
manh áo, là lao đao, túng 
quần... Rất may mà những vần 
đề ấy không xây ra ở đơn vị 
mình. Nói thật với anh, nhiều 
lúc thấy những đồng nghiệp ở 
nơi khác phải lựa, phải chiêu, 
phải thỏa hiệp với sếp của họ 
để công việc được "thông 
đồng bén giọt” mà em thấy gai 
người. Mỗi một việc lớn, việc 
nhỏ gì qua được cửa của anh, 


Số 10 (tháng 5 năm 2006) 


HỎA MAC 


được anh “khai sinh” là chúng 
em hả lòng, hà dạ, thở phào. 
Bọn em "rất sợ" tính thận 
trọng, tỉ mi của anh, dù đã hết 
sức cần thận mà vẫn bị anh bắt 
lỗi... Nghề của mình, danh lợi 
bổng lộc không có nhưng 
trách nhiệm lại cao, sơ xây 
một chút là mang họa lớn. Có 
anh "gác cửa", bọn em yên 
tâm kê gối ngủ ngon. Nỗi sợ 
lớn nhất của em bây giờ là sợ 
không xứng đáng với sự kế 
nhiệm mà anh đã tin tưởng 
giao phó cho em... 

Như dòng nước đã khơi 
nguôn, sau những lời của anh 
phó trưởng ban mỗi người lần 
lượt bày tỏ với sếp những nỗi 
Sợ bây lâu còn chât chứa trong 
lòng. Người thì sợ sếp vì sếp 
thanh liêm, mẫu mực và tận 
tụy với công việc quá, làm cho 
nhân viên khó lòng theo kịp. 
Người thì sợ sếp vì sếp hiêu 
rộng, biết nhiều; ngoại ngữ 
tinh thông; lý luận, nghiệp vụ, 
thực tiễn cái gì cũng gIỎI. Làm 
nhân viên dưới quyên một 
người (ài đức song toàn như 
sếp sao mà không sợ. Cái 


Tạp chỉ Cộng se 


chính là sợ mình thiếu năng 
lực, sợ không hoàn thành 
nhiệm vụ... Tóm lại là, họ chỉ 
sợ chính minh, họ. nói họ SỢ 
chỉ là cách nịnh ngầm sếp mà 
thôi. 


Là người làm công tác 
quản lý, đến lúc "mãn chiều 
Xê bóng, "sác kiếm nghỉ 
ngơi" được nghe những lời 
chân tình ấy, chắc sếp tôi phải 
thấy hạnh phúc và sung sướng 
lắm. Vậy mà ông vẫn đăm 
chiêu như có chút gì không 
thỏa mãn. Chắc răng sêp 
muốn nghe những lời nói thật? 

Thấy tôi cúi mặt ngồi Jm, 
sếp dõi ánh mắt vào tôi nửa 
như khích lệ, nửa như yêu cầu, 
hình như sếp muốn tôi nói ra 
một điều gì đó khác với những 
điều mà xưa nay tôi vẫn nói 
với sếp, khác với những điều 
các bạn tôi vừa bày tó? Tôi 
thấy gai lạnh sống lưng, đầu 
lưỡi tê cứng không cât nên 
lời. Tôi vỗn là người rất thiếu 
tự tin trong giao tiếp, để tránh 
cho tôi không bị hớ khi 
chuyện trò, bàn luận với mọi 
người, sếp luôn căn dặn :"Học 
nói chỉ cần 3 năm, học im cần 
cả cuộc đời”, tôi tuân thủ tuyệt 
đối nguyên tắc ấy, cố làm cho 
mọi người nhầm tưởng mình 
là người tế nhị, kín đáo. 
Trong tình huống này, tôi biết 
nói gì khi "bá quan văn võ” 
ngồi đây dù không nói ra 


_ nhưng ai cũng biết xưa nay tôi 


vốn đi bằng đôi chân của sếp, 
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đink hoạt tư tưởng 


Vạp ehí Sệộng sản 


E————— ` 


tôi đâu có đi được bằng đôi 
chân của mình? 

Tôi "đồng cam cộng khổ" 
với sếp đã lâu, nhưng phông 
kiến thức rất mỏng, lại khôn 
chịu nghiên cứu, trau dồi và cô 
gắng học hỏi nên trình độ 
chuyên môn rất thấp. Bản tính 
chủ quan, lại thêm thói làm â ấu 
nên chất lượng công việc chỉ 
vào loại tầm tầm. Bù lại tôi có 
hình thức dễ coi và luôn tô ra 
địu dàng, tẾ nhị, ngoan hiền 
nên được sếp, rất cưng chiều, 
vị nề, cất nhắc làm chân thư 
ký chuyên môn. Làm thư ký 
tôi trở 'thành người quan trọng, 
ai muốn báo cáo công VIỆC với 
sếp đều phải qua chiệc câu nối 
là tôi, công vIệC muốn trôi 
chảy không thể không "biết 
điều" với thư ký. Chỉ cần tôi 
ón thót nhỏ nhẹ vào tai sếp 
phần. thiệt, phần hơn, kẻ 

ưng”, người "phét... là sếp 
cứ theo đó mà giải quyết. Thật 
vô phúc cho ai đó không biết 
làm vừa lòng tôi. Nhiều khi 
cái ngu, cái dốt của tôi đã làm 
ảnh hướng không tốt đến uy 
tín của sếp và công việc của 
cơ quan mà sếp đâu có biết. 
Mọi người vì sợ quyền lợi, 
bông lộc không được đáp ứng 
nên phải phinh nịnh tôi dù sau 
lưng họ vấn chửi tôi là dốt. Tôi 
như con cáo lâu nay nhờ oai 
hùm nên được mở mày, mở 
mặt, nay hùm thiêng đã ra đi, 
chắc chắng còn cơ hội phách 
lối, ngạo mạn nữa. 

Như thấu những day dứt 
trong thái độ im lặng gượng 
ØạO Của tÔI, SÊp nói với mọi 
người như xám hối:" Yêu, 
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ghét, lo, sợ... là sự thường nhật 
ở đời, đã là con người ai cũng 
có tâm lý ấy. Cảm ơn các em 
đã quý trọng và giúp đỡ anh 
trong những thâng năm qua. 
Anh vui nhất là anh em mình 
luôn giữ được tình thân bền 
chặt trong mọi hoàn cảnh. 
Nay dù đã "hạ cảnh” an toàn, 
anh vấn còn nhiều day dứt 
cũng muốn bày tổ để các em 
hiểu thêm... Một chút công 
danh, quyền lực như anh cũng 
chẳng khác nào ảO ảnh 'hữu 
danh VÔ thực Ấy mà”. Minh 
phần đâu già nửa đời người 
mới đạt được, rồi một phân 
đời còn lại, phải "gông mình” 
lên để gìn giữ, canh chừng để 
không hô danh với thiên hạ, 
để người đời it cười chê. Giữ 
gìn được phâm giá, lương tâm 
cho xứng với chút danh nhỏ 
nhoi đã có thật vô cùng chật 
vật. Nó cũng quyết liệt, cũng 
hao tâm, tôn trí chẳng khác 
nào người lính ở vị trí tiền 
tiêu, luôn phải cảnh giác 
đương đầu VỚI kế thù. Có danh 
rôi phải cố giữ để không thành 
người hám lợi; không thành kẻ 
lợi dụng danh nghĩa, chức 
tước để mưu cầu lợi ích cá 
nhân, sự ấy ai cũng hiểu, ai 
cũng tường nhưng không phải 
ai cũng làm được. Khi anh có 
chút quyền uy, bao kẻ xa lạ 
bỗng trở thành người thân 
thiết, bao kẻ đớn hèn bủa vây 
mời gọi, bao cái vòi bạch tuộc 
bao quanh. Nhìn đâu _ cũng 
thầy lợi, động vào chỗ nào 
cũng, thấy bổng lộc, tiền hô, 
hậu ủng, kẻ tung người hứng, 
làm cho chính bản thân ta 


cũng chẳng nhận ra minh. 
Chính vì vậy mà đã không ít 
người trượt dài xuống dốc. 
Danh lợi- vinh nhục cận kẻ... 

Ngừng giây lát, chiêu hớp 
nước chè nóng hổi từ tay anh 
phó ban mời, sếp tôi nói tiếp: 
Điều mà anh sợ nhất là sợ 
chính mình, sợ không vượt 
qua được bản thân mình. 
Nhiều lúc anh cũng tự hỏi, tại 
sao mình lại chưa biết sợ sự 
đớn hèn, nhàn nhạt của mình? 
Tại sao nhiều. lúc mình cứ cố 
tỏ ra tận tụy lấy lòng cấp trên, 
xuê xoa, theo đuôi câp dưới? 
Phải chăng vì mình sợ va 
chạm, sợ ảnh hướng không tốt 
đến công, danh? Dù các em 
còn vì nể không nói thẳng, 
nhưng anh cũng tự thấy mình 
chỉ là một nhà quản lý tôi. 
Quản lý tôi nên đã làm hỏng 
không ít cán bộ mà đâu có 
biết? 

Những lời chân tinh, thâm 
sâu của sếp khiến mọi người 
vô cùng cảm động; mọi người 
càng được dịp mở lòng, 
chuyện đời, chuyện thế sự, 
chuyện đức, chuyện tài, gia 
đình, bè bạn... không khí tâm 
tình, lưu luyến mãi chẳng. 
rỜI.. . Riêng tôi, tôi đã ngộ ra 
rất nhiều điều. Lặng lẽ đến 
bên cạnh sếp tôi trân trọng 
trao tặng ông những bông 
hồng vàng rực rỡ đã được tôi 
chuân bị rất công phu. Nghĩ 
đến lúc phải chập chững 
những bước đi đầu tiên trên 
"đôi chân của chính mình" tôi 
không khỏi sợ hãi đến run 
rây. 


Số 10 (tháng 5Š năm 2906) 


ua sach báo nước ngoài 


Tạp chỉ Cộng sản 


VẺ CHÍNH SÁCH XÂY DỰNG 
NÔNG THÔN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA MỚI 
— ỞTRUNG QUỐC 


Ê chính sách đối với nông thôn, 
V> dân, nông nghiệp, từ 1976 
đên 2005, Trung ương Đảng Cộng 
sản và Quốc vụ viện (( Chính phủ) Trung Quốc 
đã ra 7 "văn kiện số 1" vê chính sách của 
Đảng đối với nông thôn. Văn kiện số 1 năm 
1978 là về khoán đến hộ mở đâu cho công 
cuộc cải cách. Năm 2004, 2005 và 2006 đã 
ra 3 văn kiện liên tiếp vê "Tam nông": Đây 
mạnh tăng thu nhập cho nông dân; Đẩy mạnh 
hơn nữa công tác nông thôn và đê cao năng 
lực phát triển nông nghiệp tông hợp; Xúc tiễn 
xây dựng nông thôn xã hội chủ nghĩa mới. 

Văn kiện số l ấm 2006 đưa ra các giải 
pháp nhiều mặt về xây dựng nông thôn, vấn 
đề xã hội và dân chủ, chủ trương coi việc xây 
dựng "Nông thôn xã hội chủ nghĩa mới" là 
nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài trong kế 
hoạch 5 năm 2006 - 2010, 

Hiện nay, sự phát triên kinh tế - xã hội của 
Trung Quốc đã đi vào một thời kỳ mới, nhà 
nước có khả năng kinh tế để hỗ trợ cho việc 
phát triển nông nghiệp, nông thôn và điều 
phối sự phát triển giữa nông thôn - đô thị. Cơ 
sở khoa học - thực tiễn để đề ra nhiệm vụ xây 
dựng nông thôn xã hội chủ nghĩa mới là: 
Nông nghiệp chưa đạt mức có thể làm cơ sở 
cho việc phát triển kinh tế - xã hội và nâng 
cao sinh kế của nông dân. Năm 2005 sản 
lượng lương thực có hạt chỉ đạt 484 triệu tấn, 


Số 10 (tháng Š năm 2006) 


như vậy đã bị giảm đi 30 triệu tấn so với năm 
cao nhất từ trước đến nay và hơn nữa chưa đủ 
thỏa mãn yêu cầu cuộc sống. Thiếu đất trồng 
trọt và nước gây cản trở cho việc phát triên 
nông nghiệp. Cần đầu tư nhiều hơn nữa vào 
nông nghiệp để tăng việc áp dụng khoa học - 
kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất. Khoảng 
cách giữa đô thị và nông thôn đang tăng thêm, 
đo đó cần thu hẹp lại khoảng cách này. 

Theo Nhân Dân nhật báo, trong 5 năm qua 
thu nhập của nông dân tăng bình quân 5% 
mỗi năm. Thu nhập phi nông nghiệp tăng 
đáng kể và trở thành yếu tố quan trọng trong 
việc tăng thu nhập. Sản lượng lương thực 
hằng năm tăng lên do tăng năng suất thay vì 
tăng diện tích như trước đây, hiện đã đạt mức 
trung bình 4,6 tân/ha. Hiện nay, 38% diện tích 
đất trông trọt được cơ giới hóa và 48% sản 
lượng nông sản tăng là do cải tiến kỹ thuật. 
Thu nhập thuân đầu người của nông dân 
Trung Quốc năm 2005 là 3.255 Nguyên() 
(tương đương 402 USD), tăng 3,14 Nguyên 
(tăng 6%) so với năm trước. Tuy vậy, con số 
này vẫn còn thấp xa so với thu nhập của dân 
cư đô thị tới 3,22 lần (10.493 Nguyên). Nếu 
lấy sự khác nhau về kết cấu hạ tầng, phúc lợi 
xã hội như giáo dục, y tế, văn hóa để so sánh, 
thì mức độ chênh lệch còn lớn hơn nhiều. 


(1) Nhân Dân tệ 
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Thực tế cho thấy, những chính sách cải cách 
đặt ra đối với nông thôn những năm trước là 
hoàn toàn đúng đắn và cần tiếp tục chú trọng 
đến vấn đề này. Bởi vì, thu nhập và sức mua 
thấp của nông dân làm cho nhu cầu của nông 
thôn không mở rộng (năm 2005 chỉ chiếm 
32,9% của giá trị bán lẻ trong nước). Xây 
dựng nông thôn xã hội chủ nghĩa mới là điều 
cần thiết cho sự tăng cầu trong nước và còn 
góp phần tạo ra một xã hội hài hòa, công bằng 
và có lợi cho toàn dân. 

Từ thực trạng đó, Đảng và Nhà nước 
Trung Quốc đã đề ra 5 mục tiêu trong việc 
xây dựng nông thôn xã hội chủ nghĩa mới là: 
Nâng cao năng suất lao động trong nông thôn, 
phát triển kết cấu hạ tầng, phát triển xã hội, 
nâng cao dân chủ và mức sống của nông dân. 

Cần phải nói thêm rằng, xây dựng nông 
thôn xã hội chủ nghĩa mới không chỉ là xây 
dựng làng xã mới, mà phải đặc biệt chú ý đến 
hiệu quả và nội dung hơn là vào hình thức bề 
ngoài. Phải mềm dẻo, sử dụng sự thương 
lượng dân chủ hơn là dùng chỉ thị. Nông thôn 
phải phát triên tùy theo khả năng và đặc điểm 
bản thân, nhà nước chỉ hỗ trợ người nông dân 
thông qua các dự án lớn nhỏ. 

Tài liệu năm nay đưa ra 7 nhiệm vụ chính 
để tăng lợi nhuận, giảm gánh nặng cho nông 
dân và cụ thể hóa nhiệm vụ chiến lược đề ra 
tháng 10 năm trước thành 32 biện pháp có lợi 
cho nông dân, trong đó có các mục tiêu chủ 
yếu là: Phát triển nông nghiệp hiện đại, tăng 
thu nhập của nông dân và cải tiến cơ sở hạ 
tầng nông thôn theo một số nội dung cơ bản, 
như sau: 

Nhà nước đâu tư nhiều hơn vào nông 
nghiệp: Đầu tư ngân sách của Chính phủ cho 
nông nghiệp, nông thôn năm nay là 339,7 tỉ 
Nguyên, tăng 42,2 tỉ N guyên so VỚI năm 
2005. Chính phủ Trung Quốc sẽ hủy bỏ thuế 
nông nghiệp, một loại thuế đã thu trong suốt 
nhiều năm qua. Cải cách này sẽ mang lại cho 


Yạp chí Cộng sản 


nông dân 33,6 tỉ Nguyên tiền thuế và 70 tỉ từ 
các loại phí khác. Nhà nước chủ trương xây 
dựng một cơ chế để công nghiệp và đô thị 
cùng thúc đẩy sự phát triên nông . thôn. Phân 
phối thu nhập quốc dân sẽ được điều chỉnh để 
việc sử dụng các khoản thuế, đầu tư ngân 
sách, tài sản cố định và tín dụng tăng hơn nữa 
cho nông nghiệp và nông thôn. Hỗ trợ từ vốn 
nhà nước sẽ lớn và tăng liên tục. Trái phiếu và 
vốn ngân sách đi về nông thôn sẽ đặc biệt chú 
trọng đầu tư để cải tiến sản xuất và nâng cao 
điều kiện sống cho người dân. 

Kết cấu hạ tâng: Thuế thu từ việc sử đụng 
đất canh tác sẽ tăng lên và nhiều thứ thuế mới 
sẽ được áp dụng trong nền kinh tế với mục 
tiêu phát triển nông thôn. Phí thu từ sử dụng 
đất được dùng chủ yếu vào các dự án phát 
triên đất nông nghiệp nhỏ và bảo vệ nguôn 
nước. Chính phủ sẽ ban hành các quy định để 
bảo đảm và điều tiết thu nhập thuế đất cho 
việc phát triển đất nông nghiệp, ưu tiên xây 
dựng kết cấu hạ tầng cấp thiết cho đời sống 
nông dân. Dự tính mức đầu tư vào phát triển 
khoa học - kỹ thuật là 71,6 tỉ Nguyên (tăng 
19,2% hằng năm). Chương trình nước sạch sẽ 
được ưu tiên cho nông thôn, trước hết ở các 
vùng nước bị ô nhiễm; năng lượng sạch được 
áp dụng rộng rãi; mạng lưới điện, đường nông 
thôn sẽ được xúc tiến xây dựng và nâng cấp. 

Chính sách: Hệ thống hỗ trợ nông nghiệp 
và nông dân sẽ được bảo đảm và củng cố 
bằng cách tăng hỗ trợ trực tiếp cho sản xuất ở 
các vùng trồng lương thực, đặc biệt cho việc 
mua hạt giống chất lượng cao và máy nông 
nghiệp. Một hệ thống hoàn chỉnh cung cấp 
vật tư và bảo vệ thị trường sẽ được xây dựng 
để bảo đảm quyền lợi cho nông dân sản xuất 
lương thực. Không ngừng tăng thu nhập của 
nông dân vì đây là cơ sở kinh tế của nông 
thôn mới. Bên cạnh đó, việc dịch chuyển lao 
động nông thôn sang các lĩnh vực khác cũng 
phải được chú ý, phải dỡ bỏ các rào cản của 
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việc di cư lao động nông nghiệp đến thị 
trường lao động đô thị và dần dần xây dựng 
bảo hiểm xã hội cho lao động di cư. 

Giáo dục nông thôn: Cũng từ năm nay, 
Chính phủ Trung Quốc sẽ cấp mỗi năm 103 tỉ 
Nguyên để bảo đảm sự hoạt động của các thị, 
trần và chính sách giáo dục bắt buộc ở nông 
thôn (bao gồm 78 tỉ chuyển từ ngân sách 
trung ương và 25 tỉ từ ngân sách địa phương). 
Chính phủ sẽ có những chính sách hỗ trợ 
nhằm thực hiện giáo dục bắt buộc 9 năm cho 
học sinh nông thôn và giảm dần gánh nặng về 
chỉ phí cho giáo dục của nông dân, như: học 
sinh ở miền tây được miễn học phí, con em 
các gia đình nghèo sẽ được phát sách giáo 
khoa miễn phí, được trợ cấp ăn ở. Trong 2 
năm tới, Chính phủ sẽ miễn phí nhập học và 
các phí khác cho tất cả học sinh nông thôn 
thuộc diện học bắt buộc. Từ 2007, Chính phủ 
sẽ đầu tư nâng cấp các trường nông thôn và 
mở rộng chính sách này ra cho tất cả các vùng 
nông thôn. Đặc biệt là, cả nông dân ở nông 
thôn và nông dân di cư ra đô thị đều phải được 
đào tạo đề nâng cao trình độ kỹ thuật và quản 
lý kinh tế. Ngân sách chi cho giáo dục bắt 
buộc lên tới 218,2 tỉ Nguyên trong 5 năm tới. 

Bảo hiểm xã hội: Trung Quốc sẽ tổ chức 
một kiểu hợp tác xã chăm sóc y tế trong 40% 
các huyện, tăng trợ cấp từ 20 Nguyên cho mỗi 
nông dân tham gia hợp tác xã này lên 40 
Nguyên. Ngân sách cũng tăng 4,2 tỉ Nguyên 
cho chương trình này. Chính phủ hứa sẽ xây 
dựng hợp tác xã chăm sóc y tế với sự hỗ trợ 
của ngân sách và sẽ nhân rộng các hợp tác xã 
kiêu này vào năm 2006, đồng thời đầu tư 
nâng câp kết cấu hạ tầng y tế ở nông thôn. 
Bảo hiểm xã hội và chương trinh kế hoạch 
hóa gia đình sẽ được chú trọng. Chính phủ sẽ 
tăng trợ cấp khó khăn cho nông thôn, chỉ cho 
việc đối mới và nâng cao thiết bị các bệnh 
viện ở các thị, trần và một số làng xã là 20 tỉ 
Nguyên. 
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Cải cách tài chính: Khoảng 10 biện pháp 
cải cách tài chính đã được nêu ra, trong đó 
chú trọng xây dựng các thể chế tài chính cộng 
đồng, có kiểm soát chặt chẽ. Các tổ chức tài 
chính dành một tỷ lệ vốn thích hợp cho kinh 
tế nông thôn. Sẽ áp dụng thí điểm hình thức 
bảo hiểm nông thôn đồng thời mở rộng tín 
dụng có thế chấp cho hộ nông dân và doanh 
nghiệp. 

Chức năng của chính quyên: Chính quyền 
cấp Xã Sẽ được phát triển để tạo điều kiện cho 
việc đầu tư sản xuất. Cải tiến chế độ thuế ở 
nông thôn. Đặt tài chính của các huyện dưới 
sự kiểm soát của chính quyên huyện. 

Môi trường: Chú ý hơn vào việc quy hoạch 
làng và khu dân cư. Hiện nay có nhu cầu phải 
quy hoạch lại nông thôn để vừa xây dựng một 
xã hội khá giả, vừa bảo vệ đất xây dựng ở 
nông thôn. Nhà nước sẽ giúp nông dân miễn 
phí trong việc bố trí lại nhà cửa. 

Từ khi thành lập nước Trung Quốc mới, 
nhất là sau cải cách, mở cửa, nông thôn Trung 
Quốc đã có nhiều thay đối và đạt nhiều thành 
tựu. Tuy vậy, phát triên nông nghiệp và nông 
thôn vân ÂM giai đoạn khó khăn, kết cấu hạ 
tầng và phát triển xã hội còn lạc hậu, thu nhập 
thành thị và nông thôn cách biệt ngày càng 
lớn, cơ chế thúc đấy dài hạn sản xuất lương 
thực có hạt và tăng thu nhập nông dân cũng 
như một quy hoạch phát triên toàn diện nông 
thôn và đô thị chưa được hình thành. Bởi vậy, 
xây dựng một xã hội khá giả là một nhiệm vụ 
rất nặng nề, nhưng rất quan trọng vì không có 
xã hội khá giả ở nông thôn thì không thể có 
xã hội khá giả cho cả nước. Năm năm tới là 
khoảng thời gian để đặt nền mông cho một 
nông thôn xã hội chủ nghĩa mới, cũng như 
xây dựng mối quan hệ giữa công nghiệp và 
nông nghiệp, giữa đô thị và nông thôn. 


THẾ TUẦN 
(Tổng thuột) 
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QURN HỆ GiỮn CẤC NƯỚC LỚN 
HHU VỰC CHÊU Ñ - THI BÌNH DƯƠNG: 
MỘT VÀI PHÊN TÍCH Vh DỰ BRO 


EO truyền thống và thực tiễn quốc tế, 
một nước được coi là nước lớn, trước hết, 
nước đó phải có một số hoặc tất cả các 

lợi thế so sánh với các nước khác, như lớn về 
diện tích, đông về dân số; giàu có về tài nguyên 
thiên nhiên hoặc các nguồn lực vật chất khác; 
mạnh về quân sự - quốc phòng; chiếm tỷ trọng 
lớn trong tống tiềm lực kinh tế - thương mại, 
khoa học - kỹ thuật thế giới; có nhiều giá trị văn 
hóa - tỉnh thần đặc sắc. Thứ hai, nước đó phải 
có quyền lực cao hơn trong mối quan hệ tương 
tác với các quốc gia khác, đồng thời quyền lực 
đó phải được thể hiện qua chính sách cụ thể của 
quốc gia đó và phải được sử dụng để gây ảnh 
hưởng đến đời sống quan hệ quốc tế (QHQT). 
Thứ ba, nước đó phải có tư duy và ý chí thực 
hiện vai trò của một nước lớn. Thứ tư, quốc gia 
đó phải được các quốc gia khác công nhận là 
nước lớn. Căn cứ vào các tiêu chí như vậy, người 
ta cho rằng trong-số hơn 190 nước trên thế giới 
hiện nay, có 11 quốc gia được coi là nước lớn. 
Đó là My, Ca-na-đa, Bra-xin, Nhật Bản, Trung 
Quốc, Ân Độ, Nga, Đức, Pháp, Anh, I-ta-li-a. 


Nói về các nước lớn trong khu vực châu Á - 
Thái Bình Dương, như Mỹ, Trung Quốc, Nhật 
Bản, Nga và Ấn Độ, thì đều là những nước lớn 
nhất, nhì thế giới, xét theo mọi tiêu chí. Từ lâu, 
khu vực này đã thu hút sự quan tâm theo dõi vả 
nghiên cứu của cộng đồng quốc tế chẳng những 
do sự phát triển kinh tế sôi động với mức tăng 
trưởng GDP của khu vực cao nhất thế giới, mà 


HÀ MỸ HƯƠNG “° 


còn bởi nơi đây hội tụ, đan xen lợi ích nhiều mặt 
và là nơi tranh giành ảnh hưởng của các nước 
lớn trên thế giới. Cục diện quan hộ giữa các 
nước lớn khu vực châu Á - Thái Bình Dương 
phần ánh khá rõ nét và điển hình cục diện quan 
hệ giữa các nước lớn trên thế giới hiện nay. 

1 - Vị thế của các nước lớn châu Á - 
Thái Bình Dương trong những năm đầu của 
thế ký XXI 

Sau khi Liên Xô tan rã, so sánh lực lượng 
giữa các nước lớn đã bắt đầu thay đổi theo 
hướng có lợi cho Mỹ - siêu cường thế giới duy 
nhất, với sức mạnh quốc gia tổng hợp và trên 
từng mặt vượt xa tất cả các đồng minh và đối 
tác. Vì vậy, thay thế cho "trật tự thế giới hai siêu 
cường" là "cục diện một siêu đa cường". Điều 
đáng chú ý là sau "chiến tranh lạnh", nhìn vào 
ba trung tâm kinh tế thế giới, thì Nhật Bản bị rơi 
vào tình trạng suy thoái trầm trọng (chỉ . đây 
mới phục hồi trở lại), Liên minh châu Âu (EU) 
vẫn tiếp tục ì ạch với mức tăng trưởng GDP rất 
thấp, riêng Mỹ suốt từ năm 1993 đến nay có 
mức tăng trưởng kinh tế rất ngoạn mục và kéo 
dài chưa từng thấy. Trong các chỉ số thể hiện 
sức mạnh và tiềm lực kinh tế của một nước, 
nhiều chỉ số của Mỹ luôn chiếm vị trí đứng đầu 
thế giới. Về quân SỰ - QUỐC phòng, chỉ phí quân 

sự hằng năm của Mỹ là khoảng 3,6% GDP của 


* TS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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nước Mỹ (năm 2004 là 437 tỉ USD)0), chiếm tới 
40% toàn bộ chỉ phí quân sự của cả thế giới. Về 
chính trị, Mỹ đang duy trì được ảnh hưởng chính 
trị rất lớn tại hầu hết các khu vực, nhiều tổ chức 
quốc tế và nhiều quốc gia. Nghĩa là cho đến 
những năm đầu tiên của thế kỷ XXI, chưa có 
nước lớn nào có thể nổi lên thách thức vị thế 
siêu cường thế giới của Mỹ. 

Tuy nhiên, dù chưa có nước nào mạnh bằng 
Mỹ, nhưng so với thời kỳ "chiến tranh lạnh", 
khoảng cách giữa các nước lớn đã thu hẹp hơn. 
Đáng kể nhất là Trung Quốc, một đất nước được 
ví là "con sư tử đang thức dậy và bắt đầu làm 
rung chuyển thế giới" (R. Nic-xơn). Quá trình cải 
cách mở cửa từ hơn 1/4 thế ký qua đã đem lại 
cho Trung Quốc một tầm vóc kinh tế, chính trị, 
quân sự đủ lớn đến mức không một chủ thể 
QHQT nào ở khu vực có thể bỏ qua trong tính 
toán chiến lược của mình. Về kinh tế, trong z6 
năm kể từ năm 1978 đến năm 2004, GDP của 
Trung Quốc tăng từ 147,3 tỉ lên 1.649,4 tỉ USD, 
binh quân hằng năm tăng 9,4%; kim ngạch xuất 
nhập khẩu tăng từ 20,6 tỉ lên 1.154,8 tỉ USD; FDI 
thực hiện đến cuối năm 2004 đạt 562,1 tỉ USD; 
GDP 9 tháng đầu năm 2005 đạt 1289,7 tỉ 
USD(2; dự trữ ngoại tệ đến cuối năm 2005 đạt 
mức kỷ lục là 818,9 tỉ USD, tăng 34,3 % so với 
năm 200463). Về quân sự, Trung Quốc không 
ngừng hiện đại hóa lựC lượng vũ trang. Mấy năm 
gần đây Trung Quốc liên tục tăng ngân sách 
quốc phòng (năm 2004 là 29 tỉ USD). Nước này 
hiện đang duy trì một đội quân thường trực lớn 
nhất thế giới với khoảng 2,5 triệu quân. 
Trung Quốc còn là nước có vũ khí hạt nhân. Ở 
mức đủ để kiềm chế mối đe dọa hạt nhân của 
đối phương trong điều kiện chiến tranh cục bộ. 
Về chính trị - ngoại giao, năm 1997 lần đầu tiên 
Trung Quốc tuyên bố: "Trung Quốc là nước lớn 
có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế", cũng từ 
đó triển khai một chiến lược ngoại giao. nước lớn, 
chủ động tham gia giải quyết các vấn đề của 
khu vực và thế giới. Quan hệ đối ngoại của 
Trung Quốc được gia tăng cả về bề rộng lẫn 
chiều sâu, đem lại nhiều thành công cho 
Trung Quốc. 

Cường quốc tiếp theo trong cục diện "đa 
cường" là Nhật Bản với nền kinh tế sau 13 năm 
đình trệ vài ba năm trở lại đây đã và đang phục 
hồi theo hướng khá ổn định. Nhìn một cách tổng 
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thể, Nhật Bản là nước có tiềm lực kinh tế mạnh. 
Đây là nền kinh tổ lớn thứ hai thế giới, là một 
trong những nước đi đầu trong nhiều lĩnh vực 
khoa học - công nghệ mũi nhọn, là nước có dự 
trữ ngoại tộ lớn nhất (đến cuối năm 2005 đạt con 
số 846,9 tỉ USD), đồng thời là chủ nợ lớn nhất, 
nhả tài trợ ODA lớn nhất thế giới. Về quân SỰ - 
quốc phòng, những năm gần đây, Nhật Bản rất 
chú ý tăng cường sức mạnh lực lượng vũ trang, 
đặc biệt là lực lượng hải quân. Ngân sách quốc 
phòng của Nhật Bản kể từ năm 2002 đã vượt 
mức 1% GDP, tức là khoảng 50 tỉ USD/năm, chỉ 
đứng sau Mỹ và Nga. Chính phủ Nhật Bản đang 
thực thi đường lối từng bước biến Nhật Bản trở 
thành "một quốc gia bình thường", nghĩa là có 
quân đội như các nước khác. 

Liên bang Nga, do suy thoái kinh tế kéo dài 
suốt thập niên 90 của thế kỷ trước mà sức mạnh 
quốc gia tổng hợp bị suy giảm nghiêm trọng. 
Nhưng do nước Nga sở hữu nguồn tài nguyên 
đầu khí vô cùng giàu có, là nước xuất khẩu dầu 
lớn thứ hai thế giới trong khi giá dầu thế giới 
những năm gần đây liên tục tăng cao, cộng với 
những điều chỉnh chính sách kinh tế đúng đắn 
đã làm nền kinh tế Nga hồi sinh khá ấn tượng, 
tăng trưởng GDP nhiều năm liền ở mức cao 6% - 
7%, dự trữ ngoại tệ tính đến tháng 12-2005 đạt 
169,1 tỉ USD). Về chính trị, nước Nga dưới thời 
Tổng thống V. Pu-tin đã ra khỏi khủng hoảng, 
tạo dựng được cục diện chính trị nhìn chung ổn 
định. Ngoài ra, do Nga vẫn duy trì được sức 
mạnh quân sự - quốc phòng và phần nào ảnh 
hưởng chính trị kế thừa từ Liên Xô, cộng với vị 
thế Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên 
hợp quốc, nên vẫn là cường quốc quan trọng 
trên bàn cờ chính trị - an ninh quốc tế. 


Cường quốc tiếp theo ở khu vực châu Á - 
Thái Bình Dương là Ấn Độ. Mười lăm năm thực 
hiện chính sách cải cách kinh tế đã đem lại 


(1) Thông tấn xã Việt Nam: Tin tham khảo chủ nhật, 
ngày 20-11-2005 

(2) Báo Hà Nội mới. số ra ngày 2-11-2005, tr 8 

(3) Báo Quốc tế, số 3, 1-2006 

(4) Nguyễn Hồng Thu: “Kinh tế Nga tiếp tục hồi sinh”, 
Thời báo kinh tế Việt Nam, Kinh tế 2005 - 2006, Việt Nam 
và thế giới, tr 104 
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những thành tựu vượt bậc cho nước nảy trên 
nhiều lĩnh vực, nhất là công nghiệp phần mềm 
máy tính. Các sản phẩm tin học của n Độ 
chiếm tới 30% thị trường phần mềm của thế giới 
và Ấn Độ trở thành nước có phần mềm máy tính 
lớn thứ hai thế giới, chỉ đứng sau Mỹ. Từ năm 
1991 đến nay, GDP của Ấn Độ tăng trưởng 
nhanh với mức bình quân hằng năm là 6,5%, 
riêng năm 2005 là 7,5%. Nhin chung, những 
thành tựu kinh tế của Ấn Độ khá ngoạn mục. 
Kinh tế phát triển đã giúp Ấn Độ tăng cường sức 
mạnh quân Sự, hiện Ấn Độ có một. lực lượng vũ 
trang vào loại lớn và mạnh trên thế giới. Tất cả 
những nhân tố này cộng với sự điều chỉnh chính 
sách đối ngoại được dư luận quốc. tế đánh giá là 
đúng hướng vả hiệu quả ‹ đã giúp Ấn Độ gia tăng 
đáng kể vị thế quốc tế của mình. _ 

2 - Cục diện quan hệ giữa các nước lớn 
châu Á - Thái Bình Dương thập niên đầu 
thế ký XXI 

Nói về cục diện quan hệ giữa các nước lớn 
châu Á - Thái Bình Dương thập niên đầu của thế 
ký XXI, thì cách nhìn nhận "một siêu đa cường' 
đến nay vẫn chưa thay đổi. Vai trò, vị trí nổi trội 
của Mỹ thậm chí còn tiếp tục được duy trì ít nhất 
trong vài thập niên nữa. Nhận định này có cơ sở 
xuất phát từ việc xem xét, đánh giá thực trạng và 
xu hướng vận động của Mỹ và các nước lớn, nhỏ 
khác trong cộng đồng quốc tế. Ngoài ra, có một 
thực tế là chăng những Mỹ muốn duy trì nguyên 
trạng cục diện "một siêu đa cường”, mà các 
nước lớn khác, vì rất nhiều nguyên nhân khác 
nhau và vì những toan tính chiến lược của mình, 
cũng chưa muốn thay đổi ngay cục diện này. 

Tuy nhiên, trong cục điện "một siêu đa 
cường" đó, các cặp quan hệ song phương, các 
tam giác, tứ giác vận động khá phức tạp, do mỗi 
nước luôn có sự điều chính chính sách và các 
mối quan hệ sao cho phục vụ tốt nhất lợi ích 
quốc gia mình. 

Quan hệ Mỹ - Nga có thể coi là một ví dụ 
điển hình cho những thăng trầm, nóng lạnh bất 
thường trong quan hệ giữa các nước lớn. Những 
năm đầu sau khi Liên Xô tan rã, quan hệ giữa 
hai đối thủ này dường như đã chuyển đổi về chất 
sang thời kỳ "trăng mật”. Nhưng thời ky "trăng 
mật" trong quan hệ Mỹ - Nga đã chấm dứt 
nhanh hơn người ta tưởng. Nga dần dần nhận ra 
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những ảo tưởng trong việc có thể nhanh chóng 
thiết lập được quan hệ đồng minh hay đối tác 
chiến lược với Mỹ, nên bắt đầu điều chỉnh chính 
sách đối ngoại theo hướng độc lập hơn, cân 
bằng hơn ở cả hai hướng: châu Âu - Đại Tây 
Dương và châu Á - Thái bình Dương, trong đó 
việc tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với 
các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập 
(SNG) được coi là ưu tiên chiến lược đối ngoại 
số một. Sự điều chỉnh thực chất từ khi 
V. Pu-tin trở thành Tổng thống Nga năm 2000 
và bắt đầu thực hiện một chính sách đối ngoại 
thực dụng (hiểu theo nghĩa chú trọng hiệu quả 
thực tế). Quan hệ Mỹ - Nga ngày càng thể. hiện 
rõ tính chất vừa hợp tác, vừa cạnh tranh về lợi 
ích chính trị ở khu vực và va chạm về lợi ích toàn 
cầu. Tuy nhiên, những nỗ lực tìm kiếm cơ hội 
hợp tác cho đến nay vẫn là mặt khá nổi trội 
trong quan hệ Nga - Mỹ. "Sự kiện ngày 11-9" ở 
nước Mỹ và sự hợp tác giữa hai nước trong cuộc 
chiến chống khủng bố là một minh chứng cho 
việc tận dụng cơ hội để thúc đẩy hợp tác của hai 
nước lớn nảy. Đánh giá chính sách đối ngoại 
Nga sau 5 năm dưới thời Tổng thống. Pu-tin, Bộ 
Ngoại giao Nga cho rằng " quan hệ của Nga với 
Mỹ đã trở nên ổn định và phát triển theo hướng 
tiến bộ"; "đã có sự chuyển động lên một trình độ 
mới về chất của quan hệ đối tác tin cậy lẫn nhau 
và cùng có lợi"6). Tuy nhiên, trên thực tế có thể 
thấy Mỹ chưa từ bỏ chính sách kiểm chế Nga, 
thu hẹp khu vực ảnh hưởng của Nga, trước hết 
tại SNG. Dư luận quốc tế có cơ sở khi cho rằng 
trong các cuộc 'cách mạng sắc màu" diễn ra 


_ gần đây ở một số nước SNG có bản tay đạo 


diễn, dàn dựng của Mỹ. Chẳng hạn, sau khi 
quan hệ Nga - U-crai-na xấu đi, người ta thấy 
một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra 
những bị kịch tương tự trong không gian hậu 
Xô viết. bắt nguồn từ chính sách "xuất khẩu dân 
chủ" của Mỹ sang các nước SNG nhằm mục 
đích, thứ nhất, chuyển hóa các nước này vào 
"quỹ đạo dân chủ" phương Tây; thứ hai, cô lập 
nước Nga. Sự vận động của quan hệ Mỹ - Nga 
cho đến nay vẫn phản ánh khá điển hình tính 
chất vừa hợp tác, vừa cạnh tranh, kiềm chế lẫn 
nhau trong quan hệ giữa các nước lớn những 
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năm đầu thế ký XXI. Nếu đường . lối đối ngoại 
của Nga không thay c đổi sau bầu cử Tổng thống 
năm 2008, thì có thể dự báo đặc điểm và tính 
chất quan hệ Mỹ - Nga sẽ ít thay đổi trong nửa 
sau của thập niên này. 


Cặp quan hệ đang ngày càng thu hút nhiều 
hơn sự quan tâm theo dõi của cộng đồng quốc 
tế trong những năm gần đây | là quan hệ Mỹ - 
Trung. Các học giả Trung Quốc cho rằng đây là 
cặp quan hệ song phương quan trọng nhất và 
cũng phức tạp nhất trong quan hệ giữa các nước 
lớn hiện nay. Cục diện vừa hợp tác chặt chẽ, vừa 
cạnh tranh quyết liệt trong quan hệ Mỹ - Trung 
thể hiện hầu như trôn tất cả các lĩnh vực quan hệ 
song phương và trên trường quốc tế. Trong lĩnh 
vực kinh tế - thương mại; một mặt, Mỹ - Trung là 
những đối tác lớn hàng đầu của nhau với kim 
ngạch thương mại hai chiều hằng năm lên tới 
hàng trăm tỉ USD; mặt khác, luôn tồn tại tranh 
chấp, bất đồng giữa hai nước trong nhiều vấn 
đề, như quyền sở hữu trí tuệ, hàng giả, tý giá 
đồng nhân dân tệ,... Trong lĩnh vực chính trị - an 
ninh, văn hóa - xã hội; một mặt, như phát biểu 
của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào trong cuộc gặp Tổng 
thống My G. Bu-sơ tại Bắc Kinh tháng 11-2005, 
hai nước Trung - Mỹ có lợi ích chung rộng rãi và 
cùng có trách nhiệm lớn lao trong các vấn để 
như cải tổ Liên hợp quốc, giải quyết các điểm 
nóng, chống khủng bố, phòng chống thiên tai, 
dịch bệnh; mặt khác, giữa hai nước luôn tồn tại 
những bất đồng trong các vấn đề như đơn cực 
và đa cực, dân chủ và nhân quyền, vấn đề Đài 
Loan, Nhật Bản... Nhưng do hai nước hiện đang 
có những lợi ích chung rất lớn trong các lĩnh vực 
quan hệ song phương, trong mục tiêu kiểm chế 
các nước lớn, nhỏ khác, trong đối phó với các 
nguy cơ đe dọa an ninh quốc tế và khu vực, nhất 
là khi các nguy cơ đe dọa an ninh phi truyền 
thống đang gia tăng một cách đáng lo ngại 
những năm gần đây nên trong quan hệ hai nước 
trên thực tế đang gia tăng mặt hợp tác với nhau 
hơn so với mặt đấu tranh. Xu hướng này sẽ còn 
tiếp tục trong nhiều năm tới. 

Cặp quan hệ thứ ba rất đáng chú ý là quan 
hệ Nga - Trung, mối quan hệ được dư luận 
quốc tế đánh giá là ngày càng khăng khít, 
bền chặt. Kể từ khi hai nước Nga - Trung ký 
Tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược 
(năm 1994), quan hệ giữa hai nước đã được 
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nâng lên tầm cao mới về chất. Với việc hai nước 
ký Hiệp định láng giềng thân thiện, hữu nghị và 
hợp tác (ngày 16-7-2001), quan hệ đối tác chiến 
lược Nga - Trung ngày càng phát triển sâu rộng 
hơn. Bộ Ngoại giao Nga đánh giá "đây là thời kỳ 
tốt đẹp nhất trong lịch sử hơn 300 năm quan hệ 
đầy những thăng trầm, phức tạp"(6). Cuộc tập 
trận chung của hai nước vào tháng 8-2005 là 
cuộc tập trận quy mô lớn chưa từng có trong lịch 
sử hơn 50 năm quan hệ Liên Xô/ Nga - Trung. 
Hợp tác Nga - Trung trên các lĩnh vực chính trị - 
đối ngoại, quân sự - an ninh không chỉ dừng lại 
ở cấp độ song phương mà còn được gia tăng 
trong các tổ chức quốc tế và khu vực, mà hợp 
tác trong Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) là 
một ví dụ điển hình. Trên thực tế, trước sự lấn 
lướt của Mỹ, cả Nga lẫn Trung Quốc đều cần 
đến nhau, đều cho răng sự hợp tác chặt chẽ trên 
mọi bình diện của họ mang lại những lợi ích 
nhiều mặt cho cả đôi bên lẫn cho cộng đồng 
quốc tế. Trên lĩnh vực kinh tế - thương mại, từ 
năm 1999, kim ngạch thương mại hai chiều có 
sự gia tăng đáng kể, năm 2003 đạt mức gần 14 
tỉ USD, năm 2004 lên tới 18 tỉ USD. Đặc biệt, 
mới đây Nga và Trung Quốc cũng đã đạt được 
những thỏa thuận rất quan trọng trong lĩnh vực 
dầu khí, và người ta hy vọng rằng hợp tác năng 
lượng giữa hai nước sẽ trở thành lực đẩy rất 
quan trọng cho sự hợp tác toàn diện, sâu sắc 
hơn của họ. 


Tuy nhiên, trong. quan hệ Nga - Trung cũng 
còn tổn tại một số vấn đề cản trở sự hợp tác của 
họ. Chăng hạn, trong fĩnh VỰC kinh tế - thương 
mại, việc hàng tiêu dùng giá rẻ song chất lượng 
thấp của Trung Quốc tràn ngập thị trường Nga, 
cạnh tranh quyết liệt với hàng hóa Nga đã đặt 
các nhà sản xuất và kinh doanh Nga vốn hầu 
như chưa có khả năng cạnh tranh trên thương 
trường quốc tế lâm vào tình thế rất khó khăn. 
Ngoài ra, có thể thấy trên thực tế, nếu như sự 
hợp tác Nga - Trung trong fính vực này, khía 
cạnh này tăng lên thì không hiếm khi lại đi liền 
với cạnh tranh, kiềm chế lẫn nhau trong lĩnh vực 
khác, khía cạnh khác, nghĩa là họ chưa có quan 
hệ đối tác chiến lược thực sự, theo đúng nghĩa 
của thuật ngữ này. Mặc dù vậy, vẫn có thể nói 
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rằng cả hiện nay lẫn trong tương lai, mặt hợp tác 
trong quan hệ Nga - Trung nổi trội hơn. 


Một cặp quan hệ nước lớn gần đây trở thành 
đề tài thu hút sự quan tâm sâu, sắc của cộng 
đồng quốc tế vì những căng thắng giữa họ là 
quan hệ Nhật - Trung. Thực ra, quan hệ giữa 
hai nước lớn này từ lâu đã luôn tồn tại hai mặt: 
vừa hợp tác vừa cạnh tranh, kiềm chế lẫn nhau. 
Mặt hợp tác thể hiện rõ hơn trong lĩnh vực kinh 
tế - thương mại. Nhật Bản luôn là bạn hàng lớn 
hàng đầu của Trung Quốc, kim ngạch thương 
mại hai chiều năm 2004 đạt 210 tỉ USDứ). Mặt 
cạnh tranh, kiểm chế lẫn nhau của Nhật Bản và 
Trung t Quốc thể hiện nổi bật trong l lĩnh vực chính 
trị - đối ngoại, quân sự - quốc phòng. Giữa hai 
nước vẫn tôn tại sự nghỉ ky, còn lâu mới đạt đến 
mức hiểu biết lẫn nhau như trong quan hệ Nga - 
Trung. Những căng thẳng trong quan hệ Nhật - 
Trung xung quanh các Sự kiện như việc thăm 
đến Y-a-su-ku-ni của Thủ tướng J. Côi-dư-mi, 
sách giáo khoa lịch sử của Nhật, tranh chấp trên 
biển Hoa Đông v.v.. chỉ là bể nổi của táng băng. 
Nếu Nhật Bản lo ngại sự trỗi dậy mạnh mẽ của 
Trung Quốc thành bá chủ khu vực, thì việc chính 
phủ Nhật Bản có xu hướng gia tăng sức mạnh 
quân sự bị Trung Quốc cáo buộc là nƯỚc này 
đang quân phiệt hóa, đe dọa an ninh của Trung 
Quốc. Đây cũng là nguyên cớ để Trung Quốc 
phản đối Nhật Bản trở thành Ủy viên thường trực 
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Ngoài ra, nhân 
tố Mỹ, chính sách của Mỹ, tính chất khác nhau 
của các quan hệ Mỹ - Trung, Mỹ - Nhật, Mỹ - 
Nhật - Đài Loan cũng là nhân tố tác động đáng 
kể đến quan hệ Nhật - Trung. Tóm lại, có nhiều 
nhân tố chủ quan và khách quan, bên trong và 
bên ngoài, lịch sử và hiện tại tạo nên tính chất 
phức tạp và bất ổn trong quan hệ Nhật - Trung. 
Vị những nhân tố này khó thay đổi trong tương 
lai gân, nên sự cải thiện về chất quan hệ Nhật - 
Trung không sớm diễn ra, thậm chí không loại 
trừ một kịch bản rất xấu cho mối quan hệ này, 
dù không nước nảo trong khu vực mong muôn 
điều đó. 

Cặp quan. hệ nước lớn gần đây hầu như đã 
chuyển đổi về chất một cách bất ngờ lả quan hệ 
Mỹ - Ấn Độ. Trong thập niên 90 của thê kỷ XX, 
quan hệ giữa hai nước từng trải qua những thăng 
trầm, nóng lạnh, nhưng băng giá nhất là sau 
khi Ấn Độ thử hạt nhân và trở thành nước có vũ 
khí hạt nhân năm 1998. Tuy vậy, “sự kiện ngày 
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11-9" và việc Ấn Độ ủng hộ tích cực cuộc chiến 
chống khủng bố của Mỹ đã tạo cơ hội, và trên 
thực tế đã làm ấm lại quan hệ Mỹ - Ấn trong 
những năm đầu thế kỷ XXJ. Nhưng có thể thấy 
sự cải thiện quan hệ Mỹ - bắt nguồn từ những 
nguyên nhân sâu xa hơn. Một mặt, đó. lả việc 
giới cảm quy yên Mỹ thay đổi nhận thức về VỊ thế, 
vai trò của Ấn Độ - nước được coi là " nền dân 
chủ lớn nhất thế giới" - trong chiến lược toàn cầu 
của Mỹ nói chung, chính sách kiểm chế Tru 9 
Quốc và Nga nói riêng. Mặt khác, về phía 
Độ, đó là những chính sách, những toan tính tên 
mang tính chiến lược, vừa khá thực dụng khi 
thúc đẩy hợp tác toàn diện với Mỹ. Điều đáng 
chú ý là năm 2005 vừa qua đã đánh dấu mức độ 
hợp tác ở tầm cao mới của Ấn Độ với Nga và 
Trung Quốc bằng rất nhiều sự kiện: các chuyến 
thăm cấp cao lẫn nhau; sự tham gia của Ấn Độ 
vào SCO với tư cách quan sát viên; tổ chức các 
cuộc tập trận chung, ký kết các hợp đồng mua 
bán vũ khí, dầu mỏ,... Nghĩa là Ấn Độ vẫn duy 
trì và muốn thúc đẩy hợp tác cùng có lợi với hai 
nước này, nói cách khác, muốn thực hiện chính 
sách cân bằng trong quan hệ với cả _ Ấn ký lần 
Trung Quốc và Nga. Nhưng việc Mỹ 

Hiệp định về quan hộ đối tác chiến lược dềuu 
chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Mỹ hỏi 
tháng 3-2006 đã được dư luận quốc tế đánh giá 
là sự chuyển biến về chất trong quan hệ của họ, 
và dường như Ấn Độ thấy rằng hợp tác với Mỹ 
có lợi hơn, nên đang nghiêng về My hơn. Tuy 
nhiên, hãy còn quá sớm để dự báo quan hệ Mỹ - 
Ấn sẽ có sự thay đối về chất trong những 
năm tới. 


Tóm lại, cục diện vừa hợp tác chặt chẽ vừa 
chế ước và cạnh tranh với nhau nhằm giảnh 
được lợi ích lớn nhất cho mình là đặc điểm xuyên 
SUỐT, mang tính bao trùm trong quan hệ giữa 
các cường quốc tại khu vực châu ÀÄ - Thái Bình 
Dương. Tuy nhiên, tùy từng mối quan hệ cụ thể 
và từng thời điểm cụ thể, mặt hợp tác có thể 
lớn hơn mặt cạnh tranh hoặc ngược lại. Cộng 
đồng bạ: tế hy vọng các cường quốc khu vực 
châu A - Thái Bình Dương gia tăng hợp tác theo 
hướng góp phần tích cực hơn vào xu thế hòa 
binh, ốn định, thúc đẩy hợp tác củng có lợi, cùng 
phát triển trong khu vực và trên thể giới. Cì 


(7 Tạp chí Nghiên cứu Nhật Bản và Đông Bắc Á, 
số 3-2005, tr 75 


Số 10 (tháng Š năm 2006) 
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Z Dàn hà si 206 cbAE - 
_năm 2006 - 2010 và thực hiện Nghị quyết _ 
_Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, là năm ` 
diễn xơ Tọi Ni 3 của Đảng. Đứng bú, quờa tỏ dân - 
na cố 


tt 


x02 lágđóc re xgđÓe GÉ<StoY ERCetdg Ág 9n 
cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư phát 
triển của mọi thành phần kinh tế. Đẩy mạnh ứng 
dụng tiến bộ KH-KT và công nghệ, tạo bước đột phá 
về chất lượng và hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông 
nghiệp, công nghiệp, dịch vụ. Đảm bảo tăng trưởng 
kinh tế với tốc độ nhanh hơn, bền hơn, gắn với củng 
cố quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chát, 
tỉnh thân của nhân dân; xáy dựng Đảng, chính 
quyền, Mặt trận và các đoàn thể nhân dán thật sự 
trong sạch vững mạnh. Bí thư: BÙI THANH KIÊN 


CÁC MỤC TIÊU CHỦYẾU: 

* Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm trên 13%; bình quân đâu người đạt 850 USD trở lên. 

* Cơ cấu kinh tế trong GDP đến năm 2010 là: nông nghiệp 32%, công nghiệp và xây dựng 3Š %, dịch vụ 33%. 

* Tổng giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu đạt 5,0 - 5,5 triệu USD. 

* Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm: 1.400 - 1.500 tỉ đồng. 

* Giữ vững chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập trung học cơ sở; đạt chuẩn phổ cập trung 
học phổ thông; 50% số trường ở các cấp đạt chuẩn quốc gia. 

* 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. 

* trên 90% dân số nông thôn được sử đụng nước sạch. 

* 40% -50% số xã khai trương xây dựng xã văn hóa. 

#* Giải quyết việc làm 5 năm cho 9.000 lao động. 

* Giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) đến năm 2010 còn dưới 20%. 

* 100% cơ sở ổn định chính trị, 80% tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ huyện đạt danh hiệu 
trong sạch vững mạnh. 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TRỌNG TÂM: 

* Chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trọng tâm là xây dựng cánh đồng 50 triệu đồng/héc - ta/năm, hộ có 
thu nhập 50 triệu đồng/năm và phát triển chăn nuôi bò thịt, bò sữa. 

* Chương trình phát triển đường giao thông nông thôn. 

* Chương trình phát triển thị trấn, các tụ điểm kinh tế, làng nghề, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. 

* Chương trình giải quyết việc làm xóa đói giảm nghèo. 

* Chương trình xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bôi dưỡng nhân tài và chăm 
sóc sức khỏe nhân dân. 
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611B Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 


VIỆN TRƯỞNG 
TS.TRIỆU NGUYÊN TRUNG 
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` nhân sốt rét và kỉ 


Điện thoại: O56 846 571 * Fax: O56 84G '755 


Email: vsrkstctan@dng.vnn.vn, trieutung@dng.vnn.vn 
Website: http:/Awww.impe-gqn.org.vn 

7 /ien Sốt rét ký sinh trùng- côn tuuờt tay, là đơn vị sự w/nghiập tr trực thuộc Bộ Y tế và được 

Ý sắp xếp lại theo Quyết định số 230/ 1998/QĐ- TTg ngày 30/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ - 

và Nghị dịnh số 49/2003/NĐ- CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ. Viện có trách nhiệm nghiên cứu 


và chỉ đạo chuyên khoa về phòng chống sốt rét, các bệnh ký sinh trùng và côn trùng truyền bệnh : 


trong phạm vi khu vực miền Trung- Tây Nguyên với 15 tỉnh, 140 huyện, thị; 1.930 xã, phường; điện 
tích 100.566 km”; dân số 15.098.762 người. 


Qua 28 năm hoạt động (1977- 2005), Viện đã quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn 
lực của đơn vị, triển khai các dịch vụ khoa học kỹ thuật, phát triển các dự án trong nước và quốc 
tế; tiếp nhận quản lý và phân phối kinh phí, thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế đến các địa phương. 
Viện đã mở rộng hợp tác quốc tế như Dự án PCSR Việt - Ô-xtrây-li-a, Dự án PCSR Việt Nam- EC, 
MCNYV (Hà Lan), Trường đại học Trung y dược Quảng Châu (Trung Quốc), hợp tác với Tổ chức Y tế 
thế giới. Hiện nay, Viện đang tham gia thực hiện Dự án PCSR QTV do WHO tài trợ trên địa bàn 
13/15 tỉnh thuộc khu vực miền Trung- Tây Nguyên. Thực hiện nhiều để tài nghiên cứu khoa học 
cấp nhà nước, cấp bộ, cấp cơ sở và để tài hợp tác quốc tế. Viện đã phối hợp với Trường đại học Y 
Hà Nội đào tạo thạc sĩ chuyên ngành. Đào tạo kỹ thuật viên trung học, đào tạo lại và đào tạo nâng 
cao trình độ cho cán bộ quản lý và cán bộ chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành sốt rét, ký sinh 
trùng và côn trùng truyền bệnh cho các tuyến. 


': Từ một chỉ bộ có 16 đảng viên, đến nay 


Viện đã có Đảng bộ gồm 37 đảng v viên ng gồm 3 chỉ bộ trực thuộc) chiếm 34,25% so với ' 
tổng số cán bộ công chức. Đảng bộ luôn đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch,vững mạnh nhiều năm : 


liền. Công tác công đoàn luôn được quan tâm đúng mức, vai trò của các đoàn thể thanh niên và 
phụ nữ cũng được phát huy. 


Hoạt động của Viện Sốt rét KST- CT Quy Nhơn đã góp phần quyết hờn đen 
sốt rét trên địa bàn khu vực. Viện và các khoa c 
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Í: Xã Xuân Lập - Rhưytbbebheg im NÊy Rư” Bo tạ: ( 061 728 h4 ° Fax: 061 128 123 
E-mail: donarucoG@hcm.vnn.vn * Website: www.0narue9.c0m 


Giải thưởng chất lượng 
39 Bến Vân Đồn - quận 4 - TP. Hồ Chí Minh F Y hot ngeáhyAP)ir 


Biện thoại: 08 9 400 345 ° Fax: 08 9400874 say sinpnánceosuóngAa 
+ Trồng và khai thác cao-su thiên nhiên. 
+ Thương nghiệp bán buồn. 
+ Sản xuắt các sản phẩm bằng họt PE. 
+ Sản xuắt các sản phẩm bằng nguyên liệu cao-su. 
+Xây dựng kết cu họ tổng, cụm dôn cư, kinh 
doanh địa ốc. 
+ Xây dựng dân dụng, cồng nghiệp vỏ giao thông. 
+ Xây lắp thủy lợi. 
+ Chế biến các loại đú xây dựng. 
+ Sản xuất bgo bï và sản phẩm mộc gia dụng 
+ Dịch vụ vận tỏi hàng hóa. 
+ Chế t†qo, gia công sửa chữa thiết bị và sản phẩm 
cơ khí. 
+ Thiết kế thỉ công hệ thống điện sinh hoạt vỏ công 


nghiệp. 


Vười cao-su giống 
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Ì hàng tỉ đồng cho các quỹ cứu trợ, bảo trợ xã hội, giúp đồng bào gặp thiên tai... 


gp tác xã Rạch Gầm là một đơn vị kinh tế tập thể có quy mô, lớn cả về vốn, sản 


phẩm và thị trường. Hợp tác xã có 4%, s02 xế du2PVsefxzgbcofv be bicch ĐANG - 
trong các đơn vị hợp tác xã vận tải đường sông của cả nước. 


nhà tình nghĩa, 8 nhà tình thương, nuôi dưỡng suốt đời hai Mẹ Việt Nam Anh hùng và đóng góp 


- Hợp tác xã Rạch Gầm đã vinh dự được tặng thưỡng Huân chương Lao động hạng Nhất, 


| Nhì, Ba, và cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. _ Ô. TRẤN ĐỖ LIÊM 
- Năm 2005, Hopfc xã đã vinh hdự được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động "ở" 991: Chủ nhện HTX Bạch G4 
NĂNG LỰC SẢN XU, : Y : 
- Hợp tác xã đang sở hữu 242 sà sẽ tàu thuyền với tổng tải trọng Tà. đệ: 
54.000 tấn. ni, „ 


- Hệ thống cung cấp xăng dâu gồm: một tổng kho có sức chúa gần 
triệu lữ, chín trạm xăng dầu bán lẻ. 

- Thỉ công các công trình xây dựng cầu cống, đường bê tông nhựa, 
kênh mương thủy lợi... 

- Xưởng cơ khí đóng và sửa chữa tàu, xà lan tới 600 tấn. 

- Phân xuồng sản xuất phân bón. 

- Dịch vụ xe ô tô tải và xe ô tô khách, du lịch. 

- Hệ thống các của hàng kinh doanh dịch vụ, đại lý... 


Địa chỉ: 46 Lý Thường Kiệt - thị xã Gia Nghĩa - tỉnh Đăk Nông 
Điện thoại: (050) 544 832 - 544831 Fax: 544835 
CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐĂK NÔNG 
“Xínk cÍtào tuý bitáeft ! 
»>Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đăk Nông là một doanh nghiệp mớ : . : X7 ng FFý 7 , 


(102 NC : 'VING Nf/Ô" 


thành lập, thương hiệu vé Đăk Nông cờn mới mè, tuy có nhiều khó khăn 
nhưng cũng đầy triển vọng. Kính mong Quý khách hãy đến và ủng hộ 
Xổ số Kiến thiết tỉnh Đăk Nông. _ 
>Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đăk Nông phát hành đồng thời 
VÉ XỔ SỐ KIẾN THIẾT, VÉ Xổ SỐ Bóc, VÉ Xổ SỐ CÀO, 
VÉ XỔ SỐ LÔ TÔ của tỉnh Đăk Nông. vo 
> Thứ Bây nhớ mua vé Xổ số kiến thiết tỉnh Đăk Nông, Quý khách | 


sẽ có cơ hội trở thành tỷ phú nhanh nhất. 
@fuúe (Quý KP #: BÀ Tyệk: đán ¿ Ƒ 


Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, 
Ninh Thuận, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk 
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uyết định thònh lộp: Số 142ó/ @Đ- TC- UB ngày 22/08/2002 của UBND tỉnh Cao 
Bằng. Chính thức hoợt động từthóng 10/2003 
CÁC NGÀNH NGHỀ ĐUOC PHÉP ĐÀO TẠO: ti 
Đòo tạo chính quy, dòi hạn (công nhôn kỹ thuột bộc 3/7): Kỹ thuột điện tủ; Sửa chữa 
ôtô xe móy vô thiết bị cơ khí; Nguội vò lắp rớp cơ khí; Vận hònh máóy thi công; Điều khiển “ 
phương tiện vện tỏi đường bộ; Công nghệ điện hóo, Xôy dựng dên dụng; Sỏn xuốt chế 
biến gỗ, lương thực, thực phổm; sản xuốt hòng dệt moy; Kỹ thuột cắt gọt kim loi; Thư ký 
nghiệp vụ văn phòng, khóch sạn nhỏ hòng; Kỹ thuột móy tính; Tin học ứng dụng 
Đòo tgo ngắn hẹn: Tin học, ngoợi ngữ, lới xe ô-tô và một số nghề cho nông dên như: Kỹ 
thuột trồng trọt, chăn nuôi; Kỹ thuột thú y; Xôây dựng dên dụng; Vện hònh sửa chữa móy 
nông nghiệp. 
QUY MÔ ĐÀO TẠO HÀNG NĂM: 
% Dòi hạn: lưu lượng học sinh từ 1000- 1200 học sinh/ năm 
% Ngắn hẹn: Từ 3500- 4000 học sinh/ năm. 
LƯU LƯỢNG HỌC SINH ĐẢO TẠO TRONG 2 NĂM 2004 VÀ 2005 
$ Năm 2004: Hệ dời hạn: 250 học sinh hệ ngắn hẹn: 1140 
$ Năm 2005: Hệ dời hơn: 340 học sinh hệ ngắn hạn: 4300 J 
Dự én đồu tư xôy dựng trường: 121 tỉ đồng (trong đó: xôy lắp 38 tỉ, thiết bị dạy học ó1 ' 
t) đõ được UBND tỉnh phê duyệt thớng 9/200 hiện nay đơng triển khơi, dự kiến phần xôy - Ị 
lắp hoòn thònh vào năm 2008. Riêng phần thiết bị dạy học đơng lộp dự án kêu gọi đầutư.. 
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MỘT SÓ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỌNG CỦA CÁC NhÀ MÁY TẠI CHU LAI OEZ 


LÁP RÁP ÔTÔ 
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CHU LAI NÀM Ờ PHÍA NAM 


TÌNH QUẢNG NAM - VIỆT NĂM ˆ 


5 LÝ DO NHÀ ĐÀU TƯ NÊN CHỌN 
KHU KINH TÉ MỞ CHU LAI 


1. CHU LAI CÔ MỘT VỊ TRÍ ĐỊA | Ý KHẢ 
siaớ rang ta vớ Lớn 
ĐỒNG NAM Á. 


2. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỚI CƠ CHẾ MỘT CỬA 
vững Oườn VN Weu d0) 


_ E7... ... 


ĐẮT ĐẠI VÀ QUYỀN KINH DOANH RÁT HÁP DÀN. 


4. CƠ SỞ HẠ TÀNG HOÀN THIỆN; MẬT BÀNG RỘNG 
RẢI, GÀN QUỐC LỌ 1A, CẢNG BIỂN VÀ SÁN BAY, 


HN ⁄5 NGUÔN (A0 ĐNG Di DÀO, TÍNH KÝ LUẬT CAO 
TA vàt0cLưƯ0G HỢP Lý. 
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TẠI TÍNH QUẢNG NAM 


KHU ĐÈN THÁP CÔ MỸ SƠN 
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ĐÔ Thị CÔ HỘI AN 


CÁNG BIỆN KỶ HÀ 20.000 DWT 


QL 1A XUYÊN VIỆT 


[107A 14 (4/11 6 “ HcÏ ToUA - 


TOP TEN HOTEL 
2000, 2001, 2002, 2003, 2004 


, L 
KHU DỤ LỊCH $INH THÁI NGHÍ AN DƯÕNG NHNo&?PTNT VIỆT NAM TẠI HỘI AN 
“ 
ñ HOI AN BEACH RESORT OF AGRIBANK 
L_.x mà. pịa chị; Thôn Tân Thịnh - phường Cấm An - thị xã Hội An - Quảng Nam * Điện thoại: (0510) 827 729 - 927 739 ° Fax: (0510) 927 789 
+ Nằm trên bờ biển Cửa Đại, Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng NHNo&PTNT Việt Nam tại Hội An cách khu phố cổ 


Hội An Skm, Khu đền tháp Mỹ Sơn 48km, Ngũ Hành Sơn (Non Nước) 20km và thành phố Đà Năng 30km. Đây là 
vị trí trang tâm thuận lợi cho du khách tham quan các địa đanh lịch sử-văn hoá, các danh lam thắng cảnh của 
vùng đất Quang Nam và Đà Năng. 

t©  HoiAn Beach Resort 0ƒ Agribank là điểm dừng chân lý tưởng cho du khách, với các phòng nghỉ hiện đại đạt tiêu 
chuáân quốc tế và các dịch vụ hô trợ như: Hội trường có sức chứa 300 chó ngồi báo đảm tô chức thành công các 
cuộc hội nghị, hội tháo; điện thoại quốc tế; Internet tốc độ cao; truyền hình vệ tinh; đạt chô máy bay, tàu lứa, taxi, ` 
thu đổi séc du lịch, gia hạn Visa; địch vụ chăm sóc sắc đẹp, hồ bơi, sân tenis, nhà hàng... 

tình chu đáo mọi nhu cầu của quý khách. 


* 


+ Đội ngũ nhân viên tre, đẹp, nhiệt tình và giàu kinh nghiệm, phục tự tạn 
+  Táfcd mang lại sự háp dán đáng nhớ với kỳ nghỉ ngơi thụ di má 
1i tác 
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ĐANG BỌ HUYÊEN MDRAI 


BẠI Hội BẠI BIỂU LẦN THỨ VI 


\ðHỤẼÉM KY 2005 _ 201n 


Ê`É Bạn Chấp hành 
Đảng bộ huyện 
ˆ khóa VIIl (2005-2010) 


ức đệ 


Trong 5 năm qua, vượt qua nhiều khó 
khăn thử thách Đảng bộ huyện với tinh thần 
trách nhiệm cao đã lãnh đạo đảng bộ và nhân 


dân các dân tộc trong huyện đạt được những 
thành tựu quan trọng trên các mặt như sau: 


14 ngôi nhà tặng Mẹ Việt Nam anh hùng. Công 
tác xóa đói giảm nghèo được quan tâm, tỷ lệ hộ 
nghèo giảm từ 32,3% đầu nhiệm kỳ đến nay 
còn 12,82%. 

Công tác tôn giáo, dân tộc: đồng bào dân 


` ` tộc được quan tâm, chăm lo đời sống vật chất 
ĐÀO HỎNG THỊNH Tốc độ tăng trưởng kinh tế: đạt khá cao tịnh thần bằng nhiều chương trình, dự án đầu 


- SN: 12,45%Inăm, tổng giá trị sản xuất đạt 352 tỉ tự xây dựng để tăng trưởng kinh tế, phát triển 
M'dräk là huyện cửa ngõ phía đông đồng (năm 2005), cơ cấu kinh tế chuyển dịch văn hóa góp phần cải thiện đáng kể đời sống 
của tính Đăklăk, diện tích tự nhiên là tên từng bước theo hướng tích cực, cơ cấu kinhtế: - của đồng bào, 


134.000 ha, cú địa giới hành chính giáp với NLN 60,4%, CN- XD 18,6%, TM- DV 21%. chủ động 
các huyện Ninh Hoà và Khánh Vĩnh của tỉnh Về ngân sách - tín dụng: thu ngân sách _ phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, 
¬ AT = xương - e Ƒ X SNGg § l8nïi x4c£% tin trên địa bàn năm 2005 đạt 8,23 tỉ đồng, tăng bạo loạn, tham gia đấu tranh bóc gỡ cơ sở của 
hanh Hoá, huyện Sông Hinh, tính Phú Yên. bình quân 18,8%. Tổng dư nợ cuối kỳ 59,8 tỉ Fulro, góp phần giữ vững an ninh chính trị trên 
[oàn huyện có 11 xa và 1 thị trân, 167 thôn, 

lân. tổ dân nhố. ân <ế 58 100 nị Các thành phần kinh tế phát triển đã góp : 


J9. ¡ 90 ngươi, gũm 
| 7 dân tộc anh em củng sinh sông, trong đủ -“zaÄ„ ha cỗ ˆ¬huc Bói 2 g0 vợ cEeạc Jertee cự o.lplhw qgÀvca 
~.szi : Đảng, cao năng lực SỨC € 


" lân thiểu cÃã =hỒlấm 26 Hai cấmn Eiml 
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Giáo dục: hiện có 34 đơn vị trường học, 
tăng 4 trường so với chỉ tiêu NQĐH. Hằng năm 


đấu của đảng bộ, bảo đảm định hướng lãnh 
đạo của các tổ chức đảng, phát huy vai trò tiền 
phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng 


SP Hy gác ván Tên hoc sa412„ã— viên. Năm 2004 số tổ chức cơ sở đảng TSVM 

L4 công tác phô cập giáo dục tiêu học, có 4/12 xã 

thup" học cơ sở, 1 trường tiểu học đạt chuẩn quốc viên: 1.282 đồng chí, hằng năm kết nạp 73 

Lm. Đá ụ gia giai đoạn1. quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 104%. 

› cảnh (tủ Y tế: trong một số năm gần đây đã cơ bản Thực hiện tốt chủ trương đào tạo và sử 

i | đẩy lui và điều trị có hiệu quả đối với các bệnh 1119. .6ản, 
| HH xã hội như: sốt rét, phong, lao, tâm thần bướu dântộcthiếusố. 

lụ cổ...Trung tâm y tế huyện được Nhà nước trao Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn 

công tế ăng Huân chương Lao động hạng Ba năm được qu: ì tâm, đã dưỡng và chu Inhóa. 
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ĐịA CHỈ: XÃ NẬM PÄM, HUYỆN MƯỜNG Lf, TỈNH SƠN L/. ĐT: 099.850 615 * FfX: 099.830 47I 
VĂN DHÒNG TẠI HÀ NỘI: DHÒNG 5O4 - KHU Ð, NHÀ C1O, THANH XIIÂN NAM, CIIẬN THANH XIÂN, TD. HÀ NỘL 


ặp rất nhiều khó khăn do khí hậu thời tiết khắc nghiệt, địa hình thi 

công phức tạp ảnh hưởng rất lớn tới tiến độ thi công, nhưng dưới sự 

lãnh đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc Công ty, công tác thi công xây dựng 

thủy điện Nậm Chiến và công tác xây dựng Đảng trong năm qua đã đạt được 
kết quả to lớn tạo tiền để phát triển cho những năm tiếp theo. 


-/|(2878nNeinemaneoiofndu nọ trường thủy điện Nậm Chiến 
g 


GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG NĂM 2005: 
»Kế hoạch năm 2005: 180,235 tỉ đồng. 
Thực hiện năm 2005: 182,370 tỉ đồng. 
CÔNG TÁC ĐẢNG: 
ực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà lần thứ IX ,Đảng 
bộ và các chỉ bộ trực thuộc các tổ chức triển khai học tập Nghị quyết gắn với 
sinh hoạt chi bộ. 
c chi bộ thuộc Đảng bộ Công ty đã xây dựng được chương trình hành động cụ 
thể công tác cũng như sinh hoạt, làm cho mỗi đẳng viên nâng cao nhận thức 
chính trị, quan điểm, lập trường tư tưởng, tin tưởng vào đường lối chính sách của 
Đảng, pháp luật của nhà nước. Thực hiện nghiêm túc chỉ thi, nghị quyết của Đảng 
ủy tống Công ty, Đảng ủy Công ty, gắn liền với nhiệm vụ sản xuất xây dựng Công 
ty ngày càng vững mạnh. 


CÔNG TÁC QUẦN CHÚNG: 
F (Xa công đoàn: Đã tích cực tham gia quản lý, kiểm tra giám sát thực hiện 
quy chế dân chủ ở đơn vị, duy trì thường xuyên các phong trào thi đua, phong 
trào văn hóa thể thao đạt kết quả cao. Năm qua đã tham gia hội diễn văn nghệ 
quần chúng khu vực Tây Bắc do Tổng Công ty Sông Đà tổ chức và đã giành được 
giải thưởng, tham gia giải cầu lông do Công đoàn Sơn La tổ chức... 
chức đoàn thanh niên: đã đi vào hoạt động có chiều sâu, xây dựng tốt các 
phong trào thanh niên như tham gia các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, Bác Hồ, Đất 
nước Việt Nam qua các hình thức thi viết, tham gia hội diễn văn nghệ giao lưu văn 
hóa thể thao với các đơn vị thi công trên công trường với đơn vị, địa phương. Với 34 
đoàn viên tuổi đời còn trẻ chi đoàn Công ty Nậm Chiến dưới sự chỉ đạo của Đảng 
ủy, Ban giám đốc công ty và lòng nhiệt tình tuổi trẻ phong trào thi đua lao động sản 
xuất trên công trường đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, các đoàn viên 
thanh niên đã hoàn thành tốt các công việc được giao. 


CHÍNH SÁCH NHÂN LỰC: 
ai sách nhân lực luôn xuất phát từ yêu cầu hoạt động, theo định hướng đổi 
mới và phát triển sản xuất, kinh doanh của Công ty, thực hiện mục tiêu vì con 
người và sự tiến bộ xã hội làm động lực phát triển. Luôn đảm bảo thực hiện nguyên 
tắc tập trung dân chủ, phát huy trách nhiệm của từng cá nhân từ các cấp lãnh đạo, 
quản lý, điều hành cho đến cán bộ công nhân viên trực tiếp hoặc gián tiếp thực 
hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh. 


THANH TÍCH DANH HIỆU: CBCNV công ty không ngừng phấn đấu 
và đã đạt được các danh hiệu: 
+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng. 
e Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, cơ sở và nhiều giấy khen khác. 


“sa ,“z“z“. #ẽhằrB6.Ặ... 


`4 
Ỷ 


lbu ern HÀ nin I/010/0A10 nnyÊn? AIRNR 


14| TT ma TÚC UO Mách TT Ti 


§ cà : 
: Lã ki 


Đà 


`*4ĐP* sư tứ 1 @ 

,^ , 

“th ư “4< 
^ * $ ` { 


| vụ chính trị; dự đoán đúng tình hình, chủ động đề ra nhiều biện pháp triển khai 
le hiện; lãnh đạo và tổ chức đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; 
ï vững an ninh chính trị, trật tự an toàn góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xa 
của các địa phươnng trên địa hàn Cụm cảng Hàng không Miền Nam hoạt động. Hoàn 
hành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đê ra trong nhiệm kỳ: phục vụ hạ cất cánh các 
tăng 18,9%; phục vụ vận tải hành khách tăng 16,4%; phục vụ vận chuyến hàng húa, 
Inlt lý ưu kiện tăng 30,9%; tổng doanh thu tăng 23,5% s0 với hai năm trước; năng suất 
Iaø động tăng 116,1 %/người/năm; đời sống vật chất, tinh thần CB- ễMV hằng năm đều 
được cải thiện. Ngày 19/4/2004, Cụm cảng Hàng không Miền Nam vinh dự được Chủ tịch 
Nước 0HXHÉN Việt Nam phong tặng anh hiệu '“Anh hùng Lao động thời kỳ đối mới ` vì 
đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ Tổ quốc. Ngày 4/1/2006 được Chủ tJch Nước quyết định tặng thưởng Huân chương 
Bộc lập hạng ba. Đây là sự đánh giá cao của Đảng, Nhà nước về thành tích và minh chứng 


sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua. 


¡ hội đại biểu Cụm cảng Hàng không Miền Nam lần thứ V 

hiệm kỳ 2005 - 2008) đã xác định phương hướng 
nhiệm vụ trọng tâm là Tiếp tục giữ vững an ninh, an toàn hàng 
không; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa Cụm cảng 
Hàng không Miền Nam; Xây dựng và khai thác có hiệu quả nhà 
Ga quốc tế Tân Sơn Nhất. Đa dạng hóa dịch vụ thương mại, mở 
rộng về quy mô và chất lượng dịch vụ mặt đất; tập trung cải tạo, 
nâng cấp hai cảng hàng không Liên Khương và Cần Thơ... 
nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu cụ thể sau: 
c4  Đưanhà Ga quốc tế Tân Sơn Nhất vào khai thác quý | năm 
2007, đảm bảo an toàn, hiệu quả; mở cửa hàng không Tân Sơn 
Nhất để đáp ứng tốc độ tăng trưởng trên 20%/năm. 


7⁄5 thần hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, 
(n 


c4 Cảng hàng không Liên Khương (Đà Lạt, Lâm Đồng) đến 
quý lIlí 2006 đưa đường hạ cánh mới vào hoạt động, cuối năm 
2008 xây dựng xong khu ga hàng không mới. 

œ4 Cảng hàng không quốc tế Cẩn Thơ: tập trung nâng cấp, 
cải tạo, xây dựng mới đồng bộ đường HCC, đường lăn, sân đậu 
máy bay và ga hàng không để năm 2008 đưa vào khai thác. 

œs Xây dựng xong khu Cảng hàng không mới Rạch Giá vào 
cuối năm 2006. 

œ4 Hoàn tất toàn bộ hàng rào bảo vệ cho tất cả các Cảng 
hàng không. 

œs Bảo đảm doanh thu và nộp ngân sách Nhà nước hằng 
năm tăng. 

œ4  Giữvững thu nhập của người lao động không bị giảm. 
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THÔÒNG BẢO 
HÔI NGHỊ LẦN THỮ HAI 
BAN CHẦP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐÁNG KHÓA X 


Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chủ trì Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X 
Ảnh: Đinh Xuân Tuân (TTXVN) 


RONG hai ngày 27 và 28 tháng 5 năm 2006, Ban Chấp hành 

Trung ương khóa X đã họp Hội nghị toàn thể lần thứ hai tại Thủ đô 

Hà Nội. Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chủ trì, phát biểu 
khai mạc và bế mạc Hội nghị. 

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất việc lựa chọn nhân sự giới thiệu 
ứng cử các chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước để Quốc hội bầu, 
phê chuẩn tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XI theo quy định của pháp luật. 

Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X làm việc 
với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, dân chủ và đã thống nhất cao với 
những vấn đề do Bộ Chính trị trình Trung ương. C) 
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AI hội Đại biểu toàn quốc của Đảng 

lần thứ X (4-2006), sự kiện chính trị 

trọng đại của đất nước đã thành công 
tốt đẹp, đánh dấu mốc son mới trên con đường 
phát triển của cách mạng Việt Nam, thể hiện 
quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân đưa đất 
nước phát triển lên một tầm cao mới trước 
những vận hội to lớn đang mở ra cho dân tộc 
Việt Nam. 

Diễn ra vào thời điểm đất nước ta đang có 
những bước chuyển mình mạnh mẽ, Đại hội X 
của Đảng đã kiêm điểm 5 năm thực hiện Nghị 
quyết Đại hội IX và 20 năm tiến hành công 
cuộc Đôi mới do Đảng khởi xướng và lãnh 
đạo, trên cơ sở đó xác định mục tiêu và 
phương hướng phát triển đất nước cho giai 
đoạn tiếp theo 2006 - 2010. Đại hội đánh giá 
cao những thành tựu đất nước ta đã đạt được 
qua 20 năm đổi mới, đồng thời xác định rõ 
thời gian tới tuy còn nhiều khó khăn nhưng đất 
nước ta có nhiêu cơ hội để tiến lên; toàn dân 
tộc ta phải tranh thủ cơ hội, vượt qua thách 
thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và 
đồng bộ, phát triên với tốc độ nhanh hơn và 
bên vững hơn với mục tiêu sớm đưa nước ta ra 
khỏi tình trạng kém phát triên, tạo nên tầng để 
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đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một 
nước công nghiệp theo hướng hiện đại. 

Để góp phần thực hiện thành công mục tiêu 
đó, công tác đối ngoại có vai trò rất quan 
trọng. Nghị quyết Đại hội X của Đảng đã xác 
định rõ nhiệm vụ của công tác đối ngoại trong 
giai đoạn tới là “giữ vững và củng cỗ môi 
trường hòa bình, tạo các điều kiện quốc tế 
thuận lợi hơn nữa cho công cuộc đổi mới, đẩy 


mạnh phát triên kinh tế — xã hội, công nghiệp 


hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tô 
quốc, đông thời góp phân tích cực vào cuộc 
đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa 
bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã 
hội". Trong môi trường đối ngoại hiện nay vả 
trước những yêu câu ngày càng khẩn trương 
của sự nghiệp đổi mới toàn diện, VIỆC (tạO 
dựng, gìn giữ một môi trường quốc tế hòa bình 
đồng thời tranh thủ tối đa các nguồn lực bên 
ngoài cho công cuộc công nghiệp Ì hóa, hiện đại 
hóa đất nước đòi hỏi công tác đối ngoại phải 
luôn được thực hiện trên tinh thần đổi mới, chủ 
động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế và 
mang lại hiệu quả lớn hơn. 


* Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 
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I - Những thuận lợi và thách thức trong 
công tác đối ngoại 5 năm tới 

Sau 20 năm đổi mới và 5 năm thực hiện 
Nghị quyết Đại hội IX, thế và lực của đất nước 
ta ngày càng được tăng cường. Đây là thuận 
lợi trước hết và cơ bản nhất trong bối cảnh tình 
hình nước ta hiện nay. Với nền kinh tế tăng 
trưởng nhanh và môi trường chính trị - xã hội 
luôn ổn định, Việt Nam ngày càng tỏ rõ sức 
hút mạnh mẽ đối với các đối tác kinh tế, 
thương mại và đầu tư nước ngoài. Sự nghiệp 
đổi mới của chúng ta luôn được thế giới đánh 
giá cao, coi đây là một trong những công cuộc 
cải cách thành công nhất. Trong bối cảnh đó, 
việc Đại hội X khẳng định Việt Nam sẽ tiếp 
bước mạnh mẽ trên con đường đôi mới đã 
được cộng đồng quốc tế nhiệt liệt hoan 
nghênh. Không khí dân chủ, nghiêm túc, nhìn 
thẳng vào sự thật của Đại hội và quyết tâm 
nâng cao năng lực của Đảng nhằm lãnh đạo 
đất nước vươn tới phôn vinh đã tạo nên hình 
ảnh đầy sức thuyết phục về một Việt Nam đổi 
mới, phát triển và hội nhập quốc tế. 

Thuận lợi cơ bản thứ hai là cùng với sự lớn 
mạnh của đất nước, vị thế của Việt Nam trong 
những năm qua ngày càng được nâng cao trên 
trường quốc tế. Đánh giá về thành tựu của 
công tác đối ngoại trong những năm đối mới, 
Nghị quyết Đại hội X đã nêu rõ "trong tình 
hình thế giới và khu vực diễn biến hết sức 
phức tạp, quan hệ đối ngoại đã có bước phát 
triển mới, hội nhập kinh tế quốc tế được tiễn 
hành chủ động và tích cực, vị thế của nước ta 
trên trường quốc tế không ngừng được nâng 
Ca0”, gỐp phần quan trọng vào việc ø1a tăng 
sức mạnh tổng hợp của đất nước. Trong những 
năm qua, công tác đối ngoại đã trở thành mặt 
trận quan trọng trong thời bình, góp phần giữ 
vững và củng cô môi trường hòa binh, tạo 
những điều kiện quốc tế thuận lợi cho công 
cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, 
chúng ta đã tạo dựng được khuôn khổ quan hệ 
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hợp tác hữu nghị, ôn định lâu dài và ngày càng 
đi vào chiều sâu với các nước láng giềng, khu 
vực. Đồng thời, từ việc bình thường hóa quan 
hệ, chúng ta từng bước nâng cấp, xác lập 
khuôn khổ quan hệ hữu nghị hợp tác, bình 
đẳng và cùng có lợi với tất cả các nước, các 
trung tâm kinh tế - chính trị lớn, các nước công 
nghiệp phát triên, tạo bước đột phá trong quan 
hệ quốc tế của Việt Nam. Bên cạnh các môi 
quan hệ đó, chúng ta chủ động củng cố, phát 
triển quan hệ hợp tác với các nước bạn bè 
truyền thống, các nước đang phát triển trên thế 
giới. Sự trưởng thành đáng tự hào của Ngoại 
giao Việt Nam còn được thể hiện ở hoạt động 
ngoại giao đa phương với việc chúng ta tổ 
chức thành công nhiều hội nghị quốc tế lớn; 
ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế cũng như 
công tác về người Việt Nam Ở nước ngoài có 
những bước phát triển mới góp phân tạo ra 
nguôn lực quan trọng, từ bên ngoài phục vụ 
công cuộc phát triển đất nước. Có thể nói, hiện 
nay chúng ta đang tạo được một môi trường 
quan hệ và hợp tác quốc tế thuận lợi hơn bao 
giờ hết, những thành tựu đạt được có ý nghĩa 
quan trọng, tạo cơ sở thuận lợi cho việc triển 
khai thực hiện nhiệm vụ đối ngoại trong thời 
glan tỚI. 

Thuận lợi thứ ba là mặc dù tình hình thế 
giới và khu vực trong 5 năm tới vẫn có thể 
diễn biến phức tạp nhưng hòa bình, hợp tác và 
phát triển vẫn là xu thế lớn và chủ đạo. Khu 
vực châu Á - Thái Bình Dương ngày Càng gia 
tăng vai trò của mình trong các môi quan hệ 
quốc tế nói chung và quan hệ kinh tế quốc 
tế nói riêng, tạo điều kiện thuận lợi cho 
Việt Nam thúc đẩy quan hệ với tất cả các đối 
tác, các nước trên cơ sở vừa tranh thủ vị trí 
địa - chính trị, địa - kinh tế của Việt Nam, vừa 
phát huy những tiềm năng, thế mạnh riêng của 
đất nước. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi cơ 
bản đó, chúng ta cũng đang đứng trước những 
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thách thức không thể coi nhẹ. Về chủ quan, đó 
là nguy cơ tụt hậu ngày càng xa hơn về kinh tế 
so với các nước trong khu vực và trên thế gIỚI. 
Quá trình hội nhập ngày càng sâu vào nên 
kinh tế thế BIỚI ' và triển vọng gia nhập Tổ chức 
Thương mại thế giới (WTO) đòi hỏi chúng ' ta 
phải gia tăng sức cạnh tranh trong toàn nên 
kinh tế, từng ngành, nghề, lĩnh vực. Các vấn 
đề quan liêu, tham nhũng, lãng phí nếu không 
được giải quyết tích cực sẽ làm suy giảm nội 
lực và tác động không thuận đến hình ảnh và 
vị thế của Việt Nam trước quốc tế. 

Về khách quan, những diễn biễn phức tạp 
của tình hình thế giới tiếp tục tác động nhiều 
chiều tới an. ninh và sự phát triền của Việt 
Nam: kinh tế thế giới vẫn tiềm ân những yếu 
tố bất trắc khó lường; toàn cầu hóa tạo ra cơ 
hội nhưng cũng chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro, 
thách thức cho các quốc gia, nhất là các nước 
đang phát triển. Bên cạnh những vấn đề an 
ninh truyền thống như chiến tranh cục bộ, 
xung đột dân tộc, tôn giáo, tranh chấp lánh 
thổ... tiếp tục: diễn biến phức tạp, các vấn đề an 
ninh phi truyền thống như thiên tai, dịch bệnh, 
khí hậu liên tục nổi lên. Ở khu vực châu Á- 
Thái Bình Dương và Đông - Nam Ắ, quá trình 
tập hợp lực lượng giữa các nước lớn đã và 
đang tác động phức tạp tới các nước trong khu 
vực, trong đó có Việt Nam. Ngoài ra, chúng t ta 
phải cảnh giác trước những âm mưu "diễn biến 
hòa bình", gây bạo loạn, những hành động ẩn 
núp dưới các chiêu bài khác nhau hòng gây 
mât ôn định chính trị trong nước. 

H- Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện 
thắng lợi đường lối đối ngoại thời kỳ 
đổi mới 

Những thuận lợi và khó khăn đặt ra trên 
con đường phát triển đất nước đòi hỏi chúng ta 
phải kiên trì nguyên tắc, song linh hoạt về sách 
lược, có những lựa chọn đúng đắn, phù hợp về 
đường lối, tranh thủ mọi cơ hội, đấy lùi và 
giảm thiểu các nguy cơ, thách thức nhằm bứt 
phá, tạo thế và lực mới cho đất nước. 
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Về đường lối chung, Nghị quyết Đại hội 
Đảng X đã khẳng định rõ chúng ta tiếp tục 
thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc 
lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triên; 
chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, 
đa dạng hóa các quan hệ quốc tÊ với phương 
châm Việt Nam là bạn, là đối tÁC tin cậy của 
các nước trong cộng đồng quốc tế tham gia 
tích cực vào tiến trình hợp tác quốc tế và khu 
vực. Đây là đường lối đã được phát triển và 
ngày càng được hoàn thiện trong 20 năm đổi 
mới cũng như trong 3 năm thực hiện Nghị 
quyết Đại hội IX, góp phân nâng cao vị thế 
quốc tế của nước ta trên trường quốc tế. 

Trên cơ sở những kinh nghiệm đúc kết 
được qua thực tiễn đối ngoại phong phú và sôi 
động những năm qua, trong việc triển khai 
thực hiện đường lối và phương châm đối ngoại 
của Đại hội X, chúng ta cân quán triệt những 
tinh thần chỉ đạo sau: 

Thứ nhất, cần luôn phát huy. cao độ tỉnh 
thần độc lập, tự chủ, tự lực tự cường; luôn đặt 
lợi ích của quốc gia, của dân tộc lên hàng đầu. 
Đây là tinh thần chỉ đạo quan trọng nhất trong 
việc hoạch định cũng như triển khai thực hiện 
chính sách đối TIgOẠI. Hiện nay, có thể nói lợi 
ích quốc gia tối Cao của chúng ta là bảo đâm 
môi trường quốc tế hòa bình, ổn định nhằm 
phát triển đất nước, bảo vệ chủ quyền, toàn 
vẹn lãnh thổ, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. 
Trong việc triển khai chính sách đối ngoại, 
chúng ta vừa nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, 
vừa g1ương cao ngọn cờ hòa bình, hợp tác để 
phát triển. Chúng ta chủ động hội nhập kinh tế 
quôc tế trên cơ sở phù hợp với chiến lược phát 
triển của đất nước, đồng thời coi trọng giữ gìn 
bản sắc dân tộc; kết hợp hài hòa giữa chủ 
nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế, tích cực 
tham gia vào cuộc đấu tranh chung của nhân 
dân thế giới vì hòa bình, độc lập, tiến bộ xã hội 
và phát triên. 

Thứ hai, phải kết hợp sức mạnh dân tộc với 
sức mạnh thời đại trong tình hình mới. Kết hợp 
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sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại thực 
sự là vấn đề chiến lược của cách mạng Việt 
Nam nói chung và công tác đối ngoại nói riêng 
qua mọi thời kỳ; là nguyên lý cơ bản của tư 
tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh. Vận dụng vào 
hoàn cảnh thực tiễn hiện nay, bên cạnh phát 
huy nội lực và sức mạnh của khối đại đoàn kết 
dân tộc, chúng ta cần tận dụng xu thế hòa bình, 
hợp tác và phát triên trên thế giới và trong khu 
vực; tận dụng những thành tựu của cách mạng 
khoa học - công nghệ cùng những mặt tích cực 
của quá trình toàn cầu hóa. Nội lực luôn là yếu 
tố quyết định, nhưng chúng ta cũng cần hết sức 
tranh thủ các nguồn ngoại lực thông qua việc 
hội nhập và hợp tác quốc tế nhằm phục vụ 
công cuộc Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Thứ ba, cần thường xuyên đôi mới về tư 
duy đối ngoại, tư duy lý luận và tư duy nhận 
thức. Điều này thể hiện qua cách nhìn nhận, 
đánh giá khách quan tình hình thế giới, về mối 
quan hệ đối tác - đối tượng, hợp tác - đầu tranh 
trong quan hệ quốc tế; tác động qua lại mật 
thiết giữa các yếu tố bên trong và các yếu tố 
bên ngoài; những cơ hội và thách thức đối với 
Việt Nam trong một thế giới luôn vận động và 
biến đổi không ngừng. Đối mới về tư duy đòi 
hỏi chúng ta vận dụng linh hoạt tư tưởng ngoại 
giao Hồ Chí Minh mà nối bật là nguyên tắc 
"đĩ bất biến, ứng. vạn biến", thêm bạn bớt 
thù", kiên định về nguyên tắc, mềm dẻo về 
sách lược. 


Thứ tư, cần tạo sức mạnh tổng hợp trong 
các lực lượng tham gia quan hệ đối ngoại trên 
mọi lĩnh vực và dưới nhiều hình thức khác 
nhau, kết hợp ngoại giao Nhà nước, ngoại giao 
Đảng, ngoại giao nhân dân, ngoại giao Quốc 
hội, ngoại giao an ninh - quôc phòng... Sức 
mạnh quốc gia ngày nay là tổng hợp tất cả các 
yếu tố, từ chính trị, › quân sự, an ninh đến kinh 
tế, văn hóa. Các yếu tố này luôn đan xen, tác 
động và bổ sung lẫn nhau trong sự phát triền 
của đất nước. 
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II - Phương hướng đối ngoại trong 
5 năm tới 

Quán triệt nhiệm vụ, đường lối và tỉnh thần 
chỉ đạo đó, hoạt động đối ngoại của chúng ta 
trong thời gian tới cần được triển khai một 
cách toàn diện trong đó tập trung vào các 
hướng chính sau: 

Một hà, tiếp tục mở rộng quan hệ đối ngoại 
với tất cả các đối tác, các nước, đồng thời triển 
khai có trọng tâm, trọng điểm, củng cố và 
hoàn thiện khuôn khổ quan hệ ổn định, lâu dài 
với các nước nhất là láng giềng khu vực, các 
nước lớn và các đối tác quan trọng: tạo bước 
chuyển biến mới trong quan hệ hợp tác theo 
hướng đưa các mối quan hệ đi vào chiều sâu, 
ổn định, bền vững, tạo sự tin cậy lẫn nhau. 

Hai là, chủ động và tích cực hội nhập kinh 
tế quốc tế sâu rộng và toàn diện hơn với các 
thể chế kinh tế toàn cầu, khu vực và song 
phương trên cơ sở lấy phục vụ lợi ích đất nước 
làm mục tiêu cao nhất và là nguyên tắc chủ 
đạo, đồng thời linh hoạt, mềm dẻo phù hợp vỚi 
thông lệ quốc tế; thực hiện cam kết với các 
nước về thương mại, đầu tư, mở cửa thị trường; 
chuẩn bị tốt các điều kiện ký kết các hiệp định 
thương mại tự do song phương, đặc biệt là với 
các nước lớn; ký các hiệp định hợp tác kinh tế 
đa phương và khu vực; thúc đẩy quan hệ 
hợp tác toàn diện có hiệu quả với các nước 
thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông - Nam Ắ 
(ASEAN), các nước khu vực châu Á - Thái 
Bình Dương. 

Ba là, tăng cường hơn nữa vai trò của hoạt 
động kinh tế đối ngoại, tạo môi trường pháp lý 
thuận lợi, cải thiện môi trường đầu tư nhằm 
thu hút đầu tư nước ngoài trực tiếp (FDI), các 
khoản viện trợ không hoàn lại (ODA); kết hợp 
tốt và hài hòa giữa chính trị đối ngoại với kinh 
tế đối ngoại, góp phần tạo thêm nguôn lực từ 
bên ngoài, phục vụ tốt mục tiêu phát triển kinh 
tế - xã hội và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. 
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Bốn là, xây dựng và củng . cố đường biên 
giới hòa bình, hợp tác phát triên với các nước 
láng giềng, đặc biệt hoàn thành việc phân giới, 
cắm mốc với Trung Quốc và Cam-pu-chia như 
mục tiêu đã đề ra; kịp thời giải quyết các vấn 
đề nảy sinh, góp phần tạo môi trường hòa bình 
thuận lợi cho phát triển, bảo vệ chủ quyền và 
toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Sẵn sàng đối 
thoại với các nước và các tổ chức quốc tế và 
khu vực về những vấn đề cùng quan tâm, trong 
đó có vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo để 
họ hiểu rõ đường lối đúng đắn của Đảng và 
Nhà nước ta; không chấp nhận bất cứ hành 
động nào lợi dụng các vấn đè này để can thiệp 
vào công việc nội bộ của Việt Nam. 

Năm là, cùng với các hoạt động ngoại giao 
song phương, cần tăng cường hơn nữa hoạt 
động trên các diễn đàn đa phương ở khu vực 
và trên thể giới; mở rộng sự hợp tác nhiều mặt 
với các tổ chức khu vực và quốc tế; chủ động 
tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu; tiếp 
tục củng cô, nâng cao vai Ò, VỊ thế của Việt 
Nam trong các định chế quốc tế. Đặc biệt, 
trong thời gian trước mắt, mục tiêu chính của 
chúng ta là tổ chức thành công Hội nghị cấp 
cao APEC 14 vào cuối năm 2006 tại Hà Nội; 
tích cực hướng tới mục tiêu ứng cử trở thành 
ủy viên không thường trực tại Hội đồng Bảo 
an Liên hợp quốc khóa 2008 - 2009; nâng cao 
hơn nữa vai trò của Việt Nam trong ASEAN; 
đây mạnh sự tham gia và đóng góp của chúng 
ta vào Phong trào Không liên kết và xa hơn là 
xem xét, nghiên cứu bước đầu tham gia có 
chọn lọc vào một số hoạt động gin giữ hòa 
bình của Liên hợp quốc... 

Sáu là, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị 
quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác đối với 
người Việt Nam ở nước ngoài, tạo điều kiện 
thuận lợi và hỗ trợ ốn định cuộc sống: bảo vệ 
quyền lợi chính đẳng, có các chính sách để 
người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê 
hương, góp phân xây dựng đất nước. Đại hội X 
tiếp tục khẳng định đồng bào Việt Nam định 


cư ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời 
và là nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt 
Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng 
cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nhân 
dân Việt Nam và nhân dân các nước. 

Bảy là, đấy mạnh và nâng cao chất lượng 
công tác thông tin tuyên truyền và văn hóa đối 
ngoại, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, hợp 
tác hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân 
dân trên thế giới, góp phần làm cho bạn bè 
quốc tế hiểu rõ và biết nhiều hơn về công cuộc 
Đối mới, về đất nước và con người Việt Nam 
trên con đường hội nhập và phát triển, ủng hộ 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất ' 
nước của chúng ta. 

Tám là, phối hợp chặt chế hoạt động ngoại 
giao của Đảng, của Quốc hội, ngoại giao Nhà 
nước với ngoại giao nhân dân, đối ngoại quốc 
phòng - an ninh, chính trị đối ngoại và kinh tế, 
đối ngoại, thực hiện tốt việc thống nhất q 
lý hoạt động đối ngoại để phát huy sức mị; 
tổng hợp, hoàn thành tốt nhiệm vụ đối ngoại 
chung của đất nước. 

Chín là, xây dựng, đào tạo, bôi dưỡng đội 
ngũ cán bộ đối ngoại ngang tầm với yêu cầu 
của sự nghiệp cách mạng. Đội ngũ cán bộ này 
phải có những hiêu biết sâu rộng, thành thạo 
ngoại ngữ, giỏi về nghiệp vụ và kỹ năng đối 
ngoại; có lập trường chính trị vững vàng, tuyệt 
đối trung thành với Đăng và Tổ quốc; có phâm 
chất đạo đức tốt, tỉnh thần trách nhiệm cao; trở 
thành cán bộ đối ngoại "vừa hồng, vừa 
chuyên”. Với đội ngũ cán bộ đó cùng với việc 
quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại do Đại 
hội X của Đảng đề ra, chúng ta sẽ hoàn thành 
tốt các nhiệm vụ được giao phó và góp phần 
vào việc thực hiện thắng lợi những mục tiêu 
chung của đất nước; đưa nước ta tiến nhanh, 
tiến mạnh trên con đường công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa; thực hiện thành công mục tiêu 
cao đẹp dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh. Cì 
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VỀ CÔNG NGHIÊP HÓI, 


HIỆN ĐI HÓN Ở VIỆT HñM 


ÊT quả thực hiện nhiệm vụ công nghiệp 
lC hiện đại hóa (CNH, HĐH) theo các 
ghị quyết Đại hội VII và IX của 

Đảng đã đem lại những thay đôi quan trọng 
trong đời sống kinh tế, xã hội của đất nước 
trong hơn 10 năm qua. Tuy nhiên, nếu so với 
mục tiêu chiến lược của CNH, HĐH thì vẫn có 
biểu hiện chậm trễ và thiếu đồng bộ. Trong 
việc cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng 
và tô chức thực hiện, chúng ta chưa xác định rõ 


những bước đi thích hợp, một lộ trình cụ thể 


cho một chiến lược hoàn chỉnh về CNH, HĐH. 
Có nhiều nguyên nhân, nhưng đáng chú ý là 
vẫn còn có những vấn đề lý luận về CNH, HĐH 
cần được tiếp tục làm rõ. 

1 - Khái niệm về công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa | 

Theo nghĩa hẹp, CNH được hiểu là quá trình 
chuyển dịch từ nền kinh tế trong đó nông 
nghiệp giữ vai trò chủ đạo sang nền kinh tế 
công nghiệp là chủ đạo. Theo nghĩa rộng, CNH 
là quá trình chuyển dịch từ kinh tế nông nghiệp 
(hay tiền công nghiệp) sang kinh tế công 
nghiệp, từ xã hội nông nghiệp sang xã hội công 
nghiệp, từ văn minh nông nghiệp sang văn 
minh công nghiệp. Người ta cũng phân biệt 
“CNH cổ điển” theo kiểu nước Anh và châu Âu 
hai thế kỷ trước với “CNH kiểu mới” có kết 
hợp với tin học hóa, toàn cầu hóa kinh tế và 
kinh tế tri thức. 
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Theo cách hiểu phổ biến hiện nay, HĐH là 
quá trình chuyển biến từ tính chất truyền thống 
cũ sang trình độ tiên tiến, hiện đại. Về ý nghĩa 
kinh tế, HĐH được giải thích là quá trình 
chuyển dịch căn bản từ xã hội truyền thống 
sang xã hội hiện đại, bắt đầu từ thế kỷ XVII đến 
nay và vẫn còn chưa kết thúc. Có người chia 
quá trình HĐH thành hai giai đoạn: Hiện đại 
hóa lần thứ nhất tương ứng với thời kỳ CNH cổ 
điển, và HĐH lần thứ hai tương ứng với thời kỳ 
tri thức hóa. 

Ở nước ta, hiện nay thường dùng cụm từ 
CNH, HĐH với cách hiểu là “công nghiệp hóa 
và hiện đại hóa gắn kết với nhau trong cùng 
một quá trinh, ngay từ đầu và suốt trong các 
giai đoạn phát triển”. Ở đây, CNH được hiểu 
theo nghĩa rộng, không chỉ giới hạn ở khía cạnh 
kinh tế, mà còn cả về mặt xã hội, văn hóa. Hiện 
đại hóa hiểu theo nghĩa thông dụng, thời gian 
chỉ là thứ nguyên so sánh. Nói cách khác, 
chúng ta đang trong giai đoạn công nghiệp hóa, 
song không hoàn toàn như công nghiệp hóa 
kiểu cổ điển, chỉ chú ý phát triển công nghiệp 
để tăng cao tỷ trọng công nghiệp trong tổng 
sản phẩm xã hội, mà đồng thời phát triên 
công nghệ, thực hiện tin học hóa, từng bước 
phát triển kinh tế tri thức, nghĩa là thực hiện 
“công nghiệp hóa kiểu mới” hay nói như 


*®GS 


(2a t 


văn kiện Đại hội [X công nghiệp hóa theo 
hướng hiện đại. 

Căn cứ vào các văn kiện của Đảng và Nhà 
nước, CNH ở nước ta có những đặc điểm là 
CNH gắn kết với HĐH trong suốt các giai đoạn 
phát triển, vừa mang tính chất công nghiệp hóa 
về kinh tế - xã hội, vừa có tính chất hiện đại hóa 
về công nghệ ở mức tương ứng. Công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa thực hiện theo cách rút ngắn 
thời gian để sớm có thể đuổi kịp các nước trong 
vùng và trên thế giới. Công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa thể hiện định hướng xã hội chủ nghĩa, 
thực hiện công bằng xã hội, cân đối giữa phát 
triển kinh tế và xã hội. Công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa theo hướng phát triển bền vững, ngoài 
chính sách xã hội còn quan tâm bảo vệ và cải 
thiện môi trường. Trong thực hiện CNH, HDH 
coi giáo dục, đào tạo và khoa học, công nghệ là 
nền tảng và động lực của sự phát triển; coi 
trọng CNH, HĐH trong lĩnh vực nông nghiệp, 
nông thôn, nhất là trong giai đoạn đầu của quá 
trình phát triên. 

Dựa vào định hướng và các tính chất trên, có 
thể xây dựng một mô hình CNH phù hợp và 
xác định các tiêu chí định lượng để đánh giá 
trình độ CNH và so sánh với các nước khác. 

2 - Về tiêu chí công nghiệp hóa 

Nghị quyết Đại hội IX đặt ra mục tiêu: đến 
năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước 
Công nghiệp theo hướng hiện đại, song ngoài 
một số mục tiêu mang tính định tính, không 
nêu rõ những tiêu chí để xác định thế nào là 
một nước công nghiệp, thế nào là một nước 
công nghiệp theo hướng hiện đại và thế nào là 
cơ bản trở thành một nước công nghiệp. 

Hiện nay, trên thế giới các nhà nghiên cứu 
sử dụng hàng trăm tiêu chí khác nhau để nhận 
biết và đánh giá các dạng, loại và trinh độ phát 
triển, mỗi tiêu chí đều thể hiện một tính chất 
được lượng hóa và một mức độ phải đạt. Ở mỗi 
nước và mỗi giải đoạn phát triển thường sử 
dụng một hệ thống các tiêu chí khác nhau. 
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Trong điều kiện Việt Nam, khi chọn hệ thống 
tiêu chí CNH theo hướng hiện đại (CNH kiêu 
mới) cần tôn trọng một số nguyên tắc sau: Phải 
thể hiện rõ định hướng và các đặc trưng CNH 
của nước ta; Tương hợp với các tiêu chí đang 
được sử dụng rộng rãi trên thế giới để tiện so 
sánh, đánh giá; Các dữ liệu thống kê của Việt 
Nam và quốc tế có đủ để tính toán các chỉ tiêu 
định lượng; Đơn giản, thuận tiện, định nghĩa rõ 
ràng không thể nhầm lẫn. 

Tiêu chí đánh giá không thể, hoặc rất khó, 
quy về một chỉ sô đơn nhât vì các yếu tố đặc 
trưng có thể khác nhau khá lớn về bản chất, 
song số lượng tiêu chí cũng không nên quá lớn 
để dễ phân tích và tìm kiếm số liệu. Để thuận 
tiện cho việc so sánh, có thể sắp xếp các tiêu 
chí vào các nhóm, mỗi nhóm đại diện cho một 
khía cạnh của sự phát triên. Ứng với yêu cầu 
CNH ở nước ta, có thể có các nhóm về kinh tế, 
khoa học - công nghệ, chính sách xã hội, cải 
thiện môi trường, chất lượng cuộc sống... 

Từ các tiêu chí phản ánh các đặc trưng CNH 
trên, có thể tính toán hoặc suy diễn ra các chỉ 
tiêu định lượng và lựa chọn mức độ của mỗi chỉ 
tiêu tương ứng với trình độ hoàn thành CNH. 
Theo kinh nghiệm nước ngoài, trinh độ hoàn 
thành CNH có thể lấy tương đương với mức 
bình quân của 18 nước phát triển nhất (theo xếp 
hạng của Ngân hàng thế giới WB) vào những 
năm 60 của thế kỷ XX. Nếu có đủ cơ sở, cũng 
có thể tham chiếu một số ít chỉ tiêu liên quan 
hiện đại hóa vào khoảng 1-2 thập niên sau. Qua 
nghiên cứu, bước đầu có thể nêu ra một danh 
mục tiêu chí và chỉ tiêu sau: 

- Chỉ tiêu kinh tế: GDP bình quân đầu người 
tính theo sức mua tương đương PPP; tỷ trọng 
kinh tế nông nghiệp trong GDP; tỷ trọng lao 
động nông nghiệp trong tông số lao động: năng 
suất lao động bình quân; tiêu hao nẵng lượng 
đầu người; tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu trên 
GDP; chỉ số cạnh tranh quốc tế. 

- Chỉ tiêu xã hội và chất lượng cuộc 
sống: chỉ số phát triển con người (HDI); tỷ lệ 
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đô thị hóa; khoảng cách đô thị và nông thôn; 
chỉ số GINI.( 

- Chỉ tiêu môi trường: tỷ lệ sử dụng nước 
sạch; chỉ phí bảo vệ và cải thiện môi trường 
trong GDP; tỷ lệ chất thải được xử lý; tỷ lệ phủ 
xanh đất nước. 

- Chỉ tiêu tin học hóa và kinh tế tri thức: 
tỷ lệ hộ gia đình có máy tính và nhập mạng; tỷ 
lệ kinh phí cho nghiên cứu và triên khai R&D 
chiếm trong GDP; số chứng chỉ về phát minh - 
sáng chế trên 10.000 dân; tỷ trọng sản phẩm 
công nghệ mới, công nghệ cao trong sản lượng 
công nghiệp và hàng xuất khẩu. 

Hệ thống các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được 
lựa chọn có cơ sở khoa học sẽ cho phép thấy rõ 
chúng ta đang đứng ở vị trí nào trên con đường 
CNH, HĐH, còn cách xa đích bao nhiêu, và 
cần tập trung năng lực vào những lĩnh vực nào 
để sớm đứng vào hàng ngũ những nước công 
nghiệp hoặc “cơ bản” có thể coi là một nước 
công nghiệp. 

3 - Về công nghiệp hóa rút ngắn và vấn 
đề đuổi kịp các nước 

Có nhiêu lý do để tin tưởng rằng CNH của 
nước ta có nhiều khả năng để rút ngắn thời gian 
so với các nước CNH cổ điển châu Âu trước 
đây. Một mặt, việc gắn kết cả yêu cầu CNH và 
HĐDH vào cùng trong một quá trinh sẽ cho phép 
tranh được trùng lặp trong nhiều bước có tính 
chuyển tiếp và một số khâu cơ cấu lại hai ba 
lần. Mặt khác, tiến trình CNH của chúng ta 
không phải là một quá trình tự phát, tự điều 
chỉnh, mà là một tiến trình có điều khiến, chỉ 
đạo theo một đường lối và một chiến lược nhất 
quán với những Bước đi có chọn lọc, có tính 
toán hợp lý. Ngoài ra, chúng ta cũng thừa 
hưởng được nhiều kinh nghiệm cả thành công 
và thất bại của các nước đi trước. 

Với đà phát triển khá nhanh của nước ta như 
hiện nay, đến năm 2020 GDP bình quân đầu 
người cũng mới đạt trên dưới 2.000 USD. Với 
mức thu nhập ấy, các chỉ tiêu phát triển khác 
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cũng khó có khả năng đạt mức cao, chất lượng 
của sự phát triên khó bảo đảm vững chắc. Bởi 
Vậy, con đường an toàn cho việc thực hiện mục 
tiêu phát triển bên vững và rút ngắn thời gian 
có thể dựa trên hai yếu tố. Một là, nhanh chóng 
phát triển công nghệ mới, công nghệ cao để 
nâng cao và duy trì tốc độ phát triển. Hai là, 
chuẩn bị tốt nhất các điều kiện tiền đề cho 
CNH, HDH (giáo dục, đào tạo, khoa học, công 
nghệ, kết cấu hạ tầng, thể chế quản lý...) để 
nắm bắt và lợi dụng tối đa thời cơ thuận lợi khi 
nó xuất hiện để tạo ra những bước phát triển có 
tính nhảy vọt với tốc độ đột biến cao hơn. Nội 
dung đó cũng đã được thể hiện trong Nghị 
quyết Đại hội IX của Đảng, đây đồng thời cũng 
là sự đúc rút từ kinh nghiệm của một số nước 
công nghiệp mới. 

Vấn đề đuổi kịp các nước đi trước có thể 
thực hiện được trong một khoảng thời gian hợp 
lý hay không cũng là một vấn đề cần được làm 
rõ. Nếu so sánh với một vài nước khu vực, thì 
thời gian đuổi kịp còn khá dài. Ví dụ, thu nhập 
bình quân đầu người hiện nay của Thái Lan, 
Trung Quốc cao gấp 3- 4 lần so với Việt Nam, 
nhưng tốc độ tăng thu nhập cũng xấp xỉ hoặc 
cao hơn ta. Trong khi đó, nếu tốc độ phát triển 
của Việt Nam được giữ liên tục như hiện nay 
thì sau 30 năm nữa cũng vẫn chưa thể đuổi kịp 
họ về thu nhập. Như vậy, bài toán đuổi kịp tính 
với hai nước trên hầu như không khả thi trong 
trung hạn. 

Tuy nhiên, nếu tính so sánh với bình quân 
của các nhóm nước, mà chúng ta cần đặt mục 
tiêu đuổi kịp, như nhóm các nước đang phát 
triển, nhóm nước châu Á, hay mức bình quân 
toàn cầu v.v., thì kết cục bài toán lại hoàn toàn 
khác. Ví dụ, so với nhóm các nước đang phát 
triển, thì sẽ cần 20 năm để đuổi kịp và bắt đầu 
vượt lên trước. So với bình quân toàn cầu sẽ 
cần khoảng 30 năm, và thậm chí so với mức 


(1) Hệ số GINI dùng để đánh giá sự bất bình đẳng về 
phân phối thu nhập 


l1 


(2a (Xu 


khởi đầu của các nước đã phát triển, mà tốc độ 
tăng trưởng liên tục thường rất thấp, chúng ta 
cũng sẽ thấy rõ khả năng đuôi kịp là hiện thực. 

Hơn nữa, những ước tính trên đây mới chỉ 
xét đến một yếu tố tăng trưởng về kinh tế - thu 
nhập bình quân đầu người, chưa tính đến ảnh 
hưởng của tỷ giá hối đoái đang có lợi cho chỉ 
số tăng trưởng của những nước như Việt Nam 
và cũng chưa kể đến khả năng có thể có bước 
phát triên đột biến khi có cơ hội như dự kiến 
của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Các 
nhà nghiên cứu nước ngoài ước tính Trung 
Quốc đã đi được 73% trên con đường công 
nghiệp hóa, và cũng theo ước tính trên, Việt 
Nam cũng đã đạt được 61%. Như vậy, mục tiêu 
năm 2020 “cơ bản trở thành một nước công 
nghiệp” không phải là không có cơ sở để thực 
hiện. 

4 - Về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn 

a - Cân tạo trong nông nghiệp, nông thôn 
môi trường ban đầu thích hợp để có thể tiếp 
nhận những chính sách và giải pháp cụ thể của 
quá trình CNH, HĐH. Có ba việc cần làm 
trước: 

- Sớm hoàn thành chương trình xóa đói, 
giảm nghèo ở các vùng nông thôn, tạo mặt 
băng kinh tế - xã hội tương đối đồng đều. Quan 
tâm vấn đề áp dụng những tiêu chuẩn nghèo 
đói sát với tiêu chuẩn quốc tế để dễ đánh giá và 
so sánh, đông thời chú trọng đến yêu cầu bền 
vững, không để xảy ra hiện tượng đói nghèo trở 
lại và làm biến dạng môi trường nông thôn. 

- Sớm xây dựng một nền kinh tế hàng hóa ở 
nông thôn, phá vỡ thế độc canh, tự cấp tự túc 
còn rớt lại. Muốn vậy, chỉ giúp nông thôn xây 
dựng kết cấu hạ tầng tối thiểu (điện, đường, 
trường, trạm, chợ) và cho vay vốn ban đầu vẫn 
chưa đủ. Còn cần sớm hình thành một mạng 
lưới công ty, xí nghiệp vừa và nhỏ (kể cả cực 
nhỏ) trên cơ sở huy động sự tham gia của các 
doanh nghiệp từ các vùng công nghiệp, các lực 
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Tạp ehí Cộng sản 


lượng quân đội tại chỗ làm kinh tế và nguồn 
vốn của Nhà nước. 

- Xây dựng quy hoạch về an toàn lương thực 
và bảo vệ môi trường sinh thái nông thôn, vừa 
sử dụng hợp lý đất đai, mặt nước, vừa chủ động 
phòng chống thiên tai. 

b - Việc áp dụng các phương pháp công 
nghiệp và tổ chức tiên tiến vào sản xuất nông - 
lâm - ngư nghiệp, tạo năng suất cao và chất 
lượng hàng hóa nông sản đáp ứng yêu câu của 
thị trường trong và ngoài nước, sẽ bảo đảm cho 
thu nhập của người nông dân được nâng lên 
xấp xỉ với mặt bằng thu nhập chung của xã hội. 
Muốn đạt được yêu cầu trên, trước hết cần đầu 
tư vào các biện pháp kỹ thuật: thủy lợi hóa, cơ 
giới hóa, sinh học hóa và điện khí hóa. Bên 
cạnh đó, các giải pháp về tổ chức sản xuất đang 
đặt ra những vấn đề bức xúc. Không thể công 
nghiệp hóa nông nghiệp trên cơ sở những mảnh 
ruộng quá manh mún, những tổ chức sản xuất 
quá nhỏ bé, luôn bị động về tiêu thụ sản phẩm 
và khó khăn về áp dụng các biện pháp công 
nghệ mới. Các hình thức hợp tác xã sản xuất ở 
đồng bằng và các kiểu trang trại Ở vùng trung 
du, miền núi và ven biến phải đóng góp vào 
việc mở rộng quy mô khai thác, nhờ đó các 
biện pháp kỹ thuật mới phát huy được hiệu quả. 
Mặt khác, muốn đưa nông nghiệp lên trình độ 
hiện đại thì đã đến lúc cần tạo điều kiện để áp 
dụng một cách phổ biến các công nghệ mới vào 
linh vực nông nghiệp, nông thôn, xây dựng 
những khu nông nghiệp công nghệ cao, đôi mới 
kỹ thuật và tổ chức sản xuất, kể cả tổ chức lại 
cuộc sống ở các vùng nông thôn. 

c - Một nhân tố quan trọng trong ẢCNH, 
HDH nông nghiệp, nông thôn là vấn đề phát 
triển công nghiệp ở các vùng nông thôn hay là 
vấn đề cơ cấu lại kinh tế và lao động nông thôn. 
Theo số liệu thống kê, lao động nông nghiệp 
hiện đang đóng góp khoảng 20% GDP toàn 
quốc, tỷ lệ đó sẽ giảm dần (tuy giá trị tuyệt đối 
vẫn tăng), dự báo có thể xuông dưới 10% sau 
năm 2020. Như vậy, muôn tăng thu nhập của 
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nông dân lên gần với mức chung của cả nước 
thì bà lệ lao động trong nông nghiệp còn 
cần giảm nhiều, diện tích đất canh tác cho mỗi 
lao động phải tăng lên... Do đó số lao động đôi 
dư ở vùng nông th thôn sẽ rất lớn. Tạo việc làm 
mới sẽ là vấn đề cấp bách và kéo dài trong suốt 
thời kỳ CNH, HDH. 

Đương nhiên là khu vực công nghiệp và 
dịch vụ (sẽ chiếm đến 80% - 90% nền kinh tế) 
phải có nhiệm vụ thu hút số lao động dôi dư đó. 
Song nếu chuyển tất cả về mấy thành phố lớn 
và các khu công nghiệp sẽ không thê là phương 
án tối ưu. Tuy có thể tăng nhanh tỷ lệ đô thị 
hóa, nhưng những nhu cầu về đất đai, kết cấu 
hạ tầng và rủi ro về môi trường là rất khó giải 
quyết, chưa kể nhu cầu về vốn đầu tư để tạo ra 
việc làm trong công nghiệp hiện đại. Giải pháp 
thích hợp sẽ là tích cực phát triền công nghiệp 
và dịch vụ ở các vùng nông thôn, hình thành 
một mạng. lưới công - thương vừa, nhỏ và siêu 
nhỏ vừa năm gần các vùng nguyên liệu và hộ 
tiêu thụ, vừa tạo nhiều việc làm và có thể xử lý 
tốt vấn đề môi trường và đô thị hóa. 

Ngoài những khu công nghiệp tập trung lớn 
hàng trăm héc- ta, trong quy hoạch phát triển 
cân sắp xếp một mạng lưới “tiêu khu công 
nghiệp” hay cụm công nghiệp vừa và nhỏ ở 
khắp các tỉnh (trong đó có các cụm làng nghề) 
để cho công nghiệp cũng như đô thị không 
bị quá tải bởi tình trạng tập trung vào một sô 
cực, mà điều kiện thực tế không đủ sức chịu 
đựng về mọi phương diện xã hội, môi trường và 
cung ứng... 

d - Một vấn đề bao trùm về CNH, HĐH 
nông nghiệp, nông thôn là việc xây dựng kết 
cầu hạ tầng nông thôn mới. Giai đoạn đầu cần 
quan tâm đến đường sá và điện nước. Vấn đề 
đòi hỏi nhiều thời gian hơn là việc sắp xếp lại 
dân cư cho phù hợp với phân bố lại lao động và 
cải thiện môi trường sống vùng nông thôn để 
vẫn giữ nguyên được khung cảnh thiên nhiên 
đặc trưng làng quê, nhưng lại có được những 
tiện nghi đời sống hiện đại như ở các đô thị. 
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Thực hiện những yêu cầu trên, cách tốt nhất 
là sắp xếp và hình thành nhiều thị trần nhỏ làm 
nơi tập trung công nghiệp và dịch vụ, nơi ươn 
tạo và phát triển kỹ thuật, công nghệ phục vụ 
nông thôn, và biến những nơi này thành điểm 
văn hóa nông thôn mới. Một mạng lưới những 
thị trấn như Vậy, phân bố rộng trên tất cả các 
vùng lãnh thổ, nối liên với những trung tâm . 
công nghiệp mới và những đô thị đã có sẵn 
bằng một hệ thống g1aO thông thuận lợi, một 
mạng thông tin và các hạ tầng kỹ thuật... có thể 
bảo đảm cho sự phát triên hài hòa của toàn bộ 
đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của cả nước. 

Song song với việc xây dựng hạ tầng kỹ 
thuật đó, cần thực hiện chương trình nâng cao 
dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và bồi đưỡng 
nhân tài ở vùng nông thôn ngang tầm nhiệm vụ 
mới. 

5 ~ Về phát triển khoa học, công nghệ 

Vấn đề làm thế nào để khoa học, công nghệ 
(kế cả giáo dục và đào tạo) thực sự trở thành 
nên tảng và động lực của CNH, HĐH đã được 
làm rõ dần với chủ trương của Chính phủ về 
“xã hội hóa”, đối mới quản lý công tác khoa 
học, công nghệ và đổi mới quản lý giáo dục 
đại học. 

Cơ chế quản lý khoa học, công nghệ những 
năm qua thường không nối kết trực tiếp người 
nghiên cứu với người sử dụng kết quả nghiên 
cứu. Giữa 2 khâu cung và cầu đó thường phải 
qua khâu trung gian là Nhà nước, kinh phí 
nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ 
chủ yếu là từ ngân sách nhà nước. Trong khi 
đó, doanh nghiệp (nhất là doanh nghiệp nhà 
nước) không bị ràng buộc (đúng ra là chưa có 
động lực) phải tìm đến tiến bộ khoa học. Các 
cơ quan khoa học, công nghệ lớn phần nhiều là 
thuộc sở hữu nhà nước, tình trạng bao cấp làm 
cho lao động của các nhà khoa học chưa được 
đánh giá đúng mức do hoạt động khoa học, 


(Xem tiếp trang 5]) 
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Lời Bộ Biên tập: Nhân kỷ niệm 188 năm Ngày sinh C. Mác (5-5-1818 - 5—5~2006), 
từ ngày 3 đến ngày 6-5-2006, tại Cung Đại hội La Ha-ba-na (Cu-ba), long trọng diễn 
ra Hội thảo khoa học quốc tế : "Tác phẩm của C. Mác và những thách thức của 
thế kỷ XXI". Đây là cuộc Hội thảo lần thứ 3 (cứ 2 năm một lần) về chủ đề này. Ba 
trăm năm mươi đại biểu của các Đảng Cộng sản, công nhân, cánh tả và khách mời từ 
30 nước thuộc 4 châu lục và Đoàn đại biểu Cu-ba đã tới dự. Hai trăm sáu chín bản tham 
luận khoa học gửi tới và hơn 80 ý kiến được trình bày tại Hội thảo. Ba đông chí Ủy viên 
Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cu-ba: Ri-các-đô A—la-công Kê—sa-đa — Chủ tịch Quốc hội, 
An-be Pri-ê-tô - Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Pê-đrô RỐt Lê-an —- Chủ tịch Trung tâm 
những người lao động toàn Cu-ba, tới dự và chủ trì Hội thảo. 

Nhận lời mời của Ban Tổ chức Hội thảo, Đoàn đại biểu Tạp chí Cộng sản — Cơ quan 
Lý luận và Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam - do PGS, TS Trân Quang Nhiếp, 
Phó Tông Biên tập Thường trực dẫn đâu, đã tới dự và trình bày tham luận tại 
Phiên họp toàn thể Hội thảo. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu bản tham luận của 
PGS, TS Trân Quang Nhiếp và bài Tổng thuật Hội thảo. 


CHỦ NGHĨA MÁC S61 SÁNG 
CON DƯÔSG CÁCH MẠNG VIÉT NAM 


TBẦN QUANG NHIẾP 


HÚỨNG ta đang sống trong thời đại quá 
độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã 
hội trên phạm vi toàn thế giới, được mở 
đầu từ Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại. Suốt 


hơn 80 năm, chủ nghĩa xã hội dưới ánh sắng soi 
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đường của học thuyết Mác, đã đạt được những 
thành tựu to lớn về nhiều mặt, góp phần làm thay 
đổi đời sống các dân tộc trên hành tinh. 

Tuy nhiên, lịch sử thường rất phức tạp, không 
theo con đường thắng tắp, mà trải qua những 
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Ä6¿_ thủo kioa kọe quốc tế Yạp chí Gộng sản 


khúc quanh. Hệ thống xã hội chủ nghĩa sau một 
giai đoạn phát triển mạnh mẽ, do nhiều nguyên 
nhân khách quan và chủ quan đã tạm đi vào 
thoái trào. Những người đối địch với chủ nghĩa 

xã hội, đối địch với chủ nghĩa Mác coi đây là 

"thời cơ vàng”, ra sức bác bỏ chủ nghĩa Mắc, 
bác bỏ chủ nghĩa xã hội. Họ rêu rao "chủ nghĩa 
Mác đã lỗi thời", "chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sản không phải là đích mà loài người 
hướng tới", "nền văn minh tin học không dung 
nạp chủ nghĩa xã hội”, "chủ nghĩa Mác là sản 
phẩm của nên văn minh cơ khí, nó chỉ thích hợp 
ở thế kỷ XIX, chứ không, phù hợp với thời đại 
ngày nay, Sự sụp đố của chế độ xã hội chủ 
nghĩa ở một mảng lớn trên thế giới, chứng tỏ chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin là một sai lầm".. . Những 
luận điệu đối địch thiếu căn cứ khoa học Í ầy của 
họ đã khiến nhiều người dao động, mất phương 
hướng, giảm lòng tin vào con đường xã hội chủ 
nghĩa. Đó chính là thách thức lớn nhất đối với 
chủ nghĩa Mác hiện nay. Vì thế, việc bảo vệ và 
phát triển chủ nghĩa Mác là nhiệm vụ quan 
trọng, DỤ thiết của chúng ta hiện nay. 


Sức sống của học thuyết Mác thể hiện Ở 
nhiều lĩnh vực, nhưng bao trùm ở chỗ nó giải 
đáp những vấn đề mà tư tưởng tiên tiến của loài 
người đặt ra, soi sáng các nhiệm vụ lịch sử đã 
chín muỗi của nhân loại, đó là nhiệm vụ giải 
phóng con người khỏi mọi ách á Áp bức, bóc lột, 
khỏi mọi ‡ sự tha hóa của con người. SỨc sống của 
học thuyết Mác cũng được thể hiện trong thực 
tiễn đời sống xã hội hiện đại, mặc dù đời sông xã 
hội trải qua những thăng trầm, quanh co, khúc 
khuỷu, song vân không ra ngoài những quy luật 
phổ biến đã được trình | bày một cách khoa học, 
sáng rõ trong học thuyết Mác, mặc cho người ta 
thừa nhận hay không thừa nhận điều đó. Cho 
nên, nếu không có học thuyết Mắc, sẽ không 
hiểu được chủ nghĩa tư bản hiện đại, không hiểu 
được xu hướng biến đối và phát triển của thời đại 
ngày nay. Vì vậy, chừng nào chủ nghĩa tư bản, 
chủ nghĩa đế quốc còn tôn tại, chừng nào nhiệm 
vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng 
sản trên toàn thế giới chưa hoàn thành thì chủ 
nghĩa Mắc - lý luận về sự giải phóng dân tộc, 
giải phóng giai cấp của giai cấp công nhân và 
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nhân dân lao động các dân tộc vẫn còn giá trị lý 
luận và thực tiễn to lớn. 

Ty, nhiên, khoa học và thực tiễn luôn luôn 
biến đối, phát triển nên học thuyết Mác cũng 
không ngừng được bổ sung, phát triển. Chủ 
nghĩa Mác là một hệ thống "m "mở", một khoa học 
phát triển về sự phát triển thế giới và xã hội loài 
người. Cho nên, không ngừng phát triển chủ 
nghĩa Mác vừa là yêu câu của thực tiễn xã hội, 
vừa là yêu cầu nội tại của bản thân học thuyết 
Mác. Bởi vậy một cách khách quan có phát triển 
và thông qua phát triển, chủ nghĩa Mác mới tự 
bảo vệ và phát huy sức mạnh đối với thời đại. 
Trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tập hiện 
nay, Đảng Cộng sản Việt Nam vân tiếp tục 
khẳng định sự trung thành của mình với chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, lý tưởng độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội. 

Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định lấy chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm 
nên tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành 
động. Đông, thời đề ra nhiệm vụ phải bảo vệ và 
phát triển nó một cách sáng tạo. 

Để làm được điều đó, chúng ta phải làm sáng 
tÔ những, vấn đề về các đặc điểm chủ yêu, các xu 
hướng của thời đại và những vấn đề đặt ra đối 
với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, những giá trị và yêu 
cầu phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong thời 
đại ngày nay. 

Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành 
lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp thu, vận dụng 
và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin đã thực sự là ngọn đuốc soi đường 
cho tiến trình cách mạng Việt Nam vượt qua 
muôn vàn thử thách để đi từ thắng lợi này đến 
thắng lợi khác. Thắng lợi của cuộc tông khởi 
nghĩa Tháng Tám năm 1945, lập nên Nhà nước 
công nông đầu tiên ở ' Đông - Nam Á, của hai 
cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế 
quốc Mỹ cùng bọn tay sai của chúng: giành lại 
độc lập chủ quyền của dân tộc; những thành tựu 
trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
Việt Nam... đã khẳng định tính đúng đắn, sức 
sống của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
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2i thủo khóa kọe quốc tế 


Hỗ Chí Minh đối với con đường cách Tạng Việt 
Nam, khẳng định sức mạnh đại đoàn kêt của 
nhân dân Cu-ba, nhân dân Mỹ - La-tinh và nhân 
dân tiến bộ thế giới với nhân dân Việt Nam. 

Trước tình trạng khủng hoảng chung của 
chủ nghĩa xã hội, Đại hội VI của Đảng Cộng 
sản Việt Nam (12-1986) đã xác định, đối với 
Việt Nam đổi mới là yêu cầu bức thiết của 
sự nghiệp cách mạng và là vấn đề có ý nghĩa 
sống còn. Nhưng muốn đổi mới, Đảng Cộng sản 
Việt Nam phải nắm vững bản chất cách mạng và 
khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh. 

Đảng Cộng sản Việt Nam xác định, đổi mới 
dựa trên. lý luận chủ nghĩa Mắc - Lê-nn, tư 
tưởng Hỗ Chỉ Minh. Đôi mới không đôi màu, 
vẫn kiên trì mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội. Đổi mới vẫn giữ vững vai trò 
lãnh đạo của Đảng Cộng sản, phát huy quyền 
làm chủ của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn 
kết toàn dân tộc. Phát huy nội lực kết hợp với 
sức mạnh của thời đại. Đối mới kinh tế là trọng 
tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn 
hóa là nên tảng tỉnh thần của xã hội. 

Đổi mới ở Việt Nam do Đảng Cộng sản 
Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, tô chức thực 
hiện. Ngay từ đầu, Đảng xác định đổi mới không 
phải là từ bỏ chủ nghĩa xã hội mà chính là để có 
chủ nghĩa xã hội nhiều hơn, từng bước xây dựng 
chủ nghĩa xã hội phù hợp với điều kiện lịch sử, 
xã hội Việt Nam trên cơ sở đổi mới tư duy lý 
luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Đổi mới ở Việt Nam diễn ra trong bối cảnh 
quốc tế có nhiều biến đổi lớn, hầu như các nước 
đều có sự điều chỉnh chính sách của mình. 
Những kinh nghiệm cải tổ, cải cách của các nước 
đều là sự gợi mở cho Việt Nam trong việc tìm tòi 
con đường đổi mới. Vì vậy, những tư duy lý luận 
đôi mới của Việt Nam được hình thành không 
chỉ từ việc đúc kết kinh nghiệm của bản thân 
mình mà còn được đúc kết từ những kinh nghiệm 
thành công và không thành công của các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em. 
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Yạp chí Cộng sản 


Đổi mới ở Việt Nam là quá trình kết hợp biện 
chứng giữa đổi mới tư duy lý luận và chỉ đạo 
hoạt động thực tiễn; là sự thông nhất hai chiều 
"dưới lên" và "trên xuống"; là sự Bắp gỠ giữa ý 
Đảng VỚI lòng dân. Điểm nổi Đật ‹ của công cuộc 
đôi mới ở Việt Nam là luôn lấy sự ôn định 
chính trị - xã hội làm tiền đề, làm điều kiện tiên 
quyết cho sự nghiệp đổi mới phát triển và chính 
sự phát triển đã tạo ra sự ổn định mới ở cấp độ 
cao hơn. 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X của Đảng 
Cộng sản Việt Nam vừa diễn ra tại Hà Nội đã 
tổng kết những thành tựu 20 năm đổi mới. Đất 
nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, có 
SỰ thay đổi cơ bản và toàn diện. Kinh tế tăng 
trưởng khá nhanh, sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh. Đời 
sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hệ thống 
chính trị và khối đại đoàn kết dân tộc được củng 
cố, tăng Cường, chính trị - xã hội ổn định, quôc 
phòng và an ninh được giữ vững. Vị thế Việt 
Nam trên trường quốc tế không ngừng được 
nâng cao. Nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng sáng tỏ 
hơn... 

Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử đó 
chứng tỏ đường lối đôi mới của Đảng Cộng sản 
Việt Nam là đúng đắn, thể hiện sự trung thành và 
vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh vào điêu kiện và hoàn cảnh 
cụ thê của Việt Nam. Tuy nhiên, Đại hội cũng 
chỉ rõ những yếu kém của Việt Nam cần khắc 
phục. Đó là sự phát triên kinh tế chưa vững chắc. 
Năng lực cạnh tranh của nền kinh tế còn hạn chế. 
Nhiều vấn đề xã hội bức xúc chưa được giải 
quyết. Tình trạng quan liêu tham nhũng, lãng phí 
tiêu cực còn khả nặng nề. Công tác xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng cần được tăng cường nhằm nâng 
cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng 
trong tinh hình mới. 

Từ thực tiễn 20 năm đối mới, Đại hội X đã rút 
ra một số bài học kinh nghiệm lớn. 

Một là, trong quá trình đôi mới phải kiên 
định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
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Xâi thủo khoa học quóe tẾ 


xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Hai là, đổi mới toàn diện, đồng bộ, có kế 
thừa, có bước đi, có hinh thức và cách làm phù 
hợp. 

Ba là, đối mới phải vì lợi ích của nhân dân, 
dựa vào nhân dân, phát huy vai trò chủ động, 
sáng tạo của nhân dân, xuất phát từ thực tiễn, và 
luôn nhạy bén với cái mới. 

Bốn là, phát huy cao độ nội lực, đông thời ra 
sức tranh thủ ngoại lực, kết hợp sức mạnh dân 
tộc với sức mạnh thời đại trong điều kiện mới. 

Năm là, nầng cao năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của Đảng, không ngừng đổi mới hệ 
thống chính trị, xây dựng và từng bước hoàn 
thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm 
quyên lực thuộc về nhân dân. 

Tiếp tục quán triệt chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường cách 
mạng Việt Nam, trong công cuộc đổi mới hiện 
nay, Đại hội X của Đảng khẳng định toàn Đảng, 
toàn dân tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, 
đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ phát 
triển nhanh, bền vững thực hiện mục tiêu dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 
mình theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục 
hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức. 
Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo, 
khoa học và công nghệ, phát triển nguồn nhân 
lực. Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay 
trong từng bước và từng chính sách phát triển. 
Phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã 
hội. Tăng cường quốc phòng và an ninh, bảo vệ 
vững chắc Tô quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
Mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực 
hội nhập kinh tế quốc tế. Phát huy sức mạnh đại 
đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới phương 
thức hoạt động của các đoàn thể nhân dân. Phát 
huy dân chủ, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đôi 
mới, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh 
đạo và sức chiến đấu của Đảng. 
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Vẹp chí Gộng sản 


Mặc dù đã hơn 150 năm, nhất là sau khi 
Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu 
tan rã, lịch sử thế giới đang ở trong một "khúc 
quanh" phức tạp của SỰ phát triển, song chủ 
nghĩa Mác —- Lê—nin vân tỏ rõ sức sống của mình 
trong đời sống hiện thực. Những giá trị tinh thần, 
tính khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin ngày càng được thực tiễn khẳng định về 
sự đúng đắn, sức sáng tạo của nó. Đối với cách 
mạng Việt Nam, chủ nghĩa Mác - Lê-nin luôn 
luôn là ngọn đuốc soi đường, là nền tâng tư 
tưởng và kim chí nam cho hành động. Đó là 
nhân tố quyết định, bảo đảm mọi thắng lợi của 
cách mạng Việt Nam. Điều quan trọng là việc 
tiếp thu, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê-nin phải 
với tỉnh thân sáng tạo, biết kế thừa, phát huy 
những luận điểm trước đây và hiện nay vân 
đúng: biết sửa chữa những nhận thức sai về các 
luận điểm đúng; biết vượt qua những luận điểm 
gì trước đây đúng nhưng nay không còn phù 
hợp; những luận điềm gì mới cần được bổ sung 
vào lý luận do thực: tiễn mới đặt ra... Tất cả đều 
phải biết vượt qua lối tư duy máy móc, sáo mòn, 
rập khuôn một cách cứng nhắc. Đông thời phải 
hệt sức tránh mọi biểu hiện xa rời, thoát ly chủ 
nghĩa Mác một cách cực đoan, máy móc dưới 
danh nghĩa "đôi mới tư duy". 

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin là một học thuyết 
khoa học và cách mạng, nó trang bị cho chúng ta 
thế giới quan, phương pháp luận tiến bộ, vì thế, 
đây là vấn đề luôn luôn mới và việc nhận thức nó 
không ngừng phải nâng lên ở những tầng bản 
chất sâu và cao hơn. Thực tiễn sự nghiệp cách 
mạng ở Việt Nam đã chứng minh chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin không thê thiếu được và bao giờ 
nó cũng là ánh sáng soi đường, là nhân tố quyết 
định bảo đâm cho thắng lợi cuối cùng. Có thể 
nói, nếu không có chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh thì không có con đường 
giải phóng dân tộc, không có con đường 
cách mạng đúng đắn của Việt Nam. Điều đó đặt 
ra cho những người cộng sản chân chính Việt 
Nam nhiệm vụ không ngừng học tập, nghiên 
cứu để nắm vững, vận dụng, bảo vệ và phát 
triển tích cực chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tướng 
Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay. 
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TÔNG THUẬT HỘI THẢO 


HỈN tổng thể, 269 bản tham luận và 
trong đó 80 đại biểu phát biểu tại ba 


Tiểu ban và ba Phiên họp toàn thể 
đều dành sự tập trung thảo luận một cách 
toàn diện và sâu sắc về “Các con đường đi 
tới giành chính quyền cách mạng trong 
thế kỷ XXI; các giai cấp, các phong trào xã 
hội và các chính đảng ". 

Ba phiên họp toàn thể đã đề cập các vấn đề: 
1 - Chủ nghĩa để quốc: Hệ thống quyên lực 
của tư bản trên thế giới hiện nay; 2 ~ Cách 
mạng: Xây dựng chính quyền mới; 3 - Chủ 
nghĩa xã hội: Quá trình giải phóng trong 
thế kỷ XXL Ba Tiểu ban tập trung sự 
quan tâm đề cập tới các vấn đề: 1 — Tư tưởng 
của C. Mác và những thách thức trong 
thế kỷ XXI; 2 — Giai cấp, các phong trào xã 
hội và các chính đảng; 3 —~ Cách mạng, sự 
thay đổi và chính quyên cách mạng. 

* 
* * 


Tiến sĩ Ri-các-đô A-la-công Kê-sa-đa, 
Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cu-ba, 
Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Cu-ba, 
phát biểu khai mạc hội nghị đề cập: Những 
thách thức chính trị từ chủ nghĩa tư bản, 
chủ nghĩa để quốc và chủ nghĩa xã hội, trong 
thời đại hiện nay. Đồng chí nhấn mạnh: 
Tư bản luận của C. Mác cần được coi là nguôn 
cổ vũ và chỉ đạo, để từ tư tưởng của C. Mác 
xây dựng một lý luận và một thực tiễn mới, 
không ngừng phát triền và liên tục hoàn thiện 
trong thế kỷ XXI, vì sự nghiệp giải phóng 
COn người. 


Tiểu ban thảo luận vấn đề Bảo vệ nhân 
loại do đồng chí A-ben Pri-ê-tô, Ủy viên 
Bộ Chính trị, Bộ trướng Bộ Văn hóa Cu-ba, 
điều hành, nêu bật tầm quan trọng về khái 
niệm và huy động các các tổ chức có khả năng 
phối hợp một cách hữu cơ ba mặt không thể 
thiếu cho sự cải tạo tổng thể theo hướng cách 
mạng: Các phong trào xã hội - chính trị, trí 
thức tiến bộ và dư luận công chúng toàn 
thế giới. 

Cuộc thảo luận về đề tài Tư tưởng C. Mác 
và những thách thức trong thế kỷ XXI, với 
8 tham luận, đều nhắn mạnh: Đối mặt với văn 
hóa tích lũy và tiêu dùng mang tính bá quyền 
và phân biệt đối xử, cần phải có một "nền văn 
hóa giải phóng" được bảo vệ với triển vọng 
mang tính mác-xít, tạo nên một sự đột phá mới 
mẻ mang tầm vĩ mô để khôi phục lại sự đa 
dạng văn hóa và tầm quan trọng của giáo dục 
cùng với nền đạo đức cam kết gắn bó với nhân 
loại. Theo tinh thần này, cần lưu ý xây dựng 
một hệ giải pháp toàn điện và khả thi cho 
việc kiến giải và xử lý vấn đề giai cấp, trong 
đó phải bao gồm giải pháp cho vẫn đề người 
bản xứ và các cộng đồng dân tộc thiểu số 
địa phương. 

Nhiều ý kiến đồng tình với luận đề này và 
nhấn mạnh, khái niệm Nhà nước - Dân tộc, 
như nhiều người vẫn hiểu hiện nay, không 
phản ánh một cách thích đáng những xung đột 
liên quốc gia và cũng không phản ánh đúng 
đắn những mâu thuẫn dân tộc trong nội bộ 
từng quốc gia này. Chính điều này đang đặt lại 
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vấn đề cấp bách là, phải suy nghĩ lại "vấn đề 
dân tộc” từ những phân tích mang tính khách 
quan và lịch sử cụ thể. 

Đồng thời, cần nghiên cứu chủ nghĩa Mác 
trong bối cảnh Mỹ La-tinh và phải khôi 
phục lại những nghiên cứu và tư tưởng của 
C. Mác trong khu vực nói riêng và toàn thế 
giới nói chung, với tính cách chủ nghĩa Mác 
là một chỉnh thể thống nhất và toàn vẹn. 
TS Rô-béc-tô (Mê-hi<cô) góp một cách nhìn 
khá mới mẻ: Phải bắt đầu từ chính những 
thách thức từ trong tư duy, rằng: Hiện nay, tư 
tưởng C. Mác đang tiềm tàng sức sống hay 
đang lỗi thời, như ai đó hốt hoảng, hoang 
mang. Câu trả lời ở đây, chỉ có thể là, chúng ta 
sẽ không thể nào hiểu đuợc, đù là chút mảy 
may, rằng quan hệ phức tạp, đan xen giữa con 
người với con người, giữa con người với sản 
xuất, giữa con người với các vấn đề lợi ích... sẽ 
ra sao, nếu chúng không đặt trong ánh sáng 
của chủ nghĩa Mác. Đó là lời giải cho tư duy 
đúng đắn nhất. Do đó, cần thiết phải có sự liên 
kết giữa các nhà khoa học, các nhà chính trị ở 
nhiều quốc gia, ngõ hầu làm sáng tỏ hơn nữa 
vê vẫn đề hệ trọng này. 

Tại Tiểu ban thảo luận về Các giai cấp, các 
phong trào xã hội và các chính đẳng, 16 ý 
kiến đều thống nhất về tầm quan trọng của chủ 
nghĩa quốc tế, coi đây như một thành tố không 
thể thiếu trong cuộc đấu tranh chống chủ 
nghĩa tư bản trong đó cần có sự phân biệt các 
quan hệ liên minh cân thiết lập để có lợi cho 
cuộc đấu tranh của những người bị trị và 
chống lại các cuộc chiến tranh đế quốc đồng 
thời nhân mạnh răng không thể làm cách mạng 
thay cho một ai. Các đại biểu Ác-hen-ti-na, 
Cu-ba, Cô-lôm-bi-a, Vê-nê-xu-ê-la... nhấn 
mạnh: Trong bối cảnh Mỹ La-tinh, các cuộc 
cách mạng Cu-ba, Vê-nê-xu-ê-la và Bô-]i-vi-a 
tiêu biểu cho một sự đoàn kết, nhất trí tiên tiến 
nhằm hướng tới xây dựng một chính quyền 


Số 11 (tháng 6 năm 2006) 


Vẹp chí Gộng sản 


của đa số và của những người lao động, tạo 
thuận lợi cho một quá trình cách mạng 
chân chính tiến lên chủ nghĩa xã hội, trong 
thế kỷ XXI. Bởi: dù hơn 150 năm đã qua, 
những điều C.Mác nói về sự bóc lột của chủ 
nghĩa tư bản vẫn luôn đúng, và do đó, sự cần 
thiết liên hiệp những người bị bóc lột trên toàn 
thế giới càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết, 
vì một thế giới tốt đẹp. 

Trong cuộc thảo luận tại Tiểu ban, các 
tham luận đã phân tích những thách thức trong 
sự phát triển xã hội trong khu vực và châu lục 
trong thế kỷ XXI này và nêu rõ rằng, cuộc 
khủng hoảng của các quốc gia châu Phi là sự 
thể hiện của khủng hoảng kinh tế đang do Qũy 
Tiền tệ quốc tế và Ngân hàng thế giới thúc 
đẩy. Chủ nghĩa tự do mới là một thực tế đang 
diễn ra ở châu Phi, gây tác hại mạnh mẽ cho 
nhiều khu vực đặc biệt là y tế và giáo dục. Tất 
cả các quốc gia châu Phi đang phải chấp nhận 
những thách thức của chủ nghĩa tự do mới. Về 
luận đề này, TS M. A. Pi-rê-la (Vê-lê-xu-ê-la), 
TS P.Rơ-ma (Hôn-đu-rát) trong các tham luận 
bàn về chủ nghĩa tự do mới - những giới hạn 
của nó, đã vạch rõ: Chủ nghĩa tự do mới đã 
được sử dụng triệt đê trong tay nhà nước tư 
sản, để hình thành chủ nghĩa thực dân mới; 
và tất cả được xoay quanh cái trục là chủ 
nghĩa tự do cá nhân sặc mùi tư sản. Nói trực 
tiếp, vào những năm 80 của thế kỷ XX, ở 
Vê-nê-xu-ê-la, nhà nước tư sản bảo trợ và 
dung dưỡng cho chủ nghĩa cá nhân tự do phát 
triên, và đó là bản chất của chủ nghĩa thực dân 
mới: 80% số tài sản quốc gia nằm trong tay 
5% số kẻ giàu nhất Vê-nê-xu-ê-la. Quyền lợi 
của những người lao động bị bỏ qua, thậm chí 
bị chà đạp tàn nhân. Tình hình ở châu Phi vào 
những thập kỷ 80 của thế kỷ XX cũng tôi tệ 
không kém. Chủ nghĩa tự do mới cũng đã từng 
đẩy Ác-hen-ti-na rơi vào thảm trạng không thể 
tôi tệ hơn, như một học giả Ác-hen-ti-na 
khẳng định. 
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Vì những lẽ đó, hơn bao giờ hết, hiện nay, 
chủ nghĩa Mác có thể cống hiến những lập 
luận mới để chúng ta có thể hiểu toàn vẹn và 
sâu sắc hơn khái niệm toàn cầu hóa, khi đề cập 
tới chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đề quốc hiện 
nay, đồng thời có phương hướng đúng đắn tập 
trung kiến giải trúng và rõ những tác động 
nhiều chiều và phức hợp đang làm suy yếu vị 
thế, vai trò của giai cấp công nhân, khả năng 
và sự cống hiến của những người lao động 
hiện nay, trong cuộc đấu tranh giải phóng. 

Tại Tiểu ban này, những thảo luận về 
những kinh nghiệm và tình hình nhiều quốc 
gia, khu vực trong đó có Bra-xin, Mê-hi-cô, 
Việt Nam, Chi-lê, Ấn Độ.... đã gây sự chú ý 
đặc biệt. 

Trong nhóm thảo luận về đề tài Cách 
mạng, sự thay đổi và chính quyền cách 
mạng, 9 ý kiến đề cập đến một trong các 
nhiệm vụ hiện nay để hướng tới chủ nghĩa xã 
hội, một sự thay thế có hiệu quả trật tự tư bản 
chủ nghĩa, là khôi phục lại sức sống vốn có 
của các tác phâm của C. Mác đang ngày càng 
hiện diện nhiều hơn trong các lực lượng tiến 
bộ; đồng thời, phân tích, nghiên cứu một cách 
thấu đáo và nghiêm túc hơn nữa về những thất 
bại của một số quốc gia xã hội chủ nghĩa, 
trong thế kỷ XX. Một số đại biêu nêu lên sự 
cân thiết phải thảo luận mô hình "chủ nghĩa xã 
hội nhà nước" đã từng trở thành như một chế 
định mang tính lập trường của giai cấp quan 
liêu. Và, những chuyên gia này đánh giá răng, 
đối với việc xây dựng chủ nghĩa xã hội, cần có 
sự nghiên cứu đặc thù về các giai cấp, chủng 
tộc, dân tộc thiêu số, giới, về thanh niên, v.v.. 
cùng VỚI sự nghiên cứu nhất quán và hệ thống 
các quan hệ quốc tế và môi trường xã hội - 
kinh tế và chính trị thế giới. Liên quan vấn đề 
này, bằng góc nhìn: "Kinh tế chính trị học trên 
bình diện triết học", TS La-cô (Bra-xin) đặt 
vấn đề: Muốn hiểu được mối quan hệ giữa 


con người - tư liệu sản xuất - và sản xuất, phải 
đặt dưới ánh sáng tư tưởng C. Mác. Không như 
thế không hiểu được thế giới trên phương diện 
lịch sử một cách đa dạng; không thể nào kiến 
giải một cách thuyết phục được sự cần thiết 
xác lập một trật tự xã hội mới thay thế xã hội 
tư sản, một cách khách quan và biện chứng. 
Đó là việc cấp bách, của tất cả chúng ta, không 
trừ một ai. 

Các đại biêu dành nhiều thời gian và sự ưu 
tiên nghiên cứu chủ đề về các kinh nghiệm 
và những bài học của các cuộc cách mạng, 
trong đó nổi bật là cuộc Cách mạng Cu-ba 
trong những năm qua và nêu bật những 
thành tựu và ảnh hưởng của cuộc cách mạng 
này đối với khu vực. An-đét Cha-vét (Đại sứ 
Vê-nê-xu-ê-la tại Cu-ba) khẳng định: Chúng 
ta phải làm gì và làm thế nào để biến giấc mơ 
thành hiện thực, thông qua cuộc cách mạng 
của mình? Các cuộc cách mạng tuy mang 
những nét chung nhưng vẫn không làm mất 
đi những đặc thù riêng của nó. Cách mạng ở 
Cu-ba là ví dụ điển hình, sinh động và thuyết 
phục tại châu Mỹ La-tinh. Ở Vê-nê-xu-ê-]a, 
cách mạng đã được thực hiện theo xu hướng 
như thế - một cuộc cách mạng "tưởng như 
không tưởng" đã thành công trên thực tế. 
Chúng tôi sẽ xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa 
Vê-nê-xu-ê-la. Đó là mong muốn vĩ đại của 
nhân dân chúng tôi, và chúng tôi sẽ làm tất cả 
những gì có thể làm được, vì sự nghiệp đó. 
Thách thức lớn đối với Cu-ba là, phải đảm 
đương việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống, chế 
độ từ nội bộ đất nước, chế độ của mình, như 
một và tiếp tục là tắm gương mẫu mực. 

Các đại biêu đã đề cập một cách khá 
đa diện và dưới nhiều mức độ tới vấn đề 
ALBA (Giải pháp Bô-li-va cho các dân 
tộc châu Mỹ), một sáng kiến do Cu-ba và 
Vê-nê-xu-ê-la đề xướng cách đây một năm; và 
mới đây, ngày 1-5-2006, có thêm Bô-li-vi-a 
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tự nguyện tham gia và cùng có chung ý kiến 
cho rằng, ALBA thực thi quyền dân chủ, làm 
cho các dân tộc có quyền có tiếng nói của 
mình. Đây là một phong trào quốc tế mới để 
cùng chia sẻ SỰ phát triển và quyền được sống 
một cuộc sống xứng đâng, tốt đẹp và hoàn 
chỉnh hơn. Đề cập trực tiếp vấn đề này, tham 
luận của TS La—ô tiếp tục triển khai: Nếu nhìn 
kinh tế chính trị học đơn thuần thì không thể 
nào hiểu được hiện tượng sự phân biệt lao 
động nhập cư ở nước Mỹ hay cuộc đấu tranh 
cho lợi ích của sinh viên Pháp, hoặc sự bảo trợ 
cho sản xuất nông nghiệp ở Mỹ hay sự can 
thiệp của ALCA (Khu vực Tự do mậu dịch 
châu Mỹ) do Mỹ cầm đầu để chống lại ALBA. 
Điều đáng nói, quan hệ giữa con người - tư liệu 
sản xuất - và sản xuất, vẫn như C. Mác nói, 
nhưng mang ý nghĩa thời sự mới, trong bối 
cảnh chủ nghĩa tư bản đang mưu toan xô đây 
loài người tới bờ vực thắm của sự khốn quân 
và bần cùng hóa, nhằm tước đoạt tối đa lợi 
nhuận và cột chặt họ vào vòng nô lệ, lệ thuộc 
vào cỗ xe tư bản chủ nghĩa một cách man rợ. 

Ba phương diện chính được Hội thảo đề 
cập xoay quanh ba trục đề tài trở thành đặc 
trưng của các phiên họp toàn thể của Hội thảo 
phiên toàn thể bế mạc là: Chủ nghĩa để quốc 
và hệ thống quyền lực của chúng; cách 
mạng như một quyên lực mới và chủ nghĩa 
xã hội như một quá trình giải phóng. 

Về các vấn đề liên quan tới chủ nghĩa đế 
quốc, Hội thảo lưu ý rằng, trong thời gian gần 
đây, người ta thường ra sức tách rời khái niệm 
chủ nghĩa để quốc với toàn cầu hóa hoặc thế 
giới hóa, và nhân mạnh đây không phải là vấn 
đề thuộc về ngữ nghĩa. Điều đặc trưng của chủ 
nghĩa tư bản ngày nay là vai trò thủ lĩnh và bá 
quyền của Mỹ. Chiến lược thống trị mới của 
Mỹ đối với Mỹ La-tinh là xác lập kẻ thù theo 
những điêm then chốt về ba phương diện: đấu 
tranh chống ma túy, chống chủ nghĩa dân tuý 
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(populísmo) và chống chủ nghĩa khủng bố, 
những cái đó phù hợp với lợi ích địa - chính trị 
và chiến lược của các nước này với khu vực 
Mỹ La-tinh và vùng Ca-ri-bê nói riêng và các 
châu lục khác nói chung. TS. I Rô-béc-tô 
Ba- gô (I-ta-li-a) nhân mạnh: Con người đang 
đối mặt với chiến tranh ở mọi quy mô và mức 
độ, dưới cây gậy chỉ huy của chủ nghĩa để 
quốc. Chúng ta phải bằng mọi cách ngăn chặn 
chúng. TS U. Œ. Rây (Mỹ) bày tỏ: Mỹ nói các 
nước khác vi phạm dân chủ, nhân quyền 
nhưng lại dung túng cho những kẻ khủng bố 
ân nấp, trú ngụ ngay tại nước Mỹ. Gần nửa thế 
kỷ bao vây cấm vận tàn khốc Cu-ba là bằng 
chứng về sự kỳ thị, thậm chí sợ hãi của để 
quốc Mỹ đối với chủ nghĩa xã hội ở đây và 
ở châu Mỹ La-tinh. Và vì thế, C. Mác còn 
sống mãi, chừng nào những bất công ấy còn 
tiếp diễn. 

Về vấn đề liên quan tới Xây dựng chính 
quyền mới là thời điểm không thể thiếu của 
cách mạng, các đại biểu nêu bật, hiện nay, 
khái niệm chính quyền phải gắn kết chính trị 
với xã hội, phải giành và xây dựng chính 
quyền. Từ đó, cần xây dựng lực lượng cho sự 
thay đối to lớn đó, đồng thời phải tập hợp các 
lực lượng quần chúng và các phong trào. Xã hội 
vì mục tiêu đó. Việc giành chính quyền vẫn 
tiếp tục là đề tài trung tâm và vừa là việc cần 
kíp vừa lâu dài trong thực tiễn chính trị 
của phong trào cánh tả. PGS, TS C. NÑ. A-yut 
(Cu-ba), trong tham luận: "Nhà nước và dân 
tộc đương đại - những thách thức trong thế giới 
toàn cầu hóa" và R. Rô-be-uýt (Pháp) với 
tham luận: "Vấn đề chủ quyền quốc gia - thách 
thức đương đại", đều nhấn mạnh: Đây là vấn 
đề rất quan trọng và hết sức nhạy cảm. Nói đến 
nhà nước, dân tộc là nói tới quyên tự quyết, nói 
tới bản sắc dân tộc - những thứ rất dễ bị tốn 
thương hoặc biến mất trong toàn câu hóa. Vấn 
đề đang đặt ra là, chủ nghĩa để quốc tập trung 
ở Mỹ hay là một nhóm đế quốc đang đe dọa 
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thế giới hiện đại, trực tiếp là khu vực châu Mỹ 
La-tinh. Vấn đề nhà nước và dân tộc ở phía 
Bắc và Nam khu vực đang có một sự khác biệt 
không nhỏ, nhưng mặc dù vậy, ALCA đang 
lâm vào một thất bại lớn. Trọng trách của 
chúng ta là, phải tìm ra lối thoát cho cuộc 
khủng hoàng ở phía Nam khu vực và các dân 
tộc khác ở châu Phi xa xôi. 

Bàn tròn thảo luận về Chủ nghĩa xã hội, 
quá trình giải phóng trong thế kỷ XXI nêu 
bật sự cần thiết phải thúc đẩy ý tưởng cho 
rằng, sự phát triên đầy đủ và tự do của mỗi 
người phải là tiền đề và hệ quả của sự phát 
triển xã hội như một tổng thể và tình đoàn kết 
phải được coi như giá trị then chốt cho sự tiếp 
tục phát triển không chỉ về bề rộng mà quan 
trọng hơn cả về chiều sâu của một nền văn hóa 
xã hội chủ nghĩa. Các tham luận của Đoàn Đại 
biểu Việt Nam, Trung Quốc, Vê-nê-xu-ê-la, 
Ác-hen-ti-na... khi đề cập tới kinh nghiệm và 
thành công của công cuộc đổi mới ở Việt 
Nam, cải cách ở Trung Quốc, xu thế phát triển 
xã hội chủ nghĩa ở Vê-nê-xu-ê-la,... dưới ánh 
sáng chủ nghĩa Mác, tại phiên toàn thể bế mạc 
được Hội thảo hoan nghênh nhiệt liệt. 

Về vấn đề này, hai học giả - một của 
phương Tây: GS, TS R. Rô-ba-giô (I-ta-Ìi-a) 
và một của khu vực Nam Mỹ: GŒS V. Van-đớt 
(Ca-na-đa) cùng chung cách nhìn: Không ai CÓ 
quyền và được phép tự do nói bừa rằng, chủ 
nghĩa xã hội, theo tư tưởng C. Mác, được dựa 
trên một nền móng xộc xệch. Đặc biệt, 
GS, TSR. Rô-ba-giô kiến giải rõ hơn: Tư 
tướng C. Mác đang soi sáng con đường giải 
phóng xã hội trong thế kỷ XXI, như nó đã làm 
điều đó một cách tự nhiên và không ai có thể 
phủ nhận được ở thế kỷ XX. Nhưng cân thiết 
phải lưu ý răng, sự áp dụng ở mỗi quốc B13, 
không phải giống nhau. Liên Xô cứng nhắc 
nên chế độ xã hội chủ nghĩa ở đó đã sụp đổ. 
Các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu cũng 
vậy. Tuy điều đó làm giảm đi đáng kể lòng tin 
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vào C. Mác, và ở Mỹ La-tinh là trầm trọng, 
nhưng không vì thế, chúng ta mất phương 
hướng hay rơi vào một thứ trung dung, hay tệ 
hơn một số khác thì như vẻ theo C. Mác, rồi 
đòi xét lại V.I. Lê-nin. Đó quả là điều hết sức 
tệ hại và chúng cần phải bị rũ bỏ, ngay từ trong 
ý nghĩ của mỗi chúng ta, nếu chúng ta không 
muốn lạc hậu trong thế giới hiện nay. 

Trong dịp này, hai hoạt động lựa chọn: Hội 
nghị bàn tròn về vai trò Cu-ba trong các Diễn 
đàn xã hội toàn cầu và chiếu bộ phim tài liệu 
với nhan đề "Mang lại chính quyên cho người 
nghèo" biểu dương sự tham gia của quần chúng 
vào quá trình cách mạng ở Vê-nê-xu-ê-la đã 
làm phong phú và hấp dẫn hơn về chung 
quanh chủ đề Hội thảo. 

x 
* * 

Cũng như hai cuộc Hội thảo trước, cuộc 
gặp gỡ lần này đã tập hợp được đông đảo 
những đại diện ưu tú của tư tưởng xã hội của 
thời đại đến từ bốn châu lục. Những buôi tranh 
luận, thảo luận cởi mở và nghiêm túc về những 
chủ đề sống còn đang tác động đến tất cả 
chúng ta, là sự thể hiện yêu cầu cấp bách phải 
tìm được lối thoát cho trật tự hiện nay và 
chứng minh thật rõ ràng tầm quan trọng và giá 
trị của những vấn đề từng được đề cập đến 
luôn tỏa sáng và tính hiệu lực của nó vẫn 
phát triển trong hiện thực ngày càng rộng rãi, 
dưới ngọn cờ tư tưởng của C. Mác - kim chỉ 
nam của con đường đấu tranh và phát triển 
đúng đắn của loài người, trong thế kỷ XX và 
thế kỷ XXI hiện nay. Đó là thực tiễn cách 
mạng và xu thế tiến bộ, là sự biểu hiện sức 
sống bất diệt của tư tưởng C. Mác trong không 
gian chính trị và xã hội rất phức tạp nhưng đầy 
triên vọng sáng sủa hiện nay. 


PHAM ĐÌNH ĐÁNG 
(Tổng thuột) 
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NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 


TÌ1 tiSU VỀ Ci/IẾ?! LUƑ? 
TƯ TUW:8 


IRYHYC 


ỨC mạnh của một cộng đồng, hay 

một dân tộc tùy thuộc rất nhiều vào 

mức độ cố kết, gắn kết của chính nó, 
nhật là khi phải đương đầu với những thách 
thức lớn lao của lịch sử xã hội. Bài viết này 
cố gắng tìm khía cạnh mới về một đề tài mà 
hầu như ai cũng biết, đó là Chiến lược đại 
đoàn kết trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Vấn 
đề đoàn kết trong tư tưởng Hồ Chí Minh là 
ngọn núi lớn nhất trong dãy núi điệp trùng 
của thời đại Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn 
cách mạng hiện nay, chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nên tảng tư 
tưởng duy nhất của Đảng ta, của dân tộc ta. 
Nền tảng tư tưởng ấy là một hệ giá trị, một 
hệ quy chiếu để từ đó chúng ta tiếp tục thực 
hiện mục tiêu đổi mới do Đảng khởi xướng 
và lãnh đạo vi cái đích đi tới là dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh. 

Ngược dòng lịch sử, điều chúng ta dễ 
nhận thấy là con đường ra đi tìm đường cứu 
nước của người thanh niên yêu nước 
Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc được 
bắt đầu từ đòi hỏi tìm biết sức mạnh về đoàn 
kết. Người đã nói: "Khi tôi độ mười ba tuôi, 
lần đầu tiên tôi được nghe ba chữ Pháp: Tự 
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EAI E932! KẾT 
t¿Ô CHÍ kWriil 


HÀ VĂN THỊNH “ 


do, Binh đẳng, Bác ái... muốn tìm xem 
những gì ẩn đằng sau những chữ ấy"0), 
Người còn nói rằng, "đoàn kết... là vấn đề 
mà tôi quan tâm hơn hết và do đó mà tôi đã 
tìm ra được con đường đúng”®?), Ở mức độ 
của một tư duy thông thường, về mặt ngữ 
nghĩa của ngôn từ thì "Tự do”, "Bình đẳng" 
và “Bác ái” là những mỹ từ gợi cảm. Mà, 
một xã hội trong đó chứa đựng một sự thật 
như vậy là một xã hội hòa thuận, yên bình. 
Đương nhiên, sự gắn kết giữa con người 
trong xã hội ấy là một xã hội đại đồng, 
tươi đẹp. 

Từ năm 1919, Nguyễn Ái Quốc đã nói 
đến vấn đề đại đông. Trong bài Phong trào 
cộng sản Quốc tế, Nguyễn Ái Quốc viết 
rằng: "Không Tử vĩ đại khởi xướng thuyết 
đại đồng và truyền bá sự binh đẳng về tài 
sản"@), Ở đây, quan niệm về đoàn kết như là 
một nguyên tắc; tuy nhiên nó vẫn còn chung 
chung, chưa thật đầy đủ. Phải chờ đến 2 năm 


* Trường đại học khoa học Huế 

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t 1, tr 47? 

(2) Hồ Chí Minh: Sđữ, t 12, tr 471 

(3) Hồ Chí Minh: Sớd, t I, tr 35 
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sau, năm 1921, hai chữ đoàn kết mới xuất 
hiện chính thức, đâu tiên trong bài 
Phong trào cách mạng ở Ấn Độ của 
Nguyễn Ái Quốc: "Người giàu người nghèo, 
quý tộc và nông dân, Hồi giáo và Phật giáo, 
đều hợp sức đoàn kết" ®. Nhận định trên 
giống như một lời tiên tri). Nếu chúng ta 
đọc lại bài viết này của Nguyễn Ái Quốc thì 
sự đánh giá này càng rõ hơn... Cách đặt vấn 
đề của Nguyễn Ái Quốc cho phép rút ra 
những nhận xét nhỏ: 1) Cái đe dọa và nguy 
hại nhất của đoàn kết là xung đột, mâu thuẫn 
từ hai vấn đề chủ yếu: mâu thuẫn giai cấp 
(người giàu, người nghèo) và mâu thuẫn tôn 
giáo. 2) Cuộc cách mạng của bất kỳ dân tộc 
nào cũng phải nhận thức rõ vân đề này. Án 
Độ chỉ là một trong những biểu hiện nổi bật 
của khả năng đoàn kết lúc đó. 3) Cả hai bài 
đều nói lên sự quan tâm đặc biệt của 
Nguyễn Ái Quốc đối với vấn đề đoàn kết 
quốc tế. 


Đến năm 1920, vấn đề đoàn kết chỉ mới 
được giới hạn trong phạm vi giải quyết các 
quan hệ giữa con người với con người. Phải 
đến năm 1921, lý luận đoàn kết trong quan 
điểm của Nguyễn Ái Quốc phát triển 
thành một nguyên lý với nội hàm lớn và 
toàn diện, đó chính là đoàn kết giai cấp. 
Điểm đáng chú ý là, đoàn kết giai cấp được 
Nguyễn Ái Quốc đặt làm tiêu đề bài viết, 
và coi đoàn kết là vấn đề nguyên tắc, nhân 
tố quyết định thắng lợi của cách mạng. 
Trong bài viết này, khi bàn về cuộc bãi 
công của công nhân hàng hải ở Bra-xin, 
Nguyễn Ái Quốc khẳng định đoàn kết giai 
cấp sẽ là động lực đầu tàu của toàn bộ sức 
mạnh đoàn kết dân tộc; răng trên đời cũng 
chỉ có một mối tình hữu ái là thật mà thôi: 
tình hữu ái vô sản (6). 


nà làm (keo tư tưởng 26 lí Ếinh Tạp ehú Gệng sản 


Từ những dẫn liệu trên, cho phép chúng 
ta kết luận rằng, đối với Nguyễn Ái Quốc, 
cứu nước là đoàn kết, cách mạng là đoàn 
kết. Nó không chỉ là hai mặt của vấn đề về 
cuộc cách mạng giải phóng dân tộc mà 
giống như "hai cánh của con chim", bay 
thắng tới bầu trời tự do của Tổ quốc. 

Đoàn kết có thể coi là sự đông hành, 
là tinh thần thường trực trong cuộc đời 
và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh. Nếu trong những tháng, năm 
cách mạng và kháng chiến chống thực dân 
Pháp, vấn đề đoàn kết là điều trăn trở, thôi 
thúc cần kêu gọi và XÂY dựng, thi sau khi 
hòa bình lập lại, nó vẫn tiếp tục là trọng tâm, 
là vấn đề đặc biệt, là mối quan tâm thường 
xuyên của Chủ tịch Hỗ Chí Minh. Sau đây, 
ta thử tìm xem trong quãng thời gian từ ngày 
22-7-1954 đến ngày 14-6-1955 - năm đầu 
tiên sau khi kết thúc cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp, Hồ Chí Minh đã quan 
tâm đến đoàn kết như thế nào? 

Tống số bài viết, điện văn, trả lời phỏng 
vấn trong thời gian này của Hồ Chí Minh là 
118 bài. Trong số đó, số điện văn, trả lời 
phỏng vấn có nhắc đến vấn đề đoàn kết là 
33 bài, (chiếm 38,94%), còn lại 85 bài 
Hồ Chí Minh viết và nói với Đảng và các 
tầng lớp nhân dân ta. Như vậy, vấn đề đoàn 
kết chủ yếu được Chủ tịch Hô Chí Minh nói 


(4) Hồ Chí Minh: Sđd, t 1, tr 4l 

(5) Khả năng phán đoán chính xác các sự kiện lịch sử 
trong tương lai của Nguyễn Ái Quốc được chứng minh rất 
rõ ở nhiều trường hợp. Chẳng hạn, trong Hồ Chí Minh: 
Toàn tập, t 1, tr 243 - 244, Nguyễn Ái Quốc viết: "Thái 
Bình Dương và các thuộc địa xung quanh Thái Bình 
Dương, tương lai có thể trở thành một lò lửa của cuộc chiến 
tranh thể giới sắp tới". Đây là nhận định được đăng trên Le 
Paria, số 24, tháng 4-1924 - có ý nghĩa là 17 năm trước khi 
chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ (7-12-1941) 

(6) Xem Hồ Chí Minh: Sđd, t 1, tr 265 - 266 


24 


Số 11 (thắng 6 năm-2006) 


với nhân dân trong nước. Tuy nhiên, ta cũng 
hiểu rằng, trong ngôn ngữ ngoại giao, hai 
chữ đoàn kết thường được thay thế bằng các 
từ như đình hữu nghị, mối quan hệ chặt chẽ... 
Cũng cần nhấn mạnh, số lượng 38,94% trên 
đây đủ chứng minh rất rõ quan điểm xuyên 
suốt của Người về đoàn kết quốc tế quan 
trọng đến mức nào! 

Trong 85 bài viết, bài nói chuyện của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã có những 
khẳng định cụ thể khác nhau về tầm 
quan trọng của đoàn kết. Có khi, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh nói đoàn kết là sức mạnh của 
Đẳng Œ'; Ngày nay, sự đoàn kết trong Đảng 
là quan trọng hơn bao giờ hết ® (Hồ Chí 
Minh nhắn mạnh); ở một chỗ khác Người lại 
cho răng đoàn kết là lực lượng mạnh nhất 
của chúng ta); là một lực lượng vô địch của 
chúng ta19, Đặc biệt, Không ít lần, Người 
lưu ý phải thật thà đoàn kết... 


Đoàn kết, theo Hồ Chí Minh, là một vấn 
đề chiến lược; không phải là một thủ đoạn 
chính trị 0), trong đó đoàn kết giữa Đảng 
với nhân dân là quan trọng nhất. Bởi vì, đó 
là nền gốc của đại đoàn kết. Người cũng lưu 
ý chúng ta phải tránh cho bằng được hai 
nguy cơ: cô độc hẹp hòi và đoàn kết vô 
nguyên tắc, Bài Nói chuyện tại hội 
nghị đại biểu Mặt trận Liên Việt toàn quốc 
ngày 10-1-1955, có thê coi là một trong 
những biểu hiện mẫu mực của tư tưởng 
Hồ Chí Minh về vấn đề đoàn kết. Chỉ có 
hơn 500 từ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 19 lần 
nhắc đến hai chữ Đoàn Kết(!) 

Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, 
qua 85 bài viết và nói chuyện, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã đề cập đến cụm từ đoàn kết 
đến 137 lần. Đó là một tỷ lệ rất lớn trong bối 
cảnh của một vị Chủ tịch nước có và luôn 
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phải bàn đến, trăm công ngàn việc. Đây là 
một số liệu mà người viết bài này đã "chọn" 
ra rất tình cờ vì lẽ không đủ thời gian để 
thống kê toàn bộ cả 12 tập của Hồ Chí Minh 
toàn tập có bao nhiêu lần Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã nhắc đến hai tiếng thiêng liêng: 
Đoàn kết 

Trong 8 tháng của năm 1969, tông số bài 
được lưu giữ là 35, có 42 lần Chủ tịch 
Hồ Chí Minh nhắc đến hai từ đoàn kết. Điều 
đáng chú ý nhất là trong bài phát biểu cuối 
cùng (18-7-1969) và trong Di chúc; đoàn 
kết được Người nhắc tới 7 và 8 lần! Thậm 
chí, ngay cả những điều mong muốn cuối 
cùng trong câu cuối cùng của Di chúc của 
Người, thì đoàn kết cũng là mong muốn thứ 
nhất: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi 
là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn 
đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình 
thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, 
và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách 
mạng thế giới. '(tác giả nhân mạnh). 

Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về Chiến lược 
đại đoàn kết trong suốt cuộc đời hoạt động 
cách mạng của Người và nhất là trong 
năm 1969, bước đầu có thể nêu ra được một 
số kết luận sau đây: 

Thứ nhất, sức mạnh của dân tộc, sự ổn 
định và phát triển chỉ có thể có được nếu 
không ngừng tăng cường đoàn kết. Đặc biệt, 
thời kỳ hòa bình lại càng phải quan tâm 
nhiều hơn. Bởi vì, những bất đồng, mâu 
thuẫn về quyền lợi, địa vị hầu như không 
đáng kể trong chiến tranh thì đến thời 
hòa bình lại trở thành nguy cơ rất lớn mà 
Hồ Chí Minh đã không ít lần nhắc đến: nguy 
cơ từ "viên đạn bọc đường". Sự đoàn kết 


(7), (8), (9), (10), (11), (12) Hồ Chí Minh: Sđd, t 7, 
tr 335, 492, 368, 397, 438 
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trong đảng cầm quyền là cái xương. sống của 
toàn ¡bộ SỰ nghiệp cách mạng của cả dân tộc. 

Muốn đoàn kết được, phải thắng thắn phê 
bình mọi biểu hiện sai trái. Trong cuộc øặp 
mặt cuối cùng trước đông đảo quần chúng - 
gặp các đông chí lãnh đạo Tổng Công đoàn 
Việt Nam, Hồ Chí Minh đã nhắn mạnh: Các 
báo đăng bài của công nhân phê bình, thế là 
tốt. Báo Lao Động nên mở rộng mục này 
cho quân chúng phê bình trên báot1). Cuộc 
đầu tranh này không dễ dàng, bởi vì nó là 
cuộc đấu tranh đầy phức tạp và nhạy cảm, 
trong đó có cả sự đấu tranh với chính bản 
thân của mỗi con người. 

Thứ hai, khi Hồ Chí Minh nói: Phải giữ 
gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ 
8ìn con ngươi của mắt mình; một mặt, 
Người nhắn mạnh đến tầm quan trọng của 
việc đoàn kết trong nội bộ đảng, mặt khác, 
nó phản ánh rằng, Người đã thấy rõ khối 
đoàn kết trong Đảng "đã và đang có vấn đề". 
Lâảng tránh thực tế này, hoặc không dám 
nhìn thắng vào sự thật là một cách nhìn 
không thật sự khoa học và có thể sẽ tạo ra 
không ít những sai lầm. Bất kỳ đảng phái 
nào cũng luôn tiềm tàng nguy cơ chia rẽ, 
tình trạng bè phái. Ngăn chặn và thường 
xuyên "trông chừng” nguy cơ đó và loại bỏ 
nó là một nhiệm vụ thuộc về nguyên tắc tối 
cao của Đảng. 

Thứ ba, không hề ngẫu nhiên khi 
những dòng chữ cuối cùng của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh lại là viết thư cho Tổng thống 
Mỹ R.Nich-xơn khi cuộc chiến tranh chống 
đế quốc Mỹ của Việt Nam đang ở trong giai 
đoạn gay go, ác liệt nhất. Vậy mà, Hô Chí 
Minh đã nhìn thấy, chuẩn bị trước cơ sở để 
xúc tiến quan hệ Việt - Mỹ nói riêng, tình 
đoàn kết với nhân dân Mỹ nói chung. 
Dường như Hồ Chí Minh đã nhìn thấy rõ 
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sự thật rằng: thế giới ngày càng phát triển, 
loài người càng gân gũi thì việc duy trì đoàn 
kết lại càng khó khăn, phức tạp. Đoàn kết 
quốc tế chỉ có được khi ta có thực lực, bởi 
thực lực là cái chiêng, ngoại gl1ao là cái 
tiếng. Chiêng có to thì tiếng mới lớn" 0), 
Thực lực không chỉ giới hạn trong sức mạnh 
của dân tộc mà còn là sự hóa giải đúng và đủ 
các quan hệ với các nước lớn. Hòa khí hay 
đoàn kết quốc tế, trước hết và luôn phải là 
đoàn kết nội bộ, từ đó củng cố được mối 
quan hệ bền vững, hiệu quả với các cường 
quốc khác. 

Hai ngàn năm trăm năm trước, với Nho 
học, Khống Tử đã vẽ nên con mắt cho con 
rồng văn minh Trung Hoa, một biểu 
tượng văn hóa của dân tộc này. Ba mươi bảy 
năm trước đây, trước lúc "đi xa", Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã dặn dò chúng ta rằng đoàn 
kết phải là con ngươi của con mắt, của toàn 
bộ sức mạnh Việt, hồn Việt. Thuyết Đại 
đồng của Không Tử dựa trên cơ sở của cái 
chung chung. Hai chữ bác ái của người Pháp 
còn là những mỹ từ trừu tượng, mông lung 
khi chủ nghĩa thực dân còn đang say sưa đi 
xâm lược và mở rộng thuộc địa. Câu mở đầu 
của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là: Vô 
sản tất cả các nước, đoàn kết lại! Lê-nin đã 
phát triển thành: Vô sản tất cả các nước và 
các dân tộc bị áp bức, đoàn kết lại! 

Với Hồ Chí Minh, đoàn kết là một chân 
lý rõ ràng và được mở rộng theo một trinh tự 
phát triển từ con người của cộng đồng tới 
giai cấp và Vượt ra ngoài giai cấp; Vượt qua 
mọi khác biệt về tôn ' giáo, chính kiến, xuyên 
suốt và bao trùm tất cả mọi mối quan hệ; 
lấp lánh suốt thời gian và tổỏa sáng mọi 
không gian. C] 


(13), (14) Hồ Chí Minh: Sđd, t 12, tr 567 
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HỌC TẬP TU TUỞYG HỒ CHÍ MIVII 
VỀ BẢN CHÁT VÀ PHUOXG PHÁP 
TIẾP CẬN DU LUẬN XÃ HỘI 


1 - Bản chất của dư luận xã hội 

Hiện nay, việc nghiên cứu về dư luận xã hội 
trở nên quan trọng và cần thiết, bởi vì nó trực 
tiếp liên quan tới quan điểm và chính sách đổi 
mới toàn diện đời sống kinh tế - chính trị - xã 
hội do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo từ 
năm 1986 đến nay. Các phương châm lãnh đạo 
và hành động thực tiễn được dư luận xã hội 
ủng hộ sâu rộng, nhất là khi Quy chế Dân chủ 
ở cơ sở đi vào cuộc sống thì vai trò của dư luận 
xã hội càng thể hiện rõ. Rất nhiều tấm gương 
điển hình trong công tác xóa đói, giảm nghèo 
và tăng trưởng kinh tế đã được dư luận xã hội 
ủng hộ nhiệt tình. Không ít các vụ việc sai trái 
Ở các cấp, các ngành đã bị dư luận xã hội phản 
ứng quyết liệt. Dư luận xã hội đang đóng vai 
trò phân biện xã hội trong cải cách hành chính. 
Nhưng bản chất dư luận xã hội là gì? Cần 
nghiên cứu và định hướng dư luận xã hội 
như thế nào?... là những vấn đề đặt ra hết sức 
cấp thiết. 

Dư luận là một hiện tượng xã hội gắn liền 
với đời sống của con người. Con người có 
tiếng nói là có phương tiện để bày tỏ suy nghĩ, 
tình cảm và chia sẻ ý kiến với nhau trong quá 
trình cùng sinh sống và lao động. Trong xã hội 
CÓ sự phân chia giai cấp, dư luận xã hội là ý ỹ 
kiến của công chúng được nói công khai về 


LÊ NGỌC HÙNG ° 


những vấn đề công cộng. Do đó, về thực chất, 
dư luận xã hội phản ánh mong muốn, tâm tư, 
nguyện vọng của nhân dân. Quân chúng lao 
động sử dụng dư luận xã hội như là diễn đàn 
để nói lên ý kiến của mình nhằm ngợi ca 
những điều tốt đẹp và phê phán những thói hư, 
tật xấu của xã hội và nhất là nhằm bảo vệ 
quyền lợi của mình. Xét từ góc độ này, trong 
xã hội phân chia giai cấp, dư luận xã hội là ý 
kiến của quần chúng nhân dân mà không phải 
lúc nào giai cấp thống trị cũng muốn nghe và 
dám nghe. Điều này giải thích tại sao trong 
một thời kỳ rất dài của lịch sử loài người, dư 
luận xã hội vẫn thường xuyên tôn tại, nhưng 
không được tìm hiểu và nghiên cứu một cách 
khoa học. 

Trên thế giới, mãi đến thời đại Ánh sáng, 
cùng với sự phát triển của kinh tế công nghiệp 
và các cuộc cách mạng khoa học và kỹ thuật, 
hiện tượng dư luận xã hội mới được nghiên 
cứu một cách khoa học. Sự phát triển kinh tế 
thị trường đòi hỏi các nhà sản xuất kinh doanh 
phải quan tâm tìm hiểu dư luận xã hội của các 
nhóm người đặc biệt có tên gọi chung là nhóm 
khách hàng. Dư luận xã hội dưới góc độ 


*PGS, TS, Viện Xã hội học và Tâm lý lãnh đạo, quản 
lý. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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kinh tế học được hiểu là thị hiếu của khách 
hàng. Chế độ dân chủ tư sản đòi hỏi các đối 
thủ cạnh tranh của các đảng phái chính trị phải 
tranh thủ dư luận xã hội từ phía các nhóm cử 
tri. Như thế có nghĩa là, từ góc độ chính trị 
học, dư luận xã hội là thái độ và hành vi của 
các cử tri đối với những chính sách và chính 
khách cụ thể. Trước yêu cầu về mặt kinh tế và 
chính trị như vậy, các cuộc điều tra dư luận xã 
hội đã được thực hiện và không ngừng được 
cải tiến về phương pháp Và kỹ thuật nghiên 
cứu. Đồng thời, các cách tiếp cận khoa học về 
dư luận xã hội trong chính trị học, kinh tế học, 
tâm lý học và xã hội học về dư luận xã hội 
cũng phát triển mạnh mẽ, nhất là ở những 
nước công nghiệp hàng đầu thế giới. 

Tại Việt Nam, cùng với công cuộc đổi mới 
kinh tế - xã hội trong 20 năm qua, các vấn đề 
của dư luận xã hội bắt đầu được đẩy mạnh 
nghiên cứu một cách khoa học, hệ thống. Các 
cơ sở nghiên cứu và đào tạo đã chú ý tìm hiểu 
nguôn gốc lịch sử, xã hội, văn hóa, tư tưởng 
của hiện tượng dư luận xã hội. Trong các 
trường đại học đang có môn học về dư luận xã 
hội. Trong các viện nghiên cứu đang có các 
tập thể nhà khoa học thường xuyên thực hiện 
các đề tài thăm đò dư luận xã hội. Một số sách 
và tài liệu về dư luận xã hội đã được biên soạn 
để giảng dạy và tham khảo. Điều quan trọng là 
càng tiến hành các cuộc thăm dò dư luận xã 
hội nhiều bao nhiêu, các nhà nghiên cứu càng 
thấy cần thiết phải trở lại tìm hiểu những luận 
điểm của tư tưởng Hồ Chí Minh về dư luận xã 
hội. Các nhà khoa học của thế kỷ XXI hiểu rất 
rõ rằng không thể tìm thấy một học thuyết có 
sẵn và đầy đủ về dư luận xã hội trong các tác 
phẩm kinh điển. Nhưng chắc chắn có thể tìm 
ra những ý tưởng khoa học sâu sắc bàn về bản 
chất, vị trí, vai trò và cơ chế hình thành dư luận 
xã hội trong các tác phâm của Hồ Chí Minh. 
Điều cơ bản là cần học tập tỉnh thần phương 
pháp luận khoa học và cách mạng trong tư 
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tưởng Hồ Chí Minh về bản chất dư luận xã hội. 
Qua đó, có thể hiểu sâu sắc hơn tỉnh thần khoa 
học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
để có thể vận dụng một cách sáng tạo vào việc 
nghiên cứu và định hướng dư luận xã hội nhằm 
phục vụ công cuộc bảo vệ và xây dựng xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh. 

2 - Quan điểm cơ bản của tư tưởng 
Hồ Chí Minh về dư luận xã hội 

Dư luận xã hội là một hiện tượng xã hội đặc 
biệt phản ánh nhận thức, quan niệm, ý kiến 
nhận xét, đánh giá, thái độ, tâm tư, nguyện 
vọng, tình cảm và xu hướng hành động của các 
nhóm xã hội đối với những vấn đề nảy sinh 
trong cuộc sống của họ. Dư luận xã hội luôn 
chứa đựng các yếu tố nhận thức, tình cảm và 
khả năng hành động của các nhóm xã hội nhất 
định. Để nhận thức và định hướng dư luận xã 
hội vào giải quyết những vấn đề đặt ra đối với 
sự nghiệp xây dựng một xã hội công bằng, dân 
chủ và văn minh, cần tích cực học đập nghiêm 
túc những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh. 

Dư luận xã hội là sự nhận thức và quyết tâm 
làm cách mạng của đông bào. Bản chất "tập 
thể" với nghĩa là sự hiểu biết và sự quyết tâm 
hành động tập thể của dư luận xã hội đã được 
Hồ Chí Minh nhắn mạnh trong nhiều tác phẩm 
của Người. Trong tác phẩm 'Đường cách 
mệnh", Hồ Chí Minh đã nêu rõ ý nghĩa quan 
trọng có tính quyết định của sự đồng tâm nhất 
trí của nhiều người, của vô số người đối với sự 
nghiệp cách mạng. Người viết: "Việc gì khó 
cho mấy, quyết tâm làm thì làm chắc được, ít 
người làm không nổi, nhiều người đồng tâm 
hiệp lực mà làm thì phải nối". "Muốn đồng 
tâm hiệp lực, muốn bên gan thì trước ai ai cũng 
phải hiểu rõ vì sao mà phải làm, vì sao mà 
không làm không được, vì sao mà ai ai cũng 
phải gánh một vai"). Để đối phó với những 


(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t 2, tr 261 
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nguy cơ tụt hậu về kinh tế hiện nay, đòi hỏi sự 
nhận thức rõ ràng về nguyên nhân và sự quyết 
tâm vượt khó làm giàu của các tầng lớp xã hội. 

Một mình khu vực kinh tế nhà nước không thể 
xoay chuyển tình thế mà phải có sự đồng tâm 
hiệp lực của tất cả các thành phần kinh tế. Sự 
cởi mở và ủng hộ của dư luận xã hội đối với 
động cơ và việc làm giàu theo đúng pháp luật 
đang tạO ra thời cho những bước chuyển. biến 
mạnh về tư duy lý luận và thực tiễn quản lý 
kinh tế Việt Nam. 

Định hướng dư luận xã hội có nghĩa là 
làm cho dân hiểu và quyết tâm làm cách 
mạng giành và giữ độc lập tự do cho dân tộc. 
Hồ Chí Minh chỉ rõ vì sao giai cấp thống trị 
cấm không cho dân học tập: đó là vì chúng sợ 
người dân hiểu biết sẽ đông lòng nhất trí đứng 
lên đánh đổ chúng. Muốn làm cách mạng thì 
phải định hướng đư luận xã hội, tức là làm cho 
dân hiểu vì sao phải làm cách mạng và phương 
pháp làm cách mạng như thế nào. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh chủ trương phương pháp định 
hướng dư luận xã hội là tuyên truyền, vận 
động để mọi người dân đều hiểu, đều tỉnh ngộ 
và đoàn kết làm cách mạng giành độc lập tự do 
cho dân tộc. Làm cách mạng có nghĩa là phải 
giảng giải lý luận và chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
cho dân hiểu. Khi trả lời câu hỏi vì sao 
phải viết cuốn Đường cách mệnh, Chủ tịch 
Hô Chí Minh đã ghi rõ: "Sách này chỉ ao ước 
sao đồng bào xem rồi thì nghĩ lại, nghĩ rồi thì 
tỉnh dậy, tỉnh rồi thì đứng lên đoàn kết mà làm 
cách mệnh”), 

Định hướng dư luận xã hội phải dựa trên 
nên tảng của chủ nghĩa Mác — Lê—nin. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh chỉ rõ muốn làm cách mạng phải 
giành được sự ủng hộ thực sự bằng hành động 
cách mạng của quần chúng nhân dân. Muốn 
vậy phải vận động và tô chức dân chúng. Đảng 
phải vững thì mới lãnh đạo cách mạng thành 
công. Muốn đảng vững chắc thì đảng phải có 
trí khôn tức là phải có lý luận của chủ nghĩa 
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Mác - Lênin. "Bây giờ học thuyết nhiều, chủ 
nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, 
chắc chắn nhất, cách mạng nhất là chủ nghĩa 
Lê-nn 9). Theo học thuyết Mác - Lê-nin, 
chúng ta mạnh dạn đối mới tư :duy lý luận trên 
cơ sở phân ch những yêu cầu của thực tiễn 
đối mới kinh tế - xã hội vừa qua. Có thể thấy 
điều này qua việc hơn 88% đại biểu tham dự 
Đại hội lần thứ X của Đảng vừa qua tán thành 
quy định đảng viên làm kinh tế tư nhân - một 
quy định theo kịp sự phát triển và yêu cầu của 
thực tế dư luận xã hội vừa qua. 

Định hướng dư luận xã hội là tìm đủ cách 
giải thích cho dân hiểu. Sau tác phẩm Đường 
cách mệnh (năm 1927), vào năm 1947 Bác Hồ 
viết tác phẩm nổi tiếng "Sửa đổi lối làm việc". 
Trong tác phẩm quan trọng này, Bác Hồ căn 
dặn cán bộ phải sửa chữa các khuyết điểm khi 
làm việc với dân. Để tạo ra dư luận xã hội ủng 
hộ sự nghiệp cách mạng, Bác Hồ căn dặn cán 
bộ phải "tìm đủ cách giải thích cho dân hiểu" 
và không làm theo cách “hạ lệnh, cách cưỡng 
bức". Bởi vì nếu dân không hiểu, dân oán 
trách. Những thủ tục hành chính phức tạp, ví 
dụ thủ tục hộ khẩu, luôn gây ra sự khó hiểu và 
sự phàn nàn, thậm chí oán trách đang đòi hỏi 
phải cải cách mạnh mẽ. Việc nâng giá xăng 
dầu vừa qua đã được dư luận xã hội chấp nhận, 
ủng hộ là nhờ trước đó các cơ quan có trách 
nhiệm đã giải trình, phân tích sự cần thiết của 
việc nâng øi4. 

Định hướng dư luận xã hội phải dựa vào 
niềm tin tuyệt đối vào dân. Bác phát hiện ra 
một chân lý và đòi hỏi cán bộ đảng viên phải 
luôn ghi nhớ khi làm việc với dân. Đó là chân 
lý: "Dân rất tốt. Lúc họ đã hiểu thì việc gì khó 
khăn mấy họ cũng làm được, hy sinh mấy họ 
cũng không sợ"®,. Những vướng mắc, phân 


(2), (3) Hồ Chí Minh: Toàn tập. Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 1995, t 2, tr 262, 268 
(4), (5) Hồ Chí Minh: Sđở, t 5, tr 245, 246 
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(Xqgiiên eữu, họe tập øà làm theo tư 
lớn là do cân bộ lãnh đạo quản lý không sắt 
dân, không tin dân, không thực sự thực hiện 
phương châm: "dân biết, dân bàn, dân làm, 
dân kiểm tra". Một số cán bộ chưa tin là dân 
có thể cùng tham gia vào quá trình ra quyết 
định, "dân quyết" nên bưng bít thông tin, thiếu 
minh bạch. Thí dụ, một số sự việc liên quan tới 
giải tỏa mặt bằng tái định cư thời gian qua. 
Đây là một trở ngại rất lớn trong quá trình ra 
quyết định và triển khai thực hiện các quyết 
định phát triển kinh tế - xã hội. 

Định hướng dư luận xã "hội phải phù hợp 
với "guyện vọng của quân chúng tiến bộ. 
Muốn hiểu tâm tư, nguyện vọng, suy nghĩ của 
người dân thì cán bộ, đảng viên phải sát quần 
chúng, hợp quần chúng và sửa chữa căn bệnh 
hình thức, bệnh chủ quan. Bác Hồ chỉ rõ 
phương pháp nắm bắt dư luận xã hội của quần 
chúng là: phải chịu khó học hỏi xem "quân 
chúng cần cái gì, muốn nghe muốn biết cái gì, 
ham chuộng cái gì". Vai trò của đư luận xã hội 
là rất quan trọng, rất cần thiết để có thể tổ chức 
có hiệu quả các hoạt động. Bác Hồ đã chỉ rõ: 
"Bất cứ việc to việc nhỏ, chúng ta phải xét rõ 
và làm cho hợp trinh độ văn hóa, thói quen 
sinh hoạt, trình độ giác ngộ, kinh nghiệm tranh 
đấu, lòng ham, ý muốn, tình hình thiết thực 
của quần chúng. Do đó mà định cách làm việc, 
cách tổ chức. Có như thế mới có thể kéo được 
quân chúng". Bác chỉ rõ một nguyên nhân cơ 
bản của sự yếu kém trong công tác đó là sự xa 
rời quần chúng: "nơi nào công việc kém là vì 
cán bộ cách xa dân chúng, không cùng dân 
chúng, bàn bạc, không giải thích"), 

Dư luận xã hội gắn với tập trung dân chủ 
trong Đảng. Để cách mạng thành công Đảng 
phải vững mạnh, cán bộ, đảng viên phải biết rõ 
ưu điểm và khuyết điểm của bản thân để sửa 
chữa những khuyết điểm đó. Muốn vậy, người 
lãnh đạo Đảng và Chính phủ không những 
phải nắm bắt dư luận xã hội của quần chúng 
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nhân dân, mà còn phải thường xuyên lắng 
nghe dư luận của cán bộ, đảng viên. Cách tốt 
nhất không gì bằng là "khuyên cán bộ mình 
mạnh bạo đề ra ý kiến và phê bình. Như thế 
không những không phạm đến uy tín của 
người lãnh đạo mà lại tỏ ra dân chủ thật thà 
trong Đảng". Bác Hồ nêu rõ tác hại của sự tâng 
bốc và sự mất dân chủ trong Đảng khi cán bộ 
không bày tỏ ý kiến của mình. Bác viết: "Nếu 
cán bộ không nói năng, không đề ý kiến, 
không phê bình, thậm chí lại tâng bốc mình, 
thế là một hiện tượng rất xấu. Vì không phải 
họ không có gì nói, nhưng vì họ không dám 
nói, họ sợ. Thế là mất hết dân chủ trong Đảng. 
Thế là nội bộ của Đảng âm u, cán bộ trở nên 
những cái máy, trong lòng uất ức, không dám 
nói ra, do uất ức mà hóa ra oán ghét, chán nản. 
Như thế mà muốn cán bộ công tác cho giỏi thì 
sao được"0), Như vậy, có thể thấy Bác Hồ đặc 
biệt quan tâm tới dân chủ trong Đảng và coi 
việc cán bộ, đảng viên phát biểu ý kiến, bày tỏ 
thái độ, góp M phê bình là một hiện tượng bình 
thường và rất cần thiết để nâng cao hoạt động 
của Đảng. Việc đè nén và tạo ra tâm lý "sợ 
không dám nói" sẽ gây tác hại to lớn như mất 
dân chủ, mất đoàn kết, oán ghét, chán nản, 
âm u. Những ý kiến được nói ra mà không sợ 
bị trừng phạt là dư luận xã hội. 

3 — Quy trình tìm hiểu và định hướng dư 
luận xã hội 

Tư tưởng Hỗ Chí Minh chứa đựng những 
quan niệm cơ bản về quy trình tìm hiểu và 
định hướng dư luận xã hội. Lắng nghe đư luận 
xã hội của quần chúng nhân dân và của cần bộ, 
đảng viên là cần thiết nhưng chưa đủ. Bởi vì 
rất nhiều người và nhiều loại ý kiến. Do đó, 
cần tập trung các ý kiến khác nhau, so sánh kỹ 
lưỡng, phân tích kỹ nội dung ý kiến của các 
tầng lớp xã hội có các ý kiến đó, tìm ra những 


(6), (7) Hồ Chí Minh: Sđd, t 5, tr 295, 280 
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mâu thuẫn trong các ý kiến khác nhau, xem rõ 
cái nào đúng, cái nào sai. Chọn lấy ý kiến 
đúng, đưa ra cho dân chúng bàn bạc, lựa chọn 
lại để nâng cao dần sự giác ngộ của dân chúng. 

"Thế gọi là: tập trung ý kiến, ra sức thi hành". 
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, một quy trình tìm 
hiểu và định hướng dư luận xã hội bao gồm 
các yếu tố và các bước: l - Thu thập các loại ý 
kiến của các tầng lớp xã hội khác nhau về 
những vấn đề nhất định, 2 - So sánh kỹ, phân 
tích kỹ các nội dung của các loại ý kiến, 
3 - Phát hiện ra mâu thuẫn trong các ý kiến, 
4 - Phân biệt cái đúng và cái sai trong các ý 
kiến, 5 - Lựa chọn ý kiến đúng trong số các ý 
kiến đã có, 6 - Đem ý kiến đúng đã được lựa 
chọn cho người dân bàn bạc, so sánh và giải 
quyết vấn đề. 

Các nhà nghiên cứu dư luận xã hội cũng sử 
dụng các bước thu thập và xử lý thông tin về 
dư luận xã hội. Nhưng một vấn đề quan trọng 
mà họ ít khi làm được là "đem ý kiến đúng đã 
được lựa chọn đến với người dân để họ so 
sánh, bàn bạc, lựa chọn lại". Điều đó, cho thấy, 
nắm bắt được dư luận xã hội vẫn chưa đủ, điều 
cân thiết là phải làm cho dân giác ngộ và tham 
gia bày tỏ ý kiến, bàn bạc, lựa chọn, quyết 
định và thực hiện. Về điều này Bác Hồ căn 
dặn: "phải khéo tập trung ý kiến của quần 
chúng, hóa nó thành cái đường lối đề lãnh đạo 
quân chúng. Phải đem cách nhân dân so sánh, 
xem xét, giải quyết các vấn đề, mà hóa nó 
thành cách chỉ đạo nhân dân"4®), Có đối xử một 
cách khoa học và khéo léo với dư luận xã hội 
mới có thể thực hiện được một trong những 
nguyên tắc lãnh đạo của Đảng là “tuyệt đối 
không nên theo đuôi quân chúng". 

Thực tế cho thấy, một ý tưởng chính sách 
dù đúng đắn nhưng không tạo được dư luận xã 
hội ủng hộ cũng khó có thể được thực hiện 
thành công. Chẳng hạn, đề án tăng học phí đại 
học đã bị dư luận xã hội phản ứng, không ủng 
hộ nên phải rút lại. Nếu thấy rằng cần thiết 
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phải tăng học phí đại học để nâng cao chất 
lượng giáo dục đại học Việt Nam thì rõ ràng 
cần phải đối xử một cách khoa học đối với dư 
luận xã hội về vấn đề này. Lúc đó, có thể phải 


tổ chức nghiên cứu và định hướng dư luận xã 


hội theo quy trình nghiêm túc để tạo được sự 
ủng hộ tích cực của các tầng lớp nhân dân, các 
cán bộ lãnh đạo quản lý và các cán bộ khoa 
học đối với một đề án đúng đắn nhằm đầu tư 
vào giáo dục đại học. 

Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, dư luận 
xã hội bao gồm sự hiểu biết, thái độ và sự 
quyết tâm hành động của quần chúng nhân 
dân và các cán bộ đảng viên nhằm xây dựng 
một đất nước độc lập, tự do, hạnh phúc. Định 
hướng dư luận xã hội đòi hỏi phải nâng cao 
nhận thức và tạo cơ chế dân chủ để quần 
chúng nhân dân và cán bộ, đẳng viên dám nói 
lên ý kiến của họ để Đảng và Chính phủ hiểu 
rõ ưu điểm và khuyết điểm. Cách thức thu 
thập, xử lý các thông tin về dư luận xã hội phải 
tuân theo một quy trình khoa học có tính nghệ 
thuật "khéo léo”. Chân lý mà Bác Hồ phát hiện 
ra ở đây là: phải tuyệt đối tin tưởng vào dân: 

Dư luận xã hội trở thành một thiết chế xã 
hội cơ bản đáp ứng nhu cầu chia sẻ thông tin, 
bày tỏ tình cảm, suy nghĩ và chuẩn bị sẵn sàng 
hành động của các cá nhân và các nhóm xã hội 
đối với những vấn đề nảy sinh trong cuộc 
sống. Chúng ta càng cần phải tìm hiểu và 
học tập các quan điểm cơ bản của tư tưởng 
Hồ Chí Minh để xây dựng cơ sở lý luận khoa 
học cách mạng cho nghiên cứu và giảng dạy 
về dư luận xã hội. Có như vậy, dư luận xã hội 
của các tầng lớp xã hội, các nhóm xã hội và 
các cán bộ đảng viên mới thực sự trở thành 
đối tượng và công cụ của lãnh đạo và quản lý 
xã hội nhăm mục tiêu phát triển đất nước 
bên vững. 


(8) Hỗ Chí Minh: Sớd, t 5, tr 298 
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XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA 
CHO SỰ PHÁT TRIỀN BỀN VỮNG 
CỦA ĐẤT NƯỚC, 


I- NÂNG CAO VAI TRÒ "VĂN HÓA 
TRONG PHÁT TRIỀN KINH TẾ - XÃ HỘI, 
MỘT VẤN ĐỀ CÁP BÁCH HIỆN NAY 


Tống kết 20 năm đổi mới, chúng ta phấn 
khởi với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch 
sử nhưng cũng lo lắng trước những hạn chế và 
yếu kém. Muốn vượt lên trên thực trạng hiện 
nay, cần phải đặt những thành tựu bên cạnh 
những hạn chế như hai mặt của một vấn đề. 
Đó là cách nhìn hệ thống cho phép thấy rõ thực 
chất vấn đề và gợi ý về giải pháp. 

1 - Nước ta đã liên tục đạt mức tăng trưởng 
cao về số lượng trong nhiều năm. Đó là thành 
tựu nổi bật. Nhưng mặt khác chất lượng và hiệu 
quả còn thấp kém do trình độ khoa học, công 
nghệ và trình độ lãnh đạo, quản lý còn thấp, 
chưa chủ động sáng tạo trong bối cảnh thực tiễn 
biến đổi nhanh; tình trạng tham những, lãng phí 
khá phổ biến và ngày càng nghiêm trọng, mà vụ 
PMUI8 theo tôi chỉ là mặt nổi của tảng băng. 
Cũng nên lưu ý rằng những tổn thất lớn do tham 
nhũng, quan liêu, lãng phí đều được tính trong 
GDP hằng năm. 

Nhìn vấn đề kinh tế ở cả hai mặt nói lên điều 
øì? Tư duy kinh tế đã được đôi mới một bước 
tạo ra thành tựu về kinh tế, nhưng nhận thức về 
khoa học, công nghệ, về đạo đức, văn hóa trong 
kinh tế thị trường thì chậm trễ nhiều so với 
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kinh tế. Sự phát triển không đồng bộ ấy là sự 
phát triển chưa bền vững vì thiếu vai trò cần có 
của văn hóa. 

2 - Đổi mới kinh tế đã nâng cao một bước 
mức sống của nhân dân một cách phổ biến ở đô 
thị và nông thôn, nhưng /ối sống lại đang sút 
kém, quan hệ trong tô chức, trong gia đình, 
quan hệ giữa con người và cộng đồng đang 
ngày càng có nhiều biểu hiện tiêu cực. Dù 
chúng ta đã cố gắng thi đua để có được hàng 
vạn làng văn hóa, cơ quan văn hóa được công 
nhận, đã có chục triệu gia đình văn hóa, đã xây 
dựng được hàng vạn bản hương ước, quy ước 
văn hóa thôn xóm, nhưng cũng không ngăn cán 
được sự trỗi dậy của những tiêu cực xã hội tiểu 
nông được "nâng cấp" bởi những tiêu cực của 
thị trường. 

Điều đáng lo ngại nhất là lối sống tiêu Cực 
lại xâm nhập vào đội ngũ lãnh đạo, quản lý Ở 
nhiều nơi, tạo thành một loại quan hệ ngầm 
như một lối sống không còn biết xấu hổ như: 
nịnh bợ, chạy chức quyên, nhận và đưa hối lộ, 
chạy bằng cấp... Lối sống đó trên thực tế 
đã chống lại các quy định tiêu chuẩn cân bộ 
của Đăng. Nguy hại nhất là lối sống đó đã nêu 
một tấm gương xấu trước nhân dân, vừa làm 


* GS, TS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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mất lòng tin những người chính trực, vừa tạo 
môi trường xâu cho sự nây nỞ bọn lưu manh. 
Lối sống ấy là cản trở lớn nhất cho việc cải cách 
giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực. 

Suy nghĩ về mối quan hệ giữa nâng cao mức 
sống với sự sút kém lối sống nộ lên điều g? 


Việc nỗ lực nâng cao mức sống vật chất cho 
con người đã không đi đôi với nâng cao dân trí, 
cải thiện đời sống văn hóa tỉnh thần cho con 
người. Vì vậy, việc nâng Cao chỉ số phát triển 
con người Việt Nam có tiến bộ (2005 so 2004 
tăng lên 4 bậc và xếp thứ 108 trong 177 nước) 
nhưng chưa phải là cái đích của đường lối. Kinh 
nghiệm thế giới cho thấy rằng: nâng cao mức 
sông cho nhân dân bằng phát triển kinh tế đã 
khó, nhưng nâng. cao đời sông văn hóa, tỉnh 
thần cho con người. còn khó hơn. Đối với nước 
ta, không phát triển hài hòa giữa mức sống 
và lối sống cho con người, cho xã hội, thì Sẽ 
nguy hại cho định hướng xã hội chủ nghĩa về 
mặt xã hội. 

3 - Thực hiện đường lối của Đảng về xây 
dựng một xã hội công băng, dân chủ, văn minh, 
các cấp quản lý đã xây dựng và thực hiện nhiều 
biện pháp như xây dựng Quy chế Dân chủ ở cơ 
SỞ, CÁC dự 2 án xóa đói giảm nghèo, các chương 
trình về an sinh xã hội. Nhưng mặt khác, tinh 
trạng quan liêu hành chính còn nặng nề và phổ 
biến từ cấp cơ sở. Người ta nói "hành dân là 
chính”, người dân cảm nhận được điều đó khi 
đến cơ quan công quyên. Rõ ràng là hành chính 
quan liêu và tham nhũng không thể đi đôi với 
công bằng, dân chủ, văn minh. Nghịch lý này 
kéo dài đã nhiều năm nói lên điều gì?. 

Một là, còn nhận thức “ công bằng, dân chủ, 
văn minh" theo kiểu ban ơn vốn là biểu hiện của 
một văn hóa chính trị thời bao cấp trước đây. 

Hai là, chúng ta còn thiếu một văn hóa chính 
trị phù hợp với đường lối, với định hướng xã hội 
chủ nghĩa hiện nay. 

Ba là, điều đáng tiếc là: Đảng ta trong lai 
đoạn trước thông qua thực tiễn đã hình thành 
một nên văn hóa chính trị phù hợp với yêu cầu 
phát triển dân tộc và có chất lượng ngang tầm 
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thời đại - đó là văn hóa chính trị Hồ Chí Minh, 
nhưng giả trị quý báu đó đã không được vận 
dụng tốt trong thực tế ở giai đoạn hiện nay. 

Bón là, đến nay vẫn chưa Xây dựng xong thể 
chế dân chủ. Từ năm 1986, nước ta chuyển sang 
kinh tế thị trường, năm 2001 xác định Nhà nước 
pháp quyên. Đó là hai trụ cột, nền tảng của dân 
chủ. Nhưng đến nay, ngay cả nhận thức, cũng 
chưa thấy vai trò của xã hội dân sự - trụ cột thứ 
ba tạo ra nền tảng thể chế dân chủ. Chưa có đầy 
đủ ba trụ cột và chưa thiết lập được mối quan hệ 
tương tác hai chiều giữa ba trụ cột ấy, tức là 
chưa xây dựng được thể chế dân chủ. Nguyên 
nhân của sự chậm trễ này là do tác động của chủ 
nghĩa giáo điều và bảo thủ vốn là nhân tố văn 
hóa cũ, nên không nhận thức được quy luật 
chung về phát triển của nhân loại và vận dụng 
Vào nước ta. 

4 - Trong xây dựng Nhà nước pháp quyền, 
cơ quan lập pháp đã có nhiều cố gắng xây dựng 
và sửa đối hệ thống pháp luật - theo hướng Nhà 
nước pháp quyền nhân dân, nhưng sự phát triển 
không đồng bộ giữa lập pháp, hành phấp, tư 
pháp, đã không có sự phối hợp và kiểm soát lẫn 
nhau. Kết quả là công tác thực thị pháp luật (cả 
hành pháp và tư pháp) đều còn yếu kém ở tất cả 
các câp quán lý vê mặt năng, lực (tính chuyên 
nghiệp) và cả về mặt phẩm chất đạo đức. Những 
sự kiện lớn về tham những, lãng phí, quan liêu 
đều do dân phát hiện và chỉ khi có sức ép của 
công luận thì mới giải quyết. 

Sự tiến bộ và hạn chế trong xây dựng 
Nhà nước nói lên điều gì?. 

Do bị thiên kiến, chúng ta nhận thức về Nhà 
nước pháp quyền vẫn rất hạn chế và rất chậm về 
cải cách tổ chức và thể chế quản lý SsO với yêu 
cầu phát triển kinh tế - xã hội. Điều đáng quan 
tâm ở vấn đề này là chưa COI trọng vận dụng tư 
tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền. 
Trong đó Bác nêu hai tiêu chuân xây dựng 
nhà nước: Đạo đức là Bức, Pháp luật là chuẩn. 
Đạo đức đây là gồm cả phẩm chất và trách 
nhiệm trước dân. 
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Như vậy, trong lĩnh vực xây dựng Nhà nước 
rất cần phát huy vai trò văn hóa. Các vụ cán bộ 
chiếm đoạt đất đai ở nhiều địa phương, sự 
tham nhũng quy mô lớn trong các ban quản lý 
dự án v.v. là biểu hiện thứ văn hóa lỗi thời đang 
chi phối trong một bộ phận cán bộ, kể cả cao 
cấp. 

5 - Phù hợp với xu thế của thời đại, nước ta 
đã có nhiều nỗ lực trong tiến trình hội nhập 
quốc tế, đã đạt được nhiều thành công trong 
quan hệ đối ngoại. Nhưng kết quả đó lại đi đôi 
với một tình trạng nước ta đang tụt hậu xa hơn 
về kinh tế so với nhịp độ phát triển khu vực và 
thế giới. Nguyên nhân nào đưa đến nghịch lý 
ấy? Sau khi phân tích vấn đề kinh tế, xã hội, 
chính trị đã đổi mới với nhiều tiến bộ, có thể 
nhận ra nguyên nhân chủ yếu tạo ra nghịch lý 
trên là nguyên nhân văn hóa. Bởi vì, ai cũng 
thừa nhận tiềm năng to lớn của dân tộc và con 
người Việt Nam, nhưng tiềm năng đó chưa được 
phát huy, khai thác mạnh mẽ. Kinh nghiệm các 
nước cho thấy muốn tiến cùng thời đại thì phải 
phát huy đầy đủ sức mạnh dân tộc và tiếp thu 
những tiến bộ của thời đại bằng những cuộc giải 
phóng tư tưởng (Trung Quốc trải qua ba cuộc 
giải phóng tư tưởng mới có những thành tựu 
như ngày nay). Còn nhiều nước Mỹ La-tinh và 
vùng biên Ca-ri-bê do tăng trưởng phiến diện đã 
rơi vào tình trạng "Tăng trưởng mà không phát 
triên", hoặc tình trạng Công nghiệp hóa không 
có công nghệ” như một sô nước châu Á ở giai 
đoạn đầu. 


H - PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT. HUY VAI 
TRÒ VĂN HÓA TRONG PHÁT TRIỀN 
KINH TÊ - XÃ HỘI HIỆN NAY 

Những phương hướng phát huy, nâng cao 
vai trò văn hóa đều gắn liền với những nhu cầu 
thực tiễn của lĩnh vực chủ yếu là kính tế, bao 
gồm những vấn đề văn hóa trong doanh nghiệp, 
doanh nhân và những vấn đề văn hóa chủ yếu 
trong quản lý kinh tế vĩ mô. 

Điều chúng tôi hết sức quan tâm là tính 
đặc thù của tiến trình phát triển nước ta: Điểm 
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xuất phát của tiến trình này là nền kinh tế nông 
nghiệp lạc hậu, mà về mặt văn hóa là ở thời kỳ 
tiền văn minh. Mặt khác, bối cảnh quốc tế của 
tiến trình này là nền kinh tế công nghiệp phát 
triển cao và đang quá độ nhanh chóng lên nên 
kinh tế tri thức, mà về mặt văn hóa là thời kỳ 
văn minh công nghiệp đang quá độ lên nên văn 
minh hậu công nghiệp. Trong bước quá độ này 
đang diễn ra sự thay đối mối quan hệ giữa kinh 
tế với văn hóa. Nếu trước đây văn hóa phụ 
thuộc vào kinh tế thì trong giai đoạn hậu công 
nghiệp sẽ có sự thay đối: kinh tế phụ thuộc vào 
văn hóa. 

Do tính đặc thù của tiến trình phát triển nước 
ta nên bài toán về phát triển, theo ý nghĩa thực 
tiễn trở thành bài toán về văn hóa. Tùy theo 
thái độ và cách xử lý bài toán này mà nước ta có 
hai hướng: hoặc phát triển nhanh và bền vững, 
hoặc "tăng trưởng mà không phát triển". Đất 
nước đi theo hướng nào tùy thuộc vào sự phát 
triển văn hóa trong khu vực doanh nghiệp, 
doanh nhân và trong khu vực quản lý vĩ mô. 

1 - Phương hướng phát huy vai trò văn 
hóa trong doanh nghiệp và doanh nhân 

Để khu vực doanh nghiệp và doanh nhân đi 
theo hướng phát triển nhanh và bên vững, cần 
quan tâm đến những vấn đề văn hóa trong hoạt 
động kinh doanh. 

a) Có tầm nhìn và tư duy về xu hướng vận 
động kinh tế trong thời đại hiện nay. 

Đặc trưmg kinh tế chủ yếu của thời đại hiện 


nay là tiến trình kinh tế tri thức thay thế kinh tế 


công nghiệp cơ khí Tiến trình này đang chỉ 
phối quá trình toàn cầu hóa và hội nhập; đang 
tác động mạnh về thay đổi phân công Ì lao động 
có tính chất thế giới, do đó thay đổi về tổ chức 
doanh nghiệp; đang phân hóa về đẳng cấp 
doanh nhân và trình độ tổ chức quản lý nền kinh 
tế của Nhà nước. 

Tiến trình lịch sử nói trên là cơ hội chưa 
từng có đối với doanh nhân và Nhà nước. Trong 
hoạt động thương mại và đầu tư, nếu doanh 
nhân không dũng cảm, sáng tạo nắm lấy kinh tế 
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tri thức, cả mặt lực lượng sản xuất và mặt 
phương thức quản trị kinh doanh thì chính họ 
đánh mất tương, lai của mình. 


Điều kiện đầu tiên để vận dụng kinh tế tri 
thức là doanh nhân cùng với tập thể lao động 
phải tiếp cận nền giáo dục hiện đại và thông tin 
để trở thành một "dàn nhạc" gồm các nhạc công 
là những người lao động tri thức và giám đốc là 
nhạc trưởng. 

b) Hoạt động theo định hướng mới về phát 
triên kinh tế: Phát triển bên vững 

Tiến trình kinh tế tri thức thay thế kinh tế 
công nghiệp đã đưa đến sự thay đổi về định 
hướng phát triển kinh tế: từ tăng trưởng một 
cách phiền diện (chạy theo lợi nhuận, bỏ qua 
vấn đề xã hội và môi trường) chuyển sang , phát 
triển đông thuận giữa tăng trưởng kinh tê với 
tiến bộ xã hội và bảo vệ môi ¡ trường. Người ta 
gọi đó là định hướng phát triên bền vững. Kinh 
tế tri thức và phát triển bền vững là "một cặp 
song sinh", tạo ra điều kiện cần và đủ cho một 
thời đại mới ra đời và đã được thể hiện trong 
nhiều văn bản và tiêu chí quốc tế. 


Hiện nay định hướng phát triển bền vững 
đang lớn mạnh đẳng sau sự vận động giữa hai 
mặt thuận - nghịch trong nền kinh tẾ thị trường 
hiện đại tư bản chủ nghĩa. Vì vậy, tầm nhìn và 
tư duy của doanh nhân về định hướng phát triển 

mới là một vấn đề văn hóa, một yêu cầu về 
phẩm chất và trình độ của họ, là một tiêu chí 
phân biệt doanh nhân kiểu mới và doanh nhân 
kiểu cũ. 

c) Chủ động hình thành tư duy quản lý hiện 
đại mang đặc điểm văn hóa Việt Nam 

Tư duy quản lý đã phát triển theo tiến trình 
lịch sử nên kinh tế thị trường, nên tư đuy quản 
lý vừa mang tính chất phổ biến, vừa có đặc 
điểm riêng của mô hình kinh tế ở mỗi nước và 
khu vực khác nhau. 

Tính chất phổ biến theo tiến trình lịch sử 
kinh tế thị trường cho thấy các bước phát triển 
của tư duy quản lý: 

- Khi kinh tế thị trường xác lập trên nên tảng 
công nghiệp cơ khí thì hình thành vấn đề quản 
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lý theo khoa học. C.Mác là một trong rất ít 
người đã quan niệm quản lý theo khoa học. Ông 
quan niệm doanh nghiệp như một đàn nhạc mà 
giam đốc là nhạc trưởng, nên không thể tuỳ tiện 
tổ chức lao động và bố trí giám đốc. 


- Tiếp đó là tư duy quản lý theo thuyết "Con 
người kinh tế " của F.Taylor, coi trọng khuyến 
khích vật chất để tăng năng suất lao động và coi 
con người như vật phụ thuộc vào máy móc. 

- Tư duy quản lý theo thuyết “Con người xã 
hội” thay thế thuyết trên, đề cao tính tự giác 
sáng tạo bằng quy chế làm việc, lợi ích, nhân 
cách của người lao động và người quản lý. 

- Trong giai đoạn hiện nay, tư duy quản lý 
đang phát triển theo hướng kết hợp đề cao giá 
trị cá nhân đi đôi với đề cao trách nhiệm cá 
nhân, nhằm tạo sự phát triển hài hòa cá nhân 
với tập thể và cộng đồng. Do coi trọng vai trò 
cá nhân hòa hợp với cộng đồng, nên hiệu quả 
của quản lý ngày càng phụ thuộc vào văn hóa 
quản lý của doanh nhân. Hơn nữa, trong con 
người lao động và tập thể đều mang bản sắc văn 
hóa dân tộc, nên hiệu quả quản lý theo khoa học 
hiện nay còn phụ thuộc vào việc phát huy văn 
hóa dân tộc. 

2 — Phát huy vai trò văn hóa trong hoạt 
động quản lý vĩ mô 

Khuynh hướng tách rời hoạt động quản lý 
kinh tế với văn hóa là một nhược điểm lớn trong 
quản lý vĩ mô, đã tạo ra điều kiện thuận lợi cho 
kiêu quản lý hành chính quan liêu kéo dài, rất 
khó sửa chữa. Ở đâu có quản lý quan liêu, tham 
nhũng thì ở đó có sự tách rời hoạt động quản lý 
kinh tế với văn hóa. 

Đường lối phát triển bên vững và định 
hướng xã hội chủ nghĩa, tự nó đã xác định Tõ Vị 
trĩ, vai trò văn hóa trong hoạt động quản lý vĩ 
mô, cần phải được vận dụng thiết thực trong 
giai đoạn trước mắt. 

a) Xây dựng thể chế dân chủ — điều kiện 
quyết định để phát huy vai trò văn hóa trong 
quản lý vĩ mô: 

Hiện nay nước ta đang trên con đường hình 
thành thể chế dân chủ. Trong thời đại mới, 
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dân chủ là biểu hiện tập trung của văn hóa phát 
triển, nên xây dựng thể chế dân chủ là con 
đường thực tế đưa văn hóa hiện đại vào đời 
sông dân tộc và hoạt động nhà nước, khác với 
cách chỉ đề ra quy chế và kêu gọi như trước đây. 


Theo quy luật chung phát triển kinh tẾ - xã 
hội hiện đại thì thể chế dân chủ là mới quan hệ 
tương tác lẫn nhau giữa Nhà nước pháp quyền 
với kinh tế thị trường (mà cộng đồng doanh 
nghiệp là đại biểu) và Xã hội dân sự (mà các 
đoàn thể nhân dân là đại biểu). Chỉ trong quan 
hệ tác động lẫn nhau thì Nhà nước, cộng đồng 
doanh nghiệp và các tổ chức xã hội mới cùng 
phát triển, tạO ra sức mạnh tổng hợp lớn hơn sức 
mạnh riêng của từng lĩnh vực kinh tế, xã hội và 
chính trị cộng lại. 

Vì vậy, khi văn hóa tỉnh thần tồn tại dưới 
hình thức thể chế dân chủ thì văn hóa có sức 
giải phóng con người khỏi những. lệ thuộc 
vào tự nhiên, vào những tư tưởng và quy chế 
lỗi thời, để chuyển từ "con người kinh tế”, 

"con người xã hội” lên con người văn hóa. 

b) Đổi mới công tác đào tạo, quy chế sử 
dụng nguôn nhân lực quản lý vĩ mô 

Xây dựng môi trường văn hóa cho sự phát 
triển bên vững của dân tộc phụ thuộc nhiều vào 
chất lượng đào tạo, SỬ dụng nguôn nhân lực 
quản lý vĩ mô, để họ có khả năng thực hiện 
quản lý theo khoa học và văn hóa, thể hiện 
trước nhân dân như một tấm gương sáng. 


Muốn vậy, phải. coi trọng tính chủ động, 
sáng tạo gắn liền với trách nhiệm của cá nhân 
người quản lý đồng thời phải tạo môi trường 
văn hóa chính trị dân chủ để phát huy tập thể 
lãnh đạo, quản lý. Lịch sử đã cho thấy: phát 
hiện chân lý, ý tưởng mới thường Ở một số cá 
nhân tài năng, còn vận dụng ` vào cuộc sống phải 
dựa vào tập thể. Không thê lấy chủ nghĩa tập thể 
thay cho vai trò sáng tạo của cá nhân, cũng 
không. thể dùng mệnh lệnh cá nhân thay vai trò 
tập thê và quần chúng. | 

Nhà khoa học và văn hóa lỗi lạc A. Anh-xtanh 
từng chỉ ra điều ấy: "Chỉ cá thê đơn lẻ mới có 
thê tư duy và qua đó, tạo ra những giá trị mới 


Vạp chí Cộng sản 


cho xã hội, thậm chí đề ra những quy phạm đạo 
đức mới để đời sống cộng đồng hướng theo. 
Nếu không có những cá thể sáng tạO, Suy nghĩ 
và phán xét độc lập, thì sự phát triển lên cao của 
xã hội là khó tưởng tượng, cũng như vậy, một 
cá thể đơn lẻ sẽ không thể phát triển nếu thiếu 
mảnh đất dinh dưỡng của cộng đồng" (), 

c) Xây dựng ngành công nghiệp văn hóa 
góp phần xây dựng môi trường văn hóa phát 
triển bền vững. 

Ngành công nghiệp văn hóa bao gồm nhiều 
lĩnh vực như: xuất bản, phát hành, điện ảnh, 
phát thanh truyền hình, vui chơi giải trí, kinh 
doanh tác phẩm nghệ thuật, trình diễn, dịch vụ 
tin tức v.v... Tùy theo sự phát triển mà có Sự 
phân công lao động trong lĩnh vực này, Đó là 
ngành cung cấp sản phẩm văn hóa và dịch vụ 
văn hóa nhằm đáp ứng nhu cầu văn hóa, tỉnh 
thần của xã hội. Công nghiệp văn hóa ở các 
nước phương Tây vừa là ngành kinh tế (doanh 
số ngành này ở nước Anh tương đương với 
ngành công nghiệp ô-tô, còn ở Nhật đã vượt 
ngành ô-tô), đồng thời là công cụ truyền bá, 
phát triển nền văn hóa của họ. 

Như vậy công nghiệp văn hóa là nơi kết hợp 
cụ thể giữa kinh tế với văn hóa. Nhưng kết hợp 
như thế nào, vì mục đích gì phụ thuộc vào 
phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và 
quan điểm quản lý của Nhà nước. 


Đề xây dựng môi trường văn hóa cho sự phát 
triển bền vững của đất nước; phát triên hài hòa 
giữa kinh tế với văn hóa, giữa nhu cầu vật chất 
và nhu cầu tinh thần của con người, nước ta rất 
cần xây dựng ngành công nghiệp văn hóa, mà 
bước đầu là tổ chức lại các đơn vị hoạt động văn 
hóa thành một hệ thống. Vấn. đề đặt ra là phải 
có công trình nghiên cứu tốt về xây dựng ngành 
công nghiệp này gắn liền với hình thành thể chế 
quân lý phù hợp với mục tiêu xây dựng môi 
trường văn hóa phát triển bền vững. 


(1) Anh-xtanh: Thế giới như tôi thấy, Nxb Tri thức, 
Hà Nội 2005, tr 24 
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SƯ TÁC ĐỘNG CỦA NÊN KINH TẾ THẾ GIỚI 
ĐẾN QUAN HỆ GIAI CẤP, Ý THÚC HỆ 
VÀ VĂN HÓA Ở VIỆT NAM 


tât yếu lịch sử và đánh dấu sự chuyển 

biến quan trọng trong lịch sử xã hội loài 
người. Lịch sử xã hội loài người đã trải qua các 
nắc thang phát triển khác nhau và các nấc 
thang đó được C.Mác xác định bằng sự phát 
triển của các hình thái kinh tế - xã hội. 


Tuy nhiên, có ba bước chuyển quan trọng, 
mang tính đột phá trong lịch sử xã hội loài 
người: 

BƯớc chuyên thứ nhất là từ xã hội cộng sản 
nguyên thủy sang xã hội chiếm hữu nô lệ. Đó 
là bước chuyên từ chế độ công hữu sang chế 
độ tư hữu, từ con người cộng đồng sang con 
người giai cấp, con người cá nhân và đặc biệt, 
từ xã hội không thành văn sang xã hội thành 
văn. Bước chuyển này đã làm cho sự phát triển 
kinh tế trong hàng trăm năm có thể so sánh với 
sự phát triên kinh tế trong hàng triệu năm 
trước đây và trên cơ sở đó, triết học, toán học, 
thiên văn học và các khoa học khác lần lượt ra 
đời. Nếu không có bước chuyển này, lịch sử sẽ 
còn tiếp tục "bò đi những bước chậm chạp”. 

Bước chuyên thứ hai là từ xã hội phong 
kiến sang xã hội tư bản chủ nghĩa. Đây là bước 
chuyển đã tạo ra sự phát triển vượt bậc của lực 
lượng sản xuất. 

Trong "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản", 
C. Mác và Ph. Ăng-ghen viết: "Giai cấp tư sản, 


Si Ụ biến đôi của thế giới hiện đại như một 
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trong quá trình thống trị giai cấp chưa đầy một 
thế "kỷ, đã tạo ra những lực lượng sản xuất 
nhiều hơn và đồ sộ hơn lực lượng sản xuất của 
tất cả các thế hệ trước kia gộp lại. Sự chính 
phục những lực lượng thiên nhiên, sự sản xuất 
bằng mắy móc, việc áp dụng hóa học vào công 
nghệ và nông nghiệp, việc dùng tầu chạy bằng 
hơi nước, đường sắt, máy điện báo, việc khai 
phá từng lục địa nguyên vẹn, việc khai thông 
các dòng sông cho tầu bè đi lại được, hàng 
khối dân cư tựa hồ như từ dưới đất trồi lên, có 
thế kỷ nào trước đây lại ngờ được rằng có 
những lực lượng sản xuất như thế vẫn nằm 
tiềm tàng trong lòng lao động xã hội"0), 

Từ sự phát triển của công nghiệp và kinh tế 
hàng hóa, chủ nghĩa tư bản đã tạo ra những 
dân tộc thống nhất và hơn thế, tạo ra những 
mối quan hệ quốc tế mới. "Nhờ cải tiễn mau 
chóng công cụ sản xuất và làm cho các 
phương tiện giao thông trở nên vô cùng tiện 
lợi, giai cấp tư sản lôi cuốn đến cả những dân 
tộc đã man nhất vào trào lưu văn minh. Giá rẻ 
của những sản phẩm của giai cấp ấy là trọng 
pháo bắn thủng tất cả những bức vạn lý trường 


* GS, TS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
(1) C.Mác và Ph.Ăng-ghen: Toàn tập, Nxb Chính trị 
quôc gia, Hà Nội, 1995, t 4, tr 603 
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thành và buộc những người dã man bài ngoại 
một cách ngoan cường nhất cũng phải hàng 
phục "€?), 

Từ đó, nó tạo ra các mối quan hệ giữa các 
dân tộc thay cho tình trạng cô lập của các địa 
phương và các dân tộc trước đây. Nó không 
chỉ hình thành một nền kinh tế có tính quốc tế 
mà còn tạo cơ sở cho việc hình thành một nền 
văn hóa thế giới. 

Chính do sự phát triển mạnh mẽ và mới mẻ 
ngay từ đầu ấy mà chủ nghĩa tư bản đã tạo ra 
những tiền đề hết sức quan trọng cho những 
biến đối sâu sắc trong thời đại ngày nay, tạo ra 
bước chuyến vĩ đại thứ ba trong lịch sử loài 
người: bước chuyển từ chủ nghĩa tư bản sang 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. 

Bước chuyển đó cũng là kết quả của sự phát 
triển cao của cách mạng khoa học - công nghệ 
và của toàn cầu hóa. Hai yếu tố này là sản 
phẩm tất yếu của chủ nghĩa tư bản, và đồng 
thời cũng là điều kiện để thủ tiêu chủ nghĩa tư 
bản. Nói như C.Mác, giai cấp tư sản không 
những rèn vũ khí để giết mình mà còn đào tạo 
những người sử dụng vũ khí đó là giai cấp vô 
sản. Cho nên, mọi hoạt động của giai cấp tư 
sản, trước hết là hoạt động kinh tế, đều có hai 
mặt. Một mặt, tạo ra những điều kiện cho sự 
phát triển của chủ nghĩa tư bản; mặt khác, tạo 
tiền đề cho sự phủ định chủ nghĩa tư bản. Mặc 
đù bị phủ định là xu thế tất yếu của chủ nghĩa 
tư bản, nhưng hiện nay nó vẫn còn đủ sức để 
gây ra những biến động trên thế giới, nhất là 
những. biến động về kinh tế trong quá trình 
toàn cầu hóa. 

Vì vậy, nói đến sự biến đổi của nền kinh tế 
thế giới đương đại phải đề cập tới cái lõi của 
nó là toàn cầu hóa kinh tế. Chính toàn cầu hóa 
kinh tế đã tạo nên những biến đối quan trọng 
nhất của nền kinh tế ở tất cả các quộc g1a, Các 
khu vực, và nó là cơ sở, là tiền đề để tạo nên 
các biến đối quan trọng khác về xã hội, văn 
hóa và tư tướng. 
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Ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, Đảng 
Cộng sản chủ trương Việt Nam muốn "làm 
bạn với tất cả" các nước trong cộng đồng quốc 

tế, "chủ động hội nhập kinh tế quộc tÊ 

Vì vậy, mọi biến đổi của nên kinh tế thế gIỚI, 
từ tích cực đến tiêu cực, đều ảnh hưởng tới 
xã hội Việt Nam ở những mức độ và góc độ 
khác nhau. 

Những biến đối của nền kinh tế thế giới tác 
động đến quan hệ giai cấp, hệ tư tưởng, văn 
hóa ở Việt Nam bằng hai cách - trực tiếp và 
gián tiếp. Tác động trực tiếp là, cùng với quá 
trình xâm nhập của nền kinh tế thế giới, hệ tư 
tưởng ngoài mác-xít và nền văn hóa của các 
nước cũng du nhập vào Việt Nam, tác động 
thắng đến các mối quan hệ xã hội, hệ tư tưởng 
và văn hóa ở Việt Nam. Tác động gián tiếp là 
những, tác động thông qua kinh tê: nên kinh tế 
thể giới ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam; 
nên kinh tế Việt Nam lại ảnh hưởng đến các 
quan hệ xã hội, hệ tư tưởng và văn hóa ở Việt 
Nam. Thông qua cả hai cách tác động này, 
trong thời gian qua, ở Việt Nam có những hệ 
quả cơ bản sau: 

1 - Hệ quả về quan hệ giai cấp xã hội 

Xã hội Việt Nam vốn là xã hội không có sự 
phân hóa giai cấp sâu sắc như xã hội phương 
Tây. Tính đến năm 1957 - 1958, tài sản của 
hàng nghìn nhà tư sản ở Hà Nội cũng chi 
tương đương với giá trị. của một nhà mây cơ 
khí vào loại lớn của miền Bắc thời kỳ đó và 
vào loại nhỏ của Hà Nội hiện nay. Ở nông 
thôn, có gia đình được gọi là địa chủ mà chỉ có 
1/3 ha ruộng đất. Sự chênh lệch không đáng kể 
này là do Việt Nam là một. nước nông nghiệp 
lạc hậu, lại phải đương đầu với nhiều cuộc 
chiến tranh lớn nên người dân không có cơ hội 
làm giàu. 

Từ khi Việt Nam mở cửa, hội nhập, phát 
triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, 
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có nhiều công, ty nước ngoài vào đầu tư, quan 
hệ giai cấp có nhiều biến đối lớn. Trong xã 
hội, sự phân hóa giàu nghèo cũng như sự 
chênh lệch về thu nhập, mức sống ngày càng 
tăng. Sự chênh lệch đó diễn ra ở mọi phương 
diện: giữa thành thị và nông thôn; giữa đồng 
bằng và miền núi; công nhân và nông dân; 

giữa công nhân xí nghiệp trong nước và công 
nhân xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; giữa 
công nhân xí nghiệp nhà nước và công nhân xí 
nghiệp tư nhân; giữa chủ doanh nghiệp và 
người làm công. 

Điều tra của Tổng cục Thống kê về mức 
sống dân cư từ năm 1992 đến năm 2002 cho 
thấy, thu nhập bình quân đầu người của nhóm 
nghèo nhất tăng lên rất chậm. Năm 2001 - 
2002 so với năm 1992-1993 tăng khoảng 
49,1%. Trong khi nhóm giàu nhất, cũng trong 
thời gian trên, tăng tới 223,5%. Nghèo đói vẫn 
tập trung ở nông thôn. Tại khu vực này, số 
người nghèo chiếm trên 90% tổng số người 
nghèo của cả nước, trong số đó có 45% sống 
dưới ngưỡng nghèo. Kết quả khảo sát mức 
sống dân cư gần đây cho thấy, tỷ lệ hộ nghèo 
chung trong tông số dân cư năm 2002 là 
28,9% thì ở các tỉnh miền núi phía Bắc là 
43,9% (trong đó Tây Bắc là 68%), Tây 
Nguyên là 51%, Bắc Trung Bộ là 43,9%, đồng 
bằng sông Hồng là 22,4%, đồng bằng sông 
Cứu Long là 23,4%. 

So sánh 10% số hộ có thu nhập cao nhất 
với 10% số hộ có thu nhập thấp nhất thì tỷ lệ 
chênh lệch là 8,14 lần; so sánh 5% thì tỷ lệ 
chênh lệch là 19,85 lần), 

Ở từng địa phương, sự chênh lệch giữa một 
người giàu và một người nghèo có khi rất lớn; 
cá biệt tới hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lần. 
Sự chênh lệch này do nhiều nguyên nhân, có 
cả nguyên nhân chính đáng và nguyên nhân 
không chính đáng, nhưng suy đến cùng, nó là 
hệ quả tất yếu của toàn cầu hóa kinh tế. 
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2 — Hệ quả về hệ tư tưởng 

Ở Việt Nam, hệ tư tưởng chính thống là hệ 
tư tưởng của giai cấp công nhân hay là chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin. Người Việt Nam tin vào 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin không phải như một 
giáo lý cứng nhắc mà như một lý luận khoa 
học. Tính đúng đắn của lý luận này đã được 
khẳng định bằng thực tiễn, thông qua quá trình 
cách mạng lâu dài, đầy gian khổ, nhưng cũng 
hết sức vẻ "Vang. 

Toàn cầu hóa, nhất là toàn cầu hóa kinh tế, 
đã tác động đến hệ tư tưởng ở Việt Nam trên 
cả hai phương điện: tích cực và tiêu cực. Tác 
động tích cực là, do giao lưu quốc tế được mở 
rộng, người Việt Nam nhận thấy rõ hơn bản 
chất của chủ nghĩa tư bản, với tất cả những mặt 
tích cực và những mâu thuẫn không thể khắc 
phục được của nó. Qua đó, tính đúng đắn trong 
những nhận định của chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
về bản chất của chủ nghĩa tư bản ngày càng 
được chứng minh và khẳng định. Mặt khác, 
khi tiếp xúc với các trào lưu tư tưởng ngoài 
mác-xít, tính khoa học và cách mạng của lý 
luận mác-xít càng được sáng tỏ. 

Tuy nhiên, sự tác động của toàn cầu hóa 
kinh tế cùng với việc phát triển nền kinh tế thị 
trường của đất nước đã làm nảy sinh tư tưởng 
thực dụng ở không ít người. Bên cạnh đó, một 
số tư tưởng ngoài mác-xít như chủ nghĩa hiện 
sinh, chủ nghĩa Phrớt... và đặc biệt là một số tư 
tưởng duy tâm, cũng có điều kiện truyền bá 
vào Việt Nam. Điều đó ít nhiều đác động đến 
thế giới quan duy vật mác-xít về hệ tư tưởng 
Mác - Lê-nin nói chung. Những tác động đó 
cùng với một số hiện tượng tiêu cực trong xã 
hội đã làm cho một sô người không được học 

tập chủ nghĩa Mác - Lê-nin một cách hệ thống, 
không nắm vững bản chất khoa học và cách 
mạng của lý luận này hoặc không vững vàng 


(3) Nguyễn Thị Hằng, Lê Duy Đồng: Phân phối và 
phân hóa giàu nghèo sau 20 năm đôi mới, Nxb Lao động - 
xã hội, Hà Nội, 2005, tr 30 
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về tư tưởng, tỏ ra hoang mang, dao động, giảm 
niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lê-nin, vào lý 
tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. 

3 — Hệ quả về văn hóa 

Ở Việt Nam những năm gần đây, nhiều di 
sản văn hóa được thế giới công nhận, nhiều giá 
trị văn hóa truyền thông như hát quan họ, hát 
ca trù, hát chèo... được phục hôi, phát huy. 
Nguyên nhân là do chủ trương phát triển văn 
hóa của Đảng và Nhà nƯỚC, nhưng cũng một 
phân là do sự giao lưu quốc tế rộng rãi trên cơ 
Sở của phát. triển kinh tế toàn cầu. Cùng với 
việc phục hồi, phát huy các giá trị văn hóa nói 
trên, nhiều khu phố cổ, nhiều bản làng với 
những nhà sàn, nhà rông, "văn hóa công 
chiêng" của đồng bào các dân tộc thiểu số 
được duy trì và phát triển. Trong điều kiện 
phát triển nền kinh tế hiện đại, ngành du lịch 
được xem là ngành công nghiệp "không khói" 
đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc khai thác 
nhiều giá trị văn hóa cổ truyền. của đất nước. 


Mặt khác, do giao lưu quốc tế được mở 
rộng, nên văn hóa Việt Nam có điều kiện tiếp 
thu các giá trị mới của nền văn hóa thế giới và 
ngày càng trở nên đa dạng, phong phú. Điều 
dễ nhận thấy là, trong bất kỳ thời đại nào, sự 
phát triển khép kín tất yếu sẽ làm cho nền văn 
hóa trở nên khô căn. 

Tuy nhiên, sự tác động của toàn cầu hóa, 
đặc biệt là toàn cầu hóa kinh tế, không thể 
không gây ra những hệ quả tiêu cực đôi với 
nên văn hóa Việt Nam, như: 

- Một số giá trị văn hóa truyền thống không 
được giới trẻ thực sự quan tâm. Nhiều loại 
nhạc mới và nhiều phim ảnh của nước ngoài 
thu hút một bộ phận không nhỏ giới trẻ; điều 
đó càng làm cho họ xa rời các giá trị văn hóa 
truyền thống. 

- Một số giá trị văn hóa truyền thống, kể cả 
vật chất và tinh thần, không được bảo quản, 
gìn giữ, thậm chí đem ra mua bán để trục lợn; 
có những giá trị tinh thân bị biến dạng hoặc bị 
mai một. 
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- Không ít gia đình, phá bỏ quan hệ truyền 
thống tốt đẹp; bị quan niệm sống thực dụng, 
tùy thích làm cho hạnh phúc gia đình và sự 
ràng buộc trách nhiệm tan vỡ, rạn nứt. Nhiều 
cuộc ly hôn trở thành nguyên nhân của những 
tệ nạn xã hội. 

- Một số người thay đổi nhanh chóng lối 
sống: đang là người cần cù, chịu khó, khoan 
dung, độ lượng, chân thật, bỗng dưng trở thành 
kẻ tham lam, ích kỷ, coi thường danh dự của 
tập thể, cộng đồng, thậm chí của cả bản thân, 
chỉ tập trung vào việc thực hiện những mục 
tiêu cá nhân đây tính vụ lợi. 

Nhìn chung, sự tác động của toàn cầu hóa 
kinh tế đối với xã hội Việt Nam là mạnh mẽ và 
sự tác động này sẽ còn tiếp tục tăng thêm trong 
những năm tới. Đó là những tác động không 
tránh khỏi trong quá trình "đau đẻ" của lịch sử 
xã hội loài người trước khi bước vào xã hội xã 
hội chủ nghĩa và xã hội cộng sản chủ nghĩa 
thực sự. 

Do bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa trên con 
đường tiến lên chủ nghĩa xã hội nên xã hội 
Việt Nam không thể không trải qua những 
bước đi ban đầu của nền kinh tế thị trường. 
Đồng thời, trong bối cảnh mới, toàn cầu hóa 
kinh tế lại đem đến cho xã hội Việt Nam 
những ảnh hưởng của chủ nghĩa tư bản thời kỳ 
cuối. Sự tác động hỗn hợp của những yếu tổ 
này đã tạo ra những hiện tượng phức tạp trong 
đời sống xã hội. Đó là cái khiến cho toàn cầu 
hóa kinh tế đối với Việt Nam vừa là thời cơ, 
vừa là thách thức. Song, với bề dày của lịch sử 
dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 
Việt Nam, nhân dân Việt Nam hoàn toàn có đủ 
khả năng nắm vững thời cơ, vượt qua thách 
thức; khai thác, tận dụng những mặt tích cực 
của toàn cầu hóa kinh tế để tạo ra sức mạnh 
chiến thắng các tác động tiêu cực của nó. Do 
đó, sự nghiệp cách mạng Việt Nam vẫn có đầy 
đủ những điều kiện cơ bản để giành thắng lợi 
trong một thế giới đây biến động hiện nay. 
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Diễn biến phiên đàm phán thứ 12 

Để gia nhập WTO, các nước phải kết thúc 
đàm phán đa phương về các cam kết liên quan 
đến minh bạch hóa chính sách; xây dựng 
chương trình pháp luật để thực hiện các thiệp 
định của WTO; cam kết các chính sách vĩ mô 
theo quy định của WTO; kết thúc đàm phản đa 
phương về vân đề nông nghiệp. Đồng thời phải 
kết thúc đàm phán song phương v việc mở cửa 
thị trường hàng hóa và dịch vụ với tất cả các 
đổi tác có yêu cầu đàm phán với mình. WTO 
cũng có nguyên tắc đông thuận. Một nước 
muôn gia nhập phải được ít nhất 2/3 đối tác 
có yêu câu đàm phán nhất trí, trong số 2/3 
này phải có các đối tác lớn như EU, Hoa Ky, 
Ca-na-đa, Nhật Bản, Trung Quốc V.V.. . Đ0ng 
trên thực tế, phải được tât cả các thành viên 
Ban công tác nhất trí thì mới được gia nhập 
WTO. Kinh nghiệm của tất cả các đôi tác đã 
gia nhập WTO trong những năm qua như 
Trung Quốc, Đài Loan, Nê-pan, Cam-pu-chia... 
cho thấy, đối tác “đàm phán song phương khó 
khăn, nhiều yêu cầu phức tạp và mang tính chất 
quyết định nhất vẫn là Hoa Kỳ. Bất cứ một 
nước nào chưa kết thúc đàm phán song phương 
được với EU và Hoa Kỳ thì chưa thể gia nhập 
WTO. EU gồm 25 quốc gia, song 60% chính 
sách thương mại của họ tập trung vào Ủy ban 
EC, nên họ linh hoạt hơn Hoa Kỳ và họ thường 
kết thúc đàm phán với các nước xin gia nhập 
trước Hoa Kỷ. Thời gian từ khi EU kết thúc 
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đàm phán song phương đến thời gian kết thúc 
đàm phán với Hoa Kỳ ít nhất là một năm. 
Trường hợp nước ta cũng tương tự như vậy. Ta 
kết thúc đàm phán song phương với EU tháng 
9-2004 nhưng đến 13-5- 2006 ta mới kết thúc 
đàm phán song phương về mặt nguyên tắc với 
Hoa Kỹ. 


Chúng ta phải tiến hành 12 phiên đàm phán 
song phương đề đi đến kết quả trên. Sau khi ký 
Hiệp định Thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ 
(BTA), nhiều người cho rằng ta đã xong 70% 
tiến trình đàm phán gia nhập WTO với Hoa 
Kỳ. Song phía Hoa Kỳ mới coi BTA là "hòn đá 
tảng” đê Việt Nam đàm phản gia nhập WTO 
với họ và còn bao nhiêu vân đề phải đàm phán 
tiếp. Ví dụ BTA chỉ mới đàm phán khoảng 300 
dòng thuế, còn với WTO thì Hoa Kỳ yêu cầu ta 
đàm phán 10.000 dòng thuế, chưa kể các loại 
thuế theo ngành, thuế tiêu thụ đặc biệt, vấn đề 
dịch vụ, xây dựng pháp luật, minh bạch hóa 
chính sách. Qua I1 phiên đàm phán, đên phiên 
thứ 11 (tháng 3-2006) tại Giơ-ne-vơ, Việt Nam 
và Hoa Kỳ đã đạt được bước tiến vượt bậc. 
Những vấn đề còn lại cho phiên 12 (ngày 9 đến 
13-5-2006) không còn nhiều. Ví dụ như hàng 
hóa (tức thuế) đã xong phần thuế nông nghiệp 
và hầu hết các mặt hàng công nghiệp tại 


* Thứ trương Bộ Thương mại, Trương đoàn đàm phán 
Chính phủ 
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Giơ-ne-vơ, chỉ còn lại thuế nhập khẩu ô-tô, phụ 
tùng ô-tô và thuế xuất khẩu sắt phế liệu. Về 
dịch vụ, còn lại dịch vụ viên thông, dịch vụ dầu 
khí, phân phối, môi trường, một phân nhỏ dịch 
vụ tài chính, ngân hàng, và những vân đề nhạy 
cảm mang tính chất quyết định chính trị như 
vấn đề trợ cấp nông nghiệp, thời kỳ quá độ đề 
bỏ những trợ cấp trái với quy định của WTO, 

vấn đề dệt may, vấn đề nên kinh tế phi thị 
trường (NME), và bỏ lệnh cắm nhập khẩu thịt 
bò có Xương v.V.. . Do những vấn đề này quá 
nhạy cảm đôi với cả hai bên nên thời gian đàm 
phán lúc đầu dự kiến 2 ngày: 9 và 10-5-2006, 

đã kéo dài thành 4 ngày 3 đêm, trong, đó có 2 
đêm I1 và 12-5-2006 kéo dài đến tận sáng. Cấp 
đàm phán lần này ở cấp cao. Phía Hoa Kỳ là 
cấp thứ trưởng. (Phó đại diện thương mại Hoa 
Kỳ - USTR) và trợ lý, phía ta đến đêm I1 và 
12-5, đàm phán ở câp bộ trưởng và thứ trưởng. 

Ông Rốp Pốt-man (Rob Portman), đại diện 
USTR (cấp bộ trưởng), tuy không trực tiếp đàm 
phán, SOng cũng dành nửa giờ để trao đối với 
Bộ trưởng Trương Đình Tuyển qua đàm thoại 
ra-đi-ô và ông coi đây là cuộc đàm phán mang 
tính chất lịch sử trong quan hệ kinh tê thương 
mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Đàm phán vừa 
kéo dài, liên tục, chúng ta bị chênh lệch múi 
giờ lÌ tiếng so với giờ Hà Nội, lại vừa căng 
thắng, có lúc tưởng chừng như vỡ cuộc nêu 
không đủ kiên nhẫn. Cuối cùng, hai bên đều có 
những nhân nhượng cần thiết để đi đến kết thúc 
về mặt nguyên tắc đàm phán. Ta kiên trì đâu 
tranh vấn đề phân phối văn hóa phẩm, như sách 
báo, tạp chí... là lĩnh vực ƯUNESCO giải quyết, 

nên phải bỏ ra, chứ không đưa vào WTO. Vấn 
đề dệt may, Hoa Kỳ chấp nhận bỏ hạn ngạch 
xuất sang Hoa Kỳ khi ta gia nhập WTO, còn 
Việt Nam sẽ bỏ các trợ câp tuy rất nhỏ cho 
ngành đệt may nhưng trái với quy định của 
WTO ngay từ khi gia nhập WTO. Vấn đề thịt 
bò, Hoa Kỳ chứng minh hiện nay, có 56 nước đã 
bỏ lệnh câm nhập khẩu thịt bò có xương, trong 
đó có nhiều nước thành viên ASEM, nên cuôi 
cùng chúng ta cũng chấp nhận. Vấn đề kinh tế 
phi thị trường cũng là vân đề hết sức khó khăn. 

Chúng ta đề nghị Hoa Kỳ bỏ vấn đề này, nhưng 
Hoa Kỳ cho răng đây là vẫn đề nhạy cảm đôi 
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với Quốc hội Hoa Kỳ. Trên thực tẾ. ta mới được 
Trung Quốc công nhận là nền kinh tẾ 
thị trường, còn Hàn Quốc công nhận là nên 
kinh tê hướng theo thị trường (Market driven 
cconomy), EU công nhận trong từng vụ tranh 
chấp và ta đang trong quá trình đàm phán với 
EU để EU xem xét công nhận nên kinh tê của 
ta là nên kinh tế thị trường. Cuối cùng, EU 
cũng đã chấp nhận rút ngăn thời gian 3 năm so 
với các nước xã hội chủ nghĩa khác. Tóm lại, về 
cơ bản ta đã kết thúc đàm phán song phương 
với Hoa Kỳ. Hai bên đang thống nhât lời văn 
của Hiệp định và thương lượng để ký chính 
thức tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế APEC, từ 
ngày 31-5 đến 2- 6-2006 tại thành phố Hồ Chí 
Minh. Phía Hoa Kỳ nói rằng bằng thỏa thuận cả 
gói, bao gôm thực hiện đầy đủ BTA, kết thúc 
đàm phán SOng phương về việc Việt Nam gia 
nhập WTO và giải quyết những vấn đề song 
phương để thúc đẩy quan hệ hai nước, họ sẽ 
trinh Quốc hội Hoa Kỳ xem xét thông qua 
quyền thương mại thông thường vĩnh viễn cho 
Việt Nam (PNTR). 

Những thuận lợi và khó khăn sau khi 
Việt Nam gia nhập WTO 

Về thuận lợi: 

Một là, uy tín của ta trên trường quốc tế sẽ 
được nâng lên. Hiện nay trong APEC chỉ còn 
Nga và Việt Nam chưa phải là thành viên 
WTO. Trong ASEM và trong ASEAN chỉ có 
Việt Nam và Lào chưa phải là thành viên 
WTO. 

Hai là, sẽ có thị trường toàn cầu cho 
hàng hóa và dịch vụ của ta nhằm tăng 
trưởng thương mại, đặc biệt là tăng trưởng xuât 
khâu. Chúng ta phải phân đầu trong thập niên 
tới có được kim ngạch xuất khẩu 100 tỉ USD 
trở đên. Hiện nay dân số Việt Nam đông hơn 
nhiều so với Thái Lan, Phi-líp-pin, nhưng kim 
ngạch xuất khâu của Việt Nam mới bằng 1/3 
của Thái Lan và 2/3 của Phi¡- -íp-pin. Là thành 
viên của WTO, hàng hóa và dịch vụ của ta 
được đối xử công. băng hơn. Những, vụ kiện 
chồng bán phá giá, đưa ra WTO giải quyết, 
quyên lợi của ta được bảo đâm hơn. 


(Xem tiếp theo trang 47) 
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Hoàn thiện thể chế thương mại 
trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 


Ế chế thương mại là những luật lệ, hình 
thức, các định chế và chế tài quy định luật 
| chơi và cách chơi đối với các chủ thể tham 
gia trên thị trường. Nền kinh tế thương mại thế giới 
hiện nay đang vận động trong bối cảnh quá trình 
toàn cầu hóa và khu vực hóa diễn ra rất sâu sắc, 
nhanh chóng. Khái niệm về ranh giới giữa thị 
trường trong nước với thị trường nước ngoài đã bị 
thay đổi theo hướng đan cài với nhiều hình thức 
quan hệ đa dạng, phức tạp. Các chiến lược phát 
triển hướng vào xuất khẩu hay thay thế nhập khẩu 
không còn giữ nguyên ý nghĩa cổ điển của nó, bởi 
vì thị trường của mỗi quốc gia đều phải “mở cửa” 
thông qua việc cắt giảm hàng rào thuế quan và phi 
thuế quan. Các cuộc chiến tranh thương mại nhằm 
giành giật thị trường giữa hàng nội và hàng ngoại 
ngày một trở nên quyết liệt. Vòng đời sản phẩm 
hàng hóa được rút ngắn nên việc lựa chọn sản 
phẩm và tổ chức tốt thị trường là yếu tố rất quan 
trọng, có ý nghĩa sống còn đối với quốc gia và 
doanh nghiệp. k : 

Do sự phát triển của khoa học, công nghệ và 
tiến trình hội nhập, hình thái tổ chức thị trường và 
phương thức hoạt động thương mại cũng đã thay 
đổi. Thương mại điện tử đã ra đời và đang có 
những bước phát triển nhanh chóng. Ngày nay, 
khái niệm buôn bán không còn được hiểu theo 
nghĩa đen thuần túy như trước, mà bao gồm một 
phạm vi rộng lớn hơn, bao trùm lên mọi hoạt động 
kinh tế của các quốc gia, với 4 nội dung cơ bản: 
hàng hóa - dịch vụ - đầu tư và các yếu tố thương 
mại liên quan đến sở hữu trí tuệ. 

Đối với bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới, 
không lệ thuộc vào thể chế chính trị, không thể có 
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kinh tế thị trường nếu không tiến hành tự do hóa 
thương mại. Đây là một trong những đặc trưng chủ 
yếu và cũng là nội dung quan trọng nhất của việc 
vận hành nền kinh tế theo cơ chế thị trường, có sự 
điều tiết vĩ mô của Nhà nước theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa. Với thị trường hóa giá cả và thương 
mại hóa nền kinh tế, xây dựng đồng bộ các loại thị 
trường là khâu trung tâm đột phá, Việt Nam đã tiến 
những bước dài trên con đường đổi mới. Gần 
20 năm qua, nền kinh tế nước ta đã đạt được 
những kết quả rất đáng khích lệ. Cùng với quá trình 
tăng trưởng kinh tế của đất nước, ngành thương 
mại cũng không ngừng mở rộng và phát triển. 
Thương mại và thị trường đã góp phần tạo nên bức 
tranh kinh tế với nhiều "gam mầu" tươi sáng trên 
nhiều khía cạnh và bình diện khác nhau. Một thị 
trường thống nhất và ổn định trong toàn quốc đã 
hình thành. Thương mại phát triển sôi động, về cơ 
bản đã đáp ứng được những nhu cầu của sản xuất 
và tiêu dùng. Đội ngũ thương nhân ngày càng 
đông đảo và đa dạng. Mạng lưới kinh doanh 
thương mại, dịch vụ tiếp tục "phủ sóng" trên cả ba 
địa bàn: thành thị, nông thôn và miền núi, góp 
phần gắn chặt sản xuất với tiêu thụ, hàng hóa với 
thị trường, thị trường trong nước với thị trường quốc 
tế. Một số sản phẩm hàng hóa của Việt Nam đã 
vươn lên chiếm lĩnh những vị trí quan trọng trên thị 
trường quốc tế. Có thể nói, chúng ta đang có thời 
cơ và vận hội để rút ngắn con đường phát triển của 
mình mà lịch sử thế giới đã phải trải qua hàng trăm 
năm mới có. 


* Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thương mại Trung ƯƠng, 
Bộ Thương mại 
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Hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi phải chấp 
nhận "luật chơi" và "cách chơi" của các sân chơi 
khác nhau như: WTO, ASEAN, APEC, ASEM, 
ACF TA... , song Cho tới nay cơ chế, hệ thống chính 
sách kinh tế, thương mại của nước ta vẫn còn 
nhiều bất cập. Chính sách, cơ chế chúng ta đang 
áp dụng lại còn có những yếu tố, những điều 
khoản cần kịp thời chính sửa cho phù hợp với "luật 
chơi" của WTO, ASEAN, APEC, ASEM, trong khi 
những biện pháp, chính sách mà được các tổ chức 
trên thừa nhận tạo lợi thế cho kinh tế và thương 
mại thì chúng ta lại chưa có. Đây là một điểm yếu 
mà Việt Nam cần lưu ý khắc phục. 


Việc mở cửa thị trường thông qua các cam kết 
giảm thuế sẽ chăng có một chút giá trị nào nếu 
như các hàng rào phi thuế quan vẫn được áp dụng. 
Chính vì vậy Việc loại bỏ hàng rào phi thuế quan 
luôn là yêu cầu đồng hành với cắt giảm thuế quan 
trong mọi hình thức hội nhập kinh tế quốc tế. Như 
vậy Việt Nam sẽ không được phóp duy trì các biện 
pháp phi thuế mà không có lý do chính đáng theo 
các quy định của WTO, APEC, ASEAN/ AFTA... 
Điều này đồng nghĩa với các biện pháp cấm nhập 
khẩu, tạm ngừng nhập khẩu hay chưa cho phép 
nhập khẩu... kể cả các biện pháp mang tính chất 
hạn ngạch kiểu "chỉ tiêu định hướng" sẽ sớm phải 
loại bỏ. Như vậy, nhiều doanh nghiệp đang được 
bảo hộ sẽ phải đối mặt với không ít thách thức do 
nguy cơ gia tăng cạnh tranh của hàng nhập khẩu. 

Hiện nay, Việt Nam đã có quan hệ với 200 
nước và vùng lãnh thổ, đã ký Hiệp định Thương 
mại với 61 nước và thỏa thuận đối xử tối huệ quốc 
với 68 quốc gia. Tuy nhiên, có thể nói chúng ta đã 
hội nhập sâu với tư cách là một nước nhỏ trên mọi 
góc độ về giai đoạn phát triên. 

Trong thời gian tới, chúng ta sẽ gặp khó khăn 
lớn khi phải cạnh tranh với các nước trong khu vực, 
trong việc thu hút đầu tư nước ngoài. Các thị 
trường truyền thống sẽ gặp hàng loạt những khó 
khán, không dễ gì khắc phục trong một sớm, một 
chiều". Bởi vậy, việc hoàn thiện và đổi mới thể chế 
thương mại phải đặt trong bối cảnh vừa phải thúc 
đây tăng trưởng bền vững, giữ gìn và bảo vệ môi 
trường, vừa phải cạnh tranh trên thị trường quốc tế, 
lại chủ động cạnh tranh ở ngay thị trường trong 
nước. Bước đầu chúng tôi có thể nêu một số xu 
hướng chung phát triển thị trường ở nước ta đến 
năm 2010 như sau: 

Một là, thị trường hàng hóa tiếp tục phát triển 
nhanh trên cả hai phương diện cung và cầu. Về 


44 


Tạp ehí Cộng sản 


phía cung ứng, dưới tác động của hội nhập kinh tế 
quốc tế và do ảnh hưởng trực tiếp của lịch trình 
thực hiện CEPT, khu vực mậu dịch tự do ASEAN - 
Trung Quốc, dự báo khả năng tăng trưởng kinh tế 
trong nước sẽ làm cho quy mô hàng hóa cung ứng 
trên thị trường gia tăng nhanh cả từ sản xuất trong 
nước và nguồn hàng nhập khẩu. Về phía cầu hàng 
hóa, trong giai đoạn đến năm 2010, nhu cầu tiêu 
dùng của dân cư đối với nhóm hàng phi lương thực 
- thực phẩm sẽ tăng nhanh hơn đối với nhóm hàng 
thực phẩm. Đồng thời, nhu cầu mua hàng hóa vật 
tư cho các chương trình, dự án của Chính phủ cũng 
gia tăng nhanh, nhất là các hàng hóa vật tư đáp 
ứng cho nhu cầu xây dựng kết cấu hạ tầng. 

Hai là, thị trường sẽ được thúc đẩy phát triển 
theo hướng hinh thành thị trường cạnh tranh thực 
sự đo áp lực cả từ phía thực thi các chính sách của 
Chính phủ và từ phía hoạt động của các doanh 
nghiệp. Từ nay đến năm 2010 là thời kỳ triển khai 
mạnh mẽ việc hình thành các yếu tố đồng bộ của 
thị trường, cộng với VIỆC cắt giảm các “hàng rào 
thuế và phi thuế, tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại 
doanh nghiệp nhà nước theo hướng đẩy mạnh cổ 
phần hóa, sự phát triển nhanh của khu vực doanh 
nghiệp vừa và nhỏ, cũng như của các doanh 
nghiệp nước ngoài sẽ là các yếu tố thúc đẩy cạnh 
tranh trên thị trường. 

Ba là, thị trường sẽ phát triển theo hướng vừa 
gắn kết chặt chẽ giữa các thị trường đô thị, 
nông thôn và miền núi, vừa có sự bứt phá nhanh, 
vượt trội của các thị trường đô thị; thị trường vùng, 
khu vực có lợi thế so sánh về quy mô sản xuất, khả 
năng trung chuyển hàng hóa. 

Bốn là, thị trường trong nước ngày càng "nhạy 
cảm" hơn với các biến động của thị trường khu vực 
và quốc tế. Trong điều kiện nền kinh tế mở, sự 
tham gia của nhiều thành phần kinh tế, nhất là các 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các 
doanh nghiệp (hãng) phân phối hàng hóa sản xuất 
ở nước ngoài trên thị trường nội địa sẽ kéo theo 
những tác động mạnh mẽ của thị trường ngoài 
nước đến thị trường nước ta. Cường độ của những 
tác động đó tý lệ với ty trọng của các doanh nghiệp 
nước ngoài trong nền kinh tế nói chung và hoạt 
động thương mại nói riêng. Trong xu thế này, thị 
trường các hàng hóa cơ bản, như xăng, dầu, vốn, 
các sản phẩm đầu vào trung gian cho các ngành 
sản xuất trong nước sẽ có ảnh hưởng lớn đến thị 
trường hàng hóa khác và sẽ "nhạy cảm" hơn đổi 
với những tác động của thị trường ngoài nước. 
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Trong giai đoạn tới, cùng với xu thế phát triển 
khách quan của các xu hướng thị trường nêu trên, 
bối cảnh chính trị trên thế giới và đường lối phát 
triển kinh tế của Đảng cũng sẽ tác động tới quản 
lý nhà nước về thương mại ở nước ta trên 4 khía 
cạnh sau: 

Thứ nhất: Chính sách và cơ chế quản lý số 
được đổi mới và hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chính 
sách xuất - nhập khẩu phải tạo ra hành lang pháp 
lý thuận lợi cho đẩy mạnh xuất khẩu và quản lý tốt 
nhập khẩu, khuyến khích việc nhập khẩu công 
nghệ nguồn, công nghệ hiện đại và công nghệ cao 
nhằm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
Chính sách thương mại đối với thị trường trong 
nước phải góp phần thúc đẩy thị trường phát triển 
và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Thứ hai: Chính sách và cơ chế quản lý thương 
mại sẽ được thể hiện một cách nhất quán chính 
sách phát triển nền kinh tế nhiều thành phần với 
nhiều hình thức tổ chức kinh doanh, cùng phát 
triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh, 
trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. 

Thứ ba: Quản lý nhà nước về thương mại sẽ 
góp phần thúc đẩy sự hình thành, phát triển và 
từng bước hoàn thiện các loại thị trường hiện chưa 
có hoặc còn sơ khai, như: thị trường lao động, thị 
trường chứng khoán, thị trường bất động sản, thị 
trường khoa học, công nghệ. 

Thứ tư: Quản lý nhà nước về thương mại sẽ chủ 
yếu dựa trên nền tảng của sự tiếp tục đổi mới các 
công cụ quản lý vĩ mô của Nhà nước đối với nền 
kinh tế như: đổi mới kế hoạch hóa, cải cách hệ 
thống thuế và các cải cách trong lĩnh vực tài chính, 
tiền tệ. 

Từ những nhận định có tính chất dự báo trên, 


theo chúng tôi phương hướng hoàn thiện thể chế 


thương mại trong những năm tới là: 

Đối với thị trường trong nước cần tập trung theo 
hướng: 

+ Chấm dứt mọi hình thức bao cấp qua cấp 
vốn, tín dụng, trợ giá cho một số đối tượng, làm 
méo mó các quan hệ thương mại. 

+ Sớm tạo lập một sân chơi cho tất cả các 
doanh nghiệp, cùng hoạt động trên cơ sở một hệ 
thống chính sách và luật pháp thống nhất với giá, 
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phí đồng nhất trên cơ sở thực thi Luật Doanh 
nghiệp (năm 2005), Luật Đầu tư mới... 

+ Công tác cải cách hành chính phải tập trung 
giải quyết việc giảm thiểu thủ tục hành chính, loại 
bỏ giấy phép không cần thiết, phục vụ doanh 
nghiệp và tạo điều kiện để mọi hoạt động kinh tế 
diễn ra trôi chảy, thông thoáng. Trên cơ sở đó, lựa 
chọn một số hướng đột phá về đơn giản hóa thủ 
tục hành chính trong đăng ký kinh doanh, thu thuế, 
hải quan, kiểm tra, thanh tra hoạt động doanh 
nghiệp. 

Trong hội nhập kinh tế quốc tế cần hướng vào 
việc đáp ứng các chuẩn mực quốc tế trong mọi 
hoạt động kinh tế đối ngoại. Để thực hiện các cam 
kết quốc tế của nước ta, như đối với AFTA, APEC, 
WTO, ACFTA, Hiệp định Thương mại song 
phương Việt Nam - Hoa Kỳ cần tập trung xử lý các 
vấn đề chủ yếu sau: 

+ Đối chiếu pháp luật hiện hành với các cam 
kết quốc tế để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nhắm 
hoàn thiện hệ thống luật pháp vừa bảo đảm tính 
đồng bộ vừa phù hợp với các định chế song 
phương và đa phương. 

+ Đổi mới cơ chế quản lý kinh tế đối ngoại, kiện 
toàn Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế để 
thực sự đảm đương được vai trò "tư lệnh chiến 
trường" trong quá trình chủ động và tích cực hội 
nhập kinh tế quốc tế. 

Trong đổi mới quản lý nhà nước về thương mại 
cần thực hiện vai trò thống nhất quản lý nhà nước 
của Bộ Thương mại đối với toàn bộ lĩnh vực thương 
mại trên thị trường. Như vậy mới có thể từng bước 
thực hiện sự phân biệt chức năng quản lý nhà nước 
với chức năng sản xuất kinh doanh, khắc phục 
được tỉnh trạng bộ nào, ngành nảo cũng làm chức 
năng quản lý thương mại dịch vụ, điều hòa lưu 
thông hàng hóa. Những mặt hàng quan trọng luôn 
có sự ách tắc và xuất hiện khá nhiều những chồng 
chéo, thiếu phối hợp, sai lệch trong vận dụng cơ 
chế, chính sách cũng như xử lý các hậu quả của 
nó do sự tồn tại dai dăng của mô hình quản lý theo 


_ kiểu "bộ chủ quản, sở chủ quản". 


Cùng với quá trình cải cách nên hành chính 
quốc gia, tổ chức lại các bộ, ngành và hệ thống 
các doanh nghiệp nhà nước, trong điều kiện hệ 
thống pháp luật ngày càng đầy đủ, thì việc xóa bỏ 
mô hình bộ chủ quản, sở chủ quản đối với lĩnh vực 
thương mại cũng cần phải được đặt ra như một tất 
yếu khách quan. 
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Đổi mới quản lý theo hướng thống nhất quản lý 
nhà nước của Bộ Thương mại đối với hoạt động 
thương mại đòi hỏi phải tổ chức và hoàn thiện bộ 
máy quản lý, hình thành hệ thống quản lý nhà 
nước về thương mại thống nhất từ trung ương đến 
địa phương, làm rõ vai trò, nhiệm vụ các sở thương 
mại, định hình cơ quan quản lý hành chính - kinh 
tế nhà nước trên địa bàn quận, huyện, xác định 
giới hạn trách nhiệm và mối quan hệ giữa các tổ 
chức quản lý, như: bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố, sở, quận, huyện... pháp quy hóa các 
mối quan hệ đó thành luật hoặc nghị định của 
Chính phủ để bảo đảm tính công khai, minh bạch 
trong quá trình thực hiện. 

Trước những chuyển biến sâu sắc về tình hình 
kinh tế, thương mại của đất nước, đặc biệt là tiến 
trình hội nhập kinh tế thế giới trong những năm qua 
như: việc thực thi các hiệp định thương mại, tham 
gia khu vực mậu dịch tự do, các diễn đàn hợp tác 
kinh tế, quá trình đàm phán gia nhập WTO, ngoài 
Luật Thương mại đã được chỉnh sửa, Luật Cạnh 
tranh mới được ban hành, rõ ràng còn phải bổ 
sung nhiều luật khác. Theo đó cần mở rộng phạm 
vi của Luật Thương mại, bao gồm các quan hệ 
trong hoạt động trao đổi hàng hóa hữu hình và 
phần lớn hoạt động thương mại dịch vụ; bổ sung 
các quy định cơ bản trong thương mại quốc tế như 
vấn đề về các biện pháp chống trợ cấp, các biện 
pháp tự vệ, đối kháng chống phá giá, xác lập 
quyền kinh doanh xuất - nhập khẩu về thương mại 
dịch vụ trong nước và quốc tế... Hoàn thiện các 
quy định về giải quyết tranh chấp thương mại để 
đáp ứng được quyền lợi chính đáng của các doanh 
nghiệp khi phát sinh tranh chấp và phù hợp với các 
thông lệ và các định chế quốc tế mà Việt Nam đã 
có cam kết tham gia. 

Việc xây dựng một cơ chế giám sát thương mại 
và thực thi bảo hộ kịp thời là một yêu cầu khách 
quan trong giai đoạn hiện nay. Kinh nghiệm của 
các nước đi trước đều cho thấy sự cần thiết của cơ 
chế bảo hộ "tạm thời". WTO xây dựng khung khổ 
chung nhất về các nguyên tắc xử sự của một quốc 
gia liên quan cơ chế đó. Mỗi quốc gia, thành viên 
đó sẽ vận dụng và xây dựng các cơ chế cụ thể 
theo cách riêng tùy thuộc vào điều kiện và nhu cầu 
của mình. 

Năm 2002, Việt Nam bước đầu đã phải đối mặt 
với những vấn đề còn rất mới mẻ. Đó là các rào 
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cản thương mại mới của nước ngoài đối với những 
sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Cùng 
với sự dỡ bỏ các hàng rào thương mại truyền 
thống, các nước đang lạm dụng các hàng rào 
thương mại mới nhằm ngăn chặn hàng hóa xuất 
khẩu của nước ta. Nếu cơ chế giám sát có thể cho 
phép chúng ta xem xét vấn đề và xử lý một cách 
linh hoạt hơn thì có thể tránh được những tình 
huống theo kiểu như vụ kiện bán phá giá cá basa 
của Hoa Kỳ. Cho đến nay, tuy Bộ Thương mại đã 
xây dựng cơ chế theo dõi về tình hình xuất khẩu, 
nhưng tính chuyên trách chưa cao, sự gắn bó giữa 
doanh nghiệp và các cơ quan còn thiếu chặt chẽ. 
Vì thế, trước tình huống các mặt hàng xuất khẩu 
gặp khó khăn, cả các cơ quan quản lý chức năng 
và doanh nghiệp nước ta tỏ ra hết sức lúng túng về 
phương pháp giải quyết, thậm chí khi sự việc đã trở 
thành một vụ kiện thì đã quá muộn để có thể tìm 
giải pháp tốt hơn, mà không ảnh hưởng đến quyền 
lợi của hai bên. Bởi vậy, bước đầu chúng tôi xin đồ 
xuất một số phương hướng điều chỉnh và hoàn 
thiện chính sách thương mại hàng hóa của Việt 
Nam trong từng linh vực, như sau: 

- Đối với những sắc thuế nội địa như thuế giá trị 
gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập 
doanh nghiệp, thuế sử dụng đất... cần phải cải 
cách từng bước, tiến tới xóa bỏ những điểm phân 
biệt đối xử giữa hàng hóa sản xuất trong nước và 
hàng nhập khẩu, giữa các doanh nghiệp trong 
nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài. 

- Tiếp tục ban hành, bổ sung, hoàn thiện và cơ 
cấu lại các sắc thuế nội địa, để bảo đảm phần nào 
bù đắp được tình trạng sụt giảm thu ngân sách nhà 
nước khi chúng ta thực hiện cắt giảm thuế nhập 
khẩu. Việt Nam cũng cần tiếp tục hoàn thiện danh 
mục biểu thuế nhập khẩu theo hướng phù hợp 
hoàn toàn với danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu 
của Tổ chức Hải quan thế giới (HS) và danh mục 
biểu thuế thống nhất của ASEAN/AFTA, ACFTA. 
Với cách sửa đổi theo các danh mục này, số dòng 
thuế sẽ được chỉ tiết cụ thể hơn nên sẽ thuận lợi 
hơn cho việc kê khai áp mã số, cũng như xác định 
mức thuế phải nộp. | 

Bên cạnh đó, để bảo hộ hợp lý thị trường và 
sản xuất nội địa trong quá trình hội nhập quốc tế, 
đồng thời vẫn phù hợp với các quy định của WTO, 
Việt Nam cũng nên nhanh chóng xây dựng và 
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hoàn thiện những quy định, chính sách mang tính 
pháp lý chặt chẽ hơn trong việc sử dụng các công 
cụ điều tiết mới, như: 

- Thuế tuyệt đối: Khi áp dụng nó, thuế sẽ được 
thu theo một số tiền nhất định cho một đơn vị hàng 
hóa, không căn cứ trên giá và thuế suất của mặt 
hàng như thuế thu theo tỷ lệ phần trăm hiện đang 
áp dụng. 

- Thuế bảo vệ môi trường: Là loại thuế nhằm 
ngăn ngừa và khắc phục hậu quả mà hàng nhập 
khẩu gây ra đối với môi trường sống, đồng thời tạo 
điều kiện cho việc bảo hộ hợp lý sản xuất và thị 
trường trong nước khi các biện pháp hạn chế định 
lượng hàng hóa nhập khẩu được bãi bỏ. 

- Các chính sách trong lĩnh vực phi thuế quan: 
Gắn với tình hình thực tiễn, kết hợp với các cam kết 
đã và sẽ có hệ thống phi thuế quan của Việt Nam 
có thể được xây dựng thành 3 nhóm lớn sau: Loại 
1 là những biện pháp phi thuế quan phổ thông 
trong khuôn khổ của WTO; loại 2 là những biện 
pháp kỹ thuật; loại 3 là những chính sách vĩ mô 
khác có tác động điều tiết gián tiếp xuất nhập 
khẩu: cơ chế tỷ giá hối đoái, thanh toán, lãi suất, 
tín dụng ngân hàng, chính sách đầu tư... 

- Hàng rào kỹ thuật thương mại và các biện 
pháp vệ sinh dịch tễ: Việt Nam cần khẩn trương rà 
soát điều chỉnh, bổ sung, xây dựng mới các tiêu 
chuẩn về chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu 
về nhãn mác, bao bì sản phẩm, tiêu chuẩn về vộ 
sinh an toàn thực phẩm, các biện pháp kiểm dịch 
động thực vật phù hợp với các yêu cầu của WTO 
và thông lệ quốc tế. Đồng thời, Việt Nam cũng nên 
khẩn trương sửa đổi bổ sung Pháp lệnh về chất 
lượng hàng hóa, Pháp lệnh Đo lường và ban hành 
các văn bản hướng dẫn thực hiện các Pháp lệnh 
đó. 

- Các biện pháp đầu tư liên quan đến thương 
mại: Trước mắt, tiếp tục duy trì yêu cầu nội địa hóa 
như là một trong các điều kiện của đầu tư nhưng 
giảm bớt số ngành, số sản phẩm thuộc đối tượng 
của chính sách này, chỉ tập trung vào một số ít 
những sản phẩm quan trọng, thật cần thiết để kích 
thích sự phát triển của ngành có liên quan, tạo ra 
những sản phẩm có thương hiệu Việt Nam. Về lâu 
dài, chúng ta phải đưa ra lộ trình bãi bỏ những quy 
định về nội địa hóa đối với tất cả các sản phẩm. 
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Ba là, có được hệ thống pháp luật minh 
bạch, ổn định, sẽ tạo điều kiện tốt để thu hút 
đầu tư nước ngoài và đầu tư trong nước nhằm 
thực hiện mục tiêu sớm đưa Việt Nam thoát 
khỏi tình trạng kém phát triển. 

Bốn là, chúng ta chủ động tham gia vào 
chính sách thương mại toàn câu để phục vụ 
mục tiêu phát triển kinh tế thương mại và bảo 
đảm quyền lợi của mình. 

Về khó khăn: 

Một là, để có thị trường toàn cầu ta cũng 
phải mở cửa thị trường trong nước cho các nước 
theo một lộ trình nhất định. Cạnh tranh giữa 
doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp 
nước ngoài sẽ gay gắt hơn trong điều kiện phân 
lớn doanh nghiệp của ta là nhỏ và vừa. Đa số 
doanh nghiệp của ta rất năng động, song bị hạn 
chế về vốn và công nghệ. 

Hai là, những biện pháp bảo hộ về thuế, các 
lệnh cấm nhập khẩu sẽ giảm tác dụng khi 
chúng ta giảm thuế và bỏ những lệnh cầm trái 
với quy định của WTO. Vấn đề thu ngân sách 
qua thuế nhập khẩu sẽ giảm nhưng được bù lại 
bằng tăng kim ngạch xuất khẩu và tăng tổng số 
thuê thu. 

Ba là, chúng ta buộc phải nhanh chóng nâng 
cao năng lực cạnh tranh cấp nhà nước, cấp 
ngành hàng và cấp doanh nghiệp. 

Bồn là, ta phải nhanh chóng xây dựng chính 
sách an sinh, đào tạo lại đội ngũ cán bộ cả về 
chuyên môn, ngoại ngữ, đào tạo lại tay nghề 
cho công nhân để đáp ứng yêu câu lao động 
mới. 

Khó khăn thách thức tuy nhiều, song nếu so 
với thế và lực của ta cách đây 20 năm khi mới 
mở cửa thì đã khác xa. Tin rằng sau Đại hội X 
của Đảng, với quyết tâm của toàn Đảng, toàn 
dân, các doanh nhân... chúng ta sẽ tranh thủ 
được thời cơ, vượt lên trên thách thức, đưa nền 
kinh tế và đất nước ta tiếp tục phát triên.C) 
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AU 20 năm đổi mới, Ninh Bình đã 

thu được nhiều thành tích quan trọng. 

Năm năm gần đây kinh tế Ninh Bình 
phát triển mạnh, tốc độ tăng trưởng khá, cơ 
cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các 
nguôn lực huy động cho đầu tư phát triển 
tăng nhanh; cơ sở vật chất - kỹ thuật được 
tăng cường; văn hóa - xã hội có tiến bộ, đời 
sống nhân dân được cải thiện, bộ mặt đô thị 
và nông thôn có nhiều đổi mới; an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ 
vững, quốc phòng được tăng cường; hệ 
thống chính trị được củng cố. Các chỉ tiêu do 
Đại hội XIV của Đảng bộ tỉnh đề ra cơ bản 
hoàn thành, nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt 
mức, đáng kê là phát triển kinh tế gắn với 
xóa đói, giảm nghèo tạo tiền đề cho bước 
phát triển trong thời gian tới. 

Nhừng năm qua (2001 - 2005) tốc độ tăng 
trưởng GDP của tỉnh đạt bình quân 11,9%; 
tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 
hăng năm: nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 
4%; công nghiệp tăng 26,8%; dịch vụ tăng 
12,1%. Cơ cấu kinh tế (theo GDP) tính đến 
năm 2005: nông, lâm nghiệp, thủy sản: 3] %; 
công nghiệp, xây dựng: 36%; dịch vụ: 33%. 
Sản lượng lương thực quy thóc bình quân 
đạt 45,4 vạn tấn/năm. Giá trị sản phẩm trên 
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một héc-ta canh tác đạt 25,4 triệu đồng/năm. 
Thu ngân sách năm 2005 đạt 554 tỉ đông. 
GDP bình quân đầu người năm 2005 đạt 
5,3 triệu đồng, gấp 2,1 lần so với năm 2000; 
giải quyết việc làm bình quân mỗi năm 
15.700 lao động. Năm 2002, tính đã hoàn 
thành phổ cập trung học cơ sở, số trường tiểu 
học chuẩn quốc gia đạt 79,8%. Đến nay tỉnh 
xây dựng 114 điểm bưu điện văn hóa xã, đạt 
90%; 95% địa bàn dân cư được phủ sóng 
phát thanh, 85% được phủ sóng truyền hình; 
60% số hộ được dùng nước sạch. Có 84% 
đường giao thông nông thôn được cứng hóa 
phần mặt; số kênh mương được kiên cố hóa 
đến hết năm 2005 là 60%. 

Đảng bộ, quân và dân Ninh Binh chú 
trọng công tác xóa đói, giảm nghèo không 
chờ cho kinh tế - xã hội phát triển mới tiến 
hành. 

Hằng năm, tỉnh đã xây dựng kế hoạch xóa 
đói, giảm nghèo với mục tiêu hạ tỷ lệ hộ 
nghèo từ 7,4% cuối năm 2004 xuống còn 
6,2% vào cuối năm 2005 (giảm khoảng 
2.500 hộ nghèo). Căn cứ vào chương trình, 
mục tiêu, kế hoạch của tỉnh, các đơn vị đã 
xây dựng chương trình, mục tiêu, kế hoạch 
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xóa đói, giảm nghèo cụ thể của từng địa 
phương, đơn vị, đề ra các giải pháp mang 
tính khả thi. 

Tỉnh đã hướng dẫn các đơn vị lập danh 
sách 51.824 đối tượng thuộc diện nghèo và 
các xã thuộc Chương trình 135 để Ủy ban 
nhân dân tỉnh phê duyệt. Bảo hiểm Xã hội 
Ninh Bình đã phát hành 51.824 phiếu khám 
chữa bệnh với tổng số tiền là 2.591 triệu 
đồng cho người nghèo và phát tận tay cho 
đối tượng, tạo điều kiện cho họ trong khám, 
chữa bênh. Đồng thời tỉnh đã chỉ đạo chặt 
chẽ việc xây dựng kế hoạch tập huấn cán bộ 
làm công tác xóa đói, giảm nghèo gồm 28 
lớp, với 2.910 cán bộ các cấp với tông kinh 
phí 254 triệu đồng. 

Thực hiện Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg 
ngày 8-7-2005 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc ban hành chuẩn nghèo ấp dụng 
cho giai đoạn 2006 - 2010; Công văn số 
1092/LĐTBXH ngày 23-3-2005 của Bộ Lao 
động Thương binh và Xã hội, Công văn sỐ 
62/UB-VPó, ngày 24-3-2005, của Uy ban 
nhân tỉnh Ninh Bình về việc điều tra xác 
định hộ nghèo giai đoạn 2006 - 2010, Sở 
Lao động Thương binh và Xã hội đã tham 
mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập 
Ban chỉ đạo và tô giám sát viên điều tra, xác 
định hộ nghèo giai đoạn 2006 - 2010, tô 
chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm 
công tác xóa đói, giảm nghèo từ cấp tỉnh, 
xuống tận các xã, phường, thị trần. Quá trình 
điều tra xác định hộ nghèo ở Ninh Bình đã 
được tiến hành dân chủ, công khai, công 
bằng, đúng tiêu thức. Kết quả điều tra toàn 
tỉnh có 40.013 hộ thuộc diện nghèo, chiếm 
tỷ lệ 18,02%; trong đó, khu vực thành thị có 


#, 


2 409 hộ (chiếm 1,70%) và khu vực nông 
thôn có 37.604 hộ (chiếm 19,12%). Tỉnh Ủy, 
Ủy ban nhân dân tỉnh đang cố gắng tập 
trung chỉ đạo để làm tốt vấn đề xóa đói, 
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giảm nghèo, cũng như tình trạng tái nghèo 
của tỉnh. 

Các cấp, các ngành của tỉnh đã phối hợp 
với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn, tiếp tục triển khai dự án tín dụng 
xóa đói, giảm nghèo VIỆt - Đức (KFW) Fa 
TII tại thị xã Ninh Bình, huyện Yên Khánh, 
Yên Mô và Hoa Lư với tổng số kinh phí trên 
6.000 triệu đồng. Tổ chức kiểm tra vốn vay 
ở 16 xã thực hiện dự án, qua kiểm tra bảo 
đảm đúng đối tượng, sử dụng đúng mục 
đích, có hiệu quả, tỷ lệ nợ quá hạn thấp 
(0,2%). Thẩm định và trình Ủy ban nhân dân 
tỉnh cấp bù lãi suất vốn vay KFW cho các 
huyện, thị xã thực hiện dự án kịp thời, chính 
xác. Năm 2005, tỉnh đã phối hợp với Ngân 
hàng Chính sách Xã hội cho 19.372 lượt hộ 
nghèo và cận nghèo vay vốn để sản xuất 
kinh doanh với doanh số 59.528 triệu đồng, 
góp phần giúp cho 2.619 hộ vươn lên thoát 
nghèo. Những mô hình này đang được lãnh 
đạo tình rất quan tâm, rút kinh nghiệm và 
nhân rộng. 

Để thực hiện công cuỘc xóa đói, giảm 
nghèo, một vấn đề cần được quan tâm là 
phát triển kết cầu hạ tầng, nhất là ở vùng sâu, 
vùng xa... Thời gian qua Ninh Bình đã đầu 
tư 2.050 triệu đồng và 5.920 ngày công đề 
xây dựng kết cấu hạ tầng cho các xã nghêo, 
"xã đặc biệt khó khăn", xã bãi ngang ven 
biển để xây dựng 6 công trình nước sạch, 
đường giao thông, thủy lợi nhỏ, điện sinh 
hoạt... Trong quá trình triển khai, các địa 
phương trong tỉnh đã thực hiện tốt Quy chế 
Dân chủ ở cơ sở công khai trong việc lựa 
chọn công trình đầu tư xây dựng với nguyên 
tắc xã có công trình, dân có việc làm, tăng 
thu nhập, góp phần xóa đói, giảm nghèo. 

Tổng nguồn vốn xóa đói, giảm nghèo đến 
tháng 12-2005 là 260.000 triệu đồng, trong 
đó vốn Ngân hàng Phục vụ người nghèo là 
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238.500 triệu đồng, vốn ngân sách địa 
phương là 4.500 triệu đồng, vốn dự án Việt - 
Đức Fa III là 6.000 triệu đồng, vốn huy động 
cộng đồng là 11.000 triệu đồng. Năm 2005, 
có 19.350 lượt hộ nghèo và cận nghèo được 
vay với tổng số tiền 339.700 triệu đồng. Trong 
quá trình triển khai thực hiện Chương trình 
xóa đói, giảm nghèo, Mặt trận Tổ quốc, Hội 
Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, 
Đoàn Thanh niên, Liên đoàn Lao động,... đã 
phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành vận 
động hội viên tham gia tích cực, đạt hiệu quả 
cao. Chương trình, mục tiêu quốc gia xóa 
đói, giảm nghèo trong nhiều năm qua ở Ninh 
Bình đã có kết quả tốt. Riêng năm 2005, 
thực hiện chương trình này ở Ninh Bình đã 
có 2.619 hộ thoát nghèo. Đông thời Chương 
trình xóa đói, giảm nghèo ở Ninh Bình đã 
từng bước được xã hội hóa và thực sự trở 
thành phong trào quần chúng rộng lớn, thể 
hiện môi quan hệ truyền thống tốt đẹp tình 
làng, nghĩa xóm, đạo lý "thương người như 
thê thương thân" của dân tộc ta. 

Bên cạnh việc thực hiện xóa đói, giảm 

nghèo, trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo 
của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, các ngành, 
các địa phương trong tỉnh đã có phong trào 
xóa nhà tranh, vách đất và kết quả đạt được 
rất đáng tự hào. Ngày 23-2-2005, Ủy ban 
nhân dân tỉnh đã ra quyết định về việc điều 
tra, lập kế hoạch "xóa nhà tranh, tre, nứa, lá" 
cho các hộ gia đình khó khăn. Ủy ban nhân 
dân tỉnh ElaO cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan thực 
hiện. 

Trong quá trình tổ chức triên khai, một số 
đơn vị làm tốt công tác xóa đói, giảm nghèo 
như các huyện Nho Quan, Gia Viễn; các thị 
xã Tam Điệp, Ninh Binh; lực lượng vũ trang 
Quân khu II; Ủy ban Mặt trận Tô quốc; 
ngành lao động - thương binh và xã hội các 
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cấp trong tỉnh,... Kết quả đạt được trong thời 
gian vừa qua là do được sự quan tâm, chỉ đạo 
của cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến 
cơ sở, sự phối kết hợp của các cấp, các 
ngành, đoàn thể và sự đông tình ủng hộ tích 
cực của các tầng lớp nhân dân cả về vật chất 
và tinh thần. Tỉnh đã hỗ trợ kinh phí kịp thời 
cho các huyện, thị xã; lực lượng vũ trang 
Quân khu III tích cực huy động lực lượng 
giúp dân xây dựng nhà; Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc các cấp chủ động trong việc tuyên 
truyền, vận động các tổ chức đoàn thể quần 
chúng, các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị và 
các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, 
tham gia tích cực. Tóm lại, sự hợp tác chặt 
chẽ giữa các ngành với các cơ quan, các cấp 
chính quyền là yếu tố quan trọng tạo nên 
thành tích trong mục tiêu xóa đói, giảm 
nghèo của tỉnh. 

Qua những thành tựu đã đạt được và 
hạn chế về công tác xóa đói, giảm nghèo ở 
Ninh Bình từ nhiều năm qua, nhất là 5 năm 
gần đây, có thể rút ra những bài học kinh 
nghiệm: 

Thứ nhất, xây dựng và triển khai đồng bộ 
các chính sách, dự án về giảm nghèo; lồng 
ghép có hiệu quả các chính sách, dự ân giảm 
nghèo với các chính sách kinh tế - xã hội 
khác của tính. Phân công trách nhiệm rõ 
ràng cho các cấp, các ngành trong việc xây 
dựng và tô chức thực hiện các chính sách dự 
án giảm nghèo. 

Thứ hai, tạo bước đột phá mới trong chỉ 
đạo, phát huy SỨC mạnh và sự tham gia tích 
cực của các tầng lớp nhân dân, gắn trách 
nhiệm của các cấp, các ngành, Mặt trận 
Tổ quốc và các đoàn thê để đạt và vượt mục 


- tiêu xoá đói, giảm nghèo đã đề ra; đây mạnh 


phong trào "Ngày VÌ người nghèo. đến mọi 
tô chức kinh tế, xã hội, các tâng lớp dân cư. 
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Thứ ba, gắn xóa đói, giảm nghèo với giải 
quyết việc làm. Đối với khu vực nông thôn 
thực hiện có hiệu quả các đề á ân, dự á ân phát 
triển nông nghiệp, nông thôn về chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tô chức sản xuất, 
cung ứng và quản lý giống, kiên cố hóa kênh 
mương, phát triển ngành, nghề ở nông thôn... 
Đối với khu vực thành thị thực hiện có hiệu 
quả đề án phát triển các khu công nghiệp, 
cụm công nghiệp và ngành tiểu thủ công 
nghiệp, phát triển thương mại, du lịch. Có cơ 
chế, chính sách khuyến khích việc thành lập, 
mở rộng phát triển các cơ sở sản xuất với 
quy mô ngành, nghề đa dạng, thu hút được 
nhiều lao động. 

Thứ tư, đẩy mạnh việc nhân rộng các mô 
hình, kinh nghiệm xóa đói, giảm nghèo có 
hiệu quả, nhất là mô hình xóa đói, giảm 
nghèo ở các vùng đặc thù, khó khăn như 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, 
vùng xa, vùng đông đồng bào theo đạo 
Thiên Chúa; hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo 
phương châm: cộng đồng, dòng họ, bản thân 
hộ nghèo và nhà nước cùng lo. Tăng cường 
công tác đào tạo nghề, nhất là đạy nghề cho 
nông dân, hướng dẫn cách làm ăn để nâng 
cao chất lượng lao động, tập trung dạy nghề 
hướng dẫn cách làm ăn cho người nghèo ở 
vùng nông thôn, vùng đô thị hóa, khu công 
nghiệp. 

Thứ năm, thường xuyên tổ chức bồi 
dưỡng tập huấn nâng cao nhận thức, năng 
lực cho cán bộ làm công tác xóa đói, giảm 
nghèo, đặc biệt là ở cơ sở. Gắn kết chặt chế 
giữa Chương trình xóa đói, giảm nghèo và 
việc làm; gắn Chương trình 135 với các 
chương trình, dự án khác trên địa bàn, bảo 
đảm hiệu quả kinh tế - xã hội, đồng thời cụ 
thể hóa các chỉ tiêu, mục tiêu, kế hoạch đến 
CƠ SỞ, Xã, phường, thôn, bản, để mọi người 
dân nắm được và tích cực tham gia thực hiện.) 
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VỀ CÔNG NGHIỆP HÓA... 
(Tiếp theo trang 13) 


công nghệ còn (tập trung quá nhiều vào 
Nhà nước, phụ thuộc vào cơ chế hành chính 
quan liêu, phần lớn được ngân sách nhà nước 
bao cấp. 


Để khắc phục những nhược điểm trên, Nhà 
nước nên tập trung chủ yếu vào việc ban hành 
các chính sách quản lý và khuyến khích hoạt 
động nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công 
nghệ, xác định các hướng ưu tiên cho từng thời 
kỳ tương ứng với các chính sách phát triển kinh 
tế - xã hội. Về nhu cầu nghiên cứu, Nhà nước 
đặt hàng bằng phương thức giao thầu hoặc đấu 
thầu các đề tài về quản lý nhà nước và khoa học 
cơ bản, đồng thời lập các quỹ hỗ trợ phát triển 
khoa học, công nghệ và quỹ “mạo hiểm” đề hồ 
trợ một phần cho các đề tài về sản xuất, kinh 
doanh phục vụ các hướng ưu tiên quốc gia và 
bù đắp cho phần rủi ro trong nghiên cứu khoa 
học, công nghệ. 

Có cơ chế khuyến khích và ràng buộc để các 
doanh nghiệp trực tiếp đặt hàng với các tổ chức 
nghiên cứu, › được nhận sự hỗ trợ của các quỹ hỗ 
trợ phát triển khoa học, công nghệ, được ưu đãi 
trong việc lập quỹ khoa học, công nghệ và 
trong khai thác, sử dụng các kết quả nghiên cứu 
công nghệ trong nước. Các tổ chức khoa học, 
công nghệ áp dụng cơ chế sự nghiệp mới, có 
quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm về kế 
hoạch hoạt động, về tổ chức nhân sự và thu chỉ 
tài chính, không phân biệt thuộc trung ương 
hay địa phương, công lập hay dân lập, chỉ còn 
sự khác nhau về trình độ, năng lực chuyên môn, 
khoa học, nghĩa là năng lực cạnh tranh. Thu 
nhập của cán bộ khoa học phải dựa VàoO kết quả 
của lao động khoa học bỏ Tâ, có thể rất cao nếu 
đem ứng dụng vào thực tế có hiệu quả, nhưng 
cũng có thể chỉ đạt mức bình thường nếu chưa 
được ú ứng dụng, hoặc chưa có kết quả. Ngoài Ta, 
cần có chế tài cụ thể trong việc bảo vệ quyền 
tác giả, quyền sở hữu trí tuệ.Cì 
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ỤC tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - 
MI: hội của cả nước giai đoạn 206 - 
2010, được Trung ương xác định là: 
“Đây nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, sớm đưa 
nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, đạt 
được chuyên biến quan trọng theo hướng phát 
triển nhanh và bên vững... ` 
Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị 
xác định mục tiêu phát triển của vùng Đông 
Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 
trong thời gian tới là: huy động cao nhất các 
nguôn lực, khai thác có 
hiệu quả tiềm năng và lợi 
thế của vùng để phát triển 


nhanh, ôn định và bên Í,¡2Í 3» 
vững, đi đầu trong sự n- & 
nghiệp công nghiệp hóa, Ỉ Ũ & ty, 

đựợ 3đ 


hiện đại hóa với tốc độ 
tăng trưởng kinh tế cao,.. 

Căn cứ vào định hướng 
của Trung ương và dựa 2 
trên những lợi thế của địa 
phương, Nghị quyết Đảng 
bộ tỉnh Long An lần thứ 
VIII, đưa ra mức phấn đấu 
tăng trưởng bình quân 
14%/năm cho giai đoạn 
20 - 2010. Đây là chỉ 
tiêu tống hợp quan trọng 
của nhiệm vụ phát triên kinh tế - xã hội trong kế 
hoạch 5 năm tiếp theo đầu thế kỷ XXI. 

Những năm qua, Long An có nhiều cố gắng 
thúc đấy tăng trưởng đạt mức bình quân hằng 
năm là 9,4%. Tuy nhiên, kinh tế của tỉnh đang ở 
điểm xuất phát thấp, cơ cầu kinh tế còn lạc hậu, 
GDP bình quân đầu người năm 2005 chỉ bằng 
87% của cả nước, bằng 5l% vùng kinh tế trọng 
điểm phía Nam và bằng 106% vùng đồng bằng 
sông Cửu Long. 

So với một số tỉnh vùng kinh tế trọng điểm 
phía Nam và của cả nước trình độ phát triển 
kinh tế - xã hội củá Long An hiện nay chậm 
khoảng 5 - 7 năm. Một số tỉnh có quy mô kinh tế 
và những điều kiện khác tương đồng với 
Long An chọn mục tiêu tăng trưởng kinh 


tế bình quân hằng năm giai đoạn 2006 - 2010 từ 
13,5% - ló%. 

Để thực hiện đúng tính thần chỉ đạo của 
Trung ương, phù hợp với khả năng khai thắc các 
tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tránh nguy cơ tụt hậu 
quá xa so với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng 
điêm, Long An chọn bước đi có tính đột phá với 
mức tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm từ 
13,5% - 14%. Điều này xuất phát từ những cơ sở 
sau đây: 


BỆƑ' ace 
tì rạg 
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Về vị trí địa lý: Long An với vị thế là cửa ngõ 
các tỉnh đông bằng sông Cửu Long, đồng thời là 
tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 
của cả nước có khả năng thu hút đầu tư phát triên 
công nghiệp và đô thị trong quá trình phân công 
vùng lãnh thổ. Long An có cửa khẩu quốc gia 
Bình Hiệp - Mộc Hóa tạo khả năng mở rộng giao 
thương hàng hóa với các nước Đông Dương; có 
cửa sông Soài Rạp hướng ra biển Đông thuận 
tiện cho việc phát triển dịch vụ vận tải biển. 

Về kết cấu hạ tâng: Trong kế hoạch 
Trung ương sẽ đầu tư đường N1, N2, đường cao 
tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, 


* Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Long An 
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quốc lộ 50, hỗ trợ đầu tư hệ thống giao thông 
nông thôn đến trung tâm xã. 

Về phía tỉnh, hiện nay các trục giao thông 
chính qua các khu cụm công nghiệp và kết 
nối với thành phố Hồ Chí Minh về cơ bản đã 
được đầu tư giai đoạn một. Chỉ cần đầu tư một số 
công trình như đường 19, Tân Lập - Long Hậu, 
Tân Kim - Hiệp Phước, Long Cang - Long Định, 
Mỹ Yên - Tân Bửu, Thuận Đạo, đường qua khu 
công nghiệp Đức Hòa 2, 3,... sẽ đáp ứng được 
nhu cầu phát triển công nghiệp và dân sinh. 


Hiện nay, một số dự án lớn cấp nước Ở Long 
An đã và đang triển khai như nhà máy nước 
Gò Đen (Bến Lức), nhà máy nước ODA Đan 
Mạch và chuẩn bị triển. khai nhà máy nưƯỚC 
khu công nghiệp Xuyên Á (Đức Hòa). Một số 
dự án đang, chuẩn bị như cấp nước Phước Vĩnh 
Đông, dự án cấp nước khu công. nghiệp Đức 
Hòa II... Tỉnh đang phối hợp với thành phố 
Hồ Chí Minh nghiên cứu triển khai dự á an câp 
nước lớn cho vùng từ nguồn nước mặt Hồ Phước 
Hòa - Dầu Tiếng. Khả năng có thể đáp ứng nhu 
cầu trong tương lai gần. 

Điện và thông tin liên lạc đã được đầu tư đi 
trước một bước, cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất 
và dân sinh. 


Về nguôn nhân lực: Nên kinh tế cân khoảng 
900.000 lao động, trong đó phần tăng thêm trong 
kỳ là 160.000 lao động. Khả năng đáp ứng: lao 
động mới gia tăng ở địa phương 110.000, lao 
động chuyên đối là 25.000. Lao động cần bổ 
sung thêm ngoài tính 25. -000 người, địa phương 
đang có kế hoạch sẽ phối hợp với các tỉnh lân 
cận để tuyển dụng. Nhu cầu đào tạo mới lao 
động là 140.000 người. Tỷ lệ lao động qua đào 
tạo đến năm Su phải đạt tỷ lệ 40% tổng nguôn. 

Nhu cầu vốn đầu tư: Tổng vốn 47.000 tỉ 
đông, chiếm 45% GDP với hệ số suất đầu tư 
(ICOR) là 3,52. So với 5 năm trước tăng lên 
1,75 lần. Khả năng cân đối: 

- Nguồn vốn ngân sách nhà nước: 9.850 tì 
đồng, chiếm 21% tổng vốn đầu tư, trong đó 
vốn ngân sách Trung ương 4.700 tỉ đồng, chiếm 
10% tổng vốn đầu tư, vôn ngân. sách địa phương 
5.150 tỉ đồng, chiếm 11% tổng vốn đầu tư. 
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Nguồn vốn doanh nghiệp trong nước 11.850 tỉ 
đồng, chiếm 25% tổng vốn đầu tư. Nguồn vốn 
đầu tư nước ngoài 15.000 tỉ đồng, chiếm 32% 
tổng vốn đầu tư. Nguồn vốn tín dụng 1.800 tỉ 
đồng, chiếm 4% tổng vốn đầu tư. Vốn dân cư và 
vôn huy động khác 8.500 tỉ đồng, chiếm 18% 
tổng vốn đầu tư. 

Về tài nguyên đất: Nhu câu thu hôi đất cho 
phát triển công nghiệp là 5.000 ha, trong đó 
3.000 ha phục vụ phát triển công nghiệp đô thị 
và dịch vụ trong kỳ kế hoạch và 2.000 ha chuẩn 
bị cho giai đoạn tiếp theo. Trong 3.000 ha cân 
đối trong kỳ kế hoạch đã thu hồi 2.000 ha, năm 
2006 sẽ phải thu hồi tiếp 1.000 ha để đáp ứng 
yêu cầu. 

Phát triển một số ngành lĩnh vực quan 
trọng 

Trong lĩnh vực công nghiệp: Tăng trưởng 
bình quân hằng năm của Ạ ngành giai đoạn 2001 - 
05 là 17,8% là một cố gắng lớn, nhiều ngành 
nghề mới được mở ra, năng lực sản xuất, của 
ngành không ngừng được nâng lên cả về số 
lượng và chất lượng. Tuy nhiên, sự phát triển của 
công nghiệp chưa tương xứng với vị thế và tiềm 
năng của tỉnh. Nhiều cơ hội đầu tư đã bị bỏ qua 
hoặc kéo đài thời gian triển khai dự ân do chưa 
chuẩn bị tốt điều kiện tiếp nhận làm hạn chế tăng 
trưởng kinh tế. 

Thực hiện chủ trương công nghiệp: hóa, hiện 
đại hóa, kết hợp với khai thác tiềm năng và lợi 
thế của tỉnh dự kiến giai đoạn 2006 - 2010 tốc độ 
tăng trưởng của ngành công nghiệp binh quân 
hàng năm là 24%. Chỉ số này đã thể hiện rât rõ 
công nghiệp chính là ngành đột phá có tính chất 
quyết định đến tính khả thi của tăng trưởng kinh 
tế của Long An. 

Điều kiện và khả năng phát triển công nghiệp 
là: 

- Về, kết cấu hạ tầng phục vụ thu hút đầu tư 
phát triển công nghiệp đã được tập trung đầu tư 
trong 5 năm qua và sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thiện 
trong kỳ kế hoạch. 

- Nhu cầu cần 110.000 lao động sẽ được đáp 
ứng phát triên công nghiệp. 
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- Nhu cầu đất đai phục vụ phát triển công 
nghiệp với 3.000 ha diện tích đât tự nhiên. Khó 
khăn lớn nhất trong những năm qua cũng như 
hiện nay là vấn đề thu hồi đất. Với sự chỉ đạo 
điều hành tập trung, quyết liệt trên nguyên tắc 
giải quyết tốt mối quan hệ lợi ích của nhân dân, 
của nhà doanh nghiệp và lợi ích nhà nước thì chỉ 
tiêu trên sẽ được thực hiện tốt. 

- Ngoài cơ chế chính sách chung của cả 
nước, Long An sẽ vận dụng cơ chế đặc thù của 
vùng, của địa phương, thực hiện tốt chương trình 
cải cách hành chính nhằm tạo động lực cho các 
doanh nghiệp chọn Long An để đầu tư, nhu cầu 
về vốn đầu tư phát triển công nghiệp là 23.600 tỉ 
đồng, chiếm trên 50% trong tông mức đầu tư 
chung. Dự kiến sẽ thu hút 3. 300 doanh nghiệp 
trong nước với 12.000 tỉ đồng vốn đầu tư và thu 
hút hơn 15.000 ti đồng (850 triệu USD) của đầu 
tư nước ngoài. 

Thực hiện chủ trương của Trung ương trong 
VIỆC phân bố lại không gian lãnh thổ của vùng 
kinh tế trọng điểm, Long An có cơ hội ' và có khả 
năng tiếp nhận tái bố trí đầu tư và đầu tư mới 
trên địa bàn đắp ú ứng được chỉ tiêu về vốn. 


Các nhân tố trên cho thấy, hoàn toàn có thể 
đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng ngành công 
nghiệp. 

Nông nghiệp: Tăng trưởng bình quân hàng 
năm giai đoạn. 2001 - 2005 là 6%, bao gôm sự 
gia tăng cả chiều rộng lẫn chiều sâu. . Trong điều 
kiện đât đai thổ nhưỡng có nhiều bất lợi so với 
các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và chịu ảnh 
hưởng lớn của dịch bệnh thì kết quả trên là đáng 
khích lệ. Các mô hình sản xuất có hiệu quả trong 
nông nghiệp, trong thủy sản đã được khăng định. 


Giai đoạn 2006 - 2010 dự kiến tăng trưởng 
kinh tế nông nghiệp bình quân hằng năm là 
5,5%, quy mô sản xuất có xu hướng thu hẹp dần 
và từng bước chuyền sang phát triên theo chiều 
sâu, nâng cao chất lượng và hiệu quả. Trong đó, 
thủy sản được chọn là khâu đột phá với mức tăng 
trưởng bình quân là 18%/năm. 

Giải pháp trọng tâm chuyển dịch cơ câu kinh 
tế nông nghiệp là hai mũi nhọn: công tác giống 
cây con và ứng dụng khoa học công nghệ phục 
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vụ cho việc hình thành và phát triển nên nông 
nghiệp ven đô. Bước đầu xây dựng nền móng 
cho sự phát triển công nghệ cao. Đưa giá trị tăng 
thêm bình quân một ha đất nông nghiệp hàng 
năm từ l5 triệu đồng/ha hiện nay được nâng lên 
25 triệu đồng/ha vào năm 2010. 

Thương mại - dịch vụ: Tăng trưởng bình 
quân là 8,52/năm giai đoạn 2001 - 2005. Nhiều 
loại hinh dịch vụ có bước phát triển khá. Hoạt 
động xuất nhập khẩu đã có chuyên biến rõ nét. 
Tuy nhiên, sự phát triển trên còn chậm, chưa tạo 
ra bước chuyên dịch về cơ cầu kinh tế theo yêu 
cầu. 


Trong kỳ kế hoạch với sự phát triên mạnh 
kinh tế - xã "hội nói chung và phát triển công 
nghiệp với tốc độ cao nói riêng sẽ tạo điều kiện 
và môi trường phát triển mạnh mẽ thương mại - 
dịch vụ. Một sô ngành dịch vụ mới đã và đang 
hình thành sẽ phát triên nhanh trong năm năm 
tới. Đầu tư xây dựng hạ tâng, dịch vụ cảng, kho 
bãi, nhất là dịch vụ phục vụ phát triên công 
nghiệp,... dự kiến tốc độ tăng trưởng khu vực này 
là 14,2%/năm. Một số dự á án lớn của ngành Sẽ 
được triên khai: dự án khu cửa khẩu quÔc gia 
Binh Hiệp - Mộc Hóa, dự án làng nổi Tân Lập. 
dự án cảng Long An... 

Giáo dục, y tế, văn hóa — xã hội: cùng với 
tăng trưởng kinh tế cao, trong thời gian qua lĩnh 
vực này phát triển ổn định và đã đạt những thành 
tựu quan trọng. Trình độ dân trí gia tăng đẳng 
kể, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được cải 
thiện, văn hóa được giữ vững và phát triển, giải 
quyết việc làm và xóa đói giảm nghèo từng bước 
đi vào chiều sâu... Các chỉ tiêu đạt được nêu 
trong dự thảo Báo cáo Chính trị của Đại hội đều 
vượt trội so với mức bình quân cả nước, đó là 
một cô gắng lớn của Long An. Tuy nhiên, vẫn 
còn một sô vấn đề tôn tại cần phải tiếp tục giải 
quyết tạo đà phát triển vững chắc cho các giai 
đoạn tiếp theo. 

Để bảo đảm phát triên bên vững, Long An 
đang tập trung thực hiện một số giải pháp: 

Về đào tạo phát triền nguôn. nhân lực: Để 
bảo đảm nhu câu lao động cả về số lượng và 


(Xem tiếp trang 59) 
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Phát triển nửng bên vững 
Ireng giai ñ0an ñây manh 
cêng nghiện húa, 
hiện fai húa đất nước 


PHAM VĂN VANG "* 


`2 Việt Nam, "rừng vàng" là cách nói ví 
lồ) von về nguồn lợi của rừng. Nhưng để 

lĩnh vực kinh tế quan trọng này thực sự 
trở thành như chính tên gọi đó còn phải tiếp tục 
đi sâu nghiên cứu và nhiều việc phải làm, trong 
đó những giải pháp nhằm để rừng thực sự được 
phát triển bền vững đang là một yêu cầu bức 
XÚC. 

Cùng với sự nghiệp đối mới toàn diện đất 
nước gân hai thập niên qua, nghề rừng nước ta 
đã đạt được những thành tựu bước đầu quan 
trọng. Hai chương trình quốc gia lớn trong vòng 
mười năm gần đây trên đất Từng là: Chương 
trình 327 phủ xanh đất trống, đôi núi trọc 
(1993 - 1998) và dự án trông mới 5 triệu héc-ta 
rừng (1999 - 2003) đã trông mới được khoảng 
1,8 triệu héc-ta, khoanh nuôi tái sinh gần l triệu 
héc-ta, trồng cây công nghiệp dài ngày, cây lấy 
quả 10 vạn héc-ta, xây dựng vườn của kinh tế 
hộ khoảng 3 vạn héc-ta. Đặc biệt, thực hiện chủ 
trương của Nhà nước glaO đất, giao rừng cho hộ 
gia đình, làng, bản,.. . trồng, chăm sóc, bảo vệ, 
những: năm gân đây, môi năm giao khoán được 
từ 2 đến 2,2 triệu hệc- ta rừng, chủ yếu là rừng 
phòng hộ đầu nguồn xung yếu, nơi có nhiều 
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đồng bào các dân tộc sinh sống. 
Bởi vậy, độ che phủ của rừng 
nước ta hiện nay được tăng lên 
đáng kể, từ 28% năm 1993 lên 
36,1% năm 200301), khoảng 38% 
năm 2005, đáp ứng một số nhu 
cầu kinh tế - xã hội, góp phần 
giảm bớt những tác hại của thiên 
tai đối với sản xuất và đời sống. 

Điều quan trọng là, diện tích 
rừng trông cũng như rừng được 
khoanh nuôi, chăm sóc, bảo vệ 
theo phương thức giao khoán 
cho hộ gia đình đảm nhận, đã 
tạo ra bước chuyên cơ bản từ 
người dân tự do chặt phá rừng 
theo phương thức du canh, du cư nay đã trở 
thành người bảo. vệ, chăm sóc, nuôi dưỡng rừng, 
làm cho cuộc sống ổn định, chấm dứt được tệ 
nạn phá rừng đốt nương làm rẫy gây ra biết bao 
hậu quả khôn lường về tự nhiên, môi trường 
sinh thái, về sản xuất và đời sống, nhất là trên 
vùng đôi núi đất dốc. Đây là một kết quả đáng 
ghi nhận và tự hào. 

Tuy nhiên, vấn đề lớn đặt ra, tại sao nói 
rừng vàng” mà người kinh doanh nghề rừng lại 
có tỷ lệ hộ nghèo còn cao, mặc dù vê lý thuyết 
đều khẳng định kinh doanh trên đất rừng đem 
lại hiệu quả kinh tế (tỷ suất lợi nhuận) cao hơn 
nhiều so với các ngành khác trong kinh doanh 
nông - lâm nghiệp trên cùng một loại đất. 
Nhưng trên thực tế ở nước ta, tại những địa 
phương có nhiều rừng và đất rừng thì người dân 
lại không sống được bằng chính nghề rừng. 

Hiện nay, với l8§ triệu dân chiếm gần 22 
% dân số cả nước, sống trên 12,1 triệu hếc-ta 
rừng và hơn 6,77 triệu héc-ta đất rừng (bằng 


* TS, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 

(1) Xem: Vương Xuân Chính: “Làm sao để rừng thực sự 
là vàng "- Tạp chí Kinh tế và dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư, số 2-2005, tr 28 
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56,6% diện tích tự nhiên cả nước), nhưng thu 
nhập từ lâm nghiệp chỉ bằng 1% thu nhập 
(GDP) của cả nước), - Nguyên nhân chủ yêu là 
do năng suất rừng trông của ta quá thấp, năng 
suất trung bình chỉ đạt bằng 1/5 đến 1/7 năng 
suất rừng trồng của nhiều nước trên thế giới. Đã 
vậy, tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn do 
chất lượng và khả năng cạnh tranh trên thị 
trường thấp. Vì vậy, một số nơi đã có tình trạng 
người dân quay lưng lại VỚI rừng. Đây là vân đê 
bức xúc hiện nay cân được các cơ quan chức 
năng quan tâm đúng mức. 

Tình trạng năng suất rừng trông hay rừng 
khoanh nuôi nước ta quá thấp và người dân 
dưới tán rừng không sống được bằng chính 
nghề rừng phải xem xét theo 2 phương diện: 
Một là, phương thức kinh doanh trên đất rừng: 
Hai là, cơ chế, chính sách đối với nghề rừng. 

1 - Về phương thức kinh doanh trên đất 
rừng 

Đã có những khẳng định khoa học về 
phương thức kinh doanh có hiệu quả trên đất 
rừng ở nước ta. Đó là phương thức kinh doanh 
nông - lâm kết hợp, tức là kết hợp sản xuất nông 
nghiệp với sản xuất lâm nghiệp nhăm tạo ra 
nhiều loại sản phẩm có giá trị trên đơn vị diện 
tích, lấy ngắn nuôi dài, bảo đảm các điều kiện 
kinh doanh lâu dài có hiệu quả, nhất là trên đất 
dốc. Trên phạm vi cả nước, căn cứ vào điều 
kiện tự nhiên sinh thái của từng vùng để thực 
hiện phương thức kinh doanh nông - lâm kết 
hợp nhằm đem lại hiệu quả cao cho sản xuất 
kinh doanh nông - lâm nghiệp. 

Nhận thức đầy đủ về phương thức kết hợp 
nông nghiệp với lâm nghiệp, đó là sự thống 
nhất hữu cơ hai mặt của vấn đề quan hệ kinh tế - 
xã hội với quan hệ tự nhiên. Một mặt, phương 
thức đó sử dụng hợp lý, với hiệu quả cao đất đai 
và các tài nguyên thiên nhiên khác. Mặt khác, 
nó biểu hiện như là phương thức thâm canh, 
kinh doanh chuyên môn hóa với phát triên tông 
hợp theo từng vùng tự nhiên - sinh thái nhằm 
tạo ra năng suất đất cao. Như vậy, thực chất của 
việc kết hợp nông nghiệp với lâm nghiệp là một 
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phương thức kinh doanh có hiệu quả phù hợp 
với đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của từng 
vùng, từ, đó có điều kiện xây dựng cơ cấu kinh 
tẾ, cơ cấu sản xuất hợp lý trong nông - lầm 
nghiệp, khai thác mọi tiềm năng thế mạnh về tự 
nhiên cũng như kinh tế - xã hội, các nguồn lực 
đất đai, lao động, khí hậu và các tài nguyên 
khác được sử dụng một cách có lợi nhất. 

Phương thức này đã được thê hiện ở tầm vĩ mô 
cũng như vi mô theo các phương diện: cơ cấu 
kinh tế và cơ cấu sản xuất kinh doanh, vê bố trí 
sử dụng đất đai và các nguôn tài nguyên thiên 
nhiên khác theo ngành và vùng lãnh thổ. Áp 
dụng phương thức sản xuất này đem đại ý ÿ nghĩa 
thực tiễn to lớn, giải quyết Các yêu cầu kinh tế - 
xã hội, nhất là vấn đề đời sống (lương thực, thực 
phẩm), nhu cầu nguyên liệu phục vụ sản xuất 
(nguyên liệu giấy, sợi dệt, nguyên liệu sản xuất 
của các ngành công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp, phục vụ xuất khẩu.. .) nâng cao hiệu quả 
đầu tư, kinh doanh lâu dài nông - lâm nghiệp, 
nhất là vùng đất dốc, đẩy nhanh quá trình phân 
công lao động xã hội trước hết là trong 2 ngành 
nông, lâm nghiệp chiếm khoảng 70% lao động 
nước ta; cải thiện môi trường sinh thái trên khắp 
các vùng lãnh thổ. Bởi vậy, phương thức kinh 
doanh kết hợp nông nghiệp với lâm nghiệp có 
thể trở thành con đường phát triển bên vững tất 
yếu của nông nghiệp, lâm nghiệp, nông thôn và 
đem lại hiệu quả cao ở nước ta. Trên thực tế, 
kinh doanh nông - lâm kết hợp đã được áp dụng 
với nhiều hình thức, mô hình rất phong phú, 

trên từng vùng sinh thái nước ta, như: Hình thức 
lầm - ngư kết hợp trên đất ngập mặn sình lầy 
chống sóng ven biên; hình thức lâm - ngư - 
nông kết hợp trên đất phèn; hình thức lâm - 
nông kết hợp trên đất cát ven biên; hình thức 
nông - lâm kết hợp hình thành các vành đai 
rừng chắn gió trên hệ thống đồng ruộng, đường 
giao thông, hệ thống thủy lợi, sông ngòi, hồ, ao; 

hinh thức nông - lâm kêt hợp theo hệ sinh thái 
V.A.C trên đất thổ cư. kinh tế hộ gia đình; hình 


(2) Tài liệu đã dẫn 


Số 11 (tháng 6 năm 2006) 


Cưe tiễn - “Xink nghiệm 


Yạp chí Gộng sản 


thức nông - lâm kết hợp trên vùng đôi núi thấp, 
cao nguyên, hình thành các vùng chuyên canh 
cây công nghiệp dài ngày, hình thức nông - lâm 
kết hợp trên đất dốc vùng chuyên canh cây 
lương thực, thực phẩm; hình thức lâm - nông kết 
hợp trên vùng nguyên liệu giấy, sợi dệt, gô trụ 
mỏ, rừng đặc sản; hình thức lâm - nông kết hợp 
trên đất dốc và đất bằng theo hệ sinh thái vườn - 
rừng, rừng - vườn; hình thức lâm - nông kết hợp 
bảo vệ tự nhiên, môi trường vùng núi cao, đầu 
nguồn; các hình thức chăn nuôi gia súc, thú 
kinh tế, nuôi ong và nuôi thả thủy sản trong 
rừng. 

Các mô hình sản xuất nông - lâm kết hợp 
hoặc lâm - nông kết hợp nói trên đã được tông 
kết kinh nghiệm trong đời sống thực tiễn. Thực 
tế cũng cho thấy rất nhiều điển hình trên mọi 
vùng lãnh thổ kinh doanh nông - lâm kết hợp 
đem lại hiệu quả cao và trở thành các nhà "triệu 
phú", "tỉ phú" nhờ sản xuất kinh doanh nông 
nghiệp kết hợp với lâm nghiệp. Song, do nhiều 
nguyên nhân, đến nay chúng vân chưa được 
triển khai nhân rộng trên các vùng sinh thái ở 
nước ta. Vấn đẻ đặt ra là làm thế nào có những 
giải pháp thiết thực để áp dụng rộng rãi các mô 
hình nông - lâm hay lâm - nông kết hợp và nhân 
rộng các điền hình kinh doanh kết hợp nông 
nghiệp với lâm nghiệp trong đời sống thực tiễn 
nhằm nâng cao năng suất sinh khối, hiệu quả Sử 
dụng đất cũng như các tài nguyên thiên nhiên 
khác trong nông, lâm nghiệp của nước ta. 

2 - Về cơ chế, chính sách đối với nghề 
rừng 

Hiện nay, cơ chế chính sách của Nhà nước ta 
đối với nghề rừng tuy đã có bước chuyển từ 
người dân tự do chặt phá rừng, đốt nương làm 
rây trở thành người. chăm sóc, bảo VỆ, nuôi 
dưỡng rừng theo chế độ giao khoán của Nhà 
nước. Song cơ chế này, "rừng vẫn là rừng của 
Nhà nước" người dân chỉ là "chủ hờ" trong thời 
gian nhận khoán trồng, chăm sóc, bảo vệ. Xét 
về thực chất, người nhận khoán, chỉ là người 
"làm thuê” và được nhận thù lao theo mức 
khoán. Sau khi nhận thù lao, hầu như người dân 
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không còn quyền lợi cũng như nghĩa vụ gì đối 
VỚI rừng nên có lúc, có nơi họ không quan tâm 
đến rừng. Với CƠ chế này, rừng vân chưa thực 
sự có chủ cụ thể, dẫn đến nạn lâm tặc chặt phá 
rừng, cả dân cũng chặt phá, đốt rừng, lấn chiếm 
rừng làm nương rây, nạn cháy rừng, sâu hại còn 
xẩy ra gay gắt, gây bất ốn thường xuyên, nhất là 
khi lợi ích của người dân bị xâm phạm. Trong 
khi Nhà nước vẫn phải cấp tiền thuê dân bảo vệ 
mà rừng vẫn bị xâm hại. 

Đáng lưu ý là, từ khi ruộng đất được giao 
quyên sử dụng cho hộ gia đình kinh doanh và 
thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước, nông 
nghiệp nước ta đã có bước phát triển đột phá, từ 
thiếu lương thực hằng năm phải nhập khẩu trở 
thành một nước xuất khẩu lương thực đứng thứ 
2 trên thế giới, đời sống của nông dân không 
ngừng được cải thiện. Trong lâm nghiệp cũng 
vậy, không ai khác, nều người dân thực sự là 
chủ của rừng thì việc trông, chăm sóc, bảo vệ 
cũng như phát triển nghề rừng mới bên vững. Vì 
khi người dân thực sự là chủ, lợi ích kinh tế và 
Cuộc sông của họ mới gắn | bó chặt chế với rừng, 
họ mới thiết tha bảo vệ, đầu tư thâm canh phát 
triển lâu dài nghề rừng. Khi đất rừng được giao 
quyền SỬ dụng, rừng đã là của dân, thì Nhà nước 
cũng không cân phải đầu tư ngân sách thuê 
người dân chăm sóc, bảo vệ theo lối bao cấp 
như hiện nay. Người dân không còn quan niệm 
"làm thuê” cho Nhà nước, cũng không còn thờ 
ơ với việc trồng, chăm sóc bảo vệ rừng, trái lại 
họ còn tăng đầu tư kinh phí và công sức cho 
việc thâm canh rừng đạt năng suất cao, thực 
hiện đầy đủ mọi nghĩa vụ đối với Nhà nước. 


Đã đến lúc, ngành lâm nghiệp phải đi sâu 
nghiên cứu, (ao ra bước chuyển và đổi mới toàn 
điện tư duy, quan điểm phát triển và Cơ chế 
chính sách đối với rừng và đất rừng, bao gồm cả 
chính sách đầu tư, tô chức sản xuất và quản lý, 
thị trường và giá cả,... Đặc biệt là chính sách đối 
VỚI người làm nghề rừng. Phải có quan điểm 
phát triên bảo đảm thực hiện cả 2 chức năng cơ 
bản của nghê rừng là chức năng phòng hộ và 
chức năng kinh tế. Phải có quan điểm phát triển 
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rừng gắn với đất rừng, với người làm nghề rừng. 
Nếu thiếu một trong những quan điểm phát 
triển trên thì ngành lâm nghiệp nước ta khó có 
thể phát triển bên vững, rừng sẽ bị thu hẹp dần, 
môi trường sinh thái sẽ Dị tàn phá ngày càng 
nghiêm trọng trên mọi miền đât nước, không 
riêng Bì ở miền núi. Theo những quan. điểm 
phát triển đó, VIỆC Xây dựng cơ chế và mọi 
chính sách phát triển nghề rừng phải bắt nguồn 
từ quan điễm (tạo mọi điều kiện, môi trường 
thuận lợi cho người kinh doanh nghệ rừng, rừng 
phải nuôi được người dưới tán rừng và tiến tới 
miên núi phải làm giàu từ rừng. Có như vậy, hai 
phân ba lãnh thổ nước ta là đôi núi mới có thể 
phát huy được thế mạnh là rừng và đất ' rừng, 
miền núi mới có thể đuổi kịp và phát triên hơn 
miền xuôi, đời sống vật chất cũng như văn hóa 
tinh thần của nhân dân mới ngày càng được cải 
thiện, phát triển bền vững. 

"Trên cơ sở đối mới tư duy, quan điểm phát 
triền nghề rừng nói trên, vê mặt cơ chế và tổ 
chức quản lý cũng cần được đổi mới đông bộ. 
Rừng và đất rừng nước ta rộng lớn, khả năng 
kinh doanh và quản lý (theo lối cũ) của Nhà 
nước sẽ có giới hạn nêu không có sự thay đối về 
phương thức quản lý, do đó rừng và đất rừng 
cần thiết phải giao cho các thành phần kinh tế 
khác, đặc biệt là hộ gia đình kinh doanh lâu dài 
mới bảo đảm phát triển bèn vững với hiệu quả 
cao. Đồng thời, các doanh nghiệp nhà nước 
(nông, lâm trường) ngoài chức năng sản xuất 
kinh doanh còn có chức năng dịch vụ (cung cấp 
giống, thuốc trừ sâu, hướng dẫn kỹ thuật, thu 
mua lâm sản,...) đối với hộ gia đình và các 
thành phần kinh tế khác kinh doanh phát triển 
nghề rừng. 

Khi rừng và đất rừng được giao. quyền sử 
dụng cho hộ gia đình, các thành phân kinh tế 
khác tự chủ kinh doanh lâu dài, về mặt quản lý 
nhà nước cũng cần glao cho các địa phương có 
trách nhiệm tô chức quản lý, thực hiện "xã hội 
hóa nghề rừng" - rừng do dân trồng, chăm sóc, 
bảo vệ dưới sự hướng dẫn, giúp đỡ, quản lý của 
các tô chức kinh tế, chính quyền cơ sở. Từ đó cơ 


chế quản lý nghề rừng cần được đôi mới theo 
hướng kết hợp chặt chẽ giữa nông, lâm trường 
quốc doanh, các ban quản lý rừng, các đơn vị 
kinh tế, các doanh nghiệp và các cấp chính 
quyền cơ sở với dân; chuyển người dân từ vị trí 
trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng "thuê" cho Nhà 
nước thành "người chủ" thực sự của rừng và đất 
rừng, gắn bó thiết thân với rừng. 

Cần thực hiện chính sách đa dạng hóa các 
nguôn đầu tư phát triển nghề rừng. Chúng ta 
biết rằng, rừng là cây lâu năm, tuy vốn đầu tư 
không lớn trên đơn vị diện tích, nhưng kinh 
doanh dài ngày nên thu hôi vốn chậm, do đó 
cũng phải có phương thức huy động vốn đặc 
thù. Bù lại, nguôn lợi của rừng đem lại rất lớn, 
ngoài các nguôn lợi chính về lâm sản, đặc sản 
rừng còn có nguồn lợi về phòng hộ cho sản xuất 
và đời sống, bảo vệ cho môi trường trong lành, 
tô đẹp cảnh quan... Giải pháp phòng tránh thiên 
tai hữu hiệu nhất là bảo vệ và phát triển rừng. 
Bởi vậy, Nhà nước phải đánh giá đúng nguôn 
lợi này, đồng thời làm cho mỗi người phải có 
trách nhiệm đóng góp vào việc thực hiện giải 
pháp này. Điều này phải được tuyên truyền 
rộng rãi, phổ cập cho toàn xã hội. Nhà nước 
phải có cơ chế gắn kết trách nhiệm của những 
đối tượng hưởng lợi trực tiếp từ rừng đem lại, 
trước hết là ngành thủy lợi, điện, du lịch,... phải 
có nghĩa vụ trong việc chăm lo bảo vệ và phát 
triển rừng. Ngoài việc mạnh dạn giao rừng cho 
các thành phần kinh tế, hộ gia đình kinh doanh, 
có thể ø1ao một số loại rừng cho các đối tượng 
hưởng lợi trực tiếp từ rừng quản lý hoặc thông 
qua các ban quản lý rừng phòng hộ, rừng danh 
lam thắng cảnh, du lịch, rừng quốc gia, đâu dư 
vốn để bảo vệ và phát triển. Nhà nước cũng cần 
ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ thích đáng 
cho người dân làm nghề rừng dưới nhiều "hình 
thức: hỗ trợ vốn đầu tư trực tiếp, vay vốn “lãi 
suất thấp, giá thu mua ưu đãi cho người trông 
rừng, thực hiện chính sách khuyến lâm, v.v. 

Tùy điều kiện từng nơi, nhất là các vùng núi 
cao, độ dốc lớn, khó khăn trong việc sản xuất 
lương thực, thực hiện phương thức kinh doanh 
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nông - lâm kết hợp, Nhà nước có thể áp dụng 
chính sách hỗ trợ vốn kinh doanh ban đầu 
(giống, lương thực) cho người trồng rừng theo 
diện tích thành rừng với mức 2 - 5 triệu 
đồng/héc-ta để bảo đảm lương thực cho người 
dân an tâm làm nghề rừng. Những nơi có vị trí 
địa lý khó khăn trong việc trồng cây lâu năm, 
thực hiện phương thức kinh doanh lâm - nông 
kết hợp, Nhà nước có thể hỗ trợ vốn sản xuất 
kinh doanh 4 - 5 triệu đồng/héc-ta. Những nơi 
có điều kiện sản xuất lương thực, cây công 
nghiệp ngắn ngày, có điều kiện khai thác các 
sản phẩm phụ đem lại thu nhập, thực hiện 
phương thức kinh doanh nông - lâm kết hợp 
theo phương châm "Tẩy ngăn. nuôi dài", Nhà 
nước có thê hỗ trợ vốn sản xuất (cây giống và 
công trồng rừng) 1 - 2 triệu đồng/héc- -ta. 


Trong các vùng sản xuất nghề rừng chuyên 
môn hóa tập trung, chuyên canh như vùng sản 
xuất nguyên liệu giây, sợi dệt, 8Ô, trụ mỏ,. 
Nhà nước cân tăng, vôn đầu tư xây dựng kết cấu 
hạ tầng phục vụ sản xuất như: mở đường lâm 
nghiệp, xây dựng các trạm trại cơ giới, cung cấp 
giông cây trồng, phòng chống sâu bệnh, cháy 
rừng, xây dựng công trinh thủy điện, nhiệt điện 
phục vụ sản xuât và đời sông,... 

Cần nghiên cứu đề ban hành các chính sách 
g1ao quyên SỬ dụng rừng và đất rừng cho các 
thành phần kinh tê, hộ gia đình kinh doanh, 
chính sách thu mua lâm sản hợp lý, cung cấp 
các dịch vụ phục vụ sản xuất nghề rừng, xác 
định rõ trách nhiệm và nghĩa vụ đóng BÓP của 
người kinh doanh trên đất rừng, của các đối 
tượng hưởng lợi trực tiếp từ rừng đối với Nhà 
nước, với địa phương cơ SỞ. 


Thực hiện những vấn đề cơ ban nêu trên, 
rừng của nước ta sẽ phát triển bền vững, thực sự 
trở thành một ngành kinh tế quan trọng, - rừng 
vàng", góp phần làm giàu cho đất nước. Làm 
được như vậy, hơn 22% dân số nước ta sống 
trên đất rừng sẽ ổn định và có điều kiện phát 
triên về nhiều phương diện, thiên tai bất thường 
sẽ không còn xây ra, môi trường sinh thái hài 
hòa, đất nước thực sự trở thành một quốc gia 
phát triên nhanh và bền vững. 
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chất lượng, ngoài phần ngân sách nhà nước đầu 
tư đòi hỏi phải thực hiện thật tốt chủ trương xá 
hội hóa đào tạo. Tạo cơ chế gắn kết chặt chẽ 
giữa các đơn vị đào tạo và doanh nghiệp. Nhà 
nước hỗ trợ đào tạo về kiến thức pháp lý nên cho 
người lao động, doanh nghiệp chịu trách nhiệm 
đào tạo ngành nghề chuyên môn. Hinh thành 
quỹ đào tạo nguôn nhân lực từ các doanh nghiệp 
nhăm hỗ trợ đào tạo không từ nguồn ngân sách 
nhà nước. 


Huy động nguôn vốn đầu tư: Cân phải tạo ra 
môi trường đâu tư hấp dẫn bao gồm nhiều giải 
pháp có tính tổng hợp, trong đó trọng tâm là cải 
cách thủ tục hành chính theo hướng gọn nhẹ, 
hiệu quả, công khai, minh bạch. Thực hiện tốt cơ 
chế tập trung đâu mối. 

Tăng trưởng cao nhưng phải bảo đảm tính 
bền vững theo "hướng cân đôi hài hòa giữa phát 
triển kinh tế và phát triển văn hóa xã hội, phát 
triên hiện tại không làm tôn hại đến tài nguyên 
thiên nhiên và môi trường sống của con người, 
không quá nôn nóng chấp nhận tăng trưởng bằng 
mọi giá. 

Tổ chức, điều hành đóng vai trò đặc biệt quan 
trọng, quyết định thành công hay thất bại của kế 
hoạch. Trong những năm qua đạt được những 
thành tựu to lớn là nhờ vai trò quản lý điều hành 
năng động, linh hoạt của đảng bộ và các cấp 
chính quyên. Tuy nhiên, bài học kinh nghiệm 
lớn cần phải khắc phục đó là tinh trạng đầu tư 
dàn trải trên một sô lĩnh vực quan trọng, lựa 
chọn quy mô đầu tư VƯỢT quá xa khả năng thực 
tế, một số nguôn. lực đưa vào cân đối thiếu vững 
chắc tạo áp lực rất lớn trong quản lý điều hành. 


Từ những bài học kinh nghiệm về những 
thành công cũng như tồn tại trong nhiều năm qua 
đã giúp cho hệ thống quản lý xây dựng kế hoạch 
tổ chức điều hành chặt che hơn, bám Sát nỘI 
dung các chương trình của nghị quyết VỚI Các 
nguôn lực vững chắc, mang lại hiệu quả tối ưu cả 
về kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng.) 
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Bình Thuận đã và đang có sự chuyển biến 

tích cực, ngày càng khăng định vai trò, vị trí 
của nó. Chính quyền các cấp của tỉnh đã có những 
biện pháp cụ thể, hữu hiệu để thúc đẩy du lịch phát 
triển ổn định. Cùng với những chủ trương đúng 
đắn, định hướng phủ hợp và. nhiều chính sách thiết 
thực khuyến khích phát triển du lịch theo hướng 
toàn diện, đồng bộ, Bình Thuận đã có bước đột 
phá trong tổ chức chỉ đạo quy hoạch và đầu tư kết 
cấu hạ tầng để phát triển vững chắc các khu du 
lịch, làng du lịch. Với tốc độ tăng trưởng du lịch 
bình quân hằng năm đạt 
39,7% trong 10 năm qua, 
có thể khẳng định, ngành 
"công nghiệp không khói" 
của tỉnh Bình Thuận đang 
vận hành theo xu hướng 
sớm trở thành ngành kinh 
tế mũi nhọn trong nền 
kinh tế chung của tỉnh. 


Bình Thuận thuộc 
Nam Trung Bộ là "một 
vùng sơn thủy hữu tình", 
hội tụ rất nhiều cái "nhất". 
Đó là nơi có vùng đồi cát 
Mũi Né đẹp nhất, có bãi 
đá Cổ Thạch ở Tuy Phong 
hình hài đa dạng nhất, có 
ngọn đèn biển Kê Gà hơn 
trăm năm tuổi bằng đá 
cao nhất, có tượng Phật 
nằm lớn nhất (trên. núi Tả 
Kú, dài 49 mét ở chùa 
Linh Sơn Trường Thọ), có 
tháp nước đẹp nhất (cao 32 mét với hơn 70 năm 
tuổi ở thành phố Phan Thiết), có đền thờ cá voi 
Vạn Thủy Tú lớn nhất (lưu giữ 100 bộ xương cá 
voi) v.v... Sau hơn 10 năm nỗ lực bằng "mũi đột 
phá" du lịch, Bình Thuận hiện còn nổi tiếng bởi 
những khu du lịch phục vụ nghỉ ngơi, thưởng thức, 
tận hưởng thiên nhiên đạt tiêu chuẩn với số lượng 
đứng đầu cả nước. Giờ đây, cả vùng đất giàu có 
bởi hàng trăm di tích lịch sử - văn hóa, cùng dải bờ 
biển tuyệt đẹp dài 192 ki lô mét của Bình Thuận 
đang được "đánh thức". Sức hấp dẫn của nó thực 
sự làm "mê hoặc" các nhà đầu tư, khi cả "chủ" và 
"khách" cùng tin tưởng và hy vọng về tương lai của 
ngành "công nghiệp không khói" ở vùng đất giàu 
có cát, núi và biến này. 


FÌ° 10 năm qua, hoạt động du lịch của 
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Trong những năm qua, công tác quản lý nhả 
nước về du lịch cũng như quản lý nhà nước chuyên 
ngành về du lịch đã được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân 
dân tỉnh và các cấp, các ngành của tỉnh đặc biệt 
quan tâm. Điều này được thể hiện tử những biện 
pháp và cách làm cụ thể sau: 

Thứ nhất, tỉnh ban hành và tổ chức chỉ đạo 
thực hiện kịp thời các văn bản pháp quy về hoạt 
động du lịch (về quản lý hoạt động kinh doanh, về 
đầu tư, về vệ sinh môi trường...), đồng thời có 
những chính sách cụ thể về khuyến khích thu hứt 
vốn đầu tư. Tỉnh đã có những chủ trương, định 
hướng phát triển du lịch 
toàn diện, đồng bộ, trong 
đó có các bước đột phá 
trong tổ chức chỉ đạo quy 
hoạch phát triển các khu 
du lịch, phát triển kết cấu 
hạ tầng, (đường giao 
thông, thông tin liên lạc, 
điện, nước), từng bước 
khắc phục tỉnh trạng ô 
nhiễm về vệ sinh môi 
trường, phát triển diện tích 
cây xanh, cải tạo hạ tầng 
đô thị các khu dân cư... 

Thứ hai, tỉnh và các 
ban, ngành điều hành có 
hiệu quả việc xúc tiến 
phát triển du lịch theo 
định hướng quy hoạch 
thông qua việc kêu gọi, 
thu hút được nhiều dự án 
đầu tư có tính khả thi, của 
các nhà đầu tư cả trong 
và ngoài nước. Nhiều dự án du lịch đã được xây 
dựng và đi vào hoạt động có hiệu quả. 

Thứ ba, bước đầu thiết lập được quyền quản lý 
toàn diện của nhà nước tại địa phương đối với tất 
cả các hoạt động du lịch, bao gồm đầu tư, tổ chức 


- khai thác kinh doanh và tham quan du lịch, vệ sinh 


môi trường, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm tính 
mạng, tài sản của khách du lịch và giữ vững an 
ninh quốc gia. 

Thứ tư, củng cố và kiện toàn bộ máy quản lý 
nhà nước về du lịch theo hướng chuyên môn hóa. 
Các địa phương có khu du lịch đều đã thành lập 
các ban quản lý khu du lịch để giải quyết có hiệu 
quả các vấn đề về môi trường, an ninh - trật tự và 
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hướng dẫn, định hướng hoạt động của các doanh 
nghiệp theo đúng quy chế, pháp luật. 

Những năm gần đây ngành du lịch Bình Thuận 
đã thể hiện vai trò tích cực trong việc tham mưu 
giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý có hiệu quả đối 
với toàn bộ các hoạt động du lịch, thể hiện trên các 
mặt sau. 


- Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban 
hành các quyết định, quy định về quản lý các hoạt 
động du lịch, dịch vụ du lịch, ban hành các chỉ thị 
về tăng cường công tác vệ sinh, môi trường tại các 
khu, tuyến, điểm du lịch trong tỉnh. 

- Phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, các 
ngành có liên quan tổ chức tốt việc quy hoạch định 
hướng phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh và từng 
khu du lịch. 

- Đóng vai trò chủ đạo trong việc tư vấn, thông 
tin quảng bá, xúc tiến phát triển du lịch tại địa 
phương. 

Sự phát triển của ngành du lịch không chỉ góp 
phần khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế du lịch 
của địa phương, giải quyết việc làm cho người lao 
động tại chỗ, mà còn thúc đẩy các ngành kinh tế 
khác phát triển theo chiều hướng tích cực, kéo theo 
nhiều công trình du lịch trên địa bàn được hình 
thành, góp phần làm đẹp thêm cảnh quan và cải 
thiện môi trường khu vực. 

Đến nay, Bình Thuận đã có 377 dự án đầu tư 
du lịch còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký đầu tư 
gần 10.000 tỉ đồng, trong đó có 78 dự án đã đi vào 
hoạt động kinh doanh. Số lượng khách du lịch đến 
Bình Thuận tăng bình quân hằng năm trên 30%, 
năm 2005 đạt 1,7 triệu lượt khách, trong đó có 
khoảng 150.000 lượt khách khách du lịch quốc tế, 
đạt doanh thu 450 tỉ đồng, tăng gấp 15 lần so với 
năm 1995. Lượng khách đến Bình Thuận với mục 
đích du lịch biển chiếm trên 80% trong tổng số 
khách và tỷ trọng này có xu hướng ngày càng tăng, 
nhất là sau khi có sự đầu tư ở các khu vực Phan 
Thiết - Mũi Né, Tiến Thành, Hàm Thuận Nam... 
Lực lượng lao động làm việc trong Íinh vực du lịch 
có trên 10.000 người, tăng gấp 10 lần so với năm 
1995. Cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành và 
chất lượng phục vụ đều tăng và có tiến bộ. Nếu 
năm 1995, toàn tỉnh chỉ có 23 cơ sở lưu trú du lịch 
với 610 phòng nghỉ, cả năm chỉ đón vài chục ngàn 
khách, thì hiện nay Bình Thuận đã có 102 khách 
sạn lớn nhỏ với khoảng 3.200 phòng nghỉ, trong 
đó có 4 khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao với 
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342 phòng, 9 khách sạn tiêu chuẩn 3 sao với 
588 phòng, 18 khách sạn tiêu chuẩn 2 sao với 
802 phòng, 15 khách sạn 1 sao với 376 phòng, 
cùng hàng chục cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn tối 
thiểu và khoảng 220 nhà trọ, nhà nghỉ với trên 
2.000 phòng, tập trung ở các khu du lịch như Phan 
Thiết, Mũi Né, Bình Thạnh (Tuy Phong), Lagi, 
Tân Hải (Hàm Tân)... Ngoài ra còn có một sân gôn 
18 lỗ với diện tích 65 ha nằm ở trung tâm thành 
phố Phan Thiết, 25 điểm tham quan văn hóa - du 
lịch và hệ thống các nhà hàng với đầy đủ các tiện 
nghi, các dịch vụ phục vụ như vận chuyển, vui chơi 
giải trí được phân bố khắp toàn tỉnh đáp ứng tốt 
nhu cầu tìm hiểu, thưởng thức của du khách. 

Tuy nhiên, so với tiềm năng, lợi thế thì sự phát 
triển của ngành du lịch Bình Thuận vẫn chưa tương 
xứng vì vậy, hiệu quả kinh tế còn thấp. Biểu hiện 
của những bất cập là chất lượng đội ngũ lao động 
trong ngành du lịch chưa đáp ứng được yêu: cầu 
phục vụ khách, nhất là đối với khách quốc tế, do 
nghiệp vụ chuyên môn và trinh độ ngoại ngữ còn 
nhiều mặt hạn chế, sự chuyên môn hóa và hợp tác 
hóa chưa cao. Việc mở rộng thị trường còn nhiều 
lúng túng và thiếu đồng bộ, chưa có sự chỉ đạo 
toàn diện trong công tác quảng bá tuyên truyền 
nên du khách còn thiếu thông tin cần thiết khi đến 
Bình Thuận. Mặt khác, môi trường một số điểm du 
lịch không bảo đảm, có nguy cơ suy thoái về môi 
trường, nếu không có các giải pháp khắc phục. 
Trong đó, điểm đặc biệt chú ý là việc giải quyết 
các mâu thuẫn giữa phát í triển du lịch với phát triển 
kinh tế biển chưa tốt. Chẳng hạn như vấn đề xử lý 
rác thải, chất thải của các cơ sở chế biến hải sản 
và các loại phương tiện đánh bắt hải sản cũng như 
sinh hoạt của dân cư. Mâu thuẫn giữa vấn đề quy 
hoạch nuôi trồng thủy sản với quy hoạch, phát 
triển du lịch v.v... Đây là những thách thức không 
nhỏ, đòi hỏi phải có nguồn kinh phí lớn, có sự nhất 
trí rất cao trong các ngành, các cấp và phải làm 
cho nhân dân đồng tình ủng hộ thì mới có thể giải 
quyết được. Lượng khách du lịch đến Bình Thuận 
tuy có tốc độ tăng trưởng nhanh, nhưng tỷ trọng 
khách du lịch quốc tế còn nhỏ (hiện chỉ chiếm 
khoảng dưới 10% tổng lượng khách), thời gian lưu 
trú còn ngắn, chỉ tiêu cho mua sắm và vui chơi giải 
trí thấp. Sản phẩm du lịch chưa đa dạng, chưa khai 
thác tốt cảnh quan. môi trường và giá trị văn hóa 
tinh thần để hấp dẫn và lưu giữ khách. Công tác 
quảng bá, tiếp thị du lịch còn hạn chế, việc nghiên 
cứu thị trường còn tản mạn, tự phát, thiếu thông tin. 
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Hoạt động tiếp thị của các doanh nghiệp còn phân 
tán và mang tính riêng ló, kinh phí cho tuyên truyền 
quảng bá, tiếp thị còn hạn hẹp. Công tác đầu tư 
xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ du lịch 
còn bộc lộ nhiều hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu 
của các nhà đầu tư phát triển du lịch. Trình độ dân 
trí nhìn chung còn thấp, vệ sinh, văn minh xã hội 
còn nhiều vấn đề bất cập. Trình độ quản lý và đội 
ngũ cán bộ, nhân viên chưa ngang tầm đòi hỏi của 
yêu cầu, nhiệm vụ phát triển ngành du lịch... Các 
biện pháp quản lý cụ thể, sự phối hợp quản lý của 
các ngành, các cấp và các địa phương chưa cao... 


Chương trình hành động về phát triển du lịch 
đến năm 2010 của tỉnh đã xác định rõ: "phát triển 
kinh tế du lịch nhanh, bền vững, đạt hiệu quả về 
nhiều mặt: kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc 
phòng và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, 
cảnh quan sinh thái, giữ gìn và phát huy bản sắc 
dân tộc, tạo tiền đề cần thiết để kinh tế du lịch trở 
thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh...". Mục tiêu 
chung nhất là đưa Bình Thuận trở thành một mắt 
xích quan trọng trong việc phát triển du lịch vùng 
phù hợp với tốc độ phát triển chung của khu vực và 
cả nước. Để đạt được mục tiêu đó, Bình Thuận đã 
đề ra những nhiệm vụ và giải pháp chung để phát 
triển ngành du lịch và xây dựng các làng du lịch 
phát triển bền vững trong những năm tới như sau. 

Một là, tập trung phát triển các sản phẩm du 
lịch lợi thế, đặc thù của Bình Thuận, thực hiện đa 
dạng hóa các sản phẩm du lịch, các loại hình dịch 
vụ; kết hợp các yếu tố truyền thống với yếu tố hiện 
đại để hấp dẫn, thu hút khách như: các sản phẩm 
du lịch gắn với khai thác thế mạnh tài nguyên biển; 
gắn với giá trị văn hóa, tài nguyên nhân văn, lễ hội; 
gãn với nhu cầu khám phá, tìm hiểu, nghiên cứu 
các giá trị vật thể, phi vật thể nổi trội của tỉnh; sản 
phẩm du lịch gắn với thể thao mạo hiểm, giải trí, 
nghỉ dưỡng; sản phẩm du lịch gắn với tham quan 
di tích chiến tranh, di tích cách mạng, di tích văn 
hóa; sản phẩm du lịch kết hợp với chữa bệnh, nghỉ 
dưỡng tại các nguồn nước khoáng nóng; sản phẩm 
du lịch kết hợp với văn hóa ẩm thực v.v.. Khuyến 
khích đầu tư phát triển loại hình du lịch công vụ, 
hội nghị, hội thảo, hội chợ, nghiên cứu... và phát 
triển các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp phục vụ 
du lịch. 

Hai là, có quy hoạch và phân kỳ đầu tư xây 
dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển 
du lịch phủ hợp với từng khu quy hoạch và loại 
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hình du lịch. Đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật phục 
vụ du lịch, đi đôi với việc đầu tư hệ thống giao 
thông, điện, nước, vệ sinh môi trường, viễn thông, 
các trạm cứu hộ ven biển ở các bãi tắm công cộng 
và các khu du lịch; có kế hoạch quản lý, bảo tồn 
hệ thống tài nguyên du lịch, xây dựng quy chế bảo 
vệ tài nguyên du lịch. 

Ba là, tăng cường thu hút đầu tư, hợp tác kinh 
tế về du lịch, đẩy mạnh xúc tiến quảng bá du lịch 
trong nước và quốc tê theo từng thời kỳ và phù hợp 
với từng nhóm đối tượng. Ưu tiên thu hút đầu tư, 
xúc tiến khai thác các thị trường khách du lịch có 
đặc điểm, sở thích phù hợp với sản phẩm của tỉnh; 
trong đó chú ý đến thị trường khách quốc tế, thông 
qua các tổ chức du lịch quốc tế chủ động tạo 
nguồn khách nước ngoài ổn định. 

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát 
triển du lịch. Xây dựng kế hoạch đào tạo nâng cao 
nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm việc 
trong các khu du lịch, làng du lịch. Tăng cường 
công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục trong 
cộng đồng nhân dân về nhiệm vụ phát triển du lịch 
của tính, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm 
của người dân, góp phần xây dựng du lịch tỉnh nhà 
phát triển ngày càng bền vững theo các tiêu chí 
hấp dẫn, thân thiện, văn minh, hiện đại. 

Năm là, tăng cường công tác bảo đảm an ninh, 
trật tự, an toàn xã hội; vệ sinh môi trường tại các 
khu, tuyến, điểm du lịch, nhằm tạo sự an tâm, thoải 
mái, gần gũi cho du khách khi đến các khu du lịch, 
các làng du lịch ở Bình Thuận. 

Tóm lại, cùng với sự hào phóng của thiên 
nhiên, du lịch Bình Thuận đang có những điều kiện 
tốt và cơ hội thuận lợi để phát triển toàn diện và 
vững chắc, nhanh chóng hội nhập vào khu vực 
miền Trung cũng như cả nước và quốc tế. Tuy 
nhiên, bên cạnh nỗ lực của minh, Bình Thuận đang 
rất cần sự quan tâm, hỗ trợ và hợp tác phát triển 
nhiều và thiết thực hơn nữa của Chính phủ, các bộ, 
ngành, tổng cục, các nhà đầu tư trong và ngoài 
nước trong quá trình thực hiện mục tiêu đưa du lịch 
Bình Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 
Điều này chỉ sớm thành hiện thực, nếu Bình Thuận 
hội đủ các yếu tố nội và ngoại lực, tạo nên 
nguồn lực mạnh mẽ để "ngành công nghiệp 
không khói" của tỉnh nhà thực sự tăng tốc trong 
những năm tới. C1 
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ASEM: CÁC KỊCH BẢN PHÁT TRIÊN 


- Sự kiên 


TRONG NHỮNG NĂM SẮP TỚI 


nay đã được 10 năm. Trong 10 năm qua, 

tiên trình này đã đạt được những thành 
tựu đáng khích lệ. Quan hệ hợp tác kinh tế Á - 
Âu nói chung, giữa Đông . Á và Liên minh châu 
Âu (ŒU) nói riêng phát triển mạnh dưới tác động 
của các kế hoạch hành động, như Kế hoạch 
thuận Jợi hóa thương mại (TFAP), Kế hoạch xúc 
tiến đầu tư (IPAP)... N gOài ra, các cuộc đối thoại 
văn hóa và văn minh được khởi xướng tại Hội 
nghị cấp cao Á - Âu IV (Cô-pen-ha-gen) theo 
sáng kiên của Trung Quốc và ,Pháp đang ngày 
càng đi vào chiều sâu, Ốp phân tăng cường sự 
hiểu biết lẫn nhau về các giá trị văn hóa của hai 
châu lục. 


Những thành tựu kể trên đang tạo đà phát 
triên tích cực cho ASEM trong thời gian tới. Tuy 
nhiên, do tồn tại và phát triển trong môi trường 
quốc tế đang có nhiều biến đôi, cùng số lượng 39 
nước thành viên đa dạng về lịch sử, văn hóa, chế 
độ chính trị, trình độ phát triển như hiện nay, 
ASEM đang đứng trước nhiều khả năng phát 
triển. 

1 - Dự báo các kịch bản phát triển của 
ASEM 

Nói đến khả năng phát triển của ASEM, 
nhiều học giả nước ngoài, trong đó có nhà 
nghiên cứu Xin-ga-po Y-ô-lây-hi đã dự báo về 3 
kịch bản phát triển của tiến trình này như sau: 

Kịch bản thứ nhất, ASEM vận động theo mô 
hình Khối Thịnh vượng chung 

Kịch bản này được xây dựng dựa trên một số 
giả định về diễn biến sắp tới của chính trường 


"†? trình hợp tác Á - Âu (ASEM) đến 
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thế giới. Theo các giả định này, các khu vực trên 
thế : Biới như châu Á, châu Âu và một số Cường 
quốc như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc... sẽ không 
có nhiều biên động trong thời gian tới. 


Về châu Á, Các "điểm nóng” như bán đảo 
Triều Tiên, eo biển Đài Loan, vẫn đề biển Đông, 
các phong trào li khai ở Đông - Nam Á vân tồn 
tại nhưng không leo thang. Chủ nghĩa Hồi giáo 
cực đoan và mạng lưới khủng bô tại khu Vực 
được đặt trong sự cảnh gIÁC: của chính phủ các 
nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông - Nam 
Á (ASEAN). Bên cạnh đó, tình hình của các 
quốc gia đơn lẻ vẫn diễn biến ồ ốn định như Nhật 
Bản tiếp tục cải cách; kinh tế Trung Quốc tiếp 
tục tăng trường cao; sự ồn định bên trong của các 
nước lớn vân được duy trì... 

về châu Âu, đặc biệt là EU vẫn tiếp tục theo 
đuôi tiến trình mở rộng cùng những cô gắng 
nhằm hội nhập hơn nữa. Một sô quyết định đê 
hợp lý hóa thê chế và thủ tục ra quyết định được 
tiên hành nhưng không mang tính đột phá. Về 
phương diện chiến lược, EU vấn là khu vực ồn 
định nhất trên sân khấu toàn cầu; nền kinh tẾ 
châu Âu ổn định và phát triển chậm chạp. Về 
chính trị, khuynh hướng cực đoan, dân tộc chủ 
nghĩa bị kiềm chế bởi xã hội dân sự và các thể 
chế ngoài chính phủ... 


Hoa Kỳ do dự giữa chủ nghĩa đơn phương và 
đa phương. Khuynh hướng này dẫn tỚI Sự bấp 
bênh trong quan hệ của Mỹ với châu Á và châu 


* PGS, TS, Viện nghiên cứu Đông - Nam Á 


63 


kế giới: (án đề - ổư kiên 


Âu. Vậy nên trước mắt sẽ không có chính sách 
lớn nào được đưa ra. Diễn đàn hợp tác kinh tế 
châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tiếp tục các 
hội nghị hằng năm và các hội nghị khác với các 
kết quả lẫn lộn nhưng không có sự mới mẻ. 


Với giả định về môi trường chính \ trị thế giới 
khá ổn định như vậy, ASEM có thể vẫn sẽ là một 
diễn đàn ngoại giao liên chính phủ, vận động 
theo mô hinh Khối Thịnh vượng chung. Về cơ 
bản, "ASEM vấn là diễn đàn liên chính phủ phi 
chính thức mà không có bất kỳ tư cách pháp 
nhân chính thức nào"). ASEM không phải là 
một chủ thể quốc tế quan trọng vì không thể 
quyết định hành động quốc tế. Đối với cộng 
đồng quốc tế rộng lớn hơn, ASEM vấn chỉ là 
ngoại biên và bộ máy hiện hành của ASEM 
không cho phép có sự đóng góp ý nghĩa nào đối 
với tiến trình thay đổi trên thê giới. Tuy nhiên, 
điều đó không hàm ý rằng ASEM là tổ chức 
không thích hợp. Ngược lại, nó mang lại lợi ích 
cho các nước thành viên như Khối Thịnh VƯỢNG 
chung đã làm thông qua Đại hội thể thao Khôi 
Thịnh vượng chung, Trường đại học Khối Thịnh 
vượng chung, Học bổng và Quỹ Khối Thịnh 

vượng chung do Ban Thư ký quản lý. 

Kịch bản thứ hai, ASEM trở thành một diễn 
đàn hiệu lực và hiệu quả 

Kịch bản này được xây dựng dựa trên giả 
định Đông Á trở thành một thực thể mạnh và hội 
nhập, tạo nên một cực quan trọng trong nền kinh 
tế và chính trị thế BIỚI. Để có được điều đó, 
Đông Á cần những điều kiện như: Hoa Kỳ vẫn 
tiếp tục chủ nghĩa đơn phương; EU hội nhập, 
hướng nội và tiếp tục quên lãng các thể chế đa 
phương... 

Nếu Mỹ và EU phát triển theo hướng đó, 
Đông Á sẽ đi vào hội nhập. Ngoài ra, còn một số 
nhân tố khác có khả năng thúc đây hội nhập khu 
vực Ở Đông Á đó là: Kinh tế Mỹ suy yếu dẫn tới 
sự tan rã của hệ thống mậu dịch đa phương; Mỹ 
thi hành chính sách đối ngoại diều hâu, đặc biệt 
trong quan hệ với Trung Quốc; sự phụ thuộc 
lần nhau giữa các nên kinh tế Đông A tăng lên 
do không còn chịu ảnh hưởng lớn từ nên kinh tế 
Mỹ; Trung Quốc hội nhập mạnh mẽ vào 
khu vực. 
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Khi hội đủ các điều kiện trên, Đông Á sẽ 
thành một lực lượng khu vực hùng mạnh. Một 
cộng đồng Đông Á mạnh, quả quyết sẽ không 
thể và không bị người châu Âu lãng quên. Bên 
cạnh đó, một EU hội nhập ngày càng phát triển 
với một chính sách đối ngoại và an ninh chung 
minh bạch hơn cùng bản sắc an ninh và phòng 
thủ châu Âu nhằm trở thành một chủ thê toàn 
câu. Khi đó, hai khu vực sẽ phát triển thành diễn 
đàn liên khu vực vững, chắc, có khả năng lập ra 
chương trình nghị sự và hoạt động như một nhân 
tổ hợp lý hóa. Nó sẽ vận động vượt ra ngoài mối 
bận tâm hiện nay về một nên chính trị tầm 
thường được xây dựng trên các dự án kiểu tạm 
thời. 

Với kịch bản này, ASEM sẽ có thể trở thành 
một diễn đàn hướng vào hiệu quả nhiều hơn vì 
nó không còn là diễn đàn với các chủ thê trái 
ngược nhau mà là diễn đàn của hai thực thể khu 
vực hùng mạnh. Nó sẽ có thể vận động từ diễn 
đàn xây dựng lòng tin thành diễn đàn tập trung 
vào giải quyết vẫn đề và thương lượng. ASEM 
sẽ trở nên táo bạo hơn, tập trung hơn với tư cách 
là một diễn đàn kết nối hai khu vực đóng góp 2/3 
thị trường tiêu thụ trong lĩnh vực mậu dịch và 
đầu tư, đối thoại chính. trị cũng sẽ được tăng 
cường. ASEM sẽ có thể ảnh hưởng tới chương 
trình nghị sự toàn cầu 0). 


Kịch bản thứ ba, ASEM hoạt động như một 
định chế bao trùm 


Trong kịch bản này ASEM có thể hoạt động 
như một định chế bao trùm mà ở đó, các nguyên 
tắc được đặt ra nhằm chỉ đạo các lĩnh vực hợp 
tác chính. ASEM sẽ cung cập một khuôn khổ 
bao trùm cho phép "kết nối các chế độ hợp tác 
vận động với các tốc độ khác nhau ` giông như 
một câu lạc bộ có nguyên tắc, cam kết với các 
tiêu chuẩn rộng rãi về ứng xử giữa các thành 
viên. Đây là quan điểm khá gần gũi với quan 
điểm của ba nhà khoa học Han Mô, Giê-ra 
Sê-gan. và Giu-sớp Oa-na-đi. Các nhà khoa học 
này cho rằng, tốt nhất nên xem ASEM là một tập 


(@) Y-ô-lây-hi: Định hướng tương lai của tiễn trình hợp tác 


Á ~Âu, Bài giảng tại Trường đại học Asef, Thái Lan, từ ngày 
28-7 đến 10-8-2002, (tiếng Anh) 
(2) Y-ô-lây-hi: Tài liệu đã dẫn, tr 10 
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hợp các quan hệ hơn là một mối quan hệ rõ ràng 
giữa hai chủ thể nối kết bởi niêm luật của 
ASEM. 


Để ASEM phát triển theo kịch bản này cũng 
cần có các điều kiện nhất. định, đó là sự thất bại 
hay SỰ SUY yếu của các thể chế toàn cầu. Nhân tố 
này sẽ tạo sức ép đối với ASEAN. Và kết quả là 
một số thành viên của ASEAN sẽ hợp lực lại với 
nhau và với các nước bên ngoài để tiếp tục phát 
triển thông qua việc đóng góp những sáng kiến. 
Những tập hợp như vậy tạo thành các liên minh 
tự nguyện. Cơ sở để xây dựng những liên minh 
tự nguyện dựa trên quan điểm của một số nhà 
lánh đạo ASEAN khi cho rằng ASEAN không 
cần cân nhắc tới việc kim hãm sự hợp tác giữa 
các thành viên có khả năng và sẵn sàng tiến 
nhanh hơn. 


Theo kịch bản này, ASEM sẽ vẫn tương đối 
lỏng lẻo, vân là một thể chế phi chính thức. Tuy 
nhiên, những, hệ thống khác nhau trong phạm vi 
của nó có thể có các hình thức khác nhau. 


2— Triển vọng phát triển của ASEM trong 
thời gian tới 

Ba kịch bản mà một số học giá. nước ngoài đã 
dự báo là ba khả năng phát triên của ASEM 
trong những năm tiếp theo. Ngoài ra, vẫn có 
thêm một khả năng nữa cho răng ASEM sẽ dần 
suy yêu và biến mất. Tuy nhiên, khả năng này 
không thể xảy ra khi những lợi ích mà ASEM 
đưa lại cho hai châu lục nói chung và từng nước 
thành viên nói riêng là điều được tất cả các đối 
tác thừa nhận. 


Do vậy, vấn đề đặt ra là phân tích các kịch 
bản đó như thế nào và việc dự báo một kịch bản 
khả thi nhất dựa trên những phát triển gần đây 
của ASEM. 

Kịch bản thứ nhất: ASEM phát triển theo mô 
hình Khối Thịnh vượng chung, một kịch bản 
không mấy thuyết phục do: 


Một là, dự báo trên được đưa ra từ năm 2002, 
trước khi diễn ra Hội nghị cấp cao ASEM IV. 
Đây là yếu tố gây bất hợp lý do thời gian sau hội 
nghị, thế giới đã diễn ra nhiều sự kiện quan 
trọng: EU đã tạo được bước đột phá sau khi mở 
rộng; tình hình Đông Ắ cũng có những bước tiền 
lớn, đặc biệt là trong tiến trình hội nhập kinh tế 
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khu vực; Hoa Kỳ không còn do dự giữa chính 
sách đơn phương và đa phương trong quan hệ 
quốc tẾ... 

Hai là, Khối Thịnh vượng chung là tổ chức 
của các quốc gia vốn là thuộc địa hoặc vùng ảnh 
hướng của Anh, trong đó, Anh đóng vai trò hạt 
nhân. Thông qua Khôi Thịnh vượng chung, Anh 
muốn duy trì quan hệ nhất định với những nước 
vốn là thuộc địa và vùng ảnh hưởng của mình; 
ngược. lại, nhờ vị thế của Anh ở châu Âu và trên 
thế giới, những nước này có cơ hội phát triển và 
tránh được những ảnh hưởng bất lợi từ các cường 
quốc khác. Nhưng, thực tế là trong ASEM không 
có đối tác nào đóng vai trò tương tự như Anh 
trong Khối Thịnh Vượng chung mặc dù Ủy ban 
châu Âu (EC) là đối tác hạt nhân bên phía châu 
Âu. Phía châu Á có các đối tác lớn như Trung 
Quốc, Nhật Bản, nhưng họ chỉ tham gia vào 
ASEM với tư cách đối tác binh thường như các 
nước Đông - Nam Á khác. 


Do vậy, mặc dù hiện nay, CƠ chế hoạt động 
của ASEM có một vài điểm tương tự như Khôi 
Thịnh vượng chung, nhưng ASEM không thể 
phát triển theo mô hình đó. 


Kịch bản thứ hai: Một tương lai phát triên của 
ASEM theo kịch bản này chính là điều các đối 
tác mong đợi. Tuy nhiên, những điều kiện cần 
thiết để hiện thực hóa kịch bản trên khó có thể 
xây ra trong tương lai gần. Thật vậy, mặc dù Mỹ 
SỂ tiếp tục đường lối đơn phương trong quan hệ 
quốc tế, nhưng quan hệ Trung Quốc - Mỹ vân 
phát triển tốt đẹp do lợi ích của cả hai bên. 
Ngoài ra, sự kiện Đài Loan tuyên bố độc lập và 
việc Trung Quốc sử dụng các biện pháp quân sự 
nhằm đây nhanh quá trinh thống nhất đât nước 
sẽ khiến quan hệ Trung, Quốc với Mỹ, EU, 
ASEAN xâu đi. Một hệ quả như vậy sẽ khiến các 
nhà lãnh đạo Bắc Kinh phải cân nhắc thận trọng 
vì mục tiêu cao nhất của Trung Quốc hiện nay là 
sự trôi dậy hòa bình. 

Ngoài ra, giả định về việc EU hội nhập, 
hướng nội và quên lãng các thể chế đa phương 
không hẳn đã đúng. EU đang tiến tới nắc thang 
cao nhất trong tiến trình hội nhập khu vực; họ sẽ 
phải dành nhiêu thời gian hơn cho các vấn đề nội 
bộ nhưng chưa có dấu hiệu nào cho thấy sự 
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quên lãng" các thể chế đa phương, đặc biệt khi 
mậu dịch đa phương đang đưa lại nhiều lợi ích 
cho EU. Hơn nữa, đối thủ thương mại chính của 
EU trên thế giới hiện nay lại là Mỹ. Các Cuộc 
đàm phán mậu dịch trong khuôn khổ Tổ chức 
Thương mại thế giới (WTO) sẽ giúp EU nâng 
cao vị th thế của họ trước Mỹ, đồng thời bảo đảm 
ưu thê của EU đối với các nước đang phát triển. 
Các thể chế mậu dịch đa phương trong khuôn 
khổ WTO cũng cung cấp cho EU một lý do 
"chính đáng" để từ chối các đề nghị mậu dịch 
song phương với ASEAN. 


Từ những phân tích trên có thê đi tới kết luận 
răng ASEM khó có thể phát triển theo kịch bản 
thứ hai ở tầm ngắn hạn và trung hạn. 


Kịch bản thứ ba: Đây là kịch bản có nhiều 
khả năng hơn cả. Những phân tích về tình hình 
EU trong giai đoạn hiện nay và trong những năm 
sắp tới cho thấy EU sẽ phải ưu tiên nhiều hơn 
cho các vấn đề nội bộ và cho các mối quan hệ 
quan trọng như quan hệ xuyên Đại Tây Dương. 
Những bất đồng hiện nay của họ với Mỹ, về bản 
chất chỉ là bất đồng giữa các đồng minh chiến 
lược chứ không phải là giữa các đối thủ. Mặc dù 
khuynh hướng độc lập với Mỹ đang ngày càng 
phát triển nhưng khuynh hướng đó sẽ không dẫn 
tới việc EU đối lập với Mỹ. Đối với cả EU và 
Mỹ, đối thủ hiện nay của họ là một Trung Quốc 
đang trỗi dậy hòa binh, mạnh. mế và ngày càng 
quả quyết hơn trên trường quốc tẾ, là một nước 
Nga dưới sự lãnh đạo của một thế hệ lãnh đạo 
mới trí tuệ hơn, năng động hơn đang quyết tâm 
phục hôi vị thế siêu cường từng có của mình. 


Châu Á sẽ vẫn giữ một vị trí quan trọng trong 
chiến lược của EU do những cơ hội kinh tê mà 
châu Á đang và sẽ đưa lại. Do vậy, EU có thể 
chấp nhận thể chế hóa ASEM tới một mức độ 
nào đó, chẳng hạn như lập Ban thư ký ảo như 
khuyến nghị của Nhóm đặc nhiệm vệ quan hệ 
đối tác kinh tế Á - Âu, thậm chí là một Ban thư 
ký thực sự tương tự như Ban Thư ký APEC. 
Nhưng họ sẻ không muốn ASEM phát triển 
thành một cơ chế hợp tác chính thức, một diễn 
đàn thương lượng giữa châu Á và châu Âu vì nếu 
ASEM phát trên theo hướng đó, châu Âu sẽ 
phải cam kết nhiều hơn với châu Á, đặc biệt 
trong bối cảnh hiện nay, EU không muốn và 
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cũng không đủ nguồn lực để làm như Vậy. Mặt 
khác, do sức ép từ phía châu Á và của Các nước 
thành viên, có thể EU sẽ có những cam kết trong 
việc lập Khu vực Tự do thương mại (FTA) với 
Đông A. . Trong trường hợp đó, họ sẽ lựa chọn 
những đối tác quan trọng không chỉ đối với EC 
mà còn đối với đại đa sô các nước thành viên. 
Như vậy, khả năng xuất hiện các cơ chế hợp tác 
khác trong lòng ASEM là điều hoàn toàn có thể 
xảy ra ngay cả từ phía EU. 


Mặc dù hợp tác Đông Á đang phát triển 
nhanh và phần lớn các đối tác châu A của ASEM 
còn tham gia vào APEC, tuy nhiên, như đã nói ở 
trên, các đối tác châu Á rât coI trọng ASEM và 
mong muốn thúc đây tiến trình TẠY, phát triển 
hơn nữa. Việc mở rộng ASEM có thể khiến quá 
trình thể chế hóa ASEM diễn ra chậm chạp hơn 
do sự đa dạng về lợi ích quốc gia của các đối tác 
thành viên, tạo bất lợi đối với tình hình hợp tác 
hiện nay, nhật là với các đối tác phát triển mạnh 
hơn. Khi đó, những đối tác này có thể đề xuất 
các dự ân hợp tác mới dưới danh nghĩa ASEM, 
cùng một số đối tác khác lập thành liên minh tự 
nguyện nhằm phát triển vượt trội hơn. Tuy 
nhiên, một số học giả châu Âu lại phản đối ý 
tưởng ASEM - FTA. Họ cho rằng ASEM không 
cần ganh đua với chương trình tự do hóa thương 
mại của APEC, và nêu hệ thống mậu dịch đa 
phương tiến triển tốt sẽ đưa tới sự tự do mậu dịch 
vào năm 2025. 

Những quan điểm khác nhau về đề xuất 
thành lập khu mậu dịch tự do ASEM càng cho 
thấy khả năng xuất hiện những "liên minh tự 
nguyện” là hoàn toàn có thể xảy ra trong ASEM. 


Tóm lại, dự báo về triển vọng phát triển của 
tiến trình hợp tác Á - Âu trong những năm sắp 
tới là ASEM sẽ đi vào các hoạt động thực chât 
hơn.. Tiến trình này sẽ được thể chế VỚI VIỆC 
thành lập một Ban thư ký ảo, tiếp nối theo đó là 
một Ban thư ký thực sự. ASEM sẽ vẫn là một 
tiến trình hợp tác phi chính thức giữa châu Á và 
châu Âu. Tuy nhiên, trong lòng ASEM sẽ xuất 
hiện những liên minh tự nguyện giữa các nước 
thành viên để tiến hành trước một số dựi an hợp 
tác phù hợp với lợ ích và mong muốn của họ. 
Các liên minh này sẽ mở cửa cho sự tham gia 
của các đối tác khác khi họ có nguyện vọng. Cì 


Số I1 (tháng 6 năm 2006) 


Tạp chí Gộng sản 


ĐÔI ĐIỀU VỀ 
CUỘC CHIẾN TRANH I-RẮC 


UỘC chiến tranh I-rắc hiện đang là điểm 
lồ là vấn đề có tác động lớn đến hòa 
bình, ổn định ở khu vực Trung Đông 
cũng như thế giới. Cuộc chiến này còn có những 
nét khá đặc biệt đáng để suy ngẫm và bàn luận. 

Thắng lợi và thất bại. 

Thắng lợi hay thất bại là vấn đề luôn được 
đặt ra với các bên trong mọi cuộc chiến tranh. 
Với l-rắc, nước nhỏ yếu bị tiến công, bị chiếm 
đóng, thua thiệt mọi bề, chỉ có sự đau thương, 
chết chóc và tàn phá. Hơn 30.000 người bị 
thiệt mạng, hơn 120.000 người bị thương, hơn 
200 trường học bị phá hủy, nhiều công trình văn 
hóa, nhiều di tích lịch sử ở đất nước có nền văn 
minh lâu đời bị hủy hoại, môi trường bị ô nhiễm 
nặng nề. Điều kiện sống của người dân tồi tệ, 
hơn 800.000 người ty nạn dở sống, dở chết. 
Chỉ riêng trong năm 2005, các cơ sở dầu lửa của 
I-rắc đã bị tấn công phá hoại tới 185 lần, thiệt 
hại 6,25 tỉ USD. Sản lượng dầu của I-rắc giảm 
một nửa so với trước chiến tranh... 

Còn Mỹ, một siêu cường với lực lượng quân 
sự áp đảo, lại được một số đồng minh ủng hộ, 
góp quân, chỉ trong vòng ba tuần lễ tiến công, 
quân Mỹ đã chiếm được Thủ đô Bát-đa, lật đổ 
chế độ S. Hu-xê-in, và sau đó bắt sống cả Tổng 
thống I-rắc. Nhưng cho tới nay, đã hơn ba năm 
rồi, nước Mỹ vẫn chưa "ca khúc khải hoàn", 
chưa ai dám khẳng đi định thắng lợi của My trong 
cuộc chiến tranh này rqà chỉ thấy nói nhiều đến 
sự sa lầy, thất bại. Tờ Time của Mỹ đưa ra câu 
hỏi: "Liệu Mỹ có thể giảnh thắng lợi trong cuộc 
chiến tranh này?". Báo Nhân Đạo của Pháp 


Số 11 (tháng 6 năm 2006) 


NGUYÊN TRUNG 


ngày 2-3-2006 nêu ý kiến của P.J. Lu-i-gia, một 
chuyên gia nghiên cứu về l-rắc và Trung Đông 
cho rằng: "Ngay lúc này Mỹ nên chịu thất bại 
sớm còn hơn muộn, bởi lẽ chấp nhận thất bại 
trong vài năm tới sẽ là thảm họa đối với ảnh 
hưởng của Mỹ trên thế giới". 

Phải chăng thực tiễn cuộc chiến tại l-rắc 
đang làm cho người ta phải suy ngẫm, bổ sung 
thêm về nội hàm mới của những khái niệm 
"thắng lợi", "thất bại" của chiến tranh ngày nay. 
Xưa kia, một đạo quân viễn chỉnh "công thành, 
chiếm đất", lật đổ chính quyền, bắt sống vua tôi 
của nước đối địch thì đó là thắng lợi tuyệt đối 
không thể chối cãi. Ngày nay, Mỹ làm việc đó ở 
rắc một cách chóng vánh, nhưng không có 
thắng lợi mà còn bị sa lầy và nguy cơ thất bại là 
khó tránh khỏi. Bởi vì mục tiêu chiến tranh của 
My ngày. nay không chỉ có như vậy. Mục tiêu cơ 
bản, cuối cùng của Mỹ ở I-rắc là phải ổn định 
được tình hình, rút quân viễn chinh về nước 
(càng sớm càng tốt), thành lập được một chính 
quyền thân Mỹ, xây dựng I-rắc thành hình mẫu 
cho chiến lược "Dân chủ hóa" ở "Đại Trung 
Đông" với các chuẩn mực giá trị của Mỹ để bảo 
đảm cho địa vị "lãnh đạo", cho các lợi ích kinh 
tế, chính trị của Mỹ ở khu vực địa chiến lược 
trọng yếu và nhiều dầu lửa nhất thế giới này. 

Mục tiêu cơ bản đó của Mỹ đến nay chẳng 
những chưa thực hiện được mà còn rất xa vời. 
Điều này đồng nghĩa với thất bại. Hơn 130 ngàn 
quân Mỹ còn đang chiếm đóng và bị sa lầy tại 
I-rắc. Đã hơn ba năm, đất nước này chưa có 
ngày hòa binh, ổn định. Xung đột vũ trang, bạo 
lực khủng bố vẫn diễn ra hằng ngày giữa các 
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Chế giới: ấn đề - ổự kiện 


dân tộc, tôn giáo, giữa các lực lượng nổi dậy với 
quân chiếm đóng. Hình ảnh nổi bật của I-rắc 
ngày nay vẫn là một đất nước hoảng loạn, mù 
mịt khói lửa chiến tranh, bạo lực khủng bố, máu 
chảy đầu rơi. Mọi nỗ lực của Mỹ để ổn định 
chính trị ở nước này dường như đều vô vọng. 
Theo tiến trình chính trị ở I-rắc do Mỹ đạo diễn, 
cuộc bầu cử Quốc hội I-rắc ngày 15-12-2005 
được tiến hành để lập ra chính phủ lâm thời, sau 
đó sẽ lựa chọn thủ tướng đứng ra thành lập 
chính phủ mới ở I-rắc. Nhưng từ đó đến nay, việc 
thành lập chính phủ mới vẫn bế tắc do nhiều 
nguyên nhân, đặc biệt là do cuộc tranh giảnh 
quyền lực quyết liệt giữa ba phe phái chủ chốt 
trong Quốc hội l-rắc đại diện cho người Hồi giáo 
dòng Si-ai, dòng Xăn-ni và người Cuốc. Mặc 
dù giành được số ghế nhiều hơn trong Quốc hội 
I-rắc (130 trong tổng số 275 ghế), Liên minh 
thống nhất I-rắc (UIA) gồm bảy chính đảng của 
người Hồi giáo dòng Si-ai vẫn cần liên minh với 
người Hồi giáo dòng Xăn-ni và người Cuốc để 
thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc. Cuối 
tháng 2-2006, UIA đề cử ông I. Gia-pha-ri, Thủ 
tướng lâm thời làm ứng cử viên thủ tướng của 
chính phủ mới. Thế nhưng, Liên minh người Hồi 
giáo dòng Xăn-ni và Liên minh người Cuốc đã 
kiên quyết bác bỏ việc đề cử này vì cho rằng 
trong thời gian đương nhiệm cương vị Thủ tướng 
lâm thời, ông I. Gia-pha-ri không đủ năng lực 
lãnh đạo đất nước thoát khỏi tình trạng bạo lực, 
rỗi ren; không ngăn chặn được tình trạng chia rõ 
trong Chính phủ. Tình trạng bế tắc kéo dài trong 
việc thành lập chính phủ mới ở l-rắc tạo ra 
khoảng trống quyền lực, là mảnh đất tốt cho các 
lực lượng nổi dậy ở nước này hoạt động, bạo lực 
giữa các phe phái cũng gia tăng. Tiêu biểu là vụ 
đánh bom Đền Vàng thiêng liêng của người Hồi 
giáo dòng Si-ai ở thành phố Xa-ma-ra hồi tháng 
hai năm nay làm hàng trăm người chết và bị 
thương. Người Si-ai trên khắp nước này đã đốt 
cháy nhiều đền thờ, bắn chết nhiều giáo sĩ, uy 
hiếp, bắt cóc các gia đình người Hồi giáo dòng 
Xăn-ni. Ngày 7-4 vừa rồi, lại xảy ra vụ đánh bom 
liều chết vào thánh đường Bu-ra-tha của người 
Si-ai ở phía bắc thủ đô Bát-đa làm 79 người 
chết, 160 người bị thương. Đây có thể coi là vụ 
tàn sát đâm máu nhất ở I-rắc từ đầu năm đến 
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nay. Những vụ bạo lực nhỏ lẻ khác vẫn xảy 
ra hằng ngày. Thứ trưởng Bộ Nội vụ I-rắc 
H.A.Ca-man cảnh báo rằng, I-rắc thật sự lâm 
vào một cuộc nội chiến "không tuyên bố". Ông 
nêu rõ: "Hằng ngày, nhiều người Hồi giáo dòng 
Si-ai, dòng Xăn-ni, người Cuốc và người Cơ đốc 
bị sát hại và điều duy nhất mà người ta chưa 
chính thức tuyên bố rằng đây là một cuộc nội 
chiến với sự tham gia của tất cả các phe phái". 
Vậy là, người dân I-rắc đã là nạn nhân của cuộc 
chiến tranh xâm lược, nay lại đang trở thành nạn 
nhân của cuộc nội chiến "nồi da xáo thịt". Đây 
quả là tấn bị kịch lớn của một dân tộc từng có 
nền văn minh lâu đời ở vùng Vịnh Ba-tư. 

Trước tình trạng bế tắc, khủng hoảng chính 
trị kéo dài và trước sức óp từ mọi phía, kể cả Mỹ, 
Anh cũng công khai đòi ông I. Gia-pha-ri tử 
chức, cuối cùng ông này cũng tự nguyện rời bỏ 
chính trường. Ngày 22-4, Quốc hội I-rắc đã họp 
bầu ra các chức danh chủ chốt trong Chính phủ 
và Quốc hội. Ông G. A. Ma-li-ki, người Si-ai do 
UIA đề cử, được bầu làm Thủ tướng và đứng ra 
thành lập Chính phủ mới trong vòng 30 ngày. 
Đây là bước khai thông đáng khích lệ. Dư luận 
hy vọng ông G. A. Ma-li-ki có đủ bản lĩnh và uy 
tín để có thể thành lập được một Chính phủ 
Đoàn kết dân tộc đại diện thực sự cho ý chí và 
quyền lợi của nhân dân I-rắc, chấm dứt tình 
trạng bế tắc, khủng hoảng chính trị kéo dài, đưa 
đất nước này dần vào thế ổn định. Tuy nhiên, dư 
luận cũng cho rằng, dù có thành lập được Chính 
phủ mới thì I-rắc vẫn phải đứng trước rất nhiều 
khó khăn, trở ngại trên con đường thiết lập trật 
tự, ổn định. Bởi tâm lý nghỉ ky, hận thù về phe 
phái sắc tộc, tôn giáo còn ăn sâu không dễ một 
sớm một chiều mất đi. Thực tế cho thấy, sau khi 
ông G.A. Ma-li-ki được bổ nhiệm đứng ra thành 
lập Chính phủ mới, các vụ bạo lực đẫm máu 
giữa các phe phái vẫn tiếp tục xảy ra tại I-rắc. 
Hơn nữa, các lực lượng nổi dậy còn tăng cường 
hoạt động chống lại sự có mặt của quân chiếm 
đóng nước ngoài. Báo Nhân Đạo ngày 2-3-2006 
khăng định: "Dưới sự chiếm đóng của Mỹ, 
sẽ không thể có ổn định cho quá trình chính trị ở 
I-rắc". Tuy nhiên, tờ Le Figaro ngày 17-4 của 
Pháp lại viết "rời khỏi I-rắc lúc này đối với Mỹ sẽ 
là một sai lầm nghiêm trọng hơn cả lúc họ đến, 
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bởi những chấn động về một sự bùng nổ sắc tộc, 
tôn giáo ở I-rắc sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
các nước vùng Vịnh". Vậy là, hơn 130 ngàn 
quân Mỹ đang chiếm đóng I-rắc vẫn không rút 
về nước được, trung bình cứ mỗi ngày có 4 lính 
Mỹ phải bỏ mạng. Đó là tình thế thất bại, thật sự 
sa lầy, tiến thoái lưỡng nan của Mỹ. 

Sai và đúng. 

Thắng lợi hay thất bại trong chiến tranh phụ 
thuộc rất nhiều vào đường lối, chiến lược, chiến 
thuật của các bên là đúng đắn hay sai lầm. Gần 
đây, giới chức chóp bu Mỹ cũng nói nhiều đến 
vấn đề đúng, sai trong cuộc chiến tranh I-rắc. 
Tổng thống G.W.Bu-sơ đã từng thửa nhận sai 
lầm của tình báo Mỹ trong việc cáo buộc l-rắc có 
vũ khí hủy diệt hàng loạt để lấy cớ phát động 
chiến tranh. Ngày 6-4-2006, mặc dù thừa nhận 
"quân đội Mỹ đã mắc nhiều sai lầm ở I-rắc" 
nhưng ông G.W.Bu-sơ vẫn bao biện rằng, phát 
động cuộc chiến tranh chống I-rắc "về cơ bản, 
chiến lược của Mỹ đối với I-rắc là đúng đắn". 
Còn Bộ trưởng Ngoại giao C.Rai-xơ khi trả lới 
phỏng vấn đài BBC trong chuyến thăm Anh gần 
đây cũng thừa nhận: "Mỹ đã mắc hàng nghìn sai 
lầm chiến thuật tại l- rắc". Nhưng bà cũng lại cả 
quyết: "Tôi cả tin rằng quyết định đưa quân vào 
I-rắc là một quyết định chiến lược đúng". Vậy là 
cả ông Tổng thống và Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ 
đều thừa nhận sai lầm của Mỹ ở I-rắc, nhưng chỉ 
là sai lầm chiến thuật, còn chiến lược vẫn là 
đúng đắn. Câu hỏi đặt ra là: một cái đúng mà đẻ 
ra hàng nghìn cái sai, thì liệu đó có phải là cái 
đúng chiến lược không? Giáo sư E. Ca-ríp thuộc 
khoa Quốc tế Trường đại học Oa-sinh-tơn nhận 
xét một cách mỉa mai: "Khi C.Rai-xơ thừa nhận 
Mỹ phạm sai lầm ở I-rắc thì đó là một chuyển 
biến tích cực trong tiến trình chính sách ngoại 
giao của Mỹ, nhưng chúng ta đừng quên rằng, 
bà C.Rai-xơ chưa đề cập tới sự phá sản, mới 
tuyên bố rằng đó chỉ là sai lầm chiến thuật 
chứ chưa phải sai lầm chiến lược". Hãy khoan 
kết luận sự thừa nhận của Tổng thống và 
Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ như vậy là đúng hay 
sai, nếu chỉ tính riêng cái "sai lâm chiến thuật" 
ấy thì Mỹ đã và đang phải "trả giá" quá đắt rồi. 
Ngày 1-4-2006, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo 
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đã có 2.327 sĩ quan và binh sĩ Mỹ chết và 
17.381 binh sĩ khác bị thương trong cuộc chiến 
tranh I-rắc kể từ ngày 20-3-2003 đến nay. Mỹ đã 
tốn hơn 100 tỉ USD cho cuộc chiến tranh I-rắc 
(so với 61 tỉ cho chiến tranh vùng Vịnh năm 
1991, 17 tỉ cho chiến tranh Áp-ga-ni-xtan). Đó là 
cái giá quá đắt thống kê được qua báo chí của 
Mỹ và phương Tây. Song, cỏn những cái giá đặt 
nữa mà người ta không thể thống kê được. Đó là 
uy tín, danh dự của nước Mỹ, của chính quyền 
Mỹ, những vết thương trong lòng nước Mỹ bởi sự 
bất đồng, chia rẽ do cuộc chiến tranh này gây 
ra. Hàng trăm ngàn người Mỹ đã biểu tình phản 
đối cuộc chiến tranh chống I-rắc, hơn 1.700 
người bị bắt. Khi điều kiện sống của người dân 
Mỹ ngày càng khó khăn, thanh niên Mỹ thất 
nghiệp nhiều thì chính quyền Mỹ lại đổ hàng 
trăm tỉ USD vào cuộc chiến tranh phi nghĩa 
bị thế giới lên án. Vì vậy, uy tín của Tổng thống 
Bu-sơ giảm sút ở mức kỷ lục, chỉ còn 36% số 
người Mỹ được thăm dò ủng hộ - mức thấp nhất 
so với các đời tổng thống trước đây. Trong hàng 
ngũ Đảng Cộng hòa, nhiều nhân vật vai vế 
(như F. Phu-cu-y-a-ma, W.Buc-cơ-lây, G. Ủyn, 
B. Bac-let, A. Sun-van...) đã từng ủng hộ ông 
Bu-sơ nay cũng quay lưng lại với ông bởi họ 
nhận thấy sự thất bại của cuộc chiến tranh này. 
Bộ trưởng Quốc phòng Ð.Răm-xphen cũng 
đang đứng trước áp lực nặng nề của giới quân 
nhân, cựu chiến binh Mỹ đòi ông phải từ chức 
bởi những sai lầm trong chỉ đạo cuộc chiến tranh 
I-rắc. 

Mặc dù hoạt động ngoại giao của chính 
quyền Mỹ diễn ra dồn dập, nhiều lý lẽ biện minh 
được đưa ra, nhưng hậu quả của cuộc chiến 
tranh rắc vẫn luôn đè nặng và tác động lớn 
đến tình hình an ninh thế giới. Mỹ coi chiến tranh 
I-rắc là trọng điểm của cuộc chiến tranh chống 
khủng bố trên phạm vi toàn cầu do Mỹ cầm đầu, 
nhưng từ khi phát động cuộc chiến, I-rắc đến 
nay, những hoạt động khủng bố chẳng những 
không giảm mà còn tăng lên gấp bội ở l-rắc 
cũng như nhiều nơi khác trên thế giới. Bởi chính 
vì phát động cuộc chiến I-rắc, Mỹ đã làm suy 
yếu "mặt trận chống khủng bố quốc tế" mà 
Mỹ khởi xướng. Mâu thuẫn giữa Mỹ với các 
cường quốc như Nga, Trung Quốc, Pháp, Đức... 
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nhiều khi gay gắt, một phần cũng vì bất đồng 
quan điểm về cuộc chiến l-rắc do Mỹ phát động. 
Nhiều tổ chức quốc tế, khu vực mà Mỹ là thành 
viên hay có quan hệ mật thiết như Liên hợp 
quốc, EU, NATO... đều không có sự nhất trí, bị 
chia rõ trong vấn đồ I-rắc. Hậu quả nặng nề từ 
sai lầm của Oa-sinh-tơn trong cuộc chiến tranh 
này đối với nhân dân I-rắc, đối với nước Mỹ, với 
hòa bình, ổn định của khu vực Trung Đông và 
thế giới còn tiếp diễn và không thể lường 
hết được. 

Thoát hiểm khỏi vũng lầy I-rắc bằng cách 
nào? 

"Mỹ đang bế tắc, sa lầy ở I-rắc", "Kịch bản 
nào để thoát khỏi cuộc khủng hoảng I-rắc?"; 
"G.W. Bu-sơ đang tìm lối thoát hiểm"... là những 
tiêu đồ mà báo chí Mỹ và phương Tây nêu ra 
gần đây. Trong đó họ gợi ý cho chính quyền Mỹ 
những "kịch bản", "lối thoát hiểm" khỏi I-rắc. Đại 
thể có hai loại: 

Loại thứ nhất nêu ra ba kịch bản: Một là, 
thành lập tại I-rắc một nước Cộng hòa liên bang 
với một chính quyền trung ương, hoặc củng cố 
các tôn giáo thông qua tăng cường quyền lực 
cho địa phương và tự trị hóa các vùng lãnh thổ. 
Hai là, giao phó cho Liên hợp quốc trách nhiệm 
điều hành, đưa I-rắc vào thời kỳ quá độ chính trị 
và tái hòa nhập vào cộng đồng quốc tế. Ba là, 
Mỹ sẽ đề nghị Liên đoàn A-rập cử các lực lượng 
A-rập đến l-rắc để thiết lập sự ổn định ở nước 
này. Theo các nhà phân tích, các kịch bản đó 
xem ra đều ít tính khả thì. 

Loại thứ hai nêu ra một kịch bản có vẻ thực 
tế hơn, đó là Mỹ và Anh phải sớm rút dần quân 
khỏi I-rắc và sớm để cho người l- rắc giải quyết 
các vấn đề của họ. Theo ý kiến này, "quả bóng 
hòa bình" hiện đang ở bên sân của người |-rắc. 
Nếu người l-rắc không thể hòa giải với nhau, Mỹ 
phải tuyên bố "kết thúc trò chơi". Đó chỉ là 
những gợi ý khách quan để Oa-sinh-tơn tham 
khảo. "Thoát hiểm khỏi vũng lầy I-rắc bằng cách 
nào?" vẫn đang còn là dấu hỏi treo lơ lửng đối 

Thiết nghĩ, muốn có lối "thoát hiểm" khỏi 
vũng lầy I-rắc một cách an toàn thì trước hết cần 
tìm đúng nguyên nhân, cội nguồn dẫn đến sự sa 
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lầy, thất bại. Một khi giới chóp bu ở Mỹ vấn chỉ 
thừa nhận về "sai lầm chiến thuật" còn "chiến 
lược vẫn đúng đắn" thì e rằng tự mình vẫn chưa 
"tim đúng bệnh", chưa tự minh trị bệnh cho mình 
được. Gán cho cái tội mà người ta không hồ có 
(vũ khí hủy diệt hàng loạt) để lấy cớ phát động 
chiến tranh xâm lược, chiếm đóng, tàn phá, hủy 
hoại cả một đất nước, một chế độ, một nhà nước 
có chủ quyền, bị dư luận rộng rãi trên thế giới, 
kể cả nhân dân Mỹ phản đối, sao lại có thể là 
"sai lầm chiến thuật"? Đó phải là sai lầm chiến 
lược, là tội ác lớn, là lối xử sự rất xa lạ trong quan 
hệ quốc tế ở một xã hội loài người văn minh. 
Cho rằng "quân đội Mỹ đã mắc nhiều sai lầm", 
thậm chí "hàng nghìn sai lầm ở I-rắc" chỉ là cách 
trốn tránh trách nhiệm, đổ mọi tội lỗi cho những 
người lính thừa hành mộnh lệnh của Tổng thống 
Hoa Kỳ, khác nào chỉ nhìn thấy ngọn mà không 
thấy gốc, chỉ thấy hiện tượng bên ngoài mà 
không thấy bản chất, căn nguyên của con bệnh, 
của vấn đề Mỹ đang sa lầy, thất bại ở I-rắc! 

Để có được "lối thoát hiểm ra khỏi vũng lầy 
I-rắc", để hòa bình, ổn định được tái thiết ở đất 
nước vùng Vịnh này, góp phần củng cố an ninh 
khu vực Trung Đông và thế giới, Mỹ cần nghiêm 
chính thừa nhận sai lầm chiến lược của mình, rứt 
hết quân Mỹ về nước, để cho nhân dân I-rắc 
được quyền tự quyết định vận mệnh của mình, 
thực sự có quyền tự do dân chủ bầu người lãnh 
đạo đất nước mình trong các cuộc bầu cử sắp 
tới, với sự giúp đỡ, trung gian hòa giải của cộng 
đồng quốc tế, nhất là Liên hợp quốc. Các bên 
liên quan trong vấn đề I-rắc đều phải tôn trọng 
những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, 
Hiến chương Liên hợp quốc. Đặc biệt các 
nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn 
vẹn lãnh thổ, quyền tự quyết của các quốc gia, 
dân tộc. Các phe phái, dân tộc, tôn giáo ở I-rắc 
cần đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, xóa 
bỏ hận thù, chấm dứt mọi hành động khủng bố, 
trả thù lẫn nhau, khôi phục tình đoàn kết, hòa 
hợp dân tộc, tôn giáo để cho đất nước có nền 
văn minh lâu đời ở vùng Vịnh này được thanh 
bình, đời sống nhân dân được ấm no, hạnh 
phúc. Đó cũng là mong muốn của mọi người có 
lương tri trên thế giới. 
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HỘI THẢO KHOA HỌC - THỤC TIỀN 
"TƯ TƯỞNG HÔ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐANG 
TRONG ĐIÊU KIỆN HIỆN NAY" 


tại khu Di tích Phủ Chủ tịch đã tổ chức Hội thảo khoa học - thực tiền "Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng 
trong điều kiện hiện nay". 

Ban Tổ chức nhận được 45 báo cáo của 48 tác giả là các giáo sư, tiến sĩ, các nhà khoa học, quản lý từ 22 cơ quan 
ở trung ương và Hà Nội như: Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, 
Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Bộ Văn hóa - Thông tin, Học viện Chính trị quốc gia 
Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh,... 

Nội dung các tham luận đã nêu lên khá toàn diện những vấn đề về nguyên lý, nguyên tắc, những cảnh báo, dự báo 
mà Hồ Chí Minh đã nêu và các biện pháp, giải pháp, nhằm thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng hiện nay. 

Một là, Hội thảo đã phân tích lý luận của Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền, về bản lĩnh chính trị của Đảng, về mối 
quan hệ giữa bản lĩnh chính trị và sự phát triển sáng tạo của Đảng cẩm quyền... Nhiều báo cáo làm rõ nội hàm khái 
niệm Đảng cầm quyền, nhận thức về Đảng cẩm quyền trong điều kiện mới, hệ thống những nội dung cơ bản về bản lĩnh 
chính trị của một chính đảng cách mạng, giải thích mối quan hệ giữa gi vững, nguyên lý và Sáng tạo lý luận nhằm làm 
cho Đảng luôn luôn đổi mới, trước hết là đổi mới tư duy lý luận và khả năng tổng kết thực tiễn để hình thành và khẳng 
định được đường lối cách mạng của Đảng, vừa có tính hệ thống, vừa có tính sáng tạo đột phá Ở từng giai đoạn, từng 
thời kỳ có tính bước ngoặt. Các báo cáo tiếp cận ở góc độ này đều khẳng định: muốn là đảng cầm quyển, là đảng có 
bản fĩnh chính trị, hay một đảng cách mạng chân chính, trước hết đảng đó phải là đảng của giai cấp và của dân tộc, 
phải luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, không xa rời mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, xây dựng 
xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Đó là nguyên tắc có tính hạt nhân để bảo đảm đường lối 
của Đảng luôn luôn đúng. 

Hai là, các báo cáo đã trình bày một cách có hệ thống về những vấn đề như: xây dựng Đảng. về tƯ tưởng, chính trị 
và tổ chức để Đảng luôn xưng đáng là đội tiên phong của cách mạng. Một số báo cáo đi sâu giải quyết mối quan hệ 
giữa xây dựng, củng cố Đảng và khẳng định xây dựng Đảng không thể tách rời đổi mới, phải không ngừng đổi mới 
phương pháp lãnh đạo của Đảng. Nhiều báo cáo đều khăng định rằng: Xây dựng Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh Không 
phải chỉ có chống, chỉ có đề phòng mà điều quan trọng là Đảng phải tự bứt phá, tự vươn tới, tự khẳng đi định mình để 
chứng tỏ Đảng là trí tuệ, đạo đức và văn minh như Bác Hồ đã chỉ rõ. 

Ba là, nhiều báo cáo phân tích trực tiếp những vấn đề có tính giải pháp như: tư tưởng Hồ Chí Minh về chống chủ 
nghĩa cá nhân, chống sự suy thoái trong Đảng, nguy Cơ mất dân chủ trong Đảng, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, 
chế độ tự phê bình và phê bình trong Đảng... Một số báo cáo đề cập đến vấn đề xây dựng đạo đức cách mạng, vấn đề 
sinh hoạt đảng và xây dựng tổ chức cơ sở đảng, sự tu dưỡng của đảng viên, tính gương mâu của người đảng viên trước 
công việc và trước nhân dân. Nhiều báo cáo nhấn mạnh đến việc cần thấm nhuầm sâu sắc những tư tưởng lớn và những 
bài học hết sức sinh động của Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, triệt để chống tham ô, lãng phi, 
tham nhũng. Phải nghiêm khắc phê phán thái độ vô cảm và sự ứng xử vô trách nhiệm trước nhân dân của một số cán 
bộ, đảng viên. Nếu tuân thủ đây đủ các nguyên tắc xây dựng Đảng, biết đề phòng những cảnh báo của Hồ Chí Minh 
về những căn bệnh của đảng cầm quyền và quyết tâm khắc phục những hư hỏng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rất 
rõ, thì nhất định Đảng sẽ tiến bộ, sẽ vượt qua được thứ thách, làm tròn vai trò lãnh đạo cách mạng trong thời kỳ mới. 

Bốn là, các báo cáo trong phần dẫn dụ, hoặc liên hệ thực tế rất quan ngại đến tỉnh hình một bộ phận không nhỏ 
cán bộ, đảng viên có chức, có quyền thoái hóa, biến chất, tham ô, lãng phí, tham nhũng. Điều đó nếu không được ngăn 


V: qua, nhân Kỷ niệm 116 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng thành công Đại hội X của Đảng, 
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in hoạt động lý luận tlufe tiễn Vạp chí Cộng sản 


chặn sẽ dẫn tới nguy cơ, hiểm họa đối với Đảng, đòi hỏi Đảng phải kiên quyết chống tham nhũng và phải gắn việc 
chống tham nhũng với công tác xây dựng Đảng. Đảng phải tự làm trong sạch mình, phải kiên quyết loại bỏ khỏi bộ máy 
của mình những kẻ thoái hóa, những tên quan tham... để lấy lại niềm tin trong nhân dân. Muốn vậy, toàn Đảng từ người 
đứng đầu cho đến n từng đảng viên phải thấm nhuần hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh, - thực sự rèn luyện đạo đức cách 
mạng, phải coi vấn đề hành động theo gương đạo đức Bác Hồ là điều quan trọng nhất. Đồng thời với việc học tập và 
rèn luyện của mỗi người cần phải xây dựng và hoàn thiện hệ thống chế tài đủ mạnh để ngăn chặn những hành vi và 
loại bỏ tất cả những ai vi phạm nguyên tắc đạo đức và phẩm chất của người cán bộ, đẳng viên.D) 


ĐỖ ĐỨC HINH 
(Phó giám đốc Khu Di tích Phủ Chủ tịch) 


HỘI THẢO "CÔNG TÁC ĐẢNG NGOÀI NƯỚC - 
MỘT SỐ VÂN ĐỀ ĐẶT RA HIỆN NAY VÀ GIẢI PHÁP" 


tinh thần Chỉ thị 51- CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX và Nghị quyết Đại hội X của Đảng, ngày 
4-5-2006, tại Hà Nội, Ban Cán sự Đảng ngoài nước tổ chức Hội thảo "Công tác đảng ngoài nước - một số vấn 
đề đặt ra hiện nay và giải pháp". 

Một trăm sáu mươi đại biểu tham gia hội thảo là các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo các ban 
của Đảng, các đồng chí đại sứ - bí thư đảng ủy các nước, các nhà khoa học, các đồng chí có nhiều năm hoạt động u 
nước ngoài, các đồng chí lãnh đạo Ban Cán sự Đảng ngoài nước qua các thời kỳ, cùng cán bộ, chuyên viên của Ban. 
Báo cáo Đề dẫn của đồng chí Trần Văn Hằng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng 
ngoài nước, khắng định những đóng góp to lớn của đội ngũ đảng viên ở ngoài nước đối với sự nghiệp cách mạng của 
Đảng và nhân dân ta qua 45 năm xây dựng và trưởng thành của Ban Cán sự Đảng ngoài nước. Năm năm thực hiện 
Nghị quyết Đại hội IX, trước tình hình thế giới diễn biến phức tạp, các đảng bộ ở ngoài nước đã lãnh đạo cán bộ, đảng 
viên, quần chúng vững vàng vượt qua khó khăn, thử thách; các tổ chức cơ sở đảng từng bước được củng cố, tăng cưở 
quản lý đảng viên, phát huy được vai trò lãnh đạo của Đảng, công tác quần chúng có nhiều đổi mới theo hướng thiết 
thực và hiệu quả... Trong những năm tới, dù hoàn cảnh đặc thủ có khó khăn, phức tạp đến đâu, yêu cầu các đảng bộ 
và đẳng viên ở ngoài nước phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X 
của Đảng về nhiệm vụ đối ngoại. Do vậy, đòi hỏi Ban Cán sự Đảng ngoài nước phải đối mới mạnh mẽ, toàn diện và 
sâu sắc hoạt động của mình, trước hết là đổi mới phương thức công tác đảng ngoài nước theo tinh thần Chỉ thị số 
51-CT/TW, ngày 13-4-2005, của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX. 


Ba mươi lắm báo cáo tham gia Hội thảo đã tập trung làm rõ hai vấn đề lớn. Một lả, bằng cách nào để làm tốt công 
tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, cán bộ để họ có nhận thức đúng về vai trò, vị trí của người đảng viên trước 
nhiệm vụ nặng nề ở nước ngoài mà Đảng và Tổ quốc giao phó?. Hai lả, xây dựng tổ chức cơ sở đáng và quản lý đảng 
viên ở ngoài nước như thế nào cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh công tác đề phát huy tốt vai trò lãnh đạo?. 

Mười lăm tham luận trình bày tại Hội thảo đã bàn sâu về nguyên tắc, giải pháp lớn mà ba tổ chức đảng: Các cấp ủy 
Ở ngoài nước, Ban Cán sự Đảng ngoàải nước, các cơ quan cấp ủy có đương sự công tác ở nước ngoài phải quán triệt và 
nghiêm túc thực hiện để làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên ở ngoài nước và công tác xây dựng 
tổ chức cơ sở đảng và quản lý đảng viên ở nước ngoài. 

Tổng kết, TS Trần Văn Hằng đánh giá cao kết quả Hội thảo, hệ thống hóa, rút ra những kết luận về hai vấn đề 
lớn của công tác đảng ngoài nước mà Hội thảo trao đối, và đề xuất § kiên nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương 
Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tài chính - Quản trị Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam về nghị quyết, quy chế 
của Đảng, về kinh phí hoạt động, về thông tin đối với tổ chức đẳng và đảng viên ở ngoài nước. 

Công tác đảng ngoài nước trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay là vấn đề lớn, có tính thời sự, và hết sức 
nhạy cảm. Hội thảo 'Công tác đảng ngoài nước - một số vấn đề đặt ra hiện nay và giải pháp" của Ban Cán sự Đảng 
ngoài nước thực sự có ý nghĩa khoa học và thực tiên. 


N HẦM góp phần tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác đảng, công tác vận động quần chúng ở ngoài nước theo 
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hị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần: 
© ⁄ Š quan trọng vào thành tựu chung của tỈf 
dần qua các năm, bình quân 5 năm đạt 8,2% { 
nhập bình quân đầu người phần huyện qu: 
tư xây dựng cơ sở hạ tầng bình quân hàng 
PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤNHI 
MỤC TIỂU; th 
1. Phát triển kinh tế với 


MKÝ 2006-2010/ 
' 


- vo) j 
ng, chuyển dịch nhanh cơ 


chi, đảng 
NHIỆMVỤ' 
1. Phát 


TTCN đến năm 2010 là ngành sản xuất chính, tốc độ tăng chung 24%, 


trong đó CN-TTCN ngôài quốc doanh tăng 31% trở lên, sản xuất vật li 

xây dựng và sản xuất tái Qmiiệu ĐÖĐng nghiệp à dối nhọn,đôn bối 
3. Xây dựng cơ sở hà tầng: Thực hiện fốt phương châm "Nhà nước và 
nhân dân cùng làm” nhằm uy động sử đụng có hiệu quả các nguồn vốn 
đầu tư, tiếp tục đầu tư nắng cấp kết cấU Hạ tầng clo sản xuất và đời sống, 


góp phần pháttriển vã chuyển dịch cơ €ấU kinh tế nhanh, đồng b; thúc 
phát triển nông thôn tleo hướng đô thífÕa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
tiến bộ, văn minh. ˆ: NịP 

4. Phát triển thương nại / dịch vụ ,Mữ lịch, tài chinf, ngân hàng: Tập 
trung khai thác thế ranh các ngàn tương mại, dịch vụ tiềm năng, tạo 
bước chuyển mới, lấy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế toàn huyện. 
Khuyến khích các t ảnh phần kinh Ế đầu tư vào lĩnh yực thương mại, dịch 
vụ có giá tị cao, coi ñgành thượng riệi dịch vụ, du lịch, là một rong những 
ngành cần được quaR tâm lrong pháffiển kinh tế của huyện. _- 
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N."” -. Toàn cảnh trụ sở làm việc 
ứ XXII (2001 - 2005) để ra 7 mục tiêu, 7 nhiệm vụ đã đạt được kết quả khá toàn diện, góp phần 
, tạo tiền đề phát tiển cho những năm tiếp theo. Kết quả cụ thể: Tốc độ phát triển kinh tế tăng 
(hăm 2005 đạt 9,1%); Nông nghiệp 42,5%; Công nghiệp-TTCN-Xây dựng: 28,5; Dịch vụ: 29%. Thu 
lý đến năm 2005 đạt 4,3 triệu đồng/ người (tính cả kinh tế Trung ương 8,8 triệu đồng). Tống vốn đầu 
Im đạt 34 tỉ đồng. Hệ thống chính trị và Quốc phòng-An ninh vững mạnh. 


5, Phát triển lĩnh vực Văn hóa; Giáo dục - Đào tạo, Khoa học công 
nghệ và môi trường. Về văn hóa, thông tin, thể dục thể thao: Phấn đấu đến 
2010 có 90% gia đình, tăng 30 làng, 30 cơ quan đạt tiêu chuẩn văn hóa. 10 
xã xây dựng xong Nhà văn hóa trung tâm; thể dục. thể thao thành tích cao 
đạt nhiều giải thưởng hơn 5 năm qua, phấn đấu xếp thứ 3 trở lên. Về Giáo 
dục - đào tạo; khoa học - công nghệ và môi trường: Phấn đấu xây dựng 
trường đạt chuẩn quốc gia: 100% trường tiểu học vào năm 2007, trường 
mầm non 70%, trường THCS 60% vào năm 2010. Quan tâm đầu tư thỏa 
đáng các hoạt động khoa học - công nghệ, vệ sinh môi trường sinh thái và 
đàotạonghế. - 

6. Nâng cao chất lượng hoạt động phát triển sự nghiệp y tế dân số gia 
đình và trẻ em: 99,98% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm đủ Vacxin. Trẻ em dưới 
8 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 19,5 %. 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. 
40% xã, thị trấn đạt "xã phù hợp với trẻ” 

7. Đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm và thực hiện 
chính sách xã hội: Tiếp tục giảm tỷ lệ hộ nghèo, giải quyết việc làm xuất 


khẩu lao động và dạy nghề, phấn đấu giải quyết việc làm mới cho 10.000 
. lao động(1750 xuất khẩu lao động); làm thêm 28700 lao động; giảm tỷ lệ hộ 


nghèo 2%/năm, không có hộ tái nghèo. 

§, Quốc phòng - an ninh, nội chính: Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức 
đoàn thể chính trị phát động phong trào quần chúng xây dựng thế trận Quốc 
phòng toàn dân và phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc từ các 
thôn, xóm. 

9, Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh: Về xây dựng Đảng: 
quan tâm hàng đầu công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng 
viên, tổ chức, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ X của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương. Phấn đấu trên 
89% chỉ, Đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, trong đó 25% đạt trong 
sạch vững mạnh tiêu biểu; không có chỉ đảng bộ yếu kém. Xây dựng chính 
quyền các cấp vững mạnh, thực hiện tốt cơ chế “1 cửa” ở cơ sở. Công tác 
dân vận, xây dựng các đoàn thể nhân dân vững mạnh. Thực hiện tốt phong 
cách: trong dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân, 
“nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. 


| ItsX ` 
/ hát huy J £ yên:t lống cách mnặng quê hương và những kinh nghiệm đã được đúc rút từ nhiều năm 
#7 qua, Đảng bộ và nIÑe dân huyện nhà quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do 
Đại hội Đội biểu 9ãÑơ bọ huyện lần thứ XX†TT đề ra. của 
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là Tổng công ty 91, được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập ngày 29/4/1995. 

Tổng Công ty Cao su Việt Nam có 41 đơn vị thành viên, trong đó có 23 công ty trồng, khai thác, chế biến mủ cao sụ với 
Tổng diện tích vườn cây trên 219.000 hec-ta, 11 đơn vị công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, sự nghiệp, các đơn vị cổ phần, liên 
doanh có vốn góp của Tổng Công ty Cao su Việt Nam. Địa bàn hoạt động của Tổng công ty nằm trên 17 tỉnh, thành phố, từ 
Quảng Ninh, Hà Nội đến các tỉnh duyên hải miễn Trung, Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh. Tổng 
số lao động toàn Tổng công ty là 83.000 người. Hoạt động của Tổng Công ty Cao su Việt Nam 'không những mang lại hiệu quả 
kinh tế, mà còn đảm bảo môi sinh, môi trường, phủ xanh đất trống, đôi núi trọc, an ninh quốc phòng; đặc biệt là giải quyết 
công ăn, việc làm ổn định lâu dài cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở các tỉnh Tây b” Am góp phần xóa đói, giảm nghèo, 
đưa ánh sáng văn hóa đến vùng sâu, vùng xa. 

Tại thành phố Hồ Chí Minh có 17 đơn vị hoạt động trên 
các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, xây dựng, nghiên cứu 
khoa học và sự nghiệp khác; các đơn vị này chịu sự lãnh 
đạo trực tiếp của Đảng bộ khối cơ sở Tổng Công ty Cao su 
Việt Nam (có 10 đơn vị đã chuyển từ doanh nghiệp nhà 
nước thành công ty cổ phần). 

Năm 2004, Tổng công ty mở ra hướng đầu tư phát triển 
các dự án ngoài ngành và đầu tư ra nước ngoài. Tính đến 
cuối tháng 3/2005, Tổng công ty đã tham gia góp vốn và là 
cổ đông sáng lập của 12 doanh nghiệp ngoài ngành, với 
tổng mức đầu tư 8.700 tỉ đồng, trong đó vốn điều lệ 1.254 tỉ 
đồng, Tổng công ty tham gia góp vốn điều lệ 766 tỉ đồng. Đồng thời đàm phán, thỏa thuận góp vốn vào các dự án khác với 
tổng mức đầu tư trên 3.447 tỉ đồng, trong đó vốn điều lệ 1.491 tỉ đồng, Tổng công ty tham gia góp vốn điều lệ 740 tỉ đồng. 

Đầu tư ra nước ngoài, Tổng công ty đã thành lập công ty cổ phần 100% vốn nhà nước (có 6 đơn vị thành viên góp vốn) thực 
hiện dự án trồng cao su tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, quy mô bước đầu 10.000 ha, tổng vốn đầu tư 22 triệu USD, 
vốn điều lệ 7 triệu USD. Năm 2005 trồng 1.703 ha, kế hoạch năm 2006 trồng 6.000 ha. Được sự chấp thuận của Chính phủ, 
Tổng công ty xây dựng dự án tiếp tục đầu tư sang Lào với quy mô diện tích cao su đạt từ 40.000-50.000 ha vào những năm 
2015, 20.000 ha keo lai, I nhà máy ván MDF với tổng dự toán dự án khoảng 150-200 triệu USD. 

Được sự chấp thuận của Chính phủ, Tổng Công ty Cao su Việt Nam đã xây dựng đề án chuyển Tổng Công ty Cao su Việt 
Nam thành Tập đoàn Kinh tế Công nghiệp Cao su , hoạt động theo mô hình công ty mẹ-công ty con, với cơ cấu kinh tế từ 
Nông nghiệp-công nghiệp-dịch vụ sang công nghiệp-nông nghiệp-dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa ngành nghề, 
đa dạng hóa sở hữu, đang trình chính phủ phê duyệt. 


Năm 2005 đã khai thác được 303.557 tấn = 107,8% kế hoạch; tổng doanh thu ước đạt 8.468 tỉ đồng, tổng nộp ngân sách 
1.041,2 tỉ đồng; tổng lợi nhuận ước đạt 3.034 tỉ đồng, trong đó lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh cao su là 2.860 tỉ đồng; tỷ suất 
lợi nhuận trên doanh thu là 35,8% (tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu cao su là 38,9%); tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước là 
46,6%. 

Có 7 đơn vị trực thuộc được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới 

Đang đề nghị Nhà nước phong tặng Tổng Công ty Cao su Việt Nam danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới 
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CŨNG TY QUẦN LÝ ĐƯỜNG SẮT VỈNH PHÙ 


Chứng chỉ ISO 9001: 2000 do tổ chức TUV NORD- CHLB Đức chứng nhận 
Địa chỉ: Phường Bến Góit - Việt Trì - Phú Thọ * Điện thoại: 0210.910 217 
LOẠI HÌNH DOANHNGHIỆP: NGÀNH NGHỀ KINHDOANH  Xêy dựng cóc công trình có 


Lò doanh nghiệp nhỏ nước 


CHỦ YẾU: quy mô vùo vò nhỏ. 


có chức năng hoạọt động Quỏn lý, duy tu, sửa chữa theo Sỏn xuốt vột liệu xây dựng vò 
2ý Ệ SkSN^K Đc ai si Song cóc sene kết gốu tháp chunglo nghệnh. 
suối toà : TT ĐÀ TN) dangd 4y ẠCh vụ | 
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BẰNG KHEN DÚA PHÍNE PHÙ 


phóp nhôn thực hi 


Đ/c Đỗ Văn Trường - ERKb/3lA$V- 
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TRUNG TÂM GIỨI THIÊU VIÊC LÀM PHÚ THƠ 


--- §ð 7ó- Đường Hùng Vương- Tp.Việt Trì" - -- --- 0210.84ó 47ó 


ăm 2005, trung tâm giới thiệu việc làm 

luôn cố gắng vươn lên hoàn thành tốt 

nhiệm vụ, các chỉ tiêu được hoàn thành 
năm sau cao hơn năm trước. Với các kết quả cụ thể 
sau: 


- Công tác tư vấn: tư vấn về chế độ chính sách, về 
việc làm, học nghề được 7.980 lượt người, đạt 
105% kế hoạch năm 2005. 

- Công tác giới thiệu việc làm và cung ứng lao động: 
612 người, đạt 87,4% kế hoạch năm 2005. Trong 
đó: xuất khẩu lao động 150 người; giới thiệu việc 
làm trong nước 462 người. 

- Công tác đào tạo nghề: kết quả đào tạo nghề ngắn 
hạn theo các nhóm ngành nghề là 1.541 người, đạt 
103% kế hoạch năm 2005. 


- Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, giáo 
dục CB và CNVC đoàn kết nhất trí, vượt khó khăn, 
hoàn thành nhiệm vụ. 


- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục truyền thống 
thường xuyên. 

- Triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp 
và Kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ 12 khóa IX. 


- Trung tâm đạt: Đơn vị lao động tiên tiến. 
- Cá nhân lao động tiên tiến: 23 đồng chí. 
- Chiến sỹ thi đua: 02 đồng chí 


Một giờ học lẮi xe 
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IS. TRẤN CHÍ THIỆN- Hiệu trưởng 
rường đại học Kinh Tế và Quán trị Kinh doanh 


thuộc Đại học Thái Nguyên được thành lập trên 
cơ sở sáp nhập và tổ chức lại hai kh0a: Khoa 


Kinh tế Nông nghiệp của Trường đại học Nông Lâm và: 


Khoa Kinh tế bông nghiệp của Trường đại học Kỹ thuật 
công nghiệp. X _ 


Trường đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh có - 
chức năng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong 


linh vực kinh tố, quản trị kinh doanh, kế toán tài chính và 
phát triển nông thôn phục vụ cho công cuộc xóa đói giảm 
nghèo, phát triển kinh tế -xã hội một cách bển vững theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở miền núi và trung 

"Miệ nay, trường có 182 DBNV (124 giảng viên), với tỉ 


.- (uymô của trường năm học 2005 - 2006 là 5000 sinh 

viên các hệ đào tạo thuộc 5 chuyên ngành: Kinh tế nông 

nghiệp; Quản trị kinh doanh tổng hợp; Quản trị doanh 

nghiệp công nghiệp; Kế toán tổng hợp; Kế toán doanh 

nghiệp công nghiệp; Marketing; Tài chính ngân hàng. 
(uy mô đào tạo sau đại học của trường hiện nay là 

hơn 100 học viên thuộc chương trình thạc sỹ kinh tế nông 

nghiệp. 

NHIỆM VỤ: 

- Bào tạo nguồn nhân lực ở các trình độ sau đại học, 


cao học các rưởng ại học rừng à ngoài ước, ` 


đại học và các bậc thấp hơn. 

- Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về kinh tế, kế toán 
tài chính, quản trị kinh tloanh và phát triển nóng thôn cho 
cán bộ quản lý ở các cơ sở kinh doanh và các địa phương. 

- Nghiên cứu, chuyển giao kết quả nghiên cứu vào 
thực tế sản xuất và đời sống. 


e _ Sư. e“.“. 


` 
—.~“Ss L* 
` 


13J0)@1)?,/c002)-:|U09n) 3 


vị tiến sỹ, 50% có trình độ thạc 


_ đánh giá các tự án phát 


L001111821)08111đi:NguyêTÌ: tính Thai Nguyên 24 
T-4X.U20U 047 084 E-rnail: tueba:unÏv tự.0dínail-com 
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(IUÔNG ĐẠI HỌC NINH TẾ á QUAN TE[ MINH DANH 


Lê công bố quyết định thành lộp Đóng bộ 

- Hợp tác nghiên cứu khoa học với các trường. 
N\ có Nà ngang tà .= 
~ Hợp tác với các tổ chức chính phủ , phi chính phủ về 
đào tạo và triển khai các dự án thuộc lĩnh vực kinh tế, quản - 
trị kinh doanh, kế toán tài chính và phát triếnnôngthn 


1. Thạc sĩ Kinh tế Nông nghiệp (2 năm). | 
__. * Gử nhân (4 năm): Kinh tế nông nghiệp và phát triển 
nông thôn; Quản trị kinh doanh tổng hợp; Quản trị doanh 
nghiệp công nghiệp, Kế tán tống hợp; Kế toán doanh 


3. tác khóa đào tạo ngắn hạn: Kế toán trưởng; Kế loán 


__. máy, Khởi sự đeanh nghiệp; Phát triển doanh nghiệp; Kỹ 


năng quản lý; Đàm phán kinh doanh; Đào tạo kỹ năng lãnh 
đạ0, ký năng marketing; Quản lý hợp tác xã; các vấn để 


thôn; Lập, phân tích và 


Wawail- Hoa Kỳ, các tế chức quốc tế: INSA- ETEA cúa Tây 


Ban Nha, SNV của Hà Lan, The Ford Foundation, Fulihright 
- Tham gia dự án phát triển nông nghiệp bền vững ở 
các lưu vực sông miền núi phía Bắc. by 
- Chủ trì dự án nghiên cứu hiệu quả sử dụng tài nguyên. 
nước và đất với sự tham gia 


của nhiều viện nghiên cứu và 
trường đại học. 

- Triển khai việc nghiên cứu dự án sự thay đổi của tình 
trạng đói nghèo và phúc lợi của hộ gia đỉnh nông dân ở 
miền núi tỉnh Thái Nguyên. 

- Triển khai dự án: Hiện trạng và giải pháp thu hút đầu 
tư phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại húa trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên. 


thuộc Đại học Thái Nguyên phấn đấu 
Š dao tạo, ]ghiên cứu khoa học và hợp 
` g ...... . sl0aPhdee suạc 
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TỈNH ỦY VIÊN, CIÁM DỐC DIVD: KỸ &Ú NGUYÊN HỮU THỌ 


Gÿ”n lực Vĩnh Phúc được thành lập theo Quyết định số 245/ĐVN-TCCB-LĐ ngày 14/3/1997, của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực 
Việt Nam. Điện lực Vĩnh Phúc có trụ sở đóng tại km số† đường 2B (ái Tam Đảo), thuộc phường Liên Bảo, TX Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. 
KHỐI LƯỢNG QUẢN LÝ, VẬN HÃNH SỬA CHỮA: 
+ Trạm 110kV đang vận hành 2tram, dung lượng 183MVA. 
+» Đường dây cao thế 110KV:80 km Trạm 110kV đang xây dựng: 02, dung lượng: 50MVA 
+ Đường dây trung thế:1200km Trạm trung gian phụ tải: 1000TBA với dung lượng 466.400KVA 
+ Đường dây hạ thế 0,4kV:240km 
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ: 
+ Quản lý vận hành kinh doanh bán điện năng trên địa bàn toàn tỉnh Vĩnh Phúc và các vùng lân cận. 
+ Thiết kế xây dựng và cải tạo, sửa chữa đường dây và trạm điện đến 35 kV 
+ Lập dự án đầu tư các công trình đường dây và trạm đến 35kV thuộc nhóm C Hit 
Trạm 110kV RVVNhŸ Yên là trạm... + Thiếtkế và lập tổng dự toán các công trình đường dây và trạm điện đến 110kV thuộc nhóm C 
đầu mối nhận lưới điện Quốc gia ... „+ Giám sát và kiểm tra chất lượng các công trình đường dây và trạm điện đến 110kV và các công 
cho Vĩnh Phúc. trình kiến trúc phụ trợkhác có liên quan. 
+ Đại lý các dịch vụ viễn thông, điện thoại cố định có dây, cố định không dây, di động nội tỉnh và toàn 
quốc, cho thuê kênh luồng ,,truy nhập và kết nối Internet, dịch vụ điện thoại đường dài giá rẻ 179. 
+ Đại lý mạng truyền hình cáp. 
nh tích sản xuất kinh doanh, xây dựng và đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh 
tế xã hội của địa phương những năm qua: được Nhà nước CHXHCNVN tặng thưởng 
Huân chương Lao động hạng Ba, nhiều bằng khen, cờ của Chính phủ, UBND tỉnh 
Vĩnh Phúc, Tổng công ty Điện lực Việt Nam, Công ty Điện lực 1 và các ngành. 


SsxxS Tv 1n - 
Í=ìelnj=.) > KRAESG 


(2/9Vo Y HÀ Net là D nhà rướo trựn thuộc Oông ty Điện lạ 1 được thành lập ngày 1 -4 - 1997, số lao động 
hiện oó 480 người (ánh đến 5O - 11 - 90OØ). 


ĐIỆN LỰC HÀ NAM GÓ NHIỆM VỤ CHÍNH NHƯ SAU 
s Quản lý vận hành, xây dựng cải tạo, sửa chữa lưới điện. 
> Kinh doanh điện năng trong tỉnh Hà Nam. 
+ Tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển lưới điện trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
s> Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế đường dây và trạm biến áp điện đến cấp điện áp 35kV. 
s> Tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp điện đến cấp điện áp 110kV. 
Kinh doanh vật tư thiết bị điện. 


m 2004 với kết quả đạt được rất đáng phấn khởi, Điện lực Hà Nam đã vinh dự được đón Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen của Bộ Công 
nghiệp,Bằng khen của UBND tỉnh Hà Nam, Bằng khen của Bộ Tài Chính, Bộ LĐ&TBXH, được UBND tỉnh công nhận danh hiệu Văn hóa 
2004. Cùng với danh hiệu đó, Điện lực Hà Nam luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; của 
Đảng ủy khối cơ quan dân chính đảng tỉnh và Công ty Điện lực I. Điều này đã tạo đà cho Điện lực Hà Nam trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ 
sản xuất kinh doanh năm 2005. 


MỤC TIÊU NHIÊM VỤ NĂM 2006 
Năm 2006, Điện lực Hà Nam phấn đấu thực hiện vượt mức các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, kế hoạch được giao. | 


2 Các chỉ tiêu kinh doanh điện năng: ® Dưngthủy nông dưới 1 tỉ đồng. động. Phấn dấu có mức thu nhập tăng 9% so 
© Điện thương phẩm 486 Tr.kWh. Z Thực hiện kế hoạch sửa chữa lớn, sửa. vớinăm 2005. 

© Tổn thất điện năng là 6,5%. chữa thường xuyên. 2 Triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất. 
© Giá bán bình quân 659,41đồng/ kWh. Z2 Thực hiện đầu tư xây dựng. lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 và hoạt động | 
© Doanh thu bán điện 320,47 tỉ đồng. Z Thực hiện an toàn lao động. kinh doanh viễn thông điện lực. Phấn đấu đến 
® Tổng khách hàng dùng điện là 2.000 khách Z# Thực hiện tốt công tác quản lýkỹthuậtvận đẩu quý lll năm 2006 có thể khai thác kinh 
hàng. hành. doanh viễn thông điện lực trên địa bàn tỉnh 
© Doanh thu sản xuất kinh doanh khác 5,2tÏ Z2 Đảm bảo năng suất lao động từ 10-12%, HàNam 

đồng. đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao ›,¡;.....,,( ;( (3C | 


BƯU ĐIÊN TĨNH BĂC KAN 


Địa chỉ: tô 7B - phường Đức Xuân 
thi xõ Bắc Kœn - tỉnh Bắc Kœn 


VNP1 


(2uwuợg câp các dÍjeÏ: oụ: J/I01 de 
_⁄28WTgu Ki hon 


Chuyển phớt bưu phẩm, bưu kiện Điện thogợi: cố định, di động 

Chuyển phớt nhơnh (EMS thỏa Cọi 171 liên tỉnh & quốc tế 

thuôn) Facsimile 

Thư chuyển tiền Điện béo 

Điện chuyển tiền Điện †hoợi thẻ CordPhone, 1719, 1717 
Chuyển tiền nhanh Dịch vụ 108 giỏi đóp thông tin KH-VH-XH 
Tiết kiệm bưu điện Hộp thư thông tin 801 xxx 

Phót† hònh bớo chi... Internet: 120. 12ó0-P, ADSL-VNN 


Cóc dịch vụ tiện †ích trên tổng đời điện †ử. 
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KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH HÀNG Cuộc sống dịch thục 
GẶP NHIỀU MAY MÃN VÀ THÀNH ĐẠT! 


»- -_ #> w « : ¬ ‹ 3 
SƠN CƠNG THƯỜNG NGÂN ĐĂNG 
SAIGON BANK FOR INDUSTRY AND TRADE 


Đ/ ¬\) 


(SAIGONBANK) 


` ˆ«..# -.o~ ..-. 


L_ 8 Lậphồsobánnhà huộc gội ` 
: . ho 


Jhy _ HOẠT ĐỘNG k INH T 
ự: 2 Xây dựng sửa chữa, trang rín 


: hực h hiện các tư vấn về ĐTX 


_Địae chỉ: sốu U2 Lê L 


đi, phường Mỹ Bình, T p › Long Xuyên, An ng: 


8: ứng trước yêu cầu đối mới tổ chức, hiện đại hóa mạng lưới, nâng cao chất lượng các sản 
phẩm dịch vụ; nâng cao đời sống vật chất tinh thần của CB.CNVC....; Đẳng bộ Bưu điện tỉnh. 
¡AnGiang đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. _ 


* Một số kết quả đạt được trong nhiệm kỳ XI 
(2003-2005). 

- Mở rộng dung lượng, nâng cao chất lượng hệ thống 
chuyển mạch và các đài trạm phát triển nhanh 
mạng điện thoại, mở điểm truy cập Internet phục vụ 
nông thôn và các trường học trong tỉnh, nâng cao 
đời sống văn hóa, tỉnh thần, góp phần vào sự nghiệp 
CNH-HĐH nông nghiệp và nông thôn An Giang. 


¡_- Mở nhiều dịch vụ mới, nâng cao chất lượng chăm 


sóc khách hàng. 


| - Doanh thu tăng 33,6% năm, phát triển máy điện 


thoại tăng bình quân 19% năm. 

- Đẳng bộ đã tập trung nâng cao trình độ chính trị của 
Đảng viên, đến nay đã có hơn 50% tổng số Đảng 
viên trong Đảng bộ có trình độ trung cấp trở lên; 
trong đó có 4 cử nhân, 9 cao cấp. Nhiệm kỳ XI, kết 
nạp được 32 Đảng viên mới. 


¡_- Đảng bộ xây dựng và bám sát quy chế hoạt động, 


phát huy dân chủ trong Đảng và trong đơn vị; giữ 
nghiêm các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, để cao vai 
trò tự phê bình và phê bình trong Đảng; giữ vững 
đoàn kết nội bộ. 

- Nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Đảng bộ trong 
sạch vững mạnh. 


| * Một số mục tiêu nhiệm kỳ XII (2005-2008). 
| _- Phấn đấu mức tăng trưởng doanh thu hằng năm cao 


hơn bình quân toàn VNPT từ 15% trở lên. Máy điện 
thoại tăng hàng năm 20%, đến cuối năm 2008 đạt tỷ 
lệ 8,5 máy/100 dân. 


- Phát triển mạnh mẽ các dịch vụ, đưa Bưu chính là 


tổng đại lý các địch vụ BC-VT. Phấn đấu đến cuối 
năm 2008, Bưu chính cân bằng thu chi và đứng vững 
trong cơ chế cạnh tranh. 

- Phấn đấu đến cuối năm 2008, có từ 80% trở lên đảng 
viên có trình Mếx: tha cao cấp chính trị. 
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Giang 
2005- 200 8) 


- Tập trung chỉ x4 thực kiên thư trình: “ Tuổi trẻ 


Bưu điện thi đua tình nguyện, thực hiện thắng lợi ` 


chiến lược hội nhập và phát triển BC-VT-CNTT”. 


- Giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, thấm nhuần 


10 chữ vàng truyền thống của ngành Bưu điện: 


«Trung thành - dũng cảm - tận tụy - sáng lạ - - 


nghĩa tình”; chăm lo đời sống vật chất tỉnh thần 
của CB - CNVC, làm động lực phát triển xây dựng ẳ 
kê non cà nc.. PM. VỮNG mạnh. 

é pang của nợ drtÊ:, tuêut 


hiện eo tự tục tiêu 


để ức. tử 
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VÒNG CÁN Tế v GIAN Việc NHG 


TRỤ SỞ SỐ 12/20 NGUYỄN CÔNG HOAN - BA ĐÌNH- HÀ NỘI. 


ĐIỆN THOẠI: 04 8 344 937 * FAX: 04 7 717 370 


CHỦ TỊCH: LƯƠNG LÊ CƯƠNG * PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC: HOÀNG HÀ NỘI. 


MỘT Vài NÉT NGÀNH THỦV SẲẢN 


lết Nam hiện có 3.260 km chiều dài bờ 

biển, hơn 2.000 hòn đảo lớn nhỏ. Diện 
tích vùng biển gồm nội thủy, lãnh hải 
226.000 km và vùng đặc quyền kinh tế 
khoảng 1 triệu kmỉ. Việt Nam có 28 tỉnh, 
thành phố có biển hầu hết đã có sở thủy 
sản, các tỉnh nội đồng khác đã thành lập 
các chỉ cục thủy sản. Tốc độ tăng trưởng 
tổng sản lượng thủy sản giai đoạn 2000- 
2005 đạt bình quân 8,97%/năm, giá trị kim 
ngạch xuất khẩu tăng bình quân 10,5%. 
Hiện nay toàn ngành thủy sản có khoảng 4 
triệu lao động, trong đó lao động thường 
xuyên và thu nhập chủ yếu từ thủy sản 
khoảng 1,2 triệu người. Năm 2005, tổng 
sản lượng thủy sản đạt 3,4328 triệu tấn 
bằng tăng 52,53% so với năm 2000 (trong 
đó sản lượng nuôi trồng đạt 1,4374 triệu tấn 
tăng 43,79% so với năm 2000. Số lượng tàu 
cá gắn máy hiện nay có 90.880 chiếc, trong 
đó có gần 8.750 tàu khai thác hải sản xa 
bờ. 


MỘT Vài NéT VỀ CÔNG ĐOÀN 
Jy sả 
ng đoàn Thủy sản Việt Nam được 
thành lập ngày 20 tháng 10 năm 1992 
đang trực tiếp quản lý chỉ đạo 3 công đoàn 
tổng công ty, 26 công đoàn cơ sở trực thuộc 
với 13.703 đoàn viên, phối hợp quản lý chỉ 
đạo 20 công đoàn ngành thủy sản địa 
phương, 16 công đoàn NN&PTNT (có thủy 
sản) với 44.486 đoàn viên. 


T SỐ HOAT ĐỘNG NỔI BẬT 


ĐORN ?000- 2005 
‡§$ ` Công đoàn Thủy sản Việt Nam xác 


định tập trung đẩy mạnh các phong trào thi _ 


đua phục vụ cho “An toàn vệ sinh thực 
phẩm từ đầu nguồn đến bàn ăn" theo tiêu 
chuẩn HACCP (đối với các đơn vị sản xuất 
kinh doanh) và xây dựng cán bộ công chức 
“giỏi một việc, biết nhiều việc” (đối với đơn 
vị HGSN) trong các lĩnh vực chính của 
ngành là chế biến thủy sản, nuôi trồng thủy 
sản, khai thác hải sản, cơ khí hậu cần và 
dịch vụ thủy sản, quản lý nhà nước ngành 


thủy sản, vậy nên đã tổ chức được hội thi 
"bàn tay vàng” trong công nhiệp chế biến 
thủy sản vào năm 2000, hội thi “Kiến thức 
pháp luật- kiến thức gia đình” trong nữ công 
nhân lao động ngành thủy sản năm 2002 
theo HACCP năm 2004. Tất cả các hội thi 
này đều được phát động trong toàn ngành 
từ cơ sở đến trung ương. 

‡£ Từ năm 2000 đến nay Công đoàn 
Thủy sản Việt Nam được giao và làm chủ 
nhiệm 3 đề tài khoa học cấp Bộ nghiên cứu 
khảo sát điều kiện, môi trường lao động, đề 
xuất các giải pháp cải thiện điều kiện và môi 
trường lao động kể cả bệnh nghề nghiệp 
trong ba lĩnh vực chính là chế biến thủy sản, 
nuôi trồng thủy sản và khai thác hải sản. 
(Đến năm 2005 đã hoàn thành 2 đề tài). 

3$ Hằng năm phối hợp với các đơn vị 
chức năng của bộ và các ban của Tổng 
Liên đoàn mở được bình quân 14 lớp tập 
huấn với trên 1.200 lượt người tham dự. 
Riêng năm 2005 mở được 24 lớp với 2.400 
lượt người tham dự, nội dung tập trung vào 
các chuyên đề của Tổng Liên đoàn và của 
ngành thủy sản 

$§ Công tác phối hợp với các Liên đoàn 
lao động địa phương đã được đẩy mạnh 
nhất là trong các năm 2004 và 2005. Hoạt 
động này đã được các cấp công đoàn đánh 
giá cao. Hiện nay đang tiếp tục xây dựng và 
ký kết quy chế phối hợp làm việc. 

‡š Các hoạt động nhân đạo từ thiện đã 
được đẩy mạnh, hằng năm đóng góp cho 
các quỹ nhân đạo từ thiện trên 3 tỉ đồng, 
đến năm 2003 toàn ngành đã phụng dưỡng 
132 bà mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng 
138 căn nhà tình nghĩa. Công đoàn Thủy 
sản Việt Nam là thành viên sáng lập và 
thường trực Quỹ Nhân đạo nghề cá Việt 
Nam. Từ đầu năm 1997 đến nay đã quyên 
góp được gần 4,8 tỉ đồng và cứu trợ cho lao 
động nghề cá trên 3,2 tỉ đồng trong đó cấp 
trợ giá 100% và 50% của gần 5,3 vạn áo 
phao cứu sinh cho ngư dân nghèo, chỉ cứu 
trợ cho gần 1.500 gia đình có nạn nhân bị 
chết, bị thương do thiên tai trên biển và các 
tỉnh bị thiên tai lũ lụt. 


Bộ trưởng Bộ Thủy sản Tạ Quang 

Ngọc cùng đoàn CB ngành TS và 

CĐTSVN và tặng quà bộ đội đảo 
Trường Sa 


Đc Hoàng Hà Nội PCT thường 
trực CĐTS VN thăm và tặng quà 
bộ đội đảo Trường Sa 


Đoàn làm phim của Đài THVN 
thực hiện nội dung “Cần quan 
tâm hơn nữa đến CN ngành TS” 
tại đơn vị sản xuất Nhà máy chế 


biến thuỷ sắt 


ÀG/ 


J/È PHIẠNM BÁ DIỆN- BÍ TH HUYỆN ỦY 
(HU TỊ0f HỘI DŨNG NHÂN DÂN 


0 


na hê : 


cấp ủy Đảng thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng hệ. 
lắc đàn li cau các đoàn thể. Trong 5 năm đã kết ap( ược 
chúng ưu tú vào Đảng. _ 


9ý 2vac£ x : 


Tnn Gan not kinh tế đạt 9,5% chớiên.. 
- Thu nhập bình quân: 9- 9. 500.000 đồng/năm. . 
- Sản lượng lương thực năm 2010 đạt 13.000 tấn. 
- 100% xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS vào năm 2006. 
- Giảm tỷ lệ hộ đói nghèo 5- 7%/năm. 
- 100% thôn, bản có tổ chức đảng với 80% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững lề 


QUAN SỮN 


“ŒS 


HUYỆN 


Địa chỉ Huyện ủy: 
Thị trốn Quœn Sơn, 
huyện Quœn Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Điện thoại: 037 590 020 


ÐTHöyện TIIRANDUNN 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SÁN VIỆT NAM 
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Thượng tá: Hoàng Công Vĩnh 
CHỦ TỊCH- GIÁM ĐỐC CÔNG TY 


Địa chỉ: Số 1 Giang Văn Minh- Ba Đình - Hà Nội 
Điện Thoại: 042 661 229 069 8§2 056 * Fax: 042 661 227 
E-mail: viettelxlct@viettel.com.vn 


LĨNH VỤC SẢÁN XUẤT KINH DOANH: 

- Xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp thuộc nhóm B, C, đường trục, hệ 
thống cống bể của mạng cáp quang, cáp đồng, cáp đồng trục và mạng tin học. 

- Lắp đặt, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng các công trình bưu chính, viễn thông. 

- Sản xuất, lắp đặt, bảo trì, bảo đưỡng các thiết bị bưu chính, viễn thông, công nghệ 
thông tin, các công trình cột cao. 

- Sản xuất lắp ráp, sửa chữa và kinh doanh các thiết bị điện, điện tử, viễn thông, công 
nghệ thông tin, và thiết bị thu phát vô tuyến điện. 

- Kinh doanh các thiết bị toàn bộ về điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin và các sản 
phẩm điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin, thực hiện các dự án bưu chính, viễn 
thông công nghệ thông tin. 

- Cung cấp dịch vụ điện thoại trung kế vô tuyến(Radio Trunking), tư vấn và cung 
cấp các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin khác, các giải pháp kỹ thuật về 
viễn thông, công nghệ thông tin. š 

CÁC CÔNG TRÌNH TIỂU BIỀẾU: 

- Mở rộng mạng ngoại vi thành phố của Bưu điện Hà Nội năm 2001-2002. 

- Lắp đặt tổng đài, mạng cáp và các tuyến truyền dẫn Viba số cho BCHQS các tỉnh phía 
Bắc và Tây Bắc. 

- Thiết kế, lắp đặt hệ thống giao ban truyền hình cho Bộ Quốc Phòng và Liên hiệp 
đường sắt VN. 

- Chế tạo, lắp đựng cột anten H=125m Đài TH Hà Nam, H = 115m Đài TH Hà Tây, H= 
125m Đài TH Tuyên Quang, H = 80m Đài TH Đà Nắng, H = 80m Đài TH Dung Quất, 
H =87m Bưu điện Hải Phòng, H = 100m Bưu điện Bắc Ninh, H = 85m Bưu điện Thanh 
Hóa, H = 80m TT quản lý tân số Hải Phòng, H = 125m Đài TH Việt Nam, H=140m Đài 
TH QG Lào, H = 100m Đài TH TT. Huế, Công trình cột anten Bộ Công An tại TP. Hồ 
Chí Minh. 

- Cung cấp, lắp đặt hệ thống tổng đài chơ Công an tỉnhBình Thuận, CA tỉnh Phú Yên. 

- Cung cấp, lắp đặt hệ thống tổng đài vàệ thống Âữt thanh nội bộ cho trụ sở Ngân hàng 
thương mại cổ phần Quân đội. v 
- Thiết kế, cung cấp và lắp đặt mạng Ế 
nước. 4) 
- Thi công mạng cáp tổng đài học vớ chúÑN tếi quổe gia Hồ Chí Minh. Mạng cáp Đại 
học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Hệ thống thiết bị sở chỉ huy diễn tập Học viện 
Quốc Phòng . b# ‹ 
Mg tuyến cáp quang Tân Thaïfh 
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1 - Quá trình sắp xếp, đổi mới doanh 
nghiệp nhà nước 

a - Những kết quả bước đầu 

Năm 2005, Bộ Công nghiệp xác định giá 
trị doanh nghiệp cho 105 doanh nghiệp và bộ 
phận doanh nghiệp cổ phần hóa; quyềt định 
vôn nhà nước tại thời điểm chuyển sang công 
ty cô › phần cho 68 doanh nghiệp, xét duyệt và 
chuyên 100 doanh nghiệp và bộ phận doanh 
nghiệp sang công ty cô phần, đạt 149% kế 
hoạch năm, tăng 10% so với cùng kỳ năm 
trước; giá trị vôn nhà nước của các doanh 
nghiệp chuyển đối là 7.596 tỉ đồng, tăng 2,32 
lần so với năm 2004, bình quân 75,96 tỉ 
đồng/doanh nghiệp. Theo quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ và của Bộ, có thêm 23 
doanh nghiệp chuyển đối thành công ty trách 
nhiệm hữu hạn một thành viên. Đến nay, Bộ 
Công nghiệp đã có 50 doanh nghiệp và 2 bộ 
phận doanh nghiệp. được chuyển đổi hoạt 
động theo mô hình này. Trong đó, Tổng Công 
ty Điện lực có 4, "lập đoàn Than và Khoáng 
sản Việt Nam có 6, ngành hóa chất có 2, 
ngành dệt may có 7, ngành thuốc lá có 9; các 
Tống công ty “90” có 24 doanh nghiệp. Sáp 
nhập tiếp 2 doanh nghiệp, nâng tông số doanh 
nghiệp sáp nhập giai đoạn 2001 - 2005 là 27. 
Giao l doanh nghiệp cho tập thể người lao 
động, giải thê 1 doanh nghiệp và đang triên 
khai bán l doanh nghiệp. 

Về mô hình “công ty mẹ - công ty con”, 
đến nay, Bộ Công nghiệp có 12 doanh 
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nghiệp (4 tổng công ty và 8 doanh nghiệp) tổ 
chức hoạt động theo mô hình này. Gần đây 
nhất, Tổng Công ty Giấy, Tổng Công ty 
Thuốc lá và 3 doanh nghiệp chuyển sang 
hoạt động theo mô hình “công ty mẹ - công 
ty con” 

Bộ Công nghiệp đã hoàn thành vượt mức 
ch tiêu kế hoạch, kể cả kế hoạch điều chỉnh 
bổ sung theo Nghị quyết Trung ương 9 và 
Quyết định bổ sung của Thủ tướng Chính 
phủ (riêng doanh nghiệp độc lập, kế hoạch cổ 
phần hóa 188 doanh nghiệp, thực hiện 192 
doanh nghiệp, tăng 2%). 

Từ năm 1994 đến hết năm 2005, có 326 
doanh nghiệp (202 doanh nghiệp độc lập, 
124 bộ phận doanh nghiệp) được cổ phần 
hóa, tổng vốn nhà nước là 13.778 tỉ đồng, 
bình quân 42,2 tỉ đồng/doanh nghiệp. Các 
doanh nghiệp thuộc Các "tổng công ty trực 
thuộc Bộ đã được cổ phần hóa chiếm ty lệ 
13% tổng vốn nhà nước. Con số này tuy chưa 
lớn, do còn ít các doanh nghiệp lớn tiến hành 
cổ phần hóa, song vẫn cao hơn tỷ lệ bình 
quân chung cả nước là 9%, 

b —- Hoạt động của các doanh nghiệp sau 
cổ phần hóa 

Các doanh nghiệp sau khi cô phần hóa 
hoạt động năng động hơn, tài chính được 
lành mạnh hơn, đồng thời lao động dôi dư 


* Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp 
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cũng được sắp xếp hợp lý hơn. Vì vậy, doanh 
nghiệp hoạt động ôn định và phát triển. Qua 
khảo sát ở 23 đơn vị đã cô phần hóa trên I 
năm cho thấy, đều phát triển tốt hơn trước. 

lờ Về vốn kinh doanh: Có 17 doanh nghiệp 
(chiếm 74%) có vốn kinh doanh tăng lên so 
với trước khi cổ phần hóa, với mức tăng xấp 
xỉ 2 lần (Công ty cổ phần Xây lắp Đông Anh, 
thuộc Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt 
Nam, sau cổ phân. hóa, vốn tăng từ 1,131 tỉ 
đồng lên 9, 516 tỉ đồng, Công ty cô › phần May 
Vĩnh Phú vốn trước khi cô phân hóa có 2,29 
tỉ đông, nay tăng gấp 4 lần...). 

+ Về doanh thư: Có 73,9% số doanh 
nghiệp doanh thu tăng hơn trước (Công ty cô 
phần xuất nhập khẩu Điện tử - Tin học Đà 
Nẵng tăng từ 6 tỉ đồng lên 24 tỉ đồng; Công 
ty cô phần Than Tây nam đá mài tăng từ 2l 
tỉ đồng lên 41 tỉ đồng: Công ty Dụng cụ cơ 
khí xuất khẩu tăng từ 27 tỉ đồng lên 51 tỉ 
đồng.. .). 

+ Về lợi nhuận: Có 91% số doanh nghiệp 
có lãi. Nhiều công ty cổ phần đạt cổ tức khá 
cao: Công ty cổ phần May Bình Minh đạt 
trên 18%/nám; Công ty cô phần Bao bì hộp 
thiếc Cầu Tre đạt 1 1,6%/năm; đặc biệt, Công 
ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp nhẹ số 2 
đạt tới 25%/năm .. 

Các doanh nghiệp. cổ phần của khối CƠ 
khí, xây dựng cũng đều hoạt động tốt, đặc 
biệt Công ty cô phân Dụng cụ Cơ khí xuất 
khẩu cổ tức đạt tới 40%/năm, vốn điều lệ 
tăng từ 1Ô tỉ lên 20 tỉ đồng. 

+ Về nộp ngân sách: Có trên 52% số 
doanh nghiệp nộp ngân sách cao hơn trước 
khi cổ phần hóa. Điển hình là Công ty cổ 
phần Thương mại Hải Phòng (thuộc Tập 
đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam) nộp 
ngân sách tăng từ 47 triệu đồng lên 1,3 tỉ 
đông. Tuy nhiên, tỷ lệ nộp ngân sách tăng ít 
hơn các ch tiêu khác, chủ yêu do các doanh 
nghiệp vẫn đang trong thời gian được hưởng 
ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp. 

+ Về lao động: 78% số doanh nghiệp có 
số lao động tăng hơn trước khi cổ phần hóa, 
nhất là các doanh nghiệp ngành dệt may 
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(điển hình là Công ty cổ phần May Hồ Gươm 
tăng 886 lao động, Công ty cổ phần May 
Việt Hưng tăng 442 lao động, Công ty cô 
phần May Lê Trực tăng 142 lao động,...). 

+ Các Tổng Công ty, sau khi tiến hành cổ 
phần hóa đều làm ăn có lãi. Ở Tập đoàn 
Than và Khoáng sản Việt Nam, tất cả các 
doanh nghiệp đều đạt cổ tức trên 15%/năm 
(riêng Công ty cổ phần Hạ Long - Thanh 
Lịch đạt 8 /năm). Tại Tổng Công ty. Điện 
lực Việt Nam, các đơn “Vị đều phát triển, cổ 
tức đạt trên 10%/năm. Ở Tổng Công ty Thép 
Việt Nam, các doanh nghiệp đều hoạt động 
thuận lợi và phát triển. Đặc biệt, Công ty cô 
phần Thương mại Hải Phòng, vôn điều lệ 
tăng từ 5 tỉ đồng lên 20 tỉ đồng, dự kiến năm 
2005 là 50 tỉ đồng, cổ tức đạt trên 30%/năm. 
Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam, mặc dù 
giá vật tư đầu vào tăng, nhưng các đơn vị đều 
phát triển, sản xuất - kinh doanh có hiệu quả 
(Công ty cổ phần Bột giặt Lix cổ tức đạt 
22%/năm, Công ty cổ phân Bột giặt NET cổ 
tức đạt 18%/năm. Riêng Công ty cổ phần 
Phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ chỉ 
đạt cổ tức bằng lãi suất ngân hàng.. v§y Tổng 
Công ty Dệt - May Việt Nam, các đơn vị đều 
đạt cô tức từ 12%/năm trở lên (Công ty cổ 
phần May Bình Minh và Hưng Long đạt 
18%/năm. Riêng Công ty cổ phần May 
Thăng Long có sa sút do hậu quả của VIỆC 
giải thể Liên doanh May Bái Tử Long với 
Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam). 

2 - Sự lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng 
Bộ Công nghiệp đối với công tác sắp xếp, 
đổi mới các doanh nghiệp nhà nước trực 
thuộc 

a - Quán triệt các nghị quyết của Đẳng về 
sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, Nghị 
quyết Trung ương 9, khóa IX, và Chỉ thị số 
01/2003/CT-TTg, ngày Ì 16-01-2003, của Thủ 
tướng Chính phủ vê tiếp tục đấy mạnh SẤp 
xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả 
doanh nghiệp nhà nước, Ban Cán sự Đảng 
Bộ Công nghiệp đã thống nhất chủ trương 
và quyết định thành lập Ban Đổi mới và 
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Phát triển doanh nghiệp của Bộ, phân công 
đồng chí thứ trưởng, Phó Bí thư Ban Cần sự 
làm Trưởng ban. Các đồng chí thứ trưởng 
khác phụ trách ngành nào cũng trực tiếp chỉ 
đạo công tác sắp xếp và cố phần hóa doanh 
nghiệp của ngành mình. 

Các cơ quan chức năng của Bộ thực hiện 
việc phối hợp với Công đoàn Công nghiệp 
Việt Nam tô chức các lớp tập huân ở hai 
miên Nam, Bắc cho cán bộ chủ chốt của 
chính quyền và công đoàn các tổng công ty 
và doanh nghiệp về nội dung Nghị quyềt 
Trung ương 3 và Trung ương 9, các nghị 
định, chỉ thị của Chính phủ vê công tác đối 
mới, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, thu hút 
trên 900 người tham dự. 

„ sau khi quán triệt chủ trương về công tác 
cổ phần hóa, Bộ tổ chức lớp tập huấn vỆ Xác 
định giá trị doanh nghiệp để cô phần hóa, về 
nghiệp vụ: và chính sách với lao động dôi dư 
khi sắp xêp lại doanh nghiệp nhà nước cho 
Ban Cân sự Đảng và Đảng ủ ủy các tông công 
ty và các doanh nghiệp, cùng đại diện cân bộ 
chủ chốt và người lao động của các doanh 
nghiệp. 

Mặc dù vậy, nhận thức của một số doanh 
nghiệp và cá nhân chưa có chuyền biến sâu 
sắc trong việc đây mạnh sắp xếp, nhất là mở 
rộng diện cổ phần hóa. Việc xây dựng 
phương â án cổ phần hóa và bán cổ phân ổ ơ một 
SỐ doanh nghiệp còn ngại đấu giá ra ngoài, 
muốn khép kín trong nội bộ doanh nghiệp, 
việc tổ chức đại hội cổ đông chưa khẩn 
trương theo quy định. Trước tình hình đó, 
Ban Cân sự Đảng Bộ Công nghiệp đã và 
đang kịp thời chấn chính vấn đề này. 

b - Thể chế hóa về công tác sắp xếp, đổi 
mới doanh nghiệp nhà nước 

Dưới sự chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, 
Bộ Công nghiệp đã ban hành một loạt các 
văn bản quan trọng để triển khai công tác 
này. Thực hiện Chương trình và kế hoạch 
hành động của ngành Công nghiệp theo Nghị 
quyết Hội nghị Trung ương 3 và 9, khóa IX 
của Đảng, Bộ ban hành Chi thị số 
02/2003/CT-BCN, ngày 23-01-2003, Về tiếp 
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tục sắp Xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao 
hiệu quả Tông công ty, doanh nghiệp nhà 
nước thuộc Bộ Công. nghiệp và Chỉ thị sỐ 
09/2004/CT-BCN, ngày 31-3-2004, Về đấy 
mạnh sắp xếp, đôi mới doanh nghiệp 
nhà nước theo tính thân Nghị quyết 
Trung ương 9, khóa IX của Đảng và triên 
khai thực hiện Luật Doanh nghiệp nhà nước. 

Bộ Công nghiệp ` ban hành nhiều văn bản 
về thực hiện cô phần hóa như. Hướng dẫn 
quy trình cổ phần hóa, hồ sơ xác định giá trị 
doanh nghiệp để cổ phần hóa; mâu phương 
án cô › phân hóa; quy chế tổ chức chọn các nhà 
thầu tham gia xác định giá trị doanh nghiệp; 
hướng dẫn tổ chức bán đấu giả cô _ phần, 
hướng dẫn nội dung xác định giá trị phần vốn 
nhà nước tại thời điểm chuyên sang công ty 
cổ phân; .. 

Về công tác tổ chức - cần bộ, Ban Cần sự 
Đảng ban hành văn bản số 124/CV-BCS, 
ngày 8-1-2004, hướng dẫn việc bố trí cán bộ 
trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 
viên và công ty cổ phần. Đồng thời, Bộ Công 
nghiệp cũng ban hành Quyết. định số 
543/QĐ-TCCB, ngày 29-3-2004, về Quy chế 
làm việc của công chức là ủ Ủy viên Hội đồng 
quản trị kiêm nhiệm tại các tông công ty, 
doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ. Qua 
đó, nâng cao trách nhiệm quản lý, bảo toàn 
và phát triển phần vốn nhà nước tại các 
doanh nghiệp. 

Bộ ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổng 
công ty trong việc thành lập Ban Đối mới và 
Phát triển tại các doanh nghiệp. Trước đây, 
khi thực hiện Nghị định 64/2002/NĐ-CP, Bộ 
đã ủy quyền Hội đông quản trị Tổng công ty 
91 thuộc Bộ thành lập Hội đông xác định giá 
trị doanh nghiệp có. vốn nhà nước dưới 5 tỉ 
đồng. Việc Ủy quyền này đã đè cao trách 
nhiệm của Hội đồng quản trị, đồng thời tạo 
điều kiện để các tổng công ty chủ động, hơn 
khi triển khai thực hiện công tác đổi mới và 
sắp xếp doanh nghiệp. 

Khi thực hiện Nghị định 187/2004/NĐ- 
CP, Bộ chỉ định cơ quan tài chính trung gian 
có chức năng xác định giá trị doanh nghiệp 
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trong danh sách của Bộ Tài chính, để thực 
hiện xác định giá trị cho doanh nghiệp thực 
hiện cổ phân hóa; chỉ đạo đành ít nhât 20% 
vôn điều lệ bán ra ngoài bằng đấu giá để 
chống bán cổ phần khép kín trong nội bộ 
doanh nghiệp. 

Ban Cán sự Đảng Bộ Công nghiệp đã chỉ 
đạo các cơ quan chức năng của Bộ tham gia 
góp ý các văn bản pháp quy do các bộ, ngành 
dự thảo, đồng thời nghiên cứu vận dụng, cụ 
thể hóa các cơ chế, chính sách cho phù hợp 
với điều kiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 
nhà nước thuộc Bộ. 

c — Chủ động tháo gỡ những khó khăn 
trong công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 
nhà nước 

Nhìn chung, tiến độ thê chế hóa về cơ chế 
chính sách sấp xếp và đôi mới doanh nghiệp 
nhà nước còn chậm, do đó việc triển khai 
thực hiện sắp xếp doanh \ nghiệp nhà nước chủ 
yếu được tập trung triển khai mạnh từ năm 
2003 trở lại đây. Một số văn bản đến nay 
chưa được ban hành, như các văn bản hướng 
dẫn thực hiện Luật Doanh nghiệp nhà nước 
(năm 2003), Nghị định của Chính phủ về 
quản lý mới, tổ chức lại, giải thể công ty nhà 
nước; về thực hiện quyên, nghĩa vụ của chủ 
sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước; về 
quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh 
doanh đối với công ty nhà nước và quản lý 
phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp khác; cơ 
chế sắp xếp cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong 
doanh nghiệp khi sắp xếp lại doanh nghiệp; 
môi quan hệ giữa tông công ty với các công 
ty cô phần thành viên.. 

Các doanh nghiệp đang tiến hành cổ phần 
hóa còn vướng mắc trong các khâu như: Xác 
định giá trị doanh nghiệp (giữa số sách và 
thực tế); xác định lợi thế kinh doanh của 
doanh nghiệp; xác định lợi nhuận sau thuế 
bình quân 3 năm trên vốn nhà nước.. 

Những vấn đề sau cô phần hóa cũng đang 
gặp vướng mắc không nhỏ, như việc di 
chuyển mặt bằng sản xuất ra ngoài khu đô thị 
(do không được hưởng chính sách ưu đãi 
về đền bù như khi còn là doanh nghiệp 
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nhà nước); việc vay vốn ngân hàng phục vụ 
cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 
gặp khó khăn hơn (do phải thế chấp, nên 
nhiều doanh nghiệp thiếu vôn kinh doanh)... 

Các công ty có cổ phần chỉ phối của Nhà 
nước, theo quy định vân là doanh nghiệp nhà 
nước, thành viên của Tống công ty và hoạt 
động theo Luật Doanh nghiệp, tuy được tự 
chủ cao và năng động hơn nhưng khi muôn 
phát hành cô phiếu để tăng vốn, nếu Tổng 
công ty không có vốn bổ sung hoặc không 
muôn mất quyền chi phối sẽ không nhất trí, 
làm ảnh hưởng đến sự phát triên của doanh 
nghiệp. Ngoài ra, các chính sách về tiền 
lương của Hội đồng quản trị và cán bộ quản 
lý, việc giao. kế hoạch, chế độ báo cáo thống 
kê..., chưa có quy định cụ thể, nên các doanh 
nghiệp còn lúng túng khi thực hiện. 

Bên cạnh: đó, một số chính sách ban hành 
còn chưa thống nhất, như việc xác định giá 
trị, chất lượng còn lại của nhà cửa, vật liệu 
kiến trúc theo Thông tư số 13/LB-TT, ngày 
18-8-1994, của liên Bộ: Xây dựng - Tài 
chính - Vật giả Chính phủ, với hướng dẫn tại 
Thông tư sô 79/2002/TT-BTC của Bộ Tài 
chính. Một số chính sách đã ban hành nhưng 
chưa đi vào cuộc sống, không: triển khai thực 
hiện được như Thông tư số 05/2003/TT- 
NHNN, ngày 24-2-2003, của Ngân hàng Nhà 
nước về xử lý nợ tồn đọng của doanh nghiệp 
nhà nước tại các Ngân hàng Thương mại nhà 
nước.. 

Trong thời gian tới, Ban Cán sự Đảng Bộ 
Công nghiệp sẽ tập trung chì đạo các cơ quan 
chức năng của Bộ và các Tổng công ty, 
doanh nghiệp trực thuộc làm tốt Các công 
VIỆC Sau: Đẩy mạnh tiến độ cổ phần hóa và 
sắp xếp doanh nghiệp của ngành trong năm 
2006 theo kế hoạch đã được phê duyệt; hoàn 
thành phê duyệt phương án cô phần hóa 
Tông Công ty Điện tử - Tin học Việt Nam, 
xem Xét tiếp VIỆC sắp xếp và thực hiện cô 
phần hóa toàn Tông công ty theo Chỉ thị của 
Thủ tướng. Chính phủ, triển khai thực hiện đè 
an Hội đồng quản trị ký hợp đồng thuê 
Tổng Giám đốc tại Tổng Công ty Thiết bị 
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kỹ thuật điện, khi được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt; hoàn thành Đề ân xây dựng Tập 
đoàn kinh tế Dầu khí để trình Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt. 

Xây dựng Đề án chuyển sang hoạt động 
theo mô hình “công ty mẹ - công ty con” các 
Tổng công ty (Thép, Máy và Thiết bị công 
nghiệp, Máy động lực - Máy nông nghiệp, 
Xây dựng công nghiệp, Thiết bị kỹ thuật 
điện) ‹ để trình duyệt theo quy định. 

Đối với các tổng công ty đã chuyển sang 
hoạt động theo mô hình Tập đoàn kinh tế 
hoặc theo mô hình “công ty mẹ - công ty 
con”, Ban Cân sự chỉ đạo xây dựng lộ trình 
cổ phần hóa đối với các doanh nghiệp thành 
viên, thay vì chuyển sang công ty trách 
nhiệm hữu hạn một thành viên như trước kia. 
Rà soát và có lộ trình cụ thể để các doanh 
nghiệp đã là công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên (thuộc các tập đoàn hay các 
tống công ty hoạt động theo mô hình mẹ - 
con) chuyển sang thực hiện cổ phần hóa. 

Tiếp tục chỉ đạo các cấp chính quyền phối 
hợp cùng công đoàn ngành công nghiệp Việt 
Nam khảo sát tình hình phát triên sản xuất 
kinh doanh, nắm bắt những hạn chế, khó 
khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp sau 
cổ phần hóa để tông hợp, đề xuất với Nhà 
nước có các cơ chế chính sách phù hợp, tạo 
điều kiện các doanh nghiệp này phát triển ổn 
định, vững chắc. 

3 - Những hạn chế, vướng mắc trong 
quá trình sắp xếp, đối mới doanh nghiệp 
nhà nước 

a-- Về nhận thức tư tưởng, một số cán bộ 
chuyển biến còn chậm, chưa tích cực, kiên 
quyết trong VIỆC chỉ đạo và tổ chức thực hiện. 
Vẫn còn quan điểm cho răng, cô phần hóa 
nhiều sẽ giảm số đơn vị thành viên, giảm 
nguồn thu kinh phi và vị thế của tổng công ty 
ở câp doanh nghiệp; một số e ngại khi sang 
công ty cổ phần không còn được các cơ chế 
ưu đãi của Nhà nước về vay vốn, ưu đãi đầu 
tư, di chuyển mặt bằng,... nên có tư tưởng kéo 
đài thời gian còn là doanh nghiệp nhà nước. 
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b- Về tài chính, một sỐ doanh nghiệp khi 
xác định giá trị để cố phần hóa, do bị vướng 
mắc về tài chính, công nợ dây dưa không giải 
quyết dứt điểm được, lỗ cộng dôn quá lớn 
đúng ra phải giải thể, phá sản, Song vướng 
mắc về chính sách tài chính, việc làm của 
người lao động nên không giải quyết ngay 
được. Một sô doanh nghiệp phải di chuyển 
mặt bằng : sản xuất ra ngoài thành phố, vướng 
mắc về đối tác liên doanh với nước ngoài nên 
tiến trình cổ phần hóa bị chậm tiến độ, nhất 
là các doanh nghiệp thuộc ngành da giày, 
khoáng sản, dệt nhuộm,... 

c - Những doanh nghiệp trong diện Sắp 
xếp thường là doanh nghiệp vừa và nhỏ, thiết 
bị công nghệ chưa được đâu tư đổi mới, SỨC 
cạnh tranh yếu,.. . do đó khi cổ phần, hóa 
không hấp dẫn đối với người mua cỗ phần. 

d - Chỉ thị số 01/2003/CT-TTg, ngày 16- 
01-2003, của Thủ tướng Chính phủ quy định 
những doanh nghiệp có vốn trên 3 tỉ đồng, 
đang sản xuất kinh doanh có lãi, cô › phần hóa 
lần đầu Nhà nước giữ cổ phần 5 51%. Do đó, 
số lượng cổ phần. chỉ phôi nhiêu (trong số 
326 đơn vị đã cô phần. hóa có 167 doanh 
nghiệp cổ phần chỉ phối, chiếm 51%). Vì 
vậy, SỐ cô phần còn lại không đủ để bán ưu 
đãi đối với người lao động và không còn cổ 
phần bán ra ngoài. Đó cũng, là nguyên nhân 
cơ bản gây ra hiện tượng cô phần hóa khép 
kín trong nội bộ doanh nghiệp, như báo chí 
đá nêu. ' 

e - Do công ty có cổ phân chỉ phối của 
Nhà nước vân là doanh nghiệp nhà nước, 
doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty, 
nhưng cơ chê quản lý, mối quan hệ của Tổng 
công ty VỚI các công ty cổ phần thành viên 
này chưa rõ ràng, như giao kế hoạch, chế độ 
báo cáo thống kê, xếp hạng doanh nghiệp, 
chính sách tiên lương cho cân bộ quản lý 
doanh nghiệp và người được cử quản lý vôn 
nhà nước,... nên còn hiện tượng Tông công ty 
can thiệp hành chính vào hoạt động của công 
ty cô phân. 


(Xem tiếp trang 17) 


Yạp chí Cộng sản 


DỀ HƯỚC TA SÓ11 TRỞ THÀNH 
JỘT TRU?(G TÂ11 DU LỊCH 
CÓ TÂI.1 Cỡ Tí:0?:G IU VỨC 


UA 20 năm đổi mới, ngành du lịch 

đã nỗ lực vượt qua khó khăn, huy 

động nội lực và tranh thủ nguồn lực 
quốc tế để nâng cao năng lực hoạt động, 
đạt được những thành tựu quan trọng cả 
trong đổi mới tư duy và đổi mới “cách làm” 
du lịch. 

Về đổi mới tư duy phát triển du lịch, các 
văn kiện Đại hội lần thứ VI, VII, VIH, IX, X 
của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp 
hành Trung ương, của Chính phủ đã chỉ rõ 
du lịch là “ngành kinh tế quan trọng trong 
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội” và “là 
ngành kinh tế tổng hợp quan trọng có tính 
liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao, vì 
vậy phát triển du lịch là nhiệm vụ và trách 
nhiệm của các ngành, các cấp, các đoàn thể 
nhân dân và các tổ chức xã hội:... là một 
hướng chiến lược quan trọng trong đường lối 
phát triển kinh tế- xã hội của Đảng và Nhà 
nước”(1). Đây là kết quả của sự khảo cứu lý 
luận và tổng kết thực tiễn hoạt động du lịch 
trong nước và quốc tế; là định hướng và quan 
điểm rất quan trọng chỉ đạo sự phát triển du 
lịch Việt Nam trong thời gian qua. 

Do đổi mới mạnh về tư duy, nên cách 
“làm” du lịch từng bước được đối mới toàn 
diện. Các cơ chế, chính sách phát triển du 
lịch được hình thành, tạo môi trường cho du 


VÕ THỊ THẮNG °* 


lịch phát triển. Chiến lược phát triển du lịch 
giai đoạn 2001 - 2010 và Quy hoạch tổng thể 
phát triển du lịch giai đoạn 1995 - 2010 đã 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; quy 
hoạch 3 vùng và các trọng điểm du lịch được 
xây dựng; 58 tỉnh và thành phố trực thuộc 
trung ương đã có quy hoạch phát triển du 
lịch. Các loại quy hoạch này đã và đang được 
điều chỉnh phù hợp với diễn biến tình hình 
và yêu cầu của sự phát triển. 

Chủ trương, chính sách phát triển du lịch 
của Đảng và Nhà nước được thể chế hóa 
bằng các văn bản quy phạm pháp luật. Luật 
Du lịch, văn bản pháp lý cao nhất, đã được 
Quốc hội, khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua, 
có hiệu lực từ 01-01-2006. Pháp lệnh xuất, 
nhập cảnh, cư trú, đi lại và các văn bản liên 
quan khác được các ngành liên quan rà soát, 
sửa đổi bổ sung: thủ tục nhập, xuất cảnh, cư 
trú, đi lại, hải quan liên tục được cải tiến, đã 
áp dụng miễn thị thực đơn phương hoặc song 
phương cho công dân Nhật Bản, Hàn Quốc, 
4 nước Bắc Âu và các nước ASEAN. Khách 
vào nước ta thuận tiện hơn trước; kinh doanh 


* Tổng cục trưởng Tông cục Du lịch, Phó Trưởng Ban 
Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch 

(1) Xem: Chỉ thị 46/TC- TW, ngày 14-10-1994, của Ban 
Bí thư 
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du lịch đã có hành lang pháp lý tương đối đủ 
bảo đảm hoạt động thuận lợi và quản lý: tốt. 

Chương trình hành động quộc gia về du 
lịch 2000 - 2005 triển khai có kết quả đã tạo 
Ta Sự chuyển biến nhiều mặt, từ phát triển sản 
phẩm đến tuyên truyền quảng bá, từ nâng cao 
nhận thức vê du lịch và chuyền hóa thành 
hành động thiết thực trong phát triển du lịch 
đến tăng cường năng lực quản lý du lịch, từ 
đào tạo phát triển nhân lực đến giáo dục du 
lịch toàn dân, làm cho hoạt động du lịch sôi 
động và phong phú thêm, hinh ảnh du lịch 
Việt Nam được hình thành, củng cố và ngày 
một nâng cao ở cả trong và ngoài nước. 
Chương trình hành động quốc gia về du lịch 
5 năm tới (2006 - 2010) đang trong quá trình 
phê duyệt. 

Trong 20 năm đổi mới, ngành du lịch đã 
huy động ngày một nhiều nguôn lực cho đầu 
tư phát triên, nhất là phát triển kết cấu hạ 
tầng và nguồn nhân lực cho du lịch. Đặc biệt 
trong 5 năm qua, Nhà nước đã đầu tư 2. 146 
tỉ đồng vốn ngân sách hỗ trợ ‹ đầu tư phát triển 
hạ tầng du lịch. Lượng “vốn môi” này đã 
được sử dụng đúng mục đích và hiệu quả, 
khuyến khích các địa phương thu hút hàng 
nghìn tỉ đồng đầu tư hạ tầng và CƠ SỞ vật 
chất - kỹ thuật cho du lịch. Lợi thế về hạ tầng 
và điều kiện kinh tế - xã hội của các khu kinh 
tế mở, các vùng kinh tế trọng điểm được chú 
trọng khai thác để phát triên du lịch. Nhờ thế, 
cơ sở vật chất - kỹ thuật của du lịch, đặc biệt 
là cơ sở lưu trú phát triển nhanh, có khả năng 
đón được hàng triệu khách quốc tế và nội 
địa, phục vụ được các sự kiện, hội nghị quốc 
tế lớn. Hoạt động du lịch thu hút sự { tham gia 
của các thành phần kinh tế; hệ thống kinh 
doanh du lịch đang được sắp XẾP, đổi mới để 
nâng cao năng lực cạnh tranh và làm ăn có 
hiệu quả. 

Công tác đào tạo, bôi dưỡng nguôn nhân 
lực du lịch có bước chuyển biến quan trọng. 
Cơ sở đào tạo, đội ngũ giáo viên, chương 
trinh, giáo trinh, phương pháp đào tạo được 
đổi mới, góp phân tích cực trong đào tạo 
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mới, đào tạo lại và bồi dưỡng nguồn nhân lực 
cho ngành. Công tác nghiên cứu, ứng dụng 
khoa học và công nghệ được chú trọng. 
Những tiến bộ và cố gắng nêu trên đã góp 
phần tích cực vào việc hình thành và phát 
triển đội ngũ lao động ngày càng tăng về sô 
lượng, nâng cao vê chất lượng và hợp lý hóa 
về cơ câu. 

Hiệu quả chiều sâu về nhiều mặt của du 
lịch ngày càng rõ nét. Ở đâu du lịch phát 
triển, ở đó diện mạo đô thị, nông thôn được 
chinh trang, sạch đẹp hơn, đời sông nhân dân 
được cải thiện rõ rệt. Sức lan tỏa của hoạt 
động du lịch sang các ngành và các vùng 
miền khác rất mạnh, tạo ra khả năng tiêu thụ 
tại chỗ cho hàng hóa và dịch vụ, thúc đây các 
ngành khác phát triển; mỗi năm, hàng chục 
lễ hội truyền. thống được khôi phục, tổ chức 
dần đi vào nên nêp và lành mạnh, phát huy 
được thuần phong mỹ tục. Nhiều làng nghê 
thủ công truyền thống được khôi phục và 
phát triên, tạo thêm các điểm du lịch, sản 
xuất hàng lưu niệm, thủ công mỹ nghệ bán 
cho khách, nhân dân có thêm VIỆC làm và thu 
nhập; gÓP phần thúc đấy chuyển dịch cơ cấu 
kinh tê cả nước và từng địa phương, tăng thu 
nhập, xóa đói giảm nghèo và nhiều hộ dân ở 
không ít địa phương đã giàu lên nhờ làm du 
lịch. Du lịch phát triển đã tạo thêm nguôn thu 
đê tôn tạo, trùng tu các di tích và nâng cao ý 
thức, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, 
chính quyền địa phương và cộng đông dân cư 
giữ gìn, phát triển di sản văn hóa. Tuyên 
truyền, quảng bá du lịch ở nước ngoài và tại 
chỗ trong nước đã truyền tải được giá trị văn 
hóa dân tộc đến bạn bè quốc tế, khách du lịch 
và nhân dân. 

Điều quan trọng hơn cả là du lịch đã góp 
phần phát triển yếu tố con người trong công 
cuộc đôi mới. Hoạt động du lịch đã tạo ra 
trên 75 vạn việc làm trực tiếp và gián tiếp 
cho các tầng lớp dân cư, góp phần nâng cao 
dân trí, đời sông vật chất và tinh thần cho 
nhân dân; mở rộng giao lưu giữa các vùng 
trong nước và với nước ngoài; đã thực hiện 


9 


i hội X eua (Đang 0à0 euôe tổng 


Yạp chí Cộng sản 


tốt vai trò ngoại giao nhân dân với chức năng 
“Sứ giả” của hòa bình, BÓP phần hình thành, 
củng cô môi trường cho nên kinh tế mở, đẩy 
mạnh phát triển kinh tế - xã hội và tranh thủ 
sự đồng tình, Ủng hộ quốc tẾ đối VỚI SỰ 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Từ chỗ chưa có vị thế trên trường quốc tẾ, 
Du lịch Việt Nam đã vươn lên, tham gia chủ 
động dần trong hội nhập du lịch quốc tế; 
thiết lập và mở rộng quan hệ hợp tác du lịch 
nhiều mặt với các nước láng giêng, các nước 
trong khu vực và thế giới; ký 27 hiệp định 
hợp tác du lịch song phương vỚI những nước 
là thị trường du lịch trọng điểm và đầu mối 
giao lưu quốc tế; đã có quan hệ bạn hàng với 
trên 1.000 hãng, trong đó có nhiều hãng lớn, 
của hơn 60 nước và vùng lãnh thổ. Du lịch 
nước ta là thành viên của Tổ chức Du lịch thế 
giới, của Hiệp hội Du lịch châu Á - Thái 
Bình Dương, của Hiệp hội Du lịch Đông - 
Nam Á và phát huy được vai trò, khai thác 
tốt quyền lợi hội viên. Đã ký Hiệp định hợp 
tác du lịch đa phương 10 nước ASEAN; 
tham gia chủ động hơn trong hợp tác du lịch 
tiểu vùng, khu vực, liên khu vực và thế giới. 
Nhờ thế đã tranh thủ được vốn, kinh nghiệm, 
công nghệ, nguồn khách để phát triển nguồn 
nhân lực, đầy, mạnh quảng. bá và hội nhập 
kinh tế quôc tẾ, chủ động gắn kết với du lịch 
khu vực và thế giới. Tính chủ động hội nhập 
cũng được thể hiện TỐ trong việc thực hiện 
chủ trương dựa vào lợi thế so sánh (như văn 
hóa, âm thực, nguyên liệu, lao động rẻ...) đầu 
tư ra nước ngoài, chủ yêu là kinh doanh ăn 
uống ở các nước láng giêng, Nhật Bản, Đức 
và Hoa Kỳ. 

Tất cả những cố gắng và thành tựu nêu 
trên đã tạo ra thế và lực cho du lịch nước ta. 
Nhờ thế, ngành du lịch đã có những bước 
tiến bộ vượt bậc trong tô chức đón ngày càng 
nhiều khách nước ngoài đến Việt Nam, 
người Việt Nam ở nước ngoài về thăm Tổ 
quôc và nhân dân đi du lịch trong và ngoài 
nước. Từ 1986 đến 1990, lượng khách quôc 
tế và nội địa hằng năm còn rất nhỏ. Nhưng 
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giai đoạn 1990 - 2000 có thể khẳng định là 
giai đoạn “bứt phá” trong tăng trưởng khách 
và thu nhập. Khách quốc tế tăng trên 9 lần, 
từ 250 nghìn lượt (năm 1990) lên 2,05 triệu 
lượt (năm 2000); khách nội địa tăng I1] lần, 
từ l triệu lượt lên I1 triệu lượt; thu nhập du 
lịch tăng gần 13 lần từ 1.350 tỉ đông lên 
17.400 tỉ đồng. Năm năm gần đây (2001 - 
2005), tuy phải đối mặt với rất nhiều khó 
khăn như chiến tranh, khủng bố, dịch SARS 
và cúm gia cầm, nhưng do áp dụng các biện 
pháp táo bạo tháo gỡ kịp thời, nên lượng 
khách và thu nhập du lịch hằng năm vân tiếp 
tục tăng trưởng 2 con số. Khách quốc tế năm 
2001 đạt 2,33 triệu lượt, năm 2005 đạt 3,43 
triệu. Khách nội địa năm 2001 đạt 11,7 triệu 
lượt; năm 2005 đạt 16,l triệu lượt. Du lịch 
phát triển đã góp phần tăng tỷ trọng GDP của 
ngành dịch vụ (riêng GDP du lịch hiện 
chiếm khoảng 4% GDP cả nước, theo cách 
tính của WTO thì con số này là 3%). Du lịch 
là một trong 1t ngành kinh tế nước ta mang 
lại nguồn thu 2 tỉ USD/năm. Hơn 10 năm 
trước, Du lịch Việt Nam đứng vào hàng thấp 
nhất khu vực, nhưng đến nay, khoảng cách 
này đã được rút ngăn, đã đuổi kịp và vượt 
Phi-líp-pin, chỉ còn đứng sau Ma-lai-xi-a, 
Xin-ga-po, Thái Lan và In-đô-nê-xi-a. Theo 
WTO, hiện nay Việt Nam là một trong 
những nước có tốc độ tăng trưởng du lịch cao 
nhất khu vực và thế giới. Năm 2004, Du lịch 
Việt Nam được Hội đồng Du lịch và Lữ hành 
thế giới xếp thứ 7 thế giới về tăng trưởng 
lượng khách trong số 174 nước. 

Trong 20 năm đổi mới, Du lịch Việt Nam 
đã có những bước đới dài cả ở cấp độ chiến 
lược và tác nghiệp, cơ bản thực hiện được các 
mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và 
nhân dân giao cho. Hoạt động du lịch rất SÔI 
động, có bước phát triển vượt bậc, nhưng vẫn 
giữ được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội và nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với 
các nước có du lịch phát triển trong khu Vực, 
mang lại hiệu quả nhiều mặt, thu hút nhiều 
lao động, thúc đây chuyên dịch cơ cấu 
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kinh tẾ, tạo ra nhiều giá trị mới và nguồn thu 
cho đất nước, góp phần tích cực vào công 
cuộc đổi mới, hội nhập khu vực và thế giới 
của đất nước. Du lịch nước ta đã hội đủ và 
đang hoàn thiện điều kiện cần có của một 
ngành kinh tế mũi nhọn. 

Những thành công nổi bật trên đây do 
nhiều nguyên nhân, trước hết, nguyên nhân 
khách quan là: trong thời gian qua, tinh hình 
thế giới có những biến đổi sâu sắc với những 
bước nhảy vọt chưa từng thấy về khoa học và 
công nghệ. Kinh tế tri thức đang CÓ Vai trò 
ngày càng nổi bật trong phát triên lực lượng 
sản xuất. Toàn cầu hóa là một xu thế khách 
quan, ngày càng có nhiều nước tham gia, hòa 
bình, hợp tác và phát triển vẫn là một xu thế 
lớn phản ảnh nguyện vọng và đòi hỏi của 
mỗi quốc ø1a, môi dân tộc. Trong bối cảnh 
đó, nhu câu du lịch tăng mạnh, du lịch thế 
giới phát triển nhanh với xu thế chuyển 
dần sang khu vực Đông Á - Thái Bình 
Dương, đặc biệt là khu vực Đông - Nam Á. 
Đây thực sự là một cơ hội tốt cho du lịch 
nước ta phát triển. 

Nguyên nhân chủ quan ‹ cần phải kể đến là 
chính sách và thành tựu đổi mới, mở cửa hội 
nhập của Đảng và Nhà nước đã, đang và sẽ 
tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch phát triển. 
Hệ thống pháp luật hoàn thiện dần, tạo cơ sở 
pháp lý toàn diện hơn cho hoạt động du lịch. 
Ban chỉ đạo Nhà nước về du lịch điều phối 
hiệu quả các hoạt động du lịch của các cập, 
các ngành, giải quyết kịp thời các vướng mắc 
trong hoạt động du lịch. Chương trình hành 
động quôc gia ' về du lịch được triển khai kết 
quả, tạo tiền đề và chuyển biến về chất trên 
điện rộng cho ngành du lịch. Sự phối kết hợp 
liên ngành, liên vùng chặt chế đã tạo ra sự 
chuyển biến tích cực trong nhận thức của các 
câp, các ngành, các tầng lớp Xã hội; giải 
phóng và phát huy được nguồn lực trong 
nước, khuyến khích các thành phần kinh tế 
tham gia hoạt động du lịch, tranh thủ được 
hỗ trợ quốc tế, làm cho hoạt động du lịch trở 
nên sôi động, tiến bộ hơn. 
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Nhà nước đã chú trọng đầu tư xây dựng 
mới và nâng cấp kết cấu hạ tầng kinh tế, xã 
hội, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai 
thác các tiềm năng du lịch to lớn của đất 
nước, tăng khả năng giao Ìu lưu giữa các vùng 
và phát triển các tuyến, điểm tham quan du 
lịch. Đời sống nhân dân được cải thiện, nhu 
cầu du lịch nội địa tăng nhanh. Nước ta lại có 
chế độ chính trị ổn định, an ninh bảo đảm, là 
điểm du lịch còn mới trên bản đô du lịch thế 
giới với tiêm năng tài nguyên du lịch đa dạng 
và phong phú, được binh chọn là điểm du 
lịch thân thiện, an toàn, hấp dẫn trong khu 
vực, là điều kiện bảo đảm cho du lịch phát 
triển nhanh và bền vững 20 năm qua. 

Điều quan trọng góp phân không nhỏ vào 
thành tựu của ngành du lịch trong những nắm 
qua phải kể đến là sự kế thừa truyền thống 45 
năm và sự nỗ lực phấn đấu, kiên trì vượt qua 
khó khăn, năng động, sáng tạo của cân bộ, 
nhân viên toàn ngành du lịch, từ Tông CỤC 
Du lịch đến các đơn vị sự nghiệp, các sở 
quản lý du lịch ở 64 tỉnh và thành phố trực 
thuộc trung ương, các doanh nghiệp đã 
chuyển biến cả nhận thức và hành động, 
thích nghi dần cơ chế mới, từng bước hội 
nhập chủ động với du lịch và thế giới. Đặc 
biệt là sự hưởng ứng của nhân dân đã làm 
cho sự nghiệp phát triển du lịch ngày càng 
được xã hội hóa. 

Tuy đạt được những kết quả đáng kể nêu 
trên, nhưng các chỉ tiêu chủ yêu về lượng 
khách và thu nhập mà ngành du lịch đạt được 
so với một sô quôc gia có du lịch phát triển 
trong khu vực vân còn có khoảng cách. Tổ 
chức bộ máy, nhân sự của ngành chưa tương 
xứng với vai trò, vị trí và nhiệm vụ chính trị 
của một ngành kinh tế mũi nhọn. Cơ chế, 
chính sách phát triển còn có mặt hạn chế, bất 
cập, thiếu đồng bộ; xây dựng và quản lý quy 
hoạch còn nhiều việc phải làm. Đầu tư kết 
cấu hạ tầng, xúc tiến quảng bá và đào tạo, 
bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực mới 
đáp ứng được một phần yêu cầu phát triển; 


II 


qỉ hội X eua (Đang 0à6 euôe tổng 


Yạp chí Gộng sản 


chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch và SỨC 
cạnh tranh chưa cao. Những hạn chế này cần 
được giải quyết khẩn trương trong tiến trình 
phát triển du lịch nhanh và bền vững 

Thời gian tới, Du lịch Việt Nam phát triển 
với vai trò một ngành kinh tế mũi nhọn; nâng 
cao chất lượng và hiệu quả hoạt động trên cơ 
sở khai thác lợi thế và điều kiện tự nhiên, 
sinh thái, truyền thống văn hóa lịch sử, đáp 
ứng nhu cầu du lịch trong nước và phát triển 
nhanh du lịch quốc tế, sớm đạt trình độ phát 
triển du lịch của khu vực. Phát triển du lịch 
trong giai đoạn 2006 - 2010 phải được coi là 
khâu đột phá quan trọng để chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế, tăng thu ngoại tệ, rút ngắn 
khoảng cách tụt hậu và tăng cường hội nhập 
quốc tế. Từ định hướng chiến lược đó, Du 
lịch Việt Nam xác định phấn đấu từ nay đến 
năm 2020 sẽ sớm đứng vào nhóm các nước 
có ngành du lịch phát triển hàng đầu khu 
vực. Năm 2010 đón 5,5 - 6 triệu lượt khách 
quốc tẾ, tăng ba lần so với năm 2000, nhịp độ 
tăng trưởng bình quân 11,4%/năm và 25 
triệu lượt khách nội địa, tăng hơn hai lần 
so với năm 2000; thu nhập du lịch đạt 4 - 4,5 
tỉ USD, đưa tổng sản phẩm du lịch (GDP) 
năm 2010 đạt 6,5% GDP của cả nước 
(khoảng 14 % theo cách tính của Tổ chức Du 
lịch thế giới). 

Để thực hiện các mục tiêu trên, toàn 
ngành tập trung làm chuyển biến mạnh mẽ 
các lĩnh vực chủ yếu là: tiếp tục hoàn thiện 
cơ chế, chính sách và luật pháp về du lịch; 
củng cố và mở rộng thị trường du lịch nội địa 
và quốc tế; phát triên sản phẩm; tăng cường 
xúc tiến, tuyên truyền quảng bá; đây mạnh 
đầu tư phát triển; kiện toàn bộ máy và chú 
trọng đào tạo phát triển nguôn nhân lực, 
nghiên cứu ứng dụng khoa học - công nghệ; 
bảo vệ, tôn tạo và phát triên tài nguyên, môi 
trường du lịch; chủ động mỡ rộng hợp tác 


quôc tê. Tích cực triên khai các dự án cụ thê 


trên các địa bàn trọng điểm chiến lược nhăm 
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đầy nhanh phát. triển du lịch bền vững ở cả 3 
vùng du lịch Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam 
Trung Bộ - Nam Bộ. Mỗi vùng, dựa trên thế 
mạnh, tiềm năng du lịch và điều kiện phát 
triển, xây dựng những sản phẩm đặc trưng, 
tạo thành hệ thống sản phẩm du lịch đa dạng 
đặc sắc cho từng vùng và cả nước, đủ sức 
cạnh tranh, tăng sức hấp dẫn thu hút khách. 

Đầu tư cho du lịch là đầu tư phát triển vì 
vậy cần tăng mức đầu tư từ ngân sách nhà 
nước tương xứng với một ngành kinh tế mũi 
nhọn, thu hút mạnh đầu tư nước ngoài, huy 
động nguồn vốn trong dân, trong các thành 
phần kinh tế để xây dựng 4 khu du lịch tông 
hợp và 18 khu du lịch chuyên đề quốc 14, 
tôn tạo nâng cấp các đô thị du lịch. Bên cạnh 
đó, ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 
giao thông, nâng cấp và cải tiến thủ tục đón 
khách tại cửa khẩu quốc tế để thúc đây nhu 
cầu du lịch ngày càng gia tăng; đồng thời 
tăng cường năng lực và hiệu lực quản lý nhà 
nước về du lịch từ trung ương đến địa 
phương; phát triển nguồn nhân lực du lịch 
đồng bộ về cơ cấu, số lượng và chất lượng. 
Những giải pháp nêu trên cần được triển khai 
đồng bộ từ trung ương đến địa phương, với 
sự tham gia của toàn xã hội, trong đó ngành 
du lịch phải đi đầu làm nòng cốt. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo 
của Chính phủ và Ban chỉ đạo Nhà nước về 
du lịch, với sự phối kết hợp thường xuyên, 
đồng bộ của các cấp, các ngành, các địa 
phương, có những bước đi phù hợp và cách 
làm quyết liệt, tập trung nguôn lực đúng 
mức, VỚI Sự cố găng nô lực của toàn ngành, 
với đà phát triển và thành tựu. đã tạo ra được 
trong 20 năm đồi mới, nếu tổ chức, bộ máy 
của ngành du lịch được kiện toàn và nâng 
cấp, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở 
trung ương đủ mạnh, nhất định Du lịch Việt 
Nam sẽ phát triển với quy mô, tốc độ và hiệu 
quả cao hơn, đạt được thành tựu lớn hơn, 
sớm đưa nước ta trở thành một trung tâm du 
lịch có tầm cỡ trong khu vực. 1 
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Nghiên cứu - Trao đôi 


Tạp chỉ Cộng sản 


CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ-NIN: 
NHỮNG VẤN ĐỀ CÂN NGHIÊN CỨÚU 
HIỆN NAY - 


I tới chủ nghĩa Mác - Lê-nin là 
nói tới thế giới quan, hệ tư tưởng và 
phương pháp luận của giai cấp công 

nhân và đội tiên phong của nó là Đảng Cộng 
sản trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư 
bản, tiến tới xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản, thực hiện lý tướng và 
mục tiêu cộng sản chủ nghĩa. Chủ nghĩa 
Mắc - Lê-nin đã có lịch sử trên 150 năm, trải 
qua nhiều giai đoạn phát triên khác nhau, 
gắn liền với lịch sử đấu tranh của giai cấp 
công nhân và phong trào công nhân, của 
phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. 

Sự phát triên lý luận và thực tiễn của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin từ khi ra đời tới nay còn 
gắn liền với các cuộc cách mạng vô sản mà 
tiêu biểu nhất là Cách mạng xã hội chủ 
nghĩa Thâng Mười Nga năm I917 - cuộc 
cách mạng mỡ ra một thời đại mới trong lịch 
sử loài người, thời đại quá độ từ chủ nghĩa 
tư bản lên chủ nghĩa xã hội. 

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã trở thành nền 
tảng tư tướng và kim chỉ nam hành động 
không chỉ đối với các Đảng Cộng sản cầm 
quyền, đối với giai cấp công nhân và nhân 
dân lao động ở các nước xã hội chủ nghĩa đã 
và đang xây dựng chủ nghĩa xã hội trong 
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HOÀNG CHÍ BẢO * 


nhiều thập kỷ nay, mà còn đối với các Đảng 
Cộng sản và công nhân trên thế giới trong 
cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, 
dân chủ và tiến bộ xã hội. 

Lịch sử hình thành và phát triển chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin còn là lịch sử của cuộc 
đấu tranh nhằm chống lại chủ nghĩa giáo 
điều, chủ nghĩa xét lại và chủ nghĩa cơ hội 
đủ loại với mưu toan xuyên tạc bản chất 
khoa học và cách mạng của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, hòng hạ thấp tầm vóc và ý 
nghĩa của nó, tiến tới phủ nhận và từ bỏ nó 
trong đời sống ý thức xã hội và trong thực 
tiễn phong trào cách mạng của giai cấp 


. công nhân và nhân dân lao động trên toàn 


thế giới. 

Cuộc đấu tranh đó càng trở nên phức tạp 
và gay gắt hơn trong bối cảnh hiện nay, khi 
chủ nghĩa xã hội hiện thực chưa ra khỏi cuộc 
khủng hoảng, phong trào cách mạng thế giới 
đang lâm vào thoái trào sau sự đổ vỡ của chế 
độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu, 
hệ thống xã hội chủ nghĩa tan rã, trật tự thế 
giới thay đối, toàn cầu hóa kinh tế mang tính 
chất tư bản chủ nghĩa và cách mạng khoa 


* GS, TS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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(giiên eứu - rao đổi 


Tạp eití Cộng sản 


học - công nghệ đang tác động mạnh mẻ tới 

tất cả các khu vực, các quốc Bia - dân tộc. 
Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và chủ nghĩa xã 

hội đang đứng trước những thách thức to lớn 


và trước những đòi hỏi bức xúc của đôi mới 


để phát triên. Việc nhận thức lại chúng trên 
quan điểm đôi mới, phát triển, sáng tạo và 
hiện đại nhằm làm sáng tỏ bản chất khoa 
học và cách mạng của chúng có một tầm 
quan trọng đặc biệt, có ý nghĩa sống còn đối 
với những người cộng sản và các Đảng 
Cộng sản trên thế giới, cũng như đối với 
tương lai, triển vọng của chủ nghĩa xã hội và 
đối với công cuộc đối mới theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa hiện nay ở nước ta. 

Thực tiễn và kinh nghiệm cho thấy: Khi 
nào nhận thức đúng đắn và vận dụng sáng 
tạo bản chất khoa học và cách mạng của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin vào thực tiến thì phong 
trào cách mạng phát triển và thu được 
thành tựu to lớn. Khi nào phạm sai lầm giáo 
điều, chủ quan, duy ý chí, xa rời bản chất 
khoa học và cách mạng của chủ nghĩa 
Mác - Lê nin thì cách mạng lâm vào khó 
khăn, lý luận bị xơ cứng, lạc hậu và phong 
trào cách mạng sẽ bị trì trệ, khủng hoảng, 
thậm chí gặp tôn thất lớn và thất bại. 

Những khuynh hướng, quan điểm và thái 
độ khác nhau giữa bảo vệ và xuyên tạc bản 
chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin diễn ra không chỉ trong nội bộ 
phong trào công nhân, phong trào cộng sản 
quốc tế và trong các Đảng Cộng sản ở các 
nước, mà còn trong sự đấu tranh giữa các lực 
lượng đối lập, giữa cách mạng và phản cách 
mạng, giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư 
bản, giữa những người mác-xít chân chính 
và những kẻ giả danh mác-xÍt. 

Đảng ta, qua 20 năm đổi mới đã nhất 
quán lập trường có tính nguyên tắc là kiên 
trì sự lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa, 
độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã 
hội, khẳng định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của 
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Đảng và của nhân dân ta, là kim chỉ nam 
cho hành động của cách mạng Việt Nam. 

Việc nghiên cứu một cách cơ bản và hệ 
thống, làm sáng tỏ bản chất khoa học và 
cách mạng của chủ nghĩa Mắc - Lê-nin 
chẳng những cân thiết cho việc đổi mới 
nhận thức, phát triển lý luận, mà còn cung 
câp những luận chứng khoa học đáng tin cậy 
làm cơ sở cho việc hoạch định đường lối, 
chính sách của Đảng, gÓp phần thúc đây sự 
nghiệp đối mới tới thăng lợi, tham gia vào 
cuộc đấu tranh tư tướng - lý luận nhằm 
bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mắc - 
Lê-nin, phát huy sức sống và ảnh hướng của 
nó trong tiến trình phát ( triền của cách mạng. 

Khái niệm “bản chất khoa học và cách 

mạng của chủ nghĩa Mác- Lê-nin” được sử 
dụng từ lâu trong lịch sử nghiên cứu, truyền 
bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin, trong hoạt động 
tư tưởng, lý luận và trong đường lối chính trị 
của các Đảng Cộng sản, trong phong trào 
cách mạng của nhiều nước trên thế gIỚI. 
Thuật ngữ khoa học này thường được diễn 
đạt bằng nhiều cách khác nhau. Có khi nó 
được diễn đạt là tính đảng và tính khoa học, 
tính cách mạng và tính khoa học, hoặc chủ 
nghĩa duy vật khoa học và thực tiễn cách 
mạng... 
Về vân đề này, đã có lân V. I. Lê-nin chỉ 
quy vào một từ, đó là phép biện chứng. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh giá trị, _SỨC 
sống của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, cho rằng, 
cái bản chất, cốt lõi của nó mà những người 
cách mạng phải. năm vững là tĩnh thần và 
phương pháp để nhận thức thế giới và cải 
tạo thê BIỚI. 

Trong các văn kiện chính trị và sách báo 
lý luận, chúng ta thường thấy ‹ cách diễn đạt, 
trình bày một cách phổ biến về bản chất chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin là: trước hết, nhấn mạnh 
đên cách mạng, sau đó mới là khoa học 
trong cụm từ “bản chất cách mạng và khoa 
học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin". 

Chúng tôi cho răng, cân phải nhận thức 
lại vấn đê này. Nghiên cứu một học thuyết, 


Số 12 (tháng 6 năm 2006) 


(Äghiên cứu - Ởưao đổi 


một chủ nghĩa, trước hết là nhận thức, tiếp 
cận chân lý, nắm lấy thuộc tính bản chất của 
đối tượng, phát hiện quy luật chi phối sự vận 
động và xu hướng phát triển của nó. Chỉ trên 
cơ sở ấy mới có thể bàn tới giá trị, ý nghĩa 
cách mạng của học thuyết, chủ nghĩa mà 
chúng ta nghiên cứu. 

Có thể nói, khoa học là cơ sở, là tiền đề 
lý luận của cách mạng. Cách mạng là hệ quả 
tất yếu nảy sinh từ thực tiễn và khoa học. Từ 
nhận thức khoa học, đi tới hành động cách 
mạng. Từ nhận thức đúng đắn, chân thực thế 
giới khách quan, đi tới cải tạo thế giới. 

Làm sáng tỏ vấn đề và những mối liên hệ 
nêu trên chắng những góp phân đôi mới tư 
duy lý luận, trau dồi năng lực tư duy lý luận 
sáng tạo trong nghiên cứu, vận dụng chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, mà còn xác lập cơ sở 
khoa học thực tiễn đúng đắn cho việc giải 
quyết các vấn đề mà thực tiễn đặt ra trong 
đôi mới và phát triền hiện nay. 

Di sản mà các nhà kinh điển để lại cho 
hậu thế thật là đồ sộ, bao quát nhiều lĩnh vực 
khác nhau của đời sống hiện thực. Đã có 
không ít công trình của các học giả trong 
nước và ngoài nước đề cập tới những khía 
cạnh khác nhau của vấn đề này. Theo chúng 
tôi, để làm rõ bản chất, đặc điểm của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, cần tổ chức tốt lực 
lượng chuyên gia, tập trung nghiên cứu một 
cách có hệ thống các vấn đề sau đây: 

Thứ nhất, nghiên cứu lịch sử hình thành 
và các giai đoạn phát triển từ chủ nghĩa Mác 
đến chủ nghĩa Mác - Lê-nin, trong đó cần 
chú ý đến “giai đoạn Lê-nin trong sự phát 
triển của chủ nghĩa Mác”. 

Thứ hai, nghiên cứu nội dung lý luận 
trong từng bộ phận hợp thành của chủ 
nghĩa Mác. 

Thứ ba, nghiên cứu di sản của V.I. Lê-nin 
và những đóng góp của ông trong sự truyền 
bá, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác cũng 
như trong sự phát triển từ chủ nghĩa Mác 
đến chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 
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Thứ tư, nghiên cứu mối tương quan giữa 
chủ nghĩa Mác với chủ nghĩa xã hội khoa 
học - theo cả nghĩa rộng và hẹp. 

Thứ năm, nghiên cứu mối tương quan 
giữa chủ nghĩa Mác - Lê-nin với chủ nghĩa 
xã hội hiện thực. | 

Thứ sáu, nghiên cứu lịch sử phép biện 
chứng mác-xít. 

Thứ bảy, nghiên cứu các tác phẩm cụ thể 
của các nhà kinh điển và của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh. 

Thứ tâm, nghiên cứu tác phẩm và chùm 
tác phẩm theo chủ đề và theo giai đoạn. 

Thứ chín, nghiên cứu mối quan hệ giữa 
khoa học và cách mạng, cách mạng và khoa 
học trong chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 

Thứ mười, nghiên cứu các mối quan hệ 
giữa thế giới quan - phương pháp luận - hệ 
tư tưởng, giữa lý luận và phương pháp, giữa 
lý luận và tông kêt thực tiên đề phát triên lý 
luận và dự báo khoa học. 

Nhận thức đúng bản chất khoa học và 
cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, làm 
sáng tỏ chân giá trị và sức sống của nó trong 
tình hinh hiện nay là một vấn đề không đơn 
giản. Ở đây, có không 1t trở lực cần vượt qua 
như nhận thức giáo điêu đối với chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin. Sự phong phú của tư tưởng và 
sự sâu sắc, uyên bác của trí tuệ khoa học thê 
hiện trong các tác phẩm kinh điền đã bị giản 
lược hóa, làm nghèo nàn ới, thậm chí bị 
thông tục và tầm thường hóa. Những giá trị 
khoa học gắn liền với năng lực sáng tạo 
cũng như tư tưởng nói chung của các ông đã 
từng bị diễn giải một cách cứng nhắc, khuôn 
sáo và hình thức. Những nguyên lý của chủ 
nghĩa Mác được hình thành và phát triển 
trong một quá trình lâu dài, thể hiện sự kết 
hợp hữu cơ giữa nghiên cứu lý luận nghiêm 
túc với tổng kết thực tiễn đấu tranh chính trị 
một cách công phu, với tất cả sự phong phú 
của kinh nghiệm lịch sử, dũng khí phê phán 
và tự phê phán, tính nhất quán, triệt để về 
quan điểm và phương pháp, về tư tưởng và 
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học thuật của các nhà kinh điển nhiều khi đã 
bị làm lu mờ đi. 

Trong lịch sử chủ nghĩa Mác từng diễn ra 
hai tình huống: 

Một là, những kẻ thù đủ mọi loại của chủ 
nghĩa Mác thường xuyên tạc, phê phán, bác 
bỏ C. Mác một cách có dụng ý, thậm chí để 
chống C.Mác, nhiều khi chúng phải khoác 
áo mác-xít. Điều đó, theo V. I. Lê-nin, chi 
càng nói lên giá trị, sức sống của chủ nghĩa 
Mác. 

Hai là, những người gọi là “mác-xít” theo 
đuổi chủ nghĩa Mác, ra sức truyền bá và 
thực hành tư tưởng của chủ nghĩa Mác, 
tưởng như tất cả đều trung thành và bảo vệ 
C.Mác nhưng trong thực tế, không 1{ người 
đã làm mất tín nhiệm, làm tổn thương giá trị 
của chủ nghĩa Mác, dù là không tự giác, do 
thiếu hiểu biết khoa học, do bị cầm tù bởi 
chủ nghĩa giáo điều. Họ đã vô tình biến tư 
tưởng khoa học thành những giáo điều, tín 
điều bất biến, tạo ra những rào chắn mọi khả 
năng tim tòi sáng tạo. Học thuyết khoa học 
và cách mạng bị họ làm cho mất sinh khí lý 
luận và thực tiễn vốn có của nó. 

Để khắc phục tình trạng đó, cần bảo đảm 
tự do tư tưởng trong nghiên cứu, khuyến 
khích những nghiên cứu sáng tạo trong 
Đảng, trong xã hội. Nói tóm lại, phải xác lập 
thái độ, tinh thần và phương pháp khoa học 
đối với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, nghĩa là 
nghiên cứu, tiêp cận nó trên mảnh đât hiện 
thực, như Ph.Ăng-ghen đã đòi hỏi. 

Cũng ở đây, có một tình huống có vấn đề 
về thuật ngữ chủ nghĩa Mác - Lê-nin - thuật 
ngữ liên quan đến quan đ điểm và cách giải 
thích của Sta-lin. Cân hiểu như "in nào về 
mối liên hệ giữa “chủ nghĩa Mác” “chủ 
nghĩa Lê-nin”? Vì vậy, vấn đè về sự Hun 
thành với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, vốn được 
coi là một nguyên tắc tư tưởng của Đảng 
Cộng sản, cần được làm sáng tỏ hơn. Ở đầy, 
sự trung thành được hiểu là trung thành với 
phẩm chất khoa học và cách mạng của chủ 
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nghĩa Mác - Lê-nin trên tinh thần độc lập, 
sáng tạo, có nghiên cứu, chứ không phải là 
trung thành một cách giáo điều. 

Rõ ràng, phải có những nghiên cứu công 
phu cả về lịch sử và lý luận chủ nghĩa Mác 
mới đủ sức cắt nghĩa điều đó, mới nhận ra 
diện mạo chân thực của Mác và chủ nghĩa 
mang tên ông. 

- Trong nghiên cứu lý luận hiện nay, có thể 
cần nhận thức lại nhiêu điều mà từ bấy lâu 
nay vẫn được xem là đã rõ ràng, sáng tÓ, 
nhưng thực tế không hắn là như vậy. Chẳng 
hạn, vê cách hiểu các nguôn gốc hình thành 
chủ nghĩa Mác, ngoài ba nguôn gốc trực tiếp 
được các nhà kinh điển kế thừa có chọn lọc, 
có phê phán, còn biết bao thành tựu tư 
tướng, lý luận, khoa học khác đã được các 
ông thâu thái, phát triển để làm nên những 
tinh hoa tư tưởng ở thời đại mình. 

Hoặc, một vải khía cạnh lý luận Có quan 
hệ trực tiếp đến những kiên giải vê chủ 
nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội 
như. 

- Lý luận về sở hữu, về xóa bỏ chế độ tư 
hữu được coi như một tóm tắt lý luận của 
những người cộng sản trong _ Tuyên ngôn 
của Đảng Cộng sản”. Liệu sở hữu xã hội 
(chế độ công hữu), được coi là đặc trưng bản 
chất của chủ nghĩa xã hội, có tách rời khỏi 
sở hữu cá nhân với tư cách là sở hữu của 
người sản xuất hay không? Sở hữu cá nhân 
có phải chi là sở hữu về tư liệu tiêu dùng, 
của cải, tài sản cho sinh hoạt của anh ta như 
vẫn hiểu bấy lâu nay, hay nó phải là sở hữu 
cá nhân VỆ tư liệu sản xuất, và nó là cơ sở 
không thể thiếu đề sở hữu xã hội trở nên có 
tính hiện thực? 

- Lý luận về tha hóa, từ tha hóa lao động 
đến tha hóa bản chất người (nhân nh), 
trong “Bản thảo kinh tẾ - triết học 1844" của 
Mác. Liên quan đến vấn đề này là vấn đề 
bóc lột, trong những kiến giải của C.Mác ở 
nửa sau thế kỷ XIX. Cho đên nay, trong điều 
kiện mới của thế kỷ XXI, vấn đê bóc lột cần 
được hiểu như thế nào? 
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- Lý luận về lô glc lịch sử — tự nhiên trong 
sự phát t triển của quá trình lịch sử xã hội và 
sự kế tiếp nhau của các thời đại kinh tế, của 
các chế độ xã hội. Vấn đề đặt ra là, làm thế 
nào để bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa mà 
không làm sai lệch lô-gíc lịch sử - tự nhiên 
trong tô chức và xây dựng xã hội mới? 

- Lý luận về dân chủ và pháp quyên, nhà 
nước pháp quyên và xã hội công dân hay đời 
sống xã hội dân sự. Liên quan. đến vân đề 
này là vân đề xây dựng một nên chính trị 
văn minh, không xây ra tha hóa quyền lực; 
có thể dùng các thiết chế quyền lực ngoài 
nhà nước đề kiểm soát quyên lực nhà nước, 
quyền lực chính trị nói chung được dân 
chúng ủ Ủy quyên... 

Tư tưởng, học thuyết của chủ nghĩa Mác 
cần được nhìn nhận trong trạng thái động, 
cần được bô sung và phát triển, không nên 
biến thành những tín điều. Chính Hồ Chí 
Minh đã dạy chúng ta rằng, chủ nghĩa 
Mắc - Lê-nin là kim chỉ nam hành động chứ 
không phải là kinh thánh. 

V.I. Lê-nin từng đòi hỏi phải không 
ngừng bố sung vào lý luận của C.Mác và 
phải phân tích cụ thể một tình hình cụ thể 
khi xem xét từng nguyên lý của chủ nghĩa 
Mác. Đó chính là bản chất, linh hồn sông 
của chủ nghĩa Mác. Ph.Ăng- ghen, vào 
những năm cuôi đời, đã đặc biệt lưu ý rằng, 
lý luận của Mác mà ông có phần đóng 8ÓP, 
là một phương pháp, một sự gợi mở cho tư 
duy và hành động để. mỗi người. phải tự 
mình độc lập giải quyết lấy vấn đề đặt ra, 
chứ không xem những gì các ông để lại là 
những câu trả lời vạn năng cho mọi tinh 
huống của cuộc sống. 

Đó cũng là cái cần thiết cho chúng ta 
hiện nay trong nghiên cứu chủ nghĩa Mắc - 
Lê-nin, nhằm nhận thức đây đủ bản chất và 
đặc điểm của nó, và qua đó, hiểu đúng, làm 
đúng, phù hợp với thực tiền đang biến đối 
mau lẹ, biến đối chưa từng có so với thời đại 
của các nhà kinh điển. (1 
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BỘ CÔNG NGHIỆP... 
(Tiếp theo trang 7) 


ø - Một số doanh nghiệp khi xác định giá 
trị doanh nghiệp không còn vốn nhà nước 
(âm vốn), không cô phần. hóa được, phải 
chuyền đối hình thức sắp xếp (giao, bán, giải 
thể, phá sản,...) nhưng gặp khó khăn về giải 
quyêt lao động và chính sách xã hội. 

h— Sau cổ phần hóa, một số cơ chế, chính 
sách chưa động viên doanh nghiệp như vay 
vốn ngân hàng khó hơn vì phải thế chấp, 
không còn tín chấp như doanh nghiệp nhà 
nước, chính sách đên bù khi di chuyển mặt 
bằng ra ngoài thành phố, không được ưu đãi 
như doanh nghiệp nhà nước. Do vậy, chưa 
động viên doanh nghiệp tích cực thực hiện cổ 
phần hóa. 

4 - Một số kiến nghị 

a- Nhận thức về đối mới sắp xếp doanh 
nghiệp tuy đã được nâng lên, nhưng một số 
cán bộ doanh nghiệp vẫn còn dè dặt, chưa 
kiên quyết. Do đó cần được quán triệt sâu 
rộng hơn nữa về Nghị quyết Trung ương 3, 
Trung "ương 9, khóa IX để nâng cao nhận 
thức của cán bộ, đảng viên VỀ chủ trương và 
nội dung đối mới sắp xếp doanh nghiệp. 

b— Căn cứ Quyết định số 155/2004/ 
QĐ-TTEg, ngày 24-8-2004, của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành tiêu chí, danh mục phân 
loại công ty nhà nước và công ty thành viên 
hạch toán độc lập thuộc Tống Công ty nhà 
nước, thì có một số doanh nghiệp được giữ 
lại 100% vốn nhà nước để chuyển sang công 
ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành 
viên. Nay các doanh nghiệp này chuyển sang 
thực hiện cổ phần hóa nhưng chưa có cơ chế 
hướng dẫn, gây khó khăn trong việc đăng ký 
kinh doanh sau cô phân hóa. 

c- Đề nghị Bộ Tài chính sớm nghiên cứn, 
ban hành các cơ chế chính sách và biện pháp 
hữu hiệu, mạnh mẽ hơn để xử lý dứt điểm 
những vướng mắc về tài chính khi thực hiện 
cổ phần hóa và sắp xếp lại doanh nghiệp. 
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thông thuê nước 
ta hiện nay sau 
lêu lân cải cách 


vẫn còn nhiều điểm chưa 
phù hợp với những tiêu chí 
của một hệ thống thuế hiệu 
quả và hiện đại. Điều này có 
những nguyên nhân: 

- Nền kinh tế nước ta 
đang ở giai đoạn đầu tiếp 
cận với cơ chế thị trường và đứng trước yều 

cầu bức xúc của tiến trình đối mới về phát 
triển kinh tế - xã hội, nên cải cách hệ thống 
thuế chủ yếu dựa vào phương thức vừa làm 
vừa rút kinh nghiệm. 

- Các tố chất của kinh tế thị trường chưa 
thể hiện đầy đủ nên việc cải cách hệ thống 
thuế khó tránh khỏi sự thiếu đồng bộ và vận 
hành có những lúc thoát ly khỏi sự ràng buộc 
của cơ chế thị trường. 

- Nền kinh tế ngày càng phát triển toàn 
diện và theo xu hướng hội nhập, trong khi đó 
cơ sở khoa học của việc cải cách hệ thống 
thuế theo hướng hiện đại chưa được nhận 
thức và đánh giá một cách sâu sắc. Do vậy, 
hệ thống thuế chưa chuyên hướng KỊP thời để 
thích nghi với môi trường kinh tế ngày càng 
đổi mới. 

Bên cạnh nhóm nguyên nhân bên trong, 
quá trình cải cách chính sách thuế cũng chịu 
áp lực từ nhiều phía. 

- Xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế và 
khu vực lan tỏa rộng rãi, làm cho thị trường 
quốc tế ngày càng phát triển mở rộng trên cơ 
sở luật cạnh tranh chung mà cơ bản là theo 
các nguyên tắc của Tổ chức Thương mại thế 
giới (WTO). Toàn cầu hóa cũng có tác động 
mạnh mẽ đến nguồn thu của ngân sách nhà 
nước và là một trong, những nguyên nhân 
thúc đấy cải cách thuế ở các quốc gia trên 
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Hoàn thiện chính sách thuế 
phù họp với tiến trình 
hội nhập kinh tế quốc tế 


DƯƠNG THỊ BÌNH MINH ° - BACH MINH HUYỀN "* 


thế giới. Nhiều nước đang tăng dần tỷ lệ 
động viên từ thuế so với GDP; giảm dần số 
lượng thuế suất và giảm mức thuế suất gắn 
liền với mở rộng diện chịu thuế thu nhập; xu 
thế áp dụng thuế giá trị gia tăng thay cho 
thuế doanh thu diễn ra trên phạm vi toàn 
cầu, mang tính quốc tế. 

- Thời đại ngày nay là thời đại của công 
nghệ thông tin và sự bùng nổ của khu vực 
dịch vụ, kể cả các dịch vụ tài chính. Sự phát 
triên mạnh mẽ của công nghệ thông tin, nhất 
là thông tin mạng có tác động mạnh đến tiến 
trình hiện đại hóa công tác dự báo, quản lý 
và thu thuế. 

- Tùy theo mục tiêu và các yêu cầu về 
công bằng, bình đẳng xã hội do các nhà nước 
đặt ra trong từng thời kỳ, sự vận động của 
nên kinh tế, nhận thức của các nhà nước về 
công cụ thuế mà nhà nước có thể tác động 
tới các sắc thuế theo các hướng vận động 
khác nhau. Ở các nước phát triên hiện nay 
đang diễn ra xu hướng giảm dần tỷ trọng 
động viên từ thuế trực thu, tăng tỷ trọng 
động viên từ thuế gián thu và điều đó là 
ngược lại so với các nước đang phát triên. 

- Hiệu quả và cạnh tranh kinh tế tác động 
tới cả doanh nghiệp và Nhà nước: các doanh 


* GS, TS, Trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 
** PGS, TS, Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính 
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nghiệp phải biết thu hút công nghệ, kỹ thuật, 
thu hút vốn và trình độ quản lý; các nhà 
nước tăng cường sử dụng chính sách thuế và 
hướng các hệ thống thuế cạnh tranh với nhau 
nhăm thực hiện các mục tiêu huy động 
nguồn lực và các yếu tố cho kinh doanh, đặc 
biệt đối với các đặc khu kinh tế, khu kinh tế 
mở, khu công nghiệp... 

Xu hướng và những tác động trên đây ảnh 
hướng nhiều mặt đến quá trình thực hiện 
chính sách thuế ở Việt Nam. 

Về thuận lợi, hệ thống chính trị ốn định, 
Đảng và Nhà nước quyết tâm đổi mới chính 
sách và kiện toàn hệ thống tài chính - tiền tệ 
nhằm thúc đấy nền kinh tế tăng trưởng bền 
vững. Nhiều năm liên tiếp chúng ta đã đạt 
được thành tựu quan trọng trong điều hành 
kinh tế vĩ mô do kiểm soát được lạm phát, 
thúc đấy kinh tế tăng trưởng ổn định trên cơ 
sở phối hợp đông bộ các chính sách kinh tế, 
tài chính - tiền tệ. Sự thành công của các lần 
cải cách thuế giúp Chính phủ có nhiều kinh 
nghiệm trong việc thực hiện cải cách chính 
sách thuế ở các giai đoạn tiếp theo. Mặt 
khác, là một nước đi sau trong tiến trình hội 
nhập quốc tế, Việt Nam có thể rút ra nhiều 
bài học kinh nghiệm của các nước phát triên 
trong việc thực hiện cải cách chính sách 
thuế. 

Tuy nhiên, chúng ta cũng đang đối mặt 
với không ít thách thức. Là một nền kinh tế 
đang chuyển đối, quy mô nền kinh tế - tài 
chính còn nhỏ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
triển khai chậm, nhiều tiềm năng trong và 
ngoài nước chưa được khai thác đúng mức, 
làm cho việc gia tăng nguồn thu và tiến hành 
thu thuế có những khó khăn nhất định. Thực 
tế cho thấy, thuế chưa bao quát hết các 
nguôn thu, quản lý chi tiều công còn nhiều 
hạn chế và bao câp ở một số lĩnh vực, nhiệm 
vụ chỉ còn lớn. Thách thức này làm giảm đi 
khả năng xây dựng một hệ thống thuế dựa 
vào những loại thuế hiện đại như thuế thu 
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nhập, thuế giá. trị gia tăng và thuế tài sản. 

Với những nguồn thu không ổn định việc sử 
dụng thuế để thúc đây cạnh tranh, nâng cao 
hiệu quả kinh tế, thúc đẩy tái đầu tư, thu hút 
vốn trong và ngoài nước là một thử thách 
không nhỏ. 

Mặt khác, phải thừa nhận khả năng và 
hiệu quả quản lý thuế còn nhiều hạn chế, tốc 
độ áp dụng các thành tựu của công nghệ 
thông tin trong quản lý thuế còn chậm. Năng 
lực, trinh độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán 
bộ quản lý thuế còn yếu, chế độ thưởng, phạt 
chưa rõ ràng và nghiêm minh, công tác tổ 
chức quản lý hành thu - cơ chế tự kê khai, tự 
nộp thuế chưa mang lại hiệu quả cao, chế độ 
khuyến khích, chế độ tiền lương chưa hợp lý 
đã tạo ra nhiều khó khăn để thiết lập một hệ 
thống quản lý thuế tốt. 

Công tác thu thập, hệ thống hóa và xử lý 
thông tin về đối tượng nộp thuế cũng chưa 
theo kịp yêu cầu phát triển, các dữ liệu về 
lịch sử doanh nghiệp, về các mối quan hệ 
chủ yếu của doanh nghiệp, tình hình chấp 
hành luật pháp, nhân thân của doanh nghiệp 
chưa được cập nhật thường xuyên... Những 
yêu cầu về thông tin, báo cáo thống kê chưa 
được thiết lập một cách có hệ thống... Thiếu 
hệ thống thông tin, thiếu cơ sở dữ liệu tin 
cậy và cung cấp không kịp thời, làm cho 
những người ra quyết định chính sách gặp 
phải nhiều khó khăn trong việc đánh giá sự 
ảnh hưởng của những thay đôi cơ bản đến hệ 
thống thuế hiện hành. 

Chính sách thuế là một bộ phận trọng tâm 
của chính sách tài chính quốc Bla, liên quan 
đến việc huy động và phân bổ các nguồn lực 
tài chính của xã hội. Vì vậy, huy động nguồn 
lực của hệ thống thuế phải góp phần kiêm 
soát quy mô tài chính khu vực công, giữ kỷ 
luật tài chính tông thể để lành mạnh hóa nền 
tài chính quốc gia và ôn định kinh tế vĩ mô. 
Theo định hướng phát triên tài chính 
Việt Nam đến năm 2010, tỷ lệ thu ngân sách 
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nhà nước phải ở mức bình quân hằng năm 
vào khoảng 21% - 22% GDP, trong đó thuế, 
phí và lệ phí đạt 20% - 21% GDP. Trên cơ 
sở đó, bảo đảm quy mô chỉ ngân sách nhà 
nước vào khoảng 25% - 26% GDP, khống 
chế bội chi ngân sách nhà nước 5% GDP; 
kiểm soát nợ chính phủ, nợ nước ngoài của 
quốc gia Ởở mức không quá 50% GDP. Hệ 
thống thuế góp phần mở rộng và phát triển 
các khu vực kinh tế; kích thích tiết kiệm và 
đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu 
hút vốn đầu tư của nền kinh tế trong bối cảnh 
hội nhập và thực hiện các cam kết quốc tẾ, 
thúc đây nền kinh tế tăng trưởng ổn định và 
bèn vững, thực hiện thành công chiến lược 
giảm nghèo tổng thể. 

Trong tiến trình hoàn thiện chính sách 
thuế cần quán triệt sâu sắc và toàn diện quan 
điểm của Đảng và Nhà nước về đổi mới 
chính sách thuế. Chính sách động viên của 
thuế cần tôn trọng kỷ luật tài chính. Tăng 
cường tính hiệu quả của hệ thống thuế trên 
cơ sở hình thành một cơ cấu thuế vừa hiện 
đại, vừa phù hợp với một nền kinh tế đang 
chuyển đổi trong bối cảnh hội nhập kinh tế 
quốc tế. Chính sách thuế phải góp phân nâng 
cao năng lực cạnh tranh, tăng cường đầu tư 
đổi mới công nghệ đáp ứng yêu câu công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa trong. điều kiện 
Việt Nam hội nhập kinh tế quôc tế. Hệ thống 
thuế hiện đại theo thông lệ quốc tế yêu câu 
phải bảo đảm đơn giản, ổn định và có tính 
luật pháp cao. Hoàn thiện. cơ chế quản lý và 
tô chức hành thu thuế, tiến tới tương đồng 
với khu vực về trình độ quản lý. 

Theo yêu cầu phát triển của nền kinh tế, 
việc nghiên cứu hoàn thiện hệ thống chính 
sách thuế phải nhằm thiết lập một hệ thống 
thuế công bằng và hiệu quả, có khả năng tài 
trợ nhu cầu cần thiết của chỉ tiêu công. Đặc 
biệt trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế 
chính sách thuế đóng vai trò nhạy cảm đặc 
biệt. Hệ thống thuế cần: (1) gia tăng nguôn 
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thu để tài trợ nhu cầu chỉ tiêu công, hạn chế 
vay nợ công; (2) gia tăng nguôn thu trong 
cách thức bảo đảm công bằng xã hội và giảm 
thiểu những ảnh hướng tiêu cực đến các hoạt 
động kinh tế; (3) gia tăng nguồn thu trong 
cách thức không làm chệch hướng đáng kế 
những thông lệ và tiêu chuẩn quốc tế. Hướng 
đi này tập trung vào một số lĩnh vực cụ thể. 

Thuê giá trị gia tăng 

Trong những năm tới, thuế giá trị gia tăng 
phải là một trong những sắc thuế giữ vị trí 
quan trọng nhất trong hệ thống thuế. Thuế 
giá trị gia tăng được thu vào hầu hết các 
hàng hóa, dịch vụ ở tất cả các khâu từ sản 
xuất, lưu thông cho đến tiêu dùng trên phạm 
vi cả nước, không phân biệt hàng hóa, dịch 
vụ được sản xuất trong nước hay nhập khẩu. 
Với phạm vi điều chỉnh rộng, tính trung lập 
cao, thuế giá trị gia tăng sẽ là công cụ đóng 
gÓp nguôn thu đáng kê cho ngân sách nhà 
nước. Việc đổi mới, hoàn thiện thuế giá trị 
gia tăng phải nhằm nâng cao hiệu quả của 
sắc thuế này, làm cho nó thực sự trở thành 
công cụ có hiệu lực của Nhà nước trong việc 
huy động tối đa nguồn tài chính cho ngân 
sách nhà nước phục vụ quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Trong thời gian trước mắt, thuế suất của 
thuế giá trị gia tăng vẫn tiếp tục duy trì 3 
mức: 0%, 5% và 10%. Sau năm 2010, để 
nâng cao hiệu quả của thuế giá trị gia tăng và 
bảo đảm tính trung lập của sắc thuế này, 
thuế giá trị gia tăng sẽ chỉ còn áp dụng một 
mức thuế suất, không kê mức thuế suất 0% 
4p dụng cho xuất khẩu, không phân biệt đối 
XỬ giữa hàng sản xuất trong nước và hàng 
nhập khẩu. Về phương pháp tính thuế, đến 
năm 2010, tiếp tục duy trì việc sử dụng hai 
phương pháp tính thuế như hiện hành, đó là 
phương pháp khấu trừ thuế (gọi tắt là 
phương pháp khấu trừ) và phương pháp tính 
trực tiếp trên giá trị gia tăng (gọi tắt là 
phương pháp trực tiếp). Từ năm 2010, xây 
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dựng ngưỡng doanh thu chịu thuế, theo đó, 
các đối tượng có mức doanh thu hàng năm 
vượt trên ngưỡng sẽ là đối tượng bắt buộc 
phải đăng ký, nộp thuế giá trị gia tăng; các 
đối tượng có mức doanh thu dưới ngưỡng 
không bắt buộc phải thực hiện đăng ký, nộp 
thuế giá trị gia tăng (các đối tượng này thực 
hiện nộp thuế theo phương thức khoán và 
không được quyền khấu trừ thuế giá trị gia 
tăng đầu vào). 

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và 
các công cụ tự vệ khác 

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có xu 
hướng thu hẹp dần các mặt hàng chịu thuế 
và mức thu. Điều này có nghĩa là cả đối 
tượng chịu thuế cũng như thuế suất đều có 
xu hướng giảm dần để phù hợp với quá trình 
hội nhập kinh tế quốc tế. Trong những năm 
tới, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu vẫn là 
một công cụ huy động nguồn thu cho ngân 
sách. Cùng với tiến trình hội nhập, vai trò 
huy động nguôn thu của sắc thuế này có xu 
hướng giảm dần để nhường chỗ cho thực 
hiện mục tiêu kiểm soát hoạt động ngoại 
thương là chính. 

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu vẫn sử 
dụng phương pháp tính thuế truyền thống, 
theo đó, số thuế phải nộp được xác định căn 
cứ vào giá tính thuế, số lượng hàng hóa thực 
tế xuất hoặc nhập khẩu và thuế suất của các 
mặt hàng xuất hoặc nhập khẩu. Tuy nhiên, 
về cách xác định giá tính thuế đối với hàng 
hóa xuất khâu, nhập khẩu, thực hiện tuân thủ 
theo các nguyên tắc của hội nhập, nghĩa là 
giá được xây dựng theo các nguyên tắc của 
Hiệp định trị giá chung về thuế quan và 
thương: mại (GATT). Thuế suất thuế nhập 
khẩu tiếp tục âp dụng phân biệt theo các khu 
vực thương mại, theo đó, thuế suất thuế nhập 
khẩu được chia làm 3 loại: thuế suất ưu đãi 
được áp dụng cho những hàng hóa có xuất 
xứ từ nước hoặc khu vực có quan hệ đối xử 
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tối huệ quốc với Việt Nam; thuế suất ưu đãi 
đặc biệt được áp dụng đối với những hàng 
hóa có xuất xứ từ những nước hoặc khu vực 
có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập 
khẩu với Việt Nam (khu vực thương mại tự 
do, liên minh thuế quan hoặc thương mại 
biên giới và các trường hợp ưu đãi đặc biệt 
khác); thuế suất thông thường áp dụng đối 
với hàng xuất xứ từ những nước hoặc khu 
vực không có thỏa thuận quan hệ đối xử 
tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với 
Việt Nam. 

Ngoài ra, để hạn chế những | tác động tiêu 
cực từ bên ngoài đối với sản xuất trong nước, 
các công cụ tự vệ khác cũng cần được đưa 
vào Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu để 
kết hợp hỗ trợ cho thuế nhập khẩu như: thuế 
chồng bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế 


chống phân biệt đối xử. 
Thuế thu nhập doanh nghiệp 


Thuế thu nhập doanh nghiệp là một trong 
những sắc thuế trực thu chủ yếu và giữ vị trí 
quan trọng trong hệ thống thuế nhằm điều 
tiết thu nhập từ kết quả sản xuất kinh doanh 
của mọi cơ sở kinh doanh có thu nhập. Cùng 
với sự phát triển của nền kinh tế, quy mô của 
hoạt động kinh doanh ngày càng mở rộng, 
hiệu quả kinh doanh ngày càng cao, tích lũy 
từ nội bộ doanh nghiệp ngày càng nhiều thì 
nguồn thu về thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ 
ngày càng lớn. 

Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh 
nghiệp cân tiền hành rà soát, Sắp xếp lại, 
chuyên thu nhập của các thể nhân kinh 
doanh hiện đang thuộc diện điều chỉnh của 
luật thuế thu nhập doanh nghiệp sang điều 
chính bởi luật thuê thu nhập cá nhân. Và như 
vậy, thuế thu nhập doanh nghiệp thực sự chỉ 
là sắc thuế điều chỉnh đối với thu nhập 
của các pháp nhân kinh doanh. Tiếp tục duy 
trì mức thuế suất phố thông là 28% và 
ốn định trong một khoảng thời gian, sau 
đó sẽ được xem xét lại vào những năm 
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2008 - 20090). Để tạo điều kiện cho doanh 
nghiệp tăng tích lũy, đầu tư phát triển sản 
xuât kinh doanh, có thể điều chỉnh giảm thuế 
suất thuế thu nhập doanh nghiệp xuông thấp 
hơn so với mức hiện hành, đồng thời minh 
bạch các quy định về tính thuế thu nhập 
doanh nghiệp trong các văn bản dưới luật 
như các quy định về doanh thu, chỉ phí tính 
thuế, thủ tục đăng, ký, kê khai, thu nộp thuế, 
quyết toán thuế, về ưu đãi, miễn giảm thuế... 
Trong đó, các chi phí hợp lý được trừ khi 
tính thu nhập chịu thuế sẽ được điều chỉnh, 
hoàn thiện dần. theo hướng phù hợp với 
thông lệ quốc tế. Mức thuê suất cụ thể sẽ 
được nghiên cứu xem xét trên cơ sở khả 
năng huy động và mức tăng trưởng GDP 
bình quân của thời kỳ đó. 

Thuế thu nhập cá nhân 

Sắc thuế này sẽ cùng với thuế thu nhập. cá 
nhân trở thành loại thuế trực thu chủ yêu, 
chiếm vị trí quan trọng trong hệ thống thuế 
và tỷ trọng thuế thu nhập cá nhân trong tống 
thu ngân sách nhà nước sẽ có xu hướng tăng 
cao. Tuy nhiên, trong những năm tới, thu 
nhập của đại bộ phận dân cư tuy có được cải 
thiện nhưng vân còn ở mức, thấp, vì vậy, 
trước mắt vân cận duy trì thuế đối VỚI người 
có thu _ nhập cao nhưng SẮC thuế này cần 
được sửa đôi theo hướng: bổ sung thêm thu 
nhập của cá nhân từ chuyển quyên sử dụng 
đất, quyền thuê đất vào diện thu nhập chịu 
thuế; sửa đổi biểu thuế đối với thu nhập 
thường xuyên áp dụng đối với người Việt 
Nam để đông bộ với Luật Thuế thu nhập 
doanh nghiệp. 

Trong thời gian tới cần nghiên cứu xây 
dựng và âp dụng Luật Thuê thu nhập cá 
nhân với mô hinh đánh thuế. thu nhập cá 
nhân căn cứ vào thu nhập tông hợp. Thu 
nhập chịu thuế từ mọi nguôn của các cá nhân 
phát sinh trong năm sẽ được tổng hợp lại và 
áp dụng một biểu thuế suất chung. Đông 
thời phải xác định ngưỡng thu nhập 
chịu thuế và phải tính đên yêu tố chiết trừ 
gia cảnh nhằm bảo đảm sự động viên của 
thuế sát với khả năng đóng góp của 
người nỘp. 


22 


Tạp chí Cộng sản 


Thuế tài sản 

Thuế tài sản là loại thuế điều tiết một 
phân thu nhập của những cá nhân có quyền 
sở hữu, quyên sử dụng các tài sản là quyên 
SỬ dụng đất, nhà, ô-tô, tàu thuyền... Hiện nay 
hệ thống thuế của nước ta chưa có sắc thuế 
này, trong tương lai sẽ nghiên cứu để điều 
chỉnh một số loại thuế như thuế nhà đất, lệ 
phí trước bạ và bổ sung khoản thu về thừa 
kế, quà tặng để đưa vào diện điều chính của 
thuế tài sản, xây dựng thuế tài sản theo 
hướng: 

- Đối với nhà, đất: thuế đánh vào đối 
tượng có quyền SỬ dụng đất, quyền sở hữu 
nhà, vật kiến trúc gắn trên đất. Thuế thu 
hằng năm với mức động viên thấp, tính bằng 
tỷ lệ phần trăm (%) tính trên giá trị đất, trị 
giá nhà, vật kiến trúc. 

- Đối với thuế đăng ký tài sản: Thuế được 
thu một lần vào người có tài sản nằm trong 
danh mục tài sản nhà nước cần quản lý khi 
thực hiện các thủ tục đăng ký tài sản hoặc 
khi có nhu cầu được xác định tính pháp lý 
của các văn tự liên quan đến giao dịch 
chuyên nhượng đối với tài sản như: nhà, đắt, 
tàu thủy, máy bay, ô-tô, xe máy, súng thể 
thao, vốn kinh doanh của các công ty, các tài 
sản vô hình như nhãn hiệu thương mại, 
quyền sở hữu trí tuệ. 

Hoàn thiện chính sách thuế là một quá 
trình phấn đấu của cả hệ thống chính trị, 
trong đó vai trò của các cơ quan thuế vừa với 
tư cách là người tham mưu. người thực hiện 
CÓ vai trò quan trọng. Là hệ thống công cụ 
đòn bẩy của nên kinh tế, thuế BÓP phân to 
lớn vào quá trình chuyển đổi và chủ động 
hội nhập. 


(1) So với các nước và vùng lãnh thô trong khu vực châu 
Á - Thái Bình Dương vào thời điểm 2003 (Ô-xtrây-li-a 30%, 
Trung Quốc 33%, Hồng Công 17%, Ấn Độ 35,7%. In-đô-nê- 
xi-a 10%, 15% và 30%, Nhật Bản 30%, Hàn Quốc 15% và 
27%, Ma-lai-xi-a 28%, Niu-di-lân 33%, Phi-lip-pin 32%, 
Xin-ga-po 22%, Thái Lan 30%), thì mức thuế suất 28% của 
Việt Nam không phải là cao 
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HỊ quyết Đại hội lần thứ X của 
Đảng khắng định tiêp tục sự nghiệp 
đôi mới toàn diện, phát triên nhanh 


và bền vững, sớm đưa nước ta ra khỏi tình 
trạng kém phát triển. Đó là môi trường, điều 
kiện để các nhà báo thể hiện tài năng, thực 
hiện được điều mình ấp ủ, là cơ hội để họ 
tiếp tục rèn luyện tự vươn lên và công hiến 
nhiều hơn cho cách mạng và đất nước. 

Bước vào thời kỳ mới, nhà báo có nhiều 
thuận lợi mà các giai đoạn trước đây không 
có, nhưng sứ mệnh vẫn 
không hề giảm nhẹ, 
cũng như bản chất cách 
mạng không hề thay 
đối. Chúng ta không thể 
hình dung được, nêu sự 
nghiệp đôi mới mà thiếu 
sự tham gia, đóng góp 
tích cực của các nhà báo. 
Càng không thể hình 
dung được sự phát triển 
của đời sống văn hóa, 
tinh thần xã hội và nâng 
cao dân trí mà không có 
sự đóng góp của họ; 
đặc biệt là trong thời kỳ 
đây mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. Chi có 
hòa mình trong thực tiễn 
cách mạng, tham gia tích cực vào công cuộc 
đổi mới các nhà báo mới hoàn thành được sứ 
mệnh vinh quang và cao cả của mình. 

Công cuộc đôi mới toàn diện đang diễn ra 
sâu rộng trên khắp đất nước, với những 
phong trào quân chúng cách mạng sôi nổi, 
phong phú. Những phong trào đó thể hiện 
trong đấu tranh chính trị, tư tưởng, bảo vệ Tổ 
quốc, đẩy mạnh sản xuất, tổ chức đời sống, 
văn hóa, xã hội, phát triển khoa học, công 
nghệ, giáo dục, đào tạo. Cuộc sống, hành 
động sáng tạo của hàng triệu quần chúng 
trong thời kỳ này là mạch nguôn đề tài vô tận 


Số 12 (tháng 6 năm 2006) 


Những uêu cầu 
tề phẩm chất 
của nhà báo 

trong 

THÔI KỲ MỚI 


CHU THÁI THÀNH 


Yạp chí Gộng sản 


cho các nhà báo. Họ đang viết bài, đưa tin, 
đóng góp tích cực cho công cuộc đổi mới 
toàn diện đất nước và chính trong quá trình 
đổi mới đó mà bản thân họ ngày càng phát 
triển, trưởng thành. Bản chất xã hội và đặc 
điểm tâm lý nhà báo đã tạo nên ở họ những 
tố chất trùng hợp tự nhiên giữa nguyện vọng, 
khát vọng với yêu cầu của thời kỳ mới. Một 
thế hệ nhà báo mới, trẻ và năng động, có học 
vấn cao, sức sáng tạo lớn đang được rèn 
luyện, thử thách và trưởng thành trong môi 
trường công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. Họ sẽ có 
được phẩm chất tích cực 
của tư duy xã hội mới (tư 
duy chính trị, kinh tế, 
văn hóa, khoa học...) để 
trở thành những người 
viết báo thích ứng với 
nền sản xuất tiên tiến, 
hiện đại, với khoa học và 
công nghệ cao. Nhờ đó, 
các nhà báo trẻ càng tỏ 
ra sâu sắc và nhạy cảm 

ơn với thực tiễn, tích 
lũy nhiều kinh nghiệm 
hơn, giúp họ đứng trên 
quan điểm thực tiễn để 
lựa chọn các giá trị và 
chuẩn mực, dùng lý trí 
và tư duy phê phán để đánh giá các giá trị và 
chuẩn mực của cuộc sống. Nhà báo trưởng 
thành trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa sẽ là những nhà báo có cá tính mạnh 
mẽ, tự khẳng định có tư duy mới đáp ứng kịp 
thời những đòi hỏi của cách mạng, có hành 
động thiết thực, không duy ý chí và giáo 
điều. 

Thời kỳ mới làm cho nhà báo trở nên 
năng động, sáng tạo hơn, làm bộc lộ các tiềm 
năng và tài năng trong hoạt động báo chí. Họ 
có trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân 
cao, có tay nghề, học vấn, biết sử dụng các 
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công nghệ thông tin báo chí hiện đại. Đây là 
thời kỳ làm báo đây hào hứng, có nhiều điều 
kiện để phát . triển năng lực và nhân cách, 
giúp cho nhà báo thành đạt. Trong thời kỳ 
này, hoạt động của nhà báo càng phong phú, 
tích cực bao nhiêu thì bản thân họ càng giàu 
có thêm về nhãn quan chính trị, về tri thức 
nhiều mặt, về những giá trị tinh thần, tư 
tưởng... Vì thế, chúng ta đồng tình với ý kiến 
cho rằng: Sự phong phú hiện thực của mỗi cá 
nhân hoàn toàn tùy thuộc vào sự giàu có của 
những quan hệ xã hội hiện thực của cá nhân 
đó. Ơ thời kỳ đây mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa mỗi cá nhân mới có thể nhận 
được những phương tiện cho phép phát triển 
toàn diện tất cả những sở trường, năng khiếu 
của mình. 

Ngày nay, cơ SỞ vật chất - kỹ thuật của 
nghề làm báo phát triển nhanh chóng chưa 
từng thấy. Với đường lối đúng đắn của Đảng 
và Nhà nước ta là giữ vững độc lập tự chủ, đi 
đôi với mở rộng hợp tác quôc tê đã tạo điều 
kiện cho cơ sở vật chất - kỹ thuật của báo chí 
tăng nhanh. Các dàn mây in, chế bản điện tử 
hiện đại được trang bị Ở các nhà ¡ in làm cho 
báo chí nước ta đổi mới và hấp dẫn hơn 
nhiều. Đây là điều kiện mới cho nhà báo, làm 
cho báo chí ngày càng thêm phong phú, đa 
dạng về nội dung, rực rỡ về màu sắc, trình 
bày đẹp, hiện đại. 

Trong thời kỳ đấy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, các nhà báo đang tích cực cùng 
với nhân dân, tận tâm, tận lực phấn đấu. cho 
thắng lợi của sự nghiệp nặng nề nhưng rất VỀ 
vang này. Nhà báo chân chính, có trách nhiệm 
với xã hội, trước hết, phải là người vui vỚi 
niềm vui của toàn Đảng, toàn dân, trước mỗi 
thành tựu của đất nước; lo với nỗi lo chung 
trước mọi thử thách, khó khăn của toàn xã 
hội. Chính những phẩm chất tốt đẹp, cơ bản 
ấy đã góp phần tạo ra sự khởi sắc và tăng 
thêm uy tín của báo chí. Nhiều nhà báo có bản 
lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm Cao 
trước xã hội, trước nhân dân với trinh độ nghề 
nghiệp vững vàng đang tìm thấy trong thực 
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tiền sinh động những chất liệu, tạo nên những 
tác phẩm báo chí có chất lượng, cổ vũ, nhân 
rộng cái mới, cái đẹp, điều thiện, điều tích 
cực, đầy lòng nhân ái trong xã hội chúng ta. 

Công cuộc đổi mới toàn diện ở nước ta 
không chỉ có những cơ hội lớn cho nhà báo 
phát triển, mà còn có cả những khó khăn và 
thách thức mới. Xây dựng một đất nước từ 
nghèo nàn thành phôn vinh, một xã hội lạc 
hậu thành tiến bộ, công bằng, dân chủ, văn 
minh là không hề đơn giản. Khai phá một 
con đường mới đưa đất nước tiến lên chủ 
nghĩa xã hội là một sự nghiệp hoàn toàn mới 
mẻ. Vì Vậy, hoạt động của nhà báo phải gắn 
chặt với những sự kiện của công cuộc đổi 
mới toàn diện, đây nhanh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước nhằm giải quyết những 
vân đè mới mẻ, nóng bóng đang đặt ra. 

Đề thực hiện được sứ mệnh cao cả đó, 
yêu cầu đối với các nhà báo thực sự bức xúc: 

Thứ nhất, nhà báo phải đi sâu vào cuộc 
sống, phát hiện những nhân tố mới, điển hình 
tiên tiên, cái hay, cái đẹp trong, xã hội, giới 
thiệu gương “người tốt, việc tốt” làm cho cái 
chân, thiện, mỹ lan tỏa sâu rộng trong đời 
sống xã hội. Bên cạnh đó, nhà báo tích cực 
đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và 
các tệ nạn xã hội góp phần quan trọng vào 
cuộc vận động làm trong sạch bộ máy Đảng, 
nhà nước, làm lành mạnh quan hệ xã hội, _g1ữ 
vững ốn định chính trị, thúc đây mạnh mé sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. Nhà báo tham gia đắc lực vào cuộc đấu 
tranh ngăn chặn, khắc phục những tư tưởng 
và hành động tiêu cực, sai trái; làm thất bại 
mọi âm mưu và hành động chống phá của 
các thế lực thù địch, bảo vệ độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ đấu tranh tư 
tướng, lý luận có mỗi quan hệ hữu cơ với 
nhiệm vụ giáo dục lý tướng cách mạng, uốn 
năn những nhận thức lệch lạc. Nhà báo góp 
phần giáo dục thế giới quan, bồi dưỡng lòng 
yêu nước, cổ vũ truyền thống hào hùng của 
dân tộc, phân tích và khẳng định những 
thành tựu to lớn của. sự nghiệp cách mạng, 
nhất là sự nghiệp đổi mới toàn diện, mạnh 
mẽ của đất nước hôm nay. Điều quan trọng 
là phải nhanh chóng khắc phục khuynh 
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hướng “thương mại hóa”, “nhạt chính trị”, 
xa rời tôn chi, mục đích trong hoạt động 
báo chí. 

Thứ bai, nhà báo phải góp phần tác động 
những tư tướng tích cực đền mọi tầng lớp 
nhân dân, không chỉ ở thành thị, nông thôn 
mà cả ở vùng sâu, vùng xa của đất nước. Họ 
viết về nhiều vấn đề trên nhiều lĩnh VỰC 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quôc 
phòng, an ninh, xây dựng Đảng, quốc tế... 
Trên những vấn đề phong phú, đa dạng và 
không Ít phức tạp đó, đòi hỏi họ phải có kiến 
thức sắc sảo để nắm bắt chính xác mọi khía 
cạnh của các sự kiện, các hiện tượng của đời 
sống xã hội. Cuộc sông mới yêu câu nhà báo 
không ngừng rèn luyện, không chỉ nhanh mà 
còn phải nhạy, không chỉ khân trương, xông 
xáo mà còn phải sáng suốt. Chọn lọc để việt 
hay không viết, công bố hay không công bố 
một thông tin, mức độ đến đầu là xiệc làm 
mà môi nhà báo phải cân nhắc, xuất phát từ 
lợi ích của Đảng của giai cấp, dân tộc và Tổ 
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Thứ ba, nhà báo phải có phẩm chất và 
năng lực cần thiết để thực hiện trách nhiệm 
chính trị - xã hội. Mỗi gia đoạn. có những 
yêu cầu cụ thể về phẩm chất đối với nhà báo, 
nhưng những yêu 4 cầu chung, đòi hỏi chung 
nhất của xã hội đối với nhà báo, là bản lĩnh 
chính trị vững vàng. Bởi vì, làm báo là hoạt 
động chính trị - xã hội thông qua các phương 
tiện thông tin đại chúng. Bản lĩnh chính trị 
thể hiện trong việc nhận thức sâu sắc chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
đường lối, quan điểm của Đảng một cách tự 
giác, vững vàng trước những thử thách, xử lý 
những vẫn đề mới nảy sinh với thái độ khoa 
học và cách mạng. Có được bản lĩnh chính 
trị, nhà báo phải rèn luyện thực tế nghiêm 
túc. Bản lĩnh chính trị của nhà báo trong giai 
đoạn mới đòi hỏi thắm nhuần các quan điềm, 
mục tiêu, nội dung, đường lối công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước ở từng thời kỳ, cả 
giai đoạn trước mắt và lâu dài. Có như vậy, 
nhà báo mới có thể tuyên truyền đầy đủ tiên 
trinh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạO ra 
sức thuyêt phục đối với toàn xã hội, chống 


Số 12 (tháng 6 năm 2006) 


Yạp shí Cộng sản 


lại những tư tưởng bảo thủ, lạc hậu, làm 
chậm trê, hoặc ngăn cản bước đi của công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Thứ tư, trung thành với nhân dân, , phần 
đấu VÌ Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ ,quÔC 
là phẩm chất của nhà báo cách mạng. Ở giai 
đoạn cách mạng hiện nay, cuộc đấu tranh tư 
tưởng giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư 
bản đê giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa 
là rất gay BẤt; trước yêu câu đất nước ta hội 
nhập kinh tê với khu vực và thế giới, càng 
đòi hỏi phâm chất trung thành cao của nhà 
báo mới đứng vững ở vị trí “xung kích” trên 
mặt trận tư tưởng - văn hóa. Mặt khác, trong 
thời kỳ mới đòi hỏi nhà báo phải thường 
xuyên tiếp XÚC VỚI nhân dân, giải đập những 
vấn đề mới do cuộc sống đặt ra; góp phần tô 
chức, phát động phong trào hành động cách 
mạng của nhân dân. Mọi thông tin, nghị luận 
và hành vi của nhà báo đều phải thể hiện đây 
đủ trách nhiệm cao cả đó. 

Thứ năm, trong thời kỳ đẩy nhanh sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhà 
báo cân phải có là trí thức khoa học tổng 


_ hợp. Bởi vì, nhà báo cân cả một hệ thống 


kiên thức để đánh giả đúng đắn về mọi 
phương diện kinh tế - xã hội và làm tốt 
nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, giáo dục, 
nâng tầm tri thức của mọi người dân, 

Nhà báo hiện nay đòi hỏi phải có trình độ 
tư duy sâu SẮC, khoa học, có kỹ năng làm báo 
giỏi. Viết về lĩnh vực kinh tê, nhà báo phải 
vừa là nhà kinh tế, vừa là nhà hoạt động khoa 
học xã hội và nhân văn. Muốn việt được 
nhiều bài báo hay, sắt hợp VỚI đối tượng 
cũng phải tư duy, nghiên. cứu rất khoa học, 
nhưng lại phải thể hiện nó bằng kỹ năng báo 
chí, bảo đảm tính thời sự. 

Thứ sáu, nhà báo phải có tính thích ứng 
CAO VỚI SỰ chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn 
liền với đổi mới công nghệ và các thách thức 
đặt ra liên tục của đất nước. Thời kỳ mới là 
một quá trinh phát triển kinh tế với gia tốc 
ngày càng cao, với việc sử dụng khoa học 
và công nghệ hiện đại. Đó là cơ hội ' ngàn 
vàng” cho đội ngũ nhà báo rèn luyện và công 
hiến; đồng thời là sự phát huy cao độ võn trí 
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tuệ và trình độ phát triển mọi mặt của nhà 
báo. Thời kỳ mới là một cuộc tấn công về 
giáo dục, xã hội, văn hóa, là một đòi hỏi cao 
vê đạo đức, về tính năng, tỉnh thần Sáng tạo 
của nhà báo để đáp ứng mọi yêu câu thông 
tin của các tầng lớp nhân dân. Công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đòi hỏi thông tin nhiều 
chiều, đa dạng, nhanh nhạy và chính xác. Do 
đó, nhà báo phải được đào tạo, bồi dưỡng 
theo hướng tăng hàm lượng. chất xám và 
nghiệp vụ báo chí, nhằm đổi mới và làm 
phong phú thêm kiến thức trong mỗi nhà báo 
cho phù hợp với yêu cầu mới. 

Trong thời kỳ mới, chúng ta mở rộng các 
quan hệ quốc tê và giao lưu văn hóa, thông 
tin báo chí với các nước. Vì thế, có rất nhiều 
nguồn tin xâm nhập vào nước ta. Chúng ta 
không thể ngăn cấm bằng mệnh lệnh hành 
chính đối với sự tràn ngập thông tin. Tình 
hình đó yêu câu các nhà báo ngoài sự phê 
phán, phân tích, còn phải có sự hướng dẫn, 
xử lý các nguồn thông tin không chính xác. 
Cách làm báo theo kiêu trước đây không còn 
phù hợp với yêu cầu cung cấp thông tin của 
công chúng, của xã hội trong thời kỳ mới. 
Đây cũng là vấn đề khá bức xúc, đòi hỏi các 
nhà báo vươn lên mạnh mẽ, đủ sức chiếm 
lnh và hướng dẫn dư luận xã hội, hạn chế 
các nọc độc thông tin từ bên ngoài. 

Thứ bảy, nhà báo chú trọng tính trung 
thực, khách quan và có cái tâm trong sáng. 
Lê-nin đã chỉ rõ: sự thật là sức mạnh của báo 
chí chúng. ta. Bác Hồ nhắc nhớ: Không nên 
chỉ viết cái tốt mà giấu cái xấu. Nhưng phê 
bình phải đúng đắn. Nêu cái hay, cái tốt thì 
phải có chừng mực, chớ phóng đại... Đầy là 
đạo đức cao quý của người câm bút thời kỳ 
nào cũng được coi là nguyên tắc nghề nghiệp 
phải tuân theo. Ở thời kỳ công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa càng đòi hỏi cao hơn nguyên tắc 
đạo đức này, vì con người lúc ấy là con người 
của công nghiệp hiện đại, có suy nghĩ khoa 
học và tác phong công nghiệp trong mọi lĩnh 
vực hoạt động xã hội. Nhà báo tiếp cận sớm 
_và nhanh với tiến trình cải biến xã hội từ 
nông nghiệp lạc hậu thành công nghiệp hiện 
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đại. Phân ánh quá trình cải biến này một cách 
trung thực, khách quan và tư duy khoa học là 
một đòi hỏi khách quan đối với nhà báo. 

Đất nước ta đang chuyển mình thực sự và 
mạnh mẽ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa để nhanh chóng thoát khỏi 
nghèo nàn, lạc hậu. Mục tiêu đó đặt ra cho 
các nhà báo phải phần đấu đạt được những 
đức tính, năng lực cân thiết: vững vàng về 
chính trị; trong sáng về lối sống; tinh thông 
về nghiệp vụ; giàu có về trí tuệ; tác phong 
công nghiệp hiện đại... Về những phẩm chât 
này, ngay từ năm 1847, trong bài luận chiến 
với Kác Ghen-xen, Mác và Ang-ghen đã chỉ 
ra răng: Những người làm báo cách mạng 
cân phải có tư tưởng rõ, phong cách tốt, kiên 
thức Tộng, Ự luận khoa học, chính xác, tỉnh 
thông và cân thiết phải có một số tài năng 
văn học nhất định. Đông thời, họ phải là 
những chiến sỹ cách mạng, tự nguyện khép 
mình vào đội ngũ những chiến sỹ hết lòng 
hết dạ phục vụ sự nghiệp của giai cấp công 
nhân. Bác Hồ dạy: Cán bộ báo chí cũng là 
chiến Sỹ cách mạng. Cây bút, trang gIẬY là 
vũ khí sắc bén của họ. Điều đó, yêu câu các 
nhà báo phải có nỗ lực lớn, quyết tâm cao, có 
niềm tin vững chắc, ý chí và nghị lực phi 
thường vượt lên khó khăn, thách thức, năm 
bắt cơ hội, phát huy nội lực để trở thành 
những người chiến sỹ trên mặt. trận tư tưởng - 
văn hóa của Đảng. Thời kỳ mới sẽ thử thách, 
sàng lọc và khẳng định những giá trị đích 
thực, sẽ làm xuất hiện nhiều tài năng. trong 
đội ngũ nhà báo. Nó cũng sẽ tạo ra và phát 
triển không ngừng nguôn lực nhà báo trẻ, 
thông minh và đây sáng tạo cho tương lai. 

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đang tạo ra thời cơ và vận hội lớn cho các 
nhà báo bộc lộ các tiềm năng, tài năng sáng 
tạo của minh. Trên mỗi bước tiến lên của 
công cuộc đổi mới, hiện đại hóa đất nước sẽ 
tạo đà cho sự phát triển cao hơn về chất của 
nhà báo và ngược lại nhà báo được nâng cao 
về chất sẽ là nguôn xung lực lớn, góp phần 
thúc đây sự nghiệp đối mới toàn diện, đưa 
đất nước phát triên nhanh và bền vững. C] 
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ĐỒ THẾ TÙNG “ 


<Ð)b» viên làm kinh tế tư nhân” 
là một vấn đề rất quan trọng, 
liên quan trực tiếp đến tính 
nguyên tắc của tổ chức đảng và tiêu chuẩn 
đàng viên. Bởi vậy, đòi hỏi phải có phương 
pháp luận. khoa học và kiên định lập trường 
của giai cấp công nhân mới có thể tìm được 
lời giải đáp đúng đắn. Trong bài này chúng 
tôi muôn làm sáng tÓ một số quan điểm 
chung trong cách tiếp cận vấn đề. 

Trước hết cần khăng định răng, kinh tế tư 
nhân không phải là một chình thê thuần nhất, 
mà gồm cả kinh tế cá thể, tiểu chủ và tư bản 
tư nhân với các trình độ rất khác nhau về lực 
lượng sản xuất. Bởi vậy, không thể có một 
chính sách chung cho sự phát triển của kinh 
tế tư nhân. Đồng thời, khi so sánh các tổ chức 
kinh tế tư nhân không thể chỉ dựa vào một 
tiêu thức duy nhất là tư hữu về tư liệu sản 
xuất, mà phải xét cả nhữg tiêu thức khác, 
nhất là trình độ phát triển của lực lượng sản 
xuất và quan hệ sản xuất, để có định hướng 
thích hợp cho những hình thức phát triển thấp 
tiến nhanh lên các hình thức cao hơn, tiến 
bộ hơn. 

Như chúng ta đã biết, ngoài con đường 
hinh thành các hợp tác xã, kinh tế cá thể tiêu 
chủ phát triển ắt sẽ dẫn đến sự ra đời và phát 
triển kinh tế tư bản tư nhân. Đó là quy luật, 
nên không thể ngăn cấm. Theo V.I. Lê-nin, 
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“Chính sách ấy (ngăn cấm - 
TƠ) là một sự đại đột và tự 
sát đối với đảng nào muôn 
áp dụng nó. Dại dột, vì về 
phương diện kinh tế, chính 
sách ây là không thể nào 
thực hiện được, tỰ sát, vì 
những đẳng nào định thi 
hành một chính sách như 
thế, nhất định sẽ bị phá 
sản”(). Hơn nữa, một nước 
dưới sự lãnh đạo chính trị 
của giai cấp vô sản, thì có thể sử dụng chủ 
nghĩa tư bản tư nhân (chứ đừng nói øì chủ 
nghĩa tư bản nhà nước) để xúc tiên chủ nghĩa 
xã hội. Chủ nghĩa tư bản tư nhân đóng vai 
trò “trợ thủ” cho chủ nghĩa xã hội, theo 
V.]. Lê-nin, điều đó “... không có .øì là ngược 
đời cả đó là một sự thật kinh tế hoàn toàn 
không thể chối cãi được”(2) vì “công lao lịch 
sử” của chủ nghĩa tư bản là làm tăng vọt lực 
lượng sản xuât và xã hội hóa lao động. 
Nhưng thừa nhận tính chất tiến bộ về vai trò 
lịch sử của chủ nghĩa tư bản là hoàn toàn 
tương dung... với sự thừa nhận tuyệt đối rằng 
chủ nghĩa tư bản có những mặt tiêu cực, đen 
tối; và răng, chủ nghĩa tư bản vốn có những 
mâầu thuần xã hội rộng lớn và sâu sắc làm lộ 
rõ tính chất quá độ lịch sử của chế độ kinh tế 
ấy. Bởi vậy, cân thiết phải có định hướng, 
quản lý, điêu tiết của Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa. 

V.I. Lê-nin đã phê phân những người dân 
túy ở Nga không dám nhìn thắng vào sự thật, 
không dám gợi sự vật bằng tên thật của nó, 
nên một mặt, họ muốn phát triển kinh tế hàn 
hóa, nhưng mặt khác, họ lại phủ nhận tính tât 
yếu của sự ra đời nhà tư bản trong quá trình 
đó. Họ có khuynh hướng chung là che giấu 


* GS, TS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
(1), (2) V.I. Lê-nin: Toàn tập. Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 
1978,t 43, tr 267, tr 281 
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sự đối kháng giai cấp và sự bóc lột người lao 
động. 

Dù ca ngợi sự tiền bộ của chủ nghĩa tư bản 
đến mức nào cũng không được quên rằng, 
những người công nhân làm thuê và những 
nhà tư bản là một thể thống nhất của hai mặt 
đối lập. Sự thống nhất biêu hiện ở chỗ nếu 
nhà tư bản không thuê công nhân thì công 
nhân sẽ chết đói, và nếu tư bản không bóc lột 
được lao động thặng dư thì tư bản cũng tiêu 
ma. Sự đối lập về lợi ích kinh tế biểu hiện 
trong sự phân phối giá trị mới tạo ra (gồm 
Y +m, tiền công và giá trị thặng dư), nếu tiền 
công (v) tăng lên thì giá trị thặng dư (m) (hay 
lợi nhuận) phải giảm xuống hoặc ngược lại. 

Như vậy, kinh tế tư bản tư nhân vừa có 
mặt tiến bộ, cần phải khuyến khích phát 
triển, vừa bóc lột giá trị thăng dư nên còn sự 
đối lập về lợi ích kinh tế giữa công nhân và 
nhà tư bản. Nhưng không vì thế mà ngăn cản 
sự phát triển của nó. Đầu tranh chông chủ 
nghĩa tư bản không phải bằng cách ngăn cấm 
hay “làm chậm” sự phát triển của nó lại, mà 
là bằng cách đấy nhanh sự phát triển của nó 
lên, không phải là từ phía sau mà là từ phía 
trước, không phải theo hướng Lưng động, mà 
theo hướng tiến bộô). Bởi VÌ, .. do chính 
ngay những quy luật phát triển của chủ ¡ nghĩa 
tư bản mà chế độ xã hội chủ nghĩa nhất định 
phải phát sinh?) 

Trong điều kiện hiện nay Ở nước ta, nhận 
thức đúng sự thật như trên là để có chính sách 
phù hợp về hai mặt. Một mặt, phải bảo đảm 
môi trường kinh doanh thuận lợi sao cho nhà 
tư bản có thể thu được lợi nhuận thích đẳng 
để họ mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế. 
Trong, điều kiện toàn cầu hóa và khu vực hóa 
kinh tẾ, sự cạnh tranh để thu hút đầu tư ngày 
càng gay gắt, thì chính sách ưu đãi càng có 
vai trò quan trọng. Mặt khác, khi Nhà nước 
điều tiết việc phân phối lại một phân tông sản 
phẩm thặng dư của xã hội, thì giá trị mới 
được tạo ra có một phần thuộc vê Nhà nước 
dưới các hình thức thuế thu nhập doanh 
nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và các loại 
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thuế khác. Bởi vậy, Nhà nước có chức năng 
và phải tìm biện pháp điều hòa lợi ích của xã 
hội, của nhà tư bản và công nhân, sao cho 

“chủ và thợ cùng có lợi” thì xã hội cũng có 
lợi, để tránh xảy ra mâu thuần, xung đột xã 
hội, cản trở sự phát triển ổn định và bền 
vững. 

Vì kinh tế tư bản tư nhân bóc lột lao động 
thặng dư của công nhân và có sự đối lập về 
lợi ích kinh tẾ giữa công nhân và nhà tư bản, 
nên điểm cốt lõi của vẫn đề đảng viên làm 
kinh tế tư nhân là: đảng viên Đảng Cộng sản, 
đội tên phong của giai cấp công nhân, có 
được phát triển kinh tế tư bản tư nhân 
không?, có được làm nhà tư bản không 2 

Muốn trả lời câu hỏi trên phải kết hợp 
những nguyên lý về kinh tế chính trị với 
những nguyên lý về xây dựng Đảng. Trong 
xã hội còn tôn tại những giai cập khác nhau, 
để đấu tranh, bảo vệ lợi ích của mình, giai 
cấp công nhân cần có tô chức đảng để lãnh 
đạo và tập hợp lực lượng không những của 
giai cấp mình, mà còn liên minh với những 
giai câp và tầng. lớp xã hội khác nữa. Mỗi 
đảng chính trị đều dựa trên quan điểm, lập 
trường và lợi ích của một giai cấp nhất định, 
thể hiện bản chất của giai cấp hay một tầng 
lớp trong giai cấp đó. Từng cá nhân có thể từ 
bỏ lập trường, quan điểm và lợi ích của giai 
cấp mà mình xuất thân để gia nhập đẳng của 
một giai cấp khác, nhưng không thể có một 
đẳng chính trị nào lại mang bản chất của hai 
hay nhiêu giai cấp khác nhau. 

Một đảng là đội. tiên phong của giai cấp 
công nhân thì chỉ có thể dựa trên lập trường, 
quan điểm và lợi ích của giai cấp công nhân, 
thể hiện bản chất của giai cầp công nhân. 
Song vì lợi ích của những người lao động và 
nhân dân nói chung về cơ bản phù hợp với 
lợi ích của giai câp công nhân, và đảng liên 
hệ chặt chẽ với quân chúng, một lòng, một dạ 
phụng sự giai cầp và nhân dân, nên “Đảng là 
đàng của giai câp lao động, mà cũng là đẳng 


(3), (4) Xem: V.I. Lê-nin: Sđd, t 1, tr 456, 215 
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của toàn dân”), “Tự tưởng của Đảng là tư 
tưởng của giai cấp công nhân, nó đấu tranh 
cho lợi ích của toàn dân. Vì vậy, trong Đảng 
không thể có những tư tưởng, lập trường và 
tác phong trái với tư tướng, lập trường và tác 
phong của giai cấp công nhân” 6). 

Hô Chí Minh đã chỉ rõ: “Tất cả những 
người không có tư liệu sản xuất, phải bán sức 
lao động mà sống, là công nhân. Nhưng chỉ 
công nhân công nghệ là hoàn toàn đại biểu 
cho các đặc tính của giai cấp công nhân", 
nghĩa là khi nói Đảng mang bản chất của giai 
câp công nhân phải hiểu là bản chất của công 
nhân đại công nghiệp, tiêu biểu cho lực lượng 
sản xuất tiên tiễn nhật. Những đẳng viên xuât 
thân từ các giai cấp khác và cả những đảng 
viên là công nhân đều phải rèn luyện theo 
những “đặc tính cách mạng” của công nhân 
đại công nghiệp. “Lãnh đạo được hay không, 
là do đặc tính cách Tạng, chứ không phải do 
số người nhiều ít của giai cấp”Ớ'. 

Trong suốt chặng đường đấu tranh cho 
mục tiêu dành thắng lợi cuối cùng, Đảng 
phải có chiến lược và sách lược cách mạng 
thật cụ thể và thích hợp, khôn khéo quy định 
ở giai đoạn nào thì phải dựa vào lực lượng 
nào, đoàn kết lực lượng nào, cô lập và phân 
hóa lực lượng nào, để tiêu diệt kẻ thù của giai 
cấp, của nhân dân; theo tính chất cách mạng 
của nước ta mà quyết định động lực cách 
mạng bao gồm những giai cập nào. Trong 
giai đoạn hiện nay, Đảng ta đã xác định: “Đại 
đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh 
giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và 
đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
là đường lối chiến lược của cách mạng Việt 
Nam; là nguồn. sức mạnh, động lực chủ yếu 
và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm 
thắng lợi bên vững của sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc”), 

Trong khối đại đoàn kết này tất yếu có các 
nhà doanh nghiệp lớn nhỏ, nhưng cũng lại có 
ý kiến cho răng, Ở nước ta hiện chưa có và sẽ 
không có giai cấp tư sản. Khi bàn về vấn đề 
này, chúng ta hãy nhớ lại sự kiện V.I. Lê-nin 
phê phán phái dân túy khi họ viện cớ giai cấp 
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tư sản ở Nga thời â Ấy, nhất là ở nông thôn, còn 
non yếu, đang ra đời, để ' phủ nhận sự tồn tại 
và phát triển của kinh tế tư bản tư nhân và 
giai cầp tư sản, không thấy rằng do sự phân 
hóa hai cực của sản xuất hàng hóa nhỏ, tất 
yếu sẽ ra đời các nhà tư bản, mà kinh tẾ tư 
bản tư nhân tiến bộ hơn các loại kinh tế tư 
nhân khác, nên nhất định nó phải phát triển 
nhanh hơn, mạnh hơn, do đó không có lực 
cản nào ngăn nổi sự ra đời và phát triển của 
giai cấp tư sản dân tộc. Vấn đề ở đầy là tầng 
lớp hay giai cấp tư sản dân tộc có đối kháng 
với lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân 
lao động và Nhà nước hay không? Điều này 
hoàn toàn tùy thuộc vào chủ trương, đường 
lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 
nước trong việc điều tiết thu nhập và các mối 
quan hệ giữa tư bản và lao động, trong hoàn 
cảnh cụ thể của phát triển đất nước. 

- Trong tình hình nước ta hiện nay, khi giai 
cấp công nhân vẫn chưa phải là tuyệt đại đa 
số dân cư, thì tất nhiên sô đông đảng viên 
Đẳng cộng sản Việt Nam. vẫn là những người 
xuất thân từ nông dân, tiêu tư sản, trí thức và 
cả tư sản dân tộc nữa. Nhưng dù xuất thân từ 
thành phần giai cấp nào cũng đều phải không 
ngừng tu dưỡng, rèn luyện lập trường, quan 
điểm và bản chất của giai câp công nhân đại 
công nghiệp để trở thành “những chiến sĩ của 
g1ai câầp công nhân”. 

Trong “Bài nói tại Hội nghị nông vận và 
dân vận toàn quốc”, Hồ Chí Minh đã nhắc 
nhở các đẳng viên Đảng Lao động Việt Nam 
rằng: “Mình là đẳng viên phải phục vụ nông 
dân, lãnh đạo nông dân kháng chiến kiến 
quốc, nhưng không phải là minh đứng vào 
địa vị nông dân”). Ở đây cũng vậy, Đảng 
tạo mọi điều „kiện thuận lợi để phát triển kinh 
tế tư nhân kê cả tư bản tư nhân, nhưng không 
vì thế mà đảng viên lại rời bỏ lập trường, 


(5), (6) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 2000, t 7, tr 231, 230 

(7) Hồ Chí Minh: Sđữ, t 7, tr 212 

(8) Tạp chí Cộng sản, số 4-2006. tr 24 

(9) Hỗ Chí Minh: Sđd, t 7, tr 29 
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quan điểm của giai cấp công nhân, đứng vào 
địa vị của nhà tư bản. Nếu kết nạp một 
người xuất thân từ giai cấp tư sản vào Đảng 
Cộng sản Việt Nam, thì đó không phải là 
“kết nạp nhà tư bản vào Đảng” mà là kết nạp 
một người đã tự nguyện từ bỏ lập trường, 
quan điểm, tư tưởng của giai cấp tư sản đề 
tiệp thu lập trường, quan. điểm và tư tưởng 
của giai cập công nhân. Nếu trong một chỉ bộ 
mà gôm cả nhà tư bản (theo đúng nghĩa của 
từ này) và người làm thuê, với lợi ích kinh tế 
đối lập nhau (như đã phân tích ở phần trên), 
thì không thể thống nhất về quan điểm, lập 
trường... được, liệu ai sẽ là người có vai trò 
quyết định và liệu có còn là đội tiên phong 
của giai cấp công nhân nữa không? Trừ 
những trường hợp rất hãn hữu (mà ở đây 
không bàn về những ngoại lê, ngầu nhiên 
này) còn nói chung thì cả ở những doanh 
nghiệp tư nhân kinh doanh giỏi, tại đó lương 
của người lao động cao, cũng khó có sự nhât 
trí vê lợi ích giữa chủ và thợ. Bởi | Vậy, ca tụng 
một chiều những cách đối Xử tốt của nhà tư 
bản đối với công nhân, để đi đến kết luận 
rằng không có sự đối lập về lợi ích, thì cũng 
không thê chấp nhận được, không khác gi 
thấy cây mà chẳng thấy rừng. Vấn đề đặt ra 
là phải hiểu biết một cách thuần thục cơ chế 
bóc lột của tư bản đối với lao động để có đối 
sách thích hợp bảo vệ lợi ích chính đáng của 
người lao động và vì sự phát triển chung của 
đât nước, cũng như định hướng phát triển cho 
các thành phần kinh tế theo hướng tiến bộ. 

Theo chúng tôi, dù Đảng cho phép đảng 
viên Đảng cộng sản Việt Nam được làm kinh 
tế tư nhân, hoặc thậm chí sau này sẽ kết nạp 
một số người từ tầng lớp tiểu chủ và nhà tư 
sản vào Đảng, thì cũng phải xuất phát từ một 
nguyên tắc chung - Đảng viên trước hết là 
những công dân ưu tú, nhưng đó mới chỉ là 
điều kiện cân. Điều kiện đủ là công dân ưu tú 
đó phải chấp nhận Cương lĩnh, Điều lệ của 
Đảng và những ràng buộc trong việc tham 
gia làm kinh tê tư nhân. 

Chúng ta hoan nghênh và khuyến khích 
mọi đáng viên cũng như mọi công dân thi 
đua làm giàu. Nhưng việc làm giàu của đẳng 
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viên cộng sản vừa giống, vừa khác với cách 
làm giàu của nhà tư bản tư nhân, làm giàu mà 
không xa rời bản chất của đội tiên phong của 
giai cấp công nhân. Sự “vừa giông, vừa 
khác” là ở chô, học cách kinh doanh và quản 
lý của nhà tư bản, nhưng thực hiện phân phối 
không theo cách của nhà tư bản. 

Về kinh doanh, không những chúng ta 
phải kế thừa cơ sở vật chất - kỹ thuật và 
thành tựu khoa học - công nghệ của chủ 
nghĩa tư bản, mà còn phải học tập cách tổ 
chức và quản lý của các nhà tư bản. VỊ. 
Lê-nin đã chỉ rõ, phải học tập chủ nghĩa xã 
hội phần lớn ở những người lãnh đạo các 
tờ-rớt, phải học tập chủ nghĩa xã hội ở những 
nhà tổ chức lớn nhất của chủ nghĩa tư bản. Và 
phải biết lợi dụng những yếu tô về tài năng tổ 
chức, về vốn hiểu biết kỹ thuật mà xã hội 
trước đã tích lũy. được, những yêu tố mà chín 
phần mười, và có thể là chín mươi chín phần 
trăm, lại thuộc về giai cấp đối lập một cách 
thù địch với cuộc cách mạng xã hội chủ 
nghĩa (10), 

Trong kinh tế thị trường, muốn làm giàu 
phải học tập cách kinh doanh và quản lý của 
nhà tư bản giỏi. Tuy nhiên, giá trị thăng dư 
được tạo ra trong sản xuất, còn vấn đề có bóc 
lột hay không, nếu có thì mức độ như thế nào 
là hợp đạo lý, lại diễn ra trong việc phần phối 
giá trị thăng dư đó. Nếu toàn bộ hoặc đại bộ 
phận giá trị thặng dư (trừ thuế) rơi vào túi 
nhà tư bản thi đó là bóc lột, nhưng cũng 
không phải vì thế mà người lao động lại có 
thể đòi hết mọi giá trị thăng dư về mình. 
Những khoản khấu trừ thuộc về nhà nước thi 
họ sẽ được hướng một cách trực tiếp hoặc 
giản tiếp thông qua hệ thống phân phôi lại và 
các phúc lợi xã hội, phúc lợi công cộng. 

Ngày nay, ngay tại các nước tư bản phát 
triển cũng có những điều luật, chế tài cụ thể 
để kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ ngày, giờ 
lao động, nhất là có điều luật khống chế các 
công ty trong việc cấu kết để nắm độc quyền 
và hưởng lợi nhuận siêu ngạch. Hà cớ gi, 


(10) Xem: V.I. Lê-nin: Sđd, t 36, tr 164 - 170 
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Nhà nước của chúng ta mang bản chất của 
dân, do dân và vì dân lại không có những bộ 
luật, những chế tài bảo vệ những lợi ích chính 
đáng của người lao động, và chỉ cho phép 
bóc lột văn minh, vì sự phát triển, tiến bộ xã 
hội và chấn hưng đất nước! 

Làm giàu theo đúng như các nhà tư bản ắt 
là có bóc lột, nhưng trong hoàn cảnh nước ta 
hiện nay, kinh tê tư bản tư nhân vẫn tiến bộ 
hơn sản xuất nhỏ, vẫn là hợp pháp, nên được 
khuyến khích phát. triển. Vậy, trên con đường 
làm giàu này, vị trí tiên phong của đẳng viên 
cộng sản ở đâu? Để phát triển kinh tế thị 
trường có sự quản lý của Nhà nước theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, đẳng viên cộng sản 
phải đi tiên phong, tìm một cách làm giàu 
chưa có tiên lệ trong lịch sử, đó là làm giàu 
văn minh, làm giàu cho bản thân mình, 
đông thời cho cả cộng đông, gương mẫu 
trong việc chấp hành pháp . luật. 

Không phải đảng viên nào cũng có thể 
làm kinh tê tư nhân giỏi. Mỗi người có năng 
khiếu và tư chất riêng, do phân công lao động 

xã hội mà đi vào từng lĩnh vực thích hợp. 
Đảng đang cần TẤt nhiêu đảng viên giỏi kinh 
doanh, cũng như cần đảng viên gIỏi trong các 
lĩnh vực khác, nhưng dù ở lĩnh vực nào đẳng 
viên cũng phải giữ gìn bản chất của đội tiên 
phong của giai câp công nhân. Bởi vậy, 
những đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhần 
muôn vân xứng đáng là đảng viên cộng sản 
ưu tú thì phải theo một số quy định riêng, 
mà những nhà tư bản (đúng nghĩa) không cân 
phải tuân theo. Nói một cách hình tượng thì 
những đảng viên đó phải là những “nhà tư 
bản đỏ”. : 

Như trên đã phân tích, sự bóc lột chủ yêu 
biểu hiện trong việc phân phối giả trị thăng 
dư. Bởi vậy, không những cân có luật, chế tài 
thích hợp để bảo đảm vừa có động lực. đây 
nhanh sự phát triển kinh tế, vừa bảo vệ tốt lợi 
ích chính đáng của người lao động, mà còn 
cân quy định một số điêu kiện về phân phối 
giã trị thăng dư, mà những đảng. viên làm chủ 
doanh nghiệp tư nhân phải tự giác chấp hành. 
Những quy định này như thê nào, đè nghị 
Trung ương Đảng tập hợp một số chuyên gia 
biên soạn, rồi hoàn thiện dần trong quá trình 
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tổng kết hoạt động thực tiễn. Theo suy nghĩ 
ban đầu của chúng tôi, những quy định đó ít 
nhất phải bao hàm những điểm cơ bản sau 
đây: 

Một là, phải theo nguyên tắc phân phối 
của chủ nghĩa xã hội là làm nhiêu hưởng 
nhiều, làm ít hưởng ít, không làm không 
hưởng. Những đẳng viên làm chủ doanh 
nghiệp tư nhân chấp hành đúng pháp luật và 
những điều quy định của Đảng thì được sử 
dụng thu nhập chính đáng của mình để nâng 
cao mức sông của bản thân mình và gia đình 
mình, có lối sống lành mạnh, không được xa 
hoa, lãng phí... 

Hai là, quan tâm cải thiện điều kiện làm 
việc và đời sông của công nhân trong doanh 
nghiệp, tiền công trả tương ứng với năng suất 
lao động và hiệu quả kinh doanh của doanh 
nghiệp, khi giá trị mới tăng, lên thì tiền công 
cũng được tăng theo ,cùng tỷ lệ với mức tăng 
lợi nhuận, không để xấy ra đối kháng giữa 
chủ với thợ. Những doanh nghiệp xuât sắc 
không những làm gương cho các doanh 
nghiệp tư nhân, mà còn cho cả các doanh 
nghiệp nhà nước. 

Ba là, tự giác, xung phong tham gia các 
hoạt động xã hội, như góp quỹ xóa đói, giảm 
nghèo, hô trợ các vùng bị thiên tai, góp quỹ 
khuyến học, xây nhà tỉnh nghĩa V.V, 

Bốn là, nếu đảng viên nào không muốn 
ràng buộc bởi những quy định riêng của 
Đảng, thì vẫn được pháp luật "bảo VỆ Và 
khuyến khích trong việc phát triển sản xuất, 
kinh doanh. Nhưng họ không còn đủ tiêu 
chuẩn đứng, trong hàng ngũ của Đảng. 

Riêng với các đẳng. viên là cân bộ, công 
chức, Đảng và Nhà nước cần có chế tài chặt 
chế hơn, ngoài việc quy định bản thân họ 
không được tham gia các hoạt động kinh 
doanh tư nhân, còn có những ràng buộc khác 
trong các mối quan hệ gia đình thân thuộc để 
họ không lợi dụng được chức vụ, quyên hạn, 
làm lợi cho cá nhân và gia đình, cũng như lợi 
dụng việc Đảng cho phép đẳng viên làm 
kinh tế tư nhân đề rửa tiên, hợp thức hóa các 
khoản thu nhập bất chính do tham nhũng 
mà có. C] 


31 


lên eứu - rao đổi 


RONG Cương 
linh xây dựng 
đât nước thời 


kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại 
hóa của Đảng ta, con 
người Việt Nam được 
coi vừa là mục tiêu, 
vừa là động lực của sự 
phát triển kinh tế - xã 
hội. Để có được một 
thế hệ con người Việt 
Nam mới đáp ứng 
những yêu cầu của sự nghiệp đổi mới trong 
bối cảnh toàn cầu hóa, chúng ta cần có một 
chiến lược giáo dục vừa tiên tiến, vừa kế thừa, 
phát huy được những giá trị truyền thống 
nhằm tạo nên một hợp lực chung thống nhất 
giữa giáo dục gia đình, giáo dục nhà trường và 
giáo dục xã hội. 

Mỗi loại hình giáo dục đều có vai trò và vị 
trí không thể thay thế trong việc hình thành 
con người Việt Nam mới, nhưng giáo dục gia 
đình với những đặc trưng riêng của mình có ý 
nghĩa đặc biệt quan trọng trong giai đoạn đôi 
mới và hội nhập quốc tế hiện nay. Gia đình là 
một thiết chế xã hội, là một nhóm người có 
quan hệ hôn nhân và huyết thống, cùng chung 
sống và có chung ngân sách. Mặc dù chịu tác 
động mạnh mẽ của cơ chế kinh tế thị trường 
và toàn câu hóa, nhưng B1ả ‹ đình Việt Nam vân 
là một giá trị bền vững, vẫn là tế bào của xã 
hội, là nơi chăm sóc, nuôi dưỡng, nương tựa 
của mỗi con người suốt cả cuộc đời và là môi 
trường quan trọng giáo dục nếp sống và hình 
thành nhân cách cho thế hệ trẻ. 

Cùng với các chức năng tái sản xuất con 
người, kinh tế, tâm lý - tình cảm, giáo dục gia 
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đình không chỉ là một chức năng cơ bản của 
gia đình Việt Nam mà trong bối cảnh toàn cầu 
hóa kinh tế hiện nay, chức năng giáo dục của 
gia đình càng trở nên có ý nghĩa đặc biệt. 
Trong xã hội hiện đại, giáo dục gia đình là 
một bộ phận cơ bản hợp thành hệ thống giáo 
dục xã hội nhằm xây dựng và phát triển con 
người một cách toàn diện, hướng tới nâng cao 
chất lượng nguồn lực con người, đáp ứng yêu 
cầu ngày càng cao của xã hội hiện đại. 


Giáo dục gia đình là sự tác động một cách 
tự giác, thường xuyên, có hệ thống và có mục 
đích đến sự phát triển toàn diện một con 
người. Nó có những đặc trưng sau: được bắt 
đầu từ khi đứa trẻ ra đời và theo suốt cuộc đời 
một con người; xuất phát từ tình cảm và thông 
qua tình cảm; gắn liền với từng đứa trẻ nên rất 
cụ thể và cá biệt; mang tính phong phú, tông 
hợp và phối hợp cao bởi sự không thuần nhất 
của các thành viên gia đình; chủ yếu dùng 
phương pháp nêu gương, giảng giải, thuyết 
phục băng tình cảm và hành vi ứng xử, hướng 
tới mục đích xây dựng những con người mới 
đáp ứng cả vai trò chủ nhân gia đình và chủ 
nhân đất nước... 
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Giáo dục gia đình bị quy định bởi chế độ 
kinh tế - xã hội mà cơ bản là hệ tư tưởng, 
chuẩn mực đạo đức, hệ thống giá trị và trình 
độ văn hóa của mỗi xã hội nhất định. Cùng 
với giáo dục xã hội, nó BÓP phân tạo ra những 
con người đủ phẩm chất đạo đức, đủ năng lực 
chuyên môn, đủ thể chất cá nhân... đáp ứng 
được yêu cầu mới của xã hội hiện đại nhằm 
hướng tới thực hiện mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

_ Trong gia đình, ngay từ khi còn nhỏ, những 
mầm mống về nhân cách, sở thích, năng 
khiếu, năng lực và tiềm năng phát triển của 
mỗi cá nhân từng bước được hình thành và 
phát hiện. Chính từ sự sớm nắm bắt được 
những "mầm mống" này mà giáo dục gia đình 
sẽ góp phần nuôi dưỡng, thúc đẩy những khả 
năng quý báu ở trẻ về tài năng và phẩm chất; 
đồng thời, có giải pháp phù hợp nhằm điều 
chinh, hạn chế và ngăn chặn những xu hướng 
phát triển mang tính "lệch chuẩn" ở trẻ. Rõ 
ràng, giáo dục gia đình có ý nghĩa quyết định 
trong việc tạo ra những công dân tốt, cung cấp 
nguôn nhân lực phát triển mới góp phân tích 
cực xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. 

Với những thành tựu to lớn và toàn diện về 
kinh tế - xã hội mà công cuộc đôi mới mang 
lại, chúng ta đang chủ động hội nhập kinh tế 
quốc tế, nắm bắt thời cơ, tận dụng cơ hội, vượt 
qua thách thức đê phát triển. Tuy nhiên, do 
điểm xuất phát thấp, cơ cấu kinh tế chưa hợp 
lý, chất lượng nguôn lao động thấp, phân bổ 
dân cư mất cân đối, sự phân hóa giàu nghèo 
ngày càng gay gắt và các nguôn lực phát triền 
nhìn chung yếu, kém, phân tán... nên, khi hội 
nhập vào toàn cầu hóa kinh tế, chúng ta gặp 
nhiều bất lợi hơn là thuận lợi, gặp nhiều thách 
thức hơn là cơ hội, gặp nhiều rủi ro hơn là 
may mắn. 

Trong bối cảnh đó, vấn đề đặt ra là, chúng 
ta phải bắt đầu từ đâu để tạo ra một động lực 
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phát triển mới, một lợi thế so sánh mới trong 
quá trình hội nhập quốc tế để tích cực đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thiết 
thực góp phần đưa đất nước phát triển vượt 
bậc theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Rõ ràng, phát triển nguôn lực con người - chủ 
thể hoạt động của mọi quá trình kinh tế - xã 
hội của tất cả các quốc gia là vấn đề cơ bản 
nhất. Thực vậy, so với nhiều quốc gia, Việt 
Nam đang sở hữu một nguồn lao động trẻ 
năng động, dồi dào. Tuy đây là một lợi thế của 
chúng ta, nhưng, chất lượng nguồn nhân lực 
của chúng ta còn thấp, chưa đáp ứng được 
những đòi hỏi vừa đa dạng, vừa khắt khe của 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Không có một nguồn nhân lực mới đủ số 
lượng và chất lượng đáp ứng mọi nhu câu và 
đòi hỏi của giai đoạn mới của sự nghiệp đổi 
mới thì Việt Nam khó có thể tiếp tục duy trì 
tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và phát triển xã 
hội một cách toàn diện như hiện nay. Vì vậy, - 
đào tạo nguôn nhân lực mới nhằm chủ động 
tạo ra những động lực mới cho sự phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ mới 
đang là một đòi hỏi cấp thiết. Đây là một 
nhiệm vụ hết sức nặng nề của nền giáo dục 
Việt Nam hiện nay. Là một trong ba bộ phận 
cấu thành của nền giáo dục đương đại Việt 
Nam, giáo dục gia đình sẽ phải đối mới nội 
dung và phương pháp như thế nào để chủ 
động, tích cực cùng giáo dục nhà trường và 
giáo dục xã hội tạo ra một nguôn lực con 
người mới đáp ứng những đòi hỏi của thời kỳ 
phát triển mới. 

Để xây dựng nguôn lực con người đáp ứng 
những yêu cầu của thời kỳ đây mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giáo dục 
gia đình ở nước ta hiện nay mang nhiều nội 
dung mới thống nhất với nội dung giáo dục 
chung của nhà trường và xã hội. Có thể nêu 
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một số nội dung cơ bản của giáo dục gia đình 
Việt Nam hiện nay như sau: 

Giáo dục đạo đức: Giáo dục gia đình là 
hình thức giáo dục tác động đầu tiên đến với 
trẻ, đặc biệt để lại dấu ấn sâu nặng khi trẻ chưa 
có dịp giao tiếp nhiều với xã hội. Vì vậy, nó 
đóng vai trò quan trọng nhất trong quá trình 
hình thành nhân cách. Giáo dục đạo đức trong 
gia đình là một quá trình thường xuyên, liên 
tục nhằm xây dựng, bồi dưỡng ý thức đạo đức, 
tình cảm đạo đức, hành vi đạo đức và tạo ra 
một môi trường gia đình với những tình cảm 
trong sáng, lành mạnh giàu tình thương, đậm 
đà tính nhân văn. Từ đó, hình thành trong trẻ 
những phẩm chất cao quý của con người như: 
tình yêu thương cha mẹ, anh em ruột thịt, họ 
hàng; tinh yêu quê hương xứ sở, lòng yêu Tổ 
quốc, trân trọng truyền thống dân tộc. Cũng từ 
đó, hình thành lòng trung thực, tôn trọng sự 
thật, tính tự trọng, sự khiêm tốn, tỉnh thần 
dũng cảm, ý chí vươn lên; đồng thời, xây dựng 
bản Ĩĩnh thắng thắn, kiên quyết bảo vệ cái 
đúng, cái tốt, cái đẹp, phê phán cái sai, lên ân 
cái ác và cái xấu,. . Những tình cảm và phẩm 
chất quý báu này cần thiết cho con người ở 
mọi thời đại và càng quan trọng hơn trong 
điều kiện sự du nhập của lối sống thực dụng 
và mặt trái của cơ chế thị trường đang trở 
thành một thách thức trong quá trình xây dựng 
con người Việt Nam mới. 

Giáo dục tri thức khoa học, văn hóa: Khi 
khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực 
tiếp, khi kinh tế tri thức đang trở thành trọng 
tâm của mọi quốc gia, khi quá trình toàn cầu 
hóa đã xâm nhập mọi lĩnh vực, mọi ngõ ngách 
của đời sống xã hội thì để thật sự trở thành chủ 
nhân tương lai của đất nước, trẻ em phải được 
từng bước trang bị một cách đầy đủ nhất tri 
thức khoa học và văn hóa hiện đại. 

Trong điều kiện khoa học và công nghệ 
phát triển như vũ bão, từng ngày, từng giờ làm 
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thay đối đời sống xã hội thì tri thức khoa học 
và văn hóa không phải là cái gì xa lạ với mọi 
người. Vì vậy, nếu không chủ động, tích cực 
làm chủ kho tàng tri thức và văn hóa đô sộ của 
nhân loại, thế hệ trẻ Việt Nam chắc chắn sẽ bị 
lạc hậu và tụt sâu so với thế hệ trẻ của các 
quốc gia khác. Chỉ khi được trang bị một cách 
toàn diện, đầy đủ những tri thức khoa học và 
văn hóa của nhân loại, dân tộc thì thế hệ trẻ 
mới có sự hiểu biết sâu rộng, có điều kiện làm 
chủ tri thức và qua đó rèn luyện năng lực tư 
duy khoa học, óc phân tích, tổng hợp, hình 
thành khả năng phán đoán, dự báo. Trên cơ sở 
đó, thế hệ trẻ mới biết vận dụng những tri thức 
khoa học và văn hóa vào hoạt động thực tiễn. 

Giáo dục tri thức khoa học và văn hóa 
chính là xây dựng thái độ, động cơ và mục 
đích học tập; là sự định hướng giá trị, tri thức, 
sự gợi mở phương pháp tiếp cận tri thức và 
văn hóa; là sự giao lưu, trao đổi nhằm kiểm 
chứng và bô sung nguồn tri thức, rèn luyện 
khả năng tổng hợp tri thức khoa học và giá trị 
văn hóa... Đó chính là con đường ngắn nhất, 
đơn giản nhất, trực tiếp nhất biến kiến thức 
khoa học, vốn văn hóa thành năng lực thực 
hành, khả năng ứng xử và xử lý tình huống 
trong đời sống. Điều này hoàn toàn phù hợp 
với những đòi hỏi của xã hội hiện đại đối với 
người lao động mới. Rõ ràng, trong điều kiện 
hiện nay, giáo dục tri thức khoa học và văn 
hóa đang từng bước trở thành nội dung quan 
trọng và mang tính hiệu quả cao của giáo dục 
gia đình. 

Giáo dục lao động: Lao động có vai trò đặc 
biệt quan trong trong sự hình thành con người 
và xã hội loài người. Đối với mỗi con người, 
lao động vừa là phương thức hình thành nhân 
cách, phát triển tình cảm, bộc lộ năng lực cá 
nhân, vừa tạo ra nguồn của cải nuôi sống bản 
thân và xã hội. Chỉ có thông qua lao động, trẻ 
mới có điều kiện hoàn thiện nhân cách, trở 
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thành con người phát triển toàn diện và những 
năng lực, năng khiếu bẩm sinh, mần mống tài 
năng ở trẻ mới có điều kiện phát lộ và chín 
muôi. Do đó, giáo dục lao động là một nhiệm 
vụ quan trọng của giáo dục, nhất là giáo dục 
gia đình. 

Giáo dục lao động trong gia đình, trước 
hết, là giáo dục cho trẻ ý thức lao động, tình 
yêu lao động, sự tôn trọng lao động, quý trọng 
thành quả lao động và có thái độ đúng đắn đối 
với mỌọi loại lao động, có thái độ phê phán 
hành vi lười biếng, trốn tránh, miệt thị, coi 
thường lao động; đồng thời, hình thành ở trẻ 
thói quen lao động, sự hăng say làm việc, 
nhiệt tình, tích cực, có trách nhiệm với công 
việc. Giáo dục cho trẻ có ý thức, có quan niệm 
đúng đắn về các loại hình lao động khác nhau, 
về cả kỹ năng lao động và kỷ luật lao động. 
Giáo dục để hình thành ở trẻ thái độ tôn trọng 
lao động, và trong mọi hoàn cảnh, mọi trường 
hợp phải biết cách hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ một cách tự giác, sáng tạo và hiệu quả. 
Giáo dục lao động trong gia đình chính là từng 
bước chuẩn bị một cách chu đáo cho xã hội 
những người lao động mới, tạo nên một lực 
lượng lao động mới với đầy đủ phẩm chất, kỹ 
năng, trình độ và năng lực để hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ trong bối cảnh toàn cầu hóa. 

Giáo dục tính tự lập và ý thức cộng đông: 
Trong thời kỳ hội nhập và chuyển đối hiện 
nay, tính năng động, sáng tạo, chủ động và ý 
thức hợp tác, tinh thần tập thể, ý thức cộng 
đồng của cá nhân đóng vai trò cực kỳ quan 
trọng trong sự thành công của mỗi người. Đề 
có được những phẩm chất này con người phải 
trải qua cả một quá trình học tập và rèn luyện 
lâu dài, nên ngay từ khi còn nhỏ, con người 
cần được gia đình chủ động giáo dục và rèn 
luyện. Giáo dục gia đình hướng vào tạo lập 
cho trẻ tinh thần độc lập, tự chủ, ý thực tự rèn 
luyện, tính năng động, nhạy bén, phấn đấu 
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chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm... Thực 
hiện được điều đó, nghĩa là gia đình đã chủ 
động trang bị cho trẻ - những chủ nhân tương 
lai một hành trang quan trọng để trẻ vững 
vàng và tự tin trong cuộc sống hiện đại nhiều 
biến động. 

Mặt khác, xã hội hiện đại. là một xã hội mở, 
để thành công trong cuộc sống và sự nghiệp, 
mỗi người phải tự ý thức được rằng, cá nhân 
mình chỉ là một nhân tố, một bộ phận, một 
mắt xích trong cộng đồng xã hội; đồng thời, 
họ cũng phải thấy được vai trò và vị trí, quyền 
lợi và nghĩa vụ, cống hiến và hưởng thụ... của 
mình trong cộng đồng xã hội. Vì vậy, để có 
được những phẩm chất trên, cần có những nội 
dung, biện pháp cụ thể trong giáo dục gia đình 
một cách thường xuyên, liên tục từ khi trẻ còn 
nhỏ đến khi trẻ trưởng thành. 

Giáo dục thể chất và sức khỏe sinh sản vị 
thành niên: Con người là một sinh thể - xã hội. 
Không có một cơ thể cường tráng, khỏe mạnh 
thì thật khó có một tâm hồn trong sáng, lành 
mạnh và đủ khả năng sáng tạo những giá trị 
vật chất và tỉnh thần hữu ích cho xã hội. Giáo 
dục thể chất trong gia đình là trang bị cho trẻ 
một hệ thống kiến thức một cách trực quan, 
sinh động, đơn giản và phù hợp với lứa tuổi về 
cấu tạo cơ thể, chức năng và vai trò của các bộ 
phận cơ thể, quá trình phát triển của cơ thể; về 
hệ thống dinh dưỡng và thực phẩm bồi bố cho 
sự phát triển cơ thể một cách hợp lý và khoa 
học; là xây dựng cho trẻ ý thức tự rèn luyện, 
biết cách ăn uống, sinh hoạt, lao động, nghỉ 
ngơi điều độ, hợp vệ sinh theo khoa học, biết 
cách tự bồi dưỡng và chăm sóc sự phát triển 
toàn diện bản thân. Đó là con đường gia đình 
góp phần mang lại cho xã hội những con 
người khỏe mạnh về thể chất và thông minh, 
sáng tạo, lành mạnh về tinh thần - những con 
người đủ sức khỏe, trí tuệ và năng lực gánh 
vác những trọng trách của tương lai. 
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Gia đình hiện đại cần sớm trang bị cho trẻ 
những kiến thức quan trọng và phù hợp về 
giới tính và tình dục nói riêng, sức khỏe sinh 
sản vị thành niên nói chung. Đây là những nội 
dung "cấm ky" trong giáo dục của gia đình 
truyền thống, nhưng lại đang trở thành một 
nhu cầu cấp thiết cần được trang bị cho trẻ để 
mỗi vị thành niên có đủ kiến thức, kỹ năng, 
năng lực và bản lĩnh làm chủ bản thân, tự bảo 
vệ được mình. 

Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên 
trong gia đình nghĩa là trang bị cho trẻ những 
kiến thức cơ bản và khoa học về tình bạn khác 
giới, tình yêu, tình dục, về hôn nhân và gia 
đình, về cấu tạo và sự phát triển của cơ quan 
sinh sản nam và nữ; về quá trình thụ thai và 
các biện pháp tránh thai; về các bệnh lây 
truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS, về tội 
phạm, nghiện hút và mại dâm... Không làm 
chủ được những kiến thức hết sức thiết yếu 
này, vị thành niên rất dễ mắc sai lầm và mất 
phương hướng trong cuộc sống: thậm chí, dễ 
bị lôi cuốn vào những hành động vô ý thức tự 
hủy hoại cuộc đời và sự nghiệp của minh. 
Giáo dục thể chất và sức khỏe sinh sản vị 
thành niên đang trở thành một trong những 
nội dung mới và cần thiết trong giáo dục gia 
đình của xã hội hiện đại. Khi trẻ được trang bị 
một cách tương đối đầy đủ, có hệ thống và 
khoa học những kiến thức này, chắc chắn sẽ 
góp phân cho sự thành công và hạnh phúc của 
mỗi con người trong xã hội hiện đại 

Như vậy, giáo dục gia đình Việt Nam hiện 
nay đã có một bước phát triên mới cả về nội 
dung và phương pháp. Nó hướng tới xây dựng 
và phát triển con người một cách toàn diện, 
phong phú, và đa dạng cả về đạo đức, tri thức 
khoa học, và văn hóa, tình yêu lao động, tính 
tự lập và ý thức cộng đồng, sức khỏe sinh 
sản... Nghĩa là, giáo dục gia đình Việt Nam 
hiện nay ngày càng thống nhất với giáo dục xã 


hội và không chỉ hướng tới phát triển đạo đức, 
xây dựng nhân cách mà cơ bản hơn là hướng 
tới xây dựng một nguôn nhân lực mới đáp ứng 
những đòi hỏi ngày càng cao của thời kỳ đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Trong khi hướng tới góp phần tích cực xây 
dựng một thế hệ con người Việt Nam mới, 
giáo dục gia đình cũng đang chịu sự tác động 
mạnh mẽ cả tích cực và tiêu cực của nhiều 
nhân tố như: sự tác động của những tàn dư tâm 
lý, tập quán, lối tư duy truyền thống lạc hậu, 
của di hại chiến tranh, của khoa học - công 
nghệ, của phân hóa Xã hội, của mở cửa, giao 
lưu và hội nhập quốc tế, của các phương tiện 
thông tin đại chúng hiện đại, của các nền văn 
hóa và giáo dục thế giới, của cải cách giáo dục 
trong nhà trường diễn ra ở nước ta thời gian 
qua... 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự biến đổi 
mạnh mẽ của kinh tế - xã hội, cùng với những 
khó khăn nêu trên, để nâng cao hơn nữa vai 
trò và vị trí của giáo dục gia đình trong quốc 
sách giáo dục nhằm hướng tới góp phần Xây 
dựng một thế hệ con người Việt Nam mới, 
một nguồn nhân lực mới đáp ứng kịp thời yêu 
cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp 
sau: - Tuyên tuyên phổ biến sâu rộng trong xã 
hội về chiến lược giáo dục, quốc sách giáo dục 
của Việt Nam giai đoạn hiện nay; - Xây dựng 
chiến lược củng cố và phát triển gia đình trong 
tình hình mới; - Nghiên cứu một cách sâu sắc 
thực trạng giáo dục gia đình những ưu, nhược 
điểm và đề xuất chiến lược giáo dục mới; - 
Phối kết hợp tạo thành thể thống nhất chung 
giữa ba bộ phận: giáo dục gia đình, nhà trường 
và xã hội; - Nâng cao trình độ dân trí của toàn 
xã hội; - Đổi mới nội dung và phương pháp 
giáo. dục gia đình, kết hợp cả phương pháp 
truyền thống và phương pháp hiện đại, đề cao 
tính hiệu quả trong giáo dục gia đình. 
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HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC CÔNG TÁC PHÁT HÀNH - BẠN ĐỌC TẠP CHÍ CỘNG SẢN 


Lời Bộ Biên tập: Để chuẩn bị cho việc đánh giá 10 năm thực hiện 
Chỉ thị ICT/TWcủa Bộ Chính trị Về việc mua và đọc báo, tạp chí của 
Đẳng và đưa Nhị quyết Đại hội X của Đẳng vào cuộc sống; tiếp theo các hội 
nghị tổ chức tại Đô Sơn, Hải Phòng (2002), Bình Định (2003), Lào Cai 
(2004), Cần Thơ (2005); ngày 6-6-20%6, Hội nghị toàn quốc công tác Phát 
hành — Bạn đọc Tạp chí Cộng sản đã được tổ chức tại thành phố Vũng Tàu. 


Sau đây, xin giới thiệu với bạn đọc Báo cáo Đề dẫn và Báo cáo Tổng thuật 


của Hội nghị. 


BÁO CÁO ĐẺ DẪN 


ÔM nay, tại thành phố biển Vũng 
II Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, 


Tập đoàn Bưu chính - Viễn thôn 

Việt Nam và Tỉnh ủy Bà Rịa - - Vũng Tàu phôi 
hợp tổ chức Hội nghị toàn quốc công tác Phát 
hành - Bạn đọc Tạp chí Cộng sản năm 2006. 

Đây là Hội nghị nhằm chuẩn bị cho việc 
đánh giá 10 năm (28-12-1996 - 28-12-2006) 
thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị 
Về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, 
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LÊ HỮU NGHĨA 


được tổ chức sau thành công Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ X của Đảng. 

Thay mặt Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, 
tôi gửi tới các đồng chí đại biểu lời chúc 
sức khỏe, đạt nhiều kết quả trong công tác, 
góp phần nhanh chóng đưa Nghị quyêt Đại 
hội X của Đảng vào cuộc sống. 

Nhận thức tầm quan trọng to lớn của công 
tác tư tưởng, lý luận và việc đưa lý luận, 
đường lối, chủ trương của Đảng vào thực tiễn 
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cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm và đánh 
giá cao công. tác phát hành báo, tạp chí của 
Đảng. Qua các thời kỳ, Đảng đều cÓ các chì 
thị, nghị quyết về công tác này, nhất là trong 
thời gian gân đây. 

Chi thị 11 của Bộ Chính trị (ra ngày 
28-12-1996) Về Việc mua và đọc báo, tạp chí 
của Đảng nhấn mạnh: Để góp phần. tăng 
cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với 
toàn xã hội, đưa tiếng nói của Đảng, Nhà 
nước đến với cán bộ, đẳng viên và nhân dân 
trên mọi miền đất nước; phản ánh kịp thời, 
đúng đắn ý chí, nguyện vọng cùng những 
thành tích, sáng kiên, kinh nghiệm của các 
tầng lớp nhân dân trong công cuộc xây dựng 
và bảo vệ Tổ ,quộc xã hội chủ _ nghĩa, Bộ 
Chính trị yêu cầu các cấp ủy và tổ chức đân 
các cấp, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tốt 
việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. 

Tiếp đó, ngày 22-12-2000, Bộ Chính trị 
khóa VII có Chỉ thị số 60 Về công tác của 
Tạp chí Cộng sản trong tình hình mới. Trong 
Chỉ thị 60, Bộ chính trị nêu rõ: Tạp chí 
Cộng sản là cơ quan lý luận và chính trị của 
Trung ương Đảng, có bè dày truyền thống 
70 năm, đã không ngừng phần đẫu, trưởng 
thành, đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách 
mạng nước ta, luôn quán triệt và thể hiện 
đún đường lối, quan điểm của Đảng, tuyên 
truyền các nghị quyết của Đảng, góp phần 
nâng cao trình độ lý luận chính trị của cán bộ, 
đẳng viên, động viên phong trào cách mạng 
của nhân dân. 

Trong công cuộc đổi mới, Tạp chí Cộng 
sản đã có nhiều cố gắng trong công tác lý luận, 
đưa đường lối, quan điểm của Đảng Vào Cuộc 
sống, tham gia tông kết thực tiễn, góp phần 
thúc đây sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. Tạp chí đã kiên định đấu tranh 
chống các quan điểm, tư tưởng sai trái và các 
luận điệu thù địch nhằm bảo vệ chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường 
lối, quan điểm của Đảng. 

Chỉ thị yêu câu các ngành, các địa 
phương, cơ quan cung cấp tư liệu, tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc điêu tra, nghiên cứu 
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và biên tập của Tạp chí Cộng sản. Các đồng 
chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng, các cán bộ 
lãnh đạo chủ chốt có trách nhệm viết bài cho 
Tạp chí, thường xuyên gÓp ý kiến phê bình, 
xây dựng Tạp chí. Các cấp Ủy và cơ quan 
tuyên giáo các cấp cần tuyên truyền, phổ biến 
rộng rãi nội dung và hướng dẫn sử dụng có 
hiệu quả Tạp chí Cộng sản trong cân bộ, 
đẳng viên và nhân dân. 

Quản triệt và nhận thức rõ các chỉ thị trên, 
trong gần 10 năm qua, nhất là những năm gần 
đây, câp Ủy các câp đã có sự quan tâm chỉ đạo 
cụ thể; các ngành, các đơn vị đã có sự phối 
hợp, thường xuyên có sự. kiểm tra, đánh giá 
tông kết, khen thưởng, nhắc nhở kịp thời, nên 
công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng nói 
chung, Tạp chí Cộng sản nói riêng đã được 
duy trì và số lượng ngày càng tăng. Hiện 
nay, Tạp chí Cộng sản môi tháng ra 2 kỳ, mỗi 
kỳ phát hành trên 6,4 vạn cuốn. Hầu hết các 
tỉnh, thành phố số lượng phát hành tạp chí ổn 
định, nhiều tỉnh, thành phố, đơn vị sô lượng 
phát hành khá cao và tăng đều trong nhiều 
năm. Chẳng hạn như các tỉnh, thành: Quảng 
Ninh, Bắc Giang, Hà Tây, Thanh Hóa, Nghệ 
An, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Gia Lai, Đông Nai, 
Vĩnh Long; hoặc những đơn vị cơ sở như đại 
học Sư phạm Xuân Hòa, tỉnh Vĩnh Phúc (40 
cuốn/kỳ). Đảng ủy phường Quang Trung, thị 
xã Sơn Tây (18 cuôn/kỳ), Xí nghiệp khảo sát 
điện I, thị xã Hà Đông (18 cuốn/kỳ)... Trong 
đó Quảng Ninh là tỉnh dẫn đầu toàn quôc về 
số lượng phát hành Tạp chí Cộng sản với 
2.620 cuôn/kỳ, Đà Nẵng là thành phố đạt 
tỷ lệ phát hành cao trong nhiều năm qua 
(trên 1.700 cuốn/kỳ), Gia Lai là tỉnh ở Tây 
Nguyên, tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng 
luôn đạt trên 1.000 cuốn một kỳ, tỉnh Hà Tây 
hằng năm đều tổ chức hội nghị tổng kết, đánh 
giá công tác phát hành báo chí và số lượng 
phát hành cao (1.732 cuốn/kỳ). 

Sở đi các địa phương trên làm tốt công. tác 
phát hành báo, tạp chí của Đảng là do các tỉnh, 
thành ủy sau khi có Chỉ thị II và Chỉ thị 60 
của Bộ Chính trị đã có văn bản gửi tới các tổ 
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chức cơ sở đẳng để quân triệt, thực hiện. Ban 
Tuyên giáo, Bưu điện tỉnh, thành, huyện, thị 
đã tích cực đôn đốc, kiểm tra. Công tác tuyên 
truyền, vận động cán bộ, đẳng viên, các tâng 
lớp nhân dân đọc và sử dụng kinh phí mua 
báo, tạp chí của Đảng có sự chủ động, bảo 
đảm đúng đối tượng, mục đích. Chẳng hạn 
như nhiều đơn vị, địa phương cuối năm đều 
có dự trù kinh phí riêng để mua báo, tạp chí 
của Đảng, giao cho Ban Tuyên giáo đặt đúng 
số lượng, đũng đối tượng và bưu điện chuyển 
đến tận các tô chức đảng 

Bên cạnh đó, trong những năm qua, được 
sự phối hợp của cấp ủy các tỉnh, thành và của 
Tông công ty Bưu chính - Viễn thông Việt 
Nam (nay là Tập đoàn Bưu chính - Viễn 
thông), Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản đã tổ 
chức thành công các cuộc hội nghị ở Quảng 
Ninh, Lào Cai, Tuyên Quang, Nghệ An, Hà 
Tĩnh, Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hòa, Cần 
Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm quán triệt 
Chỉ thị 11 và Chỉ thị 60, đồng thời lắng nghe 
ý kiến đóng góp cụ thể, thiết thực của các đại 
biểu, bạn đọc, cộng tác viên để nâng cao 
chất lượng nội dung, hình thức của Tạp chí, 
đưa Tạp chí đến bạn đọc kịp thời, đúng 
đối tượng. 

Tuy nhiên, qua làm VIỆC với các địa 
phương, qua kết quả khảo sát ở các cơ sở, qua 
số liệu thông kê của ngành bưu điện, công tác 
phát hành báo, tạp chí của Đảng nói chung, 
đối với Tạp chí Cộng sản nói riêng còn có 
những hạn chế. Chẳng hạn như có cấp ủy 
chưa nhận thức đầy đủ nội dung Chỉ thị 11 và 
Chỉ thị 60 của Bộ Chính trị nên chưa có sự 
quan tâm chỉ đạo thường xuyên, cụ thể. Cá 
biệt, đến Tiay CÓ tỉnh chưa ban hành văn bản 
hướng dẫn để thực hiện các chỉ thị trên. 
Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị chưa thực 
sự quan tâm, tạo điêu kiện trong việc mua, 
đọc, phát hành báo, tạp chí của Đảng và sử 
dụng một cách có hiệu quả. Do đó, ,hiện vẫn 
còn những tổ chức cơ sở đẳng ' trắng” báo, 
tạp chí của Đảng (bao gồm Tạp chí Cộng sản, 
báo Nhân Dân, báo đảng bộ địa phương). Có 
nơi sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của 
Đảng không đúng mục đích. Có nơi lấy lý do 
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thiếu kinh phí nên trong một thời gian dài 
không đặt đủ số lượng báo, tạp chí theo quy 
định, mặc dù vấn đề kinh phí đã có hướng 
dẫn cụ thể, chỉ tiết trong. Thông tư liên tịch 
số 205 ngày 5-4-2004 giữa Ban Tài chính - 
Quản trị Trung ương và Bộ Tài chính. 

Một số nơi tuy có thường xuyên mua 
Tạp chí Cộng sản, nhưng sô dượng ít, không 
đúng theo quy. định. Còn nhiều tổ chức đảng, 
kể cả trong CÁC cơ quan nội chính, trường 
học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp nhiều 
năm nay chưa có Tạp chí. Có nơi Tạp chí 
chưa đến được với những đối tượng bạn đọc 
thực sự có yêu câu. Có cán bộ, đảng viên lấy 
lý do bận công, việc, không có thời gian đọc 
báo, tạp chí của Đảng. Chúng tôi đề nghị, 
những hạn chế nêu trên cân sớm có biện pháp 
cụ thể để khắc phục, giải quyết, nhằm bảo 
đảm cho báo, tạp chí của Đảng đến được vỚi 
đông đảo cán bộ, đẳng viên và nhân đân, thiết 
thực nâng cao nhận thức cho mọi người, kịp 
thời đưa đường lối, chính sách của Đảng, Nhà 
nước đến tận cơ SỞ. 

Từ thực tiễn vừa qua, có thể rút ra một số 
bài học kinh nghiệm. như sau: 

Trước hết, phải có sự nhận thức đúng vai 
trò, tâm quan trọng của báo, tạp chí Đảng và 
quan tâm chỉ đạo thường xuyên của cấp Ủ ủy 
các cấp đối với việc đọc, phát hành và sử 
dụng có hiệu quả ĐÁO, tạp chí của Đảng. 

Thứ hai, luôn có sự phối hợp chặt chế giữa 
cơ quan tuyên, giáo các câp với ngành bưu 
điện để nắm số lượng phát hành từng tháng, 
cả năm và những đơn vị, cơ sở thực hiện tốt; 
nhắc nhở, phê bình những nơi làm chưa đúng 
Chỉ thị 1l và quy. định của _ cấp ủy địa 
phương. Cuối năm cần có sự tổng kết, đánh 
giá trong kết quả thi đua của các đơn vị, địa 
phương. 

Thứ ba, việc sử dụng kinh phí mua báo, 
tạp chí của Đảng được quy định trong Thông 
tư liên tịch số 205 cần đ phổ biến sâu 
rộng, có hướng dẫn cụ thể để bảo đảm nguồn 
kinh phí được sử dụng đúng mục đích, khắc 
phục tình trạng ở một sỐ cơ sở hiện nay sử 
dụng không đúng, hoặc lấy lý do khó khăn về 
kinh phí không mua báo, tạp chí của Đẳng. 


39 


đội nghị toàn quốc công túe (fMuád hành - am đọc. Yẹp chí Cộng sản 


Thứ tư, công tác phát hành cân được mở 
rộng hơn nữa, nhất là đối với những nƠI Xa 
xôi, hải đảo, đi lại khó khăn. Có thê nghiên 
cứu để điều chỉnh, tăng thêm kinh phí phát 
hành báo, tạp chí của Đảng đối với những địa 
phương nói trên. 

Thứ năm, duy trì đều Hội nghị Phát hành - 
Bạn đọc Tạp chí Cộng sản hằng năm để tăng 
cường mối quan hệ giữa cầp ủy địa phương 
với Tạp chí, giữa Bộ Biên tập với các cộng 
tác viên, thông tin viên, nhằm tiếp tục đôi 
mới, nâng cao chất lượng nội dung cũng như 
hình thức của Tạp chí, đáp ứng với đòi hỏi 
của nhiệm vụ cách mạng hiện nay cũng như 
sự tin cậy của cán bộ, đảng viên và bạn đọc 
cả nước. 

Bởi vậy, trước yêu cầu, nhiệm vụ mới của 
cách mạng, để đưa đường lối Nghị quyết 
Đại hội X của Đảng vào cuộc sông, tại hội 
nghị toàn quốc này, trên cơ sở quán triệt đầy 
đủ Chỉ thị 11 và Chỉ thị 60 của Bộ Chính trị, 
từ kêt quả và những hạn chế vừa qua, nhất là 
từ kinh nghiệm thực tiễn. ở các địa phương, 
đơn VỊ, Cơ quan, tôi xin đề nghị các đồng chí 
cho ý kiến tập trung vào những nội dung sau 
đầy: 

Một là, sự quan tâm và chỉ đạo của cấp ủy 
các câp trong việc mua, đọc và phát hành 
báo, tạp chí của Đảng trong thời gian qua. 
Những kết quả cụ thê trong việc phát huy tác 
dụng của Tạp chí Cộng sản đối với địa 
phương, đơn vị. 

Hai là, những chủ trương, biện pháp đây 
mạnh việc phát hành báo, tạp chí trong thời 
gian tới, nhăm thực hiện tốt Chỉ thị 11 của Bộ 
Chính trị ở địa bàn cơ sở. 

Ba là, những khó khăn, VƯỚng mắc trong 
quá trình triển khai thực hiện việc mua, đọc, 
phát hành báo, tạp chí của Đảng hiện nay, 
trực tiếp là Tạp chí Cộng sản. 

Bốn là, những kiến nghị đối với Trung 
ương Đảng, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, 
với cập Ủy, các cơ quan tuyển giáo, bưu điện 
trong ViệC đưa báo, tạp chí của Đảng đến với 
bạn đọc và phát huy tác dụng của báo, tạp chí 
Đảng hiện nay Ở từng CƠ SỞ. Chẳng hạn như 
vấn đề quản lý, sử dụng kinh phí, vấn đề đối 
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mới nội dung, hình thức Tạp chí, hay việc 
tiến hành đánh giá. tổng kêt, khen thưởng 
hằng năm. Việc phối kêt hợp giữa Bộ Biên 
tập Tạp chí Cộng sản với cập ủy địa phương 
mà trực tiếp là Ban Tuyên giáo tỉnh, thành và 
bưu điện các cấp. 

Việc đưa báo, tạp chí của Đảng đến với 
bạn đọc và phát huy vai trò, tác dụng của nó 
trong thực tiễn hiện có những thuận lợi. Đó là 
sự chỉ đạo, thường xuyên của Bộ Chính trị và 
Trung ương; sự quan tâm cụ thể của cấp Ủy; 
mạng lưới phát hành qua bưu điện rộng khắp 
và kịp thời; chất ' lượng báo, tạp chí của Đảng 
ngày một cải tiến và nâng cao; nhu cầu của 
cân bộ, đảng viên và nhân dân tăng lên. 
Các tổ chức đảng ở cơ quan, đơn VỊ, doanh 
nghiệp, địa phương... qua thực tế ngày cảng 
nhận thức rõ tầm quan trọng và sự cân thiệt 
phải đây mạnh, tăng cường việc đọc, phát 
hành báo, tạp chí của ¡ Đẳng. Bởi qua đó giúp 
cho cán bộ, đẳng viên nắm bắt kịp thời và 
quán triệt được các chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 
nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong 
thời kỳ mới. 

Mặt khác, Nghị qu ết Đại hội lần thứ X 
của Đảng có nhiều vân đề quan trọng, cấp 
bách đối với nhiệm vụ cách mạng nước ta 
trong giai đoạn mới. Những vấn đề đó sẽ 
được thể hiện trong nội dung, chương trình 
tuyên truyền của Tạp chí, những bài viết của 
Tạp chí nhằm đáp ứng yêu câu, đòi hỏi của 
bạn đọc. 

Hy vọng sau Hội nghị Phát hành - Bạn 
đọc toàn quốc năm 2006 Tâày, CÁC cấp, các 
ngành, các địa phương tiếp tục có sự quan 
tâm đầy đủ hơn, có những biện pháp mạnh 
mẽ, cụ thể và sự chỉ đạo thường xuyên hơn, 
để làm cho việc đọc, phát hành báo, tạp chí 
Đảng nói chung, Tạp chí Cộng sản nói riêng 
có sự chuyển biến tích cực, đem lại hiệu quả 
tốt, gÓp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, 
đảng viên và thực hiện có kết quả những 
nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, 
an ninh - quốc phòng mà Nghị quyết Đại 
hội X của Đảng đã đề ra. L1 


Số 12 (tháng 6 năm 20/06) 


Yạp chí Gộng sản 


BÁO CÁO TỔNG THUẬT 


ỚI dự Hội nghị toàn quốc công tác 

Phát hành - Bạn đọc Tạp chí Cộng sản 
Í năm 2006 có GS, TS Lê Hữu Nghĩa, 
Uy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch 
Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, 
Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; đông chí 
Nguyễn Văn Cường, Phó Bí thư Thường 
trực Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu; TS Hoàng 
Thọ Thái, Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng 
Quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn 
Bưu chính - Viễn thông Việt Nam; các đồng 
chí bí thư, phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy; phó 
chủ tịch Ủy ban nhân dân tĩnh; lãnh đạo Ban 
Tuyên giáo, Bưu điện các tỉnh, thành phố; 
Tổng công ty phát hành báo chí Trung ương; 
các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cân 
bộ Bộ Biên tập và một số ban, ngành tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Gần 30 báo cáo và tham luận gửi đến Hội 
nghị, tập trung vào những vấn đề chính sau 
đầy: 

1 — Vai trò của báo, tạp chí của Đảng 

Các ý kiến phát biểu đều khẳng định vai 
trò của báo chí cách mạng Việt Nam trong đó 
có báo, tạp chí của Đảng đối với công tác 
tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cân 
bộ, đảng viên và đưa nghị quyết của Đảng 
vào cuộc sống. Tạp chí Cộng sản là cơ quan 
lý luận và chính trị của Trung ương Đảng, 
nên việc đưa Tạp chí đến tay các cán bộ, đảng 
viên và quần chúng nhân dân là rất cần thiết. 
Đồng chí Hoàng Thọ Thái, nhân mạnh: Hội 
nghị Phát hành - Bạn đọc Tạp chí Cộng sản 
lần này được tổ chức với quy mô toàn quốc, 
nhằm đánh giá và tổng kết 10 năm thực hiện 


Số 12 (tháng 6 năm 2006) 


Chỉ thị 11-CT/TW ngày 28-8-1996 của Bộ 
Chính trị Về việc mua và đọc báo, tạp chí của 
Đẳng, đồng thời đưa Nghị quyết Đại hội X 
của Đảng Vào Cuộc sống. Đây là Hội nghị có 
ý nghĩa sâu sắc và thiết thực. Hội nghị có mặt 
những đại biểu đến từ khắp các miền đất 
nước, đại diện cho các khâu trong dây chuyền 
làm báo, như biên tập, xuất bản, phát hành 
Tạp chí. Hội nghị này được tổ chức thể hiện 
sự quan tâm và mong mỏi của các cấp ủy, 
chính quyền và tất cả những người làm báo 
nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công 
tác phát hành và bạn đọc, góp phân làm cho 
Tạp chí Cộng sản mãi mãi xứng đâng là ngọn 
cờ lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Việc thực hiện Chỉ thị I1-CT/TW của 
Đảng bộ Vũng Tàu đã góp phân tích cực 
cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức lý 
luận, rèn luyện bản lĩnh chính trị, trau dồi trí 
tuệ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong đó 
Tạp chí Cộng sản đóng vai trò quan trọng. 
Trong bài phát biêu, đồng chí Nguyễn Văn 
Cường nhận định: Tạp chí Cộng sản là một 
kênh thông tin quan trọng trong công tác tư 
tưởng, giáo dục lý luận chính trị giúp cho cân 
bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn cơ sở lý 
luận, tính thực tiên của các nghị quyết, chỉ thị 
của Đảng; góp phần làm tốt công tác giáo dục 
lý luận chính trị gắn với giáo dục truyền 
thống, giáo dục đạo đức, bồi dưỡng chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Đồng chí Phan Tuấn Pha, Bí thư Tỉnh 
ủy Đắc Nông khẳng định sự quan tâm của 
Đảng và Nhà nước đối với báo chí: “Trong 
bất cứ hoàn cảnh nào Đảng và Nhà nước ta 
luôn coi trọng hoạt động báo chí, coi báo chí 
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là phương tiện chủ yếu để tuyên truyền, vận 
động và giáo dục quân chúng, là vũ khí sắc 
bén để đấu tranh với quân thù.” 

Là bạn đọc thường xuyên của Tạp chí 
Cộng sản, đồng chí Thái Vĩnh Liệu, Phó Bí 
thư Thường trực Tỉnh Ủy Quảng Trị phát 
biểu: “Tạp chí cung cấp nhiều thông tin lý 
luận mang tính khoa học trên nhiều lĩnh vực: 
chính trị, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc 
phòng và cả những, diễn biến phức tạp của 
tình hình thế giới, đấu tranh chông lại những 
quan điểm sai trái, thù địch về dân chủ, nhân 
quyền, về toàn cầu hóa, bảo vệ nền tảng tư 
tưởng của Đảng: giải đáp những vấn đề nhạy 
cảm mà thực tiễn đang đòi hỏi trả lời. Qua đó 
củng cố lòng tin, tạo sự đoàn kết thống nhất 
trong nhận thức và hành động cách mạng. 
Nhiều chuyền mục được bạn đọc chú ý như: 
đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; 
Nghiên cứu - Trao đổi; Thực tiễn - Kinh 
nghiệm; Sinh hoạt tư tướng...” 

Đồng chí Hà Thị Lãm, Phó Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh Thái Bình đánh giá cao vai 
trò của báo chí đối với vấn đề quản lý nhà 
nước: báo chí là một kênh thông tin quan 
trọng cung cấp những quan điêm, chủ trương, 
chính sách mới của Đảng và Nhà nước, phổ 
biến những kinh nghiệm hay, những điển 
hình tiên tiến giúp các nhà quản lý trong việc 
hoạch định chính sách của địa phương. 

Đồng chí Lê Quang Dực, Trưởng Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết: 
“Các ấn phẩm báo chí phát hành trên địa bàn 
Thái Nguyên đã góp phần giúp Đảng bộ, 
chính quyền, toàn thể cán bộ, đảng viên và 
nhân dân các dân tộc trong tính nâng cao 
nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, 
chính sách pháp luật của Nhà nước; hiểu biết 
hơn về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của 
các địa phương, đơn vị trong nuớc, nắm bắt 
kịp thời, đầy đủ những diễn biến chính trị, 
kinh tế, văn hóa, xã hội của các nước trong 


42 


túe (út han - an ổôe... 


Tạp chí Cộng sản 


khu vực và trên thế giới. Qua báo chí, mỗi tổ 
chức, cá nhân, nhất là các cấp ủy, chính 
quyền, đoàn thể và mỗi cán bộ đảng viên đã 
học hỏi được nhiều kinh nghiệm, phương 
pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và 
tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội của đơn vị, địa phương 
minh.” 

Đồng chí Phan Đức Hướng, Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long: “Quá trình 
thực hiện Chỉ thị I 1-CT/TW của Bộ Chính trị 
đã giúp cho cân \ ĐỘ, đảng viên và một bộ phận 
đông đảo các tâng lớp nhân dân hiểu rõ hơn 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước. Hiệu quả Của việc 
đọc báo, tạp chí của Đảng đã góp phần đáng 
kể vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thể 
hiện qua sự phát triên không ngừng về 
kinh tê - xã hội, an ninh, quôc phòng, xây 
dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh 
trong gần hai nhiệm kỳ qua.” 

2 — Tình hình triển khai và thực hiện 
Chỉ thị 11 ở các địa phương 

Việc đọc báo, tạp chí của Đảng trong 
những năm gần đây có nhiều tiến bộ, đó là do 
có sự quan tâm của các cấp ủy đối với việc 
chỉ đạo mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của 
Đảng; sự tích cực tham mưu hướng dẫn, triển 
khai, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị l1 của 
các Ban Tuyên Ø1âO; SỰ cố gắng của hệ thống 
bưu điện các tỉnh, thành phố đã không quản 
khó khăn đưa báo, tạp chí đến cơ sở, đặc biệt 
đến tận tay cán bộ, đảng viên ở vùng sâu, 
vùng Xa. 

Theo đồng chí Nguyễn Văn Cường: 
“Thực hiện Chỉ thị 11- CT/TW của Bộ Chính 
trị Về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng 
và Chỉ thị 60- CT/TW của Bộ Chính trị về 
công tác của Tạp chí Cộng sản trong tỉnh 
hình mới, Ban Thường vụ Tĩnh ủy Bà Rịa - 
Vũng Tàu đã ban hành Thông tri số l5, 
ngày 03-01-1998 và Công văn số 681, ngày 


Số 12 (tháng 6 năm 2006) 


Tạp shí Cộng sản 


28-8-1999, nhằm triển khai và chỉ đạo thực 
hiện đến các cấp ủy, chính quyền, các cơ 
quan ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp 
nhà nước, các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn 
tỉnh. Trên cơ sở đó, các đảng bộ trực thuộc đã 
ban hành quy định cụ thể việc mua và đọc 
báo, tạp chí của Đảng tới các chi, đảng bộ 
CƠ SỞ. 

Đồng chí Thái Vĩnh Liệu cho biết: “Nhận 
thức rõ tầm quan trọng của công tác tư tưởng- 
lý luận trong công cuộc đổi mới xây dựng 
đất nước, trong đó báo chí của Đảng đóng 
vai trò tích cực vào công tác chính trị tư 
tưởng, bồi dưỡng lý luận, nâng cao trình độ 
nhận thức cho cán bộ, đảng viên, hằng năm 
Tỉnh ủy Quảng Trị có sự chỉ đạo cho các cấp 
ủy đấy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí 
của Đảng, trong đó có Tạp chí Cộng sản. 
Mười năm qua, quán triệt nghiêm túc Chỉ 
thị II CT/TW của Bộ Chính trị và Chủ thị 
15-CT/TU của Thường vụ Tỉnh ủy, hầu hết 
các huyện, thị ủy, đảng bộ khối cơ quan đã 
chủ động trích ngân sách thường xuyên để 
mua báo, tạp chí Đảng cho các đảng bộ, ch 
bộ. Riêng báo Quảng Trị được tỉnh cấp kinh 
phí cho các tổ chức cơ sở đảng miền núi. 
Việc đọc báo và tạp chí của Đảng ở nhiều tổ 
chức đơn vị đã được thực hiện và đi vào nền 
nếp. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, bưu điện đã có 
sự phối hợp chặt chẽ trong công tác phát 
hành, rà soát lại các tổ chức cơ sở đảng chưa 
mua các loại báo chí theo quy định, tìm rõ 
nguyên nhân để tham mưu đề xuất hướng 
khắc phục; định kỳ 5 năm tổ chức tổng 
kết việc thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW và 
15-CT/TU'". 

Đại diện Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh 
Long phổ biến một kinh nghiệm để tăng 
cường việc đọc và làm theo báo, tạp chí của 
Đảng đối với cán bộ, đảng viên: “Ngay sau 
khi tiếp thu Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ 
Chính trị, Ban Thường vụ Tĩnh ủy Vĩnh Long 
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đã cụ thể hóa bằng Chỉ thị 08-CT/TU và tiến 
hành triển khai, quần triệt, đưa vào thực hiện 
rộng rãi trong cán bộ, đẳng viên và các tầng 
lớp nhân dân. Đặc biệt Tĩnh ủy đã chỉ đạo các 
cấp ủy đưa việc mua và đọc báo, tạp chí của 
Đảng thành một chỉ tiêu xét chi, đảng bộ 
trong sạch, vững mạnh hăng năm. Trong gần 
10 năm, qua ba lần tô chức Hội nghị sơ kết, 
thấy răng: Việc mua, đọc báo. tạp chí của 
Đảng đã và đang đi vào nền nếp trong toàn 
Đảng bộ. Sinh hoạt báo chí của Đảng đã và 
đang trở thành nhu cầu thuờng xuyên đối với 
mỗi cán bộ, đẳng viên và các chi bộ, đảng bộ 
cơ sở trong toàn tỉnh. Không những thế, 
phong trào đọc báo, tạp chí của Đảng còn 
được nhân rộng ra các tầng lớp nhân dân.” 

Để thực hiện tốt Chỉ thị 11-CT/TW ở địa 
phương, phải có sự tham mưu và phối hợp 
của Ban Tuyên giáo và bưu điện các tỉnh, 
thành phố. Đồng chí, Trần Thế Sơn, Phó 
Giám đốc Bưu điện tỉnh Lâm Đồng phản ánh: 
“Bưu điện tỉnh Lâm Đồng đã thường xuyên 
phối hợp với Ban Tuyên giáo tham mưu cho 
lãnh đạo tỉnh đề ra các biện pháp cụ thể như : 
Tĩnh ủ ủy Lâm Đông ban hành văn bản yêu cầu 
các câp ủy, các ban, ngành, đoàn thể, địa 
phương phải thực hiện tốt việc tuyên truyền, 
vận động đặt mua và đọc báo Đảng. Ban Tài 
chính Tỉnh ủy bảo đảm đủ kinh phí để các cơ 
quan, đơn vị hướng kinh phí của Đảng đặt 
mua và phát báo Nhân Dân, báo Lâm Đồng 
và Tạp chí Cộng sản cho tất cả các chỉ bộ, 
đảng bộ của Tỉnh ủy, Thành ủy, Huyện ủy; 
Các doanh nghiệp nhà nước phải trích kinh 
phí của đơn vị để mua báo Nhân Dân, báo 
Lâm Đồng và Tạp chí Cộng sản ; Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy chủ trì cùng với Ban Tài chính 
Tỉnh ủy, Bưu điện, Sở Tài chính - Vật giá, 
Báo Lâm Đồng bàn biện pháp tốt nhất nhằm 
đặt mua báo, tạp chí của Đảng và chuyển đến 
cơ sở một cách đầy đủ, kịp thời, đúng đối 
tượng. ` 
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Về sự phối hợp giữa Tạp chí Cộng sản 
và Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông 
trong công tác phát hành Tạp chí, đồng chí 
Hoàng Thọ Thái nêu rõ: “Đối với Tạp chí 
Cộng sản, trong nhiều năm qua, đặc biệt là từ 
năm 2000, Tập đoàn đã phối hợp chặt chẽ với 
Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ban Tuyên 
giáo các tỉnh, thành phố trong việc nắm bắt 
tình hình phát hành Tạp chí Cộng sản tại các 
địa phương. Thường xuyên trao đổi và kịp 
thời gửi các văn bản chỉ đạo của Tập đoàn về 
công tác phát hành cho Bộ Biên tập để cùng 
có biện pháp phối hợp. Cung cấp đầy đủ, kịp 
thời sản lượng phát hành Tạp chí của từng 
bưu điện tỉnh, thành phố cho Bộ Biên tập. 
Phối hợp tổ chức các hội nghị chuyên đề bàn 
về biện pháp tăng sản lượng phát hành Tạp 
chí Cộng sản ở các địa phương. Tập đoàn đã 
tham gia phát hành trên 75% tổng sản lượng 
phát hành của Tạp chí Cộng sản”. 

Trong quá trình thực hiện, các địa phuơng 
cũng gặp khó khăn, như ý kiến của đồng chí 
Nguyễn Thành Công, Phó Giám đốc Công 
ty Phát hành báo chí Trung ương : “Mặc dù 
báo chí luôn được đánh giá có vai trò đặc biệt 
quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội, là 
sự cần thiết không thể thiếu được của cán bộ, 
đảng viên và quần chúng nhân dân trong 
công cuộc đối mới hiện nay, nhưng ở nhiều 
nơi, nhất là vùng sâu, vùng xa có nhiều chị, 
đảng bộ còn “trắng báo”, chưa có Báo Nhân 
Dân, Tạp chí Cộng sản, tạp chí Xây dựng 
Đảng. Tạp chí Cộng sản tuy là tờ báo có số 
lượng phát hành lớn nhất trong các loại tạp 
chí hiện nay đang phát hành qua hệ thống 
ngành bưu điện nhưng sản lượng mỗi kỳ phát 
hành mới chỉ đạt 64.000 cuốn. Đây là con số 
chưa tương xứng so với 200.000 tổ chức cơ 
SỞ đẳng các câp cùng hơn 3 triệu đảng viên 
trong cả nước, đồng thời cũng chưa tương 
xứng với vị trí và vai trò được đặt ra cho tạp 
chí của Trung ương Đảng”. 
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Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 
11-CT/TW và Chỉ thị 60-CT/TW trên thực tế 
còn nhiều hạn chế. Theo đồng chí Nguyễn 
Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc 
Ninh thì việc sử dụng báo, tạp chí của Đảng 
ở không ít cơ sở chưa hiệu quả. Việc sử dụng 
báo chí như một diễn đàn dân chủ công khai 
chưa được coi trọng thể hiện ở VIỆC đọc báo, 
tạp chí mới chi dừng lại một chiều là nhận tin 
chứ chưa chuyển thành thông tin hữu ích, 
người đọc ít cộng tác với cơ quan báo chí để 
phản ánh các vấn đề của đơn vị, địa phương. 

Nguyên nhân của những hạn chế trên là: 

- Một số cấp ủy chưa đánh giá đúng vai trò 
của báo chí trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo 
và hoạch định chính sách ở cơ sở nên chưa 
coi trọng công tác nghiên cứu báo chí, dẫn 
đến việc mua và đọc báo, tạp chí chưa đây đủ, 
thường xuyên. 

- Kinh phí để mua báo Đảng hạn chế, 
nhiều nơi sử dụng không đúng mục đích kinh 
phí mua báo, tạp chí của Đảng. 

- Trinh độ lý luận của đại đa số cán bộ, 
đảng viên ở cơ sở chưa cao, tâm lý ngại đọc, 
ngại nghiên cứu còn phổ biến. 

- Có những bài Tạp chí Cộng sản chưa thật 
bám sát thực tiền, chưa đúc kêt được những 
bài học kinh nghiệm của các vùng miên, các 
địa phương. 

Đồng chí Phan Đức Hướng cho rằng: Nội 
dung những bài đăng trong mục Thực tiễn — 
Kinh nghiệm còn chung chung, giống như 
báo cáo, chưa đúc kết được kinh nghiệm. 
Chưa giúp bạn đọc có thể học tập và vận 
dụng một cách thiết thực vào thực tiễn địa 
phương mình. 

3— Kiến nghị và đề xuất 

Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 11 của Bộ 
chính trị, các đại biểu đề nghị Tạp chí Cộng 
sản phải đổi mới hơn nữa để thu hút bạn đọc 
bằng chính nội dung của mình, tăng cường 
các bài phục vụ cho việc quán triệt, triển khai 
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 
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lần thứ X của Đảng, có nhiều hơn nữa các bài 
học kinh nghiệm của các địa phương, các bài 
đầu tranh tư tưởng chống lại những luận điểm 
sai trái... 

Đồng chí Thái Vĩnh Liệu đề xuất: “Để 
tuyên truyền sát hợp với đặc điểm từng vùng 
hiện nay, môi kỳ Tạp chí nên giới thiệu một 
vài mô hình ở các địa phương, nhất là ở cơ sở 
trong việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, 
kinh nghiệm và cách giải quyết những vân đề 
còn vướng mắc, bất cập trong tổ chức thực 
hiện. Các bài viết cần chú ý sát từng đối 
tượng, phù hợp với trình độ nghiên cứu của 
cán bộ, đảng viên ở nông thôn, nhất là vùng 
đồng. bào miền núi.” 

Đồng chí Phan Tuần ha, kiến nghị: 
“Tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, 
đoàn thể tổ chức thực hiện tốt việc đọc, 
nghiên cứu báo, tạp chí của Đảng, coi đây là 
một chỉ tiêu để phần đấu, là nhiệm vụ chính 
trị quan trọng nhằm tuyên truyền, giáo dục tư 
tưởng, nâng cao nhận thức cách mạng cho 
cán bộ, đảng viên, đoàn viên, chiến sỹ lực 
lượng vũ trang và quân chúng nhân dân. 

Đề nghị Trung ương đưa Tạp chí Cộng sản 
vào danh mục các báo được hỗ trợ kinh phí 
phát hành tới vùng sâu, vùng xa để cán bộ, 
đàng viên ở đó có điều kiện đọc Tạp chí.” 

Đồng chí Phan Đức Hướng: Số lượng 
phát hành tạp chí trong thời gian qua trên địa 
bàn tĩnh tăng, phân lớn là do thực hiện theo 
quy định của chỉ thị cấp ủy chứ chưa thể hiện 
đúng nhu cầu thực tẾ của bạn đọc. Đồng chí 
đề nghị: Tạp. chí cần có những biện pháp 
động viên, mở rộng mạng lưới cộng tác viên 
tại các địa phương. Thực tế cho thấy, có 
nhiều chuyên viên nghiên cứu, các đồng chí 
lãnh đạo, quản lý của địa phương có kinh 
nghiệm thực tiên, các cán bộ nghiên cứu.. . TẤT 
quan tâm đến báo, tạp chí của Đảng, có thể 
đóng góp thiết thực cho Tạp chí, cần được tập 
hợp lại thành một đội ngũ cộng tác viên 
thường xuyên, đông đảo. 
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Zfâi nghị toàn quốc công táe ái hành - an đọe.. 


Vạp chí Cộng sản 


Theo PGS, TS Phan Xuân Biên, Trưởng 
Ban Tư tưởng - Văn hóa Thành ủy thành phố - 
Hồ Chí Minh: Tạp chí Cộng sản là cơ quan 
lý luận, chính trị của Đảng, có nhiệm vụ 
tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, 
giáo dục tư tưởng cho cán bộ, đảng viên 
nhưng muốn thu hút đông đảo bạn đọc, Tạp 
chí phải đôi mới nội dung, nâng cao chât 
lượng, như vậy lý luận phải mới, thông tin 
phải gắn với hoạt động thực tiễn năng động, 
sâng tạo, đưa ra những bài học kinh nghiệm. 
Bài viết cần sinh động, đa dạng và phù hợp 
với nhiều sở thích khác nhau của bạn đọc. Ït 
nhất trong một số cũng phải có một, hai bài 
thật ấn tượng, đáng nhớ. Tạp chí nên tăng 
cường những bài phê phán, đấu tranh những 
tư tưởng sai trái, thù địch. 

Tại Hội nghị: nhiều đồng chí đề nghị Bộ 
Biên tập nên xuất bản 2 loại tạp chí để phù 
hợp với từng loại đối tượng, một để phục vụ 
cho các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo quản 
lý có trình độ lý luận cao; một dành cho các 
cấp lãnh đạo và đông đảo cán bộ, đảng viên 
Ở CƠ SỞ. 

Nhiều ý kiến tham luận của các đồng chí 
cán bộ tuyên giáo, bưu điện ở các tính đã nêu 
những kinh nghiệm thực tế sinh động, cụ thể 
ở các địa phương trong thời gian qua trong 
việc đây mạnh việc phát hành báo, tạp chí 
của Đảng cũng như sử dụng báo, tạp chí của 
Đảng một cách hiệu quả, thiết thực. 

Thay mặt Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, 
đồng chí Tổng Biên tập cảm ơn và tiệp thu 
những M kiến đóng góp chân thành của các 
đại biểu để tiếp tục nâng cao hơn nữa nội 
dung và hình thức của Tạp chí, đáp lại sự tin 
yêu của bạn đọc. Đồng chí đã nêu lên một số 
nhiệm vụ quan trọng của Tạp chí trong thời 
gian tới và mong nhận được sự cộng tác 
thường xuyên thông qua các bài viết, thư gÓp 
ý: của các đồng chí lãnh đạo các cấp, các 
đồng chí làm công tác tuyên giáo ở các địa 
phương. Q 
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» Thực tiễn - Kinh nghiệm Tạp chí Cệng sản 


AÄ1ẤY VẤN! ĐỀ VỀ PHÁT THIẾN 
DOANH FIGIIIP f!IØ VÀ VỪA 


Ø VIỆT RHAZ/1 


1 - Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa 
trong phát triển kinh tế — xã hội 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa có vai trò quan 
trọng trong tạo việc làm mới, giảm tỷ lệ thất 
nghiệp, góp phân ôn định xã hội. Thực tế cho 
thấy, với lượng vốn không lớn cũng dễ dàng tạo 
lập được các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nên số 
lượng các doanh nghiệp thuộc loại hình này 
thường rất nhiều. Vì thế, tuy số lượng lao động 
trong một doanh nghiệp nhỏ và vừa không 
đông, nhưng do số lượng doanh nghiệp lớn nên 
loại hình doanh nghiệp này vấn là nguồn chủ 
yếu tạO ra phân lớn việc làm cho xã hội. Ở các 
nước, số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa thường 
chiếm từ 90 đến 95% tống số doanh nghiệp 
trong nền kinh tế và giải quyết việc làm cho 
khoảng 2/3 lực lượng lao động xã hội. Chẳng 
hạn, các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Thụy 
Điển đã tạo cho hơn 60% số lao động có việc 
làm; tỷ lệ này ở Nhật Bản là 66,9%; Đài Loan là 
78%; Chi-lê là 70,3%. Tác dụng tạo việc làm 
của các doanh nghiệp nhỏ và vừa càng có vai trò 
quan trọng trong thời kỳ kinh tế suy thoái, tựa 
như một chiếc "van an toàn" để điều chỉnh vĩ mô 
nên kinh tế, hạn chế những tác động tiêu cực của 
các cuộc khủng hoảng kinh tế. 

Ở Việt Nam, có hơn 70% dân số sống tại các 
vùng nông thôn và chủ yếu dựa vào sản xuất 
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nông nghiệp, trong lúc quỹ đất giành cho sản 
xuất nông nghiệp ngày càng trở nên hạn hẹp, 
sức ép của tình trạng thiếu đất canh tác, thiếu 
VIỆC làm ở nông thôn ngày càng tăng mạnh, 
tiềm ẩn nhiều vấn đề xã hội phức tạp. Do vậy, 
có thể thấy ở đây một giải pháp quan trọng là 
phát triển ngành nghề sản xuất và dịch vụ thông 
qua phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa 
phân bố rộng rãi ở các vùng nông thôn, góp 
phần hình thành các vệ tinh xung quanh các 
thành phố, thị trấn lớn nhỏ. Hiện nay trong cả 
nước, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 
96% tổng số doanh nghiệp, tạo ra khoảng 49% 
việc làm phi nông nghiệp ở nông thôn và 
khoảng 25% - 26% cho lực lượng lao động cả 
nước. Rõ ràng, đây là nhân tố quan trọng đối với 
những người chưa có việc làm ở đô thị hoặc 
những, người sống ở các vùng nông thôn đang 
tìm kiếm việc làm, những lao động đôi dư trong 
quá trình chuyển cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất 
và sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước và 
những người làm nông nghiệp trong những lúc 
nông nhàn. Cơ hội tăng thêm việc làm có ý 
nghĩa rất quan trọng về mặt xã hội, nó không chỉ 
mang lại lợi ích cho tất cả mọi người, kế cả 


* TS, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Chủ tịch 
Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa 


Số 12 (tháng 6 năm 2006) 


hưực tiễn - “Xin nghiện 


những người đang thất nghiệp, phụ nữ và người 
tàn tật, mà còn có tác dụng ổn định chính trị - xã 
hội. 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa góp . phân quan 
trọng trong việc tạo lập sự phát triên cân bằng 
và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo vùng lãnh 
thổ. Thông thường, các doanh nghiệp. lớn 
thường tập trung Ở các vùng đô thị, nơi có kết 
cầu hạ tầng phát triển. Xu hướng đó dễ gầy ra 
tỉnh trạng mật cân đối nghiêm trọng về trình độ 
phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội giữa thành 
thị và nông thôn, giữa các vùng, miền trong một 
quốc gia. Chính các doanh nghiệp nhỏ và vừa 
thường phát triển và phân. bố trên diện rộng để 
khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương, 
phát triển các ngành sản xuất, dịch vụ, tạo ra sự 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nên đã góp phân quan 
trọng trong việc tạo lập sự cân đôi trong phát 
triên giữa các vùng, miền và các địa phương. 

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam 
thường tập trung chủ yếu vào lĩnh vực thương 
mại và dịch vụ, với tỷ lệ 55,62%, do lĩnh vực 
này dễ kinh doanh, vốn ít, không đòi hỏi trình 
độ chuyên môn cao, mức độ rủi ro ít, vốn quay 
vòng nhanh... lĩnh vực công nghiệp chiếm 
16,14%; xây dựng chiếm 15,11% và nông 
nghiệp chỉ còn tỷ lệ 13,13%. Với cơ cấu như 
vậy, các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã góp phần 
chuyển dịch cơ cầu kinh tế theo hướng tăng dần 
tỷ trọng sản phẩm công nghiệp và thương mại - 
dịch vụ, giảm tỷ trọng sản phẩm nông nghiệp 
trong GDP. Đây cũng là vấn đề rất có ý nghĩa để 
thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn. 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhiều khả năng 
trong việc thu hút các nguôn vốn, nguôn lực đâu 
tư trong dân cư và sử dụng hiệu quả các nguôn 
lực của xã hội cho tăng trường và phát triển kinh 
(ế. Trong tổng các nguồn vốn đầu. tư phát triên 
của Việt Nam những năm qua, nguôn vốn đầu tư 
từ ngân sách nhà nước chiếm khoảng 20% - 
227, từ khu vực doanh nghiệp nhà nước có 
khoảng 18% - 12%; trong nguôn vốn tín dụng 
đầu tư phát triển: 12% - 13%; trong nguồn vốn 
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đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI: 16% - l7%; 
trong khi đó, nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ khu 
vực dân cư, doanh nghiệp tư nhân chiếm tỷ 
trọng lớn nhất, khoảng 27% - 28% và có xu 
hướng ngày càng tăng (từ 22,6% năm 2001 tăng 
lên 28,7% năm Z004). Việc tạo lập một doanh 
nghiệp nhỏ và vừa đã tạo cơ hội cho đồng đảo 
dân cư có thể dễ dàng huy động vốn từ họ hàng, 
bạn bè và người thân. Cho nên doanh nghiệp 
nhỏ và vừa được xem là phương tiện có hiệu quả 
trong việc huy động, SỬ dụng các khoản tiền 
nhàn rôi trong dân và biến nó trở thành nguôn 
vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh khá 
quan trọng. Trong 4 năm qua. (tính từ năm 2001 
đến tháng 8- -2004), không kể 2,6 triệu hộ kinh 
doanh cá thể và khoảng 18.000 hợp tác xã), cả 
nước đã có 147.311 doanh nghiệp được thành 
lập theo Luật Doanh nghiệp, trong đó riêng 
doanh nghiệp nhỏ và vừa đã có tông sô vôn 
đăng ký tương đương với tổng vốn đầu Jư trực 
tiếp nước ngoài đăng ký ở Việt Nam. Số lượng 
lớn các doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng VỚI Các 
hình thức huy động vốn linh hoạt và đa dạng, 
phương thức sử dụng vốn có hiệu quả đã làm 
cho khối các doanh nghiệp nhỏ và vừa góp phần 
tích cực vào phát triên kinh tế - xã hội của đất 
nước. 

Với những đặc điểm về quy mô và khả năng 
tận dụng mọi tiềm năng, nguôn lực về lao động, 
nguyên vật liệu với trữ lượng hạn chế, trong đó, 
có nhiều nguôn lực tuy không đáp ú ứng nhu cầu 
sản xuất quy mô lớn, nhưng lại sẵn có và có 
nhiều sản phẩm phụ hoặc phế liệu, phế phẩm 
của các doanh nghiệp lớn, các sản phẩm trung 
gian... doanh nghiệp nhỏ và vừa gÓp phân đắc 
lực vào VIỆC khai thác hiệu quả tiềm năng của 
ngành nghề truyền thống ở các địa phương, như 
các ngành nghê thủ công, mỹ nghệ, chê biến 
thủy hải sản.. 

Tóm lại, làn nghiệp nhỏ và vừa có vai trò 
quan trọng trong việc làm tăng khả năng cung 
ứng lao động dịch vụ cho xã hội, tăng sản phẩm, 


(1) Cũng thuộc DNNVV theo tiêu chí quy định tại Nghị 
định 90/2001/CP, ngày 23-1 1-2001 
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tăng giá trị xuất khẩu và tăng nguồn thu cho 
ngân sách. Thực tế cho thấy, nhờ những ưu thế 
này, mỗi năm các doanh „nghiệp nhỏ và vừa 
đóng góp 31% giá trị tống sản lượng công 
nghiệp; 78% tông mức bán lẻ; 64% tổng lượng 
vận chuyển. hàng hóa; gân 60% tổng kim ngạch 
xuất khâu của cả nước và 100% giá trị sản lượng 
hàng hóa của một số ngành nghề thủ công mỹ 
nghệ như thêu ren, chạm khám... 


Ngoài ra, các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng 
đồng vai trò quan trọng trong quá trình liên kết 
sản xuất của các doanh nghiệp, tập đoàn lớn; 
đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực của đất nước. 

2 — Một số mặt hạn chế trong phát triển 
doanh nghiệp nhỏ và vừa ở nước ta 

Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 
càng quan trọng trong nên kinh tế như vậy nên 
thời gian vừa qua khối doanh nghiệp này cũng 
đã được Đảng và Nhà nước khuyến khích phát 
triển mạnh mẽ bằng nhiều chủ trương, chính 
sách sát hợp) cùng VỚI Sự trợ gIÚp ‹ đắc lực của 
chính quyên các câp, nhưng thực tế các doanh 
nghiệp ) nhỏ và vừa vẫn còn gặp nhiều khó khăn, 
hạn chế trong quá trình hoạt động. 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa tuy nhiều về SỐ 
lượng, nhưng mới chỉ đóng góp dưới 28% tổng 
sản phẩm quôc nội (GDP), theo. nhiều đánh giá, 
như vậy chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế 
của loại hình doanh nghiệp này. 

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện đang có 
sự phát triên thiếu định hướng, mất cân đối và 
phân bố chưa đồng đều, trái ngược với những ưu 
thế vốn có của mình. Các doanh nghiệp nhỏ và 
vừa phần lớn thường tập trung ở những vùng 
trọng điêm như Đông Nam Bộ: 35,8%; đồng 
bằng sông Hồng: 24,3% và đồng bằng sông 
Cửu Long: 16,6%; các khu vực khác số lượng 
doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tỷ lệ không 
đáng kể; sự phân bố theo ngành nghề cũng 
không cân đối (như số liệu đã nêu ở trên). 

Nguyên nhân của tình trạng trên có thể thấ 
rõ trong những vướng mắc, bất cập từ thể chế, 
chính sách của Nhà nước cũng như từ môi 
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trường sản xuất kinh doanh chung của nền kinh 
tế và từ những hạn chế của chính các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa. Bởi vậy, hiện đang có những 
rào cản không nhỏ cho quá trình phát triển của 
loại hình doanh nghiệp này. 

Văn bản pháp quy quá nhiều, thiếu đồng bộ, 
hay thay đổi và thiếu thống nhất... gây phiền hà 
và nhiều lúc làm nản lòng các doanh nghiệp nhỏ 
và vừa. Ví dụ, Luật Thuê thu nhập công ty được 
vận dụng thành một dải rất rộng các khuyến 
khích ở từng địa phương dễ gây tình trạng tùy 
tiện, xin - cho trong việc được xếp vào danh 
mục khuyến khích nào có lợi cho các doanh 
nghiệp. 

Trách nhiệm về chỉ phí và chế độ cho việc 
giải tỏa đèn bù trong giải phóng mặt bằng không 
thống nhất cũng gây nhiều khó khăn cho các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa. 


Công cuộc cải cách hành chính ở Việt Nam 
nhìn chung còn nhiều hạn chế nên chỉ phí gia 
nhập thị trường của doanh nghiệp cao, còn 
nhiều chỉ phí không chính thức. Bên cạnh đó, 
còn có một sô rào cản khác, như: quy hoạch 
không ổn định, thuê đất của Nhà nước rất khó 
khăn, thời gian chờ nhận đất trong các khu công 
nghiệp lâu, không công bằng trong việc chuyên 
quyên SỬ dụng đất (do chính. sách ưu đãi tiền 
thuê đất được ập dụng chủ yếu cho các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài). 
Chẳng hạn, thủ tục cấp quyền sử dụng đất bình 
quân ở thành phố Hồ Chí Minh 418 ngày, 
Hà Nội là 325 ngày.. .và Huế 82 ngày; trong chế 
độ hiện hành còn có quá nhiều loại thuế suất với 
mức thuế cao, các quy định về thuế quá phức 
tạp, chồng chéo, nhiều trường hợp miền trừ và 
chưa bảo đảm sự công bằng. Kết quả một cuộc 
điều tra doanh nghiệp gần đây cho thấy, có tới 
44,2% ý kiến của các doanh nghiệp nhỏ và vừa 
cho răng, đối với họ còn có tình trạng đối xử 
không công bằng. 


(2) Đảng và Nhà nước ta rất khuyến khích phát triển các 
DNNVV thể hiện qua các nghị định, nghị quyết: Nghị định 
90/2001/NĐ-CP: Nghị quyết 14/NQ-TW, ngày 18-3-2002; 
Quyết định 94/2002/QĐ-TTg. 
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Chính sách thuế VAT vẫn có nhiều bất cập 
trong việc tính thuê, thu thuê và hoàn thuê. 
Chính sách thuế VAT chưa cho phép các doanh 
nghiệp trực tiếp cung cấp các dịch vụ cho doanh 
nghiệp chế xuất được hưởng thuế suất 0%, mà 
phải chịu thuế 10%; khi hoàn thuế phải chờ từ 
3 - 6 tháng hoặc lâu hơn... làm mất một chu kỳ 
sản xuất (trung bình từ 6-8 tháng). Việc định 
giá và áp giá tính thuế nhập khẩu chưa phù hợp 
với tình hình thực tế... 


Các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn khó tiếp 
cận với các nguôn tài chính tín dụn cũng như 
các hình thức góp vốn khác, hạn chê các quyền 
về tài sản liên quan đến đất đai, bất động sản và 
các tài sản vô hình, thiếu các hình thức bảo lãnh 
tín dụng. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các 
quyết định về việc ban hành quy chế thành lập, 
tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín 
dụng (Quyết định 193/2001/QĐ-TTg, ngày 
20-12-2001 và Quyết định 115/2004/QDÐ-TTEg 
ngày 25-6-2004) và các bộ, ngành đã ban hành 
các thông tư hướng dẫn các quyết định trên 
(Thông tư 42/2002/TT-BTC ngày 7-5-2002 của 
Bộ Tài chính và Thông tư 06/2003/TT-NHNN 
ngày 10-4-2003 của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam). Nhưng đến nay số lượng Quỹ bảo lãnh 
tín dụng được thành lập và đi vào hoạt động trên 
phạm vi cả nước còn rất ít. Nhìn chung, tình 
hình tiếp cận các nguôn tín dụng của các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa cũng đã từng bước được cải 
thiện phần nào nhưng vẫn chưa đáp ứng được 
yêu cầu phát triển của loại hình doanh , nghiệp 
này trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. 


Ngoài ra, tuy Luật Doanh nghiệp đã có nhiều 
thông thoáng, cởi mở hơn đối với quá trình đăng 
ký và hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và 
VỪa, nhiều giây phép đã được bãi bỏ nhưng hiện 
vẫn tÔn tại các quy định làm giảm hiệu lực pháp 
lý của đạo luật này như Luật Thương mại cũng 
có điều khoản quy định về đăng ký kinh doanh, 
một số địa phương còn quyết định ngừng cấp 
đăng ký kinh doanh ở một sô lĩnh VỰC... 

Ngoài những khó khăn cơ bản về thể chế, 
chính sách, các doanh nghiệp nhỏ và vừa còn có 
một số hạn chế về trình độ khoa học công nghệ. 
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Phần lớn công nghệ đang sử dụng lạc hậu từ 1 
đến 2 thế hệ); tay nghề lao động, các kỹ năng 
và nghiệp vụ quản lý còn rất thấp so với nhu câu 
hiện nay; khả năng tiếp cận thị trường của các 
sản phẩm sản xuất ra còn manh mún. Khả năng 
tiếp cận với thị trường trong nước và quốc tế còn 
gặp nhiều khó khăn, SỨC cạnh tranh vân còn Ở 
mức độ rất thấp. Việc tiếp cận với thông tin về 
văn bản, pháp luật, thị trường, tiến bộ công 
nghệ... còn tản mạn và hạn chế. 

Cùng với những hạn chế nêu trên, trong quá 
trình hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và 
vừa còn nấy sinh một số vấn đề như: nhiều 
doanh nghiệp đăng ký kinh doanh nhưng không 
hoạt động hoặc hoạt động không đúng danh 
mục đã đăng ký, tình trạng trốn thuế, gian lận 
thương ¡ mại, không kê khai nộp thuế ngày càng 
diễn biến phức tạp, ngày một tinh vi. Điển hình 
như ở thành phố Hồ Chí Minh, qua công tác 
kiểm tra, thành phố đã thu hồi 638 giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh do những vi phạm 
như: không hoạt động tại trụ sở đăng ký, không 
gửi báo cáo theo định kỳ... hay phát sinh các tệ 
nạn xã hội. Chỉ sau 3 tháng thực hiện Nghị định 
37 (ngày 10-4-2003 về xử phạt hành chính trong 
đăng ký kinh doanh) đã có 60 trường hợp doanh 
nghiệp vi phạm bị đã bị xử phạt... Những con số 
trên vân chưa phản ánh hết những tiêu cực khác 
trong hoạt động của một bộ phận doanh nghiệp 
nhỏ và vừa như góp vốn không, giả mạo hồ sơ, 
giấy tờ tùy thân hoặc mượn giây tờ của người 
lao động tìm VIỆC để lập hổ sơ đăng ký kinh 
doanh... Theo số liệu thống kê của Cục Thuế Hà 
Nội, hiện đang có trên 400 doanh nghiệp có hiện 
tượng "bỏ trốn" khỏi địa chỉ kinh doanh; năm 


(3) Thành phố Hồ Chí Minh được xem là khu vực phát 
triển nhất cả nước, thì trình độ công nghệ của các DNNVV 
cũng chỉ ở mức trung bình và lạc hậu, có 37,7% công nghệ 
ở trình độ dưới trung bình. Ở Hà Nội chỉ có 13,5% 
DNNVV có trang thiết bị tương đối hiện đại, 66% mức 
trung bình còn lại là lạc hậu. Đến nay chỉ có hơn 
30 DNNVV ở Hà Nội được cấp chứng nhận chất lượng 
ISO. Các DNNVV ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và 
Đà Nẵng mới sử dụng rất ít In-tơ-nét trong việc tiếp cận 
thông tin để phục vụ sản xuất, kinh doanh 
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2002 Cục Thuế Hà Nội đã phát hiện 124 doanh 
nghiệp bỏ trốn mang theo 31.753 hóa đơn thuế 
VAT; năm 2003 chỉ có 2.240 trong số 14.404 
doanh nghiệp cả nước đã nộp báo cáo tài chính. 
Nhiều doanh nghiệp không thực hiện chế độ báo 
cáo, né tránh đóng bảo hiểm xã hội cho người 
lao động cũng như thực hiện các chế độ, chính 
sách cần thiết cho người lao động theo quy định 
của pháp luật; không bảo đâm vệ sinh thực 
phẩm, nhiều doanh nghiệp vi phạm việc bảo vệ 
môi trường sinh thái. 

3 — Mấy gợi ý để doanh nghiệp nhỏ và vừa 
tiếp tục phát triển mạnh hơn nữa trong thời 
gian tới 

Một là, sớm xây dựng khung pháp lý chung 
cho các thành phần kinh tế cùng bình đăng phát 
triển cùng với việc ban hành Luật Doanh nghiệp 
chung, Luật Đầu tư chung, Luật Chống độc 
quyên; có những hướng dẫn cụ thể về Luật Phá 
sản, Luật Cạnh tranh. Từng bước xây dựng 
Chính phủ điện tử để khắc phục sự những nhiễu, 
nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý kinh 
doanh và hành chính công quyên trong các hoạt 
động thực thị luật pháp, câp phép đầu tư, quản 
lý đất đai, thuế, xuất nhập khẩu và hải quan... 
Cần lựa chọn lĩnh vực ưu tiên phát triển riêng 
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cơ sở các 
chiến lược phát triển ngành đã được phê duyệt. 


Hai là, có lộ trình giảm các chỉ phí khởi 
nghiệp và vận hành. kinh doanh như: đơn giản 
hóa quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh; đơn giản. hóa quy trình đăng ký và cấp 
mã số thuế, khắc. dầu; cấp giây chứng nhận 
quyền sử dụng đất, sở hữu công trình; giảm 
gánh nặng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa 
trong việc tuân thủ các quy định liên quan đến 
kế toán và tăng mức độ tin cậy của các báo cáo 
tài chính của doanh nghiệp. 

Cải thiện môi trường tài chính tạo thuận lợi 
cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa bằng các biện 
pháp như: tăng cường tính cạnh tranh trong hệ 
thống ngân hàng: cải thiện quan hệ giữa các 
ngân hàng thương mại và tô chức tài chính với 
các doanh nghiệp nhỏ và vừa; hình thành Quỹ 
hỗ trợ phát triên cho các doanh nghiệp nhỏ và 
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vừa và triển khai hoạt động rộng rãi các Quỹ 
bảo lãnh tín dụng giúp các doanh nghiệp nhỏ và 
vừa vượt qua những trở ngại về khả năng tiếp 
cận, khai thác mọi nguồn vôn. 


Ba là, hỗ trợ ở mức độ phù hợp để các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa có điều kiện nâng cao năng 
lực cạnh tranh trong quá trình đất nước chủ động 
và. tích cực hội nhập kinh tế quốc tế và gia nhập 
Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Do vậy, 
Nhà nước cân tăng cường và nâng cao hơn nữa 
hiệu quả của các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp 
qua cơ chế thị trường bằng cách: mở rộng các 
dịch vụ phát triển kinh doanh; cung câp thông 
tin thị trường, dịch vụ hỗ trợ đào đạo nguôn nhân 
lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, kể cả đối 
tượng là chủ sử dụng lao động và bản thân người 
lao động trong doanh nghiệp, hỗ trợ đây mạnh 
khả năng tiếp cận các nguôn tài chính cho các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa; phát triển Quỹ hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ đầu tư mạo hiểm. 
Thông qua các cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 
và vừa câp tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và 
vừa và thông, qua In-tơ-nét, các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa có thể dễ dàng tiếp cận đối với các 
thông tin cần thiết về luật pháp, quy định về 
thuế, „ QUY định về lao động, đăng ký kinh doanh 
và cấp phép, các quy định về môi trường, về các 
chương trình tài chính, các ưu đãi trong đầu tư 
và các chương trình hỗ trợ của Chính phủ cũng 
như của các nhà tài trợ... 

Bồn đà, về phía các doanh nghiệp. nhỏ và vừa 
muốn tôn tại và phát triền trong điều kiện hội 
nhập kinh tế quốc tế thì cần thực hiện 2 nhiệm 
vụ trọng tâm: Nâng cao trình độ quản lý, kỹ 
năng trong kinh doanh; Đổi mới công nghệ máy 
móc thiết bị, đây là yêu cầu quan trọng giÚp các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao chât lượng 
và mẫu mã sản phẩm, tăng tính cạnh tranh trên 
thị trường; Đầu tư vào các hoạt động tiếp thị 
(Marketing) và tim kiếm, khai thác các thị 
trường mới; Đào tạo nguôn nhân lực, coi đầu tư 
vào phát triển nguồn nhân lực là đầu tư chiến 
lược của doanh nghiệp không thể thiếu trong 
quá trình kinh doanh; Bảo đảm nguôn tín dụng 
kinh doanh có hiệu quả trong quá trình hội nhập 
kinh tế quốc tế. 
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ĐẢO VỆ VŨNG CHẮC CHỦ QUYỀN 
ĐIÊN GIỚI, VÙNG ĐIÊN CỦA Tô QUỐC 
TRŨN€ TÌNH HÌNH k1ÚI 


RONG thời gian qua, trước những diễn 
biến phức tạp của tình hình trong nước 
| và quốc tế, Đảng ta đã kịp thời đôi mới 
tư duy, nhận thức về bảo vệ Tổ quốc trong tỉnh 
hình mới. Nghị quyết 08 của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, khóa IX Ta. đời đã cho 
chúng ta nhận thức rõ và sâu. sắc, toàn diện 
hơn về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã 
hội chủ nghĩa. Đó là bảo vệ độc lập, chủ 
quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc 
gia, nên tâng văn hóa, bảo vệ Đảng, Nhà nước, 
nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, sự nghiệp 
đổi mới và lợi ích quốc gia dân tộc... 
Nghị quyết cũng xác định rõ sự gắn Ì kết chặt 
chế giữa xây dựng và bảo vệ Tô quốc, giữa 
quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế - 
xã hội, giữa đối tượng và đối tác, giữa hợp tác 
và đấu tranh. 


Sức mạnh quốc phòng - an ninh bảo vệ 
Tổ quốc trong thời kỳ mới là sức mạnh tông 
hợp của cả hệ thông chính trị, tư tưởng, kinh 
tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh và 
đối ngoại, sức mạnh của khối đại đoàn kết dân 
tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân lý của 
Nhà nước mà quân đội, công an là lực lượng 
nòng cốt. Mặc dù những năm qua, tình hình 
diên biên phức tạp, kẻ địch chông phá quyêt 
liệt, nhưng ý chí, trách nhiệm của toàn xã hội 
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đối với công tác quốc phòng - an ninh được 
nâng cao, tạo được sự đồng thuận lớn trong 
các tầng lớp nhân dân. Ở một số địa bàn vùng 
Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và một số 
nơi khác, tuy còn tiềm ẩn một số vấn đề phức 
tạp, nhưng về cơ bản, chúng ta đã giải quyết 
ổn định và từng bước phát triển. Tuy nhiên, lâu 
nay chúng ta còn tập trung giải quyết những 
vấn đề trước mắt, về trật tự xã hội, chưa quan 
tâm đúng mức những vấn đề cơ bản về an ninh 
quốc gia, tiềm lực quốc phòng, quân sự ở trình 
độ cao. _ 

Nước ta với Trung Quốc có chung đường 
biên giới dài 1.4ó3 km, qua 6 tỉnh của 
Việt Nam, 2 tỉnh của Trung Quốc. Biên giới 
Việt Nam - Lào có chiều dài 2.067 km, qua 10 
tính Việt Nam và 9 tính Lào. Biên giới 
Việt Nam - Cam-pu-chia dài I.137 km, qua 
9 tỉnh Việt Nam, 7 tỉnh Cam-pu-chia. Bờ biên 
nước ta dài 3.260 km, với 550 cửa sông, 68 
vịnh, 53 cảng biên, có 3.000 đảo lớn nhỏ. Khu 
vực ven biển có 26 tỉnh, thành phố. Những con 
số thống kê khái quát trên nói lên phần nào 
những thuận lợi cũng như khó khăn trong quản 
lý nhà nước về biên giới đất liên và biển đảo. 


* Thiếu tướng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng 
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Trong nhiều nắm qua, Đảng ta đã có các 
chỉ thị, nghị quyết về xây đựng và bảo vệ biên 
giới quốc gia. Nhà nước ta cũng đã tiến hành 
đàm phán, ký kết nhiều hiệp định, hiệp ước về 
biên giới với các nước láng giêng, đông thời 
ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật 
để thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính 
sách của Đảng về biên giới. Từ đó, các cấp, 
các ngành, các địa phương và lực lượng đã coi 
trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đường 
lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ biên giới và xây 
dựng lực lượng bảo vệ biên giới. 

Trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ 
biên giới quốc la, chúng ta đã tiến hành đấu 
tranh giải quyết tốt hàng ngàn vụ việc chính 
trị, hình sự, tranh chấp xảy ra trên biên giới, 
vùng biển. Đặc biệt là ký Hiệp định đường 
biên giới đất liền với Trung Quốc và tiến hành 
phân giới, cắm mốc; ký Hiệp định về vùng 
đánh cá chung trên biển giữa Trung Quốc với 
Việt Nam và đang từng bước triển khai thực 
hiện Dự án tôn tạo, tăng dày hệ thống mốc giới 
Việt Nam - Lào, ký Hiệp ước bô sung về 
hoạch định biên giới quốc gia giữa Việt Nam - 
Cam-pu-chia, đang chuẩn bị triển khai hoạch 
định phân giới, cắm mốc, phân định chủ quyền 
giữa hai nước. Đồng thời thông qua đàm phán, 
thương lượng đang mở ra phương hướng giải 
quyết các vấn đề tôn tại, tranh chấp chủ quyên 
biên giới, biển đảo giữa nước ta với các nước 
láng giêng. 

Trong phát triển kinh tế - xã hội, Đảng, 
Nhà nước đã quan tâm đầu tư phát triển ở vùng 
sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng 
biên giới, hải đảo, nhiều công trình kinh tế 
trọng điểm đã được xây dựng. Nhiều dự án 
kinh tế - xã hội xóa đói, giảm nghèo đã được 
thực hiện ở vùng sâu, vùng Xa. biền giới, hải 
đảo, hàng loạt các khu kinh tế mở, các cửa 
khẩu biên giới đã được khai thông. Đường lên 
biên giới, đường tuần tra biên giới được mở 
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rộng, hệ thống. đồn biên phòng được tăng về số 
lượng, củng cố về chất lượng và di chuyển ra 
sát biên giới, các khu kinh tế - quốc phòng là 
hậu thuẫn và chỗ dựa rất lớn cho nhân dân và 
các đôn biên phòng ở vùng biên giới trọng 
điểm, phức tạp của Tổ quốc; đã và đang mở ra 
nhiều cơ hội thuận lợi cho dịch vụ, giao lưu 
hàng hóa, vừa làm sôi động thị trường ở 
biên giới, vừa là điều kiện xây dựng quan hệ 
hợp tác hữu nghị giữa nước ta với các nước 
láng giềng. 

Trong xây dựng biên giới hòa binh hữu 
nghị, ôn định và hợp tác phát triển chúng ta đã 
giành được nhiều kết quả tốt đẹp. Chưa lúc nào 
quan hệ nhân dân và các lực lượng bảo VỆ biên 
giới của nước ta với các nước láng giềng có 
mối quan hệ, giao lưu tốt đẹp như hiện nay. 
Những vấn đề tranh chấp chủ quyền, phòng 
chống tội phạm, cứu hộ, cứu nạn, xây dựng đời 
sống vật chất, văn hóa, tinh thần ở nhiều địa 
phương đã có sự phối hợp chặt chẽ với nhân 
dân và các lực lượng bảo vệ biên giới của nước 
ta với các nước láng giềng, góp phần tích cực 
vào sự ôn định tình hình biên giới giữa hai 
nước. Một số vấn đề về biên giới, lãnh thổ, 
vùng chồng lấn trên biển với một số quốc gia 
đã được giải quyết. 

Nhưng hiện nay biên giới đất liên, vùng 
biển, vùng trời của Tô quốc hiệu lực quản lý 
nhà nước chưa đầy đủ, thiếu vững chắc. Đường 
biên giới quốc gia trên thực địa còn chưa thực 
sự ổn định, vùng biển và một số vùng lãnh thổ 
quan trọng trên bộ còn có sự tranh chấp hoặc 
bị lấn chiếm trái phép. Việc ký Hiệp ước, Hiệp 
định về biên giới đất liền, vịnh Bắc Bộ với 
Trung Quốc và Hiệp ước bô sung biên giới với 
Cam-pu-chia là cơ hội cho hòa bình, ổn định 
và phát triển ở khu vực và thế giới, phù hợp 
với lợi ích cơ bản của nhân dân hai nước. 
Nhưng từ nay cho đến khi phân định Xong 
đường biên giới, hoàn thành việc cắm mốc 
trên thực địa và bảo đâm thực hiện hiệp ước, 
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hiệp định nghiêm chỉnh là chặng đường đấu 
tranh lâu dài và gian khổ. Các vùng biên giới 
chưa thực sự vững mạnh, nền kinh tế còn ở 
trình độ thấp kém, nhịp độ tăng trưởng thấp, 
giáo dục, Vy tẾ, văn hóa còn cách xa so với yêu 
cầu, nhiều vấn đề xã hội bức xúc và gay gắt 
chưa được giải quyết tốt. Nền quốc phòng toàn 
dân và an ninh nhân dân chưa được củng cố 
vững chắc, an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa 
và trật tự xã hội đang nảy sinh nhiều vấn đề 
mới nhưng hiệu quả phát hiện còn chậm, ngăn 
chặn đây lùi còn thấp. Công tác nghiên cứu, dự 
báo chiến lược về quốc phòng, an ninh, đối 
ngoại chưa theo kịp diễn biến của tình hình. Sự 
phối hợp giữa an ninh, quốc phòng, đối ngoại 
trong việc giải quyết một số vấn đề cụ thê còn 
thiếu chặt chẽ. 

Trên thế giới, hòa bình, hợp tác và phát 
triên vẫn là xu thế lớn. Kinh tế thế giới và khu 
vực tiếp tục phục hồi và phát triển nhưng vẫn 
tiềm ẩn những yếu tố bất trắc khó lường. 
Những cuộc chiến tranh cục bộ, xung đột vũ 
trang, xung đột dân tộc, tôn giáo, chạy đua vũ 
trang, hoạt động khủng bố, tranh chấp về biên 
giới, lãnh thổ, biển đảo và các tài nguyên thiên 
nhiên tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi với tính chất 
ngày càng phức tạp, gây bất ốn về kinh tế, 
chính trị, xã hội ở từng nước... 

Để xây dựng nền quốc phòng toàn dân và 
an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện, bảo vệ 
vững chắc Tổ quốc, độc lập, chủ quyền, thống 
nhất, toàn vẹn lãnh thổ, đưa công tác quản lý - 
xây dựng và bảo vệ biên giới vùng biển tiến 
kịp yêu cầu nhiệm vụ, cần thực hiện những 
giải pháp vừa chiến lược, cơ bản, vừa cụ thể, 
cấp bách sau: 

Thứ nhất, tiếp tục tăng cường bảo vệ và 
quản lý biến đảo quốc gia. Bảo vệ biên đảo 
chính là bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, 
trước mắt là chống đói nghèo, lạc hậu. Nhiều 
nước lớn coi biên Đông là một khu vực trọng 
điểm về quyên lợi. Đối với nước ta bảo vệ và 
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quản lý biển là một bộ phận trong chiến lược 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng và Nhà 
nước ta. Vì vậy, trong khi vẫn chăm lo giải 
quyết những vấn đề trước mắt, Đảng, 
Nhà nước cần quan tâm đầy đủ những lợi ích 
lâu dài về biển, tăng cường nghiên cứu khoa 
học, hoàn chỉnh hệ thống pháp lý về biên, ban 
hành Luật Môi trường biển. Trước hết, tập 
trung củng cố tổ chức, lực lượng chuyên trách 
về biển, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, cơ sở 
vật chất tạo điều kiện để từng bước vươn ra 
làm chủ trên biến trong những thập kỷ đầu của 
thế kỷ XXI. Tiếp tục thực hiện có trọng điểm 
chương trình biên Đông, hải đảo, xây dựng các 
đoàn tàu, tập đoàn tàu lớn gắn kinh tế với quốc 
phòng - an ninh ở vùng biển trọng điểm, từng 
bước đưa dân ra sinh sống ở ở những đảo có đủ 
điều kiện. Tập trung đầu tư về mọi mặt cho 
vùng biên bãi ngang, nơi đang còn nhiều khó 
khăn, thiếu thốn để từng bước trở thành phòng 
tuyến nhân dân vững chắc bảo vệ biển đảo của 
Tổ quốc. 

Thứ hai, chú trọng nhiệm vụ quản Ù, bảo 
vệ chủ quyên, lãnh thổ, biên giới quốc gia 
trong thời kỳ mở cửa, giao lưu, hội nhập. Hiện 
nay, biên giới, vùng biển nước ta còn nhiều 
điểm tranh chấp, chông lấn, tiềm ẩn nguy cơ 
mất ổn định trước mắt và lâu dài. Về mặt chiến 
lược Đảng và Nhà nước ta cần tập trung đàm 
phán giải quyết dứt điểm về chủ quyền, lãnh 
thổ giữa nước ta với các nước láng giềng: các 
địa phương cần có sự chỉ đạo, định hướng để 
tăng cường quan hệ, giao lưu, tạo sự gần gũi, 
thân thiện, tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai 
nước ở hai bên biên giới. Đó là tiền đề cơ bản 
để giải quyết các vấn đề phức tạp xảy ra 
dễ dàng và nhẹ nhàng hơn. Thực tế hiện nay 
trên các tuyến biên giới, nhất là Việt Nam - 
Trung Quốc, Việt Nam - Cam-pu-chia và 
vùng biển, còn nhiều lý do khác nhau nên một 
số địa phương còn cứng nhắc, máy móc trong 
quan hệ giao lưu ở hai bên biên giới. Đồng 
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thời Đảng và Nhà nước có những cơ chế chính 
sách đặc biệt, thóa đáng cho lực lượng bảo vệ 
biên giới làm nhiệm vụ quan trọng đặc biệt để 
họ yên tâm gắn bó cả cuộc đời binh nghiệp của 
mình nơi biên cương, hải đảo của Tổ quốc, thu 
hút được người tài giỏi lên biên giới nghiên 
cứu và làm việc. 

Thứ ba, đổi mới công tác quản lý, bảo vệ 
và xây dựng biên giới, tập trung vào ba khâu 
trọng yếu là: quản lý tốt mốc quốc giới và các 
dấu hiệu đường biên giới quốc BlA; kiêm soát 
chặt chế việc lưu thông biên giới và duy trì 
nghiêm quy chế biên giới, kết hợp chặt chẽ 
bảo vệ đường biên, mốc giới với bảo vệ an 
ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa 
với phòng thủ sẵn sàng chiến đấu. Xây dựng 
kế hoạch chặt chẽ bảo vệ biên giới với bảo vệ 
nội địa và nội bộ; kết hợp chặt chẽ giữa ba 
tuyến: ngoại biên, biên phòng, nội địa (đất 
liền) - tuyến khơi - lộng - bờ (biển đảo). Phát 
huy sức mạnh tổng hợp tại chỗ với sức mạnh 
cả nước, sức mạnh của lực lượng chuyên trách 
và các lực lượng, phương tiện khác, tập trung 
trọng điểm, quán xuyên. cho được chính diện 
đường biên giới và chiều sâu khu vực biên 
phòng, đối tượng và địa bàn phù hợp với đặc 
điểm từng tuyến biên giới. Đẩy mạnh hơn nữa 
việc quy hoạch đưa dân cư ra sát biên giới, 
nhất là những vùng biên giới chưa có dân hoặc 
dân ở xa biên giới; gắn quá trình chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế - xã hội với công tác bảo vệ, 
quản lý biên giới, phát triên nông - lâm - ngư 
nghiệp với chủ động điều chỉnh kịp thời về 
bố trí lực lượng thế trận quốc phòng toàn dân 
và thế trận an ninh nhân dân trên các vùng 
biên giới. 

Thứ tư, tô chức thực hiện chặt chẽ và có 
hiệu quả thiết thực các chương trình kinh tế ~ 
Xã hội của Nhà nướ- với tăng cường sức mạnh 
quốc phòng, an ninh, thích hợp với từng tuyến 
biên giới, tạo cho được những điển hình về 
kinh tế nông - lâm - công nghiệp, những điểm 
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sáng về văn hóa ở các vùng biên giới. Từng 
địa phương, từng cấp, từng ngành cần cụ thể 
hóa các chương trình kinh tế - xã hội của Nhà 
nước, rà soát điều chỉnh cơ cấu kinh tế - kỹ 
thuật, cơ cấu đầu tư, định bước đi thích hợp 
cho từng vùng biên giới, gắn chặt xây dựng 
kinh tế, văn hóa với củng cố quốc phòng - an 
ninh, coi trọng xây dựng kết câu hạ tầng, điện, 
đường, trường, trạm, đầu tư thích đẳng cho các 
khu kinh tế - quốc phòng. trên các địa bàn 
chiến lược quan trọng. Sự kết hợp nói trên cần 
đưa vào chương trình chiến lược kinh tế - xã 
hội của Nhà THƯỚC đến năm 2010 và 2020. Tiếp 
tục phát triển các khu kinh tẾ - quốc phòng, 
xây dựng các khu quốc phòng - kinh tế với 
mục tiêu tăng cường quốc phòng - an ninh là 
chủ yếu, tập trung vào các địa bàn trọng điểm 
chiến lược và những khu vực nhạy cảm trên 
biên giới đất liền, biển đảo. Xây dựng công 
nghiệp quốc phòng trong hệ thống công 
nghiệp quốc gia, đầu tư có chọn lọc theo 
hướng hiện đại, vừa phục vụ quốc phòng vừa 
phục vụ dân sinh. 

Thứ năm, xây dựng chương trình phát triển 
và củng cô lực lượng chính trị — vũ trang tại 
chỗ, duy trì và nâng CaO chất lượng phong trào 
bảo vệ an ninh Tổ quốc và phong trào thi đua 
quyết thắng trong dân quân tự vệ ở các xã biên 
giới. Tổ chức tốt Ngày Biên phòng toàn dân 
hằng năm một cách thiết thực, đê giáo dục 
nghĩa vụ và quyên lợi cho mọi thế hệ công dân 
đối với sự nghiệp bảo vệ biên giới. Gắn các 
chính sách xã hội với chủ trương xây dựng và 
củng cố quốc phòng - an ninh biên giới. Ban 
hành chính sách khuyến khích các hình thức 
kết nghĩa, đỡ đầu giữa nội địa thành phố với 
biên giới, các lực lượng phía sau với các lực 
lượng phía trước trên biên giới, thực hiện chế 
độ luân chuyển thanh niên, cán bộ quân đội, 
công an, cân bộ khoa học, kỹ thuật thay phiên 
nhau tham gia nghiên cứu bảo vệ và xây dựng 


(Xem tiếp trang 64) 
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hựe tiến - “Xinh nghiệm Yạp chí Gệng sản 
Thành tựu củ yêu hành và sửa đổi nhằm 
tạo ra cơ chê thuận lợi 


qua 10 trăm tbịtc biên 
"Cương lĩnh bành động Bắc Kinh" 
của Hội Liên biệp Pbụ nữ Việt Nam 


AI trò của phụ nữ Việt Nam trong sự 
nghiệp phát triển và xây dựng đất 


nước luôn được Đảng, Nhà nước ghi 
nhận và đánh giá cao. Nhà nước Việt Nam mới 
ra đời, Hiến pháp đầu tiên (1946) của nước ta 
đã khẳng định: "Phụ nữ bình đẳng với nam 
giới vê mọi phương diện"; và trong các 
Hiến pháp sửa đổi sau này (1959, 1980, 1992), 
vấn đề bình đẳng nam nữ tiếp tục được khẳng 
định. Vị trí và vai trò của phụ nữ đã được 
Nhà nước thể chế hóa thông qua hệ thống luật 
pháp, cơ chế chính sách nhằm bảo đảm lợi ích 
chính đáng của phụ nữ trong tất cả các 
lĩnh vực. Tại Hội nghị thế giới lần thứ 4 về 
phụ nữ của Liên hợp quốc (tại Bắc Kinh - 
Trung Quốc, tháng 5-1995), Việt Nam đã 
công bố Chiến lược Vì sự tiến bộ của phụ nữ 
Việt Nam đến năm 2000, và văn bản này 
trở thành cam kết quốc tế quan trọng của 
Việt Nam về vấn đề phụ nữ. 

Trên cơ sở bảo đảm quyền bình đẳng của 
phụ nữ với nam giới theo Hiến pháp đầu tiên 
của Việt Nam và tỉnh thần của Hội nghị Phụ 
nữ thế giới lần 4, hơn 10 năm qua, nhiều luật 
pháp và chính sách đã được Nhà nước ban 
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nhất cho việc thực 
hiện và bảo đảm 
quyền tự do và bình 
đẳng của phụ nữ nói 
riêng, giải quyết 
những vấn đề nảy 
sinh có liên quan đến 
phụ nữ nói chung theo 
Cương linh hành 
động Bắc Kinh. 

Để tăng cường sự 
phát triển bền vững về kinh tế, thực hiện có 
hiệu quả chính sách xóa đói nghèo, Chính phủ 
đã xây dựng Chiến lược về Phát triển và Xóa 
đói, giảm nghèo nhằm cụ thể hóa các mục 
tiêu, cơ chế, chính sách và biện pháp của chiến 
lược phát triển kinh tế xã hội cho giai đoạn 
2001 - 2010, trong đó xác định bình đẳng giới 
là mục tiêu có ý nghĩa thiết yếu đối với toàn bộ 
Chiến lược. 

Cùng với việc đó, từ tình hình thực tế của 
phụ nữ Việt Nam trong 10 năm qua và trên cơ 
sở những vấn đề trọng tâm được đề cập trong 
Cương lĩnh hành động Bắc Kinh, Chính phủ 
Việt Nam đã xây dựng hai chiến lược quốc gia 
vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, gồm 
Chiến lược phát triển vì sự tiến bộ của Phụ nữ 
Việt Nam đến năm 2000 và Chiến lược quốc 
gia vì sự tiễn bộ của Phụ nữ Việt Nam đến 
2010. Các chiến lược này có vai trò cốt yếu 
trong khuôn khổ chung của Chính phủ nhằm 
thực hiện và duy trì bình đẳng giới; tạo điều 
kiện phát huy mọi tiêm năng, nâng cao vai trò, 
tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các 
lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; nâng cao chất 
lượng cuộc sống cho phụ nữ, cũng như tạo 
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điều kiện cần thiết để phụ nữ được hưởng các 
quyền cơ bản của mình một cách bình đẳng và 
đầy đủ. 

Ngay sau Hội nghị Bắc Kinh, Hội Liên 
hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy ban quốc gia vì sự 
tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam khẩn trương xây 
dựng và ban hành kế hoạch hành động quốc 
gia và được cụ thể hóa thành kế hoạch hành 
động của các bộ, ngành và tỉnh, thành phố. 
Qua hơn 10 năm thực hiện Cương lĩnh hành 
động Bắc Kinh, phong trào và hoạt động của 
Phụ nữ Việt Nam đã đạt được những thành tựu 
bước đầu đáng phi nhận. 

Về các hoạt động xóa đói giảm nghèo cho 
phụ nữ: Để thực hiện mục tiêu tới năm 2010 
đạt tỷ lệ 80% số hộ đói nghèo do phụ nữ làm 
chủ hộ được vay vốn từ chương trình xóa đói, 
giảm nghèo và 50% số phụ nữ trong tổng số 
người được vay vốn tín dụng, trong nhiều năm 
qua, các cấp Hội chỉ đạo linh hoạt thực thi các 
chính sách hỗ trợ vốn, công tác khuyến nông, 
khuyến lâm giúp người nông dân nói chung và 
phụ nữ nông thôn nói riêng nâng cao kiến thức 
khoa học - kỹ thuật, trọng tâm tập trung giải 
quyết các vấn đề: Xem xét, thông qua và duy 
trì các chính sách kinh tế vĩ mô, các chiến lược 
khắc phục nạn đói nghèo; sửa đối các điều 
luật, hệ thống quản lý hành chính nhằm bảo 
đảm các quyền và sự tiếp cận bình đẳng của 
phụ nữ đối với các nguồn lực kinh tế; tạo điều 
kiện cho phụ nữ được tiếp cận các cơ chế, các 
thể chế tiết kiệm và mg_ dụng: tiến hành 
nghiên cứu phụ nữ giải quyết nạn đói nghèo... 


Trên tinh thần đó, các cấp Hội chủ động 
khai thác nguồn vốn từ các chương trình quốc 
gia, từ hệ thống ngân hàng, các tổ chức tín 
dụng và từ nội lực của phụ nữ để duy trì và 
phát triển các hoạt động cho vay vốn và tiết 
kiệm cho phụ nữ. Thực hiện Nghị quyết liên 
tịch với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triên 
nông thôn, có hơn l,3 triệu phụ nữ vay vốn với 
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tông số 5.134 tỉ đồng, thành lập trên 56.000 tổ 
phụ nữ vay vốn tiết kiệm. Mô hình này trở 
thành tiêu biểu vì tỷ lệ nợ quá hạn- rất thấp 
(0,71%), chị em sử dụng hiệu quả đồng vốn 
được vay và giúp xã hội hóa một bước công 
tác tín dụng ngân hàng. Đối với Ngân hàng 
Chính sách xã hội, số vốn do Hội tín chấp 
chiếm hơn 50% tông doanh số vốn cho hộ 
nghèo do ngân hàng quản lý; và, từ nguồn vốn 
này, các cấp Hội đã tín chấp được hơn 4.000 tỉ 
đồng cho hơn 1,5 triệu phụ nữ vay. 

Để bảo đảm sử dụng hiệu quá. đồng vốn, 
Hội đã xây dựng mô hình điểm “Tổ, nhóm phụ 
nữ tiết kiệm", lồng ghép với các hoạt động 
khác, tạo ra cơ chế quản lý bảo đảm sử dụng 
an toàn, hiệu quả đồng vốn vay. Đây là hoạt 
động phù hợp và đạt hiệu quả cao vì thủ tục 
vay vốn đơn giản, không cần tài sản thế chấp, 
được thực hiện ngay tại địa bàn. Tính đến 
tháng 5-2004, số tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm đạt 
163.846 đơn vị, với tổng số thành viên là 
2.422.580 người. 

Các phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát 
triển kinh tế gia đình", phong trào "Ngày tiết 
kiệm vì phụ nữ nghèo”, để tự tạo được nguồn 
vốn trong nội bộ phụ nữ và nâng cao ý thức 
tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng 
được nhân rộng. Từ năm 1997 - 2004, qua các 
phong trào này, Hội Phụ nữ các cấp huy động 
866.968 triệu đồng cho hơn 760.000 lượt phụ 
nữ vay vốn sản xuất và phát triển kinh tế hộ 
gia đình. Nhìn chung, tỷ lệ hoàn trả vốn vay 
của chị em tương đối cao: trên 95%. Với tỉnh 
thần chủ đạo là tập trung giúp phụ nữ nghèo an 
cư để lạc nghiệp, Hội các cấp tô chức nhiều 
phong trào: xây dựng nhà tình thương, giúp 
phụ nữ nghèo xóa nhà tranh tre, dột nất, xóa 
nhà ở tạm bằng cách vận động các tầng lớp 
phụ nữ và cộng đồng góp tiền của, ngày công. 
Chi tính riêng trong giai đoạn 2002 - 2004, các 
cấp Hội đã huy động và ủng hộ trên 18 tỉ đồng 
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xây dựng nhà tình thương cho phụ nữ nghèo 
khó. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã ký 
Nghị quyết liên tịch với Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn về việc hỗ trợ phụ nữ 
nông thôn phát triển sản xuất, nâng cao chất 
lượng cuộc sống. Trong sự phối hợp này, 
ngành nông nghiệp đóng vai trò chuyên giao 
kiến thức, hướng dẫn kỹ thuật, Hội Liên hiệp 
phụ nữ Việt Nam là người tổ chức, vận động 
chị em tham gia và áp dụng các kiến thức đã 
học vào thực tiễn. 

Để xóa đói, giảm nghèo bền vững, 
Hội Phụ nữ các cấp đặc biệt quan tâm tới việc 
đào tạo đội ngũ cán bộ thực hiện công tác xóa 
đói, giảm nghèo. Trung ương Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Việt Nam phối hợp với l1 tỉnh mở 
12 lớp tập huấn cho 807 cán bộ của Hội, chủ 
yếu dành cho các xã nghèo, xã miền núi, vùng 
sâu, vùng xa nhằm nâng cao kiến thức cho chị 
em nhất là về chính sách xóa đói, giảm nghèo, 
kỹ năng tổ chức các hoạt động xóa đói, giảm 
nghèo. Bằng nhiều mô hình, cách làm và biện 
pháp thiết thực, các cấp Hội góp phần tích cực 
vào việc tăng tỷ lệ phụ nữ nghèo được vay 
vốn, chuyển g1aO tiến bộ khoa học - kỹ thuật, 
giúp nhiều phụ nữ thoát đói nghèo, hạ thấp tỷ 
lệ đói nghèo. Các hoạt động xóa đói của Hội 
Phụ nữ đã góp phần giảm tỷ lệ đói nghèo toàn 
quốc từ 23% (năm 1994) xuống còn 9,96% 
(năm 2002). 

Các hoạt động giáo dục - đào tạo cho 
phụ nữ và trẻ em được coi là một chương 
trình trọng tâm của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 
Nam trong 10 năm qua. 

Các cấp Hội tập trung thực hiện các mục 
tiêu: Bảo đảm tiếp cận bình đẳng với giáo dục, 
lồng ghép giới vào chương trình giáo dục ở tất 
cả các cấp, xóa mù chữ cho phụ nữ; nâng cao 
khả năng tiếp cận của phụ nữ đối với đào tạo 
nghề, khoa học - kỹ thuật và giáo dục nâng 
cao, phát triển giáo dục - đào tạo không có sự 
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phân biệt đối xử, phân bố nguồn lực phù hợp 
và kiểm tra giám sắt việc thực hiện cải cách 
giáo dục, tăng cường giáo dục và đào tạo suốt 
đời cho trẻ em gái và phụ nữ. 

Từ chương trình "Giáo dục phẩm chất đạo 
đức, nâng cao năng lực và trình độ mọi mặt 
cho phụ nữ”; phong trào thi đua "Phụ nữ tích 
cực học tập, lao động sáng tạo, nuôi dạy con 
tốt, xây dựng gia. đình hạnh phúc”, Hội Phụ nữ 
động viên, khuyến khích mọi tầng lớp phụ nữ 
phấn đấu học tập nâng cao trình độ học vấn, 
kỹ năng nghề nghiệp, học đi đôi với hành để 
nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, tổ 
chức tốt cuộc sống gia đình, xây dựng nẾp 
sống văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống. 
Đến nay, có gần 10 triệu phụ nữ đăng ký phấn 
đấu thực hiện. 

Dưới nhiều hình thức tuyên truyền, tổ chức 
tập huấn, nói chuyện chuyên đề, tổ chức các 
cuộc thi tìm hiểu kiến thức... Hội Phụ nữ các 
cấp đã nâng cao nhận thức cho phụ nữ về các 
chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước; kiến thức về giới, sức khỏe, kế 
hoạch hóa gia đình, vệ sinh môi trường, phòng 
chống tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS. 

Để nâng cao trình độ học vấn, cấp học cho 
các đối tượng, các cấp Hội quan tâm nhiều 
nhất là xóa mù chữ và phổ cập tiểu học cho 
phụ nữ dân tộc thiểu số, nhất là cán bộ hội cơ 
sở còn mù chữ và chưa phổ cập tiêu học. Từ 
năm 1997 đến 2004, phối hợp với ngành giáo 
dục, Bộ đội Biên phòng tô chức lớp học xóa 
mù chữ cho gần 300.000 người, đặc biệt là phụ 
nữ nghèo người dân tộc thiếu số, trong đó có 
4.468 cán bộ hội ở cơ sở, đông thời chủ động 
xây dựng mô hình giáo dục xóa mù chữ và 
chống tái mù chữ. Vận động học sinh bậc tiểu 
học, trẻ em gái ở các địa bàn miền núi xa xôi 
hẻo lánh, vùng khó khăn đến trường, các cấp 
Hội tiến hành xây dựng quỹ học bồng, tổ chức 
các lớp học tình thương, hỗ trợ học sinh nghèo 
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vượt khó... Từ năm 1997 đến 2001, vận động 
được 40.318 triệu đồng giúp trẻ em bở học trở 
lại trường, 65.060 triệu đông giúp trẻ em đặc 
biệt khó khăn, tặng 196.491 xuất học bồng từ 
Quỹ Hỗ trợ trẻ em nghèo vượt khó với tông số 
tiền là 81.185 triệu đồng. Nhân dịp Liên hợp 
quốc phát động "Thập kỷ xóa mù chữ và Tuần 
lễ giáo dục cho mọi người", Trung ương Hội 
Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với 
Ủy ban Quốc gia VÌ Sự tiến bộ của phụ nữ ấn 
hành 7.000 tờ rơi "Xóa mù chữ cho phụ nữ và 
trẻ em gái"; tham gia hưởng ứng tiết học toàn 
câu về tuyên truyền thập kỷ xóa mù chữ và 
giáo dục tiếp tục cho mọi người trên toàn thế 
giới do UNESCO phát động. 

Nhằm tạo cơ hội có việc làm, góp phần 
thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế và xóa đói, giảm nghèo cho phụ nữ, hoạt 
động đào tạo nghề được đẩy mạnh trong hệ 
thống Hội, theo hướng vừa đấy mạnh dạy nghề 
tại trung tâm vừa tăng cường dạy nghề lưu 
động tại cơ sở phù hợp với thế mạnh của từng 
địa phương; gắn đào tạo nghề với giới thiệu 
việc làm; kết hợp đào tạo nghề với đào tạo kỹ 
năng quản lý doanh nghiệp... Hoạt động hỗ trợ 
phụ nữ sau đào tạo nghề ngày càng được chú 
trọng: hỗ trợ cho vây vốn sản xuất kinh doanh, 
tô chức sản xuất và bao tiêu sản phẩm, gia 
công hàng xuất khẩu. Từ năm 1997 đến 2003, 
các cấp Hội đã đào tạo nghề ngắn hạn cho 
780.973 lao động, trong đó 179.237 người có 
việc làm sau đào tạo. 

Các hoạt động tuyên truyền nâng cao 
kiến thức về dân số, kế hoạch hóa gia đình 
và sức khỏe sinh sản và chăm sóc sức khỏe 
cho phụ nữ và trẻ em được coi là nhiệm vụ 
trọng tâm hàng đầu trong triển khai thực hiện 
mục tiêu: Góp phần cải thiện sức khỏe phụ nữ, 
trẻ em, tạo điều kiện đề các bà mẹ sinh con 
khỏe mạnh, nuôi dạy con tốt; tăng Cường khả 
năng tiếp cận của phụ nữ trong suốt cuộc đời 
của họ tới các dịch vụ chăm sóc sức khỏe phù 


58 


Yạp chí Gộng sản 


hợp, chi phí vừa phải và có chất lượng, tới 
thông tin và các dịch vụ có liên quan; thúc đẩy 
việc nghiên cứu và phổ biến thông tin về sức 
khỏe của phụ nữ, các sáng kiến nhạy cảm về 
giới để giải quyết các bệnh lây lan qua đường 
tình dục, HIV/AIDS và các vấn đề sức khỏe 
sinh sản; tăng cường các nguồn lực và công tác 
giám sát các hoạt động vì sức khỏe của phụ nữ. 

Thông qua mạng lưới cán bộ Hội và tuyên 
truyền của Hội ở cơ sở, những nội dung về 
chăm sóc sức khỏe được phố biến trực tiếp tới 
phụ nữ tại địa. bàn dân cư, giúp chị em nâng 
Cao nhận thức, tiến tới xây dựng hành vi đúng 
đắn về chăm sóc sức khỏe sinh sản. Chiến dịch 
truyền thông theo chiều sâu được tô chức vào 
các dịp "Ngày Dân số thế giới", "Ngày Dân số 
Việt Nam", "Ngày Gia đình Việt Nam", "Tuần 
lễ dinh dưỡng", "Tuân lễ An toàn vệ sinh thực 
phẩm", "Ngày Thế giới phòng chống 
HIV/AIDS: dưới nhiêu hình thức phong phú. 
Các cấp Hội chủ động đề xuất và phối hợp 
chặt chẽ với ngành y tế, dân số tổ chức khám 
sức khỏe, khám chữa bệnh phụ khoa, các dịch 
vụ kế hoạch hóa gia đình cho phụ nữ, đặc biệt 
miễn phí tại các xã nghèo vùng sâu, vùng xa. 
Xây dựng các mô hình Dân số - Sức khỏe sinh 
sản lồng ghép với nội dung xóa đói giảm 
nghèo, tăng thu nhập, xóa mù chữ cho phụ nữ, 
lồng ghép dân số với phát triển gia đình bền 
vững thông qua hoạt động tín dụng tiết kiệm 
và phát triển kinh tế gia đình. Bình đẳng giới . 
là một nội dung được Hội rất quan tâm trong 
thực hiện Chiến lược Dân số - Chăm sóc sức 
khỏe sinh sản. Các cấp Hội thành lập nhiều 
loại hinh câu lạc bộ phục vụ công tác này: 
"Câu lạc bộ gia đình trẻ", "Câu lạc bộ dân số 
và kế hoạch hóa gia đình", "Câu lạc bộ dạy 
con ngoan"; đồng thời xây dựng được chương 
trình, kế hoạch thực hiện dự án "Bình đẳng 
giới và trách nhiệm của nam giới trong kế 
hoạch gia đình" (do Chính phủ phối hợp với 
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Quỹ Dân số của Liên hợp quốc thực hiện 
chương trình sức khỏe trong 3 năm từ 1997 
đến 2000), nhằm khuyến khích người chồng 
chia sẻ trách nhiệm với người vợ trong thực 
hiện kế hoạch hóa gia đình. 

Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển 
kinh tế, nhằm tăng cường các quyền và sự độc 
lập về kinh tế của phụ nữ, bao gồm khả năng 
tiếp cận việc làm, điều kiện làm việc phù hợp 
và kiểm soát các nguồn kinh tế, sau Hội nghị 
Bắc Kinh được tiến hành mạnh mẽ. Trong đó, 
việc đánh giá về tác động của một số chính 
sách lao động đối với sự tiến bộ của phụ nữ, 
nghiên cứu điều kiện làm việc của phụ nữ 
trong những công việc nặng nhọc và độc hại; 
luật bảo hiểm xã hội trong thời gian nghỉ sinh 
con, nghỉ ốm và chăm sóc con nhỏ; các chính 
sách của Nhà nước đối với lao động nữ trong 
các doanh nghiệp có vốn nước ngoài được hết 
sức coi trọng. Đồng thời, các cấp Hội chủ 
động khai thác các nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ 
phát triển sản xuất, kinh doanh. Tùy theo 
hướng phát triển doanh nghiệp hộ gia đình, 
chú trọng giải quyết VIỆC làm, thực hiện 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển ngành 
nghề phù hợp với thế mạnh của địa phương. 
Từ năm 1997 đến 2004, tông doanh số vốn do 
các cấp Hội trực tiếp quản lý hoặc tín chấp cho 
16 triệu phụ nữ vay đạt trên 20 nghìn tỉ đồng. 
Riêng từ vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc 
làm, từ năm 1996 đến tháng 8-2004, Hội Phụ 
nữ đã cho 2.058 dự án vay vốn với doanh số 
vốn là 155 tỉ đồng với 117.461 lượt hộ vay, 
giải quyết việc làm cho 150.355 lao động. 
Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nữ được đây 
mạnh trong toàn hệ thống Hội, như: cung cấp 
các dịch vụ kinh doanh, đào tạo và tiếp cận tới 
thị trường thông tin và công nghệ; tạo điều 
kiện cho các doanh nhân nữ tham gia các hoạt 
động tư vấn, các diễn đàn trong và ngoài nước 
có liên quan đến hoạt động doanh nghiệp; tổ 
chức hội nghị trao đôi kinh nghiệm, hội thảo 
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chuyên đề nhằm cung cấp thông tin cho doanh 
nghiệp nữ về luật pháp liên quan đến doanh 
nghiệp, thị trường, công nghệ, chất lượng hàng 
hóa. Với sự hỗ trợ của một số tổ chức quốc tế, 
Hội đã tổ chức 289 lớp, đào tạo 8.672 nữ chủ 
doanh nghiệp nhỏ tại 52 tỉnh, thành về khởi 
sự doanh nghiệp, nâng cao kiến thức và kỹ 
năng quản lý doanh nghiệp. Để thu hút nữ 
doanh nhân vào tổ chức, Hội các cấp thành 
lập 262 câu lạc bộ doanh nghiệp nữ, thu hút 
9,512 thành viên. 


Điều Tất đáng ghì nhận là, việc nâng cao 
quyền năng và ra quyết định của phụ nữ tiến 
những bước quan trọng. Tỷ lệ phụ nữ giữ các 
chức vụ lãnh đạo và ra quyết định không 
ngừng tăng trong l0 năm qua. Từ năm 1994 
đến 2004, phụ nữ là đại biểu Quốc hội tăng 
8,8%, là thành viên Hội đồng nhân dân các cấp 
tăng từ 3% - 5%; phụ nữ làm lãnh đạo và 
quản lý doanh nghiệp đạt khoảng 15%. Hội 
Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ngày càng chủ 
động hơn trong công tác tham mưu cho cấp ủy 
về công tác cân bộ nữ, đặc biệt là trong việc 
thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW Về công tác cán 
bộ nữ. 

Để đạt các mục tiêu theo cam kết thực hiện 
"Cương lĩnh Bắc Kinh" của Hội Liên hiệp Phụ 
nữ Việt Nam về bình đẳng giới, phát triển hiệu 
quả hơn, cần có sự hỗ trợ về nhân lực, tài lực 
và vật lực cần thiết cho các hoạt động cụ thể. 
Đặc biệt về vấn đề bình đẳng giới và nâng cao 
quyền năng cho phụ nữ, trước hết cần có sự 
nhận thức đúng đắn của toàn xã hội; đẩy mạnh 
hơn nữa việc kết hợp giữa điều kiện và các nhu 
cầu cơ ban của phụ nữ trên cơ sở bình đẳng về 
quyền và các mối quan hệ, thúc đẩy và bảo vệ _ 
các quyền của phụ nữ cùng với nam BIỚI. Đẩy 
lùi các thiên kiến về giới làm hạn chế tiềm 


- năng to lớn của phụ nữ; củng cô, tạo điêu kiện 


cho phụ nữ trong tiếp cận bình đẳng và kiểm 
soát các nguồn lực vê tài chính và kinh tê từ 
trong gia đình và xã hội. 
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IỆT Nam là một nước có nhiều lợi thế về 
V» triển nông nghiệp, nhất là trồng trọt, 

quanh năm cây cối xanh tốt, trong đó sản 
xuất lúa gạo đang chiếm tỷ trọng lớn cả về nguồn 
lực lao động lẫn đất đai. Bởi vậy, cùng với việc 
tích cực áp dụng các biện pháp giống, thâm canh 
tăng năng suất, chất lượng để bảo đảm an ninh 
lương thực, đẩy mạnh xuất khẩu, thì nhu cầu 
phân đạm (trong đó chủ yếu là u-rê) ngày một 
cao. Vào cuối những năm 90 của thế ký trước, 
tiêu thụ phân đạm trong nước đã vượt 2 triệu 
tấn/năm, trong khi đó cả nước chỉ có duy nhất 
Nhà máy phân đạm Hà Bắc với sản lượng gần 
0,1 triệu tấn/năm, đáp ứng khoảng 5% nhu cầu. 
Để đối phó với những biến động thất thường của 
thị trường nhập khẩu phân đạm, ổn định sản xuất 
và đời sống của gần 70% dân số sinh sống chủ 
yếu bằng nghề nông, hằng năm Nhà nước dành 
hàng trăm triệu USD dự trữ chiến lược của ngân 
sách cho việc nhập khẩu phân bón. 

Bên cạnh đó, tử năm 1995, dòng khí thiên 
nhiên (đồng hành) của mỏ dầu Bạch Hổ đã được 
dẫn vào bờ. Cùng với việc sử dụng khí thiên nhiên 
cho phát điện và làm chất đốt, ngành hóa chất 
Việt Nam đã xúc tiến đàm phán với các nhà đầu 
tư nước ngoài hợp tác xây dựng nhà máy phân 
đạm sử dụng nguyên liệu là khí thiên nhiên. Đảng 


h h7 
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Yạp chí Cộng sản 


và Nhà nước đã quyết 
định giao cho Tổng 
công ty Dầu khí Việt 
Nam đầu tư 100% xây 
dựng Nhà máy Đạm 
Phú Mỹ. Báo cáo 
nghiên cứu khả thi Nhà 
máy Đạm Phú Mỹ đã 
được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt (Quyết 
định số 166/QĐ-TTg, 
ngày 20-2-2001). Các 
công tác triển khai dự 
án lập tức được tiến 
hành (từ tháng 8-2001 
thành lập Ban quản lý dự án, thu xếp các nguồn 
vốn, đàm phán Hợp đồng thiết kế - cung ứng thiết 
bị vật tư - xây dựng (EPC) với nhà thầu nước 
ngoài, chuẩn bị địa điểm v.v...). Sau 3 năm xây 
dựng, tháng 8-2004 Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã 
được hoàn thành và chính thức đi vào sản xuất. 

Từ thành công của Dự án Nhà máy Đạm Phú 
Mỹ, bước đầu chúng tôi rút ra một số nội dung 
như sau: 

- Nhà máy Đạm Phú Mỹ là dự án dựa vào 
nội lực là chính và đã phát huy nội lực một 
cách hiệu quả. 

Để xây dựng Nhà máy Đạm Phú Mỹ Chính 
phủ quyết định đầu tư xây dựng khoảng 380 triệu 
USD từ các nguồn vốn trong nước (vốn tự có của 
Tổng công ty Dầu khí Việt Nam và vốn vay từ các 
ngân hảng trong nước). Nhân lực trong bộ máy 
quản lý dự án và bộ máy quản lý và vận hành nhà 
máy đều là người Việt Nam. Việc đào tạo theo 
một chương trình công phu kết hợp với sử dụng tư 
vấn trợ giúp quản lý và tư vấn trợ giúp vận hành 
trong thời gian hợp lý đã phát huy tối đa năng lực 
của đội ngũ nhân lực Việt Nam trong việc nắm bắt 
và làm chủ công nghệ quản lý và công nghệ sản 


8 &§ 4 
_ ăằ „ mm. & 
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* Phó Vụ trưởng, Vụ Năng lượng dầu khí Bộ Công 
nghiệp 
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xuất của thế giới ở trình độ cao. Nguyên liệu của 
nhà máy là khí thiên nhiên Bạch Hổ và các nguồn 
khí thiên nhiên khác khai thác ở thềm lục địa phía 
Nam. Qua việc sử dụng khí thiên nhiên để sản 
xuất phân đạm đã làm cho giá trị sử dụng của nó 
tăng lên khoảng 5 - 6 lần. Đồng thời, việc sử dụng 
khí thiên nhiên đã được đa dạng hóa; trước đây 
khí thiên nhiên ở nước ta chỉ được dùng làm nhiên 
liệu phát điện, nay đã có thêm 3 sản phảm từ khí 
thiên nhiên: a-mô-ni-ắc, u-rê và khí các-bon-níc. 

- Sản phẩm của nhà máy đạt chất lượng 
tốt, tham gia điều tiết thị trường ngay từ đâu. 
Trong quá trình chạy thử và sản xuất thử, sản 
phẩm của nhà máy đã đạt tiêu chuẩn thiết kế. 
Những tấn phân đạm đầu tiên đã được bán ra thị 
trường nội địa vào tháng 8-2004. Đến hết năm 
2004 Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã sản xuất được 
285.000 tấn sản phẩm. Sản phẩm của nhà máy 
lập tức tham gia thị trường, bảo đảm một nguồn 
cung cấp quan trọng, bình ổn giá cả và cung cầu. 
Trong năm 2005, thị trường phân đạm thế giới 
tiếp tục “sốt với giá cao, luôn ở mức trên 
200 USD(tấn, thì Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã sản 
xuất được 646.000 tấn u-rê và 24.987 tấn 
a-mô-ni-ắc thương phẩm. Toàn bộ sản phẩm của 
nhà máy được tiêu thụ trên thị trường nội địa, 
chiếm trên 30% thị phần. Nhà nước đã có trong 
tay một lượng phân u-rê đủ lớn để giúp Chính phủ 
điều tiết, ổn định thị trường phân đạm. Không 
những thế, bắt đầu từ năm 2005 Chính phủ không 
dảnh mấy trăm triệu USD để nhập phân bón dự 
trữ chiến lược. 

- Dự án sớm đạt được hiệu quả kinh tế cao. 
Kể từ khi hợp đồng chìa khóa trao tay về thiết kế 
- xây dựng Nhà máy Đạm Phú Mỹ có hiệu lực, 
nhà máy đã sớm hoàn thành giai đoạn chạy thử 
và bàn giao đưa vào sản xuất chính thức. Trong 
thời gian chạy thử, tính đến ngày 21-9-2004, 
nhà máy đã sản xuất được 76.000 tấn u-rê và 
gần 19.754 tấn a-mô-ni-ắc trị giá trên 300 tỉ đồng, 
đạt tiêu chuẩn chất lượng và được khách hàng 
chấp nhận. Từ khi bắt đầu chạy thử đến ngày 
31-12-2004, Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã sản 
xuất được 285.000 tấn u-rê và hơn 15.000 tấn 
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Tạp chí Gộng sản 


a-mô-ni-ắc thương phẩm, trị giá gần 900 tỉ đồng. 
Năm 2005, nhà máy sản xuất được hơn 640.000 
tấn u-rê và gần 30.000 tấn a-mô-ni-ắc thương 
phẩm, đạt doanh thu 2.650 tỉ đồng, nộp ngân 
sách nhà nước 65,5 tỉ đồng, lãi 900 tỉ đồng. Sản 
phẩm u-rê của nhà máy có giá bán luôn thấp hơn 
u-rê nhập khẩu khoảng 5%. 

- Tiến độ thực hiện dự án nhanh. Ngay từ 
đầu, chủ đầu tư đã phối hợp chặt chẽ với tổng 
thầu kiểm soát được tiến độ. Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu và Ban Quản lý khu công nghiệp Phú Mỹ † 
đã tích cực hoàn tất việc giải phóng và bàn giao 
mặt bằng kịp thời đợt 1 vào giữa tháng 9-2001 và 
toàn bộ mặt bằng 63 ha vào đầu tháng 11-2001. 
Tổng thầu áp dụng chương trình phần mềm đặc 
dụng để lập và kiểm soát tiến độ của từng công 
việc, từng hạng mục công trình và của toàn dự án. 
Tình hình thực hiện được cập nhật, đối chiếu với 
tổng tiến độ và báo cáo hằng tuần, hằng tháng về 
tất cả các khâu công việc từ khảo sát, san lấp, 
thiết kế, đặt hàng mua sắm thiết bị, xây lắp, chạy 
thử đến bàn giao nhà máy. Ban Quản lý dự án 
tiến hành lập và kiểm soát tiến độ của các hạng 
mục công trinh ngoài hàng rào, các công việc 
tuyến dụng, đào tạo đội ngũ quản lý vận hành 
nhà máy cũng như các công tác chuẩn bị sản 
xuất khác. Tùy theo tình hình thực tế, các cuộc 
họp giao ban phối hợp điều hành được tổ chức 
hằng tuần, hằng tháng ở cấp giám đốc dự án tại 


. công trường hoặc ở cấp tổng giám đốc để tháo gỡ 


các khó khăn, vướng mắc. 

Nhìn lại tổng thể, trong vòng 3 năm, trên một 
mảnh đất sình lầy đã mọc lên một nhà máy đồ sộ 
và hiện đại. Đó là thành quả của sự chỉ đạo, phối 
hợp sát sao ở cấp nhà nước (hoạt động của hội 
đồng nghiệm thu công trình cấp nhà nước, thủ tục 
giải quyết các vấn đề tài chính, thuế, hải quan, 
các loại giấy phép của các ngành, các bộ liên 
quan...); của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giải quyết 
kịp thời việc đền bù giải phóng mặt bằng; của 
ngành Dầu khí trong việc thực hiện vai trò của 
chủ đầu tư; cũng như sự hợp tác chặt chẽ giữa 
Ban Quản lý dự án và tổng thầu suốt thời gian 
thực hiện dự án. 
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- Sử dụng công nghệ tiên tiến, tổ chức 
chuyển glao công nghệ bước đầu thành công. 
Dây chuyền công nghệ sản xuất phân đạm u-rê 
từ khí thiên nhiên ở Nhà máy Đạm Phú Mỹ bao 
gồm 2 công đoạn chính: 

+ Sản xuất a-mô-ni-ắc, khí các-bon-níc từ hỗn 
hợp nguyên liệu gồm khí thiên nhiên, không khí, 
và hơi nước theo tỷ lệ thích hợp (gọi là xưởng 
sản xuất a-mô-ni-ắc). Xưởng này có công suất 
thiết kế 1.350 tấn/ngày, sử dụng công nghệ bản 
quyền của hãng Haldor Topsoe A/S (Đan Mạch), 
trong đó phân đoạn tách và thu hồi khí các-bon- 
níc sử dụng công nghệ bản quyền của hãng 
BASF (Đức). 


+ Tổng hợp a-mô-ni-ắc và khí các-bon-níc 


thành u-rê (gọi là xưởng sản xuất u-rê). Xưởng 
u-rê có công suất thiết kế 2.200 tấn/ngày, 
sử dụng công nghệ bản quyền của hãng 
Snamprogetti Spa (I-ta-li-a). 

Đây là những công nghệ tiên tiến được sử 
dụng phổ biến trên thế giới. Các công nghệ này 
bảo đảm sản xuất u-rê với dây chuyền liên tục, 
liên hợp khép kín, suất tiêu hao nguyên liệu, năng 
lượng tính trên mỗi tấn sản phẩm rất thấp, môi 
trường sạch. Các hãng bản quyền công nghệ có 
trách nhiệm cung cấp thiết kế công nghệ cho 
tổng thầu là tổ hợp nhà thầu Technip Italy 
(I-ta-li-a)/Samsung Engineering (Hàn Quốc) để 
triển khai thiết kế cơ sở và thiết kế chỉ tiết. Đồng 
thời họ cung cấp các loại chất xúc tác, đào tạo 
chuyển giao công nghệ, giám sát chạy thử và 
cam kết bảo đảm công suất, chất lượng sản 
phẩm, tỷ lệ tiêu hao nguyên liệu, năng lượng trên 
mỗi tấn sản phẩm. 

Khi nhà máy chuẩn bị chạy thử, các chuyên 
gia của các hãng cung cấp bản quyền Haldor 
Topsoe/Snamprogetti và nhà thầu Technip 
ltaly/Samsung Engineering tổ chức đảo tạo cho 
đội ngũ vận hành của nhà máy kỹ năng khởi 
động, vận hành, dừng, xử lý sự cố trên dây 
chuyền sản xuất bằng phần mềm mô phỏng trên 
máy tính điện tử và đối chiếu với thực tế tại hiện 
trường. Sau đó đội ngũ vận hành/bảo dưỡng của 
nhà máy đã trực tiếp tham gia việc chạy thử và 
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sản xuất thử dưới sự kèm cặp, điều hành của tổng 
thầu. Với các biện pháp như vậy, việc tiếp nhận 
chuyển giao công nghệ từ nhà cung cấp bản 
quyền và nhà thầu bước đầu đã thành công. Đội 
ngũ vận hành của nhà máy trên 400 người, với sự 
trợ giúp của một số chuyên gia nước ngoài, đã 
tiếp quản nhà máy từ nhà thầu và vận hành nó an 
toàn từ tháng 9-2004 đến nay. Nhà máy hoạt 
động luôn đạt 90% công suất thiết kế. Rất ít nhà 
máy phân đạm mới xây dựng trên thế giới có thể. 
đạt được mức đó. Sự thành công trong việc tổ _ 
chức tiếp nhận chuyển giao công nghệ bước đầu 
như vậy rất đáng tự hào. 

- Quản lý chất lượng tốt. Ngay từ khi xác 
định phạm vi công việc trong hợp đồng EPC với 
tổng thầu Technip Italy/Samsung Engineering, 
chất lượng công trình đã được quan tâm đúng 
mức. Tổng thầu phải có chứng chỉ chất lượng 
ISO - 9001/2000, có chính sách chất lượng của 
công ty và có tổ chức, nhân sự cụ thể bảo đảm và 
kiểm soát chất lượng dự án Nhà máy Đạm Phú 
Mỹ. Hệ thống các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng 
cho dự án được tuân thủ nghiêm ngặt cho tất cả 
công việc trong các khâu khảo sát, thiết kế, chế 
tạo thiết bị, xây lắp và chạy thử. Trong quá trình 
thực hiện dự án, tất cả các nhà thầu phụ, các nhà 
chế tạo, các nhà cung cấp dịch vụ đều phải lập 
kế hoạch, lập tổ chức, bố trí nhân lực bảo đảm và 
kiểm soát chất lượng đối với công việc của mình 
phù hợp với kế hoạch và yêu cầu đảm bảo chất 
lượng của tống thầu. Tất cả các công việc chế 
tạo, thi công xây lắp, chạy thử đều phải thực hiện 
theo các quy trình ký thuật đã được duyệt (204 
quy trình các loại), và theo các kế hoạch/quy trình 
kiểm tra thử nghiệm (261 quy trình các loại). Các 
sản phẩm nhà máy thiết kế, chế tạo đều được cấp 
chứng chỉ chất lượng do cơ quan cấp chứng chỉ 
quốc tế là Bereau Veritas cấp (80 chứng chỉ các 
loại). Việc kiểm định an toàn thiết bị, đường ống 
áp lực và thiết bị nâng chuyển đã được thực hiện 
phù hợp với qui định của Việt Nam. 

Ban Quản lý dự án lập kế hoạch/quy trình 
quản lý, kiếm soát chất lượng công trình, các quy 
trình giám sát thiết kế, kiểm soát vật tư, quy trình 
hoạt động của hội đồng nghiệm thu cơ sở và có 
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một tổ quản lý chất lượng để phối hợp với tư vấn 
quốc tế SNC - Lavalin kiểm soát chất lượng các 
công việc của tổng thầu từ khâu khảo sát, thiết kế 
đến khâu chạy thử, nghiệm thu công trình. Theo 
quy định, Ban Quản lý dự án đã thực hiện báo 
cáo định kỳ về công tác quản lý chất lượng của dự 
án cho Cục giám định chất lượng - Bộ Xây dựng, 
chủ đầu tư và Bộ Công nghiệp. Hội đồng nghiệm 
thu cấp nhà nước và Cục giám định chất lượng 
công trình cũng cử các đoàn công tác định kỳ đến 
kiểm tra công tác quản lý chất lượng tại công 
trường, kịp thời có những hướng dẫn cần thiết cho 
Ban Quản lý dự án và tổng thầu thực hiện các yêu 
cầu bảo đảm chất lượng phù hợp với các tiêu 
chuẩn và quy định của Việt Nam. 

__ Sau khi hoàn thành xây lắp và chạy thử đạt 
kết quả tốt, Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã được cơ 
quan cấp chứng chỉ quốc tế (Beareau Veritas) 
cấp chứng chỉ chất lượng cho toàn bộ nhà máy và 
được Hội đồng nghiệm thu cấp nhà nước chính 
thức nghiệm thu ngày 3-10-2004. 

- Quản trị dự án tốt nên tiết kiệm được 
khoảng 100 triệu USD so với hạn mức đâu tư, 
thực hiện quyết toán nhanh. Dự án Nhà máy 
Đạm Phú Mỹ được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi theo Quyết định 
số 166/QĐ-TTg, ngày 20-2-2001, với hạn mức 
đầu tư là 486 triệu USD. Sau khi chủ đầu tư cùng 
tổng thầu xác định giá trị hợp đồng EPC khoán 
gọn, chìa khóa trao tay, cúng như phạm vi công 
việc của các công trình ngoài hàng rào và sơ đồ 
tài chính đầu tư 100% bằng nguồn vốn trong 
nước, thì giá trị tổng dự toán là 445 triệu USD. 
Tổng dự toán công trình đã giảm được 41 triệu 
USD so với hạn mức đầu tư. Bản quyết toán đầu 
tư của dự án đã được hoàn tất cuối năm 2005 và 
đang được trình duyệt với giá trị khoảng 380 triệu 
USD (tính tròn). Như vậy, giá trị quyết toán của dự 
án thấp hơn tổng dự toán khoảng 65 triệu USD và 
thấp hơn hạn mức đầu tư khoảng 100 triệu USD. 
Đây thực sự là một thành công lớn trong công tác 
quản lý dự toán của dự án, là thành quả tuyệt vời 
do quyết định sáng suốt của Thủ tướng Chính 
phủ và các ngành, các bộ liên quan như Bộ Kế 
hoạch - Đầu tư, Bộ Tài chính; Ngân hàng; Bộ 
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Công nghiệp; Bộ Xây dựng và Tổng công ty Dầu 
khí Việt Nam trong việc chọn phương thức đầu tư 
bằng nguồn vốn trong nước 100% cùng những cơ 
chế phù hợp bảo đảm cho dự án thực hiện suôn 
sẻ. Bên cạnh đó, Tổng công ty Dầu khí Việt Nam 
và Ban Quản lý dự án đã kiểm soát chặt chẽ dự 
toán từng hạng mục, phối hợp tốt với các nhà 
thầu trong nước thực hiện các hạng mục ngoài 
hàng rào và tổng thầu nước ngoài thực hiện 
nghiêm túc hợp đồng đã cam kết, thực hành 
nghiêm ngặt chế độ tiết kiệm chỉ phí, nên hầu như 
không có mục chi phí nào vượt dự toán. 

- Công tác an toàn và bảo vệ môi trường 
được chú trọng ngay từ đầu. Đối với các nhà 
máy hóa chất nói chung và nhà máy phân đạm 
nói riêng, vấn đề an toàn và bảo vệ môi trường 
hết sức quan trọng. Phạm vi công việc của hợp 
đồng EPC đã xác định những yêu cầu tổng thầu 
phải bảo đảm tuân thủ nghiêm ngặt những tiêu 
chuẩn an toàn và môi trường trên thế giới cũng 
như của Việt Nam đối với công trình loại này. 
Trong quá trình thiết kế và xây lắp, các bên 
thường xuyên giám sát và định kỳ tổ chức các đợt 
kiểm tra về công tác an toàn và bảo vệ môi 
trường. Tổng thầu thường xuyên theo dõi, cập 
nhật và báo cáo tinh hinh an toàn lao động trên 
công trường theo số ngày công không có tai nạn 
và theo thời gian tiến độ thi công. Trong quá trình 
chạy thử, nếu có phát hiện trục trặc, dù nhỏ, nhà 
thâu cũng lập tức xác định nguyên nhân và có 
biện pháp xử lý kịp thời. Đồng thời Ban Quản lý 
dự án đã yêu cầu nhà thầu thuê Trung tâm an 
toàn môi trường dầu khí lập 3 trạm quan trắc tại 
khu dân cư và khu công nghiệp xung quanh để 
kịp thời phát hiện và khắc phục ngay các nguy cơ 
ô nhiễm môi trường. Ngay trong nhà máy, đã lắp 
đặt 2 trạm quan trắc và quản lý môi trường không 
khí. Nước thải của nhà máy được thu gom, xử lý 
cục bộ từng loại, sau đó xử lý tổng thể trước khi 
xả vào hệ thống nước thải chung của khu công 
nghiệp Phú Mỹ 1. Các tiêu chuẩn và chế độ an 
toàn vận hành được quán triệt ngay trong thiết kế 
công nghệ, thiết kế chế tạo thiết bị, thiết kế hệ 
thống tự động hóa cũng như các phần mềm điều 
khiến tự động, khởi động, dừng khẩn cấp từng 
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thiết bị, từng cụm thiết bị và toàn nhà máy. Hệ 
thống phòng cháy chữa cháy cũng được kết nối 
với hộ thống dừng khẩn cấp theo yêu cầu an toàn 
ở cấp độ phù hợp. Trong quá trình chạy thử và 
sản xuất thử, nhà máy đã tổ chức 3 đợt diễn tập 
ứng cứu sự cố khẩn cấp theo qui trình phối hợp 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Hiệu suất khai thác trung bình trong thời gian 
qua đạt mức cao trên thế giới. Chỉ tính sơ bộ, nếu 
tăng được sản lượng 1%, thì doanh thu của nhà 
máy sẽ tăng khoảng 1,5 triệu USD mỗi năm; 
hoặc nếu tăng thêm một ngày sản xuất không 
phải dừng thì doanh thu sẽ tăng hơn 500.000 
USD. Như thế để thấy, tác hại của rủi ro, trục trặc 
kỹ thuật. Bởi vậy, để duy trì năng suất cao, ổn 
định, một loạt giải pháp nên áp dụng, như: tiếp 
tục hợp tác chặt chẽ với các nhà bản quyền công 
nghệ trong việc nâng cao ky năng vận hành nhà 
máy, làm chủ công nghệ sản xuất, thường xuyên 
cập nhật những kinh nghiệm của các nhà máy 
phân đạm tương tự trên thế giới, tiếp nhận những 
cải tiến về xúc tác và thủ thuật vận hành của 
họ...; tiếp tục hợp tác với các nhà chế tạo thiết bị 
để nâng cao trình độ và kỹ năng vận hành và bảo 
dưỡng thiết bị, xử lý sự cố; tổ chức tốt và thực hiện 
nghiêm ngặt 4 cấp bảo dưỡng nhà máy là bảo 
dưỡng thường xuyên, bảo dưỡng định kỳ, bảo 
dưỡng phòng ngừa và bảo dưỡng dự báo; có dự 
trữ hợp lý chất xúc tác và phụ tùng thay thế; tiếp 
tục xây dựng đội ngũ quản lý vận hành nhà máy 
với trình độ tay nghề ngày một cao, kỷ luật lao 
động tốt, tuyệt đối tuân thủ các qui trình kỹ thuật 
kết hợp với việc sử dụng chuyên gia nước ngoài 
một cách hợp lý... Công tác an toàn vận hành, an 
toàn lao động cần tiếp tục chú trọng trong đội ngũ 
vận hành, đội ngũ bảo dưỡng và đội ngũ an toàn 
phòng cháy, chữa cháy. Công tác đào tạo nâng 
cao tay nghề nên thường xuyên tổ chức thực hiện 
cho tất cả các đối tượng làm công tác kỹ thuật 
sản xuất, nghiệp vụ, và quản lý của nhà máy. Đời 
sống và môi trường làm việc của cán bộ, công 
nhân viên nhà máy cần phải được đặc biệt quan 
tâm. Hy vọng Nhà máy Đạm Phú Mỹ sẽ tiếp tục 
là một điểm sáng của Tổng công ty Dầu khí và 
của cả ngành công nghiệp Việt Nam. 
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BẢO VỆ VỮNG CHẮC... 
(Tiếp theo trang 54) 


biên giới. Có kế hoạch tổ chức và động viên 
nhân dân các xã biên giới xung phong tình 
nguyện tham gia bảo vệ biên giới và xây dựng 
biên giới, hăng hái thực hiện các chương trình 
kinh tế - xã hội, đấu tranh chống lấn chiếm, 
chống buôn lậu, bài trừ tệ nạn xã hội, lập lại 
trật tự kỷ cương trên các vùng biên giới đang 
có nhiều diễn biến phức tạp. Đổi mới về tổ 
chức, nội dung, phương pháp huấn luyện, đào 
tạo đối với lực lượng vũ trang, phát triển khoa 
học quân sự, nghệ thuật chiến tranh nhân dân; 
đối mới phương thức hoạt động của lực lượng 
chuyên trách, bán chuyên trách phối hợp với 
các tổ chức của nhân dân trong bảo vệ an ninh 
quốc gia. 

Thứ sáu, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng và quản lý của Nhà nước đối với 
hoạt động quốc phòng, an nỉnh. Bồ sung CƠ 
chế phối hợp hoạt động giữa quốc phòng, an 
ninh, đối ngoại và một số bộ, ngành có liên 
quan trong phân tích, dự báo tình hình và làm 
tham mưu đề xuất các giải pháp thực hiện. Bổ 
sung, xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy 
phạm pháp luật, các chính sách xã hội có quan 
hệ đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong 
tình hình mới nhằm bảo vệ an ninh chính trị, 
kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần giữ vững ổn 
định chính trị của đất nước, ngăn ngừa, đẩy lùi, 
làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các 
thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ. 
Coi trọng nhiệm vụ bảo đảm an nỉnh chính trị 
nội bộ, nâng cao khả năng tự bảo vệ của mỗi 
công dân, từng tổ chức, cơ quan, đơn vị, xây 
dựng "thế trận lòng dân" làm nền tảng phát 
huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết 
dân tộc trong sự nghiệp bảo vệ và phát triên 
đất nước. L] 
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HAM nhũng ở nước 
nào cũng có, thời nào 
cũng có. Tuy nhiên, 


thời bao cấp người ta không 
có điều kiện đê tham nhũng, 
mà chỉ có tham ô, ăn chặn 
kiểu “cò con”. Tham nhũng 
lúc đó nếu có thì chưa phải là 
nạn, chưa trở thành lực cản, 
trở thành mối nguy cơ đe 
dọa bên trong hệ thông. 
Tham nhũng ở quy mô 
lớn như "hiện nay là bạn đồng 
hành của quá trinh chuyển 
đổi sang nền kinh tế thị 
trường, khi của cải bắt đầu 
dồi dào, lưu thông, chuyển 
tay với tốc độ ngày càng cao 
và quy mô ngày càng lớn. 
Trong dây chuyên chuyền 
quyên sở hữu, sử dụng nảy 
sinh những kế hở, vùng 
trắng, tạo điều kiện cho tham 
nhũng phát sinh, nếu không 
có sự điều tiết bằng pháp 
luật. Trong khi đó, luật pháp, 
cơ chế, chính sách không 
theo kịp đối mới về kinh tê. 
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Luật nhiều nhưng thực thi 
không đúng, không triệt để, 
hiệu quả hạn chế. Nhiều 
người, có cả người nước 
ngoài, nhận xét răng, quá 
trình xây dựng hệ thông 
pháp luật ở Việt Nam còn 
non trẻ, chủ yếu sau chiến 
tranh ta mới tập trung làm 
luật thì đó quả thật là cuộc 
ma-ra- tông. Ví dụ, việc 
chiếm đoạt thuế giá trị gia 
tăng là do ta không lường 
trước được những kế hở và 
sự lợi dụng của một. số người 
xuất khẩu khống để lấy tiền 
của nhà nước, cho nên không 
đưa vào luật những biện 
pháp răn đe sát hợp. 

Tham những còn là bạn 
đồng hành của bộ mắy và cơ 
chế quan liêu, thiếu minh 
bạch, thiếu sự kiểm tra bên 
trong và giám sát bên ngoài. 
Cho nên, công cuộc cải cách 
hành chính mang ý nghĩa 
thiết thực, trực tiếp đối với 
việc phòng chống tham 


nhũng. Còn nhiều tầng nấc 
quan liêu, còn nhiều cơ hội 
xin - cho thì sẽ còn nhiều 
khả năng nảy sinh tiêu cực. 
Có ý kiến cho rằng, 
chừng nào lương của công 
chức còn thấp thì còn tham 
nhũng. Điều này đúng nhưng 
chưa đủ. Năm 1990, lương 
của công chức thấp hơn hiện 
nay rất nhiều nhưng tham 
những không nhiều bằng 
hiện nay. Tham nhũng phát 
sinh nhiều là do lối sống, Sự 
suy thoái đạo đức, lòng 
tham, đã giàu rồi lại muốn 
giàu thêm. Cách đây khoảng 
15 - l6 năm, trong một cuộc 
tiếp xúc với lãnh đạo nước 
ta, nguyên Thủ tướng Xin- 
ga-po Lý Quang Diệu đã 
nói, phương án nhân lực tối 
ưu là cán bộ vừa có tài vừa 
có đức. Nhưng nếu không có 
sự cân đối về hai yếu tố trên 
thì phải ưu tiên yếu tố có 
đức. Bên cạnh đó, để thu hút 
nhân tài và phòng chống 
tham nhũng, Xin-ga-po_ trả 
lương cho bộ trưởng bằng 
lương tổng giảm đốc các tập 
đoàn kinh tê. Lương cao như 
vậy nên nếu bộ trưởng nào 
tham nhũng thì lập tức bị xử 
» luôn, không nương nhẹ. 
Vấn đề này ta chưa mạnh 
dạn làm, bởi vì có sự lo ngại 


* Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại 
2 £ ^* 
cua Quốc hội 
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răng nếu xử lý mạnh quá, 
nhiêu quá những cán bộ 
tham những sẽ làm tốn hại 
đến uy tín của Đảng, Nhà 
nước. Đây chính là một điểm 
yếu. Nếu chúng ta không 
giải quyết được vấn đề này 
thì không giải quyết được 
tham nhũng. Theo tôi, trong 
thời gian tới công tác đấu 
tranh chống tham những 
phải được thi hành quyết liệt 
hơn, triệt để hơn: vị trí càng 
cao càng phải trừng phạt 
nặng, điều này. ai cũng đồng 
ý về nguyên tắc nhưng đến 
nay ta chưa thực hiện được. 
- Các vụ tham nhũng vừa qua 
được phát hiện thật ngoạn 
mục. Tuy nhiên, nếu tiếp tục 
điều tra sẽ còn phát hiện 
nhiều hơn. 

Thực thi luật của ta có 
vấn đề là do cơ quan tư pháp 
chưa chủ động trong công 
tác xét xử. Chúng ta không 
công nhận nguyên tắc tam 
quyên phân lập, tuy nhiên có 
những yếu tổ trong đó có thể 
tham khảo. Không có một cơ 
quan nào là không bị tác 
động bởi quan điêm chính 
trị. Ví dụ như ở Mỹ. Tòa án 
tối cao Mỹ là một Cơ quan 
đầy quyền lực và hoàn toàn 
độc lập, nhưng nếu quan tòa 
là một người thuộc phải bảo 
thủ thì phán quyết của ông ta 
Sẽ mang màu sắc liên quan 
đến vấn đề chủng tộc, quyên 
phá thai của phụ nữ, tôn giáo 

.. Ớ nước ta, vai trò lãnh 
Màn của Đảng trong ba cơ 
quan quyên lực thê hiện qua 
đảng viên công tác ở cơ 
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quan đó. Để thực thi Luật 
phòng, chống tham nhũng có 
hiệu quả, cần phải chấm dứt 
ngay việc áp đặt quan điểm 
lên ngành tư pháp của một 
cấp ủy nào đó. Ví dụ như vụ 
PMU 18 cho thầy tội phạm 
có thể mua chuộc cán bộ để 
dùng uy của những, người 
này ngăn cản công tác điều 
tra phát hiện sự thật. Nếu tư 
pháp không có sự độc lập 
nhất định, công tác chống 
tham những sẽ không có 
hiệu quả. Quốc hội sẽ là cơ 
quan giám sát ngành tư 
pháp. 

Đấu tranh chống tham 
những của ta khó hơn ở các 
nước. Ở các nước tư bản, 
tham nhũng thường được thể 
hiện dưới dạng các. vụ lớn và 
khi đã phát hiện được thì họ 
xử lý khá mạnh. Ở nước ta, 
bên cạnh một số vụ lớn, qua 
20 năm đôi mới đã hình 
thành lối sống tham những 
cường độ thập, phổ biến, 
theo kiêu “phong bì” cho 
được. VIỆC. Có người. gọi đó 
là. “dầu để bôi trơn cỗ máy”. 
Cần phải loại bỏ quan điểm 
này vì thực chất đó là “bình 
thường hóa”, “phi hình sự 
hóa” hành vi phạm pháp, đó 
là chấp nhận hạ thấp đạo đức 
xã hội và công chức nhân 
danh hiệu quả kinh tế, nhân 
danh một tư duy thực dụng 
đáng sợ. Dân tộc ta, Đảng ta 
không thể chấp nhận bất cứ 
dạng tham nhũng nào, dù 
cường độ thấp hay quy mô 
lớn. Đây là vấn đề rất bức 
xúc, không thể coi nhẹ. Tiếp 


xúc với cử tri ở cơ sở, đặc 
biệt với cân bộ hưu trí, cựu 
chiến binh thì mới cảm nhận 
được đúng mức tâm trạng bất 
bình, phẫn nộ trong xã hội 
nói chung và trong nội bộ 
Đảng nói riêng. Nếu Đảng 
không quyết tâm thì đầy 
chính là một trong những 
nguyên nhân bào mòn niêm 
tin của nhân dân vào Đảng 
và bào mòn chất lượng cuộc 
sống của nhân dân. 

Khi thảo luận ở Quốc hội 
về Luật phòng, chống tham 
nhũng, tôi thuộc nhóm thiểu 
số cho rằng luật phải áp 
dụng cho cả những người 
không phải công chức. Thực 
tế Việt Nam cho thầy có hai 
loại hối lộ: thứ nhất là quan 
chức đòi hối lộ và người đưa 
hối lộ là nạn nhân. Tuy 
nhiên, thực tế có những 
người không phải công chức 
nhưng chủ động mua chuộc 
công chức để đạt được lợi 
ích, và đây là loại hối lộ thứ 
hai. Luật phòng, chồng tham 
những phải xử lý cả những 
đối tượng này. 

Ở châu Á nói chung và 
Việt Nam nói riêng, một mắt 
xích dễ bị tham nhũng tấn 
công là gia đình các vị lãnh 
đạo. Chính vi vậy, cán bộ 
lãnh đạo càng ở cương vị 
cao, quản lý của cải của Nhà 
nước càng lớn thì càng phải 
xác lập trật tự sắt và răn đe 
gia đình. Nếu người thân vi 
phạm pháp luật thì phải chịu 
trách nhiệm trước pháp luật 


chứ không nên can thiệp. 


Ngoài ra, phải có cơ chế 
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giám sát thân nhân các vị 
lãnh đạo thông qua chi bộ, 
cấp ủy, đoàn thể quần chúng 
nơi họ công tác cũng như nơi 
ở của họ. 

Từ những nhận xét trên 
tôi thiết nghỉ sự nghiệp 
phòng chống tham những 
đòi hỏi gắn kết với dân chủ 
và dân tộc. Những điều kiện 
then chốt gôm: 

Thứ nhất: Nhà nước pháp 
quyên và thực th¡ pháp luật 

Để phòng chống tham 
những có hiệu quả. cần phải 
có một cơ quan chống tham 
những độc lập nhất định và 
có quyền hạn. Nếu không cơ 
quan chống tham nhũng sẽ 
trở thành “hổ không răng”. 
Ngoài ra, đề tăng sức mạnh 
của cuộc. đấu tranh khó khăn 
này, sẽ cần sự “ra trận” của 
Quốc hội thông qua việc 
mạnh dạn, kịp thời giám sát 
việc thực thi pháp luật của 
mọi cơ quan hành pháp, tư 
pháp cũng như công tác 
phòng chông tham nhũng 
của cơ quan hành pháp 
chuyên trách. Sự phân vai 
hiệp lực đó là hết sức cần 
thiệt. 

Thứ hai: Quyết tâm chính 
trị của hệ thông 

Phải đặt sự nghiệp của 
dân tộc lên trên lợi ích cá 
nhân. Giải phẫu là phải đau 
đớn. Do vậy, chúng tạ cần 
bớt “di hòa vi quý”, phải 
chấp nhận kịp thời loại bỏ 
khỏi cơ thể của Đảng, của 
Nhà nước những ung nhọt, 
những “con sâu làm rầu nồi 
canh”. Chủ nghĩa cơ hội phải 


Số 12 (tháng 6 năm 2006) 


bị triệt tiêu vì đó là “vườn 
ươm” cho tham những. Một 
số người nước ngoài nhận 
xét răng, xã hội Việt Nam 
hài hòa hơn một số nước có 
sự tương đồng văn hóa khác. 
Tuy nhiên, hài hòa phải là 
kết quả biện chứng của đấu 
tranh giữa hai mặt đối lập, ở 
đây là đấu tranh giữa đạo 
đức, minh bạch, văn minh 
VỚI SỰ thấp hèn, cơ hội, thực 
dụng. Sự hài hòa như vậy 
mới lành mạnh và đúng đắn. 

Thứ ba: Dân chủ thực 
chất 

Một trong những tiêu chí 
của xã hội dân chủ là chống 
tham ô, tham nhũng. Vai trò 
của dân chủ trong phòng 
chống tham nhũng rất quan 
trọng. Một trong những biện 
pháp có hiệu quả là bảo đảm 
minh bạch. Bảo đảm minh 
bạch có hai yếu tổ: Một là 
truyền thông. Truyền thông 
vào cuộc và làm tai mắt cho 
Đảng trong công tác chồng 
tham những. Vừa qua, các cơ 
quan truyền thông đã có 
đóng gÓP rất tích cực và hiệu 
quả vào cuộc đấu tranh này. 
Trong Luật phòng, chống 
tham nhũng vai trò của 
truyền thông được nêu rõ 
nét. Haï là bản thân xã hội. 
Một khi người dân chưa yên 
tâm về sự an toàn của bản 
thân thi chống tham nhũng 
chưa hiệu quả. Ngoài ra cân 
phát huy vai trò của các đoàn 
thể quân chúng. Cần có một 
cơ chế “đối trọng” (phương 
Tây gọi cơ chế này là checks 
and balances). Đôi trọng của 


ta là trong phạm vi chế độ, là 
sự kiểm tra giảm sát của các 
đoàn thể quần chúng, chứ 
không phải là đối trọng về 
chính trị. Quốc hội có vai 
trò, tư pháp cũng phải độc 
lập, đoàn thể phải Vào Cuộc, 
nều không hệ thống chính trị 
của ta sẽ không có cơ chế tự 
điều tiết. Chúng ta nên tin 
tưởng vào dân, tạo điều kiện 
để người dân có tiếng nói. 
Thứ tư: Tỉnh thần dân tộc 
Nhật Bản trước đây có 
văn hóa truyền thống, đề cao 
tự trọng, danh dự cá nhân, 
khiến cho một vị quan, một 
võ sĩ sẵn sàng. harakini (tự 
mổ bụng) để rửa sự ô nhục 
đối với danh dự bản thân. 
Nhiều nước có văn hóa từ 
chức. Nhưng ở ta việc từ 
chức rất khó khăn và rất 
chậm, thường là khi phải 
chịu sức ép rất lớn mới từ 
chức. Chông tham nhũng 
không phải chỉ là sự nghiệp 
của Đảng mà là của cả dân 
tộc. Để tham nhũng trầm 
trọng và kéo dài như vậy, cả 
xã hội phải thấy đó là nỗi 
nhục của dân tộc. Một khi 
cảm thấy là nỗi nhục dân tộc 
thì mới có đủ bản ĩnh và 
quyết tâm để khước từ những 
“viên đạn bọc đường ` của 
tham những, tố cáo và đấu 
tranh đến cùng chống tham 
nhũng. Chúng ta không thể 
chấp nhận để tình trạng tham 
nhũng làm tốn thương danh 
dự và lòng tự trọng của dân 
tộc Việt Nam kéo dài lâu 
hơn nữa. C] 
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-Í hay khó là duyên cớ 
D» chuyện trong cuộc 

tranh luận chưa ngã ngũ 
giữa ông Ph. và ông Th. Hai 
người vốn rất tâm hợp ngay từ 
tấm bé, rồi đều bôn ba, từng là 
cán bộ giữ trọng trách của bộ, 
của tỉnh... Ấy vậy mà nghỉ hưu, 
ngồi với nhau đàm đạo sự đời về 
cái việc từng làm hóa ra lại chăng 
ai chịu ai Ì 

Ông Ph. cho là làm lãnh đạo 
dễ. Bởi lẽ, khi đã là lãnh đạo, ví 
như bí thư, chủ tịch tỉnh thì, mọi 
công to, việc lớn của tỉnh đều 
được quyết, chăng phải bẩm xin ý 
kiến ai, trừ những việc quá tầm 
tỉnh. Từ việc để bạt, miễn nhiệm 
cán bộ đến việc làm hay không 
làm dự án, cho ai làm, rồi việc ra 
đời thêm phòng này, công ty 
kia... nếu có bàn bạc, thì cuối 
cùng cũng do ông quyết cả, có ai 
dám cản trở đâu? Mà chả ai dại 
gì dám cản trởi! Rồi nếu bàn 
công việc đến mức cần phải họp 
Ban Thường vụ thì ông cầm 
chịch. Mọi người tha hổ mà bàn, 
mà góp... Đến khi quyết, ông lấy 
theo đa số, ông chắng sai bao 
giờ, ôrig cũng chăng bị lố bao giờ. 
Lúc nào ông cũng đúng. Nếu có 
chuyện gì, thì tập thể Ban 
Thường vụ đã họp rồi, đa số đồng 
ý như thế... Cứ cơ chế tập thể 
chịu trách nhiệm mà làm. 

Ông đi đến đâu dù sở, huyện 
hay xã là được đón, rước, bẩm, 
báo. Ông nghe rồi phán. Tốt thì 
khen, thì vỗ về, úy lạo; kém thì 
chê; kém nữa đến mức mắc 
khuyết điểm thì tập thể phê bình, 
kỷ luật... Ấy vậy mà bổng lộc vẫn 
đủ đầy, chả oán trách vào đâu 
được. 

Đấy là chưa nói đến chuyện 
các sở, ban, ngành, huyện, thị có 
việc gì phải tìm cách "chạy" đến 
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ông: tử thăng quan, tiến chức, 
đến xin xỏ nọ kia như có người 
từng tổng kết gồm 5 kiểu "chạy" 
ấy... Bởi thế cho nên dân mới 
bình là làm "quan" bây giờ vừa dỗ 
vừa sướng. Và cũng có lẽ vì thế 
mà không ít người "đánh" nhau 
đến "một mất một còn"... 

Ông Th. tuy chưa phản đối 
đến mức đỏ mặt nhưng lại biện 
luận kiểu khác. Ông cho rằng, 
làm lãnh đạo thời nay rất khó, 
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thậm chí khó hơn tất cả mọi thứ 
khó nhất ở trên đời. Thứ nhất, 
người đứng đầu một tỉnh phải có 
năng lực tư duy để hoạch định 
được chiến lược phát triển toàn 
diện các lĩnh vực kinh tế, chính trị, 
văn hóa, xã hội, an ninh, quốc 
phòng... một cách bền vững và 
khả thi; không "ăn xổi ở thì" được. 
Thứ hai là, phải có khả năng khơi 
dậy mọi tiềm năng, nguồn lực. 
Chăng hạn, với nông nghiệp, 
nông thôn, cần đánh thức tiềm 
lực đặc biệt là đất đai; rồi cơ chế 
để có thể phát huy sức mạnh 
4 nhà: nhà nông, nhà doanh 
nghiệp, nhà khoa học, nhà lãnh 
đạo quản lý để nông thôn bật dậy 
nhanh hơn, mạnh hơn, vững hơn. 
Rồi nữa, phải biết tổ chức thực 


Tạp chí Cộng sả 


hiện các nguồn lực một cách tài 
tinh, nghệ thuật. Ấy là chưa nói 
tới phương châm như Bác Hồ đã 
dạy: Kế hoạch - một, biện pháp - 
mười, quyết tâm - phải hai mươi. 
Hiện nay, "quan" nói nhiều mà 
làm ít; nhiều "quan" nói mười làm 
một, thậm chí còn nói một đằng 
làm một nẻo. Ông triết lý: 
"Khoảng cách đáng sợ nhất 
không phải là khoảng cách từ trái 
đất đến mặt trăng mà là khoảng 
cách từ miệng đến cánh tay". 
Làm người lãnh đạo nếu đủ 
4 điều như ông nghĩ: gương mẫu 
dân mốn, tận tụy dân tin, kỷ 
cương dân trọng, năng động dân 
nhờ, thì hỏi còn gì khó hơn? Mới 
đơn cử có hai vấn đề đó, chưa nói 
đến bao việc khác, như việc nâng 
cao dân trí, giao thông nông thôn, 
rồi vấn đề y tế, văn hóa - xã hội... 
quả thực là muôn vàn khó khăn. 

Ông Th. còn liên hộ, rigay một 
việc cón con của dòng họ, gia 
đình như xây nhà thờ tổ, xây bia 
mộ... mà còn bàn nát nước chưa 
thông huống hổ lãnh đạo một 
tỉnh, một ngành. 

Dưới trăng thanh, gió mát, với 
chè đậm, lạc rang... hai ông trao 
đi đối lại, thậm chí đã đến độ sắp 
to tiếng, cơ hồ vẫn không thể ngã 
ngũ. Có một cán bộ lão thành về 
hưu ở nhà bên, dường như nghe 
thấu chuyện, bấy giờ mới hắng 
giọng, kéo đôi dép lê qua ngõ, an 
tọa, rồi ôn tổn góp chuyện: Từ 
nãy các bác chỉ mới bàn phần 
ngọn thôi, chưa đào đến cái gốc 
của vấn đề. Theo tôi, làm lãnh 
đạo là vừa dễ vừa khó; dễ với 
người dễ và khó với người khó. 
Điều căn cốt của người lãnh đạo 
là có đủ năng lực, đủ đức độ, hay 
nói gọn lại có đủ tâm, có trí, có 
đôi mắt nhìn dải trông rộng thì 
khó hóa thành để; và ngược lại! C1 
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IỚl: Vấn đề - 


Sự kiện 


“CÁCH MANG MÀU SẮC” - 
NHÌN LAI VÀ SUY NGÂM 


„W Œ- mạng màu sắc" hay còn gọi 
là "cách mạng đường phố”, "cách 
mạng nhung”, là tên gọi của những 

sự kiện chính trị, trong đó các phe đối lập sử 

dụng phương pháp chống đối phi bạo lực là chủ 
yếu để lật đổ chính quyền hiện hữu. "Cách mạng 
màu sắc" đã xuất hiện từ lâu, song đến khi nó 
gây ra cơn chấn động tại không gian hậu 

Xô-viết thì người ta bắt đầu chú ý đến loại hình 

cách mạng này một cách đặc biệt. "Cách mạng 

màu hoa hồng" ở Gru-di-a (năm 2003), "cách 

mạng màu da cam” ở U-crai-na (năm 2004), 

"cách mạng màu. hoa Tuy-líp" ở Cư-rơ-gư-xtan 

(năm 2005), và gần đây nhất là cuộc "cách mạng 

màu Jeans" ở Bê-la-rút (năm 2006) là những 

cuộc cách mạng màu sắc diễn ra theo những kịch 
bản khá giống nhau. Từ những cuộc cách mạng 
này và cả những cuộc cách mạng tương tự diễn 

ra trước đây, như ở Xlô-va-ki-a (năm 1998), ở 

Nam Tư (năm 2000),... có nhiều điều đáng để 

chúng ta phải suy ngâm. 

LỘ TRÌNH CỦA CÁC CUỘC "CÁCH 
MẠNG MÀU SẮC" 

"Cách mạng màu sắc", ở phần lớn các trường 
hợp, là giai đoạn chót của quá trình "diễn biến 
hòa bình". Trong sự phối hợp ngày một chặt chẽ 
hơn của Mỹ và phương Tây với các phe đối lập 
Ỡ những nước đã diễn ra kiêu cách THANE này, lộ 
trình tiến tới "cách mạng màu sắc" thường gồm 
các bước sau: 
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VỎ THỦ PHƯƠNG 


Bước thứ nhất, Mỹ và phương Tây thông 
qua các "công cụ mềm" như kinh tế, ngoại giao, 
văn hóa, tôn giáo và sau đó là chính trị, tác động 
đến nước "đối tượng, tạo ra một môi trường 
thuận lợi để tiếp tục gây ảnh hưởng sâu rộng, 
tuyên truyền các giá trị của mình; nỗ dực một 
cách liên tục bằng các phương tiện truyền thông 
nhằm thay đôi cách nhìn nhận của người dân về 
tương lai, từ đó định hướng hành vi cho đông 
đảo dân chúng, đồng thời tạo cho dân chúng tâm 
lý hoài nghi đối với chính quyền hiện hành. 

Bước thứ hai, xác định và bồi dưỡng thủ 
lnh, tạo dựng "ngọn cờ” để tập hợp lực lượng. 
Trong trường hợp nêu chưa có một thủ lĩnh thật 
đáng tin cậy thì sử dụng "thủ lĩnh tình thế" để 
tiến hành cách mạng và sau đó sẽ thay thế 
bằng người của mình (trường hợp Nam Tư là 
một ví dụ). Để thực hiện bước đi này, những lớp 
bồi dưỡng cho các "nhà lãnh đạo tương lai" đã 
được tổ chức. Tại Hung-ga-ri, lớp "bồi dưỡng 
chống đối phi bạo lực ` (tháng 3-2000) đã truyền 
kinh nghiệm tiến hành "cách mạng màu sắc” cho 
hơn 20 nhân vật chống đối của Nam Tư, 
Sa-a-ca-svi-ll cũng đã đến Nam Tư "học tập 
phương pháp đào chính phi bạo lực để rồi sau đó 
trở thành Tổng thống Gru-di-a. Các loại "Văn 
phòng thúc đây dân chủ" đã được thành lập ở 
nhiều nước: Nam Tư năm 2000, Gru-di-a năm 
2002, và sau đó là U-crai-na và Cư-rơ-gư-xtan... 

Bước thứ ba, chọn thời cơ đột phá, phát 
động "cách mạng đường phố". Qua các cuộc 
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kế giới: (Uấn đề - ồự kiện 


"cách mạng màu sắc" gần đây ở một số nước, có 
- thể thấy thời điểm thích hợp thường là lúc diễn 
ra bầu cử. Kịch bản "bầu cử" được phối hợp thực 
hiện rất chặt chẽ, nội công, ngoại kích. Bên 
ngoài, các thế lực ủng hộ phe đối lập, gây ảnh 
hưởng tối đa lên nước "đối tượng bằng những 
tuyên bố, phát biểu, hứa hẹn: - nêu thủ lĩnh phe 
đôi lập lên nắm chính quyền thì đất nước sẽ được 
viện trợ lớn từ phương Tây; - nếu phe đối lập 
thắng Cử, Jệnh cầm vận sẽ được dỡ bỏ; - nêu 
chính quyền đương nhiệm không bảo đảm được 
những chuẩn mực dân chủ, thì sẽ ảnh hưởng đến 
quan hệ (kiểu tuyên bố này cùng với các công cụ 
kinh tế đã góp phân tạo ra hàng rào bảo vệ cho 
các hoạt động của phe đối lập);.. . Bên trong, các 
cuộc biểu tình được phát động triền miện, gây 
nên một tình trạng mất ổn định xã hội, bầu cử 
diễn ra trong tình trạng lòng dân hoang mang, 
lực lượng an ninh và quân đội hầu như đứng 
ngoài các biến động. Nếu tất cả những hoạt động 
này không mang lại thắng lợi cho phe đối lập thì 


giai đoạn hai sẽ được tiên hành với lý do có Sự, 


ian lận bầu cử". Phủ nhận kết quả bầu cử và 
bầu cử lại, là mục tiêu tiếp theo của phe đối lập. 
Trong các cuộc bầu cử lại ở Cư-rơ-gư-xtan hoặc 
U-crai-na, phe đối lập đã lật ngược được thế cờ 
và giành chính quyền qua bầu cử. Tuy nhiên, tại 
một số nước khác, tỉnh hình không thuận lợi đối 
với phe đối lập, họ thất bại ngay cả trong lần bầu 
cử lại, đến lúc này, phe đôi lập dùng bạo lực 
đường phố để cướp chính quyên. 

NHỮNG YÊU TỔ QUYẾT ĐỊNH SỰ 
XUẤT HIỆN VÀ THÀNH BẠI CỦA "CÁCH 
MẠNG MÀU SẮC" 


Các cuộc "cách Trạng đường phô „ Bay 
"cách mạng màu sắc ' đã thành công ở một sô 
nơi, nhưng cũng nếm mùi thất bại tại không ít 
nước. Kiểu cách mạng này đã thất bại tại A-déc- 
bai-gian, U-dơ-bê-ki-xtan, Bê-la-rút... còn tại 
Cư-rơ-gư-xtan mặc dù chính quyền thay đổi, 
song đường lối vẫn thiên về Nga, tức là phương 
Tây không giành được thắng lợi tuyệt đối tại 
nước này. Vậy điều gì quyết định sự xuất hiện và 
thành bại của những cuộc “cách mạng màu 
sắc ˆ?. 


á" 
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Yạp chí Gộng sản 


Trước hết, yếu tố nội tại mang tính chất quyết 
định. Xuất phát từ những sai lầm của đảng cầm 
quyền, của chính quyền trong quá trình chỉ đạo, 
điều hành đất nước, các thế lực đối lập đã tạo ra 
được môi trường nhen nhóm, tổ chức lực lượng, 
phát động quần chúng. 

Có thể thấy, hầu hết các cuộc "cách mạng 
màu sắc" thường diễn ra tại những nước mà công 
cuộc cải cách kinh tế đang được tiến hành, tuy 
nhiên, kết quả của công cuộc cải cách chưa được 
khẳng định chắc chắn, lạm phát chưa bị kiềm 
chế, trong khi đó sự phân hóa giầu nghèo ‹ đã trở 
thành một thực tế hiên hiện, gây nên sự bất mãn 
trong quân chúng nhân dân. Ở các nước hậu 
Xô-viết, nơi xảy ra "cách mạng màu sắc", nền 
kinh tế nói chung vẫn lâm vào khủng hoảng, đời 
sống nhân dân xuống cấp, hàng hóa, thực phẩm 
khan hiếm. Các sai lầm do sự yếu kém trong 
lãnh đạo đất nước của chính quyền Ì làm cho mâu 
thuẫn giữa nhân dân với chính quyền ngày càng 
tích tụ và bị bên ngoài lợi dụng. Thêm vào đó, 
đảng cầm quyền đã chưa quan tâm đúng mức tới 
vấn đề củng cố, xây dựng tổ chức vững mạnh. 
Hiện tượng bố trí sai cán bộ trong hệ thống lãnh 
đạo là khá phổ biến, cán bộ mắc khuyết điểm 
nặng, cán bộ thoái hóa, biến chất, vẫn được sắ 
xếp vào những vị trí quan trọng. Tình trạng hôi 
lộ, tham nhũng, lợi dụng chức quyền làm giàu 
cho bản thân đã lên tới mức báo động. Uy tín của 
chính quyền và đảng cầm quyên "tụt đốc", khó 
có thể kìm hãm. 

Tình trạng tản quyền cũng là một yếu tố làm 
suy yếu nhanh chóng chính quyền trung ương. 
Mặt khác, lực lượng quân đội, lực lượng an ninh 
và tình báo bị đặt ra ngoài lê cuộc sống chính trị, 
tạo ra một trạng thái ảo về việc sử dụng lực 
lượng vũ trang: "có mà không" - khi lực lượng 
vũ trang không chịu SỰ lãnh đạo trực tiếp và 
tuyệt đối của đảng cầm quyền ' và của nhà nước. 
Đây cũng là sự nhầm lẫn chết người về khái 
niệm quốc phòng - an ninh, khi đồng nhất 
tuyệt đối quốc phòng - an ninh với chống ngoại 
xâm. Các trường hợp ở U-dơ-bê-ki-xtan, 
A-déc-bai-gian, Ca-dắc-xtan,... cho thấy "cách 
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kế giới: (ấn đề - 


mạng màu sắc" đã thất bại hoặc bị ngăn chặn từ 
trong trứng nước khi đảng cầm quyền và nhà 
nước sử dụng lực lượng quân đội, an ninh và tình 
báo đúng lúc.Tuy nhiên, khi đề cập đến việc sử 
dụng lực lượng vũ trang, cần lưu ý đặc biệt tới 
tỉnh trạng không phân rõ ranh giới giữa nhân dân 
bị lợi dụng và các phân tử gây bạo loạn trong các 
cuùc biểu tình. Tại các cuộc "cách mạng màu 
sắc" vừa qua, phần lớn nhân dân tham gia biểu 
tình chỉ vì muốn thoát ra khỏi cuộc sống khó 
khăn và phản ứng lại những hiện tượng tiêu cực 
của xã hội, chứ không ý thức được một cách sâu 
sắc về vai trò chính trị mà mình đang đóng. Giữa 
một đoàn biểu tình đầy kích động, khó có thể 
phân biệt được đâu là người bị xúi giục, đâu là 
kẻ chủ mưu, nếu không có tin tức tình báo. Như 
vậy, nếu sử dụng lực lượng vũ trang để giải tán 
đoàn biểu tình, thì dễ bị rơi vào tình trạng "ta 
đánh ta. Ở đây cần có sự tác động tích cực của 
các tổ chức quần chúng, do đảng cầm quyền chỉ 
đạo, ngay trong lòng các cuộc biểu tình. 

Yếu tố ngoại lai, là yếu tố tác động từ bên 
ngoài, nó quan trọng như "giọt nước làm tràn ly, 
đối với các cuộc "cách mạng màu sắc". Thực tế 
cho thấy, không một cuộc "cách mạng màu sắc" 
nào mà không có sự hỗ trợ từ bên ngoài. Cựu 
Tổng thống Cư-rơ-gư-xtan A-xka A-ka-ép (bị lật 
đổ ngày 24-3-2005, hiện cư trú chính trị tại Nga) 
khi trả lời phỏng vấn báo Độc lập (Nga) nhân 
một năm sau sự kiện "cách mạng hoa tuy líp", đã 
khẳng định: Phe đối lập được các thế lực bên 
ngoài hậu thuẫn. Tiền là thứ quan trọng nhất để 
tiến hành mọi việc và họ đã có được thứ đó. Ông 
cũng nói rằng: Cư-rơ-gư-xtan phụ thuộc vào vôn 
của Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng thế giới 
nên đã bị trói tay đối với hoạt động của các tổ 
chức quốc tế trên lãnh thổ của mình. Tình hình 
tại U-crai-na cũng chăng khác bao nhiêu, trước 
khi bùng nổ cuộc "cách mạng da cam", tại 
U-crai-na đã có hơn 400 tổ chức quốc tế, 
421 quỹ tài trợ quốc tế hoạt động. 

Sự hỗ trợ từ bên ngoài được thể hiện trên mọi 
mặt có liên quan đến "cách mạng màu sắc". Về 
mặt tài chính, Mỹ và phương Tây thông qua các 
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tổ chức quốc tế, các loại quỹ quốc tế, và một số 
tổ chức phi chính phủ. để chuyển tiền viện trợ 
cho phe đối lập, tạo điều kiện vật chất cho các 
hoạt động chống đối. Mặt khác, nhằm thúc đây 
"tự do, dân chủ" và nền kinh tế tự do, đồng thời 
"trói tay", không cho chính quyền nước "đối 
tượng" ngăn cản hoạt động của phe đối lập, Mỹ 
đã có một chiến lược viện trợ thuộc lĩnh vực đối 
ngoại. Một trong những khoản viện trợ nằm 
trong chiến lược lớn là, chẳng hạn, theo Randall 
B. Ripley và James M. Lindsay: "Viện trợ phát 
triển theo Đạo luật hỗ trợ dân chủ ở Đông Âu 
(SEED) năm 1989 và một số khoản của chương 
trình IMET (Chương trình giáo dục và huấn 
luyện quân sự - tác giả) đã bắt đầu được rót vào 
Đông Âu từ năm tài chính 1990. Cho tới năm 
1993, viện trợ SEED cho Đông Âu hằng năm đã 
đạt tới mức 400 triệu USD. Tuy nhiên, viện trợ 
cho các nước thuộc Liên Xô, bắt đầu từ năm 
1992, mới gây ấn tượng hơn cả 0), Nhin chung, 
viện trợ là một phương tiện rất thuận lợi trong 
việc chi phối đầu tư, nó thúc đây sự phát triển 
mạnh mẽ của khu vực tư nhân đề khu vực. này 
ngày càng lấn át kinh tế nhà nước, trên cơ sở đó, 
từng bước đưa kinh tế tư nhân đi vào quỹ đạo của 
Mỹ và phương Tây. 

Tổ chức, huấn luyện nhân sự nòng cốt chuẩn 
bị cho bạo loạn chính trị và hoạt động truyền 
thông cũng là một khâu quan trọng, không thể 
thiếu sự giúp đỡ và tài trợ từ bên ngoài. Như đã 
nói ở trên, rất nhiều loại cơ quan mang tên "Văn 
phòng thúc đây dân chủ..." đã mọc lên tại những 
nước có "cách mạng màu sắc". Đây là nơi lãnh 
đạo phong trào một cách thống nhất. Dưới sự chỉ 
đạo của Mỹ, trong mấy năm vừa qua, các phe 
phái đối lập tại nhiều nước thuộc Đông Âu, Liên 
Xô, đã hợp nhất lại trong một tổ chức, tạo thành 
lực lượng lớn, đủ sức tiến hành "cách mạng", ví 
dụ tại Nam Tư, hàng chục đảng đối lập đã thống 
nhất lại trong một tô chức lớn mang tên "Liên 
minh các đảng đối lập". Để tiến hành kích động 


(1) Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ sau chiến tranh 
lạnh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr 334 
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Chế giới: (ẩn đè - ổư kiện Nà dời dệng xău 


quần chúng, bôi nhọ lãnh đạo, bằng phương tiện 
truyền thông, các phe phái đối lập đã nhận được 
khá nhiều sự giúp đỡ từ bên ngoài, từ tài chính 
đến việc huấn luyện kỹ thuật, phương pháp. 

Cũng cần phải nhắc đến một yếu tố có ảnh 
hưởng không nhỏ tới tâm lý của một số nhà lãnh 
đạo ở những nước đã xảy ra "cách mạng màu 
sắc", đó là chính sách "can thiệp nhân đạo" của 
Mỹ. Tâm lý e ngại một chiến dịch "can thiệp 
nhân đạo” thường làm trầm trọng thêm trạng thái 
lúng túng của các nhà lãnh đạo khi đứng trước 
một cuộc "cách mạng màu sắc". 


KẾT QUÁ VÀ BẢN CHẤT CỦA CÁC 
CUỘC "CÁCH MẠNG MÀU SẮC" 


Một đặc trưng cơ bản của cách mạng là phải 
đưa được xã hội lên một tầm cao hơn theo những 
tiêu chí mà cuộc cách mạng đó đề ra. Vậy, thử 
xét xem điều gì đã tiếp đến sau các cuộc "cách 
mạng màu sắc". Ở U-crai-na, sau 7 tháng cầm 
quyền của chính phủ mới, tăng trưởng GDP đạt 
3,7%, thấp nhất trong 6 năm qua, giảm 3,6 lần so 
với năm 2004 (13,5%), tăng trưởng công nghiệp, 
luyện. kim, chế tạo máy, xây dựng, thương mại 
đều rất thấp, thậm chí lăng trưởng âm. Lạm phát 
có thê lên đến 2 con số, giá cả leo thang đến mức 
chóng mặt, chẳng hạn, giá thịt, đường, xăng dầu 
tăng từ 60% đến 100%, trong khi lương, 
lương hưu khu vực ngân sách chỉ tăng chỉ tăng 
15 - 20%, Tại Cư-rơ-gư-xtan, kể từ sau ngày 
24-3- 2005, đất nước lâm vào tình trạng bất 
ổn cùng với tỉnh hình tội phạm gia tăng. 
Cư-rơ-gư-xtan vẫn là một quốc gia Trung Á 
nghèo khổ, sau nhiều năm, tăng trưởng kinh tế 
chỉ đạt vào khoảng 1%, mức thu nhập bình quân 
đầu người theo GDP mới đạt 360 USD6). Tình 
hình ở các quốc gia khác cũng chẳng có gi khá 
hơn. Dân chủ với nghèo đói, bất ốn là các khái 
niệm không tương hợp, dân chủ sẽ chẳng tìm 
đến những nơi nào mà nghèo đói và bất ổn ngự 
trị. Như vậy, liệu sau các cuộc "cách mạng màu 
sắc", dân chủ có đến với dân chúng của những 
nước này hay không?, câu trả lời đã quá rõ. 

Tình hình chính trường tại các nước đã diễn 
ra "cách mạng màu sắc" khá phức tạp, sự chia rẽ, 
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tranh giành ghế trong chính phủ và trong quốc 
hội là phổ biến, đặc biệt trầm trọng như tại 
U-crai-na. Tình trạng này có nguyên nhân từ sự 
hợp nhất các đảng và phe phái đối lập vào một 
tổ chức thống nhất trước thời điểm giành được 
chính quyền, và điều không thể tránh khỏi là khi 
đã thắng lợi, đảng và phe phái nào cũng muốn có 
vai trò xứng đáng trong chính quyền và quốc hội 
mới. Chia rẽ, tranh giành địa vị tất dẫn đến sự 
suy yếu của chính quyền mới, ảnh hưởng trực 
tiếp tới tình hình đất nước và cuộc sống của 
người dân. Thêm vào đó, vì nhiều lý do khác 
nhau, những khoản viện trợ "hứa trước" của Mỹ 
và phương Tây không phải lúc nào cũng trở 
thành hiện thực, và nếu có, thì liệu các khoản 
viện trợ này có đảo lộn nổi tình hình?!. Ngày 
31-1-2006, tại cuộc họp báo diễn ra trong điện 
Crem-li, Tổng thống Nga V. Pu-tin, khi trả lời 
câu hỏi về việc chuyển sang tính giá khí đốt theo 
thị trường, có cho biết: Mỗi năm, nền kinh tế 
U-crai-na phải chỉ trả cho Nga từ 3 đến 5 tỉ 
USD, trong khi viện trợ của Mỹ cho nước này 
vào năm 2005 là 174 triệu USD. Các con số này 
cho phép người ta hình dung được vai trò của 
viện trợ đối với các nền kinh tế của những nước 
có "cách mạng màu sắc". 

Tóm lại, có thể khẳng định rằng, sau "cách 
mạng màu sắc", tình hình xã hội, kinh tế, chính 
trị ở những nước có "cách mạng”, chẳng những 
không được nâng lên một tầm cao hơn, mà thậm 
chí, còn bị kéo lùi xuống những tầng nấc thấp 
hơn, có biểu hiện suy thoái cục bộ. Như vậy, xét 
về mặt bản chất, các sự kiện đã diễn ra với tên 
gọi "cách mạng màu sắc" không phải là những 
cuộc cách mạng. "Màu sắc" thì có, nhưng "cách 
mạng" thì không. Trên thực tế, đó chỉ là những 
cuộc "bạo loạn chính trị" dưới sự hỗ trợ của Mỹ 
và phương Tây nhằm thay đối chính quyền hiện 
hữu bằng một chính quyền mới, thân Mỹ và 
phương Tây. 


(2) Tạp chí Nghiên cứu châu Âu, số 5, 2005, tr 19, 20 
(3) Tạp chí Những vấn đề Kinh tế thế giới, số 8, 2005, 
tr 10 


Số 12 (tháng 6 năm 20606) 


HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH 
ANH HUNG LAO ĐỒNG 


gi học Nông nghiệp 1 là một trong những trường đợi học 
trọng điểm quốc gia, đóng trên địa bàn huyện Gia Lêm, 
thònh phố Hà Nội, được thònh lập ngòy 12-10-195ó. 

Hiện noy, Nhè trường có 11 khoa với trên ó0 bộ môn, 12 
phỏng bon, 7 trung tâm, viện nghiên cứu, 28 chuyên ngònh đòo 
tạo Đợi học, 21 chuyên ngònh đòo t†go squ Đợi học, trong đó có 
nhiều chuyên ngành đèo tạo mới. Đội ngũ nhỏ gióo của trường có 
12 Giáo sư, 51 Phó Gióo sư, 158 Tiến sỹ, 179 Thạc sỹ... trên ó2% cán 
bộ giỏng dọy có trình độ trên Đợi học. 

Nhà trường đơng phốn đếu để trở thành một trường đợi học 
có chốt lượng cao ngơng tầm khu vực. Trong 50 năm xôy dựng vỏ 
phúớt triển, Nhè trường đã đèo tạo cho đốt nước gồn 50.000 kỹ sư, 
gần 1000 Thọc sỹ, gần 300 Tiến sỹ vò nhiều cón bộ có trình độ 
chuyên môn giỏi. Nhiều thờnh tựu NCKH của trường đõ được ứng 
dụng rộng rõi trong sản xuốt nông nghiệp đợt kết quỏ coo. 

Nhà trường đã được tặng thưởng nhiều phổn thưởng coœo 
quý... Đặc biệt, ngày 12-8-2005, Chủ lịch nước đỏ quyết định 
phong tặng dơnh hiệu Anh hùng Lơo động trong thời kỳ đổi mới 
cho trường ĐHNNI. 

Hiện noy, Nhò trường đơng tích cực chuổn bị kỷ niệm 50 
năm ngòy thònh lộp (12/10/195é 12/10/2006) nhằm tổng kết 
những bòi học kinh nghiệm quý béu trong đèo tạo và NCKH, đồng 
thời đón tiếp và ghi nhện công ldo to lớn của cóc thế hệ thầy vò 
trò trong suốt 50 năm lịch sử của minh. 


thản dịp nàu, (thà trường xin gửi tối các đồng cÍt( cứ cn bộ, giảng oiên, 
công rtiLân ciên, sinft ciên, lọc piên cao học, (((LÝ nà gia dình lời tíaet khỏi tuân 
thiết. te các đồng cl nà gia dđìnt tạnít khoe, hanit phúc, tiếp tục đồng góp 
tiêu trơn sưu cắto 3t tgitiệp 2(20, 2 /f)20 nôttg nghiệp oà tông thôn tirớc nhà, 
c¡¿ớt tiêp trang tử càng chói [oi ca trường “Đại học (lông nghiệp 1 cfrít hùng 
troetg giai đoạn cách trạng nuới. (ong các đẳng chí luôn lung pề oúi trưởng 
thân yêu nà oê dự lễ kỷ niệm: 50 năm ngàu thànk lập trường, sẽ được tổ chức 
frortg thể nào trưng trần tráng 70-2006. 
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` fÀGRIBaNK 


TịHY ĐộR6 TIẾT KIỆT Đự T;ữđÓR6 BÄRG VÄRG "3 clữ #' TRÊR TôÄR Quốc 
Chào mừng 85 nâm ngày thành lập 6/5/1951 - 6/5/2006, AGRIBANK mở đợt huy đông tiền gửi tiết kiệm đụ 
thưởng bằng vàng “3 chứ A” trên toàn quốc: 
Thời gian huy động 
Từ ngày 05/4/2006 đến hết ngày 05/07/2006 


Ngày mỏ thưởng 
18/07/2006 


<~+. 


Tổng mức huy đông 
5.000 tỷ VNĐ và 50 triệu USD 


Giải Ỗ 

Giải thưởng là Vàng miếng - Tiêu chuẩn quốc tế, do Agribank sản xuất với chất lượng 999,9 nhập từ Thụy Sĩ, công nghệ 
Italia, có trọng lượng 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ và 1 cây (một lượng) 

Có với tổng giá trị 540 cây vàng với 6 mức 

01 Giải đặc biệt 100 cây vàng: 10 giải nhất mỗi giải 5 cây vàng, 20 giải nhì mỗi giải 2 cây vàng; 50 giải ba mỗi giải 1 cây vàng: 500 giải 
tư mỗi giải 1 chỉ vàng; 5.000 giải khuyến khích mỗi giải 0,5 chỉ vàng 


Khách hàng gửi tiền dự thưởng theo mức quy định còn được tặng quả khuyến mại bằng vàng, tiền, phiểu mua hàng hoặc các hiện vật 
khác của Agribank 


Hình thức quay thưởng : F b 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Agribank phối hợp với Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô tổ chức quay số 
trúng thưởng tại Hà Nội, công bố kết quả tại tắt cả các chỉ nhánh trong cả nước, trên các phương tiện thông tín đại chúng và thông báo 
bằng thư bảo đảm gửi cho người trùng thưởng 


Mọi chí tiết xin Quý khách liên hệ với 2 000 chí nhánh trong cả nước sẽ được hướng dẫn chu đáo với phương châm 


TỐNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP 
VÀ PHÁT TRIỀN NÔNG THÔN VIỆT NAM 


KẾT QUÁ SẢN XUẤT KINH DOANH ĐIỆN: 


lên thương phẩm đợt 10,364 tỉ KWh, đợt 100,14% kế hoạch. Tổn thốt 
điện năng 8,ó5%, giảm được 0,05% kế hoạch, gió bón điện bình quên 
đợt óó4,7 đồng/ KWh tăng được 8,4 đồng/ Kwh. 


Hề .¿ MỤC TIÊU NĂM 2006: 
Đồng chí NGUYÊN PHÚC VINH. GÐ cty phát 
biểu tại lễ ra mắt XN Điện cao thế Miền Bắc. lên quyết bằng mọi biện phớp quỏn lý kỹ thuột vò kinh doanh 
để đợt được chỉ tiêu chính về sỏn xuốt kinh doanh điện năng 
được gido. Tộp trung vốn vòo sửa chữc cóc đường dôy 110KV 
trọng yếu cếp điện cho cóc phụ tởi lớn.Ưu tiên vốn đồu †ư xêy dựng 
để hoèòn thònh đóng điện cho cóc công trình 110 KV dở dang và 
trọng điểm, đó lò trạm 110 KV cốp điện cho dự ón sông Đò, Trạm 110 
KV⁄ Quơng Minh, cóc công trình phục vụ việc đốu muo điện củo Trung 
Quốc. Thục hiện mọi biện phóp †uyên truyền cho CBCNV - LĐ không 
Lễ khánh thành Dự án truyền tải đẹn | để xỏy ra tơi nạn lao động, đặc biệt lò lao động chết người. Phốn đếu 
110 kV từ Vân Nam - Trung Quốc đến | †hu nhộp tăng so với năm 2005 khoỏng 5%, thu nhộp khối sản xuốt 
Tuyên Quang - Việt Nam. khóc đợt mức 80% so với sỏn xuốt kinh doanh điện. 
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Nha Trang 01 TRẤN HƯNG ĐẠO,NHA TRANG,KHÁNH HÒA*TEL(84-58)522 717 - FAX(84-58)521 807 

Tourist €moil: dulichkh@dao.van.vn Uebsite: uuuu.ahotroagtourist.com.vn L| 
CĐụu 4l êìu aộg; afiai qun@ (áÁfiäÍs 

Lữ hành quốc tế và nội địa - Khách sạn, nhà hàng | 

Dịch vụ vui chơi giải trí - Vận chuyến khách du lịch _ 

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH HƯỚNG DẪN DU LỊCH J“  Ï 


01 Trần Hưng Đạo Nha Trang * Tel:(84-58) 526 753 * Fax: (84-58). 525 206 * Email: Ko nh k bị vn. .vn | 


- KHÁNH SẠN HẢI YẾN ° ° ° -bŨNG VIÊN PHÙ ĐỒNG _` 


_. #6 .đ 


40 Trần te Nha Trang Đối diện 96 Trầ ha tran ang s. su 
Tel:(84-58) 522 974 Fax:(84-58) 522 252 Tel: (84-58) 521 ˆ So TP .... 
Email: haiyenhotel@dng.vnn.vn Fax: (84-58) 523 ". '”" “Sa 


- ÑWWNHWE 
01 Trần Hưng Đạo - Nha Trang ho 'LÀAo 301855 - 
Tel: (84-58) 523 606 Fax: (84-58 ) 512 912 


Email: 


- KHÁCH SẠN QUÊ HƯƠNG ° ° 
60 Trần ¬s Nha Trang... 
Tel: (ö4-85) ð26 047 F: 
Email: quehu 
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TT fY THIẾT BỊ PHAT THANH - TRUYỀN HÌNH 
ị ' ÑN 42 Trần Nhật Duật - Nha Trang - Khánh Hòa 


Tel: (058) 871155, 874399 - Fax: (058) 871156 


* Sản xuất, Kinh doanh, Cung cấp, Lắp đặt : 
»> Máy phát hình VHF / UHF từ 5W đến 60kW 
»> Máy phát thanh FM từ 20W đến 30kW 
> Thiết bị truyền thanh không dây điều khiển từ xa 
» Thiết bị truyền dẫn tín hiệu Analog / Digital 
> Thiết bị chuyên dụng studio, xe truyền hình O.B. 
> Các loại anten thu phát-EM, VHE, UHF, Vị ba 
» Trụ anten các loại. cao từ 15m đến 125m. “ BE... 4 ° m——— lỦ_” sa 
> Thiết bị thu tín hiệu vệ tinh, truyền hình cáp - j¡ 6:::: = — .tPïằmỶ=_-_- 
> Thiết bị chống sét lan truyền vưấC : .;—=.-- 
_> Thiết bị điều khiển tự động, kiểm soát từ xa _ BẠN Min ( 
* Tư vấn, thiết kế xây dựng các công trình . 
chuyên ngành Phát thanh - Truyền hình, 
Viễn Đô & các Mạng Tà hình CAN 


nạ) đi, 


TƯỜNG, lềng VAN Na iVomilt 
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5 | th ch sốc, Tàn TU, nen 54 845 833 ° FAX: (054) 833 659 _ 


tâmĐTTX- R20 Sơ, crn9E-805econ ieàdnciolluyjangkuk? Tungtamhộện đang đo tạo tn hóa ` 
ĐT. Trung tâm là một đơn vị sự nghiệp có con dấu và tài khoản _ Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Anh văn, Giáo dục tiểu học, : 
riêng tình ghi: Tranh. chong hưomdroiphogeoheimmn 


NGƯT PGS.TS - em memucun Tun he tn ch thông ng ngànhgáodục-dào ` 
Võ pUY DẦN. - iên là giáo iên PTTH, PTCS, cán bọ quản lý giáo dục, cán bộ _ tạo TƯ Ta 
TY sạt toec2cs of tật hretg be ng học tập, _S0h0IE Lang mở rộng đối tượng : 
".-- hóagiáo dục. tạo, chú trọng ‹ thôn miền núi, ú, đo to cấp - 


nghiệp, khuyến : 
cờngdông văn 


mi Tung về o0 S8 đìo lựa đ lào đào, ĐỂ: nàng u)f§hgi lận ói vươn ¡ 


vùng nông 
_ (/ingmÐTTX- Đạiweuổtugtindàoogn. ¬"...—~ tiỏe 
 HgieđdlEovdldeTươg Vẹn ednghươ má hóadulich. - đc. #*‹ 


là các tỉnh còn nhiều khó khăn, vùng sâu vùng xa. Trng tm có. “2//c v viên đang theo học tại Trung T ci¬Ê 
: KD ác ưng nh bệ Ð,2Lcư G sư tàu tỉnh thành. cả nước, hệ r có lên : 
_ sĩ, 05 thạc sĩ, 85 cử nhân các chuyên ngành, 03 cao đẳng, 05 ˆ 18.00 học viên đang thép học Đã hi \h lật 


lý (mày dgueog AE cbdledcot Diên 2k. cươn th Si GEmae va Đmm óc 
........... trọng điểm trong cả nước thực hiện Quyết định phê duyệt của _ tỉnh: Hà Tây, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế, Quả: NHÀ, GIẢNG, 
về Hộ 1s by s08 lo oi ggdenglogdeoigbeeerbadEi Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, : 
— 200820 _GiaLai Đắc Lắc, Bình Phước, Đồng Nai, Bả Rịa -V Tâu, Tây › 
NM..-—---- . Ninh, LongAn, Nga nerssa Tre RUỢ 

Mỹ BỊ TH WD Và dệ vớ! 0U bộc Vân là gheo0c;LIÊ, LIêu,Cả Mau, 


*° 
* * 
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X6 cddtxseoodioatecoolllouodiecilseLulboncovlbiwecv EÔơw©9006b6600960096099©6s6d6660606 .....x....s..ss..s.s.ss..sstsv. tt. 9994999999990 99949 9699209909 060099099 9990 99.990190909090 9090099990900 909090909090 V692x... 90909090905 Êvv9 4x 94tvdtda99te 9t e9969e9xex9 9 


215 Trần Quốc Toản, quận Ngô Quyền, Hỏi Phòng - Việt Nam 

Điện thoi (84-31) 731 033, 731 090 * Fax (84-31) 731 007, 731 578 
Telex: 311215/ 311251 VOSCOVT 

Website: www.vosco.com.vn * Emoil fed@hn.vnn.vn 


“ông ty Vận tải Biến Việt Nam (VOSCO) là doanh nghiệp Nhà CÔNG TY Đã ĐƯỢC NHÀ NƯC 3 THƯ ắC PHẨN THƯỜNG | 
Được thành lộ ngày 1/010 làm niệm vụ kinh đọcnh thai tổ: n6 N 
, làm nhiệm vụ kinh doan s Huân Chương Lao động hạng Ill (1980) 
tải đ . Đến nay, Vosco đã trưởng thành và phát triển 
không ngừng trở thành đơn vị vận tả biển hàng đầu của Việt Nam. * Huân Chương Lao động hạng lÌ (1985) 
BI BÁC 9 sau s/aosa/vgv gdụỢẠẶ s Huân Chương Lao động hạng I (1989) 
chếc gốn tu đu sọn mm, lu củ hàn tổ t hoang và ÿ>Hun Chương Độ Lập hng (888) 
na... uan m n n , Ko— § 
(Loyds, NK DNV.. và Việt Nam ( (VR) phân cấp. Tháng 40/2005, '°> Huân Chương Chiến Công hạng Ill (2000) 
Công t đã SÁU E90 G6 cà 2Bg‡Ãt hiện võ LĨNH VỰC HINH ĐORNH 
Ỉ ả năm Ỉ ' + , kg ¬Ááa SĂu, wy _*© 
BỊ 460 Ga E20 in ước phi chót, Quản và ai tác 
2005, Vosco tiếp tục giữ vững và phát huy m(c hành: v2 2.8 sÉ0? 
_ tích trc động sản xuất kinh doanh; doanh.‡ X 
1.413 tỉ đồng, : 60h ‹ 0 với 2( Á, ˆ- Ó M 
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thi Tï Lm DỰNG MU Tay cưa! HỢ Tí! HÚU (TU LÌỢ) 


Địa chỉ: Số 282 Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. 
Điện thoại: (84.31) 826 475/826 476 
Fax: (84.31) 826 477 * Email: vìnabrì vnn 


_—_—___ 
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LĨNH VỰC KINH DOANH: 
s> Vận tải container bằng đường bộ. 

s> Đại lý hãng tàu (đại lý cho hãng tàu K"LINE tại Việt Nam). 
‹>» Đại lý giao nhận vận chuyển (Freight Forwarder). 

s> Khai thác Bãi Container (CY). 


l% = - = ¬ = 
\` ;V snớ ' ĐC hG 

Ầ D M. .~.ư.x 4 -? ' 1 
rẻ _.. * “.§ Sà..2‹ xit (0í( S2: + "ÄyvÙ hiên MWhợ 
Như” LAO l2. se: s. ¿ 1% 
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hỉ: Tầng 5, Sê T4 : ột m„.T 
n thoại: 84 - 49 «487 707 


Fax: 84 - 88 - 296 802 4 
k Email: Mhemm. nas@hcm.vnn.vf 
CHI NHÁNH TẠI TỈNH QUẢNG @ïÑnanẶ< 
Địa chỉ: Khu văn phòng Cảng Cái Lân 
Số 1 Đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Thành phố † 
Điện thoại: 84 - 33 - 640 120. Kí 01 AÄ lv: 


- Sản xuất kinh doanh của công ty luôn ổn 
định, giữ vững các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, có nức 
tăng trưởng cao. Đời sống, việc làm; thu nhập của 
CBCNV ổn định và được cải thiện 

- Doanh thu đạt 95.517,14 triệu đông, đạt 
109% kế hoạch năm, so cùng kỳ năm 21M4 tăng 
112,34% 

- Giá trị tổng sản lượng đạt 92.107,05 triệu 
đông, đạt 109% kế hoạch năm, so cùng kỳ 2004 
tăng 122,34%. 

- Nộp ngân sách 28 tỉ đồng, tăng 4 lân so với 
cùng kỳ 2004. 

Đời sống cán bộ công nhân viên không 
ngừng được cải thiện, thu nhập bình: quân 
1.300.000đ/tháng/người. Bảo đảm 100% công 
nhân có việc làm thường xuyên ổn định. Các hoạt 
động văn hóa, thể thao được tổ chức thường xuyên, 
nâng cao đời sống tỉnh thần cho người lao động, 
khơi dậy tỉnh thần thi đua yêu nước, cơ quan, đơn 
vị và địa phương; thông qua phong trào, tạo khí 
thế vui vẻ, yên tâm, tìn tưởng, đoàn kết, thống nhất 
quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của 
đơn vị. 


1- Tống Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 
cờ năm 2001, 2003, 2004. 

2- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tặng bàng khen 
đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện 
chính sách BHXH cho người lao động năm 2092. 

3- Năm năm liên tục từ 2001- 2005 Đảng bộ 
công ty đều đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch 
vững mạnh, Công đoàn công ty đạt danh hiệu 
vững mạnh toàn điện, Đoàn thanh niên, Cựu chiến 
bình đạt đanh hiệu vững mạnh xuất sắc . 

4- Được UBND tỉnh Phú Thọ tặng bàng khen 
năm 2904. 


“ưng jsS 
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Tên giao dịch: NUOCTRONG JOINT STOCK COMPAI 


sa _ 
sa. 
TL. v ¿7h CC 


Tên viết tắt: NUTROJSCO Siêu Ả 


Hợi x56 


Trụ sở chính: ấp Hội An, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 
Điện thoại: 066.751 002 - Fax: 066.755 087 
Email: tanisuøa@hcm.vnn.vn 
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NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 


lệ +1 -Nhe : - 
+ . ˆ ^ + ` .A MU Tớ “' 
s& Sản xuất các loại cây trồng: mía, mì, cao su, điều và...........‹⁄4 


các loại cây lâm sản; chế biến hàng nông sản, thực 
phẩm, đường cát, hạt điều, bánh kẹo; chế biến cồn, đồ 
uống: rượu, nước giải khát các loại. 


¿& Gia công, chế tạo, lắp đặt máy m thiết bị công 
nghệ thực phẩm. 


s& Kinh doanh xuất khẩu tổng hợp. 


Người đại diện pháp luật của công ty: 
Giám đốc NGUYÊN THÀNH ĐỜI 
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LIÊM ĐO ÀNM LAO ĐÔNG TỈMH SƠN L^ 


Địa chỉ: Số 02- Đường 26/8 - phường Chiếng Lê - thị xà Sơn La - tính Sơn La 
Điện thoại: (022.854 145, 022.851 2§1* Eax: 022.852 631 


- Huân chương Lao động hạng Ba năm 1986. 
- . Ruân chương Lao động hạng Hai năm 2002. 
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 1997. z3 © TA 

- Gừ đẫn đầu khổi đoàn thể 3 năm liền (1990-1991-1992)và CC TP ‹ Ea Eú 


năm 2001. GIÁ! BONB CHUYỀN CNVE-LĐ SƠN La 
-_ bùthi đưa xuất sắc Tổng liên đoàn 5 năm (1999- 2003) TƯỜNG VU, SÔ- v2 V-y- EU 
Hiện nay LBLP tỉnh Sơn La là thành viên Ban chỉ đạo phongtào z bg 


“Thi đua liên kết xây dựng công trình thủy điện Sơn La” do 
Tống Liên đoàn lao động Việt Nam phát động và chủ trì, phối 
hợp với các Công đoàn ngành TƯ, các đơn vị có GNV- LB tham 
gia xây dựng công trình thủy điện Sơn La phát động các phong 


trào thí đua thiết thực, an toàn, hiệu quả, quyết tâm hoàn thành 
công trình đúng tiến độ. 


CôNG TY CỔ PHẨN NGÂN SƠN Ả 


| 
: Xã Phủ Lỗ- Huyện Sóc Sơn- Tp Hà Nội | 
: 04.8 843 455- 0241.838 679 * : 04.8 841 038- 0241.839 910 #* : nganson.com.vn 


ưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Công ty, năm 2005 đây đủ các nghị quyết của Trung ương. 
toàn thể cán bộ công nhân viên đã có nhiều thành + Thường xuyên phát động các phong trào thi đua, cuộc 
tích trên các mặt hoạt động, cụ thể như sau: thi tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng Cộng sản “ Nam được 
- Hoàn thành xuất sắc các 'ơ bả toàn thể CBCNV tham gia sôi nồi. 
akC 22-1 75 tr TP »Ệ sư Làm 8 quần chú _“. tú Ki Đắn ng. 


k, vn u đạt 155% KH: SeT, ng - “sa Ms 
ích 482,6% KH. Ầ _n Ní BỸ ; +] lạ nhh lệu Chiến sỹ thiẾN acC: P \. Sị )ău \ 
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BI (\X5SAl(;() 
Bía của người Việt Nam 
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VIGLAC x7 


® NHÀ SÁN XUẤT VLXD ĐA NGÀNH HÀNG ĐẦU VIỆT NAM 
® NHÀ ĐẦU TU TIN CẬY CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, ĐÔ THỊ 


Website: `www.viglacera.eom.vn 


^ _ 


.—~ — FA VÀ \Âx.: Sá j  ]À\( 
ĐỊA CHỈ: THỊ TRẤN TRẤN TỔ HẠP, HUYỆN KHÁNH ØØM;rj 
IHÍ 4 4 hánh Sơn là một huyện dân tộc miền núthuộc (NGÃ 


| tách ra từ huyện Cam Ranh vào tháng 711985. Diện tích han 
toàn huyện là 33.688 ha; trong đó đất nông nghiệp 2.428ha, đất lâm 
ẳ nghiệp 16.299 ha, đất chưa sử dụng, sông suối núi đổi 14,839 ha. Dân số tiần - 

—<44 huyện 19.304 người, trong đó dân tộc Raglai 14.173 người, 3.128 Hộ chiếm 
K——.. 73,44%. Huyện có 7 xã, 1 thị trấn với 28 thôn và 3 tổ dân phố; có 5 xã thuộế 
khu vực lll; 2 xã; 1 thị trấn thuộc khu vực ll. 


Bí thư Huyện ủy: CAO HỒNG VÂN 


hiệm kỳ 2001 - 2005, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh 

Hòa đã đoàn kết nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng: Kinh tế phát 
triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng, cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kinh tế 
xã hội được tăng cường, văn hóa xã hội có tiến bộ, đời sống nhân dân được ổn định và được cải 
thiện, bộ mặt nông thôn miền núi có nhiều đổi mới; quốc phòng an nhinh được giữ vững, trật tự 
xã hội được đảm bảo; hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố, năng lực lãnh đạo, sức 
chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng lên. 

hương hướng trong nhiệm kỳ 2005 - 2010 của Đảng bộ là: Quán triệt sâu rộng Nghị 

quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. 
Tăng cường lãnh đạo, đoàn kết tập hợp các tầng lớp nhân dân, đấy mạnh hơn nữa tốc độ phát 
triển kinh tế trên cơ sở phát huy nguồn lực của các thành phần kinh tế theo 
hướng “Nông - lâm nghiệp, dịch vụ - du lịch, công nghiệp - tiểu thủ công 
nghiệp”. Gắn phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với từng bước cải thiện, nâng 
cao đời sống nhân dân, xóa đói giảm nghèo. Xây dựng Đảng và hệ thống 
chính trị trong sạch vững mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng củng cố 
quốc phòng an ninh ngày càng vững chắc. Chính trị trong sạch vững mạnh 
đại đoàn kết toàn dân, xây dựng củng cố quốc phòng - an ninh ngày càng 
vững chắc. 


CHỈ TIÊU CƠ BẢN: 
“Tổng sản lượng lương thực có hợt bình quên hằng năm đẹt: 
5.000 tến. 
<> Gió trị sản xuết nông, lâm nghiệp tăng hằng năm 12 - 15%. 
+ Đèn g& súc phốn đốu đến năm 2010 đợi 12000 con. 
<*Trồng rừng: 3000 ho; giao đốt lâm nghiệp: 3000 - 3.500hoœ; giao 
khoán quản lý bỏo vệ rừng: 4000 hq; nêng độ che phủ rừng: 70 - 75%. 
GIÓ trị phót triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình 
10 “12%. 

“ Ỷa "9 lòng : Hải cái | 


ŠÏ.đến nỡ lẽ n20' SIỂ Thị, or ng tranh tre, Tếch nứa. 
lgöff 6 75 - 80% tổ chức cơ sở đỏng trong sạch, vững |ÀI ty " “đn 
mọợnh. Kết iộp: 200 đỏng viên mới; hằng năm 100% đỏng viên đủ tư Ầ Ác tử 
cóch. TrofØ đó có: 80 - 95% đỏng viên đủ †ư cóch, hoờn thònh tốt + ^ À 
nhiệm vụ. TẢ ..ÑU. 
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ăn Bàn nằm ở phía Đông-Nam của tỉnh Lào Cai với tiềm năng lợi thế là lực lượng lao 
động, đất đai, nguồn nước và tài nguyên rừng. Ban chấp hành Huyện ủy đã xác định 
nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Đảng bộ trong giai đoạn 2001-2005: Phát triển kinh tế 
là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Từ đó tập trung sự lãnh đạo chỉ đạo, 
đầu tư cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, xóa đói giảm nghèo; xây: 
dựng và củng cố hệ thốngchính trị trong sạch, vững mạnh, ổn định tình hình để phát triển. 
: › J ị }){] 
Xác định cơ cấu kinh tế là nông, lâm nghiệp - công nghiệp, xây dựng, dịch vụ. Duy trì tốc 
độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao, chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng công nghiệp, dịch vụ 
trong cơ cấu kinh tế của huyện. Từng bước thực hiện thắng lợi công cuộc xóa đói giảm 
nghèo, xây dựng nông thôn mới vì mục tiêu “Đán giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn mình ”. 
- Giá trị tổng sản phẩm trong huyện (GDP) đạt 810 tỉ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 
bình quân hằng năm trên 1 5%, GDP bình quân đạt 10 triệu đồng/người/năm. 
- Cơ cấu giá trị các ngành sản xuất: Nông, lâm nghiệp 45%, công nghiệp, xây dựng 
35%, dịch vụ 20%. 
- Tổng sản lượng lương thực 34.000 tấn. 
- Giá trị sản xuất trên l ha canh tác 20 triệu đồng ha/năm; đàn gia súc tăng bình 
quân trên 12% năm. 
- Thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2010 đạt 24 tỉ đồng. 
- Tỷ lệ tán che phủ rừng tăng 1 % năm. 
- Giữ vững chất lượng phổ cập GD trung học đúng độ tuổi; Tỷ lệ huy động trẻ 
trong độ tuổi đến trường 99%. Phấn đấu đạt chuẩn phổ cập GD THCS năm 2006, 
dự tính đến năm 2010 có 20% số trường đạt chuẩn quốc gia, 15% GV đạt trên 
chuẩn. 
- Tốc độ tăng dân số tự nhiên 1,7% năm; Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi tiêm chủng 
đầy đủ đạt 95%; Hạ tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng 30% năm xuống còn 20%. 
- Xây dựng 40% số xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. 
- Tạo việc làm mới cho 3.000 lao động (trung bình mỗi năm 600 LĐ); 
phấn đấu giảm 50% số hộ nghèo so với hiện nay xuống còn 27%. 
- Phấn đấu 70% số hộ, 60% số thôn, bản, 80% số cơ quan trường học đạt 
tiêu chuẩn về văn hóa. 
- Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh hằng năm đạt 70%. 
h - Có 100% chính quyền, 90% mặt trận và tổ chức đoàn thể ở cơ sở đạt 
SA ð loại khá trở lên. 
= Năm năm qua, Đảng bộ Văn Bàn đã lãnh đạo nhân dân các dân 
tộc trong huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Đại 
hội XVII đề ra. Nhiệm vụ của nhiệm kỳ 5Š năm tới còn rất nặng nề, 
nhưng với truyền thống đoàn két biết khai thác những tiêm năng lợi 
thế của một huyện miên núi, sự nỗ lực phấn đấu của mỗi cán bộ, 


Bí thư: Hà Kim Tam 


—=-_.= đảng viên và toàn thế nhân dân trong huyện, cùng với sự giúp đỡ 
Đia chỉ: Thi trần Yên. khánh .Ô lUV của tỉnh, chắc chắn Văn Bàn sẽ hoàn thành tốt nhiệm mà Đảng 
: n Điền t „wé`.. và nhán dán giao cho. 
thoại: (21.8 


¬—— 


IN TẠI 0ÔNE TY IN TẠP CHÍ CộNG SẢN - 38 BÀ TRIỆU - HÀ NỘI - ĐT : 826724 + CHÍ $ố 1285 ISSM 0066-7276 + GIA : 6000 


! 


IIilllllllllllilÌI 
ở 90185 06610 3%83 


